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LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 286 


KINH THẬP TRỤ 


Hán dịch: Đời Hậu Tân, Tam tạng Cưu-ma-la-tháp, 


QUYÊN 1 
PHẨM 1: ĐỊA HOAN HỶ 

Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại bảo điện Ma-nl, 
trong cung vua trời Tha hóa tự tại, cùng với 
chúng đại Bỏ-tát từ những cõi khác đến đây. 
Những Bồ-tát này đều là những người đối với 
quả Vô thượng Bỏ-đề, không còn thoái chuyên, 
đây đủ trí tuệ, hạnh nghiệp của Bồ-tát, đều đạt tự 
tại, nhập vào chỗ trí tuệ Như Lai, khéo giáo hóa 
tất cả thế gian, tùy thời thị hiện những pháp thần 
thông, ở môi niệm đều thành tựu đầy đủ biện tài 
và sở nguyện của tất cả Bồ-tát. Trải qua nhiêu 
kiếp ở đời Ở khắp mọi nơi, luôn tu tập hạnh Bồ- 
tát, đây đủ phước đức và trí tuệ không cùng tận 
của Bô-tát, làm lợi ích cho tất cả, được đến bờ 
giải thoát với đủ trí tuệ phương tiện của Bồ-tát: 
thị hiện việc sinh tử, Niết-bàn cho chúng sinh, 
không hề cắt đứt các hạnh của Bô-tát, đạt tất cả 


người nước Quy Tư. 


SỐ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 1 3 


môn Thiên định giải thoát Tam-muội thần thông 
tuệ sáng của Bô-tát; làm mọi việc; thị hiện thần 
túc vô tác của Bồ-tát; trong khoảnh khắc đến 
được đại hội của chư Phật trong mười phương, 
học hỏi phát tâm, thọ trì xe chánh pháp luôn 
cúng dường chư Phật bằng tâm rông lớn; luôn tu 
tập các hạnh nghiệp rộng lớn của Bô-tát, thị hiện 
thân mình ở vô sô thê giới, âm thanh vang xa 
không chỗ nào mà không có; tâm không đạt, 
thây rõ công đức của Bồ-tát trong ba đời, tu tập 
đây đủ. Công đức của các Đại Bồ- tát vô lượng 
vô biên như vậy dù trải qua vô số kiếp cũng 
không thê nói hết. Đó là Đại Bồ-tát Kim Cang 
Tạng, Bồ-tát Bảo Tạng, Bô-tát Liên Hoa Tạng, 
Bồ- tát Đức Tạng, Bỏ- tát Liên Hoa Đức Tạng, 
Bồ- tát Nguyệt Tạng, Bôồ-tát Tịnh Nguyệt Tạng, 
Bỏ-tát Chiếu Nhât Thiết Thế Gian Trang 
Nghiêm Tạng, Bô-tát Trí Tuệ Chiếu Minh Tạng, 
Bô-tát Diệu Đức Tạng, Bồ-tát Chiên Đàn Đức 
Tạng, Bồ-tát Hoa Đức Tạng, Bồ-tát Ưu- bát-la 
Hoa Đức Tạng, Bồ- tát Thiên Đức Tạng, Bôồ-tát 
Phước Đức Tạng, Bỏ-tát Vô Ngại Thanh Tịnh 
Trí Đức Tạng, Bôồ-tát Công Đức Tạng, Bồ-tát 
Na-la-diên Đức Tạng, Bồ-tát Vô Câu Tạng, Bồ- 
tát Ly Cấu Tạng, Bồ-tát Chủng Chủng Nhạo 
Thiết Trang Nghiêm Tạng, Bồ-tát Đại Quang 
Võng Tạng, Bô-tát Tịnh Minh Oai Đức Vương 
Tạng, Bồ-tát Đại Kim Sơn Quang Minh Oal Đức 
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Vương Tạng, Bô-tát Nhất Thiết Tướng Trang 
Nghiêm Tịnh Đức Tạng, Bô-tát Kim Cang Diệm 
Đức Tướng Trang Nghiêm Tạng, Bồ-tát Diệm 
Xi Tạng, Bô-tát Túc Vương Quang Chiếu Tạng, 
Bồ-tát Hư Không Vô Ngại Diệu Âm Tạng, Bồ- 
tát Đà-la-ni Công Đức Trì Nhất Thiết Thê Gian 
Nguyện Tạng Hải Trang Nghiêm Tạng, Bồ-tát 
Tu-di Đức Tạng, Bồ-tát Tịnh Nhất Thiết Công 
Đức Tạng, Bô-tát Như Lai Tạng, Như Lai Phật 
Đức Tạng, Như Lai Giải Thoát Nguyệt. Các Bồ- 
tát như thế nhiêu đến vô lượng vô biên không thế 
nghĩ bàn, không thể xưng kế. Đại Bôồ-tát Kim 
Cang Tạng là người đứng đầu. 

Bây giờ, Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng nương 
oai thân của Phật, nhập Tam-muội Đại trí tuệ 
quang minh của Bồ-tát. Lúc ấy, ở một phương 
kia, cách vô sô thế giới như cát bụi trong mười 
phương ức cõi Phật, lại có Đức Như Lai tên Kim 
Cang Tạng. Như thế-lần lượt, chư Phật nhiều 
như số vi trần trong mười ức cõi Phật đều hiện 
thân hiệu là Kim Cang Tạng. Các cõi nước trong 
mười phương cũng đêu như vậy. Các Đức Phật 
cùng cất lời khen ngợi: 

-Lành thay! Lành thay: Km Cang Tạng! 
Ông có thể nhập Tam-muội đại trí tuệ quang 
minh của Bồ-tát, được vô số chư Phật ở khắp 
mười phương cõi, đều đồng một hiệu, đều dùng 
oa1 lực gia hộ cho ông. Đó là do bản nguyện của 
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Phật Lô-xá-na. Lại vì ông và tất cả Bồ-tát có trí 
tuệ lớn không thể nghĩ bàn. Pháp minh của chư 
Phật đó là pháp làm cho nhập địa trí tuệ, nhiếp 
thâu tất cả căn lành, khéo phân biệt chọn lựa 
Phật pháp; biết rộng các pháp, quyết định giảng 
các pháp, khéo phân biệt trí không phân biệt; tât 
cả các trí thế gian | không thể ô nhiễm; căn lành 
thanh tịnh xuất thế gian, đạt trí lực không thể 
nghĩ bản, đạt Nhất thiết trí trong cối nhân trí; lại 
đạt mười địa của Bô-tát, giảng thuyết thật nghĩa 
sai khác của mười địa của Bô-tát; giảng thuyết 
phân biệt pháp vô lậu mà không chấp trước, 
khéo chọn lựa sự trang nghiêm bằng ánh sáng 
đại trí tuệ phân biệt, khiên nhập đây đủ môn 
pháp trí; tùy nơi ưng trụ mả tuân tự thuyết giảng, 
đạt vô ngại nhạo thuyết ảnh sáng, đây. đủ trí địa 
đại vô ngại; không quên mất tâm Bỏ-đê, giáo 
hóa thành tựu các tánh của chúng sinh, đạt trí 
quyết định đến khắp tất cả. 

Lại nữa, Kim Cang Tạng! Ông đang thuyết 
giảng sự sai biệt pháp môn, đó là do thân lực của 
chư Phật, do ông kham nhận được thần lực của 
Như Lai, nhờ căn lành của ông thanh tịnh, tánh 
của tánh pháp thanh tịnh, vì tánh lợi ích chúng 
sinh, làm cho chúng sinh đạt Pháp thân và trí 
thân thanh tịnh, được chư Phật thọ ký, được thân 
cao lớn tối thượng trong chúng sinh, vượt qua 
các đạo của cõi thê gian, căn lành thanh tịnh của 
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xuất thế gian. 

Lúc đó, chư Phật ở mười phương thị hiện 
thân Phật vô lượng chân thật Kim Cang Tạng, 
với biện tài nhạo thuyết không chướng nøØạI, VỚI 
trí tuệ thanh tịnh khéo phân biệt, với sự nhớ kỹ 
không quên, với lý quyết định chắc chăn, với trí 
biết khắp nơi, với lực vô hoại của chư Phật, với 
sự không khiếp nhược vô sở úy của chư Phật, 
với trí vô ngại phân biệt các pháp khéo chỉ dạy 
pháp môn của chư Phật, với việc làm của thân, 
khẩu, ý nghiệp thượng diệu của tất cả chư Phật. 
Vì sao? Vì đạt được pháp Tam-muội đại trí tuệ 
quang minh của Bỏ-tát. Đó cũng là sức bản 
nguyện của Bôồ-tát, tâm chí thanh tịnh, trí tuệ 
sáng suốt, khéo tu tập pháp trợ đạo, khéo tu bản 
nghiệp, có khả năng giữ vô sô niệm, tin hiểu 
pháp thanh tịnh sáng soI, khéo đạt pháp môn Đà- 
la-ni không phân biệt, dùng trí ẫn khéo ấn pháp 
tánh. 

Lúc này, chư Phật ở mười phương đều đưa 
cánh tay xoa đâu của Bô-tát Kim Cang Tạng. 

Bồ-tát Kim Cang Tạng ra khỏi định, bảo các 
Bồ-tát: 

-Các Phật tử! Mọi việc làm của Bồ-tát, trước 
phải khéo tự quyết định, không bị cái lỗi là, 
không phân biệt, thanh tịnh sáng rõ, rộng lớn 
như pháp tánh, rốt ráo như hư không, bao trùm 
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hết chúng sinh trong mười phương cõi Phật, phải 
vì cứu độ tất cả thê gian, phải vì sự bảo vệ thân 
lực của chư Phật. Vì sao? Vì các Đại Bồ-tát nhập 
trí địa của chư Phật ở quá khứ, cũng là nhập trí 
địa của chư Phật ở hiện tại, vị lai. 

Các Phật tử! Thế nào là trí địa của Đại Bồ- 
tát? Các Phật tử, Trí địa của Đại Bô-tát có mười. 
Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, đang 
nói, sẽ nói, cũng là những địa này. Tôi cũng nói 
như vậy. Mười địa đó là gì? Đó là: 

. Hỷ địa. 

. nh địa. 

. Minh địa. 

. Diệm địa. 

. Nan thăng địa. 
. Hiện tiền địa. 

. Thâm viễn địa. 
. Bất động địa. 

0. Thiện tuệ địa. 

10. Pháp vân địa. 

Các Phật tử! Mười địa này chư Phật ba đời đã 
nói, đang nói, sẽ nói. Tôi không thây chư Phật ở 
cõi nước nào mà không nói mười Địa của Bô-tát. 
Vì sao? Vì mười Địa này là đạo tối thượng vi 
diệu của Bô-tát; là pháp môn tôi thượng minh 
tịnh, nghĩa là phân biệt được việc của mười trụ. 
Các Phật tử! Việc này không thể nghĩ bàn, đó là 
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các trí tuệ địa mà Đại Bô-tát phải tùy thuận. 

Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng, nói tên của mười 
Địa Bôồ-tát xong, im lặng mà trụ, không phân 
biệt nghĩa thú. Nghe nói tên của mười địa Bô-tát 
xong, các Bô-tát lúc này đêu khao khát, muốn 
nghe giải thích tiếp. Trong chúng Đại Bô-tát đó, 
có Bô-tát tên Giải Thoát Nguyệt, biết tâm niệm 
của các Bô-tát, dùng kệ hỏi Bôồ-tát Kim Cang 
Tạng: 

Bác tuệ niệm tịnh trí 

Vì sao nói danh hiệu 

Của địa Bồ-tát rồi 

lm lạng không giải thích 
Nay các Đại Bồ-tát 

Đều hoài nghỉ do dự 

Vì sao nói danh hiệu 

Mà không giảng thát nghĩa 
Các Bô-tát trí lớn 

Đều muốn được nghe giảng 
Thật nghĩa của các Địa 
Xin phân biệt giảng thuyết 
Các Đại Bồ-tát này 

Thanh tịnh không vết nhơ 
An trụ pháp vững chắc 

Đủ công đúc trí tuệ 

Đều đem tâm cung kính 
Mà chiêm ngưỡng hiện giả 
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Đều muốn được nghe giảng 
Như khát, nghĩ nước ngỌi. 
Bồ-tát Kim Cang Tạng 
Nghe nói việc này rồi 
Muốn làm vui đại chúng 
Nên nói lời kệ rằng: 

Hạnh nghiệp của Bồ-tát 
Khó suy xét thứ nhất 

Phân biệt các Địa này 
Nguồn gốc của chư Phật 
Vì diệu rất khó thấy 
Chăng phải tâm hiểu được 
Từ trí tuệ Phát sinh 

AI nghe không còn mê 
Giữ tâm nhự Kim cang 
Tin sâu trí tuệ Phát 

Là vi diệu tối thượng 

Tâm không có nghĩ ngở 
Xa lìa tâm chấp ngã 

Và địa tâm sở hành 

Các Bồ-tát như vậy 

Mới có thể nghe được 

Trí tịch diệt vô lậu 

Phân biệt khó giảng thuyết 
Như vẽ trong hư không 
Nắm gió trong hư không 
Tôi nghĩ trí tuệ Phật 
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Chung sinh 1† tin trởng 
Vì vậy tôi lạng thinh. 

Nghe xong, Bô-tát Giải Thoát Nguyệt nói với 
Bỏ-tát Kim Cang Tạng: 

-Phật tử! Các Đại Bồ-tát này, thâm tâm thanh 
tịnh, khéo hành Bô-tát, khéo tu tập pháp trợ đạo, 
khéo cung kính cúng dường chư Phật, thành tựu 
vô lượng công đức sâu dày, lìa si, nghi, hối, 
không còn tham chấp trói buộc, thân tâm tin 
hiểu, an trụ bất động, ở trong chánh pháp, không 
tùy thuận giáo pháp khác. Vì vậy, Phật tử, hãy 
nương oai thân của Phật diễn giảng thật nghĩa. 
Các Bồ-tát này đều có thê chứng biết được pháp 
sâu xa đó. 

Bây giờ, Bô-tát Giải Thoát Nguyệt muôn nêu 
lại nghĩa trên nên nói kệ rằng: 

Xin nói pháp an ồn 
Hạnh vô thượng Bồ-tát 
Phân biệt các trụ địa 
Để trí tuệ thanh tịnh 
Các Bồ-tát trong sạch 
An trụ tin hiểu sâu 
Ở chế vồ lượng Phát 
Chứng biết nghĩa mười Địa. 
Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 
Phật tử! Đại chúng này, tuy đều thanh tịnh, 
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la si, nghi, hối; ở trong pháp này, không tùy 
thuận pháp khác. Nhưng còn có những người 
thích tiêu pháp, nghe việc sâu xa khó nghĩ bản 
này sẽ sinh nghi hồi. Những người này mãi mãi 
chịu các sự suy não, tôi vì thương xót họ nên 1m 
lặng. 

Bô-tát Kim Cang Tạng muốn làm sáng tỏ 
nghĩa trên nên nói kệ răng: 

Đại chúng tuy thanh tịnh 
Hiểu sâu lìa nghỉ hồi 

Tâm chỉ đã vững chắc 
Không tùy thuận pháp khác 
Vững chãi nh Tu-di 

Yên lặng như biển lớn 
Nhưng còn người thô cạn 
Trí tuệ chưa sáng soi 
Theo thức không theo trí 
Nghe rồi sinh nghỉ hồi 

Họ sẽ đọa ác thú 

Thương xót nên không nói. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt nói: 

-Phật tử! Xin hãy nương oal lực của Phật, 
khéo léo phân biệt, pháp bât tư nghì. này, chư 
Phật sẽ hộ niệm, làm cho mọi người dễ tin hiểu. 
Vì sao? Vì khéo thuyết nghĩa mười Địa, thì sẽ 
được chư Phật nơi mười phương hộ niệm; các 
Bô-tát đều ủng hộ việc này, siêng năng tu hành. 
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Vì sao? Vì là hạnh tôi thượng của Bô-tát, đạt đến 
tật cả Phật pháp. Ví như các kinh đều được thâu 
tóm ở phân đâu (đề mục). Phân đâu là cội gốc, 
không có một nghĩa nào năm. ngoài, Phật tử! 
Cũng thê, mười ĐỊa này là nguồn gốc của tật cả 
Phật pháp, Bôồ-tát thực hành đầy đủ mười Địa 
này, sẽ đạt được Nhất thiết trí tuệ. Vì vậy, Phật 
tử, xin hãy thuyết nghĩa này, sẽ được chư Phật 
hộ niệm, dùng: thân lực làm cho mọi người tin 
nhận, không thể phá hoại. 
Bỏ-tát Giải Thoát Nguyệt muốn hiển thị 

nghĩa trên nên nói kệ rằng: 

Lành thay Đẳng trí tuệ 

Đầy đủ hạnh thanh tịnh 

Xin nói hạnh mười Địa 

Pháp thâm nhập mưởi Địa 

Để có đủ trí tuệ 

Thành tựu pháp Bồ-để 

Chư Phát ở mười phương 

Đáng tối tôn cõi người 

Đêu hộ niệm cho ngài 

Nói thật nghĩa mưởi Địa 

Mười địa là nguồn gốc 

La nơi trí tuệ hành 

Cũng là đạo rốt ráo 

Võ lượng pháp tụ Phật 

Vị như các kinh sách 
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Thâu tóm ở phần đầu 
Trí công đức của Phát 
Mười Địa là nguồn gốc. 
Lúc ấy, các Đại Bồ-tát đông thanh nói kệ 
thỉnh Bồ-tát Kim Cang Tạng thuyết giảng: 
Đẳng trí tuệ thượng diệu 
Giảng thuyết không hạn lượng 
Đức nặng như núi chúa 
Thương xót nói mười Địa 
GIới niệm tuệ thanh tịnh 
Nói thật nghĩa mười Địa 
Nguồn gốc của mười Lực 
Bản hạnh trí vô ngại 
Giới định tuệ công đức 
Nhóm tại tâm hiển giả 
Kiêu mạn và tà kiến 
Đêu đã trừ diệt hết 
Chúng này tâm không nghi 
Xin muốn được nghe giảng 
Như người khát nước tìm 
Như đói nghĩ đến ăn 
Như bệnh cần lương y 
Như ong ưa hút mật 
Chung tôi cũng như vậy 
Nghe pháp vị cam lô 
Nhờ đó mở rộng ý 
Xin nói địa ban đầu 
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Cho đến Địa thứ mười 
Tuần tự giảng thuyết cho. 

Lúc ây, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, từ tướng 
lông trăng giữa chặng mày, phóng ra ảnh sáng 
Bồ-tát lực, có vô sô trăm ngàn ánh sáng khác 
làm quyến thuộc. Ánh sáng đó chiếu soi các cõi 
Phật ở mười phương, không nơi nào là không 
chiếu đến, cái khổ đau trong ba đường ác đều 
ngừng lại; chiêu đến đại hội của chư Phật ở mười 
phương, thuyết pháp cho đại chúng, hiện rõ lực 
bất tư nghì của Như Lai. Ánh sáng đó, chiều 
khắp đại hội của chư Phật và các Bồ-tát ở mười 
phương xong, ở trong hư không làm thành đài 
mây sáng lớn. Chư Phật ở mười phương cũng 
đều làm như vậy; cũng từ tướng lông trăng giữa 
chặng mày, phóng ra ánh sáng Bô-tát lực, có vô 
sô trăm ngàn ánh sáng khác làm quyến thuộc, 
hiển hiện lực bất tư nghì của Như Lai, chiếu 
khắp đại hội của tất cả Đức Phật, chiếu đến cõi 
Ta-bà và đại chúng của Phật Thích-ca Mâu-nI, 
chiếu đến Đại Kim Cang Tạng và tòa Sư tử. 
Chiếu xong, ở trong hư không làm thành đài mây 
sảng lớn. Nhờ thân lực của Phật từ trong đài mây 
sáng ây phát ra tiếng kệ răng: 

Chư Phật, không ai bằng 
Công đực như hư không 
Mười Lực và Vô úy 
Đẳng Tôi Tôn thể gian 
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Ở trước Phật Thích-ca 
Thị hiện thần lực này 
Dùng Phát lực khai thị 
Tạng Pháp vương Sư tứ 
Thuyết hạnh nghiệp các Địa 
Và các nghĩa sai biệt 
Nương lực Phật thuyết giảng 
Không ai hủy hoại được 
Người nào nghe pháp bảo 
Được chư Phát hộ niệm 
Dân đây đủ các địa 
Thành tựu đạo quả Phát 
Người nào nghe nhận được 
Tuy ở trong biển lớn 
Và trong lửa kiếp tận 
Sẽ được nghe kinh này 
Người nào si, nghĩ, hồi 
Trọn không thể nghe được 
Vì thể nay Phật tử 
Thuyết trí đạo các Địa 
Nhập uy lực quán pháp 
Tuần tự mà tu tập 
Đạt đến các Địa khác 
Đều có được lợi ích 
Lợi ích các thể gian 
Hãy nói chớ đoạn dủt. 

Lúc ây, Bồ-tát Kim Cang Tạng quán sát 
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mười phương, muốn cho đại chúng càng thêm 
kính tin nên nói kệ răng: 
Thánh đạo của chư Phát 
Vi diệu, thật khó hiểu 
Chắng suy lường mà được 
Là nơi người trí hành. 
Tánh ấy từ xưa nay 
Tịch nhiên không sinh diệt 
Xưa nay đêu là không 
Diệt trừ các khổ não 
Và xa lìa các cối 
Giống như tướng Niễt-bàn 
Không giữa cũng không sau 
Chăng ngôn từ để thuyết 
Vượt qua khỏi ba đời 
Tướng ấy như hư không 
Hành xứ của chư Phát 
Thanh tịnh và tịch diệt 
Nói năng không thể được 
Địa hành chẳng như vậy 
Nói mà còn khó khăn 
Hung gì chỉ dạy người 
Trí tuệ của chư Phát 
Đạo lìa tâm đếm biết 
Không thể nghĩ bàn được 
Chăng có ấm, giới, nhập 
Dùng trí có thể biết 
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Thức không thể đạt đến 
Như hư không khó nói 
Hung gì chỉ bày tướng 
Nghĩa mười Địa như vậy 
Không phải tâm biết được 
Việc này tuy là khó 

Phát nguyện hành Trừ bị 
Dần dân đủ các địa 

Không phải tâm đạt được 
Các địa hành như thể 

Vi diệu khó thấy biết 
Không dùng tâm hiểu được 
Phải nương Phát lực thuyết 
Các ông phải cung kính 
Lắng tâm mà nghe kỹ 
Hành tướng nháp các địa 
Tu tập sinh pháp môn 

Trải vô số ức kiếp 

Cũng không thể nói hết 
Nay lược nói như thật 
Nghĩa đó không còn thừa 
Lắng tâm cung kinh đợi 
Nay nương sức Phật thuyết 
Đại âm xướng nhân dụ 


Danh nghĩa không chống trái 


Thán lực Phát võ lượng 
Đêu ở trong thân tôi 
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Những gì tôi giảng thuyết 
Như giọt nước biển lớn. 

Nói kệ xong, Bô-tát Kim Cang Tạng bảo đại 
chúng: 

Các Phật tử! Chúng sinh nào dày công tu 
tập nhiều căn lành, tu các hạnh lành, khéo tu tập 
pháp trợ đạo, cúng dường chư Phật, tu pháp 
thanh bạch, được thiện tri thức bảo hộ, nhập tâm 
sâu rộng, tâm tin thích pháp lớn, luôn hướng về 
Từ bị, thích cầu trí tuệ Phật, thì chúng sinh đó có 
thể phát tâm Vô thượng Bỏ-đề. Vì muốn đạt 
Nhất thiết chủng trí, vì đạt mười lực, vì đạt đại 
vô úy; vì đạt đầy đủ Phật pháp, vì cứu tất cả thế 
gian, vì thanh tịnh tâm đại Từ bị, vì hướng đến 
trí vô dư vô ngại, đối với mười phương vì làm 
thanh tịnh hết tất cả cõi Phật, vì ở trong một 
niệm, biết việc của ba đời, vì tự tại chuyển bánh 
xe pháp lớn, thị hiện rộng thân lực của Phật, nên 
các đại Bô-tát phát tâm như vậy. 

Chư Phật tử! Tâm đó dùng đại Bi làm đâu, trí 
tuệ tăng thượng, phương tiện bảo hộ; trực tâm, 
thâm tâm thuần chí, đông với Phật lực, khéo 
lường biết lực Phật, lực chúng sinh, hướng. đến 
trí vô ngại, tùy thuận trí tự nhiên, lãnh thọ tất cả 
Phật pháp, dùng trí tuệ giáo hóa, rộng lớn như 
pháp tánh, rốt ráo như hư không, cùng tận đời vị 
la1. 
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Các Phật tử! Bồ-tát phát tâm như vậy, sẽ 
vượt địa phàm phu, nhập địa vị Bồ-tát, sinh 
trong nhà Phật, dòng họ cao quý, không ai chê 
trách, vượt qua tất cả đạo thế gian, nhập đạo xuất 
thế, trụ trong pháp Bô-tát; ở trong hàng Bỏ-tát, 
bình dăng nhập chủng tánh Như Lai ba đời, nhất 
định rốt ráo đạt quả Vô thượng Bồ-đề. Bô-tát trụ 
pháp này là trụ địa Hoan hỷ, vui nhiêu, là pháp 
Bất cộng. Các Phật tử! Đại Bô-tát trụ địa Hoan 
hỷ nảy, vui nhiêu, tin sâu, thanh tịnh nhiêu, hoan 
hỷ nhiều, nhu nhuyến, kham nhẫn nhiều, không 
thích tranh đấu, không thích não loạn chúng 
sinh, không ưa sân hận. 

Các Phật tử! Bồ-tát trụ địa Hoan hỷ, vì luôn 
nghĩ đến chư Phật, nên sinh tâm hoan hý; vì nghĩ 
đên các Phật pháp nên sinh tâm hoan hỷ; vì nghĩ 
về các Đại Bô-tát nên sinh hoan hỷ; vì nghĩ đến 
việc làm của các Bô-tát nên sinh tâm hoan hý: vì 
nghĩ đến tướng thanh tịnh của các Ba-la-mật nên 
sinh tâm hoan hý; vì nghĩ đến các Bô-tát và các 
sự thù thắng nên sinh tâm hoan hy; vì nghĩ đến 
oai lực không thê phá hoại của Bô-tát nên sinh 
tâm hoan hÿ; vì nghĩ đến các pháp mà các Như 
Lai dùng để giáo hóa nên sinh tâm hoan hỷ; vì 
nghĩ đến những việc có thể đem lợi ích cho 
chúng sinh nên sinh tâm hoan hỷ; vì nghĩ đến 
pháp môn phương tiện mà hết thảy chư Phật, chư 
Bồ-tát nhập trí tuệ nên sinh tâm hoan hý. 
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Các Phật tử! Bô-tát lại nghĩ: Ta vì rời khỏi 
các cảnh giới của các thê gian nên sinh tâm hoan 
hỷ; nhập pháp bình đắng của chư Phật nên sinh 
tâm hoan hỷ; xa lia địa phảm phu nên sinh tâm 
hoan hỷ, gân đạt địa trí tuệ nên sinh tâm hoan 
hỷ, đoạn trừ tất cả các cõi ác nên sinh tâm hoan 
hý; làm chỗ nương tựa cho chúng sinh nên sinh 
tâm hoan hỷ; thân cận các Đức Phật nên sinh 
tâm hoan hỷ, sinh ở cõi Phật nên sinh tâm hoan 
hỷ, vào hàng ngũ của Bô-tát nên sinh tâm hoan 
hy, không còn lo sợ nên sinh tâm hoan hỷ. Vì 
sao? Vì Đại Bỏ-tát này, đạt địa Hoan hỷ thì xa 
lia được tất cả lo sợ; như sợ không sông, sợ tiếng 
xấu, sợ chết, sợ đọa đường ác, sợ oai đức đại 
chúng. Lìa được tất cả những lo sợ như vậy. Vì 
sao? Vì Bô-tát này lìa ì tướng ngã, ngay thân mình 

còn không tham muôn huông øì những thứ cần 
dùng? Vì vậy, không còn sợ không sông. Tâm 
không mong câu cung kính cúng dường, mà còn 
cung câp mọi thứ cân dùng cho chúng sinh, nên 
không còn sợ tiêng xâu. Lìa ngã, kiến, không còn 
tướng ngã nên không còn sợ chết. Lại nghĩ: Nếu 
ta chết, rôi sinh ra, nhất định sẽ không rời chư 
Phật, Bôồ-tát, nên không sợ đọa đường ác. Niềm 
vul của ta, không ai sánh bằng, huống có người 
hơn, nên không còn sợ oai đức của đại chúng. 
Các Phật tử! Bô-tát đó lìa tật cả lo sợ. 
Các Phật tử! Bồ-tát đó dùng đại BI làm đầu, 
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thâm nhập tâm rộng lớn vững chãi, siêng tu tất 
cả căn lành. Đó là vì tín tâm tăng thượng nên 
thực hành tịnh tâm, tâm hiệu biệt thanh tịnh, 
phân nhiều đều do tín tâm, phân biệt phát tâm Bi 
mẫn, thành tựu đại Từ tâm không lười mỏi; trang 
nghiêm băng tâm hồ thẹn, thành tựu nhẫn nhục 
nhu hòa, kính thuận giáo pháp của chư Phật, tin 
quý tôn trọng, ngày đêm thường tu căn lành 
không nhàm chán, gần gũi Thiện tri thức, luôn 
yêu thích pháp, cần câu học rộng không chán, 
chánh quán pháp được nghe, tâm không tham 
chấp, không câu lợi dưỡng, tiếng khen, cung 
kính. Đôi với vật cân dùng trong đời sống, tâm 
không tham tiếc, luôn phát tâm chân thật không 
nhàm chán, ham thích địa Nhất thiết trí; luôn 
mong đạt oai lực, pháp Vô úy, pháp Bất cộng 
của chư Phật; cầu Pháp Ba-la-mật trợ lực, lìa dua 
nịnh, làm đúng lời dạy, luôn nói thật, không làm 
ỗ dòng Phật, không bỏ học giới của Bồ-tát, sinh 
vào dòng Nhất thiết chủng trí, tâm vững chãi 
như núi chúa lớn, không thích các việc của thế 
gian, thành tựu căn lành xuất thế gian, tu pháp 
trợ Bô-đê phần không chán, luôn cầu đạo thủ 
thăng trong pháp thăng. 

Các Phật tử! Đại Bô-tát thành tựu địa pháp 
thanh tịnh như vậy gọi là an trụ địa Hoan hỷ của 
Bỏ-tát. Bồ-tát an trụ địa Hoan hỷ, phát thệ 
nguyện lớn, tâm quyết định vững chắc, đó là: Ta 
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nên cúng dường tất cả các Đức Phật không để 
thiểu, tùy ý cúng dường tất cả vật càn dùng, tâm 
thanh tịnh thông đạt. Phát nguyện lớn như vậy, 
rộng sâu như pháp tánh, rột ráo như hư không, 
đến tận đời vị lai. Cúng dường chư Phật trong tât 
cả kiếp, luôn cúng dường vật cần dùng, không 
ngừng nghỉ. Lại nữa, đối với kinh pháp mà chư 
Phật giảng thuyết đều thọ trì, gìn giữ tât cả pháp 
Vô thượng Bồ-đề của chư Phật, tùy thuận tất cả 
giáo pháp mà chư Phật dùng giáo để giáo hóa, 
bảo vệ Phật pháp. Phát nguyện lớn như vậy, rộng 
sâu như pháp tánh, rôt ráo như hư không, đến tận 
đời vị lai, đến cùng tận tât cả kiếp giữ gìn tt cả 
Phật pháp không ngừng nghỉ. Đối với tât cả chư 
Phật trong tất cả thê giới từ cung trời Đâu-suất 
giáng trân nhập thai ở trong thai, lúc mới sinh, 
lúc xuất gia, lúc thành đạo ta đêu khuyến thỉnh 
chuyền đại pháp luân; khi Phật thị hiện đại Niết- 
bàn, ta đến cúng dường, việc đầu tiên là thâu 
nhận giáo pháp, giáo hóa ba thời. Phát nguyện 
lớn như thê, rộng sâu như pháp tánh, rôt ráo như 
hư không, đến tận đời vị lai, khắp tất cả kiếp, 
phụng kính cúng dường tất cả chư Phật không 
ngừng nghỉ. Lại nữa, việc làm của Bồ-tát rộng 
lớn, cao xa khôn lường, không thể hoại, không ai 
phân biệt được, thâu tóm trong Ba-la-mật; thanh 
tịnh các địa, sinh các pháp trợ đạo, đạo hữu 
tướng, vô tướng; có thành có hoại, các đạo địa 
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đã hành và bản hạnh Ba-la-mật của tất cả Bỗ-tát 
là giáo hóa, làm cho thực hành và tâm được tăng 
trưởng. Phát nguyện lớn như vậy, rộng sâu như 
pháp tánh, rốt ráo như hư không, đến tận đời vị 
lai, đến cùng tận hạnh nghiệp của Bồ-tát, trong 
tất cả kiếp, dùng pháp mà giáo hóa thuần thục 
chúng sinh không ngừng nghỉ, Tất cả chúng sinh 
hoặc có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, 
phi hữu tưởng, phi vô tưởng, hoặc sinh bằng 
thai, trứng, ẩm thấp, biến hóa trong ba cõi đều 
trói buộc trong sáu đạo. Dù sinh ở đâu, cũng đều 
thuộc về danh sắc, giáo hóa thuân thục tất cả 
chúng sinh, đoạn trừ tật cả đạo của thê gian, làm 
cho chúng sinh an trụ trong Phật pháp, tu tập 
Nhất thiết trí tuệ, không để sót. Phát nguyện lớn 
như vậy, rộng sâu như pháp tánh, rôt ráo như hư 
không, đến tận đời vị lai, đên cùng tận tật cả kiếp 
để giáo hóa tật cả chúng sinh, không ngừng nghỉ, 
Lại nữa, tất cả thế gian rộng hẹp, cao thập, VÔ SỐ 
không thể phân biệt, không thể dời đổi; không 
thể nói to nhỏ, gay thăng, nghiêng, đứng, đâu 
thân đây đặn, bằng phẳng vuông tròn. Tùy thuận 
nhập các cõi thế gian. như vậy; trí như lưới Đề 
Thích, trải qua các việc huyền ảo sai khác. Đêu 
biết trước hết tất cả các cõi nước sai biệt trong 
mười phương. Phát nguyện lớn như vậy, rộng 
sâu như pháp tánh, rốt ráo như hư không, đến tận 
đời vị lai, đến tận tất cả kiếp. Các cõi như vậy 
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đều biết tường tận ngay, không ngừng nghỉ. Lại 
đem tất cả cõi Phật nhập vào một cõi Phật; một 
cõi Phật nhập vào tất cả cõi Phật. Mỗi cõi Phật, 
được trang nghiêm bằng vô số ánh sáng, xa lìa 
cầu uê dây đủ đạo thanh tịnh, có vô lượng trí tuệ, 
chúng, sinh đông nhiều trong đó, luôn có được 
sức thân thông lớn của chư Phật, tùy tâm chúng 
sinh mà thị hiện. Phát nguyện lớn như vậy, rộng 
sâu như pháp tánh, rốt ráo như hư không, đến tận 
đời vị lai, đến tận tất cả kiếp, làm thanh tịnh tất 
cả các cõi nước như vậy không ngừng nghỉ. 

Lại nữa, các Bô-tát đồng tâm tu học, cùng tu 
tập pháp thiện, không ganh ghét, chỉ chú tâm vào 
một việc, tâm bình đắng, hòa hợp, không rời 
nhau, tùy ý mà hiện thân Phật; ở trong tâm mình, 
đều hiểu biết thân lực, trí tuệ của Phật, luôn được 
thân thông như ý, đi lại tất cả các cõi nước, hiện 
tướng thân trong tất cả hội Phật; ở đâu cũng sinh 
trong hội Phật, có trí tuệ lớn không thể nghĩ bàn 
như vậy, luôn đây đủ hạnh Bồ-tát. Phát nguyện 
lớn như vậy, rộng sâu như pháp tánh, rốt ráo như 
hư không, đến tận đời vị lai, đến tận tất cả kiếp, 
hành đạo trí tuệ lớn như vậy không ngừng nghỉ. 
Lại đi xe bất thoái, hành tất cả đạo Bồ-tát, việc 
làm của thân, khẩu, ý không luông uông, chúng 
sinh thây được đều an định nơi Phật pháp; nghe 
tiếng thì đạt đạo trí tuệ chân thật; ai thây được 
cũng đều vui mừng, lìa phiên não, giống như cây 
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thuốc hay, đạt được tâm như vậy, mà hành đạo 
Bỏ-tát. Phát nguyện lớn như vậy, rộng sâu như 
pháp tánh, rôt ráo như hư không, đến tận đời vị 
lai, đến tận tất cả kiếp, hành đạo bất thoái, việc 
làm không uống công, không ngừng nghỉ. 

Lại ở trong các cõi, đạt Vô thượng Chánh 
đăng Bỏ-đề, ở mỗi đầu sợi lông, thị hiện thân 
vào thai, xuất gia, ngồi nơi đạo tràng, thành Phật 
đạo, chuyên bánh xe pháp, độ chúng sinh, thị 
hiện đại Niễt-bàn, hiện đại thân trí của chư Như 
Lai, tùy thuận tất cả chúng sinh mà độ những kẻ 
đáng độ. Trong mỗi niệm, đạt Phật đạo, độ 
chúng sinh, diệt khô não, biết tật cả pháp như 
tướng Niết-bàn, dùng một âm thanh, làm cho tật 
cả chúng sinh đều vui vẻ; thị hiện đại Niết-bàn 
mà không đoạn hạnh Bô-tát; thị hiện đại trí địa 
cho chúng sinh, làm cho chúng sinh biết tất cả 
pháp là giả dối, hư ngụy; với trí tuệ lớn thân 
thông lớn mà tự tại biến hóa. Phát nguyện lớn 
như vậy, rộng sâu như pháp tánh, rôt ráo như hư 
không, đến tận đời vị lai, đến tận tất cả kiếp, 
thành tựu việc Phật, cầu trí tuệ lớn, thần thông 
lớn, không ngừng nghỉ. 

Này các Phật tử! Bồ-tát trụ địa Hoan hỷ lây 
mười nguyện làm đâu, phát trăm ngàn vạn a- 
tăng-kỳ nguyện lớn như vậy. Do mười pháp 
không cùng tận mà phát sinh những nguyện này. 
Đề viên mãn nguyện nảy, nên siêng năng tu tập. 
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Mười pháp đó là gì? 
1. Chúng sinh không cùng tận. 
. Cối nước không cùng tận. 
. Hư không không cùng tận. 
. Pháp tánh không củng tận. 
. Niễt-bàn không cùng tận. 
. Phật ra đời không cùng tận. 
. Trí tuệ chư Phật không cùng tận. 
. Tâm duyên không cùng tận. 

9 .Trí phát khởi không cùng tận. 

10. Hạt giỗng thê gian, hạt giống pháp, hạt 
giông trí tuệ không cùng tận. 

Như chúng sinh cùng tận, nguyện của con 
mới cùng tận, như thế gian tận, hư không tận, 
pháp tánh tận, Niết-bàn tận, Phật ra đời tận, trí 
tuệ chư Phật tận, tâm duyên tận, trí tuệ phát khởi 
tận, hạt giống của đạo cùng tận; thi nguyện của 
con mới cùng tận. Nhưng chúng sinh thật không 
cùng tận; thê gian, hư không, pháp tánh, Niết- 
bàn, Phật ra đời, trí tuệ chư Phật, tâm duyên, trí 
phát khởi, hạt giống đạo thật không thể cùng tận, 
nên phước đức thệ nguyện của con cũng không 
cùng tận. 

Này các Phật tử! Bôồ-tát quyết định phát 
nguyện lớn này, sẽ đạt tâm an lạc lợi ích, tâm 
nhu nhuyến, tâm điều thuận, tâm thiện, tâm tịch 
diệt, tâm hòa nhã, tâm ngay thật, tâm không 
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loạn, tâm không nhiễm, tâm không ô trược; do 
đó sẽ thành người tin ưa thích tướng của lòng 
tin; phần biệt công đức, tin vào sự hành đạo từ 
xưa của chư Phật, nhờ tin vào hạnh Ba-la-mật 
mà được tăng trưởng, tin vào sự khéo nhập các 
địa mà đạt công đức thù thăng, tin vào sự thành 
tựu mười Lực của Phật; tin đây đủ bốn Vô sở úy, 
pháp Bất cộng, không thể hoại; tin pháp chư 
Phật không thể nghĩ bàn, tin oai lực của chư Phật 
không ở giữa, không ở bên, tin vào vô lượng 
hạnh môn của Như Lai, tín do nhân duyên mới 
thành quả báo. Nói tóm lại, tin vào các Bồ- tát 
thực hành hết công đức trí tuệ, sức oai thần của 
chư Phật. 

Chư Phật tử! Bỏ-tát nghĩ thế này: Chánh 
pháp của Chư Phật sâu xa, lìa tướng tịch diệt, 
trồng rÔng, không có tướng, không tạo tác, 
không nhiễm ô, không thể lường, rộng lớn, khó 
hoại, như vậy mà các phảm phu thì tâm rơi vào 
tà kiến, bị vô minh ngu tối che lấp tuệ nhãn, luôn 
dựng cờ kiêu mạn, bị rơi vào lưới khát áI, tùy 
thuận dua nịnh, luôn xan tham ganh ghét, tạo 
nhân duyên cho nơi thọ sinh thân đời sau; tạo 
nhiều tham dục, sân hận ngu s1, khởi sinh các 
nghiệp nặng: bị gió đữ hiềm hận, thối lửa tội lỗi 
làm cho bừng cháy, có làm việc gì cũng đều 
tương ưng điên đảo; những dòng đục, hữu, vô 
minh, kiến, liên tục phát khởi; tâm ý thức Ø1©€O 
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mâm khổ não trong ba cõi. Đó là danh sắc hòa 
hợp, tăng trưởng sáu nhập, từ căn trần sinh ra 
xúc, từ xúc làm duyên sinh thọ, ham thọ lạc nên 
sinh khát ái, khát ái tăng trưởng sinh thủ, thủ 
tăng trưởng nên khởi hậu hữu, từ nhân duyên 
hữu sinh ra già, chết ưu, bi, khổ, não. Đó là nhân 
duyên đưa đến các khô não. Chúng sinh tuy chịu 
khô não nhưng trong đó không có ngã, ngã sở, 
không người tạo tác, không người lãnh thọ, 
không người biết, ví như cỏ, cây, đá, ngói, lại 
cũng như bóng. Kẻ phảm phu đáng thương, 
không hay không biết, nên chịu khổ não, nên 
sinh trí tuệ đại Bi để cứu thoát chúng sinh; làm 
cho chúng sinh trụ trong niềm vui cứu cánh của 
Phật đạo rồi phát sinh trí tuệ đại Từ. Đại Bô-tát 
tùy thuận pháp đại Từ bi như vậy, dùng tâm 
thâm diệu, trụ ở Địa thứ nhất. Đối với các vật 
không hê tham tiếc, tôn trọng trí vi diệu rộng lớn 
của Phật, học hạnh đại Xả, tức thời có thể bồ thí 
tất cả vật sở hữu, như là kho lúa gạo, vàng bạc, 
ma-nI, châu ngọc, xa cử, mã não, lưu ly, san hô, 
hồ phách, kha bôi, anh lạc, các vật trang SỨC nơi 
thân, các trân bảo vả voI, ngựa, xe cộ, kiệu, lọng, 
dân chúng, nô tỳ, quyến thuộc, đất nước, thành 
Ấp, xóm làng, vườn rừng, công viên, vợ con, trai 
gái; bố thí tật cả những vật yêu quý như đầu, 
mắt, tai, mũi, tay chân, thân thê. Vì tôn trọng 
Phật trí nên không tham tiếc. Đại Bô-tát, trụ ở 
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Địa thứ nhất phải luôn thực hành đại Xả. Bô-tát 
này, dùng tâm đại Bi, tâm đại Xả để cứu tất cả 
chúng sinh, siêng năng làm việc thù thăng, đem 
lợi ích cho thê gian và xuất thế gian, tâm không 
lười mỏi, do đó Bồ-tát này phát sinh được công 
đức không mỏi mệt. Đối với kinh sách, tự tìm 
hiểu rõ nên phát sinh công đức hiểu kinh pháp. 
Đạt trí tuệ biết kinh pháp như vậy; khéo cân 
nhắc; biết việc nên làm, không nên làm; tùy 
thuận chúng sinh thượng, trung, hạ mà hành sự; 
tùy những người nương tựa gần gũi, tùy sức mà 
làm lợi ích, nên phát sinh công đức trí thê gian; 
đạt công đức trí thể gian ây thì biết thời, biết 
lượng, biết trang nghiêm, biết hồ thẹn; tu tập đạo 
tự lợi, lợi tha nên sinh công đức hỗ thẹn. Ở trong 
hạnh công đức như vậy, siêng năng tu tập, tâm 
không thoái lui, đó là công đức tinh tân không 
thoái lui, tức thời đạt được lực có thể chịu đựng. 
Đạt được lực có thê chịu đựng tôi, siêng tu cúng 
dường chư Phật, làm theo Phật pháp dạy. 

Các Phật tử! Bô-tát này, biết pháp địa thanh 
tịnh sinh khởi như vậy. Nghĩa là tin vào sự Từ, 
Bi, Hỷ, Xả không lười mỏi, biết kinh pháp, khéo 
hiểu thê pháp, đủ sức chịu đựng hỗ thẹn, cúng 
dường chư Phật, thực hành theo như pháp. 

Lại nữa, Bô-tát trụ địa Hoan hỷ, nhờ phát 
nguyện nên gặp được số trăm ngàn vạn ức na- 
do-tha Phật. Lúc gặp Phật, tâm Bồ-tát vui mừng 
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khôn xiết, thâm tâm cung kính, trồi nhạc của Bồ- 
tát để cúng dường Phật và chư Tăng, lại hôi 
hướng phước đức ấy về đạo Vô thượng Bô-đề. 
Nhờ cúng dường chư Phật, nên Bô-tát phát sinh 
được pháp giáo hóa chúng sinh, luôn dùng hai 
Nhiếp để thâu giữ chúng sinh, đó là Bồ thí, Ái 
ngữ. Sau pháp hai Nhiếp, chỉ dùng sức tin hiểu 
khéo thực hành thiện pháp chưa thông đạt. Bồ- 
tát này tùy sự cúng dường chư Phật, giáo hóa 
chúng sinh, đều có thê thọ lãnh thực hành địa 
pháp thanh tịnh; các công đức đó tự nhiên được 
hôi hướng về Nhất thiết chủng trí, nên càng thêm 
sáng rực, mang tính hữu dụng. 

Phật tử! Ví như người thợ luyện vàng, tùy 
vào sức lửa vừa phải để dùng mà làm cho ánh 
sáng càng rực rỡ. Cũng thế, Bô-tát tùy sự cúng 
dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh mà thọ 
hành pháp các địa thanh tịnh, rôi hồi hướng công 
đức đó vê Nhât thiệt chủng trí đề càng thêm sáng 
rỡ, mà tùy ý sử dụng. 

Lại nữa, các Phật tử! Đại Bồ-tát đạt tướng 
mạo ở Địa thứ nhất, nên đến chỗ của chư Phật, 
Bồ-tát và Thiện tri thức để học hỏi thành tựu 
pháp địa, không nên chán bỏ. Bô-tát trụ Địa thứ 
nhất, nên đến chỗ của Phật. Bô-tát và Thiện tri 
thức để học hỏi tướng mạo của Địa thứ hai mà 
tâm không hê chán bỏ. Cứ như thế đến chỗ chư 
Phật, Bôồ-tát và Thiện tri thức mà học hỏi tướng 
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mạo của Địa thứ ba, bốn, năm, sáu, Dảy, tám, 
chín, mười, và thành tựu pháp thập địa mà không 
hề phê bỏ. Bô-tát này, biệt rõ pháp thuận nghịch 
của các Địa, khéo biết sự thành hoại, tướng mạo, 
nhân quả, sự được mất, phần hành thanh tịnh của 
các địa. Biết rõ hạnh từ một địa này đến một địa 
khác, biết rõ các địa là xứ, chăng phải là xứ; biết 
rõ các địa và nơi sẽ sinh; biết rõ sự sai biệt của 
việc trước việc sau các địa; biết rõ các địa đạt 
tướng không thoái chuyên. Cho. đến biết rõ tật cả 
các địa pháp thanh tịnh của Bô-tát, biết TỐ VIỆC 
nhập trí của địa Như Lai. Phật tử! Bồ-tát này, 
biết rõ tướng mạo từ lúc chưa phát tâm ở Địa thứ 
nhất, đến Địa thứ mười, biết rõ là không chướng 
ngại. Vì đạt ánh sáng trí tuệ của các địa, nên đạt 
ánh sáng trí tuệ của chư Phật. 

Các Phật tử! Như chủ buôn lớn, dẫn nhiều 
người buôn khác muốn đến thành phố lớn, trước 
phải hỏi đường đi tới, lui để vượt qua những 
nguy hiểm và điều lợi hại ở trên đường có thê 
phát sinh, biết lúc dừng nghỉ trên đường. Biết rõ 
tất cả mọi việc để đến được thành DNG dùng trí 
tuỆệ suy xét, so lường, để đem đây đủ mọi vật 
dụng không cho thiêu thốn; dẫn dắt mọi người 
đến được thành phố kia, vượt qua hoạn nạn nguy 
hiểm, thì mình và mọi người sẽ không còn gì 
phải lo lăng. 

Các Phật tử! Đại Bô-tát cũng thế, trụ ở Địa 
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thứ nhất nhưng khéo biết rõ pháp thuận nghịch 
của các địa, cho đến biết rõ pháp thanh tịnh của 
các Bộ- tát, biết rõ việc nhập trí địa Như Lai. Lúc 
ây, Bô-tát tập họp trí tuệ và phước đức lớn làm 
tư lương, là thương chủ của chúng sinh; tùy nghĩ 
giáo hóa, làm cho chúng sinh thoát khỏi nơi 
hiểm nạn, xâu ác sinh tử; chỉ dạy đường an Ổn và 
an trụ trong thành lớn trí tuệ của Nhất thiết 
chủng trí, không còn những ưu não. Vì thế, các 
Phật tử! Đại Bô-tát tâm không lười mỏi, siêng 
năng tu tập bản hạnh các địa, khéo biết nhập trí 
địa Như LaI. 

Các Phật tử! Đó là lược nói pháp môn Đại 
Bồ-tát nhập địa Hoan hỷ. Nêu rộng nói, thì có vô 
lượng trăm ngàn vạn ức vô số việc. Đại Bô-tát 
trụ địa này, thường làm vua cõi Diêm-phù-đê, 
giàu có tự tại, ủng hộ chánh pháp, thâu giữ 
chúng, sinh băng pháp bố thí, trừ hết xan tham 
cầu bẩn của chúng sinh. Luôn hành đại bô thí, 
không keo kiệt, không ngừng tạo các nghiệp 
thiện. Hoặc bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, làm 
những việc này nhưng không rời niệm Phật và 
pháp; không rời suy nghĩ vê Bồ- tát chúng bạn, 
vê hạnh nghiệp của Đại Bỏ-tát, về Ba-la-mật, về 
mười Địa, về Lực, về Vô Ủy, về pháp Bất cộng: 
cho đến không rời cụ túc niệm Nhất thiết chủng 
trí. Luôn nghĩ: Bất cứ lúc nào, trong chúng sinh, 
ta cũng đều là người đứng đầu, là người thù 
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thăng, là tôn quý, là cao thượng, là vô thượng, là 
người dẫn đường, là bậc thây, là chỗ dựa cho 
chúng sinh. 

Các Phật tử! Đại Bồ-tát này, nêu muốn xuất 
gia, siêng năng tu tập thì trong nháy mắt có thể 
từ bỏ vợ con, nhà cửa, năm dục, được xuất gia 
trong Phật pháp. Được xuất gia rồi, siêng năng tu 
tập, chắng bao lâu sẽ đạt được trăm pháp Tam- 
muội, được gặp trăm Đức Phật, biết trăm thần 
lực của Phật, làm chuyển động trăm cõi Phật, 
Day qua trăm cõi Phật, chiếu soi trăm cõi Phật, 
giáo hóa chúng sinh trong trăm cõi Phật, sông 
lâu trăm kiếp, biết được mọi việc trong hàng 
trăm kiếp ở quá khứ, vị lai, hiện tại, nhập được 
trăm pháp môn, biến ra trăm thân, mỗi thân lại 
thị hiện trăm Bồ-tát quyến thuộc. 

Nếu dùng nguyện lực tự tại thị hiện, thì hơn 
con sô trên, có đên vô sô trăm ngàn vạn ức na- 
do-tha, không thể tính đếm được. 

Lúc ây, Đại Kim Cang Tạng, muôn tuyên rõ 
nghĩa trên, nên nói kệ răng: 

Nếu có các chúng sinh 

Tu tập nhiều căn lành 
Thành tựu pháp bạch tịnh 
Gần gũi các Đức Phật 
Thanh tịnh sức fin lớn 
Tùy thuận tâm Từ bị 
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Người này phát khởi được 
Võ lượng trí tuệ Phát 

Nhất thiết trí của Phật 

Sức Vô lượng thanh tịnh 
Sức chịu đựng vững chắc 
Thành tựu các Phát pháp 
Tâm Bì cứu thể gian 

Thanh tịnh các cối Phát 
Chuyển thuyết bánh xe pháp 
Phát thệ nguyện võ thượng 
Một niệm biết ba đời 
Nhưng không hê thay đổi 
Mỗi lúc có sai biệt 

Thị hiện ở thể gian 

Nói gọn là mong cầu 

Công đực của chư Phật 
Phát khởi tâm rộng lớn 
Giống như là hư không 
Tâm Bi trí tuệ đầu 

Phương tiện để tu hành 
Tâm tịnh tín sâu xa 

Oai lực không hạn lượng 
Tám chí không chướng ngại 
Chăng tùy thuận pháp khác 
Bình đắng như chư Phật 
Mà sinh tâm rộng lớn 

Phật tứ nào phát khởi 
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Tâm chân thật như thể 
Sẽ lìa hạnh phàm phu 
Nháp hạnh nghiệp chư Phát 
Sinh trong nhà Như Lai 
Không ai chê trách được 
Giống như các Đức Phật 
Sẽ thành đạo Vô thượng 
Lúc phát khởi tâm ấy 
Đạt được Địa thứ nhất 
Tâm ấy không thể động 
Vững chải như núi chúa 
Bồ-tát này có được 
Tướng hoan hỷ hiển hiện 
Tâm luôn luôn thanh tịnh 
Làm được những việc lớn 
Tâm không thích tranh đấu 
Chăng vui hại chúng sinh 
Không có tâm sân hận 
Biết hồ thẹn cung kính 
Lại tập hành trực tâm 

Và bảo hộ các căn 

Luôn nghĩ cứu thể gian 
Câu mong trí của Phật 
Tâm luôn luôn VHI vẻ 

Ta sẽ được việc này 

Đạt địa Hoan hỷ rồi 
Vượt qua năm điêu sợ 
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Sợ không sống, sợ chết 

Và lo sợ tiếng xấu 

Sợ đọa ba đường ác 

Sợ oai đức đại chúng 

Vì không tham chấp ngã 
Không tham chấp ngã sở 
Các Phát tứ như vậy 

Xa lìa mọi lo sợ 

Luôn hành tâm Từ bi 

Tìn tưởng và cung kính 
Đủ công đức hồ thẹn 
Ngày đêm thêm pháp lành 
Thích công đức lợi ích 
Không ham thích dục lạc 
Những giáo pháp được nghe 
Luôn suy xét kỹ lưỡng 
Không có hạnh tham chấp 
Đoạn tâm cầu lợi dưỡng 
Luôn thích pháp Bồ-đê 
Nhất tâm câu trí Phật. 
Hành các Ba-la-máật 

X4 bỏ tâm dua nịnh 

Thực hành theo lời dạy 
An trụ trong lời Phát 
Không ô nhiễm dòng Phát 
Chẳng bỏ hạnh Bồ-tát 

Xa sự nghiệp thể gian 
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Lợi lạc ở thể gian 

Câu pháp lành không chán 
Tỉnh tấn ngày thêm lớn 
Những Bồ-tát như thể 

Ua thích các công đức 
Phát thệ nguyện rộng lớn 
Mong được thấy chư Phật 
Hộ pháp đến chỗ Phật 
Hành diệu hạnh Bồ-tát 
Độ tất cả chúng sinh 
Thanh tịnh các cối Phát 
Trong cõi Phật của mình 
Đông đúc các Bồ-tát 

Các Bồ-tát đồng tâm 

Kiến văn đêu chăng luỗng 
Ở trong các bụi trần 
Thành tựu đạo của Phát 
Phát khởi vô số ức 

Vô biên nguyện rộng lớn 
Nguyện ấy không cùng tận 
Như chung sinh, hư không 
Pháp tánh, cõi Niết-bàn 
Trí tuệ của chư Phát 

Tự tâm sinh trí chủng 

Ta nguyện an frụ vậy 
Phát thệ nguyện rộng lớn 
Tâm nhu nhuyền điều thuận 
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Tin công đức của Phát 

Mà quán sát chúng sinh 
Biết từ nhân duyên sinh 
Nên sinh từ tâm mẫn 

Ta nguyện cứu độ hết 
Chúng sinh đang đau khổ 
Vì tất cả chúng sinh 

Mà thực hành bố thí 

Bồ thí cõi nước đẹp 

Các trân báu vô giá 

VoI ngựa cùng xe cộ 
Quyến thuộc và nhân dân 
Đầu, mắt, fay, cùng chân 
Thịt, xương, không hồi hận 
Học tất cả kinh sách 

Tâm không hề mệt mỏi 
Hiểu rõ thật nghĩa đó 

Tùy thể gian thực hành 
Tâm hồ thẹn, chịu đựng 
Dân dân được tăng trưởng 
Dùng tâm ý cung kính 
Cúng dường võ lượng Phát 
Người trí, suốt ngày đêm 
Siêng ft tập như vậy 

Căn lành hiểu sáng suốt 
Giống như luyện vàng ròng 
Bồ-tát trụ địa này 
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Hiểu biết rõ mười trụ 

Lúc tuần tự Im tập 

Không hề có chướng ngại 
Ví nh người chủ buôn 
Muốn lợi ích người buôn 
Trước hỏi rõ đường đi 
Biết mọi việc nguy hiểm 
Bồ-tát trụ sơ địa 

Phải biết hạnh các địa 
Không có các chướng ngại 
Đạt đến địa của Phật 

Trụ trong Địa thứ nhất 
Thưởng làm vua Diêm-phù 
Biết rõ các giáo pháp 
Luôn hành tâm Từ bi 
Đúng pháp mà giáo hóa 
Tất cả đêu kính tín 
Khuyến khích tu bố thí 

Để cầu trí tuệ Phật 

Bồ-tát bỏ đất nước 

Xuất gia trong Phật pháp 
Siêng năng mà tu tập 

Đạt được trăm Tam-muội 
Gặp được trăm Đức Phát 
Chấn động trăm cõi nước 
Độ chúng sinh trăm nơi 
Thâm nhập trăm pháp môn 
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Nhớ biết việc trăm kiếp 
Thị hiện trăm loại thân 
Lạt thị hiện cả trăm 
Bồ-tát làm quyến thuộc 
Nếu dùng sức thệ nguyện 
Hơn vô lượng số đó 

Nay giảng nghĩa sơ địa 
Chỉ nói gọn mà thôi 

Nếu muốn nói rộng ra 
Ức kiếp không thể hết 
Địa Bồ-tát thứ nhất 

Tên là địa Hoan hỷ 

Vì tạo lợi ích cho chúng sinh 
Nay đã phán biệt nói. 


LI 
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PHẨM 2: ĐỊA LY CÂU 
Tất cả các Bô-tát 
Nghe nói nghĩa Sơ địa 
Tâm chí đêu thanh tịnh 
Vui vẻ khó tả hết 
Từ chỗ mình đang ngồi 
Bay lên trên hư không 
Cởi áo đẹp trên thân 
Để cúng Kim Cang Tạng! 
Đồng cất lời khen ngợi 
Khéo nói địa Bồ-tát 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Biết tâm chúng thanh tịnh 
Muốn được nghe giảng thuyết 
Tưởng mạo Địa thứ hai 
Thưa với Km Cang Tạng 
Đại trí hãy giảng thuyết 
Tưởng mạo Địa thứ hai 
Tất cả đêu muốn nghe. 

Bây giờ, Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng, nói với 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt: 

-Phật tử! Đại Bồ-tát đã đầy đủ Địa thứ nhất, 
muốn đạt Địa thứ hai, phát khởi mười tâm. Mười 
tâm đó là gì? Đó là các tâm: 

1. Nhu nhuyễn. 

2. Điều hòa. 
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3. Chịu đựng. 

4. Thiện. 

5. Tịch diệt. 

6. Chân. 

7. Không tạp. 

Š. Không tham. 

0. Vui vẻ. 

10. Rộng lớn. 

Đại Bô-tát đã đây đủ Địa thứ nhất, muốn đạt 
Địa thứ hai trước phải phát khởi mười tâm này. 
Phật tử! Bỏ-tát trụ địa Ly cấu, từ xưa đến nay xa 
lia tất cả việc sát sinh, vứt bỏ dao gậy, không có 
tâm sân hận, biết hồ thẹn; đôi với chúng sinh, 
phát khởi tâm Từ, thường tìm việc vui, không có 
tâm ác, làm hại chúng sinh, huông gì tâm thô ác! 
Bỏ mọi việc trộm cặp, biết đủ với vật cần dùng, 
không phá tài sản của người. Vật của người thì 
người thọ dụng. Vật của người giữ gìn, thì dù 
một cọng cỏ, lá cây của người ta mà đã không 
cho, thì không lấy, huông chi là những vật quý 
báu hơn. Bỏ tà dâm, băng tâm với vợ mình, 
không tham vợ người, không sinh tham dục với 
VỢ người huống gì cùng hành dâm. Bỏ nói dối, 
luôn nói lời chân thật, lời ngay thăng, không nói 
dối để làm các điều ác, ngay cả trong mộng cũng 
không nói dối huống øì cô ý nói dỗi! Bỏ nói hai 
lưỡi, không có tâm hủy hoại, nghe lời người này 
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không nói lại cho người kia nghe, nghe lời người 
kia không nói lại cho người này, hòa hợp những 
người tranh tụng ly tán. Bỏ lời nói ác. Những lời 
nói thô ác khó nghe làm cho người khác sân hận 
buôn bậc; hoặc vì sân hận kiêu mạn làm cho 
người khác buôn phiên lo sợ không vui thích, đó 
là tự hại, mà cũng là hại người, tật cả những lời 
nói ây đêu xả bỏ hết. Nói năng vui vẻ, êm dịu, 
làm vui lòng người, chuyển hóa tâm người, nhu 
hòa, đầy đủ, được nhiều người nhớ tưởng, làm 
cho người khác vui vẻ, phải luôn nói những lời 
như vậy. Bỏ lời nói thêu dệt, luôn cần thận trong 
lời nói; biết những gì nên nói, không nên nói; 
luôn nói đúng lúc, chân thật, lợi ích, đúng pháp, 
có chừng mực, không nói đùa, nói cợt, Không 
nói những lời phù phiếm huông gì cố ý nói! 
Không tham vật của người. Nêu vật thuộc người 
khác, người khác đã tham trước, đã thâu dụng, 
thì không nghĩ là sẽ lây vật ây. Bỏ tâm sân hại, 
hiêm thù, bức não. Đối với chúng sinh luôn khởi 
tâm tốt, yêu mến, lợi ích, từ bỏ. Bỏ việc xem 
tướng, làm việc băng chánh kiến, tin sâu chắc 
nhân duyên tội phước, bỏ dua nịnh, thành tín 
Tam bảo, phát tâm vững chắc. Bỏ-tát luôn hộ 
đạo lành, thường suy nghĩ: Chúng sinh đọa vào 
đường ác, đều do mười nhân bất thiện. Ta nên 
trụ trong mười pháp lành, nói mười pháp lành 
cho chúng sinh, để biết chỗ mà tu hành chánh 
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pháp. Vì sao? Vì người nào không làm lành mà 
nói pháp cho người khác an trụ trong pháp lành 
thì không bao giờ có. Bô-tát lại nghĩ: Vì làm 
mười pháp ác mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh; còn thực hành mười pháp lành thì được 
sinh lên cõi người hoặc sinh đến cõi trời Hữu 
đảnh. 

Lại nữa, mười pháp lành này là pháp người 
trí tuệ, hòa hợp tu tập. Những kẻ tâm yêu đuối 
thích ít công đức, chán sợ ba cõi, ít tâm đại Bị, 
nghe pháp chỉ đạt đến Thanh văn thừa. Lại, có 
người thực hành mười pháp lành này, không 
nghe pháp từ người khác mà tự nhiên hiểu biết, 
không đây đủ đại Bi phương tiện nhưng thâm 
nhập pháp duyên sinh thì đật đến Bích-chi-phật 
thừa. Người thực hành mười pháp lành, đầy đủ 
thanh tịnh, tâm rộng lớn vô lượng, vô biên, đối 
với chúng sinh, phát tâm đại BI, có sức phương 
tiện, chí nguyện bên vững, vì không hề bỏ chúng 
sinh, vì cầu trí tuệ lớn của Phật, vì làm thanh tịnh 
các địa của Bô-tát, vì thanh tịnh các Ba-la-mật, 
thâm nhập hạnh rộng lớn sâu xa. 

Lại nữa, thanh tịnh thực hành mười pháp lành 
này, sẽ đạt được mười Lực, bốn Vô sở úy, bốn 
Trí vô ngại, đại Từ bi của Phật và đạt được đây 
đủ Nhất thiết chủng trí, tu tập pháp của Phật. Vì 
thế chúng ta nên hành mười pháp lành, luôn cầu 
Nhât thiết trí. 
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Bô-tát lại suy nghĩ: Mười pháp bất thiện này, 
ở bậc thượng thì nó là nhân của địa ngục, bậc 
trung là nhần của súc sinh, bậc hạ là nhân của 
ngạ quỷ. 

Tội sát sinh, làm cho chúng sinh đọa địa 
ngục, nøạ quỷ, súc sinh. nếu sinh vào cõi người, 
thì chịu hai quả báo: Một là chết yếu; hai là 
nhiêu bệnh. 

Tội trộm cướp cũng làm cho chúng sinh đọa 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh trong cõi 
người thì chịu hai quả báo: Một là nghèo thiêu; 
hai là có của chung, không có chủ quyên. 

Tội tà dâm làm cho chúng sinh đọa địa ngục, 
nøạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh vào cõi người, thì 
chịu hai quả báo: Một là vợ không trinh thuận; 
hai là bà con không vừa ý. 

Tội nói dối, làm cho chúng sinh đọa địa 
ngục, nøạ quý, súc sinh. Nếu sinh vào cõi người, 
thì chịu hai quả báo: Một là bị nhiều người phỉ 
báng: hai là bị nhiều người lừa dối. 

Tội nói hai lưỡi cũng làm cho chúng sinh đọa 
vào ba đường ác. Nếu sinh vào cõi người, thì 
chịu hai quả báo: Một là bị con tệ ác; hai là bà 
con không hòa thuận. 

Tội nói ác làm cho chúng sinh đọa vào ba 
đường ác. Nếu sinh vào cõi người, thi chịu hai 
quả báo: Một là thường nghe tiếng xấu; hai là bị 


46 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


người tranh tụng. 

Tội thêu dệt, làm cho chúng sinh đọa vào ba 
đường ác. Nếu sinh vào cõi người, thì chịu hai 
quả báo: Một là nói năng không được người tn; 
hai là nói năng không rõ ràng. 

Tội tham dục, làm cho chúng sinh đọa vào ba 
đường ác. Nếu sinh vào cõi người, thì chịu hai 
quả báo: Một là nhiêu dục vọng: hai là không 
biết chán đủ. 

Tội sân não, làm cho chúng sinh đọa vào ba 
đường ác. Nếu sinh vào cõi người, thi chịu hai 
quả báo: Một là luôn bị người moi tìm chỗ hay 
đở; hai là bị người khác làm hại. 

Tội tà kiến, làm cho chúng sinh đọa vào ba 
đường ác. Nếu sinh vào cõi người, thì chịu hai 
quả báo: Một là sinh trong nhà tà kiến; hai là có 
tâm dua nịnh. 

Các Phật tử! Mười pháp bất thiện đều là nhân 
duyên của các loại khô đau. Bô-tát lại nghĩ: Vì 
sao chúng ta không bỏ mười pháp bất thiện, thực 
hiện mười pháp thiện và làm cho người khác 
hành mười pháp thiện? Nghĩ như vậy xong, bỏ 
mười pháp bất thiện, an trụ mười pháp thiện, lại 
làm cho người khác cũng phát tâm hành mười 
pháp thiện. 

Lúc này, Bô-tát ở trong chúng sinh sinh tâm 
an ôn, tâm hý lạc, tâm Từ bi, tâm lân mẫn, tâm 
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lợi ích, tâm thủ hộ; tâm làm thầy, tâm làm thây 
BIỎI. Có những tâm ây, rôi lại nghĩ: Chúng sinh 
rơi vào tà kiên, chạy theo tâm tà, đi trong đường 
tà nguy hiểm, thật đáng xót thương. Ta nên làm 
cho chúng sinh này trụ trong đạo chánh kiến và 
pháp như thật. Chúng sinh thường đâu tranh, sân 
hận, phân biệt ta người; ta nên làm cho chúng 
sinh trụ trong tâm đại Từ vô thượng. Chúng sinh 
không biết chán đủ, thường tham tải vật của 
người khác, nuôi sống băng nghề tà vạy; ta nên 
làm cho chúng sinh, trụ trong nghiệp thân, khẩu, 
ý thanh tịnh. Chúng sinh chạy theo nhân tham 
lam, sân hận, si mê, thường bị lửa lớn phiền não 
thiêu đốt, không tìm được cách ra khỏi; ta nên 
làm cho chúng sinh, dập tắt lửa phiên não an ồn 
ở nơi mát mẻ. Chúng sinh thường bị vô minh 
đen tôi che lấp, thường vào chỗ tối tăm, cách xa 
ánh sáng trí tuệ, ở trong đường hiểm sinh tử, rơi 
vào đủ các tà kiến; ta nên làm cho chúng sinh 
được tuệ nhãn thanh tịnh vô ngại. Nhờ tuệ nhãn 
này, biết thật tướng của các pháp, không tùy 
thuận giáo pháp khác, đạt trí như thật không 
chướng ngại. Chúng sinh ở trong đường hiểm 
sinh tử, sắp rơi vào hầm sâu địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, bị nhốt trong lưới tà kiên xấu ác, bị 
rừng rậm ngu s1 che mờ. xa cách bậc thây có trí, 
Không phải đạo xuất thế lại cho là đạo xuất thế, 
rơi vào đường ác ma, tủy thuận ý ma, xa cách 
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Phật ý; ta nên độ cho những chúng sinh này, 
thoát khỏi nạn sinh tử nguy hiểm, đặt chúng 
trong thành lớn vô úy Nhất thiết trí nhân, không 
còn những suy não. Chúng sinh chìm trong dòng 
thác phiên não, trôi lăn trong dòng dục, hữu, 
kiến, vô minh; chạy theo sinh tử liên tục không 
dứt, vào trong sông áI lớn, bị uy lực phiên não 
cuôn hút, không thể cầu đạo xuất thế; luôn bị các 
loại trùng độc dục, sân não, gây hại; bị La-sát 
thân kiến trong biển bắt giữ; rơi trong dòng xoáy 
sâu xa khổ nạn của năm dục bị bùn tham ái làm 
ô nhiễm; tiêu tụy khô gây, rơi trong vùng ngã 
mạn, không nơi hướng tới, không ra khỏi làng 
xóm giặc oán mười hai nhập, không gặp bậc Đạo 
sư đặt đi con đường chánh; ta nên làm cho 
những chúng sinh này sinh đại Từ bị, dùng sức 
của căn lành mà cứu thoát chúng đến nơi an ôn, 
xa nơi lo sợ đắm chìm, trụ trong đảo tuệ báu 
Nhất thiết trí. Chúng sinh tâm quá tham đăm; 
luôn bị lo lắng, khổ não, hoạn nạn, yêu ghét trói 
buộc; bị cột chặt trong cùm dục vọng, đi vào 
rừng rậm vô minh của ba cối; ta nên làm cho 
chúng sinh này ra khỏi những tham chấp ở ba 
cối; làm cho chúng sinh an trụ Niết-bàn vô ngại 
lia tướng. Chúng sinh chấp. chặt ngã, ngã sở; 
không ra khỏi hang ô năm âm, chạy theo bốn 
điên đảo, dựa vào làng xóm trồng không sáu 
nhập; bị bốn đại xâm hại; bị các giặc phiên não 
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giết hại; chịu vô lượng khổ não; ta nên làm cho 
chúng sinh này lia tất cả sự tham đắm, trụ trong 
đạo trí không, vô ngã; đó là Niết-bàn, đoạn tất cả 
chướng ngại. Chúng sinh có tâm nhỏ hẹp, kém 
cỏi, thích pháp nhỏ, xa cách Nhất thiết trí tuệ vô 
thượng. Vì tâm tham chấp tiểu thừa, nên không 
cầu pháp xuất thế Đại thừa rộng lớn; ta nên làm 
cho những chúng sinh này trụ tâm rộng lớn, ở 
trong Phật pháp vô lượng, vô biên; đó là Đại 
thừa vô thượng. 

Các Phật tử! Bồ-tát này thường tùy thuận 
năng lực trì giới, thường khéo mở rộng tâm đại 
Từ bi. Bồ-tát trụ địa Ly cấu, øặp được trăm ngàn 
Phật thì cung kính cúng dường các vật cần dùng 
như y phục, thức uông ăn, thuôc men, ngọa cụ; ở 
chỗ chư Phật thì sinh tâm cung kính, thọ trì mười 
pháp lành. Từ lúc lãnh thọ cho đến lúc đạt Vô 
thượng Bồ- đê, không hê quên mất. Bôồ-tát này đã 
trải qua vô sô trăm ngàn vạn ức kiếp; xa lánh 
trần cấu, xan tham, phá giới; tịnh tu bô thí, trì 
GIỚI. 

Phật tử! Ví như luyện vàng ròng, nếu lọc hết 
cặn bã ra khỏi quặng, thì vàng càng sáng rực; 
cũng thế, Bô-tát trụ địa Ly cầu này, phải trải qua 
trăm ngản vạn ức kiếp xa lìa trần câu, sân tham, 
phá giới; tịnh tu bố thí, trì giới. Lúc này trong 
bốn Nhiếp pháp, Bồ-tát tu nhiều về ái ngữ. 
Trong mười Ba-la-mật. Giới Ba-la-mật là nhiều 
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thù thăng. Còn các Ba-la-mật khác cũng tu tập 
nhưng chỉ tùy trụ địa mà tăng trưởng. 

Các Phật tử! Đó là Địa thứ hai Ly cấu của 
Đại Bồ-tát. Bôồ-tát trụ ở địa này, thường làm 
Chuyên luân thánh vương, làm đại Pháp vương, 
đạt nhiều pháp lực, thành tựu bảy báu, có sức tự 
tại; trừ hết được trân câu, xan tham, phá giới của 
chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo làm cho 
chúng sinh được an trụ trong mười pháp lành; tu 
bố thí rộng nhưng không cùng tận việc tạo 
những thiện nghiệp; hoặc bồ thí, ái ngữ, lợi ích 
đồng sự đêu không rời nghĩ đến Phật và pháp, 
không rời nghĩ đến chúng bạn Bỏ-tát, không TỜI 
nghĩ đến sự hành đạo của Bô-tát; không rời nghĩ 
đên các Ba-la-mật, mười Địa, mười Lực, bốn Vô 
ỦY, các pháp Bất cộng, cho đến không rời nghĩ 
vê Nhất thiết chủng trí một cách trọn vẹn. Bồ-tát 
luôn nghĩ: Bất cứ lúc nào, trong chúng sinh, ta 
cùng đêu là người đứng đâu, là tối thăng, là cao 
lớn, là tốt đẹp, là vô thượng, tối thượng; là người 
dẫn dắt, là bậc tôn quý, là chỗ dựa cho chúng 
sinh. 

Các Phật tử! Đại Bồ-tát này nếu bỏ nhà, 
siêng năng tu tập, thì trong nháy mắt, bỏ vợ con, 
nhà cửa, năm dục, xuất gia trong Phật pháp. Đã 
xuất gia rôi sẽ siêng năng tu (ập, trong khoảnh 
khắc, đạt ngàn môn Tam-muội, gặp ngàn Phật, 
biết thân lực của ngàn Phật, chấn động ngàn cõi 
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Phật, vượt qua ngàn cõi Phật, chiếu sáng ngàn 
cối Phật, hóa độ ngàn thế giới chúng sinh, sông 
lâu ngàn kiếp, biết mọi việc trong ngàn kiếp quá 
khứ, hiện tại, vị lai; khéo thâm nhập ngàn pháp 
môn; biên thành ngàn thân, môi thân thị hiện 
ngàn Bô-tát quyên thuộc. Nếu dùng nguyện lực 
tự tại mà thị hiện, thì hơn số này đến trăm ngàn 
vạn ức na-do-tha, không thể tính kể. 
Lúc ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng muốn nêu lại 

nghĩa trên nên nói kệ rằng: 

Bồ-tát tâm nhu nhuyễn 

Tâm điêu hòa, chịu đựng 

Thiện tâm, tịch diệt tâm 

Chân tâm, bắt fạp tâm 

Không có tâm tham tiếc 

Tâm vui và tâm lớn 

Đạt đủ mười tâm này 

Nhập trụ Địa thư hai 

Bồ-tát trụ địa này 

Thành tựu các công đực 

Thưởng hìa bỏ sát sinh 

Không làm hại tất cả 

Xa bỏ Việc trộm cướp 

Không sinh tâm tà dâm 

Lời thật, không hai lưỡi 

Chăng nói ác, thêu đệt 

Vật sở hữu của người 
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Không sinh tâm tham chấp 
Không tốn não chúng sinh 
Trực tâm hành chánh kiến 
Không có tâm kiêu mạn 
Cũng chẳng tâm dua nịnh 
Nhu nhuyền không phóng dật 
Hộ trì giáo Phát pháp 
Những khổ não đớn ẩau 
Địa ngục và súc sinh 

Ngạ quỷ, thiêu đốt thân 
Đều trừ tâm ác sinh 

Nay ta đã trừ hết 

Những việc dc như vậy 
Hành nghĩa lý chán thật 
Pháp lành và tịch diệt 

Từ người đến Hữu đảnh 
Những nơi hưởng dục lạc 
Vui thiên, vui ba thừa 
Đều từ mười pháp lành 
Suy xét như vậy rồi 

Tâm không hề buông bỏ 
Tự mình trì tịnh giới 

Lại dạy người gìn giữ 
Quán sát khắp chúng sinh 
Chịu các loại khổ não 

VÌ thương xót chúng sinh 
Phát khởi tám đại Bi 
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Phàm phu thật đảng thương 
Rơi vào các tà kiến 

Tâm mang nhiêu sân hận 
Luôn thích tranh tụng nhau 
Tham đắm trong năm đục 
Mong cầu không biết chán 
Nhân duyên khởi ba độc 
Ta nên độ chúng sinh 

BỊ ngu sỉ che mở 

Đi đường hiểm sinh tử 

Rơi trong lưới tà kiến 
Nhất trong lông thể gian 
Luôn bị các giặc ma 

Và phiên não gây hại 
Chúng sinh thật đảng thương 
Ta nên độ thoát chúng 
Chìm sâu biển phiên não 
Trôi dạt trong bốn dòng 
Chịu đủ tram ngàn thứ 
Khổ não của ba cối 

Ở trong hang năm ấm 

Sinh tâm ngã, ngã sở 

Ta vì độ khổ này 

Nền siêng năng hành đạo 
Bỏ tuệ Phát vô thượng 

Lại sinh tâm thấp kém 

Làm cho frụ trí Phật 
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Phát vô lượng tỉnh tấn 
Bồ-tát trụ địa này 

Có vô số công đức 

Được gặp các Đức Phát 
Phụng sự và cúng đường 
Chính vì nhân duyên này 
Căn lành càng sáng tịnh 

Ví nhự vàng ròng tốt 

Được lọc ra khỏi quang 
Phát tử trụ địa này 

Thường làm Chuyển luân vương 
Làm cho các chúng sinh 
Trụ trong mười pháp lành 
Từ phát tâm đến giờ 

Tu tập các phước đức 
Nguyện cứu độ thể gian 
Đạt mười Lực của Phát 
Nếu muốn bỏ ngôi vua 
Xuất øia fu học đạo 

Tám siêng năng tu tập 
Thâm nhập ngàn Tam-InUHỘI 
Được thấy ngàn Đức Phật 
Cung dường nghe nhận pháp 
Bồ-tát trụ địa này 

Thị hiện việc như vậy 

Nếu dùng nguyện lực mình 
Thị hiện các thần thông 
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ĐỘ thoát những chúng sinh 
Hơn số này vô lượng 

Luôn luôn vì thể gian 

Tìm câu những việc tốt 

Đã giảng nói đây đủ 

Hạnh nghiệp Địa thư hai. 
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KINH THẬP TRỤ 
QUYÊN 2 

PHẨM 3: ĐỊA MINH 
Các Bồ-tát nghe được 
Hạnh không thể nghĩ bàn 
Trong tâm vui khôn tả 
Cung kính khó thể lường 
Lúc ấy, trong hư không 
Mưa các loại hoa thơm 
Hoa nhiễu như đám mây 
Cung dường Kim Cang Tạng 
Đều khen ngợi lành thay! 
Lành thay! Kưm Cang tạng 
Khéo nói các đại nhân 
Thanh tịnh hộ trì giới 
Ở trong các chúng sinh 
Phát tâm Tư bi lớn 
Trình bày và giảng nói 
Hành xư Địa thư hai 
Hạnh vĩ diệu Bồ-tát 
Chân thật không thay đổi 
Những vị Bồ-tát này 
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Đầy đủ hạnh thanh tịnh 
Vì tất cả chúng sinh 
Luôn cầu việc tốt đẹp 
Địa Tịnh mình thứ hai 
Nay đã giảng thuyết xong 
Đẳng trời người cung kính 
Xímm nói Địa thứ ba 

Khéo thị hiện các hạnh 
Bồ-tát hành bằng trí 

Xin nói các đại nhân 
Làm sao hành bồ thí 

Giữ giới và nhân nhục 
Hành tỉnh tấn thiên định 
Trí tuệ củng phương tiện 
Và tâm Từ bi lớn 

Làm sao hành pháp ấy 
Thanh tịnh nơi hạnh Phát. 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Lại hỏi Kun Cang Tạng: 
Bồ-tát dùng tâm gì 

Đến được Địa thứ ba. 

Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng, nói với Bồ-tát 
Giải Thoát Nguyệt: 

-Phật tử! Các Đại Bồ-tát tâm thanh tịnh sâu 
xa, hành Địa thứ hai xong; muỗn đạt được Địa 
thứ ba, phải dùng mười tâm để đạt được. Mười 
tâm đó là gì? Đó là các tâm: l1. Tịnh. 2. Mạnh mẽ 
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lợi ích. 3. Chán xa. 4. Lìa bỏ. 5. Bất thoái. 6. 
Kiên có. 7. Minh thịnh. §. Không tự mãn. 9. Vui 
vẻ. 10. Rộng lớn. 

Các Phật tử! Đại Bôồ-tát dùng mười tâm này 
nhập Địa thứ ba, quán sát tướng như thật của các 
pháp hữu vi. Đó là vô thường, khổ, không, vô 
ngã, bất tịnh, không tôn tại, không thể tin tưởng, 
niệm niệm sinh diệt. Lại không sinh, không diệt, 
không đến từ quá khứ, không đi về vị lai, hiện tại 
không dừng. Cứ thê, Bô-tát quán thật tướng của 
các pháp hữu vi. Biết các pháp này; không tạo 
tác, không phát khởi, không đến đi. Những 
chúng sinh thì bị ưu bi, khổ não, yêu ghét trói 
buộc, không ngừng chứa nhóm, không nơi kiên 
định, luôn bị lửa tham, sân, si thiêu đốt, thối 
hừng ngọn lửa khổ não của đời sau, không có 
thật tánh, như huyễn hóa. Thấy vậy rôi, Bô-tát 
dân chán xa hết thảy các pháp hữu vi, hướng đến 
trí tuệ Phật. Bô-tát này, biết được trí tuệ của Như 
Lai là không thê nghĩ bàn, không thể xưng kế; có 
uy lực lớn không aI hơn được; không có tướng 
tạp loạn; không có các khổ, suy não, ưu bị, đến 
được thành lớn an ôn không lo sợ; không còn trở 
lại; cứu độ vô lượng chúng sinh khô não. Do vậy 
thây biết được trí của Phật là vô lượng, pháp hữu 
vi là vô lượng khô não; đối với tất cả chúng sinh 
phải phát mười tâm thù thăng. Mười tâm đó là 
gì? Đó là: Chúng sinh đáng thương; cô độc 
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không ai cứu; chịu khô không chỗ nương; lửa ba 
độc bừng cháy không dứt; bị nhốt trong ngục 
tam hữu chắc chắn; luôn sống trong rừng ác 
phiên não; không có sức chánh quán; ở trong 
pháp lành bị tâm dục lạc trói buộc; mất diệu 
pháp của chư Phật; luôn trôi theo dòng sinh tử; 
sợ Niết-bàn. Bồ-tát này, thây chúng sinh có 
nhiều khổ não, nên phát tinh tân lớn, cứu độ 
chúng sinh, giải thoát chúng sinh, làm cho chúng 
sinh được thanh tịnh, được cứu thoát, ưa thích 
pháp lành, an trụ vui vẻ, biết những việc cần 
làm, cứu độ, diệt trừ khô não. Bồ- tát này, xa ha 
tất cả pháp hữu vi, luôn nghĩ đến tất cả chúng 
sinh, thấy Nhất thiết trí của Phật có vô số lợi ích 
nên muốn được đây đủ trí tuệ của Phật để cứu độ 
chúng sinh, siêng hành đạo Bô-tát, và luôn nghĩ. 
Ta phải dùng phương tiện gì, nhân duyên gì để 
cứu những chúng sinh đang TƠI frOng khô lớn 
phiên não, được ra khỏi và an trụ vĩnh viễn trong 
thường lạc cứu cánh, biết trụ trong trí tuệ giải 
thoát vô ngại mới có thể đạt được trí tuệ giải 
thoát vô ngại này, không rời trí như thật thông 
đạt các pháp, hành tuệ vô hành. Ảnh sáng trí tuệ 
đó, do đâu có được? Phải biết trí tuệ đó không 
ngoài đa văn quyết định. Lại nghĩ: Các pháp vô 
ngại giải thoát của chư Phật lây øì làm gốc? Gốc 
của nó chính là việc nghe pháp. Nghĩ như vậy, 
Bồ-tát lúc nào cũng siêng năng cầu pháp, ngày 
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đêm luôn thích nghe pháp không biết chán, tâm 
không ngừng nghỉ, vui pháp, mến pháp, nương 
pháp, theo pháp, trọng pháp, trung thành với 
pháp, quy y pháp, cứu độ pháp, tùy thuận hành 
pháp; Bô-tát với phương tiện như vậy, thì đối với 
châu báu, của cải vàng bạc, kho tảng không 
luyên tiếc, cầu pháp không thấy những vật ây là 
khó được, chỉ lo khó gặp Pháp sư. Vì cầu pháp 
mà mọi vật trong ngoài có được ở thê gian đều 
có thê đem bồ thí cả. Những vật đó là đất nước, 
nhân dân, quyên thuộc, sản nghiệp, ruộng vườn, 
tài vật, ngọc báu ma-nI, vàng bạc kho tàng, VOI, 
ngựa, xe cộ, trân bảo, anh lạc, đồ trang SỨC, VỢ 
con, trai gái, tay, chân, tai, mắt, mũi, lưỡi, bố thí 
cả toàn thân không hệ tham tiếc. Cũng vì cầu 
pháp, mà đối với Pháp sư, phải tận tâm cung 
kính, cúng dường hâu hạ, phá trừ kiêu mạn, ngã 
mạn, đại mạn... các khổ não xâu ác, những VIỆC 
trái lý đều có thể chịu đựng. Vì thành thật cầu 
pháp, nên được một câu pháp chưa từng được 
nghe, thì mừng hơn được trân bảo đây cả tam 
thiên đại thiên thế gIỚI. Được nghe một bài kệ 
chánh pháp, còn hơn vô lượng ức kiếp được làm 
Chuyên luân thánh vương, Thích Đê-hoàn Nhân, 
Phạm thiên vương. Nếu có người đến nói với 
Bỏ-tát: Ta cho ông nghe một câu kinh mà Phật 
giảng, có thê thanh tịnh đạo hạnh của Bô-tát, nếu 
như ông vào hâm lửa lớn làm người chịu khổ 
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não lớn, thì ta mới ban cho. Bô-tát liền nghĩ: Ta 
vì lãnh thọ một câu pháp mà phải chịu đựng ở 
trong hầm lửa của tam thiên đại thiên thê ĐIỚI, 
Ta từ cõi Phạm thiên rơi xuống còn được, huông 
gì chỉ bị rơi trong hâm lửa nhỏ! Vì cầu pháp, ta 
chịu hết tật cả khỗ não của địa ngục, huỗng gì 
khô não nhỏ của cõi người. Vì cầu pháp mà phát 
tâm như vậy. 

Lại nữa, Bôồ-tát phải luôn vui vẻ với pháp đã 
nghe, phải quán sát đúng: đăn; nghe pháp xong 
phải hàng phục tâm, ở chỗ thanh văng, tâm luôn 
nghĩ: Thực hành đúng pháp sẽ đạt Phật pháp, 
không, phải chỉ là lời nói suông ở miệng. Bồ-tát 
như vậy có thể an trụ địa Minh, lìa các ái dục và 
pháp bất thiện, có giác, có quán, ly sinh hỷ lạc, 
nhập Sơ thiên. Diệt giác quán, bên trong tâm 
thanh tịnh, an trụ một chỗ, không giác không 
quán, định sinh hỷ lạc, nhập Nhị thiên. Ly hý, 
hành xả tâm niệm, an ồn bằng tuệ, thân thọ lạc, 
nhập Tam thiền. Đoạn lạc, đoạn khổ, trước diệt 
ưu hỷ; không còn khổ không còn lạc, hành, xả, 
niệm đêu thanh tịnh, nhập Tứ thiên. Bô-tát này 
vượt qua các sắc tướng, diệt tất cả tướng hữu 
đối, không nghĩ đến tướng sai khác, biết hư 
không vô biên, liên nhập định cối thức vô sắc. 
Vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ, biết sự an ốn 
của phi hữu tưởng phí vô tưởng, liên nhập định 
phi hữu tưởng phi vô tưởng vô sắc. Chỉ tùy 
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thuận pháp mà hành chứ không tham chấp. 

Bô-tát này nhờ tâm Từ rộng lớn vô lượng: 
không sân, không hận, không làm hại, có sức tin 
hiểu, rộng, khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương, bốn góc, trên dưới cũng 
vậy; tâm BI, tâm Hỷ, tâm Xả rộng lớn vô lượng, 
không sân, không hận, không não hại, có sức tin 
hiểu rộng khắp một phương, hai, ba, bốn 
phương; bốn góc trên, dưới cũng lại như vậy. 
Bồ-tát này có đủ các sức thân thông, có thê làm 
chấn động đại địa, biến một thân thành nhiêu 
thân, nhiều thân thành một thân, hiện mắt, rồi lại 
xuất hiện, vượt qua cả tường đá, núi cao chướng 
ngại, đi trong hư không, ở trong hư không, kiệt 
già, tới lui, ví như chim bay; ra vào đất như đi 
vào nước, đi trên nước như đi trên đất, thân 
phóng khối ánh lửa lớn; mặt trời, mặt trăng có 
oai lực thân đức lớn mà Bồ-tát có thể dùng tay 
chạm được; thân lực tự tại lên đến cõi Phạm 
thiên. 

Bỏ-tát này, dùng Thiên nhĩ thanh tịnh, vượt 
hơn tai người nghe hết âm thanh xa gân của trời, 
người. Bô-tát này, dùng Tha tâm trí biết như thật 
tâm người khác. Tâm ô nhiễm thì biết như thật là 
tâm nhiễm ô; tâm lìa nhiễm ô thì biết như thật là 
tâm lìa nhiễm ô. Tâm sân, lìa tâm sân, tâm sĩ, la 
tâm si, tâm cấu uẽ, lìa tâm cấu uế; tâm lớn, tâm 
nhỏ; tam tán loạn thì biết như thật là tâm tán 
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loạn; tâm định, tâm bất định; tâm bị trói buộc, 
tâm cởi mở; tâm cao thượng, tâm không cao 
thượng thì biết như thật là tâm cao thượng hay 
không cao thượng. Như vậy là dùng tâm mình để 
biết tâm người. 

Bô-tát này, biết đời sống, nơi thọ sinh kiếp 
trước; biết một đời, hai, ba, bốn, năm đời cho 
đến mười, hai mươi, ba mươi, bỗn mươi, năm 
mươi, một trăm, ngàn, vạn, trắm ngàn vạn ức na- 
do-tha đời; biết một kiếp, hai kiếp cho đến trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha vô lượng vô sô kiếp. 
Trong những kiếp ây, có vô số sự thành hoại, 
biết được nhân duyên trải qua trong các kiếp ấy. 
Biết ta sinh ở nơi đó, dòng họ đó, tên đó, ăn 
uống như vậy, khổ vui như vậy, sông lâu như 
vậy: biết ta chết ở đó mà sinh ở cõi này; biết chết 
ở cõi này mà sinh ở cõi kia; nhớ biết hết tất cả 
nhân duyên tướng mạo. 

Bỏ- tát này dùng Thiên nhãn thanh tịnh vượt 
hơn mắt người, thây chúng sinh sống chết, hình 
sắc đẹp xấu, thiện ác, nghèo khô, giàu sang, đến 
cối lành, cõi ác, theo nghiệp chịu quả báo, tất cả 
đều biết như thật. Đó là: Biết chúng sinh này, 
thành tựu nghiệp ác về thân, khâu, ý, chỗng 
nghịch Hiển thánh, tin thọ tà kiến; do nhân 
duyên nghiệp tội nên thân chết đọa vào đường 
ác, sinh vào địa ngục. Các chúng sinh này, thành 
tựu nghiệp thiện về thân, nghiệp thiện miệng, 
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nghiệp thiện ý, không nghịch Thánh hiển. Do 
nhân duyên nghiệp thiện này nên sau khi chết, 
được sinh lên trời. 

Bô-tát này thường ra vào thiền định Tam- 
muội giải thoát nhưng không tùy sinh; chỉ thấy 
nơi nào có pháp trợ Bô-đê thì vì nguyện lực nên 
sinh ở đó. Bô-tát trụ địa Minh, thấy được trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha các Đức Phật, hết sức 
cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi; 
cung phụng M phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc 
men; gân gũi chư Phật để nghe nhận kinh pháp; 
nghe pháp rồi thì tùy lực mà thực hành. 

Lúc ấy, Bồ-tát quán các pháp không sinh, 
không diệt, chúng đêu do duyên sinh. Trải qua 
trắm ngàn vạn ức kiếp bị dục trói buộc, bây giờ 
dân dân mới thoát khỏi hết những trói buộc của 
hữu, những trói buộc của vô minh; tất cả đều 
không còn chứa nhóm nữa. Vì không chứa 
nhóm, nên đoạn trừ được tà tham, sân, s1. 

Phật tử! Ví như vàng ròng mà được người 
thợ mài dữa, thì cảng đẹp hơn, ánh sáng nó gâp 
bội. Bô-tát cũng vậy trụ địa Minh không bị ba sự 
trói buộc, đoạn trừ tà tham, sân, si, căn lành dần 
tăng trưởng và sáng tịnh. Bô-tát này đủ tâm nhẫn 
nhục; tâm nhu nhuyến, tâm mỹ điệu, tâm không 
hoại, không động, không ô trược, không cao 
thấp; tâm làm mọi việc mà không mong câu báo 
đáp; ai làm gì cho mình dù nhỏ, cũng luôn có 
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tâm báo đáp; tâm không dua nịnh, không nhiễm 
loạn, dân dân được sáng sạch. 

Lúc Ấy, Bồ- tát ở trong bốn Nhiếp pháp, thực 
hành nhiêu về ái ngữ và lợi hành. Trong mười 
Ba-la-mật, tu nhiều về Nhân nhục và Tinh tân 
ba-la-mật. Các pháp trợ Bồ-để khác cũng đều 
thông sáng. 

Phật tử! Đó là địa Minh, Địa thứ ba của Bô- 
tát. Đại Bô-tát, ở trụ địa này, thường làm Thích 
Đê-hoàn Nhân, trí tuệ nhanh lẹ, thường dùng 
nhân duyên phương tiện, chuyên hóa chúng sinh; 
làm cho chúng sinh lia dâm dục, mọi việc làm 
lành như bỗ thí, ái ngữ, lợi hành, đông sự đều 
không rời nghĩ về Phật, cho đến không rời nghĩ 
VỀ cụ túc Nhất thiết chủng trí. Thường sinh tâm 
nghĩ: Bất cứ lúc nào, ở trong chúng sinh ta cũng 
là người đứng đầu, tôn quý, làm chỗ dựa cho tất 
cả chúng sinh. VỊ ây nêu siêng năng tu tập, thì 
chắng bao lâu sẽ đạt mười vạn Tam-muội, cho 
đến việc có thể thị hiện được mười vạn Bồ-tát 
làm quyến thuộc, tùy nguyện lực thân thông tự 
tại không thể kế được. Dù trải qua trăm ngàn vạn 
ức na-do- tha kiếp cũng không thể đếm biệt được. 

Lúc ấy, Bôồ-tát Kim Cang Tạng muốn làm 
sáng tỏ lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: 

Bồ-tát dùng tâm này 
Đạt trụ Địa thứ ba 
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Tâm tịnh, tâm chán xa 
Tâm lìa, tâm bắt thoái 
Vững tâm, kham nhận tâm 
Tâm vui, tâm rộng lớn 
Dùng những tâm như vậy 
An nhập Địa thứ ba 

Bác trí trụ địa Minh 
Quán các pháp hữu vị 
Bất tịnh, vô thường, khổ 
Võ ngã, tướng hư hoại 
Không có tánh chắc thật 
Không tôn tại, luôn diệt 
Suy xét biết như vậy 

Như bệnh và ung nhọt 

BỊ tâm ái trói buộc 

Sinh các khổ ưu bi 

Chỉ vì ngọn lứa đữ 
Tham, sân, sỉ thiêu đốt 
Từ vô thỉ đến nay 

Hưng hực không dưng nghỉ 
Bấy giò, sinh nhàm chán 
Tất cả pháp ba cối 

Tâm không hề tham chấp 
Pháp hữu vi: Giạc ác 
Chỉ cầu trí tuệ Phật 

Vô biên, vô hạn lượng 
Sâu xa khó nghĩ bàn 
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Thanh tịnh, không khổ não 
Thấy trí Phật như vậy 
Không còn những khổ đau 
Thương yêu các chúng sinh 
Nghèo thiếu không phước tuệ 
Lửa ba độc luôn đốt 
Không một aI cứu hộ 

Đọa vào trong địa ngục 
Trăm thứ khổ bức não 

Kẻ phàm phu buông thả 
Chìm trong nhà phiên não 
Mù tôi không thấy biết 
Mất của báu Phật, pháp 
Trôi theo dòng sinh f†ứ 

Mà không hề lo sợ 

Đối với chúng sinh này 

Ta nên siêng độ thoát 
Siêng năng cầu trí tuệ 
Làm người đem lợi ích 
Suy nghĩ tìm cách gỉ 

Để cứu độ được chúng 
Chỉ có các Nhự Lai 

Trí vô ngại tỐI, sâu 

Trí này từ đâu sinh 

Được smh từ trí tuệ 

Suy xét trí tuệ này 

Siêng cầu pháp nghe nhiều 
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Ngày đêm luôn tỉnh tấn 
Nghe nhận không lười chán 
Tụng đọc, ham thích pháp 
Chỉ có pháp là quý 

Vì mong cầu chánh pháp 
Đem những đô châu báu 
Vợ con, người thân yêu 
Các quyền thuộc tùy tùng 
Đất nước hay xóm làng 
Những vật để nuôi sống 
Vụi vẻ và ban cho 

Tâm không có tham tiếc 
Đầu, mắt, tai và mũi 
Lưới, răng, cùng tay chán 
Xương, thịt, thân và máu 
Tìm, gan, cùng fủy, não 
Đem cho người tất cả 
Vẫn không xem là khó 
Muốn được nghe chánh pháp 
Mới là điều khó nhất! 

Giả sử có ngưởi nào 

Nói với Bồ-tát rằng: 

Nay ngươi hãy nhảy vào 
Đồng lửa hừng hực kia 
Sau đó ta SẼ nÓI 

Phép của chư Phát dạy 
Nghe rồi liền vui mừng 
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Tự nhảy vào đồng lửa. 

Giả sứ ngọn lửa dữ 

Đang đốt ngàn cảnh giới 
Từ cung trời rơi xuống 

Vẫn Không cho là khó 

Chỉ cầu mong cầu một câu 
Pháp chư Phật thuyết giảng 
Cứu độ người khổ não 
Được việc đó mới khó 

Tự lúc mới phát tâm 

Đến lúc thành Phật đạo 
Trong khoảng thời gian ấy 
Hết bao nhiêu kiếp số 

Vì mong cầu giáo pháp 
Chịu khổ ngục A-f) 

Hung là ở cối người 

Chỉ chịu khổ nhỏ nhặt 

Nhờ nhân duyên nghe pháp 
Phát sinh các thiên định 
Các Tam-mmuội sâu xa 

Và năm thứ thần thông 
Tuần tự phát khởi hết 

Tự tại không tùy sinh. 
Bồ-tát trụ địa này 

Dùng tâm ý quyết định 
Thường cúng dường chư Phật 
Nghe nhận những giáo pháp 
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Đoạn tà kiến sân hán 

Các phiên não giảm bởi 
Giống như luyện vàng ròng 
Điều hòa được vừa ý 
Bồ-tát trụ Địa này 

Phước đức đây tràn kho 
Thường làm vua Đao-lợi 
Tự tại độ kẻ đục 

VÌ thích công đức Phát 
Hóa độ vô lượng chúng 
Làm cho chúng an trụ 
Trong Phát đạo Vô thượng. 
SiÊng nãng mà tu tập 

Đạt trăm ngàn Tam-HUỘI 
Được gặp các Đức Phát 
Thân trang nghiêm tướng tốt 
Tâm chí dân lanh lợi 
Nguyện lực được thù thắng 
Luôn luôn vì chúng sinh 
Siêng làm những việc tốt 
Phân biệt giảng thuyết đó 
Địa thứ ba địa Minh. 


PHẨM 4: ĐỊA DIỆM 
Các Phật tư nghe giảng 
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Tướng nghĩa, Địa thứ ba 
Sâu xa không hạn lượng 
Đều vui mừng khôn tả 
Nải các loại hoa thơm 
Cung dường các Như Lai 
Đất rộng và biển lớn 
Đều chấn động rên vang 
Các ngọc nữ cối trởi 
Đang ở trong hư không 
Cùng cất tiếng vi diệu 
Khen pháp tôi thượng này 
Tha hóa tự tại Vương 
Nghe được rất vui mừng 
Làm mưa bảu ma-mi 

Rải cúng dường Đức Phát 
Vui mừng khen ngợi rằng 
Hay thay! Phát ra đời 
Kho công đức ban cho 
Lợi ích khắp chúng ta 
Nay ta đã được nghe 
Tướng nghĩa Bồ-tát địa 
Việc này trăm ngàn kiếp 
Khó nghe, lại được nghe 
Xin giảng thuyết địa sau 
Lợi ích trởi và người 

Tất cả muốn được nghe 
Đạt hành tướng các địa 
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Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Lại thỉnh Km Cang Tạng 
Xin vì các Bồ-tát 

Thuyết hạnh Địa thứ tư. 

Lúc ấy, Bô-tát Kim Cang Tạng, nói với Bồ- 
tát Giải Thoát Nguyệt: 

-Phật tử! Các Đại Bô-tát đã đây đủ hạnh 
thanh tịnh của Địa thứ ba rồi, muôn đạt Địa thứ 
tư, phải dùng mười pháp môn sáng để nhập. 
Mười pháp đó là gì? 

1. Suy xét tánh chúng sinh. 

. Suy Xét tánh của pháp. 

. Suy xét tánh của thế giới. 

. Suy xét tánh của hư không. 
. Suy xét tánh của thức. 

. Suy xét tánh của cõi dục. 

. Suy xét tánh của cõi sắc. 

. Suy xét tánh cõi vô sắc. 

9. Suy xét tánh của vui vẻ tin hiểu. 

10. Suy xét tánh của tâm lớn. 

Các Phật tử! Bô-tát nhờ mười pháp môn sáng 
này mà từ Địa thứ ba được nhập ĐỊa thứ tư. Các 
Phật tử! Đại Bô-tát được địa Diệm thứ tư, thì 
được ở nhà Như Lai, dần dân có nhiều uy lực, 
đạt nội pháp, có mười loại trí. Mười trí đó là gì? 

1. Tâm không thoái chuyền. 


® ¬l O—A CC: + C2) 
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2. Đạt trí rốt ráo thanh tịnh, có tâm tin Tam 
bảo không hư hoại. 

3. Tu tập quán pháp sinh diệt. 

4. Tu tập quán các pháp từ xưa đến nay vốn 
không sinh. 

5. Tu tập biết hoàn chuyền hạnh thế gian. 

6. Tu tập biết do nghiệp mà thọ sinh. 

7. Tu tập biết phân biệt sự sai khác của sinh 
tử. 

8. Tu tập biết nghiệp sai khác của chúng sinh. 

09. Tu tập biết sự sai khác đời trước, đời sau. 

10. Tu tập biết các hành ở hiện tại luôn diệt, 
không trụ. 

Nhờ mười tâm trí này mà được sinh vào nhà 
của Phật, dần dần có uy lực. Lại nữa, các Phật 
tử! Đại Bô-tát trụ Địa thứ tư, quán nội thân, toàn 
thân, siêng năng nhất tâm trừ tham ưu của thế 
gian. Quán ngoài thân, toàn thân; siêng năng 
nhất tâm trừ tham ưu của thế gian. Quán thọ bên 
trong, thọ bên ngoài, thọ bên trong bên ngoài; 
tâm bên trong, tâm bên ngoài, tâm bên trong, 
ngoài, pháp bên trong, pháp bên ngoài, pháp bên 
trong bên ngoài; quán toàn pháp, siêng năng nhất 
tâm trừ tham ưu thế gian. Bô-tát này, siêng năng 
phát tâm chân chánh, không cho những pháp ác 
bất thiện chưa sinh phát sinh; phát tâm tinh tân 
chân chánh, đoạn trừ những pháp ác đã sinh; 
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siêng năng phát tâm chân chánh làm phát sinh 
những pháp lành chưa sinh; , SIÊNg năng phát tâm 
chân chánh an trụ không mất và làm tăng trưởng 
rộng lớn những pháp lành đã sinh. Bô-tát này tu 
hành bôn Như ý phân: Thành tựu dục định đoạn 
hành như ý phân; chỗ nương tựa yêm, ly, diệt, 
hôi hướng băng xả, thành tựu tinh tân định đoạn 
như ý phân; thành tựu tâm định đoạn hành như ý y 
phân; thành tựu tư duy định đoạn hành như ý 
phân; chỗ nương tựa yếm, ly, diệt, hồi hướng 
bằng xả. Bô-tát này tu hành tín căn, chỗ nương 
tựa yêm, ly, diệt, hôi hướng băng xả; tu hành 
tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỗ 
nương tựa yêm, ly, diệt, hồi hướng bằng xả; Bồ- 
tát này tu hành niệm giác phân, chỗ nương tựa 
yếm, ly, diệt, hồi hướng băng xả; tu hành trạch 
pháp, tình tấn, hỷ, trừ, định, xả giác phân, chỗ 
nương tựa yêm, ly, diệt, hôi hướng băng xả. Bồ- 
tát này tu hành chánh kiến, chỗ nương tựa yêm, 
ly, diệt, hồi hướng băng xả; tu hành chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định, chỗ 
nương tựa yêm, ly, diệt, hồi hướng bằng xả. Bồ- 
tát tu hành không bỏ tâm chúng sinh, nhờ sức 
bản nguyện, lây tâm đại Bi làm đâu, thực hành 
cùng tâm đại Từ mà thâu nhiếp Nhất thiết trí, 
nghiêm trang cõi Phật, có đủ các Lực, Vô úy, 
pháp Bắt cộng, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
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vẻ đẹp của Phật; đây đủ âm thanh; tùy thuận 
pháp giải thoát sâu xa của Phật mà suy xét 
phương tiện trí tuệ lớn để tu hành. 

Các Phật tử! Đại Bồ-tát trụ ở địa Diệm, thì 
những thân kiến, ngã, chúng sinh, nhân, thọ, 
người biết, người thây, năm âm, mười hai nhập, 
mười tám giới, đối với sự đứng lên, co, duõi, ra, 
vào, tìm câu tâm sở hành, ái trước vật báu, coI 
trọng sở kiến, là nơi quy thú, là bến bãi đều đoạn 
trừ hết. Bồ-tát càng thêm tĩnh tân, tùy sự tu hành 
pháp trợ đạo mà trí tuệ phương tiện phát sinh; 
tâm dân dân được nhụ hòa, chịu đựng hữu ích; 
tâm không lười mỏi, cầu pháp cao thượng, trí tuệ 
thêm lớn, cứu tất cả thê gian, tùy thuận Pháp sư, 
cung kính thọ giáo, thực hành theo lời dạy. Lúc 
ây, Bồ-tát biết ân, báo ân, tâm dân dân hòa thiện, 
ở trong sự an lạc; có tâm ngay thật, nhu nhuyến, 
không tà vạy; hành hạnh chánh định, không kiêu 
mạn; uyền chuyên lời lẽ, tùy thuận dạy dỗ, người 
nghe vừa ý; đây đủ tâm thiện, tâm nhu nhuyễn, 
tâm tịch diệt, tâm nhẫn nhục như vậy: rôi Suy Xét 
tu hành các pháp Tịnh địa. Lúc này, Bỏ- tát thành 
tựu tinh tấn không thoải chuyên: Tinh tấn không 
bỏ, tinh tân không hoại, tinh tân không chán, tinh 
tân không lười mỏi; tính tân rộng lớn, tinh tấn vô 
biên mãnh lợi, tinh tấn vô đăng đăng, tinh tân 
cứu tât cả chúng sinh; tinh tấn phân biệt đúng 
đạo, trái đạo. Bồ-tát này tâm trí thanh tịnh, 
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không mất tâm sâu xa, tin hiểu sảng suốt, các 
căn lành tăng trưởng, xa lìa câu trược của thế 
gian; bất tín, Tngh1, hối đều châm đứt, không 
nghi, không hối, thành tựu đầy đủ các pháp ây, 
không chán bỏ những việc lớn, tin hiểu Phật 
pháp, tự nhiên an lạc, luôn có tâm vô lượng. Bồ- 
tát trụ Địa thứ tư địa Diệm này, thây được trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha Phật; cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen, cúng dường y phục, thức ăn 
uống, ngọa cụ, thuốc men; gần gũi chư Phật, 
nhất tâm nghe pháp, nghe rôi tin tưởng phụng 
hành, thường ở chỗ Phật xuất gia tu đạo. Bô-tát 
này tâm an lạc, sâu xa, thanh tịnh, tin hiểu, bình 
đăng, ngày thêm sáng suốt, sống lâu trăm ngàn 
vạn ức na-do-tha kiếp, căn lành ngày đêm tăng 
trưởng. Các Phật tử! Ví như vàng ròng mà làm 
đồ trang sức thì những đồ khác không bằng. Đại 
Bỏ-tát cũng vậy, trụ ở địa Diệm này thì các căn 
lành ngày thêm sảng suốt, các Bồ-tát ở địa dưới 
không băng. Ví như ngọc ma-mi, ánh sáng trong 
suốt chiêu khắp bôn phương, các trân bảo khác 
không bằng, dù bị ngầm nước mưa, ảnh sáng vẫn 
không mất. Bồ-tát cũng vậy, trụ ở địa Diệm thì 
các Bô-tát ở địa dưới không sánh băng. Tất cả 
các loại ma chướng, phiên não đều không thể 
hủy hoại trí tuệ của vị này. Các Phật tử! Đó là 
lược nói Địa thứ tư địa Diệm của Đại Bô-tát. Đại 
Bồ-tát trụ ở địa này, thường làm Thiên vương 
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Dạ-ma, giáo hóa nhiều chúng sinh, phá trừ tâm 
chấp ngã, tu tập thiện nghiệp như bồ thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự; đều không rời niệm Phật, 
không rời niệm và không rời niệm các đại Bỏ-tát 
là bạn pháp; cho đến không rời niệm cụ túc Nhất 
thiết chủng trí. Luôn nghĩ: Bất cứ lúc nào, ở 
trong chúng sinh cũng luôn là người đứng đầu, 
người tôn quý, cho đên làm chỗ nương tựa cho 
tật cả chúng sinh. Đại Bô-tát này, nêu siêng năng 
tu tập, thì trong khoảnh khắc, đạt trăm ức Tam- 
muội, thị hiện được trăm ức Bồ-tát quyến thuộc. 
Nếu dùng nguyện lực, tự tại thị hiện, thì hơn cả 
sỐ này, tới trăm ngàn vạn ức na-do-tha, không 
sao kê hêt được. 
Lúc ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng muốn nêu lại 

nghĩa trên, nên nói kệ răng: 

Các Bồ-tát đây đủ 

Tu tập địa Minh rồi 

Quán tánh của chúng sinh 

Tánh pháp, tánh ba cối 

Tánh hư không, tánh thức 

Tin hiểu, tánh ba cõi 

Tâm thanh tịnh sâu xa 

Nhập trụ Địa thứ tư 

Ở trong nhà Như Lai 

Dần dẫn được uy lực 

Không thoái chuyển Phật đạo 
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Không hoại tin Tam bảo 
Quán sinh, diệt, vô tác 
Biết vận chuyển thể gian 
Từ nghiệp nên mới có 

Sinh tử khác Niễt-bàn 

Biết nghiệp của chúng sinh 
Quản pháp lúc trước sau 
Không trụ tướng thưởng đoạn 
Mạnh mẽ ở nhà Phát 

Các Đại Bồ-tát này 

Đã đạt những pháp đó 
Thương yêu các chúng sinh 
Tụ thân, thọ, tâm, pháp 
Trong ngoài bốn Niệm xứ 
Nương tựa nơi yếm ly 

Và nương tựa tịch diệt 

Hồi hướng về Niết-bàn 

Vì trừ diệt pháp ác 

Thiện pháp được tăng trưởng 
Tu hành bốn Chánh pháp 
Và bốn phần Như ý 

Phụng vì năm Can, Lực 
Tám Chánh, bảy Giác ý 

Tu tập các pháp ấy 

Đều là vì chúng sinh 

Tâm Từ bi làm gốc 

Hộ trợ cho bản nguyện 
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Mong cầu Nhất thiết trí 
Thanh tịnh các cối Phát 
Đủ công đức mười Lực 

Vô úy, pháp Bất cộng 

Các âm thanh ngôn thuyết 
Pháp đạo sâu vì diệu 

Và giải thoát vô ngại 
Phương tiện đại trí tuệ 
Theo thân kiến làm gốc 

Có sáu hai tà kiến 

Chúng sinh kiến, nhân kiến 
Mạng kiến và fri kiến 

Đối với ấm giới nhập 

Là chỗ sinh tham chấp 
Đạt Địa thứ ft nảy 

Đoạn trừ hết tất cả 

Tùy đoạn nghiệp phiên não 
Tám cũng được tịnh theo 
Tu tập các nghiệp lành 
Đều vì cứu thể gian 

Bồ-tát tâm nhu nhuyễn 
Luôn sống không buông thả 
Tâm chịu đựng, chánh trực 
Tâm cầu lợi chúng chánh 
Làm những việc như vậy 
Đều vì đạo vồ thượng 
Đẳng có trí tuệ lớn 
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Làm lợi ích thể gian 
Thâm tâm kính dưỡng sư 
Vụi †tu theo lời dạy 

Biết ân và báo ân 

Chuyển hóa không sân hận 
Không có tâm tà vạy 
Cùng vui vẻ, nhu hòa 

Tu tập các pháp ấy 

Tỉnh tấn không thoái chuyển 
Bồ-tát trụ địa này 

Thâm tâm và trực tâm 
Tỉnh tâm và tin hiểu 

Ngày càng thêm sáng tịnh 
Tăng trưởng các căn lành 
Pháp nghỉ, hồi, cầu, fFưỢợC 
Tất cả mọi pháp ấy 

Đều trừ diệt không còn 
Các Bồ-tát an frụ 

Địa thư tư địa Diệm 

Gặp được võ lượng Phát 
Học hỏi lãnh thọ pháp 
Lại ở chỗ chư Phật 

Xuất gia không ai hoại 
Như vàng ròng trang sức 
Các thứ khác không bằng 
Bồ-tát trụ địa này 

Cóng đức tâm sâu xa 


SỐ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 2 $1 


Trí tuệ và phương tiện 
Thực hành đạo thanh tịnh 
Cho dù ngàn ức ma 

Đều không thể hủy hoại 
Như mình châu vì diệu 
Không bị nước mưa hoại 
Bồ-tát trụ địa này 

Được trời người củng dường 
Thưởng làm vua Dạ-ma 
Chuyển hóa kẻ tà kiến 

Tụ tập các nghiệp lành 
Đêu vì trí tuệ Phật 

Tâm luôn luôn vững chấi 
Không ai lay chuyển được 
Nếu siêng năng tu tập 
Đạt trăm tc TaHm-IHUỘI 
Gặp được trăm ức Phát 
Nguyện lực thì hơn đây 
Trụ Địa thứ ft này 

Thanh tịnh tên là Diệm 
Đủ vô lượng phước đức 
Nay đã giảng nói xong. 


PHẨM 5: ĐỊA NAN THÁNG 
Các Bồ-tát nghe được 
Hành pháp Địa thứ tư 
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Tâm vui mừng khôn tả 
Không thể nào đo lường 
Trởi mưa các hoa báu 

Lả tả như tuyết rơi 

Đều khen ngợi: Hay thay! 
Bồ-tát Kim Cang Tạng 
Tha-hóa-fự-tạ1 Vương 

Và vô số quyền thuộc 
Đang ở trong hư không 
Đều phát tâm vui vẻ 
Phóng các ảnh sảng đẹp 
Trồi kỹ nhạc cõi trời 
Khen ngợi công đức Phật 
Và các hàng Bồ-tát 

Các ngọc nữ Cối trởi 

Đều dùng tiếng vi diệu 
Đồng thanh khen ngợi Phật 
Bằng lời lẽ như vấy: 

Thế Tôn từ lâu xa 

Cần khô mà thệ nguyện 
Đạo Vô thượng Chánh chân 
Đến nay mới đạt được 
Đảng lợi ích trời người 
Tự lâu nay mới gặp 

Phát Thích-ca Mâu-mi 
Nay đã đến cõi trời 

Từ lâu xa đến nay 
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Mới có tướng biến động 
Từ lâu xa đến nay 

Mới có được an lạc 

Mới phóng ánh sáng diệu 
Chúng sinh từ lâu nay 

Từ lâu mới được nghe 
Tiếng phước đức từ bi 
Công đực vượt bở kia 

Lâu xa mới được gặp 
Thánh vương có thể phá 
Tâm chấp ngã kiêu mạn 
Đẳng siêu việt đáng cúng 
Nay mới được cúng dường 
Khai mở đạo chư Phát 
Khiến đạt Nhất thiết trí 
Thé Tôn rất thanh tịnh 

Vô lượng như hư không 
Chăng nhiễm pháp thể gian 
Như hoa sen trong bùn 
Đẳng tối cao trong đời 
Như núi chúa Tu-dI 

Như trong biển rộng lớn 
Cho nên mừng đảnh lễ 
Các Thiên nữ như vậy 
Đều dùng lời vì diệu 

Tâm cung kính khen ngợi 
lim lặng chiếm ngưỡng Phật 
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Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Thưa với Kữm Cang Tạng 
Bồ-tát đạt năm Địa 

Tưởng mạo, nhân duyên gì? 

Đại Bôồ-tát Kim Cang Tạng nói với Bồ-tát 
Giải Thoát Nguyệt: 

-Phật tử! Các Đại Bồ-tát đã đây đủ ở Địa thứ 
tư, muốn đạt Địa thứ năm, phải dùng mười tâm 
bình đăng. Mười tâm đó là gì? 

1. Pháp chư Phật ở quá khứ bình đăng. 

. Pháp chư Phật ở vị lai bình đăng. 

. Pháp chư Phật ở hiện tại bình đăng. 

. Tịnh giới bình đắng. 

. Tâm tịnh bình đăng. 

. Trừ, kiến, nghi, hôi, thanh tịnh bình đăng. 
. Biết đạo, phi đạo thanh tịnh bình đẳng. 

. Hành tri kiến thanh tịnh bình đăng. 

9. Tăng trưởng thanh tịnh các pháp Bồ-đề 
phân bình đắng. 

10. Hóa độ chúng sinh thanh tịnh bình đăng. 

Phật tử! Đại Bồ-tát, dùng mười tâm thanh 
tịnh bình đăng này, nhập Địa thứ năm, khéo tu 
pháp Bồ-đề, tâm sâu xa thanh tịnh, câu đạo thù 
thăng, nên đạt được Phật đạo. Bô-tát này được 
nguyện lực lớn, dùng tâm Từ bi không bỏ tất cả 
chúng sinh, đạt được uy lực của đạo lý tâm tuệ, 
tu tập phước tuệ, không bỏ phương tiện; muốn 
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được địa thù thắng ở trên, sáng suốt quán sát 
pháp, nhẫn được thân lực của chư Phật hộ niệm, 
phát sinh tâm kiên định không thoái chuyền. Biết 
đúng như thật đây là Khô thánh đề, Khô tập đề, 
Khô diệt đề, cho đến Khô diệt đạo đề. Bô-tát nà 

khéo biết Thê đế; khéo biết Đệ nhất nghĩa đê, 
tướng để, sai biệt đế, thị thành đề, sự đề, sinh 
khởi đế, tận vô sinh để; khéo biết nhập đạo đề, 
tuần tự thành tựu các địa của Bồ-tát. Khéo biết tu 
tập trí đế Như Lai. Lúc ây, Bô-tát thường an trụ 
Nhất thừa nên khéo biết Đệ nhất nghĩa đề, tùy 
tâm chúng sinh khiến chúng. VUI VẺ. Biết thê để 
vì phân biệt tự tướng của các pháp. Biết tướng 
để vì các pháp đêu sai khác. Biết sai biệt để vì 
phân biệt âm, giới, nhập. Biết thị thành để vì 
thân tâm khô não. Biết khô để vì các đạo sinh 
liên tục. Biết Tập để vì rốt ráo diệt trừ hết các 
phiên não. Biết diệt đề vì phát khởi pháp không 
hai. Biết đạo đề vì Nhất thiết chủng trí. Biết thứ 
tự các pháp, thành tựu các địa của Bồ-tát. Khéo 
biết sự fu tập trí đế Như Lai vì có sức tin hiểu. 
Biết phí, đặc vô tận để trí. Bồ- tát dùng những để 
trí ây, để biết đúng như thật tất cả pháp hữu vi là 
hư giả lừa dôi, là tướng hư hoại, giả dối, không 
tôn tại lâu, mê hoặc kẻ phàm phu. Lúc ấy, đối 
với chúng sinh, tâm đại BI của Bỏ-tát, dân dân 
tăng trưởng và ngay trước mắt phóng ánh sáng 
đại Từ, đạt sức trí tuệ như vậy; không bỏ chúng 


$6 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


sinh, luôn cầu trí tuệ của Phật. Quán sát như thật 
về các pháp hữu vi ở quá khứ, vị lai. Biết chúng 
sinh từ xưa vì vô minh, hữu, ái nên lưu chuyền 
trong sinh tử, không thay đối được năm ấm, lại 
làm thêm lớn nhóm phiên não. Trong những thứ 
đó không có ngã, ngã sở, chúng sinh, nhân, 
người biệt, thọ mạng; vị lai cũng như vậy, đêu là 
không sở hữu; nhưng vì ngu sĩ tham châp không 
dứt được, không biết vô biên hữu xuất, vô xuất. 
Lúc Ấy, Bỏ-tát nghĩ: Chúng sinh phàm phu thật 
kì lạ, vì vô minh ngu s1 nên có vô lượng, vô biên 
a-tăng-kỳ thân đã diệt, đang diệt, sẽ diệt, cứ thế 
luôn chịu sinh tử, không thể đôi với thân sinh 
tưởng viễn ly, dần dần làm tăng trưởng bộ máy 
khô ở thân, làm cho thân luôn trôi nối trong dòng 
sinh tử, không quay lại được; không bỏ năm âm, 
không thÊ rời xa, không sợ răn độc bốn đại, 
không nhỗ được mũi tên kiêu mạn tà kiến, không 
dập tắt ngọn lửa tham, sân, sĩ, không hủy hoại 
được vô minh ngu. tối, không làm khô được biển 
lớn ân áI, không cầu đắng Đạo sư Thánh giả đủ 
mười Lực; mà luôn chạy theo tâm ma, ở trong 
thành sinh tử, bị các giác quán ác chuyển hóa. 
Những chúng sinh khổ não nghèo thiêu đơn độc 
đó, không aI cứu hộ, không có nơi nương tựa, 
không biệt con đường ởi tới cứu cánh! Chỉ có ta, 
không ai khác phải tu tập phước đức trí tuệ; dùng 
hành trang này làm cho chúng sinh trụ trong chỗ 
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rốt ráo thanh tịnh, rồi làm cho chúng sinh đạt 
được trí lực vô ngại của Phật ở trong tât cả pháp. 
Suy xét quán sát đúng như vậy, nên trí lực theo 
đó phát sinh; phát nguyện tu tập tất cả căn lành 
là đêu vì độ sinh, vì chúng sinh mà làm việc tốt, 
làm việc an lạc, làm việc lợi ích cho chúng sinh; 
vì giải thoát chúng sinh, vì diệt khổ não thô ác 
của chúng sinh, vì thanh tịnh tâm chúng sinh, vì 
điều phục, vì diệt tất cả khổ não và làm mãn 
nguyện chúng sinh. 

Lúc này, Bồ-tát trụ trong Địa thứ năm Nan 
thăng. Vì không quên các pháp nên gọi là niệm. 
Vì trí tuệ quyết định nên gọi là trí. Vì biết thứ tự 
của ý kinh nên gọi là hữu đạo. Vì tự hộ, hộ tha 
nên gọi là có hồ thẹn. Vì không bỏ giữ giới nên 
gọi là tâm bên vững. Vì khéo suy xét thị xứ, phi 
xứ nên gọi là giác. Vì không tủy thuận người 
khác nên gọi là tùy trí. Vì khéo phân biệt thật 
nghĩa chương cú của các pháp nên gọi là tùy tuệ. 
Vì khéo tu Thiên định nên gọi là đạt thân thông. 
Vì tùy pháp thế gian mà thực hành nên gọi là 
phương tiện. Vì khéo tu tập hành trang phước 
đức, nên gọi là không đủ chán. Vì thường câu 
nhân duyên trí tuệ, nên gọi là không bỏ. Vì tu tập 
nhần duyên đại Từ đại BI, nên gọi là không lười 
mỏi. Vì ý luôn chánh niệm, nên gọi là xa ha phá 
gIỚI. Vì dùng tâm sâu xa cầu mười Lực, bốn Vô 
sở úy, mười tám pháp Bất cộng của Phật; nên gọi 
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là luôn niệm Phật pháp. Vì thường khiến chúng 
sinh bỏ ác tu thiện, nên gọi là trang nghiêm cõi 
Phật. Vì trồng các phước đức trang nghiêm, ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp; nên gọi là 
hành đủ tất cả thiện nghiệp. Vì cầu thân, khẩu, ý 
trang nghiêm của Phật, nên gọi là siêng năng tu 
tập. Vì cúng dường tật cả Bô-tát thuyết pháp, 
nên gọi là vui vẻ cung kính. Đôi với tất cả 
phương tiện ở thế gian. Bô-tát có tâm không san 
ngại, nên gọi là vô ngại. Vì luôn thích giáo hóa 
chúng sinh, nên gọi là ngày đêm xa lìa những 
tâm khác. Lúc ây, Bôồ-tát hành bồ thí là vì giáo 
hóa chúng sinh; hành ái ngữ, lợi ích, đồng sự 
cũng vì giáo Bói chúng sinh; thị hiện sắc thân 
cũng vì giáo hóa chúng sinh; thuyết pháp cũng vì 
giáo hóa chúng sinh; thị hiện những hạnh nghiệp 
của Bô-tát cũng là để giáo hóa chúng sinh; thị 
hiện việc lớn của Phật cũng là để giáo hóa chúng 
sinh; thị hiện tội ác sinh tử cũng là để giáo hóa 
chúng sinh; thị hiện trí tuệ lợi ích của chư Phật 
cũng là để giáo hóa chúng sinh. Bôồ-tát tu tập như 
vậy dùng đại thần lực, đủ các nhân duyên, 
phương tiện cũng là để giáo hóa chúng sinh. Bồ- 
tát này, tuy dùng đủ các thứ nhân duyên phương 
tiện; nhưng tâm luôn đặt ở trí Phật, không lui 
không mất căn lành, lại luôn câu pháp lợi ích thù 
thăng cho chúng sinh. VỊ này, vì tạo lợi ích cho 
chúng sinh, nên làm mọi việc của thế gian; như 
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kinh thơ, kỹ nghệ, văn chương, toán số, danh 
tánh kinh sách; sách trị bệnh khô gây, bệnh trẻ 
thơ, quỷ nhập, trùng độc, ung nhọt, hoặc các 
kinh sách về kỹ nhạc, ca múa, vui chơi hoan lạc; 
đất nước, xóm làng, nhà cửa, vườn quán, aO SUỐI, 
hoa trái, cỏ cây, vàng bạc, ma-ni, san hô, hồ 
phách, xa cừ, mã não, các thứ trân bảo, mặt 
trăng, mặt trời, năm sao, hai mươi tắm vì sao, 
xem tướng tốt xâu, tướng lạ, sách mộng, động 
đât; các tướng trong thân, bồ thí, trì ĐIỚI, nhiếp 
phục tâm, thần thông, thiền định, bốn Thiên, bốn 
Vô lượng tâm, bốn Định vô sắc; tất cả những 
việc không làm hại chúng sinh, đem an lạc cho 
chúng sinh. Vì thương xót chúng sinh, nên làm 
những VIỆC này, khiến cho chúng sinh nhập pháp 
vô thượng của chư Phật. Bô-tát trụ địa Nan thắng 
này, gặp được trăm ngàn vạn ức Phật; tôn trọng, 
cung kính, ngợi khen, cúng dường y phục, thức 
ăn uông, ngọa cụ, thuốc men, gân gũi nghe pháp. 
Nghe pháp rôi xuất gia, xuất gia rồi lãnh thọ 
kinh pháp của Phật, làm Pháp sư thuyết pháp lợi 
ích, cảng học rộng hiểu nhiều, chứa nhóm Tam- 
muội, cho dù trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, vẫn 
không quên việc này. Lúc nảy tất cả căn lành 
phước đức của Bô-tát dần dân tăng trưởng, sáng 
trong. 

Phật tử! Ví như luyện vàng ròng, dùng xa cử 
mài đũa ánh sáng càng rực rỡ. Bồ-tát trụ ở địa 
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này, vì sức phương tiện trí tuệ nên công đức lành 
càng thanh tịnh thù thắng, các địa dưới không 
thể sánh bằng. Lại như mặt trời, mặt trăng, các 
ngôi sao, cung điện cối trời dù bị phong luân đưa 
đi nhưng không mất pháp đã độ. 

Phật tử! Bô-tát cũng thê, trụ ở địa Nan thăng, 
VÌ tư duy phương tiện nên phước đức căn lành 
ngày càng thêm bội phần thù thắng, nhưng 
không thủ chứng cũng không vội thành Phật. 

Các Phật tử! Nay đã lược nói địa Nan thăng 
của Bồ-tát, Đại Bồ- tát trụ ở địa này, thường làm 
vua cõi trời Đâu-suât-đà, các căn lanh lẹ, hàng 
phục được tất cả ngoại đạo. Tu tập những nghiệp 
lành như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng SỰ, đều 
không rời niệm Phật niệm pháp, niệm chúng Bồ- 
tát là bạn, cho đến không rời niệm Cụ nhất thiết 
chủng trí. Lại nghĩ: Bất cứ lúc nào, ở đâu, trong 
chúng sinh; ta luôn là người đứng đầu, người tôn 
quý, luôn làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. 

Các Phật tử! Các Bồ-tát này nêu siêng năng 
tu tập. thì trong khoảnh khắc sẽ đạt được ngàn 
ức Tam-muội, và thị hiện được ngàn ức Bô-tát 
làm quyên thuộc. Nếu dùng nguyện lực và thân 
lực tự tại, thì hơn số này đến trăm ngàn vạn ức 
lần không thể biết được. 

Lúc ấy, Bôồ-tát Kim Cang Tạng muốn làm 
cho rõ lại nghĩa trên, nên nói kệ răng: 
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Bồ-tát đã đây đủ 

Pháp hành Địa thứ tư 
Suy xét Phát ba đời 

Giới và tâm bình đăng 
Trừ các kiến, nghĩ, hồi 
Hành đạo cùng phi đạo 
Quán các pháp bình đăng 
Được nhập Địa thự năm 
Bồn Niệm xứ là cung 

Các căn là tên nhọn 

Bồn Chánh cần là ngựa 
Bốn Như ÿ là xe 

Nam Lực là áo giáp 

Phá các giặc phiên não 
Mạnh mẽ không thoái chuyển 
Nhập thăng Địa thứ năm 
Áo hồ thẹn không nhơ 
Tịnh giới là hương thơm 
Thất giác là vòng hoa 
Thiên định là hương xoa 
Trí tuệ củng phương tiện 
Trang nghiêm bằng các niệm 
Như vậy là được vào 
Vưởn rừng Đàả-la-ni 

Bốn Như ÿ là chân 

Chánh niệm là đỉnh đầu 
Từ bi mắt sáng sạch 
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Trí tuệ lợi là răng 

Không, tiếng gâm vô ngã 
Phá các giặc phiên não 
Đẳng Sư tử cõi người 
Nháp được Địa thứ năm 
Bồ-tát này đã đến 

Trụ Địa thứ năm rồi 

Dân tụ pháp thắng tịnh 
Đêu là vì Phật đạo 

Luôn hành tâm Từ bi 
Chưa bao giờ lười chán 
Chỉ vì sự tu tập 

Hành pháp Địa thứ năm 
Chuyên tu hai tư lương 
Phước đức và trí tuệ 
Dùng các sức phương tiện 
Muốn được pháp quán sáng 
Luôn được Phát ủng hộ 
Thành tựu các niệm tuệ 
Tuần tự quán sát rõ 

Biết như thật các để 

Đệ nhất đẻ, thê để 

Sai biệt đề, thành đề 
Quán sát các để đó 

Tâm thanh tịnh vị diệu 
Tuy là chưa đạt được 
Giải thoát vô chướng ngại 
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Nhưng vì có trí tuệ 

Và có sức f†In tưởng 

Vượt qua hết tất cả 

Trí tuệ của thể gian 

Quán các để như vậy 

Biết hết pháp hữu vi 

Hư dối và lường gạt 
Chăng kiên cô, chắc thát 
Đạt ánh sáng Từ bị 

Của các Đức Như Lai 

Chỉ vì các chúng sinh 
Chuyên tâm cầu tuệ Phật 
Biết trước sau hữu vi 
Chúng sinh thật đảng thương 
Đọa trong tối vô mình 

BỊ ái và duyên buộc 
Bồ-tát này nhổ được 

Khổ não của thể gian 

Biết pháp không người thọ 
Giống như những cây cỏ 
Chung sinh thưởng vì hai 
Nhân duyên phiên não đó 
Từ đời trước đến nay 

Đời sau cũng như vậy 
Liên tục không dứt đoạn 
Không chấm dứt hết khổ 
Phát tâm thương yêu chúng 
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Và độ thoát chúng sinh 
Không vượt nhà năm ấm 
Chăng sợ bốn hại lớn 
Không nhổ tên tà kiến 
Không tắt lửa ba độc 
Không phá tôi vô mình 

Sẽ rơi biển ái lớn 

Chăng có trí tuệ sáng 

Vì lìa bác Đạo sư 

Biết các việc như vậy 
Ngày thêm siêng năng hơn 
Nếu khởi nghiệp tạo tác 
Đều vì độ chúng sinh 
Thưởng niệm tuệ chân chánh 
Tu đạo biết hồ thẹn 

Tâm trí tuệ bên vững 

Noày thêm tăng trưởng hơn 
Tu phước tuệ Không chán 
G1 giới chăng. yêu kém 
Nghe nhiêu chẳng mỏi mệt 
Chánh tu tịnh cối Phát 
Gieo tướng tối, tiếng hay 
Nhân duyên không chán đủ 
Làm tất cả thiện nghiệp 
Đều vì lợi chúng sinh 

Chỉ vì lợi thể gian 

Sáng tác những kinh sách 
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Thuốc chữa trị các bệnh 
Và vui chơi ca múa 

Lầu gác cùng vườn rừng 
Y phục và thức ăn 

Thị hiện các trân bảo 

Để chúng sinh vui mừng 
Xem trăng, trời, nãm sao 
Hai mươi tám sao khác 
Đất động, tướng tốt xâu 
Sách đoán mộng việc lạ 
Bồ thí và giữ giới 

Lìa dục, tu thiên định 
Bồn vô lượng thần thông 
Vì an lạc thể gian 

Bồ-tát trí tuệ lớn 

Đạt địa Nan thắng này 
Cúng dường ngàn ức Phát 
Theo Phát nghe thọ pháp 
Tu tập các căn lành 

Đêu được thanh tịnh sáng 
VỊ như ngọc xà cử 

Vàng ròng được mài đũa 
Lại như cung điện báu 
Theo phong luân không mất 
Không nhiễm lợi thể gian 
Như hoa sen trong bùn 
Bồ-tát trụ địa này 
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Thường làm Đâu-suất vương 
Các căn đêu nhậm lẹ 

Phá tà kiến, ngoại đạo 
Tạo ra các nghiệp lành 
Đêu nhờ trí tuệ Phật 

Đạt Phát lực, vô úy 

Đồ thoát các chúng sinh 
Bồ-tát này siêng fu 

Thêm sức lớn tỉnh tấn 

Đạt được ngàn vạn ức 
Tam-mmuội thật vĩ điệu 
Cúng dường ngàn ức Phát 
Chấn động ngàn thể giới 
Tùy nguyện lực của mình 
Hơn số đó vô lượng 

Địa thứ năm như vậy 

Đủ các loại phương tiện 
Bác Thượng nhân đại trí 
Như pháp đã thuyết xong. 


1 


SÓ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 3 97 


KINH THẬP TRỤ 
QUYÊN 3 

PHÁM 6: ĐỊA HIỆN TIÊN 
Các Bả-tát nghe nói 
Hành tướng của địa trên 
Đang ở trong hư không 
Mưa các loại hoa quý 
Phóng ánh sáng thanh tịnh 
Cúng dường Đấng Thế Tôn 
Đều khen ngợi: Hay thay! 
Hay thay! Km Cang Tạng 
Lại có võ lượng ức 
Chư Thiên tâm hoan hỷ 
Đang ở trong hư không 
Làm mưa hương vị điệu 
Ánh sáng đẹp xen lân 
Thơm dịu thật đảng ta 
Các hoa thơm ánh lạc 
Cờ lọng cúng dường Phát 
Tha-hóa-fự-tạ1 Vương 
Và các hàng quyến thuộc 
Mưa các loại báu vát 
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Lả tả như tuyết rơi 

Ngợi khen cung dường Phát 
Ca tụng Kưn Cang Tạng 
Đều nói: Hay thay! 

Hay thay! Vui giảng thuyết. 
Ngàn vạn ức Thiên nữ 
Đang ở trong hư không 
Trổi các âm nhạc trời 
Khen ngợi công đức Phát 
Đều đồng thanh nói: 

Giáo pháp của Như Lai 

VỊ diệu không hạn lượng 
Diệt trừ các phiên não 
Tánh các pháp vốn không 
Không có một tướng nào 
Trồng rồng, chắng phân biệt 
Giống như là hựư không 
Không có tướng đi đứng 
Cũng không có hý luận 
Xưa nay thường thanh tịnh 
Như hư không phán biệt 
Người nào không đạt được 
Tánh của tất cả pháp 

Ở trong hữu trong vô 

Tâm không hề dao động 
Chỉ dùng tám đại Bi 

Đồ thoát các chúng sinh 
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Đó là các Phát tử 
Sinh từ khẩu Phật pháp 
Thường tu tập bồ thí 
Lợi ích các chúng sinh 
Xưa nay tuy thiện, tịnh 
Kiên tâm giữ tịnh giới 
Tuy biết pháp không hại 
Nhưng tu tập nhân nhục 
Tuy biết pháp tánh lìa 
Nhưng tu hạnh tỉnh tấn 
Tuy đã diệt phiên não 
Nhưng vẫn nhập thiên định 
Tuy đã hiểu pháp không 
Nhưng vẫn phân biệt pháp 
Tuy đủ trí tịch diệt 
Nhưng câu lợi thể gian 
Diệt trừ mọi pháp ác 
Gọi là bậc đại nhân 
Thiên nữ cõi trời ấy 
Dùng trăm ngàn tiếng hay 
Khen ngợi ca fụng Xong 
Đều im lặng nhìn Phát. 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Thưa với Km Cang Tạng 
Nền dùng tướng mạo gì 
Thành tựu Địa thự sáu ? 
Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 
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-Này các Phật tử! Các Đại Bô-tát đã đây đủ 
hạnh của Địa thứ năm, muôn nhập Địa thứ sáu, 
phải dùng mười pháp bình đăng để nhập. Mười 
pháp đó là gì? 1. Võ tánh. 2. Vô tưởng. 3. Vô 
sinh. 4. Vô diệt. 5. Xưa nay thanh tịnh. 6. Không 
hý luận. 7. Không thủ xả. §. Xa lia. 9. Như mộng 
huyễn. 10. Có không chăng hai. 

Các Phật tử! Các Đại Bô-tát đã đây đủ hạnh 
của Địa thứ năm, dùng mười pháp bình đăng. này 
tức nhập ĐỊa thứ sáu. Các Phật tử! Đại Bô-tát 
quán tánh của tất cả pháp như vậy thì có khả 
năng chịu đựng, tùy thuận đạt Địa thứ sáu. Võ 
sinh pháp nhãn tuy chưa hiện tiền nhưng tâm đã 
sảng suôt lanh lợi, thành tựu thuận nhãn. Bô-tát 
này quán tướng của tất cả các pháp như vậy, 
dùng đại Bi làm đầu, tăng trưởng đây đủ, lại 
vượt lên quán sát tướng sinh diệt của thê gian, 
nên nghĩ: Chúng sinh thọ thân và chỗ ở trong thế 
gian đều vì tham trước ngã. Nếu lìa tham chấp 
ngã, sẽ không có chỗ thọ sinh trong thế gian. Kẻ 
phàm phu bị ngu si che mù, tham chấp nơi ngã, 
thích tìm cầu hữu, luôn theo tà niệm thực hành 
đạo tà vọng, ba hành phát sinh: Hành tội, hành 
phước, hành bất động; từ những hành đó mà 
khởi chủng tử của tâm nhiệt não, tâm hữu lậu 
hữu thủ, tạo thân sinh tử. Đó có nghĩa là nghiệp 
là đất, thức là hạt giỗng, vô minh che lấp, nước 
ái thâm nhuận, tâm ngã tưới tắm, các loại tà kiến 
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ngày cảng làm cho thêm lớn, tạo mầm danh sắc. 
Do danh sắc mà có các căn. Vì các căn hợp nên 
có xúc, từ xúc có sinh thọ. Vì ham thọ nên có 
khát ái. Vì khát ái tăng trưởng nên có bốn thủ. Vì 
bốn thủ có nhân duyên nên tạo nghiệp, rôi từ hữu 
có thân năm âm gọ! là sinh, năm âm suy yêu gọI 
là già, năm âm diệt là chết. Do già chết nên có 
các khô, ưu, bi, nhiệt não tụ tập. Mười hai nhân 
duyên này không cÓ người tạo tác, tự nhiên có, 
không có người làm tan mất, tự nhiên tan mất. 
Nhân duyên hợp thì có, nhân duyên tan thì 
không. Đại Bô-tát ở trong Địa thứ sáu tùy phải 
thuận quản mười hai nhân duyên. 

Lại nghĩ: Vì không biết như thật Đệ nhất 
nghĩa để nên có vô minh che tâm, nghiệp quả 
của vô minh là các hành. Từ các hành có thức 
ban đầu, cùng sinh với thức có bốn thủ ấm, dựa 
vào thủ âm có danh sắc, danh sắc thành tựu có 
sáu nhập. Các căn chạy theo trần nên có thức. Từ 
sự hòa hợp đó có xúc hữu lậu. Cùng sinh với xúc 
là thọ, tham vui nơi thọ là ái, ái tăng trưởng là 
thủ, từ thủ tạo ra nghiệp hữu lậu. Có nghiệp nên 
có quả báo năm âm là sinh. Năm âm chín muôi 
là già, năm âm hoại là chết. Lúc chết thì có xa 
lia; kẻ ngu si buôn phiên tham chấp gọi là ưu bị, 
năm thức khóc kê là khổ. Ý thức là ưu. Ưu khổ 
càng nhiêu là não. Cứ thế sinh ra rừng khổ lớn, 
khối khổ lớn. Khôi khô mười hai nhân duyên 


102 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


này không có ngã, ngã sở; không có người tạo 
tác, không có kẻ sai khiến sự tạo tác. 

Bỏ-tát lại nghĩ: Nếu có người tạo tác thì có 
việc được tạo tác. Nêu không có người tạo tác thì 
không có việc tạo tác. Trong Đệ nhất nghĩa, 
không có người tạo tác và việc tạo tác. 

Lại nghĩ: Ba cõi hư dối chỉ do tâm tạo. Đức 
Như Lai dạy: Mười hai nhân duyên có được đều 
dựa vào tâm. Vì sao? Vì tùy thuận vào việc mà 
sinh tâm tham dục. Tâm ây chính là thức; việc là 
hành; vì hành lừa đỗi tâm nên gọi là vô minh. 
Nơi thức nương tựa gọi là danh sắc. Vì nhập sinh 
tâm tham nên gọi là sáu nhập. Ba việc hòa hợp 
có xúc, sinh với xúc là thọ, tham chấp thọ là khát 
ái, không bỏ khát ái là thủ, thủ hòa hợp là hữu. 
Hữu lại hữu, hữu liên tục là sinh. sinh suy yếu là 
già, già hoại là chết. Trong đó vô minh có hai 
loại: l1. Duyên s1. 2. Nhân của hành. Hành có hai: 
l. Sinh ra quả báo đời sau. 2. Nhân của thức. 
Thức có hai: I. Làm cho hữu liên tục. 2. Nhân 
của sinh sắc. Danh sắc có hai: 1. Nương tựa tạo 
thành. 2. Nhân của sáu nhập. Sáu nhập có hai: l1. 
Duyên sáu trần. 2. Nhân của xúc. Xúc có hai: 1. 
Xúc cảnh sở duyên. 2. Nhân của thọ. Thọ có hai: 
1. Biết việc yêu ghét. 2. Nhân của si. Ái có hai: 
1. Sinh tâm tham chấp với cảnh đáng nhiễm. 2. 
Nhân của thủ. Thủ có hai 1. Tăng trưởng phiền 
não. 2. Nhân của hữu. Hữu có hai: 1. Sinh ở các 
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cõi khác. 2. Nhân của sinh. Sinh có hai: 1. Sinh 
năm âm. 2. Nhân của già. Giả có hai: l. Làm cho 
các căn yêu kém. 2. Nhân của chết. Chết có hai: 
1. Hoại thân năm ấm. 2. Vì không thây biết nên 
liên tục không dứt. Trong đó, vô minh duyên các 
hành, vô minh làm cho hành không đoạn, hỗ trợ 
cho hành thành tựu. Hành duyên thức, làm cho 
thức không đoạn, hỗ trợ cho thức thành tựu. 
Thức duyên danh sắc, làm cho danh sắc không 
đoạn, hỗ trợ cho danh sắc thành tựu cho đến sinh 
duyên già, chết, ưu, bi, khổ, não, làm cho sinh 
không đoạn, liên tục hỗ trợ cho thành. Vì vô 
minh diệt, nên các hành diệt; cho đến giả, chết, 
ưu, bi, khổ, não cũng thê. Trong đó, nêu vô minh 
không thì các hành cũng không. Nhân diệt thì 
quả diệt, các phân khác cũng như vậy. Trong đó 
ba phân là vô minh, ái, thủ không đoạn phiền 
não đạo; các hành, hữu không đoạn nghiệp đạo; 
các phần khác của nhân duyên không đoạn khô 
đạo. Vì trước sau nối tiếp không dứt, nên ba đạo 
không đoạn. Ba đạo này lìa ngã, ngã sở nhưng có 
sinh diệt. Ví như hai cây tre dựa vào nhau mà 
đứng thì không vững mà giống như vững. Nhân 
duyên, vô minh, các hành thuộc về việc quá khứ; 
thức, danh săc, Sáu nhập, xúc, thọ là việc hiện 
tại; ái, thủ, hữu, sinh, già, chết là việc vị lai. Như 
vậy là có ba đời. Vô minh diệt, nên các hành 
diệt; gọi đó là đoạn trừ sự liên tục. Mười hai 


104 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


nhân duyên gồm có ba khổ: Vô minh, hành, 
thức, danh săc, sáu nhập là hành khô. Xúc, thọ là 
khô khô. Ái, thủ, hữu, sinh, già, chết ưu, bi, khổ, 
não là hoại kh. Vô minh diệt nên hành diệt, cho 
đến già chết gọI là đoạn trừ ba khổ liên tục. Do 
vô minh mà các hành sinh, các phân khác cũng 
thê. Vô minh diệt các hành diệt, vì thể tánh của 
các hành là không: các phân khác cũng thế. Do 
vô minh nên các hành sinh khởi trói buộc, các 
phần khác cũng thê. Vô minh diệt nên các hành 
diệt, vì diệt sự trói buộc, các phân khác cũng thê. 
Vô minh làm duyên cho các hành là tùy thuận 
quán vô sở hữu. Vô minh diệt nên các hành diệt 
là tùy thuận quán diệt tận; các phân khác cũn 

thế. Cứ thê có mười hai cách nghịch thuận để 
quán pháp mười hai nhân duyên. Đó là, nhân 
duyên chia thành thứ tự thuộc về thân tâm, hỗ 
trợ thành pháp, không tách rời nhau, tùy ba đạo 
hành, phân biệt có trước sau, ba khô sai khác, từ 
nhân duyên có sinh diệt trói buộc, có quán vô sở 
hữu tận. 

Lúc Ấy, Bô-tát tùy thuận mười hai nhân 
duyên mà quán không ngã, không chúng sinh, 
không thọ mạng, không nhân, tánh trống rỗng, 
không có người tạo tác, kẻ khiến tạo tác, không 
có chủ tớ, nhân duyên là vô sở hữu. Lúc quản 
như vậy thì pháp môn không giải thoát hiện tiên. 
Diệt các việc đó thì không có sự liên tục khác, 
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nên gọi là môn vô tướng giải thoát hiện tiên. Biết 
hai môn này, thì không còn thích thọ sinh, chỉ 
trừ tâm đại Bi để giáo hóa chúng sinh, nên gọi là 
môn vô nguyện giải thoát hiện tiên. Bô-tát tu 
hành ba môn giải thoát này; lia những tướng 
nhân, ngã, người tạo tác, người thọ; lìa tướng có 
không, tâm bị tăng trưởng. Vì tôn trọng tâm bị 
nên siêng năng tu tập. Tuy chưa đây đủ các trợ 
pháp Bô-đè, nhưng vì muôn được đây đủ, Bô-tát 
nghĩ: Pháp hữu vi do hòa hợp nên tăng, ly tán thì 
diệt. Đủ các duyên thì tăng, không đủ thì diệt. Ta 
đã biết pháp hữu vi nhiêu tội lỗi, không nên tạo 
duyên hòa hỢp, cũng chắng cần diệt sạch hết 
pháp hữu vi là vì để giáo hóa chúng sinh. 

Các Phật tử! Bô-tát biết pháp hữu vi nhiêu tội 
lỗi, không có tánh chân thật, lìa tướng bên vững, 
không sinh diệt, như vậy nên hòa hợp với đại Từ 
bi, không bỏ chúng sinh, tức thời đạt Bát-nhã ba- 
la-mật không chướng ngại, ánh sáng hiện tiên; 
đạt trí tuệ như vậy, tu tập đây đủ, tạo duyên Vô 
thượng Bồ-đề nhưng không sông trong pháp hữu 
v1. Quán tánh của pháp hữu vi là tướng tịch diệt, 
cũng không trụ trong đó, vì muôn đây đủ phân 
Vô thượng Bỏ-đề. Bồ-tát trụ địa Hiện tiền, đạt 
Tam-muội quyết định không, Tam-muội tánh 
không, Tam-muội Đệ nhất nghĩa không, Tam- 
muội Đệ nhất không, Tam-muội đại không, 
Tam-muội hợp không, Tam-muội sinh không, 
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Tam-muội như thật không phân biệt không, 
Tam-muội nhiếp không, Tam-muội ly bất ly 
không. Cứ thế, vạn môn Tam-muội không hiện 
tiên. Tam-muội vô tướng vô nguyện cũng thế. 
Bồ-tát này trụ ở địa Hiện tiền đạt tâm chí thành, 
tâm quyết định, tâm thâm, tâm diệu, tâm không 
thay đôi, tâm không xả, tâm rộng lớn, tâm vô 
biên, tâm lạc trí, tâm tuệ phương tiện hòa hợp. 
Các tâm ấy dân tăng trưởng, thù thắng: tùy thuận 
Vô thượng Bỏ-để. Tất cả luận sư ngoại đạo 
không thể lay đồ được, nhập vảo trí địa, chuyền 
hóa Thanh văn, Bích-chi-phật, quyết định hướng 
đến trí Phật. Tất cả ma chướng, phiên não không 
làm gì được, an trụ trong trí sáng của Bôồ-tát; 
khéo tu pháp môn giải thoát ứng với Không, Vô 
tướng, Vô nguyện. Chuyên dùng phương tiện trí 
tuệ, tu hành pháp trợ Bồ-đè. 

Bô-tát trụ địa Hiện tiền, ở trong Bát-nhã ba- 
la-mật, đạt hạnh thù thắng, đạt thượng thuận 
nhãn thứ ba, vì lây thuận làm pháp, nên không 
trái nghịch, Bồ-tát trụ ở địa Hiện tiền, được gặp 
vô sô trăm ngản ức Phật, tôn trọng, cung kính, 
khen ngợi, cúng dường y phục, thức ăn uống, 
thuốc men, ngọa cụ; được gân gũi chư Phật, ở 
chỗ chư Phật nghe pháp. Nghe pháp rôi, thật sự 
theo ánh sáng trí tuệ tu hành theo pháp, khiến 
chư Phật hoan hỷ. VỊ ấy càng thăng tiên, biết 
được tạng pháp của chư Phật; cho đến trải qua 
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trăm ngàn vạn ức kiếp, các căn lành cũng dân 
dân được tinh diệu sáng suốt. Các Phật tử! Ví 
như vàng ròng, dùng lưu ly mải dũa, thì ánh sáng 
màu sắc càng rực rỡ hơn. Bô-tát trụ ở địa Hiện 
tiền nhờ phương tiện trí tuệ nên căn lành dân thù 
thăng, sáng suột vắng lặng, các địa khác không 
thể sánh băng. Các Phật tử! Ví như trăng sáng có 
thể làm cho chúng sinh dễ chịu, bỗn loại g1ó thối 
không lân át được. Cũng thê, Đại Bô-tát trụ địa 
Hiện tiền, căn lành dân được thù thắng, dập tắt 
được vô lượng phiên não của chúng sinh, bốn 
loại ác ma không hại được. 

Các Phật tử! Đó là địa Hiện tiền của Đại Bô- 
tát. Bô-tát trụ địa này, thường làm Thiên vương 
Tha hóa tự tại, trí tuệ sắc bén, phá trừ tất cả kẻ 
tăng thượng mạn, các Thanh văn, không bị cùng 
tận. Làm những việc như bồ thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự đều không rời niệm Phật, niệm pháp và 
niệm chúng Bồ-tát bạn, cho đến không rời niệm 
Nhất thiết chủng trí, thường phát nguyện: Ta ở 
trong chúng sinh, luôn là người đứng đâu, người 
tôn quý, cho đến làm chỗ nương tựa cho tât cả 
chúng sinh. Bồ-tát này, siêng năng tu tập, thì 
trong khoảnh khắc, sẽ đạt được mười vạn ức 
Tam-muội, cho đến thị hiện được mười vạn ức 
Bỏ-tát làm quyên thuộc. Nêu dùng nguyện lực 
thì hơn cả sô kia, dù trải qua trăm ngàn vạn ức 
kiếp cũng không tính kê được. 
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Bây giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng, muốn nêu 


lại nghĩa trên, bèn nói kệ răng: 


Các Bồ-tát đã đạt 

Hạnh nghiệp Địa thứ năm 
Biết các pháp không tánh 
Không tướng, chẳng sinh diệt 
Xưa nay luôn thanh tịnh 
Không có sự hý luận 

Tu tập trí như vậy 

Được nhập Địa thư sáu 
Các pháp luôn la tưởng 
Không thủ cũng không xả 
Tánh không, giống như huyền 
Lìa hai, không phân biệt 
Ai có thể tùy thuận 

Thật nghĩa vì điệu đó 

Tâm không hề trái nghịch 
Được nhập Địa thư sáu 
Trụ ở lợi thuận nhân 

Đạt trí tuệ thần lực 

Quán sát hết tất cả 

Tướng sinh diệt thể gian 
Nên biết được thể gian 
Đều từ sỉ ám sinh 

Khi sỉ ám đoạn diệt 

Thì không còn thể gian 
Quán sát pháp nhân duyên 
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Tùy thuận Đệ nhất nghĩa 
Nhưng không hoại nhân quả 
Tạo tác và giả danh 

Như thật không người làm 
Cũng chăng có người nhận 
Quán pháp hữu vi vậy 
Như máy, không có thật 
Không biết nghĩa chân để 
Nên gọi là vô mình 

Từ đó có suy xét 

Quả báo thân, khẩu hành 
Do hành nên có thức 

Liên tạo ra danh sắc 

Cứ thể sinh ra đời 

Đến chỗ sinh già chết 
Hiểu rõ ba cõi này 

Chỉ do tâm mà có 

Biết mười hai nhân duyên 
Đều từ một tâm này 

Như vậy sự sống chết 

Đều từ tâm mà có 

Một khi tâm diệt rồi 

Thì không còn sống chết 
Vô mình có hai loại 

Negu sĩ và tạo nghiệp 

Cho đến già và chết 

Phá tan loại năm ấm 
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Từ những việc như vậy 
Nên có đủ khổ não 

Việc này chấm dứt hết 
Phiên não cũng không còn 
Nếu đây đủ vô mình 

Thì hiên tục không đoạn 
Nếu chăng đủ nhân duyên 
Thì không còn liên fục 
Vô mình và ái thủ 

Chính là phiên não đạo 
Hành hữu là nghiệp đạo 
Các thứ khác khổ đạo 
Từ sỉ đến sáu nhập 
Được gọi là hành khổ 
Xúc thọ là khổ khổ 

Các thứ khác hoại khổ 
Diệt ba khổ liên tục 

Thì không còn ngã chấp 
Vô mình và các hành 
Là việc đời quá khứ 

Từ thức cho đến thọ 

Là việc của hiện tại 

Từ ái đến sinh khổ 

Là việc đời vị lai 

Một khi vô mình diệt 
Thì không còn khổ não 
SI f nhân duyên sinh 
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Nền có sự trói buộc 

Chúng duyên nếu đã diệt 
Các trói buộc cũng diệt 

Từ nhân nên có quả 

Nhân diệt thì quả diệt 

Cứ thể quán các pháp 

Tự tánh là trồng không 
Tùy thuận ở vô mình 

Nên mới có thể gian 

Nếu không thuận vô minh 
Thì thể gian không có 

Do đây nên có kia 

Đây không thì kia không 
Cứ thể mười cách quán 
Pháp nhân duyên sâu xa 
Quán nhân duyên liên tục 
Khứ, lai và hiện tại 

Không ngoài một tâm này 
Phân biệt có ba đạo 

Từ ba khổ quán sát 

Các pháp sinh diệt kia 
Không sỡ hữu, cùng tận 
Nên quán theo thuận nghịch 
Bồ-tát dân thâm nhập 
Pháp mười hai nhân duyên 
Biết trồng không như huyền 
Như mộng, lại như bóng 
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Như ảnh lửa, huyền hóa 
Giả dối không người tạo 
Cũng chẳng có người nhận 
Chỉ lửa gạt kẻ ngu 

Cứ thể quán nhân duyên 
Người trí tu pháp không 
Không duyên thì không tưởng 
Biết hai thứ giả hư 

Trong tất cả hữu ấy 

Nơi đó không sở nguyện 
Chỉ dùng tám đại Bi 
Thương xót độ chúng sinh 
Bậc Đại sĩ cứ thể 

Tụ tập môn giải thoát 

Tâm bi luôn vui thích 

Võ lượng công đức Phát 
Biết các pháp hữu vi 

Đều từ hòa hợp có 

Nên đạt vạn định không 

Võ tướng và vô nguyện 

Trí tuệ dẫn tăng trưởng 
Thâm nhập thượng thuận nhân 
Đạt được trí giải thoát 

Vô vỉ của Bồ-tát 

Do vậy các căn lành 

Dân dân thêm sáng trong 
Cúng đường võ lượng Phát 
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Được chư Phát ngợi khen 
Thường ở chỗ chư Phật 
Xuất øia học Phát đạo 
Đại tạng pháp chư Phát 
Căn lành càng thêm lớn 
Vị như dùng lưu ly 

Đề mài đũa vàng ròng 
Ánh sáng càng rực rỡ 
Dụ này cũng như vậy 

VỊ như trăng trong không 
Tròn đầy và sáng rực 
Bồn ngọn gió thổi đến 
Cũng không thể ngăn dứt 
Ánh sáng trí Bồ-tát 

Dập tắt lửa phiên não 
Bồn ma không thể phục 
Dụ này cũng như vậy 
Bồ-tát trụ địa này 
Thường làm Thiện hóa vương 
Các căn đêu nhặm lẹ 
Phá trừ tăng thượng mạn 
Làm tất cả nghiệp lành 
Đều tùy thuận trí tuệ 
Thanh văn có vấn nạn 
Vẫn không bị cùng tận 
Phật tử này nếu muốn 
Siêng năng mà tu tập 
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Thì đạt được trăm vạn 

Vạn ức môn Tam-IHUỘI 
Được gặp trăm ngàn vạn 
Ức số mười phương Phật 
Như mùa Xuân trong mát 
Ánh sáng mặt trời đẹp 

Địa thứ sảu như vậy 

Sâu xa khó thấy biết 

Thanh văn không hiểu được 
Bồ-tát đã lược thuyt. 


PHẨM 7: ĐỊA VIỄN HÀNH 
Lúc ấy, các Thiên chúng 
Đang ở trong hư không 
Mưa hoa thơm trần bảo 
Như mây cúng đường Phát 
Vui mừng cất tiếng hay 
Khen ngợi thát lành thay! 
Lành thay! Kưm Cang Tạng 
Khéo biết nghĩa Đệ nhất 
Có vô lượng công đức 
Hoa sen trong CỐi Hgười 
Nói hạnh nghiệp thượng diệu 
Lợi ích các thể gian 
Tha hóa tự tại Vương 
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Phóng ra ảnh sảng, hương, hoa 
Như mưa tuyết cúng dường 
Trừ khô não ưu bi 

Chư Thiên cùng Thiên Vương 
Đồng cất tiếng vì diệu 
Người nghe nghĩa, địa này 
Sẽ được lợi ích lớn 

Đồng thời trồi trăm ngàn 
Kỹ nhạc hay CỐI trởi 

Chư Thiên nữ ca hát 

Đều HHƠng thân lực Phật 
Phật là Đáng tịch diệt 
Biến ác nghiệp thành thiện 
Tất cả các thể gian 

Đều cung kính tôn trọng 
Tuy vượt qua thể gian 

Mà thị hiện pháp thể gian 
Biết thân tróng như thật 
Thị hiện các loại thân 

Tuy dùng các âm thanh 
Diễn nói pháp tịch diệt 
Nhưng vẫn biết ngôn ngữ 
Không có tướng âm thanh 
Vượt qua tram ngân CỐi 
Cúng Phát vát thượng điệu 
Biết thân và cõi Phật 

Bỏ tướng trí tự tại 
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Tuy giáo hóa chúng sinh 
Nhưng không tưởng nhân ngã 
Rộng tu công đức lớn 
Nhưng vẫn không tham chấp 
Vì tà kiến thủ tướng 

Lửa ba độc đốt thiêu 

Không thủ chấp các tướng 
Tư bi lại siêng năng 

Chư Thiên và Thiên nữ 

Đều hoan hỷ cúng dường 
Khen ngợi như vậy rồi 

lim lặng chiếm ngưỡng Phát 
Lúc ấy, Giải Thoát Nguyệt 
Thưa với Kữm Cang Tạng 
Đại chúng đêu thanh tịnh 
Xin nói tướng thứ bảy. 


Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Các Phật tử! Đại Bô-tát đã đầy đủ hạnh 
nghiệp Địa thứ sáu, nếu muốn nhập Địa thứ bảy 
thì từ phương tiện tuệ phát khởi mười diệu hạnh. 
Mười diệu hạnh đó là gì? 

I. Bô-tát khéo tu Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, nhưng dùng tâm Từ bị ở trong chúng 
sinh. 

2. Tùy thuận pháp bình đăng của chư Phật 
nhưng vẫn không rời sự cúng dường chư Phật. 
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3. Luôn thích suy xét môn không trí, nhưng 
rộng tu tập tư lương phước đức. 

4. Vượt xa ba cõi nhưng vẫn trang nghiêm ba 
CỐI. 

5. Diệt hết lửa phiền não, nhưng vẫn vì chúng 
sinh mà diễn nói pháp diệt trừ lửa tham, sân, si. 

6. Tùy thuận các pháp coi đó như huyễn, như 
mộng, như bóng vang, như huyễn hóa, như trăng 
trong nước, như ảnh trong gương, không có hai 
tướng. 

7. Biết tất cả cõi Phật trông rỗng như hư 
không, các cõi đêu lìa tướng; nhưng vẫn phát 
tâm tu hạnh thanh tịnh cõi Phật. 

§. Biết Pháp thân của tất cả chư Phật là vô 
thân, nhưng vẫn hiện sắc thân ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp để trang nghiêm. 

9. Biết âm thanh của chư Phật là tướng không 
thể nói, tin hiểu âm thanh của Như Lai xưa nay 
là tướng vắng lặng nhưng vẫn tùy thuận tất cả 
chúng sinh mà phát ra bao nhiêu thứ âm thanh 
trang nghiêm. 

10. Biết chư Phật trong khoảnh khắc thông 
đạt việc của ba đời nhưng phải hiểu là trải qua 
bao nhiêu tướng, bao nhiêu thời gian, bao nhiều 
kiếp số thì mới đạt quả Vô thượng Bô-đề. Phải 
tùy thuận sự tin hiểu của chúng sinh mà nói như 
vậy. 
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Các Phật tử! Đó là mười diệu hạnh phát ra từ 
tuệ phương tiện. Đại Bô-tát đây đủ hạnh nghiệp 
của Địa thứ sáu, rồi tu tập diệu hạnh này, thì đạt 
được Địa thứ bảy. Các Phật tử! Như vậy tuệ 
phương tiện Hiện tiên, gọi là nhập Địa thứ bảy. 
Bồ-tát trụ Địa thứ bảy, nhập vô lượng tánh của 
chúng sinh, nhập vô lượng pháp giáo hóa chúng 
sinh của chư Phật, nhập vô lượng tánh của thê 
gian, nhập vô lượng cõi nước thanh tịnh của chư 
Phật, nhập vô lượng sự sai khác của các pháp, 
đạt vô lượng trí đắc đạo vô thượng của chư Phật, 
nhập vô lượng sự tính đếm số kiếp, nhập vô 
lượng sự thông đạt ba đời của chư Phật, nhập vô 
lượng sự tin thích sai khác của chúng sinh, nhập 
vô lượng sắc thân sai khác của chư Phật, nhập vô 
lượng căn tánh, chí hạnh sai khác của Phật và 
chúng sinh, nhập vô lượng âm thanh, ngôn ngữ 
của chư Phật làm cho chúng sinh vui vẻ, nhập vô 
lượng tâm, tâm sở hành sai khác của chúng sinh 
và chư Phật, nhập vô lượng hành tùy trí tuệ của 
chư Phật, nhập vô lượng sự tin hiểu của Thanh 
văn thừa, nhập vô lượng nhân duyên thuyết pháp 
đề chúng sinh tin hiểu của chư Phật, nhập vô 
lượng sự tu tập trí tuệ của Bích-chi-phật, nhập vô 
lượng pháp môn do trí tuệ sâu xa của Phật đã 
thuyêt giảng, nhập vô lượng đạo mà Bô-tát đã 
thành, nhập vô lượng việc tu tập Đại thừa làm 
cho chúng sinh an nhập của chư Phật đã từng 
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thuyết giảng. Bồ-tát lại nghĩ: Các Đắng Thế Tôn, 
có vô lượng, vô biên uy lực lớn như vậy, dù trải 
qua trăm ngàn vạn ức kiếp, cũng không thê biết 
được. Uy lực của chư Phật, ta nên tu tập, chứ 
không do sự phân biệt kia đây mà thành tựu; chỉ 
dùng sự không phân biệt, không thủ chứng mới 
thành. Bô-tát dùng trí tuệ như thế khéo tư duy, 
thường tu tập đại tuệ phương tiện, đề an trụ trong 
trí của Phật, vì pháp bất động. Nêu muốn phát 
khởi các phương độ chúng sinh không bị chướng 
ngại, thì thời vị lai cũng phát khởi, thời quá khứ 
cũng phát khởi; đi, đứng, năm, ngôi cũng đều 
phát khởi phương pháp độ thoát chúng sinh; lìa 
các âm cái, trụ trong OaI nghĩ, không rời _ những 
tưởng niệm như vậy. Bồ-tát này, trong mỗi niệm 
có đây đủ mười Ba-la-mật và mười Địa của Bỏ- 
tát. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát trong mỗi niệm, dùng 
tâm đại Bi làm đâu, tu tập tất cả Phật pháp, đều 
hôi hướng lên trí tuệ của Như LaI. 

Mười Ba-la-mật là: Vì cầu Phật mà Bồ-tát tu 
tập căn lành, ban cho tất cả chúng sinh, đó là Bồ 
thí ba-la-mật; dập tắt tật cả lửa phiên não là Thiị- 
la ba-la-mật; dùng Từ bị làm gôc, không thương 
tốn chúng sinh là Nhẫn nhục ba-la-mật; cầu căn 
lành tăng trưởng, không chán ghét là Tinh tấn 
ba-la-mật; tâm tu tập đạo, không buông lung, 
luôn hướng về Nhất thiết trí là Thiền ba-la-mật; 
hiểu các pháp từ xưa nay không sinh là Bát-nhã 
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ba-la-mật; phát khởi vô lượng môn trí tuệ là 
Phương tiện ba-la-mật mong trí tuệ càng thủ 
thăng là Nguyện ba-la-mật; tât cả ngoại đạo ma 
chướng không gây hại được là Lực ba-la-mật; 
thành tựu như thật về tướng của tật cả pháp là 
Trí ba-la-mật. Cứ thế, trong mỗi niệm, đây đủ 
mười Ba-la-mật. Lúc Bô-tát đây đủ mười Ba-la- 
mật thì cũng đây đủ bốn Nhiệp pháp, ba mươi 
bảy pháp Bô-đề phân, ba môn giải thoát. Nói 
tóm lại, trong môi niệm đêu đây đủ tất cả các 
pháp trợ đạo Vô thượng Bồ-đè. 

Bây giờ, Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ-tát 
Km Cang Tạng: Phật tử! Chỉ Bồ-tát ở Địa thứ 
bảy, mới đây đủ pháp trợ Bồ-đê, hay trong các 
địa khác cũng đây đủ? 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Phật tử! Đại Bô-tát ở trong mười địa, đều 
đây đủ pháp trợ Bô-đề, nhưng vì ở Địa thứ bảy 
thù thăng nên được gọi tên. Vì sao? Vì các Đại 
Bồ-tát ở Địa thứ bảy, đây đủ công hạnh, nhập 
đạo trí tuệ thần thông. Phật tử! Bô-tát ở Địa thứ 
nhất phát nguyện duyên với tật cả Phật pháp, đây 
đủ pháp trợ Bô-đề. Ở Địa thứ hai, trừ được tâm 
ác câu nên đây đủ pháp trợ Bô-đề. Trong Địa thứ 
ba, thệ nguyện dân tăng trưởng, vì đạt được pháp 
sáng và đây đủ pháp. trợ Bồ-đê. Ở Địa thứ tư, vì 
được nhập đạo nên đầy đủ pháp trợ Bồ-đề. Ở Địa 
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thứ năm, vì tùy thuận pháp hành thế gian nên 
đây đủ pháp trợ Bồ-đề. Ở Địa thứ sáu vì nhập 
pháp môn sâu xa nên đây đủ pháp trợ Bồ-đề. Ở 
Địa thứ bảy vì phát khởi tất cả Phật pháp nên 
đây đủ pháp trợ Bồ-đề. Vì sao? Phật tử! Vì Đại 
Bồ-tát ở địa này, đạt trí tuệ do hành đạo, và nhờ 
sức này nên tự nhiên được thành tựu Địa thứ 
tám. Phật tử! Ví như hai hay ba tam thiên đại 
thiên thế giới, một bên thanh tịnh, một bên cấu 
uế; giữa hai cảnh giới khó vượt qua được, chỉ 
dùng sức tinh tấn lớn, sức thân thông lớn, sức 
nguyện lớn mới vượt qua. Các Phật tử! Bô-tát 
thực hành các đạo khó vượt qua được, chỉ dùng 
sức nguyện lớn, sức trí tuệ lớn, sức phương tiện 
lớn thì mới có thể vượt qua được. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Bô-tát Địa thứ bảy gọi là Tịnh hạnh hay Câu 
hạnh? 

Bồ-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Từ địa Hoan hỷ thứ nhất đến địa nảy, mọi 
việc làm của Bồ-tát, đều lìa nghiệp phiên não, tội 
lỗi. Vì sao? Vì hồi hướng đạo Vô thượng Bồ-đề, 
tùy địa vị mà thực hành hạnh thanh tịnh, nên 
không gọi là tội lỗi. Phật tử! Ví như Chuyên luân 
thánh vương cỡi voi báu lớn, đi khắp bốn cõi, 
biết có kẻ nghèo, cùng, khổ, não; nhưng lỗi ấy 
không phải do vua; vì vua chưa khỏi thần người, 
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nêu bỏ thân vua thì sinh lên cõi trời Phạm thế, ở 
trong cung Phạm thê du hành khắp ngàn thê giới 
tỏ rõ oal lực của Phạm thiên; Lúc ây, bỏ thân 
người. Phật tử! Bồ-tát cũng thế, từ Địa thứ nhất 
đên đây, ở trong pháp Ba-la-mật, biết tất cả 
những việc làm, những phiền não câu uế của 
chúng sinh, nhưng không bị phiên não nhiễm ô Ô, 
vì nương đạo lành nên không gọi là tội lỗi. Nêu 
Bô-tát, bỏ tất cả công hạnh đã tu từ Địa thứ bảy 
nhập Địa thứ tám, mới gọi là nương thừa thanh 
tịnh của Bô-tát, biết hết tất cả phiền não câu uê 
của thê gian nhưng không bị phiên não ô nhiễm, 
cũng gọi là lỗi. 

Các Phật tử! Bồ-tát trụ ở Địa thứ bảy, nhiêu 
lỗi tham dục phiên não. Chúng sinh ở ĐỊa thứ 
bảy này không gọI là người có phiền não, cũng 
không gọi là người không phiên não. Vì sao? Vì 
tật cả phiền não không phát khởi, nên không gọi 
là có phiên não. Vì tham câu trí tuệ Như Lai 
chưa mãn nguyện nên không gọi là người không 
phiên não. Bô-tát trụ Địa thứ bảy, thành tựu thân 
nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý 
nghiệp thanh tịnh; còn những nghiệp bất thiện bị 
chư Phật quở trách. Những kẻ tùy thuận phiên 
não, tạo nghiệp như vậy, đêu phải có lỗi, nhưng 
thiện nghiệp được chư Phật khen ngợi, đó là 
thường hạnh. Lại nữa, những kinh sách kỹ nghệ 
của thế gian như đã nói trong Địa thứ năm, tự 
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nhiên đạt được; ở trong tam thiên đại thiên thế 
giới, thật là hy hữu được làm bậc đại sư. Nhập 
Địa thứ tám, ngoài Như Lai ra không có chúng 
sinh nào mà tâm sâu xa, hạnh vi diệu sánh bằng. 
Bô-tát này, đã có thiền định, thần thông, giải 
thoát Tam-muội, tuy chưa đạt quả báo nhưng tùy 
ý thọ thân tự tại, Bồ-tát trụ địa Viễn hành này 
trong mỗi niệm, tu tập đây đủ sức tuệ phương 
tiện và tát cả pháp trợ Bồ-tát dân dân đây đủ. 
Bô-tát trụ địa Viễn hành này có thê nhập vào các 
Tam-muội Thiện trạch, Tam-muội Thiện tư 
nghĩa, Tam-muội Ích ý, Tam-muội phân biệt 
nghĩa tạng, Tam-muội Như thật trạch pháp, 
Tam-muội Kiên căn an trụ, Tam-muội Tri thân 
thông môn, Tam-muội Pháp tánh, Tam-muội 
Như Lai lợi, Tam-muội Chủng chủng nghĩa tạng, 
Tam-muội Bất hướng sinh tử Niết-bản. Cứ thế 
thành tựu đây đủ trăm vạn Tam-muội của Bồ-tát 
có khả năng làm thanh tịnh địa này. Bô-tát đạt 
Tam-muội và trí tuệ phương tiện đó, vì thanh 
tịnh hoàn toàn, vì đạt sức đại BI sâu xa nên vượt 
qua địa Thanh văn, Bích-chi-phật, hướng đến trí 
địa của Phật. Bô-tát trụ ở địa này, vô lượng thân, 
khẩu, ý nghiệp đều hành vô tướng. Bô-tát này, vì 
hạnh thanh tịnh mà sáng tỏ pháp Vô sinh nhẫn. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt nói: 

-Phật tử! Nếu Bồ-tát trụ ở Địa thứ nhất, thì 
có vô lượng thân, khâu, ý nghiệp có thể vượt tất 
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cả địa Thanh văn, Bích-chi-phật? 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

—Vì duyên pháp lớn nên vượt qua được, 
chăng phải là sức thật hành ở Địa thứ bảy đó, 
sức tự thật hành, tất cả Thanh văn, Bích-chi Phật 
không thể hủy hoại. Phật tử! Ví như sinh trong 
nhà vua thì hơn tất cả quân thân trăm quan. Vì 
sao? Vì nhờ sức tôn quý, thân gởi nơi cao lớn, 
thành tựu trí tuệ, chân thật vượt hơn. Phật tử! 
Các Đại Bồ-tát, lúc mới phát tâm đã hơn tất cả 
Thanh văn, Bích-chi-phật; vì phát nguyện lớn, 
tâm thanh tịnh sâu xa. Nay trụ ở địa này, tự dùng 
trí lực nên vượt hơn. 

Phật tử! Bô-tát trụ ở Địa thứ bảy, đạt vô hành 
xa lìa sâu xa, thân, khâu, ý nghiệp chuyên câu 
pháp thù thắng nhưng không xả bỏ, nên tâm 
được thù thăng, tuy hành thực tê nhưng không 
chứng thực tế. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Đại Bô-tát từ địa nào đến, thì nhập tịch diệt? 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

Đại Bô-tát từ Địa thứ sáu trở đi thì nhập tịch 
diệt. Nay trụ địa này ở trong từng niệm đêu có 
thể nhập tịch diệt nhưng không chứng tịch diệt. 
Đó gọi là Bô-tát thành tựu thân, khẩu, ý nghiệp 
chăng thể nghĩ bàn, hành thực tế nhưng không 
chứng thực tế. Phật tử! Ví như có người đi 
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thuyên vào biến lớn, biết rõ cách đi, tướng nước 
thì không bị tai họa của nước; Đại Bô-tát trụ Địa 
thứ bảy cũng thế; nương thuyền Ba-la-mật, thực 
hành thực tê nhưng không chứng thực tế. Đó là 
do sức nguyện lớn của Bô-tát, đạt được sức trí 
tuệ; là do Thiên định trí tuệ mà phát sinh trí tuệ 
lớn. Tuy rất thích Niết-bàn nhưng hiện thân sinh 
tử. Tuy bả con thường vây quanh nhưng tâm 
luôn xa lìa; vì nguyện lực thọ sinh trong ba cõi 
nhưng không bị pháp thế gian làm nhiễm ô, tâm 
luôn tịch tĩnh. Vì sức phương tiện nên tuy qua lại 
trong lửa nhưng không bị lửa thiêu đốt; tùy 
thuận trí Phật, chuyên địa Thanh văn, Bích- chi- 
phật. Đạt đến pháp tạng của chư Phật, nhưng thị 
hiện ở trong cảnh giới ma. Tuy vượt bốn ma đạo, 
nhưng thị hiện hành hạnh của ma. Tuy thị hiện 
hành pháp ngoại đạo, nhưng thâm tâm không bỏ 
Phật pháp. Tuy hiện thân ở khắp thế gian, nhưng 
tâm luôn ở trong pháp xuất thế. Mọi việc đều 
trang nghiêm hơn Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khân-na-la, Ma-hầu- 
la-pgià, Nhân phi nhân. Tứ thiên vương, Thích- 
đề-hoàn-nhân, Phạm thiên vương; nhưng không 
bỏ pháp lạc, pháp ái. Bô-tát thành tựu trí tuệ như 
vậy, trụ trong địa Viễn hành, được gặp trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha chư Phật, cung kính, tôn 
trọng, khen ngợi, cúng dường y phục, thức ăn 
uống, giường chiếu; cúng dường chư Phật rồi hộ 
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trì Phật pháp. Dù các Thanh văn, Bích- -ch¡-phật 
tài trí vẫn nạn, cũng không thể phá được. Bô-tát 
này thường yêu chúng sinh, nên pháp nhẵn dân 
được thanh tịnh. Bồ-tát này trong trăm ngàn 
muôn ức na-do-tha kiếp, căn lành sẽ trở nên thù 
thăng và thanh tịnh. 

Phật tử! Ví như luyện vàng ròng, mà biết 
trang sức lẫn lộn những báu vật đẹp thì sáng rực, 
đẹp để hơn; các báu vật khác không thể sánh 
bằng. Các Phật tử! Bô-tát cũng thế, trụ trong địa 
Viễn hành, các căn lành đều phát sinh từ trí tuệ 
phương tiện, nên dần dần được sáng SUỐt, không 
ai phá được. 

Phật tử! Ví như ánh sáng mặt trời, ảnh sán 
của tất cả các ngôi sao và mặt trăng không thê 
sánh bằng. Nó có thể làm khô cạn nước bùn 
trong cõi Diêm-phù- đề. Bô-tát cũng thế, trụ địa 
Viễn hành, căn lành dân dân thù thắng, tật cả 
Thanh văn, Bích-chi-phật không thể sánh bằng; 
lại có thể làm khô cạn bùn phiên não nhiễm ô 
của chúng sinh. 

Phật tử! Đó là Bô-tát trụ Địa thứ bảy, địa 
Viễn hành. Bô-tát trụ địa này, thường làm Tha 
hóa tự tại Thiên vương, các căn lanh lợi, thường 
phát khởi duyên lành để chúng sinh ngộ đạo, tu 
tập những nghiệp lành như bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự và đêu không rời niệm Phật, niệm 
pháp và niệm về chúng đại Bôồ-tát bạn; cho đến 


SÓ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 3 127 


không rời niệm đây đủ nhất thế chủng trí. Luôn 
nghĩ: Bắt cứ lúc nào, ở trong chúng sinh ta đều là 
người đứng đầu, người tôn quý, là chỗ nương tựa 
cho chúng sinh. Bô-tát này nêu siêng năng tu tập 
thì trong khoảnh khắc, đạt trăm ngàn ức na-do- 
tha Tam-muội, và có thể thị hiện cả trăm ngàn ức 
na-do-tha Bồ-tát làm quyến thuộc. Nêu dùng 
nguyện lực tự tại thị hiện của Bô-tát thì hơn số 
kia, dù có trải qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
kiếp, vận không thể tính biết được. 
Lúc ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng muốn nêu lại 

nghĩa trên, nên nói kệ răng: 

Trí tuệ sâu, tâm định 

Đủ hạnh, Địa thứ sáu 

Cùng lúc sinh phương tiện 

Trí tuệ, nhập Thất địa 

Không, Vô tướng, Vô nguyện 

Và tu tâm Từ bi 

Thuận Phật pháp bình đắng 

Ma cúng dường chư Phát 

Tuy dùng trí quán Không 

Nhưng tu phước không chán 

Sau đó được an nhập 

Địa Viễn hành thứ bảy 

Tuy trang nghiêm ba cõi 

Nhưng tâm thích xa lánh 

Tâm tuy luôn tịch điệt 
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Nhưng diệt những phiên não 
Hành không, pháp bất nhị 

Ví như là huyễn mộng 
Nhưng hành tâm Từ bị 

Được nhập Địa thự bảy 

Tuy quán khắp các cõi 

Trồng rồng như hư không 
Nhưng lại khéo trang nghiêm 
Thanh tịnh các cối Phát 

Tuy biết thân của Phật 

Đồng pháp tướng, không tướng 
Nhưng có ba hai tưởng 

Và tâm mươi vẻ đẹp 

Tuy biết được chư Phật 
Tướng, không thể nói năng 
Trang Nghiêm âm thanh Phật 
Khiển thể gian vui vẻ 

Tuy biết được chư Phật 
Thành đạo trong mỘt niệm 
Nhưng thị hiện nhiễu kiếp 
Dẫn dắt các chúng sinh 

Cứ thể biết các pháp 

Được ánh sáng pháp soi 
Bồ-tát cứ như thể 

Tức nhập Địa thứ bảy 

Trụ địa này, quán sát 

Võ lượng hạnh chúng sinh 
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Cũng biết được vô lượng 
Ủy lực của chư Phật 

Thể gian và kiếp số 

Pháp tánh đếu vô lượng 
Lại biết những chúng sinh 
Ham thích các dục lạc 
Biết giảng pháp ba thừa 
Đều là vô lượng cả 

Ta phải nên giáo hóa 
Thành tựu các chúng sinh 
Phải tư duy như vậy 

Tuệ phương tiện hòa hợp 
Dù ẩi, đứng, năm, ngồi 
Đều hành đạo như vậy 
Trong mỗi mỗi tâm niệm 
Đủ pháp trợ Bồ-để 

Đó chính là mưởi pháp 
Ba-la-mát sâu xa 

Các Bồ-tát như vậy 

Tu tập nhiễu phước đức 
Bồ thí cho chúng sinh 

Là Thí ba-la-mát 

Diệt trừ tâm nhơ, ác 

Là GIới ba-la-mát 
Không bị sáu trần hại 
Nhân nhục ba-la-mật 
Phát khởi pháp thù thắng 
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Tỉnh tấn ba-la-mật 

Đạt được đạo bắt động 
Là Thiên ba-la-mật 

Đạt Vô sinh pháp nhân 
Bát-nhã ba-la-mát 

Hồi hướng về Phật đạo 
Phương tiện ba-la-mát 
Câu mong pháp thù thắng 
Là Nguyện ba-la-immát 
Không có aI hủy hoại 

Là Lực ba-la-mát 

Hiểu pháp nói như thật 
Là Trí ba-la-mát 

Các pháp trợ Bồ-để 

Thâu tóm trong môi niệm 
Phát thệ nguyện rộng sâu 
Làm những việc lớn lao 
Công đức ở Sơ địa 

Được gọi là đây đu 

Địa thứ hai gọi là 

Trừ các tâm nhơ xấu 

Địa thứ ba nguyện lớn 
Thư tư là trụ đạo 

Thứ năm tùy thể hành 
Thứ sáu nhập thâm pháp 
Đạt tướng phần vô sinh 
Dân dân được tăng trưởng 
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Thứ bảy gom tất cả 

Đủ pháp phân Bồ-để 
Phát sinh các công đực 
Và tất cả thệ nguyện 

Các công đức như vậy 

Ở trong Địa thứ tám 

Tắt cả mọi hạnh nghiệp 
Tự nhiên được thanh tịnh 
Địa Viễn hành khó qua 
Chỉ sức trí lớn được 
Như ngăn mềé hai nước 
Khó có thể vượt qua 

Ở trong Địa thứ bảy 
Không có nhiễm như vua 
Người trụ trong đạo này 
Không gọi là tội lỗi 

Nếu đạt Địa thứ tám 

Địa trí tuệ Bồ-tát 

Lúc nãy VƯỢT ý GIỚI 

An trụ trong trí nghiệp 
Như Phạm vương nhìn đời 
Không được gọi là người 
Bồ-tát tội không nhiễm 
Như hoa sen trong nước 
Bồ-tát trụ địa này 

Vượt qua các phiên não 
Không gọi là phiên não 
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Cũng không hết phiên não 
Nháp trong chánh đạo này 
Không có các phiến não 
Nhờ nguyện cầu Phật đạo 
Không gọi hết phiên não 
Đối với pháp thể gian 
Kinh sách và kỹ nghệ 

Văn tụng và chú thuật 

Tự nhiên biết rõ cả 

Tu tập pháp thiên định 

Và các pháp thần thông 
Võ lượng tâm lợi đời 
Phát khởi ImỌI Việc ấy 

Lúc ấy, Đại Bồ-tát 

Vượt qua hạnh Nhị thưa 
An trụ Địa thự bảy 

Trong các hạnh Bồ-tát 
Tự lúc mới phát tâm 

Sức của đại nguyện thù thắng 
Nay ở trong địa này 

Sức trí tuệ thù thăng 

VỊ như con của vua 

Tuy nhỏ, thuộc tôn quý 
Sau nhờ ẩu công đức 

Nên vượt hơn mọi người 
Địa này được trí sâu 

Dân phát tâm tỉnh tấn 
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Niệm niệm nhập tích diệt 
Nhưng không hệ thủ chứng 
Ví như người đi thuyên 
Vào trong biển rộng lớn 
Tuy vào chỗ nước sâu 
Nhưng không bị chìm chết 
Hạnh Bồ-tát thù thắng 
Với trí tuệ phương tiện 
Đây đủ các công đức 

Thế gian khó biết được 
Cung dường võ lượng Phát 
Tâm thì luôn thanh tịnh 
Như vàng ròng trang sức 
Xen lấn các tạp báu 

Được ánh sáng trí Phát 
Làm khô dòng nước ái 

Vĩ như ảnh mặt trời 

Làm khô các dòng nước 
Bồ-tát trụ địa này 

Làm Tha hóa tự tại 

Các căn đêu lanh lợi 
Thông đạt được đạo quả 
Nếu siêng năng tu tập 
Được gặp mưởi ngàn tức 
Na-do-tha Đức Phát 
Dùng sức nguyện hơn đây 
Địa thứ bảy trí sáng 
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Thể gian, hàng Nhị thưa 
Đều không thê biết được 
Nay đã lược nói xong. 


PHẨM 8: ĐỊA BÁT ĐỘNG 
Tha hóa tự tại Vương 

Chư Thiên và Bô-tát 

Nghe giảng thuyết thượng hạnh 
Ai nấy đêu vui mừng 

Cung dường Phát, đệ tứ 
Mưa các loại hoa thơm 
Anh lạc và cở lọng 

Hương bột cùng áo báu 
Ngọc ma-ni chân điệu 

Các vát trang sức thân 
Như máy trong hư không 
Rải cúng Phát, đại chúng 
Thiên nữ trong hư không 
Trôi các thứ kỹ nhạc 

Cung dường Đức Như Lai 
Và các Đại Bồ- tát 

Đồng cất tiếng vi diệu 
Khen ngợi những công đức 
Hết thảy bậc trí tuệ 

Tối tôn trong chúng sinh 
Vì thương xót thể gian 
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Đức Phật hiện thân thông 
Hoa hương và trần bảo 
Đều phát ra âm thanh 
Nhiều lông như cát bụi 
Thị hiện na-do-tha 

Võ lượng các Đức Phát 
Ở trong đó thuyết pháp 
Trên môi đâu sợi lông 
Thấy vô lượng cõi Phật 
Tu-di, Thiết vi, biển 

Thế gian không chật hẹp 
Trên môi đâu sợi lông 

Đủ cả ba đường ác 

Trởi, người, A-tu-la 

Đều phải chịu nghiệp báo. 
Thấy trong các cõi Phật 
Diệu âm của chư Phát 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Tùy tâm niệm chúng sinh 
Ở trong các cõi Phật 

Đụ loại thân chúng sinh 
Nước có thân chúng sinh 
Thán chúng sinh có Hước 
Tất cả các trời người 
Đều không được ở chung 
Phái, trước đã quán sát 
Sau mới thuyết giảng nói 
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Các cối nước vi tế 

Tâm chúng sinh tỉnh tế 
Những cối nước thô ác 
Tám tướng chúng sinh thô 
Phát thị hiện như vậy 
Đây đủ sức thần thông 

Vì chúng sinh thuyết pháp 
Việc ấy không cùng tận 
Dùng diệu âm như vậy 
Khen ngợi Đức Thể Tôn 
Ai nấy đêu vui mừng 

lim lặng chiếm ngưỡng Phát 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Thưa với Km Cang Tạng 
Phật tử! Hãy thuyết giảng 
Nhập tưởng Địa thư tám. 


Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Phật tử! Các Đại Bỏ-tát, đã tu tập hạnh vi 
diệu của ĐỊa thứ bảy, đạo phương tiện trí tuệ 
thanh tịnh, khéo tu tập pháp trợ đạo; với sức của 
đại nguyện, tâm an trụ bât diệt, được thân lực 
chư Phật hộ trì, được sức căn lành, luôn nghĩ và 
tùy thuận oai lực, vô úy và pháp Bất cộng của 
Như Lai; tâm hoan hỷ, tâm sâu xa, thành tựu 
thiện tịnh, phước đức trí lực; tâm đại Từ bị, 
không bỏ chúng sinh, tu hành vô lượng trí đạo, 
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có thể nhập nguôn gốc của các pháp, không sinh, 
không diệt, không tướng, không xuất, không 
mất, không đi, không trở lại, không có tánh sở 
hữu, trước giữa sau bình đăng, không khác Như 
Lai; trí không phân biệt; tất cả tâm, ý, thức, nghĩ 
nhớ, phân biệt, không có sự tham chấp; nhập tật 
cả pháp, như tánh hư không. Đó là Bô-tát đạt Vô 
sinh pháp nhãn, nhập Địa thứ tám, tức thời nhập 
địa Bất động, gọi là Bô-tát có hạnh sâu xa, khó 
biết được, không thể phân biệt, lìa tất cả tướng, 
dứt tất cả tưởng, lìa tât cả tham chấp. Vô lượng, 
vô biên không thể nghĩ bản tất cả Thanh văn, 
Bích-chi-phật không thể hủy hoại; trước mắt, 
luôn đạt được sự xa lìa lớn. 

Phật tử! Ví như Tỳ-kheo đạt thân thông, thì 
tâm được tự tại, tuần tự nhập diệt tận định. Tất 
cả tâm xao động, nhớ tưởng, phân biệt, đều 
chấm dứt. Cũng thế, Bô-tát trụ địa Viễn hành thì 
mọi việc đều chấm dứt, đạt được việc không 
thân, khẩu, ý, trụ trong xa la lớn. 

Phật tử! Ví như người năm mộng, muốn qua 
sông sâu; lúc ấy, người nảy phát tính tân lớn, tìm 
phương cách lớn để qua sông này, nhưng khi 
chưa qua sông bỗng nhiên thức dậy, thì những 
phương tiện và ý muốn qua sông đều mất hết cả. 

Các Phật tử! Cũng vậy, Đại Bồ-tát từ Địa thứ 
nhất đến đây đã phát đại tinh tấn, rộng tu hành 
đạo; đến địa Bất động, tất cả sự sợ hãi đều vứt 
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bỏ hết, không hành hai tâm, những nhớ nghĩ 
không còn hiện khởi. Ví như người sinh lên cõi 
Phạm thế thì phiên não của cõi dục không hiện 
khởi. Cũng thê, các Phật tử! Đại Bô-tát trụ địa 
Bất động, tất cả tâm, ý, thức không còn hiện 
khởi; ngay cả tâm Phật, tâm Bôồ-đê, tâm Niết-bàn 
cũng không hiện khởi, huống gì tâm đang sinh 
trong thế gian! 

Phật tử! Đại Bô-tát tùy thuận địa này là do 
sức bản nguyện. Lại nữa, chư Phật vì vị ây mà 
hiện thân hình, trụ trong các địa, ở trong dòng 
nước pháp, lây trí tuệ Như Lai làm nhân duyên. 
Chư Phật đều nói: Hay thay! Hay thay! Thiện 
nam! Ông đã đạt nhẫn, thứ nhất, tùy thuận pháp 
của tất cả chư Phật. Thiện nam! Ta có mười Lực, 
bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất cộng: ông nay 
chưa đạt được, nhưng đê đạt công đức này nên 
siêng năng. tu tập, đừng bỏ pháp nhẫn này. Thiện 
nam! Tuy ô ông đạt pháp giải thoát tịch diệt sâu xa 
bậc nhất này, nhưng phảm phu chúng sinh do bất 
thiện, không tịch tĩnh, nên thường phát khởi các 
phiên não, bị bao nhiêu là giác quán gây hại, ông 
nên thương xót những chúng sinh này. Lại nữa, 
thiện nam! Ông hãy nhớ bản nguyện của mình là 
muỗn đem lợi ích lớn cho chúng sinh, muốn đạt 
môn trí tuệ không thể nghĩ bàn. Lại nữa, thiện 
nam! Tất cả tánh của các pháp, tất cả tướng của 
các pháp, hoặc có Phật, hoặc không Phật vẫn 


SÓ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 3 139 


thường trụ, không khác. Các Đức Như Lai không 
vì đạt pháp này, mà gọi là Phật. Thanh văn, 
Bích-chi-phật cũng có thể đạt pháp tịch diệt 
không phân biệt này. Thiện nam! Ông hãy quán 
sát vô lượng thân tướng thanh tịnh của chúng ta, 
vô lượng trí tuệ, vô lượng cõi nước thanh tịnh; 
mà phát khởi vô lượng trí tuệ, vô lượng phương 
tiện, vô lượng ánh sáng, vô lượng tiếng thanh 
tịnh; nay ông nên phát khởi những việc như vậy. 
Lại nữa, thiện nam! Ông nay vừa đạt một pháp 

sáng, đó là tất cả pháp tịch diệt, không có sự 
phân biệt; pháp sáng không sinh, chúng ta đạt 
được, dù trải qua vô lượng, vô biên ức kiếp tính 
đếm, cũng không thể biết được. Vì đạt pháp này 
nên ông phải phát khởi hạnh này. Thiện naml 
Ông quán vô lượng cõi nước ở mười phương, vô 
lượng chúng sinh, vô lượng pháp sai khác, ông 
phải thông đạt thật đúng đăn việc này, tùy thuận 
trí như vậy, Bỏ-tát này, được chư Phật cho vô 
lượng, vô biên pháp môn làm nhân duyên để 
phát khởi trí tuệ như thế vì vô lượng pháp môn. 
Bồ-tát ây có thê phát khởi vô lượng trí nghiệp sai 
khác, cũng đều thành tựu. 

Các Phật tử! Nay tôi giảng thuyết cho các 
ông; nêu chư Phật không làm Bô-tát này trụ môn 
trí tuệ đó, thì lúc ây, Bô-tát thủ chứng Niêt-bàn 
rôt ráo, bỏ việc lợi ích chúng sinh. Vì chư Phật 
ban cho Bỏ-tát này, vô lượng, vô biên nhân 
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duyên đề phát khởi trí tuệ, nên trong một niệm, 
trí tuệ được phát sinh. Nếu từ Địa thứ nhất cho 
đến hết Địa thứ bảy, mà so với địa này thì không 
bằng một phân trăm, cho đến không bằng một 
phân ngàn vạn ức, trăm ngàn vạn ức na-do-tha, 
cho đến không băng một phân vô lượng, vô biên 
a-tăng-kỳ, cho dù tính đếm thí dụ thế nào, cũng 
không sánh kịp. Vì sao? Vì trước dùng, một thân 
hành đạo tu tập công đức; nay ở địa này, đạt vô 
lượng thân, tu đạo Bồ-tát; dùng vô lượng âm 
thanh, dùng vô lượng trí tuệ, vô lượng chỗ thọ 
sinh, vô lượng cõi thanh tịnh, vô lượng Sự giáo 
hóa chúng sinh, cúng dường hầu cận vô lượng 
Phật, tùy thuận vô lượng Phật pháp, vô lượng 
sức thân thông, vô lượng đại hội sai khác, vô 
lượng nghiệp thân, khẩu, ý tập trung, tất cả đạo 
hạnh của Bô-tát, vì pháp bất động vậy. 

Phật tử! Ví như có người ởi thuyền vào biến 
lớn, lúc chưa vào biến thì dùng nhiêu công Sức, 
như dùng tay chèo, đến khi vào biến lớn rồi thì 
không dùng sức nữa, chỉ cần dùng sức gió. Khi 
vào trong biển lớn nếu chỉ do công sức của 
mình, thì dù có đi trắm ngàn năm, cũng không 
băng được một ngày nhờ sức gió. Các Phật tử! 
Đại Bôồ-tát cũng thê, tu tập nhiều căn lành tư 
lương, đi thuyên Đại thừa đến biến trí tuệ lớn 
của Bồ- tát, trong khoảnh khắc, không dùng công 
sức vẫn gần được trí tuệ của tất cả Phật; nếu 
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dùng công sức của mình, thì dù trải qua một 
kiếp, trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể đạt 
được. 

Các Phật tử! Đại Bồ-tát Địa thứ tám, từ trí 
tuệ phương tiện của mình, phát sinh tâm vô công 
dụng, ở trong đạo Bồ-tát, tư duy uy lực trí tuệ 
của Phật. Đó là biết thế giới sinh diệt hoại thành. 
Biết do nghiệp nhân duyên gì diệt, nên thế giới 
hoại; biết do nghiệp nhân duyên gi tập họp, nên 
thê giới thành. Bỏ-tát biết được tướng nhỏ của 
tánh đất; biết tướng lớn của tánh đất, tướng vô 
lượng, của tánh đât; biết tướng sai biệt của tánh 
đât; biết tướng nhỏ tướng lớn, tướng vô lượng, 
tướng sai biệt của tảnh nước, gió, lửa; biết tướng 
nhỏ nhít của vi trần, biết tướng sai biỆt của vi 
trân, sự sai khác của VI trân có trong một cõi 
nước đều biết hết. Biết trong một cõi nước có 
bao nhiêu vi trần, đất, nước, gió, lửa. Biết bao 
nhiêu là vi trần vật báu, bao nhiêu vi trần thân 
chúng sinh; vi trần vạn vật sai khác trong thê 
giới; phân biệt chúng sinh với thân thô thân tế 
bao nhiêu vĩ trần; thân sinh vào địa ngục; bao 
nhiêu là vi trần thân sinh vào súc sinh; bao nhiêu 
vi trần thân sinh vào ngạ quỷ, bao nhiêu là vi 
trần thân sinh vào A-tu-la bao nhiêu là vi trần, 
thân sinh cõi trời, bao nhiêu là vi trần thân sinh 
VàO CỐI "ĐƯỜI đều biết rõ. Bồ-tát này nhập vào 
trí phân biệt vi trần, biết sự thành hoại của cõi 
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Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, biết tướng nhỏ, tướng 
lớn, tướng vô lượng, tướng sai khác của cõi Dục, 
cõi Sắc và cõi "Võ sắc biết ba cõi như thê. Đó là 
trợ trí sáng suốt giáo hóa chúng sinh của Bồ-tát. 
Khéo biết phân biệt thân chúng sinh, khéo quán 
sát nơi nên thọ sinh, tùy thuận nơi sinh của 
chúng sinh, tùy thân của chúng sinh mà thọ sinh. 
Bồ-tát này thị hiện thân có khắp trong tam thiên 
đại thiên thế giới, tùy thuận thân chúng sinh mà 
có sự sai khác. Ví như mặt trời hiện ảnh trong 
nước, thân có khắp trong hai, tam thiên đại thiên 
thế gIỚI, hoặc trong ba, bốn, năm, mười, hai 
mươi, ba mươi, bỗn mươi, năm mươi, trăm, tam 
thiên đại thiên thế gIỚI, hoặc ngàn, vạn, trăm 
vạn, ngàn vạn, trăm ngàn vạn ức na-do-tha thế 
giới. Cho đến hiện thân khắp trong vô lượng, vô 
biên, không thể nghĩ bàn, tính kê tam thiên đại 
thiên thế giới, tùy thân sai khác của chúng sinh 
mà thọ thân. Bồ-tát này thành tựu trí tuệ như vậy 
rôi, Ở trong một thê giới, thân không dao động, 
cho đến không thê kế xiết cõi Phật, tùy thân 
chúng sinh, tủy sự tin ưa, ở trong đại hội của chư 
Phật mà thị hiện thân hình. Nếu ở trong hội Sa- 
môn thì thị hiện hình sắc Sa-môn; nếu ở trong 
chúng Bà-la-môn thì hiện hình sắc thân Bà-la- 
môn, nếu ở hàng Sát-đề-lợi thì hiện hình Sát-đề- 
lợi; nếu ở trong hàng cư sĩ thì thị hiện thân cư sỉ, 
nêu ở trong Tứ thiên vương, Đề Thích, Ma, 
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Phạm thiên thì thị hiện thân Phạm thiên, cho đến 
thị hiện thân A-ca-nj-sắc của cõi trời A-ca-ni- 
sắc. Người đáng dùng thân Thanh văn để độ 
thoát thì hiện thân Thanh văn; người đáng dùng 
thân Bích-chi-phật, Bôồ-tát, Phật thì hiện thân 
Bích-chi Phật, Bồ-tát, Phật đề độ thoát. Phật tử! 
Có vô số cõi Phật, tùy thân hình chúng sinh và 
sự tin ưa sai khác mà thị hiện thọ thân; nhưng 
thật ra là đã xa lìa thân tướng sal DIỆt, luôn an trụ 
trong sự bình đăng của các thân. Bô-tát này biết 
thân chúng sinh, thân cõi nước, thân nghiệp báo, 
thân Thanh văn, thân Bích-chi- phật, thân Bồ-tát, 
thân Như Lai; biết thân trí, thân pháp, thân hư 
không. Bô-tát này, biết sự ham thích sâu xa của 
chúng sinh; hoặc lấy thân chúng sinh làm thân 
mình; lây thân chúng sinh làm thân cõi nước, 
thân nghiệp báo, thân Thanh văn, thần Bích-chi- 
phật, thân Bồ-tát, thân Như Lai, thân trí, thân 
pháp, thân hư không: hoặc lây thân cõi nước làm 
thân mình, thân nghiệp báo, cho đến thân hư 
không; hoặc lây thân nghiệp báo làm thân mình, 
cho đến thân hư không: hoặc lây thân mình làm 
thân chúng sinh, thân cõi nước, thân nghiệp báo, 
thân Thanh văn, thân Bích-chi-phật, thân Bô-tát, 
thân Như Lai, thân trí, thân pháp, thân hư không. 
Bỏ-tát này biết thân tạo nghiệp, thân quả báo, 
thân phiên não, thân sắc, thân vô sắc, tướng to 
tướng nhỏ tướng nhơ tướng tịnh, tướng vô 
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lượng, tướng rộng lớn, tướng điên đảo, tướng 
bằng phẳng, tướng quanh co, tướng vuông và 
tướng vuông sai khác của cõi nước Chư Phật; 
biết thân nghiệp báo là giả danh sai biệt; thân 
Thanh văn, thân Bích-chi-phật, thân Bô-tát, thân 
Như Lai là giả danh sai biệt, khéo phân biệt 
giảng thuyết như thật các thân tướng: thân Bồ- 
đề, thân nguyện, thân hóa hiện, thân thọ thân lực, 
thân tướng tốt trang nghiêm, thân thê lực, thân ý 
sinh, thân phước đức, thân trí, thân pháp. Khéo 
phân biệt, giảng thuyết như thật các thân tướng: 
biết thân pháp là tướng bình đẳng, không hoại, 
biết thân hư không có tướng vô lượng, tướng 
cùng khắp, tướng vô hình. Bô-tát này khéo biệt 
sự sinh khởi các thân như vậy thì được mạng tự 
tại, tâm tự tại, tài vật tự tại, nghiệp tự tại, sinh tự 
tại, nguyện tự tại, tín giải tự tại, như ý tự tại, trí 
tự tại, pháp tự tại. Bồ- tát này đạt được mười tự 
tại của Bô-tát. Lúc Ấy, là người có trí chắng thể 
nghĩ bàn, là người vô lượng trí, là người có trí 
rộng lớn, là người có trí không thê hoại. Bồ-tát 
tùy thuận trí tuệ như vậy, nên rốt ráo thường 
tịnh; phát khởi nghiệp thân, khẩu, ý, không có 
tội; nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý theo tác 
động của trí tuệ, lây Bát-nhã ba-la-mật làm tăng 
thượng, đại Bi làm đâu, khéo tu phương tiện, 
khéo phát khởi thệ nguyện, được thân thông chư 
Phật ủng hộ, không bỏ trí làm lợi ích chúng sinh, 
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biết tất cả mọi việc sai khác trong vô biên thế 
ĐIỚI. 

Các Phật tử! Nói tóm lại, Bô-tát trụ địa Bất 
động, mọi việc làm của thân, khẩu, ý đều hợp 
với tất cả Phật pháp. Bôồ-tát đạt địa này vì lìa 
được tất cả phiên não, nên an trụ trong tâm lực 
thanh tịnh; vì tâm không rời đạo, nên trụ trong 
tâm lực sâu xa; vì không bỏ chúng sinh, nên 
khéo an trụ trong bị lực rộng lớn; vì cứu tất cả 
thế gian, nên khéo trụ trong sức từ rộng lớn; vì 
không quên pháp đã nghe nên an trụ trong sức 
Đả-la-ni; vì phân biệt chọn lựa tất cả Phật pháp, 
nên khéo an trú trong tất cả sức nhạo thuyết; vì 
đi lại trong vô sô thê giới khác, nên khéo an trụ 
trong sức thân thông; vì không bỏ hạnh nghiệp 
của Bô-tát nên an trụ trong nguyện lực; vì tu tập 
tất cả Phật pháp nên an trụ trong lực Ba-la-mật; 
vì khéo phát khởi Nhất thiết chủng trí nên an trụ 
trong sức Như Lai. Bồ-tát này đạt trí lực như 
vậy, nên thị hiện làm mọi việc sẽ không bị lỗi 
lầm. Các Phật tử! Đại Bô-tát ở địa này không thể 
bị hủy hoại, nên gọi là địa Bất động; trí tuệ 
không lay chuyển nên gọi là địa Không thoái 
chuyên; tất cả thế gian khó lường biết được, nên 
gọi là địa oai đức; không có tội lỗi gia nghiệp 
nên gọi là địa Vương tử; tùy ý tự tại nên gọi là 
địa sinh Bô-tát; hoàn toàn không tạo tác nên gọi 
là địa Thành; khéo biết phân biệt nên gọi là địa 
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cứu cánh; khéo phát khởi đại nguyện nên gọi là 
địa Biến hóa; không chấp các pháp nên gọi là địa 
Thăng xứ; khéo tu tập phát khởi tiên đạo, nên 
øọI1 là địa Võ công lực. 

Các Phật tử! Đại Bô-tát đạt trí tuệ như vậy, 
øọI là nhập cảnh giới Phật, được ánh sáng công 
đức Phật soi rọi, gọi là tùy oai nghi hạnh nghiệp 
của Phật, hướng đến Phật pháp, luôn được thần 
thông của Phật ủng hộ, luôn được Tứ Thiên 
vương, Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm Thiên vương 
cung phụng, được thân Kim Cang mật tích hộ 
vệ, khéo phát khởi Thiền định sâu xa, luôn thị 
hiện vô lượng thân sai biệt. Trong mỗi thân, đều 
có uy lực, đạt quả báo lớn và sức thân thông, tự 
tại trong vô biên Tam-muội, được vô lượng sự 
thọ ký, tùy theo sự thành tựu của chúng sinh mà 
thị hiện thành tựu vô lượng Bồ-để. Bồ-tát này 
nhập trí tuệ lớn như vậy, thông đạt hết các pháp, 
thường phóng ra ánh sáng trí tuệ lớn, vượt qua 
đạo pháp tánh không chướng ngại, biết đạo pháp 
sai khác của thê gian, thị hiện được tật cả công 
đức, tùy ý tự tại, hiểu rõ đời trước đời sau, nhập 
trong trí hồi chuyên ma đạo, nhập cảnh giới mà 
Như Lai đã tu hành, thường ở trong vô biên thê 
giới mà hành đạo Bô-tát. Vì không tướng lay 
chuyền nên gọi địa này là Bất động. 

Các Phật tử! Các Đại Bô-tát ở địa Bất động, 
phát sinh sức Thiên định luôn gặp vô số chư 
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Phật, không bỏ sự cúng dường nào, luôn cúng 
dường chư Phật. Bồ- tát này, trong mỗi kiếp, ở 
mọi nơi đều gặp vô số trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ Phật để cung 
kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen tìm đủ 
mọi vật, mọi việc đề cúng dường, gần gũi chư 
Phật, theo Phật học tất cả pháp môn sai khác của 
thế gian, dần dân vào sâu tạng pháp của Như 
Lai, học hỏi mọi sự sai khác của tánh thế Ø1an, 
vẫn không cùng tận. Cho dù trải qua trăm ngản 
vạn ức kiếp, cũng không thể nói hết, các căn 
lành lại càng sáng tịnh. Ví như vàng ròng đã 
được luyện thành xen lẫn tạp bảo làm ra chuỗi 
đeo vào cô vị vua thống lãnh bỗn châu thiên hạ, 
người cõi Diêm-phù-đề không thể đoạt được. 
Các Phật tử! Đại Bô-tát cũng thê, trụ địa Bất 
động này, các căn lành dần dân sáng tịnh, tất cả 
Thanh văn, Bích-chi-phật, cho đến Bồ-tát ở Địa 
thứ bảy cũng không thể hoại được. Bồ-tát trụ ở 
địa này khéo dùng môn trí phân biệt, nên ảnh 
sáng trí tuệ diệt phiên não của chúng sinh. Phật 
tử! Ví như người làm chủ ngàn thế giới là Đại 
phạm Thiên vương, trong khoảnh khắc, lưu bố 
tâm Từ lan khắp ngàn thê giới, lại phóng ra ánh 
sáng khắp các cõi ây. Phật tử! Đại Bô-tát cũng 
thê, trụ trong địa Bât động, từ thân phóng ra ánh 
sáng soi khắp chúng sinh trong mười vạn tam 
thiên đại thiên thế giới, kế đên diệt trừ phiền não 
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làm cho chúng được thanh tịnh. 

Phật tử! Đó là lược nói địa Bất động của Đại 
Bô-tát. Nếu nói rộng, thì dù trải qua vô lượng 
kiếp, cũng không thể nói hết. Bô-tát trụ trong địa 
này, thường làm Đại phạm Thiên vương, chủ cả 
ngàn cõi, các căn lanh lợi, trao cho chúng sinh, 
đôi với Thanh văn, Bích-chi-phật, Bô-tát thì đạo 
nhân duyên Ba-la-mật không bao giờ cùng tận. 
Nói trong tánh sai biệt của thế gian thì không ai 
hoại được. Làm những việc lảnh như bồ thí, ái 
ngữ, lợi hành, đồng SỰ; tất cả đều không rời nhớ 
nghĩ về Phật, về pháp, về chúng Bồ-tát bạn; cho 
đên không rời nhớ nghĩ về Nhât thiết chủng trí. 
Luôn nghĩ: Bắt cứ lúc nào, ở trong chúng sinh, ta 
cũng người đứng đầu, người tôn quý, và luôn 
làm chỗ dựa cho tất cả chúng sinh. Bôồ-tát nầy, 
nếu siêng năng tu tập thì trong khoảnh khắc sẽ 
đạt Tam-muội nhiều như sô bụi trong trăm ngàn 
vạn tam thiên đại thiên thế giới; cho đến có thể 
thị hiện Bồ-tát quyền thuộc cũng nhiêu như số vi 
trần trong trăm ngàn tam thiên đại thiên thê giới. 
Nếu dùng nguyện lực, thần thông tự tại, thì hơn 
số đấy; dù trải qua trăm ngàn ức kiếp cũng 
không thê nói hết. 

Lúc ây, Bô-tát Kim Cang Tạng muốn nêu lại 
nghĩa trên, nên nói kệ răng: 

Bồ-tát Địa thứ bảy 
Đã đạt tuệ phương tiện 
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Khéo tu pháp trợ đạo 

Luôn luôn niệm đại nguyện 
Được thân lực Phật hộ 
Thành tựu các căn lành 

Ví mong cầu thắng trí 

An nhập Địa thứ tám 

Khéo tu tập phước đức 

Lạt thêm Từ bi lớn 

Bỏ những tâm hữu hạn 

Tám ví như hư không 

Ở trong pháp giảng thuyết 
Tám đạt sức quyết định 

Do vậy đạt tịch diệt 

Vô sinh nhân vì diệu 

Các pháp từ xưa nay 
Không sinh cũng chẳng diệt 
Không tướng, không xuất phát 
Không mất cũng chẳng hành 
Các pháp trước, giữa, sau 
Như như, không phán biệt 
Không có tâm ý hành 

Vị như là hư không 

Thành tựu nhân như vậy 
Không có các hý luận 

Đạt địa Bắt động này 

Hạnh sâu xa tịch diệt 

Tất cả các thể gian 
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Không thể äo lường được 
Tất cả tướng của tâm 
Đêu đã chấm dứt hết 
Bồ-tát trụ địa này 

Tâm thức không phân biệt 
Như nhập diệt tận định 
Không suy nghĩ phán biệt 
Ví như người , năm mộng 
Vội vàng muốn qua sÔng 
Tĩnh dậy tâm trồng rồng 
Tự biết không tạo tác 
Đạt nhẫn sâu xa này 

Diệt tất cả trởng niệm 
Cũng như các Phạm vương 
Không phiên não cõi Dục 
Trước nhở nguyện lực hộ 
Giờ được chư Phát dạy 
Pháp nhân số một này 

Là chức vị của Phát 

Trí lực sâu của ta 

Vô úy, pháp Bất cộng 
Nay ông chưa có được 
Hãy siêng năng tu tập 
Ông nay tuy dập tặt 

Tất cả lửa phiên não 
Nhưng hãy xét thể gian 
Phiên não luôn hừng hực 
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Hãy nhớ nguyện của mình 
Muốn lợi ích chúng sinh 
Nên hiểu hết các pháp 

Rộng độ tất cả loài 

Tưởng thật tánh các pháp 
Thường trụ không đổi khác. 
Nhị thừa tuy đạt được 
Không thể gọi là Phật 

Chỉ đạt đến vô ngại 

Trí sâu xa vũ điệu 

Nhờ thông hiểu ba đời 

Nên được gọi là Phát 

Là Đáng vô đăng đăng 
Được trời người củng dường 
Mở bày các pháp trí 

Khiển nhập pháp của Phật 
Thành tựu không cùng tận 
Võ lượng trí tuệ mẫu 

Các pháp hành tư trước 
Chăng bằng một niệm này 
Các Bồ-tát như vậy 

Đạt địa diệu trí tuệ 

Dù chỉ trong một niệm 

Thân đến khắp mười phương 
Nhập môn trí tuệ này 

Hành đạo nhanh không ngại 
Như đi trong biển lớn 
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Nhờ sức gió đẩy nhanh 
Bỏ hết tâm dụng công 
Chỉ trụ trong trí nghiệp 
Quán thể giới mười phương 
Thành hoại và an trụ 
Biết bốn đại là một 

Lại biết mọi sai khác 

Võ lượng tướng lớn nhỏ 
Đủ các thứ sai biệt 

Biết được số vỉ trần 

Tam thiên đại thiên g1ới 
Lại biết thân chúng sinh 
Số vi trần bốn đại 

Thán chư Thiên quý bảu 
Số vỉ trần sai khác 

Soi sáng khắp mọi nơi 
Các việc khác cũng vậy 
Nhờ nhân duyên trí tuệ 
Tâm dân được nhu hòa 
Vì lợi ích chúng sinh 
Thân cùng khắp các cõi 
Lấy thân của chúng sinh 
Làm thân của chính mình 
Và các loại thân hình 
Trong thể giới chư Phật 
Như nhát nguyệt theo gió 
Ảnh hiện trong dòng nước 


SÓ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 3 153 


Bồ-tát cũng như vậy 

Tùy thuận gió trí tuệ 
Thưởng trụ trong pháp tánh 
Lặng yên không dời đổi 
Với chúng sinh tâm tịnh 
Hiện ấu loại thân hình 
Tùy ý chung ưa thích 

Mà thị hiện thọ sinh 

Ở trong hội trời người 

Thị hiện thân hình ấy 

Với nhân duyên Bồ-tát 
Trong hòa hợp, tự tại 

Cho đến tùy thuận ý 

Mà thị hiện thân Phật 
Thán chúng sinh, cõi nước 
Thân nghiệp báo, Hiên thánh 
Thân Trí và thân pháp 
Biết đêu là bình đắng 
Chính vì nhân duyên này 
Đạt thần thông như ý 

Vì khiến đời an vui 

Mà hiện các thân hình 
Nên đạt được mười thứ 
Trí tự tại vI điệu 

Làm việc bằng frÍ tuỆ 

Tùy thuận tâm Từ bi 

Khéo léo tu tập hết 
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Tất cả pháp của Phật 

Trụ trong ba tịnh nghiệp 
Vững chãi nhự Tu-di 

Lại đạt được mưởi lực 

Của các Đại Bồ-tát 

Tất cả chúng ma quân 

Đều không lay chuyển được 
Luôn được chư Phát hộ 
Thích Phạm đêu kính lạy 
Thần Kim Cang mật tích 
Luôn theo đề hộ vệ 

Bồ-tát đạt địa này 

Công đực không hạn lượng 
Trải qua trăm vạn kiếp 
Không thể nói hết được 
Gần gũi vô số Phật 

Căn lành càng tăng trưởng 
Như vàng ròng tạp bảo 
Trang sức nơi cổ vua 
Bồ-tát trụ địa này 

Thường làm Đại Phạm vương 
Làm chủ ngàn CỐI nước 
Công đức nhiễu vô lượng 
Thưởng dùng ba thừa giáo 
Nhưng không h cùng tận 
Tâm từ sáng chiếu khắp 
Phá trừ các phiên não 
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Nếu muốn trong chốc lát 
Được vô số Tam-muội 
Như số bụi trần trong 
Tam thiên đạt thiên cối 
Gặp được Phát mưởi phương 
Số nhiều cũng như vậy 
Nếu dùng nguyện lực mình 
Hơn đáy, không hạn lượng 
Nay đã lược giảng thuyết 
Diệu tưởng Địa thứ tám 
Nếu nói rộng về nó 
Ngàn ức kiếp không hết. 

LÌ 
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KINH THẬP TRỤ 
QUYÊN 4 
PHẨM 9: ĐỊA DIỆU THIỆN 

Lúc Phật tử diễn thuyết 
Diệu nghĩa Địa thứ tám 
Do thần lực của Phát 
Chấn động vô lượng cõi 
Hiện thân Nhất thiết trí 
Võ lượng quang vì diệu 
Soi khắp mười phương cối 
Chung sinh được an lạc 
Ngàn vạn ức Bồ-tát 
Đang trụ trong hư không 
Cung dường vật vi diệu 
Vô số chư Thiên nhân 
Đại tự tại Thiên Vương 
Và Tha hóa Thiên vương 
Vụi mừng và củng dường 
Phật, biển lớn công đức 
Ngàn vạn các Thiên nữ 
Cung kính và VI ưng 
Cùng cất tiếng vi diệu 
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Khen ngợi công đức Phật 
Vì thân lực của Phật 

Phát sinh pháp vi diệu 
Người khéo hành tịch diệt 
Không có những tâm ác 
Đều ở trong địa này 

Tụ tập hạnh Bồ-tát 

Vì lợi ích thể gian 

Đi khắp cả mười phương 
Dạy chúng sinh Phát pháp 
Tâm trồng rồng. Vô ngại 
Thần lực các Bồ-tát 

Cung dường vật thượng điệu 
Hơn trời người mười phương 
Do phước đức đưa đến 
Phật tứ thích người trí 

Nhờ đây hiện Phật lực 

Ở một cõi bắt động 

Mà hiện khắp HHỌI HƠI 

Lợi ích cho thể gian 

Như trăng sáng tròn đây 
Dứt tất cả âm thanh 

Ngôn ngữ và tưởng nhớ 
Mà dùng các âm thanh 
Thuyết pháp như tiếng vang 
Tùy chúng sinh thấp kém 
Tâm họ chán và đắm 
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Hiện nói đạo Thanh văn 
Làm thoát khỏi các khổ 
Tùy chỗ chúng sinh có 
Giảng thuyết đạo Thanh văn 
Những kẻ ít lạnh lợi 

Thích các pháp nhân duyên 
Thì thuyết Bích-chi-phật 
Tùy chổ lợi căn có 

Làm lợi ích chúng sinh 

Có tâm Từ b1 lớn 

Thì giảng pháp Bồ-tát 
Người tâm lớn vô thượng 
Chắc chăn thích việc lớn 
Thì hiện thành thân Phát 
Thuyết vô lượng Phật pháp 
Ví như nhà ảo thuật 

Hiện các loại thân hình 
Các thân tưởng như vậy 
Đều không thát sự có 

Các Phát tứ như vậy 

Khéo biết giữ trí tuệ 

Thị hiện tất cả hạnh 

Tâm xa lìa có không 

Ngàn vạn các Thiên nữ 
Dùng tiếng hay ca ngợi 

Ca ngợi như vậy rồi 

lim lặng chiếm ngưỡng Phát 
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Giải Thoát Nguyệt lại thưa 
Phát tứ, Đại chúng tịnh 
Nhất tâm và thích nghe 
Chánh hạnh Địa thứ chín. 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Phật tử! Các Đại Bồ-tát này dùng vô lượng 
trí như thế quán sát Phật đạo; muôn câu tịch diệt 
giải thoát càng sâu xa hơn và muốn tư duy trí tuệ 
của Như Lai tốt hơn; muôn nhập pháp sâu xa bí 
mật của Như Lai; muốn phân biệt, năm bắt đại 
trí tuệ không thê nghĩ bàn; muôn phân biệt các 
Tam-muội Đàả-la-ni khiến thanh tịnh; muốn 
khiến các thần thông rộng lớn, muốn tùy thuận 
hạnh sai khác của thê gian; muốn tu tập các Lực, 
Vô úy, pháp Bất cộng của Phật, không aI hoại 
được; muôn tùy thuận hành sức chuyên pháp 
luân của chư Phật, không bỏ đại Bi, đại nguyện 
đã thọ trì được nhập Địa thứ chín. Bô-tát trụ địa 
này biết như thật phát khởi hành pháp thiện, bất 
thiện, vô ký; biết hành pháp hữu lậu, vô lậu; 
hành pháp thế gian, xuất thế gian; hành pháp tư 
nghì, chăng thể nghĩ bàn; hành pháp định, bắt 
định; hành pháp Thanh văn, Bích-chi-phật, Bỏ- 
tát, Như Lai; hành pháp hữu vị, vô vi. Tùy thuận 
trí tuệ như vậy, như thật biết tâm sở hành Bồ-đề 
khó, các phiên não khó, nghiệp khó, các căn khó, 
nguyện nhạo khó, tánh khó, chí tâm khó, thâm 
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tâm khó, sinh khó, tàn khí khó, tam tụ sai biệt 
khó; biết tướng sai biệt của tâm, tướng tạp của 
tâm, tướng khinh chuyền của tâm; tướng hoại bất 
hoại của tâm, tướng của tâm, tướng vô biên tự tại 
của tâm, tướng vô hình, sai biệt thanh tịnh của 
tâm, tướng cấu, tướng vô câu của tâm, tướng trói 
buộc của tâm, tướng cởi mở của tâm, tướng dua 
nịnh của tâm, tướng ngay thăng của tâm, tướng 
tùy đạo của tâm... Tất cả đều biết như thật. Bồ- 
tát biết tướng sâu xa của phiền não, biết tướng 
thô cạn của phiền não, biết tướng bạn, tướng 
không rời của tâm phiền não, biệt tướng trói 
buộc, sai khác, biết tướng tâm ây tương ưng hay 
không tương ưng, biết tướng quả báo khi sinh, 
biết các tướng sai khác trong ba cõi, biết tướng 
ái, si, kiến nhập sâu như mũi tên, biết tướng tội 
nặng của kiêu mạn si; biết tướng nhân duyên ba 
nghiệp không đoạn, cho đến biết như thật tướng 
sai biệt của tám vạn bỗn ngàn phiên não. Bô-tát 
này biết tướng của các nghiệp thiện, bất thiện, vô 
ký, tướng phân biệt, chưa phân biệt; tướng bạn 
với tâm; tướng không xa lìa; tướng tự nhiên tận; 
tướng hành đạo tận; tướng chủng, tướng tập, 
tướng không mất quả báo, tướng thứ lớp, tướng 
hữu báo, tướng vô báo; tướng hắc hắc báo, bạch 
bạch báo; tướng hắc bạch hăc bạch báo; tướng 
không phải hắc, không phải bạch, chấm dứt 
nghiệp; biết tướng nơi khởi nghiệp; tướng thọ 
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nghiệp pháp sai khác; biết tướng nghiệp vô 
lượng nhân duyên khởi; biết tướng sai khác của 
nghiệp thê gian, nghiệp xuất thê gian; tướng hiện 
báo, tướng sinh báo, tướng hậu báo; tướng tủy 
thuận các nghiệp định, bât định; cho đến biết 
như thật tướng sai biệt của tám vạn bốn ngàn 
nghiệp. Bô-tát này biết tướng sai biệt của các căn 
nhu nhuyễn, vừa phải, lanh lợi; biết tướng sai 
biệt của đời trước, đời sau, tướng không sai 
khác; biết tướng thượng trung hạ; biết tướng bạn 
của phiền não; tướng không, rời nhau; tướng tùy 
thuận các thừa, định, bất định; tướng thuân thục, 
tướng chưa thuần thục; tướng tùy tâm hành, 
tướng hư hoại, tướng giữ chặt, tướng tăng 
thượng, tướng không hoại được, tướng chuyền, 
tướng bất chuyên; tướng, Sa1 biệt của ba đời, 
tướng sai biỆt sâu xa an ôn cùng sinh; cho đến 
biết như thật tướng sai biệt của tám vạn bốn 
ngàn căn. Bô-tát này biết tướng nhu nhuyễn, vừa 
phải, lanh lợi trong dục lạc của chúng sinh; cho 
đến biết như thật tướng sai khác của tám vạn bốn 
ngàn dục lạc. Bô-tát này biết tướng các tánh nhu 
nhuyến, vừa phải, lanh lợi, cho đến biết như thật 
tướng sai biệt của tám vạn bốn ngàn tánh. Bồ-tát 
này biết tướng nhu nhuyễn, lanh lợi, vừa phải, 
của tâm sâu xa, cho đến biết như thật tướng sal 
biệt của tám vạn bốn ngàn tâm sâu xa. Bô-tát này 
phân biệt và biết được các kết sử trói buộc cùng 
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sinh với tâm, không cùng sinh với tâm; tâm 
tương ưng, tâm không tương ưng; tướng thâm 
nhập, tướng từ vô thi đến nay theo não hại chúng 
sinh, trái với tất cả thiền định giải thoát, thân 
thông, nó trói buộc chắc chắn trong ba cõi, trói 
buộc tâm vô lượng không để hiện tiên, mở cửa 
các nghiệp, không hay biết tướng có thê đối trị 
tướng vô sở hữu, tướng vô định sự, tướng không 
khác Thánh đạo, tướng diệt động. Bô-tát này biết 
như thật tướng sai biệt của chúng sinh; đó là sự 
sai biệt của địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, A-tu-la, 
trời, người, sự saI biệt của Sắc giới, VÔ sắc ĐIỚI; 
sự sai biệt hữu tưởng, vô tưởng. Nghiệp là 
ruộng, ái là nước, vô minh là tôi tăm, thức bị che 
là hạt giống, thân sau là mâm, danh sắc cùng 
sinh không rời nhau; tướng s1 á1 tương tục; dục 
sinh, dục tác, dục ải không TỜI tướng ưa chúng 
sinh; phân biệt tướng sai biệt ba cõi, tướng tam 
hữu tương tục; tất cả đều biết như thật. Bôồ-tát 
này biết như thật các tập khí, hoặc hữu dư, hoặc 
vô dư, tùy nơi thọ sinh có tập khí, tùy chúng sinh 
cộng trụ có tập khí, tùy nghiệp phiên não có tập 
khí; thiện, bất thiện, vô ký có tập khí; lia dục có 
tập khí; tùy thân sau có tập khí; tuần tự rong ruôi 
có tập khí; tướng thâm nhập đạo đoạn, tướng trì 
phiền não, xa lìa thì không còn pháp. Tất cả đều 
biết như thật. Bô-tát này biết như thật tướng 
định, tướng bất định của chúng sinh, tướng 
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chánh định, tướng tà định; tướng bất định, tướng 
tà định trong tà kiến; tướng chánh định trong 
chánh kiến; rời xa hai tướng vô định này, mỗi cái 
ngũ nghịch là tướng tà định, năm căn là tướng 
chánh định, tà vị là tà định, chánh vị là chánh 
định. Vì không còn tạo tác nữa, lìa hai vị này, đó 
là tướng bất định, thâm nhập nhóm tà có tướng 
khó chuyển được, phải khiến tu tướng nhân 
duyên đạo vô thượng; nhóm bất định, nhóm tà 
định, tướng thủ hộ chúng sinh đều biết như thật. 
Phật tử! Các Đại Bô-tát tùy thuận trí như vậy, 
gọi là an trụ địa Diệu thiện. Bỏ-tát trụ địa này, 
biết tướng các hành sai khác của chúng sinh, như 
thê tùy sự giải thoát mà tạo nhân duyên. Bồ-tát 
này, biết pháp giáo hóa chúng sinh, biết pháp độ 
chúng sinh. Biết như thật, rồi thuyết pháp về 
tướng của Thanh văn thừa, tướng Bích-chi-phật 
thừa, tướng Bô-tát thừa, tướng Như Lai địa. Biết 
như thật tùy thuận nhân duyên của chúng sinh 
mà thuyệt pháp; tùy tâm tánh, tùy căn cơ, tùy 
dục lạc sai khác mà thuyết pháp; tùy hành xứ, trí 
tuệ xứ mà thuyết pháp; biệt tât cả hành xứ theo 
đó mà thuyết pháp; tùy tảnh chúng sinh, thâm 
nhập chỗ khó mà thuyết pháp; tùy đạo, tùy cuộc 
sông, tùy phiên não, tập khí chuyền mà thuyết 
pháp; tùy ham thích khiến được giải thoát mà 
thuyết pháp. Bồ-tát trụ địa này, làm đại Pháp sư 
gìn giữ tạng pháp của chư Phật. Tùy ở nghĩa sâu 
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xa, đại Pháp sư sẽ dùng vô lượng tuệ phương 
tiện, bốn trí vô Tại, phát khởi ngôn từ Bô-tát mà 
thuyết pháp. Bồ-tát này thường tùy thuận bốn trí 
VÔ ngại, nhưng không phân biệt. Bốn pháp đó là 
gì? 1. Pháp vô ngại. 2. Nghĩa vô ngại. 3. Từ vô 
ngại. 4. Nhạo thuyết vô ngại. 

Bô-tát này dùng trí pháp vô ngại biết tự 
tướng các pháp; dùng trí nghĩa vô ngại biết sự 
sai biệt của các pháp; dùng trí từ vô ngại biết 
thuyết các pháp không phân biệt; dùng trí nhạo 
thuyết vô ngại biết các pháp nối nhau không dứt. 
Lại dùng trí pháp vô ngại biết các pháp không 
thể tánh; dùng trí nghĩa vô ngại biết tướng sinh 
diệt của các pháp; dùng trí từ vô ngại biết giả 
danh của các pháp nhưng nói không đoạn giả 
danh; dùng trí nhạo thuyêt vô ngại, nói tùy giả 
danh không hoại vô biên. Lại dùng trí pháp vô 
ngại biết tướng sai biệt của các pháp hiện tại; 
dùng trí nghĩa vô ngại biết tướng sai biệt của các 
pháp quá khứ, vị lai, dùng trí từ vô ngại biết các 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại mà dùng không 
phân biệt thuyết. giảng; dùng trí nhạo thuyết vô 
ngại để trong mỗi đời được giảng vô biên pháp 
tướng. Lại dùng trí pháp vô ngại để biết các pháp 
saI biỆt; dùng trí nghĩa vô ngại để biết nghĩa sai 
biệt của các pháp; dùng trí từ vô ngại để biết tùy 
thuận ngôn ngữ mà thuyết pháp; dùng trí nhạo 
thuyết vô ngại để tùy thuận sự ham thích hiểu 


SỐ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 4 165 


biết mà thuyết pháp. Lại dùng trí pháp vô ngại 
và dùng trí pháp để biết sự sai biệt của các pháp; 
dùng phương tiện để biết sự không sai biệt của 
các pháp; dùng nghĩa vô ngại và tỷ trí biết như 
thật sự sai biệt của các pháp dùng trí từ vô ngại, 
trí thế giảng thuyết sự sai biệt của các pháp; 
dùng trí nhạo thuyết vô ngại để khéo glảng 
thuyết đệ nhất nghĩa. Lại dùng trí pháp vô ngại 
để biết một tướng không hư hoại của các pháp; 
dùng trí nghĩa vô ngại để khéo nhập âm, nhập 
ĐIỚI, XÉ{ kỹ pháp nhân duyên, dùng trí từ vô ngại 
làm cho tât cả thê gian có chỗ quy thú, vì dùng 
lời hay, vì dùng trí nhạo thuyết vô ngại nên việc 
thuyết giảng thù thắng làm cho chúng sinh đạt 
vô biên pháp sáng. Lại dùng trí pháp vô ngại để 
biết các pháp không có phân biệt, thâu nhiếp 
trong một thừa; dùng trí nghĩa vô ngại nhập môn 
phân biệt sự sai biệt của các pháp; dùng trí từ vô 
ngại thuyết giảng các thừa, nghĩa không phân 
biệt; dùng trí nhạo thuyết vô ngại để dùng một 
pháp môn thuyết vô biên pháp môn. Lại dùng trí 
pháp vô ngại có thể nhập tất cả hạnh Bô-tát: Trí 
hành, pháp hành, tùy trí hành; dùng trí nghĩa vô 
ngại có thể phân biệt, thuyết giảng nghĩa sai 
khác của mười địa; dùng trí từ vô ngại không 
phân biệt, thuyết giảng đạo tùy thuận các địa; 
dùng trí nhạo thuyệt vô ngại, thuyết giảng tướng 
vô biên của các hành. Lại dùng trí pháp vô ngại 
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đề biết tất cả Phật, trong một niệm, đạt được Bỗ- 
đề; dùng trí nghĩa vô ngại để biết các loại sai biệt 
của thời, xứ, dùng trí từ vô ngại để tùy thuận 
thuyết giảng sự sai khác về việc đắc đạo của chư 
Phật; dùng trí nhạo thuyết vô ngại, dù trải qua vô 
biên kiếp, giảng thuyết pháp cú không cùng tận. 
Lại dùng trí pháp VÔ ngại biết tất cả Phật pháp, 
lực Phật, Vô sở ủy, pháp Bất cộng, đại Từ, đại 
Bi, Trí vô ngại, Chuyển pháp luân tùy thuận 
Nhất thiết trí; dùng trí nghĩa vô ngại, tùy âm 
thanh của Như Lai phát ra tám vạn bôn ngàn, tùy 
tâm, tùy căn cơ và tùy sự ham thích sai biệt của 
chúng sinh; dùng trí từ vô ngại, dùng âm thanh 
Như Lai, không phân biệt thuyết giảng tất cả các 
hành; dùng trí nhạo thuyết vô ngại, dùng sức trí 
tuệ của chư Phật để tùy chúng sinh thích âm 
thanh gì mà thuyết giảng. Các Phật tử! Đại Bồ- 
tát khéo biết trí vô ngại như vậy, an trụ Địa thứ 
chín, gọi là đạt tạng pháp của chư Phật; có thể 
làm bậc đại pháp sư; thông đạt chúng nghĩa Đà- 
la-m; chúng pháp Đà-la-m; khởi trí, chúng minh 
Đà-la-m, thiện ý Đà-la-nl, chúng tài Đà-la-nl, 
danh văn Đà-la-nI, oaIi đức Đà-la-nI, vô ngại Đà- 
la-m, vô biên toàn Đà-la-n1, nghĩa Đà-la-nI. Đạt 
trăm vạn a- tăng- -kỳ Đà-lami như vậy, tùy 
phương tiện mà giảng thuyết vô lượng pháp môn 
sai biệt như thế. Bô-tát này đạt vô lượng môn 
Đà-la-nI như vậy, có thê ở chỗ vô lượng Phật 
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nghe pháp, nghe rôi không quên, còn giảng 
thuyết lại cho mọi người băng vô lượng pháp 
môn sai khác như đã nghe. Bồ-tát này, ở chỗ một 
Đức Phật, dùng trăm vạn a-tăng-kỳ Đà-la-ni 
nghe thọ pháp. Nghe pháp ở một Đức Phật như 
vậy, ở vô lượng, vô biên Đức Phật cũng vậy. Bỏ- 
tát này lúc lạy Phật, nghe pháp sáng chăng phải 
nhờ học nhiều ở Thanh văn đạo mà đạt sức mà 
trải qua mười vạn kiếp thọ trì. Bô-tát này, đạt 
sức Đà-la-n1, các trí vô ngại, sức nhạo thuyết nên 
khi thuyết pháp, ngôi ở pháp tòa mà tùy ý thuyết 
pháp cho chúng sinh trong tam thiên đại thiên 
thê ĐIỚI. Bồ-tát này ngôi trên pháp tòa là người 
thù thắng nhất, trừ chư Phật và các Đại Bô-tát; 
Bồ- tát này trong tâm đạt vô lượng pháp minh. 
Bỏ-tát này ngôi tại pháp tòa dùng một âm thanh, 
làm cho tất cả đại chúng đều hiểu rõ; hoặc dùng 
mọi thứ âm thanh, làm cho đại chúng đều hiểu 
rõ; hoặc im lặng chỉ phóng ra ánh sáng mà làm 
cho hết thảy đại chúng hiểu rõ pháp; hoặc từ tất 
cả lỗ chân lông phát ra pháp âm; hoặc vật có sắc, 
không sắc trong tam thiên đại thiên thế ĐIỚI đều 
phát ra pháp âm; hoặc dùng một âm biên khắp 
các cõi, làm cho chúng sinh đều hiểu. Bồ-tát này, 
dù cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI đồng thời vẫn nạn, mỗi chúng sinh dùng vô 
lượng, vô biên âm thanh sai khác để vẫn nạn, 
những gì người này hỏi, người khác không hỏi 
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lại thì Bô-tát ây, trong một niệm, nhận tất cả sự 
vẫn nạn nhưng chỉ dùng một âm thanh làm cho 
tất cả đều hiểu rõ. Cứ thể, dù hai tam thiên đại 
thiên thê gIỚI; ba, bốn, năm, mười, hai mươi, ba 
mươi, bôn mươi, năm mươi, hoặc trăm, tam 
thiên đại thiên thế giới, hoặc ngàn tam thiên đại 
thiên thể giới, hoặc một vạn, mười vạn, trăm 
vạn, hoặc một ức tam thiên đại thiên thế ĐIỚI, 
hoặc mười ức, trăm ngàn ức na-do-tha cho đến 
không thể nói, không thê nói tam thiên đại thiên 
thế giới, đây cả chúng sinh trong đó cũng đều 
rộng thuyết pháp cho họ. Khi thuyết pháp, nương 
thân lực Phật, có thể chúng sinh rộng làm các 
việc Phật, siêng năng hơn nữa, để thâu giữ trí 
sáng như vậy, Ciả như trong, một hào ly, có 
không thê nói, không thê nói sô thê giới vi trần 
đại hội, Đức Phật ở trong đó thuyết pháp, Phật 
tùy thuận bao nhiêu tâm chúng sinh mà thuyết 
pháp, làm cho mỗi chúng sinh đêu đạt vô lượng 
pháp. Như một Đức Phật, tất cả chư Phật ở trong 
đại hội thuyết pháp, cũng đều như vậy; như đầu 
một sợi lông, tật cả thế giới ở mười phương cũng 
đêu như vậy, ở trong đó, phát sinh sức nhớ nghĩ 
lớn; ở trong một niệm có thê đến chỗ tất cả Phật, 
thọ tất cả pháp sáng nhưng không mất một câu. 
Ví như vô sô chúng sinh trong đại hội nghe 
pháp, lúc đó, Bồ-tát dùng pháp môn thanh tịnh 
quyết định thuyết giảng làm cho chúng đều khai 
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ngộ. Trong một niệm, làm cho tất cả chúng sinh 
đêu hoan hỷ, huông gì chúng sinh trong vài thê 
ĐIỚI. 

Bồ-tát trụ trong địa này, căn lành dần tăng 
trưởng, ngày đêm không còn niệm khác, thâm 
nhập hành xứ của chư Phật, thường ở chỗ Phật, 
thâm nhập giải thoát của Bỏ-tát, thâm nhập tùy 
thuận của Bô-tát. Nhờ trí như vậy, thường được 
gặp chư Phật. Trong mỗi kiếp, đem vô lượng, vô 
biên trắm ngàn ức phẩm vật vi diệu, cúng dường 
chư Phật, ở chỗ các Đức Phật học hỏi tật cả, 
thông đạt các pháp Đà-la-m. Bồ-tát này, căn lành 
dân được sáng suốt. Phật tử! Ví như vàng ròng 
đã được luyện thành đồ trang sức, đây đủ sự đẹp 
đẽ làm mão báu hay chuỗi ngọc cho Chuyên luân 
thánh Vương sử dụng, thì tât cả những vua nhỏ 
Và người trong. bốn cõi không thể đoạt được. Các 
Phật tử! Đại Bô-tát cũng thế, trụ ở địa Diệu thiện 
này, các căn lành dân dân được sáng suốt, không 
aI hoại được, Thanh văn, Bích-chi-phật và Bồ-tát 
ở các địa dưới không thể hoại được. Bô-tát này, 
căn lành sáng suốt, chiếu khắp những chỗ hiểm 
nạn phiền não của chúng sinh, chiếu xong thâu 
lại. 

Phật tử! Ví như Đại phạm vương, trong tam 
thiên đại thiên thế : HIỚI, SOI rỌI đƯỢC tất cả những 
chỗ hiểm nạn. Bồ-tát cũng thế, trụ ở địa Diệu 
thiện, căn lành sáng suốt, soi chiếu tất cả chỗ 


170 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


hiểm nạn phiên não của chúng sinh, chiếu xong 
thâu lại. 

Phật tử! Đó là lược nói địa Diệu thiện, Địa 
thứ chín của Đại Bồ- tát. Nếu nói rộng, thì dù trải 
qua vô lượng vô sỐ kiếp, cũng không thể hết. Đại 
Bỏ-tát trụ trong Địa này thường làm Đại phạm 
vương, làm chủ cả tam thiên đại thiên thê giới 
không ai hơn được. Người hiểu nghĩa như thật, ở 
trong tự tại mà đạt tự tại; khéo giảng thuyết cho 
Thanh văn, Bích-chi- phật, Ba-la-mật của Bô-tát, 
chúng sinh có vẫn nạn cũng không bị cùng tận. 
Tạo những nghiệp lành như Bồ thí, Ái ngữ, Lợi 
hành, Đông sự đều không rời niệm Phật, niệm 
pháp và niệm chúng Bồ-tát bạn, cho đến không 
rời niệm Nhất thiết chủng trí; luôn nghĩ, bất cứ 
lúc nào, ở trong chúng sinh ta là người đứng đầu, 
người tôn quý, cho đên là chỗ nương tựa cho tất 
cả chúng sinh. Bô-tát này nêu siêng năng tu tập, 
thì trong khoảnh khắc, đạt số Tam-muội nhiêu 
như số bụi trần {rong trăm vạn a-tăng-kỳ tam 
thiên đại thiên thê giới; cho đến thị hiện được vô 
sô Bô-tát và quyên thuộc nhiêu như số bụi trân 
trong trăm vạn a- tăng- -kỳ tam thiên đại thiên thế 
giới. Nêu dùng nguyện lực, thần thông tự tại, thì 
hơn số này, dù trải qua trăm ngàn ức na-do-tha 
kiếp, cũng không thê nói hết. 

Lúc ây, Bồ-tát Kim Cang Tạng muốn nêu lại 
nghĩa trên nên nói kệ rằng: 
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Các Bồ-tát tùy thuận 

Võ lượng trí lực sâu 

Là vi diệu số một 

Tất cả đời khó biết 
Người lợi ích chúng sinh 
Đạt đến Địa thứ chín 
Được nhập tạng bí mát 
Của tất cả chư Phật 
Đạt được Đaả-la-ni 
Tam-muội vì diệu nhất 
Sức thần thông rộng lớn 
Khéo nhập tướng thể gian 
Sức trí tuệ bên chắc 
Quán sát các Phát pháp 
Nguyện lớn, tâm bi tịnh 
Nháp được Địa thứ chín 
Thuận thành địa cao thượng 
Giữ tạng pháp chư Phát 
Liên thông đạt các pháp 
Thiện, bất thiện, vô ký 
Hữu lậu và vô lậu 

Thế gian, xuất thể gian 
Đáy so lường xét được 
Kia không thể suy lường 
Biết pháp định, bất định 
Đây đủ tướng ba thừa 
Suy xét và phân biệt 
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Tưởng hữu VI, VÔ VI 

Biết các pháp như vậy 
Phá trừ tôi vô mình 

Tùy thuận tâm trí này 

Là vi diệu số một 

Biết tất cả chúng sinh 
Hiểm nạn các tạp tâm 
Tâm khinh suất chuyển đổi 
Tâm vô biên tự tại 

Tướng phiến não cạn sâu 
Gần tâm, không rời tâm 
Lại biết tưởng trói buộc 
Tùy thuận có liên tục 
Biết đủ các tạp nghiệp 
Với bao tướng sai khác 
Nhân diệt, quả không mất 
Thông đạt việc như vậy 
Lại biết các chúng sinh 
Các căn độn, vừa, lợi 
Rộng lớn và sai biệt 
Tướng đời trước, đời sau 
Thượng, trung, hạ khác nhau 
Và các thứ dục lạc 

Cho đến biết tất cả 

Tám vạn bồn ngàn loại 
Tánh thể '. gian cũng thể 
Chỗ phiên não khó thấy 


SỐ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 4 173 


Từ xưa nay không đoạn 

Tất cả kết sử, tâm 

Luôn cộng hành với tâm 
Buốc tâm khó đoạn trừ 
Biết tất cả kết sử 

Chỉ vọng tưởng bắt định 
Không có chỗ dừng ở 
Cũng là tướng bất định 

Lại không rời xa thân 

Và thật là khó biết 

Sức Thiên định ngăn được 
Kứm Cang đạo đoạn được 
Lại biết các chúng sinh 
Vào sảu đạo sai khác 

Sông ái, s1, che lấp 

Ruộng, nghiệp, biết là giống 
Là mâm sinh thân sau 
Danh sắc cùng tăng trưởng 
Từ xưa nay, sinh tử 

Liên tục trong ba cõi 

Biết cả trời và rồng 

Tâm phiên não nghiệp thân 
Nếu xa lìa tâm ý 

Thì không hê có gì 

Tất cả các chúng sinh 

Đều ở trong ba tụ 

Hoặc chìm trong tà kiến 
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Hoặc ở trong trí đạo 
Bồ-tát trụ địa này 

Biết tâm của chúng sinh 
Các căn và dục lạc 

Đủ các thứ sai biệt 
Thâm tâm khéo suy xét 
Tùy nghỉ mà thuyết pháp 
Trí vô ngại thông đạt 
Khéo dùng ngôn từ dạy 
Bồ-tát là Pháp sư 

Vĩ như Sư tứ chúa 

Trâu chúa và núi chúa 
An trụ không lo sợ 

Mưa thức ăn cam lô 
Khấp tất cả các cối 

Ví như rồng chúa lớn 
Mưa ngập cả biển lớn 
Bồ-tát này khéo biết 
Pháp, Nghĩa, Từ vô ngại 
Tùy thuận mà thực hành 
Đây đủ sức nhạo thuyết 
Và đạt được trăm vạn 
A-tăng-kỳ Tổng trì 

Lĩnh thọ pháp của Phát 
Như biển nhận nước mưa 
Bồ-tát đã đạt được 

Sức thanh tịnh sâu xa 
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Võ lượng Đàả-la-ni 

Và sức các Tam-HHUỘI 

Chỉ trong một khoảnh khắc 
Thấy được vô lượng Phát 
Nghe Phạm âm thanh tịnh 
Diễn nói pháp vi điệu 
Bồ-tát này giáo hóa 

Chúng sinh đại thiên giới 
Tùy tâm căn tra thích 
Thuyết pháp khiến vui vẻ 
Cứ thể có vô lượng 

Tam thiến đạt thiên cối 
Sẵu xa và siêng năng 

Suy xét việc như vậy 

Trên đầu một sợi lông 

Vô lượng Phật thuyết pháp 
Phật vì tất cả chúng 

Diễn nói pháp vi diệu 
Bồ-tát lãnh thọ pháp 

Như đất nhận hạt giống 
Lại phát lời thệ nguyện 

Tất cả các chúng sinh 
Trong CỐi nưỚC mười phương 
Đều hợp thành một hội 
Chỉ trong một khoảnh khắc 
Biết tâm niệm của chúng 
Dùng một tiếng thuyết pháp 
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Đoạn trừ hết lưới nghỉ 
Bồ-tát trụ địa này 

Pháp vương của trởi người 
Làm bác đại Pháp sư 

Tùy thuận tâm chúng sinh 
Suốt cả ngày lân đêm 
Cùng ở chỗ chư Phật 

An frụ thâm điệu 

Tịch diệt trí giải thoát 
Cung dường võ lượng Phát 
Căn lành dẫn sáng tịnh 

Ví nhự Chuyển luân vương 
Trang sức vàng trên mão 
Ánh sáng chiếu chúng sinh 
Nơi phiên não hiểm nạn 
Như ảnh sáng Phạm vương 
Chiếu khắp đại thiên cõi 
Bồ-tát trụ địa này 

Thường làm Đại phạm Vương 
Chu tam thiên đại thiên 
Các căn đêu lanh lợi 

Khéo dùng phép ba thừa 
Khai thị độ chúng sinh 
Làm tất cả nghiệp lành 
Đều tùy thuận chánh niệm 
Chỉ trong một khoảnh khắc 
Đạt Tam-muội nhiệm mâu 
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Nhiễu như số bụi trần 

Trong Võ lượng cối nước 
Thấy mười phương chư Phật 
Dùng diệu âm thuyết pháp 
Thấy thân lực của Phát 

Lại phát vô lượng nguyện 
Địa thứ chín như thể 

Nơi đại trí thực hành 

Sâu xa khó thấy biết 

Nay đã lược nói xong. 


PHẨM 10: ĐỊA PHÁP VÂN 
Đã nói việc vô thượng 
Mà Bồ-tát thực hành 
Vô số na-do-tha 
Chư Thiên Thu đa hội 
Đang ở trong hư không 
Đều vui mừng khôn xiết 
Ai nấy đều cung kính 
Cúng Phát vát thượng điệu 
Na-do-tha Bồ-tát 
Vụi mừng không hạn lượng 
Đốt các hương thơm lạ 
Diệt trừ IMỌI phiến não. 
Tha hóa tự tại Vương 
Và các chúng Cối trời 
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An trụ trong hư không 

Tâm vui mừng khôn xiết 

Ai nấy đêu cung kính 

Cung dường ẩu các loại 

Và rải những y báu 

Từ hư không bay xuống. 

Võ lượng ức Thiên nữ 

Các căn đều tươi vui 

Đang ở trong hư không 
Cung kính cúng dường Phát 
Lại trồi vô lượng ức 
Na-do-tha kỳ nhạc 

Trong tất cả mọi vật 

Đều phát tiếng như vậy. 
Phật ngồi ở nơi này 

Nhưng hóa thân khắp cả 
Trong CÕi nưỚC mười phương 
Đêu có Phật thị hiện 

Đầy đủ vô lượng ức 

Tướng tốt trang nghiêm thân 
Xinh đẹp không ai bằng 

Ở trong khắp mọi nơi 

Trong mỗi lỗ chân lông 
Phóng võ lượng ánh sáng 
Dập tắt hết tất cả 

Lửa phiên não thể gian 
Như số bụi mười phương 
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Không thể nào đếm hết 
Ánh sáng mối chân lông 
Cũng không thể cùng tận 
Thấy mỗi thân Đức Phật 
Đủ ba hai tướng tốt 

Và tám mươi vẻ đẹp 
Chuyển xe pháp vô thượng 
Hoặc thầy vô số Phật 
Thuyết pháp cho chúng sinh 
Hoặc thấy ở Đâu-suất 
Giáo hóa các thiên nhân 
Hoặc thấy từ Đâu-suất 
Ciáng hạ ở trong thai 
Hoặc thấy lúc đản sinh 
Hoặc thấy đêm xuất gia 
Hoặc thấy ngôi nơi đạo tràng 
Mà thành đạo Vô thượng 
Hoặc thấy chuyển xe pháp 
Hoặc thấy nhập Niết-bàn... 
Ở vô lượng cối nước 

Thị hiện đủ mọi cách 

Đề độ thoát chúng sinh 
Nên có việc như vậy. 

Vĩ như nhà do thuật 

Biết các thuật huyễn ảo 
Thị hiện những chúng sinh 
Đủ các loại hình tướng 
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Trí tuệ Phát cũng thể 
Khéo léo mà thị hiện 

Biến hóa các loại thân 
Khấp tất cả thể gian 

Như các pháp vắng lặng 
Xưa nay không tánh tướng 
Trồng rồng như hư không 
Đại sư cũng như vậy 
Thâm nhập nghĩa đệ nhất 
Tánh tướng rất vi diệu 
Tùy tánh tướng của pháp 
Hiện đại thân lực Phật 
Tánh hạnh của chư Phát 
Của tất cả chúng sinh 
Đều ở trong tánh ấy 
Tướng, khả tưởng, đồng tướng 
Tất cả các pháp đó 

Nhập vào nghĩa đệ nhất 
Trong nghĩa thu tịch diệt 
Hoàn toàn không có tướng 
Nếu muốn được trí Phật 
Hãy bỏ các vọng niệm 
Thông đạt cả có không 
Làm thầy của trời người 
Các thể nữ cõi trời 

Đều cất ngàn vạn tiếng 

VỊ điệu lại hay ho 
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lim lặng chiếm ngưỡng Phật 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Thấy đại chúng im lặng 
Thưa với Kữm Cang Tạng 
Phát tử đại danh xưng 
Bồ-tát từ cứu địa 

An nhập Địa thứ mưởi 

Xin đấng đại thần lực 

VÌ đại chúng lược nói. 

Bấy giò, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Phật tử! Đại Bô-tát có vô lượng trí tuệ như 
vậy, khéo tu hành Phật đạo đạt đên Địa thứ chín, 
khéo tu tập các bạch pháp, tu vô lượng pháp trợ 
đạo, được đại công đức trí tuệ hộ trì, rộng tu 
hạnh đại Bi, phân biệt biết rõ tánh sai biệt của 
thế gian, vào các chỗ nạn xứ của chúng sinh, đến 
chỗ của Như Lai hành, nhớ nghĩ tùy thuận vào 
chỗ hành tịch diệt của Như Lai, hướng đến Thân 
lực, Vô sở úy, pháp Bất cộng của Phật, kiên trì 
không bỏ, đạt địa vị Nhất thiết trí tuệ. Các Phật 
tử! Đại Bồ-tát tùy hành trí như vậy, gân địa vị 
Phật, thì hiện tiên đạt các Tam-muội ly cầu của 
Bô-tát; lại nhập Tam-muội Pháp tánh sai biệt, 
Tam-muội Trang nghiêm đạo tràng, Tam-muội 
Vũ nhất thiết thê gian hoa quang, Tam-muội Hải 
tạng, Tam-muội Hải ân, Tam-muội Hư không 
quảng, Tam-muội Quán trạch nhất thiết pháp 
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tánh, Tam-muội Tùy nhất thiết chúng sinh tâm 
hành, Tam-muội Như thật trạch nhất thiết pháp. 
Tam-muội Đắc Như Lai trí tín; đạt trăm vạn a- 
tăng-kỳ Tam-muội như vậy ngay trong hiện tại. 
Bồ-tát này nhập được những Tam-muội này, biết 
rõ công dụng sai biệt của chúng. Tam-muội cuối 
cùng là Ích nhất thiết trí vị. Lúc Tam-muội này 
hiện tiền, hoa sen báu lớn xuất hiện tròn đây, 
như trăm vạn tam thiên đại thiên thế ĐIỚI. Tất cả 
các báu khác trang hoàng xen lẫn nhiều hơn tất 
cả những vật quý có trong thế gian, đó là sự phát 
sinh do căn lành xuất thê gian. Các pháp hành 
như huyễn, do tuệ tánh không thành tựu, ánh 
sáng SOI chiêu tật cả thế gIỚI. Cọng sen bằng lưu 
ly báu hơn tất cả vật báu có ở cõi trời, đài băng 
chiên-đàn vương không thể lường, tua bằng mã 
não, cánh băng vàng Diêm-phù-đàn. Bên trong 
có vô lượng ánh sáng, tất cả báu đẹp đều ở trong 
đó, lưới báu che bên trên. Lại có vô số hoa sen 
bao quanh, nhiều như số bụi trong mười tam 
thiên đại thiên thê giới. Lúc ây, thân Bô-tát tươi 
đẹp như đóa hoa. Bồ-tát Tây, vì đạt sức Tam- 
muội Ích nhất thiết trí, nên hiện thân ngôi trên 
tòa sen lớn. Tức thời các quyên thuộc trên hoa 
sen đều có Bồ-tát vây quanh, mỗi Bô-tát, ngôi 
trên hoa sen, đề đạt trăm vạn Tam-muội, đều 
nhất tâm cung kính, chiêm ngưỡng Đại Bồ-tát. 
Lúc Bô-tát này lên tòa sen; tât cả các cõi nước 
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hiện ở mười phương đều chân động: tất cả cõi ác 
đều châm dứt; ánh sáng chiêu khắp các cõi nước 
mười phương; tất cả cõi nước đêu sáng đẹp, thấy 
nghe được tât cả đại hội của chư Phật. Vì sao? 
Vì Bô-tát này khi ngồi trên tòa sen lớn, thì ở 
dưới chân phóng ra trăm vạn a-tăng-kỳ ánh sáng, 
chiếu khắp mười phương, đến tận ngục A- -ty, diệt 
trừ khổ não cho chúng sinh. Trên hai đầu gối, 
phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, 
đến hết thảy loài súc sinh để diệt trừ khô não. Từ 
rôn, phóng vô số ánh sáng, chiêu khắp mười 
phương, đến hết thảy loài ngạ quý để diệt trừ 
khô não. Hai bên hông, phóng ra vô sô ánh sáng, 
chiêu khắp cõi người ở mười phương, làm cho 
an ôn, khoái lạc. Hai tay phóng vô sô ánh sáng, 
chiếu khắp cung điện cõi trời và A-tu-la. Hai vai, 
phóng vô sô ảnh sảng, chiếu khắp mưỜI phương, 
đến chúng Thanh văn. Cô phóng vô số ánh sáng, 
chiếu khắp mười phương, đến chúng Bích-chI- 
phật. Miệng, phóng vô sô ánh sáng, chiếu khắp 
mười phương, đến cả Bồ- tát trụ Địa thứ chín. Từ 
lông trắng, phóng vô SỐ ảnh sáng, chiếu khắp 
mười phương, đến vị Đại Bô-tát. Tât cả cung ma 
đều bị che khuất không hiện. Trên đỉnh đâu, 
phóng vô số ánh sáng, nhiều như số bụi rong 
trăm ngàn a-tăng-kỳ tam thiên đại thiên thê gIỚI, 
chiếu đến đại hội của chư Phật nơi mười 
phương, nhiễu quanh mười vòng, trụ trong hư 
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không, thành lưới ánh sáng cao lớn rực rỡ, cúng 
dường chư Phật. Sự cúng dường của hàng Bồ-tát 
từ lúc phát tâm cho đến Địa thứ chín, so với sự 
cúng dường này, không băng một phân trăm, cho 
đến không bằng, một phân trăm ngàn vạn ức, cho 
dù tính đêm ví dụ thế nào cũng không bằng 
được. Lưới ánh sáng này hơn tât cả vật cúng 
dường của mười phương cõi nước như hương 
hoa, hương bột, hương đột, hương xoa, y phục, 
cờ phướn lọng báu, chuỗi ngọc, châu ma-ni. Vì 
nó từ căn lành xuất thê phát sinh. Trên mỗi chư 
Phật của đại hội, đều có mưa báu vậy như mây 
lớn. Chúng sinh nào biết được sự cúng dường 
này chắc chắn sẽ đạt đạo lớn vô thượng. Phóng 
ra ánh sáng và mưa lớn cúng dường xong, nhiễu 
quanh đại hội chư Phật mười vòng, nhập dưới 
chân của chư Phật. Lúc ây, chư Phật và các Đại 
Bồ-tát trong hội, biết từ nước nào, Đại Bồ-tát 
nào đã hành đạo như vậy, và đã thành tựu chức 
thọ đó. 

Các Phật tử! Ngay lúc đó, vô biên Bô-tát, kể 
cả những vị đạt Địa thứ chín, đều đến vây quanh 
thiết lễ đại cúng dường, nhật tâm cung kính, 
chiêm ngưỡng, lễ lạy. Các Bồ-tát đạt vạn Tam- 
muội và đạt chức vị đó, từ báu kim cương trang 
sức trên ngực, phóng luông ánh sáng lớn gọi là 
phá ma tặc. Có vô sô trăm ngàn ánh sảng vây 
quanh, chiếu khắp các cõi nước mười phương, 
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thị hiện vô lượng thân lực, rôi lại nhập nơi ngực 
Đại Bô-tát. Khi ánh sảng này mất, Bô-tát ây sẽ 
đạt thê lực lớn, thần thông trí tuệ gấp trăm ngàn 
vạn lân. 

Các Phật tử! Lúc đó, chư Phật phóng luông 
ảnh sáng ở lông trắng gIữa chặng mày gọi là Ích 
nhất thiết trí vị, có vô lượng, vô biên ánh sáng 
bao quanh, chiếu khắp các cõi nước mười 
phương, không sót nơi nào. Chiêu quanh các cõi 
nước mười phương mười vòng, thị hiện sức thần 
thông lớn của chư Phật, khuyên dạy vô lượng, vô 
biên trăm ngàn vạn ức Bồ-tát. Tất cả các cõi 
nước ở mười phương, chấn động sáu cách, diệt 
trừ tất cả khô não trong đường ác. Tất cả cung 
ma bị che mất, thị hiện nơi đắc đạo của tất cả 
chư Phật, thị hiện việc trang nghiêm đại hội của 
tật cả chư Phật, rộng lớn như tánh pháp, cứu 
cánh như hư không. Chiêu sáng tất cả cõi nước 
xong, trụ trong hư không, quay bên phải, thị hiện 
việc trang nghiêm đại thần thông, nhập trên đỉnh 
đâu của Bô-tát này. Các ánh sáng khác, thì nhập 
trên đỉnh đầu của các Bồ-tát quyền thuộc. Lúc 
ây, Đại Bồ-tát đều đạt mười ngàn Tam-muội mà 
trước chưa đạt. Ánh sáng đó, nhập trên đỉnh đầu 
Bồ-tát này. Như ánh sáng của một Đức Phật, ánh 
sáng của tất cả Đức Phật cũng vậy. Lúc ánh sáng 
của chư Phật ở mười phương, nhập trên đỉnh đầu 
của Bô-tát thì gọi là đạt chức, là nhập cảnh giới 
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của chư Phật. Phật tử! Ví như trưởng tử của 
Chuyên luân thánh vương, do đại phu nhân sinh 
ra, thành tựu tướng Chuyển luân vương. Chuyên 
luân thánh vương bảo con ngôi trên tòa vàng 
Diêm-phù-đàn của voi trắng báu, trang sức đủ 
loại, tràng phan, kỹ nhạc; câm chuông vàng, đem 
nước thơm bốn biến rưới trên đỉnh đâu của con 
thì gọi là quán đỉnh. Đại vương đây đủ mười 
nghiệp thiện gọi là Chuyển luân thánh vương. 

Các Phật tử! Cũng thể, Đại Bồ-tát lúc nhận 
chức, chư Phật dùng nước trí rưới trên đỉnh đầu 
của Bồ-tát gọi là quán đỉnh Pháp vương, là đủ 
mười lực của Phật, vào hàng sô Phật. Phật tử, đó 
là chức trí tuệ lớn của Đại Bồ-tát. Vì chức này, 
các Đại Bôồ-tát chịu vô lượng trăm ngàn vạn ức 
khổ, làm các việc khó làm. Bộ- tát đạt chức này, 
là an trụ Địa Pháp vân của Bô-tát, có vô lượng 
công đức, trí tuệ tăng trưởng. 

Các Phật tử! Bô-tát trụ địa Pháp vân này biết 
như thật tập cõi Dục, tập cõi Sắc, tập cõi Vô sắc; 
biết như thật tập thế gian tánh, tập chúng sinh 
tánh, tập thức tánh, tập hữu vi tánh, tập vô vi 
tánh, tập hư không tánh, tập pháp tánh, tập Niết- 
bàn tánh, tập tà kiến chư phiền não tánh; biết 
như thật hành pháp, hoàn pháp của thế gian biết 
như thật tập đạo Thanh văn, tập đạo Bích-chi- 
phật, tập đạo Bồ-tát, tập oai Lực, Vô úy, pháp 
Bất cộng của Phật; tập sắc thân, Pháp thân; tập 
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Nhất thiết trí tuệ; như vậy tập đạt Phật đạo, tập 
chuyển pháp luân, tập thị hiện diệt độ. Nói tóm 
lại, biết như thật thị hiện tập tật cả pháp sai biỆt. 
Bỏ-tát này, dùng trí tuệ ấy tùy thuận hạnh Bô-đê, 
dân dân thâm nhập như thật, biết sự huyễn hóa 
của chúng sinh, của nghiệp, của phiền não, của 
tà kiến, của tánh thế gian, của pháp tánh, của 
Thanh văn, của Bích-chi-phật, của Bồ-tát, của 
Như Lai; tất cả sự huyễn hóa, có huyễn hóa phân 
biệt, không phân biệt. Lúc ấy, Bồ- tát biết như 
thật sự hộ trì của Phật lực, về pháp xứ, về 
nghiệp, về phiên não, về thời gian, về nguyện, về 
đời trước, về hành, về kiếp sống, về trí. Bồ- tát 
trụ Địa thứ mười này, thì bao nhiêu hành trí vĩ tế 
của Phật như: Trí sinh tử vi tế, trí thế, trí xuât 
gia, trí đạt đạo, trí thân lực tự tại, trí chuyên pháp 
luân, trí giữ mạng sống, trí thị hiện Niêt-bàn, trí 
làm pháp tồn tại lâu, đều biết như thật. Lại nữa, 
những chỗ bí mật của chư Phật như: Bí mật thân, 
khẩu, ý; bí mật trù lương: bí mật thời, phi thời; 
bí mật thọ ký cho Bô-tát; bí mật nhiếp phục 
chúng sinh; bí mật các thừa sai khác; bí mật tắm 
vạn bốn ngàn các căn sai biệt; bí mật tạo nghiệ 

như thật; bí mật hành; bí mật đạt đạo Bô-đê:; tât 
cả bí mật như thế đều biết như thật. Bô-tát này 
đối với trí nhập kiếp số của Phật như: Một kiếp 
thâu nhiếp a- tăng- -kỳ kiếp, a-tăng-kỳ kiếp thâu 
nhiệp một kiếp; có số thâu nhiếp không số: 
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không số thâu nhiếp có số; một niệm thâu nhiếp 
vô lượng đời; vô lượng đời thâu nhiếp một niệm; 
kiếp thâu nhiếp phi kiếp; phi kiếp thâu nhiếp 
kiếp; kiếp có Phật thâu nhiếp kiếp không Phật; 
kiếp không Phật thâu nhiếp kiếp có Phật; kiếp 
quá khứ vị lai thầu nhiẾp kiếp hiện tại; kiếp hiện 
tại thâu nhiếp kiếp quá khứ, vị lai; kiếp VỊ laI, 
quá khứ thâu nhiệp kiếp hiện tại; kiếp hiện tại 
thâu nhiếp kiếp VỊ lai, quá khứ; kiệp đài thâu 
nhiếp kiếp ngắn; kiếp ngăn thâu nhiếp kiếp dài; 
tất cả tướng thâu nhiệp của các kiếp đêu như thế. 
Bỏ-tát này, đối với trí nhập mao đạo của Phật, 
hoặc trí nhập vi trần, hoặc trí cõi nước, trí thân 
tâm, trí đắc đạo, hoặc trí chúng sinh thân tâm đắc 
đạo, trí chúng sinh hành, đạt đạo, trí biến hành 
Phật đạo, trí thuận hành thị hiện, trí nghịch hạnh 
thị hiện, trí bất khả tư nghì, có thê biết thế gian, 
có thê biết Thanh văn, có thể biết Bích-chi- phật, 
có thể biết Bô-tát, có cái không thể biết, chỉ có 
Như Lai mới có thể biết, đều nhập như thật. 

Phật tử! Trí của chư Phật rộng lớn vô lượng, 
vô biên. Bô-tát trụ địa này, sẽ nhập được trí tuệ 
như vậy. Phật tử! Đại Bô-tát này, tùy thuận địa 
hành, đạt giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ- 
tát, đạt vô ngại giải thoát, tịnh hạnh giải thoát, 
phô môn minh giải thoát, Như Lai tạng giải 
thoát, tùy vô ngại luận giải thoát, nhập ba đời 
giải thoát, pháp tánh tạng giải thoát, giải thoát 
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minh giải thoát, ly sai biệt giải thoát. Các Phật 
tử! Bô-tát này trước hết đạt mười giải thoát này. 
Cứ thê đạt vô lượng, vô biên trăm ngàn vạn Ức a- 
tăng- -kỳ giải thoát. Đều ở địa này đạt trăm ngàn 
vạn vô lượng a-tăng-kỳ Tam-muội, trăm ngàn 
vạn Ức a- táng- -kỳ Đà-la-m, trăm ngàn vạn ỨC a- 
tăng-kỳ thân thông, cũng đều như thế. Bô-tát này 
thành tựu trí tuệ như vậy, tùy thuận Bô-đẻ, thành 
tựu sức niệm vô lượng: có thể trong một niệm 
đến vô lượng cõi Phật ở mười phương, thọ vô 
lượng pháp minh, vô lượng mưa pháp, tất cả đều 
có thê thọ trì. Ví như Bà-ca-la Long vương làm 
mưa lớn, ngoài biển ra, các nơi khác không thể 
chứa đựng hết. 

Phật tử! Đại Bôồ-tát cũng thế, thọ trì mưa 
pháp lớn, nhập chỗ bí mật của Như Lai. Mưa 
pháp lớn này, tt cả chúng sinh Thanh văn, Bích- 
chi-phật-đêu không thê thọ trì. Bồ-tát từ Sơ địa 
đến Địa thứ chín cũng không thể thọ trì; chỉ có 
Đại Bồ-tát trụ địa Pháp. vân, mới thọ trì được. 

Phật tử! Ví như biển lớn, nhận lây hết nước 
mưa của một con rông. Cho dù hai, ba, bốn, 
năm, mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm 
mươi, trăm, ngàn, vạn, ức, trăm ức, ngàn vạn ức 
na-do-tha cho đến vô lượng, vô biên con rông 
lớn, khởi mây làm mưa cùng một lúc, thì biển 
cũng nhận lấy hết. Vì sao? Vì biến lớn là vật 
chứa vô lượng. Các Phật tử, Đại Bồ-tát cũng thể, 


190 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


trụ địa Pháp vân ở chỗ một Đức Phật thọ trì mưa 
pháp lớn ở hai Đức Phật, ba bốn, năm, mười, 
trăm, ngàn, vạn, ức cho đến vô lượng, vô biên 
không thê xưng, không thể nói hết, không thê 
hạn lượng, vượt trên sự tính đếm, ở trong một 
khoảnh khắc cũng có thể thọ trì mưa pháp lớn 
của vô số chư Phật như vậy. Vì thế địa này gọi là 
địa Pháp vân. 

Hỏi: 

—Phật tử! Trong một khoảnh khắc, Đại Bô-tát 
có thể thọ trì mưa pháp lớn của bao nhiêu Đức 
Phật? 

Đáp: 

Không thê nào tính đếm biết được, chỉ có 
thể dùng ví dụ để biết. Phật tử! Ví như vô số 
chúng sinh nhiêu như số bụi trong trăm ngàn vạn 
ức na-do-tha cõi nước, đêu nghe và thọ trì Đà-la- 
n1, làm thị giả Phật, làm đại Thanh văn, làm bậc 
Đa văn bậc nhất, ví như Đức Phật Kim Cương 
Liên Hoa Thượng có Tỳ-kheo Đại Trạch là bậc 
đa văn bậc nhất, mỗi chúng sinh đó đều thành 
tựu sức đa văn như thế, tất cả chúng sinh khác 
cũng đều như vậy. Cáo pháp của người thứ nhất 
thọ trì thì người thứ hai không thọ trì. Cứ thế tất 
cả đều khác nhau. Phật tử! Các ông nghĩ sao? 
Tất cả chúng sinh thọ trì sức đa văn nhiều 
không? 


SỐ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 4 191 


Đáp: 

—Vô lượng! 

Phật tử! Tôi sẽ nói cho các ông, Bồ-tát trụ 
địa Pháp vân này, trong một khoảnh khắc, ở chỗ 
Đức Phật, có thê thọ trì tạng pháp tánh ba đời, 
tên là Đại pháp minh vũ. Sức đa văn của tất cả 
chúng sinh ở trên, so với vị này thì trong trăm 
phân không bằng một phân, ngàn phân, vạn 
phân, ngàn vạn ức na-do-tha phân cho đến tính 
đếm ví dụ thế nảo cũng không bằng được. Ở chỗ 
chư Phật nhiều như số bụi trong vô số thế giới 
nơi mười phương thọ trì mưa pháp lớn, cho dù 
hơn số này vô lượng, vô biên đi nữa, thì trong 
khoảnh khắc cũng thọ trì được đại pháp minh vũ; 
vì thế gọi là địa Pháp vân. Lại nữa, đại Bồ-tát trụ 
địa Pháp vân này, từ nguyện lực tự phát sinh đại 
Từ bi, phát tiếng sắm pháp lớn, những kẻ thông 
minh không sợ, cho là ảnh chớp; phát trí tuệ lớn 
như là gió mạnh, căn lành đại phước đức như là 
mây đen, hiện các thân hình như là mây tạp sắc, 
thuyết pháp hàng phục ma như là tiếng sâm. 
Trong một niệm, biên khắp thê giới như đã nói ở 
thiên, hoặc hơn số đó; mưa pháp cam lô, pháp 
lành, dập tắt lửa phiền não do tâm vô minh ham 
thích của chúng sinh phát ra. Vì thê gọi là Địa 
Pháp vân. 

Lại nữa, các Phật tử! Đại Bỗ-tát trụ địa Pháp 
vân này, ở trong một thê giới, từ cõi trời Đâu- 
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suất giảng hạ, cho đến thị hiện đại Niết-bàn, làm 
mọi việc Phật, tùy sự độ thoát chúng sinh mà 
hiện thân lực, hoặc hai, tam thiên thể gIỚI, cho 
đến vô số thế giới nhiêu như số bụi đã nói ở trên. 
Lại còn hơn sô đó trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ 
thế giới, từ cõi Đâu-suất giáng hạ cho đến thị 
hiện đại Niết-bàn, làm mọi việc Phật, tùy chúng 
sinh độ thoát mà hiện thân lực. Bồ-tát trụ địa này 
đạt sức tự tại lớn trong trí tuệ, khéo chọn trí tuệ 
lớn, hoặc lây cối nước nhỏ làm lớn, cõ1 nước lớn 
làm nhỏ; hoặc lây cối nước nhơ làm sạch; cứ thế, 
tật cả tánh thế gian đều có thân lực. Bô-tát này, 
hoặc trong một vi trần có một tam thiên đại thiên 
thế giới núi Thiết vi, sông suối nhưng không hề 
chật hẹp; hoặc có hai, ba, bốn, năm, mười, hai 
mươi, ba mươi, bỗn mươi, năm mươi, trăm, 
ngàn, vạn, Ức VÔ lượng vô lượng vô lượng thê 
giới, tất cả mọi vIỆc trang nghiêm đều nhập vảo 
một vi trần, hoặc biễn mọi việc trang nghiêm 
trong một thế giới, thị hiện vô lượng. vô lượng 
thế giới; hoặc đem chúng sinh trong vô lượng vô 
lượng thê giới đặt trong một thế giới nhưng vẫn 
không chật hẹp. Hoặc đem chúng sinh trong một 
thế giới, đặt trong vô lượng vô lượng thê giới, 
hoặc đem vô lượng vô lượng thế giới, đặt trên 
đầu một sợi lông nhưng không làm hại chúng 
sinh, hoặc trong một sợi lông, thị hiện tất cả việc 
trang nghiêm của thần lực Phật, hoặc trong một 
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niệm thị hiện thân nhiều như số bụi trong vô 
lượng vô lượng thế giới nơi mười phương,trong 
môi thân thị hiện vô lượng tay, dùng tay ây siêng 
năng cúng dường chư Phật ở mười phương, môi 
tay, cầm hăng hà sa số hoa sen, rải cúng Phật, 
các thứ như hương hoa, tạp hương, hương bột, 
hương xoa y phục, cờ phướn, báu vật; tất cả đồ 
trang sức đều dùng tay cầm dâng cúng Phật, mỗi 
thân đều như thế. Lại nữa, mỗi thân hóa hiện vô 
số đâu, mỗi đầu có vô số lưỡi, dùng thân lực đó 
tán thán chư Phật; trong. mỗi niệm, đi khắp mưỜi 
phương, làm những VIỆC ấy. Trong môi niệm, 
dùng thân lực, ở vô lượng thê giới, thị hiện việc 
đạt Phật đạo, chuyên bánh xe pháp, cho đến nhập 
đại Niết-bàn. Ở trong ba đời, dùng sức thần 
thông, thị hiện vô lượng thân, từ trong mỗi thân, 
thị hiện vô lượng, vô biên việc trang nghiêm cõi 
Phật. Trong môi thân, thị hiện sự thành hoại của 
tật cả thế giới. Hoặc khiến tất cả gió đều phát ra 
từ một lỗ chân lông, mà không làm hại chúng 
sinh. Hoặc muốn đem vô lượng, vô biên thế giới 
làm thành nước của một biến; trong biển này, 
hóa hoa sen lớn, màu sắc rực rỡ, chiếu khắp vô 
lượng, vô biên thê giới. Ở đó, lại thị hiện việc 
mâu nhiệm là đạt Bô-đề trang nghiêm, cho đến 
thị hiện đạt Nhất thiết chủng trí. Trong thân, lại 
có đủ tất cả ánh sáng của ma-ni, bảo châu, ánh 
chớp, mặt trời, mặt trăng, sao, cho đến tất cả 
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những vật có ánh sáng trong thê giới nơi mười 
phương cũng đều hiện trong thân. Thôi một hơi 
thở, làm cho vộ lượng, vô biên thế giới trong 
mười phương đêu chấn động, nhưng không làm 
cho chúng sinh kinh sợ. Lại thị hiện thê giới 
mười phương, thủy kiếp hết; phong kiệp, hỏa 
kiếp hết; nhưng thân chúng sinh tùy ý trang 
nghiêm; hoặc thị hiện thân mình thành thần Như 
Lai, thân Như Lai thành thân mình, thân Như Lai 
thành cõi Phật mình, cối Phật mình thành thân 
Như Lai. 

Các Phật tử! Đại Bô-tát ở Địa Pháp vân, có 
thân biên như vậy. Lại còn thị hiện vô lượng 
thân lực tự tại khác lạ. Lúc â ây, trong hội, các Bồ- 
tát, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, 
Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, Thích Đề-hoàn 
Nhân, Phạm thiên vương, Tứ Thiên Vương, 
Thiên tử Tự tại, trời Tịnh cư đều nghĩ: Bô-tát có 
vô lượng, vô biên sức thân thông trí tuệ như vậy, 
thì Đức Phật như thế nào? 

Lúc ấy, Đại Bô-tát Giải Thoát Nguyệt, biết 
những suy nghĩ trong tâm của đại chúng, bèn hỏi 
Km Cang Tạng: 

-Phật tử! Hiện giờ đại chúng đều nghi ngờ; 
vì nghe sức đại thần thông trí tuệ của Bô-tát mà 
họ rơi vào lưới nghi, ngài hãy đoạn trừ tất cả 
nghi hoặc, thị hiện việc vi diệu trang nghiêm 
thân thông của Bô-tát. 
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Kim Cang Tạng liền nhập Tam-muội thể tánh 
nhất thiết Phật quốc. Tất cả đại chúng Trời, 
Rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, 
Ma-hâu- -la-già, Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm thiên 
vương, Hộ thế Thiên vương, Thiên tử Tự Tại, 
trời Tịnh cư đều thây thân mình nhập vào thân 
Kim Cang Tạng. Ở trong thân thây các VIỆC 
trang nghiêm tam thiên đại thiên thê giới, cho dù 
qua một kiếp cũng không nói hết được. Ở đó, lại 
thây cây đạo tràng của Phật. Chu vi cây rộng 
mười vạn tam thiên đại thiên thế giới, cao trăm 
vạn tam thiên đại thiên thế giới, che mát cả ba 
ngàn ức tam thiên đại thiên thế giới. Tương xứng 
VỚI SỰ CaO rộng của Cây, có tòa Sư tử, trên tòa có 
Phật hiệu Nhất Thiết Trí Vương Như Lai. Tất cả 
đại chúng đều thấy Phật ngôi trên tòa; ở đó, có 
đủ mọi vật cúng dường thật tốt và trang nghiêm, 
mà dù trải qua một kiếp, cũng không thể nói hết. 
Bỏ- tát Kim Cang Tạng thị hiện thân lực lớn như 
thê rôi, làm cho đại chúng trở về chỗ cũ. Lúc ấ Ấy, 
tất cả đại chúng đều ngạc nhiên, im lặng nhất 
tâm, nhìn Bồ-tát Kim Cang Tạng. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt lại hỏi Bô-tát Kim 
Cang Tạng: 

Phật tử! Thật là hy hữu, Tam-muội này có 
thần lực lớn, vậy Tam-muội này tên gì? 

Đáp: 
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-Tam-muội này tên là Thể tánh nhất thiết 
Phật quốc. 

Hỏi: 

—Thê lực của Tam-muội nảy ra sao? 

Đáp: 

-Phật tử! Đại Bô-tát tu tập thành tựu lực 
Tam-muội này; có khả năng hiện vô lượng hằng 
hà sa tam thiên đại thiên thê giới trong một thân; 
còn lại hơn số đó nữa. Phật tử! Đại Bồ-tát ở địa 
Pháp vân, đạt vô lượng, vô biên trăm ngàn ức 
Tam-muội. Vì thế, Bồ-tát trụ ở địa này, có thân 
và thân nghiệp khó lường biết, khẩu và khẩu 
nghiệp, ý và ý nghiệp cũng khó lường biết; sức 
oai thần tự tại, quán sát pháp ba đời cũng khó 
lường biết; hành nhập các Tam-muội, trí lực, các 
giải thoát du hý; tạo ra biến hóa, tạo ra thần lực, 
tạo ra uy lực cũng khó lường biết được. Nói tóm 
lại, cho đến cả việc cất chân lên lên đặt chân 
xuống: cho đến Bô-tát Tiểu vương tử trụ ở địa 
Diệu thiện, cũng không thể lường biết được. 

Phật tử! Bô-tát trụ địa Pháp vân có đến vô 
lượng, nay đã lược nói. Nếu nói rộng, thì trải qua 
vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ kiếp, cũng không 
thể nói hết. 

Hỏi: 

-Phật tử! Sức hành xứ sức thân thông của 
Bồ-tát như thê, thì sức hành xứ, sức thân thông 
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của Phật ra sao? 

Đáp: 

Phật tử! Ví như có người, lây hai ba cục đất 
trong bốn cối mả nói: Đât của vô biên thê giới 
nhiêu như vây sao? Việc ông hỏi cũng thế. Vô 
lượng trí tuệ của Như Lai làm sao dùng trí tuệ 
của Bồ- tát mà so lường được? Phật tử! Ví như 
người n năm một ít đất trong bốn cõi, số còn lại là 
rât nhiều. Các Bô-tát ở địa Pháp vân, mà phải 
trải qua vô lượng kiếp để nói huông gì địa Như 
Lai? Phật tử! Ta sẽ nói cho các ông biết, việc 
chứng ngộ hiện tại của Phật. Ví như ở mỗi 
phương, có các thê giới Chư Phật nhiêu như số 
vi trần trong vô lượng, vô biên thế giới, hàng 
Bỏ-tát thập địa có đây trong đó nhiêu như lúa mè 
rừng cây. Các Bô-tát này, có vô lượng, vô biên 
nghiệp, tu tập công đức, trí tuệ, thiền định của 
Bô-tát thì đôi với công đức trí tuệ của Như Lai, 
không bằng một phân trăm, một phân trăm ngàn 
vạn ức, cho đến tính đếm ví dụ thể nào cũng 
không băng được. 

Phật tử! Bô-tát này, tùy trí tuệ ây, thuận thân, 
khẩu, ý của Như Lai, cũng chắng bỏ Tam-muội 
của Bô-tát, lại siêng cúng dường chư Phật. Trong 
mỗi kiếp, dùng những vật vi diệu để cúng dường 
vô lượng, vô biên chư Phật, lại được thọ lãnh tật 
cả thân lực của Phật, dần dân thù thăng. Vẫn nạn 
về pháp tánh thì không ai thắng được Bồ-tát này, 
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cho dù trải qua vô lượng, vô biên trăm ngàn vạn 
ức kiếp, cũng không cùng tận. Phật tử! Ví như 
thợ luyện vàng, khéo biến chế vàng thành những 
vật trang sức, rôi xen lẫn ma-ni bảo châu quý 
giá, trang sức trên cô của Tự tại Thiên VƯƠNG, 
chư Thiên khác không thể đoạt được, tất cả đô 
trang sức của chư Thiên khác cũng không sánh 
kịp. 

Phật tử! Bồ-tát trụ Địa thứ mười, có căn lành, 
trí tuệ, công đức mà tât cả Bồ- tát từ Địa thứ nhất 
đến Địa thứ chín không thê sánh KỊP. Bỏ-tát trụ 
địa này, được trí tuệ chiếu sáng, nên có thê tùy 
thuận tất cả mọi trí tuệ; mà ánh sáng trí tuệ đó 
không thê hủy hoại được. 

Phật tử! Ví như ánh sáng của Đại tự tại Thiên 
vương, hết thảy ánh sáng của chúng sinh nơi thọ 
sinh không thể sánh kịp, nó có thể khiến thân 
tâm chúng sinh được mát mẻ. Các Phật tử! Đại 
Bồ- tát cũng vậy; trụ ở địa Pháp vân, trí tuệ sáng 
suốt, hết thảy bậc Thanh văn, Bích-chi-phật 
không sao sánh kịp. Đại Bôồ-tát từ Sơ địa đến Địa 
thứ chín cũng không thể sánh kịp. Bô-tát trụ địa 
này, làm cho vô lượng chúng sinh trụ trong đạo 
Nhất thiết trí. 

Phật tử! Đại Bô-tát trụ địa này, được chư 
Phật nơi mười phương vì họ mà giảng nói trí tuệ, 
làm cho thông đạt ba đời, biết đúng tướng của 
pháp tánh; dùng trí bao trùm tất cả thế gian, soi 
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sáng tánh thế gian, đem tâm Từ bi lớn bao trùm 
khắp tất cả chúng sinh, biết đúng tật cả pháp. 
Nói tóm lại, Đức Phật nói tất cả, cho đến đạo 
Nhất thiết trí. 

Phật tử! Đó là địa Pháp vân, Địa thứ mười 
của Đại Bô-tát. Đại Bôồ-tát trụ trong địa này, 
thường làm Ma-hê-thủ-la Thiên vương, trí tuệ 
minh đạt khéo giảng pháp Thanh văn, Bích-chi- 
phật và Ba-la-mật của Bô-tát. Trong pháp tánh, 
dù ai vẫn nạn cũng không cùng tận. Làm các việt 
tốt như Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đông sự đều 
không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm chúng 
Bô-tát bạn, niệm hạnh Bồ-tát, niệm Ba-la-mật, 
niệm hành các địa cũng không TỜI niệm Imười 
Lực, Võ sở úy, pháp Bất cộng, cho đến không 
rời niệm cụ túc Nhất thiết chủng trí. Luôn nghĩ: 
Lúc nào, đối với chúng, sinh, ta cũng là người 
đứng đâu, người tôn quý, thắng điệu, to lớn, vô 
thượng, là thây, người dẫn dắt, cho đến là chỗ 
dựa cho tất cả chúng sinh. Nếu siêng. năng. tu tập, 
thì trong khoảnh khắc, đạt Tam-muội nhiêu như 
sỐ bụi trong vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha bất khả thuyết thê giới, cho đến thị hiện số 
Bô-tát quyến thuộc cũng nhiều như vậy. Nêu 
dùng nguyện lực thần thông tự tại thì hơn số đó 
là hành các vật cũng dường thượng diệu, tin hiểu 
sự tạo nghiệp hoặc thân, miệng, ánh sáng, các 
căn, như ý, âm thanh, thành xứ cho dù trải qua 


200 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


trăm ngàn vạn ức kiếp, cũng không thê đêm kế 
được. 

Phật tử! Đó gọi là tuần tự thuận hành thú 
hướng Nhất thiết chủng trí các địa của Đại Bồ- 
tát. 

Phật tử! Ví như bốn con sông chảy từ ao A- 
nậu-đạt lan khắp bốn cõi chảy mãi không củng 
tận cho đến khi chảy vào biển lớn. Các Phật tử! 
Đại Bồ-tát cũng thế, từ Bô-tát phát ra nước căn 
lành nguyện lớn, dùng bốn Nhiếp pháp độ hết 
chúng sinh nhưng không cùng tận, dân dân tăng 
trưởng đạt đến Nhất thiết chủng trí. 

Phật tử! Các Bồ-tát mười địa, do trí Phật mà 
có sai biệt. Ví như từ mặt đất mới có mười núi 
lớn. Mười núi lớn đó là gì? Đó là núi Tuyết, núi 
Hương, núi Kha-lê-la, núi Tiên thánh, núi Do- 
càn-đà-la, núi Mã nhĩ, núi Ni-dân-đà-la, núi Phá- 
ca-bà-la, núi Chúng tướng, núi Tu-dI. 

Phật tử! Núi Tuyết lớn thì tất cả cỏ thuốc đều 
mọc ở đó không cùng tận. Phật tử! Cũng thế, Đại 
Bồ-tát trụ ở địa Hoan hý, biết hết kinh sách, kỹ 
nghệ, văn tụng, chú thuật của tất cả thể gian 
không cùng tận. 

Phật tử! Núi Hương là nơi có tất cả hương 
thơm không cùng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ ở 
địa Ly cấu, tu tập tất cả giới, Đầu-đà, oai nghi, 
pháp trợ đạo không cùng tận. 
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Phật tử! Núi Kha-lê-la toàn băng báu vật, đủ 
các hoa không củng tận. Cũng thê, Đại Bô-tát trụ 
địa Minh, tu tất cả thiên định, thân thông, giải 
thoát Tam-muội của thê gian không cùng tận. 

Phật tử! Núi Tiên thánh toàn bằng báu vật, có 
nhiêu thánh nhân đạt năm thần thông không 
cùng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ ở địa Diệm, 
làm cho chúng sinh có nhân duyên nhập đạo, học 
hỏi, đủ các vẫn nạn không cùng tận. 

Phật tử! Khi núi Do-càn-đà-la toàn bằng báu 
vật, tập họp nhiêu đại thần Dạ-xoa, chúng La-sát 
không củng tận. Cũng vậy, Đại Bồ-tát trụ địa 
Nan thắng, đủ tất cả thân thông, tự tại, như ý, nói 
không cùng tận. 

Phật tử! Núi Mã nhĩ toàn băng báu vật, đủ 
các trái ngon không cùng tận. Cũng vậy, dại Bồ- 
tát trụ địa Viễn hành, đủ các phương tiện trí tuệ, 
nói đạo Bích-chi-phật không cùng tận. 

Phật tử! Núi Phá-ca-bà-la toàn băng báu vật, 
đủ các vật có tâm tự tại không cùng tận. Cũng 
thế, Đại Bồ-tát trụ địa Vô động, đủ tất cả đạo tự 
tại của Bô-tát, nói tánh thế gian không cùng tận. 

Phật tử! Núi Chúng Tướng toàn bằng báu 
vật, đủ sức thần lớn, vô số A-tu-la không cùng 
tận. Cũng vậy, Đại Bô-tát trụ địa Diệu thiện đủ 
hành trí để chuyền hóa chúng sinh, nói tướng thế 
gian không cùng tận. 
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Phật tử! Núi Tu-di toàn bằng báu vật, đủ vô 
số Thiên thần không củng tận. Cũng thê, Đại Bồ- 
tát trụ địa Pháp vân, đủ mười Lực, bốn Vô sở úy 
của Như Lai, nói các Phật pháp không cùng tận. 

Các Phật tử! Mười núi báu này đều ở trong 
biến lớn, do nước biến lớn mà có tướng sai biệt. 
Cũng vậy, mười địa của Bồ-tát đều ở trong trí 
Phật, từ Nhât thiệt trí mà có tướng sai biệt. 

Phật tử! Ví như biến lớn có mười tướng nên 
gọi là biển lớn, không ai hoại được. Mười tướng 
đó là gì? 

1. Càng ra xa càng sâu. 

. Không chứa xác chết. 

. Các dòng sông ra đến biến thì mất tên cũ. 

. Một vỊ. 

. Nhiều báu vật. 

. Khó vào đến chỗ sâu xa. 

. Rộng lớn vô lượng. 

. Nhiều chúng sinh có thân lớn nương tựa và 
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9. Thủy triều không quá hạn mức thường có. 

10. Nhận tất cả nước mưa mà không tràn 
ngập. 

Phật tử! Hạnh Bồ-tát cũng vậy, do mười 
duyên mà không alI hoại được. Mười duyên đó là 
gì? Ở trong địa Hoan hý dân dân phát nguyện 
kiên cố; trong địa Ly câu không ở chung với kẻ 
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phá giới; trong địa Minh bỏ những giả danh của 
thê gian; trong địa Diệm, ở chô Phật, đạt nhât 
tâm tịnh tín không hoại; ở địa Nan thăng, phát 
sinh vô lượng phương tiện thân thông thê gian, 
làm việc thê gian; ở địa Hiện tiên, quán pháp 
nhân duyên sâu xa; ở địa Viễn hành dùng tâm 
rộng lớn phân biệt các pháp; ở địa Vô động, thị 
hiện mọi việc trang nghiêm; ở địa Diệu thiện, đạt 
giải thoát sâu xa, thông đạt hạnh thế gian, như 
thật không lỗi lầm; ở địa Pháp vân, thọ lãnh tất 
cả pháp minh vũ của chư Phật. Phật tử! Ví như 
ngọc ma-nI báu lớn, có mười việc đem đến báu 
vật cho chúng sinh. Mười việc đó là gì? 

1. Lấy ra từ biến lớn. 
. Thợ khéo mài đũa. 
. Dân tinh xảo. 
. Trừ cấu uê. 
. Luyện trong lửa. 
. Các đô báu trang sức. 
. xâu thành sợi báu. 
. Đặt trên trụ cao lưu ly. 

9. Ánh sáng chiếu khắp bốn cõi. 

10. Tùy ý vua, mưa các vật báu. 

Các Phật tử! Đại Bô-tát phát tâm báu Bồ-đê, 
cũng có mười việc. Mười việc đó là gì? 

1. Phát tâm bồ thí lìa keo kiệt. 

2. Giữ giới Đâu-đà khô hạnh. 
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3. Thiền định Tam-muội giải thoát làm cho 
càng tính diệu. 

4. Đạo hạnh thanh tịnh. 

5. Luyện phương tiện thân thông. 

6. Trang nghiêm băng pháp nhân duyên sâu 
xa. 

7. Xuyên suốt các môn trí tuệ phương tiện 
sâu xa. 

$3. Đạt thân thông tự tại. 

0. Quán hạnh chúng sinh, phóng ra ánh sáng 
đa văn trí tuệ. 

10. Chư Phật trao trí chức. 

Lúc này, đôi với tất cả chúng sinh, làm mọi 
việc Phật, ở trong Nhất thiết chủng trí. Các Phật 
tử! Tất cả pháp môn, công đức, trí tuệ mà Bô-tát 
thực hành, những kẻ không trông căn lành sâu 
thì không được nghe. 

Hỏi: 

Người được nghe thì phải có bao nhiêu 
phước? 

Đáp: 

Phước đức của người theo thê lực trí tuệ của 
Phật mà phát tâm Nhất thiết chủng trí có được 
như thế nào thì phước đức của người nghe pháp 
này cũng như vậy. Vì sao? Vì nếu không có tâm 
Bồ-tát mà nghe pháp môn này, thì không thể tin 
hiểu thọ trì, nên chăng thể đem thân tu tập mà 
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thành tựu được. Các Phật tử! Vì vậy nên biết, 
người này phải tùy thuận Nhất thiết chủng trí 
mới được nghe tin hiểu thọ trì tụ hành. 

Lúc giảng nói kinh nảy, nhờ thân lực Phật, vô 
số thê giới như vi trần, mười ức cõi Phật ở mười 
phương, chân động sáu cách với mười tám 
tướng. Pháp thường là phải chân động. Chư 
Thiên mưa nhiều hương hoa, anh lạc, y báu trời, 
phướn lọng, báu vật, những thứ trang sức nơi 
thân, trỗi nhạc ca tụng, lại có tiếng lớn ca tụng 
việc thù thắng của mười địa. Kinh này được nói 
ở cung Tha hóa tự tại vương, đồng thời ở tất cả 
thế giới mười bốn cõi cũng đều giảng nói kinh 
thập địa này. Nhờ thân lực Phật, nên vô số Bồ-tát 
ở trong vô số cõi Phật, đều tập họp đến đây khắp 
hư không mười phương, và đều nói: 

-Hay thay! Hay thay! Bồ-tát Kim Cang 
Tạng! Ông đã khéo giảng thuyết tướng của các 
địa mà Đại Bô-tát an trụ. Phật tử! Chúng tôi 
cũng đồng hiệu Kim Cang Tạng, từ thê giới Kim 
cang đức, nơi Phật Kim Cang Tạng đến đây. 
Những nơi chúng tôi đi qua, đều giảng thuyết 
kinh này, đại chúng, ngôn ngữ, nghĩa thú cũng 
vậy, không tăng giảm. Phật tử! Chúng tôi nương 
thân lực của Phật đến đây để chứng minh việc 
này. Phật tử! Cùng với chúng tôi đến đây, tất cả 
thê gIỚI nơi mười phương, mỗi thể giới trong 
bốn cõi, lên đến bảo điện Ma-ni của cung Tha 
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hóa tự tại cũng đều có vô số Bô-tát nhiều như số 
vi trần trong mười ức cõi Phật cũng đến đây để 
chứng minh. 

Lúc ây, Bồ-tát Kim Cang Tạng quán sát 
mười phương, quán tất cả đại chúng, quán tánh 
sâu xa khen ngợi và hỗ trợ việc phát tâm Nhất 
thiết chủng trí, thị hiện đại lực của Bôồ-tát cho 
chúng sinh, tùy thuận Nhất thiết chủng trí, trừ tất 
cả trần cấu của thế gian, đem lại nhân duyên 
Nhất thiết chủng trí cho chúng sinh; thị hiện 
những việc trí tuệ trang nghiêm vi điệu không 
thể nghĩ bàn; nói tất cả tướng sai biệt về công 
đức của Bỏ-tát. Lại muốn làm rõ nghĩa lý này 
cho chúng sinh, nên nương thân lực Phật mà nói 
kệ răng: 

Hạnh nghiệp của Bồ-tát 
Vui, tịch diệt hoàn toàn 
Tâm không có tham chấp 
Trồng rồng như hư không 
Trừ cầu tham, sân, sỉ 

An trụ trong trí đạo 
Hạnh vô thượng như vậy 
Vụi vẻ xin được nghe 

Do vậy các Bồ-tát 

Ở trong vô lượng kiếp 
Siêng năng luôn tu tập 
Vạn tc các căn lành 
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Cung dường võ lượng Phát 
Bích-chi, A-la-hán 

Vì tạo lợi ích cho chúng sinh 
Phát khởi tâm Bồ-đề 

Siêng năng giữ giới hạnh 
Đâu-đà trừ tội lỗi 

Tu thiện nhẫn tăng trưởng 
Đủ oai đức hồ thẹn 

Nhờ nhân duyên phước tuệ 
Tâm cao thắng sáng suốt 
Vụi thích trí của Phật 

Phát Bồ-đê như Phật 

Cúng dường tất cả Phật 
Trong ba đời mười phương 
Đất nước như hưự không 
Đêu khiến được thanh tịnh 
Tất cả pháp bình đẳng 
Khéo thông đạt hết thảy 

Vì độ thoát chúng sinh 
Phát khởi tâm Bồ-đề 

Các Bồ-tát như vậy 

Phát khởi tâm võ lượng 
Đạt đến địa Hoan hỷ 

Dứt ác, thích bô thí 

Đạt được sức bản nguyện 
Tu nhiều tâm Từ bi 

Hành sâu mười thiện nghiệp 
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Đạt đến địa Ly cầu 

Đủ công đúc giới, văn 
Từ tâm thương , thể gian 
Dứt hẳn mọi cầu uể 
Tâm sâu xa, thanh tịnh 
Quán sát khắp thể gian 
Lưa ba độc hừng hực 
Các bậc Đại sĩ này 
Nháp mình Địa thứ ba 
Quán ba cối đêu không 
Vô thường như bệnh tắt 
Như ung nhọt, ghẻ lở 
Trăm thứ khổ đốt thiêu 
Thấy các lỗi hữu vi 

Ham thích công đức Phát 
Đạt ánh sáng trí Phát 
Nháp địa Diệm thứ tư 
Thành tựu về niệm tuệ 
Đạt đến đạo trí tuệ 

Ở đây thường cúng dường 
Tram ngàn Đức Như Lai 
Luôn tư duy tưởng niệm 
Võ lượng đức của Phát 
An nhập địa Nan thắng 
Vượt tất cả thể gian 
Dùng trí tuệ phương tiện 
Thị hiện đủ mọi cách 


SỐ 286 - KINH THẬP TRỤ, Quyền 4 


Làm bất cứ việc gì 

Đều vì lợi thể gian 

Cung dường các Đức Phát 
Làm việc lợi chúng sinh 
Chứng nhập pháp vô sinh 
Được nháp địa Hiện tiễn. 
Hạnh nghiệp của Bồ-tát 
Thế gian khó biết được 
Không còn tâm chấp ngã 
Lìa cả có lân không 

Các pháp vốn vắng láng 
Mười hai duyên chuyển hành 
Hiểu rõ pháp vi tế 

Sẽ nháp địa Viễn hành 
Hành trí tuệ phương tiện 
Đạt tướng pháp tịch diệt 
Các bậc Đại sĩ này 

Khó lường, khó sánh kịp 
Vì muốn cho thể gian 
Đạt tịch diệt thanh tịnh 
Nên tu tập các hạnh 

Đủ mọi việc phước đức 
Thâm nhập tâm hành xứ 
Của tất cả chúng sinh 
Do vậy được an nhập 
Địa Bắt động đêu không 
Bồ-tát bậc đại trí 
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Đây đủ tất cả hạnh 

Và các nghiệp trí tuệ 
Cung mười Lực tự tại 
Dùng vô lượng, vô biên 
Vô số các thân tướng 
Hiện ở khắp mười phương 
Vì chúng, thuyết diệu pháp 
Thông đạt tánh thể gian 
Và tánh của chúng sinh 
Với tâm Từ bị lớn 

Sẽ nhập địa Diệu thiện 

Trí tịnh diệu số một 

Quán sát các thể gian 
Nghiệp phiên não trói buộc 
Quanh co nơi hiểm nạn 

VÌ độ thoát chúng sinh 
Đại tạng pháp chư Phật 
Giảng thuyết nghĩa đệ nhất 
Không sai trái lỗi lâm 
Tuần tự mà thực hành 
Đây đủ các thiện pháp 
Đạt đến Địa thứ chín 

Tu tập phước và tuệ 
Mong đạt oal lực Phật 
Lợi diệu thêm tối thượng 
Ở chỗ tất cả Phật 

Được lãnh thọ trí chức 
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Trước đạt vô số định 

Trí hạnh rất rộng lớn 

Sau cung đạt Ta1-IHHUHỘI 

Trí chức khó hư hoại 
Những ai đã đạt được 
Tam-muội nhất thiết chức 
Trang nghiêm các báu vát 
Hoa sen lớn xuất hiện 
Bồ-tát xứng hoa sen 

Hiện thân ngồi trên đó 

Các Bồ-tát hoa khác 

Đều nhất tâm chiêm ngưỡng 
Lúc ấy, Đại Bồ-tát 

Từ thân phóng võ lượng 
Trăm ngàn ức ánh sáng 
Diệt các khổ thể gian 

Sau từ đỉnh đầu phóng 
Trăm ngàn ức ánh sáng 
Chiếu khắp mười phương cối 
Hội chúng của chư Phát 
Rồi ở lại hư không 

Hóa thành dưới ánh sáng 
Cung dường Đức Phát xong 
Nháp vào lưới chân Phát 
Lúc ấy, các Đức Phật 

Và các Đại Bồ-tát 

Đều biết Bồ-tát này 
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Đã thọ lãnh trí chức 

Do vậy các Đức Phát 
Giữa mày phóng ánh sáng 
Tên là Nhất thiết chức 
Nhập đỉnh đầu Bồ-tát 

Võ lượng các Đức Phát 
Thọ ký chức Bồ-tát 

Ví như Chuyển luân vương 
Truyền ngôi cho thái tử 
Lúc ấy, mười phương cối 
Thảy đêu chấn động lớn 
Dứt trừ tất cả khổ 

Cho đến ngục Ä-t} 

Bồ-tát vì tất cả 

Trí tuệ được chức này 
Như thể được øọi là 

Địa Pháp ván võ thượng 
Người trụ trong địa này 
Trí tuệ không hạn lượng 
Khéo biết cả nhân duyên 
Độ thoát hết thể gian 
Nhập pháp sắc, vô sắc 
Cõi Dục, Sắc, Vô sắc 

Biết được tánh chúng sinh 
Tảnh cối nước, tánh pháp 
Lại an nhập các pháp 
Đếm được, không đếm được 
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Cho đến quán sát biết 
Võ lượng tảnh hư không 
Nháp địa này có đủ 
Thần biển của Bồ-tát 
Sức oai thần của Phật 
Việc kín, frí Vĩ tế 

Lạt còn thông đạt được 
Tất cả các kiếp số 

Từ mối đầu sợi lông 
Thấy rõ tánh thể gian 
Tất cả Đức Như Lai 

Ở Địa vô thượng này 
Sinh ra rồi xuất gia 

Đạt đạo, chuyển pháp luân 
Thị hiện nhập Niễt-bàn 
Đều tùy thuận trí tuệ 
Từ địa này đạt được 
Tịch diệt và giải thoát 
Các Đại sĩ địa này 

Sức ức niệm rộng lớn 
Thọ trì được tất cả 

Đại mưa pháp của Phật 
Củng ví như biển lớn 
Chứa hết nước rồng mưa 
Bồ-tát cũng như vậy 
Thọ trì mưa Phật pháp 
Như ở chỗ một Phật 
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Lắng nghe thọ trì pháp 
Chúng sinh nhiễu như bụi 
Võ lượng cối mười phương 
Đều được nghe Tổng trì 
Thành tựu Thanh văn thừa 
Chăng bằng Bồ-tát này 
Tính đêm cũng chẳng kịp 
Vì sức trí tuệ lớn 

Và sức thệ nguyện lớn 

Chỉ trong một khoảnh khắc 
Ở khắp vô lượng cõi 

Mưa nước pháp cam lồ 
Dập tắt lửa phiên não 

Vì thể Đức Phật gọi 

Đáy là địa Pháp vân 
Bồ-tát trụ địa này 

Dâng vát củng dường Phát 
Hơn vật của chư Thiên 

Thị hiện sức thần lớn 

Sức thù thắng vi diệu 

Hơn số này vô lượng 
Người nào muốn suy lường 
Chỉ rồi thêm không hiểu 
Đại trí trụ địa này 

Việc cất chân, đặt chân 
Tất cả các Bồ-tát 

Kể cả Địa thứ chín 
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Đều không thể biết được 
Hung gì chúng sinh khác 
Ba đồi các Thanh văn 
Cùng với Bích-chi-phát 
Trụ nơi chư Phát hiện 

Tắt cả việc trí tuệ 

Lại khiến cho thông đạt 
Trí vô ngại ba đời 

Thị hiện tánh pháp lạng 
Và bao nhiêu thần biến 
Tất cả loài chúng sinh 

Ở khắp mọi cõi nước 
Thực hành tất cả pháp 

Vị diệu và an ổn 

Tuần tự hiện biết hết 

Hết thảy công đức Phật 
Bồ-tát trụ địa này 

Dùng vật dụng tôi thượng 
Cung dường mười phương Phật 
Lan truyền khắp mọi nơi 
Tất cả vật cúng dường 
Của vô số chúng sinh 

Và những cõi phương khác 
Cũng không thể sánh kịp 
Bác trí, trụ địa này 

Phá trừ được tất cả 

Vô mình và tăm tối 
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Khai thị bằng Phát đạo 
Như Tự tại Thiên vương 
Phóng quang diệt phiên não 
Ánh sáng trí, Phật tứ 

Diệt phiên não cũng vậy 
Trụ địa này thường làm 

Tự tại vương ba cõi 

Thông đạt các trí tuệ 

Dùng ba thừa hóa độ 

Chỉ trong một khoảnh khắc 
Đạt võ lượng Tam-THUỘI 
Thấy được vô số Phật 
Đang ở khắp mười phương 
Bồ-tát Kim Cang Tạng 
Bảo các Đại sĩ rằng 

Tôi đã lược thuyết giảng 
Diệu hạnh của mười địa 
Nếu nói rộng hết cả 

Ngàn kiếp cũng không cùng 
Đó chính là thanh tịnh 

Các địa của Bô-tát 

Vì đạt trí của Phát 

Trụ trong những địa này 
An trụ không lay động 

VỊ như núi chủa lớn 

Sơ địa đủ tất cả 

Kinh sách và kỹ thuật 
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Ví nhự núi Tuyết lớn 

Mọc đầy các cỏ thuốc 
Giữ giới và đa văn 

Trụ trong Địa thứ hai 
Cũng giống như núi Hương 
Đủ tất cả hương thơm 
Như núi Kha-lê-la 

Có nhiêu hoa báu lạ 

Địa Minh tập van trí 
Cũng giống như núi này 
Địa Diệm tụ tập nhiễu 
Đạo pháp báu không hoại 
Như trong núi Tiên thành 
Có nhiều đẳng Thiện tịch 
Thần thông Địa thứ năm 
Không ai sánh kịp được 
Như núi Do-càn-đả 

Có nhiêu thần Dạ-xoa 
Địa thứ sáu phân biệt 
Phước quả không cùng tận 
Vị như núi Mã nhĩ 

Có vô số trái cây 

Tuệ lớn Địa thứ bảy 
Không ai sánh kịp được 
Như núi Ni-dân-đà 

Có rất nhiêu rồng chúa 
Trụ trong Địa thư tám 
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Võ lượng trí tự tại 

Như núi Phá-ca-la 

Có nhiêu bậc Tự tại 

Địa chín, tâm thanh tịnh 
Thuyết pháp không chướng ngại 
Vị như núi Chúng tướng 
Rất nhiễu A-tu-la 

Địa thứ mười có đu 

Võ lượng đức của Phát 

VỊ như núi Tu-dI 

Rất nhiêu chúng Thiên thân. 
Lạt nữa ở sơ địa 

Phát thệ nguyện rộng lớn 
Địa thứ hai giữ giới 

Thứ ba tu công đức 

Địa thứ tư tu thiên 

Thứ năm làm việc tốt 

Thứ sảu tướng sâu xa 

Thứ bảy tâm rộng lớn 

Địa thư tâm có đủ 

Các thân thông trang nghiêm 
Địa chín trí vị diệu 

Vượt tất cả các cối 

Địa thứ Immưởi thọ trì 

Đại mưa pháp của Phát 
Hạnh Bồ-tát như biển 
Không cùng, khó lay động 
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Phát tâm xuất thể gian 

An nhập Địa thứ nhất 

Địa hai giữ tịnh giới 

Địa ba tu thiên định 

Địa tư đạo tịnh hạnh 

Địa năm tuệ phương tiện 

Địa sáu tu nhân duyên 

Bảy, tuệ phương tiện sâu 

Tám, đạt tràng lưu ly 

Địa chín hành chúng sinh 

Tất cả nơi hiểm nạn 

Ánh sáng tuệ chiếu khắp 

Địa mười thọ trí lực 

Vị như vua trao ngồi 

Tuần tự được thanh tịnh 

Tâm Bồ- đề quý báu 

Tất cả số bụi trần 

Trong thể giới nơi mười phương 

Chỉ trong một khoảnh khắc 

Tính biết được ít nhiễu 

Trên đầu một sợi lông 

Tính biết khắp hư không 

Công đức lớn của Phật 

Võ lượng không cùng tận 

Lúc giảng nói kinh Thập Trụ nảy, Tự tại 

Thiên vương, các Thiên chúng, Bồ-tát GIải 
Thoát Nguyệt, các Bô-tát, tất cả thể gian đều rất 
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vui mừng, tin thọ và phụng hành. 
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KINH THẬP ĐỊA 
Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Thi-la-đạt-ma. 
QUYÊN 1 
PHẨM I1: ĐỊA CỰC HỶ (PHẢN 1) 

Tôi nghe như vây: 

-Một thuở nọ, vào ngày cuối của tuần thứ 
hai, sau khi thành đạo, Đức Phật lên điện Ma-ni 
bảo tạng, thuộc cung Tự tại Thiên vương của cõi 
trời Tha hóa tự tại cùng vô sô Bồ-tát cũng tới 
đây. Những Bỏ-tát này, đều từ các cõi Phật khác 
đến, đều đạt không thoái chuyền trong đạo Vô 
thượng Bỏ-đề, là những vị còn một đời nữa sẽ 
thành Phật, nghĩa là đã an trụ trong cảnh giới Trí 
sở hành (đối tượng hành động của trí) thuộc Bồ- 
tát, hướng đến cảnh giới Trí sở hành của Như 
Lai, luôn siêng năng, giỏi thị hiện thần thông, 
tùy thời không ngăn ngại, hóa độ tất cả chúng 
hữu tình, luôn đem lợi ích cho mọi loài, phát 
khởi hạnh nguyện của Bồ-tát, trải qua nhiều đời, 
ở khắp mọi nơi, tu tập không ngừng nghỉ; đầy đủ 
hành trang phước trí của Bô-tát, chúng sinh đều 
được nương nhờ; đạt sự giải thoát, đủ trí tuệ 


J25 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


phương tiện đến bờ kia của Bô-tát, thị hiện việc 
vào cửa sinh tử và Niết-bàn, không bỏ việc tu tập 
hạnh Bô-tát; tự tại đi đến nơi tất cả chúng hội 
đạo tràng của Như Lai, làm người đứng đầu, 
thỉnh Phật thuyết pháp, thọ trì tạng pháp của 
Như Lai, phụng sự cúng dường các Đức Phật, 
siêng năng tu tập hạnh nguyện của Bồ-tát, hiện 
thân khắp chôn, diễn thuyết không bị chướng 
ngại, thâu triệt pháp giới, tâm trí sáng suốt, thấy 
tât cả cảnh giới trong ba đời, đây đủ hạnh chân 
chánh, công đức sâu kín nhiệm mâu của Bồ-tát. 
Cho dù trải qua vô số kiếp, để khen ngợi công 
đức của những vị này cũng không thê hết được. 
Những Bỏ-tát đó là Kim Cang Tạng, Bảo Tạng, 
Liên Hoa Tạng, Đức Tạng, Nhật Tạng, Liên Hoa 
Đức Tạng, Diệu Tạng, Địa Tạng, Vô Câu 
Nguyệt Tạng, Thị Nhât Thiết Trang Nghiêm 
Quang Minh Tạng, Trí Tuệ Phố Chiếu Minh 
Tạng, Chiên-đàn Đức Tạng, Diệu Cát Tường 
Tạng, Hoa Đức Tạng, Câu-tô-ma Đức Tạng, Uu- 
bát-la Đức Tạng, Thiên Đức Tạng, Phước Đức 
Tạng, Vô Ngại Tịnh Trí Tạng, Công Đức Thăng 
Tạng, Na-la-diên Đức Tạng, Vô Câu Tạng, Ly 
Cấu Tạng, Chủng Chủng Biện Tài Trang 
Nghiêm Tạng, Đại Quang Minh Võng Chiếu 
Tạng, Ly Câu Oai Đức Quang Minh Vương 
Tạng, Vô Ngại Diệu Âm Mỹ Hưởng Tạng, Tổng 
trì Công Đức Năng Độ Nhất Thiết Hữu Tình 
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Nguyện Tạng, Đại Hải Trang Nghiêm Tạng, Tô- 
mê-lô Đức Tạng, Thị Hiện Nhất Thiết Công Đức 
Thanh Tịnh Tạng, Như Lai Đức Tạng, Phật Đức 
Tạng, Thuần Kim Vi Diệu Đại Oai Đức Vương 
Quang Minh Tạng, Nhất Thiết Tướng Trang 
Nghiêm, Tịnh Tạng Tỉnh Tú Vương Quang 
Chiếu Tạng, Hư Không Khô Vô Ngại Trí Tạng, 
Giải Thoát Nguyệt. Có vô số, vô lượng Bồ- tát 
như vậy, từ vô số các cõi Phật khác đến đây. Bồ- 
tát Kim Cang Tạng là người đứng đầu. 

Lúc ây, Bồ-tát Kim Cang Tạng, nương theo 
thân lực của Phật, nhập Tam-ma-địa vi diệu của 
Bồ-tát, tên là Đại thừa quang minh. Ngay khi đó, 
có vô số Phật, cùng một hiệu Kim Cang Tạng, ở 
vô số cõi nước khắp mười phương hiện ra, đông 
nói: 

-Lành thay! Lành thay! Phật tử! Ông nay có 
thê nhập Tam-muộit Đại thừa quang minh của 
Bỏ-tát, vô số chư Phật hiện ở mười phương đều 
gia hộ ông. Nhờ oal lực nơi bản nguyện c của Thê 
Tôn Tỳ-lô-giá-na gìn giữ, tật cả Bô-tát đều thâm 
nhập, hiến thị pháp sáng không thê nghĩ bàn của 
Phật, ở trong cảnh trí đó, gìn giữ tất cả căn lành, 
phân biệt pháp theo phương tiện thiện xảo của 
chư Phật, rộng biết pháp, diễn thuyết đúng, khéo 
thành tựu pháp, đạt thanh tịnh băng trí không 
phân biệt, không nhiễm pháp ma, đạt căn lành 
theo pháp xuất thế thanh tịnh, chứng cảnh hạnh 
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nghiệp bằng trí không thể nghĩ bàn, cho đến 
chứng đặc cảnh gIỚI của trí Phật, đạt trụ mười 
địa Bồ- tát, thuyết giảng như thật về phương tiện 
an lập Bô-tát địa, suy xét đúng Phật pháp, tu 
pháp vô lậu sai biệt, phân biệt rõ phương tiện 
thiện xảo, trí tuệ quyết định sáng suốt, thâm 
nhập nơi trí môn vững chắc, đủ tài biện luận đến 
đâu cũng không sợ, đạt trí hiểu biết rộng lớn 
không bị ngăn ngại, không làm hao mất tâm 
niệm Bỏ-đê, hóa độ thành tựu các loài chúng 
sinh, thông đạt phân biệt rõ ràng ở khắp mọi nơi 
chốn. 

Song này, Phật tử! Ông hãy phân biệt giảng 
thuyết về pháp môn phương tiện thiện xảo saI 
khác này. Đó là do sức thân và trí sáng của Phật 
gia hộ, đủ căn lành thanh tịnh, soi sáng pháp giới 
chân thật, tạo lợi ích cho tật cả chúng hữu tình, 
được chứng Pháp thân làm nơi nương tựa của trí, 
được chư Phật dùng nước trí rưới nơi đỉnh đâu, 
hiện thân to lớn hơn tât cả thể gian, vượt qua các 
cõi thế gian, làm thanh tịnh chánh pháp xuất thê 
gian, đầy đủ trí Nhất thiết trí. 

Lúc ây, các Đức Phật ở mười phương, trao 
cho Bô-tát Kim Cang Tạng thân sáng, cùng biện 
tài diễn thuyết vô ngại, cùng nhập biện tài trí tuệ 
thanh tịnh vi diệu, cùng giúp đỡ sự nhớ kỹ, cùng 
phương tiện thiện xảo nơi trí tuệ vững chắc đây 
đủ hành trí, có sức hiểu biết chân chánh không ai 
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bẽ gẫy được, cùng pháp vô úy của Như Lai để 
không khiếp nhược, dùng trí Nhất thiết trí giữ 
gìn sự an ôn, biện tài giảng thuyết kiên cô không 
ngại, khéo phân biệt thân, khâu, ý trang nghiêm 
của tất cả các Đức Phật. Vì sao? Vì Bồ-tát này 
được Tam-muội Đại thừa quang minh bảo hộ, vì 
pháp thường như vậy, do sự dẫn phát của sức nơi 
bản nguyện, ý vi diệu thanh tịnh tăng thượng, trí 
thanh tịnh sáng suốt, đây đủ hành trang, tôi 
luyện hạnh nghiệp, dùng vô lượng niệm làm khí 

cụ, hiểu rõ thanh tịnh, thông đạt pháp Tổng trì 
thuân nhất, được dâu pháp nơi trí pháp giới ấn 
chứng. 

Khi đó, các Đức Phật không rời chỗ ngôi, 
đều dùng thân lực đưa tay phải xoa đầu Bô-tát 
Km Cang Tạng. Được chư Phật nơi mười 
phương xoa đầu, Bồ-tát Kim Cang Tạng ra khỏi 
định, nói với tất cả các Bô-tát: 

Này Phật tử! Chỉ có hạnh nguyện của Bô-tát 
bên chắc và thuân tịnh, tánh rộng lớn như pháp 
gIỚI, không thể soi chiếu, cùng tận như hư không 
mới mãi mãi cứu độ tất cả các loài hữu tình. Các 
Phật tử, Bồ-tát an trụ hạnh nguyện này, mới 
nhập được trí địa của chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại. 

Phật tử! Tất cả Bồ-tát có mười Trí địa mà 
chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã nói, đang 
nói, sẽ nói. Vì ý sâu kín này, nên nay tôi thuyết 
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giảng. Mười Trí địa đó là gì? Đó là: 
1. Cực hÿ. 

. Ly cấu. 

. Phát quang. 

. Diệm tuệ. 

. Nan thắng. 

. Hiện tiền. 

. Viễn hành. 

. Bất động. 

0. Thiện tuệ. 

10. Pháp vân. 

Phật tử! Đó là mười Trí địa của Bô-tát mà 
chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã nói, đang 
nÓI, SẼ nÓI. 

Phật tử! Tôi không thây Đức Phật ở cõi nào 
lại không khen ngợi giảng thuyết mười Địa này. 
Vì sao? Vì đây là pháp môn sáng tỏ, thắng diệu 
tăng thượng có thể làm, thanh tịnh tất cả đạo Bồ- 
tát, đêu từ sự an lập thông hiệu mười Địa này. 
Phật tử nên biệt, cảnh giới không thê nghĩ bàn ây 
chính là Trí được chứng đắc của chính mình 
trong pháp an lập các địa. 

Nêu bày danh hiệu của mười Địa Bồ-tát, mà 
không nghe giải thích, các Bô-tát đều nghĩ: Vì 
sao Bô-tát Kim Cang Tạng chỉ nói danh hiệu của 
mười ĐỊa rồi 1m lặng không giải thích. Trong các 
Bồ-tát đó, có Bô-tát tên Giải Thoát Nguyệt, biết 
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tâm niệm của đại chúng, Bồ-tát bèn nói kệ hỏi 
Bỏ-tát Kim Cang Tạng: 
Vì sao vị Chánh giác 
Bác đu trí công đực 
Nói tên Địa vị điệu 
Im lạng không giải thích? 
Đại danh xưng Bồ-tát 
Tất cả đêu kiên định 
Cớ sao nói danh hiệu 
Mà không diễn thật nghĩa? 
Tất cả các Phật tử 
An ồn đêu muốn nghe 
Xin phân biệt đúng đắn 
Giảng thật nghĩa các Địa 
Đại chúng đêu thanh tịnh 
Nghiêm chỉnh không lười nhác 
Trong sạch và kiên cô 
Đây đủ trí công đức 
Tất cả đêu cung kính 
Đều chuyên tâm chiêm ngưỡng 
Chờ nghe pháp cam lô 
Như ong nhớ mật hoa 
Nehe xong, Kừn Cang Tạng 
Bác trí lớn không sợ 
Muốn làm vui đại chúng 
Nên dùng kệ đáp lại. 
Dù là tối thắng rất hiếm có 
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Hiển hiện tất cả hạnh Bồ-tát 

Làm cho thông đạt thát vì diệu 
Nhờ đó tu chứng đạt Phát địa 
Sâu xa khó thấy, lìa phân biệt 

Xa rời tâm địa, khó chứng ngộ 
Cảnh giới người trí toàn thanh tịnh 
Thế gian nghe được đêu mê, nghỉ 
Tâm an bắt động như Kim cang 
Tin hiểu trí Phật rất thù thắng 
Hiểu rõ không ngã chỉ do tâm 
Người này nghe được trí vì tế 
Như dùng màu sắc vẽ hư không 
Tựa gió và như đường chữm bay 
Trí Phát thanh tịnh cũng như vậy 
Cho dù phân biệt vẫn khó thấy 

Vì thể tôi thuyết giảng trí này 
Thế gian khó ai hiểu biết được 
Phải thật tin tưởng thắng pháp ấy 
Vì vậy nên không giải thích rộng. 

Nghe thê, Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt nói với 
Bỏ-tát Kim Cang Tạng: 

-Phật tử! Đại chúng này đều thanh tịnh. Đó 
là các Bô-tát đều có tâm ý an lạc trong lành 
thuân khiết, quán sát, suy nghĩ, khéo tu tập các 
hành; phụng sự vô số trăm ngàn câu-chI Phật; 
đây đủ hành trang, thành tựu vô lượng công đức, 
dứt hắn nghi hoặc, không còn câu nhiễm, tâm ý 
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vui vẻ, hiểu biết tăng thượng; ở trong giáo Phật 
pháp không tủy thuận pháp khác. Cao cả thay! 
Nếu Đại sĩ diễn thuyết về thật nghĩa thì các Bô- 
tát này sẽ an trụ, chứng đắc. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt nhăm lập lại nghĩa 
trên, nên nói kệ răng: 

Xin nói hạnh vô thượng, 

An ổn của Bồ-tát 

Phân biệt các trụ địa 

Tịnh trí thành Chánh giác 
Đại chúng không cầu nhiễm 
Chí thông hiểu trong sạch 
Phụng sự võ lượng Phát 
Hiểu được nghĩa các Địa. 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Phật tử! Đại chúng này tuy đều thanh tịnh, 
các Bô-tát có tâm ý trong sạch, suy nghĩ thuân 
khiết, tu tập các hạnh; phụng sự vô sô Phật; đầy 
đủ hành trang, thành tựu vô lượng công đức, dứt 
hắn nghi hoặc, không còn câu nhiễm, tâm ý vui 
vẻ, hiểu biết tăng thượng; ở trong Phật pháp 
không tùy thuận pháp khác; nhưng vẫn còn 
những chúng sinh yêu kém, nếu nghe pháp sâu 
xa này sẽ sinh nghi ngờ, mãi mãi chịu khô đau 
không được lợi ích; vì thương xót họ, nên tôi im 
lặng. 

Bỏ-tát Kim Cang Tạng muôn lập lại nghĩa 
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trên nên nói kệ răng: 

Chúng này tuy tịnh, trí tuệ lớn 

Sâu xa sáng suốt khéo phân biệt 

Tâm ÿ bên vững như núi chúa 

Như biển lớn sâu khó lấp đồ 

Có kẻ sơ cơ chưa chứng đạt 

Luôn hành theo thức, không theo trí 

Nghe được sinh nghỉ, đọa đường ác 

Vì thương chúng đó nên không nói. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt lại nói: 

Thật cao cả thay! Phật tử, xin hãy giảng 
thuyết, chớ nghi ngờ. Nhờ thân lực và sự hộ 
niệm của chư Phật, đại chúng sẽ tin pháp không 
thế nghĩ bàn. Vì sao? Vì khi Phật tử diễn giải 
mười Địa này, pháp thường là như vậy. Nghĩa là 
tật cả các Đức Phật đêu ủng hộ, các Bô-tát vì bảo 
vệ Trí địa này nên phát tâm dũng mãnh. Vì sao? 
Vì đó là hạnh chân chánh đâu tiên của Bô-tát và 
cũng là sự tu chứng tất cả pháp của chư Phật. 
Phật tử! Ví như văn tự, chữ cái là đâu mà cũng là 
cuỗi, không có văn tự nào mà ở ngoài chữ cái. 
Phật tử, giáo pháp của Phật cũng như thế. Trụ 
địa là pháp đâu tiên để tu hành mà cũng là pháp 
cuỗi cùng để chứng đạt trí Phật. Vì vậy, xin Bồ- 
tát diễn thuyết, tât cả các Đức Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Chánh Đăng Giác đều gia 
hộ. Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt nhăm lập lại ý 
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nghĩa ây nên nói kệ răng: 


Lành thay! Phật tử xin diễn nói 
Các địa hành hướng nhập Bồ-đề 
Hết thảy bác Tự tại mười phương 
Đều cùng hộ niệm Trí căn bản 
Đây là điều chánh hành, trí cuối 
Tất cả Phật pháp từ đây khởi 
Như nơi văn tự từ chữ cái 

Phát pháp dựa Địa cũng như vậy. 


Đề hiểu về thật nghĩa này, các Bô-tát đông 
thanh nói kệ, thỉnh Bô-tát Kim Cang Tạng giảng 


thuyết: 


Trí thượng điệu trong sạch 
Biện tài giỏi giảng thuyết 
Tuyên dương lời vĩ điệu 
Nghĩa lý đêu hợp nhau 
Luôn niệm tuệ thanh tịnh 
Đủ mười lực ý lạc 

Trí vô ngại kiên cô 

Giảng mười Địa thù thắng 
Đại chúng không kiêu mạn 
Không tạp nhiễm kiến nghỉ 
Ý vui trong giới định 

Đều muốn được nghe giảng 
Như khát nghĩ uống nước 
Đối tìm câu thức ăn 

Bệnh nhân cần thuốc tốt 
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Ong tìm hút mát hoa 

Đại chúng này cũng thể 
Mong nghe pháp cam lồ 
Hay thay! Trí thanh tịnh 
Giảng trụ địa trong sạch 
Hiển mười lực trơng ưng 
Đạo Thiện Thể vô ngại. 

Bây giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-mI, từ nơi 
tướng lông trắng, phóng ra ánh sáng tên Chiếu 
Bỏ- tát lực, cùng với vô số ánh sáng khác. Ánh 
sáng ấy chiếu khắp các cảnh giới ở mười phương 
không sót một chỗ nào, dứt trừ mọi thứ khổ đau 
ở cõi ác, che lấp hết thảy cung điện của ma; 
chiếu đến vô lượng chúng hội của các cõi Phật, 
hiển hiện cảnh giới, hành tướng, oai lực, thần 
thông không thể nghĩ bàn của chư Phật trong các 
thê giới ở mười phương. Nơi các chúng hội của 
tt cả chư Phật đêu dùng thân lực của Phật gia hộ 
cho người thuyết pháp; chiếu đến thân Bỏ-tát rồi 
chiều lên hư không, thành đài lưới mây ánh sáng 
lớn. Tất cả các Đức Phật khác, cũng làm như 
Phật Thích-ca Mâu-mI, từ nơi tướng lông trắng, 
phóng ra ánh sáng tên Chiếu Bộ- tát lực cùng với 
vô số ánh sáng khác. Ánh sáng ấy chiếu khắp các 
cảnh giới ở mười phương không sót một chỗ 
nào, đứt trừ mọi thứ khổ đau ở cõi ác, che lấp hết 
thảy cung điện của ma; chiếu đến vô lượng hội 
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chúng của các cõi Phật, hiển hiện cảnh giới, 
hành tướng, oai lực, thần thông, không thế nghĩ 
bàn của chư Phật trong các thế giới ở mười 
phương. Nơi các chúng hội của chư Phật đều 
dùng thân lực của Phật gia hộ cho người thuyết 
pháp; chiếu đến thân Bỏ-tát, hiện ra diệu dụng 
bắt khả tư nghì của chư Phật, rôi chiêu lên thân 
Bồ-tát Kim Cang Tạng vả các chúng hội lớn của 
cõi Phật Thích-ca, chiêu tới đại chúng, pháp tòa, 
thân Bồ-tát của tất cả cảnh giới kia, nên đại 
chúng lÙ đây đều được thấy rõ. Và cũng do ánh 
sáng của các Đức Phật ở các cõi khác, chiếu 
khắp tam thiên đại thiên cảnh giới, chiếu khắp 
đại chúng của Phật Thích-ca, thân và pháp tòa 
của Bô-tát Kim Cang Tạng nên đại chúng ở các 
cõi đều được thấy rõ. 
Khi đó, từ đài lưới mây ảnh sáng phát ra lời 

kệ: 

Chư Phát cao tột như hư không 

Mười Lực, tự tại, vô số chúng 

Trong pháp vì điệu của Thích-ca 

Đẳng Thiên Nhân Tôn luôn gia hộ 

Ông hãy nương theo thân lực Phật 

Khai diễn tạng pháp tột vi điệu 

Hiển bày hạnh lớn cao cả ấy 

Phân biệt giảng thuyết các Tri địa 

Những ai nghe pháp thù thắng này 
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Được các Đức Phật thưởng gia hộ 
Tất cả chư Phật ở mười phương 

Đều đến ng hộ và giữ gìn 

Những ai tu tập hạnh chân chánh 
Tuần tự thành tựu Địa vô cầu 

Chưng được công đức và mười Lực 
Ngộ pháp Vô thượng Chánh đăng giác 
Cho dù ở trong kiếp nước lửa 

Không nghĩ, nghe được pháp môn này 
Những kẻ nghỉ ngờ không tin tưởng 
Vĩnh viễn chẳng được nghe nghĩa ấy 
Hãy nói Trí địa đạo thù thăng 

Chứng nhập, an trụ và tăng tiễn 

Thứ tự thuyết giảng pháp tu hành 

Tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. 

Bây gIỜ, Bỏ-tát Km Cang Tạng, quán sát 
khắp mười phương, muốn cho đại chúng Tăng 
trưởng lòng tin thanh tịnh, nên nói kệ răng: 

Đạo cao cả sâu xa khó biết 

Không thể phân biệt, lìa phân biệt 
Khó chưng cảnh giới tuệ thanh tịnh 
Tánh luôn vắng lặng, không sinh diệt 
Rồng lặng yên tịnh, tận không hai 

Ly thủ bình đắng đạt Niễt-bàn 

Trong vô biên duyên, không chỗ 
chưng 

Vượt qua ba đời như hư không 
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Niết-bàn vắng lặng, cảnh Phật chứng 
Khó thể dùng lời giảng thuyết được 
Trí địa, hạnh nguyện, cũng như vậy 
Diễn giải còn khó, huông chỉ nghe 
Xa rởi suy nghĩ và tâm đạo 

Trí này dân đạt cảnh tịch diệt 
Chăng phải chỗ hiện uẫn xứ, giới 
Tâm ý chẳng có chỗ lường suy 

Như dấu chân chim trong hư không 
Bậc trí khó nói, khó hiển hiện 

Các Trụ địa này cũng như vậy 

Nói còn rất khó, huồng chỉ nghe 
Nay chỉ giảng thuyết một phần nhỏ 
Do sức thệ nguyện Từ bị lớn 

Rồi cũng dân tới phi tâm cảnh 

Do trí đủ đây như ý lạc 

Những cảnh giới ấy rất khó thấy 
Khó nêu chỉ trụ, fự ý VHI 

Nhưng nương Phát lực tôi sẽ nói 
Các ông một lòng, cung kính nghe 
Trí địa hạnh nguyện chân chánh này 
Trải qua nhiều kiếp khó nói hết 

Tôi nay lược nói các ông nghe 
Pháp nghĩa chán thật tận như lý 
Các ông chuyên tâm cung kính đợi 
Tôi nương lực Phật sẽ giảng thuyết 
Tuyên dương lời chánh pháp vị điệu 
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Thí dụ tương tưng hợp câu nghĩa 
Dùng lời nói khó bê hiển thị 
Chỉ nhờ thần lực của chư Phật 
Ánh sáng tụ chiếu vào thân tôi 
Vì thể tôi nay xin thuyết giảng. 

Các Phật tử! Những chúng sinh khéo tích tụ 
căn lành, chuẩn bị đủ hành trang, khéo tu hành 
các hạnh, phụng sự chư Phật, tu tập pháp giải 
thoát, được bạn tốt giúp đỡ, tâm ý thanh tịnh, tùy 
thuận ý lạc tăng thượng rộng lớn, đủ trí hiểu biệt 
vi diệu, thương yêu chúng sinh, mong câu trí 
Phật, mong chứng sức của mười Lực, mong đạt 
pháp không sợ và pháp Bất cộng bình đăng của 
Phật, cứu độ tất cả thê gian làm thanh tịnh tâm 
Từ bị, đạt trí hiểu rõ mười phương, dùng pháp vô 
ngại làm thanh tịnh cõi Phật, trong một sát-na 
biết được ba đời, chuyển bánh xe chánh pháp lớn 
dứt mọi sợ hãi luôn phát khởi những tâm như 
vậy. Bồ- tát phát tâm, đêu lây đại Bi làm gốc, 
phải gôm đủ trí tuệ tăng thượng, phương tiện 
quyên biến; gìn giữ tâm niệm và ý vui tầng 
thượng, được vô sô lực Phật, sức bền vững, sức 
trí tuệ, trí khéo phân biệt rõ ràng không ngại; 
trước mắt tùy thuận Phật trí, trí thọ trì tất cả Phật 
pháp, dạy dỗ, chỉ dẫn tánh rốt ráo như pháp giới, 
rộng lớn như hư không, cùng tận đời vị lai. Vừa 
phát tâm như vậy, Bô-tát sẽ vượt khỏi địa phàm 
phu, chứng nhập chánh tánh ly sinh của Bô-tát, 
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sinh trong nhà Như Lai, thuộc dòng cao quý, 
không ai chê trách, xa lia cõi tục, nhập đạo xuất 
thế, trụ trong pháp tánh căn bản của Bồ-tát, an 
trụ nơi cảnh giới. Bỏ-tát, tùy thuận pháp ba đời 
bình đắng, tiếp nối Phật pháp, vững chãi hướng 
đến giác ngộ. 

Các Phật tử! Bô-tát trụ nơi như vậy, gọi là 
dùng tâm bất động an trụ trong địa Cực hỷ. 

Các Phật tử! Bồ-tát trụ nơi địa Cực hỷ này, 
luôn vui vẻ, vững tin; hân hoan, mạnh mẽ, không 
tranh chấp, không làm hại, không sân hận. Bồ- tát 
ây luôn nghĩ vê chư Phật, vê Phật pháp, về Bỏ- 
tát, về hạnh Bồ- tát, về pháp giải thoát Niết- bàn 
thanh tịnh, về các địa thù thăng của Bỏ-tát, về 
các Bồ- tát không còn bị tán thât trí quang minh, 
luôn truyền dạy chỉ dẫn chánh pháp, tạo lợi ích 
cho chúng sinh, hướng nhập trí gia hành của 
Phật một cách vuI vẻ. Bồ- tát này biệt mình đã xa 
lia cảnh giới thế gian, gần gũi chư Phật, xa địa 
phàm phu, gần địa chánh trí, vĩnh viễn không 
đọa cõi ác, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, 
gân gũi các Đức Phật, an trụ cảnh giới Phật, 
nhập trong tánh bình đăng của Bồ-tát, xa lìa 
những nỗi kinh sợ nên được vui vẻ. Vì sao? Phật 
tử, vì Bô-tát vừa chứng địa Cực hỷ, tức là xa lìa 
hết mọi lo sợ, như sợ không sông, sợ tiếng xấu, 
sợ chết, sợ cõi ác, sợ đại chúng... Vì sao? Vì Bồ- 
tát không còn ngã tưởng, không yêu mến ngã và 
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nguyên nhân đưa đến ngã, thì làm gì sinh khởi 
các ý tưởng về nøã, vì thế Bồ- tát chăng sợ không 
sông: vì không mong muốn vật của người khác, 
luôn thích ban bố vật cần dùng cho tất cả chúng 
sinh, nên không sợ tiếng xâu. Vì bỏ kiến chấp về 
ngã, không có ý tưởng mất ngã, nên không sợ 
chết; vì biệt mình sau khi chết, ở đời sau không 
rời Phật, Bô-tát, nên không sợ cối ác. Vì vui vẻ, 
thây tất cả thê gian không ai băng mình, huỗng 
øì là hơn mình nên không sợ đại chúng. 

Phật tử! Bôồ-tát này không còn kinh sợ, kiêu 
mạn, lấy tâm đại Bi làm gôc, không ghét bỏ, 
không ham thế tục, tu tập tât cả căn lành, siêng 
năng gia hạnh, tăng trưởng lòng tin, đạt thanh 
tịnh, hiểu rõ và tin tưởng, phát tâm Từ bi, đây đủ 
đại Từ, tâm không mệt mỏi, trang sức băng hỗ 
thẹn, luôn cùng nhau nhu hòa nhẫn nhục, luôn 
cung kính tôn trọng giáo pháp Như Lai, ngày 
đêm siêng năng tu tập căn lành, phụng thờ bạn 
lành, thích pháp, siêng năng học hỏi, quán sát 
đúng đắn pháp đã nghe, tâm không tham vướng, 
không tham danh lợi, sự cung kính, không tham 
luyến vật chất, luôn phát tâm bình đẳng vững 
chặc như ngọc báu, chỉ mong cầu địa Nhất thiết 
trí, nương nhờ lực vô úy, pháp Bất cộng của Như 
Lai, cầu Ba-la-mật không chấp trước, bỏ dua 
nịnh, làm đúng chánh pháp, nói thật, khuyên dạy 
người không làm nhơ uê nhà Phật, không bỏ học 
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pháp của Bô-tát, tâm Nhất thiết chủng trí vững 
chãi như núi chúa, không bỏ việc thê gian nhưng 
cô gắng thành tựu đạo xuất thế, siêng tu pháp 
Giác phân là hành trang mong câu pháp thù 
thăng về sau. Phật tử, vì tương ưng pháp địa 
thanh tịnh nên Bồ-tát này được gọi là an trụ nơi 
địa Cực hỷ. 

Lại nữa, Bô-tát trụ ở địa này, phát nguyện 
lớn, dũng mãnh, xa la, cúng dường Như Lai mọi 
vật cân dùng, mọi việc cân làm, thành tựu tt cả 
hành tướng vi diệu, trí thông hiểu tôi thượng, 
thanh tịnh rộng lớn như pháp giới, tánh rốt Tảo 
như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số 
kiếp không ngừng nghỉ luôn được gặp Phật ra 
đời, được cúng dường, nên phát nguyện lớn thứ 
nhất. 

Vì muốn thọ trì tất cả tạng pháp của Như Lai; 
muỗn gìn giữ trí tuệ của Phật, hộ trì giáo pháp 
của bậc Chánh đăng giác, rộng lớn như pháp 
giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị 
lai, trải qua vô số kiếp không ngừng nghỉ, luôn 
thọ trì pháp vi diệu, nên phát nguyện lớn thứ hai. 

Vì muôn gặp Phật ra đời, dù ở đâu cũng 
muốn thấy Phật, từ cung trời Đồ-sủ-đa xuông 
trần, vào thai, ở trong thai, chảo đời, lớn lên xuất 
gia, thành đạo, nhận lời thỉnh cầu của Phạm 
vương thuyết pháp, thị hiện nhập Niếễt-bàn, Bồ- 
tát đên cúng dường, thọ trì pháp gia hạnh làm 
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đầu, cùng lúc đi khắp mọi nơi, rộng lớn như 
pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng 
đời vị lai, trải qua vô số kiếp không ngừng nghỉ, 
luôn được gặp Phật ra đời, đến chỗ Phật nên phát 
nguyện lớn thứ ba. 

Vì muốn phát khởi hạnh rộng lớn vô biên của 
Bỏ-tát, muốn thọ trì giữ gìn vô lượng Ba-la-mật- 
đa không phân biệt, làm thanh tịnh các địa; biết 
rõ tướng chung, riêng, giông, khác, thành, hoại, 
biết hạnh của Bồ-tát chân thật không điên đảo, 
hiện ra đạo trí địa của Bồ-tát, trang sức bằng 
pháp giải thoát, phát tâm ủng hộ, thọ trì, chỉ dạy; 
rộng lớn như pháp gIỚI, tánh rốt ráo như hư 
không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp 
luôn tu tập các hạnh chân chánh của Bồ-tát 
không ngừng nghỉ, nên phát nguyện lớn thứ tư. 

Vì muôn độ thoát tật cả chúng sinh không 
loại trừ loại có sắc, không sắc, có tưởng, không 
tưởng, không phải có tưởng, không phải không 
có tưởng, loài sinh từ trứng, thai, âm thấp: cả 
trong ba cõi, sáu đường tất cả nơi thọ sinh có đủ 
danh sắc, để giáo hóa, khiến cho chúng vào trong 
Phật pháp, đoạn trừ tất cả các cõi ác, ở an nơi trí 
Nhất thiết trí, rộng lớn như pháp giới, tánh rốt 
ráo như hư không, tận cùng đời vị la, trải qua vô 
sô kiếp không ngừng nghỉ, luôn độ thoát chúng 
sinh nhăm thành tựu đây đủ cho chúng hữu tình 
nên phát nguyện lớn thứ năm. 
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Vì muốn độ chúng sinh là những kẻ đang 
sông trong sự tán loạn, mê mờ, khát ngưỡng, 
nhiêu như mắt lưới của Đề Thích, trong các cõi 
nước ở mười phương, với đủ loại hình tướng saI 
khác; nên tùy thuận hạnh nghiệp, thị hiện sự 
thông đạt rộng lớn như pháp giới, tánh rốt ráo 
như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số 
kiếp không ngừng nghỉ, luôn đi vào trong các cõi 
nên phát nguyện lớn thứ sáu. 

Vì muốn nhập một cõi Phật vào trong tật cả 
cối Phật; làm thanh tịnh vô số cõi Phật, trang 
nghiêm với mọi thứ tốt đẹp, lìa các phiên não, 
thành tựu đạo thanh tịnh, đây đủ vô lượng trí 
tánh; làm cho tất cả chúng sinh nhập vào cảnh 
ĐIỚI rộng lớn của Phật, tùy sở thích của chúng 
sinh mà thị hiện, làm cho chúng vui vẻ; rộng lớn 
như pháp gIỚI, tánh rốt ráo như hư không, tận 
cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp không ngừng 
nghỉ, luôn vào trong các cõi Phật, trang nghiêm 
cõi Phật nên phát nguyện lớn thứ bảy. 

Vì muốn cùng tâm ý hạnh nguyện với tất cả 
Bỏ-tát, không còn oán thù, chứa nhóm căn lành, 
tạo mọi duyên với tất cả các Bộ- tát, đạt tánh bình 
đăng, luôn được gặp Phật, Bô-tát; tùy sở thích 
mà thị hiện Phật ra đời; tùy tâm niệm, hiểu rõ oai 
lực của Phật, đời đời luôn được đây đủ, không 
thoái lui; tùy hành thân thông, đi khắp các cõi, 
hiện diện trong tất cả chúng hội; tùy nơi được 
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thọ sinh mà hành đạo, luôn thành tựu thật nghĩa 
không thể nghĩ bàn của Đại thừa, tu hành hạnh 
chân chánh của Bồ-tát; rộng lớn như pháp ĐIỚI, 
tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, 
trải qua vô số kiếp luôn hành hạnh chân chánh 
không ngừng nghỉ, vì thần thông lớn ấy nên phát 
đại nguyện thứ tám. 

Vì ngưỡng phục muốn thừa hành hạnh không 
thoái chuyển của Bô-tát, để nghiệp thân, khẩu, ý 
không luỗng uống, vừa thấy là thông đạt tánh 
pháp của Phật, vừa nghe tiếng là tùy trí tuệ 
chứng đạt; vừa phát khởi tín tâm thanh tịnh là trừ 
hết phiên não; thân như thuốc hay, tâm như ngọc 
Như ý, tu tập hạnh lớn của Bồ-tát; rộng lớn như 
pháp ĐIỚI, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng 
đời vị lai, trải qua vô số kiếp luôn hành hạnh 
chân chánh không ngừng nghỉ, vì không để 
luống uống nên phát nguyện lớn thứ chín. 

Vì ở khắp các cõi, chứng đạt Vô thượng Bồ- 
đề, không khác phàm phu, thị hiện thọ sinh, xuất 
gia, ngôi nơi đạo tràng, thành Phật, thuyết pháp. 
nhập Niết-bàn; thị hiện chứng đạt oal lực trí tuệ 
rộng lớn của Phật, tùy sự vui thích của chúng 
sinh mà thị hiện Phật ra đời, hóa độ chúng sinh, 
sớm chứng giác ngộ. Trong khoảnh khắc hòa 
nhập tánh chánh giác với tánh tịch diệt của các 
pháp, dùng một thứ tiếng diễn nói pháp giải 
thoát, làm cho chúng sinh vui mừng, thị hiện 
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Niết-bàn mà hạnh lực không đứt, thị hiện trí địa 
lớn, kiến lập tất cả pháp, dùng pháp trí thị hiện 
SứC thân thông biến hóa; rộng lớn như pháp BIỚI, 
tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, 
trải qua vô số kiếp luôn tu chánh giáo không 
ngừng nghỉ, vì Bô-tát Đại thừa nên phát đại 
nguyện thứ mười. 

Các Phật tử! Bô-tát ở Địa thứ nhất phát 
những thệ nguyện lớn, những dũng mãnh lớn, 
những xa lìa lớn như vậy. Bồ-tát trụ ở địa Cực 
hỷ này, coi mười nguyện lớn là điều cốt yếu, để 
phát khởi vô số hạnh nguyện. Những nguyện lớn 
này được phát sinh từ mười pháp cùng tận. Mười 
pháp cùng tận đó là gì? Cõi chúng sinh tận, thế 
giới tận, hư không tận, pháp giới tận, cảnh giIỚI 
Niết-bàn tận, cảnh giới Phật tận, nhập cảnh giới 
trí tuệ của Phật tận, cảnh của đối tượng duyên 
tận, trí nhập hạnh Phật tận, trí thuyết pháp ở thế 
gian tận. Nêu cõi chúng sinh cùng tận thì nguyện 
này mới cùng tận... Nhưng cõi chúng sinh 
không cùng tận nên căn lành nơi thệ nguyện này 
cũng không cùng tận cho đến trí thuyết pháp 
không cùng tận nên căn lành cũng không cùng 
tận. 


L] 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYÊN 2 
PHẨM 1: ĐỊA CỰC HỶ (PHÂN 2) 


Lại nữa, 'Bồ- tát đã phát mười nguyện lớn; đạt 
được tâm gắng sức thọ nhận, dịu dàng, hòa nhã; 
thành tựu được lòng tin thanh tịnh, tin chư Phật 
xưa luôn hội nhập các hành, tu chứng các địa thù 
thăng, thành tựu Oal lực, Vô sở úy, pháp Bắt 
cộng cao tột và pháp tánh không thể nghĩ bàn 
của Phật. Cảnh giới của Như Lai sâu xa khó 
lường, tủy thuận thâm nhập hạnh quả của Phật. 
Nói tóm lại, phải tin chánh hạnh của tất cả các 
Bồ- tát, cho đến thông hiểu sự gìn giữ Phật địa. 
Bô-tát lại nghĩ răng: Pháp của chư Phật sâu xa, 
thanh tịnh, vắng lặng như vậy. Tánh rỗng lặng, 
không tướng, không nguyện, không giới hạn, 
bao la rộng lớn, khó chứng đạt. Chúng sinh vì 
luôn sông trong tà kiến, bị vô minh ngu tối trói 
buộc : thức, tâm kiêu mạn cao ngạo tính toán, 
khát ái trùm phủ tâm ý tìm cầu, chạy theo dua 
nịnh ý vui thích nơi phiền não, do tham lam keo 
kiệt, nên mãi mãi thọ sinh. Do tham, sân, s1 được 
tích tập. sân hận luôn thiêu đốt tâm, tạo nghiệp 


SỐ 287 - KINH THẬP ĐỊA, Quyền 2 245 


điên đảo. Vì hạt giống dục, hữu, vô minh hữu lậu 
trói buộc tâm ý, ý thức tạo mâm cho ba cõi. Tức 
là có danh sắc tương tục, danh sắc tăng trưởng 
thành sáu nhập, sáu nhập sinh xúc, xúc sinh thọ, 
thọ phát triển nên có ái, từ ái có thủ, thủ tăng 
trưởng có hữu, có sinh già chết ưu sâu, khô uân 
của chúng sinh cứ thế phát sinh. Nó không có 
ngã, ngã sở, không thật, hư giả, trống không, 
không tác dụng, tăm tôi không động, tựa như cỏ 
cây, như bóng hiện; nhưng chúng sinh không hề 
hay biết. Bồ-tát thây chúng sinh vì khô uân nên 
không được giải thoát. Vì muốn dứt trừ khỗ uẫn 
của chúng sinh nên Bồ-tát phát tâm Bi lớn; vì 
muốn chúng sinh trụ trong Niết-bàn an lạc rốt 
ráo nên phát tâm Từ lớn. 

Lại nữa, các Phật tử! Bồ-tát trụ nơi Địa thứ 
nhất, tùy thuận đại Từ bị, tăng trưởng ý chí, làm 
việc tâm không tham tiếc, dùng tuệ lực mong 
cầu trí vi diệu của Phật quyết tu pháp xả lớn, 
phảm cái gì mình có đêu đem cho hết. Nghĩa là 
Bồ-tát các vật như tiên tài, lúa gạo, vàng bạc, 
ma-nI, châu báu, lưu ly, san hô, xa cử, mã não, 
các thứ vật báu trang sức, vườn quán, nhà cửa, 
sông suối, tôi tớ, đât nước, xóm làng, ngôi vua, 
vợ con, đầu, mắt, tay, chân, thân thê đảng yêu, 
đều đem bồ thí tât cả mà không tham tiếc. Vì câu 
trí tuệ vi diệu của Phật nên tu bố thí. Đó là sự 
thành tựu đại Xả của Bô-tát ở Địa thứ nhất. 
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Bô-tát đã thành tựu pháp từ bi lớn, bố thí lớn 
lại vì muốn độ chúng sinh, nên luôn làm việc lợi 
ích cho thế gian và xuất thế gian. Khi tâm câu 
không mỏi mệt thì đạt tánh không mỏi mệt. 
Không mỏi mệt nghĩa là không khiếp sợ trước 
những những việc luận nghị. Bô-tát này thành 
tựu, thông hiểu các luận nghị. Với những luận 
nghị đó, Bồ-tát biết cái nào nên, cái nào không 
nên; suy xét kỹ, trí kém vừa hơn, có ở trong 
chúng sinh để tùy thuận tu hành chánh hạnh, 
thành tựu Thế trí. Đã đạt Thế trí rồi thì tùy thời 
gian, tùy phân lượng mà tu hành, trang sức băng 
tâm hỗ thẹn, liên tục siêng hành lợi mình, lợi 
người, nên Bô-tát thành tựu hồ thẹn. Từ đó Bồ- 
tát vượt lên đạt sức bên vững, tánh không lay 
động, kiên trì nên phát sinh tánh lực kiên trì. Đạt 
tánh lực kiên trì rôi, Bô-tát phụng sự, cúng 
dường chư Phật và tu hành chân chánh trong 
giáo Phật pháp. Do đó Bỏ-tát thành tựu mười 
pháp thanh tịnh trụ địa. Tức là, lòng tin thanh 
tịnh, từ bi, trí tuệ, bố thí không chán mệt, thông 
hiểu luận nghị, biết rõ thế gian, trang sức băng 
hồ thẹn, tánh lực kiên trì, cúng dường chư Phật. 
Bỏ-tát trụ nơi địa Cực hý, nhờ sự hiểu biết và 
nguyện lực rộng lớn, nên thây được trăm ngàn, 
vô số a-tăng-kỳ Phật. Thấy hết rôi, Bồ-tát dùng 
tâm rộng lớn, cung kính, tôn trọng, phụng sự, 
cúng dường các thứ y phục, thức ăn, đô ngôi, 
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nằm, thuốc men, mọi vật cần dùng. Bồ-tát vui vẻ 
cung kính tăng chúng, hôi hướng căn lành lên 
đạo Vô thượng Bỏ-đề. Nhờ cúng dường chư 
Phật, Bô-tát thành tựu phương tiện độ sinh, hóa 
độ chúng sinh băng Ái ngữ, Bồ thí; sau lại thông 
đạt cả hai Nhiệp pháp, luôn tu hành băng trí hiểu 
biết. Trong mười Ba-la-mật, Bô-tát tu nhiều về 
Thí ba-la-mật, những Ba-la-mật khác thì tùy sức, 
tùy phần mà tu tập. Bô-tát cúng dường chư Phật 
đúng pháp, tu tập hạnh độ sinh, thọ trì thực hành 
pháp thanh tịnh nơi các địa, hôi hướng căn lành 
về Nhất thiết trí, dần dần được thanh tịnh an ồn, 
hữu dụng. Này Phật tử! Ví như thợ vàng nung 
quặng ở trong lửa, càng tôi luyện, vàng càng 
sáng đẹp. Phật tử nên biết! Bồ-tát cũng thế! 
Cúng dường chư Phật, tu tập hạnh độ sinh, thọ 
trì thực hành pháp thanh tịnh nơi các địa, hôi 
hướng căn lành về Nhất thiết trí, thanh tịnh an 
ồn, hữu dụng càng được nhiêu hơn. 

Lại nữa, các Phật tử! Bồ-tát trụ ở địa Cực hỷ, 
phải theo Phật, Bô-tát và bạn lành tri thức để học 
hỏi về hành tướng và sự chứng đắc đăng lưu của 
Địa thứ nhất mà không cho là đủ chán cho đến 
Địa thứ mười cũng vậy. Bô-tát phải tu tập theo 
các phương tiện khéo léo về cách đối trị, về sự 
thành hoại, về chứng đắc, về thanh tịnh, về an 
ồn, về thù thăng, về không thoái chuyển của các 
địa. Đã làm thanh tịnh các địa của Bô-tát rồi thì 
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phải tu tập theo các phương tiện khéo về sự thâm 
nhập Trí địa của Như LaI. 

Các Phật tử! Bô-tát phát khởi những phương 
tiện khéo léo về hành tướng của các địa, bắt đầu 
từ Địa thứ nhất tiên mãi đên Địa thứ mười. Nhờ 
trí sáng suốt của các địa mà đạt trí sáng của Phật. 

Phật tử! Ví như nhà buôn tài giỏi, khôn khéo 
dặt những thương buôn khác đến thành phố lớn. 
Trước lúc ra đi, phải hỏi biết sự thuận lợi, trắc 
trở trên đường đi, những hành trang nên mang 
theo. Tuy chưa đi nhưng đã thông tỏ tật cả, như 
vậy mới có thê đên được thành phô lớn. Thương 
chủ này, dùng trí khôn suy xét, tính toán, cùng 
các thương buôn qua những nơi nguy hiểm văn 
vẻ, sẽ không hệ bị tai nạn, an ốn đến thành phô 
lớn. 

Phật tử! Trí tuệ phương tiện của Bồ-tát này 
cũng như thê. Thông đạt tât cả pháp đối trỊ, các 
hành tướng đắng lưu, vận chuyền, an ôn, thủ 
thắng, không thoái chuyền, chỗ thanh tịnh của 
các địa cho đến Trí địa của Như Lai rồi, lúc này 
Bỏ-tát nên thọ trì hành trang Thánh đạo, phước 
đức thù thăng rộng lớn, trí tuệ bền vững, dẫn dắt 
vô số kẻ buôn là chúng sinh, đến thành lớn Nhất 
thiết trí. Lúc chưa ra đi, thì đến chỗ chư Phật, 
Bỏ-tát và bạn để hỏi rõ công đức Thánh giả đạo 
của các địa và sự thuận lợi, trắc trở trên đường 
đi, chuẩn bị hành trang Thánh đạo, phước trí 
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rộng lớn. Tuy chưa đi, nhưng đã thông đạt như 
thế, mới có thể đến được thành lớn Nhất thiết trí. 
Nhờ dùng trí tuệ, suy xét đây đủ hành trang 
Thánh đạo, nên đưa được sô chúng sinh, những 
nhà buôn lớn, đi qua đường hiểm sinh tử mà cả 
mình lẫn người đều an ôn, đêu đến thành trí Nhất 
thiết trí. 

Phật tử! Vì thế các Bồ-tát nên siêng năng tu 
tập làm trang nghiêm các địa. Phật tử, đó là lược 
nói về pháp môn nhập địa Cực hỷ thứ nhất của 
Bô-tát. Bồ-tát trụ ở địa này, khi thọ sinh thường 
làm vua nơi Thiệm bộ châu, đầy uy lực lớn, luôn 
hộ trì chánh pháp, an ủi thâu giữ chúng sinh 
băng pháp bố thí. Dùng phương tiện khéo léo 
làm cho chúng sinh trừ bỏ tham lam bỏn sẻn, 
biết bố thí. Làm mọi việc như Bồ thí, Ái ngữ, 
Lợi hành, Đông sự đều không rời niệm Phật, 
Pháp, Tăng, Bô-tát, hạnh Bỏ- tát, giải thoát, các 
trụ địa, pháp không sợ, pháp Bất cộng của Phật, 
cho đến không rời hành tướng thắng điệu tương 
ưng với trí Nhất thiết trí. Lại nguyện: Ở , chúng 
sinh, ta luôn là người đứng đâu, thù thăng, vi 
diệu, vô thượng; là người dẫn đường: là tướng 
soái; cho đến nguyện chỗ làm nương tựa để đạt 
trí Nhất thiết trí. Nếu siêng năng vui vẻ phát khởi 
như vậy, bỏ gia nghiệp thế tục, nương tựa Phật 
pháp, phát khởi lòng tin thanh tịnh, xuất gia, thì 
chắng bao lâu đạt trăm pháp Tam-muội của Bồ- 
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thông. hiểu tất cả, làm chuyền động trăm thê gIỚI, 
đi khắp trăm cõi nước, soi chiếu trăm cảnh giới, 
thành tựu trăm loại chúng sinh, sông trăm kiếp, 
trước sau đều vào trong trăm kiếp, Suy XÉT TỐ 
trăm pháp, thị hiện trăm thân, môi thân hiện trăm 
Bỏ-tát bạn làm quyền thuộc vậy quanh. Nhờ 
nguyện lực thù thăng, nên mọi việc đi lại, thân 
thông, ánh sáng, thân tướng, mắt, cảnh giới, âm 
thanh, hành động, sự trang nghiêm, hiểu biết, gìn 
giữ, tạo tác dù trải qua trăm ngàn câu-chi kiếp 
cũng không thể nói hết. 
Bây giờ, Bô-tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại 

ý nghĩa trên bèn nói kệ răng: 

Nếu ai tu pháp lành 

Và các pháp giải thoát 

Cung dường Thiên nhân tôn 

Chí lớn tịnh ý lạc 

Thành tựu trí liễu ngộ 

Tùy thuận đạo từ bi 

Vì cầu trí tuệ Phật 

Phát tâm vô thượng này 

Vì đạt mười Lực Phát 

Và pháp Vô sở úy 

Thành tựu pháp Bắt cộng 

Cưu độ các chúng sinh 

Đây đủ Từ bị lớn 
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Nghiêm tịnh các cõi Phát 
Chuyển bánh xe pháp lớn 
Phát tâm ý thù thăng 

Một niệm biết ba đời 
Không hề có phân biệt 
Trong mỌI lúC HỌI HƠI 
Thị hiện ở thể gian 

LƯỢC HÓI sự tìm cầu 
Công đức Phật thù thắng 
Phát tâm ý rộng lớn 
Ngang bằng với hư không 
Bi Trí là trên hết 

Bao gâm tuệ phương tiện 
Œìn giữ ý thanh tịnh 

Võ lượng lực của Phát 
Trí vô ngại hiện tiền 

Tùy thuận trí tự nhiên 
Thọ trì pháp của Phật 
Phát tâm tôi thắng ấy 
Phật tử vừa phát khởi 
Tâm vi diệu như vậy. 
Vượt khỏi hàng phàm phu 
Nhập chánh tánh Bồ-tát 
Sinh ở nhà Như Lai 

Dòng họ không tỳ vết 

Nồi dòng giống chư Phật 
Thành tựu Võ thượng giác 
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Vừa phát tâm như vậy 
An trụ Địa thứ nhất 

Chí vui thật bên vững 
Siêng 1u mọi hạnh nghiệp 
Luôn vui vẻ yêu thích 
Niêm tin rất thanh tịnh 
Tâm hết mực dũng mãnh 
Và tâm đây hoan hỷ 

Trừ bỏ sự tranh chấp 
Làm hại và sân hận 
Thành kính lại ngay thát 
Khéo gi gIn các căn 
Cứu đời không ai bằng 
Xứ này ta sẽ đạt. 

Công đực và trí tuệ 
Nghĩ vậy nên vui vẻ 

Mới trụ Địa thứ nhất 
Liên vượt năm Ïo sợ: 
Không sống, chết, tiếng xấu 
Cối ác và các chúng 

Vì không tham chấp ngã 
Và sở hữu của ngã 

Do vậy Phát tứ này 
Không còn những lo sợ. 
Luôn tin trởng cung kính 
Thực hành đại Từ bị 

Đủ công đức hồ thẹn 
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Ua dạo vườn chánh pháp 
Dốc cầu học hiểu rộng 

Suy xét pháp đã nghe 

Trừ bỏ hành chấp trước 
Không tham cầu lợi dưỡng 
Chỉ khởi tâm bình đắng 
Chuyên tâm câu trí Phật 
Và suy xét mưởi Lực 

Tụ hành đạt giải thoát 

Trừ bỏ tâm dua, dồi 

Thực hành đung giáo pháp 
Luôn giữ lời chân thát 
Không làm bẩn nhà Phật 
Chăng bỏ pháp Bồ-tát 

Tâm trí Nhất thiết trí 

Vững chải như núi chúa 
Chăng bỏ việc thể gian 

Mà nháp đạo xuất thể 

Tâm luôn không chản đu 
Hành trang tu giác phần 
Không có những vọng niệm 
Dân cầu đạo thù thắng 
Tương ưng với giáo pháp 
Khéo trụ Địa thứ nhất. 
Phát khởi thệ nguyện lớn 
Hạnh nghiệp lớn dũng mãnh 
Nguyện sẽ luôn củng dường 
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Phụng sự các Đực Phát 
Hộ trì giáo Phát pháp 

Giữ gìn đạo Thể Tôn 

Gần gũi phụng sự Phát 

Tu tập hạnh tôi thắng 
Thành tựu các chúng sinh 
Qua lại mọi cảnh giới 
Trang nghiêm các cối Phát 
Đây đủ trí hiểu biết 

Cùng các Đại Bồ-tát 

Nhất tâm mà tu tập 

Thân, khẩu, ý tạo nghiệp 
Không lỗi lâm, luống uống 
Ở trong cõi phàm phu 

Sớm thành tựu chánh giác 
Những nguyện lớn như vậy 
Không lường, không ngăn mé 
Tất cả cõi chúng sinh 

Thể giới và hư không 

Cõi pháp, cõi Niết-bàn 

Cối Đực Phát hiện ở 

Trí địa của Như Lai 

Và cối tâm duyên kết 
Nhập cối trí tuệ Phát 

Trí chuyển pháp thể gian 
Những pháp trên cùng tận 
Nguyện ta mới cùng tận 
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Pháp ấy không cùng tận 
Nguyện ta cũng chăng tận. 
Phát nguyện lớn như vậy 
Tâm hòa nhã thuận hợp 
Tìn công đức của Phát 
Quán sát các chúng sinh 
Biết từ nhân duyên sinh 
Phát tâm Tư bi lớn 

Ta ngHYỆH SẼ CN VỚT 
Chúng sinh đang khổ não 
Vì cứu độ chúng sinh 

Mà hành pháp bồ thí 

Ngôi vua cùng châu báu 
Voi ngựa và xe cộ 

Đầu, mắt, fay cùng chân 
Cho đến máu, thịt, thân 
Bồ thí hết tất cả 

Tâm không buồn luyễn tiếc 
Tâm không hề chán mệt 
Cầu học các luận nghị 
Hiểu rõ nơi văn nghĩa 

Tùy thể gian mà hành 
Trang nghiêm bằng hồ thẹn 
Tu hành thêm vững bên 
Cung dường võ lượng Phát 
Luôn cung kính, tôn trọng 
Cứ thể mà tu tập 
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Ngày đêm không lười môi 
Căn lành cảng thanh tịnh 
Như vàng đã luyện kỹ 
Bồ-tát trụ địa này 

Tu tập các địa khác 

Hành không chướng ngại 
Đây đủ chẳng gián đoạn 
Ví như đại thương chủ 
Dẫn dắt các nhà buôn 
Biết rõ đường khó dễ 

An ổn đến thành lớn 
Bồ-tát Địa thứ nhất 

Sự hiểu biết cũng thể 
Dũng mãnh không chướng ngại 
Đến được Địa thứ mười 
Trụ ở Địa thứ nhất 

Làm vua đu công đức 

Dạy chúng sinh bằng pháp 
Tâm từ, không tổn hại 
Thống lãnh châu Thiệm bộ 
Hành hóa khắp các cối 
Khiến người trụ pháp thí 
Thành tựu trí tuệ Phật 

Vì câu đạo thù thắng 

Bỏ cả nước, ngôi vua 
Xuất gia trong Phật pháp 
Dũng mãnh dốc tu tập 
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Đạt trăm Tam-ma-địa 

Gặp được trăm Đức Phát 
Chấn động trăm thế giới 
Đi lại và chiếu soi 

Thành tựu trăm chung sinh 
Biết việc trong trăm kiếp 
Thâm nháp trăm pháp môn 
Thị hiện trăm thần tưởng 
Và hiện trăm Bồ-tát 

Làm quyền thuộc của mình 
Với nguyện lực tự tại 

Hơn đáy cả võ lượng 

Tôi đã lược nói qua 

Nghĩa thu của địa này 

Nếu phân biệt đây đu 

Ức kiếp cũng không hết 
Đạo Bồ-tát tối thắng 

Là lợi ích chúng sinh 

Tôi nay đã giảng xong 
Pháp Sơ địa như thể. 


PHẨM 2: ĐỊA LY CÂU 
Các Bồ-tát đã nghe 
Pháp vi diệu tối thắng 
Tâm ý rất thanh tịnh 
Tất cả đều vui mừng 
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Từ chỗ ngồi đứng dậy 
Bay lên trên hư không 
Rải các hoa thượng điệu 
Đồng thời cùng khen ngợi: 
Hay thay Kưm Cang Tạng 
Bác trí lớn không sợ 
Giảng nói về địa này 
Pháp Bồ-tát thực hành. 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Biết tâm chúng thanh tịnh 
Thích nghe các hành tướng 
Của trụ Địa thứ hai 
Nên thưa Kim Cang Tạng 
Xin đại trí diễn thuyết 
Phật tử đêu thích nghe 
Về trụ Địa thứ hai. 
Bô-tát Kim Cang Tạng bảo các Bồ-tát: 
-Phật tử, Bô-tát đã an trụ nơi Địa thứ nhất, 
muốn câu trí Địa thứ hai, phải phát mười tâm ý 
lạc. Mười tâm đó? Đó là: 
1. Ngay thật. 
2. Dịu dàng. 
3. Găng nhận. 
4. Điều phục. 
5. Tịch diệt. 
6. Hiền thiện. 
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7. Không tạp loạn. 

8. Không tham luyến. 

9. Thù thắng. 

10. Rộng lón. 

Đã phát mười tâm này, tất cả sẽ an trụ địa Ly 
cầu thứ hai. 

Phật tử, khi Bô-tát trụ địa Ly câu, thì tự tánh 
thành tựu mười nghiệp lành. Từ bỏ sát sinh, vứt 
dao gậy, không mang hiềm hận, biết hồ thẹn, 
hiện bày tâm nhân từ, bao dung, luôn có tâm lợi 
ích, thương yêu chúng sinh, Bô-tát luôn suy xét, 
với loài có mạng sông còn không làm hại, huỗng 
chi tự thân giết hại chúng sinh, chúng sinh có 
thân nghiệp, có suy xét đúng đăn! 

Không trộm cướp, phải biết đủ với tài vật địa 
của mình, thương yêu, không hại danh vị tài vật 
người khác, không sinh tâm trộm cắp vật của 
người hoặc vật tưởng của người, ngay cọng CÓ, 
lá rau, người ta không cho thì không lấy, huống 
là những vật nuôi sông khác. 

Bỏ tà dâm, là biết đủ với vợ mình, không 
hành dâm với vợ người, không có tâm ô nhiễm 
VỚI VỢ người, hoặc người đã được bà con thân 
thuộc cưới hỏi, hoặc người nữ đứng đắn, huống 
øì hai thân giao phối. 

Bỏ lời nói dối, là luôn nói lời chân thật, hợp 
thời, cho đến trong giấc mộng cũng không có ý 
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dỗi người bằng cách che giâu hay thích nói lời 
hư dôi, huống gì cố ý. Bỏ lời nói chia rẽ, là 
không hủy hoại chúng sinh, không làm hại; là tu 
tập hạnh chân chánh. Không vì hại người này mà 
đem lời người kia nói cho người này. Những 
người chưa hại nhau, thì làm cho họ không hại 
nhau; những người đã hại nhau thì không cho 
phát triển; không vui thích và không nói lời chia 
rẽ, cho dù là thật hay không thật. Bỏ lời thô ác, 
tức là những lời nói độc ác, thô lỗ, khiêu khích 
người khác; làm cho họ sân hận sau lưng, trước 
mặt âu sâu; những lời cộc căn không vui tai, 
khiến họ tức giận như lửa thiêu đốt, sinh ra oán 
kết khô não, hại cả mình lẫn người... Phải từ bỏ 
tật cả những lời nói như vậy. Luôn nói lời êm 
dịu, hòa nhã, vui lòng, thích nghe; đề nghe người 
vui vẻ nhớ mãi; lời nhã nhặn hợp pháp, làm 
nhiêu người yêu thích, vui vẻ thanh tịnh cả mình 
lẫn người. Bỏ lời ô tạp, suy xét lời chân thật hợp 
thời, đúng nghĩa, đúng pháp; lời thuận đạo lý, 
điều phục, lời mạch lạc, tùy lúc suy xét, có 
duyên hợp mới nói, cho dù là lời đùa cũng suy 
xét kỹ, huồng øì là cô ý nói lời tạp loạn. 

Không tham dục lạc, tài vật của người, không 
sinh tâm tham câu; tâm không sân hận, luôn phát 
tâm Từ bị, tạo lợi ích, yêu thương, ban ân cho tật 
cả chúng sinh, vĩnh viễn dứt trừ phẫn nộ, giận 
dữ, ganh ghét, luôn suy xét, tùy thuận thực hành 
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tánh từ bi lợi ích; hiểu đúng và tủy thuận chánh 
đạo; bỏ việc xem bói, tốt xâu, và các giới tà vậy, 
Thấy biết đúng đăn, không dua nịnh dối trá, ý 
bên vững đối với Phật, Pháp, Tăng. 

Phật tử, Bồ-tát khi hộ trì mười nghiệp lành 
liên tục, không thiêu sót, thì phát những tâm như 
vạy. Thây chúng sinh, sở dĩ bị khô não trong 
đường ác chìm sâu, đêu do làm mười việc ác; 
cho nên ta phải an trụ nơi hạnh chân chánh đề 
khuyên chúng sinh cũng an trụ nơi hạnh này. Vì 
sao? Vì không thể có việc: Mình không tu chân 
chánh mà dạy người tu chân chánh! Lại suy xét: 
vì làm mười việc ác nên có địa ngục, súc sinh, 
nøgạ quỷ; do làm mười việc lành mà có cõi người, 
cõi trời... Trên những cõi nảy, đều là do tu tập 
hành tướng của trí tuệ. Nghĩa là, do tâm tu mười 
nghiệp lành còn yêu kém, sợ ba cõi, thiếu đại Bị, 
nghe người giảng dạy mới hiểu rõ. Thực hành lời 
dạy, thành tựu Thanh văn thừa. Lại từ đây tiến 
tu, làm thanh tịnh mười nghiệp lành, không do 
người chỉ dạy, tự mình giác ngộ; thiếu phương 
tiện đại Bi; hiểu sâu pháp duyên sinh, thành tựu 
Độc giác thừa. Rôi từ đấy, tiến tu thanh tịnh 
mười nghiệp lành, tâm rộng lớn bao la, đủ từ bị, 
øm cả phương tiện quyên biến, phát nguyện 
lớn, không bỏ chúng sinh, hiện quản vô lượng trí 
của Phật, thành tựu pháp giải thoát, làm thanh 
tịnh các địa Bô-tát, hành hạnh chân chánh thanh 
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tịnh rộng lớn. Rồi cũng từ đấy tiến tu, làm thanh 
tịnh mười nghiệp lành, cho đến thành tựu mười 
lực của Phật, tu chứng tật cả Phật pháp. Ta nay 
đã xuât ly, nhưng lại ở trong tât cả hành tướng 
thanh tịnh của Niễt-bàn mà tu tập. Phật tử, Bồ-tát 
dần dân học những việc như vậy. 

Lại nữa, mười nghiệp ác nêu vào hạng nặng 
thì làm nhân của địa ngục, hạng vừa thì làm nhân 
của súc sinh, hạng nhẹ thì làm nhân của quỷ đói. 
Giết chúng sinh thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, 
quỹ đói. 

Nếu sinh trong cõi người chịu hai quả báo: 

-Nghèo khổ. 

-Của cải bị phân tán. 

Tà hạnh bị đọa vào địa ngục, súc sinh, quỷ 
đói. Nếu sinh trong cõi người, chịu hai quả báo: 

- Vợ không trinh thuận. 

-Không nhờ vả được bà con. 

Nói dối thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, quỷ 
đói. Nếu sinh trong cõi người, chịu hai quả báo: 

-Luôn bị phỉ báng. 

-Bị người dối gạt. 

Nói hai lưỡi thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, 
quỷ đói. Nêu sinh trong cõi người, chịu hai quả 
báo: 

-Bà con chỗng trái. 

- Thường bị chê bai. 
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Nói lời ác thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, 
quý đói. Nêu sinh trong cõi người, chịu hai quả 
báo: 

-Nshe lời trải ta1. 

-Luôn bị tranh kiện. 

Nói tạp loạn thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, 
quý đói. Nêu sinh trong cõi người, chịu hai quả 
báo: 

-NóIi năng không aI nghe. 

-NóI năng không rõ ràng. 

Tham dục thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, 
quý đói. Nêu sinh trong cõi người, chịu hai quả 
báo: 

-Tâm không biết đủ. 

- Tham lam không chán. 

Sân hận thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, quỷ 
đói. Nếu sinh trong cõi người, chịu hai quả báo: 

-Luôn bị người khác vạch chỗ hay dở. 

-Luôn bị người làm hại. 

Tà kiến thì bị đọa vào địa ngục, súc sinh, quỷ 
đói. Nếu sinh trong cõi người, chịu hai quả báo: 

-Thấy hiệu không ngay thắng. 

-Tâm luôn dồi trá. 

Do mười nghiệp ác này mà tạo ra khổ uâẫn 
lớn vô lượng, vô biên. Vì thế, ta phải đoạn trừ 
hắn mười nghiệp ác; để được ở trong vườn pháp, 
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thọ hưởng niêm vui của pháp. Bô-tát luôn an trụ 
trong mười nghiệp lành, khuyên dạy người an 
trụ. Đối với chúng sinh, Bô-tát luôn phát khởi 
những tâm lợi ích, an lạc, Từ bị, bao dung, gìn 
giữ, bảo hộ, khiêm tốn, làm gương, làm thây dẫn 
dắt, xem chúng sinh như mình. 

Lại nghĩ: Thật khổ thay! Chúng sinh bị đọa 
trong tà kiến, chạy theo hiểu biết sai lầm, thuận ý 
sai lạc, đi trong rừng rậm phiên não, đường hẹp; 
ta nên khiến chúng sinh quay về đường chánh, 
hiểu biết đúng, an trụ trong pháp như thật. 
Chúng sinh nào chồng trái, tranh tụng, lăng nhục 
nhau, luôn bị phân nộ giận dữ thiêu đốt; ta nên 
khiến chúng an trụ trong pháp nuôi sống bằng 
nghê chân chánh, thanh tịnh thân, ngữ, ý. Chúng 
sinh nào chạy theo các nhân tham, sân, sĩ, luôn 
bị lửa phiền não đốt mà không tìm cách ra khỏi; 
ta nên khiến chúng dập tắt lửa phiên não, an trụ 
trong Niết-bàn thanh tịnh, mát mẻ, không tai 
họa. Chúng sinh nảo bị vô minh tăm tối che lấp, 
vào trong rừng rậm phiền não tôi tăm, xa cách 
ảnh sáng tuệ, rơi trong chôn mịt mù, đi vào 
đường hiểm, chấp chặt sự hiểu biết của mình; ta 
nên khiến chúng sinh đạt mắt tuệ thanh tịnh 
không chướng ngại, biết tánh như thật của các 
pháp. không tùy thuận giáo pháp khác. Chúng 
sinh nào chạy trong đường hiểm sinh tử văng vẻ, 
sắp rơi vào hỗ sâu cõi ác địa ngục, súc sinh, quỷ 
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đói, hoặc bị nhốt trong lưới tà kiến ác độc hại, bị 
ngu sĩ che lấp, đi trong đường hẹp tà kiến, mất 
mắt tuệ, thiêu bậc thây dẫn đường, có tưởng 
không muốn xuất ly, đi vào cảnh giới của ma 
Ba-tuân, bị giặc CƯỚP bắt bớ giam câm, xa lìa 
người dẫn dắt có tâm đại Bi với phương tiện 
quyên xảo, chạy theo nẻo rừng rậm phiên não 
thuộc ý lạc của các ma, cách biệt hoàn toàn với ý 
lạc của Phật, đối với các chúng sinh ây, ta nên 
tạo sự thuận hợp để chỉ rõ về đường hiểm sinh tử 
đó nhằm cứu vớt, để các chúng sinh đó an trụ 
trong thành lớn không lo sợ của trí Nhất thiết trí. 
Chúng sinh nào trôi nơi dòng thác lớn, chìm 
trong sóng to, bị cuôn theo dòng dục, hữu, vô 
minh kiến, men theo sinh tử, nôi chìm trong sông 
ái, bôn ba rong ruỗi, không ngừng nghỉ đê quán 
sát, thuận theo tham, sân, s1, kiêu mạn, bị La-sát 
thân kiến giữ chặt, qua lại tới lui trong tập khí 
dục, đăm chìm vui thích trong bùn nhơ sóng dữ, 
vào trong thác ngã mạn, không nơi nương tựa, 
không vượt khỏi sáu xứ xóm làng, xa cách bậc 
tài trí cứu độ; ta nên dùng sức nơi căn lành đại 
Bi để cứu vớt, làm cho các chúng sinh đó an trụ 
nơi đảo Nhất thiết trí, không tai họa, không nhơ 
uê, tịch tĩnh, không còn lo sợ. Chúng sinh nào bị 
đóng kín nơi ưu sâu khổ não, bị xiêng trong 
gông cùm khát ái, trong rừng rậm vô minh ngu 
tối, bị nhốt nơi ngục ba cõi; ta nên khiến chúng 
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vĩnh viễn ra khỏi ba cõi, an trụ trong Niết-bàn 
rột ráo không chướng ngại. Chúng sinh nào chập 
trước ngã, chấp. giữ năm uân không thể tiễn 
triển, làm theo bốn loại điện đảo, nương tựa vào 
xóm làng là sáu xứ trồng không, bị răn độc bốn 
đại chúng rượt đuổi, oán giặc năm uân vây hại, 
chịu vô lượng khô; ta nên khiến chúng trụ trong 
chỗ thù thắng, không còn tham vướng, tức là Vô 
dư Niết-bàn lìa chướng ngại. Chúng sinh nào 
nghe giảng vê tâm Nhật thiệt trí vô thượng mà 
hiểu biết hẹp hòi kém cỏi, phải cầu pháp giải 
thoát, phát tâm Thanh văn và Độc giác; ta nên 
khiến chúng quán pháp vi diệu của Phật trụ trong 
tâm đạo Vô thượng rộng lớn. 

Phật tử! Bô-tát tùy thuận vào sức gìn g1ữ gliới 
thanh tịnh, làm mọi việc bằng phương tiện khéo 
léo, trụ trong địa Ly câu. Do hiểu biết và nguyện 
lực rộng lớn nên gặp được trăm trăm ngàn ngàn 
ngàn ức na-do-tha Phật. Đã gặp Phật, Bô-tát này 
dùng tâm rộng lớn tăng thượng, cung kính, tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường các thứ Ỹ phục, 
thức ăn, đồ ngôi, thuôc men, các vật cân dùng, 
phụng hiến cho Bô-tát các thứ tạo an lạc vi diệu, 
cung kính đổi với tăng chúng, hôi hướng căn 
lành lên đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
Với tâm tôn trọng, Bô-tát ở chỗ Phật, thọ trì 
mười nghiệp lành cho đến pháp Bô-đề không hệ 
quên sót. Nhờ vậy, Bô-tát trải qua vô sô, võ sỐ 
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kiếp, dứt trừ được tham lam bỏn sẻn và sự phạm 
giới, thành tựu đây đủ bồ thí, trì giới thanh tịnh. 

Phật tử! Ví như vàng được tôi luyện đúng 
cách, trừ hết tạp nhơ thì càng rực rỡ. Bồ- tát trụ 
nơi địa Ly câu cũng thê trải qua vô số kiếp, trừ 
bỏ tham lam keo kiệt và sự phạm giới, thành tựu 
đây đủ bố thí, trì giới thanh tịnh. Song trong bốn 
Nhiệp pháp, Bô-tát nảy tụ nhiêu về ái ngữ. Trong 
mười Ba-la-mật, Bô-tát này tu nhiều về giới Ba- 
la-mật, còn các Ba-la-mật khác thì tùy sức tùy 
phân mà tu tập. 

Phật tử! Đó là lược nói về địa Ly câu thứ hai 
của Bô-tát. Bô-tát trụ địa này, thường sinh làm 
Chuyên luân thánh vương, đạt pháp tự tại đây đủ 
uy lực, có đủ bảy báu, đủ sức mạnh trừ sạch các 
thứ nhơ uế, phạm giới của chúng sinh, đủ 
phương tiện hay, làm cho chúng sinh an trụ trong 
mười nghiệp lành. Hành trì việc như Bồ thí, Ái 
ngữ, Lợi hành, Đông sự đều không TỜI suy nghĩ 
vê Phật, về Pháp, vê Tăng, vê Bô-tát, vê hạnh 
Bôỏ-tát, về giải thoát, về các trụ địa, về pháp 
không sợ, vê pháp Bất cộng của Phật, cho đến 
không rời suy nghĩ về hình tướng thắng diệu 
tương ưng với trí Nhất thiết trí. Lại nguyện, ở 
trong chúng sinh, ta luôn là người đứng đâu, thủ 
thăng vi diệu vô thượng; là người dẫn đường, là 
tướng soái, cho đến nguyện làm chỗ nương tựa 
để đạt trí Nhất thiết trí, phải siêng năng phát tâm 
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như vậy; xả bỏ nhà cửa quyến thuộc, tài sản, 
xuất gia tin theo Thánh giáo của Phật; đã xuất 
gia thì trong khoảnh khắc tu tập. đạt ngàn Tam- 
muội, gặp ngàn Đức Phật, được Phật gia hộ, làm 
cho thông hiểu tât cả, làm chuyền động ngàn thê 
gIỚI, đi khắp ngàn cõi nước, soi chiếu ngàn cảnh 
giới, thành tựu ngàn loại chúng sinh, sông ngàn 
kiếp, nơi ngăn mé trước sau đều vào trong ngàn 
kiếp, suy Xét rõ ngàn pháp, thị hiện ngàn thân, 
mỗi thần hiện Dày ngàn Bô-tát bạn. Nhờ nguyện 
lực thù thắng, nên mọi việc đi lại, thân thông, 
ánh sáng, thân tướng, mắt, cảnh giới, âm thanh, 
hành động, trang nghiêm, hiểu biết, gìn g1ữ, tạo 
tác, cho dù trải qua ngàn ngàn câu-chi kiếp, cũng 
không thể nói hết. 
Bây giờ, Bô-tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại 

nghĩa trên bèn nói kệ rằng: 

Ngay thật, nhu hòa và găng nhận 

Điều phục, vắng lặng cùng Hiên thiện 

Không tạp, không luyễn, thắng, rộng 

lớn 

Nhờ mười ý lạc nhập Hai địa 

Ở đây thành tựu công đức giới 

Xa lìa sát sinh, không làm hại 

Trừ tâm trộm cướp và tà hạnh 

Lừa dối, thô, fạp cùng chia rẽ 

Không tham của vị, luôn thương yếu 
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Chánh kiến chân thật, không dua nịnh 
Dưt bỏ kiêu mạn, tâm hòa nhã 

Thực hành đung pháp, không buông 
lung 

Địa ngục, súc sinh chịu khổ não 
Quỷ đói luôn bị lửa thiêu đốt 

Tất cả đêu do tội đưa đến 

Ta nên trừ bỏ, trụ vườn pháp 

Tùy ý thọ sinh trong CÕI Hgười 

Cho đến hỷ lạc trời Hữu đảnh 
Thanh văn, Độc giác và Phát thừa 
Từ mười nghiệp lành được thành tựu 
Suy xét như thể, không buông lung 
Tự gữử tịnh giới, dạy người giữ 

Lại thấy chúng sinh chịu khổ não 
Phát khởi tâm bi càng mạnh mẽ 
Phàm phu ngu sỉ hiểu sai lệch 

Luôn mang sân hận, thưởng tranh 
chấp 

Tham câu cảnh giới không biết chán 
Ta nên khiến chúng trừ ba độc 

Ngu sỉ tăm tối luôn che lấp 

Rơi trong đường hiểm, lưới tà kiến 
Trói buộc trong vòng sinh tử khổ 

Ta nên khiến chúng đuổi giặc ma 
Trôi nổi chìm đắm theo bốn dòng 
Nhất trong ba cõi chịu khổ não 
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Xem uẩn là nhà, chấp (rước ngã 

Vì cứu chúng sinh, siêng hành đạo 
Câu pháp giải thoát, tâm yếu kém 
Bỏ trí tôi thượng của chư Phát 

Ta nên khiến chúng trụ Đại thừa 
Siêng nang tu tập không chán mệt 
Bồ-tát ở đây tu công đức 

Gặp vô lượng Phát lại cúng dường 
Trải qua ức kiếp gắng tu tập 

Như đem vàng quặng luyện vàng ròng 
Người trụ địa này làm Luân vương 
Giáo hóa chúng sinh hành mười thiện 
Tu tập tất cả các pháp lành 

Thành tựu mười lực cứu thê gian 
Muốn bỏ ngôi vua và tài sản 

Xuất gia hành hóa trong Phật pháp 
Dũng mãnh, tỉnh tấn chăng bao lâu 
Đạt ngàn Tam-muội, thấy ngàn Phật 
Bồ-tát địa này thị hiện hết 

Bao nhiêu thần thông, sức biến hóa 
Nếu dùng nguyện lực thì hơn đây 

Võ lượng tự tại cứu chúng sinh 

Tu hạnh tôi thắng của Bồ-tát 

Đem lợi ích cho cả thể gian 

Đã vì Phật tử diễn thuyết xong 

Địa thứ hai, công đực là vậy. 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYỀN 3 

PHẨM 3: ĐỊA PHÁT QUANG 
Phát tử đã nghe hạnh địa ấy 
Cảnh giới Bồ-tát khó nghĩ bàn 
Thảy đêu hoan hỷ tâm cung kính 
Rải hoa cúng đường từ hư không 
Khen ngợi: Lành thay! Đại tiên chủ 
Tâm Từ thương xót các chung sinh 
Bác Đại trí giảng pháp nghĩ 
Hành tướng an trụ Địa thứ hai 
Là hạnh vi diệu của Bô-tát 
Chân thật, không đổi, không sai khác 
Vì muốn lợi ích các chúng sinh 
Diễn thuyết hạnh nghiệp thanh tịnh 
nhất 
Tất cả trời, người đều cúng dường 
Xin hãy giảng thuyết Địa thứ ba 
Các nghiệp trí ttơng nÐ Củng pháp 
Xiến dương đây đủ cảnh giới ấy 
Thí, giới, thanh tịnh của Đại tiên 
An ổn, siêng năng, tuệ, thiên định 
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Các pháp Từ b¡ và phương tiện 
Xim hãy thuyết đại thanh tịnh Phát 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt lại thưa: 
Kứm Cang Đại sư, bác Vô úy 

Xin hãy giảng thuyết các công đức 
Nhập Địa thứ ba, tâm nhu hòa 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói với chúng Bô- 
tát: 

-Phật tử, Bôồ-tát ở đại thứ hai đã tinh tấn, 
thanh tịnh, tâm ý, tăng thượng muỗn nhập trụ 
Địa thứ ba của Bô-tát thì phải phát mười loại 
tâm. Mười tâm ấy là gì? Đó là: 

. Tâm thanh tịnh. 
An trụ. 

Xa ha. 

. Bỏ dục. 

. Không thoái luI. 
. Kiên cô. 

. Mạnh mẽ. 

. Dũng mãnh. 

9. Thù thắng. 

10. Rộng lớn. 

Nhờ mười tâm này, Bô-tát nhập Địa thứ ba. 
Phật tử, lúc Bô-tát trụ ở Địa thứ ba, quán sát tất 
cả hạnh hữu vi đều là vô thường, khổ bất tịnh, 
không thê nương tựa, cuôi cùng bị hư hoại, 
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không tôn tại lâu, sinh diệt trong từng sát-na, 
không từ quá khứ đến, chẳng đi về vị lai, hiện tại 
không dừng. Bồ-tát không điên đảo khi quán sát 
tật cả các hành. Lại quán sát thân này không ai 
CỨU 8Ø1ÚP, không chỗ nương tựa, luôn bị buôn lo 
khô não, yêu ghét trói buộc, khổ đau buôn chán 
hoài không dứt bị lửa tham, sân, sĩ thiêu đốt, các 
bệnh thêm nhiều. Thấy như vậy, Bồ- tát tu tập tất 
cả hạnh, khiến thăng tiên đến trí ân của Phật. Bồ- 
tát thây trí Như Lai là không thể nghĩ bàn, chăng 
øì sánh băng, không thê xét lường, khó đạt được, 
không tạp loạn, không tai họa, khô não, đến 
thành vô úy cũng chẳng thoái lui, cứu độ vô số 
chúng sinh khô não. Bô-tát thây trí Như LaI, có 
vô sô lợi ích, mà các hành thì có vô số tai họa. 
Vì thê ở trong chúng sinh, Bồ-tát phát khởi mười 
loại tâm nhăm cứu độ. Mười tâm đó là gì? Đó là: 

I. Thấy chúng sinh cô độc không nơi nương 
tựa (dốc tâm cứu độ). 

2. Luôn nghèo khô. 
. Bị lửa dữ tham, sân, sĩ thiêu đốt. 
. BỊ nhốt trong lao ngục. 
. Luôn bị rừng rậm phiên não che lấp tâm. 
. Không thể quán sát. 
. Không thích pháp lành. 
. Quên Phật pháp. 
. Trôi theo dòng sinh tử. 
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10. Mắt đạo giải thoát. 

Phát mười tâm nhằm cứu độ như thế, Bồ-tát 
thây cõi chúng sinh đây dẫy tai họa, nên phát 
khởi sự tinh tân lớn, suy nghĩ: Đối với các chúng 
sinh, nay ta phải cứu độ khiến họ được giải 
thoát, khiến họ được thanh tịnh, được ra khỏi, 
được hướng nhập, được an trụ, được hoan hỷ, 
được vui thích, được điêu phục, được vắng lặng. 
Bỏ-tát chán lìa các hành, phát tâm thương yêu 
chúng sinh, thây lợi ích thù thắng của trí Phật, 
nương tựa trí Như Lai; vì cứu chúng sinh mà 
siêng tu tập. Lại nghĩ: ta phải dùng pháp gì để 
cứu độ chúng sinh: Những, kẻ đang ở trong đau 
khổ, phiên não, nhiễm ô ô, để chúng sinh được an 
trụ nơi Niết-bàn rốt ráo an lạc. Bô-tát lại nghĩ: 
Pháp đó không ngoài trí vô ngại và sự giải thoát. 
Trí giải thoát không chướng ngại này, không 
ngoải sự hiểu biết như thật vê các pháp. Sự hiểu 
biết này, không ngoài việc thực hành tuệ không 
hành, không sinh. Tuệ sáng này, không ngoài sự 
quán sát diệu tuệ, Thiền định phương tiện chắc 
thật. Sự quán sát đó, không ngoài sự học rộng 
khéo léo, tinh xảo. Bồ-tát dùng trí khéo quán sát, 
chuyên tâm tìm câu, thực hành pháp chân chánh; 
luôn thích nghe pháp; vui vẻ nương tựa pháp; an 
trụ, tu tập, quy y vả tùy thuận thực hành pháp. 
Bô-tát khi mong cầu Phật pháp, tu hạnh chân 
chánh, bô thí tất cả mọi vật cân dùng dù nhỏ, 
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hoặc tiên của, lúa gạo, kho lẫm. Xem những vật 
ây không khó tìm, chỉ thây khó gặp người thuyết 
pháp. Vì Phật pháp mà bô thí tât cả mọi vật bên 
ngoài vả cả thân mạng, nguyện phụng sự Thây 
tÔ, trừ bỏ kiêu mạn, quá mạn, khiêm nhường, 
gắng hành trì, nguyện chịu đựng tật cả khô đau 
của thân. Nếu nghe được một bài kệ bỗn câu 
Phật pháp, thì vui vẻ hơn là được kho châu bảu 
tràn đầy trong Tam thiên đại thiên. Nghe ai 
giảng pháp chân chánh thì vui sướng hơn được 
làm Đê Thích, Phạm thiên hay ngàn kiếp ở ngôi 
vị tôi cao. Nêu có ai nói: Ta có một bài kệ Phật 
pháp, có thể đạt quả Phật, thanh tịnh hạnh 
nghiệp của Bô-tát; nêu ông chịu nhảy vào hâm 
lửa lớn, chịu nhiêu khổ đau, thì ta sẽ giảng 
thuyết cho. Nghe vậy, Bô-tát nghĩ: Vì nghe một 
câu Phật pháp để đạt quả Phật, thanh tịnh hạnh 
nghiệp của Bồ-tát; cho dù phải ở từ cõi Phạm 
thiên nhảy vào hầm lửa lớn, bằng Tam thiên đại 
thiên cõi cũng làm được, huống øì hầm lửa nhỏ! 
Lại nữa, ta vì cầu Phật pháp, cho dù phải ở mãi 
trong địa ngục, chịu khổ não lớn cũng được, 
huống gì khô nhỏ trong cõi người mà không chịu 
được sao? Bô-tát phát tâm siêng năng cầu chánh 
pháp rôi, quán sát đúng lý những gì đã nghe; 
chánh pháp đã nghe phải tìm chỗ vắng tự tâm 
dũng mãnh suy nghĩ. Vì tùy pháp mà tu hành 
đúng chánh pháp, nên gọi là tùy thuận Phật 
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pháp, chứ chăng phải chỉ vì thuần giảng thuyết 
mà được thanh tịnh. 

Bỏ-tát khi trụ địa Phát quang này, luôn tùy 
pháp mà tu hành đúng pháp thì phải bỏ dục, bỏ 
các pháp ác, có tâm, có tứ, đạt ly sinh hỷ lạc, an 
trụ đây đủ ở Thiên thứ nhất. 

Tâm, tứ đều vắng, bên trong bình đăng, thanh 
tịnh, chuyên nhất; không tâm, không tứ, đạt định 
ly sinh hỷ lạc, an trụ đây đủ ở Thiên thứ hai. 

Bỏ vui hỷ dục, an trụ xả, chánh niệm, chánh 
tri, thọ nhận lạc của thân; ở đó dùng trí biết đúng 
theo chỗ nêu bày của các Thánh, đây đủ xả niệm 
cùng chánh tri, trụ thân thọ lạc, nhập thiên thứ 
ba. 

Dứt hết vui khổ mừng lo; không khổ, không 
vui đạt xả niệm thanh tịnh, an trụ đây đủ, nhập 
Thiên thứ tư. 

Bồ-tát lại phải vượt tật cả vọng tưởng về săc, 
dứt hết tưởng có đối, vì không vọng tưởng, nên 
biết về hư không vô biên, an trụ đây đủ nhập 
Không vô biên xứ. 

Vượt hết thảy Không vô biên xứ, biết thức vô 
biên, an trụ đầy đủ, nhập Thức vô biên xứ. 

Vượt hết thảy Thức vô biên xứ, biết về không 
sở hữu, an trụ đây đủ nhập Vô sở hữu xứ. 

Vượt hết thảy Vô sở hữu xứ, biết về Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, an trụ đầy đủ nhập Phi 
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tưởng phi phi tưởng xử. 

Tùy thuận thực hành đúng pháp, không vì 
tham chấp, nơi đầy đủ sự an ốn. Bôồ-tát tu tâm Từ 
bị rộng lớn, không hai, không hạn lượng, không 
oán giận, không chướng ngại, làm hại, rộng lớn 
như pháp gIỚI, rôt ráo như hư không, an trụ trong 
tất cả thế gian để che chở chúng sinh, đều bằng 
tâm Từ, tu tâm Bi, Hý, Xả cũng như vậy; đều 
rộng lớn, không hai, không hạn lượng, không 
oán giận, không chướng ngại, làm hại, rộng lớn 
như pháp ĐIỚI, rôt ráo như hư không, an trụ trong 
tật cả thế gian để che chở chúng sinh đều băng 
tâm xả. Bô-tát được sử dụng vô số sự biên hóa 
thân thông chấn động các cõi. Biên một thân 
thành nhiêu thân; nhiêu thân thành một thân; 
hoặc ân hiện nhanh lẹ không chướng ngại, xuyên 
qua cả tường vách đá núi, như đi trong hư 
không. Ở trong hư không, an tọa qua lại như 
chim bay; ra vào đất như ra vào nước; đi trên 
nước như đi trên đất; thân phóng lửa lớn; tuôn 
nước như mưa lớn; dùng oai thân công đức lớn 
chạm tay đến mặt trời, mặt trăng, tự tại đi lại đến 
cõi Phạm thiên. Dùng tai nghe xa, nghe cả tiếng 
CỐI trỜI, „ gưỜI, dù xa hay gân cho đến nghe cả 
tiếng ruôi muỗi vo ve, các loài côn trùng... Dùng 
Tha tâm trí, biết đúng như thật về tâm chúng 
sinh: Có tâm tham, tâm không tham; có sân, 
không sân; có si, không si; có nhiễm ô, không ô 
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nhiễm, nhỏ hẹp, rộng lớn, vô lượng, tán, tụ, trụ 
định, xuất định, đã giải thoát, chưa giải thoát, có 
cô găng, không cố găng, thô, tế tất cả đều biết 
đúng như thật. Với Tha tâm trí, Bô-tát còn biết 
những suy nghĩ trong tâm của các loại hữu tỉnh 
khác nữa. Bồ-tát dùng túc trụ trí tùy niệm; nghĩa 
là tùy niệm biết được vô sô việc ở quá khứ, biết 
rõ việc của mình, của người trong một, hai, ba, 
bốn, năm cho đến mười, hai mươi, ba, bốn, năm 
mươi cho đến trăm ngàn đời, biết kiếp thành, 
kiếp hoại, kiếp thành hoại, cho đến tùy niệm biết 
rõ về vô số, vô sô kiếp thành hoại. Biết mình 
từng sinh ở đó, tên họ đó, dòng họ đó, hình dáng, 
ăn uống, đời sống, thọ mạng dài lâu khô vui như 
vậy. Ở đó chết, sinh về đây, chết ở đây, sinh về 
chỗ kia; có hình dáng, có ngôn ngữ biệt hết mọi 
việc lớn nhỏ ở quá khứ đều tùy niệm. Dùng 
Thiên nhãn thông, thấy chúng sinh lúc sông, lúc 
chết, đẹp xâu, ở cõi ác, ở cõi lành, yêu mạnh, 
đều hành động theo nghiệp... Biết chúng tạo 
hành động do thân, khẩu, ý ác; đọa vào cõi ác 
địa ngục. Chúng sinh nào hành động băng thân, 
khâu, ý lành, khen ngợi Hiền thánh, thành tựu 
chánh kiến. Nhờ nghiệp chánh kiến, sau khi chết, 
được sinh lên cõi trời, thọ hưởng diệu lạc. Bồ-tát 
tùy ý ra vào thiền định, giải thoát, không do oal 
lực thọ sinh. Thấy nơi nào sớm viên mãn pháp 
Bồ-đề thì dùng nguyện lực sinh ra ở đó. Với sự 
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hiểu biết và sự thệ nguyện rộng lớn. 

Bỏ-tát trụ địa Phát quang này gặp vô sô trăm 
ngàn câu-chi Phật. Gặp Phật rôi, Bô-tát dùng tâm 
rộng lớn, thanh tịnh, tăng thượng mà cung kính, 
tôn trọng, phụng sự, cúng dường các thứ y phục, 
thức ăn, đô ngôi, thuốc men, những vật cân 
dùng, trồi nhạc cúng dường Bô-tát, cung kính 
chúng Tăng, hôi hướng căn lành vê đạo Vô 
thượng Bô-đề, ân cần tôn trọng phụng sự Như 
Lai. Còn ở chỗ Phật thì cụng kính nghe pháp, 
nghe rôi tùy thuận tu tập. Bô-tát quán tật cả pháp 
không dời đối, cũng không hoại diệt, do nhân 
duyên mà có; Bô-tát phải dần dân trừ diệt các 
thứ dục, sắc, hữu, vô minh đang trói buộc; trước 
phải đoạn trừ kiến chấp. Bồ-tát trụ nơi địa này, 
trải qua trăm trăm ngàn vô vô lượng vô số kiếp, 
chăng những không chứa nhóm mà phải đoạn trừ 
tà kiên, tham dục, sân hận, ngu s1, thì những căn 
lành đã có mới dần dân thanh tịnh. 

Phật tử! Ví như vàng, được người thợ giỏi tôi 
luyện, trừ bỏ tạp cầu mà không giảm lượng, Bồ- 
tát trụ nơi địa này cũng thế, trải qua vô sô kiếp, 
vì không chứa nhóm nên đoạn trừ hết tham, sân, 
si, và căn lành có được lại càng thanh tịnh. Bỏ- 
tát lại thành tựu tâm gắng nhận, hòa nhã, vui vẻ, 
không sân, chăng động, trong sạch, không cao 
thập, chăng thấy chúng sinh thấp kém, không 
mong báo đáp, không dua dỗi, mê mờ. Trong 
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bốn Nhiếp pháp, Bôồ-tát tu nhiều về lợi hành. 
Trong mười Ba-la-mật, Bồ-tát tu nhiều về nhẫn, 
các Ba-la-mật khác thì tùy sức tùy phần mà tu 
tập. 

Phật tử! Đó là lược nói về địa Phát quang thứ 
ba. Bồ-tát an trụ ở đây, thọ sinh thường làm Đề 
Thích, có đủ uy lực giáo hóa chúng sinh, khiến 
chúng lìa tham dục; cứu vớt những kẻ chìm 
trong bùn dục. Làm mọi việc như Bồ thí, Ái ngữ, 
Lợi hành, Đồng sự đều không TỜI SỰ suy nghĩ vê 
Phật, về Pháp, về Tăng, về Bồ- tát, về hạnh Bỏ- 
tát, về giải thoát, vê các trụ địa, về pháp không 
sợ, về pháp Bất cộng của Phật, cho đến không 
rời hình tướng thắng điệu tương ưng với trí Nhât 
thiết trí. Lại nguyện, ở trong chúng sinh, ta luôn 
là người đứng đâu, thù thắng, vi diệu, vô thượng; 
là người dẫn đường, là tướng soái, cho đên 
nguyện làm chỗ nương tựa để đạt trí Nhất thiết 
trí. Nếu xuất gia, thì không bao lâu chứng được 
trăm ngàn Tam-muội của Bồ-tát; gặp trăm ngàn 
Đức Phật, được Phật gia hộ khiến thông hiểu tất 
cả; làm chuyền động trăm ngàn thê giới, đi khắp 
trăm ngàn cõi nước, soi chiễu trăm ngàn cảnh, 
thành tựu cho trăm ngàn loại chúng sinh, sống 
trăm ngàn kiếp, nơi ngăn mé trước sau đều vào 
trong trăm ngàn kiếp: SUYV xét rõ trăm ngàn pháp, 
thị hiện trăm ngàn thân, mỗi thân hiện trăm ngàn 
Bỏ-tát bạn. Nhờ nguyện lực thù thăng, nên mọi 
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việc đi lại, thần thông, ánh sáng thân tướng, mắt, 
cảnh giới, âm thanh, hành động, trang nghiêm, 
sự hiểu biết, gìn giữ, tạo tác cho dù trải qua trăm 
ngàn câu-chi kiếp cũng không thể nói hệt. 
Bây giờ, Bô-tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại 
ý nghĩa trên bèn nói kệ răng: 
Thanh tịnh, an trụ, tâm chán lìa 
Rời dục, vững chắc không thoái lui 
Mạnh mẽ, thù thăng, lớn, vị diệu 
Nhờ mười tâm này nhập ba địa 
Bồ-tát an trụ trong địa ấy 
Quản hành vô thưởng, khổ, bất tịnh 
Không bên, hư hoại, chăng tôn tại 
Thay đổi không ngừng chăng đến đi 
Xét thân khổ não, không chỗ tựa 
Đau buôn sâu khổ do ghét thương 
Lửa khô hừng hực không ngừng đốt 
Sống trong bệnh hoạn chẳng nghỉ 
HỢƠI 
Chán xa ba Hữu cầu trí Phật 
Trí đó vì diệu không nghĩ bản 
Cao tột, khôn lường, khó chứng ngộ 
Không loạn, chẳng hoạn, chẳng khổ 
não 
An trụ văng lặng, không thoái chuyển 
Cứu độ vô số chúng sinh khổ 
Thấy trí Phật rồi thương chúng sinh 
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Có độc, bơ vơ, không người cứu 

Ba độc thiêu đốt, thường nghèo thiểu 
Ở trong địa ngục, luôn chịu khổ 
Phiên não che đậy, mắt không trí 
Tâm chí yêu kém, mắt pháp bảo 

Tùy thuận sinh tứ, sợ Niếr-bàn 

Vì cứu chúng sinh, †q siêng năng 
Mong cầu trí tuệ lợi chúng sinh 

Xét tìm phương tiện khiến giải thoát 
An trụ trí Phát, không chướng ngại 
Nhờ hiểu thật lý, giáo Phật pháp 
Trí tuệ vô sinh từ vô hành 

Tuệ sinh từ định, định từ nghe 

Suy xét như thể tự tỉnh tấn 

Ngày đêm tu tập tôn trọng pháp 
Phát tâm cung kính, nghe chánh pháp 
Bồ thí đất nước cùng trân bảo 

Vợ con, quyền thuộc và ngôi vua 
Đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi và răng 
Tay, chân, xương, tùy, tìm, máu, thịt 
Bồ thí tất cả mọi vậy ấy 

Nhưng chẳng xem đó là khó làm 
Chỉ thấy khó được gặp Pháp sư 

Giả sử có người bảo Bồ-tát 

Tự nhảy vào trong hâm lửa lớn 

Ta sẽ thuyết giảng pháp báu Phật 
Nghe thể nhảy vào không kinh sợ 
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Dù cho lửa đốt ba ngàn cối 

Tự cối Phạm thiên nhảy vào lửa 

Vì cầu chánh pháp không thấy khó 
Hung gì tí khổ của thể gain 

Từ lúc phát tâm đến giác ngộ 

Dù phải chịu khổ não vô gián 

Vì nghe chánh pháp nên cam nhận 
Hung gì tí khổ của cõi người 
Nghe rồi suy xét đúng thật lý 

Đạt bốn Thiên định, bốn Tam-muội 
Bốn Tâm vô lượng, năm Thần túc 
Không theo uy lực mà thọ thân 
Bồ-tát địa này gặp nhiêu Phật 
Cúng dường, nghe pháp, tâm bên 
vững 

Đoạn trừ tà hoặc được thanh tịnh 
Như vàng tôi luyện thể không giảm 
Bồ-tát địa này làm Đề Thích 

Giáo hóa vô lượng, vô số chúng 
Khiển bỏ tâm tham, trụ pháp lành 
Tất cả đêu cầu công đức Phật 

Nếu siêng tu tập chẳng bao lâu 
Đạt được trăm ngàn môn Tam-InUỘI 
Gặp trăm ngàn Phát, thân tướng đẹp 
Nếu đủ nguyện lực thì hơn đây 

Lợi ích tất cả các chúng sinh 

Là hạnh tôi thượng của Bồ-tát 
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Tất cả hành tướng Địa thứ ba 
Tôi theo thật nghĩa đã giải bày. 


PHẨM 4: ĐỊA DIỆM TUỆ 

Phát tử đã nghe hạnh rộng lớn 
Giáo pháp thăng diệu thật nhiệm mầu 
Ai nấy vui mừng khôn xiết kể 

Rải các hoa thơm củng dường Phật 
Trong lúc diễn thuyết diệu pháp này 
Trời đất, biển lớn, đêu chấn động 
Tất cả Thiên nữ CÙng VHI tưng 

Âm thanh hòa nhã tán thán Phật 

Tự Tại Thiên vương cũng Sung Sướng 
Mưa bảu ma-ml cúng đường Phật 
Khen Phát cứu đời, nên xuất thể 
Diễn thuyết công đực hạnh cao tột 
Thật nghĩa các địa của bác trí 
Trăm ngàn muôn kiếp thật khó gặp 
Ta nay hốt nhiên lại được nghe 
Thắng hạnh Bồ-tát, diệu pháp âm 
Xin hãy diễn thuyết trí tuệ sáng 

Các địa quyết định đạo rốt ráo 

Lợi ích tất cả các đại chúng 

Phật tử nơi đây đêu thích nghe 

Tâm lớn dũng mãnh Giải Thoát 
Nguyệt 
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Thưa với Bồ-tát Kim Cang Tạng 
Xim hãy giảng thuyết các hành tướng 
Từ đây an nhập Địa thứ tư. 


Bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói với 
chúng Bô-tát: 

-Phật tử! Bô-tát đã đạt thanh tịnh, thông suốt 
ở Địa thứ ba, muốn nhập ĐỊa thứ tư, phải nhờ 
nơi mười pháp sáng. Mười pháp đó là gì? 


® ¬Il ŒœA CÀ + C©) t 


. Suy Xét cõi chúng sinh. 

. Suy xét thê giới. 

. Suy Xét cõi pháp chân thật. 
. Suy xét cõi hư không. 

. Suy xét Thức giới. 

. Suy Xét cõi Dục. 

. Suy xét cõi Sắc. 

. Suy xét cõi Vô sắc. 

0, 


Suy xét cõi tâm chí vui vẻ thù thăng. 


10. Suy xét cõi tâm chí rộng lớn. 

Nhờ mười pháp này, Bồ-tát nhập ĐỊa thứ tư. 

Phật tử! Bô-tát đạt địa Diệm tuệ là do mười 
trí là pháp thành thục, làm tăng trưởng nhà Như 
Lai đê đạt pháp thê đó. Mười trí ây là gì? 


1. 


Tâm không thoái chuyền. 


2. Vững tin Tam bảo để đạt rốt ráo. 


Si 
4. 


Quán sát các hành thuộc tánh sinh diệt. 
Quán sát, lý giải tảnh của các pháp không 
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sinh khởi. 

5. Quán sự thành hoại của thế Ø1an. 

6. Quán vì nghiệp mà có sinh tử. 

7. Quán sinh tử, Niết-bàn. 

S. Quản nghiệp nơi cõi của chúng sinh. 

0. Quán quá khứ, vị la1. 

10. Quán không tánh, không cùng tận. 

Bồ-tát thành tựu mười trí là pháp thành thục, 
làm tăng trưởng nhà Như Lai, đạt được pháp thê. 

Lại nữa, Phật tử, Khi Bô-tát trụ ở địa này, tùy 
ở nội thân trụ quán toàn thân; khơi dậy ngọn lửa 
tinh tân biết đúng để đoạn trừ ưu não, tham lam 
của thế gian; Tùy ở ngoại thân trụ quản toản 
thân; khơi dậy ngọn lửa tinh tân biết đúng để 
đoạn trừ ưu não, tham lam của thê gian. 

Tùy ở nội ngoại thân trụ quán toàn thân; khơi 
dậy ngọn lửa tinh tân biết đúng để đoạn trừ ưu 
não, tham lam của thê gian. 

Đôi với cảm thọ bên trong, bên ngoài, cả 
trong lẫn ngoài, tâm bên trong, tâm bên ngoài, 
tâm cả trong lẫn ngoài, đêu cũng như vậy. Tùy 
nội pháp trụ quản toàn pháp, quản toàn thân; 
khơi dậy ngọn lửa tỉnh tấn biết đúng để đoạn trừ 
ưu não, tham lam của thê gian. 

Tùy ngoại pháp trụ quán toản pháp, quán 
toàn thân; khơi dậy ngọn lửa tinh tân biết đúng 
để đoạn trừ ưu não, tham lam của thê gian. 
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Tùy nội ngoại pháp trụ quán toàn pháp, quán 
toàn thân; khơi dậy ngọn lửa tinh tấn biết đúng 
để đoạn trừ ưu não, tham lam của thế gian. 

Bỏ-tát siêng ngăn chận pháp ác chưa sinh, 
luôn cảnh giác tâm mình, đoạn trừ pháp ác đã 
sinh và luôn cảnh giác tâm mình, phát sinh pháp 
lành chưa sinh, luôn nhắc nhở tâm mình; giữ gìn 
và phát triển pháp lành đã sinh, luôn nhắc nhở 
tâm mình. 

Bô-tát tu Dục đắng trì đoạn hành, thành tựu 
thân thông, nương tựa vào sự xa lìa, vào không 
nhiễm ô, Vào tịch diệt, và hồi hướng bằng Xả. 

Tu cân, tâm quán trì đoạn hành, thành tựu 
thần thông, nương tựa vào sự xa lìa, vào không 
nhiễm ô, vảo tịch diệt, và hồi hướng băng Xả. 

Bồ-tát tu các căn Tín, Tân, Niệm, Định, Tuệ 
nương tựa vào sự xa lìa, vào không nhiễm ô, vào 
tịch diệt, và hồi hướng bằng Xả. 

Tu các lực Tín, Tân, Niệm, Định, Tuệ Tương 
tựa vào sự xa lia, vào không nhiễm ô, vào tịch 
diệt, và hồi hướng băng Xã. 

Bồ-tát tu các đăng giác chi: Niệm, Trạch 
pháp, Tình tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả, nương 
tựa vào sự xa lìa, vào không nhiễm ô, vào tịch 
diệt, và hồi hướng băng Xả. 

Tu chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
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tinh tân, chánh định, chánh tuệ, nương tựa vào 
sự xa lìa, vào không nhiễm ô, vào tịch diệt, và 
hồi hướng bằng Xả. 

Bô-tát tu tập các pháp Bồ-đề này, chỉ vì 
thương yêu tật cả chúng sinh, mà phát nguyện 
lớn để cứu độ, lây đại Bi làm gốc, thành tựu đại 
Từ, suy xét Nhất thiết trí, phát nguyện trang 
nghiêm cõi Phật, phát lực, pháp không sợ, pháp 
Bất cộng, tiếng tốt, tiếng hay của Như Lai, mong 
cầu pháp thù thăng lâu dài, tùy thuận pháp giải 
thoát sâu xa của Phật mà thực hành, quán sát 
phương tiện khéo léo rộng lớn. 

Phật tử! Khi Bồ-tát trụ địa Diệm tuệ này 
đoạn trừ tất cả các hoặc, vi tế như thân kiến, 
chấp ngã, chứa nhóm, tham vướng. Trừ bỏ mọi 
tạp nhiễm không nên làm mà các Đức Phật chê 
trách, thực hành hạnh chân chánh của Bô-tát và 
việc được chư Phật khen ngợi. Nhờ đó dân dân 
đây đủ đạo Bô-tát, phát khởi trí tuệ phương tiện, 
như thật tu tập các pháp, đạt các tâm nhu hòa, 
nhẫn nhục, găng nhận, lợi ích, không tạp nhiễm, 
mong câu pháp thù thắng lâu dài, tâm trí cao 
thượng, tâm cứu độ chúng sinh, tâm tôn trọng 
tùy thuận Thây Tổ, tâm thực hành đúng pháp, 
tâm biết ân đức; các tâm ây thuận hợp, sông 
chung an lạc, ngay thật, nhu hòa, không mê mờ, 
không dua nịnh, kiêu mạn, khéo tùy thuận lời 
dạy dỗ. 
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Bô-tát thành tựu nhẫn nhục, điều phục, văng 
lặng; theo những thành tựu đó mà suy xét, thực 
hành, làm thanh tịnh hạnh nghiệp của địa này, 
luôn siêng năng, không nhiễm ô, chăng thoái lui, 
rộng lớn, dũng mãnh không aI băng hay hơn 
được; tinh tân thành tựu chúng sinh, phân biệt rõ 
đạo, phi đạo. Tâm chí Bô-tát cảng thanh tịnh, 
tăng thượng, nhớ kỹ, thù thăng, sáng suốt, nhạy 
bén, căn lành trong sạch, đoạn trừ nhơ uê, nghi 
hoặc của thê gian, hiển hiện tánh không nghĩ, 
chứng đạt hỷ, khinh an, nhờ Như Lai gia hộ nên 
thành tựu tâm ý vuI1 vẻ vô lượng. 

Bô-tát trụ ở địa này, dùng kiến kiến giải và 
nguyện lực rộng lớn đê gặp được vô sô trăm 
ngàn vạn ức Phật. Gặp Phật, Bồ-tát dùng tâm 
thanh tịnh rộng lớn, cung kính, tôn trọng, phụng 
sự, cúng dường các thứ y phục, thức ăn, đồ ngôi, 
thuốc men, các vật cần dùng, phụng hiến cho 
Bôồ-tát các thứ tạo an lạc vi diệu, cung kính đôi 
với chúng. Tăng, hôi hướng căn lành lên đạo Võ 
thượng Bỏ-đề, ân cân phụng sự các Đức Như 
Lai. Còn ở chỗ Phật, thì cung kính nghe pháp, 
nghe rôi thọ trì, tùy khả năng tu tập, vững tin, 
xuất gia trong giáo Phật pháp. Bô-tát dàn dân có 
tâm thanh tịnh tăng thượng, tánh tin hiểu bình 
đăng, căn lành đã có càng thủ thăng thanh tịnh. 

Phật tử, ví như thợ vàng khéo léo, làm các đô 
trang sức băng vàng, thì những thứ khác sẽ 
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không sánh băng. Phật tử, Bô-tát này cũng thế, 
có các căn lành mà tất cả căn lành của các Bô-tát 
nơi địa dưới không hơn được. Phật tử, ví như 
ngọc ma-nm1 ánh sáng rực rỡ mà các vật báu khác 
không hơn được, cho dù mưa, gió, nước trong 
khắp thê gian cũng không thê làm mất ảnh Sáng 
ây. Ánh sáng trí tuệ của Bồ-tát này, tật cả ma 
oán, phiền não hiện hành đêu không che lấp 
được. Trong bốn Nhiếp pháp, Bồ- tát tu nhiêu về 
đồng sự, trong mười Ba-la-mật, Bô-tát tu nhiều 
về Tinh tấn ba-la-mật, các Ba-la-mật khác thì tùy 
sức tùy phần mà tu tập. 

Phật tử! Đó là lược nói về địa Diệm tuệ thứ 
tư của Bồ-tát. Bô-tát trụ nơi địa này, thọ sinh 
thường làm Thiên vương Dạ-ma, đây đủ uy lực 
giáo hóa chúng sinh, khiến chúng sinh đoạn trừ 
tà kiến, an trụ chánh kiến. Làm những việc như 
Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đông Sự đêu không rời 
suy nghĩ vê Phật, về Pháp, vệ Tăng, về Bồ- tát, về 
hạnh Bô-tát, về giải thoát, về các trụ địa, về diệu 
lực của Phật, vê pháp không sợ, pháp Bất cộng 
của Phật, cho đến không rời suy nghĩ về hình 
tướng thắng diệu tương ưng với trí Nhất thiết trí. 
Lại nguyện: Ở trong chúng sinh, ta luôn là người 
đứng đâu, thù thắng vi diệu, vô thượng; là người 
dẫn đường, là tướng soái, cho đến nguyện làm 
chỗ nương tựa để đạt trí Nhất thiết trí. Nêu siêng 
năng phát khởi sự tu tập, thì sớm đạt câu-chi 
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Tam-muội của Bồ tất, gặp câu-chi Đức Phật, và 
được Phật gia hộ, khiên thông hiểu tất cả, làm 
chuyền động câu-chi thế giới, đi khắp câu-chi 
CÕI nƯỚC, SOI chiêu câu-chi, thành tựu câu-chi 
loài chúng sinh, sông câu-chi kiếp; mỗi thân hiện 
câu-ch¡i Bô-tát bạn. Nhờ nguyện lực thù thắng, 
nên mọi việc đi lại, thân thông ánh sáng thân 
tướng, mắt cảnh giới, âm thanh, hành động, 
trang nghiêm, hiểu biết gìn giữ, tạo tác, dù đủ 
trải qua câu-chi kiếp cũng không thể nói hết. 
Bất giờ, Bô-tát Kim Cang Tạng muôn nêu lại 

nghĩa trên bèn nói kệ rằng: 

Bồ-tát thanh tịnh Địa thứ ba 

Quán sát chúng sinh cảnh pháp giới 

Không, thức, dục, sắc và vô sắc 

Tâm ý thù thắng an nhập 

Trụ địa Diệm tuệ của Bồ-tát 

Ở nhà Như Lai không thoái chuyển 

Tin Phát, Pháp, Tăng không hoại 

Quán pháp sinh diệt, không sinh khởi 

Quản đời thành hoại, do nghiệp sinh 

Sinh tử Niết-bàn và các nghiệp 

Quá khư, vị lai tánh không cùng 

Tu hành như thể ở nhà Phật 

Đã đạt giáo pháp, Từ bi tăng 

Chuyên cần tu tập bồn Niệm trụ 

Thân, thọ, tâm, pháp; quán trong 
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Hgoài 

Trừ sạch tham ái của thể gian. 
Bồ-tát tu tập bốn Chánh đoạn 

Trừ diệt pháp ác, tăng pháp lành 
Lại tu Thần túc và Căn, Lực 

Với bảy Giác phần, tắm Thánh đạo 
Vì độ chúng sinh tu giác phần 

Thệ nguyện gìn giữ gốc Từ bi. 

Câu Nhất thiết trí nghiêm cõi Phật. 
Lại duyên mười Lực của Như Lai 
Bồn Vô úy, pháp Bất cộng 

Tướng tốt thù thắng, giọng nói hay 
Câu đạo vì diệu, pháp giải thoát 
Tìm phương tiện lớn, tu Giác phần 
Sáu hai kiến chấp, thân kiến: Gốc 
Ngã cùng ngã sở, vô số loại 

Uẩn giới và xứ, các chấp fFYưƯỚC 

Ở Địa thứ tư trừ sạch hết 

Những loại phiên não mà Phật quỏ 
Những nghiệp vô ích đêu từ bỏ 

Các nghiệp thanh tịnh được Phật khen 
VÌ độ chúng sinh nên tu tập 

Bồ-tát siêng tu không lười mỏi 

Đạt được đây đủ mười tâm pháp 
Chuyên cầu Phật đạo không chán mệt 
Mong được quản đỉnh độ chúng sinh 
Cung kính thầy tổ tu pháp thành 
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Biết ân, sám hồi, không sân hận 

Trừ bỏ kiêu mạn tâm nhu hòa 

Ngày đêm tỉnh tấn không thoái chuyển 
Tâm ý cảnh giới luôn thanh tịnh 

Chí nguyện tăng trưởng quyết không 
quên 

Thông hiểu vững chắc, căn lành lớn 
Trừ sạch trần cầu và lưới nghỉ 

Vì không nghỉ hoặc được an ồn 

Nhờ Phát gia hộ chí không lường 
Bồ-tát an trụ địa Diệm tuệ 

Cúng dường vô số Đức Như Lai 
Nghe thọ chánh pháp rồi xuất gia 
Vững chắc mạnh mẽ như vàng ròng 
Bồ-tát địa này đủ công đức 

Dùng chỉ phương tiện tu hành đạo 
Không bị tâm ma làm thoái chuyển 
Vị như ngọc báu không gì hoại 
Thường làm Thiên vương cõi Dạ-ma 
Đây đủ quyền lực mọi người tôn 
Hóa độ chúng sinh trừ ác kiến 
Chuyên câu chí Phật tu nghiệp lành 
Bồ-tát tăng trưởng sức tinh tấn 

Đạt được câu-chỉ Tam-rna-dịa 

Nếu dùng nguyện lực và chí lực 
Vượt hơn số này nhiêu vô kể 

Do vậy Bồ-tát Địa thứ tư 
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Siêng năng tu tập đạo vì điệu 
Công đực tương hợp chí biêt đụng 
Tôi vì Phát tứ giảng thuyết xong 


1 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYÊN 4 

PHẨM 5: ĐỊA NAN THÁNG 
Bồ-tát nghe hạnh Nan thăng địa 
Hiểu rõ chánh pháp tâm vui mừng 
Hư không tuôn hoa khen ngợi Phát 
Hay thay! Km Cang Tạng 
Tự Tại Thiên vương, cùng thiên chúng 
Nghe pháp vui mừng, ở hư không 
Phóng ra vô số mây trăng rực 
Vui vẻ cúng dường Phật khắp nơi 
Ngọc nữ cõi trởi trồi Thiên nhạc 
Dùng tiếng vi diệu khen ngợi Phật 
Chính nhờ oai thần của Bồ-tát 
Trong không phóng ra âm thanh lớn 
Nguyện Phát lâu xa nay thành tựu 
Phát pháp lâu xa giờ đạt được 
Đức Phật Thích-ca đến cõi trời 
Lợi ích chư Thiên nay mới gặp 
Biển lớn từ lâu nay chấn động 
Ánh sáng Phát-đà nay rỌi soi 
Chúng sinh nhiêu kiếp giờ vui sướng 
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Âm thanh đại Bì lại được nghe 
Công đức giải thoát đêu đã đến 
Kiêu mạn tôi tăm đêu đã diệt 
Cao lớn thanh tịnh như hư không 
Chăng những pháp trần tựa hoa sen 
Mâu-mi tôn kính hiện ở đời 
Ví nhự Tu-di giữa biển lớn 
Cung dường, chấm dứt MỌI khổ đau 
Cung dường sẽ được ý của Phật 
Phật là nơi cúng, không gì bằng 
Thể nên vui vẻ mà cúng dường 
Cứ thể vô số các Thiên nữ 
Cất tiếng vi diệu khen ngợi Phát 
Cung kính tôn trọng càng VHI vẻ 
Chiêm ngưỡng Như Lai ngôi im lặng 
Lúc ấy, Bồ-tát Giải Thoát Nguyện 
Lại thưa Kim Cang Tạng 
Xin ngài diễn thuyết cho Phật tử 
Hành tướng an trụ Địa thứ năm 

Bấy giò, Kim Cang Tạng nói với chúng Bô- 
tát: 

-Phật tử, Bô-tát đã khéo viên mãn Địa thứ tư, 
muốn nhập Địa thứ năm phải dùng mười tâm 
bình đăng thanh tịnh. Mười tâm đó là gì? Đó là: 

1. Pháp Phật quá khứ bình đắng thanh tịnh. 

2. Vị lai Phật pháp bình đăng thanh tịnh. 
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3. Hiện tại Phật pháp bình đăng thanh tịnh. 

4. Giới bình đăng thanh tịnh. 

5. Định bình đăng thanh tịnh. 

6. Trừ tà kiến nghi hoặc bình đăng thanh 
tịnh. 

7. Trí đạo, trí phi đạo bình đăng thanh tịnh. 

§. Đoạn trí bình đăng thanh tịnh. 

9. Bình đăng thanh tịnh quán sát kỹ các pháp 
Bỏ-đề phân. 

10. Bình đăng thanh tịnh thành tựu tất cả 
chúng sinh. 

Nhờ mười tâm bình đăng thanh tịnh này mà 
Bồ-tát nhập Địa thứ năm. 

Phật tử, Bô-tát đã nhập Địa thứ năm nhờ tu 
tập pháp giải thoát, nhờ tâm thanh tịnh tăng 
thượng, lại mong cầu đạo thù thăng đời sau, nên 
làm mọi việc chân chánh, giữ bằng nguyện lực, 
yêu thương, không bỏ chúng sinh và luôn tích tụ 
phước trí, đó là hai hành trang không thể, dừng 
bỏ, từ đó tạo phương tiện khéo léo, quán Sát trí 
sảng các địa sau. Nhờ luôn câu Phật gia hộ, giữ 
øìn băng sức hiểu biết nên đạt tâm chân chánh 
không thoái chuyên, biết đúng như thật về khổ, 
tập, diệt, đạo Thánh đề. Từ thê tục đế, Bô-tát đạt 
phương tiện khéo léo về thăng nghĩa đề, về 
tướng đề, về sai biệt đế, về an lập đê, về sự đếm 
về sinh đề, về tận vô sinh trí để, về thú nhập đạo 
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trí đề, về hết thảy địa của Bô-tát; thành tựu tuần 
tự trước sáu, cho đến đạt phương tiện khéo léo 
trong Như Lai trí Tập đế. Bô-tát luôn làm cho 
chúng sinh vui vẻ. Vì biết thế tục đề nên chứng 
nhập tật cả thật nghĩa. Vì biết thắng nghĩa để nên 
biết tướng riêng, tướng chung của các pháp. Vì 
biết tướng để nên ngộ được sự sai biệt của các 
pháp và an thật nghĩa. Vì biết sai biệt để nên 
hiểu rõ sự an lập của uẫn xứ giới. Vì biết an lập 
để nên thông đạt khổ não của thân tâm. VÌ biệt 
sự để nên hiểu rõ sự tiếp nối của các cõi. Vì biết 
sinh để nên trừ sạch phiên não. Vì biết tận trí để 
và vô sinh trí để nên đưa đến. vô nhị. Vì biết 
nhập đạo trí để nên thông suốt tất cả hành tướng. 
Đã tuần tự thành tựu được các địa của Bồ-tát cho 
đến biết được trí Tập đề của Như Lai đều do sự 
thông hiểu không phải do trí cứu cánh. 

Bô-tát nhờ thiện xảo đế mà phát sinh trí tuệ 
chân chánh biết đúng như thật các pháp hữu vi là 
hư, dôi, lừa gạt, mê hoặc kẻ phàm ngu. Vì thê ở 
trong chúng sinh, Bô-tát hiển hiện ánh sáng từ bi 
lớn, để phát sinh sức giữ gìn của trí, thương yêu 
chúng sinh, mong câu trí Phật. Quán sát tất cả 
hành tướng hữu vi ở quá khứ, vị lai, hiện tại, là 
đều do vô minh khát ái mà có chúng sinh, rồi trôi 
nỗi trong dòng sinh tử; rôi từ chấp chặt uân, lại 
không siêng năng nên cảng thêm nhiêu khỗ não 
của uân. 


300 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Bô-tát biết đúng không có ngã, không thọ 
mạng, không người nuôi dưỡng, không nơi 
hướng đến, lìa ngã, ngã sở; nên đoạn trừ và ra 
khỏi ngu sĩ ái dục của đời sau, biết đúng như thật 
vỀ CÓ không. Bồ-tát nghĩ: Chúng sinh, mê mờ, 
điên đảo này thật đáng thương; CÓ VÔ số thân đã 
diệt, đang diệt, sẽ diệt, tất cả đều mất, vậy mà 
chúng sinh không chán ghét thân này, lại tạo 
thêm nhiêu khổ não, trôi theo dòng sinh tử mà 
không tỉnh ngộ, không bỏ chấp trước uân, không 
ghét và xa loài rắn độc lớn; không nhô được mũi 
tên sắc tà kiến, kiêu mạn; không dập tắt lửa 
tham, sân, si; không xua tan bóng tối vô minh, 
không làm khô cạn biến lớn khát ái, không câu 
bậc Thánh mười lực, đi trong rừng rậm ma quý, 
luôn ở trong biên sinh tử không bờ, đủ các sóng 
dữ tâm tư; trôi nỗi bồng bênh không dứt trong sự 
nhiễu loạn. Ta nay vì vô số chúng sinh đầy khổ 
não bức bách, cô độc, không nơi nương tựa, 
không aI cứu vớt, không nhà cửa, không hướng 
đi, ngu tôi đui mù; trói buộc chúng sinh trong 
lớp mê mờ mà dày cứng; ta một mình không bạn 
bè siêng tu tập hành trang phước trí rồi nhờ hành 
trang đó, làm cho chúng sinh rốt ráo thanh tịnh, 
cho đến được trí vô ngại, mười lực của Như Lai. 

Bồ-tát này dùng trí quán sát phát khởi trí tuệ 
tu tập căn lành, đều vì cứu hộ, vì lợi ích an lạc, 
vì thương yêu chúng sinh; khiến chúng sinh 
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không bị tai họa, được giải thoát; dắt dẫn chúng 
sinh; muôn chúng sinh phát khởi lòng tin thanh 
tịnh, muôn điều phục cứu độ chúng sinh nên mới 
tu tập vậy. 

Bồ-tát khi an trụ địa Nan thăng này, được gọi 
là người đây đủ chánh niệm vì không quên 
chánh pháp; người đây đủ trí tuệ vì đạt trí thông 
hiệu; người biệt rõ phương hướng vì tu các pháp 
bí mật; người hồ thẹn vì biết bảo vệ mình, người; 
người kiên trì vì không bỏ luật nghi và giới 
hạnh; người giác ngộ vì đạt quyên biên nhờ quán 
xứ, phi xứ; người hành động băng trí vì không 
theo người khác; người hành động băng tuệ vì 
đạt quyên biến trong pháp có không; người phát 
khởi thân thông vì đạt quyền biến trong tu tập, 
người đây đủ phương tiện khéo léo vì tùy thuận 
thê glan mà chuyền; người không mệt mỏi vì tu 
tập tất cả hành trang phước đức; người siêng 
năng không ngừng vì cần câu hành trang trí tuệ; 
người vui vẻ không chán nản vì tu tập hành trang 
đại Từ bị; là người bảo hộ chúng sinh vì cứu độ 
chúng sinh; là người không cao ngạo vì câu lực, 
pháp vô úy, bất cộng của Phật; là người khéo tác 
ý như hành vì tu tập hạnh trang nghiêm cõi Phật; 
người tạo các nghiệp lành vì tu tập tướng tối; 
người luôn siêng tu tập vì cầu thân, ý, ngữ trang 
nghiêm của Phật; người tôn trọng, phụng sự vì tu 
tập đúng các pháp của Bồ-tát dạy; người tâm 
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không ngại vì có đây đủ phương tiện khéo léo để 
nhập thê gian; là người ngày đêm bỏ vọng tưởng 
vì tu tập các hạnh đêu để giáo hóa chúng sinh. 
Bô-tát thường siêng tu bố thí để thành thục 
chúng sinh; lại tu Ái ngữ, Lợi hành và Đông Sự; 
lại hiện thân xinh đẹp, thuyết pháp chỉ dạy hạnh 
Bô-tát, lại hiển hiện đại ngã của Như Lai, tội lỗi 
của sinh tử, khen ngợi người trí thù thăng của 
Phật, phát khởi du hý thân thông rộng lớn, dùng 
đủ mọi phương tiện để tác động sự tu hành của 
chúng sinh để thành thục chúng hữu tình. Bô-tát 
siêng năng tu tập, hóa độ chúng sinh, tâm luôn 
luôn hướng vệ trí Phật, tăng nhiêu căn lành, bên 
bỉ cầu pháp thủ thắng, để đem lợi ích cho chúng 
sinh. học biết tật cả các loại sách toán học, địa 
chất, y học đề trị bệnh khô gây, điên đảo, bị ma 
quy tôn hại, bị trùng độc, học chú thuật, văn học, 
thi ca, kỹ nhạc, kịch. ĐI vào xóm làng, thành ấp, 
cung đình, vườn quán, sông suối, ao hồ, rừng 
cây để tìm thuốc men, vàng bạc, trân châu, lưu 
ly, ngọc quý; lại học xem trời, sao, đất, chim 
muông, mộng tướng tốt xâu, thọ thân đây đủ 
hoặc từng phân; lại học luật nghi, giới hạnh, 
thiên định, thần thông, bốn tâm chúng sinh làm 
lành, thương yêu mọi loài, làm cho chúng sinh 
an trụ trong pháp vô thượng của Phật. Nhờ trí 
hiểu biết và nguyện lực rộng lớn, Bô-tát này gặp 
được trăm trăm ngàn vạn ức câu-chi Phật. Gặp 
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Phật, Bô-tát dùng tâm rộng lớn, tăng thượng, 
cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường, y 
phục, thức ăn, đồ ngồi, thuốc men, các vật cần 
dùng, trôi nhạc cúng dường Bô-tát, cung kính 
chúng Tăng, hồi hướng căn lành lên đạo Bô-đề 
vô thượng. Cung kính phụng sự các Đức Phật, 
thiết tha nghe chánh pháp. Nghe xong thì thọ trì 
rôi tùy khả năng tu tập, lòng tin thanh tịnh xuất 
gia, đã xuất gia thì có thê làm Pháp sư thông 
thái. Nhờ nghe các hành tướng, nên đạt được 
pháp Tổng trì. Bồ-tát trụ địa Nan thăng này, trải 
qua vô sô kiếp căn lành cảng sáng rực đạt đến 
minh tịnh. Trải qua vô sô vô số câu-chi kiếp, các 
căn lành â ây vẫn thù thăng sáng rực, đạt đến minh 
tịnh. 

Phật tử, ví như thợ vàng, luyện vàng thành 
các đồ trang sức, nếu có xen lẫn xà cừ, ngọc quý 
càng sáng đẹp. Phật tử, căn lành của Bô-tát tát 
trụ địa Nan thăng này cũng vậy dùng trí tuệ 
phương tiện suy xét quản sát thì căn lành càng 
minh tịnh, đó là nhờ sự dẫn dắt của trí gia hành 
và công đức cùng xem xét suy nghĩ mà ánh sáng 
ây khó bị chiếm đoạt. 

Lại nữa, Phật tử, ví như ánh sáng mặt trời, 
trăng, sao, cung điện rực rỡ, thì tất cả những 
phong luân không thể khiếm lây được cũng 
chăng cùng tôn tại. 

Phật tử! Các căn lành của Bô-tát trụ địa này 
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cũng vậy; dùng phương tiện trí tuệ suy xét sự 
thực hành; các Thanh văn, Độc giác không thể 
chiếm đoạt cũng chăng phải giống với căn lành 
thê ,g1An. Trong mười Ba-la-mật, Bồ-tát này tu 
nhiều về Thiên ba-la-mật, các Ba-la-mật khác thì 
tùy sức tu hành. 

Phật tử! Đó là lược nói về Trí địa Nan thăng 
thứ năm. Bô-tát trụ địa này, thọ sinh sẽ được làm 
Thiên vương trời Đâu-suât, đủ uy lực, khéo giáo 
hóa chúng sinh, khiến chúng bỏ tà pháp ngoại 
đạo, tu pháp chân thật. Làm mọi việc như Bồ thí, 
ÁI ngữ, Lợi hành, Đồng sự đều không TỜI SỰ suy 
nghĩ vê Phật, vê Pháp, v về Jăng, về Bồ- tát, vỀ 
hạnh Bồ- tát, về giải thoát, VỆ các trụ địa, về Phật 
lực, về pháp không sợ, về pháp Bất cộng của 
Phật, cho đên không rời Suy nghĩ về hành tướng 
thắng diệu tương ưng với trí Nhất thiết trí. Lại 
nguyện: Ở trong chúng sinh, ta luôn là người 
đứng đâu, thù thắng vi diệu, vô thượng; là người 
dẫn đường, là tướng soái; cho đến nguyện làm 
chỗ nương tựa để đạt trí Nhất thiết trí. Nêu dùng 
nguyện lực siêng năng tu tập, thì chăng bao lầu, 
đạt được trăm câu-chi Tam-muội của Bô-tát, gặp 
được trăm câu-chi Đức Phật và được Phật gia hộ 
nên thông hiểu tất cả; làm chuyền động trăm 
câu-chi thế giới, đi khắp trăm câu-chi cõi nước, 
soi chiêu trăm câu-chỉ cảnh giới, thành tựu trăm 
câu-chi loại chúng sinh; sông trăm câu-chi kiếp, 
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nơi biên vực trước sau đêu vào trong trăm câu- 
chì kiếp; suy xét rõ trăm câu-chI pháp; thị hiện 
trăm câu-chi thân, mỗi thân hiện trăm câu-chi 
Bỏ-tát bạn. Bô-tát nhờ nguyện lực thù thắng, nên 
mọi việc đi lại, ánh sáng, thần thông, mắt, cảnh 
giới, âm thanh, hành động, trang nghiêm, sự hiểu 
biết, gìn giữ, tạo tác dù có trải qua trăm câu-chi, 
ngàn câu-chi kiếp, cũng không thê nói hết. 
Bô-tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại ý nghĩa 

trên bèn nói kệ răng: 

Bồ-tát an trụ địa Diệm tuệ 

Tu tập đây đu hạnh thanh tịnh 

Biết rõ ba đời Phật bình đăng 

Nhờ tu giới, định, trừ kiến, nghĩ 

Tu hành chán Chánh đạo, phi đạo 

Đày công quán sát trí giác phần 

Bình đắng hóa độ các chúng sinh 

Thông đạt an nhập Địa thứ năm 

Niệm xứ là cung, căn: Tên nhọn 

Chánh cần là ngựa, Xe: Thần túc 

Năm Lực: Giáp sắt phá thù địch 

Mạnh mẽ an nhập Địa thứ năm 

Mặc áo hồ thẹn, hoa giác phân 

Tịnh giới hương thơm, định hương 

xoa 

Phương tiện thiện xảo vát trang sức 

Dạo vườn Đăng trì rừng Tổng trì 
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Thân túc là chân, cố: Chánh niệm 
Từ bi: Mắt sáng; trí tuệ: Ñăng 

Sư tử cỗi người gâm vô ngã 

Diệt sạch thú “hoặc ”, vào năm Địa 
Bồ-tát trụ Địa thứ năm này 

Tu tập tăng trưởng đạo thanh tịnh 
Chí câu Phật pháp không chùn bước 
Siêng năng suy xét pháp Từ bị 

Tu tập phước trí, đức thù thắng 
Tìm đu phương tiện quán Địa trên 
Được Phát gia hộ đủ niệm tuệ 
Pháp Tứ để thông hiểu như thật 
Biết rõ Thế để, Thắng nghĩa để 

Sự để, Sinh, Tận và Đạo để 

Cho đến Trí để Phật không ngại 
Quán sát các để tuy tỉnh diệu 

Chưa đạt vô ngại thắng giải thoát 
Nhưng đã phát sinh công đực lớn 
Siêu vượt trí tuệ của thể gian 

Quán sát để rồi, biết hữu vi 

Thể tánh hư dối không bên chắc 
Đạt được ánh sáng từ bị Phát 

Lợi ích chúng sinh cầu trí Phật 
Quán sát hữu vị dù trước sau 

Vô mình che lấp, ái trói buộc 

Xoay vần trôi nổi trong chôn khổ 
Không ngã, chúng sinh và thọ mạng 


SỐ 287 - KINH THẬP ĐỊA, Quyên 4 307 
Ái thủ là nhân khổ về sau 
Muốn cầu giới hạn, không thể được 
Mê mờ trôi dạt chăng tỉnh ngộ 
Chung sinh đáng thương fq nên cứu 
Uẩn: Nhà, Giới: Rắn, mũi tên Kiến 
Lưa dục hưng hực, vô mình che 
Nổi trôi sông ái không quán sát 
Phiêu bạt biển khổ chẳng người đưa 
Biết rõ tất cả nên tỉnh tấn 
Làm mọi việc lành độ chúng sinh 
Là người đây đủ niệm và tuệ 
Lại thông đạt mọi phương tiện hay 
Tu tập phước, trí không chản đu 
Cung kính học rộng, không lười, môi 
Trang nghiêm cõi nước và tướng tốt 
Tất cả đêu vì độ chúng sinh 
Vì nhăm giáo hóa các thể gian 
Học hiểu luận nghị và số thuật 
Cũng khéo hiểu biết về phương được 
Chữa trị mọi bệnh đêu an lành 
CGiỏi đu văn từ, ca múa nhạc 
Xây dựng cung đình, vườn ao cảnh 
Trang sức đây đủ các châu báu 
Lợi ích vô số loại chúng sinh 
Trang, trời, sao, đất mọi chấn động 
Quán sát tất cả các thân hình 
Thiên định Tam-muội và thần thông 


308 


HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Lợi ích cho chúng sinh, hiện tất cả 
Bác trí an trụ địa Nan thắng 

Cung dường Đức Phát nghe giáo 
pháp 

Như đính xa cử vào vàng ròng 

Căn lành Bồ-tát ngày đêm sáng 
Ánh sáng cung điện và trăng sao 
Tất cả các thứ không sánh được 
Như sen trong bùn không ô uễ 
Bồ-tát ở đời cũng như vậy 

Thường làm Thiên vương trời Đáu- 
suất 

Trừ bỏ ngoại đạo, các tà kiến 

Tụ tạp căn lành cầu trí Phật 

Mong đạt mười Lực cứu chúng sinh 
Nếu như Bồ-tát càng siêng năng 
Sớm gặp được trăm câu-chi Phật 
Đạt được Tam-inuội, thân cũng thể 
Nguyện lực đã làm vượt hơn đáy 
Trụ địa Nan thăng thự năm này 

Là đạo chân thát, trời người kính 
Ta đã dùng đu mọi phương tiện 

Vì các Phật tử mà thuyết giảng. 


PHẨM 6: ĐỊA HIỆN TIÊN (PHẢN 1) 


Bồ-tát đã nghe hạnh thù thắng 
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Tâm đêu vui mừng rải hoa thơm 
Phóng ánh sảng đẹp, mưa cháu báu 
Cung dường Như Lai và xưng tán 
Trãm ngàn thiên chúng cùng VI vẻ 
Ở trong hư không rải bảo vật 

Vòng hoa anh lạc và cờ phướn 
Hương xoa, lọng báu cúng dường 
Phát 

Thiên vương Tự Tại và quyến thuộc 
Vụi mừng an trụ trong hư không 
Cúng dường vô số các vật báu 
Khen ngợi Phật tử đã thuyết giảng. 
Vô số Thiên nữ nơi không trung 
Trồi nhạc ca hát tán thán Phật 

Cất tiếng êm dịu ca ngợi răng: 
Phật pháp trừ sạch bệnh phiên não 
Tánh pháp vắng lặng không hình 
tưởng 

Vị như hư không, lìa phán biệt 
Vượt khỏi chấp trước, dứt ngôn tử 
Bình đăng, chân thát, luôn thanh tịnh 
Những ai thông đạt các tánh các pháp 
Tám ý kiên định trước có không 

Vì độ chúng sinh siêng tu tập 

Khẩu Phật sinh Phật tử chánh chân 
Không chấp các tướng tu bố thí 
Dắt hẳn pháp ác, giữ tịnh giới 
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Hiểu pháp không sinh luôn an nhân 
Tánh pháp xa lìa, nên tỉnh tấn 
Đoạn frử phiên não, an trụ định 
Thông đạt tánh không pháp phân biệt 
Đầy đủ trí lực rộng độ sinh 

Trừ sạch nghiệp ác thành Bồ-tát 
Thiên nữ dùng đu lời vì điệu 

Khen xong Im lặng, chiêm ngưỡng 
Phát 

Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt thưa hỏi: 
Làm sao an nhập Địa thứ sáu ? 

Bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói với 
chúng Bô-tát: 

-Phật tử! Bỏ- tát ở Địa thứ năm, đã tu tập đây 
đủ đạo lành, muốn nhập Địa thứ sáu, phải dùng 
mười pháp tánh bình đăng. Mười pháp ây là gì? 
Đó là tất cả pháp không tướng, không tự tướng, 
không phát khởi; không sinh; không vắng lặng: 
xưa nay thanh tịnh; không hý luận; không lây: 
không bỏ; như mộng, như bóng, như tiếng vang, 
như trăng trong nước, như cảnh trong gương, 
như sóng năng, như huyễn hóa; có không chăng 
hai. 

Bôồ-tát tùy thuận, quán sát tánh bình đăng của 
các pháp đó mà thông đạt địa Hiện tiên thứ sáu. 
Bô-tát dùng tâm lợi ích, dũng mãnh tu chứng, 
nhưng chưa đạt Vô sinh pháp nhẫn. Khi Bô-tát 
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tùy thuận thực hành tự tánh của các pháp bình 
đăng, phải lây từ bi làm sốc, đi đầu để làm tăng 
trưởng đại Từ; vì muôn đủ đại Từ bị, thì phải 
quán thế gian hợp tan sinh diệt. Lúc quán sự sinh 
diệt của thế gian, Bồ-tát nghĩ: Tất cả sự thọ sinh 
của chúng sinh đều do chấp ngã mà ra. Nếu bỏ 
chấp ngã thì không có thọ sinh ở thê gian. 

Bỏ-tát lại nghĩ: Chúng sinh vì ngu sĩ, không 
trí, chấp trước ngã, bị vô minh che lập, tìm kiêm 
có không, tùy thuận pháp giả, vọng tâm glong 

ôi, bôn ba trong đường tà, tích tụ các việc 
phước, phi phước nơi các hành bất động. Chúng 
sinh gico hạt giông hữu lậu, chấp thủ, đưa đến sự 
sinh già chết ở đời sau, chứa giữ trong ruộng 
nghiệp Trung hữu Hậu hữu, bị vô minh che lấp, 
trôi dạt trong sông. á1, tƯỚI mát ngã mạn, rộng 
lưới tà kiến, tạo mâm danh sắc. Danh sắc càng 
lớn, năm căn trôi dạt lưu chuyên, hợp cùng thức 
có xúc, từ xúc có thọ, vui say thọ có ái, ảI nặng 
thành thủ, thủ đã đến hữu, từ hữu có năm uân. 
Năm uấn phát sinh ở trong năm cõi, dân dần suy 
yếu, hoại diệt. Vì hoại diệt nên có khô não, từ đó 
đưa đến sâu than, đủ thứ buôn đau. Những ưu 
khô ây đều tập hợp lại; nếu không có tập thì diệt 
cũng chăng có. Bô-tát phải tùy thuận vào hành 
tướng mà quán sát pháp duyên sinh. 

Bỏ-tát lại nghĩ: Vì không hiểu biết thật nghĩa 
nên gọi là vô minh, vô minh tạo nghiệp quả gọi 
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là hành, hành là chỗ nương đề sinh thức, bôn uẫn 
cùng sinh với thức là danh sắc, danh sắc tăng 
trưởng thành sáu xứ, căn cảnh cùng thức, ba sự 
ây hòa hợp gọi là xúc hữu lậu, rôi cùng sinh ra 
thọ, tham đắm nơi thọ là khát ái, khát ái lắm thì 
có thủ, từ thủ tạo nghiệp hữu lậu là hữu. Do 
nghiệp hữu đẳng lưu các uấn khởi lên là sinh, 
uân suy yếu là già, uẫn hoại diệt là chết. Lúc sắp 
chết, kẻ mê tham luyên buôn khổ là sâu, vì sâu 
đau nên cất tiêng buôn than, năm căn không vui 
là khổ, ý thức không vui là ưu. Từ ưu khố đưa 
đến đau buôn là não. Trong khô đau ấy không có 
người tạo khô và người chịu khổ. Vì chấp có 
người tạo khô nên có công dụng. Đã không có 
người tạo khổ thì về phương diện thật nghĩa nó 
không có công dụng. 

Bỏ-tát lại nghĩ: Gọi là ba cõi ấy hoàn toàn từ 
tâm sinh. Đức Phật đã dùng tâm diễn thuyết 
phân biệt mười hai chi, tất cả đều dựa vào một 
tâm ây mà ra, cớ sao lại tham đắm nó? 

Từ tâm thức có hành động, hành động mê mờ 
là vô minh. Hành thức, vô minh hòa hợp có danh 
sắc. Danh sắc tăng trưởng là sáu nhập, sáu nhập 
phân biệt là xúc, sinh với xúc là thọ, tham thọ 
không chán là ái, ái thọ không bỏ là thủ, từ thủ 
có hữu, hữu có sinh, sinh suy yếu là già, già hoại 
diệt là chết. Trong đó vô minh có hai cách tạo 
tác: 
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-Do đối tượng duyên làm mê hoặc chúng 
sinh. 

—Các hành phát khởi làm nhân. 

Hành cũng có hai loại tạo tác: 

—Sinh quả ở đời sau. 

—Làm nhân cho thức phát sinh. 

Thức cũng có hai hoạt động: 

—Tạo nghiệp liên tục. 

-Làm nhân cho sự phát sinh danh sắc. 

Danh sắc cũng có hai hoạt động: 

-Giúp đỡ nối kết nhau; 

Nhân của sáu nhập. 

Sáu nhập cũng có hai hoạt động: 

-Hiếển hiện cảnh giới sai khác của chính 
mình; 

Nhân của xúc. 

Xúc cũng có hai hoạt động: 

Tiếp xúc cảnh nơi đối tượng duyên; 

Nhân của thọ. 

Thọ cũng có hai hoạt động: 

-Nhận sự khổ vui, không khô vui; 

Nhân của áI. 

Ái cũng có hai hoạt động: 

-Tham đắm cảnh ưa thích; 

Nhân của thủ. 

Thủ cũng có hai hoạt động: 
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— Tạo tạp nhiễm liên tục; 

Nhân của hữu. 

Hữu cũng có hai hoạt động: 

Làm phát sinh cảnh giới đời sau; 

Nhân của sinh. 

Sinh cũng có hai hoạt động: 

— Tạo ra uấn; 

Nhân của già. 

Gà cũng có hai hoạt động: 

-Làm các căn suy yêu, thay đôi; 

-Nhân của chết. 

Chết cũng có hai hoạt động: 

-Hoại các hành; 

-Chăng phải là đoạn biến tri. 

Lại nữa, vô minh duyên hành là điều kiện để 
hành không đoạn. 

Hành duyên thức là điều kiện để thức không 
đoạn. 

Thức duyên danh sắc là điều kiện để danh sắc 
không đoạn. 

Danh sắc duyên sáu nhập là điều kiện để sáu 
nhập không đoạn. 

Sáu nhập duyên xúc là điều kiện để xúc 
không đoạn. 

Xúc duyên thọ là điều kiện để thọ không 
đoạn. 


SỐ 287 - KINH THẬP ĐỊA, Quyền 4 315 


Thọ duyên ái là điêu kiện để ái không đoạn. 

Ái duyên thủ là điều kiện để thủ không đoạn. 

Thủ duyên hữu là điều kiện để hữu không 
đoạn. 

Hữu duyên sinh là điều kiện để sinh không 
đoạn. 

Sinh duyên giả là điều kiện để già, chết 
không đoạn. 

Vô minh diệt thì hành diệt, nghĩa là không có 
điều kiện cho vô minh, thì hành hoại diệt. 

Hành diệt thì thức diệt, nghĩa là không có 
điều kiện cho hành, thì thức diệt. Thức diệt thì 
danh sắc diệt, nghĩa là không có điều kiện cho 
thức, thì danh sắc diệt. 

Danh sắc diệt thì sáu nhập diệt, nghĩa là 
không có điều kiện cho danh sắc, thì sáu nhập 
diệt. 

Sáu nhập diệt thì xúc diệt, nghĩa là không có 
điều kiện cho sáu nhập, thì xúc diệt. 

Xúc diệt thì thọ diệt, nghĩa là không có điêu 
kiện cho xúc, thì thọ diệt. 

Thọ diệt thì ái diệt, nghĩa là không có điều 
kiện cho thọ, thì ái diệt. 

Ái diệt thì thủ diệt, nghĩa là không có điều 
kiện cho ái, thì thủ diệt. 

Thủ diệt thì hữu diệt, nghĩa là không có điêu 
kiện cho thủ, thì hữu diệt. 
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Hữu diệt thì sinh diệt, nghĩa là không có điều 
kiện cho hữu, thì sinh diệt. 

Sinh diệt thì già chết diệt, nghĩa là không có 
điều kiện của sinh thì già chết bị đoạn diệt. 

Vô minh, ái, thủ làm cho dòng phiên não 
không đoạn tuyệt; hành, hữu làm cho dòng 
nghiệp chảy mãi không đoạn tuyệt; còn những 
chi khác làm cho dòng khô không đoạn tuyệt. Vì 
sai biệt, cho nên diệt cả trước lẫn sau, thì đoạn 
tuyệt tật cả dòng ây. Trong ba dòng đó, không có 
ngã, lìa ngã và sở hữu của ngã. Tự tánh sinh diệt 
giông như lau có bó lại vậy. Vô minh đến hành 
là xét về quá khứ; thức đến thọ là xét về hiện tại; 
ái đến hữu là xét về vị lai; cứ vậy lưu chuyển 
liên tục về sau. Vô minh diệt thì hành diệt, sự 
quán xét cũng không còn. Mười hai chi này có 
ba khô: Hành đến sáu nhập là hành khô; xúc, thọ 
là khổ khổ; các chi khác còn lại là hoại kh. 

Vô minh diệt thì hành diệt nghĩa là ba khổ 
diệt. Vô minh duyên hành, nghĩa là có điều kiện 
để hành hiện bày, từ nhân từ duyên phát sinh. 
Các chi khác cũng thế. Vô minh diệt thì hành 
diệt, đây là làm rõ: Hành không có tự tánh; 
những chi khác cũng vậy. Vô minh duyên hành 
là sinh khởi sự trói buộc liên tục. Các chi khác 
cũng thế. Vô minh diệt thì hành diệt, nghĩa là 
châm đứt sự trói buộc liên tục; các chi khác cũng 
vậy. Võ minh duyên hành là quán tùy thuận hữu. 
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Các chi khác cũng vậy. Vô minh diệt thì hành 
điệt là quán tùy thuận tận diệt. Các chị khác 
cũng vậy. 

Bồ-tát dùng mười hành tướng, quán sát thuận 
nghịch về các pháp duyên khởi nghĩa là các chi 
liên tục nên nhập thành một; nghiệp sai khác nên 
không rời nhau. Ba dòng không đoạn nên quán 
đời quá khứ, hiện tại, vị lai theo đúng như lý. Ba 
khô tập hợp đều do nhân duyên, sinh diệt trói 
buộc liên tục nên quán có châm dứt. 

Bô-tát dùng mười thứ hành tướng này để 
quán các duyên khởi. Nhờ dùng không ngã, 
không thọ mạng, không chúng sinh, tự tánh rỗng 
lặng, không người tạo tác, không người thọ nhận 
để quán pháp duyên sinh; nên hiển hiện môn giải 
thoát Không. Vì quán tự tánh của chúng là diệt, 
nên Bô-tát trụ chứng hiện tiền giải thoát rốt ráo, 
không còn một pháp nhỏ nào tiếp tục sinh khởi 
nữa. Do đó môn giải thoát vô tướng hiển hiện. 
Lại Bồ-tát này đã an lập nƠI Không, Vô tướng, 
các nguyện câu đã rột ráo nhưng vì tâm đại Bi, 
Bỏ-tát phải làm người chỉ dạy tạo mọi thành tựu 
đây đủ cho chúng sinh, từ đó hiển hiện môn: Vô 
nguyện. Khi Bồ-tát tu tập ba môn giải thoát, thì 
bỏ vọng tưởng mình người, người tạo tác, người 
thọ nhận; có không: lây đại Bi làm đầu để tu 
chứng những pháp Giác phần chưa chứng. Lại 
tiếp tục tu hành và nghĩ: Vì hòa hợp tương ưng 
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nên pháp hữu vi lưu chuyên. Vì không hòa hợp 
tương ưng nên không lưu chuyến. Ta đã hiểu rõ, 
pháp hữu vi đây tội lỗi, nhiễm ô, nên ta đoạn trừ 
sự hòa hợp liên tục. Nhưng vì phải hóa độ chúng 
sinh, nên không dứt hắn pháp hữu vi. 

Phật tử! Bô-tát quán sát pháp hữu vi có nhiêu 
tội lỗi, nhiều nhiễm ô, không có tự tánh; tánh 
vốn chăng sinh diệt, nên khi quán sát phải khởi 
tâm đại Bi, không bỏ chúng sinh; gọi là trụ nơi 
Trí không chấp trước Bát-nhã ba- la-mật hiện 
tiền. Bồ-tát thành tựu trí như vậy rÔi, trụ trong 
Tuệ Bát-nhã mà soi chiêu khắp, tạo điều kiện 
cho các pháp giác khác sinh khởi. Song an trụ 
mà không trụ. Quán tự tánh của pháp hữu vi là 
vắng lặng, không trụ, đôi với các pháp Bô-đề 
phân thì chưa viên mãn. Bỏ-tát trụ ở địa Hiện 
tiên này, hiển hiện những Tam-muội Tánh không 
như: Nhập, Tự tánh, Thắng nghĩa, Tối thượng, 
Lớn, Tương ưng, Dẫn phát, Như lý không phân 
biệt, có găn bó, lia không lia. Tất cả đều được 
hiện ra. Bồ-tát là người đứng đầu trong pháp 
môn tảnh không đó. Có trăm ngàn Tam-muội vê 
pháp về pháp môn không tướng, không nguyện 
cũng đều hiền hiện. 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYÊN 5 

PHẨM 6: ĐỊA HIỆN TIÊN (PHẢN 2) 

Phật tử! Bô-tát trụ địa Hiện tiền, tâm ý không 
hoại, luôn đây đủ; ý tâm kiên định, hiên thiện 
sâu xa, không thoái chuyến, không dừng nghỉ, 
không nhơ, không hạn lượng, câu trí tuệ, trí tuệ 
tương ưng, phương tiện, tất cả đều viên mãn. Từ 
tâm như vậy, Bỏ-tát tùy thuận pháp giác ngộ của 
Phật, đối trị các dị luận, siêng năng không chùn 
bước, thân nhập Trí địa; bỏ địa vị Thanh văn, 
Độc giác, một lòng hướng về trí Phật; phiền não, 
ma oán hiện hành không thê hại được; khéo trụ 
trong trí ánh sáng của Bô-tát, khéo tu tập các 
pháp không, vô tướng, vô nguyện, trí tuệ luôn 
hợp VỚI phương tiện, phát khởi các pháp giác 
ngộ. Bỏ-tát này khi trụ địa Hiện tiền, thì phát 
triển Trí tuệ ba-la-mật và chứng “thuận nhẫn thứ 
ba”, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tùy thuận thật nghĩa 
của các pháp không chút sai trái. Bô-tát trụ nơi 
địa Hiện tiền, nhờ trí và lực rộng lớn nên gặp 
được trăm ngàn vạn ức câu-chi Phật. Gặp được 
Phật, Bô-tát dùng ý lạc tăng thượng, cung kính, 
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tôn trọng, phụng sự, cúng dường các thứ y phục, 
thứ ăn, đô ngôi, thuốc men, những vật cần dùng, 
phụng hiến cho Bồ-tát các thứ tạo an lạc vi diệu, 
cung kính chúng Tăng, hôi hướng căn lành lên 
đạo Vô thượng Bồ-đê. Cung kính phụng sự Phật, 
thiết tha nghe chánh pháp, nghe rôi thọ trì, tu tập 
bằng trí sáng suốt, không điên đảo, giữ vững 
chánh hạnh, nhớ lâu, dân dân thâm nhập tạng 
pháp Như Lai. Bồ-tát trụ nơi địa Hiện tiên thứ 
sảu này, trải qua vô số kiếp căn lành càng sáng 
rực, càng minh tịnh; càng trải qua vô sô trăm 
ngàn câu-chi kiếp, căn lành càng thêm sáng 
trong. 

Phật tử! Ví như thợ vàng, luyện vàng làm đồ 
trang sức, nếu xen lẫn ngọc báu lưu ly thì càng 
đẹp hơn. Cũng thế, căn lành của Bồ-tát trụ nơi 
địa này nhờ suy xét bằng trí tuệ nên càng thanh 
tịnh, văng lặng không a1 hơn được. 

Lại nữa, Phật tử! Ví như ánh sáng mặt trăng 
có thể làm cho chúng sinh vui thích mà bốn loại 
gió không thể hủy hoại được. Cũng thể, căn lành 
của Bồ-tát trụ nơi địa này, dập tắt vô sô lửa 
phiên não của chúng sinh mà bốn loại ma đạo 
không thể hoại được. Trong mười Ba-la-mật, 
Bồ-tát tu nhiều về Tuệ ba-la-mật, các Ba-la-mật 
khác thì tùy sức mà tu tập. 

Phật tử! Đó là nói tóm lược về địa Hiện tiên 
thứ sáu. Bô-tát trụ nơi địa này, thọ sinh thường 
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làm Thiên vương cõi trời Diệu hóa, đủ uy lực 
giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng chấm dứt 
tăng thượng mạn, trả lời thông suốt khi bị Thanh 
văn cật vẫn, khiến chúng sinh hiểu thâu về duyên 
sinh sẽ tạo nghiệp. Hành trì mọi việc như Bồ thí, 
Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự đều không, TỜI suy 
nghĩ vê Phật, vê Pháp, về Jlãng, về Bồ- tát, vỀ 
hạnh Bồ- tát, về giải thoát, VỆ các trụ địa, về Phật 
lực, về pháp không sợ, về pháp Bất cộng của 
Phật, cho đến không rời sự suy nghĩ vê hành 
tướng thắng diệu tương ưng với trí Nhất thiết trí. 
Lại nguyện: Ở trong chúng sinh, ta luôn là người 
đứng đâu, là thù thắng, vi diệu, vô thượng; là 
người dẫn đường, là tướng soái, cho đến nguyện 
làm chỗ nương tựa đề đạt trí Nhất thiết trí. Nếu 
tinh tân tu tập, thì chăng bao lâu, chứng được 
trăm ngàn câu-chi Tam-muội của Bồ-tát, gặp 
được trăm ngàn câu-chi Đức Phật, được Phật gia 
hộ khiến thông hiểu tất cả, có thê chuyên động 
trăm ngàn câu-chi thế giới, đi khắp trăm ngàn 
câu-chi cõi nước, soi chiếu trăm ngàn câu-chi 
cảnh giới, thành tựu cho trăm ngàn câu-chIi loại 
chúng sinh, sông trăm ngàn câu-ch1 kiếp, trước 
sau đều vào trong trăm ngàn câu-chi kiếp, suy 
xét rõ trăm ngàn câu-chi pháp, thị hiện trăm 
ngàn câu-chi thân, mỗi thân hiện trăm ngàn câu- 
chi Bôồ-tát bạn. Nhờ nguyện lực thù thăng, nên 
mọi việc đi lại, thân thông, ánh sáng, thân tướng, 
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mắt, cảnh giới, âm thanh, hành động, trang 
nghiêm, sự hiểu biết, giữ gìn, tạo tác, dù có trải 
qua trăm ngàn câu-chi kiếp, cũng không thể nói 
hết. 
Lúc ây, Bô-tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại 
ý nghĩa trên nên nói kệ rằng: 
Bồ-tát thanh tịnh Địa thứ năm 
Thấy pháp không tướng, không tự 
tánh 
Không khởi, chẳng sinh, luôn vắng 
lặng 
Bản tánh thanh tịnh, không hý luận 
Cũng không lấy bỏ, như huyền hóa 
Có không, chẳng hai, lìa phân biệt 
Tùy thuận pháp tánh, xét như vậy 
Trí đó vào được Địa thứ sáu 
Thuận nhân, mạnh nhanh, đây đu trí 
Xét tưởng sinh diệt của thể gian 
Chỉ vì chấp ngã, thể gian hiện 
Trừ khử ngã chấp, chẳng thể gian 
Thông đạt như lý duyên khởi không 
Không hoại, giả láp, do hòa hợp 
Không làm, không nhận, không thọ 
mạng 
Các hành như mây nổi khắp nơi 
Không hiểu thật Để là vô mình 
Nghiệp quả do sỉ gọi là hành 
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Tâm sinh đầu tiên gọi là thức 

Các uẩn sinh khởi là danh sắc 
Năm uiần lớn mạnh là sáu nháp 
Căn, trần, thức, xúc, thọ sinh ra. 
Nghiệp hữu lậu phát sinh các uấn 
Uẩn suy gọi già, hoại gọi chết 

Từ đó có đủ khổ não lớn 

Hiểu rõ ba cõi đêu từ tâm 

Mười hai duyên sinh †ừ tâm có 
Sống chết qua lại do tâm tạo 

Diệt trừ vọng tâm, sống chết tận 
Võ mình cũng có hai tạo tác 

Neẹu sr mê hoặc, nhân của hành 
Cứ thế cho đến già hoại điệt 

Do vậy khổ đau nào hết được 

Vô mình là nhân sinh ra hành 
Không đoạn, lại giúp sức tạo thành 
Vô mình không còn, hành hoại diệt 
Hết giúp, pháp khác cũng như vậy 
SI, ái, thủ là dòng phiên não 


Hành, hữu là nghiệp, chỉ khác: Khổ 


Vô mình và hành, thuộc quá khứ 
Thức cho đến thọ là hiện tại 

Ái, thủ là nhân, khổ đời sau 
Quán xét đoạn trừ nguồn gốc khổ 
Xúc, thọ phát triển là khổ khổ 
Tất cả còn lại là hoại khổ 
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Thấy pháp không ngã, diệt ba khổ 
Chỉ vì nhân duyên các pháp sinh 
Duyên hết, pháp diệt, tánh là không 
Vô mình là duyên bị trói buộc 

Nơi duyên được lìa trói buộc 

Thuận theo vô mình, có các hữu 
Nếu không thuận theo, các hữu đoạn 
Do đây kia có không, cũng thể 

Suy xét mười cách, tâm không chấp 
Các chỉ tương tục, thuộc một tâm 
Không lìa tự nghiệp và ba dòng 

Ba đời, ba khổ do duyên sinh 

Sinh diệt hiên tục không cùng tận 
Quán sát tất cả pháp duyên sinh 
Không làm, chẳng nhận, không tự 
tánh 

Như mộng như huyền, như ánh chớp 
Lại như kẻ ngu đuổi sóng nắng 
Quán rồi nhập môn: giải thoát Không 
Biết tánh xa lìa, nhập Vô tướng 
Thấy chúng giả dối, Vô sở nguyện 
Chỉ vì thương yếu cứu chúng sinh 
Xuất gia tu học pháp giải thoát 
Tăng trưởng tâm Từ câu Phật pháp 
Biết pháp hữu vì do duyên sinh 

Tâm chí vững chãi lại tỉnh tấn 
Chưng đạt trăm vạn Tam-muội Không 
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Vô tướng, Vô nguyện cũng như vậy 
Bát-nhã, thuận nhân, đêu tăng thượng 
Trí tuệ giải thoát đêu thành, đây 
Luôn vui cúng đường vô số Phật 
Tu tập đạo hạnh trong Phát pháp 
Thông đạt tạng pháp tăng can lành 
Như vàng trang sức ngọc lưu Íy 
Như trăng nước lặng soi mọi vát 
Bốn gió nào có hoại được đâu 
Bồ-tát vượt qua bốn ma oán 

Dập tắt lửa hừng của thế gian 
Bồ-tát thường làm vua Thiện Hóa 
Chỉ dạy chúng sinh trừ ngã mạn 
Làm việc chỉ cầu Nhất thiết trí 
Vượt trên đạo hạnh của Thanh văn 
Bồ-tát siêng năng sẽ đạt được 
Trãm ngân câu-ch1 môn Tam-mUỘI 
Gặp được trăm ngàn câu-chỉ Phát 
Như mặt trời sáng giữa mùa hè 
Sâu xa vỉ diệu khó thấy biết 

Thanh văn, Duyên giác không thể hiểu 
Tôi đã diễn thuyết cho các ông 
Địa thứ sáu Bồ-tát, là váy. 


PHẨM 7: ĐỊA VIÊN HANH 
Lúc ấy, đại chúng tâm hoan hỷ 
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Trong hư không rải báu thành mây 
Phát ra vô số âm thanh diệu 

Thưa bậc Tôi thăng thật thanh tịnh 
Thông hiểu thật nghĩa trí tự tại 
Thành tựu trăm ngàn ức công đực 
Tựa như hoa sen không ô nhiễm 
Lợi ích chúng sinh dạy hạnh sâu 
Thiên vương Tự Tại ở hư không 
Phóng ánh sáng lớn chiếu thân Phật 
Lại rải mây hương thật vì diệu 
Cúng dường bậc trừ ưu phiên não 
Lúc ấy, đại chúng đêu vui mừng 
Cùng nhau hết lời xưng tán nêu 
Chúng con nghe công đực địa này 
Nghe rồi đạt được lợi ích lớn 

Thiên nữ cối trời cũng vui thích 
Hòa tấu ngàn vạn thứ âm nhạc 
Nhờ nơi thần lực của Như Lai 
Trong không vang ra tiếng vỉ diệu 
Oai nghủ, văng lặng Không gì sánh 
Điều phục thể gian nên củng dường 
Vượt qua tất cả các cối nước 

Trở lại thể gian dạy đạo mẫu 

Tuy hiện vô số loại hình tướng 

Biết rõ thân này không sở hữu 
Khéo dùng ngôn ngữ diễn nói pháp 
Không chấp văn tự, tướng âm thanh 
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Qua lại vô số trăm ngàn cối 
Dùng vật quý bảu cúng dường Phát 
Trí tuệ tự tại không chấp (rước 
Không còn vọng tưởng Phát hay 1a 
Tuy là siêng năng độ chúng sinh 
Nhưng không phân biệt mình và người 
Dù đã thành tựu trí rộng lớn 
Nhưng không chấp vướng các pháp 
lành 
Vì thấy tất cả các cỗi nước 
Lửa tham, sân, sỉ luôn thiêu đốt 
Diệt trừ hết thảy các VỌng niệm 
Phát tám đại BI, sức tĩnh tấn 
Chư Thiên, Thiên nữ ở khắp nơi 
Cúng dường mọi vật và khen ngỢI 
Thảy đêu an trụ trong yên lặng 
Chiêm ngưỡng Thể Tôn mong nghe 
pháp 
Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt lại thưa 
Đại chúng ở đáy tám thanh tịnh 
Xin hãy thương xót diễn giảng cho 
Hành tướng an trụ Địa thứ bảy. 
Bây giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói với 
chúng Bô-tát: 
-Phật tử! Bôồ-tát đã tu tập đây đủ pháp lành 
Địa thứ sáu, muốn nhập Địa thứ bảy, phải dùng 
mười trí tuệ phương tiện vi diệu. Mười pháp ây 
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là gì? 

1. Khéo tu tập Tam-muội Không, Vô tướng, 
Vô nguyện để chuẩn bị đây đủ hành trang phước 
đức rộng lớn. 

2. Chứng nhập pháp không ngã, không thọ 
mạng, không nơi hướng đến, nhưng không bỏ 
việc tu hành bôn Tâm vô lượng. 

3. Tu tập phước đức rộng lớn và thực hành 
hạnh giải thoát tăng thượng, nhưng đối với các 
pháp không hề chấp trước. 

4. Đã vượt khỏi ba cõi nhưng phát nguyện 
làm trang nghiêm ba cÕI. 

5. Đã đạt văng lặng rốt ráo, xa lìa hết thảy 
lửa phiền não, nhưng vì muôn hóa độ tất cả 
chúng sinh nên nguyện dập tắt lửa tham, sân, si. 

6. Biết rõ các pháp như mộng huyễn, bóng, 
tiếng vang, trăng trong nước, ảnh trong gương, 
tự tánh không hai, nhưng vẫn dùng nghiệp hạnh 
làm vô sô việc. 

7. Biết các cõi hư không nhưng vẫn nguyện 
thực hành làm trang nghiêm các cõi. 

8. Biết rõ Pháp thân Phật, tánh như hư không 
nhưng vẫn phát nguyện trang nghiêm thân bằng 
các tướng tôi. 

9. Biết rõ âm thanh chư Phật vốn vắng lặng, 
không thể nói năng nhưng vẫn phát nguyện trang 
nghiêm tất cả tiếng vân sai biệt. 
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10. Biết chư Phật trong một niệm hiểu rõ về 
ba đời nhưng vẫn phát nguyện tùy thuận an 
nhập, để chỉ bày các loại tướng về kiếp số quán 
xét tâm ý chúng sinh. 

Phật tử! Nhờ mười tuệ phương tiện vi diệu 
này, Bồ-tát từ Địa thứ sáu nhập Địa thứ bảy, Bồ- 
tát trụ ở ĐỊa thứ Dảy này, vào trong vô sô cối 
chúng sinh, vô sô cõi Phật, thành tựu hạnh 
nghiệp hóa độ của chúng sinh. Vào trong vô số 
CÕI trói buộc, cõi Phật thanh tịnh, cõi tánh sai 
khác của các pháp, nhập vào trí Chánh đăng giác 
của Phật, nhập vào vô lượng kiếp số sai khác, 
nhập vào sự thông hiểu ba đời của Phật, nhập 
vào tướng giải thoát sai khác của chúng sinh, 
nhập vào vô số Phật thị hiện sắc thân danh hiệu, 
nhập vào sự sai khác về trình độ của chúng sinh, 
nhập vào vô số âm thanh của Phật làm cho 
chúng sinh vui vẻ, nhập vào vô lượng tâm hành 
sai khác của chúng sinh, nhập vào vô lượng trí 
hạnh rộng lớn của Phật, nhập vào vô sô sự tin 
hiểu hóa độ của Thanh văn, sự điễn thuyết nhập 
đạo của Phật, sự tu chứng thành tựu của Độc 
giác; nhập vào vô lượng pháp, thâm nhập nơi trí 
sâu xa của Phật thuyết giảng, nhập vào vô lượng 
hạnh nguyện của Bô-tát, nhập vào sự tu tập pháp 
Đại thừa của Phật đã nêu bày. Bồ-tát suy xét như 
vậy với vô số cõi Phật cho dù trải qua vô số kiếp 
cũng không thể tính đêm được. Ở nơi cảnh giới 
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của Phật ây, Ta sẽ tạo vô sô cõi Phật băng tâm 
không phân biệt, không khác với phân biệt, 
không công dụng sẽ làm cho đây đủ. Do vậy, 
Bồ-tát siêng năng tu tập không gián đoạn, không 
thiêu sót, quán trí thông đạt. Vì không loạn động 
nên øọI là an trụ trí tuệ phương tiện siêu vượt. 
Bỏ-tát trong nháy mắt hiện khởi đạo mâu mà 
không rời định, luôn phát khởi chánh trí, dù đi 
đứng năm ngôi, cả khi năm mộng cũng xa lìa các 
triên cái (rồi buộc, ngăn che) chướng ngại, Oal 
nghi hợp ý, nghĩ đúng, chăng bao lâu thành tựu 
mười pháp Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bỏ-tát phát 
tâm đêu lây đại BI làm sốc, hôi hướng sự tu 
chứng Phật pháp để cầu đạt trí Phật. 

Tu tập các căn lành, như bỗ thí cho chúng 
sinh, để cầu trí Phật là Bồ thí ba-la-mật. 

Lấy tâm Từ bi làm gốc, không tốn hại chúng 
sinh là An Nhẫn ba-la-mật. 

Siêng năng phát triển pháp lành là Tinh tấn 
ba-la-mật. 

Nhất thiết trí hiển hiện, không tán loạn là 
Thiền định ba-la-mật. 

Hiển hiện pháp nhẫn, biết tánh của các pháp 
không sinh diệt là Bát-nhã ba-la-mật. 

Phát khởi vô lượng trí là Phương tiện ba-la- 
mật. 

Phát khởi hậu trí là Nguyện ba-la-mật. 
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Tất cả ngoại đạo ma chướng không thể hủy 
hoại được là Lực ba-la-mật. 

Kiến lập các pháp như thật là Trí ba-la-mật. 

Phật tử! Bô-tát an trụ nơi địa Viễn hành, sớm 
có đầy đủ mười Ba-la-mật, lại đạt bốn Nhiếp 
pháp, bốn gia hạnh, ba mươi bảy phẩm Bô-đè, ba 
môn giải thoát, như vậy là Bô-tát sớm đây đủ tất 
cả pháp Giác phân. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Phật tử! Chỉ có Bồ-tát Địa thứ bảy mới đây 
đủ tật cả pháp Giác phân hay là Bồ-tát ở các địa 
khác cũng đêu đây đủ? 

Bồ-tát Kim Cang Tạng nói: 

Phật tử! Trong mười ĐỊa, Bồ- tát đều đầy đủ 
các pháp Giác phân, nhưng Bồ-tát Địa thứ bảy 
thì thù thắng nhất. Vì sao? Phật tử! Vì Bô-tát ở 
đây đạt đầy đủ hành nghiệp gia hạnh, lại dân dân 
nhập trí hạnh thân thông. Còn Bô-tát ở Địa thứ 
nhất có đầy đủ nguyện nhưng chỉ là một phần 
giác; ĐỊa thứ hai chỉ trừ sạch câu uế; Địa thứ ba 
thì chánh nguyện phát triển, đạt được pháp sáng: 
Địa thứ tư thì đi vào cõi đạo; Địa thứ năm tùy 
thuận hạnh nghiệp của chúng sinh; Địa thứ sáu 
thì hội nhập nơi Phật pháp; Bồ-tát Địa thứ bảy 
thì mới đầy đủ các pháp Giác phân. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát từ Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy mới phát 
khởi phân trí gia hạnh; Bô-tát Địa thứ tám mới 
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thành tựu hạnh vô công dụng. 

Phật tử! Ví như có hai cõi: Thuân tịnh, 
Nhiễm tịnh. Người ở hai cõi này khó qua lại 
được, trừ những bậc có sức thân thông. Cũng 
vậy, nẻo hành hóa của Bô-tát còn xen tạp nhiễm 
tịnh thì không thê vượt được, trừ bậc có thệ 
nguyện lớn, có sức của trí tuệ phương tiện, thần 
thông lớn. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Hành nghiệp của Bô-tát ở bảy địa trước bị 
phiên não nhiễm ô sao? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

-Phật tử! Bồ-tát từ Địa thứ nhất đã hành trì 
xa lìa hắn phiền não, hồi hướng về đạo Bô-đề 
bằng sức tăng thượng. Song nói một cách bình 
đăng thì Bồ-tát Địa thứ bảy vẫn chưa được gọi là 
vượt khỏi phiên não. 

Phật tử! Ví như Chuyên luân thánh vương, 
CỠI VOI Sáu CỐI trỜI, đi khắp mọi nơi chỗn, hiệu 
rõ về mọi sự nghèo khô, tạp nhiễm, không hê bị 
các thứ họa hoạn cấu nhiễm nhưng chưa được 
gọi là vượt địa vị người. Nêu bỏ thân đó, sinh 
vào cõi Phạm thiên, đi xe cõi Phạm thiên, dạo 
khắp ngàn cõi, thị hiện oai đức rộng lớn của 
Phạm thiên, mới được gọi là vượt địa vỊ người. 

Phật tử! Bôồ-tát cũng thế. Từ Địa thứ nhật, 
ngôi xe Bô-tát Ba-la-mật-đa, đi khắp mọi nơi, 
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biết rõ về mọi thứ lỗi lầm nhiễm ô của chúng 
sinh nhưng không bị cấu nhiễm là vì đi theo 
chánh pháp. Song đến Địa thứ bảy, vẫn chưa 
được gọi là vượt khỏi phiên não khô đau. Chỉ khi 
nào không còn dụng công, từ Địa thứ bảy nhập 
Địa thứ tám, ngôi xe thanh tịnh của Bôồ-tát, đi 
khắp các cõi, biết rõ về các thứ lỗi lẫm nhiễm ô 
của chúng sinh nhưng không bị cầu nhiễm. Nhờ 
siêu vượt mà Bồ-tát an trụ ở đấy. Bồ-tát ở Địa 
thứ bảy, phân. nhiều đều vượt khỏi các phiền não 
như tham. Bồ-tát tu tập ở địa Viễn hành này 
không thể nói là có hay không có phiên não. Vì 
sao? Vì tất cả phiên não không còn hiện khởi 
nên không: thể nói là có phiền não. Do mong cầu 
Trí Phật vân chưa đạt được nên không thể nói là 
không có phiền não. Bô-tát trụ ở địa này đã 
thành tựu Định tăng thượng, làm thanh tịnh thân, 
ngữ, ý, nghiệp, vượt tật cả nghiệp ác mà Như Lai 
đã hủy bỏ, luôn tu tập mười nghiệp lành mà Như 
Lai đã nêu dạy. Tất cả nghiệp của thế gian như 
đã nói ở ĐỊa thứ năm, thì Bô-tát ở Địa thứ bảy 
dùng vô công dụng, tự nhiên chuyên được, làm 
thây cho tam thiên đại thiên thế giới cùng noi 
theo. Ngoài Như Lai và các Bồ-tát Địa thứ tám 
ra, các Đại Bô-tát nơi ý lạc gia hạnh đêu không 
ai sánh băng. 

Tất cả Thiền định, Tam-muội, thân thông, 
giải thoát, đều được hiện khởi. Đó là do tu tập 
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đạt được chứ không do quả dị thục mà có, giống 
như Bồ-tát ở Địa thứ tám. Bồ-tát này khi trụ nơi 
địa Viễn hành thứ bảy, trong tâm niệm đã thành 
tựu đây đủ trí tuệ phương tiện nhiệm mâu hành 
trì viên mãn các pháp giác ngộ; Bôồ-tát này lại 
được các Tam-muội như: Khéo phần biệt, Tư 
duy thật nghĩa, Trí tuệ thù thăng, Phân biệt tạng 
thật nghĩa, Hiểu rõ nghĩa lý, Khởi trụ căn lành 
kiên cô, Pháp môn trí thần thông, Pháp giới sáng 
tỏ, Lợi ích thù thăng của Như Lai, An trụ tạng 
thật nghĩa về sinh tử, Niết-bàn. Lúc này, Bô-tát 
lây thân thông nơi trí lớn làm gốc, nhập đủ cả 
trăm vạn Tam-muội, làm thanh tịnh địa này. Vì 
tu tập Tam-muội băng trí tuệ phương tiện vi diệu 
gôm đủ đại BI, vượt địa Thanh văn, Độc giác 
nên hiến hiện trí tuệ quán sát. Bô-tát hành hóa 
nơi thân, khẩu, ý nghiệp, luôn tùy thuận lưu 
chuyền nhưng không chấp tướng: thanh tịnh rốt 
ráo, hiển Vô sinh pháp nhãn. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Vô lượng thân, ngữ, ý nghiệp của Bồ-tát 
khởi lên ở Địa thứ nhất, không vượt Thanh văn, 
Độc giác thừa sao? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Phật tử! Tuy những vị ấy có hành động, 
nhưng đều do oai lực tăng thượng của Phật pháp 
chứ chăng phải do tự quán sát băng trí giác ngộ 
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của mình. Vì Bô-tát ở Địa thứ bảy, quán xét cảnh 
giới bằng trí giác ngộ của mình nên không thê 
sánh được. 

Phật tử! Ví như con của vua vừa sinh nơi 
hoàng cung, có đây đủ tướng của vua, vượt hơn 
các quan lại, nhưng đó là do có quyên lực của 
vua cha, chăng phải do khả năng của mình. Đến 
khi lớn khôn, thành tựu mọi học thuật, mới dùng 
trí lực của mình để hiện bày, thâu phục, vượt 
hơn quan lại. 

Phật tử! Bôồ-tát cũng thế mới phát tâm vượt 
hơn Thanh văn, Độc giác là do trí tăng thượng 
rộng lớn, chẳng phải là do trí tuệ giác ngộ của 
chính mình. Bô-tát Địa thứ bảy, an trụ băng trí 
tuệ, mới vượt hạnh nghiệp Thanh văn, Độc giác. 

Phật tử! Bô-tát trụ ở Địa thứ bảy này, tuy đạt 
thân, ngữ, ý nghiệp sâu xa, vắng lặng, vô hành, 
đã không lia bỏ lại luôn siêng năng, mạnh mẽ 
hành trì mọi việc. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Bô-tát địa nào có thê nhập Diệt định? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

-Bô-tát ở Địa thứ sáu đã có thể nhập Diệt 
định. Bô-tát trụ Địa thứ bảy thì tâm luôn ở trong 
Diệt định nhưng không thê nói là đã tác chứng 
Diệt định. Vì vậy, Bồ-tát này gọi thành tựu nơi 
thân, ngữ, ý nghiệp là rất khó, rất lạ quý, nghĩa 
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là luôn an trụ trong thực tế mà không tác chứng 
tịch diệt. 

Phật tử! Ví như có người đi thuyền lớn vào 
biển cả, thuyên đã tốt mà người ây còn biết rõ 
các hình trạng ở dưới nước, theo thủy lộ nên 
hoàn toàn không bị tại nạn. 

Phật tử! Bồ-tát Địa thứ bảy cũng thê, đi 
thuyên đến bờ giải thoát, an trụ trong thực tế mà 
không tác chứng tịch diệt. Bồ-tát đạt trí ây rôi, tu 
tập bằng trí Tam-muội nên phát sinh trí mâu 
nhiệm; dùng diệu lực của phương tiện lớn, khéo 
léo thị hiện sinh tử, mà tâm ý luôn an trụ Niết- 
bàn; quyến thuộc luôn vây quanh nhưng thường 
ưa thích xa la. Dùng sức của thệ nguyện thọ 
sinh trong ba cõi, nhưng không bị nhiễm pháp 
thế gian. Tuy luôn an trụ nơi văng lặng, nhưng 
thường tạo đủ phương tiện quyên biến. Dù ở 
trong lửa, vẫn không bị thiêu đốt. Luôn tùy thuận 
trí Phật, thị hiện ở trong cảnh giới ma, đi trong 
đường ma, thực hành pháp của ma và làm việc 
của ngoại đạo, nhưng tâm không bỏ Phật pháp. 
Tùy thuận hạnh nghiệp của thê gian, mà luôn vui 
thích an trụ trong pháp xuất thế, làm mọi việc 
trang nghiêm, vượt hàng trời, người, rông, thân, 
Dạ-xoa, quỷ, Để Thích, Phạm thiên, hộ thế 
Thiên vương, nhưng luôn vui thích pháp giải 
thoát. 

Phật tử! Bồ-tát thành tựu trí tuệ như vậy, an 
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trụ nơi địa Viễn hành, nhờ sự hiểu biết và 
nguyện lực rộng lớn, nên được gặp vô số trăm 
ngàn câu-chi Phật. Gặp được Phật, Bồ-tát dùng 
tâm ưa thích tăng thượng rộng lớn, cung kính, 
tôn trọng, phụng hành, cúng dường những thứ y 
phục, thức ăn, ngọa Cụ, y dược và dụng cụ sinh 
hoạt, dâng lên các Bô-tát những vật diệu lạc, 
cung kính với đại chúng Tăng già, đem thiện căn 
này hồi hướng đến đạo quả Vô thượng Bồ-đề, 
tôn trọng chư Phật, luôn cung kính, tán thán; 
nghe chánh pháp rôi thọ trì, nhờ vào trí tuệ của 
đăng trì không điện đảo, sáng suốt mà tu hành, 
nhằm thành tựu và hộ trì Thánh giáo của chư 
Phật. Tất cả hàng Thanh văn, Độc giác nếu có 
vấn nạn vẫn không bị khuất phục; đạt pháp nhân 
thanh tịnh, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Bồ-tát 
trụ địa này, trải qua vô sỐ kiếp, căn lành càng 
thêm thanh tịnh. 

Phật tử! Ví như thợ vàng làm đô trang sức, 
đính thêm ngọc ma-nI1 thì càng sáng đẹp. Phật tử! 
Bồ-tát trụ ở địa Viễn hành thứ bảy này, các căn 
cũng thê, nhờ trí tuệ phương tiện nên căn lành 
của Bô-tát địa này càng thanh tịnh; tất cả căn 
lành của Thanh văn, Độc giác không thê sánh 
được. 

Phật tử! Cũng như ánh sáng mặt trời, không 
bị ánh sáng của trăng, sao che lấp, còn làm khô 
cạn các thứ bùn lầy nhơ bân ở châu Thiệm bộ. 
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Phật tử! Căn lành của Bô-tát này cũng thế, tất 
cả căn lành của hàng Thanh văn, Độc giác không 
sánh được, còn làm khô hết mọi thứ phiền não 
cầu uếễ của chủng sinh. trong mười Ba-la-mật, 
Bồ-tát tu nhiều về Phương tiện ba-la-mật, còn 
các Ba-la-mật khác thì tùy sức mà tu tập. 

Phật tử! Đó là lược nói về hành tướng của 
Bỏ-tát địa Viễn hành thứ bảy. Bồ-tát khi trụ ở 
địa này, thọ sinh thường làm Thiên vương cõi 
Tha hóa tự tại, dạy pháp phương tiện quản cho 
Thanh văn, Độc giác, khiên chúng sinh an nhập 
vào chánh tánh ly sinh. Làm các việc như Bồ thí, 
ÁI ngữ, Lợi hành, Đồng sự đều không, TỜI suy 
nghĩ vỆ Phật, về Pháp, về Tăng, về Bồ- tát, vệ 
hạnh Bô-tát, về bờ giải thoát, vÊ các trụ địa, về 
pháp không sợ, về Phật lực, về pháp Bất cộng 
của Phật, cho đến không rời suy nghĩ về hành 
tướng thắng diệu tương ưng với trí Nhất thiết trí. 
Lại nguyện: Ở trong chúng sinh, ta luôn là người 
đứng đâu, thù thắng, vi diệu, vô thượng; là người 
dẫn đường; là tướng soái, cho đến nguyện làm 
chỗ nương tựa để đạt trí Nhất thiết trí. Nêu siêng 
năng tu tập, thì sớm đạt trăm ngàn câu-ch1 na- 
dữu-đa thê giới, đi khắp trăm ngàn câu-ch1 na- 
dữu-đa cõi nước, soi chiêu trăm ngàn câu-chi na- 
dữu-đa cảnh giới, thành tựu trăm ngàn câu-chi 
na-dữu-đa loại chúng sinh, sông trăm ngàn câu- 
chi na-dữu-đa kiếp, nên biên vực trước sau đều 
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vào trong trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa kiếp, suy 
xét rõ trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa pháp, thị 
hiện trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa thân, mỗi thân 
hiện trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa Bồ-tát bạn. 
Nhờ nguyện lực thù thăng, nên mọi việc đi lại, 
ánh sáng thần thông, thân tướng, mắt, cảnh ĐIỚI, 
âm thanh, hành động, trang nghiêm, sự hiểu biết, 
g1ữ gìn, tạo tác... dù trải qua trăm ngàn câu-chi 
na-dữu-đa kiếp cũng không thê nói hết. 
Lúc ây, Bô-tát Kim Cang Tạng muốn lập lại 
ý nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: 
Đầy đủ hạnh lành Địa thư sáu 
Tu tập phương tiện, ấn trí tuệ 
Hạnh thù thăng, bắt cộng, đạo tiên 
Do đấy hội nhập Địa thứ bảy 
Đủ ba giải thoát chứa phước đức 
Thông đạt vô ngã, tu Từ bị 
Phước đức và pháp thưởng sung mãn 
Hành Ba-la-mát, không chấp fFưỚC 
Xa lìa ba cối nhưng trang nghiêm 
Vắng lặng tịch diệt, không phiên não 
Biết pháp như huyễn, phân biệt nghiệp 
Hiểu cõi như không, vui trang nghiêm 
Biết thân không tướng, tu tướng tốt 
Rõ tiếng không lời, luôn diễn thuyết 
Sớm đạt giác ngộ hiện các tướng 
Người trí đạt được Địa thứ bảy 
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Quản sát thông đạt các pháp này 
Lợi ích an lạc mọi Hữu tình 

Đi vào tất cả các cõi nước 

Hóa độ vô số loại chúng sinh 

An nhập kiếp số, pháp, cõi, nước 
Thấu rõ tâm ý và tâm hành 

Giảng pháp ba thưa không hạn lượng 
Cứ thế giáo hóa các chúng sinh 
Nhanh chóng phát khởi đạo song hành 
Đi đứng năm ngôi luôn tu tập 

Hồi hướng cả về đạo Bồ-đề 

Luôn nghĩ đủ mưởi Ba-la-mát 

Ban cho chúng sinh là Bồ thí 

Dứt hoặc là Giới, không hại: Nhẫn 
Luôn cầu pháp lành là Tỉnh tấn 

An trụ đạo pháp là Thiên định 

Đạt Vô sinh nhân: Tuệ rốt ráo 
Khởi trí võ lượng là Phương tiện 
Không ai hàng phục được là Lực 
Hâu trí phát sinh đó là: Nguyện 
Như thật trụ pháp chính là Trí 
Thành tựu đây đủ các pháp này 

Sơ địa đây đủ nguyện giác phần 
Nhị địa xa lìa tâm cầu nhiễm 

Tam địa nguyện lớn pháp sáng suốt 
Trụ Địa thư tư an lập đạo 

Thứ năm tùy thuận nghiệp thể gian 
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Thứ sáu an nhập pháp sâu xa 

Trụ Địa thứ bảy luôn phát sinh 
Đây đủ pháp giác của chư Phật 
Nhờ đó khiến nhập Địa thứ tám 
Thanh tịnh tất cả mọi hành nghiệp 
Địa này khó vượt trừ bác trí 

Dùng trí nguyện lớn mới vượt khỏi 
Như hai cõi nước tịnh và nhiễm 
Phải nhờ thần thông mới qua lại 
Lại như Luân vương không nhiễm 
VƯỚNG 

Nhưng chưa gọi là vượt loài người 
Những ai an trụ Địa thứ tắm 

Mới vượt cảnh giới của tâm thức 
Như sinh Phạm thể vượt làm HĐHỞI 
Tựa sen trong bùn không nhiễm ô 
Đại này fwy vượt những hoạc nghiệp 
Chăng được gọi có hay không Hoặc 
Vì không phiên não hiện khởi ra 
Mong cầu trí Phật mà chưa đạt 
Tất cả học thuật của thể gian 

Kinh sách luận nghị đêu thông tỏ 
Thiên định, Tam-muội cùng thần 
Thông 

Vì nhở tu tập nên thành tựu 

Bồ-tát an trụ Địa thứ bảy 

Vượt qua hết thảy hạnh Nhị thưa 
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Sơ địa nhở nguyện, đáy nhờ trí 

Ví như con vua đủ oal lực 

Thành tựu sâu xa vẫn tt đạo 

Luôn nhập diệt định mà không chưng 
Như người đi thuyền vào biển lớn 
Giữa nước không bị nước nhận chìm 
Đủ phương tiện tuệ hành công đức 
Tất cả thể gian không biết được 
Cúng dường chư Phật tâm sáng suốt 
Như dùng ngọc báu đính vàng ròng 
Bồ-tát địa này trí tuệ sáng 

Như năng mặt trời khô nước ái 
Được làm Thiên vương cõi Tự tại 
Giáo hóa chúng sinh tu chánh trí 
Do sức tỉnh tấn và mạnh mẽ 

Đạt được trăm ngàn câu-chi na 
Tam-muội, gặp Phát, cũng như vậy 
Nguyện lực tự tại sẽ hơn đây 

Đó là trí tuệ và phương tiện 

Thanh tịnh của địa Viên hành này 
Tất cả chư Thiên và loài người 
Thanh văn, Độc giác không lường 
được. 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYÉN 6 
PHÁM 8: ĐỊA BÁT ĐỘNG 


Khi ấy Thiên vương cùng Thiên chúng 


Nghe thẳng hạnh này đêu vui mừng 
Vì muốn củng dường Đức Nhưự Lai 
Vô số vô biên Đại Bồ-tát 

Mưa hoa vì điệu, cờ phướn lọng 
Vòng hoa, anh lạc và y báu 

Vô số trăm ngàn vạn tức loại 

Đều dùng ma-ni để trang sức 

Thiên nữ cùng nhau trồi nhạc trời 
Khắp nơi cất đủ tiếng vì diệu 

Cúng dường chư Phật và Bồ-tát 
Cùng hợp thành lời để xưng tán 
Tất cả thấy Bậc Lưỡng Túc Tôn 
Thương xót chúng sinh hiện thần lực 
Khiến vô số âm nhạc CỐI frởi 

Vang tiếng vì diệu xa khắp chốn 
Mỗi đầu sợi lông trăm ngàn ức 

Vô số vô biên cõi chúng sinh 

Võ lượng chư Phát cũng nhiễu vậy 
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An tọa ở đó giảng pháp mầu 

Mỗi lỗ chân lông vô lượng cối 

Đủ cả bốn châu và biển lớn 

Nào là Tu-di, nào Thiết vi 

Năm trọn bên trong không chướng 
ngại 

Mỗi đâu sợi lông đủ sáu nẻo 

Ba đường xấu ác, trời và HHỞI 
Các loài rồng, thân, A-tu-la 

Đều theo nghiệp mình chịu quả báo 
Ở trong mỗi nước đêu có Phật 
Diễn giảng chỉ bày pháp sâu xa 
Tùy thuận tâm ý của chúng sinh 
Chuyển xe pháp mâu, tối thượng tịnh 
Mỗi cõi có đủ thân chúng sinh 

Mỗi thân cũng gốm bao cõi nước 
Trởi người, các cối đêu sai khác 
Phật biết tất cả để nói pháp 

Cõi lớn theo ý biển làm nhỏ 

Cõi nhỏ theo ý biển thành lớn 

Thần thông như thể không thể lường 
Thể gian cùng nói không hết 

Chư Thiên dùng lời vị diệu đó 
Khen ngợi công đức của Nhự Lai 
Đại chúng vui mừng và Im lặng 
Nhất tâm chiêm ngưỡng được nghe 
pháp 
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Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt lại thưa: 
Đại chúng hiện giờ đêu thanh tịnh 
Xin tuần tự nói các hành tướng 
An ổn trụ nhập Địa thư tám. 

Bấy giờ, Bô-tát Kim Cang Tạng bảo chúng 
Bồ-tát: 

-Phật tử! Bồ-tát ở Địa thứ bảy quyết định tu 
tập làm thanh tịnh đạo nghiệp bằng trí tuệ 
phương tiện, tích tập hành trang, kết thành 
nguyện lớn, mong được ở yên trong sự gia trì 
của Như Lai, đạt căn lực mâu nhiệm; tùy thuận 
lực, pháp vô úy, bất cộng của Như Lai; suy xét 
bằng tâm ý tăng thượng thanh tịnh. Từ oal lực 
của phước trí phát khởi dùng đại Từ bị luôn 
thương yêu chúng sinh, tùy thuận vô lượng trí 
đạo mà tu hành. Nhập tánh xưa nay không sinh 
khởi, không hình tướng, không thành hoại, 
không đoạn tận, không lưu chuyên, không dừng 
nghỉ của tất cả các pháp; trước, giữa, sau đêu 
bình đắng do trong chân như không có phân biệt 
nên nhập Nhất thiết trí. Bồ-tát trừ bỏ vọng tưởng 
phân biệt của tâm, ý, thức, làm cho nó không còn 
chỗ bám víu, để nhập tánh bình đăng sáng tỏ như 
hư không, được gọi là đạt Vô sinh pháp nhẫn. 

Phật tử! Người đạt Vô sinh pháp nhẫn mới 
chứng nhập địa bất động của Bồ-tát, được an trụ 
sâu xa khó biết hết, không còn sai khác, dứt tất 
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cả hình tướng, ngừng ngay những vọng tưởng và 
bám víu; hàng Thanh văn, Độc giác không đạt 
được; luôn ở trong tịch tĩnh. 

Phật tử! Ví như Tỳ-kheo có đầy đủ thần 
thông, tâm tự tại, tạm nhập vào định tưởng thọ 
diệt thứ chín, dứt hết vọng tưởng, phân biệt, tán 
loạn. Cũng thế, Bồ-tát đạt địa Bất động không 
còn dụng công, tự tại đạt tánh không dùng sức, 
an trụ quả báo nhưng xa lìa hết thảy thân, ngữ, ý, 
nghiệp. 

Phật tử! Ví như có người mơ thây mình rơi 
xuống sông, vì muôn thoát nạn nên phải dùng 
lực mạnh bơi qua. Vì dùng sức quá mạnh, nên 
tỉnh giấc, thì không còn việc ây nữa. Phật tử! 
Bồ-tát cũng thế, thây chúng sinh rơi trong bốn 
dòng thác phiên não. Vì muôn độ sinh, Bồ-tát 
phải mạnh mẽ siêng năng hành động. Nhưng khi 
đạt địa Bất động, thì không còn dụng công. Tất 
cả sự hiện hành của hai Thủ hay tướng của nó 
không còn hiện khởi. 

Phật tử! Ví như chư Thiên tiên sinh nơi cõi 
Phạm thiên, không còn phiên não của cối Dục. 
Phật tử! Cũng thế, Bô-tát trụ nơi địa bất động tất 
cả tâm, ý, thức không còn hiện khởi, cũng chăng 
còn hiện khởi Phật, Bô-đẻ, Bồ-tát, Niết-bàn, 
huống øì là hiện hành pháp thế gian? 

Phật tử! Bồ-tát khi tu hành ở địa Bất động 
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thứ tám này, an trụ trong sự gìn giữ nguyện lực, 
mau chóng học hỏi Phật pháp, mong câu sự chỉ 
dạy của Như Lai, được Phật thọ ký nên phát sinh 
trí vi diệu của Như Lai. Được chư Phật khen 
ngợi: 

Hay thay! Hay thay! Thiện nam! Đó là pháp 
nhãn tùy thuận thật nghĩa của Phật pháp. Song 
thiện nam! Chư Phật chúng ta có mười Lực, bốn 
pháp Vô úy, mười tám pháp Bất cộng tự tại mà 
ông chưa thành tựu; hãy thành tựu pháp tự tại 
của chư Phật và siêng năng an trụ nơi pháp nhẫn 
này. 

Phật tử! Ông tuy đạt giải thoát vắng lặng 
nhưng phàm phu chúng sinh chưa được văng 
lặng, luôn chạy theo phiên não, bị tầm tứ xâm 
hại. Ông hãy thương yêu chúng sinh và hãy nhớ 
hạnh nguyện của mình là làm cho chúng sinh 
được lợi ích và trí tuệ không thê nghĩ bàn. 

Thiện nam! Tất cả pháp tánh của các pháp là 
như thê. Dù Phật ra đời hay không thì pháp giới 
vẫn vậy, không thay đổi. Không phải chỉ chư 
Phật mới đạt được; Thanh văn, Độc giác cũng 
chứng được pháp tảnh không phân biệt này. 

Thiện nam! Ông hãy quán sát chư Phật với 
vô lượng thân tướng, trí tuệ, cõi nước, hào 
quang, trí phát khởi, âm vận thanh tịnh cũng 
không có sô lượng, ông nên phát khởi như vậy. 
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Thiện nam! Hiện giờ ông chỉ đạt được một pháp 
sáng, đó là Tuệ không phân biệt trong các pháp. 
Song thiện nam nên biết, vì muôn đạt pháp sáng 
này mà chư Phật đã khởi vô biên hạnh nguyện, 
vô biên nẻo tạo tác, vô biên nẻo nối kết. Thiện 
nam! Ông hãy quán sát tất cả pháp sai khác: 
Chúng sinh, cõi nước trong vô lượng mười 
phương mà thông đạt thật lý. 

Phật tử! Chư Phật đã khuyên dạy, nhắc nhở 
Bỏ-tát, trao cho trí phát khởi vô số vô biên, đề 
không còn trí phân biệt, từ đó mà thành tựu tất 
cả hạnh nghiệp. 

Phật tử! Ta sẽ nói cho các ông hiểu. Nếu lúc 
Ấy, chư Phật không chỉ dạy cho Bộ- tát, an nhập 
nƠI pháp nọ, thì Bô-tát sẽ nhập Niết-bàn rốt ráo, 
bỏ hết việc lợi ích chúng sinh. Vì thế, chư Phật 
mới trao cho trí nghiệp phát khởi vô sô ấy. Chỉ 
trong một niệm, trí nghiệp của Bô-tát đó, phát 
khởi gấp trăm ngàn vạn ức lần trí nghiệp của Bô- 
tát từ Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy, cho dù tính 
đếm ví dụ thể nào cũng không thê hơn được. Vì 
sao? Phật tử! Vì các Bô-tát nơi địa trước, dùng 
một thân hành nghiệp, còn Bồ-tát ở địa này thì 
dùng vô sô thân sai khác tu hạnh Bô-tát; dùng vô 
sô âm thanh, trí tuệ, thọ vô lượng thân, trang 
nghiêm thanh tịnh vô số cối Phật, hóa độ vô sô 
chúng sinh, phụng sự vô số Phật, hiểu rõ thật 
nghĩa của vô số pháp, hiện vô số uy lực thần 
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biến, làm chỗ nương tựa cho vô sô chúng hội 
khác nhau, làm vô số việc băng thân, lời, ý; 
thành tựu hạnh chân chánh của Bỏ-tát. Tất cả 
đều thành tựu đây đủ mà không động. 

Phật tử! Ví như thuyền chưa ra đến biến cả, 
thì thủy thủ phải dùng sức cho đi. Nhưng khi ra 
đến biển thì để mặc thuyền đi mà không cần 
dùng sức. Ra đến biến, gió lớn thối buồm căng, 
nên chỉ đi trong một ngày. Nêu dùng sức như lúc 
trước thì dù trải qua trăm năm, cũng không thê 
đến nơi. 

Phật tử! Bô-tát cũng thế, đã tu tập đây đủ 
hành trang căn lành, đạt Đại thừa, ra đến biển 
lớn chánh hạnh của Bồ-tát, chỉ trong, khoảnh 
khắc, dùng trí không dụng công của Bỏ-tát mà 
nhập trí Nhất thiết trí. Nếu dùng sức như trước 
thì trải qua vô số kiếp cũng không thê đạt được. 

Phật tử! Bồ-tát đã nhập ở Địa thứ tám nảy, 
làm mọi việc mà không dụng công, là do trí tuệ 
phương tiện rộng lớn. Bỏ-tát khi quán sát trí 
Nhất thiết trí bằng chánh tuệ, quán, sát sự thành 
hoại của thế giới và hiểu rõ nó; hiểu rõ nguyên 
nhân của sự thành hoại, hiểu rõ thời Ølan của sự 
thành hoại ấy, hiệu rõ thời gian thê giới thành rồi 
dừng trụ, hoại rôi dừng trụ, hiểu rõ tướng saI 
khác của. đất, nước, gIÓ, lửa; lại biết tướng thô tế 
của vi trần; tướng vô lượng, tướng sai bIỆt. Biết 
mỗi thê giới có bao nhiêu vi trần tích tụ, vi trần 
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sai biệt và bao nhiêu vi trần về đất, nước, ĐIÓ, 
lửa, chúng sinh, cõi nước. Biết jướng thô tế sai 
khác của thân chúng sinh; biết số vi trân của thân 
địa ngục, quỷ, súc sinh, A- tu-Ìa, trời, người. Bỏ- 
tát hội nhập trí biết số vi trần sai biệt rôi; thì sẽ 
biết sự thành hoại của cõi Dục, Sắc, Vô sắc và 
biết tướng sai biệt, lớn, nhỏ của những MQ)| ây. 
Quán sát ba cõi bằng trí, phát ánh sáng trí, khéo 
đạt trí hiểu rõ thân chúng sinh, thân minh, thị 
hiện thọ sinh băng trí. Bô-tát tùy thuận loài 
chúng sinh mà thọ thân, tùy nơi thọ thân cùng 
loài để hóa độ chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát ở trong một Tam thiên đại 
thiên Ø1ớI, tùy thuận vào thân tướng, trình độ của 
chúng sinh mà thọ thân, hành động băng trí, cho 
đến hai, ba... vô số Tam thiên đại thiên giới, 
cũng đều tùy thuận thân tướng, trình độ sai khác 
của chúng sinh mà thọ thân, cũng hành động 
bằng trí. Bồ-tát thành tựu trí như vậy rồi, ở một 
cõi Phật, thân bất động mà hiển hiện trong vô số 
không thê nói cõi Phật. Bô-tát tùy thuận thân 
tướng, trình độ của chúng sinh trong vô số cõi 
Phật, trong vô số chúng hội đạo tràng mà hiện 
thân. Nghĩa là ở trong chúng Sa-môn thi hiện 
thân Sa-môn; ở trong chúng Bà-la-môn, trong 
chúng Sát-lợi, Phê-xá, Trưởng giả, Cư sĩ, Tứ 
Thiên vương, Tam thập tam thiên, Dạ-ma, Đồ- 
sử-đa, Lạc biến hóa, Tha hóa tự tại, Ma vương, 
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Phạm thiên đều tùy thuận đúng loại mà thọ thân. 
Người nên dùng thân Thanh văn, Độc giác, Bỏ- 
tát, Như Lai để điều phục thì đều tùy thuận thị 
hiện. 

Phật tử! Cứ thế, Bồ-tát ở trong vô số cõi Phật 
cứ tùy thuận thân tướng trình độ của chúng sinh 
mà thọ nhận thân như vậy như vậy. 

Lại nữa, Phật tử! Bô-tát bỏ hết sự phân biệt 
về thân tướng, đạt tánh bình đăng của thân. Biết 
thân của chúng sinh, thân cối nước, thân nghiệp 
quả, thân Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lại, 
thân trí, pháp, hư không; biết rõ tâm mong cầu 
của chúng sinh, hoặc biên thân chúng sinh thành 
thân mình, cứ thế cho đến biến thân cõi nước, 
thân nghiệp quả, thân Thanh văn, Độc giác, Bồ- 
tát, Như Lai, thân trí, pháp, hư không thành thân 
mình; hoặc biến thân mình thành thân chúng 
sinh, cõi nước, nghiệp quả, Thanh văn, Độc giác, 
Bỏ- tát, Như Lai, trí, pháp, hư không. Bồ-tát hiểu 
rõ về thân nghiệp, thân nhân quả, thân phiên não, 
thân có sắc, không, sắc. Đối với các thân trong 
cõi nước; Bô-tát biết rõ tướng lớn nhỏ, tướng vô 
lượng, tướng tạp nhiễm, tướng thanh tịnh, tướng 
loạn trụ, tướng ngưỡng trụ tướng... Đôi với thân 
nghiệp quả, Bô-tát biết sự sai khác, sự giả lập. 
Đôi với thân Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát có thể 
biết sự sai biệt, sự kiến lập. Đối với thân Như 
Lai Bồ-tát biết thân Chánh đăng Chánh giác, 
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thân hóa hiện, gia trì, thân tướng tốt, trang 
nghiêm vi diệu, thân ảnh sảng, thân ÿ sinh, thân 
phước đức, trí, pháp. Với trí thân, Bô-tát biệt rõ 
tướng suy xét, tướng quán sát đúng, tướng 
nghiệp quả và gia hành, tướng sai biệt của thê 
gian; tướng an lập ba thừa, tướng cộng và bất 
cộng; tướng xuất ly, không xuât ly; tướng Hữu 
học, Vô học. Với Pháp thân, Bồ-tát biết tướng 
của tánh bình đăng, tướng không hủy hoại, 
tướng tùy phân vị và sự giả tạm của thê tục mà 
an lập; tướng pháp an lập của hữu tình, vô tình; 
tướng pháp an lập của Phật, Tăng. Với thân hư 
không; Bô-tát biết vô lượng căn tướng rộng lớn 
củng khắp; tướng không hình chất; tướng không 
sai khác, không hạn lượng; tướng do giữ lây sắc 
mà hiển hiện tật cả đêu biết hết. Bô-tát tự tại 
trong sự sông, hiểu biết sự phát khởi của thân 
nên trải qua không thê nói vô số kiếp giữ tuôi 
thọ, đạt được tâm tự tại, nên tu vô sô định, quán 
sát thâm nhập trí, được vật nuôi sông tự tại, nên 
thị hiện vô sô vật đê trang nghiêm và g1ữ gìn cõi 
nước; đạt được nghiệp tự tại, nên tùy thời gian 
mà hiện nghiệp quả; được mạng sống. tự tại nên 
thị hiện thọ sinh khắp nơi; đạt được thắng Ølả1 tự 
tại, nên thị hiện khắp thế ĐIỚớI nƠI nảO cũng có 
Phật; đạt được nguyện tự tại nên tùy thời gian, 
trình độ chúng sinh của các cõi Phật mà thị hiện 
giác ngộ; đạt được thần thông tự tại, nên thị hiện 
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bao la pháp sáng; đạt được trí tự tại nên thị hiện 
mười Lực, pháp Vô úy, Bất cộng, tướng tốt, vô 
thượng giác ngộ của Phật. Nhờ đạt được mười tự 
tại, Bô-tát được gọi là người có trí tuệ bất tư 
nghỉ, người có trí rộng lớn, người có trí không ai 
đoạt được. Do đó Bô-tát không còn tội lỗi; thân, 
khẩu, ý nghiệp tùy biên mà hành nên không tội 
lỗi. Mọi việc làm đều bằng trí, tùy trí tuệ mà 
chuyển đến bờ giải thoát, tăng trưởng đại Bi làm 
đâu, khéo phân biệt rõ phương tiện thiện xảo, 
được chư Phật gia hộ, thành tựu thệ nguyện, luôn 
vì lợi ích của chúng sinh, tùy từng nơi trong vô 
biên thế giới mà hành động không ngừng nghỉ. 
Phật tử! Tóm lại, mọi hành động vê thân, ngữ, ý 
nghiệp của Bồ-tát trụ nơi địa Bât động này, đêu 
tích tập từ Phật pháp. 

Lại nữa, Phật tử! Bồ-tát ở địa Bất động này; 
an trụ hoàn toàn băng sức ý lạc đê xa ha hêt thảy 
phiền não hiện hành; đạt sự an trụ trong ý lạc 
tăng thượng để không lia đạo; an trụ băng sức 
đại BI, không bỏ lợi ích của chúng sinh; an trụ 
băng sức đại Từ để cứu độ hết thảy các thế gian; 
an trụ băng sức Tam-muội để không quên chánh 
pháp: an trụ bằng sức biện tài để phân biệt, tuyển 
chọn khéo léo Phật pháp; an trụ bằng sức thân 
thông để đi khắp mọi nơi, làm đủ mọi việc; an 
trụ băng sức của đại nguyện để không bỏ những 
việc làm của Bồ-tát; an trụ bằng sức Ba-la-mật 
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để hành trì tất cả Phật pháp; an trụ băng sức gia 
trì của Như Lai để hiển hiện hành tướng và trí 
Nhật thiết trí. Nhờ những oaI lực như vậy mà 
Bồ-tát làm tât cả mọi việc không hê mắc lỗi lầm. 
Phật tử! Trí địa Bồ-tát thứ tắm được øọI là 
Bất động vì không aI đạt hơn được còn gọi là 
Địa Bất thoái vì trí tuệ vững chắc, gọi là Địa khó 
được vì cả thể gian không lường được, gọI là 
Đông chân vì không lỗi lầm; gọi là Sinh địa vì tự 
tại thay đôi theo ý muôn; gọi là Địa thành tựu vì 
không còn tạo tác, gọi là Địa cứu cánh vì dùng 
trí phân biệt rõ ràng, gọi là Địa Niết-bàn vì phát 
khởi sức thệ nguyện; øọI là Địa Trụ trì vì không 
bị ai hủy hoại; gọi là Địa Vô công dụng vì làm 
mỌiI VIỆC bằng sức vôn có. Phật tử! Nhờ trí đó, 
Bồ-tát vào dòng đõi Phật, được ánh sáng công 
đức của Phật soi rọi, tùy thuận oai nghi chánh 
hạnh của Như Lai, cảnh Phật hiến hiện liên tục 
không thiêu; được oai lực Như Lai gia hộ; được 
Đề Thích, Phạm thiên, Hộ thê Thiên vương cung 
phụng, lực sĩ Kim Cang luôn bảo vệ, thường 
không rời sức Tam-muội, làm mọi việc, hiện vô 
sô thân, uy lực tương ưng, thành tựu quả báo 
thần thông rộng lớn, tự do ra vào trong Tam- 
muội không bờ bến, được thọ ký vô lượng Bồ- 
để, tùy việc mà hóa độ chúng sinh, hiện thành 
Chánh giác. Nhờ thông đạt như vậy, Bồ-tát nhập 
chúng Đại thừa, được quán sát bằng trí lớn thân 
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thông, phóng ra ánh sáng trí tuệ vi diệu, khéo 
nhập pháp giới chân thật không chướng ngại, 
biết các đạo sai khác của thê gian, thị hiện công 
đức lớn, tùy ý chuyên hóa; biết rõ việc làm ở quá 
khứ, vị lai, thông đạt trí hàng phục ma đạo; 
chứng nhập cảnh giới tu hành của Phật, ở khắp 
mọi nơi thực hành hạnh Bồ- tát, thành tựu sự kiên 
định. Vì vậy được gọi là Bồ-tát đạt địa Bất động. 

Bồ-tát khi trụ ở địa Bất động, luôn được gặp 
Phật không rời, không gián đoạn, là do sức của 
Tam-muội. Gặp Phật, Bô-tát luôn phụng sự cúng 
dường, cho nên dù ở đâu, Bồ-tát cũng được gặp 
vô sô, vô số trăm ngàn vạn ức câu-chi Phật; gặp 
được rôi là cúng dường bằng nhiều cách, lãnh 
thọ Phật pháp và biết được vô lượng pháp sáng 
với thật nghĩa, dần dân ở trong Tạng pháp của 
Như Lai; không, sợ những hỏi đáp của thê gian; 
trải qua vô số kiếp căn lành càng thanh tịnh. 

Phật tử! Ví như thợ vàng, luyện vàng làm đồ 
trang sức, trang sức trên đâu, dưới cỗ vua châu 
Thiệm bộ, tất cả đồ trang sức của quan dân nơi 
châu Thiệm bộ đều không thể so sánh được. Phật 
tử! Căn lành của Bôồ-tát trụ địa Bất động này 
cũng thế; hàng Thanh văn, Độc giác cho đến Bô- 
tát Địa thứ bảy, những căn lành có đều được 
không thể sánh. Vì trụ ở địa này là dùng ánh 
sáng trí lớn phá tan màng tối phiền não của 
chúng sinh, đề khéo khai phát môn trí tuệ. 
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Phật tử! Ví như Đại phạm Thiên vương, 
Thiên chủ của ngàn cõi với tâm Từ, vua phóng 
ra ánh sáng chiếu khắp ngàn cõi. Bồ-tát trụ địa 
Bất động cũng vậy, có thể phóng ra ảnh sáng đến 
khắp mọi nơi, phá tan mọi phiên não chúng sinh, 
làm cho chúng được vui. Trong mười Ba-la-mật, 
Bỏ-tát tu nhiều về Nguyện ba-la-mật, các Ba-la- 
mật khác thì tùy sức tu hành. 

Phật tử! Đó là nói sơ lược về trí địa Bất động 
thứ tám. Nếu nói đủ thì trải qua vô sỐ kiếp cũng 
không thể nói hết được. Bô-tát trụ địa này, thọ 
sinh thường làm Đại phạm Thiên vương, cai trị 
ngàn cõi nước, oal đức thù thăng, không aI sánh 
băng, hiểu rõ thật nghĩa, đủ oal lực, khéo giảng 
thuyết về đạo giải thoát của Thanh văn, Độc 
giác, Bồ- tát, đạt đến bờ giải thoát. Tất cả chúng 
sinh vấn nạn, đều không hề vướng” mặc. Làm 
mọi việc, với các hành động Bồ thí, Ái ngữ, Lợi 
hành, Đông sự, đều không rời tác ý với Phật, 
Pháp, Tăng, hạnh Bô-tát, đạt đến bờ giải thoát, 
chư địa, Phật lực, pháp Vô sở úy, pháp Bất cộng, 
cho đến không rời tác ý với tất cả hành tướng 
thắng điệu, thường tương ưng tác ý với trí Nhât 
thiết trí; thường phát nguyện: Đối với tất cả hữu 
tình ta sẽ là người dẫn đâu, là thắng, là thù 
thăng, là diệu, là vi diệu, là thượng, vô thượng, 
là không aI bằng, là không gì hơn, là bậc hướng 
đạo, tướng soái cho đến nguyện được làm chỗ 


SỐ 287 - KINH THẬP ĐỊA, Quyền 6 357 


dựa của trí Nhất thiết trí. Người nào ưa phát khởi 
sự tinh tân như vậy, thì trong khoảng nháy mắt; 
sẽ chứng đắc các Tam-ma-địa, nhiều như số vi 
trần ở trong trăm vạn tam thiên đại thiên thế 
giới; sẽ thấy được vô số Đức Phật như vi trần nơi 
trăm vạn tam thiên đại thiên. thế gIỚI, được năng 
lực của Phật gia trì nên vị ây có thể hoạt động 
khắp các cõi, nhiều như vi trần nơi trăm vạn tam 
thiên đại thiên thế gIỚI; sẽ chiếu sáng các cõi 
nhiêu như vi trần của trăm vạn tam thiên đại 
thiên thê giới; tạo sự thành tựu đây đủ cho vô số 
hữu tình, nhiều như vi trần trong trăm vạn tam 
thiên đại thiên thê giới; sẽ sông lâu vô số kiếp, 
như vi trần nơi trăm vạn tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI; Ở VàO gIAL đoạn trước và sau đều được sông 
trong vô sô kiếp. như vi trân nơi trăm vạn fam 
thiên đại thiên thê giới; khéo suy tư, chọn lựa rõ 
ràng vô sô pháp môn, như vi trần nơi trăm vạn 
tam thiên đại thiên thể giới; sẽ thị hiện vô số 
thân, như vĩ trần nơi trăm vạn tam thiên đại thiên 
thê gIỚI, mỗi thân thị hiện vô sô Bô-tát như vi 
trần nơi trăm vạn tam thiên đại thiên thế giới, 
làm quyên thuộc vây quanh. Từ đây trở lên là 
các Bồ-tát có nguyện lực, nhờ nguyện lực thù 
thắng nên mọi việc làm như đi lại, thần, ánh 
sáng, thần thông, nhãn căn, cảnh gIỚI, âm thanh, 
hành động, trang nghiêm, thắng giải, tạo tác dù 
có trải qua vô sô trăm ngàn câu-chi na-do-tha 
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kiếp cũng không thế đêm hết hết. 
Lúc ây, Bô-tát Kimm Cang Tạng muốn lặp lại 

nghĩa trên, nên nói kệ răng: 
Thứ bảy đã tu tuệ phương tiện 
Chuẩn bị hành trang phát nguyện lớn 
Được Phát gia hộ đủ oai lực 
Thuận công đức Phát tâm ý tịnh 
Đây đủ phước trí luôn thương yêu 
Trí tuệ rộng lớn như hư không 
Vì cầu thắng trí lên tám Địa 
Hiểu rõ tịch diệt, Vô sinh nhân 
Biết tánh các pháp không sinh khởi 
Không tướng, chẳng thành, chẳng 
hoại điệt 
Không đoạn, không đổi, hay dừng 
nghỉ 
Vô tánh, là tánh, luôn bình đăng 
Nhờ không phân biệt, nhập trí Phát 
Vượt tâm ý thức, tưởng phân biệt 
Chưng được nhân này trụ thanh tịnh 
Sâu xa bắt động thường văng lặng 
Tất cả chúng sinh không thể lường 
Tâm tướng trước giữ, thảy đêu lìa 
An trụ địa này không phân biệt 
Ví như Tỳ-kheo nhập Diệt định 
Như mơ qua sông găng hết sức 
Tĩnh dạy thản nhiên không chướng 
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ngại 

Bồ-tát vì độ giới hữu tình 

Địa này công dụng cũng tự ngừng 
Như người Phạm thiên dứt trần dục 
Bồ-tát địa này đứt hai tướng 

Nương theo dòng pháp nhờ ân Phật 
Giác ngộ chỉ dạy lần đạt nhân 

Chư Phát chỉ rõ: Công đực Phát 
Nay ông chưa đạt, hãy siêng năng 
Tuy ông đã dập lửa phiên não 

Lửa hoặc thể gian vẫn còn hừng 
Hãy nhớ hạnh nguyện độ chúng sinh 
Dạy chúng tu tập hướng giải thoát 
Tánh pháp thường hằng lìa phân biệt 
Chăng phải chỉ Thể Tôn hiển đạt 
Hàng Nhị thừa cũng được pháp này 
Hãy nên phát khởi các hạnh nguyện 
Đảng được trời người tôn cúng đường 
Trao truyền trí tuệ để quán sát 
Thành tựu vô biên giáo Phát pháp 
Nhanh chóng vượt qua các hạnh 
nghiệp 

Bồ-tát trụ trí địa vì diệu 

Đạt sức thần thông thát rộng lớn 
Nháy mắt phân thân khắp mọi nơi 
Như thuyền vào biển nhờ giỏ đẩy 

Ta không dụng công mặc sức trí 
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Biết được thể gian hoại hay trụ 

Tất cả cõi nước đêu sai khác 

Hiểu rõ lớn nhỏ hay mênh mông 

Bồn đại làm nên ba ngàn cối 

Chúng sinh sáu nẻo thân sai khác 
Đây đủ vô số các vật báu 

Dùng trí quán sát biết tất cả 

Bồ-tát biết được mọi thân tưởng 

VÌ độ chúng sinh hiện đúng hình 
Bồ-tát hiện thân khắp HHỌI HƠI 

Đụ thư sai khác trong các CỐI 

Như nhật nguyệt trụ ở hư không 
Hiển hiện bóng hình trong mặt nước 
Trụ trong pháp giới không chồn động 
Tùy nơi tâm niệm đếu không đồng 
Đều hiện thân trong tất cả chúng 
Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát 

Kế cả thị hiện thân tướng Phật 

Hiện thân nghiệp báo, cõi chúng sinh 
Hiện đu các thân Trí và Pháp 

Thân tướng hư không luôn bình đắng 
Vì các chúng sinh mà thị hiện 

Dùng mười Thánh trí quán sát khắp 
Lạt vì ft bi hành mỌi việc 

Thành tựu đây đủ giáo Phật pháp 
Tịnh giới kiên cô như Tu-di 

Thành tựu mười lực không lay động 
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Tất cả chúng ma không thể chuyển 
Chư Phát gia hộ, trời người kính 
Mặt tích Kưn Cang luôn bảo vệ 
Cóng đức địa này thật khôn lường 
Trăm ngàn vạn kiếp nói không hết 
Càng cúng dường Phát trí càng sáng 
Như đồ trang sức trên đầu vua 
Bồ-tát an trụ Địa thứ tám 

Thưởng làm Phạm vương chủ ngàn 
CỐI 

Diễn thuyết ba thừa không cùng tận 
Ánh từ chiếu khắp, phá các hoặc 
Chỉ trong một niệm đạt TdIm-THUỘI 
Nhiễu như số bụi trăm vạn cõi 
Những việc làm khác đêu như vậy 
Dùng sức thệ nguyện thì hơn đáy 
Bồ-tát địa Bắt động thứ tám 

Ta đã lược nói cho các ông 

Nếu phải tuần tự phân biệt giảng 
Trải qua ức kiếp cũng không cùng 
Địa Bắt động thứ tắm của Bồ-tát. 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYÊN 7 

PHẨM 9: ĐỊA THIỆN TUỆ 

Nói Địa thứ tám của Bồ-tát 

Như Lai hiện sức thân thông lớn 
Chấn động cõi nước ở mười phương 
Vô lượng ức số khó nghĩ bàn 
Thấy Nhất thiết trí, Vô thượng tôn 
Từ thân phóng ra ánh sáng lớn 
Soi chiếu vô số các cõi nước 
Khiến cho chúng sinh được an vui 
Vô số trăm ngàn ức Bồ-tát 

Vụi vẻ an trụ trong hư Không 
Đem vật vì diệu hơn cối trời 

Cung kính cúng dường Đáng Tối 
thăng 

Tự tại Thiên vương, trời Tự tại 
Thảy cùng một lòng vui vô lượng 
Đềêu đem vô số các vật phẩm 
Cúng dường biển công đức sâu xa 
Lại có trăm ngàn tức Thiên nữ 
Thân tâm vui mừng không gì sánh 
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Trồi đủ các loại âm nhạc hay 

Cúng dường Đạo sư cối trời người 
Lúc ấy, VÔ số trăm ngàn tực 

Âm nhạc hòa tấu tiếng vi diệu 

Đêu nhờ oai lực Đẳng Thiện Thệ 
Hiện tiếng vi diệu mà ngợi khen 
Vắng lặng nhu hòa, không nhơ, hại 
Tùy địa đã nhập siêng tu tập 

Tâm như hư không biến mười phương 
Giảng Phát pháp cho chúng sinh ngộ 
Cõi trời, cõi người khắp mọi nơi 

Thị hiện trang nghiêm không gì bằng 
Đều từ công Đức Như Lai sinh 

Khiến người vui thấy được trí Phật 
Không rời cối nước của chúng sinh 
Như trăng soi sảng khắp thể gian 
Âm thanh, tâm niệm đều diệt hết 

Ví nhự hang động bặc tiếng vang 
Những chúng sinh nào tâm yếu kém 
Giảng thuyết hạnh nghiệp của Thanh 
văn 

Người tâm nhanh nhẹn thích Độc giác 
Giảng thuyết đạo nghiệp của Trung 
thưa 

Ai đu Từ bị làm lợi ích 

Giảng thuyết hạnh nghiệp của Bồ-tát 
Những người tâm trí được thù thắng 
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Chỉ rõ pháp võ thượng Như Lai 
Như nhà áo thuật làm mọi việc 

Đủ các hình tưởng nhưng đêu giả 
Trí huyễn Bồ-tát cũng như vậy 

Tuy hiện tất cả, lìa có không 

Ngàn vạn âm thanh thát vị diệu 
Khen ngợi Phát xong, đêu im lặng 
Giải Thoát Nguyệt thưa: Nay chúng 
tịnh 

Xim giảng đạo hạnh Địa thứ chín. 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói với Bồ-tát Giải 
Thoát Nguyệt: 

-Phật tử! Bô-tát đạt đủ vô số công đức trí tuệ, 
lại siêng năng suy xét pháp giải thoát văng lặng 
tối thượng, lại quán xét, trí tuệ rốt ráo tột bậc, 
hướng nhập pháp bí mật của Như LaI, đúng lý 
phân biệt, trí không thể nghĩ bàn, tánh đại ngã, 
lựa chọn các pháp Đà-la-ni Tam-muội; phát khởi 
thân thông rộng lớn; suy xét tất cả sự sai khác 
của CÕi nước; trang sức băng Lực, pháp Vô úy, 
pháp Bất cộng của Như Lai, tánh bên vững, 
nương Phật chuyên xe pháp, nhập tánh dũng 
kiện, không bỏ sức đại BI đã được gia hộ, thì 
chứng nhập Địa thứ chín của Bô-tát. 

Bỏ-tát trụ ở địa này, biết đúng sự vận hành 
của các pháp thiện, ác, vô ký, hữu lậu, vô lậu, 
thế gian, xuât thế gian, suy xét được, không suy 
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xét được, quyết định, không quyết định, Thanh 
văn, Độc giác, hạnh Bô-tát, Địa Như Lai, hữu vi, 
vô vi. Dùng trí hành biết đúng sự vận hành dày 
đặc của tâm, phiên não, nghiệp, căn, sự hiểu biết, 
chủng tánh, ý thức mê mờ, sự thọ sinh, tập khí 
liên tục, tam Tụ an lập của chúng sinh... tất cả 
đều biết như thật. 

Bô-tát biết đúng như thật các loại tánh của 
tâm chúng sinh: Tánh của tạp tâm; tánh của tâm 
chuyên đôi, hoại không hoại; tảnh của tâm không 
thật; tánh của tâm không hạn lượng, hiện đây 
khắp mọi nơi; tánh của tâm vốn thanh tịnh; tánh 
của tâm có tạp nhiễm, không tạp nhiễm; tánh của 
tâm trói mở; tánh của tâm ảo; tánh của tâm an trụ 
theo cảnh giới, cho đến biết đúng vô số trăm 
ngàn các loại tánh của tâm sai khác. 

Bô-tát biết rõ tánh xa tùy hành phiền não, 
tánh gia hành vô biên; tánh đây đủ, không rời 
nhau; tánh luôn bị trói buộc trong mê mờ; tánh 
hợp không hợp với tâm; tánh thọ sinh liên tục 
theo cảnh giới; tánh sai khác của ba cõi; tánh 
khát ái, vô minh; tánh chấp chặt nhân duyên, ba 
nghiệp không dứt; cho đến biết rõ được tánh của 
tám vạn bôn ngản phiên não sai khác. 

Bỏ-tát lại biết tánh của các nghiệp thiện, 
không thiện, vô ký; tánh hữu biểu, vô biêu, cùng 
với tánh luôn sinh khởi với tâm; tánh liên tục có 
nhân không mất quả; tánh có báo, không báo; 
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tánh nghiệp trắng, đen, vừa trăng, vừa đen; tánh 
không thọ sai biệt không trắng, không đen; tánh 
vô lượng của ruộng nghiệp; tánh nghiệp sai khác 
của Thánh, phàm, chúng sinh; tánh hiện pháp 
sinh khởi ở đời sau; tánh thừa, không thửa, định, 
không định, cho đến vô lượng vô sô tánh nghiệp 
sai khác, cũng đều biết như thật. 

Bô-tát biết rõ các tánh yếu, vừa, giỏi; Tánh 
trước, sau, có sai khác, không sai khác; Tánh 
thượng, trung, hạ; tánh không thê lìa phiên não 
VỚI SỰ sinh, tánh nơi thừa không thừa, định 
không định, tánh đã thành thục, chưa thành thục; 
tánh của tướng chấp giữ lưới căn biến chuyển hư 
hoại, tánh không hư hoại vì căn tăng thượng; 
tánh sai biệt của các căn thoái lui, không thoái 
lui; tánh từ xưa theo hạnh nghiệp sinh khởi sai 
khác. Tóm lại, là biết rõ vô số trăm ngàn tánh 
của các căn sai khác. 

Bô-tát lại biết rõ đúng như thật về tánh của 
sự hiểu biết cao, thấp, vừa; tánh trước, sau, sai 
khác, không sai khác; tánh thượng, trung, hạ, 
tánh cùng với phiền não không lìa nhau, tánh 
thừa, không thừa, định, không định; tánh đã 
thành thục, chưa thành thục, tánh của tướng chấp 
giữ lưới căn dần suy hoại; nhờ sự hiểu biết tăng 
thượng nên tánh không suy hoại, thoái chuyền, 
không thoái chuyến, hiểu biết sai khác, từ xưa 
theo hạnh nghiệp thọ sinh. Tóm lại, biết đúng 
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như thật về vô số trăm ngàn sự hiểu biết sai 
khác. 

Bô-tát biết rõ tánh của các chủng cao, thấp, 
vừa; tánh trước, sau, sai khác, không sai khác; 
tánh thượng, trung, hạ, tánh phiên não và sự sinh 
không xa lìa, tánh thừa, không thừa, định, không 
định; tánh đã thành thục, chưa thành thục, tánh 
của tướng chấp giữ các lưới căn dân suy hoại; 
nhờ chủng tánh tăng thượng nên tánh không suy 
hoại, tánh thoái lui, không thoái lui; tánh sai 
khác, tánh từ xưa theo hạnh nghiệp thọ sinh. 
Tóm lại, biết đúng về vô số trăm ngàn đủ các 
chủng tánh sai khác. 

Bồ-tát biết rõ tánh của các ý lạc cao, thập, 
vừa; tánh trước, sau, sai khác, không sai khác, 
tánh thượng, trung, hạ; tánh không xa lia của 
phiên não và sự sinh không lìa nhau; tánh thừa, 
không thừa, định, không định; tánh đã thành 
thục, chưa thành thục; tánh của tướng chấp giữ 
lưới căn dân suy hoại; nhờ ý lạc tăng thượng nên 
táảnh không suy hoại; tánh thoái lui, không thoái 
lui; sai khác; tánh từ xưa theo hạnh nghiệp thọ 
sinh. Tóm lại, biết đúng về vô số trăm ngàn ý lạc 
sai khác. 

Bô-tát lại biết rõ tánh cộng sinh của “tùy 
miên” với ý lạc, với tâm; Tánh bất tương ly của 
tâm tương ưng, không tương ưng; tánh từ xưa 
theo hạnh nghiệp; tánh từ xưa đến nay chưa từng 
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nói ra; Tánh thiên định, giải thoát Tam-muội, 
thân thông khó điều phục; tánh liên tục bị trói 
buộc trong ba cối luôn phải thọ sinh; tánh từ vô 
thỉ tâm buộc hiện hành, tánh hiểu rõ về uân xứ 
tập; tánh đạt chỗ đối trị sự thật; tánh hòa hợp 
không hòa hợp với cái khác; tánh chỉ dùng 
Thánh đạo mới bỏ ra được... tất cả đêu biết như 
thật. 

Bồ-tát lại biết rõ tánh thọ sinh với đủ loại sai 
khác; tánh tùy nghiệp thọ sinh; tánh an lập trong 
địa ngục; súc sinh; quỷ, A-tu-la, trời, người; tảnh 
thọ sinh có sắc, không sắc, có tưởng, không 
tưởng. Tánh nây mâm từ các nghiệp là ruộng, 
khát ái là nước tưới thâm vô minh che lập, thức 
là hạt giống nên có mâm về sau; tánh chắng lìa 
nhau của danh sắc cùng sinh khởi; tảnh mong 
câu s¡ khát ái nên cứ tiếp tục thọ sinh; tánh vô thi 
chung của chúng sinh luôn tham đc, ái dục; 
tánh cùng thoát ra khỏi chấp thọ trong ba cõi. 

Bô-tát lại biết rõ tánh hành, không hành của 
tập khí, tánh tùy cõi mà huân tập liên tục; tánh 
tuy hành nghiệp chúng sinh mà huân tập; tánh 
tùy nghiệp phiền não mà có thói quen huân tập; 
tánh tùy pháp thiện, không thiện, vô ký mà có 
thói quen huân tập; tánh huân tập cho hạnh 
nghiệp đời sau; tánh huân tập theo thứ lớp; tảnh 
từ xưa do hành, hoặc, không đoạn, không diệt 
mà huân tập; tánh huân tập về sự thật của thê; 


SỐ 287 - KINH THẬP ĐỊA, Quyền 7 369 


tánh huân tập nhờ gần gũi các bậc Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai mà học hỏi được. 

Bồ-tát biết rõ tánh của chúng sinh ở trong Tụ 
chánh định, tà định cùng bất định. Nhờ chánh 
kiến được tánh chánh định. Do tà kiến rơi vào 
tánh tà định. Không thuộc chánh định, tà định là 
tánh bất định. Tạo một tội trong năm tội vô gián 
thì rơi vào tánh tà định. Tu năm căn trên nên có 
tánh chánh định; không thuộc hai thứ ấy là tánh 
bất định. Tu tập băng tám pháp tà nên rơi vào 
tánh tà định. Tu tập tắm pháp bát chánh đạo nên 
có tánh chánh định; không thuộc hai thứ trên là 
tánh bất định. Luôn keo kiệt, ganh ghét, không 
thương yêu nên rơi vào tánh tà định. Chỉ dạy tu 
tập Thánh đạo vô thượng nên có tánh chánh 
định, không thuộc hai thứ trên là tánh bất định. 
Tất cả đều biết như thật. 

Phật tử! Bô-tát tùy thuận nhận biết tât cả như 
vậy gọi là Bồ-tát trụ địa Thiện tuệ. Bô-tát khi trụ 
nơi địa này, hiểu đúng những sai khác về hành 
nghiệp của tất cả chúng sinh, từ đó mà chỉ dạy 
phương tiện giải thoát thích hợp. Biết chúng sinh 
nào đã thành thục, đã điều phục, để giảng diễn 
nói pháp Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát và địa Như 
Lai. Đã biết như vậy tôi, nhưng, vì muốn cho 
chúng sinh đạt tánh chân như, nên Bồ-tát phải 
thuyêt pháp mâu. Tùy sở thích, trình độ cao thấp, 
sự hiểu biết, hành nghiệp sai khác mà phân biệt 


370 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


tất cả chủng tánh hiện hành theo trí; tùy thuận vô 
số chủng tánh dày đặc mà hành; tùy thuận phiền 
não nghiệp thọ sinh, tập khí, dứt hắn; tùy chỗ ở 
mà hành động. Tùy sức hiểu biết để được giải 
thoát mà thuyêt pháp. 

Phật tử! Bô-tát khi trụ nơi địa này, làm Pháp 
Sư ĐIỎI, ØIỮ gìn tạng pháp của Như Lai, đây đủ 
hạnh Pháp sư. Dùng vô số trí làm phương tiện 
tốt, tùy, nghi hành động. Dùng âm từ của bốn sự 
hiểu biết vô ngại mà thuyết pháp. Lúc này Bôồ-tát 
đây đủ bôn Vô ngại giải. Bôn pháp ấy là gì? Đó 
là: 

1. Pháp vô ngại giải. 

2. Nghĩa vô ngại giải. 

3. Từ vô ngại giải. 

4. Biện thuyết vô ngại giải. 

Dùng pháp vô ngại giải, hiểu được tự tướng 
của các pháp; dùng nghĩa vô ngại giải hiểu được 
sự sai khác của các pháp; dùng từ vô ngại giải 
khéo diễn nói pháp không tạp loạn; dùng biện 
thuyết vô ngại giải biết được tánh tuân tự tiếp 
nôi không gián đoạn của các pháp. Dùng pháp 
vô ngại giải, biết được thể của các pháp là vô 
tánh; dùng nghĩa vô ngại giải, biết đúng sự sinh 
diệt của các pháp; dùng từ vô ngại giải, tùy thuận 
được sự giả có của các pháp mà thuyết giảng 
chánh pháp không ngừng; dùng biện thuyêt vô 
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ngại giải là để diễn nói pháp yếu giải thoát theo 
sự không phải đã có của các pháp. Dùng pháp vô 
ngại giải, biết sự sai khác của các pháp hiện tại; 
dùng nghĩa vô ngại giải biết sự sai khác của pháp 
quá khứ, vị lai; dùng từ vô ngại giải, diễn nói 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại không tạp loạn; 
dùng biện thuyết vô ngại Ølải, trải qua nhiều đời 
diễn nói pháp bằng vô biên pháp sáng, Dùng 
pháp vô ngại giải, biết sự sai khác của các pháp; 
dùng nghĩa vô ngại giải biết sự sai khác của 
nghĩa lý: dùng từ vô ngại giải, tùy thuận ngôn 
ngữ mà diễn thuyết chánh pháp; dùng biện 
thuyết vô ngại ĐI1ả1, tùy thuận trình độ, sở thích 
mà diễn nói pháp giải thoát. Dùng pháp VÔ ngại 
giải, nương trí pháp trực tiếp, hiểu biết khéo léo 
sự sai khác, không tạp loạn; dùng nghĩa vô ngại 
giải, nương trí so sánh, biết tánh vốn vậy của các 
pháp; dùng từ vô ngại giải, nương trí thế tục, chỉ 
dạy giải thích, dùng biện thuyêt vô ngại giải 
nương trí thăng nghĩa. để khéo giảng pháp. Dùng 
pháp vô ngại giải, biết tánh không hư hoại của 
nghĩa lý chân thật; dùng nghĩa vô ngại giải, biết 
phát khởi phương tiện đi vào đến uân, xứ, giới; 
dùng từ võ ngại giải, tùy thuận ngôn ngữ văn 
chương mà thê gian hiểu được để thuyết pháp; 
dùng biện thuyết vô ngại giải, nương dân dân 
vào vô số tuệ sáng mà giải thích đúng lý. Dùng 
pháp vô ngại giải, biết sự sai biệt của pháp Nhất 
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thừa; dùng nghĩa vô ngại ĐI1ải, biết sự sai biệt của 
các thừa; dùng từ vô ngại giải, giảng thuyết các 
thừa không tạp loạn; dùng biện thuyết vô ngại 
Ø1ả1, nương pháp sáng mà giải thích được tật cả. 
Dùng pháp vô ngại giải, có thê nhập vào hết thảy 
các hạnh của Bô-tát băng trí hành rồi tùy trí mà 
hành; dùng nghĩa vô ngại giải, thâm nhập vào sự 
sai biệt của việc an trụ mười Địa; dùng từ vô 
ngại giải, tùy thuận diễn thuyết không tạp loạn, 
chỉ dạy đạo pháp của các địa; dùng biện thuyết 

vô ngại có thể nương vô số hành tướng để giải 
thích các trí địa. Dùng pháp vô ngại giải, biết 
chư Phật thành đạo Chánh đẳng giác chỉ trong 
nháy mắt; dùng nghĩa vô ngại giải, biết sự sai 
khác của đủ loại thời, sự tướng; dùng từ vô ngại 
giải, diễn thuyết mà chư Phật đã phân biệt giải 
thích; dùng biện thuyết vô ngại giải, trai qua vô 
sô kiếp giải thích mỗi một câu pháp, không cùng 
tận. Dùng pháp VÔ ngại giải, biết oai lực, vô sở 
úy, pháp Bất cộng của Phật, đại Từ bị, biện tài, 
gia hạnh chuyển đại pháp luân, tùy thuận thực 
hành trí Nhất thiết trí; dùng nghĩa VÔ ngại giải, 
biết Như Lai tùy thuận nhập vào tám vạn bốn 
ngàn loài chúng sinh sai khác để sở thích, trình 
độ mà thuyết pháp; dùng từ vô ngại gIẢảI, tùy 
thuận hạnh nghiệp sai khác mà dùng ngôn từ 
diễn nói Phật pháp; dùng biện thuyết VÔ ngại, tùy 
trí, hạnh thanh tịnh, sự hiểu biết của Như Lai mà 
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thuyết pháp. 

Phật tử! Bô-tát trụ địa Thiện tuệ thứ chín này, 
thành tựu trí vô ngại giải như vậy; đạt tạng pháp 
Như Lal; làm Pháp sư giỏi; đạt các Tam-muội 
thật nghĩa, thật pháp, trí phát khởi, ánh sáng, trí 
khéo léo, chúng tài, oai đức, môn vô ngại, không 
ngăn mé, đủ các loại nghĩa,... đạt nhiêu như vậy, 
có tới vô sô tám vạn Tam-muội viên mãn, rôi 
dùng vô số ngôn ngữ, phương tiện, biện tài, phân 
tích giảng pháp cho người khác. Nương vào 
những vô sô Tam-muội đó, Bồ- tát được nghe vô 
sô diệu pháp của Phật, nghe rôi nhớ mãi và diễn 
thuyết cho mọi người. Ở chỗ một Đức Phật, 
dùng vô số pháp Tam-muội để lãnh thọ chánh 
pháp. Ở chỗ vô số Phật cũng thê. Chỉ trong 
khoảnh khắc, Bô-tát lãnh thọ vô số pháp vi diệu 
của chư Phật, mà hàng Thanh văn tài giỏi, dù 
phải trải qua trăm ngàn kiếp, cũng không thể 
lãnh thọ được. Thành tựu những Tam-muội này 
rôi Bồ-tát đây đủ biện tài, ngôi ở pháp tòa, đi 
khắp mọi nơi, tùy sở thích khác nhau của chúng 
sinh mà thuyết pháp. Pháp tòa ây thật thù thăng, 
ngoài Phật và Bô-tát thọ Quản đỉnh ra, các Bô- 
tát khác có oal đức ánh sáng cũng không sao 
sánh KỊP. Bồ-tát tự tại ngôi trên pháp tòa; dùng 
một ngôn ngữ, diễn thuyết điệu pháp nhưng chỉ 
cho mọi loài đêu hiểu được; hoặc dùng vô sỐ 
ngôn ngữ, phân tích giảng thuyết khiến mọi loài 
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đều tỏ ngộ; hoặc tự tại phóng ra ánh sáng lớn 
theo đó phát. ra VÔ SỐ pháp môn; hoặc từ trên 
thân, ở mỗi lỗ chân lông, đều phát ra tiếng thuyết 
pháp; hoặc tùy chúng sinh trong vô sô cõi, hiện 
cùng sắc tướng để có thê cùng thuyết pháp mâu; 
hoặc dùng một ngôn ngữ mà diễn đủ hết tật cả 
âm pháp; hoặc làm cho tất cả ngôn ngữ đều 
thành tiêng nói pháp vi diệu; hoặc dùng tiếng ca 
nhạc, ngâm vịnh của thê gian mả diễn nói pháp; 
hoặc dùng một ngôn ngữ diễn thuyết tất cả âm 
pháp sai biệt; hoặc làm cho tật cả VI trân trong 
bốn đại của vô số cõi nước, mà ở mỗi vi trân đều 
phát ra pháp không thê nói. Cho dù vô số chúng 
sinh trong một, hai... cho đến vô số CỐI nước, 
cùng một lúc, dùng vô số ngôn ngữ, vẫn nạn sai 
khác thì Bồ-tát này vẫn lãnh thọ hết và chỉ dùng 
một ngôn ngữ giải thích mà tất cả đều vui Vẻ. 
Cho dù có vô sô không thể nói chúng sinh vẫn 
nạn... thì Bô-tát cũng vậy. Tóm lại, Bồ-tát tùy 
thuận vào sở thích, trình độ của vô SỐ chúng sinh 
mà diễn nói pháp mâu. Bồ-tát thông hiểu luận 
pháp, cầu Phật gia hộ, dốc sức thuyết pháp, làm 
việc Phật, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. 
thọ trì pháp sáng ây, Bô-tát phát nguyện: GIả sử 
môi môi sợi lông có vô sô cõi nước, môi cõi 
nước có một Đức Phật đang thuyết pháp cho đại 
chúng: tất cả các Đức Phật khác cũng tùy thuận 
sở thích chúng sinh mà thuyết pháp, truyên trao 
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pháp môn. Hội chúng của một Như Lai cũng 
giông như hội chúng tất cả các Đức Như LaI. 
Một cõi nước như vậy, tật cả các cõi nước cùng 
đều như thế. Ta phải phát khởi niệm lực để lãnh 
thọ tất cả pháp môn của Phật thuyết giảng. Bồ- 
tát trụ ở địa này, ngày đêm không ngoài suy nghĩ 
là được vào cảnh giới Phật, gân gũi Như Lai, đạt 
pháp giải thoát sâu xa của Bô-tát. Bô-tát dùng trí 
như vậy, luôn ở trong định để được gặp Phật; 
nguyện ây không hề bỏ. lrong mỗi kiếp, Bô-tát 
được gặp vô lượng vô sô trăm ngàn Đức Phật; 
dùng vật quý báu để cúng dường, phụng sự Phật, 
ở chỗ Phật học hỏi, đạt pháp Tông trì lại tập diễn 
nói pháp. Lúc này căn lành của Bô-tát càng thù 
thăng, không ai sánh được. 

Phật tử! Ví như thợ vàng, luyện vàng thành 
các đô trang sức; đem trang điểm trên đâu hoặc 
trên cô vua Chuyền luân thì tất cả vật trang sức 
của vua, quan, dân trong bốn châu đêu không thê 
so sánh được. 

Phật tử! Ví như Đại phạm Thiên vương cai trị 
hai ngàn cõi, thân phóng ra ảnh sáng chiêu khắp 
mọi nơi. Khiến cho những u tối dày đặc trở nên 
sáng rực. Cũng vậy, ánh sáng căn lành của Bồ- 
tát này, soi rọi tâm ý phiên não dày đặc của 
chúng sinh, rÔi cũng thâu lại. Trong mười Ba-la- 
mật, Bồ-tát tu nhiêu về Lực ba-la-mật, các Ba-la- 
mật khác thì tùy thuận mà hành trì. 
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Phật tử! Đó là nói sơ lược về trụ địa Thiện 
tuệ thứ chín của Bô-tát. Nếu nói rộng, thì trải 
qua vô sô kiếp cũng không thể hết. Bồ-tát ở địa 
này, thọ sinh thường làm Đại phạm Thiên 
vương, đây đủ uy quyên, cai trị hai ngàn CỐI, 
mạnh mẽ không a1 sánh bằng: luôn làm việc lợi 
ích, được tự tại lớn vì chúng hữu tình mà diễn 
thuyết hạnh Ba-la-mật cho Thanh văn, Độc giác, 
Bỏ-tát; chúng sinh tùy thích vẫn nạn không bị 
khuất phục. Làm mọi việc như Bồ thí, Ái ngữ, 
Lợi hành, Đồng SỰ đều không TỜI suy nghĩ vê 
Phật, về Pháp, về Tăng, vê Bô-tát, vê hạnh Bỏ- 
tát, về bờ giải thoát, về các trụ địa, về pháp 
không sợ, về lực, về pháp Bất cộng của Phật, cho 
đến không rời SUY nghĩ về hành tướng thắng điệu 
tương ưng với trí Nhất thiết trí. Lại nguyện: Ở 
trong chúng sinh, ta luôn là người đứng đâu, thủ 
thăng vi diệu, vô thượng; là người dẫn đường, là 
tướng soái, cho đến nguyện làm chỗ nương tựa 
để đạt trí Nhất thiết trí. Nếu siêng tu tập, trong 
khoảnh khắc sẽ đạt trăm vạn a-tăng-kỳ-da Tam- 
muội sẽ gặp trăm vạn a-tăng-kỳ-da Đức Phật, sẽ 
được Phật gia hộ cho thông hiểu tất cả; làm 
chuyên động trăm vạn a-tăng-kỳ-da thê giới; sẽ 
đi khắp trăm vạn a-tăng-kỳ-da cõi nước, sẽ soi 
chiếu trăm vạn a-tăng-kỳ-da cảnh giới; sẽ thành 
tựu trăm vạn a-tăng-kỳ-da loại chúng sinh; sẽ 
sông trăm vạn a-tăng-kỳ-da kiếp; trước sau đều 
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vào trong trăm vạn a-tăng-kỳ-da kiếp; sẽ suy xét 
rõ trăm vạn a-tăng- kỳ da. pháp; sẽ thị hiện trăm 
vạn a-tăng-kỳ-da thân, mỗi thần hiện trăm vạn a- 
tăng- -kỷ-da Bô-tát bạn. Nhờ nguyện lực thủ thăng 
ở trên, nên mọi việc đi lại, thân thông, thân 
tướng, mắt, ánh sáng, cảnh giới, âm thanh, hành 
động, trang nghiêm, sự hiểu biết, gìn giữ, tạo tác 
dù có trải qua trăm vạn a-tăng-kỳ-da câu-chi 
kiếp, cũng không thê nói hết. 
Bây giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng muốn nêu lại 

ý nghĩa trên nên nói kệ răng: 

Vô trí tuệ sâu xa frước 

Chăng thích, chỉ câu thắng giải thoát 

Nháp định của Phát xét trí Phát 

Lựa chọn diệu trí khó nghĩ bàn 

Tổng trì thanh tịnh, cùng các định 

Đạt thần thông lớn vào các cối 

Tu lực, vô úy pháp Bắt cộng 

Tùy thuận đại BI nhập tuệ địa 

Bồ-tát an trụ trí địa này 

Biết pháp thiện, ác, không thiện ác 

Hữu lậu, vô lậu, thế, xuất thể 

Suy xét hay không thể suy xét 

Các pháp quyết định, không quyết 

định 

Hạnh nghiệp ba thừa và Phát địa 

Các hành sai khác hữu, vô Vĩ 
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Biết đúng như vậy lúc nhập thể 

Sẽ hiểu rõ tâm tánh chúng sinh 

Phiên não, nghiệp báo cùng kiến giải 
Tâm tánh sở thích và tùy miên 

Táp khí, thọ sinh, tụ, phiên não 

Biết tánh thay đổi của tâm ý 

Các tướng không chất, khó hạn lượng 
Vô số phiên não nương nhau sinh 
Trói buộc liên ftục vào các cối 

Bao nhiêu tánh nghiệp của chúng sinh 
Đủ nhân thành quả đêu biết rõ 

Các căn đủ loại thượng, trung, hạ 
Trước sau vô số sự sai biệt 

Chủng tánh, hiểu biết và sở thích 
Đều là như vậy thảy nhận biết 

Tùy miên, hoặc, nghiệp, các vọng kiến 
Vô thỉ mịt mù chưa trừ Khử 

Luôn luôn sinh khởi cùng tâm ý 

Trói buộc lẫn nhau chăng đoạn đứt 
Chỉ do vọng tưởng Thể không thật 
Không rời tâm ý, chăng chỗ nương 
Tuy tu tập định, nhưng khó trừ 

Chỉ Kim Cang đạo mới đứt hết 

Chúng sinh sáu cõi đêu sai khác 
Ruộng nghiện, nước ái, vô mình che 
Thức là hạt giống, danh sắc mâm 

Vô thi nồi liên trong ba cối 
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Phiên não hành nghiệp luôn tu tập 
Tuân tự sinh khởi, không lìa hoặc 
Chúng sinh đêu ở trong ba tụ 

Kẻ đắm tà kiến, người hành đạo 
Bồ-tát địa này quán sát khắp 

Tùy thuận sở thích và trình độ 

Đều dùng biện tài vô ngại giải 
Thích hợp căn cơ mà thuyết pháp 
Ngồi trên pháp tòa như Sư tử 

Lại như trầu chua, nui báu chúa 
Tợ như rồng chúa bủa mây kín 
Tuôn mưa mát lành khắp biển lớn 
Biết rõ pháp tưởng cùng thật nghĩa 
Tùy thuận ngôn từ phân biệt giảng 
Gồm thâu trăm vạn a-tăng-kỳ 

Ví nhự biển lớn chứa nước mưa 
Tam-muội thần thông đêu thanh tịnh 
Chỉ trong nháy mắt gặp nhiều Phật 
Ở chỗ chư Phật nghe chánh pháp 
Lại dùng diệu âm để diễn thuyết 
Tùy ý chúng sinh ba ngàn cõi 

Giáo hóa, cứu độ cho tất cả 

Như mây giăng bủa khắp mọi nơi 
Tùy thuận sở thích đều vui vẻ 

Vô số chúng sinh ở mười phương 
Đều đến HgỐI gắn nghe pháp máu 
Ai nấy đặt ra nhiễu câu hỏi 
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Một lời. đối đáp đêu vừa lòng 

Mỗi mối sợi lông vô số Phật 

Tâm ý chúng sinh cũng võ cùng 
Tám đó thích hợp trao chánh pháp 
Tất cả pháp giới đếu như váy 
Bồ-tát cảng tăng sực tĩnh tấn 

Đạt vô số công đức thù thắng 
Nghe nhớ tất cả các pháp môn 
Như đất dung nạp hết mọi vật 
Bồ-tát trụ địa: Ngôi thái tử 

Tùy căn cơ khuyên dạy không mỏi 
Ngày đêm luôn được gặp chư Phát 
Thâm nhập tịch diệt trí giải thoát 
Cung dường chư Phát căn lành sáng 
Như vật trang sức ở vương miện 
Làm cho chúng sinh dứt phiên não 
Vị như ánh sảng Phạm vương soi 
Trụ địa này làm Đại phạm vương 
Dùng pháp ba thừa độ chúng sinh 
Thực hành nghiệp lành, lợi ích khắp 
Cho đến thành tựu Nhất thiết trí 
Chỉ trong một niệm nhập trăm vạn 
A-tăng-kỳ số các Tam-muội 

Gặp Phát... các việc đếu như vậy 
Nếu dùng nguyện lực thì hơn đây 
Đó là Thiện tuệ Địa thứ chín 

Nơi Bồ-tát tu hành đại trí 
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âu xa vĩ diệu khó thấy được 
Tôi đã lược giảng cho các ông 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYỂN 8 

PHẨM 10: ĐỊA PHÁP VÂN (PHẢN 1) 
Vô số chư Thiên cõi Tịnh cư 
Nghe hạnh thù thăng của địa này 
Nơi hư không võ cùng hoan hỷ 
Cùng nhau thành kính củng dường 
Phát 
Vô số, vô lượng các Bồ-tát 
Cũng ở hư không rất vui mừng 
Cùng nhau đốt hương thơm dịu nhất 
Xông khắp đạo tràng thêm thanh tịnh 
Tự tại Thiên vương và thiên chúng 
Vô số trăm ngàn ở hư không 
Nải trăm vạn áo frởời rực rỡ 
Thành kính cung dường Đức Như Lai 
Vô số ngọc nữ ở cối trời 
Vụi vẻ cùng nhau cúng dường Phát 
Trôi đủ âm nhạc vì diệu nhất 
Lại cùng các tiếng khen ngợi Phật 
Như Lai an tọa trong HỘI CỐI 
Nhưng lại hiện thân ở khắp nơi 
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Vô số thân tướng thật trang nghiêm 
Tất cả pháp giới đề có Phật 

Từ các chân lông phóng ánh sáng 
Diệt trừ bóng tối của phiên não 

Số bụi trong đời còn đêm biết 

Làm sao biết được ánh sáng này? 
Hiện thân Như Lai đủ các tưởng 
Chuyển nơi chánh pháp luân vô 
thượng 

Hoặc hiện thân đi khắp cõi Phật 
Hoặc hiện tịch nhiên không lay động 
Hoặc hiện trụ nơi cung HÌý tác 
Hoặc là hạ sinh vào thai mẹ 

Hoặc trụ thai, hoặc ra khỏi thai 
Khiển cho vô số cõi đêu thấy 

Thị hiện xuất øia tu Thánh đạo 
Ngôi ở đạo tràng, thành Chánh giác 
Thuyết giảng chánh pháp, nhập Niết- 
bàn 

Chúng sinh mười phương đêu thấy 
được 

Như nhà ảo thuật biết mọi cách 

Ở trước mọi người biên hóa đủ 

Trí tuệ Như Lai cũng như vậy 

Hiện thân ở khắp thể gian 

Phật trụ pháp tánh thật sâu xa 

Tịch diệt, võ tướng, như hư không 
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Ngay trong thát nghĩa chán chánh đó 
Thị hiện hành trì mọi Phật sự 
Chổ trụ việc lợi ích chúng sinh 
Đều từ pháp tánh mà có được 
Có tướng, không tướng nào sai khác 
Vào nơi rốt ráo đếu không tưởng 
Những ai muốn chứng trí Như Lai 
Phải lìa vọng chấp, cùng phân biệt 
Thông đạt có không đêu bình đăng 
Sớm làm Đạo sự CỐI trời người 
Vô lượng vô số các Thiên nữ 
Dùng đu âm thanh xưng tán Phật 
Thân tâm tịch tĩnh cùng an lạc 
Chiêm ngưỡng Nhưự Lai, im lặng đứng 
Khi ấy Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt 
Biết được đại chúng đêu thanh tịnh 
Thưa với Bồ-tát Kim Cang Tạng: 
Bác đại vô úy, đệ tử Phát 
Từ Địa thứ chín đến thứ mười 
Bao nhiêu công đức và hành tưởng 
Tất cả thần thông việc biến hóa 
Xin Ngài giảng thuyết cho chúng tôi. 
Bấy giò, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói với Bô- 
tát Giải Thoát Nguyệt: 
-Phật tử! Bô-tát dùng vô số trí hiểu biết để 
quán sát tuệ, đến khi đạt Địa thứ chín xong, phân 
biệt rõ ràng, đầy đủ pháp giải thoát, chuẩn bị đầy 
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đủ hành trang, chứa đủ phước trí rộng lớn, chứng 
được vô số đại Từ bị, hiểu rõ sự sai biệt tách 
chia của thế giới, thâm nhập hạnh nghiệp dày 
đặc của chúng sinh, luôn suy nghĩ tùy thuận 
nhập vào cảnh giới Phật, nương oal lực, pháp vô 
úy và pháp Bất cộng của Phật, được gọi là Nhất 
thiết chủng trí và trí Nhất thiết trí, thọ địa Quán 
đính. 

Phật tử! Bồ-tát đã tùy thuận thực hành trí tuệ 
như vậy, chuẩn bị cho địa vị quán đỉnh của Bồ- 
tát, đạt được ngay các định không nhơ, đó là 
pháp giới tách chia sai biệt; đó là trang nghiêm 
Bồ-đề đạo tràng; đó là định øôm đủ các loại ánh 
sáng và hoa; đó là hải tạng trang nghiêm; đó là 
định hải ấn, định hư không giới rộng lớn, định 
phân biệt tự tánh các pháp, định tùy thuận tâm 
hành chúng sinh, định an trụ ngay ở chỗ các Đức 
Phật. Bô-tát đạt vô sô Tam- -muỘội cao tột, tự ra 
vào trong Tam-muội, đạt quyền biến, làm mọi 
VIỆC băng định. Sau đó Bỏ-tát đạt trí Nhất thiết 
trí thù thăng: hiễn hiện ra Tam-muội quán đỉnh 
rộng lớn. Lúc Tam-muội này hiện khởi, có hoa 
sen bằng ngọc báu lớn xuất hiện. Hoa này lớn 
bằng trăm vạn cõi Đại Thiên, được trang sức 
băng các vật báu, hơn hắn cảnh giới nơi thê gian; 
được sinh khởi từ căn lành xuất thế gian, tự tánh 
như huyễn, cảnh giới được tạo thành từ sự khéo 
dựa vào pháp giới lành hiện khởi, cõi trời cũng 
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không có được. Cọng hoa sen băng ngọc báu 
Ma-ha phệ-lưu-ly ma-m, đải bằng ngọc chiên- 
đàn, tua bằng mã não, lá bằng vàng Diêm-phù- 
đàn, vô sô hoa quý phản chiếu ánh sáng, chứa đủ 
tật cả vật báu, lưới báu rộng lớn che bên trên. Có 
vô sô hoa sen nhiều như bụi trong vô SỐ cõi nước 
bao quanh. Lúc đó, thân Bộ- tát lớn đẹp tương 
xứng với hoa. Như vậy, Bồ-tát này đã đạt trí 
Nhất thiết trí thù thăng hiển hiện Tam-muội quán 
đỉnh rộng lớn. Nhờ đạt Tam-muội đó nên Bô-tát 
thị hiện ngôi nơi tòa sen báu lớn này. Khi Bỗ-tát 
ngôi trên tòa sen này, trên các hoa sen khác cũng 
có các Bồ-tát vây quanh Bồ-tát này, cung kính 
chiêm ngưỡng thân Bồ-tát. Các Bô-tát kia đêu 
đạt trăm ngàn vạn Tam-muội, đều là bạn của Bỏ- 
tát này. Lúc các Bồ- tát nhập định này, tật cả cõi 
nước đêu chấn động, tất cả cõi ác đều dừng nghỉ, 
ánh sáng chiếu khắp nơi, đâu đâu cũng đều trang 
nghiêm, thanh tịnh, nghe được tiếng nói của các 
Đức Phật. Tất cả các Bồ-tát ở chỗ khác đều đến 
đây, hết thảy nhạc cụ của cõi trời, người đều trồi 
lên, chúng sinh được an lạc, cùng lúc thực hiện 
sự cúng dường, phụng sự các Đức Phật, tất cả 
chúng hội của chư Phật ở mười phương đều 
chứng biết. Vì sao? Phật tử! Vì Bôồ-tát ngôi trên 
hoa sen báu lớn đó; dưới hai chân, phóng ra vô 
số ánh sáng, soi khắp mười phương đến tới ngục 
vô gián, trừ hết khô não. Nơi hai đầu gối, phóng 
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ra vô số ánh sáng, soi khắp mười phương đến 
các loài súc sinh, dứt trừ khô não. Từ nơi rốn, 
phóng ra vô số ánh sáng, SOI khắp mười phương 
đến loài quỷ đói, dứt hắn khổ não. Hai bên hông 
phóng ra vô số ánh sáng, soi khắp mười phương 
đến cõi người, dứt trừ khô não. Tâm bản tay 
phóng ra vô sô ánh sáng, soi khắp mười phương 
đến các cung điện chỗ ở của chư Thiên và A-tu- 
la. Hai vai, phóng ra vô số ánh sáng, SOI khắp 
mười phương đến các Thanh văn. Sau cố, phóng 
ra vô sô ánh sáng, soi khắp mười phương đến 
các thân Độc giác. Từ mặt, phóng ra vô sô ánh 
sáng, sOI khắp mười phương đến các Bỏ- tát từ 
Địa thứ nhất đến Địa thứ chín. Từ lông trắng 
giữa chặng mày, phóng ra vô sô ánh sáng, SOI 
khắp mười phương, che lấp cung điện của ma; 
rôi chiêu đến các Bồ- tát đạt địa quán đỉnh. Từ 
đỉnh đầu, phóng ra vô số ánh sáng, chiếu đến đạo 
tràng chúng hội của chư Phật khắp mười 
phương, xoay mười vòng bên phải trụ trong hư 
không, thành vòng ánh sáng lớn, cúng dường 
chư Phật. Ánh sáng đó gọi là Xí nhiên quang 
diệu. Tất cả sự cúng dường của hàng Bồ-tát, từ 
Địa thứ nhất đến Địa thứ chín, đều không so 
sánh được một phân trong trăm ngàn vạn ức 
phân, dù tính đếm thí dụ thế nào cũng không 
được. Từ vòng ánh sáng lớn, tuôn ra các loại 
trang sức như: Hương thơm, hương đốt, hương 
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xoa, hương bột, phần xoa, y phục, cờ phướn, 
lọng báu, tựa nhự mây lớn tuôn mưa to. Những 
sự siêu việt ấy đều phát sinh từ căn lành cao tột 
hiện ra trước các Như Lai ở khắp mười phương, 
để cúng dường tất cả Đức Phật ở đấy. Những ai 
biết được sự cúng dường lớn này, đều là người 
đối với đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
đạt được không thoái chuyên. Sau khi cúng 
dường Phật, ánh sáng ây chiêu đến đạo tràng 
Phật, soi khắp mười loài nơi thể gian, rồi nhập 
vào chân Phật. 

Lúc này các Đức Phật, Bồ-tát đều biết ở nơi 
đó, có Bồ-tát thành tựu hạnh chân chánh rộng 
lớn, đạt địa vị quán đỉnh. Phật tử! Khi đó, từ vô 
lượng, vô biên các cõi, các Bồ-tát từ Địa thứ 
nhất đến Địa thứ chín đều đến vậy quanh Bồ-tát 
này, bày sự củng dường lớn và một tâm chiêm 
ngưỡng, mỗi vị đều đạt trăm vạn Tam-muội. Bây 
giờ, các Bồ-tát đạt ngôi vị quán đỉnh ở mười 
phương, đều từ đức tướng nơi ngục Kim cang 
trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn gọi là Hàng 
phục ma oán và vô SỐ thân thông biên hóa. Sau 
đó, ánh sáng nhập về chỗ cũ, nhờ đây các Bồ-tát 
này trí tuệ tăng trưởng, oal lực gập trăm ngàn lần 
trước. 

Phật tử! Khi ấy, các Đức Phật ở mười 
phương, cũng từ tướng lông trăng ở chặng mày, 
phóng ra ánh sáng tên Đây đủ thân thông tánh 
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nhất thiết trí và vô sô ánh sáng khác vây quanh, 
chiếu khắp mười phương không bỏ sót, VÒng 
quanh theo phía bên phải khắp các thế gian mười 
cách, rôi hiên Dày thân thông diệu dụng lớn của 
Như Lai khai ngộ vô lượng, vô biên, vô số Bồ- 
tát. Các cõi Phật đều có sáu cách chấn động, 
chấm dứt tất cả sự luân chuyền của sinh tử hiểm 
ác nơi các cõi dữ; che lập hêt tháy cung điện của 
ma, hiện rõ các tòa Bồ-đêề, các chúng hội đạo 
tràng trang nghiêm oai đức rực rỡ, cho đến tận 
hư không pháp giới. Sau đó, ánh sáng lại chiếu 
XOay quanh ở trên đầu các Bô-tát. Thị hiện mọi 
việc xong, ánh sáng ây lại nhập vào đỉnh đâu của 
Bỏ-tát. Các ảnh sáng khác cũng nhập vào đỉnh 
đâu của các Bồ-tát bạn. Lúc ánh sáng nhập vào, 
các Bôồ-tát đều làm đạt trăm vạn muội mà trước 
đây chưa đạt. Khi ánh sáng này nhập vào đỉnh 
dâu rôi, Bô-tát sẽ được ở trong cõi Phật thọ lãnh 
quả vị quán đỉnh. Nếu đây đủ mười Lực, sẽ được 
dự vào hàng Chánh đắng, Chánh biến tri, Chánh 
giác. 

Phật tử! Ví như thái tử, con của vua Chuyên 
luân và hoàng hậu; sinh ra là đây đủ tướng vua 
Chuyên luân vương sẽ cho thái tử ngôi xe voi 
báu, che lưới màn báu; cờ phướn lọng, y phục 
đêu thơm mùi hoa, đốt các thứ hương, rải hoa, 
trôi nhạc; cho người lây nước bốn biển đựng 
trong bình báu, tự tay vua rưới nước lên đỉnh đầu 
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thái tử. Vừa được rưới nước là thái tử đã được 
dự vào hàng Sát-lợi vương. Nếu đầy đủ mười 
nghiệp lành nữa sẽ được gọi là Chuyển luân 
thánh vương. 

Phật tử! Bô-tát cũng vừa được chư Phật rưới 
nước lên đỉnh đầu là đạt quả vị quán đỉnh, gọi là 
đã thọ pháp quán đỉnh nước Trí. Nêu đủ mười 
lực được dự vào hàng Chánh đắng Chánh giác 
Phật tử! Đó là Bồ-tát quán đỉnh Đại thừa. Bô- tất 
này sẽ phát nguyện làm vô số việc khó làm, vô 
lượng công đức trí tuệ được tăng trưởng được 
øọI1 là an trụ nơi địa Pháp vân. 

Phật tử! Bồ-tát trụ nơi địa Pháp vân này, tập 
nhân của các cõi: dục, sắc, vô sắc, tập nhần của 
các cảnh giới, hữu tình, thức, hữu vi, vô vị, hư 
không, pháp, Niết-bàn. Bôồ-tát này thấy biết tập 
hành của phiên não, của sự thành hoại của thế 
giới. Tập hành của Thanh văn, Độc giác, Bồ- tát, 
Lực, pháp Vô úy, pháp Bất cộng của Phật, sắc 
thân, Pháp thân; dùng Nhất thiết chủng trí, trí 
Nhất thiết trí hiển hiện thành Phật, thuyết pháp, 
nhập diệt độ phân biệt rõ ràng các pháp. Tóm lại, 
Bồ-tát dùng. Nhật thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí 
biết đúng về tất cả. Từ trí tuệ ấy, Bô-tát lần lần 
biết rõ sự biên đổi của chúng sinh, của nghiệp 
phiên não, của hạnh nghiệp, của thê giới, pháp 
giới, của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai; 
biết rõ tất cả sự biến đôi sai khác đó, tánh không 
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phân biệt. Bồ-tát này biết rõ sự ø1a trì của Phật, 
Pháp, Tăng, nghiệp phiền não, thời gian, hạnh 
nguyện, cúng dường, hạnh chân chánh, kiếp SỐ, 
trí. Lại biết rõ trí vi tế của Phật như xuông trần, 
thọ sinh, sinh ra, vui chơi, xuất gia, thành Phật, 
thuyết pháp, hỗ trợ suy xét, nhập diệt, an trụ 
chánh pháp. Bô-tát biết rõ tất cả những nơi khó 
biết của Phật như thân, lời nói, tâm, hợp thời, 
trái thời, thọ ký cho Bồ-tát, hàng phục chúng 
sinh, vận hành mọi sự sai khác, căn tánh hạnh 
nguyện sai khác của chúng sinh, công dụng của 
nghiệp, tự tánh giác ngộ thành đạo. Lại biết trí 
hòa nhập kiếp sô của chư Phật như từ một kiếp 
nhập thành vô sô kiếp, vô số kiếp nhập thành 
một kiếp, có kiếp số nhập vào không kiếp số, 
không kiếp số nhập vào có kiếp số, một sát-na 
thành một kiếp, một kiếp thành một sát-na, kiếp 
nhập vào không phải kiệêp, không phải kiếp nhập 
vào kiếp, kiếp có Phật nhập vào kiếp không 
Phật, kiếp không Phật nhập vào kiếp có Phật, 
hoặc nhập vào không có cõi Phật, hoặc nhập có 
cõi Phật, hoặc kiếp quá khứ nhập vị lai hiện tại, 
kiếp hiện tại nhập quá khứ vị lai, kiếp vị lai nhập 
quá khứ hiện tại; hoặc kiếp dài nhập kiếp ngăn, 
kiếp ngắn nhập kiếp, dài; hoặc kiếp ngăn nhập 
không phải kiếp ngắn, không phải kiếp ngăn 
nhập kiếp ngăn, biến tật cả kiếp nhập trong 
tướng hành động, tất cả đều biết như thật. Bôồ-tát 
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này còn biết trí tuệ nhập của Phật, như nhập trí 
ngu đạo, hoặc nhập trí vi trần, hoặc nhập trí 
chánh giác cõi thân, hoặc nhập trí chánh giác 
thân tâm chúng sinh, hoặc nhập trí chánh giác 
tùy thuận mọi nơi chỗn; hoặc nhập trí thị hiện 
hạnh tán loạn, hạnh thuận nghịch, hạnh nghĩ bản, 
không nghĩ bàn; trí thê gian biết dược; hoặc nhập 
trí thị hiện về đối tượng nhận biết lệnh Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ-tát, Như Lai. 

Phật tử! Trí rộng lớn của Phật không lường, 
trí của Bô-tát ở địa này cũng không lường được. 

Phật tử! Bô-tát tùy thuận hạnh nghiệp ở địa 
này rồi, tức đã đạt được giải thoát chăng. thể nghĩ 
bàn, không chướng ngại, thanh tịnh, bền vững, 
hiển hiện phát khởi tât cả pháp môn giải thoát. 
Như Lai tạng, tùy thuận không ngại, chuyên tùy 
hạnh ba đời, tùy thuận pháp giới tạng, ánh sáng 
giải thoát rực rỡ, mọi cảnh giới rốt ráo. 

Phật tử! Bô-tát trụ địa Pháp vân, lây mưỜI 
pháp giải thoát này làm đâu, để mau đạt vô số 
trăm ngàn môn giải thoát. Cứ thê cho đến khi đạt 
được vô lượng vô sô trăm ngàn Tam-muội, Đà- 
la-ni, thần thông biến hóa. 

Phật tử! Bô-tát thành tựu mọi hạnh nghiệp 
băng trí tuệ và vô số sức nghĩ khéo léo; thì chỉ 
trong khoảnh khắc, Bồ-tát có thể lãnh nạp nhận 
lây, thu giữ vô số mây pháp, vô số ánh sáng 
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chiếu rực của pháp mà vô lượng Phật ở mười 
phương có được. 

Phật tử! Ví như mưa lớn, tuôn nước xuống, 
ngoài biên ra, không nơi nào chứa hêt được. Tât 
cả chúng Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát từ Địa thứ 
nhất đến Địa thứ chín không thê nào nhận lãnh 
øìn giữ được pháp bí mật sáng suốt của vô lượng 
Phật. Đó là mây (vô số) đại pháp, là ánh sáng rực 
rỡ của đại pháp ánh sáng. Bô-tát trụ ở địa Pháp 
vân này mới làm được những việc ấy. 

Phật tử! Ví như biển lớn chứa được nước 
mưa của một vua rồng lớn. Cho dù hai, ba... cho 
đến vô sô vua rông lớn, cùng lúc tuôn mưa, biên 
vẫn chứa hết được. Vì sao? Vì biến rộng mênh 
mông. 

Phật tử! Bồ-tát trụ địa này cũng vậy, chỉ 
trong khoảnh khắc sẽ nhận lãnh, thâu tóm, giữ 
gìn tất cả tạng pháp vân, pháp minh, pháp chiếu 
của một Đức Phật. Cho dù hai, ba, vô sô Đức 
Phật cùng lúc thuyết giảng vô lượng pháp minh, 
pháp chiêu, pháp vân, thì Bô-tát cũng đêu lãnh 
thọ hết, chỉ trong khoảnh khắc. Vì vậy địa này 
được gọi là địa Pháp vân. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt thưa: 

-Phật tử! Có thể tính đêm được tạng pháp 
Đại vân, Quang minh. Chiếu điệu mâu nhiệm mà 
Bôồ-tát địa này có thế nhận lãnh, thâu tóm, giữ 
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sìn trong sát-na ấy không? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

-Phật tử! Không thể nào dùng toán số mà 
tính đếm được. Song tôi sẽ vì hiển giả mà nêu ví 
dụ về tạng pháp mâu nhiệm Đại vân, Quang 
minh, chiếu diệu mà Bô-tát nhận lãnh, thâu giữ ở 
bao nhiêu Đức Phật. 

Phật tử! Giả sử trong CỐI chúng sinh của vô 
số, vô lượng, vô biên cõi Phật nơi mười phương, 
có một chúng sinh, đã đạt pháp Văn trì, Tông trì 
cao tột, vì làm thị giả cho Phật, là bậc tài giỏi 
nhất trong hàng Thanh văn, như Tỳ-kheo Đại 
Thăng của cõi Phật Kim Cang Liên Hoa Thượng. 
Một chúng sinh thành tựu diệu lực Đà-la-ni đa 
văn như vậy, tất cả chúng sinh ở vô sô cõi kia, 
cũng thành tựu giống như thể. Song pháp mà 
một chúng sinh này lãnh thọ thì chúng sinh khác 
không lãnh thọ lại. 

Phật tử! Nhân giả nghĩ sao? Diệu lực của 
phương tiện trí tuệ đó có nhiều không? 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt đáp: 

-Rất nhiều, vô lượng. 

Bồ-tát Kim Cang Tạng nói: 

-Phật tử! Bây giờ tôi sẽ nói rõ để Nhân giả 
hiểu. Tạng pháp mâu mà Bô-tát trụ nơi địa Pháp 
vân nhận lãnh, thầu giữ ở một Đức Phật, gọi là 
Ba đời pháp giới tạng đại pháp quang minh pháp 
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chiếu pháp vân; gấp trăm ngàn vạn vô số lần 
diệu lực của phương tiện trí tuệ nơi một chúng 
sinh đạt được kia. Cho dù tính đếm, ví dụ như 
thế nào cũng không thể sánh được một phân. 
Pháp của một Đức Phật đã thê, pháp của vô số, 
vô lượng Đức Phật khắp mười phương lại hơn cả 
vô lượng, vô biên SỐ, nhưng chỉ trong khoảnh 
khắc, Bô-tát này đêu có thể nhận lãnh, thâu giữ 
được hết. Vì vậy, địa này được gọi là Pháp vân. 

Phật tử! Bôồ-tát đã an trụ nơi địa Pháp vân, 
dùng sức thệ nguyện nỗi mây đại Bi, vang sắm 
pháp lớn, thần thông không sợ, ánh sáng rực rỡ, 
soi khắp mười phương, dùng phước trí lớn che 
rợp muôn nơi, hiện đủ loại thân hình, qua lại 
trong mây mù, rên tiếng pháp vĩ đại, đánh bại ma 
quân. Nháy mắt đã đi khắp mọi nơi, mưa pháp 
lành lớn, dập tắt ngọn lửa mê mờ của chúng 
sinh, nhờ đó mọi sở thích, căn lành của họ thêm 
lớn và thành thục. Vì thế, địa này gọi là Pháp 
vân. 

Lại nữa, Phật tử! Bồ- tát trụ nơi địa Pháp vân, 
lúc đầu ở cùng trời Đô sử đa, xuông trân, vào 
thai mẹ, thọ sinh, xuất gia, thành đạo, nhận lời 
thỉnh câu thuyết pháp, rồi nhập Niết- bàn. Tùy SỞ 
thích của chúng sinh mà thị hiện làm mọi việc 
Phật. Ở một thê giới như vậy nơi hai, ba, cho đến 
VÔ SỐ cÕi nước cũng đều thị hiện những việc như 
trên. Bô-tát đạt trí tự tại, sẽ phân biệt được rõ 
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rằng, đủ trí lớn thần thông, tự tại tủy theo ý 
muôn. Có thể làm cho thê giới nhỏ thành lớn, 
lớn thành nhỏ, tạp. nhiễm thành thanh tịnh, thanh 
tịnh thành tạp nhiễm. Cứ thế, dùng sức tự tại tùy 
ý muốn, Bồ-tát thị hiện vô số sự thô, tế, loạn, 
chánh, cúi, ngước. Lại dùng sức mình đem một 
thế giới rộng lớn đủ sông núi, đặt vào trong một 
hạt bụi, mà hạt bụi không to lên, thê giới không 
nhỏ lại, vẫn đây đủ mọi tác dụng của nó; hoặc 
đem hai, ba vô số cõi nước đặt vào trong một hạt 
bụi nhưng nó vẫn đủ mọi tác dụng như trên; hoặc 
tùy ý, thị hiện việc trang nghiêm, hai cõi nước 
trong một cõi nước, cho đến trang nghiêm vô số 
cối nước; hoặc thị hiện việc trang nghiêm một 
cõi nước trong hai cõi nước, thị hiện chúng sinh 
trong vô số cõi nước vào trong một cõi nước 
nhưng chúng sinh không bị ngột ngạt; hoặc thị 
hiện chúng sinh trong một cõi nước vào trong vô 
SỐ cÕi nước nhưng vân không ngại nhau. Tùy ý 
thị hiện trong môi chân lông có một cảnh. giIỚI 
Phật trang nghiêm, cho đến thị hiện vô SỐ cõi 
Phật trang nghiêm. Trong nháy mắt, hóa hiện vô 
số thân, ở trong VÔ SỐ cõi nước, mà ở mỗi thân 
lại thị hiện vô số tay để cung kính cúng dường 
Đức Phật nơi mười phương. Mỗi tay lại cầm vô 
sô đô trang sức như hương hoa, hương xoa, 
hương đốt, hương bột, lọng, CỜ phướn, y phục. 
Mỗi thân thị hiện vô số đầu, mỗi đầu có vô số 
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lưỡi, khen ngợi công đức của chư Phật nơi mười 
phương: chỉ trong tích tắc, Bồ-tát đi khắp mười 
phương, thị hiện thành Phật, nhập Niết-bàn... 
ủng hộ việc trang nghiêm cõi nước. Trong ba 
đời, thị hiện vô số thân, hoặc từ thân mình thị 
hiện vô số thân Phật, vô số cõi Phật, vô số sự 
thành hoại của cõi nước. Từ mỗi chân lông phát 
ra phong luân nhưng không làm hại chúng sinh, 
TÔI Ở trong vô sô cõi nước, thị hiện một biên lớn. 
Trong biên hiện hoa sen lớn, ánh sáng chiếu 
khắp vô SỐ CÕI nước. Trong hoa sen lại có cây 
Bô-đề đẹp, đủ mọi việc trang nghiêm, cho đến 
mọi việc hiện ra đều hợp với tánh Nhất thiết trí. 
Hoặc từ trong thân phóng ra vô số ánh sáng, nào 
là ánh sáng của ngọc ma-nI, nào là ánh sáng của 
mặt trời, mặt trăng, sao, chớp điện, soI khắp CỐI 
nước mười phương; hoặc dùng miệng thôi hơi, 
chấn động vô số cõi nước, nhưng không làm cho 
chúng sinh kinh sợ; hoặc lại thị hiện những tai 
nạn như từ nơi nước, gió, lửa; hoặc tùy ước 
muốn thị hiện thân hình chúng sinh đều tốt đẹp; 
hoặc từ thân minh thị hiện thân Phật, từ thân 
Phật thị hiện thân mình; hoặc từ thân Phật hiện 
ra cõi nước, từ cõi nước hiện ra thân Phật. Phật 
tử! Bô-tát an trụ nơi địa Pháp vân, có thể thị hiện 
vô sô những thân thông biên hóa như vậy. 


1 
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KINH THẬP ĐỊA 
QUYÊN 9 
PHÁM 10: ĐỊA PHÁP VÂN (PHẢN 2) 


Lúc ấy, trong hội chúng, các Bỏ-tát, Tám 
chúng Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiện-đạt-phược, 
A-tô-lạc, Yết- lộ-trà, Khẩn-nại-lạc-mâu- -hỗô lạc- 
già, các vị Đề Thích, Phạm thiên, Hộ thế Thiên 
vương, Ma-hê-thủ-la, chư Thiên cõi Tịnh cư, đều 
nghĩ: Bồ-tát mà đã có cảnh giới thần thông, diệu 
lực trí tuệ như vậy thì các Đức Phật ra sao? Bồ- 
tát GIải Thoát Nguyệt, biết tâm niệm của đại 
chúng, nên thưa với Bồ-tát Kim Cang Tạng: 

-Phật tử! Đại chúng hôm nay nghe nói về 
thần thông, sức trí tuệ của Bỏ-tát địa Pháp vân, 
đều nghĩ ngờ; Xin Hiền giả dứt trừ nghĩ, thị hiện 
một việc nhỏ về thần thông biến hóa của Bô-tát. 

Bây gIỜ, Bồ-tát Kim Cang Tạng liên nhập 
Tam-muội thị hiện nhất thiết Phật sát thể tánh 
Bồ-tát; nhập XONB, tật cả chúng trời, rông, Dạ- 
xoa... cho đến chư Thiên cõi Tịnh cư đều thấy 
thân mình ở trong thân Bồ-tát Kim Cang Tạng, 
thây cõi Phật có đây đủ hành tướng trang nghiêm 
tốt đẹp, cho dù họ trải qua vô sô kiếp, cũng 
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không thê nói hết được; lại thấy cây Bồ-đề to 
bằng trăm vạn cõi nước, cành lá cao rộng khôn 
lường, che rợp khắp nơi nơi; hợp với cây có tòa 
Sư tử, ở trên thây có Phật hiệu là Nhất Thiết 
Thân Thông Tuệ Vương Như Lai an tọa nơi cội 
cây là Bô-đề đạo tràng, ở đây thấy đây đủ mọi 
VIỆC trang nghiêm, cho dù trải qua vô số kiếp, 
cũng không thể nói hết được. Thị hiện xong, Bô- 
tát Kim Cang Tạng thâu thân, đưa đại chúng và 
hàng trời, rồng... trở về như cũ. Tất cả đều ngạc 
nhiên cho là kỳ lạ chưa từng có, nên im lặng 
chiêm ngưỡng Bỏ-tát Kim Cang Tạng. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt thưa với Bồ-tát 
Km Cang Tạng: 

Phật tử! Thật là kỳ lạ và ít có, định này thật 
đây đủ oai lực trang nghiêm như vậy. Phật tử! 
Vậy tên của Định này là gì? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

-Định này là tên Thị hiện thể tánh của tât cả 
cõi Phật. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

-Cảnh giới hoạt động của định này như thế 
nào? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

-Phật tử! Bô-tát tu tập định này có thể thị 
hiện mọi việc như vừa thầy ở trên, có vô sô cõi 
Phật trong thân mình. Phật tử! Bồ-tát trụ nơi địa 
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Pháp vân này, đạt trăm ngàn Tam-muội. Vì thế 
tất cả các Bồ-tát, từ Địa thứ nhất đến địa Thiện 
tuệ không thể suy xét biết được thân, hành động 
của thân; lời nói hành động của lời nói; ý, hành 
động của ý. Bôồ-tát đạt đây đủ thân thông tự tại, 
quán sát ba đời, tùy cảnh giới trí tuệ mà an trụ 
nơi Tam-muỘội, vuI vẻ qua lại nơi tất cả pháp 
môn giải thoát, không ai có thể lường biết được 
việc làm của Bô-tát này, cho là việc cât chân lên, 
đặt chân xuống. 

Phật tử! địa Pháp vân của Bô-tát không lường 
như vậy, nên chỉ có, thể nói sơ lược, nếu nói rộng 
thì dù trải qua vô số kiếp cũng không thê nói hết 
được. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

Cảnh giới chánh hạnh, sức gia trì của Bồ-tát 
là vô lượng như vậy, thì cảnh giới nơi đôi tượng 
hành hóa chứng nhập của Phật ra sao? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Phật tử! Ví như có người, lây một viên sỏi 
vụn hoặc hai, ba viên lớn bằng hạt táo mà nói: 
Đất trong vô số cõi nước kia là nhiều hay số sỏi 
đất ở đây là nhiêu? Tôi xét câu hỏi của Nhân giả 
cũng vậy. Trí tuệ của Phật là không lường, tánh 
pháp thì không thể so sánh được, sao Nhân giả 
lại so sánh trí tuệ của Bô-tát với trí tuệ của Phật. 

Phật tử! Sói đá lây trong bốn cõi kia thật là ít 
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ỏi. Số còn lại mới là không thể lường. Phật tử! 
Trí của Bôồ-tát địa Pháp vân cũng thế. Giả sử 
chúng ta diễn nói trải qua vô SỐ kiếp, cũng chỉ có 
thể nói được một phần nhỏ về Bôồ-tát này, huống 
øì là địa Như Lai. 

Phật tử! Nay tôi sẽ nói để ông rõ, Đức Phật 
đang ở đây sẽ chứng minh cho tôi. Phật tử! Giả 
Sử trong mười phương, mỗi phương đều có vô số 
cõi Phật, trong mỗi cõi, có vô sô người đạt địa 
Pháp vân; với trí tuệ hạnh nghiệp của họ thì dù 
trải qua vô số kiếp để nói, cũng không thể sánh 
được một phần trong trăm ngàn vô số phân của 
trí tuệ hạnh nghiệp của Phật. Cho dù tính đếm, ví 
dụ thế nào cũng không thể được. 

Phật tử! Bồ-tát tùy thuận trí hạnh như vậy, 
không khác với hạnh nghiệp của Phật, không bỏ 
sức Tam-muội của Bồ- tát, lại được gặp Phật, 
cúng dường phụng sự mỗi kiếp, đều dùng các vật 
trang sức quý lạ đề cúng dường chư Phật, được 
chư Phật hộ trì nên ngày càng tiến triển. Giải 
thích rõ ràng những câu hỏi về pháp giới, trải 
qua vô số trăm ngàn kiếp cũng không ai khuât 
phục được. 

Phật tử! Ví như thợ vàng, luyện vàng làm đồ 
trang sức, xen lẫn ngọc ma-ni, trang sức Ở đâu, 
cô của vua trời Tự tại, thì các đô trang sức của 
CcÕI trời, người không sao sánh được. 
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Phật tử! Cũng thế, trí hạnh của Bồ-tát trụ nơi 
địa Pháp vần không ai băng được. Trí hạnh có 
được của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bô-tát từ 
Địa thứ nhất đến Địa thứ chín, cũng không Sao 
sánh được. Ánh sáng trí tuệ của Bô-tát có thể 
giúp cho chúng sinh nhập trí Nhất thiết trí mà 
những trí sáng khác không sao sánh băng. 

Phật tử! Ví như ánh sáng của vua trời Đại tự 
tại, SOI khắp chúng sinh ở mọi nơi, khiến cho ai 
nấy đều vui vẻ. Phật tử! Cũng thế, ánh sáng trí 
tuệ của Bô-tát trụ ở địa này hơn hắn ánh sảng 
của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát từ Địa thứ nhất 
đến Địa thứ chín, và còn làm cho chúng sinh an 
trụ trong pháp tánh của trí Nhất thiết trí. 

Phật tử! Bô-tát đã tùy thuận trí tuệ mà hành 
động; chư Phật còn nói về trí thông ba đời; trí 
biết hết sự sai khác của pháp gIỚI; trí hiện hữu 
đây khắp tất cả cõi nước; trí soi sáng che chở tật 
cả cõi nước; trí biết khắp tất cả loài chúng sinh, 
về cảnh giới, về pháp. Tóm lại, chư Phật là nói 
cả về trí Nhất thiết trí. Trong mười Ba-la-mật, 
Bồ-tát tu nhiều về Trí ba-la-mật, các Ba-la-mật 
khác thì tùy phần tùy sức mà tu tập. 

Phật tử! Đó là lược nói về địa Pháp vân thứ 
mười. Nếu nói rộng, dù trải qua vô số kiếp cũng 
không sao nói hết. Bô-tát trụ địa này, thọ sinh 
thường làm vua cõi rời Đại tự tại. Tự tại trong 
mọi pháp, đề chỉ dạy hạnh Ba-la-mật cho chúng 
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sinh, Thanh văn, Độc giác, Bô-tát. Trả lời rõ 
ràng về pháp giới sai khác mà không ai khuất 
phục được; làm mọi việc như Bồ thí, Ái ngữ, Lợi 
hành, Đông sự đều không TỜI suy nghĩ vê Phật, 
về Pháp, vê Tăng, về Bô-tát, vê hạnh Bồ-tát, về 
bờ giải thoát, vÊ các trụ địa, về pháp không sợ, 
về Phật lực, về pháp Bất cộng của Phật, cho đến 
không rời suy nghĩ về hành tướng thắng. điệu 
tương ưng với trí Nhất thiết trí. Lại nguyện: Ở 
trong chúng sinh, ta luôn là người đứng đâu, thù 
thăng vi diệu vô thượng, là người dẫn đường, là 
tướng soái, cho đến nguyện làm chỗ nương dựa 
để đạt trí Nhất thiết trí. Nếu siêng tu tập trong 
khoảnh khắc sẽ đạt được trăm vạn a-tăng-kỳ-da 
không thể nói Tam-muội của Bô-tát, sẽ gặp trăm 
vạn a-tăng- -kỳ-da không thể nói Đức Phật, sẽ 
được Phật gia hộ khiến thông hiểu tất cả; sẽ làm 
chuyền động trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể 
nói thế ĐIỚI; SẼ đi khắp trăm vạn a-tăng-kỳ-da 
không thể nói cõi nước; sẽ soi chiêu trăm vạn a- 
tăng-kỳ-da không thể nói cảnh giới; thành thục 
đây đủ cho trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói 
loại chúng sinh; sẽ sông trăm vạn a-tăng-kỳ-da 
không thể nói kiếp; trước sau đều vảo trong trăm 
vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói kiếp: Suy Xét rõ 
trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thê nói pháp; thị 
hiện trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói thân; 
mỗi thân hiện trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thê 
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nói Bô-tát bạn. Nhờ nguyện lực thù thắng, nên 
mọi việc đi lại, thân thông, thân tướng, ánh sáng, 
mắt, cảnh giới, âm thanh, hành động, trang 
nghiêm, sự hiểu biết, gìn giữ, tạo tác dù trải qua 
trăm vạn a-tăng-kỳ-da không thể nói câu-chi 
kiếp, cũng không thê nói hết. 

Phật tử! Bô-tát tất phải tùy thuận đủ mười trí 
địa, thì Nhất thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí sẽ 
dân dân hiện khởi. Phật tử! Ví như dòng nước từ 
ao Vô nhiệt chảy ra bốn con sông, thắm ướt cả 
châu Thiệm bộ nhưng không bao giờ cạn mà lại 
thêm nhiêu, cho đến chảy đây ra biên cả. 

Phật tử! Cũng thê, từ tâm Bô-đê sẽ phát khởi 
căn lành; từ nguyện lớn thế hiện bằng bốn nhiếp 
pháp; tạo đây đủ lợi ích cho tất cả chúng sinh, 
nhưng không bao giờ hết mà còn tăng thêm, cho 
đến khi làm cho chúng sinh hội nhập vào biển 
Nhất thiết trí. 

Phật tử! Đó là nhờ vào trí Phật hiện mười Địa 
Bô-tát. Phật tử! Ví như nhờ vào mặt đất mà có 
mười ngọn núi lớn hiện ra. Mười ngọn núi ấy là 
gì? Đó là: 

1. Núi Tuyết. 

2. Núi Hương túy. 

3. Núi Liệt cùng. 

4. Núi Thân tiên. 

5. Núi Trì song. 
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6. Núi Mã nhĩ. 

7. Núi Trì ngư. 

$. Núi Luân vI. 

9. Núi Tràng tướng. 

10. Núi Diệu cao. 

Phật tử! Ví như núi Tuyết, có nhiều cỏ thuốc, 
hái không bao giỜ hết. Cũng thê, Bô-tát trụ nơi 
địa Cực hỷ là nơi nương tựa cho thơ luận, văn 
tụng, chú thuật phát triển, mà trong thế gian 
những điêu này không bao giờ nói hết. 

Phật tử! Ví như núi Hương túy, có đủ loại 
hương phát sinh không bao giỜ hết. Cũng thê, 
Bỏ-tát trụ nơi địa Ly câu, là nơi nương tựa cho 
hương tịnh giới luật nghi mà điều này thì Bô-tát 
hành không bao giờ hết. 

Phật tử! Ví như núi Liệt cùng, toàn bằng vật 
báu không bao giờ dùng hết. Cũng thế, Bô-tát trụ 
nơi địa Phát quang là nơi nương tựa cho thiền 
định, thân thông, giải thoát, Tam-muội, mà 
những việc này trong thê gian hỏi đáp không bao 
Ø1Ờờ hết. 

Phật tử! Ví như núi Thân tiên, toàn bằng vật 
báu, là chỗ ở của các vỊ tiên đạt năm thân thông, 
không bao giờ vắng. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa 
Diệm tuệ là nơi nương tựa cho trí tuệ thù thăng, 
chánh đạo hay tà đạo, mà những việc này hỏi 
đáp bao giờ cho hết. 
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Phật tử! Ví như núi Trì song, toàn bằng vật 
báu, là nơi ở của thân Dược-xoa, không bao giờ 
văng. Bô-tát trụ nơi địa Nan thắng là nơi phát 
sinh oai lực thần thông biến hóa, mà những việc 
này hỏi đáp bao giờ cho hết. 

Phật tử! Ví như núi Mã nhĩ, toàn băng vật 
báu, là nơi có đủ các loại trái hái hoài không hết. 
Cũng thê, Bồ-tát trụ nơi địa Hiện tiền là nơi 
nương tựa để thâm nhập diễn giảng pháp duyên 
khởi, chứng được quả vị Thanh văn hỏi đáp bao 
giờ cho hết. 

Phật tử! Ví như núi Trì ngư toàn bằng vật 
báu, là nơi ở của thân rông sức lớn, không bao 
giỜ hết. Cũng thế, Bồ-tát trụ nơi địa Viễn hành là 
nơi nương tựa để diễn giảng trí tuệ phương tiện, 
chứng được quả vị Độc giác, việc hỏi đáp bao 
giờ cho hết. 

Phật tử! Ví như núi Thiết luân vi, toàn bằng 
vật báu, là nơi ở của chúng Tự tại, không bao giờ 
vắng. Cũng vậy, Bô-tát trụ nơi địa Bất động là 
nơi để tất cả Bô-tát học hỏi, mà trong thế gian 
việc phân tích giải đáp là không cùng tận. 

Phật tử! Ví như núi Tràng tướng, toàn bằng 
vật báu, là nơi ở của chúng A-tu-la oai đức, 
không bao g1ờ văng họ. Cũng thê, Bồ-tát trụ nơi 
địa Thiện tuệ, là nơi để chúng sinh lưu chuyển, 
dừng nghỉ, nương tựa hành động; mà việc này 
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thu khắp thế gian an trụ học hỏi không bao giờ 
hết. 

Phật tử! Ví như núi Diệu cao, toàn bằng vật 
báu, là nơi ở của chư Thiên uy đức, không bao 
giờ văng. Cũng thê, Bô-tát trụ nơi địa Pháp vân, 
là nơi phát sinh uy Lực, pháp Vô úy, Bất cộng 
của Như Lai; chỉ dạy mọi việc chánh pháp không 
bao giờ hêt. 

Phật tử! Mười núi báu lớn này đêu từ biển cả 
hiển hiện. Cũng thê, mười Địa Bô-tát đều từ nơi 
trí Nhật thiết trí, cũng là sự hiển hiện của trí 
Nhật thiết trí. 

Phật tử! Ví như biển lớn có mười hành 
tướng, nên không bị chiêm đoạt. Mười hành 
tướng đó là gì? 

1. Từ cạn đến sâu. 

. Không chứa xác chết. 

. Nước từ các sông chảy vào đều mất tên cũ. 
. Chỉ có một vị mặn. 

. Nhiều vật báu. 

. Sâu xa khó đến đáy. 

. Rộng mênh mông. 

. Nơi ở của những loài có thân hình to lớn. 

0. Nước dâng nhưng không tràn. 

10. Chứa tật cả nước mưa. 

Phật tử! Cũng thế, Bồ-tát có mười hành 
tướng, ở trong hạnh lớn, không bị chiếm đoạt. 
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Mười hạnh đó là gì? 

1. Địa Cực hỷ, phát nguyện từ cạn đến sâu. 

2. Địa Ly cấu, không dung nạp xác chết của 
kẻ phá giới. 

3. Địa Phát quang, chúng sinh vào đó không 
còn tên tuôi địa vị cũ. 

4. Địa Diệm tuệ, tin Phật pháp không hoại, 
chỉ có một vỊ. 

5. Địa Nan thăng, phát khởi vô lượng phương 
tiện thần thông biến hóa, đem lại nhiều châu báu 
cho thê gian. 

6. Địa Hiện tiền, quán sát lý duyên khởi sâu 
xa. 

7. Địa Viễn hành, dùng vô số trí tuệ phân biệt 
khéo léo. 

§. Địa Bất động, thị hiện phát khởi những 
việc trang nghiêm. 

9. Địa Thiện tuệ, thông đạt đúng lý pháp giải 
thoát sâu xa và mọi việc thế gian không bao giờ 
vượt gI1ới hạn. 

10. Địa Pháp vân, lãnh thọ, tất cả mưa pháp 
sáng lớn của Phật không bao giờ biết đủ. 

Phật tử! Ví như ngọc ma-ni quý hơn mười 
thứ quý báu khác, người thợ giỏi sẽ mài dũa thật 
tròn khéo, không tỳ vết, trong suốt, kết thành dây 
đeo, đính trên đỉnh cờ cao, phát ra đủ loại ánh 
sáng đẹp, và có thê làm rơi xuống các vật báu 
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khác, chúng sinh theo sở thích muốn giữ lấy để 
có thê thỏa nguyện. 

Phật tử! Tâm Bồ-đề của Bồ-tát cũng thể, 
chủng tánh cao vượt hơn mười hàng Thánh, phát 
sinh nhiêu công đức, khéo léo điều phục kẻ hủy 
ĐIỚI, đây đủ thiền HE: Tam-muội; đây đủ hành 
tướng, đạo chi thanh tịnh, quán triệt thần thông 
phương tiện, quán pháp duyên sinh, xâu dây 
phương tiện tuệ, đặt trên ngọn cờ tự tại, phóng ra 
ánh sáng trí tuệ, quán sát hành nghiệp của chúng 
sinh, được tưới nước trí Chánh đẳng. giác, nên 
được gọi là bậc Nhất thiết trí, có thê làm mọi 
Phật trong thế plan. Phật tử nên biết! Vị này có 
thể tích tập đây đủ hạnh Bô-tát, pháp phân vi 
diệu, Nhất thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí, chúng 
sinh nào chưa có căn lành thì không sao nghe 
được. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt thưa: 

-Nêu có chúng sinh nghe được pháp phân vi 
diệu, Nhất thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí thì đạt 
bao nhiêu công đức? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Phật tử! Phước đức uy lực tự tại được phát 
khởi từ trí Nhất thiết trí của Bồ-tát; có được bao 
nhiêu, thì phước đức nơi người nghe pháp vi 
diệu này cũng đạt bấy nhiêu. Vì sao? Phật tử nên 
biết; pháp phân vi diệu nơi trí Nhất thiết trí này, 
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không phải là Bồ-tát thì không thể nghe được, 
không thê tin hiểu, thì làm sao tu tập, siêng năng 
ø1a hành? 

Phật tử! Vì thê nên biết, nêu có chúng sinh 
nào chuyên tâm nghe pháp môn này, nghe tôi tin 
hiểu, "hiểu rôi thọ trì, tu hành liên tục thì chúng 
sinh ây tùy thuận pháp môn Nhất thiết trí. 

Lúc ấy, do oai lực của Phật nên vô số cõi 
nước ở mười phương đều có mười tám tướng 
biến động theo sáu cách. Đó là: 

1. Động, biên động cùng khắp. 

2. Nồi, nồi lên, nỗi khắp mọi nơi. 

3. Vọt, vọt lên, vọt lên cùng khắp. 

4. Rung, rung lên, rung cùng khắp. 

5. Gâm, gầm lên, âm vang cùng, khắp. 

6. Vỗ, vỗ vang, vỗ vang cùng khắp. 

Lại do oai lực của Phật nên có nhiều loại 
mưa pháp hiện ra, như mưa hoa trời, vòng hoa, y 
phục, báu vật, đồ trang sức, lọng báu, cờ phướn 
nhạc hay, rên vang tiếng ca ngợi đẳng Nhật thiệt 
trí của chư Thiên. Đó là ở thế giới của bốn đại 
châu, còn như ở cung trời Tha hóa tự tại, đang 
diễn nói pháp này, nhờ Phật lực, ngoài VÔ SÔ CỐI 
nước ở mười phương, còn có vô sô Bỏ- tát Ở khắp 
nơi cũng đều đến nơi đây. Đến nơi rồi, ai nấy 
đều khen: Hay thay! Hay thay! Phật tử! Đại sĩ đã 
khéo chỉ rõ pháp tánh của Bô-tát. 
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Phật tử! Chúng tôi đêu cùng một hiệu là Kim 
Cang Tạng; cõi nước của chúng tôi tên Kim 
Cang Thắng: các Đức Phật ở đó đều có tên Kim 
Cang Tạng. Chúng tôi từ những nơi đó đến đây, 
nhờ thân lực Phật nên nơi tất cả cõi ây đều rên 
vang tiếng pháp này, văn tự âm nghĩa đều không 
khác ở đây. Chúng tôi nương vảo thân lực Phật 
đến đây, để chứng minh cho Đại sĩ. Tất cả các 
cõi nước nơi bốn đại châu trong khắp cả mười 
phương, đều đến điện ma-ni bảo tạng thuộc cung 
trời Tha hóa tự tại, đều là đề chứng minh. 

Lúc ây, Bồ-tát Kim Cang Tạng quán sát 
chúng hội trong khắp mưƯỜi phương pháp gIỚI; vì 
muôn khen ngợi người phát tâm Bô-đê; muôn thị 
hiện cảnh giới Bô-tát; muôn làm thanh tịnh nẻo 
hành trì hạnh lực của Bồ-tát; muốn giảng nói 
việc gìn giữ đạo Nhất thiết chủng: muôn thị hiện 
VIỆC trang nghiêm bằng trí không thế nghĩ bản; 
muốn hiển hiện công đức thù thăng của Bồ-tát; 
muốn làm rõ thật nghĩa của các địa nên nương 
vào thần lực Phật, Bô-tát Kim Cang Tạng nói kệ 
rắng: 

Tâm tánh văng lặng luôn điều thuận 
Bình đắng, không ngại, như hư không 
Vứt bỏ nhơ uễ, trụ trong đạo 

Các ông nên nghe thắng hạnh này. 
Trăm ngàn ức kiếp tu pháp lành 
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Cúng dường vô số, vô lượng Phật 
Thanh văn, Độc giác cũng như thể 
Lợi ích chúng sinh phát tâm lớn 
Siêng tu tịnh giới luôn hòa nhân 
Phước trí, hồ thẹn, thường đây đủ 
Chí cầu trí Phật tu tuệ rộng 

Phát tâm rộng lớn, đạt mười lực 
Cung dường chư Phát trong ba đời 
Trang nghiêm tất cả các cỗi nước 
Biết rõ các pháp đêu bình đắng 
Lợi ích chúng sinh phát tâm lớn 
Sơ địa phát khởi tâm Bồ-đề 

Dứt hết ác nghiệp luôn hoan hỷ 
Nguyện lực rộng lớn tu pháp thiện 
Vì lòng từ bi nhập nhị ẩịa 

Đây đủ giới hạnh, nghĩ chúng sinh 
Dứt trừ nhơ uễ tâm sáng suốt 
Quán lửa ba độc thiêu thể gian 
Hiểu rộng biết lớn nhập ba địa 
Tất cả ba cõi đếu vô thường 

Như người trúng tên không a1 cứu 
Chán bỏ hữu vi, cầu Phật pháp 
Trí lớn hội nhập địa Diệm tuệ 
Đầy đủ niệm tuệ đạt đạo trí 

Cúng dường trăm ngàn vô số Phật 
Luôn quán công đức bậc Tối thắng 
Sẽ được an trụ địa Nan thắng 
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Trí là phương tiện quán sát tốt 
Thị hiện mọi cách cứu chúng sinh 
Cung dường chí tôn ẩu mười lực 
Sẽ được an trụ địa Hiện tiên 

Biết việc khó biết của thể gian 
Không chấp ngã sở, lìa không, có 
Pháp tánh vốn lặng, theo duyên 
chuyển 

Nhờ trí vị diệu đạt bảy địa 

Trí tuệ phương tiện tâm rộng lớn 
Khó làm, khó phục, khó hiểu biết 
Tuy chứng tịch diệt, siêng tu tập 
Đạt địa Bắt động như hư không 
Nhờ Phát khuyên dạy bỏ tịch diệt 
Tu tập tất cả nghiệp trí tuệ 

Đủ mười tự tại xét thể gian 

Nhờ vậy được lên địa Thiện tuệ 
Dùng trí vị diệu quán chúng sinh 
Tâm, hoặc, nghiệp giống như rừng 
rậm 

Vì độ chúng sinh hướng chánh đạo 
Diễn thuyết tạng Thắng nghĩa của 
Phát 

Tuần tự tu hành đủ pháp thiện 
Đạt Địa thứ chín, ẩu phước tuệ 
Luôn cầu pháp mẫu của chư Phật 
Được nước trí Phật tưới đỉnh đâu 
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Đạt được vô số pháp TaIn-IUỘI 
Biết rõ tất cả các hạnh nghiệp 

Về sau chứng được vị quản đỉnh 

Ở cõi mênh mông không lay động 
Sau khi đạt được quả vị này 

Hoa sen báu lớn tự nhiên hiện 

Thân ngôi pháp tòa rất tương xứng 
Các Bồ-tát bạn luôn vây quanh 
Phóng trăm ngàn ức hào quang lớn 
Dứt trừ khổ não của chúng sinh 

Từ trên đỉnh đâu phóng ánh sáng 
Hòa nhập cõi Phật khắp mười phương 
Trụ trong hư không thành lưới sáng 
Cung dường Phát xong, nhập nơi 
chân 

Lúc ây, chư Phật sẽ biết được 

Có Phát tử đạt vị quản đính 

Bồ-tát mười phương đêu đến đó 
Chiêm ngưỡng Bồ-tát, đạt các định 
Giữa mày chư Phát phóng ánh sáng 
Chiếu soi tất cả, nhập đỉnh đầu 
Mười phương thê giới đêu chân động 
Tiêu trừ tất cả khổ các cối 

Lúc này chư Phật tưới đỉnh đầu 
Như Chuyển luân vương tưới thái tử 
Ai được chư Phật tưới đỉnh đầu 

Là đã chứng đạt địa Pháp vân 
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Trí tuệ tăng trưởng không hạn lượng 
Khai ngộ tất cả các thể gian 

Cối Dục, cõi Sắc, cối Vô sắc 

Pháp giới, thể giới, cõi hữu tình 
Hữu vi, vô vi, không, Niễt-bàn 
Thông đạt hết thảy các pháp ấy 

Oai lực biển hóa thật lớn lao 

Trí lực vỉ tÊ của chư Phật 

Thần chú, kiếp số, cõi chúng sinh 
Tất cả đêu được quản như thật 

Thọ sinh, xuất øia, thành Chánh giác 
Diễn thuyết chánh pháp, nhập Niết- 
bàn 

Cho đến pháp tịch diệt, giải thoát 
Hiểu rõ mọi Phật pháp thuyết giảng 
Bồ-tát an trụ địa Pháp vân 

Đây đủ niệm lực giữ Phật pháp 
Như biển lớn chứa nước rồng mưa 
Địa này thọ pháp cũng như vậy 

Giả sử chúng sinh vô số cối 

Ở khắp mọi nơi trong mười phương 
Đều được nghe thọ pháp Tam-muội 
Mỗi người thọ từng pháp khác nhau 
Bồ-tát an trụ địa Pháp vân 

Lĩnh thọ pháp nơi một Đức Phát 
Là tạng pháp lớn của ba đời 

Hơn hẳn số kia không lường được 
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Nhờ thần lực xưa cùng trí nguyện 
Tích tắc đi lại khắp mười phương 
Rưới pháp cam lô diệt phiến não 

Vì vậy địa này tên Pháp vân 

Thần thông hiển hiện khắp mười 
phương 

Vượt hết cảnh giới của trời, người 
Hơn hẳn số kia không lường được 
Dùng trí thể gian không thể biết 
Thân nghiệp... Bồ-tát ở mười Địa 
Ngay cả vô số trí công đức 

Ngay cả chứng pháp ngôi Thái fứ 
Bồ-tát chín địa không thể lường 
Hung gì tất cả các chúng sinh 
Cùng với Thanh văn và Độc giác 
Bồ-tát địa này đi khắp nơi 

Cúng dường khắp mười phương chư 
Phát 

Cung dường Thánh chung đang hiện 
tiên 

Đây đủ trang nghiêm công đức Phật 
Chư Phật vì người trụ địa này 
Giảng pháp ba đời trí không ngại 
Soi khắp thể giới các chúng sinh 
Cho đến nêu bày Nhất thiết trí 
Bồ-tát địa này có trí sáng 

Chỉ đường chứng pháp cho chúng 
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sinh 

Như ảnh sáng vua trời Tự tại 

Trừ tối, còn khiến chúng sinh vui 
Ánh sáng trí này trừ tối tăm 

Khiến thể giới vui cũng như vậy 
Trụ địa này làm vua ba cõi 

Giỏi diễn nói pháp của ba thừa 
Nháy mắt chứng trăm ức Tam-muội 
Vô số không thể nêu bày hết. 

Các Tam-muội nhiều như vi trần 
Thấy Phát... các việc khác cũng thể 
Tôi đã lược nói trụ địa này 

Nếu nói đầy đủ không thể biết 
Mười trụ địa này từ trí Phát 

Như mười núi lớn trên mặt đất 
Hành nghiệp sơ địa không cùng tận 
Như các cỏ thuốc trong núi Tuyết 
Giới hương hai địa như núi lương 
Thư ba vật bảu như Liệt cùng 

Đạo mâu Diệm tuệ không cùng tận 
Như các thân tiên ở núi Tiên 

Thần thông năm địa như Trì song 
Sảu nhự Mã nhĩ đủ các quả 

Trí tuệ bảy địa như Trì ngư 

Thư tám tự tại tựa Luân vĩ 

Chín vô ngại giải như Tràng tướng 
Mười như Diệu cao đu các đực. 
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Sơ địa nguyện: đâu, hai: tịnh giới 
Thứ ba Thiên định các công đức 
Thứ tư chuyên tu những pháp giác 
Thứ năm tuệ phương tiện vị diệu 
Thứ sáu quán pháp duyên sinh sâu 
Bảy xét tuệ lớn, tắm trang nghiêm 
Thứ chín phân biệt nghĩa vì điệu 
Vượt hơn tất cả đạo thể gian 

Mười Địa thọ trì các Phát pháp 
Biển lớn hạnh nguyện không cùng tận 
Thứ nhất vượt đời khởi mười hạnh 
Thứ hai tịnh giới, ba tu thiên 

Thư tư tịnh hạnh, năm thành tựu 
Thứ sáu duyên sinh, bảy xuyên suốt 
Thư tám đạt tại Kun cang tạng 

Thứ chín quán sát các phiên não 
Thứ mười Pháp vương tưới đỉnh đầu 
Công đức báu dân dân thanh tịnh 
Mưởi Lực cối nước nghiên thành bụi 
Trong một niệm biết được số lượng 
Hưự không Ïi tỉ có thể lượng 

Ức kiếp không sao nói hết được. 


Bây giờ, nhờ thần lực của Phật, Đại Bồ-tát 


Kim Cang Tạng nói xong kinh này; các Đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Chánh 
đẳng Chánh giác đêu khen ngợi ấn chứng: các 
Bô-tát trong đại chúng và tám chúng hộ pháp 
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trỜI, rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tô-lạc,... Để 
Thích, Phạm thiên, Hộ thế Thiên vương, Ma-hê- 
thủ-la, chúng trời Tịnh cư đều hết sức vui mừng, 
tín thọ phụng hành. 

Lúc này, Đức Phật thành đạo chưa bao lâu, 
vào ngày thứ mười bốn, ở điện ma-ni Bảo Tạng 
thuộc cung trời Tha hóa tự tại đã tùy hỷ với 
những gì mà Bô-tát Kim Cang Tạng đã giảng 
thuyết. 


SỐ 288 


KINH BỎÒ-TÁT ĐĂNG MỤC HỎI VÈ 
TAM-MUỘI 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp 
Hộ, người nước Nguyệt Chỉ. 


QUYÊN Thượng 
PHẨM I1: SỰ CẢM ỨNG LỚN LAO 

Nghe như vây: 

Một thời, Đức Thế Tôn lúc mới thành Bậc 
Chánh Giác, ngự nơi đạo tràng Pháp tính thuộc 
địa phận nước Ma-kiệt-đả, trong ánh hào quang 
luôn tỏa chiếu rực rỡ, Bậc Toàn Giác đã nêu Dày 
các chân lý xuất thế g1an sâu xa vi diệu, dẫn nói 
về trí tuệ giác ngộ thấu suốt cáo nẻo chính yếu 
cả ba thời quá khứ hiện tại và vị lai, chỉ rõ dâu 
ân của các pháp Tam-muội không chút vướng 
mắc. 

Lúc này, Đức Phật đem trí tuệ giác ngộ rộng 
khắp ấy thể hiện qua pháp Tam-muội Chánh thọ 
nhanh chóng, trọn vẹn. Pháp Tam-muội đó an 
nhiên, tịch diệt, dứt hết các hình tượng, cũng 
không có trong ngoài, tịch tĩnh lìa mọi sự nghe 
thây. Thế giới của Tam-muội Chánh thọ ấy là hết 
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mực rộng lớn mênh mông không bên bờ, khó 
nghe khó gặp, phải trải qua hàng vạn ức đời mới 
có lúc đạt được pháp Tam-muội như thế. 

Pháp Tam-muội của Phật thật là vô lượng, 
không gì là không sáng tỏ, thâu triệt. Dùng tuệ 
thông tỏ hết thảy nên đạt được diệu lực của trí 
lớn rộng khắp, thanh tịnh vô hạn. Lời xưng tán 
Như Lai lan tỏa, do dứt sạch mọi nơi chốn cấu 
nhiễm cùng mọi tạo tác sinh tử nên thân Phật 
hiện rõ trọn đủ, câu lời đạt đến sự không tịch lớn 
lao vi diệu, dẫn tới những tác động cảm ứng của 
Phật thật bao la vô bờ. Tât cả đều là “Không chỗ 
trụ” mà trí tuệ chuyển biến thể hiện nên được tôn 
xưng là đắng Phổ Thế Quang Dương Như Lai 
ứng hiện ở đời thật đúng lúc làm hiển lộ cõi 
Phật. Do từ nhất tướng ây mà thông đạt Vô 
tướng. Võ tướng, Vô hành, cũng lại là Vô tướng, 
Uy nghĩ rực sáng hiển bày trọn vẹn chiêu khắp 
mười phương. 

Pháp Tam-muội của Phật là Vô thượng, thể 
hiện sự chân động và tỏa sáng như thê đên tận 
các cõi cùng lúc hiện bày biến hóa, tất cả thảy 
đều như vậy, không đâu là không biểu lộ sự 
nhiệm mâu hết mực. 

Bây giờ, trong chúng hội của đạo tràng có 
Bô-tát tên là Phố Hiên, vâng theo lời Phật chỉ 
dạy mả tự nghĩ: “Đức Như Lai hôm nay biểu 
hiện sự cảm ứng nhiệm mâu từ xưa tới nay chưa 
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hề nghe thấy. Điều lành ứng hiện như vậy tất là 
có sự trao dạy yêu chỉ của các pháp thủ thắng 
đặc biệt. Phải khiến cho chư vị Đại Bô-tát ở các 
phương khác cùng đến để được lãnh hội, giữ 
gìn”. Tức thì Bồ-tát Phố Hiên, liền nhập chánh 
thọ Như kỳ tượng, phóng ra ánh hảo quang lớn 
chiếu khắp các cõi trong mười phương. Ở trong 
ánh hào quang đó tung rải các thứ thiên hoa, 
thiên hương cùng hòa tâu thiên nhạc, âm nhạc ây 
thật nhu hòa như quyện lấy âm thanh lớn của 
Bồ-tát Phố Hiền nói với chư Bồ-tát trong tộc họ 
của Đức Như Lai: “Đức Phật Thích-ca Văn hôm 
nay sẽ diễn nói diệu pháp chưa từng có!” Chư vị 
trong tộc họ của Đức Như Lai, vì muốn thành 
tựu mọi SỞ cầu của mình nên chỉ trong khoảnh 
khắc, vô số, vô lượng các vị Bồ-tát Đại sĩ không 
thể kế tính hết, ở khắp mọi nơi thảy đêu vân tập 
đến chúng hội. 

Lúc này, Đức Thế Tôn dùng pháp Chánh thọ 
Tam-muội lớn lao nên không có gì là không thấu 
suốt, xem mọi thứ hiện tượng thảy nhận rõ các 
nẻo phát sinh và chung cuộc, cùng với quả trình 
sinh trụ dị diệt của chúng. Do từ cõi chánh thọ 
Tam-muội đó mà thấu triệt tất cả vì dung lượng 
của pháp định ấy là vô cùng rộng lớn trùm khắp 
nên không còn chốn sâu xa nào là không thông 
tỏ. Đức Thế Tôn xem xét thây rõ chư vị vân tập 
đến chúng hội thuần là Bồ-tát, đều là hàng Đại 
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đồng chân, là bậc Ma-ha-tát, nhiêu như số lượng 
vi trân của các cối nước trong mười phương. 
Chư vị ấy đều là bậc có chí nguyện cao diệu, con 
đường tu tập thù thăng khác tục, thảy đều an trụ 
các cảnh giới trang nghiêm, luôn tôn kính lễ bái 
Pháp thân vô thượng, không thể lường tính, 
chính vỉ vậy mà có được đây đủ các hạnh, danh 
xưng hiển bảy khắp mười phương. Chư Bồ-tát 
đó, mỗi vị đều an trụ và hành động theo đúng 
yếu chỉ của các pháp, nơi chôn an trụ như Phật, 
diệu lực không gì hơn, dũng mãnh ví như Sư tử, 
được chí bên chắc như Kim cương, hạnh tuệ 
thông đạt tự tại, trí đức thuần hậu, vững vàng 
hơn cả núi Tu-di, tâm ví như hư không, không 
thể lường, thâu tóm mọi ánh sáng mâu nhiệm 
của các pháp Tổng. trì nên tự mình luôn có niêm 
vui thích an lạc, thâu rõ cảnh giới của tất cả các 
pháp vốn là không, đạt được tận củng tướng tốt 
trang nghiêm của chư Phật. Chư vị Bô-tát ây đều 
có thể phân thân ứng hiện biên hóa khắp mười 
phương, cho đến nơi chốn tận cùng mọi cõi, 
cũng như do tác động cảm ứng của Phật mà tự 
mình dốc tâm tìm đến, uy thân hơn hăn, có thể ở 
nơi mười phương gầm lên tiếng rông của loài Sư 
tử, dùng trí Kim cương đề đè bẹp và phá vỡ mọi 
thứ ma oán, đem hạnh từ bi thâu tóm khiến 
chúng quy thuận theo đức, đuổi trừ ngoại đạo, 
lui tiễn ung dung, đạo đức ứng hợp với chân 
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tướng, cứu gIúp tế độ muôn loài. Các VỊ Bô-tát 
Đại sĩ ấy thảy đều từng gióng lên tiếng trông 
Chánh pháp, nêu rõ ngọn cờ hiệu Chánh pháp, 
khua vang tiếng kèn pháp âm, chỉnh đôn và giữ 
vững ngọn cờ pháp bảo vô giá, từ mọi nơi chỗn 
quy tụ, không ai là không sẵn tâm để tin tưởng, 
lãnh hội. 

Bây giờ, chư vị đã vân tập đến như vậy là đã 
đông đủ tạo thành chúng hội Bô-tát, mỗi vị đều 
tùy theo thứ lớp mà an tọa thích hợp. Tên của 
Các VỊ Bô-tát đó là Bồ- tát Cương Ý, Bô-tát Quá 
Ý, Bồ-tát “Thuyết Ý, Bồ- tát Thượng N. Bồ- tát 
Thị `. Bồ- tát Long, Ý, Bồ- tát Quả Ý, Bộ- tát 
Điều Ý, Bồ- tát Lực Ý, Bồ- tát Khoảng Ý, Bồ- tát 
Vô Hạn Ý, Bồ-tát Giải Ý, Bồ-tát Tôi Ý, Bồ-tát 
Thiên Ý, Bỏ-tát Từ Ý, Bồ-tát Xứ Ý, Bồ-tát Sư Ý, 
Bồ-tát Tôn Ý, Bồ-tát Pháp Ý, Bô-tát Tịch Ý, Bồ- 
tát Đức Y, Bô-tát Nhất Ý, Bồ-tát Nhật Tướng, 
Bồ- tát Thiện Ý, Bô-tát Huyễn à Bồ-tát Đại ` 
Bô-tát Thế Ý, Bô-tát Nhân Y, Bồ- tát Phật Ý, Bồ- 
tát Đạt Ý, Bồ- tát Trường Ý, Bồ-tát Vô Tư, Bồ- 
tát Vô Biên, Bồ-tát Nghiêm Chí, Bôồ-tát Võ Tế, 
Bồ-tát Nghiêm Bản, Bồ-tát Thâm GIới, Bồ-tát 
Phổ Tiện, Bồ-tát Long Minh, Bồ-tát Trì Diệu, 
Bỏ-tát Phật Độ, Bồ-tát Tâm Vương, Bôồ-tát Nhất 
Hạnh, Bồ-tát Thăng Không, Bồ-tát Đạt Tuệ, Bỏ- 
tát Phước Hạnh, Bỏ- tát Pháp Xí, Bỏ- tát Minh 
Thế, Bô-tát Trì Thể, Bồ-tát Hưng An, Bỏ-tát Tôi 
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Thượng, Bô-tát Vô Thượng, Bô-tát Vô Tỉ, Bồ-tát 
Vô Đăng, Bỏ-tát Minh Quang, Bồ-tát Quang 
Diệu, Bô-tát Mỹ Quang, Bồ-tát Nhật Vương, Bỏ- 
tắt Thế Nghiệp, Bô-tát Pháp Vũ, Bồ-tát Trì Diệu, 
Bồ-tát Phố Nghiêm, Bồ-tát Tuệ Nhãn, Bỏ- tát 
Pháp Thủ, Bô-tát Tuệ Vân, Bỏồ- tát Trì Địa, Bộ- 
tát Pháp Vương, Bô-tát Thiện Kiên, Bô-tát Tối 
Nguyện, Bỏ-tát Hành Diệu, Bồ-tát Tuệ Tạng, 
Bô-tát Ý Vương, Bô-tát Tu Nội ÝY, Bồ- tát Phố 
Trí, Bô- tát Trì Quá Địa Lực, Bô-tát Xuất Lực 
Thế, Bồ- tát Thiện Nguyệt, Bộ- tát Đại Sơn Đỉnh 
Thủ, Bồ-tát Bảo Sơn Đỉnh, Bỏ- tát Phóng Quang, 
Bỏ-tát Thượng Tràng Vương, Bồ-tát Vô Đương 
Thế Tràng, Bồ- tát Vô Thắng Uy, Bồ- tát Đại 
Long Thủ, Bồ- tát Đại Thủ, Bồ-tát Phố Điều, Bồ- 
tát Vô Thoái Tân, Bồ-tát Trì Phật Anh Luân, Bỏ- 
tát Võ Hoặc, Bồ-tát Uy Hạnh, Bỏ- tát Võ Tư Ý, 
Bồ-tát Vô Lượng Ý, Bô-tát Phật Biến, Bô-tát Vô 
Tận Tạng, Bô-tát Tuệ Thủ, Bỏ-tát Pháp Diệu, 
Bỏ-tát Tuệ Mậu Tạng, Bỏ-tát Vũ Giác Vũ, Bồ- 
tát Ngu Hiện, Bồ- tát Vô Ngu Hiện, Bồ-tát 
Cương Thông, Bồ- tát Tuệ Cương, Bồ- tát Kim 
Cương Diệu, Bồ-tát Tuệ Cương Ý, Bồ-tát Phổ 
Mục, Bồ-tát Quảng Mục, Bồ-tát Cát Thủ, Bồ-tát 
Như Phật Uy, Bô-tát Trì Phật Kim Cương, Bồ- 
tát Nghiêm Phố Trí, Bồ-tát Tuệ Trang, Bô-tát 
Phố Hiền Tuệ Tạng... 

Như vậy là nơi các cõi Phật trong mười 
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phương, chư vị Bồ-tát Ma-ha- tát, SỐ lượng nhiêu 
như vĩ trần trong hư không, tất cả thảy Cùng VỚI 
Bồ-tát Đọa-lâu-cận (Đan Bản gọi là Bồ-tát Tùy- 
lâu-điên) từ trước đã cùng tu tập các đức hạnh 
của bậc Bô-tát, nên đức hạnh đều øôm đủ. 

Bây giờ, Bồ-tát Đăng Mục nương theo uy 
thân của Phật liên rời khỏi chỗ ngôi đứng dậy, để 
trần vai áo bên phải, đầu gối bên phải chạm sát 
đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật, cung kính 
thưa với Đức Thế Tôn: 

-Con muốn hỏi Đức Như Lai Chánh Giác 
bình đăng, nêu được Như Lai chấp thuận thì con 
mới dám tỏ bày. 

Đức Phật nói với Bồ-tát Đăng Mục: 

-Bô-tát nên hỏi, cứ theo ý mình mà hỏi Như 
Lại. Như Lai sẽ theo đây, để nêu giảng rõ khiến 
Bôồ-tát được hoan hỷ. 

Bô-tát Đắng Mục liên thưa: 

-Kính thưa Thể Tôn! Làm thể nào, các Bồ-tát 
thực hiện bao nhiêu pháp Tam-muội không thê 
nghĩ bản để được ứng hợp với hạnh nguyện của 
Bô-tát Phố Hiền, tạo nên những thệ nguyện dũng 
mãnh đối với đời? Cùng với sự tu tập của chư vị 
ây, các hạnh của pháp Tam-muội được trang 
nghiêm nên ở nơi pháp. Tam-muội đó đạt được tự 
tại, an lạc vui thích và dùng diệu lực của pháp 
Tam-muội ây cảm ứng đến các pháp Tam-muội 
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khác. Kính mong Như Lai giảng giải. 

Đức Thế Tôn nói với Bô-tát Đắng Mục: 

-Lành thay! Lành thay! Bồ-tát Đăng Mục lại 
vì chư Phật và chư Bô-tát ở thời quá khứ, vị lai 
và hiện tại nên đã mở Tông Đạo Tràng này, nêu 
lên một cách thông suốt vấn đề côt yêu cân được 
bàn bạc, và đem điều ây thỉnh vẫn. Này Bồ-tát 
Đăng Mục! Bồ-tát Phô Hiền hiện đang có mặt 
trong chúng hội ở đây. Bô-tát là vị đã tạo được 
sự cảm ứng không thể nghĩ bàn đối với chư vị 
Bô-tát, đã từng tu tập vô lượng các hạnh Bồ- tát, 
đạt được sự biến hóa “Vô tư nghị” của bậc Bồ- 
tát, đã thực hiện trọn vẹn các nguyện của Bồ-tát 
khó gặp khó làm, không hề thoái chuyên trong 
các hạnh nguyện của mình, luôn tu tập vô lượng 
các đức hạnh thanh tịnh rộng lớn, thảy đều vượt 
hơn tất cả, không thế lường tính, biện tài thông 
đạt không chút vướng mặc, đem tâm đại Bi thê 
hiện nơi mọi hạnh nguyện không hê biết chán, 
dùng các hạnh nguyện ây trong, mọi nơi mà 
không chút loạn động. Chư vị nên đem tật cả 
điều ây mà thỉnh vân Bỏ-tát Phô Hiên, sẽ được 
Bô-tát nói rõ về các hạnh của pháp Tam-muội 
Chánh Thọ biến hóa vượt bậc. 

Lúc này trong chúng hội nghe Đức Thế Tôn 
nói rõ vê danh xưng của bậc Chánh Sĩ ây nên 
đều dây khởi tâm cung kính cùng đưa mắt nhìn 
khắp đạo tràng muốn được thấy Bô-tát Phố Hiền 
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nhưng chăng nhìn thây đâu cả, mà cũng không 
nghe tiếng nói "hay biết nơi chỗ ngôi của Bô-tát. 
Vì sao như thế? Là vì do uy thân của Đức Như 
Lai cùng diệu lực của Bôồ-tát Phố Hiển đã tạo 
nên như vậy. 

Bồ-tát Đắng Mục bèn đến trước Đức Phật 
thưa: 

-Kính thưa Thể Tôn! Bô-tát Phố Hiển hiện 
đang du hóa ở đâu? 

Đức Phật bảo: 

-Bỏ-tát Phô Hiền hiện đang có mặt nơi 
chúng hội của đạo trảng này, ở ngay bên cạnh ta 
đây, chỗ ngôi không dời đối. 

Tức thì, Bồ-tát Đăng Mục cùng với đại chúng 
thảy đều vận dụng thân lực của mình để quán sát 
mà cũng chắng thây gì nên cùng thưa lại với Đức 
Phật: 

Chúng con không trông. thây Bồ-tát Phố 
Hiện cũng như chỗ ngôi của Bô-tát. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Này chư vị trong tộc họ của Như Lai! Chư 
VỊ không thể trông thây được thân tướng củng 
chỗ ngôi của Bồ- tát Phô Hiện. Vì sao như thế? 
Là vì Bồ-tát Phố Hiên ấy luôn an trụ ở nơi chỗn 
có công hạnh sâu xa, không thể đạt được, trí tuệ 
của Bô-tát thể hiện qua các hành trụ đều vô ngại, 
đạt được sự dũng mãnh như Sư tử, đạt được sự 


SỐ 288 - KINH BỎ-TÁT ĐĂNG MỤC HỎI VỀ TAM-MUỘI, Q.thượng 429 


cảm ứng biến hóa biên hóa không gì hơn như 
Phật, hòa nhập vào cõi tịch tính vô ngại, trụ nơi 
mười trí lực của Phật, là sự thâu tóm của Pháp 
giới tạng, có được uy thần như Phật, ánh sáng trí 
tuệ luôn trang nghiêm không bị hủy diệt, đều 
được sinh ra từ Pháp thần của chư Phật trong ba 
đời. Đó là cảnh giới nhất tâm thanh tịnh của Bô- 
tát Phố Hiên. 

Bồ-tát Đăng Mục nghe Đức Như Lai nói về 
các đức hạnh của Bồ-tát Phố Hiền do tu tập 
mười Pháp Tam-muội của bậc Bồ-tát mà có nên 
Bồ- tát Đăng Mục rất muốn được thấy Bồ-tát Phố 
Hiện và đã găng sức fư duy, suy câu mong đạt 
được, nhưng rột cuộc Bô-tát Đăng Mục cùng với 
tật cả các vị trong chúng hội cũng lại chắng thấy 
Bồ-tát Phố Hiên. 

Lúc này Bồ-tát Đắng Mục đã xuất định và 
thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Con đã vận dụng đây 
đủ vô số hàng ngàn các pháp Tam-muội, đi sâu 
vào cảnh giới Chánh thọ nhựng cũng không thây 
được Bô-tát Phố Hiên cả về thân, khẩu, ý hành 
cùng với nơi chỗn, cũng lại chăng thấy trụ xứ 
hay du hành của Bỏ-tát. 

Đức Phật nói với Bồ-tát Đăng Mục: 

-Đúng như thê đấy! Chư vị không thê thấy 
Bỏ-tát Phô Hiền. Vì sao? Là vì bậc Đại sĩ ấy đã 
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thông tỏ các hạnh Bỏ-tát đạt đến cảnh giới giải 
thoát. Này Bồ-tát Đăng Mục! Theo ý của Bồ-tát 
thì với trí tuệ sáng suốt, ý nghĩa chữ Huyễn hóa 
có thế diễn tả trọn vẹn, có thể dùng trí tuệ để 
phân biệt về huyễn sắc chăng? 

-Kính thưa Thê Tôn! Không thê được! 

Về ý nghĩa của sự huyền hóa mà đã không 
thể phân biệt nơi chốn của nó, huống hồ là trú xứ 
của Bô-tát Phố Hiên, cả về thân, khẩu, ý hành, 
làm sao mà nhận thây được trú xứ ấy! Vì sao 
như vậy? Là vì vị Đại sĩ đó đã đạt được đây đủ 
các đức hạnh thâm diệu chắng thể nghĩ bàn, 
cũng là thể hiện cho sự giải thoát vượt ngoài mọi 
hạn lượng, thâu đạt Kim cương tuệ cùng nắm 
vững mọi yêu ngôn của thứ trí tuệ sắc bén ấy, 
thông tỏ hệt thảy mọi cảnh giới pháp tánh, ứng 
hiện nơi các cõi các chốn mà không hề chấp 
trước, ứng hiện nơi mọi thân tướng thì hiểu rõ 
các hoạt dụng xuất nhập đều là vô thể, các pháp 
là “vô sở hữu” cũng như mọi cảnh giới thân túc 
phân biệt tôi ta, mà không hủy hoại cõi mình an 
trụ, không vướng vào sự hóa hiện, do thần thông 
nên thâu đạt gốc các pháp là không. 

Này các vị trong tộc họ của Như Lai! Các vị 
nếu muôn thây được Bô-tát Phô Hiền thì phải 
hội nhập được điệu lý vô ngại như bậc Đại sĩ đó: 
nghe, lãnh hội cũng là vô ngại, lễ kính vô ngại, 
tâm kính vô ngại, ý niệm vô ngại, hướng cầu vô 
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nøạI, tiếp xúc nhận thức vô ngại, tu chứng vô 
ngại, mong đạt vô ngại. Nói chung, chí nguyện 
của Bôồ-tát Phố Hiên là nhằm dứt bỏ mọi thứ trói 
buộc, ngăn ngại. 

Bây giờ, Bồ-tát Đăng Mục cùng với chư vị 
Bỏ- tát trong chúng hội đều có tâm ý vui thích 
muốn được thấy Bỏ-tát Phố Hiền nên cùng chắp 
tay hướng vê Đức Phật đảnh lễ và cùng niệm lớn 
ba lần: “Tự quy chư Phật, Tự quy Bồ-tát Phố 
Hiền”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đăng Mục răng: 

-Hãy quán sát các Bồ- tát trong đại hội này. 
Bằng con mặt _ Sáng suốt tìm kiêm Bồ-tát Phô 
Hiền, hướng về khắp nơi mà xem như Phố Hiền 
đang ở trong chính mình. Lây căn bản các pháp 
làm Chánh thọ, hiểu rõ các pháp thì vô dục, đem 
một lòng chí thành hướng về Bô-tát Phố Hiền 
hiểu đến chỗ vốn không, khiến cái thân ngã chấp 
này ở đâu cũng phân biệt được các căn, đến đâu 
cũng làm được như Phổ Hiên. Công hạnh được 
như vậy mới thây Phố Hiên. 

Bồ-tát Đắng Mục cùng với đại chúng trong 
đạo tràng nghe theo lời dạy của Đức Thế Tôn, 
tức thì đêu cung kính đảnh lễ, đầu mặt sát đất 
cùng bày tỏ sự thỉnh cầu của mình, nên chỉ trong 
khoảnh khắc đã tạo được sự cảm ứng mâu 
nhiệm, và Bô-tát Phô Hiển đã khiến cho tất cả 
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đại chúng đều cùng trông thây mình đang ở bên 
cạnh Đức Thế Tôn, an tọa trên đóa hoa sen lớn. 
Tất cả chư vị Bô-tát nơi chúng hội như đêu xuất 
hiện từ trong thân tướng của bậc Đại sĩ và đôi 
VỚI các cõi nước hiện ra không aI là không nhìn 
thây, cả đến mọi cõi của chư Phật thời quá khứ 
VỊ lai cùng lân lượt trông thây và pháp âm chư 
Phật nêu rõ về ánh sáng trí tuệ của ba đời. 

Bây giờ, Bồ-tát Đăng Mục cùng với chúng 
Bỏ-tát nhận thấy những biến hóa như vậy đêu 
hết sức hoan hỷ, cùng nhau kính lễ Đại sĩ Phô 
Hiện. Cùng lúc, do uy thân của Phật cũng như 

công đức vun trông từ trước của Bô-tát Phố Hiền 
cùng tạo ra, nên trời tung rải các thứ hoa lớp lớp 
nối nhau rơi xuống như những xâu chuỗi anh lạc 
của chư Thiên. Các loại nhạc khí không hâu 
cùng nhau hòa tấu vang lừng. 

Trời lại tuôn xuông loại hương mịn màng lan 
tỏa khắp mọi cảnh giới chư Phật. nơi hư không 
còn có âm thanh ngân nga của loại chuông nhỏ 
quý giá. Các loài chúng sinh trong ba cõi ác nhất 
thời đêu được thoát khỏi những nỗi thông khô. 
Vô lượng chư vị Bồ-tát nơi chúng hội đã đạt 
được sự giải thoát lớn lao, tức thời thông tỏ mọi 
hạnh của các công đức mà Bỏ-tát Phố Hiền đạt 
được. 

Bô-tát Đắng Mục thưa với Đức Phật: 
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-Kính thưa Thế Tôn! Mọi đức hạnh ây của 
Bô-tát Phố Hiền thật đã vượt quá mọi sự lường 
tính, là hạnh nguyện không thể hạn định, là hạnh 
nguyện không nêu được giới hạn, là hạnh 
nguyện không bị đứt đoạn, là hạnh nguyện 
không hề chuyền đối, là hạnh nguyện của sự phố 
cập khắp nơi khắp chốn, không nơi nào là không 
tiệp giáp tiếp xúc, không chốn nào là không trở 
vê, là hạnh nguyện sáng suốt thấy rõ các pháp, là 
hạnh nguyện không phân biệt, thuận theo tât cả 
các phương tiện, nói chung là hạnh nguyện 
không thê dùng lời để diễn đạt hết được. 

Đức Thế Tôn nói với Bô-tát Đắng Mục: 

-Đúng như thế đây, Bô-tát đắng Mục! Đúng 
như lời Bô-tát vừa bày tỏ, Bôồ-tát Phố Hiền đã 
đem lại cho vô số chúng sinh mọi sự trong lành, 
có được sự thanh tịnh vô bờ, công đức vô lượng 
ây, dây khởi vô số phước, tu tập vô số tướng, 
đức hạnh đây đủ vô hạn, hạnh nguyện không gì 
có thê sánh được, tôn hiệu tỏa khắp nhưng không 
lộ rõ ra ngoài, đó là hạnh nguyện của điệu lý vô 
đặc, đem lại lợi lạc cho cả ba đời, luôn được chư 
Phật khen ngợi, được khắp cõi truyền tụng. Hạnh 
nguyện lớn lao của Bô-tát Phố Hiền thê hiện rõ 
là như thê. 
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PHẨM 2: BỎ-TÁT ĐĂNG MỤC NÓI VẺ 
HÀNH ĐỊNH 


Bấy giờ, Đức Phật nói với Bồ- tát Phố Hiền: 

-Bồ-tát nên vì chỗ mong muốn của Bồ-tát 
Đăng Mục cùng chư vị Bồ-tát trong đạo tràng 
này mà nêu bảy, chỉ ra để chư vị được thông 
suốt, tức là sẽ nói về các phương tiện tu tập 
mười pháp Tam-muội của hàng Bồ-tát Ma-ha- 
tát, nhờ đó chính Bỗ-tát đã thành tựu được mọi 
công đức của bản hạnh mình, chư vị sẽ theo đây 
cùng tu tập, đạt được hạnh nguyện như vậy. 

Những gì là mười? 

I. Đạt được ảnh sáng của đức lớn ban đâu, là 
điều thiện cho phương tiện tu tập của Bôồ-tát Ma- 
ha-tát. 

2. Hạnh hướng tới niềm vui thích trong đại 
định, đạt được hạnh nguyện làm phương tiện tu 
tập cho Bô-tát Ma-ha-tát. 

3. Sự thanh tịnh của ánh sáng vượt qua mọi 
CÕI. 

4. Sự thanh tịnh của pháp tu tập nội tâm. 

5. Sự thanh tịnh đã được tích chứa từ quá 
khứ. 

6. Kho chứa trí tuệ được tỏa sáng. 

7. Âm thanh của trí tuệ chư Phật thanh tịnh 
thấu triệt đến các cõi Phật. 

7. Phân biệt thân tướng, tạo tác cùng pháp 
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ØIỚI của tất cả chúng sinh đạt được tự tại. 

$. Đạt được các hạnh rộng lớn không chút 
vướng măc, chấp bám. 

10. Đạt được trọn vẹn các phương tiện làm 
hạnh nguyện lớn cho Bô-tát Ma-ha-tát. 

Đó là mười pháp Tam-muội lớn của hàng 
Bô-tát Ma-ha-tát. Là điều chư Phật thời quá khứ 
hiện tại và vị lai thảy đều trình "Dây, đã thuyết, 
đang thuyết hay sẽ thuyết. Chư vị Bô-tát nào tâm 
có thế hành mười pháp Tam-muội hội nhập vào 
cảnh giới ây thì đó là sự giác ngộ, là bậc chánh 
giác, là bậc Như Lai gồm đủ mười trí lực, là vị 
Đạo sư, là bậc Đạo sư, là bậc đạt được trí tuệ 
rộng khắp, là bậc hiển hiện, là bậc đạt được các 
hạnh nguyện vô tận, là bậc đạt được những hạnh 
nguyện vô hạn, là bậc chỉ dẫn các pháp tối tôn 
tôi thăng. Chư vị Bồ-tát đã đạt các pháp Tam- 
muội ấy thì có thể ứng hiện khắp các CÕI nước 
của chư Phật, nơi mọi cõi nước đêu có được sự 
an lạc tự tại. Các vị đó chính thực là những bậc 
đã an trụ cảnh giới của chúng sinh, là bậc thâu 
đạt mọi nẻo giác ngộ của chúng sinh, là bậc đã 
đạt được kho tàng dứt sạch mọi môi nghi hoặc, 
là bậc đã hội nhập vào các nẻo cốt yếu của pháp 
giới, là bậc đã tỏ ngộ tính chất vô lượng của 
pháp giới, là bậc đã thông đạt mọi hành quá khứ 
hiện tại vị lai của chư Như Lai, là bậc đã thấy rõ 
các pháp của Như Lai, là bậc đã nêu ra và lý giải 
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thâu đáo các ngôn thuyết về tự lợi, lợi tha, là bậc 
đã đạt được mọi tác động cả âm thanh câu chữ, 
là bậc gøôm đủ mọi hạnh thanh tịnh của hàng Bồ- 
tát, là bậc đã được sự an trụ trong mọi hạnh 
nguyện của Bồ-tát. Các bậc ấy ở trong ba đời 
quá khứ, hiện tại, vị lai luôn làm sáng tỏ các 
hạnh nỗi bậc thông tỏ tất cả các hành của diệu lý 
vô nhị, là bậc có thể giảng thuyết các pháp của 
chư Phật dùng hạnh nguyện làm phương tiện, 
chuyên mọi pháp luân mà không hê có sự thoái 
lui, là bậc giác ngộ hết thảy mọi hạnh thiết yếu 
trong quá khứ vị lai và hiện tại của chư Phật, là 
bậc đã đem sự giác ngộ của một vị Phật để nêu 
lên yếu chỉ của chư Phật, đó cũng là pháp yếu 
của chư Bồ-tát. Các vị ây đã tỏ ngộ được trí tuệ 
đó, tức là làm sáng tỏ trọn vẹn cái trí tuệ rộng 
khắp, không aI, không øì có thê vượt hơn được. 
Là bậc đã øôm đủ các hạnh nguyện của Bô-tát 
Phố Hiển. Là bậc đã nêu rõ những lợi lạc nơi 
hạnh các pháp Định Tuệ của Bô-tát. Là bậc đã 
đạt được các pháp Tổng trì, nhận rõ ba thời, 
được thây chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai, tạo 
nên tất cả mọi ánh sáng của trí tuệ vô biên. Đó 
đúng là các bậc đã đạt được sự thanh tịnh nơi các 
cõi của Bồ- tát, được thấy nơi chốn hành hóa của 
chư Phật. Bồ- tát đã có được pháp yếu ấy, ở nơi 
pháp giới của Bô-tát luôn đạt được diệu lực dũng 
mãnh, dùng mười pháp Tam-muội đó đề nêu bày 
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một cách thông suốt các công đức vô biên, đức 
ấy như hư không. Đó là cõi vô hạn, ánh sáng tỏa 
sáng vô lượng. Là bậc Pháp vương ở đời, đối với 
khắp mọi loài chúng sinh, đạt được trí tuệ không 
thể lường tính, mười Lực thể hiện rộng khắp, 
làm sáng tỏ một cách thích hợp cuộc sông thanh 
thản, ung dung cùng tâm tu tập các pháp an tĩnh, 
hòa nhập hoàn toàn vào các hạnh của cảnh giới 
tịch tĩnh, thể hiện tâm đại Từ như Sư tử. Là bậc 
trượng phu đây đủ trí tuệ. Là bậc làm cho ngọn 
đuốc chánh pháp hiển hiện, nêu rõ tên tuổi của 
mọi công đức, khiến chúng luôn được tôn tại, 
làm cho các quả vị Thanh văn, Duyên giác có 
mặt khắp cõi đời mà không thê nghĩ bàn, thông 
đạt pháp giới, an trụ tích chứa các pháp, lãnh hội 
tháy mọi thuyết giảng về các nẻo phương tiện 
quyên xảo, thông. suốt tất cả ý nghĩa của bao âm 
thanh nêu bày, năm được yếu chỉ vô hình tượng 
vì hình tượng chỉ là phương tiện. Đạt được nơi 
chôn phát khởi thanh tịnh thì đó chính là Phật 
chủng thanh tịnh phân biệt rõ tất cả các pháp. Đó 
cũng là sự kết hợp với nhiêu thứ trí tuệ để lý giải 
hiện tướng các pháp, đi vào các phương tiện 
thông thường để thấu suốt một cách thuận hợp 
với sự thật, đem trí tuệ đạt đạo hóa độ khắp 
chôn, cũng là nhăm làm sáng tỏ và thanh tịnh thê 
tánh của chính mình. Là bậc có khả năng nhận 
lây các hạnh nguyện rộng lớn, làm cho các đạo 
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tràng được hưng thịnh, ánh sáng giác ngộ tỏa 
chiều không chỉ ở nơi chôn Bô-tát hành hóa mà 
còn lan khắp đến vô cùng vô tận. Là bậc có thể 
thị hiện những biến hóa lớn lao, trí tuệ hạnh 
nguyện sáng tỏa khắp nơi, hiểu biết đúng đăn về 
các phương tiện. Đấy chính là những điêu thuyết 
giảng của Bô-tát Phố Hiên. 

Đó là mười pháp Tam-muội của Bồ-tát thê 
hiện qua các hạnh nguyện rộng lớn trùm khắp, 
đã được nhận rõ và nêu bày. Đây cũng chính là 
những hạnh cốt yêu của hàng Bồ-tát. 

Bây giờ, Bồ-tát Đăng Mục lãnh hội những 
điều Phật nêu dạy, ứng hợp với ý nguyện và 
niềm vui thích của chư vị Bồ-tát trong chúng hội 
nên Bô-tát Đăng Mục đã nói với chư vị Bô-tát: 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Có mười pháp Chánh Thọ, thích hợp trọn vẹn 
với các pháp tu tập đạt giải thoát của Bô-tát, thế 
nào gọi là mười? 

Đó là dây khởi từ các Phật pháp để tạo sự 
thuận hợp tuệ hạnh. Hóa độ chúng sinh quy 
thuận vào tuệ hạnh. Soi sáng các cõi nước đề 
nhận rõ âm vang của tuệ hạnh. Nêu bật ánh sáng 
trí tuệ từ pháp giới. Nhận lây các phương tiện 
hành hóa của Bô-tát để đạt tuệ hạnh. Hội nhập trí 
tuệ không thoái chuyên của Bỏ-tát. Vì mọi chúng 
sinh quán tưởng các pháp làm phát khởi trí tuệ. 
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Chế ngự, nắm giữ dụng lực của tâm là trí tuệ của 
phương tiện tu tập. Hội nhập sâu rộng vào trí tuệ 
của Bô-tát thể hiện qua các nẻo tâm hành. Đạt 
đến trí rộng khắp của chư Phật, là tuệ của 
nguyện lực dây khởi các Phật pháp. Này chư vị 
trong tộc họ của Đức Như Lai! Đó gọi là mười 
pháp tu tập. hết mực lớn lao nhằm đạt giải thoát 
của hàng Bồ-tát Ma-ha-tát. 

Lại nữa, này chư vị Bô-tát! Có mười pháp tu 
tập làm dây khởi tuệ tâm vô lượng của hàng Bồ- 
tát Ma-ha-tát. Những øì gọi là mười? Đó là thấu 
đạt mọi cảnh giới của chúng sinh; vượt qua mọi 
dây khởi tùy thích, để tự biết rõ mọi dây khởi 
của tâm, nghĩa là gặp được chư Phật dây khởi vô 
sô tâm; tôn thờ công đức của chư Phật, khởi tâm 
nuôi dưỡng, muôn loài. JNghĩa là trông thấy chư 
Phật mà có b niệm vê Vô lượng; Chính mắt 
trông thây nên dây khởi tâm vô lượng. Gọi là 
được gặp chư Phật, hội nhập nơi âm thanh mà 
thọ nhận pháp tu giải thoát, làm hiển lộ vô số 
tâm. Gọi là cõi bờ của chư Phật, phân biệt nhận 
rõ vượt qua trí tuệ của phương tiện, đó là các bậc 
hiên Thánh dấy vô số tâm. Gọi là con đường của 
Như Lai nhập vào lực dụng không vướng mắc 
làm hưng khởi vô số tâm. Gọi là lực dụng của trí 
tuệ rộng khắp, thực hiện các hạnh vi diệu, xiên 
dương Phật pháp, đem điều thuận phân bố khắp 
chôn, làm hưng khởi tâm vô lượng cùng hạnh 
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nguyện vô bờ. Gọi là Cảnh giới của Phật, nên 
không có hạn lượng về hạnh nguyện của sự hội 
nhập rộng khặắp, làm hưng khởi vô số hạnh của 
tâm trong sáng. Gọi là sự biện tài của Phật, là sở 
nguyện của thê tánh mình, đều nhờ thu thập mà 
đạt được, câu các Phật pháp làm dây khởi vô số 
tâm. Gọi là hội trường của Như Lai, hòa nhập 
khắp cõi, ứng hiện các thân tướng cùng nơi chỗn 
làm hưng khởi vô số tâm. Này chư vị trong tộc 
họ của Đức Như Lai! Các bậc Bô-tát Đại sĩ nên 
dây khởi đây đủ về mười pháp tu tập với vô số 
tâm như vậy. 

Lại nữa, này chư vị trong tộc họ của Đức 
Như Lai! Bồ-tát Đại sĩ lại có mười đức nhập 
Chánh định làm phát khởi ý tuệ. Những gì gọi là 
mười? 

1. Tại phương Đông nhập Chánh thọ tức thì 
phương Nam khởi biết. 

2. Phương Nam nhập Chánh thọ thì ở phương 
Đông khởi, rõ. 

3. Phương Đông bắc nhập Chánh thọ thì 
phương Tây nam khởi biết. 

4. Phương Tây nam nhập chánh định thì 
phương Đông bắc khởi thức. 

5. Ở phương Nam tuệ định tức thì phương 
Bắc hiện rõ thức. 

6. Ở phương Bắc định rõ thì ra phương Nam 
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mà tỏ ngộ. 

7. Ở phương Tây bắc nhập định thì phương 
Tây nam hiện ra thức tỉnh. 

§. Ở phương Đông nam nhập định thì phương 
Tây bắc khởi lên. 

9. Ở nơi phương Dưới nhập Chánh thọ tức thì 
phương Trên thức tỉnh. 

10 .Ở phương Trên nhập Chánh thọ thì 
phương Dưới phô bày sự thức tỉnh. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Các bậc Bô-tát Đại sĩ nhập mười thứ định ý có 
được trí tuệ phân biệt nhận rõ là thé. 

Lại nữa, này chư vị trong tộc họ của Đức 
Như Lai! Bậc Bô-tát Đại sĩ có mười pháp Tam- 
muội lớn làm phát khởi trí tuệ của phương tiện 
hành hóa. Những gì được gọi là mười? Này chư 
vị Bô-tát! Bồ-tát Đại sĩ hiện các cõi trong Tam 
thiên Đại thiên tại trên một đóa hoa sen, tự thấy 
thần mình ở trên đóa hoa sen đó ngôi kiết già 
nhập định. Trong tam thiên đại thiên ây đều hiện 
đủ thân tướng mình cùng ánh sáng tỏa ra từ thân 
tướng đó. Nơi mỗi mỗi phương đều có thân 
tướng mình hiện ra, đứng thăng, Đem mỗi mỗi 
thần tướng Ấy nhập vào các cối trong tam thiên 
đại thiên. Ở các cõi, mỗi mỗi bốn cõi thiên hạ 
đều hiện ra trăm ngàn vạn ức vị Bô-tát. Nơi mỗi 
mỗi hạnh Bô-tát hiện ra ức ức sự hóa độ thuận 
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hợp. Ở mỗi mỗi nơi chốn hóa độ lại hiện ra ức 
ức sự phân biệt các căn tánh đều có đây đủ hàng 
ngàn vạn ức vị Bô-tát, đều là bậc đạt pháp không 
thoái chuyên. Các thân tướng thị hiện ở đây 
chắng là một thân, cũng chăng là nhiều thân, 
cũng không nhập Chánh thọ, cũng chăng thức 
tỉnh nhận biết. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! Ví 
như A-tu-luân vương, thân tướng vốn dài đến 
bảy trăm do-diên, đã dùng thân lực hiện thân dài 
đến những sáu mươi tám trăm ngàn do-diên, 
đứng thăng nơi biến lớn, chỉ hiện ra một nửa 
thân tướng thôi thì đầu đã cao băng đỉnh ngọn 
núi Tu-di. Chỗ thân hóa hiện đó là sáu mươi tám 
ngàn do-diên, tuy cao lớn như vậy nhưng cũng 
như nơi thân gôc kia không có sự suy giảm hay 
bị hủy diệt. Giống như thân gốc của A-tu-luân 
vương, thân hóa hiện cao lớn đó cũng là thân do 
tứ đại giả hợp, chăng có gì để nghĩ ngờ. Lại, đối 
với thân hóa hiện cao lớn có thê tưởng như là 
thân của kẻ khác nhưng đối với thân gốc kia thì 
chắng tưởng là đã mất đi, không còn. Đem chỗ 
thân tướng của A-tu-luân vương ấy từ chỗ 
thương ghét bình thường hóa hiện làm an vuI, 
hóa hiện làm sức mạnh lớn lao. Do dốc chí nên 
có thê hóa hiện, chỗ hóa hiện đó chăng nghi ngờ, 
cũng lại không có lâm lẫn. VỊ A-tu-luân vương 
ây còn ôm đây bao mối tham dâm, sân hận ngu 
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sĩ câu nhiễm độc nhơ, dây khởi tà vọng, cao 
ngạo, Ở nơi biên cả cho là chỉ có cung điện của 
mình là lớn mà còn có thể nỗi lên hóa hiện thân 
tướng cao to như thế, huống hồ là chư vị Bô-tát 
Đại sĩ dốc tu tập các pháp Tam-muội, đã thâu rõ 
tính chất huyễn hóa của các pháp, thông tỏ nên 
thây mọi hiện tượng thảy đều như mộng ảo, biết 
chư Phật ứng hiện ở đời với ánh sáng tỏa lan 
khắp cõi, không gì là không thông đạt, vì mọi 
hiện tượng cũng như cảnh huyền hóa, rõ mọi âm 
thanh đều là tiêng vang, quán sát nơi các pháp 
mà hóa độ một cách thuận hợp. Lại như Pháp 
thân là cội nguôn của mọi sự thanh tịnh, hội 
nhập vào các pháp thì cũng như vậy. Hiểu rõ về 
thân tâm thảy đều không thể thủ đắc, thông suốt 
vô số thân củng nơi chôn mà thân ấy cùng hội 
nhập, nên đều phát tâm tu tập nhằm đạt đến giác 
ngộ như Phật, hướng theo đường thanh tịnh tất 
được an trụ pháp Tam-muội lớn lao như thế thì 
lẽ nào lại có sự nghi ngờ? Huôỗng hỗ còn cho là 
lầm sao? 

Nhưng lãnh hội được cái gì? Thực hiện con 
đường như vậy tất đạt tới cõi Tam-muội rộng 
lớn, thây rõ cõi đời để hiện thân, nhập thân khắp 
chôn, như vị thủy thần kia đứng ở nơi vị trí gốc 
của mình, do từ chỗ thân được thọ nhận biến hóa 
thành thân lớn lao. Này chư vị trong tộc họ của 
Đức Như Lai! Ví như vị Ty-kheo quán sát thân 
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mình, trong ngoài đều là bắt tịnh, cũng quán sát 
hình sắc do thức nhận biết tất đều như thê cả, do 
đó mà tinh tấn siêng năng tu hành. Các vị Bồ-tát 
Đại sĩ cũng lại nên quán sát như vậy. Bồ-tát Đại 
sĩ quán sát Pháp thân để tạo được các hạnh 
nguyện rõ ràng, nên đối với việc ứng hiện ở đời 
tt phải nhận rõ đối tượng cũng như các pháp thế 
gian, ở nơi các pháp đó mà không hề bị vướng 
mặc hoặc chấp trước. Đó chính là Bồ-tát đã tác 
động tạo sự cảm ứng đối với cảnh giới, do vậy 
mà các bậc Đại sĩ đạt được pháp Tam-muỘi. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Bậc Bô-tát Đại sĩ ứng hiện khắp cõi đời mà vẫn 
trụ ở cảnh giới bất động. 


PHẨM 3: BÒ-TÁT ĐĂNG, MỤC NÓI VÈẺ 
THÂN THOÔNG BIEN HÒA 

Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Bồ- tát Đại sĩ hiện tam thiên đại thiên cõi 
nước số lượng như vi trần, mỗi mỗi vi trân CỐI 
nước đều hiện ra thân tướng mình, nơi mỗi mỗi 
thân hiện ra ánh sáng chiếu khắp, ở nơi mỗi mỗi 
ánh sáng đó hiện ra nhiều. loại màu sắc hình 
tượng, lại ở mỗi mỗi tướng ây hiện ra có sự nêu 
bày thông suốt, mỗi mỗi sự nêu bày thông suốt 
đó hiện ra chúng sinh ở đây CÓ SỰ phân biệt đây 
kia. Bồ-tát thảy đều nhận biết về các cõi nước, rõ 
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cõi nào thì nhiều tham dục, rõ cõi nào là thanh 
tịnh, thấu đạt trong việc ứng hiện nơi mọi cõi 
nước, biết cõi nào yên ồn, hiểu cõi nào an trụ, 
thông tỏ các cõi, nhất là biết các cối thích hợp 
cho việc hành hóa của mình. Bô-tát với bản 
nguyện như thế thì sẽ ứng hiện nơi cối như thê 
và sẽ tùy theo cõi nước như vậy mà Bỏ- tắt ứng 
hiện khế hợp. Không dấy tưởng chấp về nơi 
chốn mình ứng hiện, cũng, chăng vì biết rõ cội 
nguôn của các pháp mà dây ý tưởng hủy báng 
cõi đó. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! Ví 
như mặt trời lúc mới xuất hiện, ánh sáng trước 
tiên là chiêu xuông nơi bảy ngọn Bảo Sơn, từ 
đây ánh sáng chiếu vòng quanh ngọn Tu-di và 
cũng ánh sáng đó đã lần lượt chiếu khắp các 
khoảng nơi bảy ngọn Bảo sơn kia. Vẻ rực rỡ của 
ảnh sáng mặt trời lan chuyên hết sức mau chóng 
như thể ánh vàng ròng lóc lên nơi núi cao. Ảnh 
sáng mặt trời đó cứ dân dà tỏa chiếu và cái hình 
tướng rực rỡ kia cứ nối tiếp ngày nảy qua ngày 
khác. Vả như mặt trời luôn chiêu. theo đó thì thứ 
lớp mọi vật thảy đều được soi sáng. Từ nơi cõi 
mặt trời ngự, ánh sáng được chiếu tỏa khắp mọi 
nơi chốn, chăng hê có giới hạn mà cũng không 
có chỗ mảo bị ngăn chăn, cho nên chăng có Ÿ 
niệm về nơi chỗn tỏa chiếu mà cũng không có 
chính nơi chốn chiếu ra. 
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Lại như ánh sáng của mặt trời ấy chăng bám 
nơi núi mà cũng không lìa khỏi núi, chăng ở tại 
hư không, cũng chắng lìa hư không. Như thê 
đây, chư vị trong tộc họ của Như Lai! Bô-tát Đại 
sĩ đem trường hợp về ánh sáng kia Ứng dụng cho 
người an trụ nơi cảnh giới đại Tam-muội, chỉ 
trong chốc lát, hoặc một ngày một đêm, nửa 
tháng, một tháng, hoặc một năm cho đến cả trăm 
năm, cả kiếp với bao biến động hưng suy, nối 
tiếng hay không nồi tiếng, rộng hẹp tính thô, cho 
đến nỗi vui mừng vì có Phật ở đời cùng với 
chúng Bô-tát. Lúc được gặp Phật ấy, tất cả mọi 
nơi chôn như đều hiện bày cối Phật thanh tịnh, 
nơi chốn trú xứ, thảy mọi loại hạng, khắp, vô số 
chúng với vô lượng nẻo sinh tử chẳng thể nghĩ 
bàn, thây có khứ lai hoặc không thây có khứ lai, 
cùng loại loại báu cho đến vô lượng các thứ bảo 
vật, đủ mọi thứ tội lỗi với từng ây quả báo, tất cả 
đêu trở nên thanh tịnh, cả người cùng VỚI CÕI 
nước, trụ xứ, luôn nhớ nghĩ vê khắp các cõi, các 
nơi chôn có cõi nước, cho đến tận cùng các cõi 
của con người, thì Bồ-tát cũng thảy ứng hiện, 
đều thể hiện trọn vẹn sự có mặt của mình để du 
hóa, dẫn dạy. 

Như thê đây, chư vị trong tộc họ của Như 
Lai! Bô-tát Đại sĩ đem sự an trụ pháp Tam-muội 
lớn lao đó, ở nơi mọi cõi không dây “tưởng” về 
chôn dừng nghỉ, ở nơi các pháp cũng không lìa 
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sốc của chúng, cũng chắng đăm nơI CáC CÕI, 
cũng không có chốn tưởng về ta người, Bỏ-tát, 
chúng sinh. Không tưởng ở ngoài cõi, không 
tưởng là có cõi ây hay không CÓ CỐI ây, chăng 
dây tưởng về sự hủy hoại các cõi, cũng chăng có 
nƠI chốn bị hủy hoại. Cho nên, chư vị Bằ-tát Đại 
sĩ đó đối với các pháp chăng nhất tưởng, chắng 
phi tưởng, cũng không câu pháp cũng chăng hủy 
pháp, là vì nên tảng của pháp giới là không, chư 
vị đêu đã thâu đạt diệu lý ây. 


PHẨM 4: BÒ-TÁT ĐĂNG 210C NÓI VÈ SỰ 
HUYPN H 


Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! Ví 
như có nhà huyền thuật về Đế võng (lưới báu 
của Đề Thích), nơi thực hiện là cảnh giới của Để 
Thích, ở đây có kẻ “khéo học được cách thức 
huyền hóa đó sớm năm được các thuật sử dụng, 
ở nơi bốn nẻo đường diễn bày sự huyễn hóa, từ 
Đề võng ây hiện thành một cảnh huyền hóa lớn 
lao, mọi kẻ khắp chốn cùng đến quán sát nhìn 
xem, cả chư Thiên cũng đều tụ hội đông đảo. Ở 
tại một chỗ hiện ra một ngày, bảy ngày, nửa 
tháng, một tháng, một năm trăm năm. Lại hiện ra 
nào là thành quách, huyện, ấp, làng xóm. Rôi lại 
hiện ra nào là sông, hồ, vực, biến sâu, dòng sông 
rộng đủ loại. Lại hiện mây đùủn mưa đồ øây nên 
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bao biến động lớn như vậy. Lại hiện ra các cõi 
nước trang nghiêm, không đem chỗ hóa hiện ây 
cùng với năm tháng đối kháng hủy diệt nhau. Tât 
cả mọi chỗn huyền hóa đó khiến chư Thiên vui 
mừng thích thú mà đối với các huyền thể kia 
cũng không có chỗ nảo bị hư tốn nên chư Thiên 
xem thấy đêu không có sự nghi ngờ cho là quái 
lạ. 

Thê thì đối với chư vị Bô-tát Đại sĩ đem pháp 
Tam-muội ấy mà nhập Chánh thọ, ở một cõi hiện 
ra vô sô cõi, các cõi đó đều có đủ các đại đất, 
nước, g1ó, lửa, như Hải bảo sơn, Tu-di sơn, Thiết 
vi sơn, Đại Thiết vi sơn, cho đến cảnh giới tận 
cùng của con người với những thành quách, 
huyện ấp cùng với bao xóm làng thưa thớt hay 
trù phú. Lại có cung điện của Tượng thiên, cung 
thật của chư Long thân, nơi ở của chúng thân, 
chôn ngụ của Hương thân, cõi dạo của Thủy 
thân, chỗ tới của Anh thần (thân gây bệnh tật?), 
vùng chứa nhạc khí của Kỹ thân, miền an ôn của 
Điểm thân. Lại có các chốn cung điện, đền đài ở 
những nơi tận cùng thê gian, đủ ba cõi Dục giới, 
Sắc giới cho đến Vô sắc ĐIỚI. Lại có tiểu thiên 
CÕI nước, trung thiên cõi nước, tam thiên đại 
thiên cõi nước. Có tội không phước, tất cả chúng 
loại, thân lưu chuyền trong muôn ngàn nẻo sinh 
tử, đều thông đạt cùng tận. Mọi sự nhớ nghĩ đối 
với các cảnh giới ây đêu hòa nhập với trí tuệ 
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thông suốt, được thây tường tận hay không thây. 
Ở nơi các cõi chẳng có sự vất vả mệt nhọc. Trừ 
bỏ cõi có sự vất vả đó thì chăng còn có nỗi vất 
vả nào nữa. Lại trừ bỏ luôn mọi hành ở các cõi 
và thế là không cõi không hành. Vì sao như vậy? 
Là vì đã hội nhập vào bản thê của các pháp. 

Lại nữa, chư vị Bô-tát Đại sĩ đó, đối với các 
pháp hội nhập không chấp vào pháp, đôi với các 
pháp giới không dấy tưởng là mình có nhớ nghĩ, 
vì mọi hành là không, là không có đối tượng 
hành, đối với các cõi không dây tưởng “không 
hành”, đối với mọi sự thọ nhận thân tướng cũng 
là không thọ mạng, không hành hóa. Các pháp 
do nhần duyên hòa hợp tạo thành, như chân lý đã 
được nhận thức một cách tường tận, cho nên 
cũng là không thọ mạng, không hành hóa. Đôi 
với mọi hiện tượng sinh diệt đều là do các pháp 
chuyển hóa, ở nơi hóa mà không bị hóa. Bô-tát 
dùng các pháp để làm đầy đủ các nguyện lực của 
mình để nhập nơi chúng, Bồ-tát hành hóa khế 
hợp với tính chất tịch tĩnh của các pháp. Bồ-tát 
hành hóa nhưng không dây tưởng chấp vê sự hóa 
ây, có thê thì mới cớ thê độ khắp mọi chúng sinh 
theo đúng nẻo thanh tịnh của pháp Như LaI. 
Pháp giới của Bô-tát là hành hóa các pháp không 
thế nghĩ bàn mà không bám chấp vào đấy. Bồ-tát 
với hạnh Từ bi, khéo sử dụng mọi phương tiện 
quyên xảo để hóa độ chúng sinh. Bồ-tát hành 
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hóa như thê là ở một cối mà thông tỏ mọi nơi 
chôn hành, trụ của vô sỐ cõi, biết rõ về thân 
mạng, hành động của vô số loài chúng, sinh, theo 
đây mà hiện ra vô sỐ hình ảnh các vị Bô-tát tụ 
tập tinh tấn, nhớ nghĩ về sự hưng hiển của vô số 
Phật, thọ nhận chư Như Lai Bình Đăng Chánh 
Ciác những lời chỉ dạy về yếu chỉ của các pháp, 
theo đó mà tự tu hạnh Bồ-tát. Ở nơi cõi này tịch 
tĩnh thì những chỗn kia hiện bày. Ở những chốn 
kia tịch tĩnh tức thì ở nơi cõi này hiện bày. Hành 
hóa mà không làm hủy hoại thân mình, hội nhập 
pháp giới hòa nhập vào ánh sáng của cõi tịch 
tĩnh, luôn nhớ nghĩ đến trí tuệ, đem lại lợi lạc đôi 
với các nẻo tôi tăm. 

Cũng như nhà huyễn thuật kia đứng ở nơi đất 
ây mà hiện bày các sự huyễn hóa, không lây 
những huyền hóa đã hiện ra làm tốn hại đên cõi 
đất tức nơi chốn mình đang hiện bày mọi sự 
huyền hóa. Do nương tựa nơi đất, sự huyễn hóa 
ây không nhớ nghĩ về ngày đêm, chắng hủy hoại 
thời tiết. 

Bỏ-tát hành hóa như thế, dùng tâm niệm 
không có cõi nước cảnh giới mà đi vào các cối, 
lây “không cõi nước” để làm sáng tỏ không cõi 
nước, lại dùng cõi nước để thông tỏ về không CỐI 
nước, dùng chôn vô sắc mà hiện bảy an trụ sắc, 
không lấy nhất để hủy diệt nơi nhị, cũng không 
lây nhị mà hủy diệt nhất. Ví như nhà huyễn thuật 
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hiểu rõ các pháp nơi khắp các cõi nước, nhập nơi 
pháp huyễn thì sẽ thông tỏ việc nhập nơi tuệ 
huyễn. Đã nhập vào tuệ huyễn thì sẽ thông tỏ 
VIỆC nhập vào hành huyễn. Đã nhập nơi hành 
huyễn nên dây khởi tuệ huyễn, dùng tuệ huyễn 
để phân biệt nhận rõ các hành. Như những kẻ 
làm công việc huyễn hóa kia, chăng ở ngoài cõi 
đất mà hiện bày sự huyền hóa của mình, cũng 
không ở bên ngoài những người xem. Chư vị 
Bỏ-tát như vậy là không lây hư không để đi vào 
các cõi nước, không lây bên ngoải cõi nước để đi 
vào hư không. Vì sao? Là vì các cõi nước đều có 
thể hội nhập vào hư không mà không bị hủy 
hoại. Như thế đã có thê nhập vào cõi nước thì 
cũng nhập vào hư không. 

Vậy thì các vị Bôồ-tát kia, đã làm trang 
nghiêm khắp nơi, dùng cõi nước cảnh giới đê 
nhập vào các hành động của mình, cùng thấy hay 
không thấy do tâm rồng rặng nên tu tập thông tỏ, 
hành quán thuận hợp, cho đến đem tâm niệm 
trong khoảnh khắc như búng ngón tay có thể 
hiện hữu khắp vô số các cõi nước, thảy đều rõ 
mọi nơi chốn sinh tử trải qua nhiều KIỆp, kê cả 
kiếp có thê đi đến, chỉ dùng một thời gian ngăn 
đối với vô lượng kiếp. Lại trải qua số lượng ấy 
thì có thể trải qua Các nƠI chôn hưng khởi tính 
chứa, chăng có chỉ mỗi “tưởng” vệ kiếp đã trải 
qua. Vì chỉ một khoảnh khắc búng ngón tay, nơi 
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chỗn rộng lớn được hiện ra, chăng dùng ý niệm 
mà có thể vui thích với tuệ huyền. Như thể thì 
Bô-tát có thể tu học thông tỏ các pháp độ vô cực, 
đem tuệ huyền đã trải qua đề hội nhập một cách 
thông suốt vào thế gIỚI huyền, sáng tỏ vượt các 
pháp huyễn, cùng với các thế giới huyễn thuận 
hợp, tuệ hạnh hiện bày khắp để nhận ra sự tận 
cùng của huyễn trong ba thời, vượt qua vô sỐ 
huyền với tuệ thông đạt trải qua các huyễn, vào 
nơi tâm huyễn, dẫn đến vô hạn, vượt qua chư 
Phật huyễn mới độ khắp muôn loài đưa đến bờ 
giải thoát. Chư vị Bồ-tát như thế là hiểu TỐ về 
VIỆC nhập vào các cối nước, nói chung là đối với 
các cõi nước thảy đêu thâu đạt, vĩnh viễn không 
chấp bám vướng mắc, cũng đều Vô niệm (đi 
mọi vọng niệm). Như nhà huyễn thuật kia do từ 
Đề Võng huyền đã hiện ra khắp các thứ huyền 
hóa, chẳng. ở nơi cảnh huyền, cũng không có chỗ 
lầm lẫn. Bồ-tát như thế là đã hội nhập được vào 
các pháp Độ vô cực không dây “niệm” về các 
pháp đã nhập và các pháp đã nhập Ấy, cũng 
không lầm lẫn. Đó gọi là Đại định rộng khắp của 
Bồ-tát. 


PHẢM 5: BÓ-TÁT ĐANG MỤC NÓI VẺ SỰ 
TRONG ĐỊNH CỦA BÒ-TÁT 
Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
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Lai! Cùng chư Bỏồ-tát Ma-ha-tát! Về phương 
Đông cách xa cõi này, trải qua vô số cõi Phật có 
một cõi tên là Tôi thượng độ vô cực, ở đây có 
pháp Tam-muội Chánh thọ hiệu là Vô thượng độ 
vô cực, có được pháp Tam-muội ây thì mới vượt 
qua cõi gốc đạt đến cõi Tối thượng. Ở cõi đó, 
luôn có nơi chốn để nhập Chánh thọ, hoặc nhập 
vào lúc sáng sớm, hoặc nhập vào lúc giữa ngày, 
hoặc vào lúc quá trưa, hoặc vào xế chiêu, hoặc 
vào cuối ngày, hoặc chỉ trong khoảng một niệm, 
hoặc chỉ trong chốc lát, hoặc trong khoảng thời 
tiết, hoặc trong khoảng năm đêm, hoặc trong 
khoảng thời gian mười lắm ngày, hoặc trong 
khoảng một tháng, hoặc lại trong khoảng một 
năm, trăm năm, ngàn năm, ngàn vạn năm, hoặc 
đến vạn năm, hoặc đến trăm ngàn vạn năm, hoặc 
tới na-thuật trắm ngàn vạn năm, hoặc trải qua 
một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn 
kiếp, hoặc tới ngản na-thuật kiếp, hoặc trải qua 
vô SỐ kiếp, vô lượng, kiếp, vô biên bức kiếp, 
hoặc lại đền vô hạn kiếp, vô tận kiếp, VÔ tư nghì 
kiếp, hoặc trải qua vô hạn như hư không kiêp, 
hoặc có vô hạn niệm kiếp, hoặc có vô hạn lượng 
vượt quá hạn lượng kiệp.. . nhưng chư vị Bô-tát 
kia chăng trụ nơi thời g1an của pháp để có tưởng 
dục, cũng chăng lấy sự trụ nơi thời tiết mà có 
tướng, dục. Lại nữa, chư vị Bồ-tát ây không dựa 
vào bất cứ một loại thời gian nào để dây tưởng 
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vất vả mệt nhọc, cũng không ở nơi bên trong mà 
dây tưởng, cũng chăng hành theo hai nẻo, cũng 
không tự mình tạo tác, cũng chăng có niệm, cũng 
không vô niệm, cũng vô tưởng niệm, cũng chắng 
dây niệm về tọa định, cũng không dây khởi 
tướng về tính chất vô hạn lượng của tất cả các 
pháp. Giống như Nhật Thiên tử cùng với chư 
Thiên mà có chỗ chiếu sáng dẫn dắt. Mặt trời là 
thể hiện sự chiêu sáng dẫn dặt đó. Chư Thiên 
cũng không thê làm cho dừng lại được. Mặt trời 

cũng không xuất hiện vào ban đêm, cũng chắng 
nghĩ vê ban ngày. Ngày nào nối tiệp nhau đi qua, 
ai cũng đều biết chăng phải riêng mình chư 
Thiên mới biết. Mà ngày cũng không làm hủy 
hoại đối với đêm. Chư vị Bồ-tát Ma-ha-tát cũng 
như vậy, Do đã thông đạt được pháp Tam-muội 
ây mà ở nơi vô sô các cõi nước nhập pháp Chánh 
thọ, cũng không lây niệm về thời tiệt cũng chăng 
dấy tưởng về không lấy niệm Ấy. Này chư vị 
trong tộc họ của Như Lai! Đó gọi là Bô-tát Ma- 
ha-tát đã đạt được pháp Tam-muội của cõi Tối 
thượng độ vô cực, là hạnh nguyện của trí tuệ 
phương tiện không øì hơn, không gì có thê sánh 
được. 
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PHẨM 6: BỎ-TÁT ĐẢNG: MỤC NÓI VẺ 


PHƯƠNG TIỆN NƠI PHÁP ĐẠI ĐỊNH 


Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Bồ-tát Ma-ha-tát đối với tất cả thân tướn 
của chúng sinh, thân tướng Phật, đều thấu đạt vê 
lẽ bình đăng ây. Thân nảy là do thân kia mà có, 
nên luôn quán tưởng Như Lai nơi vô số cõi nước 
như sỐ lượng vi trần, đối với hết thảy chư Như 
Lai ấy phải dốc tâm cúng dường. Hết thảy các 
loại hoa, hết thảy các thứ châu báu trong tận 
cùng các cõi đều dùng để cúng dường. Tất cả các 
thứ châu báu cúng dường ây tung rãi lên trên cao 
tạo nên tất cả những thứ trang sức đem cúng 
đường. Lớp lớp nơi chốn kinh hành cúng dường. 
Dùng vô lượng vô tận tất cả ngọc báu ma-ni xây 
dựng tháp, Tình xá mà cúng dường, với khả năng 
có thể cúng dường được. Vượt quá mọi chỗ tạo 
tác làm ra của chư Thiên cúng dường, đều là uy 
thần của Phật. Hết thảy cõi Phật thanh tịnh thảy 
tháy đêu cúng dường, đều là chỗ Phật luôn hộ 
niệm, tiếp dẫn. Nên đem tất cả những thứ ấy 
cúng dường Phật, cúng dường, đảnh lễ ngay 
chân chư Phật. Chư Như Lai kia đều là sự ứng 
hóa từ Pháp thân vô tận. Chính từ những sự cung 
kính chí tâm đó làm khởi điểm mà tìm câu, tham 
vấn các pháp của chư Phật, nguyện nêu bày các 
pháp bình đăng, phu diễn các pháp lớn, hội nhập 
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các hạnh nguyện cốt yêu của chư Phật, thể hiện 
nơi tâm đại BI. Hòa nhập nơi các điệu lực của 
hạnh nguyện thuận hợp vô hạn, đi vào các nẻo 
chính yêu của mọi chúng sinh, nhớ nghĩ đến chư 
Phật. Thông tỏ cội nguôn của mọi tích chứa vun 
đắp, nhưng cũng không vướng mặc nơi cái biết 
cái ngộ vê lẽ hưng khởi của Phật cũng như lẽ 
biến diệt của chư Như Lai. Ví như tâm dấy khởi 
các niệm, không rõ nơi dây phát mà cũng chắng 
biết chốn trở về. Bồ-tát cũng không tỏ được 
điểm khởi hay nẻo diệt của Như Lai. 

Cũng như vào lúc ban ngày dưới ánh mặt 
trời, hiện ra bóng dáng dợn năng như sóng nước, 
chắng do từ bóng mặt trời mà có, cũng không 
phát ra từ bóng của suối nước, cũng chăng Ở nƠI 
đất hiện lên hoặc từ bóng của rặng núi cong phía 
Đông kia hắt lại, cũng chắng có, cũng chẳng 
không, cũng chắng thiện hay bất thiện, chăng 
trong lành hay đục ngâu, cũng chăng có thế uông 
hay có thể làm cho ô nhiễm được. Bóng dáng â ây 
chăng có cũng chăng không, chắng mùi vị cũng 
chăng thể ngửi nếm, chỉ có hình tượng như dòng 
nước. 

Do nhân duyên đó mà dây niệm, như dợn 
năng theo sông nước nên mới dây tưởng nhớ về 
bóng. dáng sông nước ây. Dứt bỏ tưởng niệm đó 
thì đôi với gần mà cho là xa, nhưng cũng không 
có nơi chốn bị hủy hoại. Bóng dáng dợn nắng 
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theo sông nước, rốt lại là cũng không thể định 
được nơi chỗn. 

Bô-tát cũng như vậy. Đối với Như LaI, không 
dây niệm, cũng không nhận thức về điểm khởi 
lên hay biến diệt của Như Lai: Đem hình tướng 
mà tưởng chư Phật là có, dùng vô tướng để lìa 
mọi tưởng niệm. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lail 
Chư vị Bôồ-tát Đại sĩ thực hiện như thế gọi là 
Pháp Tam-muội Thanh tịnh, theo nẻo Chánh thọ 
của pháp Tam-muội ây mà luôn thức tỉnh, không 
bao giờ để mắt pháp Tam-muội kia. Ví như 
người sáng suốt trong lúc ngủ SAY, đối với mọi 
nơi chốn hành động trong giâc mộng đều biết là 
không có nhân duyên và khi thức giấc thì đều 
biết rõ ràng là như thê. Bậc Bô-tát Đại sĩ cũng 
vậy, thất chư Phật mà quên đi cái nhận thức ây 
thì mới nắm øiữ được các pháp của chư Phật, 
biết được chốn an tọa đông đảo của chư Như 
Lai, cho đến các cõi Phật thanh tịnh, thâu đạt 
nghĩa lý, phân biệt thông tỏ yếu chỉ của các 
pháp, làm hiển lộ một cách rộng khắp lý nhân 
duyên nơi các pháp, cùng làm rõ những nẻo 
thanh tịnh của Phật chủng cùng uy thân của chư 
Phật, cũng là diễn rộng mọi biện tài của chư 
Phật. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Đó là trí tuệ phương tiện từ pháp Tam-muội lớn 
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của chư Bô-tát Đại sĩ. 


PHÁM 7: BÒ-TÁT ĐĂNG MỤC NÓI VẺ VÔ 
LƯƠNG NH 


Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Hạnh nguyện của bậc Bô-tát Đại sĩ, nhớ 
nghĩ về chư Phật Như Lai thời quá khứ, dây khởi 
các pháp “Độ vô cực” _(Ba- la- mật) đến trọn kiếp 
hay vượt quá kiếp vượt các cõi đạt đến bờ giải 
thoát. Biết rõ các cõi trọn kiếp hay quá kiếp, thì 
sẽ rõ biết sự dây khởi của chư Phật trọn kiếp hay 
quá kiếp, thâu đạt chư Phật xuất hiện, nêu bảy 
kinh điện với các pháp ' “Độ vô cực”. Theo kiếp 
hay quá kiếp thuyết giảng các pháp “Độ vô cực” 
Biết rõ ý hành theo “Độ vô cực” thì rõ các tình 
(căn) theo các pháp “Độ vô cực”. Ở nơi tình “Độ 
vô cực” ây mà nhận thức cùng thực hành đối với 
vô số thứ loại, cho đến thông đạt mọi thứ thọ 
mạng của Như Lai. Đây kia đêu rõ, đối với mọi 
thọ mạng, vượt qua năm tháng hàng ức na-thuật, 
đây kia đều rõ, kia dùng tuệ của đây mà hành, tỏ 
rõ hiền hạnh của vô lượng Như Lai, gốc là 
"không" là vô lượng hiền. Rõ thông các cối quá 
khứ, gôc là “không” là vô lượng. Biết rõ mọi 
kiếp quá khứ, gôc là “không” là vô lượng. Cũng 
như biết rõ quá khứ các pháp như, gốc là 
“không” là vô lượng như. Rõ tâm quá khứ, gốc 
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là “không” là vô lượng như. Rõ sự giải thoát, 
gốc là “không”, là vô lượng như. Tỏ hành của 
chúng sinh quá khứ, gốc là “không” là vô lượng 
như. Tỏ nơi chỗn thuyết giảng của quá khứ, gôc 
là “không” là vô lượng như. Rõ sự dây khởi của 
quá khứ, gốc là “không” là vô lượng như. Thực 
hiện pháp Chánh thọ Tam-muội ây gọi là Quá 
trang nghiêm tạng. Nhờ đây mà phát khởi nhất 
tâm, có thể vượt qua trăm ngàn kiếp là gốc 
không, là vô lượng. Dùng tâm đó mà vượt qua 
đến trăm ngàn na-thuật kiếp, lại vượt qua vô sô 
kiếp, vô tư nghì kiếp, vô xưng hạn kiếp, vô biên 
kiếp, vô lượng kiếp, lại vượt quá a- tăng-kỳ kiếp, 
chắng. thể nghĩ bàn kiếp, vô vọng kiếp, là vượt 
quá vô vọng kiếp. Do nhân duyên ấy nên không 
có sự hoại diệt. Thọ nhận pháp Chánh thọ Tam- 
muội không có tạo nhân quá khứ mà an lập đây 
đủ mười pháp. Nhờ pháp Tam-muội đó nên có 
được sự giác ngộ, cũng tạo lập đủ mười pháp. 
Đôi với chư Như Lai đạt đến cảnh giới bất tư 
nghì, cũng từ thanh tịnh mà khởi lên, cũng 
không trụ nơi chỗn tu tập, đạt được điều ây cũng 
như dốc sức để đạt được, thọ nhận đây đủ sự 
phụng trì, mong được bình đắng, hội nhập vào 
ba nẻo. Những øì gọi là mười pháp? 

1. Thông tỏ mọi nành phát sinh từ gốc si mê. 

2. Biện giải tính chất vô tận của các pháp. 

3. Phân biệt sự thuận hợp không hủy diệt. 
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4. Nhận rõ vô trụ. 

5. Biện tài không loạn động. 

6. Từ chỗ đã nêu bày mà đạt đến chí thành. 

7. Làm tất cả mọi sự nương tựa đề tôn tại. 

8. Vui vẻ mà hướng đến ba cõi. 

9. Xem gốc của mọi đức là hơn hết. 

10. Đối với các pháp luôn có sự tôn trọng, 
khiêm tốn. 

Này chư vỊ trong tộc họ của Đức Như Lai! 

Đó là mười hạnh nguyện vô hạn của pháp 
Tam-muội. Do thực hành mười pháp Tam-muội 
ây mà đạt được giác ngộ. Ví như thân ở trong 
bào thai, biết mình sẽ được sinh ra vì trong thời 
gian nảy thân thức đã nhập vào thân. Bô-tát cũng 
như vậy, theo pháp Tam-muội mà tỏ ngộ, nhờ 
mười pháp ây mà đôi với các pháp được thông 
suốt. Lúc Bô-tát đạt được như thê là đạt được sự 
thanh tịnh của quá khứ vậy. 


1 
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KINH BÒ-TÁT ĐĂNG MỤC HỎI VỀ 
TAM-MUỘI 


QUYÊN trung 
PHẨM 8: TRÍ TUỆ PHƯƠNG TIỆN THANH 


Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Bô-tát Đại sĩ dùng mỗi mỗi cõi nước thanh 
tịnh để thuận nhập nơi mỗi mỗi cõi. Đem các 
pháp đã tu tập nơi mỗi mỗi cõi mà hiện rõ khắp 
các cõi. Thuận hợp, giữ gìn nơi mỗi mỗi cõi thì 
sẽ an trụ được nơi khắp các cõi nước Phật. Đã 
thuận rõ nơi mỗi mỗi cõi nước Phật thì thông tỏ 
hết thảy các cõi. Hành hóa thuận tiện nơi mỗi 
mỗi cõi thời thông đạt hết thảy các cõi thanh 
tịnh. Nơi các cõi kia, nơi các đời vị lai, luôn làm 
người quan trọng. Ở nơi các cõi, ở các số lượng 
kiệp luôn có nơi chỗn nêu bảy giảng nói. Ở nơi 
mọi kiếp nhận rõ được các hình tượng. Ở nơi 
mọi kiếp thảy đêu phân biệt rõ. Ở nơi mọi kiếp 
mà dẫn dắt một cách thuận hợp. Ở nơi mọi kiếp 
mà nhớ nghĩ đến sự bình đẳng. Ở nơi mọi kiếp, 
không gì là không hưng khởi, phát triển. Ở nơi 
mọi kiếp mà tạo tác vô lượng. Ở nơi mọi kiếp, 
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hương thơm luôn tạo được sự khen ngợi khắp 
chốn. Ở nơi mọi kiếp luôn có lòng thương cứu 
độ. Ở nơi mọi kiếp không có chư Phật Thê Tôn 
quá khứ, có chỗ nói về tương lai, hoặc không có 
chỗ nói, có nơi chốn trao truyền quyết định, hoặc 
không có nơi chôn trao truyền quyết định. Có 
nhiêu sự khác biệt về danh hiệu, vô số danh hiệu, 
vô lượng danh hiệu, vô hạn danh hiệu, vô biên 
danh hiệu, a-tăng-kỳ danh hiệu, vô tư nghì danh 
hiệu, vô tế danh hiệu, vô vọng danh hiệu. Các 
bậc ấy sẽ hưng khởi, thương xót cứu độ chúng 
sinh, hiện làm bậc Pháp vương, là bậc chỉ dân 
các pháp tu hành, giảng thuyết rộng khắp về ba 
mươi bảy pháp đạo phâm, ca ngợi tán thản mọi 
thứ hạnh công. đức, quảng diễn nêu bảy khiến 
các hạnh nguyện được hiển lộ, sáng tỏ. Lại nên 
khiến cho tâm ý được thanh tịnh, tánh hạnh tu 
tập vững vàng, tạo nên hạnh của mọi công đức. 
Nên bày tỏ rộng khắp các hạnh cốt yêu, quan 
trọng. Lại nên kiến lập trí tuệ rộng khắp làm 
sáng tỏ mọi nẻo sự lý. Cũng sẽ trải qua các pháp 
tu tập thê hiện hạnh nguyện của chư Như Lai. 
Cũng nên tu tập thành tựu đây đủ các nguyện. 
Lại cũng thực hiện đạt tới trí tuệ gôm đủ, thông 
tỏ tận cùng nẻo thiện của sự tạo thành công đức. 
Lại cũng dẫn tới cõi trang, nghiêm tối thượng, 
hạnh nguyện thể hiện sự thấu đạt sáng suốt, các 
hàng quyên thuộc đáng tôn trọng, cũng lại thông 
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tỏ đầy đủ đối với các pháp. Lại phải tu tập nhận 
rõ chỗ ứng hợp của tội, phước. Lại nên tu tập 
quán tưởng đây đủ các hình tướng được tạo 
thành. Thông tỏ, thâu đạt lẽ thiện của sự đây. đủ. 
Thông tỏ, thâu đạt mọi đức của sự bình đẳng. 
Cũng phải thông đạt Mi nguyện của chư Phật Thế 
Tôn. Cũng phải biết các chủng tánh â ây cũng như 
rõ mọi sự hành hóa quyên xảo. Cũng năm rõ các 
phương tiện, rõ các nẻo biến hóa cùng mọi nơi 
chôn hướng đến. Cũng rõ sự thành Phật, rõ việc 
hóa độ người vật, hóa độ vô SỐ chúng sinh, rõ 
việc chư Như Lai nhập Niết-bàn vô dư, tỏ mọi sự 
xuất hiện khế hợp của chư Phật, mà trong 
khoảnh khắc đó tạo nên sự phát tâm, đạt tới sự 
thông tỏ mọi việc trong một kiếp. Lại trải qua 
trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, ức kiếp. 
Lại trải qua cõi Diêm-phù- -đề số lượng kiếp như 
vi trân. Lại trải qua bốn cõi thiên hạ số lượng 
kiếp như vi trân. Trải qua ngàn cõi thiên hạ sô 
lượng kiếp như vi trần. Trải qua đại thiên thê 
giới SỐ lượng kiếp như vi trần. Trải qua tam 
thiên đại thiên cõi nước sô lượng kiếp như VI 
trần. Trải qua như cõi nước của chư Phật số 
lượng kiếp như vi trần. Lại trải qua như ngàn cõi 
nước của chư Phật số lượng kiếp như vi trần. Lại 
trải qua trăm ngàn cõi nước chư Phật sỐ lượng 
kiếp như vi trần. Lại trải qua ức na-thuật cõi 
nước chư Phật số lượng kiếp như vi trần. Lại trải 
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qua vô số cõi nước chư Phật số lượng kiếp như 
vi trần. Lại trải qua số lượng kiếp không thê tính. 
Lại trải qua vô lượng sô lượng kiếp như vi trận. 
Lại trải qua vô biên tế số lượng kiếp như vi trân. 
Lại trải qua vô xưng hạn sô lượng kiếp như vi 
trần. Lại trải qua a-tăng-kỳ SỐ lượng kiệp như vi 
trần. Lại trải qua vô tư nghì số lượng kiếp như vi 
trần. Lại trải qua “võ ngã hạn” sô lượng kiếp như 
vi trần. Lại trải qua “vô hạn lạc” sô lượng kiếp 
như vi trân. Lại trải qua “lạc vô lạc" sô lượng 
kiếp như vi trần. Bô-tát do sự an trụ pháp Tam- 
muội Tuệ minh tạng nên có thể thọ trì sự thuyết 
giảng nơi mỗi mỗi cõi nước. Như thế là cũng 
nhập vào chủng tánh của mỗi mỗi cõi nước như 
hết thảy mọi cõi nước. Đối với “Vô hạn lạc” số 
lượng cõi nước như vi trần thì cũng vậy, thấu tỏ 
vô hạn cõi nước thời đương lai. Bô-tát dùng trí 
tuệ của chánh định nhập vào khắp nơi của tâm ý 
hướng đến các niệm. Có mười nơi chốn nương 
tựa vững chắc. Những gì là mưƯỜI? 

I. Nhớ nghĩ vui thích về các cõi Phật, nơi 
chốn Như Lai kiến lập số Jượng như vi trần, các 
vị Bô-tát ây nhờ vào uy thân của Phật mà an trụ. 

2. Bồ-tát dùng pháp làm chỗ an trụ vững 
chắc, ở nơi cõi đời phải thông đạt đây đủ các 
pháp Tổng trì, đã được đây đủ các pháp Tổng trì 
thì sẽ được sự biện tài rốt ráo vô tận. 

3. Bồ-tát nương vào hạnh nguyện, lây hạnh 
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nguyện làm chỗ đứng vững cho mình, theo 
nguyện hết mực rốt ráo mà hành hóa đây đủ. 

4. Bồ-tát nương tựa vào diệu lực của đức mà 
có được chỗ đứng, nhưng không dấy tưởng cho 
răng không ai có thê hơn mình. 

5. Bồ-tát nương vào trí tuệ mà đứng vững, 
đối với Phật pháp, sự hành hóa luôn vô ngại. 

6. Bô-tát dựa vào tâm đại Bi mà lập, góp sức 
vào việc chuyển bánh xe chánh pháp đi tới, 
không có trường hợp thoái luI. 

7. Bồ-tát dựa vào các hạnh nguyện kia mà 
đứng vững, đôi với các thứ văn tự là sự thực 
hành của các pháp nên khéo léo tu học thích hợp. 

6. Bồ- tát nương vào nơi chỗn phát sinh các 
pháp tối thượng mà đứng vững, mở rộng cửa các 
pháp cam lô để nhắm ngăn lập các cửa dẫn về 
nẻo ác. 

9. Dựa vào diệu lực của trí tuệ mà lập, thực 
hiện hạnh nguyện Bỏ-tát, khiên cho sự hành hóa 
không hề bị gián đoạn. 

10. Chư vị Bô-tát Ấy, nương tựa vào hết thảy 
mọi diệu lực kế trên mà đứng vững, thể hiện đây 
đủ nơi diệu lực bô thí, hóa độ vô số chúng sinh, 
khiến họ đi theo con đường thanh tịnh của Bô-tát 
với những nơi chỗn nương tựa đây đủ vô số các 
dụng lực. 

Thông tỏ vô hạn sỐ lượng kiếp, Bồ-tát đạt 
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được diệu lực do nương vào các pháp mà có, 
năm được diệu nghĩa thanh tịnh nơi cội nguôn 
của các pháp, cũng như vô số nơi chỗn phát sinh 
của chúng. 

Đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát đã thực hiện được 
các hạnh của tuệ định thứ sáu hết sức lớn lao. 
Các vị Bô-tát đó an trụ như thê là đạt được sự 
thông tỏ các hành trong vô hạn số lượng kiếp. 
Phân biệt thâu đạt các hành của phương tiện 
quyên xảo trong vô hạn số lượng kiệp đôi với vô 
hạn số các hành của tội phước đêu phân biệt thâu 
đạt để được các hành theo phương tiện. Lại đôi 
với vô hạn số nơi chốn thực hiện tinh tấn, hiện rõ 
để dẫn dắt chúng sinh thông qua các phương tiện 
hành mà vô hành. Phương tiện ở nơi hành và vô 
hành ấy, đối với thiện ác có các hành theo 
phương tiện của vô hạn sô. Đôi với các pháp, 
hành mà vô hành, tức lãnh hội thâu đạt các hành 
theo phương tiện. Ở nơi hành mà vô hành đó, đôi 
với các thời Phật ứng hiện, như hình tượng ây, 
như sự thuyết giảng ấy, như sự dấy khởi tận 
cùng trong sự hành hóa của chư Phật, thông tỏ 
các hành theo phương tiện về chủng tánh của 
Như Lai. Ở nơi hành hóa mà vô hành đó, lãnh 
hội nêu bày vô lượng cửa trí tuệ nhờ các hành 
theo phương tiện xoay chuyên. Ở nơi hành mà 
vô hành ây, trí tuệ rộng khắp tạo cảm ứng lớn lao 
cùng biến hóa vô số, như lúc thị hiện thông qua 
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các hành theo phương tiện. Này chư vị trong tộc 
họ của Đức Như Lai! Ví như lúc mặt trời xuất 
hiện, những, người có mặt thảy đều. lần lượt trồng 
thây làng xóm, quận huyện ' thành â Ấp trong nước, 
cũng như nhận biết các chỗ cao thập, sông nÚI, 
đèo dốc hiểm trở, nhận biết các thứ cây côi, 
ruộng lúa, nhận biết các loại tốt xâu, tịnh, bất 
tịnh, nói chung là các sự vật hiện có trong thế 
gian cũng đêu nhận biết. Từ đôi mắt sáng lãnh 
hội thấu đạt các hiện tượng, có được trọn vẹn 
tâm ý để xem xét. Này chư vị Bô-tát! Ánh sáng 
của mặt trời cũng thế, theo đây, mà chiếu sáng 
khiến các sự vật hiện ra trước mắt mình. Do ánh 
sáng của mặt trời đó mà con người trông thấy 
khắp các thứ hình sắc. Này chư vị trong tộc họ 
của Đức Như Lai! Chư Bồ-tát ây đã đạt được 
pháp Tam-muội thì cũng không khác; thông tỏ 
hết thảy mọi hành, có hành hay không hành cả 
trong trăm ngàn na-thuật kiếp, rõ mọi chủng loại, 
tất cả thảy được nhận thức, soi sáng thâu đáo, 
dùng sự thông tỏ này tức là dùng mười thứ 
không mê lâm đã đạt được làm sung mãn cho sự 
hành hóa đôi với hết thảy chúng sinh trong mười 
phương. Những gì là mười? 

1. Xuất hiện ở nơi chúng sinh không mê lầm 
về các gốc mình đã đạt được. 

2. Không mê lầm trong sự hóa độ chúng sinh. 

3. Không có mê lâm về nơi chốn giáo hóa 
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chúng sinh. 

4. Không có mê lầm đối với chúng sinh ở chỗ 
dây khởi các hạnh nguyện, như sự thích ứng hay 
như ngôn từ, mọi sự luận bàn đều rốt ráo. 

5. Mọi chốn hành hóa đều không mê lầm, ở 
nơi các cõi nước đều luôn thanh tịnh. 

6. Mọi chỗn hội nhập đều không mê lầm, ở 
nơi các cõi Phật, chốn hành là vô hành, ở nơi 
hành mà vô hành. dứt mọi hỗ nghi của chúng 
sinh. 

7. Nơi chỗn thệ nguyện đều không mê lầm, 
như các chỗ chúng sinh thỉnh câu, tế độ chúng 
sinh với sự thực hiện nhờ đó mà hoàn thành đây 
đủ các hạnh nguyện. 

$. Không mê lâm trong các pháp của các 
hành theo phương tiện nhằm khai mở cửa trí tuệ 
thanh tịnh vô hạn. 

0, Không mê lầm đối với các pháp được nêu 
bày giảng giải, có thể tạo nên những cơn mưa 
pháp khắp nơi, thâu tóm, chế ngự các căn, ở nơi 
hành mà vô hành, ở nơi trí tuệ giác ngộ mà hành 
khiến cho Phật đạo luôn được đứng vững. 

10. Không có mê lầm đối với vai trò quan 
trọng của trí tuệ, thể hiện nơi các hành của cửa 
trí tuệ thanh tịnh vô hạn. 

Không còn mê lâm về chỗ xuất hiện thì cũng 
không còn các nơi chốn tối tăm, mà ánh sáng 


SỐ 288 —- KINH BỎ-TÁT ĐĂNG MỤC HỎI VỀ TAM-MUỘI, Q.trung 469 


được chiêu khắp thế gian. Bô-tát đã an trụ mười 
nẻo không mê lầm đề thực hiện các pháp thì coi 
như đã an trụ nơi pháp Tam-muội Ây. Chư vị Bồ- 
tát đó đạt được pháp Tam-muội và làm cho pháp 
ây dây khởi, khiến cho chư Thiên đề đến nơi lễ 
bái, chư Long đề đến nơi cung kính tung rải các 
thứ hương thơm tươi đẹp, khiên cho chư Thần đề 
tìm đến lễ bái, chư Lượng đế tìm đến kính lễ, 
chư Phụng hoàng đế thần tìm đến quy ngưỡng, 
chư Phạm đế đảnh lễ thỉnh vấn, chư Nhạc thân 
đề tìm đến tán dương, chư Điềm thân đề ca ngợi 
hết mực, chư Hương thân đề luôn tìm tới để hầu 
hạ tôn thờ, cũng như Nhân để tìm tới cúng 
dường. Này chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Các Bồ-tát ấy đã thực hiện pháp Tam-muội 
Tuệ minh tạng, gọi là lần thứ sáu làm hưng khởi, 
hiển lộ trí tuệ lớn lao thông qua các hành theo 
phương tiện. 
PHẨM 9: BỎ-TÁT ĐẪN G MỤC Ồ ÓI VẺ SỰ 
HƯNG KHI, HIẾN L 

Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Bồ-tát Đại sĩ có pháp Tam-muội gọi là: 
“Chư Phật làm sáng rõ cối nước thanh tịnh”. Này 
chư vị! Chư Bồ-tát làm thế nào để có thê thực 
hiện nhập Chánh thọ pháp Tam-muội chư Phật 
làm sáng rõ cõi nước thanh tịnh ấy? Lúc đầu Bồ- 
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tát nhập ở thê giới phương Đông, từ một cõi 
nước nảy sang một cõi nước khác. Đối với các 
phương Tây, Nam, Bắc bỗn phương và hai 
phương trên dưới, cũng từ cõi nước này đến cõi 
nước khác. Ở nơi các cõi nước đó, chư Bồ-tát 
làm cho mọi Phật sự dây khởi hiện diện khắp 
cõi, kính lễ đôi với chư Như Lai, chư Bô-tát hiện 
ra những cảm ứng lớn của Phật, hiện ra sự vui 
thích an lạc của chư Phật, hiện rõ sự tôn quý hơn 
hết cùng các cảnh giới nơi sự tự tại của chư Phật. 
Hiện rõ tiếng Sư tử gầm của Phật. Hiện rõ mọi 
hạnh nguyện, tính chất trang nghiêm cùng điệu 
lực thân thông của Phật. Cũng hiện rõ các chúng 
hội của chư Phật, hiện những chúng hội thanh 
tịnh, hiện các chúng bình đăng, các chúng như 
nhất, các chúng đồng đúc lớn lao, các chúng 
nương tựa hỗ trợ, các chúng yên tĩnh dứt mọi 
loạn động, các chúng giáo hóa, các chúng ứng 
hợp, các chúng dũng mãnh to tát. Cũng hiện ra 
các chúng hội ở khắp cõi Diêm- -phù- -đề. Bốn cõi 
cũng đều như thế. Ở nơi ngản cõi nước, hai ngàn 
cõi nước, cũng đều như vậy. Ở nơi tam thiên đại 
thiên cõi nước cũng hiện ra như thế. Nơi ức na- 
thuật trắm ngàn cõi nước cũng hiện ra đây đủ 
tính chât đông đảo của các chúng hội. Ở nơi vô 
tận số các cõi nước, hiện ra đầy đủ các chúng hội 
đồng đúc. Cũng như nơi trăm ngàn cõi Phật với 
sô lượng các cõi nước như vi trần đều hiện đông 
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đủ các chúng hội. Nói tóm lại: Cho đến vô sô, vô 
lượng cõi Phật với các cõi nước sô lượng như vi 
trần, cũng đều hiện khắp các chúng hội đông đảo 
hết mực. Đối với các chúng hội đông đảo tôn 
nghiêm ây mà hiện ra lớp lớp chư Phật được 
trông thấy, chiêm ngưỡng. Hiện ra loại loại thân 
tướng của chư Phật, hiện ra lớp lớp chư Phật 
trong mọi thời, mọi nơi chốn, với vô vàn sự biến 
hóa, cảm ứng lớn lao, với muôn ngàn vẻ trang 
nghiêm, vẻ uy nghi cùng mọi hình sắc ảnh tượng 
tức là hiện ra đây đủ lớp lớp sự việc của chư 
Phật. 

Chư Bồ-tát ở những nơi ấy, nơi các chúng 
hội đó, tự mình trông thấy mà cùng hiện khắp, 
cũng tự mình trông thấy ở nơi đó mà thuyết 
giảng khắp chốn. Cũng tự mình xem thấy VIỆC 
phụng trÌ các pháp ở mọi nơi. Cũng tự biết về 
các phương tiện quyên xảo đề thể hiện các pháp. 
Cũng tự biết việc lãnh hội về mọi nghĩa lý của 
các pháp. Cũng tự biết việc lãnh hội thâu đạt về 
hư không, lãnh hội thông tỏ về Pháp thân, về 
việc dứt mọi mối sợ hãi. Cũng tự biết là mọi nơi 
chôn đều là vô thường, chắng có nơi chốn nào có 
các tưởng niệm bất biến. Cũng tự nhận thức mà 
dứt bỏ vọng tưởng, nhận rõ các tuệ, lãnh hội các 
nghĩa, nhớ nghĩ các hành địa, nhớ nghĩ về các ý 
nghĩa hàm súc, đa dạng. Cũng tự nhận thức để 
lại thông tỏ là vô sở niệm, đê chuyên tâm nhớ 
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nghĩ đến chư Phật, nhớ nghĩ đến các lực, nhớ 
nghĩ đến các tình (các căn), nhớ nghĩ đến không 
hành, thấu đạt về sự nhàn tĩnh. Nắm _VỮng SỰ 
nhận thức như thế, chư Bô-tát chắng niệm về cõi 
nước, chăng niệm là có người, chẳng niệm về 
diệu nghĩa của Phật. Cũng chắng tạo pháp, 
không hoại thân mạng, chăng hủy thân hành. 
cũng không dâu ý niệm, không nhập tâm hành, 
chăng dây niệm về thọ mạng, VỆ ta người, nơi 
chôn. Ví như dùng pháp đê biết pháp. Cũng 
không khởi ý niệm có không về hạnh Bồ-tát, 
cũng vô niệm, cũng không dây niệm về việc đi 
đến khắp các CỐI. 

Chư Bồ-tát ây có thể hiện ra vô số màu sắc 
hình tượng của Phật, đây đủ các hành, có thể tạo 
ra mọi sự thanh tịnh thê hiện khắp chôn. Có thể 
hiện ra đây đủ mọi sắc tướng của Phật, cũng như 
hiện ra ảnh hào quang của Đức Thế Tôn. Mọi 
nơi chốn hiện ra đều bình đăng, thanh tịnh hết 
mực, nói chung là thảy đều thích ứng, thành tựu. 
Có thể hiện ra đây đủ hình tượng màu sắc như 
Phật, đây đủ ánh hào quang tươi sáng như Phật. 
Cũng hiện ra hình tượng mang tâm ý như Phật. 
Cũng hiện ra thân tướng Phật với đầy đủ các 
tướng tốt siêu việt. Cũng hiện ra ánh sáng tỏa 
chiếu thể hiện uy thân tôi thượng của Phật. 

Cũng hiện ra những vẻ đẹp nơi thân tướng tôi 
tôn của Phật. Cũng hiện ra thần tướng Phật óng 
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ánh màu sắc kim cương. Cũng hiện ra thân tướng 
Phật với màu sắc và hình tượng thanh tịnh. Cũng 
hiện ra thân tướng Phật với vô lượng hình tượng 
và màu sắc. Cũng hiện ra thân tướng Phật lớn lao 
thanh tịnh được cấu tạo băng ngọc ma-ni. Cũng 
hiện ra thân tướng Như Lai cao bảy nhận, tám 
nhận, mười nhận. Cũng hiện ra thân tướng Như 
Lai cao hai mươi nhận, ba mươi nhận, bỗn mươi 
nhận, năm mươi nhận, sáu mươi nhận, bảy mươi 
nhận, tám mươi nhận, chín mươi nhận, một trăm 
nhận. Cũng hiện ra thân tướng Như Lai cao đến 
một dặm, cao đến nửa dụ-tuần, một dụ-tuân, 
mười dụ-tuân, trăm dụ-tuâần, ngàn dụ-tuân. Cũng 
hiện ra thân tướng Như Lai như một Diêm-phù- 
lợi. Cũng hiện ra thân tướng Như Lai như bốn 
cõi thiên hạ, như ngàn cõi thiên hạ, như tam 
thiên đại thiên cõi thiên hạ. 

Hoặc là hiện ra thân tướng Như Lai như trăm 
cối Phật, như ngàn cõi Phật, như trăm ngàn cõi 
Phật, như ức na-thuật cõi Phật, như vô lượng cối 
Phật, như vô hạn cõi Phật, như a-tăng-kỳ sô cối 
Phật, như vô biên cõi Phật, như vô tế cõi Phật, 
như vô tư nghì cõi Phật, như vô xưng cõi Phật, 
như vượt quá tâm ý tư duy cõi Phật. Hoặc lại 
hiện ra thân tướng Như Lai như vô xứ sở cõi 
Phật, như không thể nghĩ bàn lường tính cõi 
Phật, như vô vọng quá vọng cõi Phật. 

Như thế đây, chư Bồ-tát đã hiện ra thân 
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tướng Như Lai với vô số hình sắc, vô số hình 
tướng như vậy. Hiện ra vô sỐ vẻ đẹp, vô số ánh 
sáng, vô số màn lưới. 

Cũng hiện ra vô SỐ pháp cội nguôn là không, 
vô sô pháp sốc không có tôi ta. Hiện ra các pháp 
là gốc của trí tuệ, nơi chôn từ đó trí tuệ dây khởi. 
Hiện ra vô tận thân tướng. Hiện ra mọi vẻ thanh 
tịnh của diệu lý vô hành. 

Chư vị Bồ-tát như vậy là đã hiện ra vô vàn 
chư Như LaI, ở nơi thân tướng của chư Như Lai 
ây không tăng cũng không giảm. 

Ví như hư không, không có sự mệt mỏi chản 
nản, cũng như có sự phân biệt lớn nhỏ. Ở nơi vô 
SỐ cÕi, các cõi có những nơi chỗn sâu xa mênh 
mông, không vì nơi chỗn mênh mông mà hiện ra 
to lớn hay ngược lại. Thân tướng, của Như Lai 
cũng như thê, do nơi chỗn có chỗ lớn lao nhỏ 
hẹp nhưng sự thị hiện thì không lớn nhỏ. 

Ví như hình tượng mặt trăng chiếu sáng nơi 
cõi Diêm-phù-đề cũng không có lớn nhỏ. Hình 
tượng mặt tráng ây trụ nơi ánh sáng mà không có 
dời đối. Chư Bô-tát ấy cũng như thế. Đạt đến sự 
hóa hiện như Phật an trụ pháp Tam-muội ây. 
Cũng chăng dây vọng tưởng về sự hoại diệt đối 
với màu sắc, hình tượng của Như Lai, vì nơi 
chôn hóa hiện của chư Phật cũng giống như cảnh 
trong mộng. Ở nơi đó là không chỗ thấy mà có 
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thây, mà hiện ra âm thanh của chư Phật, Như 
Lai. Nơi chốn hiện ra âm thanh của chư Phật, 
Như Lai ấy là ở nơi pháp không, là vô sở hữu. 
Nhưng từ đó mà đều thọ nhận các pháp, nêu bày, 
truyền bá, thảy đều ở nơi các pháp không còn mê 
lầm. Ví như chúng sinh, sau khi mạng chung, nơi 
chôn hướng vệ, tâm do đây mà có sự chuyền đối. 
Chư Bồ-tát cũng vậy. Ở nơi pháp Tam-muội ây 
mà an trụ thì các cõi thảy đêu được trang 
nghiêm, dùng trí tuệ Phật mà độ mà độ thoát, đạt 
được thanh tịnh. Bồ-tát dùng mười thứ mau 
chóng đề ứng hợp với khắp chôn khắp loại. 

Những gì là mười? 

1. Mau chóng thực hiện đây đủ viên mãn các 
hạnh nguyện. 

2. Mau đem ánh sáng của Phật pháp chiêu soi 
khắp các cõi. 

3. Mau dùng trí tuệ phương tiện chuyền pháp 
luân hóa độ chúng sinh. 

4. Mau tùy thuận tất cả các hành thích hợp để 
tạo nên các cõi thanh tịnh. 

5. Mau thành tựu được trí tuệ gồm đủ mười 
Lực. 

6. Mau chóng thành tựu sự bình đăng hội 
nhập cùng chư Như Lai. 

7. Mau chóng dùng diệu lực đại Từ bị đề 
hàng phục các thứ ma oán. 
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Š. Mau chóng giúp cho chúng sinh dứt trừ 
mọi nghi hoặc đạt được an vuI. 

9. Mau chóng thị hiện mọi cảm ứng lớn lao, 
tùy thuận nơi chôn mà hóa độ. 

10. Mau chóng dùng loại loại âm thanh 
hướng đến các pháp môn, tạo nên các cõi thanh 
tịnh. 

Chư Bồ-tát lại có được mười thứ pháp ấn, 
dùng các pháp mà ân chứng cho quá trình tu tập 
của chư vị Bô-tát ấy. Những øì là mười? 

1. Bô-tát đó cùng với chư Phật ba đời cùng 
thực hiện từ một cội nguồn đức lớn. 

2. Bồ-tát đó hội nhập làm một thân, xem 
Pháp thân là không có gì hơn được. 

3. Bồ-tát ây hành theo nẻo vô nhị của Như 
LaI. 

4. Bô-tát ây tạo ra vô số đạo tràng, đều từ nẻo 
vô nhị mà sinh khởi. 

5. Bồ-tát ây thực hiện vô hạn hạnh nguyện, 
cùng với Pháp thân hội nhập. 

6. Bô-tát ấy hành hóa đều vô ngại, đối với thế 
gian đạt được đây đủ mười Lực. 

7. Bồ-tát đó hành theo pháp không, thanh 
tịnh, tức hành theo nẻo vô nh. 

§. Bô-tát đó đạt được các pháp vô lậu, vì thế 
gian mà hết sức hóa độ. 

9. Bô-tát ây tâm ý không còn vướng trong 
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ngoài, đạt được trí rộng khắp thông qua các tuệ 
phương tiện quyên xảo. 

10. Bô-tát ấy luôn được có chư Phật dốc tâm 
hộ niệm. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Bô-tát Đại sĩ có được định đại tuệ, gọi là Âm 
thanh chư Phật soi khắp cõi nước. Chư Bô-tát đó 
thực hiện pháp Tam-muội Chánh thọ ấy thì sẽ là 
bậc không còn ai có thể làm thầy mình nữa vì 
hội nhập các pháp của chư Phật không còn có sự 
nghi hoặc. Là bậc trượng phu có trí tuệ hơn đời 
vì đã đạt được sự thanh tịnh giải thoát. Do đã đạt 
được cội nguồn trong sáng thanh tịnh của tâm 
nên được xem là bậc tối tôn, vĩ đại. Là bậc hết 
tâm vì đời mà chỉ dạy, dẫn dắt, nên bản thân 
luôn được tôn quý kính trọng. Là bậc dây khởi, 
kiến lập sự dũng mãnh tối thượng của chư Phật 
đời vị lai vì đã đạt đến cội nguồn chủng loại của 
trí tuệ giác ngộ. Là bậc tu tập trí tuệ, thành tựu 
các thứ tín, ngôn từ luôn như nhất. Là bậc đại trí 
tuệ, quá khứ không hê bị ngăn ngại vì đã tạo nên 
pháp tạng. Là bậc luôn đem pháp của chư Phật 
để dây lên các trận mưa pháp thuận hợp với mọi 
hành của chúng sinh. 

Này chư vị! Ví như Thích Đê-hoàn Nhân, 
nhờ có ngọc ma-ni mà nơi chỗn của vị Thiên 
vương này được tôn quý hết mực. Ngọc ma-ni 
đó đã làm tăng uy quang, tạo nên uy thân. Do đó 
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được ngọc báu ma-ni ấy nên uy danh của Thích 
Thiên vương càng thêm lớn lao. Dùng mười sự 
việc, Ở nƠI cối trời Đao-lợi nhờ đó mà đạt được 
sự tôn kính. Những gì là mười? 

I. Dùng sắc tưởng hơn hết của bậc Thiên 
vương đề bảo ban đối với các vị Thiên tử. 

2. Dùng hình tượng hơn hắn của bậc Thiên 
VƯƠNE. 

3. Dùng hình tướng của bậc Thiên vương để 
thị hiện. 

4. Dùng quyến thuộc hết mực đông đảo của 
bậc Thiên vương. 

5. Dùng mọi ham muốn hết mực của hàng 
Thiên vương. 

6. Dùng sự an lạc tột bậc của hàng Thiên 
VƯƠNE. 

7. Dùng y phục của bậc Thiên vương để tạo 
sự tin tưởng. 

$. Dùng sự tự tại hơn hết của bậc Thiên 
VƯƠNE. 

9. Dùng tâm ý cao xa của bậc Thiên vương. 

10. Dùng trí tuệ lớn lao của bậc Thiên vương, 
do công đức của ngọc báu ma-nI tạo nên. 

Do sử dụng đây đủ mười sự việc đó mà đạt 
được tôn trọng hơn hết đối với các bậc Thiên 
VƯƠNE. 

Chư Bỏ-tát cũng vậy. Do thực hiện được 
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pháp Tam-muội Chánh thọ đó mà liên đạt được 
mười thứ trí tuệ rộng lớn vô bờ. Những gì là 
mười? 

1. Ở nơi cõi Phật đạt được trí tuệ vô ngại. 

2. Ở nơi mọi chúng sinh, đạt được sốc làm 
dây khởi tuệ hạnh. 

3. Nương vào ba đời đạt được trí tuệ thích 
ứng. 

4. Ở nơi thân tướng của chư Phật đạt được 
nơi chỗn nương tựa của trí tuệ. 

5. Ở nơi các pháp của chư Phật đạt được tuệ 
hạnh. 

6. Ở nơi tất cả các pháp mà đạt được một 
pháp tuệ hạnh. 

7. Ở nơi tất cả mọi nẻo tận cùng của thế gian 
đạt được sự hội nhập vào trí tuệ của Pháp thân. 

8. Ở nơi cội nguôn của hết thảy các pháp mà 
đạt được tuệ hạnh bình đắng. 

9, Ở nơi tất cả mọi tự tại đạt được nơi chỗn 
nương dựa của trí tuệ. 

10. Ở nơi tật cả các pháp đạt đến cõi an lạc 
của trí tuệ. 

Đạt được pháp Tam-muội đó thì dùng âm 
thanh của chư Phật, ở nơi các thê giới luôn tạo 
được sự thanh tịnh. 

Bồ-tát lại có mười sự việc, nhờ đó mà có 
được thân tướng uy nghi thanh tịnh. Những gì là 
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mười? 

I. Dùng cái đắc của vô đắc, cái hành của vô 
hạn mà chăng trụ ở cõi nào. 

2. Dùng cái trông mong của sự không trông 
mong. 

3. Dùng mọi thứ sắc tướng, hình tượng ở nơi 
các cõ1 nước mà an trụ thanh tịnh. 

4. Dùng cái Ý nguyện của vô nguyện mà 
phóng ra vùng ánh sáng lớn làm chỗ an trụ để 
hóa độ chúng sinh. 

5. Dùng cái tưởng của vô tưởng khiến cho 
thân được an trụ, để tạo sự hưng khởi của chư 
Phật. 

6. Dùng cái mong cầu của sự vô cầu mà tuôn 
xuống như mưa vô sô các thứ hoa hương để cúng 
dường chư Phật. 

7. Dùng cái niệm của vô niệm nhằm bày biện 
sự cúng dường của chư Phật với đủ loại âm 
nhạc, đê hóa độ chúng sinh. 

$. Dùng cái phục sức của sự không phục sức, 
tạo được mọi việc thanh tịnh cũng như vô sỐ các 
thứ trang sức để cúng dường chư Phật, ứng với 
nơi chôn hóa độ chúng sinh. 

9. Dùng cái hành của vô hành, hiện ra lớp lớp 
sắc tướng, đạt được thân thanh tịnh, dứt hết mọi 
mê lầm khiến cho chúng sinh cùng được nhận 
biết. 
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10. Dùng cái có của cái không thật có, phát ra 
đủ loại âm thanh trong lành vi diệu, khiên cho 
chúng sinh được biết rõ muôn ngàn các thứ ngôn 
ngữ khác. 

Chư Bỏ-tát cũng như vậy! Đạt được mười 
phân thanh tịnh đó, các vị Bồ-tát kia cũng có 
được đây đủ nơi chỗn. Thế nào là mười nơi chôn 
dẫn dắt chúng sinh được thây các Phật sự? 

1. Nơi chỗn làm cho chúng sinh được an trụ, 
đạt niêm tin hướng về chư Phật. 

2. Nơi làm cho chúng sinh được an ôn nhờ 
âm thanh Phật pháp. 

3. Chốn hóa độ chúng sinh khiến họ được 
sinh ở nơi có cõi Phật. 

4. Nơi chốn cứu giúp chúng sinh khiến họ tin 
tưởng nơi chư Phật. 

5. Nơi chốn dẫn dắt chúng sinh đến những lợi 
lạc khiến họ được nghe pháp âm của chư Phật. 

6. Nơi chốn tế độ chúng sinh thông qua việc 
hóa hiện các cảm ứng của Phật. 

7. Nơi chỗn tạo sự vên lành cho chúng sinh 
khiến họ nhớ nghĩ, giống như các hành động 
thích ứng, bao gôm đây đủ sự nhất tâm. 

$. Nơi chỗn làm cho chúng sinh được thuận 
hợp, an định để đến nơi cảnh giới trang nghiêm 
của Phật. 

9. Nơi chỗn đem lại sự lợi lạc an ôn cho 
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chúng sinh, khiến họ phát tâm Bô-tát. 

10. Nơi chỗn tạo được sự an lạc vững chắc 
cho chúng sinh, khiến họ được đây đủ trí tuệ của 
Phật. 

Do vậy, này chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Các vị Bô-tát ấy dùng mười sự việc kê trên 
đề đem lại đầy đủ sự an ổn lợi lạc cho chúng 
sinh. 

Chư Bồ-tát kia, như thế là đã thực hiện viên 
mãn mười Độ, khiến cho chúng sinh được an 
lành, lại vì chúng sinh khắp các cõi mà làm mười 
thứ Phật sự. Những gì là mười? 

1. Bậc Bô-tát dùng âm thanh vì chúng sinh 
mà làm Phật sự đề hóa độ các chúng hội. 

2. Thây bậc Bồ-tát dùng sự tùy thuận để dẫn 
dặt chúng sinh mà làm cho Phật sự hưng khởi. 

3. Bậc Bồ-tát đó chỉ trong khoảnh khắc của 
hành động mà thực hiện Phật sự, khiến cho tâm 
chúng sinh đạt được thanh tịnh. 

4. Bậc Bô-tát đó dùng sự chân động khắp các 
cõi nước mà làm Phật sự, khiến cho chúng sinh 
cùng lìa khỏi ba nẻo ác. 

5. Bậc Bôồ-tát ấy dùng mọi nơi chỗn trong 
cuộc sông để làm Phật sự, nhằm đem lại cho 
chúng sinh tâm ý được an lạc chính đáng. 

6. Bậc Bồ-tát ấy dùng các chốn hành động 
thích hợp đề làm Phật sự, nhằm đưa chúng sinh 
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đến chỗ lợi lạc, khiến tâm ý họ dứt hết mọi sự 
mê lầm. 

7. Bậc Bô-tát đó dùng phương tiện phóng ra 
ánh sáng mà làm Phật sự, nhằm thu giữ giáo hóa 
vô sô chúng sinh. 

$. Bậc Bồ-tát đó dùng công việc tu tập các 
đức mà làm Phật sự, khiến cho chúng sinh tạo 
được vô số các công đức. 

9. Bậc Bôồ-tát ấy dùng sự thành tựu quả vị 
Chánh đẳng Chánh giác mà làm Phật sự, khiến 
cho mọi chúng sinh lãnh hội được hết thảy các 
pháp đều như huyền mộng. 

10. Bậc Bồ-tát ấy dùng phương tiện chuyên 
pháp luân để làm Phật sự, vì chúng sinh khắp thế 
ølan mà thuyết pháp khiến cho pháp bảo của các 
bậc Thánh hiền được an trụ lâu bên. 

Này chư vị! Chư Bồ-tát Đại sĩ đó đã hoàn 
thành mười thứ Phật sự, dùng để giáo hóa vô số 
người, cứu độ vô số chúng sinh, thành tựu viên 
mãn vô lượng hạnh nguyện của mình hết thảy 
mọi ý nguyện và hành động. đều được an lập, 
khiến cho Phật sự luôn được tồn tại. 


PHẨM 10: BÒ- "TÁT ĐĂNG MỤC BÀY BIỆN 


HÓA NÑ GOẠI T HẦN 
Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
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Lai Bồ-tát Đại sĩ có được pháp Tam-muội 
Chánh thọ gọi là: “Vô Thân Hỷ”. Thực hành 
Pháp Tam-muội ây sẽ khiến cho Bồ-tát tâm ý 
được an trụ đó mà thân không bị hủy hoại, lại 
được đầy đủ mười thứ không mong cầu tham 
đăm. Những gì là mười? 

1. Ở nơi các cõi nước mà không tham câu. 

2. Ở khắp các nơi chôn mà không tham câu, 
chấp trước. 

3. Ở mọi nơi tưởng niệm mà không dây tham 
cầu, vướng mắc. 

4. Đối với chúng sinh mà không tham câu, 
đăm nhiễm. 

5, Đối với các pháp đêu không tham câu, 
vướng mắc. 

6. Đôi với các hạnh của Bồ-tát cũng không 
chấp bám, vướng mắc. 

7. Đối với những sở nguyện của Bồ-tát cũng 
không tham câu. 

§. Đôi với các pháp Tam-muội cũng không 
chấp vướng. 

9. Đối với mọi hình tượng Phật mà không 
tham câu. 

10. Đôi với các hành địa cũng không vướng 
chấp. 

Bỏ-tát đạt được mười thứ không mong cầu 
tham đăm ây thì liên đạt được sự an trụ trong khi 
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thực hành pháp Tam-muội và hết thảy thân 
tướng không bị hủy hoại. Làm thê nào, chư Bồ- 
tát vân còn mang thân chúng sinh mà không bị 
hủy hoại trong khi thực hiện pháp Tam-muội ấy? 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Bô-tát thực hành pháp Tam-muội này, nội thân 
nhập Chánh thọ thì ngoại thân giác ngộ, ngoại 
thân nhập Chánh thọ thì nội thân giác ngộ. Dùng 
một thân nhập Chánh thọ thì dùng nhiều thân mà 
giác ngộ. Dùng nhiêu thân nhập Chánh thọ thì 
một thân giác ngộ. Dùng thân người nhập Chánh 
thọ thi dùng thân quỷ thân mà giác ngộ. Dùng 
thân quỷ thân nhập Chánh thọ thì dùng thân 
Rông mà giác ngộ. Dùng thân Rông nhập Chánh 
thọ thì dùng thân Chất lượng thân mà giác ngộ. 
Dùng thân Chất lượng thân nhập Chánh thọ thì 
dùng thân chư Thiên mà giác ngộ. Hoặc dùng 
thân chư Thiên nhập Chánh thọ thì dùng thần 
Phạm vương mà giác ngộ. Hoặc dùng thân Phạm 
vương nhập Chánh thọ thì dùng thần ở cõi Dục 
mà giác ngộ. Hoặc dùng thân ở cõi Dục nhập 
Chánh thọ thì dùng thân ở cõi Sắc mà giác ngộ. 
Hoặc ở nơi cõi Sắc nhập Chánh thọ thì ở nơi Vô 
sắc mà giác ngộ. Hoặc ở nơi Vô sắc nhập Chánh 
thọ thì hiện thân ở nơi Địa ngục mà giác ngộ. 
Hoặc ở nơi Địa ngục nhập Chánh thọ thì hiện 
thân nơi Ngạ quỷ mà giác ngộ. Hoặc ở nơi Ngạ 
quy nhập Chánh thọ thì hiện thân Súc sinh mà 
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giác ngộ. 

Hoặc ở nơi tịch tĩnh mà nhập Chánh thọ thì ở 
nơi đông đảo mà giác ngộ. Hoặc ở nơi ngàn thân 
mà nhập Chánh thọ thì ở nơi vô thân mà giác 
ngộ. Hoặc ở nơi hữu thân mà nhập Chánh thọ thì 
ở nơi vô số thân mà giác ngộ. Hoặc ở nơi vô số 
ức na-thuật thân nhập Chánh thọ thì hóa hiện ở 
nơi “không thân” mà giác ngộ. Hoặc ở nơi cõi 
Diêm- phù- lợi nhập Chánh thọ thì ở nơi cõi Cù- 
da-nặc mà giác ngộ. hoặc ở nơi cõi Cù-da-nặc 
nhập Chánh thọ thì ở nơi cõi Uất- đan-việt mà 
giác ngộ. Hoặc ở nơi cõi Uấẫt-đan-việt nhập 
Chánh thọ thì ở nơi cõi Phât-vu-đãi mà giác ngộ. 
Hoặc ở nơi cõi Phẩt-vu-đãi nhập Chánh thọ thì ở 
nơi Tam Thiên hạ mà giác ngộ. 

Hoặc ở nơi Tam thiên hạ nhập Chánh thọ thì 
ở nơi Tứ Thiên hạ mà giác ngộ. Hoặc ở nơi Tứ 
Thiên hạ nhập Chánh thọ thì ở nơi khắp ba xứ 
chúng sinh mà giác ngộ. Hoặc ở nơi mọi cảnh 
giới của biển cả nhập Chánh thọ thì cũng ở nơi 
tận cùng mọi cảnh giới của biến cả cùng với 
chúng sinh mà giác ngộ. Hoặc ở nơi đỉnh núi Tu- 
đi nhập Chánh thọ, thì cũng lại ở nơi chân núi 
Tu-di mà giác ngộ. Hoặc ở nơi chân núi Tu-di 
nhập Chánh thọ thì cũng lại ở đỉnh núi Tu-di mà 
giác ngộ. Hoặc ở trong khoảng núi Thất bảo 
nhập Chánh thọ thì cũng lại ở nơi đỉnh núi ây mà 
giác ngộ. Hoặc ở nơi đủ các giống các loài nhập 
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Chánh thọ thì cũng ở nơi lớp lớp tạp loại mà giác 
ngộ. Hoặc ở nơi chôn thanh tịnh trong ấy có lớp 
lớp hoa hương cùng các thứ vật báu làm cho 
trang nghiêm,... nhập Chánh thọ thì cũng hiện 
thân ở nơi thanh tịnh với vô số hoa hương, các 
thứ vật báu mà giác ngộ. 

Cho đến tận cùng các cảnh giới của Tứ Thiên 
hạ cùng với mọi chúng sinh thuận theo tâm ý của 
họ mà nhập Chánh thọ thì cũng lại hiện ở nơi 
mọi cảnh giới của Tứ Thiên hạ, cùng VỚI MmỌI 
chúng sinh theo tâm i của họ mà giác ngộ. Ở nơi 
ngàn cõi nước, tận cùng mọi cảnh giới của cõi ấy 
nhập Chánh thọ thì cũng lại hiện ở nơi ngàn cõi 
nước mà giác ngộ. Ở nơi tam thiên đại thiên cõi 
nước, tận cùng cảnh giới của cõi đó nhập Chánh 
thọ thì cũng lại hiện ở nơi tam thiên đại thiên cõi 
nước mà giác ngộ. Ở nơi ức na- -thuật trăm ngàn 
cõi nhập Chánh thọ thì cũng lại hiện ở nơi ức na- 
thuật trăm ngàn cõi mà giác ngộ. Ở nơi vô số CỐI 
nước nhập Chánh thọ thì cũng lại hiện ở vô số 
sát độ mà giác ngộ. Ở nơi a-tăng- -kỳ CỐI nước 
nhập Chánh thọ thì cũng lại hiện ở nơi a- tăng- -kỳ 
cõi nước mà giác ngộ. Ở nơi lượng của vô lượng, 
hạn của vô hạn cõi Phật nhập Chánh thọ, nói tóm 
lại, thì cũng từng ấy cõi nước ở khắp trong các 
cảnh giới đó mà giác ngộ. 

Từ một Thiên hạ, số lượng cõi nước như vi 
trần, đến Tứ thiên hạ, lại ngàn Thiên hạ, lại đến 
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tam thiên đại thiên thiên hạ, lại đến ức na-thuật 
cõi nước, lại đến a-tăng- -kỳ cối nước, cho đến vô 
hạn vô, số, lại vượt quá vô hạn vô số các cõi 
nước số lượng như thê, ở khắp nơi trong các cối 
ấy nhập Chánh thọ thì cũng ở trong từng ây cõi 
mả giác ngộ. Ở nơi trong một vi trần nhập Chánh 
thọ thì cũng lại hiện ở nơi như thế, trong một vi 
trần trên cõi nước mà giác ngộ. 

Từ số lượng vi trân như thê trên một CỐI nước 
mà nhập Chánh thọ thì lại hiện một vi trần mà 
giác ngộ. Ở trong một thân Thanh văn nhập 
Chánh thọ thì lại hiện vô số thân Thanh văn mà 
giác ngộ. Ở nơi trong một thân Bích-chi-phật 
nhập Chánh thọ thì lại hiện vô số thân Bích-chi- 
phật mà giác ngộ. Ở trong tự thân nhập Chánh 
thọ thì lại hiện ở trong vô số thân Phật mà giác 
ngộ. Ở trong vô số thân Phật nhập Chánh thọ thì 
lại hiện ở trong tự thân mà giác ngộ. Ở trong 
khoảnh khắc một niệm của nhât tâm nhập. Chánh 
thọ thì hiện ở nơi ức kiếp mà giác ngộ. Ở trong 
ức kiếp nhập Chánh thọ thì hiện ra trong khoảnh 
khắc một niệm khởi nơi tâm mà giác ngộ. 

Hoặc có lúc thì giác ngộ, có lúc thì nhập 
Chánh thọ. Hoặc đông thời nhập Chánh thọ mà 
giác ngộ. Hoặc ở nơi gốc tích chứa nhập Chánh 
thọ thì hiện ở nơi ngọn tích chứa mà giác ngộ. 
Hoặc ở nơi ngọn tích chứa nhập Chánh thọ thì 
hiện ở nơi gốc tích chứa mà giác ngộ. Hoặc ở 
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nơi hiện tích mà nhập Chánh thọ thì lại ở nơi 
hiện tích mà giác ngộ. Ở nơi gốc tích chứa nhập 
Chánh thọ thì ở nơi ba đời mà giác ngộ. Ở nơi 
lúc tích chứa mà giác ngộ thì ở nơi lúc tích chứa 
mà nhập Chánh thọ. Ở nơi ba đời nhập Chánh 
thọ thì ở nơi “gốc không” mà giác ngộ. Hoặc ở 
nơi gốc Vô kiên nhập Chánh thọ thì lại ở nơi gốc 
không mà hốt nhiên giác ngộ. 

Này chư vị! Ví như có người trong lúc bị quỷ 
thân quây nhiễu, đã bị quây nhiễu như vậy thì 
người đó dù cô giữ cho khỏi bị xao động cũng 
chăng được tự tại, chỉ theo sự tác động của quỷ 
thân. Ở nơi tha thân thì thuận theo sự tác động 
kia, còn nơi tự thân thì chắng được tự tại như 
trước. Bô-tát cũng giống như vậy, do đạt được 
pháp Tam-muội này thì hoặc nội thân nhập 
Chánh thọ, ngoại thân giác ngộ, hoặc ngoại thân 
nhập Chánh thọ thì nội thần giác ngộ. 

Ví như người chết, tử thì ây do “Tha thần” 
Sa1 khiến, làm cho trồi dậy, đuôi theo, quay trở 
lại, tất cả đều như sự biến hóa, nhưng tác nhân 
của sự việc đó là dụng lực của tha thần. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Cũng vậy các vị Bôồ-tát đã đạt được pháp Tam- 
muội này, nhằm dấy khởi nhập Chánh thọ thì 
dùng sự phân biệt để nhập Chánh thọ, lại dùng 
sự phân biệt mà giác ngộ. Dùng sự phần biệt 
bình đăng để nhập Chánh thọ thì cũng dùng sự 
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phân biệt bình đắng mà giác ngộ. Ví như có vị 
A-la-hán tâm được tự tại, thể hiện sự biến hóa tự 
tại. Hoặc hóa làm một thân, hoặc lại hóa làm 
nhiều thân, hoặc hóa làm nhiều thân, hoặc lại 
hóa làm một thân. Chắng do một thân mất đi mà 
hiện ra nhiêu thân, cũng chăng do nhiêu thân mất 
đi mà hiện ra một thân. Ở vào lúc hiện ra một 
thân, cũng chăng phải là có một thân. Không do 
biết một mà hiện nhiêu, cũng chăng phải do biết 
nhiêu mà hiện một. Cùng một cùng nhiêu, từ một 
mà hưng lên. Bồ-tát cũng như thế. Ở nơi một 
thân nhập Chánh thọ thì nhiều thân mà giác ngộ. 
Hoặc nhiêu thân nhập Chánh thọ thì do một thân 
mà giác ngộ. Ví như chỉ một loại đất, đất â ấy chỗ 
nương dựa một vị. Nhưng với đất ây, nơi các 
xóm làng huyện ấp dân chúng trông trọt những 
loại cây trái khác nhau, vị của chúng cũng chăng 
đồng. Đất có một vị giống nhau nhưng cây trông 
thì có nhiều vị khác nhau. Bô-tát cũng thê! Đã an 
trụ pháp Tam-muội này, dùng một thứ để nhập 
Chánh thọ thì có nhiêu thứ mà giác ngộ. Ở nơi 
nhiêu thứ nhập Chánh thọ thì có một thứ giác 
ngộ. 

Này chư vị! Bôồ-tát Đại sĩ, đây là pháp Tam- 
muội thứ tám của bậc Bô-tát tên là Phân biệt tất 
cả các thân. Chư Bô-tát ây, đạt được nơi chôn an 
trụ yên định của pháp Tam-muội đó thì sẽ có 
được mười pháp danh dự luôn được lưu truyền. 
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Những gì là mười? 

I. Đạt đến cảnh giới được Như Lai khen 
ngợi. 

2. Đạt được uy lực bình đăng của Như LaI. 

3. Gọi là Tối Tôn vì đã thông tỏ tất cả các 
pháp không chút ngăn ngại. 

4. Gọi là Tối Tôn vì được mọi nơi chôn trong 
khắp thê gian cúng dường. 

5. Gọi là bậc Hiểu biết khắp vì đã giác ngộ 
tật cả các pháp. 

6. Gọi là bậc Đạo sư vì là chỗn nương dựa 
của mọi chúng sinh trong các cõi. 

7. Gọi là bậc nêu bày dẫn dắt muôn loài vì đã 
thấu đạt cùng hội nhập được thể tánh của các 
pháp. 

Š. Gọi là bậc Vô thượng sư vì đã đạt được 
“Trí nhận biết khắp”, lãnh hội cội nguôn các 
pháp của chúng sinh là không. 

0. Gọi là bậc hưng khởi ánh sáng cho đời, vì 
đã tùy thuận trí tuệ của tật cả muôn loài trong thế 
gian mà hiện bày ánh sảng vĩ đại. 

10. Gọi là bậc Mười lực vì đã đạt đến sự 
hoàn hảo tôi thượng, mọi nơi chốn tạo tác, hành 
hóa đều thành tựu trọn vẹn. 

Phân biệt nhận rõ các pháp, dùng trí tuệ ây 
thông đạt các niệm, hạnh nguyện đây đủ không 
chấp vướng. Đó gọi là làm cho bánh xe chánh 
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pháp có mặt khắp mọi nơi chốn, đạt tự tại, là nhờ 
ở mười pháp danh dự đó đem lại. Chư Bô-tát do 
vậy nên có được sự quy ngưỡng tôn kính của 
đời. 

Bồ-tát an trụ pháp Tam-muội này lại có được 
mười thứ ánh sáng hiển lộ, hết mực tôn nghiêm, 
chói lọi. Những gì là mười? 

1. Ánh sáng ấy bình đẳng của chư Phật. 

2. Ở nơi tận củng mỗi chốn trong thê gian, 
dùng ánh sảng ây soi khắp, nêu rõ cội nguôn các 
pháp, tạo nên trí tuệ sáng chói làm cho các pháp 
được hiển lộ, nối bật. 

3. Nơi muôn loài, dùng ánh sáng chói lọi đó 
soI tỏ, nêu bày cho lớp lớp chúng sinh. 

4. Đem vô số ánh sáng ấy dẫn dắt chúng sinh 
đi tới, lây đó là ánh sáng của pháp tràng. 

5. Đem ánh sáng ấy chiếu khắp pháp giới 
khiến cho nó càng thêm rực rỡ, truyền tụng. 

6. Tạo được sự cảm ứng lớn lao đôi với các 
pháp nhưng không hủy hoại ánh sáng đó. 

7. Đạt được tính chất vô dục của các pháp, do 
năm được diệu lý vô sở đắc nên ánh sáng ây luôn 
rạng Tỡ. 

$. Thấu đạt tính chất vô dục của chúng sinh, 
nhớ nghĩ thế gian tạo nên hết thảy mọi biên hóa 
không hê bị ngăn ngại. 

9. Khéo đem ánh sáng đó chiếu soi khiên cho 
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mọi nơi chỗn kiến lập của chư Phật không bị đứt 
đoạn. 

10. Đạt đến cảnh giới của chư Phật, giáo hóa 
chúng sinh tu tập các pháp giải thoát, thâu đạt 
cội nguôn các pháp là không, soi sáng tận cùng 
các cõi trong thê gian, hêt thảy đêu không bị hủy 
hoại. 

Bồ-tát dùng mười thứ ánh sáng hiển lộ ấy an 
trụ trong pháp Tam-muội nên có được ánh sáng 
chói lọi. 

Bồ-tát lại có mười sự, nhờ đó đạt được diệu 
lý “vô sở trước” đối với câu, lời, sự nhận thức, 
dân tới nẻo giác ngộ. Những gì là mười? 

1. Đôi với những tạo tác của thân, khéo tu tập 
điều hòa, uyễn chuyền. 

2. Về mọi tạo tác của khâu nên dứt bỏ thô ác. 

3. Tâm tánh luôn nhu hòa, dịu dàng. 

4. An trụ “không chốn trụ”. 

5. Mọi tình (căn) không dây. 

6. Mọi hành đều hành theo diệu lý “không 
chôn tạo tác”. 

7. Đôi với các pháp là “không chốn hủy 
hoại”. 

8. Đối với trí tuệ là “không chốn dây khởi”. 

9, Đôi với các pháp là “không chốn nhận 
biêt”. 

10. Tùy thuận các lẽ trên đề đạt được trí tuệ. 
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Đó gọi là pháp Tam-muội mà Bô-tát Đại Sĩ 
dùng đề hàng phục chúng ma, dùng các thứ Ấy 
để thực hiện sự hàng phục. Lây một làm nhiêu. 
Nhập Chánh thọ mà giác ngộ. Hành nơi vô hành. 
Ở nơi hành mà hành. Đối với tự thân thì lớn lao, 
tôn quý. Cùng Phật đều bình đắng vĩ đại. Dùng 
nhỏ mà dân đên rộng lớn, đem cái rộng lớn mênh 
mông dẫn về cái nhỏ hẹp. Nơi hướng đến cũng là 
không chốn đến. Nơi đi tới cũng là không, chôn 
hướng tới. Dùng vô thân làm thân. Ở nơi có thân 
mà không thân. Dùng giác ngộ để hội nhập 
Chánh thọ. Đem chỗ hội nhập Chánh thọ mà 
giác ngộ. Ở nơi thây mà không thây. Ở nơi 
không thấy mà có thây. Đó gọi là thực hiện đầy 
đủ mười pháp. 

Bồ-tát lại có mười sự, nhờ đó mà tạo nên mọi 
biến hóa. Những øì là mười? 

Đó là, biến hóa tất cả các cảnh giới, đều do từ 
pháp Tam-muội. Ví như có nhà ảo thuật sử dụng 
đại thần chú, ngôn ngữ và hành động đều rõ 
ràng, hiện ra đủ loại hình sắc, ánh sáng, sự tạo 
dựng đều thích hợp. Các nơi chốn được hiện ra 
như tách rời khỏi ngôn ngữ của thần chú, tùy 
thuộc về huyễn sự, mà sự tạo dựng tôn nghiêm 
đó đều thích hợp với sự nhận thức và ngoại cảnh, 
nên đôi với cảnh huyền cho là như thật. Phải học 
hỏi, thực hành thì mới biết được tính chất huyễn 
thuật, nhờ trí tuệ mà thông đạt. Bồ-tát cũng vậy, 
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dùng bình đăng nhập Chánh thọ thì hiện ra việc 
dùng không bình đăng mà giác ngộ. Dùng không 
bình đắng nhập Chánh thọ thì dùng bình đăng 
mà giác ngộ. VíÍ như chư Thiên với A-tu-luân 
đánh nhau, chư Thiên thắng, A-tu-luân thua. 
Chất lượng đề dùng thân tướng cao đến Dảy trăm 
dụ-tuân hợp với bôn thứ binh chủng mà tự phủ 
quanh. A-tu-luân vương lại biến hóa thân tướng 
đến trăn ngàn dụ-tuân. chư Thiên cõi trời Đao- 
lợi thảy đều cùng trông thây mà đám quân binh 
ân trôn kia thứ lớp đều nghiêm chỉnh. Lại như 
A-tu-luân vương, rõ là đê thông tỏ về huyền 
thuật. Chư Bô-tát Đại sĩ cũng vậy. Tất rõ nơi mọi 
xứ tạo tác của tuệ huyễn, mà tuệ thì vô tận. Chư 
Bô-tát thê hiện các tuệ huyễn kia cũng là Bồ -tát 
cả. Những tuệ huyễn kia chính là Bô-tát. Dùng 
cái không hủy hoại đoạn diệt để nhập Chánh thọ 
thì ở nơi hủy hoại mà giác ngộ. Ví như có Đại 
chú gọi là “Yêu hoặc”. Trì chú â Ấy, năm lấy một 
Ít hạt giông tung rải ra nơi đất liên có được cây 
có với cành lá, hoa quả, hạt dùng để ăn uông. 
Bồ-tát cũng như thế. Đạt tới sự chuyên nhất nơi 
pháp Tam-muội thì có thể hiện ra lớp lớp bảy tỏ 
Sự giác ngộ. Giông như sự gặp gỡ thuận hợp của 
nam nữ tât đưa đên việc mang thai, bào thai trọn 
nên và đủ mười tháng thì hài nhi sinh ra đây đủ. 
Bồ-tát cũng như thế. Luôn nuôi dưỡng “bảo thai” 
của trí tuệ giác ngộ, thành tựu viên mãn các hạnh 
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nguyện, đem cái “nội tánh” rộng lớn để đạt tới 
cái tuệ sảng tỏ an trụ nơi pháp Tam-muội Vô 
Hủy mà giác ngộ. Ví như cung điện của Long 
vương, nương tựa vào đât mà Long vương cùng 
hiện ra nơi hư không, nhưng chắng quấy động 
hư không cùng chăng khiến chư Long kinh sợ. 
Nơi hư không cũng có thành Càn-đà-la, cũng có 
chư Long, mà hư không ây chăng hê tăng giảm. 
Long VưƠng hoặc muôn cho hư không tạnh Đóng 
mây mà hư không cũng chăng động. Còn các 
cung điện thành quách thì vẫn tiếp tục nương 
dựa nơi đất hoặc nương dựa nơi hư không. 
Bỏ-tát cũng như thế. Do đạt được pháp Tam- 
muội như huyễn nên ở nơi hữu tướng để nhập 
Chánh thọ thì ở nơi vô tướng mà giác ngộ. Ở nơi 
vô tướng nhập Chánh thọ thì ở nơi hữu tướng mà 
giác ngộ. Ví như cung điện lớn của Phạm thiên 
vương hiệu là “Trì thê thanh tịnh tạng”, là cung 
điện tôi thượng trong số đến đài lâu gác nơi 
Phạm thiên trú ngự. Từ cung điện này, hiện ra 
ngàn thiên hạ, mười ngàn thiên hạ, trắm ngàn 
thiên hạ, hoặc hiện ra tam thiên đại thiên thiên 
hạ. Hoặc hiện ra ở nơi Thiên, Long, Thân, Càn- 
đà-la, A-tu-luân, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, mọi 
người, cung điện quý thân cùng mọi chúng sinh 
trong thê gian. Hoặc hiện ra Tu-di sơn cùng toàn 
bộ Thất bảo sơn, Thiết vi sơn, Bảo hắc sơn, 
Tuyết sơn cùng bốn cõi thiên hạ với những làng 
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xóm, thôn âp, quận huyện, cõi nước, quân vương 
nhân gian, cho đến nơi chốn của Phạm thiên 
không đâu là không hiện ra và trồng thây khắp. 
Cũng như đối VỚI ương sáng, soI vào thì thây TỐ 
mặt mình. Bô-tát cũng như thế. An trụ nơi pháp 
Tam-muội này, đối với tất cả mọi thứ tuệ không 
øì là không thông tỏ, thấu triệt, không nơi nào là 
không hội nhập một cách bình đăng, đi đến khắp 
thảy các cõi, đem ánh sáng trí tuệ soI tỏ mọi nẻo. 

Chư vị Bô-tát cũng như thế. Dùng sự , phân 
biệt tất cả các thân trong pháp Tam-muội ấy mà 
đem lại ánh sáng tự tại nơi các cõi nước, tất thây 
được Phật chủng hóa hiện ra hết thảy mọi chủng, 
mà vượt qua pháp chủng, thực hiện trọn vẹn các 
hành chủng giải thoát. Cũng dùng Định chủng 
(chủng Tam- muội) tạo sự cảm ứng, dây khởi 
chủng của sự giác ngộ, hiện bày khắp nhờ đạt 
được tuệ chủng, nhờ an trụ trí chủng. Bồ-tát ở 
nơi mười thứ cảm ứng lớn lao mà đạt được các 
pháp tu tập vượt bờ. Những øì là mười? 

1l. Tạo được sự cảm ứng lớn lao mâu nhiệm 
của Phật, cũng như hư không. 

2. Cảm ứng tận cùng nơi các pháp gIới. 

3. Đem sự cảm ứng lớn lao của Bồ-tát, biến 
hóa thể hiện sự vô hủy, ở nơi hủy diệt mà được 
tự tại, nhằm tu tập các pháp giải thoát. 

4. Đem những cảm ứng lớn lao ây thể hiện 
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các tạo tác, các đại nguyện của Bồ-tát. 

5. Thực hiện sự hội nhập nơi Như Lai hạnh, 
Phật sự thông qua các pháp tu độ vô cực. 

6. Tạo cảm ứng biến hóa nơi các cõi, thể hiện 
hết thảy các thứ các loại hành của cuộc sống tự 
tại an lạc. 

7. Tạo cảm ứng tác động đến tất cả các cõi 
nước, nương dựa ở nơi ánh sáng hiên lộ. 

8. Tạo cảm ứng đối với tât cả chúng sinh, thể 
hiện qua các hành chăng thể nghĩ bàn, khiến cho 
họ thây rõ được sự mâu nhiệm, biết được sự biến 
hóa ây là từ ánh sáng trí tuệ. 

9. Sự cảm ứng biến hóa ấy làm rõ thêm các 
pháp Tam-muội. 

10. Dùng pháp Tam-muội Kim cang, dùng sự 
hóa hiện mâu nhiệm để nhập Chánh thọ, dùng trí 
tuệ mà giác ngộ. 

Bô-tát đem mười hành quả của pháp Tam- 
muội ây đề thực hiện viên mãn các chủng. 

Lại nữa, chư vị trong tộc họ của Đức Như 
Lai! Bồ-tát có thể biến hóa làm Phật, có thể an 
trụ như Phật, có thê hóa hiện pháp luân, kiến lập 
mọi biến hóa thích ứng, hiện ra khắp nơi ánh hào 
quang của Đức Như Lai, chí nguyện tu tập Đại 
thừa, từ nơi nẻo ây mà ứng hóa, hết mực tôn quý 
đối với tâm, tạo mọi cảm ứng thể hiện thân 
thông biến hóa để dẫn dắt chúng sinh tu tập các 
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pháp giải thoát. Ở trong bậc Bô-tát luôn được tôn 
quý hết mực, vì đã thông tỏ pháp Tam-muội 
“Bô-tát Vô Trước Tuệ”, dùng cái đắc của vô đắc, 
đem các pháp môn trong trăm ngàn pháp môn 
tạo sự cảm ứng rộng khắp nhăm chuyền bánh xe 
chánh pháp. Bô-tát thông đạt hết thảy mọi hành 
một cách vô ngại, đều nhận biết nẻo vô tưởng 
niệm, dùng ánh sáng của trí tuệ ây để trong một 
lúc có thể thông tỏ trọn vẹn, tạo cảm ứng lớn lao 
cả ba đời thảy đều vô ngại. Bô-tát dùng mười sự 
việc ây tạo sự cảm ứng biến hóa hết sức lớn, thể 
hiện mọi nẻo hành trì của Bồ-tát và chư Phật 
nhăm dẫn đến việc tu tập các pháp giải thoát, 
vượt bờ. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Bô-tát Đại sĩ nhận rõ các hành của thân, các nơi 
chốn có thể nương dựa, an trụ để đạt được trí tuệ 
thông tỏ các pháp Tam-muội “Đại đức quyên”. 


1 
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KINH BÒ-TÁT ĐĂNG MỤC HỎI VỀ 
TAM-MUỘI 


QUYÊN HẠ 


PHẨM 11:.DÙNG ĐẠI TUỆ PHẬN BIỆT 
THAN HANH LA KHOÔN 

Lại nữa, chư vị trong tộc họ của SN Như 
Lai! Bồ-tát Đại sĩ ở nơi thân mình xem xét, quán 
tưởng tận cùng về thân ấy thảy đều như huyễn, 
mọi đối tượng nhận thức của mắt đều thuận ở 
pháp BIỚI. Bỏ-tát dây khởi pháp Tam-muội cũng 
cùng với mọi lỗ chân \ lông nơi tự thân nhăm thực 
hiện pháp â Ấy. Nơi mỗi mỗi chân lông hiện ra các 
pháp gIỚI V và Bô-tát ở nơi đó nhập Chánh thọ. Sự 
VIỆC ây giông như an trụ các pháp huyền, cho 
đến các đôi tượng được nhận biệt là các cối nước 
cũng như các pháp thể gian. Do nhận biết các 
pháp mà liền biết hàng ức na-thuật, vô SỐ Các CỐI 
nước. Lại nhận biết cái đắc của vô đặc nơi cõi 
Phật có vô lượng cõi nước như vi trần. Ở nơi các 
CÕỐI nước ây đều hiện có Phật với chúng Bồ-tát 
vây quanh đông đủ, hết mực thanh tịnh, đều là 
bậc dũng mãnh, hiền hạnh, biện tài, cảnh ĐIỚI VÔ 
cùng trang nghiêm rộng lớn với muôn ngàn vẻ 
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rực rỡ như ánh mặt trời tỏa chiếu, lại có vô số 
các thứ châu báu, làm tăng vẻ tươi đẹp nghiêm 
tịnh. 

Nơi các cõi đó, hoặc trong mười kiếp, hoặc 
trăm, ngàn, hoặc trăm ngân, ức, hoặc ức ngàn 
na-thuật, hoặc vô. số vô hạn vô biên vô tê, tận 
cùng vô tận của số lượng, cho đến cõi Phật có số 
lượng kiếp như vi trân, hành các hạnh nguyện 
của Bô-tát, làm nơi chốn nương trụ ây, nhưng 
chắng có thể tận cùng. Bô-tát ở nơi ây, thực hiện 
pháp Tam-muội Chánh thọ đó nên lại giác ngộ. 
Ở nơi đó nhập Chánh thọ thì ở nơi pháp Tam- 
muội kia mà giác ngộ. Bồ-tát nhập khắp các cõi 
nước, nơi ấy hóa hiện nhiêu thứ, hóa hiện cảnh 
gIỚI chúng sinh đêu khiến hội nhập vào pháp 
giới, thông tỏ mọi thứ trí tuệ của quá khứ, lại hóa 
hiện những nơi chốn thuyết giảng kinh pháp, 
không gì là không thông đạt đây đủ. Chỗ nhận 
thức phân biệt của mắt cũng vô ngại, Ở nơi các 
pháp luôn được tự tại, đứng vững để vượt qua. 
Chỗ phân biệt của tai cũng vậy, đều nhằm đến sự 
tu tập giải thoát, vượt bờ. Chỗ phân biệt chỗ mũi 
cũng lại dùng các phương tiện. Chỗ phân biệt 
của miệng thảy đều sáng tỏ. Chỗ phân biệt của 
thân cũng được lãnh hội thấu đáo đây đủ. Chỗ 
phân biệt của tâm thì mọi tuệ niệm đều trọn vẹn. 

Bồ-tát dùng trí tuệ ây tạo được sự thông tỏ 
nên liên đạt được mười ngàn ức Tổng trì. Những 
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øì là mười? 

Đem các pháp khế hợp đến khắp các cõi 
nước, thành tựu được mười ngàn ức hạnh 
nguyện thanh tịnh, lãnh hội trọn đủ mười ngàn 
ức các căn thần diệu. Hội nhập các hành của trí 
tuệ giác ngộ, đạt được đây đủ mười ngàn ức thần 
thông, được nhập mười ngàn ức pháp Tam-muội, 
được mười ngàn ức Thân túc, thảy đều viên mãn 
nên đạt tăng thêm mười ngàn thân lực, có được 
trọn vẹn mười ngàn ức chân tánh, tạo được một 
cách hiển hiện mười ngàn ức nơi chỗn nương 
trụ, đạt đến mười ngàn ức cảm ứng biến hóa, đó 
là mười. Bô-tát lại có mười thể, nhờ đó thành tựu 
được ngàn ức. Bồ-tát có được mười Hành xứ, 
nhờ đó hoàn thành viên mãn ngàn ức. Bồ-tát có 
được mười Tạng, dùng để vượt qua ngàn ức bình 
đăng. Bô-tát có được mười Hạnh, Ở HƠI ngàn ức 
làm hiển lộ ánh ảng chói lọi. Bô-tát có được 
mười Trụ, dùng để diễn Dày ngàn ức các lời 
giảng dạy. Bồ-tát có được mười Nguyện, nhờ đó 
vượt qua mọi tạo tác về đức thiện của ngàn ức. 
Bỏ-tát có được ngàn Hồi quả chân thật, theo đó 
dựng được các tạo tác vê tu đức của ngản ức. 
Bô-tát có được mười Minh hiển, qua đấy đạt đến 
mọi hành hóa thanh tịnh của ngàn ức. Bô-tát có 
được mười Hướng thắng, nhờ đấy tự mình làm 
cho ánh sáng hiển lộ đạt tới ngàn ức. Bồ-tát có 
được mười Quả thanh tịnh, từ đó đạt được sự 
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thanh tịnh ngàn ức. 

Như thê là Bôồ-tát Đại sĩ đã thực hiện đây đủ 
vô sô thân, thành tựu vô số công đức, viên mãn 
các đức không phân tôi ta, trọn nên vô sô hạnh, 
tu tập chăng thê nghĩ bàn các đức, thực hiện vô 
xưng hạn các đức, trọn các hạnh ngã vô ngã, 
được chỗ thu hoạch của vô đức, vô tận niệm về 
đức hạnh của vô ngã. 

Bỏ-tát dùng sự thực hiện đó hoàn thành đây 
đủ các đức, đạt tới các hành bình đắng để tự 
trang nghiêm cho quả trình tu tập của mình, thể 
hiện sự an lạc, điều hòa, diệu dàng, đạt được sự 
ngưỡng mộ tôn thờ, cúng dường của chúng sinh, 
cùng làm tăng giá trị thù thăng, không gì có thế 
sánh, vì đó là sự dũng mãnh tối thượng. 

Bô-tát ở nơi pháp ấy đạt được tự tại. Bô-tát 
nương trụ nơi pháp Tam-muội đó. Ở nơi phương 
Đông cho đến mười cối Phật với vô SỐ ngàn nơi 
chốn của Như Lai số lượng như VI trần, dùng 
mỗi mỗi tên chữ để kiên lập. Mỗi mỗi tên chữ ây 
đều có đủ mười cõi Phật với vô số nơi chôn Như 
Lai cũng như trên. Không thê có ý niệm về hạn 
lượng ấy. Từ số lượng đó cho đến một vi trần, 
phân ra làm cõi Phật với vô sô ngàn số lượng 
như vi trân, hiện hữu khắp trong các cõi đó cũng 
không nhận biết, không hề tăng giảm. Như sự 
không nhận biết của cái một, mà không tăng 
giảm, nên đối với khắp các cõi số lượng như vi 
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trần cũng lại như vậy. 

Như nơi chốn thực hiện ở phương Đồng, các 
phương Nam, Tây, Bắc, bôn hướng và hai 
phương trên dưới cũng như thế. Từ một vi trân 
ây phân ra nơi chôn có thể vướng mắc của sự 
ngăn, ngại, SỐ lượng cũng như trên. Chư Bồ-tát 
ây đều có thể kiến lập để có thể hiện ra thân 
tướng khắp chôn. Như thế-là các Bô-tát đó, ở nơi 
các cõi Phật, có thể tạo dựng khắp xứ những 
chôn thanh tịnh. Nhờ vảo thân tướng vô hạn của 
Như Lai, lại ở nơi ánh sáng luôn tỏa chiếu đạt 
được tự tại, lại nhờ ở tính chất không thê nghĩ 
bàn nên có được sự cảm ứng lớn lao, tạo ra sự 
hóa hiện khắp cõi. Nơi chốn ban bảo của tai Như 
Lai cũng lại vô lượng. Sự phân biệt của mũi Như 
Lai cũng không hạn lượng. Từ chỗ phân biệt của 
miệng Như Lai hiện ra sự bình đẳng. Thân Như 
Lai ở nơi thích ứng, thuận hợp với mọi sự hành 
hóa khác. Chỗn hiện của tâm Như Lai cũng VƯỢT 
quá mọi giới hạn. Đôi tượng nhận thức và tư duy 
của Như Lai chánh giác cũng là vô hạn lượng 
Âm thanh Như Lai nêu bày thì thanh tịnh. Bánh 
xe chánh pháp của Như Lai hiển hiện khắp cõi, 
không hê thoái chuyển, khiến cho hết thảy các 
loài đều biết về Thánh chúng của Như Lai là vô 
hạn số. Sự giác ngộ các pháp của Như Lai lại 
cũng vô hạn, mà hoàn toàn thuận hợp để dẫn dắt 
muôn loài. Dây rõ, hiện khắp gốc công đức của 
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Như Lai nơi ba đời tu hành mà vô số Như Lai đã 
hiện bày, làm rõ các pháp, cùng với chỗ Như Lai 
kiến lập thể hiện qua âm thanh nêu dạy thuyết 
giảng. Đó là mười. 

Bô-tát hiện ra cõi của Như Lai kiến lập, dùng 
âm thanh của Phật tạo ra những trận mưa các 
pháp, khiến cho âm thanh của Phật được nghe 
khắp các cõi nước. 

Bô-tát nêu bày truyền bá sâu rộng các pháp 
Tam-muội chánh thọ của Phật, cũng lại là nêu 
dạy khắp. các pháp của Đức Thế Tôn và chúng 
Thánh hiển, kiến lập các pháp chăng thể nghĩ 
bàn của Phật. Nơi chốn tuyên giảng các pháp 
thảy như cảnh huyền hóa, nêu bày diễn nói các 
pháp mà không có chỗ vướng mặc, chấp bám, 
đều nhằm làm hiển lộ tật cả các pháp tràng, thảy 
khiến hiện rõ thông suốt khắp nơi các hành thuộc 
mọi đức của Như Lai. Đó là mười. 

Bô-tát thực hành hết thảy các pháp Tam- 
muội, dẫn dắt thích hợp như cảnh huyễn hóa, 
tâm kiến lập như huyền, lãnh hội không hề bị 
ngăn ngại. Bô-tát Ở HƠI pháp giới đó, mà luôn 
được tự tại, nên Bồ-tát mới thực hiện việc kiến 
lập. 

Bồ-tát đối với chư Phật Thế Tôn, ở nơi các 
chủng loại tâm ý, dùng mỗi mỗi tên chữ mà hiện 
ra vô sô cõi Phật, vô số ngàn như số vi trần chư 
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Như Lai. Dùng mỗi mỗi tên chữ sô lượng như vi 
trần. Dùng mỗi mỗi vi trần mà tạo dựng như 
mười cõi Phật, cho đến chín số cõi Phật số lượng 
như vi trân thì cũng không tăng giảm, cũng 
không ai có thể biết chỗ giữ được ây. Đó là chỗ 
Bồ-tát kiến lập. 

Bồ-tát tu tập ứng hợp với các hành yên tịnh, 
cũng là chỗ kiên lập của tâm. Dùng các hành ý 
không chấp trước để làm nơi kiến lập nên đối với 
các pháp không còn mê lầm. Do luôn nhớ nghĩ 
đến chỗ kiến lập, nên đôi với các pháp, dùng trí 
tuệ phân biệt nhận biết rõ. Thực hiện các chỗ 
kiến lập cũng là tạo ra nơi chốn thọ nhận các 
pháp. Thực hiện chỗ kiến lập cũng chính là tùy 
thuận để phụng trì các pháp. Cũng do biết được 
các nẻo của nơi chôn kiến lập mà có thê nêu bày 
truyện bá khắp các pháp tu hành. cũng kiến lập 
vô sô các căn (tình), do đạt được thần thông nên 
nhận rõ nơi dụng của các pháp cùng trí tuệ theo 
phương tiện quyên xảo. Làm theo các hành “vô 
khởi”, thông tỏ nơi chỗn kiến lập do vậy mà hội 
nhập với pháp giới theo diệu lý “không chỗn 
chấp trước”. Cũng tu tập an trụ tuệ hạnh nên đạt 
được trí tuệ thanh tịnh vô hạn. Cũng an trụ trí tuệ 
của bậc Chánh đăng Chánh giác, nên ở nơi khắp 
các cõi nước mà hiện mọi cảm ứng biến hóa. 

Bô-tát dùng những phương tiện ấy để an trụ 
nơi các pháp Tam-muội, thấu đạt một cách sung 
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mãn mười cửa của biển pháp. Những øì gọi là 
mười? 

1. Hiện ra biển Phật sung mãn, làm chỗ dẫn 
dắt thuận hợp cho mọi biến pháp. 

2. Do đã thâm nhập nơi biển pháp nên thực 
hiện được trọn vẹn biên trí tuệ. 

3. An trụ nơi vùng ánh sáng chói lọi nên đôi 
với các tình (căn) không còn có chỗ bám víu, 
vướng mắc. 

4. Đem trí tuệ tạo sự cảm ứng lớn lao, lây âm 
thanh để phu diễn diệu dụng của các pháp. 

5. Nhớ nghĩ đến biến lớn của các căn, thuận 
hợp đề có được trí tuệ theo phương tiện. 

6. Thấu đạt biên tâm, quán sát thâu nhận tật 
cả mọi chúng loại sa1 biệt nên nhận biết được vô 
số tâm. 

7. Có được biến hành hóa viên mãn vì đã 
thực hiện đây đủ các nguyện lực. 

$. Đạt được trọn vẹn hết thảy biển hạnh 
nguyện (Thiếu một pháp thứ chín). 

10. Thành tựu rốt ráo tất cả đôi với đạo giác 
ngộ. 

Đó là mười. Bô-tát như thê đã là hoàn thành 
trọn đủ tât cả biển đạo đức. 

Bồ-tát lại có mười sự, do vậy mà được xem 
là bậc Thượng Tôn. Những øì là mười? 

1. Bậc Thượng tôn vì đã dẫn dắt thuận hợp 
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tất cả muôn loài. 

2. Mong đạt đến quả vị tối thượng để chỉ dẫn 
giáo hóa chúng sinh. 

3. Mong hướng tới bậc Thượng tôn nên đạt 
được các phạm hạnh. 

4. Đạt đến diệu lực tối thượng vì mong đạt 
được trọn đủ các pháp. 

5. Mong đạt sự thù thăng hơn đời đối với tất 
cả các cõi trong thế gian. 

6. Dứt được hết mọi lỗi lầm nên đã chiến 
thăng các thứ ma oán. 

7. Mong đem ánh sáng giác ngộ thông suốt, 
soi tỏ, hóa độ hết thảy các nẻo ác. 

8. Mong đạt “vô sở úy” đối với mọi nơi chốn 
sinh khởi. 

9. Luôn tôn kính đối với các pháp của chư 
Phật. 

10. Mong đạt được tự tại đôi với mọi chúng 
sinh, vì luôn có sự dũng kiện. 

Đó là mười pháp giúp cho Bồ-tát đạt tới bậc 
Tối thượng. 

Bồ-tát lại có mười sự, qua đó làm cho mọi 
cảnh giới của chúng sinh được hưng khởi. 
Những gì là mười? 

I. Chí nguyện xuất gia nhăm để hóa độ 
chúng sinh. 

2. Dũng lực tu tập và hành hóa luôn tinh tân 
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hết mực, không hề bị thoái chuyền. 

3. Mong được nương tựa nơi chư Phật, thọ 
nhận các hạnh nguyện theo đó mà hành hóa. 

4. Có được lực dụng vô hạn, khiến cho các 
pháp luôn được phát triển. 

5. Đạt được diệu lực tịch tĩnh của pháp Tam- 
muội, nên ở nơi các pháp luôn được tự tại. 

6. Tâm luôn kiên định tạo được lực dụng để 
dẫn dăt thích ứng. 

7, Đôi với diệu nghĩa tự tại, rõ cội nguồn của 
pháp lực là không. 

Š. Vì có được trí tuệ lớn nên lực dụng tuyên 
giảng các pháp luôn vô ngại. 

0. Đạt được dụng dũng mãnh nên mọi nơi 
chôn của pháp đều được kiên lập. 

10. Đạt được lực phân biệt nên ánh sáng giác 
ngộ vô lượng được nêu bày, ban bỗ khắp. 

_ Đó gọi là mười lực nhờ đấy mà Bỏ-tát đạt 

đên mười đại dũng lực. Những gì là mười? 

1. Dũng lực hết sức mạnh mẽ, không gì hơn. 

2. Dũng lực không chút lỗi lâm. 

3. Dũng lực vô lượng. 

4. Dũng lực dốc chí tu tập. 

5. Dũng lực an định, không bị dao động. 

6. Dũng lực tịch tĩnh dứt mọi dây khởi. 

7. Dũng lực dứt mọi giận dữ. 


510 


HOA NGHIÊM - BỘ 5 


S. Dũng lực của trí tuệ thường tại. 

9. Dũng lực siêng năng tạo dựng. 

10. Dũng lực của tâm Từ bị vô bờ. 

Đó là mười lực dũng mãnh. 

Bô-tát lại có mười Lực. Những øì là mười? 
. Lực thực hiện việc tu tập khế hợp. 

. Lực của trí tuệ thanh tịnh. 

. Lực của các pháp hết mực thanh tịnh. 

. Lực của Pháp thân. 

. Lực của các cõi pháp. 

. Lực của ảnh sáng chói lọi nơi các pháp. 
. Lực của pháp tỉnh. 

. Lực của diệu lý “vô sở hoại”. 

9. Lực của quá trình tu tập các hạnh lành. 
10. Lực của sự tu học tinh tân, thâm nhập. 
Đó là mười đại lực. 

Bô-tát lại có mười Lực. Những øì là mười? 
1. Lực của bậc Đại Trượng Phu. 

2. Lực của bậc chánh hùng dũng. 

3. Lực của bậc Chánh đăng Chánh giác kiến 


 ¬Il ŒœA CÀ + C©) t 


lập. 


4. Lực của chỗ gôc tu tập các đức từ nhiêu 


đời trước. 


5. Lực của sự ứng hợp nơi gôc công đức vô 


lượng. 


6. Lực của bậc Như LaiI. 
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7. Lực của sự hội nhập thích ứng khắp thời, 
CỐI. 

S. Lực tích lũy vun đắp từ ba thời quá khứ, 
hiện tại, vị la. 

9. Lực có được từ quá trình tu chứng các địa 
của Bô-tát. 

10. Lực đạt được từ nỗ lực tin tưởng hướng 
đạt thanh tịnh của Bô-tát. 

Đó là mười Lực. 

Bô-tát lại có mười Lực. Những øì là mười? 

I. Lực của Bồ-tát lìa đứt mọi dòng mọi nẻo 
lưu chuyên. 

2. Lực của Bô-tát thuận hợp mọi duyên. 

3. Lực của Bồ-tát ở nơi tánh được tự tại. 

4. Lực của Bồ-tát tu tập nội tánh đạt thanh 
tịnh. 

5. Lực của Bồ-tát tu tập gôc các đức thông 
qua các hạnh nguyện. 

6. Lực của Bô-tát thực hành các pháp tối 
thượng. 

7. Lực xuất phát từ thân không tham đắm. 

$. Lực của Bồ-tát dùng mọi sự thật để đạt 
được những thành tựu. 

9. Lực của Bồ-tát thâm nhập nơi trí tuệ 
phương tiện. 

10. Lực của Bô-tát tin tưởng hướng đến gốc 
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thanh tịnh của các pháp. 

Đó là mười. 

Bô-tát lại có mười Lực. Những øì là mười? 

1. Lực có được từ sự an trụ khắp cõi thế, ung 
dung an lạc trong diệu lý “vô trụ xứ”. 

2. Lực vô song đối với mỗi loài. 

3. Lực không có gì để so sánh đôi với hết 
thảy mọi cõi. 

4. Lực có được từ việc dùng các đức hạnh 
giáo hóa chúng sinh. 

5. Lực phát sinh từ trạng thải an định không 
điên đảo đôi với mọi nẻo sinh tử. 

6. Lực có được từ sự vượt qua mọi dòng sinh 
tử, đạt thanh tịnh như hoa sen. 

7. Lực phát sinh từ nỗ lực hiện khắp nƠI Các 
nẻo dân dắt muôn loài, hàng phục hêt thảy quân 
ma. 

S. Lực dây lên từ việc khiến đám ma quy 
thuận, thành tựu các pháp Đại thừa. 

9. Lực của sự hóa độ khắp ba cõi chứng đắc 
điệu lý “vô sở xứ”. 

I0. Lực của sự khuyến phát khắp mười 
phương cùng tĩnh tân, không bị ngăn ngại. 

Đó là mười. 

Bô-tát dùng vô số các pháp như thê để thực 
hiện việc đem đức giáo hóa đạt được những 
thành tựu viên mãn. 
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Lại nữa, Bồ-tát dây khởi đây đủ các hạnh 
nguyện, làm cho chúng cảng thêm sáng tỏ, khiến 
chúng thêm hiển lộ, tỏa chiếu nhăm ứng hiện 
khắp nơi, thảy đều thành tựu. Đem trí tuệ luôn 
được tăng tiến đến mức bao la ấy hỗ trợ cho các 
hạnh nguyện kia đề đạt được cõi thanh tịnh rộng 
lớn. Đó là mười nẻo thuận hợp với pháp Tam- 
muội thanh tịnh. Mọi thể hiện các đức cũng như 
trí tuệ của Bô-tát là không CÓ ĐIỚI môc, không bị 
ngăn ngại. Hành động của chư Bồ-tát ấy cũng 
không có hạn lượng, đức mà chư vị đó chuyên 
chở luôn vượt quá mọi lường tính, khó có thê 
nêu xưng. 

Lại nữa, nơi chỗn hành hóa của chư Bô-tát ấy 
khó có thể lường đoán. Cõi, xứ mà chư vị ấy 
thâm nhập cũng không thê đo, tính được. Mà trú 
xứ hưng hóa của chư vị Bô-tát đó cũng vượt 
ngoài mọi ngăn mé. Sự thanh tịnh cả chư vị đó 
cũng chăng thể nghĩ bàn, cả đến phạm vi tu 
chứng cũng là vô tận. 

Lại nữa, các pháp của chư Thánh hiền mà 
Bỏ-tát tu tập cũng không thể diễn nói hết. Do 
không thê đạt được nên cũng không thể nghĩ về 
hạn lượng. Nơi mà chư Bồ-tát đó có thể đạt 
được, ây là: Chỗn Bồ-tát có thê nhân đó mà dây 
khởi, nơi chốn ứng hiện sự hành hóa, nơi chỗn sẽ 
đạt đến. 

Lại nữa, chư Bồ-tát ây tỏ rõ mọi nơi chỗn 
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mình đi đến, nơi chốn có thể nhận thức thấu 
suốt, nơi chỗn ánh sáng trÍ tuỆ vượt qua, nơi 
chôn có thể tri kiến mọi tạo tác của các pháp, nƠI 
chôn thích hợp sẽ đạt được, trú xứ của trí tuệ 
thực hiện hết thảy các pháp, nói chung là đều 
thông đạt. Đó là mười. 

Sự an trụ ở nơi pháp đại Tam-muội ấy là vô 
sô vô hạn, vô lượng, vô biên tế, vô tận, vô xưng 
hạn, vô tư nghì, vô ngã đắc mà đắc. Đó là mười. 

Bồ-tát ở nơi pháp Tam-muội ây nhập Chánh 
thọ, nhập ở nơi mỗi mỗi các hành, hoặc nhập, 
hoặc khởi mà thảy nhận rõ các hành của pháp 
Tam-muội đó, thông đạt vô số các pháp Tam- 
muội, thông tỏ một cách đây đủ các pháp Tam- 
muội, cũng như sự tăng giảm của pháp ấy, cả 
tính chất huyền hóa của nó nữa. Bồ- tát đối với 
pháp Tam-muội ấy đêu thông suốt; nơi chốn 
nhận thức và hành động, nguyên do tạo các 
hành, ngăn mé tận cùng, tính chất ung dung tự 
tại, các nẻo tịch tĩnh cùng những nhớ nghĩ về các 
hành của pháp đó, ví như cung điện nơi ao Vô 
Nhiệt của Long vương, từ ao ây có bốn con sông 
lớn chảy ra, nước luôn đây ắp và trong vắt, 
chắng chút cáu đục, trong sạch không bợn, thơm 
ngọt, tinh khiết. Vòng quanh bôn mặt ao có bốn 
cửa sông từ đó chảy ra thành bôn con sông lớn. 
Nhánh thứ nhất gọi là sông Hòa, nhánh thứ hai 
gọI là sông Bạt-xoa, nhánh thứ ba gọi là sông 
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Xà, nhánh thứ tư gọi là sông Hằng. Sông Hòa 
chảy ra phía Bắc, sông Bạt-xoa chảy vô phía 
Nam, sông Xà chảy xuông phía Đông, còn sông 
Hăng thì chảy lên hướng Tây. Bồn con sông đó, 
sông nào cũng chảy vòng trở lại, uỗn khúc nhiều 
vÒng quanh ao rôi theo hướng chính mà đem 
nước tràn bờ đồ ra biển cả. 

Về dòng nước của các con sông lớn kia, chảy 
quanh ao bảy VÒng, nƠI quãng sông ấy có các 
thứ hoa sen màu xanh. màu hồng, màu trắng, 
màu vàng, màu sắc và ánh sáng đều dùng các thứ 
châu báu tạo thành, tỉnh khiết, tươi trăng vi điệu, 
lần lượt tỏa chiêu rực rỡ, hiện rõ vẻ xinh tươi 
không chút ô uế. Ở các quãng sông đó cảnh vật 
thật hài hòa: Chói lọi mà trong suốt, cành lá mỗi 
thứ mỗi vẻ, hiện ra như mỗi lúc một rõ hơn. Cho 
dù họa sĩ đối cảnh ấy cũng khó vẽ nên tranh. 
Màu sắc chuyên động dịu dàng, rạng rỡ một cách 
trọn vẹn. Âm thanh thánh thót, lạ lùng thật là 
cảnh sắc của một trí tuệ kỳ diệu, tranh vẽ thật 
khó diễn tả hết được cái diệu lực của sắc màu ở 
đây. Phải dùng đến vô số câu thơ văn hay hoặc 
diễn qua lời nhạc. 

Cành lá nối nhau lung linh trên mặt nước, vẻ 
đẹp như cứ tăng thêm, cùng với hương thơm, 
mùi lạ. Lại dùng vô SỐ các thứ châu báu để tô 
điểm. Khối sắc màu rạng, TỠ ây giống như mặt 
trời mới mọc chiếu soi xuống đền đải cung điện, 
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ánh sáng cũng rực rỡ lăm màu. Nhưng màu sắc 
của các thứ hoa kia xen nhau, cùng chiếu vảo 
nhau, tương phản nhau, còn rực rỡ hơn nữa, có 
thể làm át mật ánh sáng tinh ròng của mặt trời. 

Nơi đám hoa đủ màu tại các quãng sông đó 
thường có chư Thiên, lúc hiện lúc ân quanh quân 
mây đoạn sông uốn khúc, chư VỊ cũng thường 
hay dạo khắp vùng kỳ hoa đị thảo â Ấy, mà đối với 
những thứ hoa kia thảy luôn cúi đầu chiêm 
ngưỡng. 

Sắc hoa tươi thắm, rờ rỡ, mặt trời chiếu 
xuyên qua, màu vàng huyện diệu đó như không 
còn nữa. Nét tinh ròng của ánh sáng mặt trời như 
lay động đám hoa kia, cùng tạo ra vô vàn âm 
thanh kỳ lạ trên dòng nước chảy còn hơn cả kỹ 
nhạc của chư Thiên. 

Bô-tát Đại sĩ cũng như thế: Có đủ bốn thứ 
Biện tài vô ngại từ đó tuôn ra muôn ngàn hạnh 
giải làm sung mãn biến lớn Phố trí. 

Như mùi hương nơi dòng sông lớn kia có 
diệu sắc của chất bạc, từ cửa Mã chảy ra, nơi đây 
dòng sông đều có cát màu bạc. Bô-tát cũng như 
thể: Từ nơi trí thanh tịnh, mọi hành thuận hợp, 
theo miệng xuất ra mọi diệu nghĩa thích ứng, 
mọi hạnh nguyện của chư Như Lai, hết thảy mọi 
điệu nghĩa của sự hành hóa, các pháp khéo hiện 
bày, các pháp của tuệ sáng tỏ, phân biệt nhận rõ 
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trọn vẹn không chút ngăn ngại, tất cả được quy 
về biến trí. 

Như con sông Hòa dài rộng kia có màu sắc 
kim cương, từ cửa Sư tử chảy ra cát nơi đáy 
dòng sông cũng có màu sắc kim cương. Bồ-tát 
cũng như thế: Phát ra màu sắc rực rỡ của các 
pháp, có được sắc kim cương của Phật mà tự an 
lạc, dùng màu sắc ấy chiêu sáng nơi khắp thê 
gian, dùng trí tuệ kim cương để tự an lạc, nhăm 
làm sung mãn biến trí vô tận. 

Như hai con sông lớn ấy có màu sắc vàng 
ròng, tươi trong mà rực rỡ, cát nơi đáy dòng 
sông cũng có màu sắc vàng ròng ây. Bô-tát cũng 
như thế; từ các biện tài vô ngại mà phân phát, 
nêu bày, theo miệng mà xuất ra, tất cả chúng 
sinh nương tựa quy ngưỡng đối với tuệ thân 
mình, từ đó đem lại an lạc cho mọi loài trong 
khắp cõi đời. Dùng trí tuệ kim cương mà tạo ra 
cảnh giới ánh sáng để hóa độ khắp, luôn dốc 
thuận theo sự dẫn dắt của nhân duyên, khiến quy 
về nơi biển trí. 

Lại như con sông lớn Bạt-xoa, ánh màu sắc 
lưu ly, từ cửa Ngưu mà chảy ra, dòng chảy trong 
lành nên sắc màu cũng thanh khiết. Bồ-tát cũng 
như thê; dùng ánh sáng rực rỡ của biện tài vô tận 
mà tuôn trào. Đem các pháp vô ngại, với hàng ức 
na-thuật trăm ngàn uy lực dũng mãnh, theo niệm 
mả tuôn mưa pháp đây dãy, cùng chảy về sông 
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pháp, chuyên biến làm sung mãn nơi biển Phố 
Trí, thành tựu đến tận cùng là biển Pháp Tạng 
của chư Phật. 

Như bốn con sông phát xuất từ bỗn cửa nơi 
ao lớn kia, ở bỗn mặt, các con sông đều uốn 
khúc chảy vòng rồi mới chảy ra biến. Bồ-tát 
cũng như thế. Thân hành, Ý hành đều thuận hợp 
để quy về, cả thân khẩu ý đều hợp chuyên, tất cả 
đều được thực hiện một cách đây đủ. Cũng như 
dòng chảy của bốn con sông lớn kia rốt cuộc đều 
đồ ra biên, Bồ-tát cũng như thế: Dùng bốn thứ 
trang nghiêm mà quy về biên Phổ Trí. Những gì 
là bôn? 

1. Nhận thức lãnh hội về chư Phật lấy đó làm 
sự trang nghiêm. 

2. Lãnh hội thấu đạt về trí tuệ phân biệt của 
Phật. 

3. Đem ánh sáng rực rỡ của các pháp chư 
Phật mà làm sự trang nghiêm. 

4. Thâm nhập, thực hiện các pháp Tổng trì 
mà không nghi hoặc. 

Đó là bốn pháp trang nghiêm. Lại có bốn 
pháp trang nghiêm nữa: 

1. Dùng các pháp tu tập vượt bờ mà làm sự 
trang nghiêm. 

2. Dùng các hạnh của chư Bồ-tát mà làm sự 
trang nghiêm. 
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3. Dùng hạnh đại BI mà làm sự trang nghiêm. 

4. Thực hiện đây đủ công việc chuyên pháp 
luân khắp mọi chúng sinh, lây đó làm sự trang 
nghiêm. 

Như các con sông lớn ấy đêu uốn khúc quanh 
hồ bảy VÒng, dùng bốn thứ hoa sen màu xanh, 
hông, vàng, trắng mà làm cho cảnh sắc thêm 
trang nghiêm. Bồ-tát cũng như thế, đem tâm Đại 
thừa, ở nơi cõi thê gian mà nêu giảng chánh pháp 
khiến cho những chúng sinh chưa được giáo hóa 
dây khởi tâm hướng về đạo giác ngộ. Thực hiện 
các pháp Tam-muội Chánh thọ, hàng trăm ngàn 
vạn ức na-thuật pháp như vậy được thực hiện 
khắp cõi, khiến cho chúng sinh được thây công 
đức của Phật nơi ba đời, được thây các cõi Phật 
thanh tịnh không chút câu nhiễm. 

Như mặt nước nơi ao lớn kia luôn trong lặng 
không xao động, dùng các hàng cây báu bao 
quanh. Bôồ-tát cũng như thế: Dùng các cõi trang 
nghiêm mà vây quanh quá trình tu tập của mình 
đê đạt đên chánh giác, thê hiện sự an lạc tự tại. 

Như nước nơi ao lớn ấy, vắng lặng, không 
chút xao động nên luôn trong suôt không chút 
cáu đục. Bồ-tát cũng như thê. Các vị Bô-tát ấy 
dùng đạo đức chế ngự nơi tâm nên luôn được 
tĩnh tại an nhiên, trong lặng, đầy đủ vô số gốc 
của mọi công đức. 
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Như ở nơi ao Vô nhiệt, dùng các thứ châu 
báu làm bờ, trong ngoài đều chiếu khắp, thanh 
tịnh hết mực. Bồ-tát cũng như thế. Nơi tâm của 
chư Bồ-tát ây dùng mười thứ bảo tuệ trang 
nghiêm, cho đến trăm ngàn, ức na-thuật các hạnh, 
đạt tới trí tuệ nơi nguyện, tối thượng thông tỏ cội 
nguồn của mọi đức thanh tịnh. 

Như nơi ao lớn ấy, trong ngoải đều trong 
lặng, đáy ao có loại cát màu vàng ròng, lại dùng 
các loại châu báu làm tăng thêm vẻ đẹp. Bồ-tát 
cũng như thế. Đạt được trí tuệ thông suốt, do ý 

“vô niệm” nên thấu tỏ cảnh giới của Bồ-tát, dùng 
đức hạnh của chư Bô-tát để tự trang nghiêm, đối 
với các pháp đều vô ngại, rõ nơi chốn hành hóa 
của chư Phật là “không chỗn trụ”, nên cũng 
thông tỏ mọi hành, mọi hoàn cảnh. 

Như Long vương ở nơi ao lớn không hề bị 
sức nóng bức bách ây, Bồ-tát cũng như vậy: Dẫn 
dắt thuận hợp tật cả những nỗi sợ hãi của chúng 
sinh ở đời, giúp họ nhận thấy rõ cùng khiến cho 
hết thảy các loài trong tận cùng thê gian đều 
được che chở, cứu giúp. 

Như các dòng sông kia từ bốn cửa nơi ao 
rộng mà chảy. đi theo các hướng. Giông như sự 
quy ngưỡng công đức của chư Phật, chiệc thuyên 
nhỏ dân dân đi qua các bến nước mà về tới nơi 
biển rộng. Bô-tát cũng như thế; dùng bốn dòng 
sông đại trí tuệ, vì chư Thiên, Phạm VƯƠnG, CỐI 
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Ma, Sa-môn, Phạm chí, cho tới tận cùng các cõi 
loài người, mà. khiến cho tất cả cùng được thâm 
nhuân trí tuệ ây. Con thuyền nhỏ dân dà nhập 
vào biến trí tuệ vô thượng của Phật. Bồ-tát cũng 
dùng bốn thứ lực đề tự trang nghiêm. Đó là: 

1. Dùng trí tuệ của bản nguyện cứu giúp khắp 
thảy các loài trong thê gian. 

2. Hướng trí tuệ không bị gián đoạn, hóa độ 
tật cả chúng sinh nơi mọi đường mọi nẻo. 

3. Thực hiện viên mãn Trí tuệ ba-la-mật (Độ 
vô cực) khiến chúng sinh được nương nơi hạnh 
nguyện của Bồ-tát, thuận theo chánh pháp thanh 
tịnh. 

4. Hiểu rõ và nắm vững cội nguồn của hết 
thảy chúng sinh, thông tỏ các niệm, khiến tất cả 
quy về dòng chảy liên tục, nhập vào biến trí tuệ 
ba đời. 

Đó là bốn lực. Bô-tát trừ bỏ những nơi chốn 
ngưng trệ tức là thực hiện các hành nơi định tuệ 
của mình. Bô-tát dùng vô sô các pháp Tam-muội 
làm các bảo vật để tăng vẻ trang nghiêm, mong 
được thấy chư Phật, dùng trí tuệ vô kiến hội 
nhập vào biến lớn của chư Phật. Bô-tát thể hiện 
trí tuệ của tâm đại BI, mà nơi mọi hành động thế 
hiện â ây cũng bao hàm tâm đại Từ, chỉ dẫn thích 
ứng đối với tất cả chúng sinh, không hề thoái 
chuyền, luôn dây khởi tâm ây hết mực, dùng vô 
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số trí tuệ quyên xảo mà khiên cho tất cả quy về 
biên lớn của mười lực. 

Như bốn dòng sông đài kia, từ nơi ao rộng 
Vô nhiệt chảy qua các vùng đất rồi đồ vào biển 
cả vô tận. Bô-tát cũng như thế. Thực hành các 
đại nguyện của bậc Đại sĩ, gồm đủ các hạnh Bồ- 
tát, thành tựu được, hết thảy trí tuệ lớn lao vô tận 
mà sự thực hành ây cũng vô tận, thường được 
thây chư Phật đạt được an lạc. 

Như bôn dòng sông lớn ây, chảy qua nhiều 
nơi và về đến biên rộng chớ không quay trở lại, 
mà cũng không hề bị đứt đoạn. Bô-tát cũng thê. 
Nguyện lực của Bô-tát là vô ngại, được tu tập 
đây đủ theo ánh sáng rực rỡ nơi hạnh nguyện của 
Bỏ-tát Phố Hiện, được nhập vào các nẻo đường 
giác ngộ, các nẻo pháp của Phố trí. Dùng vô 
niệm, dứt mọi chấp bám vướng mắc để tu tập 
theo hạnh nguyện của Như Lai. 

Như bốn con sông lớn ấy, dòng chảy cứ tuôn 
mãi về biến cả, trải qua bao kiếp không, hề có nơi 
chôn dừng nghỉ hoặc tỏ ra mệt mỏi. Bồ-tát cũng 
như thê: Tu tập, hội nhập vào các hạnh của Bồ- 
tát Phố Hiện, trải qua vô số kiếp tu hạnh Bỏ-tát, 
không hề lười nhác hay mệt mỏi, đem mọi sự 
thành tựu ây quy về biến lớn của chư Như Lai, 
quy về nơi hành “vô tưởng”. 

Như các dòng sông lớn kia chảy luôn đi chứ 
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không quay trở lại! Dùng các thứ bảo vật làm 
ánh sáng, dùng cát màu vàng ròng làm sự tỏa 
chiếu, dùng cát bạc làm vẻ rực rỡ, dùng cát vàng 
làm sắc óng ảnh, dùng cát lưu ly để làm lộ vẻ sặc 
sỡ. Ánh sảng của mặt trời chiêu xuÔng, VỀ Sáng 
rỡ của nó như bị đoạt mất. Mọi nơi chôn tạo tác, 
không. chôn nào bị phiền nhiễm. Cái vẻ sáng rỡ 
của mây con sông đó hâu như không thể dùng ví 
dụ để diễn tả. Đó là sự hội tụ, là nơi chỗn hợp 
thành của các thứ châu báu. 

Chư Bô-tát ây cũng như thế. Ở nơi Pháp thân 
thì luôn đạt tự tại. Kiên lập các pháp Tam-muội, 
nơi mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân tướng, không 
thể lường tính về giới hạn, hiện khắp ánh hào 
quang của chư Phật, qua đó thấy rõ các cõi nước, 
các chúng hội, đạo tràng, được nghe pháp và dốc 
tâm phụng trì, thông tỏ vô sô thân hành của Như 
Lai, cùng các cõi Phật, các hội trường của Như 
LaI, nghe nêu giảng các pháp, đạt đên cái đắc 
của vô đặc, tiêu trừ hàng ức na-thuật kiếp vọng 
tưởng liên tục, lại cũng không có cái niệm ngăn 
ngủiI. Nơi các lỗ chân lông trên thần tướng đó, sô 
lượng cũng không giảm, cùng với các cõi nước, 
chúng hội, đạo tràng của Như LaI, cũng như đôi 
với lớp lớp cảnh giới của con người chăng thê 
phân biệt nơi chỗn. 

Vì sao như thế? Là vì đã hội nhập vào pháp 
giới, dùng để lý giải diệu lý vô ngã, cũng chăng 
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rơi vào nẻo đoạn diệt. 

Bô-tát hành vô số pháp Tam-muội, tu tập vô 
sô hạnh, hiện ra khắp các trú xứ của chư Phật, 
tạo ra vô sô nơi chôn kiến lập cùng vô SỐ cảm 
ứng biến hóa của chư Phật, chỉ ra chỗ quy về nơi 
các hạnh nguyện của Bô-tát Phô Hiên. 

Bồ-tát làm theo các chỗn hành hóa thanh tịnh 
của bậc Bồ-tát, nhăm đạt được mười lực của 
Như Lai không chút ngăn ngại, tu tập các hạnh 
nguyện của Bô-tát Phô Hiền, kiến lập đây đủ, 
viên mãn, thông đạt mọi cảm ứng biến hóa vượt 
qua các ngăn che, hạn mức. Bô-tát như vậy là 
dùng tâm đang hiện nhập Chánh thọ mà giác 
ngộ, có thể hiện thân tướng hết sức dài lớn, 
nhưng không bị kẹt ở chỗ mình đi vào, cũng 
chăng bị vướng mắc nơi tất cả các hành động, 
dùng để lìa khỏi khoảng phân biệt hữu vô. Vì hêt 
thảy chúng sinh nên hiện những nơi chỗn hưng 
khởi của cõi Phật. 

Bô-tát ở nơi pháp giới không còn thây sự 
phân biệt cõi nước, nơi chỗn xứ sở, không trụ 
vào một hạn định nảo, cũng chăng trụ vào không 
vướng mắc của hai nẻo, dốc tu tập để hội nhập 
vào ánh sáng của trí tuệ giác ngộ, vui thích, 
ngưỡng mộ trí tuệ an định, tịch tĩnh, luôn khiêm 
tôn. 

Bô-tát thông tỏ và gắn bó với mọi loài chúng 
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sinh, ở nơi các cõi ma vẫn đạt được thanh tịnh, 
đêu thực hiện trọn vẹn mọi nẻo tạo nên lớp lớp 
tưởng của các cõi nước, tất cả thảy đêu thâu đạt, 
chăng dùng lại ở nơi chến sinh ra các tưởng mà 
đều cô vượt qua giới hạn của mọi chủng loại 
hình tượng màu sắc, lãnh hội thâu đáo về chúng 
nhưng không bị chúng làm cho ô nhiễm. 

Bồ-tát thê hiện viên mãn mọi khía cạnh của 
trí tuệ phương tiện, đạt được sự thanh tịnh 
thường tại, dứt hết mọi tưởng niệm, chứng đạt 
mọi địa. Ví như hư không, do đã lia mọi cõi nên 
đối với các cõi thảy dung nạp không có sự phân 
biệt. Bồ-tát hành hóa nơi các cõi nước cũng như 
vậy. Nhận rõ các cối nước để tu tập, hóa độ 
chúng sinh, vĩnh viễn lìa bỏ tất cả vọng tưởng 
của chúng sinh, hội nhập hết thảy pháp giới đê 
dứt trừ mọi tưởng chấp về pháp, chiêm ngưỡng 
chư Phật không hê chán, nương tựa quy ngưỡng 
mong được thấy chư Phật, thấu đạt các pháp 
Tam-muội, phân biệt các hành động theo phương 
tiện, lãnh hội tính chất thanh tịnh của cội nguôn 
hết thảy các pháp mà không vướng chấp. Bô-tát 
lãnh hội câu lời chánh pháp vô tận, có được trí 
tuệ từ vô lượng biện tài, nhưng cũng tỏ ngộ là 
không câu, không chữ, đạt được mọi nẻo của âm 
thanh củng bản chất thanh tịnh của chúng, tiếp 
cận nẻo “vô đắc” của cõi pháp mênh mông, thể 
hiện mọi chủng loại loài hình sắc. Bôồ-tát tạo sự 
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dẫn dắt thích ứng trong mọi cảnh øIới, rõ cỘI 
nguồn của các pháp là thanh tịnh, đem tâm đại 
Từ bi làm cứu cánh để tế độ tất cả chúng sinh 
trong các cõi, không tạo nhân sinh tử cũng như 
không tạo ra nơi chỗn để nhân ấy phát sinh. Rõ 
gốc của mọi cõi đều thanh tịnh, tỏ nơi chốn an 
trụ trong giới pháp mà không có chỗ dây khởi, rõ 
mọi nẻo sinh tử mà “không chỗ trụ”, ba cõi đều 
thanh tịnh, ngộ mọi hành của Như Lai, nơi lớp 
lớp các pháp đều vô niệm. Bồ- tát thực hành theo 
phương tiện vô số biện thuyết, tuyên giảng các 
pháp thanh tịnh, đạt đến rốt ráo các pháp hành. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Bồ-tát Đại sĩ ở nơi pháp giới đạt được mọi trang 
nghiêm của Bậc tối tôn tối đại. 


PHẨM 12: BO- TÁT ĐĂNG MỤC NÊU RÕ 
ẠI PHƯƠNG TIEÑ 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Chư Bỏ-tát Đại sĩ, thế nào là thực hiện pháp đại 
Tam-muội thứ mười dùng trí tuệ phương tiện 
nêu rõ các đức tôi thượng? Này chư vị! Chư Bồ- 
tát có phá đại Tam-muội gọi là “Vô tận tràng”. 
Nhập Chánh thọ thực hiện pháp Tam-muội ây, 
Bồ-tát đạt được sự an trụ của thân, khẩu, ý hành 
vô tận, cũng an trụ các cõi Phật vô tận, hành hóa 
độ khắp chúng sinh vô tận, dẫn dắt đưa trí tuệ 
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của chúng sinh đến chỗ an trụ cũng vô tận, 
phóng. ra hòa quang củng các vòm lưới ảnh sáng 
đều vô tận, hiện ra mọi thứ biến hóa lớn cùng 
ØÓPp SỨC chuyển pháp luân cũng vô tận, nơi thân 
tướng có thê hóa hiện Bồ- tát, Phật ở nơi các cối 
nước cũng lại vô tận. Bồ-tát, trong pháp đại 
Tam-muội ấy, nơi thân tướng tất thâu đạt mọi 
diệu lực của chư Phật. Cũng như chí nguyện là 
mong có được trí tuệ như chư Phật, ở nơi các 
cõi, dùng pháp thanh tịnh của Phật tạo sự cảm 
ứng lớn lao khiến cho khắp chốn đêu nhận biết 
TỐ ràng, đi theo con đường của Phật Thánh. Thực 
hiện viên mãn các hạnh của Phật, nơi thân ấy 
cũng thâm nhập đầy đủ mọi hạn lượng của Phật, 
tu trì hoàn thành mọi Phật sự, đi đúng no tự tại 
của Phật. Đó là mười đức tối thượng có được tử 
pháp đại Tam-muội ấy. 

Lại nữa, chư Bô-tát đó an trụ pháp Tam-muội 
trên, quán chiếu Phố trí (Nhất thiết trí) thông tỏ 
Phố trí, lãnh hội Phố trí, thể nhập. Phô trí, phân 
biệt Phố trí, hiện ra nơi Phố trí, nêu bày vê Phố 
trí, thâm nhập Phổ trí để làm hiển lộ sự rộng lớn 
của trí tuệ giác ngộ ẤY. Đó là mười. 

Lại nữa, chư Bỏ- tát ây cũng nguyện tu tập 
theo các hạnh của Bô-tát Phố Hiền, cùng với 
tâm, hành, nơi chốn hiện bày các hành, chốn 
nhập, chỗn hiện khắp tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI, chỗn hướng đến, chốn kiến lập, chỗn được 
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nhuân thâm mưa pháp của vị Đại Bồ-tát ây, tất 
cả đêu không gián đoạn. Đó là mười. 

Bỏ- tát an trụ pháp Tam-muội, lại có mười 
hạnh: Đây là không thoái chuyên, không tạo SỰ 
hao tốn, không quay lại, không mệt mỏi, không 
nhớ nghĩ, chăng nhớ nghĩ về ngã, không rời bỏ, 
không loạn đọng, không đoạn tuyệt, không chấp 
vào âm thanh cho đây là Bồ- tát. Đó là mười. 

Như thế là chư Bồ-tát ấy ở nơi các pháp đạt 
đến đại nguyện, thực hiện đây. đủ các hành, tạo 
sự hưng khởi cho đại đạo. Bồ-tát đều khéo tu 
học theo biến lớn pháp Phật cũng là nơi hàm 
chứa các hạnh nguyện hết mực lớn lao của Bồ- 
tát, học hỏi theo ánh sáng hiển lộ của trí tuệ 
phương tiện quyên xảo, dùng sự khéo học hỏi 
tính chất huyền hóa của Bô-tát mà khéo thông tỏ 
tất cả mọi âm thanh, đạt được sự kiến lập, cũng 
như khéo thực hiện mọi kiến lập của chư Phật 
trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai cùng tất cả 
chư Phật ở đời, thực hiện được hạnh của tâm đại 
Bi, đem các hành ấy hoàn thành sự nghiệp của 
pháp Phật, làm cho pháp Phật hưng khởi không 
hề bị ngăn ngại. Đó là mười. 

Vậy thì sự thực hiện ây thê nào? Ví như có 
người được ngọc báu Như Ý, luôn nhớ nghĩ về 
viên ngọc báu ây như hình tượng thường tỏa 
sáng của nó, như thế thì hình tượng viên ngọc 
trong sự nhớ nghĩ so với hình tượng viên ngọc 
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thật không khác nhau. 

Bồ-tát cũng như thê. Đạt được ngọc báu Như 
ý là sự kiến lập, nên đối với trí tuệ không hề tỏ 
ra nhàm chán, trái lại, thấu tỏ mọi tuệ của Phố 
trí, ở nơi hạnh nguyện của Bỏ-tát Phố Hiển tu 
tập không lười trễ. Như ngọc báu Ma-ni tự hiện 
tận cùng mọi màu sắc dáng vẻ của nó mà không 
làm mất bản thể của ngọc báu. Bô-tát cũng như 
thế. Thành tựu trọn vẹn hình tượng của Phố trí 
mà không làm mất Thê của bản hạnh. Vì sao như 
vậy? Là vì ý nghĩa phát nguyện của chư Bồ-tát 
đó là vì tất cả mọi loài, nhăm cứu độ hết thảy 
chúng sinh, mà phát nguyện tu tập theo các hạnh 
của chư Phật không hê thoái chuyển, vì muốn 
đạt được sự thanh tịnh của chư Phật nên không 
tỏ ra mệt mỏi, biếng nhác, nhắm gánh vắc mọi 
việc nên không, chậm chạp lùi bước. Bôồ-tát đôi 
với tất cả VÔ sô các pháp thảy dứt mọi tưởng 
niệm về ngã, không lùi, không trễ, thê hiện khắp 
tất cả mọi cảm ứng lớn, ở nơi chúng sinh mà 
luôn được thanh tịnh, không nhàm chán mệt mỏi, 
đem lợi lạc cho khắp. mọi loài ở đời không tỏ ra 
chậm trễ thoái chí. Bồ-tát đem ánh sáng giác ngộ 
soi sáng khắp thế gian mà tự thân không mệt mỏi 
nản bước, hội nhập trong vô sô các pháp huyễn 
mà không chuyền hướng, tâm luôn tinh tấn hết 
mực. Đó là mười. 

Ví như cõi mênh mông nơi hư không; không 
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có nơi chốn trụ dừng, không có chỗ để nắm giữ, 
chăng dây sự mệt nhọc, cũng không suy giảm, 
hết thảy mọi ý không thể đạt được vì không có 
nơi chôn, không có sự trói buộc, không có chỗ 
nhận thức, chăng ở trong cũng không ở ngoài, 
quán nội cũng chẳng có đối tượng, mà cái gôc 
thanh tịnh không hê bị hủy hoại. Vì sao? Là vì 
pháp hư không, bản tánh của nó là thanh tịnh. 
Bỏ-tát cũng như vậy: Tu tập theo các nguyện 
hạnh rộng lớn vô tận, không dây mệt mỏi vì sự 
hưng khởi của đạo pháp để độ khắp mọi chúng 
sinh. Ví như nói vê sự diệt độ, vậy những a1 
được diệt độ đêu hiệu răng, vô tận hạn cúng sinh 
nơi ba đời đã diệt độ đều không có sự mệt nhọc, 
lo sợ, cũng không hê thoái chuyền. .Vì sao? Là vì 
các pháp đêu bất nhị, đều quy về cõi Diệt độ 
thanh tịnh thì sao lại có chuyện mệt nhọc. Bồ-tát 
cũng như vậy. Vì muốn độ khắp chúng sinh mà 
xuất hiện ở cõi đời, thế thì sao lại có chuyện 
thoái chuyển? Không hề thoái chuyển là nhắm 
để hóa độ mọi chúng sinh, cũng như là sự thực 
hiện đạt được Phố trí vậy. Bồ-tát hành hóa cũng 
như thê. Đối với đạo pháp không có sự mệt mỏi, 
cũng không khó nhọc. Không trụ vào quá khứ, 
đối với hiện tại, an trụ vô lượng chư Phật ở đời. 
Vì sao? Là vì các pháp của chư Phật là như nhất 
không hai. Thế thì duyên nào đâu mà có sự khó 
nhọc? Đôi với các pháp đêu như huyễn hóa, nên 
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không có nơi chốn nhập vào. Các pháp ấy cũng 
không gây sự lo sợ. Bồ-tát như vậy là nên dùng 
thân tướng mình dốc vào việc tu tập để hội nhập 
Phố trí, thế thì do đâu lại có chuyện lười trễ? 

Chư Bồ-tát đó thực hiện việc tu tập kia là 
đem ánh sáng của trí tuệ giác ngộ chiếu soi khắp 
đến mọi nơi chốn để cùng được sáng tỏ, chiếu 
SOI khắp các cõi nước thảy đều không bị ngăn 
ngại. Những màu sắc của ánh sáng ấy là vô số, là 
kho chứa của mọi chủng loại, là cành hoa khó 
tìm, là châu báu quý giá vô tận, là mùi hương 
khó đạt được, thanh tịnh vô lượng, là sự chấn 
động mà hết mực trang nghiêm, là tiếng sâm lớn 
vang rên, tật cả như cùng hòa hợp, xen nhau lộ 
Dày càng tăng vẻ tôn nghiêm tươi đẹp. Màu sắc 
ây cũng rất mực tươi tốt như dùng các châu báu 
kỳ lạ tạo sự chất chứa tranh nhau cũng như thê 
hiện vẻ thanh tịnh trang nghiêm. 

Lại nữa, nơi mỗi xứ đều có những hàng lan 
can dựa nhau, trong khoảng ây đều tạo ra các 
màu sắc thê hiện sự thanh tịnh của Như Lai tăng 
thêm vẻ của ánh sáng, đem gốc của mọi đức làm 
ánh sáng chói lọi tỏa khắp bên ngoài, là chỗ tiệp 

cận với sự an lành của Như Lai dẫn tới nơi chỗn 
kiến lập hiện rõ của chư Như Lai. Đó là mười. 

Chư Bồ-tát đều an trụ một đóa hoa sen, hoa 
ây thật vô đặc, vô hạn, tỏa rộng đến tận cùng 
mười phương, mười đức thích ứng với muôn 
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ngàn vẻ thanh tịnh. Nơi chốn hành hóa của Bồ- 
tát là nguyên do phát sinh ra ánh sáng của trí tuệ 
giác ngộ. Nơi chôn nào có thể là nguyên do phát 
sinh ấy? Đó là sự giữ gìn ánh sáng nơi các pháp 
của chư Phật, là sự diệt trừ mọi thứ lửa dữ tham, 
sân, s1 trong khắp thế gian, nên được đời kính lễ. 
Bô-tát thông đạt, thể hiện khắp các pháp huyền 
hóa, ở nơi tận cùng cõi đời mà hành hóa, có thể 
hoặc không thê nêu bày. 

Lại nữa, nơi chỗn Bồ-tát an tọa trong tư thế 
kiết già nhập định, nơi đó đây kín những đóa hoa 
sen tung rải khắp chỗ ngôi của Bồ-tát. Đó là do 
thần lực của chư Phật tạo ra khiến cho Bồ-tát vì 
chư Phật mà kiến lập Ở HƠI mười vô đặc trăm 
ngàn ức na-thuật cõi Phật số lượng cõi nước như 
vi trần. Ở nơi mỗi mỗi lỗ chân lông nên thân 
tướng của Bô-tát đều phóng các luông hòa quang 
sáng chói. Cũng như nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, 
đôi mắt cũng phát ra ánh sáng chiếu khắp. Nơi 
mỗi mỗi ánh hào quang phát ra từ mắt ây hiện 
lên mười vô đắc trăm ngàn ức na-thuật cõi Phật 
với SỐ lượng cõi nước như vi trần, đều có ngọc 
báu ma-ni tên là Minh hiển tạng với vô số màu 
sắc kỳ lạ thảy thảy trang nghiêm, là nơi kết hợp 
của vô số đức, lưới báu giăng phủ bên trên, các 
thứ hoa xen nhau tô điêm, làm cho ánh sáng 
thêm lộ rõ. 

Bô-tát an trụ ở chỗ tối tôn, chỉ từ nơi pháp 
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Tam-muội ây mà thực hiện mọi sự hành hóa. 
Hành hóa của sự rốt ráo tột bậc. Hành hóa không 
ngừng nghỉ. Tâm không tán loạn. Nên đem cái 
niệm của tâm an định ây tạo thành sự thật mà 
hành hóa, tạo thành sự thật không chậm chạp 
thoái lui, tạo nên sự thật dứt mọi sân hận, tạo nên 
sự thật đề tu tập. tạo nên sự thật cho hành động, 
tạo nên cứu cánh của hành động. Vì sao như 
vậy? Là vì Bô-tát rôt cuộc không hành hóa một 
cách sai khác, trái lẽ. Bồ-tát cũng không nhờ vào 
kẻ khác làm giúp mình, ngôn hạnh của Bô-tát 
luôn tương ưng. Vì sao? Ví như kim cương, 
được khen ngợi vì tính chất rắn chắc không thê 
hủy hoại. Thế tánh của kim cương là không bị 
hủy hoại nên rốt cuộc bản tánh của nó không hề 
mật. Bồ-tát cũng như thế. Thực hiện các pháp ấy 
và làm cho chúng thêm sảng tỏ, hiển lộ, nhưng 
không tan dứt đi nơi chỗ an trụ của chúng. 

Ví như loại vàng ròng được ca ngợi vì màu 
sắc óng ánh của nó trong khi đem dùng nhưng 
không hê bị mât đi các ánh sáng tính túy nơi thê 
tính nó. Bô-tát cũng như thế. Đem ánh sáng tinh 
túy nơi các pháp tự làm cho chúng thêm sáng tỏ 
nhưng không hề hủy hoại các hành của sự tu 
thiện. 

Ví như Nhật Thiên tử làm hiến lộ một vùng 
ảnh sảng rộng lớn mà không làm mất ổi cái vẻ 
sáng rực rỡ. Bô-tát cũng như thế. Đem ánh sáng 
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giác ngộ chiếu khắp tận cùng cõi đời mà không 
làm mật đi đức sáng chói của Bô-tát. 

Ví như núi chúa Tu-di là nơi cât chứa vẻ đẹp 
của bốn thứ châu báu, đỉnh cao tột bậc đó là từ 
nơi biển sâu hiện ra. Bô-tát cũng như thế. Gốc 
đức của chư Bồ-tát ấy chính là vẻ đẹp hiến lộ 
khắp cõi đời. Làm cho chúng hiển lộ khắp mà 
không hề xa lìa chúng. 

Ví như vẻ đẹp của đại địa, có thể tạo nên sự 
vững vàng cho khắp thê gian mà không hủy diệt 
cái gÔc của nơi chôn gìn giữ đó. Bô-tát cũng như 
vậy. Hiển bày sự hóa độ chúng sinh. Không hề 
lia tâm đại Bi. Ví như vẻ đẹp của biến cả, có các 
thứ châu báu nhưng hủy hoại nước biển, Bồ-tát 
cũng như vậy. Có được vẻ đẹp từ gốc của mọi 
công đức nhưng không lìa cái trách nhiệm nặng 
nê là vì chúng sinh để hóa độ họ. 

Ví như người giỏi luyện tập quân binh, biết 
rõ chiêu cao thấp của khí giới, cùng sự nặng nhẹ 
của chúng thì công việc tập luyện sẽ được thực 
hiện thuận tiện, trọn vẹn. Cứ dựa theo hình ảnh 
của lúc xông vào chiến trận mà tập thì sự luyện 
tập sẽ không khó khăn mà cũng không nhằm lẫn, 
áp dụng cho việc chiến đâu sẽ được lanh lẹ, thấu 
đạt. Bô-tát cũng như vậy. Ở các hình tượng như 
thế, tu tập nơi các pháp môn Tam-muội mà làm 
cho dây khởi, hiển lộ. Đem ánh sáng của trí tuệ 
øiác ngộ đề tạo nên vẻ sáng rực cho sự tu tập của 
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mình. 

Ví như Việt vương G1à-ca, thọ mạng hết sức 
lâu dài, đối với thọ mạng của loài người thì đó là 
cứu cảnh nhăm đạt đến. Bồ-tát cũng như _Övậy. 
Dốc tâm nơi việc tu tập các hạnh của Bồ-tát, 
đem các hình tượng nơi pháp đại Tam-muội 
Chánh thọ ấy mà đi đến tận cùng các cõi chúng 
sinh để đạt được mọi thanh khiết của cứu cánh. 

Ví như người chứng đắc năm thứ thân thông, 
tự mình biết được túc mạng của mình củng của 
người khác. Bô-tát cũng như thê. Dốc tâm dây 
khởi việc tu tập theo các hạnh nguyện của Bô-tát 
Phố Hiên, làm cho mọi cảnh giới của chúng sinh 
đêu đạt được thanh tịnh, thê hiện gốc của mọi 
công đức kia. 

Ví như mây lớn tạo ra mưa, thấm nhuần mọi 
nơi chốn, đem lại lợi ích cho khắp các loài. Bồ- 
tát cũng như thế. Dỗc chí dấy lên những đám 
mây tạo ra các trận mưa pháp, đem đức hạnh của 
Bồ-tát làm cho thâm nhuân khắp nơi. 

Bồ-tát đem các hình tượng nơi pháp đại Tam- 
muội Chánh thọ â ấy đến với tât cả chúng sinh, lấy 
thanh tịnh làm cứu cánh nên mới được chúng 
sinh quy kính, mà luôn có được mọi an lạc 
thường tại, luôn tu tập các pháp giải thoát độ vô 
cực, luôn luôn cứu độ nơi khắp thê gian, luôn 
luôn đem lại sự an vui cho khắp cõi đời, luôn 
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luôn dứt trừ hết thảy mọi hô nghi, luôn luôn thực 
hiện hạnh bỗ thí tạo các phước điển, thường 
mong đạt đến việc thọ nhận ánh sáng hiển lộ từ 
các bậc Thánh. Luôn luôn đem trí tuệ giác ngộ 
của Bô-tát hòa đồng cùng bao số phận khác mà 
kiến lập bánh xe chánh pháp không hề thoái 
chuyền, luôn luôn đạt đến sự nhanh nhẹn trong 
ngôn từ, không gì là không thọ nhận, vì tất cả 
chúng sinh trong khắp ba đời mà làm chỗ nương 
tựa cho họ, luôn luôn vì đạo pháp nên đạt đến ý 
nghĩa vững chắc của trí tuệ giác ngộ tạo thành sự 
thuận hợp cho chúng sinh. Vì sao như vậy? Là vì 
Bỏ-tát tu tập đây đủ các pháp ấy, làm theo nơi 
chôn kiến lập của Phật, khai mở cõi cửa pháp 
không thê nghĩ ngợi, lường tính. 

Bô-tát mọi nơi chốn hành hóa cùng ngôn từ 
của mình, khéo tu tuệ nhằm đạt đến trí tuệ giác 
ngộ, vì chúng sinh nên khéo tu tập để hóa độ hết 
thảy các loài, khéo tu tập nơi các cõi để thực 
hiện các thệ nguyện, khéo tu các pháp để có 
được mọi kiến lập, khéo tu tập để đạt tính thân 
vô úy, dứt mọi nỗi kinh sợ, tu tập về biện tài để 
tuyên giảng, nêu Dảy chánh pháp đến các nơi. 
Đem việc tu học với các pháp. để diễn giảng rộng 
khắp. Tu tập nơi các pháp Tổng trì nên đối với 
mọi pháp luôn đạt được tự tại. Tu tập lễ bái các 
bảo tòa của chư Phật nên tạo được sự thuận hợp 
với chư Phật. 
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Bỏ-tát như thê là an trụ pháp đại Tam-muội 
Ấy, ở nơi các đức â ây cùng với mọi thứ đức khác 
vô đắc (không thể nói) và vô đắc, các đức trăm 
ngàn ức na-thuật, thảy đều đạt được thanh tịnh. 
Bô-tát đem nơi chôn của pháp đại Tam-muội ây 
làm hiển lộ ánh sáng rực rỡ của uy nghi, thừa uy 
thân của chư Phật, do từ gôc đức hạnh của chính 
mình mà dây rõ lực thê hiện. Do từ nơi ánh sáng 
của trí tuỆ giác ngộ, thâm nhập một cách thích 
hỢp “lực thê hiện”. Ở nơi các bậc bạn lành, từ đó 
mà dấy khởi rõ hơn “lực thê hiện”. Hết thảy mọi 
tạo tác của chúng ma cũng được xoay chuyển 
thành “lực thê hiện”. 

Bô-tát đối với các thứ hành động, gốc của 
mọi đức, đem tất cả chúng tạo thành một lực. 
Đôi với các thệ nguyện chính là lực kiên cỗ như 
mặc đây đủ áo giáp chắc chăn. Cũng như từ gốc 
của các loại công đức làm dây khởi diệu lực. 
Trải qua vô tận thế giới, đem mọi phước tạo nên 
lực của thân tướng không biết khuất phục. 

Bô-tát dùng pháp Tam-muội Chánh thọ ây 
mà thực hiện đạt được mười thứ hình tượng. Hêt 
thảy chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại vị 
lai đều cùng có hình tượng ây. Những gì là 
mười? 

1. Đó là sắc tướng gôm những Vẻ đẹp dùng 
để trang nghiêm thân mình, các vị Bô-tát ây đều 
có được hình tượng đó. 
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2. Các Bồ-tát ây đều cùng có những màn lưới 
ánh sáng thanh tịnh. 

3. Các vị Bồ-tát đều có thân túc, cảm ứng lớn 
lao tạo nên những nơi chôn ứng hóa, tùy thuận 
chỗ thích hợp của chúng sinh đê hóa độ cho họ 
mà thị hiện các hình tượng. 

4. Bồ- tắt ây có được thân tướng không thể 
nêu tính về hạn lượng, vô lượng màu sắc, hết 
thảy âm thanh đều thể hiện thích hợp với sự 
thanh tịnh. 

5. Bô-tát ấy kiến lập được những đức thanh 
tịnh của cõi Phật, tùy theo mọi tạo tác tội phước 
của chúng sinh mà thích ứng đê hiện khăp các 
hình tượng. 

6. Bô-tát ây tùy thuận tất cả chúng sinh, nơi 
mọi hành động tạo tác, dùng lực của đức mả thâu 
tóm gìn giữ hêt thảy, dùng tâm ý đã dứt mọi mê 
lầm, mặc đầy đủ áo giáp đức hạnh mà hiện ra 
các hình tượng. 

7. Bồ-tát ấy dùng các biện tài vô tận, tùy theo 
ngôn ngữ âm thanh của chúng sinh, chỗ nhận 
biết về mọi hành tướng của sắc trân, thuận 
chuyền pháp luân mà hiện ra các hình tượng. 

$. Bồ-tát ấy luôn có được tinh thân vô úy, 
như tiếng gầm vang của Sư tử, vì hết tháy chúng 
sinh dùng Phạm âm để thuyết pháp nên hiện 
khắp các hình tượng. 
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9. Bô-tát ây thâm nhập nơi câu lời kinh điển, 
ở nơi tích chứa của ba đời, thấu đạt thần thông, 
hiện ra các hình tượng. 

10. Bồ-tát ây dùng lực thanh tịnh của Phật, từ 
cảnh giới của Như Lai, vì chúng sinh mà thị hiện 
các hình tượng của chư Như Lai. 

Đó là mười. 

Bây ĐIỜ, Bồ-tát Đắng Mục thưa bày với Bồ- 
tát Phô Hiên: 

-Thưa bậc Đại sĩ! Các vị Bô-tát ây, dùng các 
pháp về hình tượng như thê mà có được đây đủ, 
cũng như đạt đến các hình tượng nơi chư Như 
Lai. Chắng phải là Phật sao? Chăng phải là bậc 
đã đủ mười lực sao? Chăng phải là bậc đã đạt 
Phổ trí sao? Chăng phải ở nơi các pháp giác ngộ 
mà cùng giác ngộ sao? Chắng phải là bậc đã đạt 
Phố nhãn sao? Chăng phải ở nơi cõi gốc của các 
pháp mà vượt qua một cách mau chóng sao? Có 
người lại chăng tin tưởng, vào việc tu tập theo 
các hạnh nguyện của Bôồ-tát Phố Hiển sao? 
Chắng phải mọi nơi chôn hưng khởi của các Bô- 
tát đó là đã thấu đạt tận cùng mọi nẻo của pháp 
giới đó sao? 

Lúc này, Bô-tát Phổ Hiện nói với Bỏ-tát 
Đắng Mục: 

Lành thay! Lành thay! Này chư vị trong tộc 
họ của Đức Như Lai! Như thê đấy! Như chỗ Bồ- 
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tát vừa nói, các vị Bô-tát ấy đã hiện ra các hình 
tượng của chư Như Lai, lẽ nào chắng phải là 
đúng theo lời chỉ dạy của Phật hay sao? Như chư 
vị trong tộc họ của Đức Như Lai ở đây, hết thảy 
chư Bô-tát nơi các cõi trong ba thời quá khứ hiện 
tại vị lai đốc tu tập các thệ nguyện thì đầu có sự 
phát khởi khác nhau? Cõi ảnh sáng giác ngộ Ấy, 
nếu chăng có thê đạt được, thì đối với các vị Bô- 
tát đó lại chăng dốc tâm câu đạt giác ngộ như 
Phật hay sao? Nơi chốn tu tập của Bôồ-tát đôi với 
chư Như Lai không hề gián đoạn thì đó chắng 
phải là sự dốc tâm của các vị ây hay sao? Diệu 
lực của chư vị đó là đã hội nhập vào chư Như 
Lai chăng? mười Lực kia là còn phân biệt đây 
kia chăng? 

Lại nữa, các diệu lực của Bô-tát ây không là 
sự niệm tưởng đôi với chư Như Lai chăng? Các 
Bồ- tát ây cũng không dừng trụ nơi các hạnh của 
Bồ-tát Phố Hiên, không dừng lại ở sự phân chia 
đây kia mà dây khởi các hạnh Bô-tát. Các vị Bồ- 
tát đó, nơi mọi nẻo của pháp giới, tạo được các 
chôn nêu bảy thuyết giảng, tạo được sự hội nhập 
đến cõi tận cùng thì đây gọi là đạt được Phổ trí. 
Như các vị Bô-tát ây diễn nói về các pháp, là nơi 
chôn hội nhập của mọi chủng loại. Đều là từ nơi 
các hành động theo phương tiện ở ngoài mà cũng 
không thoái chuyên. 

Lại nữa, sự nêu bày của các vỊ Bồ-tát ây cũng 
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như các pháp ân mà Bô-tát có được, từ đó nhận 
thức lãnh hội các hành, thực hiện sự giác ngộ 
của bản tính giác ngộ nơi Các pháp. Như các Bồ- 
tát ấy ở nơi “nhị” mà hành theo “vô nhị”, tỏ mọi 
trí tuệ phương tiện của các pháp, thâm nhập trí 
tuệ theo phương tiện để tu tập các pháp giải thoát 
vượt bờ, cũng không hê thoái chuyên, thì đấy 
được gọi là Bô-tát. 

Như các Bồ-tát đó đạt được cảnh giới Phổ 
nhãn, thông tỏ các nẻo ánh sáng của trí tuệ là từ 
sắc tướng sinh ra chăng? Và được gọi là bậc Phố 
nhãn. 

Như các vị Bô-tát đó thực hiện các hành của 
cảnh giới Phố nhãn, Y là vô sở hành, như tâm 
luôn dây khởi mà cảng tăng thêm, mà không xa 
lia, thì đó gọi là Bô-tát. 

Như các vị Bôồ-tát đó đem ánh sáng rực rỡ 
của các pháp mà làm cho hiển lộ hơn nữa, như 
làm cho các địa được hiện bày, dùng trí tuệ vô 
ngại thực hiện các niệm, niệm tưởng chư Phật, 
thì gọi là Bô-tát. 

Như các vị Bô-tát ây đạt được tuệ nhãn của 
chư Như Lai thì có thể cho răng đối với các pháp 
đã đạt quả vị chánh giác. 

Như các vị Bô-tát đó đã đạt đến tuệ nhãn 
chánh giác của chư Như LaI, luôn tư duy quản 
tưởng về nó, không vướng mắc ở nơi hạn lượng 
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thì gọi là Bồ-tát. Như các vị Bô-tát đó, thực hiện 
các hạnh của Như Lai, ứng dụng hết thảy các 
hạnh của Như Lai thì đó là đã an trụ pháp “vô 
nhị”, vì chư Phật trong ba đời cũng đêu an trụ 
pháp ấy. 

Như các Bô-tát đó, tu tập theo Như Lai đạt 
được thân thông, tự mình thực hiện nơi chốn 
kiến lập theo diệu lý vô sở hành thì đó gọi là Bôồ- 
tát. 

Như các vị Bô-tát ấy tạo được sự an trụ tận 
cùng cõi đời, mọi nơi chỗn đều có sự vun trông 
tích chứa căn lành thì gọi là bậc tích tụ trí tuệ. 

Như các vị Bô-tát ây an trụ gốc tích tụ, trừ bỏ 
đi mà phân biệt, cũng không câu nơi sốc tích tụ 
Ấy, cũng không dây vọng tưởng, dây vọng về cái 
có, ở nơi các pháp nhận rõ mà hành động thì gọi 
là Bô-tát. 

Như các vị Bô-tát đó, chăng động trong vô 
động, chắng niệm trong vô niệm thì gọi là đã 
hưng khởi tận cùng øôc của đức. 

Như các vị Bô-tát đó đã thực hiện đây đủ mọi 
sự hưng tạo rộng lớn, đều đạt thanh tịnh cũng 
không hề thoái chuyền, ở nơi ấy luôn thực hiện 
liên tục thì gọi là đã hoàn thành các hạnh nguyện 
của Bô-tát Phố Hiên. 

Như các vị Bô-tát ây, ở nơi pháp giới thông 
đạt tính chất vô lượng, đem cái gốc của các pháp 
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là không, cùng ứng dụng để thực hiện các tướng 
nên tỏ ngộ các pháp là vô tướng. Lại nữa, các vị 
Bô-tát ấy, ở nơi pháp giới nhận rõ tính chất an 
trụ, dừng nghỉ, như thê là dứt mọi tưởng chấp 
của Bồ-tát còn VƯỚNg Ở nơi lưu chuyển. 

Như các vị Bồ-tát đó, thông tỏ pháp gIỚI, 
thâu đạt vô lượng, hội nhập nơi pháp ĐIỚI, Ở mÔI 
mỗi pháp trong các pháp dùng vô tướng mà đều 
thâu triệt dị tướng của chúng, không dây sự mệt 
mỏi, chán nản, cho đến trải qua vô số ức kiếp 
cũng không lười trễ, thoái chí, đem tâm đại Bi tế 
độ hết thảy mọi loài trong đời, tùy thuận giáo 
hóa chúng sinh thì bậc Bỏ-tát Đại sĩ ấy chính là 
Bồ-tát Phô Hiên. 


PHẨM 13: BÒ-TÁT ĐẪN G MỤC NÓI VÈ 
LONG VƯƠNG DUYƑET LẠC 


Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! Ví 
như Long vương Duyệt Lạc, ở nơi bề mặt của 
Kim sơn, là kho chứa của Dảy thứ châu báu, 
dùng bảy thứ châu báu ấy tạo nên chỗ ở, chu vĩ 
cũng làm bằng bảy thứ châu báu, dùng tuyết mà 
che phủ. Thân tướng của Long vương Duyệt Lạc 
hết sức trắng và tươi sạch, như màu sắc của 
tuyết. Sắc của vàng nơi núi có ánh sảng TỰC TỠ 
chăng khác gì ánh sáng ban ngày, như màu trắng 
kỳ diệu dùng để trang sức và che phủ khắp nơi 
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đó. Dùng các thứ châu báu làm các màn lưới 
thanh tịnh giăng mắc xen nhau phô bày ở bên 
trên, cũng là để che phủ khắp. Các thứ châu báu 
treo rũ xuông như các tua vòi sinh động. Dùng 
Dảy thứ hình thể ây mà tạo dáng đứng, đó gọi là 
nơi chôn an lạc của sự nhu hòa mêm dịu, là hình 
tượng màu sắc của sự sạch sẽ, người xem thây 
không hê biết chán, thanh tịnh không chút cáu 
bợn. Đó là thể tánh thuận hợp. 

Lúc này Thiên để Thích, ở nơi cõi trời Đao- 
lợi đang có ý nghĩ muốn làm một kẻ ung dung, 
tức thì sắc của chất vàng nơi bề mặt ngọn núi 
được xem là kho chứa các thứ châu báu. Lúc đó, 
hốt nhiên chăng hiện, mà thấy có nơi cõi trời 
Đao-lợi, ngay trước mặt Thiên đề Thích. Bây 
giờ, Thiên đê Thích liên cỡi Long vương Duyệt 
Lạc, ngôi yên trên mình Long vương ấy một 
cách thoải mái, còn Long vương thì chỉ trong 
chốc lát đã biên hiện ra ba mươi ba đầu, nơi mỗi 
mỗi đâu đều hiện ra bảy cái ngà lớn. Nơi mỗi 
mỗi chiếc ngà lớn â Ấy, lại hiện ra bảy cái ao tăm. 
Nơi mỗi mỗi aO tắm ây lại hiện ra bảy trăm đóa 
hoa sen. Nơi mỗi mỗi đóa hoa sen đó lại hiện ra 
bảy trăm ngọc nữ, tất cả đều cùng vui ca giống 
như những nghĩ lễ ở thiên cung, lời nhạc ứng 
hợp cùng hòa tâu âm vang lừng. Lúc này, Đê 
Thích Thiên vương ở nơi cõi Trời cối voI chúa đi 
tới khu vườn Diệu Thọ, tâm hết mực vui thích, 
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tùy ý đến chốn này chỗ nọ, xem xét thưởng 
ngoạn vui đùa, theo Long vương Duyệt Lạc đi 
xuống khu vực có nhiêu châu báu trang hoảng kỳ 
lạ cũng với các ngọc nữ ca hát, dạo đàn, vui thú 
thỏa ý. 

Bây giờ, Long vương Duyệt Lạc hiện đủ uy 
thần, ở cõi trời Đao-lợi cho đến khắp khu vườn 
Diệu thọ lại hóa làm một thần voI, cùng với đám 
ngọc nữ vây quanh vuI đùa. 

Lúc này, Long vương Duyệt Lạc sau hồi vui 
đùa, liên cùng với chư Thiên, người, thảy cùng 
nhau nối tiếp cuộc vui chơi tận hưởng mọi thanh 
sắc. Long vương Duyệt Lạc dùng thần lực hóa 
hiện đây đủ các thứ y phục không khác với chư 
VỊ Xung quanh, cho đến thân tướng, màu sắc hình 
tượng, vẻ sáng, cách trang sức nơi y phục, cả 
việc đứng lên ngồi xuống, tất cả giữa Long 
vương Duyệt Lạc với chư Thiên, người thảy 
giỗng nhau chứ không khác. Mọi thứ của Long 
vương Duyệt Lạc có thì chư Thiên, người cũng 
đều có và ngược lại, những gì chư Thiên và 
người có được thì Long vương Duyệt Lạc cũng 
đây đủ cả. Như vật dụng dùng để ăn uống của 
chư Thiên người ở cõi trời Đao-lợi thì Long 
vương Duyệt Lạc cũng đều có chăng thiếu thứ 
gì, 

Long vương Duyệt Lạc thường chăng hay 
hóa hiện, chỉ có màu sắc, hình tượng của thứ 
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vàng ròng ở tại nơi kho chứa bảy loại châu báu. 
Nay đến cõi trời Đao-lợi cũng hóa hiện để có đủ 
mọi thứ như chư Thiên ở đây, là nhăm để cúng 
dường Đề Thích Thiên vương, vui vẻ hết tâm mà 
cúng dường. Nhạc trời tự nhiên vang lên, mọi 
thứ có nơi cõi trời Đao-lợi thảy đều hóa hiện đủ, 
không khác, dùng các thứ đó mà tạo sự cảm hóa 
về đức. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Cũng như thê, chư Bỏ- tát Đại sĩ, noi theo các 
hạnh của Bồ-tát Phô Hiền mà tu tập, tạo lập các 
thệ nguyện cùng thực hiện các pháp Tam-muội 
của Bồ-tát, đó chính là dùng các thứ châu báu để 
tự trang nghiêm thân, dùng kho chứa bảy thứ 
Thể của châu báu đó mà làm chân đứng vững 
chắc, từ nơi thân tướng phóng ra các màn lưới 
ánh sáng rực rỡ, gióng lên tiếng chuông pháp để 
nêu rõ ngọn cờ chánh pháp, thảy hóa hiện thần 
tướng Na-la-diên, đạt được thệ nguyện tối tôn tối 
thượng, tạo ra bước đi của Sư tử, dùng mọi ánh 
sáng trí tuệ soi khắp nẻo, khiến cho các màu sắc 
của đạo pháp được chỉnh đốn, an trụ nơi các kho 
báu chánh pháp. 

Đối với chư Bồ-tát đó chính là hạnh tôi 
thượng, øôm đủ mọi hạnh, mà thực hiện tận cùng 
các thệ nguyện, hướng tới Đức Phật, tu tập thực 
hiện các thệ nguyện khiến cho pháp Phật không 
bị đoạn tuyệt. Bô-tát, vì muốn đạt đến ánh sáng 
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của trí tuệ giác ngộ nên dốc theo các hạnh 
nguyện của Bô-tát Phố Hiên, tăng tiên tu tập 
rộng lớn, đem điều mình đã giác ngộ mà giác 
ngộ cho muôn loài. 

Đôi với các hạnh nguyện Bồ-tát, Bô-tát 
không hề quay trở lại, không biến trễ, chậm 
chạp, không làm cho đứt đoạn, cũng không thoái 
chuyền. Bồ-tát cần gia tăng hơn nữa tâm đại Bì 
vô lượng đề thực "hiện các hạnh nguyện Đại thừa, 
quên mình vì tất cả, theo đúng nẻo thừa vô 
thượng của Bô-tát Phô Hiên, tinh tấn tu tập, vì sự 
nghiệp giáo hóa tật cả chúng sinh ở đời vị lai. 
Bộ- tát tu tập, không khiến cho các đức hạnh của 
Bô-tát Phố Hiển bị gián đoạn cũng không chấp 
vào thời điểm đạt đạo, vì đạo là cánh cửa của 
diệu lý vô đắc bất đặc. Đắc trong cải vô đặc, là 
cánh cửa của pháp chuyền biến. Đắc trong cái vô 
đặc, là cánh cửa của bản tánh muôn chủng muôn 
loại hành động. 

Đặc trong cái vô đắc, là cánh cửa của sự cảm 
ứng, biến hóa thê hiện nơi khắp các loài chúng 
sinh, khắp các xứ sở, cõi nước. 

Lại nữa, Bồ-tát dùng cái đắc trong vô đắc mà 
hội nhập vào khắp các cõi nước, xuât hiện ngay 
trong cuộc sông, cũng luôn thể hiện các hạnh của 
Bỏ-tát Phố Hiên. Bồ- tát dùng cái đặc trong vô 
đắc, vì các chúng Bồ-tát đông đúc vây quanh mà 
cùng tu tập. Bô-tát dùng cái đặc trong vô đắc, đi 
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tới đủ mọi nơi chốn, xứ sở, cho đến tất cả cõi 
Phật trong mười phương, hóa hiện vô số các loại 
thân tướng, hình tượng. 

Bô-tát tu tập, kịp thời gian mà đạt đến chánh 
giác, chỉ trong khoảnh khắc mà đạt đến chánh 
giác, theo thời gian mà đạt đến chánh giác, dùng 
từng ngày, hàng tuân, tháng, năm, vô số năm, 
cho đến một kiếp, ở trong, thời gian đó, lây cái 
đắc của vô đắc, ở nơi các số lượng ây mà đạt đến 
chánh giác. 

Bồ-tát tu tập, được đến sân, thân cận chư 
Như Lai, như thê thì cũng ví như là các cõi của 
Như Lai, đều cúi đầu quy ngưỡng, cung kính 
đảnh lễ, cúng dường, quan tâm đến các Phật sự, 
Ở nƠI chốn huyễn hóa tạo thêm nhiều nẻo tăng 
tiên, dùng sự thanh tịnh để tu tập vô lượng hạnh 
thanh tịnh của Bô-tát. Bô- tát dùng cái đặc của vô 
đắc, tu tập hạnh tuệ của Bồ- tát, thực hiện vô sỐ 
sự cảm ứng lớn lao của Bô-tát, vô sô XỨ SỞ, VÔ 
số ánh sáng, trí tuệ dung thông, vô SỐ các pháp VI 
diệu của Bồ-tát, tạo vô SÔ thân túc theo y VÔ 
lượng của Bô-tát, vô số nơi chỗn đạt đến, vô SỐ 
sự cảm ứng biến hóa tạo nên mọi an vui, vô số 
pháp tu nhăm làm cho sáng tỏ, hiển bảy ảnh sáng 
giác ngộ, vÔ số hành hóa nơi sự dẫn dắt thuận 
hợp của Bồ-tát. 

Bô-tát thị hiện khắp mọi nơi chốn các hạnh 
nguyện của bậc Bô-tát, nhưng không làm mất cõi 
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gốc của mình, tu tập theo hạnh của Bô-tát Phô 
Hiên, hóa độ hết thảy chúng sinh, nơi chốn có đủ 
các tình. Bồ-tát dùng cái đắc của vô đắc, tu hành 
thanh tịnh, nhăm dứt sạch mọi nẻo luân hôi sinh 
tử, dùng âm thanh để lãnh hội ngôn ngữ, đạt 
được thanh tịnh. 

Bỏ-tát dùng tai của Như Lai để nghe chư 
Phật diễn nói pháp âm làm hưng khởi pháp Phật, 
thọ lãnh mà thực hành, theo đúng con đường “vô 
nhị” của ba thời chư Phật đã đi qua, luôn Nà 
nghĩ đến hạt giống của chư Phật, luôn nhận rõ 
âm thanh nêu giảng pháp Phật của trí tuệ giác 
ngộ. 

Bồ-tát trụ nơi các xứ sở mà là vô trụ xứ, là an 
trụ Pháp thân Phật, luôn nhớ nghĩ đến điều ấy. 
Đối với hết thảy mọi hạnh của Bồ-tát, dùng âm 
thanh mà thọ nhận, thực hiện đây đủ các hạnh 
Ây. 

Bồ-tát đối với âm thanh của Bồ-tát Phố Hiên, 
đem trí tuệ giác ngộ của bậc Đắng Chánh Giác 
soi sáng khắp nơi chốn. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai 
Phải nên quản sát các hạnh của Bồ-tát Phố Hiền, 
dùng cái hạnh không lười trễ, thiêu sót của Bồ- 
tát mà tu tập liên tục, tinh tân, dùng ánh sáng của 
trí tuệ mà nhận thức về chư Phật. Đối với các 
hạnh của Bôồ-tát Phố Hiền luôn dốc chí tu tập 
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không hề dừng nghỉ nhăm đạt đến cảnh giới của 
trí tuệ giác ngộ. 

Như Long vương Duyệt Lạc kia, là hạng 
chắng có thể làm cho động được, lên cõi trời 
Đao-lợi, ở đây mặc sức hưng khởi hóa hiện, làm 
cả công việc đội, chở, mà củng nhận lây sự vui 
thích, ăn uống theo cách sung sướng của chư 
Thiên, nhưng vẫn giữ được cốt cách của loại 
giông mình, vui thích với đám thể nữ, thảy đều 
hiện đủ mọi biến hóa, cùng với chư Thiên ở cõi 
trời Đao-lợi như là một loại. 

Như thế đấy, này chư vị! Bồ-tát thực hiện các 
hạnh của Bô-tát Phố Hiền mà không làm mất đi 
nơi chứa nhóm của Đại thửa, không rời thệ 
nguyện. Bô-tát thọ nhận cảnh giới của chư Phật, 
dùng trí tuệ giác ngộ để tự an lạc, thông tỏ các 
hạnh của chư Phật, lãnh hội thông suốt nơi vô số, 
vô lượng, vô đặc. Nhưng đều tạo được thanh tịnh 
Ở nơi các cõi nước, mà không chấp bám nơi các 
pháp của Phật, đạt vô ngã, vô tưởng niệm, cùng 
với pháp của chư Phật không dấy khởi hai nẻo 
phân biệt, tỏ rõ mọi cõi Phật. 

Bỏ-tát như vậy là xuất hiện cùng với chư 
Phật và đã thực hiện các hạnh của bậc Bỗ-tát 
trong quá khứ hiện tại vị lai, khiến cho âm thanh 
chánh pháp không bị dứt đoạn. Như Long vương 
Duyệt Lạc kia, đã từ nơi cảnh giới của chủng 
loại mình như thế mà hiện ra ở cõi Trời, thọ 
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nhận những vui thích hết mực. 

Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Hình tượng ây chính là pháp của đức lớn, là chỗ 
đứng của chí nguyện đê thực hiện các hạnh của 
Đại sĩ Phô Hiện. Các hạnh ây cũng chính là 
những thệ nguyện vô thượng của bậc Bỏ-tát, 
phải nên dốc chí tu tập tinh tấn, để làm thanh 
tịnh thể tánh mình. Này chư vị! Đó gọi là pháp 
đại Tam-muội thứ mười tụ hội mọi sự rộng lớn, 
sáng tỏ, vô lượng các hạnh của Bồ-tát. Đạt được 
thế tánh thanh tịnh, quảng diễn các pháp Đại 
thừa. Này chư vị trong tộc họ của Đức Như Lai! 
Đó chính là nội dung lớn trong mười pháp chánh 
định của Bô-tát Phô Hiền. 

Đức Phật nói về pháp định thể hiện mười đức 
nơi đạo lớn của Bô-tát Phô Hiển, cũng là mười 
thứ yêu chỉ vô thượng của ánh sáng giác ngộ, 
nên khắp các cõi nước của chư Phật trong mười 
phương thảy đều được tỏa sáng mênh mông, tự 
nhiên có sự cảm ứng lớn lao khắp các cõi. Chư 
Bỏ-tát, chư Thiên, người trong các cõi thảy đều 
noi theo đây mà tự làm trang nghiêm trú xứ của 
mình. Vô lượng thiên nhạc được hòa tấu vang 
lừng khắp các cõi trời, đều mang tính chất ca 
ngợi tán dương đức hạnh vô lượng của Bồ-tát 
Phố Hiên. Các cõi đều được chiêu sáng, kế cả 
những chốn tối tăm không đâu là không được 
khai mở. Ngay trong khoảng thời gian này, 
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những nỗi thông khổ nơi cảnh địa ngục trong 
mười phương đều được dừng dứt. Các loài 
chúng sinh số lượng như vi trần khắp các cõi 
nước trong mười phương, ở tại xử sở của mình, 
thảy đều phát tâm hướng về đạo Vô thượng Bỏ- 
đề, hàng trăm ngàn na-thuật chúng sinh đều đạt 
pháp nhẫn “vô sở tùng sinh”. 

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Đại sĩ 
Phố Hiên, Bồ- tát Đăng Mục, hết thảy các vị Bồ- 
tát cùng tất cả chư vị trong chúng hội, Trời, 
Rông, Quý thân, A-tu-luân, nhân và phi nhân, 
được nghe Phật giảng nói thảy đều hoan hý, 
cung kính đánh lễ Phật và lui ra. 


1 


SỐ 289 


KINH LÀM RÕ CÔNG ĐỨC 
VÔ BIÊN CÕI PHẬT 


Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền 
Trang. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Bạc-già-phạm ngụ tại Pháp 
lâm nhàn tịch thuộc nước Ma-yết- -đà, an tọa trên 
tòa Sư tử nơi đài Hồng liên hoa hết mực trang 
nghiêm gọi là Diệu Bô-đề Kim Cang Kiên Cô 
Vô Lượng Diệu Bảo, cùng với chư Đại Bô-tát 
mười lần không thê nêu bày câu-chi na-du-đa 
trăm ngàn cõi Phật số lượng như cực vi trần đều 
hội đủ và chư Thiên, người, A-tố-lạc, vô lượng 
đại chúng trước sau vây kín quanh bảo tòa. 

Bây giờ, trong chúng hội có một vị Bồ-tát 
Ma-ha-tát tên là Bất Khả Tư Nghị Quang 
Vương, vâng theo uy thần của Đức Phật, rời khỏi 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, chắp 
tay cung kính thưa với Đức Phật: 

-Kính thưa Thế Tôn! Cõi nước của chư Phật 
thường luôn là cảnh giới trang nghiêm, vậy có sự 
hơn kém nhau chăng? 
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Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Ở thế giới Sách-ha của ta 
đây, tức cõi nước của Phật Thích-ca Mâu-nI 
trong một kiếp thì ở thê giới Cực lạc, cõi nước 
của Đức Phật Vô Lượng Quang là một ngày 
đêm. 

Ở thế giới Cực lạc trong một kiếp thì ở thê 
giới Ca-sa tràng, cõi nước của Phật Kim Cương 
Kiên Cô Hoan Hỷ là một ngày đêm. 

Ở thế giới Ca-sa tràng trong một kiếp thì ở 
thê giới Bất thoái luân âm, cõi nước của Đức 
Phật Cực Diệu Viên Mãn Hồng Liên Phu Thân 
là một ngày đêm. 

Ở thế giới Bắt thoái luân âm trong một kiếp 
thì ở thế giới Tuyệt Trân, cõi của Đức Phật Pháp 
Tràng là một ngày đêm. 

Ở thê giới Tuyệt trần trong một kiếp thì ở thế 
giới Minh đăng, cõi của Đức Phật Sư Tử là một 
ngày đêm. 

Ở thế giới Minh đăng trong một kiếp thì ở thế 
giới Diệu quang, cõi của Đức Phật Biến Chiếu là 
một ngày một đêm. 

Ở thế giới Diệu quang trong một kiếp thì ở 
thế giới Nan siêu, cõi của Đức Phật Thân Phóng 
Pháp Quang là một ngày đêm. 

Một kiếp ở thê giới Nan siêu là một ngày 
đêm ở thế giới Trang nghiêm, cõi nước của Đức 
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Phật Nhất Thiết Thân Thông Tuệ Quang Vương. 
Một kiếp ở thê giới Trang nghiêm là một ngày 
đêm ở thế giới Cảnh luân, cõi nước của Đức Phật 
Nguyệt Giác. 

Này thiện nam! Các thê giới như vậy là cứ 
lần lượt tăng dân cho đến mười lầm không thê 
nói câu-chi na-du-đa trăm ngàn cối Phật sỐ 
lượng, như cực vi trần, thê giới cõi Phật rốt sau 
cùng ây trong một kiếp, thì ở thê giới Liên hoa 
đức, cõi nước của Phật Hiền Đức là một ngày 
đêm. 

Ở thế giới đó, các vị Bô-tát đều dốc tu tập 
theo các hạnh địa thù thắng của Bô-tát Phố Hiện. 

Này thiện nam! Như thời gian ngày đêm nơi 
các thê giới tăng dân, thọ lượng của thân tướng 
chư Phật cũng thế và thế giới Trang nghiêm của 
chư Bồ-tát cũng vậy, nguyên do là phước đức 
của các loài hữu tình nơi những thế giới ấy 
chuyên đối, tăng thêm. 

Nếu có những thiện nam, thiện nữ được nghe 
pháp môn Hiến Thị vô biên Phật độ, công đức, 
hoan hỷ, dốc tâm tin tưởng, thọ trì đọc tụng, lãnh 
hội được diệu lý, lại vì người khác mà nêu bày 
quảng diễn, thì đến lúc mạng chung sẽ thấy vô 
lượng chư Phật nơi các cõi Phật trong mười 
phương đều hiện ra nơi trước mặt mình, an ủi, 
khen ngợi, khiến cho người ấy tăng tiến vô 
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lượng căn lành, theo nguyện mà được vãng sinh 
ở các cõi nước thanh tịnh của chư Phật, cho đến 
thành tựu được quả vị chánh đăng Bỏ-đề vô 
thượng. Nơi thân mạng ở thế giới được sinh lên 
đó, các vị thiện nam, thiện nữ kia luôn nhớ nghĩ 
về thọ mạng cũ của mình, dốc tu hạnh Bồ-tát, 
mau chóng đạt được kết quả viên mãn. 

Lúc Đức Bạc-già-phạm giảng nói kinh này 
xong, Bô-tát Ma-ha-tát Bất Khả Tư Nghị Quang 
Vương, cùng với chư Thiên, người, A-tố-lạc, hết 
thảy chư vị trong chúng hội được nghe Phật nói, 
thảy đều hết mực hoan hỷ, tin tưởng, lãnh thọ 
phụng hành. 


SỐ 290 


KINH SO LƯỜNG CÔNG ĐỨC 
TATCA COI PHẠT 
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Pháp Hiễn. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ngự tại Bồ-đề Đạo tràng 
pháp dã thuộc thành Vương-xá, an tọa nơi tòa 
Kim cang ma-ni bảo sư tử, cùng với chúng Bồ- 
tát Ma-ha-tát đều an tọa vây quanh kín cả bảo 
tòa, lại có đến mười cối Phật trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha chúng sinh đến nghe Phật thuyết pháp. 

Bấy giờ, trong chúng hội có một vị Bà- tát 
Ma-ha-tát tên là Bất Tư Nghị Quang Vương, liền 
TỜI chỗ ngồi đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp chư vị 
Bỏ-tát trong chúng hội xong, thưa với đại chúng: 

-Thưa chư Phật tử! Xin hãy nên lăng nghel 
Ở thế giới Ta-bà này trọn đúng một đại kiếp thì 
ở thê giới Tây phương cực lạc, cõi của Đức Phật 
Vô Lượng Thọ là một ngày đêm. 

Ở thế giới lây phương cực lạc trọn đủ trong 
một đại kiếp thì ở thế giới A-nhĩ-nhị-sa cõi của 
Đức Phật Phược-nhật-la-bà-nga-la-bát-la-ma-lý- 
na-nẵng Như Lai là một ngày đêm. Ở thế giới A- 
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nhĩ-nhị-sa trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới 
Bất thoái luân quang minh cõi Phật của Đức Phu 
Liên Hoa Thân Như Lai là một ngày đêm. Ở thế 
giới Bất thoái luân quang minh trọn đúng một 
đại kiếp thì ở thế giới Vô trần, cõi Phật của Đức 
Pháp vương Như Lai là một ngày đêm. Ở thế 
giới Vô trần trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới 
Đăng quang, cõi Phật của Đức Sư tử Như Lai là 
trong một ngày đêm. Ở thế giới Đăng quang trọn 
đúng một đại kiếp thì ở thế giới Thiện quang, cõi 
Phật của Đức Ty-lô- -giá- na Như Lai là trong một 
ngày đêm. Ở thê giới Thiện quang trọn đúng một 
đại kiếp thì ở thê giới Nan thăng, cõi Phật của 
đức Pháp Phu Thân Như Lai là trong một ngày 
đêm. Ở thế giới Nan thắng trọn đúng một đại 
kiếp thì ở thế giới Mô-hạ, cõi Phật của Đức Nhất 
Thiết Thông Ý Vương Như Lai là một ngày 
đêm. Ở thế gIỚI Mô-hạ trọn đúng một đại kiếp 
thì ở thế giới Hiệu viên quang, cõi Phật của Đức 
Tán Thán Như Lai là trong một ngày đêm. 

Này chư Phật tử! Tất cả các thế giới như vậy, 
dựa theo kiếp mà tính toán về số lượng, vượt quá 
mười cõi Phật trăm ngàn câu-chi na-do-tha số 
lượng kiếp như vi trần xong, thì có thê giới gọi 
là Liên hoa cát tường, cõi của Đức Phật Hiên Cát 
Tường thời gian là một ngày đêm. Ở thế giới ấy 
có các Bồ-tát địa tên là Phố Hành, Địa Hành, vô 
lượng Hạnh Bồ-tát như vậy. 
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Này chư Phật tử! Nếu lại có người đối với 
kinh So Lường Công Đức Tất Cả Cõi Phật này 
dốc tâm thọ trì đọc tụng, lại vì những người khác 
mà giải bày, thuyết giảng, thì người ấy khi mạng 
chung sẽ có Hăng hà sa số chư Phật Như Lai nơi 
các cõi Phật trong mười phương thảy đều hiện ra 
trước mặt, và tật cả mọi sở nguyện của người đó 
đều được thành tựu viên mãn. 

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Bô-tát Bất 
Tư Nghị Quang Vương cùng với chư vị trong đại 
chúng được nghe Phật nói, thảy đều hết mực 
hoan hỷ, tin tưởng, lãnh thọ phụng hành. 


1 


SỐ 291 


KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN 


Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Trúc pháp hộ, đời Tây 


QUYÊN 1 


Tán. 


Nghe như vậy: 

“Một thuở nọ, Đức Phật du hóa tại cõi nước 
mà Như Lai kiến lập. Đức Phật hiển bày Pháp 
thân thâm diệu an lạc chiếu kiến khắp cả các lầu 
gác cung điện, đó là cung điện Lưu ly tạng (Đại 
quang mình tạng) trang nghiềm và rực sáng là 
chốn hành hóa của Như Lai. Lúc Ấy, Đức Phật 
hưng khởi ra vô lượng đạo lộ ánh sáng làm cung 
điện pháp giới. Ánh sáng Pháp thân ây tự quản 
chiều khắp trùm Pháp thân và tòa Sư tử của chư 
Bỏ-tát, đồng thời bao hàm tất cả pháp thể Bô-tát 
làm đại pháp tòa, tuyên bày khắp pháp giới. 
Thánh chỉ của Như Lai duyên với hư không giới, 
hành không chướng ngại, hiểu rõ bản tế Thánh 
tuệ, thâu giải Phật tuệ, phân minh Thánh đạo. 
Quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật đều cùng một 
Pháp thân bình đăng. Tất cả các hành của chư 
Phật đều hành bình đăng với sức thần thông 


SỐ 291 - KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN, Quyền I1 ST 


không chướng ngại. Pháp thân tuệ thể của chư 
Phật rốt ráo vô tướng. Với pháp độ vô cực (pháp 
Ba-la-mật), chư Phật đi khắp pháp giới, không 
có sự vọng hành, nhiệm mâu vô hạn mà làm bậc 
Tối chánh giác. Như vậy chư Phật đều vượt qua 
các tâm hành, không còn sự che lấp. Cửa giải 
thoát do năm ấm. Pháp giới ấy rộng khắp như hư 
không, vì Như Lai thường du hành mười phương 
cối nước chư Phật vô lượng, vô biên, không một 
chỗ nảo mà không thây biết. Trăm ngàn vạn ức 
na-do-tha chư Bô-tát nhiều như vi trần số, tất cả 
chư vị đều là những bậc Nhất sinh bồ xứ. Mỗi vị 
đều ở trong cối nước chư Phật khác nhau, chí 
nguyện vô hạn, làm theo trí tuệ. Mỗi vị cũng đều 
nhập vào pháp giới bình đăng không hề hư hoại. 
Cối giới của các vị là sự vô hạn của không giới, 
không chỗ sở đắc, không thây hành trung đạo, 
không thấy có tự nhiên, cũng không chỗ sinh 
diệt, tỏ rõ tật cả các pháp cũng là như vậy. Thân 
chúng Bồ-tát không chỗ động xả, đạt đến các 
thông tuệ, biến khăp các Phật quốc mà không 
chỗ khởi niệm. Ở trong Phật đạo tuân theo trí tuệ 
Như Lai, hiện tại đạt đến ánh sáng sáng tỏ rốt 
cùng, đi chỗ đi của bậc Đại Thánh, không thây 
CÓ Sự chuyền động. Trí tuệ trên một thần mà hiện 
ra chỗ hành vô lượng thể, trùm khắp trong pháp 
giới vô hạn, khéo phân biệt rõ ràng cảnh giới 
chúng sinh cho đến quả Không thoái chuyên. 
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Các Bôồ-tát ây đều đạt đến bản tế, pháp giới 
không gốc đã diệt sạch tự ngã, thân thường nhu 
thuận, không chỗ sợ hãi. Như Lai chiêu sáng tất 
cả thiện căn VÌ Các đồ chúng. 

Những vị ấy là: Bồ-tát Phố Hiển, Bô-tát Phố 
Xưng Tôn, Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ, 
Bỏ-tát Kim Cang Tràng Anh, Bỏ-tát Vô Cái 
Nguyệt Tịnh, Bô-tát Nhật Quang Ly Cầu Tạng, 
Bô-tát Đại Thần Thông Biên Động, Bồ- tát Ly 
Cấu Quang Thủ Thập Phương Tĩnh Tân Vương 
Đại Sư Tử Ngụ Lạc Thân Thông... Các vị Bồ-tát 
trong mười phương như thế không thê tính hết, 
như số vi trân đầy khắp trong trăm ngàn ỨC 1na- 
do-tha cõi Phật. Các chúng hội Bô-tát cũng 
nhiêu như vậy. 

Lúc ấy, có ánh quang minh gọi là Như Lai 
Thánh Chỉ được lưu xuất từ giữa chân mảy Đức 
Thế Tôn. Trăm ngàn vạn ức na-do-tha vô tận số 
ánh sáng chiếu tỏa vô lượng, vô biên không bờ 
mé. Như Lai thị hiện oal thân lực, hiển bày khắp 
mười phương Phật quốc thế giới chỉ dạy cho 
trăm ngàn ức na-do-tha vô tân sô chúng Bồ- tát. 
Oai thân tức là thế giới chư Phật khiến cho tất cả 
các đường ác thảy đều tiêu diệt, các cung điện 
của ma quân đều bị che khuất. Lại có chư Như 
Lai thành tựu quả vị Tối chánh giác, thị hiện ra 
các chúng hội đạo tràng của chư Phật, làm giác 
ngộ cho những người chưa giác ngộ, xuất sinh 
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các tòa ánh sáng nghiêm tịnh hiển sáng pháp 
giới, bậc nhất không giới, một chỗ mà trùm khắp 
tất cả chỗ, đạt đến cảnh giới chư Phật. Ánh Sáng 
Ấy lại trở về nhiễu quanh tất cả đạo trảng Bồ -tát, 
rôi thể nhập nơi đỉnh môn của Bồ-tát Như Lai 
Tộc Tánh Thành Thủ. Tất cả Bô-tát và chúng hội 
thây điều kỳ lạ chưa từng có như vậy nên thần 
tâm hoan hỷ và cho răng ánh sáng như thế tự 
nhiên xuất hiện thì nhất định hôm nay phải có sự 
thân biên. vô biên, tuyên thuyết đại pháp. Lúc 
ảnh sáng ây ân tảng thì Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh 
từ chỗ ngôi ở tòa liên hoa đứng dậy quỳ gối chặp 
tay, nghĩ vê công Đức Như Lai, dùng kệ tụng: 

Thức những kẻ còn mê 

Siêu vượt các Đức Vương 

Hành ấy không ngăn ngại 

Chỗ độ thoát vô cùng 

Đại Thánh ấy an trú 

Bình đẳng khắp ba đời 

Nay cung kinh đảnh lễ 

Minh triết của trí tuệ 

Nẻo hành không hình tướng 

Tức qua đến bờ kia. 

Lại có sự thị hiện 

Khéo trang nghiêm thân tưởng 

Ánh sáng lìa trần cầu 

Diễn xuất vô lượng quang 
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Hẳng phục các ma sự 

Cúi đâu quy mạng lễ 

Chấn động nhiễu cõi nước 
Các cung điện quả lãnh 
Cho đến khắp mười phương 
Tất cả các cối nước 

Không để cho một người 
Phái chịu sự sợ hất. 

Oai thân của Phật đạo 
Hưng khởi cũng như vậy 
Đều bình đẳng kiến lập 

Ở trong hư không giới 
Pháp giới ấy như thể. 

Thấu đạt các cảnh giới 
Nghiêm tịnh khắp chúng sinh 
Na-do-tha trần số 

Dụt sạch nơi chúng sinh 
Tất cả mọi tội Chưởng. 

Chí nguyện rất kiên cổ 
Hành dụng trăm ngàn kiếp 
Công đực tự tích tụ 

Thù thăng nơi Phát đạo. 
Thấu đạt ở nhất hành 
Thánh tuệ không chướng ngại 
Lấy MỘT sự tự nhiên 

Để thực hành Phật đạo. 
Đạo sư vì như vậy 
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Chỗ diễn phóng ánh sáng 
Thấy khắp cõi Ta-bà 
Không chỗ nào chẳng tỏ. 
Thị hiện cùng khắp cả 

Oai thân lực biến hóa 
Thán tôi đã vào trọn 

Trong đó tự hành dụng. 
Nay chính vì lẽ ấy 

Hưng khởi niệm như vậy: 
Hôm nay chính là lúc 

Cúi lạy Đáng Pháp Vương. 
Vô tận số Bồ-tát 

Đều vân tập về đây 

Thảy muốn được nghe pháp 
Được phân mình Pháp sự. 
Hôm nay các chúng hội 
Trong lắng càng lắng trong 
Ở trong các thể giới 

Thân cán, vâng tu tập! 
Thánh tuệ không bở mé 
Cảnh giới không ngãn ngại 
Được công đức dũng mãnh 
Oai thần đến vô biên 

Thị hiện bạn cối đời. 

Chổ hành vượt thần tiên 
Trí tuệ khó nghĩ bản, 

Vượt ngoài sức tỉnh tấn 
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Mà ưng hiện ánh sáng 
Chiếu tỏa chư Bồ-tát 
Nay đệ tử cân hỏi 

Pháp tối thượng thù thắng 
Nơi cảnh giới nhận lãnh 
Sự thông đạt Đại thánh 
Tự phóng uy sáng ấy 

Mà thị hiện khắp cùng. 
Bậc Đạo sư tối thượng 
Tuyên thuyết các cõi Phật 
AI Thánh trong CỐI người 
Bậc Chân thật tối thượng. 

Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ nói lời 
kệ khen ngợi này xong thì cũng lúc ấy, từ trong 
kim khẩu của Đức Thế Tôn phóng ra ánh hào 
quang gọi là “bất khả kế ức số chiêu minh”, 
chiếu khắp tất cả thê giới chư Phật không có bờ 
mé, rôi nhiễu quanh các Phật quôc đủ mười 
vÒng, thị hiện oai biến Như Lai Thánh chỉ, trăm 
ngản ức na-do-tha vô tận sô Bô-tát đều thây lề 
g1áO sắc. ây. Thánh chỉ ấy chân động khắp các 
Phật quốc cho đến các nẻo ác đều bị tiêu diệt, 
che lấp tât cả cung điện ma vương. Chánh giáo 
Như Lai binh đăng mười phương, thị hiện đến 
các chúng hội, đạo tràng của chư Phật, giác ngộ 
người chưa giác ngộ. Ảnh sáng ấy độ khắp pháp 
giới, bao trùm khắp tất cả hư không giới, thấu 
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đến các Phật quốc rồi liên trở lại nhiễu quanh 
chư Bồ-tát và nhập vào diện môn của Bồ-tát Phố 
Hiện. Lúc Bô-tát Phố Hiền vừa gặp ánh sánh đó 
thì cũng là lúc công đức, uy nhan và tòa Sư tử 
của Bô-tát đều tăng lên gấp bội phần so với 
trước, vượt hăn cả tòa Sư tử và thân Phật, lại còn 
vượt hẳn hình thể và tòa Sư tử của các Bồ-tát 
khác. Tòa Sư tử của Bôồ-tát Phố Hiền dáng vẻ 
đẹp đẽ cao lớn thù diệu, thị hiện tướng thù đặc 
thật là sáng đẹp. 

Lúc ấy, Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ 
hỏi Bồ-tát Phô Hiển: 

Thưa Phật tử! Công đức của Đại sĩ thật khó 
nghĩ bàn nên tất cả thế giới đều biết đến Đại sĩ 
hưng khởi sức đại thân biến làm Chư Bồ-tát 
hoan hỷ và cảm động vô cùng. Thưa Phật tử! Sự 
xuất hiện của Như Lai là ứng hiện điềm lành gì 
vậy? 

Bỏ-tát Phô Hiên liên đáp lời: 

-Như chỗ tôi nhớ, mỗi lúc thấy sự thị hiện 
biến hóa cảm động vô biên này của các bậc Bình 
đăng giác thuở xưa thì lúc đó, sẽ diễn thuyết 
kinh điển Như Lai xuất hiện. Nay Đại Thánh vì 
muốn diễn thuyết nghĩa này nên thị hiện điềm 
lành biến hóa như vậy. 

Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ vừa 
nghe đến tên kinh Như Lai xuất hiện này thì 
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cùng lúc do sức oal thần của Phật mà đại địa 
chấn động. Khi đó, Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh 
Thành Thủ nói với Bô-tát Phố Hiện: 

-Lành thay Phật tử! Bô-tát đã vì chư Bô-tát 
Đại sĩ mà vui nhận việc tán dương sự xuất hiện 
thành tựu của Như Lai Chí Chân Đăng Chánh 
CIác sao? Nay đây mười phương thảy đều 
nghiêm tịnh, trăm ngàn ức vô tận sô chúng hội 
xưa nay khéo tu công hạnh thanh tịnh, tâm có 
chỗ về, trưởng dưỡng công đức đạo, khơi dòng 
giác tâm, diễn đại ngôn từ, siêu vượt bờ kia. 
Kiến lập tất cả công hạnh cùng oai đức tướng tốt 
Như Lai, một tâm hướng vê chư Phật chưa từng 
quên mất. Hưng khởi đại Bi, quán nhìn chúng 
sinh cùng chư Đại Bô-tát, khơi tỏ thần thông, 
biệt rõ tât cả sự tỉnh cần của Như Lai, tự thân 
luôn vắng lặng và luôn được nghe tất cả pháp âm 
Thánh diệu của chư Phật tuyên thuyết. Các vị 
như vậy là công đức vang danh, bình đăng dứt 
trừ tật cả sự thương ghét, chăng kế thân sơ, làm 
cho chư Bồ-tát ấy đều vân tập đên. 

Thưa Phật tử! Bồ-tát đã từng cúng dường, lễ 
bái, tham vấn, thọ giáo nơi trăm ngàn ức na-do- 
tha vô tận số chư Phật và hắn nhiên đã từng 
siêng năng thi hành trì hạnh Bồ-tát, đắc đại thần 
thông và các môn Tam-muội. Thân thông pháp 
lạc ây đều thể nhập vào tạng bí mật của Như Lai; 
dứt trừ các sự hỗ nghi, và nhập vào sức tinh tần 
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vô úy của Như Lai. Thâu suốt tất cả căn tánh của 
chúng sinh và tin chắc vào chân đề giải thoát mà 
tuyên thuyết kinh điển, đạt Như Lai chúng, â ây là 
chỗ vệ của Thánh tánh. Tuyên thuyết tật cả pháp 
đạo rốt ráo Đệ nhất nghĩa của chư Phật, chứng 
đặc và độ thoát vô lượng, vô biên. Các việc như 
vậy và công đức thù đặc không thể lường tính. 

Lành thay! Phật tử! Bô-tát đã nguyện tuyên 
thuyết về chỗ thị hiện của Như Lai, ngôn âm 
diễn thuyết rộng khắp, chỗ có thể diễn thuyết là 
các cảnh giới tâm niệm hiện hành, ngợi khen các 
hành giả, thành tựu Tối chánh giác, chuyên đại 
pháp luân, xiến dương Phật pháp, thị hiện diệt 
độ, hiển bày tất cả đức bản và công hạnh của 
Như Lai. 

Lúc ây, Bồ-tát Như Lai độc Tánh Thành Thủ 
muốn giải nghĩa rõ ràng. về chỗ sở quy một lần 
nữa, tức vì Bô- tắt Phố Hiển mà nói kệ tụng: 

Chỗ về không nhóm họp 
Rõ thật tướng là giác 

Trí tuệ ấy vô thượng ` 
Bình đăng lìa trần cầu. 
Khen ngợi Bậc Tôi thắng 
Chỗ hành không giới hạn 
Nghe pháp âm của Ngài 
Tất cả đêu phần chấn. 
Thù thắng của Bồ-tát 
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Làm thể nào hưng khởi? 
Cho nên được chỗ về 
Làm sao đạt chân thát 2 
Pháp âm của Như Lai 
Thể nào là thân tâm? 
Cảnh giới hành hóa ấy 
Đại xưng ấy thể nào? 
Sao gọi là chư Phát? 
Gọi là lời Nhự Lai. 

Sao gọi là Tối thắng? 
Mà chuyển bánh xe pháp 
Nguyện giảng sự an trú 
Đạo quả của Niễt-bàn 
Những vị được an vui 

Võ lượng chư Phật tử. 

Ở khắp cả mười phương 
Đại Pháp vương an trú 
Tất cả chư chúng sanh 
Chỗ về của công đức. 
Phước lạc những người ấy 
Đại Thánh vì họ thuyết 
Duyên gì thấy đạo ấy? 
Làm sao được an trú ? 
Thế nào được nghe biết? 
Danh hiệu của Như Lai 
Chưa từng được tìm thấy 
Các đại Thánh diệt độ 
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Giả sứ tâm hoan hỷ 
Cung kính với Thánh tôn 
Xin rủ lòng dạy cho 
Nhán nào thành đại tâm 2 
Nay vì hỏi điều này 
Được đại nhân thanh tịnh 
Vì nói chỗ phụng hành 
Biển lớn của đại đức. 
Quán thấy chư Bồ-tát 
Tất cả đêu chắp tay 

Hỏi Phật và Hiên giả. 
Cùng hỏi tôi phận mọn 
Phải vì những vị ấy 

Nói pháp báu thanh tịnh 
Vì đoạn các hồ nghỉ 


Được tuệ lớn không lường. 


Vì họ dẫn ví dụ 

Thị hiện chủng tánh Phát 
Nếu chúng sinh nghe nhận 
Phát đạo tâm thanh tịnh 
Làm cho các cối Phát 
Trùm khắp không gì ngoài 
Chư Phật thị hiện khắp 
Bằng vô số thân hình 

Biết giác pháp, thanh tịnh 
Diễn nói hợp thời cơ 
Nhán đó nền ví dụ 
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Mà thị hiện tuyên thuyết. 
Na-do-tha Phật quốc 
Khắp mười phương trăm ngàn 
Ức bách na-thuật số 

Võ lượng không thể lường 
Khó có thể thấy Sắp 

Các Bồ-tát như thể 

Như hôm nay ván tập 
Thắng fự tại như vậy 

Nên nguyện thuyết cho họ 
An frú hạnh thanh tịnh 

Do đó xiển dương rộng 
Tóc tánh của Như Lai. 

Chư vị Bồ-tát ấy 

Tất cả chắp tay đứng 
Muôn chí cầu pháp đạo 
Khát ngưỡng nơi kinh điển. 

Bô-tát Phô Hiền vì nhân duyên thỉnh hỏi của 
Bồ-tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ nên nói 
khắp cho tất cả chúng Bồ-tát: 

-Thưa các Tối thắng tử! Trụ xứ của chư Như 
Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác là không thể 
nghĩ bàn nên diễn bày sự hưng khởi của các vị 
cũng khó nghĩ bàn, sự tuân tự diễn bảy pháp đạo 
cũng không thể suy lường. Như Lai thị hiện sự 
hưng thịnh lông lộng như vậy. Tuy vì một việc 
mà không vì một việc và tât cả đêu quy hướng 
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về đạo. Vì sao? Thưa Phật tử! Có mười việc mà 
vô lượng pháp đêu quy về trăm ngàn công đức 
không thê kể xiết, sở hành tu tập đều đạt đến 
ngôi vị Như Lai. Những gì là mười? 

I1. Đạo tâm vô lượng, thu giữ khắp cả tâm 
niệm chúng sinh, quá khứ xa xưa đã từng tích 
lũy tâm niệm thiện hạnh. 

2. Chí tánh vô ngại, xưa nay thanh tịnh, 
nhóm họp vô cực. 

3. Đại Từ đại BI vì các đường ác mà cứu độ 
chúng sinh. 

4. Nguyện hành vô tận không hê gián đoạn. 

5. Phước tuệ vô cực huân tập không chắn, 
công hạnh luôn quay vê. 

6. Giáo hóa chúng sinh băng Phật tạng vô 
biên. 

7. Cũng vì các nẻo mà khéo biết rõ thanh 
tịnh. 

$. Vô lượng phương tiện quyền xảo của trí 
tuệ. 

0. Phụng hành vô lượng công đức, pháp đạo 
vô hạn, huân tập Thánh trí. 

10. Thông đạt trọn vẹn tạng kinh điển pháp 
nghĩa không bờ mé. 

Cho nên, này Phật tử! Mười pháp hành ây là 
đâu mặt của pháp. Đã hội đủ mười điều không 
thể nghĩ bàn này thì trăm ngàn vô lượng hàng 
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quyến thuộc đều được quay về với Như Lai. Này 
Phật tử! Ví như trong ngàn thế giới sở dĩ có tên 
gọi ây không phải vì một yêu tố hợp thành mà vì 
vô lượng nhân duyên mới hợp thành. Cũng như 
đám mây hợp thành rôi đồ mưa xuống tạo nên 
thời tiết. Có bốn nguyên nhân làm nên việc này: 

1. Gió thôi hiu hiu, phiêu diêu khắp nơi, gió 
ây gọi là Chấp ngự, trong môi trường ngọn đại 
phong này có chứa nhiều nước nên nó chủ đạo 
về việc tuôn mưa. 

2. Có ngọn gió gọi là Khô kiệt tức là luôn 
làm tiêu tan hơi nước. 

3. Có ngọn gió gọi là Trụ lập, tức tạo lập tật 
cả các cung điện. 

4. Có ngọn gió gọi là Trang nghiêm tức làm 
cho tật cả chúng sinh thọ hình thể ở tam thiên thế 
giới thì tội phước của họ thảy đều tiêu dung. 

Chư Bồ-tát thành tựu công đức cũng là như 
vậy, không thê hạn lượng, không thể nghĩ bản. 
Cũng như bao nhiêu yếu tô lập nên tam thiên thế 
giới mới có các pháp thì cũng không thê biết 
được rõ ràng số lượng, gốc ngọn, đầu cuối của 
vô vàn nhân duyên, cũng không, thể nhìn thây, 
cũng không thể thấy tận nguôn gốc của nó. Cho 
nên, này Phật tử! Như Lai Chí Chân Đắng Chánh 
Các không vì một sự, không vì một nghĩa mà thị 
hiện. 
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Lại nữa, từ xưa chư Như Lai trước tiên đã 
từng hưng khởi mưa pháp rộng khắp, tâm luôn 
hành hóa mà không biết chán một, chí tánh kiên 
cô, luôn giữ gìn chăng hề quên mất, không hề 
loạn động, quán chiêu tịch nhiên. Các vị luôn 
dùng trí tuệ làm đạo tràng, làm khô cạn tất cả 
trân lao ái dục, khuyên dụ huân tu, ø1eo trồng 
gốc đức mà khéo tiến lên, tiêu trừ kiêu mạn, thấu 
đạt rõ ràng các hành thanh tịnh, giảng thuyết dạy 
dỗ về công đức thanh tịnh cho chúng sinh. Công 
đức của Như Lai là nguôn đạo vô lậu nên đem 
lại những, điều như vậy cùng ngôi vị Chí chân 
Chánh giác, thâu đạt các pháp. Ở cảnh giới ây 
mà chưa thị hiện ra tất là nhập vào cửa thứ nhât 
là nẻo hành hóa của Bô-tát đi đến chỗ hưng hiển 
của Như LaI. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như tam thiên thế 
giới hưng khởi lên đám mây rộng lớn gọi là Bất 
khả hoại, đủ duyên thì mưa xuông. Ngoài mặt 
đât ra thì không gÌ có thể hứng chịu nước mưa 
ây, chỉ có thê giới ba ngàn lúc gặp nước mưa đó 
mới lưu biến được. Cũng vậy, thưa Đại sĩ! Pháp 
giới chư Phật cũng có hô chứa pháp trạch rộng 
lớn gọi là Vô hoại, tức là Phật chủng bất đoạn 
của chư Như Lai cùng các Thánh sĩ hợp lại, còn 
tất cả hàng Thanh văn, Duyên giác không thể 
nhận lãnh, thọ trì, phụng hành được. Chỉ có chư 
Bồ-tát mới đủ năng lực lớn để thừa sự với tâm 
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vô úy, thệ mặc áo giáp công đức, đó là cửa thứ 
hai. 
Lúc đó, Bồ-tát nói kệ tụng: 
Nghe rõ khắp mười phương 
Tất cả trên thể gian 
Không thể nào sánh được 
Như sánh với hư không. 
Chổ hành của Đạo sư 
Võ lượng không bở cõi 
Công đức đã biến khắp 
Không thể tính đếm được. 
Giả sử tư duy Phật 
Do chỗ tâm niệm khởi 
Các vị mwưởi Lực ấy 
Công đực không hạn lượng. 
Lời HÓI Của IỌI Người 
Ngàn ức kiếp khen ngợi 
S1 tử hùng vô biên 
Cối đời không có hai 
Khắp mười phương tất cả 
Vô số cõi nước Phật 
Đều nghiên nát thành bụi 
Kiếp số như bụi ấy 
Ngàn ức lần như vậy 
Nói về chư Mười Lực 
Công đức bằng máy lông 
Cũng không thể nói hết. 


SỐ 291 - KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN, Quyền I 577 


Giả sử có mỘI người 
Muốn đo lường hư không 
Cũng vậy người thứ hai 
Tính nhanh các thọ tướng 
Vô lượng không thể tính 
Hư không không thể lường 
Nên biết các mười Lực 
Hành như vậy vô hạn. 
Như người trong ba đời 
Đều ở trong tam giới 

Tính số lượng chúng sinh 
Chổ hành niệm của tâm 
Trong khoảnh khắc tâm niệm 
Đều biết rõ phần số 

Mọi tư tưởng quần mê 
Chốn niệm của thần thức 
Thì cũng như pháp giới 
Không hề có bờ mé 

Cũng không thấy tất cả 
Chỗ về của pháp giới. 
Mười Lực cũng như vậy 
Nẻo hành không hạn lượng 
Tất cả, không tất cả 

Pháp giới là tự nhiên. 
Giống như cơn mưa lớn 
Tên là Bất khả hoại 

Nếu đức không thọ lãnh 
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Thì thủy tai vây bọc 

Phật diễn hồ vô cực 

Tiểu thừa không chịu nổi 
Chỉ Bô-tát thừa sự 

Ban rải ở khắp nơi. 
Không sốc như không gốc 
Vắng lặng không hai trởng 
Vĩnh viên không sinh diệt 
Là bình đăng rộng khắp 
Trên thể gian tất cả 

Cảnh giới cũng như vậy 
Vốn bình đẳng tự nhiên 
Đá thoát ngoài lợi hại 
Giống như bản tế ấy 
Chân bản tế không bờ 

Ba đời là bình đẳng 

Giải thoát khắp tất cả 
Đều thương xót như vậy 
Là nẻo hành Đạo sư. 
Cùng ở khắp ba đời 

Tất cả không ngăn ngại 
Bản tế không tạo tác 
Không tạo lẽ tự nhiên 

Vốn tịnh như hư không 
Không bẩn, không trần lao. 
Bậc Tối thắng hiển bày 
Tất cả đêu nghiêm tịnh 
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Bỏ hết làm, không làm 
Dựt sạch việc có không 
Phóng hiện các ngôn âm 
Cùng tất cả phát âm 

Dứt ý niệm đi về 

Diệt độ không chốn có. 
Chư Mười Lực như thể 
Với pháp luôn tự tại 

Tất cả lời vô thanh 

Cũng không thể nắm giữ 
Tịch tỉnh cũng như vậy 
Liêu rõ tất cả pháp 

Như dâu chỉm trong không 
Hoặc như đá trong không. 
Duyên là chỗ thệ nguyện 
Mà thị hiện sắc không 

Tự quản các mười Lực 
Chỗ biến hóa Tối thăng, 
Giả sử muốn vào đó 

Cõi Tối thắng như vậy 
Phải chí niệm tuần đạo 
Chí tánh ấy tự tịnh 

Điều phục các tư tưởng 

Ở nơi niệm vô niệm. 

Như dẫu chim trong không 
Tâm vào đâu cũng vậy 
Cho nên đã an trú 
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Tĩnh nơi Đạo sư hành 
Nghe chỗ nói của tôi 
Nêu rõ các ví dụ. 

Nói về chư Mười Lực 
Công đức không cùng tận 
Hung gì nói nghĩa ây 
Giảng nói về Thánh tôn 
Như loài chúng sinh kia 
Tự nhiên hành hết mình 
Không thể tính, nghĩ bàn 
Chổ hành các Đạo sư 
Cảnh giới của mười Lực 
Phát đạo tự tại chuyển 
Thành tựu các gốc đức 
Nghe nói thảy công đực. 
Nay hiện làm cối người 
Nghĩ và làm không khác 
Chưa từng nghĩ lãnh chịu 
Nương nhán duyên hỘi tụ 
Ngôn âm ngàn ức cõi 
Phật nói khế hợp khắp. 
Sở đĩ có ngôn thuyết 

Vì có cõi tam thiên 

Trên cõi người như thể 
Những việc ấy tự nhiên 
Công đức khó diễn bày 
Chỗ biển khắp như vậy 
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Có thể biết số lượng 
Tất cả niệm chúng sinh 
Khó biết bậc thị hiện 
Tự nhiên trong sở hành. 

Lại nữa, này Phật tử! Như cơn mưa đó không 
từ đâu đến, chắng đi về đâu mà có sự thâm 
nhuân. Đó là do chúng sinh có tội phước khác 
nhau nên thấy có sự đến đi vậy thôi. 

Cũng thê, này Phật tử! Các Đức Như Lai hóa 
đạo cũng không từ đâu đến, không đi về đâu mà 
có ra cơn mưa pháp, chỉ do các oai lực nơi gốc 
đức của chư Bô-tát mà hiện ra tướng hóa đạo ấy. 
Đó là việc thứ ba. 

Bồ-tát nói kệ tụng: 

Như mưa không đâu đến 
Cũng chăng đi về đâu 
Phật giáo hóa tất cả 
Không đến cũng không đi. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như cơn mưa lớn ở 
tam thiên thế giới rơi vào thân mọi người thì họ 
không thể tính đếm được số giọt mưa ây. Giả sử, 
ở một cõi Phật hưng khởi cho chúng sinh tư 
niệm về một hỗ chứa rộng lớn thì mắt tâm của 
họ bị choáng ngợp, chỉ có Thiên tử Vũ Tôn chủ 
nhân vệ việc này trong tam thiên thế giới mới 
biết hết sô lượng hạt mưa ây không sót một giọt, 
đó là do gôc đức của đời trước đã từng đạt đến. 
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Cũng vậy, thưa Đại sĩ! Tất cả chúng sinh, Thanh 
văn, Độc giác thì không thê tư duy biết rõ hồ 
pháp rộng lớn của Như Lai, chỗ khởi niệm của 
họ không thê theo kịp với đại tâm Như Lai. Giả 
sử có nghe cái đại tâm ây thì cũng sẽ bị mê hoặc 
che lấp, chỉ có những chúng sinh tôn Bồ-tát đại 
nhân đã từng khéo tu đạo nghiệp ở đời Phật quá 
khứ, được oai lực vô thượng thì mới có thể biết 
được. Đó là việc thứ tư. 

Bồ-tát nói kệ tụng: 

Giả như có mưa lớn 

Khấắp ba ngàn cõi Phật 
Chỉ Tôn Thiên tử biết 
Ngoài ra không thể rõ 

Kế cả hết thảy thừa 

Thanh văn và Duyên giác 
Không hiểu mưa Phật pháp 
Chỉ Bồ-tát mới thông. 

Lại nữa, này Phật tử! Lúc mây lớn nôi lên, lại 
có cơn mưa tên là Diệt trừ, nó làm tiêu diệt tất cả 
lửa đốt; lại có mưa lớn tên là Quán loạn, nó làm 
tiêu hoại nạn thủy tai; lại có cơn mưa gọi là 
Đoạn tuyệt, nó làm diệt trừ các loại g1ó; lại có 
mưa lớn tên là Hoại bại, nó hủy hoại các vật báu; 
lại có cơn mưa lớn gọi là Tiêu lạn, nó làm tiêu 
nát tam thiên thế giới. Cũng vậy, Như Lai thị 
hiện ra ở đời có đại mưa pháp tên là Diệt trừ để 
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nêu bày hồ nước pháp, tiêu trừ tất cả trần lao ái 
dục; lại có đại mưa pháp tên là Tích nghiệp, 
nhằm tuyên diễn hồ nước pháp để tích lũy tất cả 
các gôc đức; lại có đại mưa pháp tuyên diễn hồ 
nước pháp gọi là Quyên thích, nhăm đoạn trừ tât 
cả sáu mươi hai tà kiến; lại có đại mưa pháp làm 
rõ hồ nước pháp khắp gọi là Hoại bại, khiến cho 
trí tuệ của tât cả các pháp được thành tựu; lại có 
đại mưa pháp diễn bảy hô nước pháp gỌI là Tiêu 
hóa, hóa diệt tất cả chốn hành nơi tâm chí. Đó là 
việc thứ năm. 

Bồ-tát nói kệ tụng: 

Như mưa trừ diệt lửa 

Có mưa hoại thủy tai, 

Có mưa đoạn tHyỆt gió, 

Và mưa hủy nút báu. 

Như Lai thị hiện đời 

Diệt tất cả tham dục 

Tích lñy các gốc đức 

Trừ sáu hai tà kiến. 

Mưa pháp khắp mười phương 

Thành tựu tất cả tuệ 

Hóa chí tánh chúng sinh 

Khiển thuận theo Chánh giác 

Không tham luyến bốn đại 

Ba cối không tự tánh 

Tự nhiên từ võ lượng 
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Ba đạt không ngăn ngại. 

Lại nữa, này Phật tử! Như nước mưa chỉ có 
một vị mà tưới nhuận vô hạn, thâm nhuân cùng 
khắp. Như Lai cũng vậy, dùng một tâm đại Bi 
mà mưa ra tất cả hô nước pháp cùng khắp, tới 
tận vô biên, đạt đến Đại Thánh, cho nên øọI là 
Như Lai hiển hiện phân minh vô lượng pháp. Đó 
là việc thứ sáu. 

Bô-tát lại nói kệ rằng: 

Như nước mưa một vị 

Mà thắm ướt cùng khắp 

Như Lai cũng như vậy 

Bình đăng không nghiêng lệch. 
Dùng một tâm đại Bi 

Mưa xuống khắp mọi người 
Pháp trạch thật vô biên 

Đem hết về đạo lớn. 

Lại nữa, này Phật tử! Cũng như lúc tam thiên 
thế giới hình thành, trước hết hoàn thành thân 
các Thiên tử và các cung điện của cõi Sắc, thứ 
đến hoàn thành con người và chỗ ở của cõi Dục, 
sau đó thành tựu các loài chúng sinh. Như Lai 
xuất hiện ở đời cũng vậy, trước hết thành tựu trí 
tuệ chư Bồ-tát, sau đó diễn bày tuệ hạnh Duyên 
giác, thứ nữa mới hiển thị chốn hành gốc đức 
của trí tuệ Thanh văn, sau cùng mới chỉ bày chỗ 
hành trí tuệ nhóm họp sốc thiện cho tất cả chúng 
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sinh khác. Đạo pháp chỉ một vị mà tùy theo sở 
thích, chỗ hành sốc đức, chỗ ở nhà cửa, xứ sở 
cung điện của mỗi một chúng sinh mà hiện ra 
mỗi một loại hoặc hiện ra mặt trái của sự tiện 
dụng. Pháp vị của Như Lai cũng như vậy, tùy 
theo trình độ chúng sinh và chỗ gieo trông gôc 
đức mà tự nhiên hiển bày tuệ hạnh. Đó là việc 
thứ bảy. 

Bồ-tát lại nói kệ răng: 

Như trước lập thiên cung 

Sắc giới, Vô sắc giới 

Sau đó mới hình thành 

Cung điện của đục giới 

Sau mới thành mặt đất 

Muôn dân và xứ sở 

Tất cả loại chúng sinh 

Các rồng, Kiên-đạp-hòa. 

Mười Lực cũng như vậy 

Vốn hợp với tự nhiên 

Tụ hành không bở mé 

Oai nghỉ từ Bồ-tát 

Sau MỚI thát tịch nhiên 

Nhán duyên mà được thành 

Thứ đến được tự tại 

Mới sống cùng chúng sinh. 

Các giọt mưa rơi xuống 

Không xanh cũng không vàng 


586 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Nước thì thấm vào đất 
Do vô số duyên sinh. 

Và nhờ đất mới thành 
Sinh cây có núi rừng 
Nước ấy không những thể 
Còn tạo nhiễu địa chủng. 
Đạo sư ở chân lý 

Trí tuệ là Thánh đạt 

Bì tuệ như hư không 

Câm nắm các phương tiện. 
Như pháp Bậc Tôi thắng 
Vào đỏ tức cúng dường 
Trí tuệ rời câu nhiễm 
Thân ấy không chỗ trụ. 

Lại nữa, này Phật tử! Như lúc hưng khởi thủy 
tai ngang bằng với hư không, trong thê giới ba 
ngàn hiện ra hoa sen tên là Thành đức bảo, tự 
nhiên sinh vô số loại làm che lấp nạn thủy tai ây 
và chiếu khắp thế gian. Giả sử lúc hoa sen tự 
nhiên xuất hiện có, Thiên tử Đại Tôn và trời 
Tịnh cư thây được cũng hoa sen ây thì biết trong 
kiếp ây phải có bao nhiêu bậc Bình đăng giác 
xuất hiện ở đời. Ở đó có gió tự nhiên tên là Hiển 
diệu, lúc thối lên khắp củng thì nhà cửa cung 
điện của Thiên tử nơi Dục giới được thành lập. 
Lại có ngọn gió tên là Tịnh hiển minh, nó làm an 
ồn, thanh khiết và thành lập nhà cửa cung điện 
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của Thiên tử Dục hành. Lại có ngọn gIÓ gỌI là 
Nhất loại, không hủy hoại mà còn thành lập núi 
Đại thiết vị, núi Kim Cang. Lại có ngọn gió gọI 
là Đặc tôn, mỗi khi nó thôi lên thì thành lập núi 
chúa Tu-di sơn. Lại có ngọn gió tên là Trường 
lập, mỗi khi nó thôi lên thì thành lập bảy núi 
chúa Đại bảo. Đó là: 

1. Âm-đô-lợi. 

2. Ý-thử-sơn-kỳ-lợi. 

3. Trừ hại bảo. 

4. Trừ-ưu-đà-la. 

5. Thoát hóa Dân-tùy-la. 

6. Mục-lầân đại-mục-lân 

7. Hương sơn băng sơn. 

Lại có ngọn gió tên là Thiện trú, mỗi khi thối 
lên thì thành lập đại địa; lại có ngọn gió tên là 
Nghiêm tịnh, thành lập nhà cửa cung điện của 
chư Thiên Du địa, Thiên, Long, Kiền-đạp-hòa; 
lại có ngọn gió tên là Vô tận ý, thành lập và lưu 
thông tât cả vực sâu đáy biển trong tam thiên thế 
giới; lại có ngọn gió tên là Chiêu minh tạng, 
thành lập Bảo châu như ý khắp thế gian, lại có 
ngọn gió gọi là Kiên cô căn, mỗi khi thối lên sẽ 
thành lập vỏ thân cây. Như vậy thưa Đại sĩ! 
Nước cơn mưa ấy chỉ là một vị, nước kia không 
hề tưởng nghĩ là nó hình thành vô số các pháp tự 
nhiên, nhưng vì chỗ biết và gốc đức của chúng 
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sinh nên thây các pháp có sự sinh diệt. Như các 
gió ây, dùng nhiêu loại gió mà phân biệt biết rõ 
tam thiên thế giới. Đức Như Lai Chánh chân 
Đắng Chánh Giác sở dĩ mang lại tất cả gốc đức, 
thành tựu trí tuệ vô thượng, vô cực của các pháp, 
là vì làm đâu mặt cho cõi đời không để cho đoạn 
mất. Tánh Như Lai sáng bày vô cực, ánh sáng 
oai thân chiếu khắp thế gian không một chỗ nảo 
mà không soi thấu. Lúc thấy ánh sáng ấy mỗi 
một chúng sinh đều phải chí tâm quy hướng Như 
Lai. Lại nữa, Đại Thánh cùng chư Bồ-tát không 
hề ngăn ngại, mỗi một đều tự nghĩ: “Hôm nay 
chư Như Lai sở dĩ hưng hiển là vì giáo hóa chư 
Bỏ-tát nên hiện thân ở đời. Các vị diễn thuyết 
phân minh, trí tuệ bình đăng và tánh chư Phật 
thanh tịnh lìa cầu nên hưng khởi ánh sáng này”. 

Như Lai gồm đủ ánh sảng đạo tuệ vô lậu gọi là 
Phố chiếu, ánh sáng này tỏ rõ chủng tánh Chánh 
giác, trí tuệ pháp giới chăng thê nghĩ bàn của 
Như Lai. Lại có ánh sáng tên là Tống trì mang 
đến oai lực bất động và sự hưng hiến không gì 
sánh kịp của Như Lai. Lại có ánh sáng gọi là 
Siêu việt nên mang lại trí tuệ vô úy và sự hưng 
hiển không có gì hơn của Như Lai. Lại có đạo 
ánh sáng gọi là Nhất thiết thông mang lại các 
thông tuệ không gì là không thuận theo sự giáo 
hóa ây. Có đạo ánh sáng gọi là Hoại kiêu mạn, 
làm cho chúng Thanh văn thấy được gốc công 
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đức, không chỗ hư vọng, không có khiếm khuyết 
và không hề dính mặt của chư Như Lai. Có tuệ 
ảnh sáng gọi là Phố đức làm cho tất cả chúng 
sinh lúc thấy được Phật đều phải quay về và 
được phước tuệ vô tận cũng như vậy. Có tuệ ảnh 
sáng gọi là Viễn trung gian, tức Như Lai dùng trí 
tuệ thông diệu ây để nhóm họp quy hướng tất cả 
đến pháp đạo Tam bảo, không cho đoạn tuyệt. 
Có tuệ ánh sáng gọi là Nhược can chủng trang 
giáo nghiêm tịnh, tức là Như Lai dùng ba mươi 
hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp mang lại sự đây 
đủ và vui sướng cho khắp tất cả chúng sinh. Lại 
có tuệ ảnh sáng gọi là Vô đẳng luân, tức là Như 
Lai dùng ánh sáng ây hóa độ tất cả bằng pháp 
điển, vào nơi cõi Phật, thọ mạng vô lượng ngang 
băng hư không đến chỗ rốt ráo không cùng cực. 
Như vậy thưa Đại sĩ! Mưa pháp của Như Lai chỉ 
là một vị tuệ, Như Lai không chỗ tưởng nghĩ, chỉ 
bày Bô-tát thành tựu pháp đạo, biết rõ căn tánh 
chúng sinh mà vì họ thuyết kinh pháp. Trí tuệ 
Như Lai bình đăng tất cả, ánh sáng Thánh đạo 
không hè biện biệt, cho nên Như Lai xuất hiện ở 
đời. 

Này Phật tử! Xem đó thì biết Như Lai đem 
đến một vị giải thoát, hiển hiện phân minh, côn 
đức thanh tịnh không có hạn lượng, không thê 
nghĩ bản, làm cho tât cả chúng sinh đều được 
thâu rõ, đó là chỗ kiến lập của các bậc Đại 
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Thánh. Lại nữa, muốn cho “không chỗ kiến lập” 
của Như Lai hiển hiện pháp chưa từng có và 
muốn khuyên hóa ban bố cho một người đến chỗ 
vô thượng thì đó là sự hiển hiện đây đủ gốc đức 
của Như Lai nếu có thê hiểu rõ và tưởng nghĩ về 
trí tuệ cùng cộng đức của Như Lai để được 
chứng đạt là điều chưa từng có. Thánh chỉ Như 
Lai siêu vượt các pháp nên vì chúng sinh mà 
phân biệt hiển hiện làm cho họ nhập vào nghĩa 
này, tỏ rõ pháp sáng không biết chán đủ. Như 
Lai không có các tưởng, không chỗ niệm khởi, 
không có sở đắc, cũng không mang đến, không 
chỗ tạo tác cũng không phải không tạo tác, 
không có tác giả cũng không từ đâu đến thì đấy 
mới là sự hưng hiển của Như Lai. Đó là việc thứ 
tám. 

Bồ-tát lại nói kệ răng: 

Như hoa sen sinh ra 

Biết Phật hiện ở đời 

Chư Thiên đêu hoan hỷ 

Từng thấy Phật quá khứ. 

Nhìn thấy nước ở đây 

Cung điện đêu sáng trong 

Đời nay không lâu nữa 

Đều sẽ có cõi nước 

Ánh sáng Phát chân thiện 

Áy vốn là điểm lành 
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Chổ niệm của Bồ-tát 
Không gì không biết rõ 
Tuệ thức ấy thanh tịnh 
Thân tỉnh khiết không bản 
Mười Lực cưu chúng sinh 
Niệm hành các cõi Phát 
Rõ tất cả trong đời 

Chổ tạo nghiệp vô lượng. 
Như nương ở trên đất 

Đất biểu hiện nơi nước 
Đều ở tại hư không 

Đó là đại cung điện 

Lưỡng tác cùng Tư tác 
Chúng sinh cùng quy hướng 
Tôn quý trong CỐI người 
Đã đạt ngồi Pháp vương 
Vì tắt cả mọi loài 

Chúng sinh đêu nương nhờ 
Nhìn thấy hoặc được nghe 
Đều tôn sùng hầu hạ 

Phá tan trần ái dục 

Chỗ nương nghiệp chúng sinh 
Trên đến trời Phạm thiên 
Đều không có bờ mé 

Ai đã vì chúng sinh 

Mà muốn an vạn loài 
Không gặp sáng vì mê 
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Mà cầu nơi trí tuệ 
Không thí dụ mà dụ 
Nên Tối thắng thị hiện. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như trong hư không 
tạo nên bốn thứ gió luôn nắm giữ nước. Những 
øì là bốn? 

1. Trụ phong. 

2. Khởi phong. 

3. Ngự phong. 

4. Kiên cô phong. 

Đó là bốn loại gió nắm giữ nước trong hư 
không. Đất ở trên nước chăng lay động, đó gọi là 
địa lực. Nước ở trong gió, gió khởi lập ở hư 
không, hư không thì không chỗ trú, vì không chỗ 
trú nên có tất cả các xứ SỞ Ở khắp, tam thiên thế 
giới. Giả sử Như Lai xuất hiện, kiến lập gồm đủ 
ở đời không hề ngăn ngại. Sự sảng suốt của trí 
tuệ gôm có bốn bộ, tuệ trường vô cực, nắm giữ 
tt cả gốc đức của chúng sinh. Những øì là bỗn? 

1. Dùng tuệ trường (cảnh giới của fuệ) vui 
thuận với chúng sinh. 

2. Tuệ trường kiến lập các pháp nhân duyên. 

3. Tuệ trường điều phục tất cả các việc và hộ 
trì các gộc đức. 

4. Trú ở cảnh giới vô lậu mà thấy tuệ trường. 
Đó là bốn tuệ trường. 

Đem những điều ấy mà dạy dỗ tất cả chúng 
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sinh, tâm đại Từ độ thoát quân mê, tâm đại Bi 
năm giữ tiếng Sư tử. Vì có thể hưng lập đại Từ 
đại Bi này, phân biệt rõ ràng các chỗ hướng 
niệm của tất cả chúng sinh, trú ở phương tiện 
quyên xảo mà kiến lập hạnh từ, đó là hoài bảo 
xuất hiện của Như Lai được mãn nguyện. Lại 
nữa, Như Lai không chỗ ngăn ngại, sự sáng 
thông của Thánh đạt đều vô sở trú. Đó là việc 
thứ chín. 
Bô-tát lại nói kệ răng: 

Giống như hư không giới 

Không hề có giới hạn 

Thọ hữu sắc, vô sắc 

Bao dung không giới hạn 

Tảm hướng cùng trên đưới 

Cõối Phát, các sắc thân 

Ba cối không ra ngoài 

Đó là hư không giới. 

Như vậy các Thắng thân 

Thị hiện ở cùng khắp 

Quán sát khắp pháp giới 

Ở chỗ có lẫn không 

Tôn thể của Đại thánh 

Tất cả không thể thấy 

Nếu thấy các Đạo sư 

Được khai hóa theo luật. 

Lại nữa, này Phật tử! Giống như tam thiên 
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thế giới rộng lớn vô hạn, có vô số hạnh của các 
loài chúng sinh, hoặc có phương tiện đều không 
lia hư không, hoặc ở trên nước, hoặc ở trên đất, 
hoặc Phân địa lợi đều không thể lường xét, mỗi 
một đều hành phương tiện quyên biến; hoặc ở 
trong cung điện chư Thiên, cung trời Tự Tại, 
hoặc tại hư không, họ vì cái không mà tự buông 
thả. Như vậy thưa Đại sĩ! Giả sử Như Lai hiển 
hiện giáo hóa, tất cả chúng sinh thây được đều 
kính ngưỡng. Nếu có kẻ kính cần, hoan hỷ, tùy 
thời buông xả thì được trú vào Giác lực. Kế đến 
huân tập giới câm, vui thích nghiệp lớn của Hiền 
thánh độ đời, thân thông tự tại trí tuệ vô tướng, 
thuyết không ngăn ngại, đó là cửa Thánh đạt. Tu 
hành như vậy thì diễn thuyết sáng tỏ, tùy ý thành 
tựu mà không mất báo ứng, diễn giảng sáng tỏ, 
dẫn đạo các pháp, nhờ đó mà giáo hóa, không 
chỗ quên mất. Đó gọi là sự hiển hiện giáo hóa 
điều phục của Như Lai mà tất cả chúng sinh thảy 
đều kính ngưỡng, đó là pháp mười Lực. 

Này Phật tử! Như Lai Chí Chân Đăng GIác vì 
chư Bồ-tát mà thị hiện giảng thuyết kinh pháp, 
có chỗ quay về không hề giới hạn, không có 
buông lung, cũng không hý luận. Tâm ý thức ấy 
có chỗ hưng phát, chỗ về vô tướng, tự nhiên như 
không, biết rõ chúng sinh tật là tự nhiên không 
thây ta mình, chăng có bờ mé. Tất cả cõi Phật 
đều chăng có cõi, các cõi đều không, chỗ về 
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không thoái chuyên, chăng hê đoạn mất. Vào đời 
vị lai đạt đến Thánh tuệ Như Lai không chỗ vui 
thích cũng không ai sánh cùng, chỗ về không 
hai. Các pháp hữu hình, vô hình, hữu vị, vô vĩ 
đều bình đăng. Giả sử thông hiểu tất cả chúng 
sinh vâng tu đại đạo, nghiệp tự buông bỏ, ây là 
sự khuyên giúp từ thuở xưa nên có thê đủ đầy SỰ 
kỳ đặc ây. Này Phật tử! Các loại ngôn từ vô hạn, 
nhóm họp chỗ nói, mang lại sự hưng hiển đại 
đạo của Như Lai. 

Bồ-tát lại nói kệ răng: 

Tất cả các chúng sinh 

Nương nhờ ở cõi Phát 

Đều nhờ hư không giới 

Tực thuận theo giáo pháp. 

Hoặc trong nước, trên đất 

Hoặc ở cung điện trời 

Quỷ thần cùng Long vương 

Đều quy ngưỡng ở đó 

Hư không không nghĩ vậy. 

Nay ta tạo chỗ nào 

Đã vì chỗ nào mất 

Vì ai tạo hiện nghĩa. 

Trên cõi người như vậy 

Thân bày các duyên pháp 

Theo tất cả mười phương 

Mà tạo biết bao hạnh 
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Giới cẩm tự vui thích 

Việc lớn Thánh độ đời 
Dùng tuệ sáng thân thông 
Vì ai ích lợi nghĩa 

Hiển thị pháp trong lắng 
Rõ các kiến hữu vô 

Chưa từng khởi tưởng nghĩ 
Lợi ích nào nến đạo. 


1 
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KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN 
QUYÊN 2 


Này Phật tử! Vì sao chúng Bồ-tát thấy Như 
Lai đến vô hạn lượng? Nêu Bô-tát thân cận Như 
Lai tức là về với đạo. Vì sao? Vì không chỗ thấy 
là thây Như Lai, thây Như Lai tức là thây một 
Pháp thân, vì một Pháp thân nên nếu đem tử tâm 
hướng đến một người tức là hướng đến, nuôi 
dưỡng khắp tất cả chúng sinh. Như hư không 
giới không một chỗ nào mà không bao bọc, 
không một chỗ nào mà không vảo, hoặc đến tất 
cả pháp hữu sắc, vô sắc, hữu hình, vô hình, hữu 
XỨ, VÔ XỨ, không chỗ đến, cũng không chỗ đi, 
tức không có tướng, vì không có tướng nên 
không một chỗ nào mà không hiện hữu. Phật 
thân cũng như vậy, vào khắp tất cả mọi loài 
chúng sinh, biết rõ các pháp, tất cả cõi Phật, 
không một chỗ nào mà không. biết đến và không 
từ đâu đến cũng không đi về đâu. Vì sao? Vì 
dụng vô thân là thân Như Lai, vì muốn khai hóa 
các loài chúng sinh nên hiện thân. Này Phật tử! 
Đó là Bồ-tát vào cửa quay về sự hưng hiển của 
Như Lai thứ nhất. 
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Lại nữa, này Phật tử! Ví như hư không vô 
sắc, vô kiên, vô hình tướng nên không thê thấy, 
chỉ vì sự phân biệt của tât cả chúng sinh mà thây 
sự bao trùm của nó rộng lớn cao vời, nhưng hư 
không chăng hệ tưởng nghĩ, chăng hề bức bách. 
Nếu thây thân Như Lai thì cũng như vậy, chiếu 
khắp thê gian và độ thê sự là vì tội phước khác 
nhau của mỗi chúng sinh. Như Lai không từ đâu 
đến, chăng đi về đâu, không chỗ ngăn ngại, cũng 
không thê đủ đắc. Vì sao? Quang minh của Đại 
Thánh trừ sạch tất cả tám mươi điên đảo. Đó là 
cửa vào thứ hai. 

Bô-tát nói kệ rằng: 

Vì phát khởi rong ruồi 
Liên diệt sạch ánh sáng 
Ánh sáng thấy chúng sinh 
Các nhân duyên lợi hại 
Hư không chăng hình sắc. 
Như Lai cũng như vậy 

Vì Pháp thân bình đẳng 
Cứu thoát mọi chúng sinh 
Tối thắng vừa xuất hiện 
Khai hóa mọi tôi tăm 
Dân dân quán sát nghĩa 
Hưng thịnh gặp Phát đạo 
Đạo đức thật rộng lớn 
Chiếu sáng ba ngàn cối 
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Đồ thoát nạn sinh tứ 

Tâm rõ, không tưởng nghĩ 
Như Lai không ai bằng 

Thị hiện sự hơn kém 

Nếu có kẻ tự huấn 

Chứng thành ở Duyên giác 
Tất cả chúng sinh biết 

Gần gũi Thánh trong người 
VỊ như Đại phạm chí 

Tự ở cung Thanh mình. 

Lại nữa, này Phật tử! Như ánh sáng của mặt 
trời chiếu khắp cối Diêm- -phù- -đề, các loài chúng 
sinh nhờ ân chiếu sáng vô lượng ấy mà được 
sống còn. Giống như nước chảy ra từ sông suối, 
nuôi lớn trăm thứ lúa mạ, cây cỏ, ở chỗ tối tăm 
không có ánh sáng cũng phải nhờ nó. Sâu bọ, 
côn trùng, trâu ngựa, dê lửa cũng là nhờ nó; chỗ 
muốn đọc nói, khe suỗi cây cối, cùng các thảo 
được cũng đều nhờ đó; tranh tụng hư thực đều 
được quyết rõ; các loài chúng sinh du hành trong 
không đều dựa vào đó; sông ngòi ao hô, suối 
nguồn nước chảy cũn đều nhờ đó; hoa sen nở 
ra, quôc thành huyện âp, đại bang, ciiii vực đều 
nhờ ánh sảng ây mà hưng phát; thiên hình vạn 
trạng, loài sông trong đồng hoang cỏ úa, người 
sông trên đất, cho đến loài ở trong nước cũng 
đều nhờ nó mà mỗi một được hoàn chỉnh đời 
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sống, sự nghiệp, có chỗ tạo lập và có thể đến chỗ 
rột ráo. Vì sao? Vì chỗ chiếu của ánh sáng mặt 
trời không có giới hạn, lợi ích khắp chúng sinh. 
Đạo đức cũng như vâng mặt trời, chúng sinh nếu 
được nhìn thây thân Như Lai, nghe được pháp 
âm và đạt được các duyên phương tiện vô lượng, 
vô biên không thể lường tính thì được nương tựa 
vào đó mà an trú, xoay ác hướng thiện về pháp 
tâm đức, trừ sạch vô minh, diệt hết ma sự, hưng 
thịnh tuệ đạo lông lộng sáng chói. Đại từ hộ 
khắp tất cả chúng sinh, đại Bi cứu thoát chúng 
sinh quy hướng các pháp, trưởng dưỡng thành 
tựu ba mươi bảy pháp phân trợ đạo, gieo trồng 
tịnh tín. Giống như nước đục mà gạn cho trong, 
chỗ thấy không lầm không mất báo ứng. Hữu 
sắc, VÔ sắc, việc sinh, việc tử đêu nhìn thấy rõ, 
không hề tốn hại, đạo tuệ sáng tỏ làm cho chúng 
sinh không mất gốc đức. Bôồ-tát Đại sĩ là cái đầu 
của chúng sinh và cũng như hoa sen, tất cả các 
hành nhân duyên phương tiện khuyến hóa bồ thí, 
làm tối thượng. Vì sao? Vì đạo tràng của chư 
Bô-tát không có bờ mé. Như Lai phân chấn 
phóng ra vô lượng tuệ quang vô hạn cảnh giới 
Thánh cũng là như vậy. Đó là cửa thứ ba. 

Bồ-tát lại nói kệ răng: 

Như cung điện mặt trời 

Chiếu sáng Diêm-phù-đê 

Ở trong không tỏa sáng 
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Trừ tối, không ngăn chướng 
Vốn không, không xử sở. 
Do đất sinh hoa sen 

Mọi người được nương tựa 
Vô số trên mặt đất. 

Mặt trời cũng như vậy 
Chúng sinh đêu nương nhờ 
Chư Thiên cùng loài người 
Khéo tu trồng sốc đức 
Hàng phục đến vô cực 

Đạt được pháp ánh sáng 
Được thấy Thánh trong người 
VÌ đó thành Tam thưa. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như mặt trời kia 
chiếu vào núi đá vua của núi chúa Tu-di, tiếp 
đến lại chiếu vào các núi lớn khác, sau đó mới 
chiếu đến Hắc sơn, sau nữa mới chiếu đến các gò 
đôi, đất đai và các xứ sở khác. Ánh sáng ấy tùy 
theo chỗ ở của con người trong cõi Diêm-phù-đề 
này mà chiếu tới. Ánh sáng của mặt trời không 
hề có tưởng nghĩ, trước hết phải chiếu ở Bảo sơn 
vương... Lại nữa, ánh sáng mặt trời chiếu ra 
bình đăng không có phân biệt nhưng do mặt đất 
có chỗ cao thấp không đồng đều, chứ chăng phải 
ánh sáng mặt trời có sự phân biệt riêng khác, 
nghĩ tưởng trước sau. Như Lai cũng vậy, bình 
đăng du hóa vô lượng pháp giới chánh chân, đạo 
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tràng lồng lộng, diễn xuất vô lượng tuệ quang, 
dùng ánh sáng trí tuệ ấy chiêu tỏa khắp nơi. Như 
trước đã nói, núi chúa Tu-di được ánh sáng mặt 
trời chiếu đến trước nhất, nghĩa là Như Lai 
hướng đến chư Đại Bô-tát, dùng ánh sáng pháp 
mà vì họ thị hiện, mở bày, thọ ký cho họ trước 
nhất; sau đó mới chỉ bày trí tuệ ưa chuộng của 
hàng Thanh văn, Duyên giác và chúng sinh phát 
tâm kiến lập gốc đức; sau hết mới giáo hóa bè 
hàng bắt thiện, dân dần giáo hóa tà kiến sâu dày 
của tất cả chúng sinh; tât cả đều được ánh sảng 
của Như Lai soi chiêu. Đã nhờ được ánh sáng ây 
thì họ nhất định sẽ được thọ ký ở đời vị lai. Gặp 
được ánh sáng mặt trời trí tuệ làm cho họ không 
còn vọng tưởng nên thành tựu các gốc đức như 
chí nguyện và đạt được ánh sáng trí tuệ. Đó là 
cửa vào thứ tư. 

Bồ-tát lại nói kệ răng: 

Như ảnh sáng mặt trời 

Không rời bỏ vạn hữu 

Cunơ các chung chư Thiên 

Cũng đêu được nương nhờ. 

Giống như các sông ngòi 

Mọi người được lợi ích 

Ánh sáng an trú ấy 

Chúng sinh đêu ngưỡng dựa. 

Nếu họ lìa thuần tín 
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Không thấy mặt trời Phật 
Phật hóa hiện thể nào 
Họ cũng đêu nương cậy 
Nếu có nghe danh tiếng 
Gặp ánh sáng thù thắng 
Nhân duyên tiến dần lên 
Cho đến thành Phật đạo. 

Lại nữa, này Phật tử! Như có người mù thì 
không thể thấy được ảnh sáng chiếu tỏa của mặt 
trời. Tuy không có mắt, không biết ngày đêm 
nhưng họ vân nhờ ảnh sáng ây mà được sinh 
sông đủ đây. Cũng vậy, chúng sinh quên mất bản 
tịnh nên thây. ảnh sảng đạo quang vô lượng của 
Phật không hẻ tin hiểu thì đó là kẻ sông mù. Tuy 
không nhìn thây ánh sáng trí tuệ của Như Lai 
nhưng vẫn nhờ được sự chiếu soi của mặt trời 
Đại Thánh. Vì vậy mặt trời Đại Thánh sáng rộng 
vi diệu, ánh sáng oal thân chiêu tỏa chúng sinh, 
ứng bảy điểm lành, tây sạch tật cả hành nghiệp 
của phiên não ái dục. Đó là cửa vào thứ năm. 

Bỏ-tát lại nói kệ rằng: 

Mặt trời chiếu thiên hạ 
Người mù không thể thấy 
Tuy không rõ đêm ngày 
Vẫn nhờ ánh sáng đó. 
Chúng sinh mất bản tịnh 
Không tin tuệ Như Lai 


604 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Ấn từ Phật rộng lớn 
Vẫn được nhờ hóa độ. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như cung trăng tạo 
lập bôn pháp chưa từng có. Những gì là bốn? 

1. Soi chiêu mọi chỗ sâu tôi, ở với các vì sao 
mả thường sáng rộng, che khắp. 

2. Những ai quên đường thì chỉ bảy nẻo vê. 

3. Đi khắp thiên hạ, dung nạp mọi chỗ. 

4. Mọi chúng sinh khi thấy ánh trăng đều 
ngưỡng mộ vì chỗ đứng của họ ở đâu cũng thấy 
mặt trăng trước mặt, không có hồ ngh1. 

Thân Như Lai cũng vậy, có bỗn điêu khó bì 
kịp xưa nay chưa từng có. Đó là sự thị hiện kỳ 
đặc, chắng phải chỗ thây của con người. Những 
øì là bôn? 

1. Hiện khắp tất cả hàng Hữu học, Vô học, 
Duyên giác thừa, chỗ thệ nguyện tùy theo sự tín 
lạc của họ mà thị hiện thân. 

2. Các việc hạn ngại, thời gian thọ mạng, sự 
tốn giảm của chúng sinh thì vì họ mà thị hiện lợi 
ích dài lâu. 

3. Đạo tràng Như Lai không tăng không giảm 
đều thây tật cả thế giới chư Phật. 

4. Tùy theo sức tín lạc và chỗ khởi niệm của 
tật cả chúng sinh mà ứng làm pháp khí. Nhờ ánh 
sáng nảy mà tất cả chúng sinh nhìn thây đều kính 
ngưỡng, quán thấy Phật thân thì đều được nhờ 
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ánh sáng ây. 

Lại nữa, thân Như Lai không có tưởng nghĩ 
nên muốn thấy gặp phải băng tâm không chỗ trụ. 
Đó là cửa vào thứ sáu. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 

Ánh sáng mặt trăng chiếu 
Thần vi, Tu-di sơn 

Rồi mới chiếu các múi, 
Sau đó đến gỏ đổi, 

Tiếp chiếu chỗ đất cao, 
Rồi đến nơi bình địa 

Sau cùng chiếu chỗ thấp 
Khấắp cả mọi nơi chốn. 
Ánh sáng chư Phật chiếu 
Trước tiên chư Bồ-tát 
Sau đó chiếu sáng đến 
Nẻo hành của Duyên giác 
Đó đáy chiếu tự tại 

Đến Hữu học, Vô học 
Sau mới chiếu chúng sinh 
Phát đạo không tưởng nghĩ. 

Lại nữa, này Phật tử! Như Đại Phạm thiên 
gọi là tam thiên, tất hiện thân đến tam thiên thê 
giới không một chỗ nảo không củng khắp mà 
chăng hề phân thân. Tùy theo sắc mạo, sắc lực 
của mỗi phẩm loại chúng sinh hữu hình mà hiện 
ra trước họ, không một ai là không thây. Như Lai 
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chí chân cũng như vậy, chưa từng phân thân, 
chăng có số lượng hình thê mà luôn hiện khắp 
thế giới. Tùy theo căn tánh, hình thể, niềm tin, 
niệm khởi của mỗi loài chúng sinh mà thị hiện 
khắp đủ nhưng thân tâm Đại Thánh vẫn không 
bao giờ khởi nghĩ. Đó là cửa vào thứ bảy. 

Bô-tát lại nói kệ rằng: 

Phạm thiên là Tam thiên 
Tự hiện hình cùng khắp 

Ở mọi nơi đêu tôn 

Tự tại hiện bày khắp 

Mà đẳng Phạm thiên ấy 
Chăng phân thân hình thể. 
Đạo sư của các pháp 

Tự tại cũng như vậy 

Thân Phật thị hiện khắp 

Ở mười phương thể giới 
Thân hình không hạn lượng 
Cũng không phân hình thể 
Mọi người đêu nghĩ rằng 
Phát đang ở trước mình 
Đều thấy hình diện Phật 
Nghe giảng thuyết pháp đạo. 

Lại nữa, này Phật tử! Như Đại y vương biết 
rõ tất cả các thứ dược phẩm, phân biệt tôt xấu 
lúc thuốc đi vào các bộ phận của cơ thê. Ông ta 
thông làu các điển tịch, chú thuật và tất cả các 
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dược thảo ở cõi Diêm-phù-đề này. Người nào 
không biết thì cho là ông ta dùng thuốc không 
đúng y VƯƠNg ra cho chúng sinh thây các gốc 
đức của y dược và sức mạnh của y chú. Mọi 
người vừa thây y Vương này thì bệnh đều được 
thuyên giảm và an ôn. Lại nữa, Y Vương ây 
ngoài sức tạo lập ở hiện tại, ông ta còn tự nghĩ 
xa: “Nêu sau khi ta chết nhân dân sẽ mất đi sự 
cứu hộ, vì muốn họ được sự nương tựa, khỏi sự 
côi cút nên ta phải thiết bày phương tiện quyên 
xảo để chỉ bày cho họ. Nghĩa là ta sẽ thâu hái 
các dược thảo, dùng nó đề tự xoa lên thân thê, 
nhờ sức phương thuật của mình hòa hợp với các 
dược thảo nên lúc mạng chung, thân ây không bị 
hư hoại, không khô mục, cũng không tan nát. 
Những người đứng ngôi, kinh hành, đi lại xung 
quanh thân ấy thì ta đều vì họ mà biến hiện y 
dược đang có phù hợp với mỗi một chúng sinh 
để chữa lành bệnh tật cho họ. Nếu họ được nghe 
thây hình tướng âm thanh của Y vương ấy thì 
đều được an ôn, đầu cuối không khác.” 

Cũng vậy, Như Lai là Y Vương Vô Thượng, 
hiểu rõ và chữa lành tất cả bệnh khô trần lao của 
chúng sinh. Trăm ngàn ức na-do-tha kiếp sô Như 
Lai đã từng tạo lập y dược và tất cả đều cho quy 
hướng về Nhất thiết trí Độ vô cực. Như Lai đã 
từng khéo học phương tiện đạo thuật pháp được 
và từng kiến lập phụng hành từ thuở quá khứ xa 
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xưa lúc còn tu hạnh Bồ-tát nên trí tuệ, phương 
tiện quyên xảo, kỳ chú, thảo dược của sức oal 
thần vẫn còn trụ mãi đến đời vị lai như vậy vô 
lượng, vô biên. Như Lai luôn ở nơi chúng sinh, 
lập nên sự cứu hộ và chữa lành những bệnh tật 
cho tật cả chúng sinh. Như Lai có thân thanh tịnh 
mà thật chắng có thân, chăng sự nghiệp, tất cả 
chúng sinh vừa thấy thì hết thảy những bệnh tật 
của phiền não ái dục đều được chữa lành. Dẫu có 
kẻ không tin nhưng vẫn được hưởng sự an ôn. 
Tất cả những Phật sự ấy của Như Lai chưa từng 
đoạn dứt. Đó là cửa vào thứ tám. 
Bô-tát lại nói kệ răng: 

Giả như có Ÿ vương 

Đều học các phương thuật 

Thấy được thầy thuốc ấy 

Bệnh chúng sinh tiêu trữ. 

Như người bệnh nguy khôn 

Cho thuốc chữa bệnh lành 

Tức thân ấy được độ 

Hiện tất cả uy nghỉ 

TÔN qMHý ÍrOHĐ CỐI HQƯỜI 

Y vương không hạn lượng 

Hiển bày nơi Thánh trí 

Khéo học tuệ y thuật 

Chỗ hành gốc đời trước 

Nền hiện thân tôn Thánh 
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Mọi người được nhìn thầy 
Trừ bệnh dục không còn. 

Lại nữa, này Phật tử! Như trong biến lớn có 
tạng Lưu ly đại bảo châu gọi là Đăng diễn chư 
quang. Nếu thây ánh sáng, sặp được hình thủ sắc 
mạo của bảo châu này thì nó cũng luôn biến hiện 
như lưu ly tạng. Giả như, có người nhìn thây 
màu sắc đại ngọc báu â ây thì mắt liền thanh tịnh, 
được mọi sự an ôn. Cho đến ánh sáng uy thân 
của đại ngọc báu chiếu sáng cung điện, chúng 
sinh thì tất cả đều nhờ ánh sáng này mà mãi mãi 
không có hoạn nạn. Như có đại ngọc báu tên là 
An chúng, chỗ nó ở lúc có mưa xuống thì chúng 
sinh đều được an ồn, chấm dứt mọi bệnh phiên 
muộn. 

Ánh sáng Như Lai cũng như vậy, Như Lai có 
châu báu tuệ tạng lớn, phước lành hội đủ vô 
lượng. Giả sử chúng sinh nào gặp được ánh sáng 
Thánh tuệ của Như Lai thì liên được năm thứ 
mắt, tật cả những kẻ nghèo nàn sẽ gặp được pháp 
quý trân bảo, liên được của cải giảu có vô cùng, 
cho đến được an trú trong đạo mà Như Lai đang 
trú. Này Phật tử! Hãy quán oali dung của bậc 
Chánh giác không thể diễn bày mà luôn dẫn dắt 
và đem lại lợi ích rộng khắp chúng sinh. Đó là 
cửa vào thứ chín. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 
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Như người không 19ỌC qUÝ 
Đến biển sâu tìm báu 
Được tất cả minh châu 
Ánh sáng ấy chiếu khắp 
Người nào gặp ngọc ấy 
Liên đạt đến tự nhiên, 
Mắt nhìn thấy ngọc ấy 
Liên được mắt thanh tịnh. 
Ngọc báu Phát cũng vậy 
Diễn xuất ánh sáng tuệ 
Người gặp ánh sáng này 
Thì được dung mạo Phát. 
Nếu quán Bậc Tối thắng 
Liên thành tựu năm mắt 
Dứt sạch các trần cầu 
Liên tru nơi Phật đạo. 

Lại nữa, này Phật tử! Có đại ngọc báu tên là 
Nhất thiết tịnh niệm tạng vương. Công đức uy 
thân của đại ngọc báo này chẳng phải do trăm 
ngàn nhân duyên mà hợp lại. Nếu đại ngọc báu 
ây ở chỗ nào thì chúng sinh ở nơi ây không có 
mọi bệnh khổ, cũng không có các hoạn nạn. GIả 
như chúng sinh nào có bảo ma-mI này thì mọi ý 
niệm và thệ nguyện đều được viên mãn như ý, vả 
lại bảo châu này không thể chiếu đến người nào 
không có gốc đức. Bảo châu Nhất thiết tịnh niệm 
tạng vương này cũng có nghĩa là Như Lai làm an 
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vui cho tất cả phẩm loại chúng sinh. Bậc Chí 
Chân Đăng Chánh Giác thị hiện thân chánh định 
Tam-muội ngợi khen và độ rôt cùng nơi chỗn 
hàng Thanh văn và tất cả chúng sinh đang ở 
trong sinh tử, trong năm đường khô đều được 
siêu vượt thù thăng. 

Này Phật tử! Thân Như Lai không trước 
không sau, chúng sinh thọ hình trong tất cả thế 
ĐIỚI CÓ phước ở đời trước đều nhất tâm, không 
loạn trí, vâng tu chánh niệm, thuận thục các 
hạnh, chí hướng tinh tân, đối với Đắng Như Lai 
đêu được nguyện như pháp một cách đây đủ. 
Nếu người nào tội nặng không có gôc đức, 
không: thể thây được ánh sáng Như Lai thì Như 
Lai kiến lập cho họ, nhờ sự kiến hóa ây nên họ 
hiển bảy gôc đức. Đó là cửa vào thứ mười. Vì 
hạnh Bô-tát nhập vào Như Lai Chí Chân Đắng 
Chánh Giác đến chốn niệm của vô lượng tâm, 
tâm ấy châu biến khắp tật cả mười phương hành 
dụng không ngăn ngại. Lại nữa, pháp giới là sự 
quán khắp các giới mà không trú ở bản tê. Như 
Lai thì không hê sinh diệt, bình đăng ba đời, 
trong” tất cả tưởng mà không chỗ tưởng, dẫn dắt 
tâm tế của quân mê vị lai nhập vào đạo này chứ 
không ra ngoài chỗ ây. Tất cả thê giới chư Phật 
biến khắp, đầy đủ Pháp thân thanh tịnh của tất cả 
Như Lai. 

Bồ-tát lại nói kệ răng: 
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Vị như ngọc Như ý 

Tất cả nguyện ban cho 

Giả như có sở cầu 

Thì đêu được Như ÿ, 

Kẻ không có công đức 

Không được thấy châu báu 

Lại ngỌcC tÔnH qHý ấy 

Mãi không tưởng tham tiếc 

Thán an trú như vậy 

Ban cho tất cả nguyện 

Nếu thấy có chỗ đi 

Ban cho tất cả nguyện 

Kẻ mang tâm ác hiểm 

Người ấy chắng thấy Phật 

Như Lai không tưởng tiếc 

Cũng không có tham ganh. 

Bấy giò, Đức Phật bảo Bồ-tát Phố Hiên: 
-Này Phật tử! Sao gọi là Bô-tát thuận theo 

âm thanh Như Lai mà bình đăng tuyên đạt âm 
thanh Chánh giác không hề hạn hữu? Các ngôn 
từ âm hưởng tùy theo chỗ sở thích của tâm hi 
chủng sinh, vì họ thuyết pháp, khiến cho mỗi 
môi người trong chúng hội đều được vui thích. 
Bỏ-tát tùy theo chí nguyện của họ mà hiện sự 
hóa độ; tùy thời, tùy tâm niệm khởi mà vào, 
không mất Tam-muội, không cạn, không chìm, 
không khởi, không diệt. Cũng vậy, quán sát tiếng 
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vang vốn không có chủ thể, cũng không có ngã. 
Chỗ hành nghiệp tích chứa của tội phước chúng 
sinh làm trái mất chỗ thâm diệu nên đường về xa 
tí, khó cứu độ. Chúng sinh hưng khởi sự bất 
tịnh, phân biệt pháp giới nên âm thanh Như Lai 
tùy theo đó mà không hề đoạn mất, không pháp 
hoại xả, không sân, không giận, không mất nẻo 
cứu cánh. Vì trú nơi đôi tượng duyên nên cũng 
không có chủ thể, cũng không phải không có chủ 
thể, cũng không giáo hóa, cũng không phải 
không có sự giáo hóa. Đó là Bô-tát tùy theo âm 
hưởng của Như Lai. Vì sao? Ví như thế giới lúc 
gặp đại tai biến, tự nhiên có bốn đại âm thanh 
nên làm cho chúng sinh biết được pháp vốn 
không có chủ thể và không còn nghiệp tham. 
Những øì là bôn? 

1. Lúc đời tai biễn tự nhiên có một âm thanh 
lớn phát ra: “Các Thánh hiên hãy lắng nghe! Sơ 
thiền tức là sự an tâm của thiền thứ nhất, lìa sự 
sân hận, lo sợ, vượt qua cõi Dục, đã được vượt 
qua nên được tự tại”. Lúc chúng sinh nghe âm 
thanh này thì được thành tựu Sơ thiền, vượt qua 
cõi Dục, liền sinh lên cõi Phạm thiên. 

2. Vừa đạt được pháp ấy rôi thì được nghe 
đại âm thanh thứ hai: “Các Hiền thánh hãy lăng 
nghe: Đệ Nhị thiền là được sự an ổn tức là hành 
vô tưởng, vượt hắn Phạm thiên mà được tự tại”. 
Lúc chúng sinh được nghe đại âm thứ hai này 
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liên thành Nhị thiền, vô tưởng vô hành, tịch tĩnh 
nơi ây, tâm không chấp trước, thành tựu đệ Nhị 
thiên và liền được sinh lên cõi trời Quang âm. 

3. Vừa nghe pháp ấy rồi thì liền được nghe 
đại âm thứ ba: “Chư Hiền thánh hãy lăng nghe! 
Đệ Tam thiên là tôi an lạc, xa lìa cái vui của dục, 
tâm thường tịch định, không chỗ niệm khởi. Đệ 
Tam thiên là đi theo sự dạy dỗ của Thánh hiên, 
vượt qua cõi trời Quang âm”. Lúc chúng sinh 
nghe đại âm thứ ba ấy thì vượt lên cõi trời 
Quang âm, sinh lên cõi trời Ly quả. 

4. Vừa được pháp sinh lên cõi trời này thì 
liên được nghe đại âm thứ tư: “Chư Thánh hiển 
hãy lắng nghe! Đệ Tứ thiên là sự tịch nhiên, dứt 
trừ khô vui, lo buôn, hoan hý, không khổ, không 
vui, thanh tịnh đủ đây. Đệ Tứ thiên vượt trên cõi 
trời Ly quả”. Lúc chúng sinh được nghe đại âm 
thứ tư rồi thì liên xả cõi trời Ly quả siêu sinh lên 
cõi trời Thanh tịnh nan cập. 

Này Phật tử! Lúc cõi đời bị tai biến mà được 
nghe bốn đại âm thì đạt đến âm thanh tự nhiên 
hoăng dương pháp điển, không có chủ thê. Công 
đức của Đại Thánh cao vời vô lượng, âm thanh 
tự nhiên nhu hòa vi diệu, vang xa khắp nơi. Âm 
thanh như vậy vốn không có chủ thể, cũng 
không chỗ tạo ra, vô ứng bât ứng, không cất lên, 
không hạ xuống. Nếu kiến lập pháp Như Lai thì 
tự nhiên có bốn đại âm thanh, bốn đại ngôn giáo. 
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Những gì là bốn? Tiếng thứ nhất phát ra: 
“Không tạo công đức thì bị khổ nạn ở ba đường. 
Chấp nơi ngã nhân, tham vướng tất cả sở hữu 
vạn vật và cho đó là ngã sở cũng là khô nạn. Nếu 
øieo trông gốc đức thì được sinh nơi cõi trời, 
người. Thọ nhận lời dạy của Thánh hiện, bỏ đi 
tám thứ trói buộc làm cho đời sông gian nan, 
phụng hành mười thiện thì các ách nạn mới được 
tiêu trừ và thường gặp được Phật pháp”. Tiếng 
thứ hai phát ra: “Chư Thánh hiên hãy lắng nghe! 
Vạn vật đều là khổ, thiêu đốt phừng phực, bức 
bách lẫn nhau, tư tưởng lo sợ, thân thì vô 
thường, pháp thì vô ngã, vô hình tịch diệt. Nếu 
tâm không lợi dưỡng thì không bị thiêu đốt, lìa 
xa các hoạn nạn”. Lúc mọi người nghe được đại 
âm này thì liền phụng trì hành tập, dân dân tinh 
tân, đắc Thanh văn thừa, dùng độ nhẫn nhục để 
vượt đến bờ giác. Đại âm thứ ba phát ra: “Qua 
khỏi quả vị A-la-hán thì sẽ có thừa an lạc v1 diệu 
gọi là Duyên giác thừa, không có thầy mà tự giác 
ngộ (Độc giác)”. Lúc mọi người nghe âm thanh 
này rôi thì liền tin vui, tinh tân đạt đến Duyên 
giác thừa. Đại âm thứ tư phát ra: “Vượt qua 
Thanh văn và Duyên giác thừa thì có nẻo hành 
của Đại thừa Bồ- tát. Đó là thuyên lớn, dung 
chứa và nơi quay về của tất cả các thuyên bè nhỏ 
để đưa sang bờ kia. Đại thừa Bô-tát làm cho tánh 
Phật không bao giờ mất và chỗ cứu độ của nó vô 
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lượng, vô biên. Nó sẽ hộ trì rỗt ráo cho những 
chúng sinh chán sợ mà hiện ra Thanh văn và 
Duyên giác thừa. Đại thừa là thừa tối tôn, là thừa 
tôi thù thắng, là thừa chánh chân siêu tuyệt mà 
tật cả chúng sinh đều phải kính ngưỡng và tín 
lạc”. Nghe đại âm này rôi thì những người ấy 
các căn thông đạt, họ là những người từ xưa đã 
vun trồng gốc đức. Như Lai chánh chân kiến lập 
oai thần Thánh chỉ khiến cho chí tánh của họ 
hàm chứa ánh sáng rộng lớn, tự tại chí thành, 
được phát sinh đạo ý. Âm thanh ấy nói: “Các 
Đức Như Lai không thân, không tâm, cũng 
không diễn thuyết, không chỗ khai hóa mà làm 
cho chúng sinh được sự an ôn”. Này Phật tử! Đó 
là duyên sự thứ nhất, vì các Bô-tát được thuận 
theo âm thanh Như Lai. 
Bồ-tát lại nói kệ răng: 

Như bồn âm vô lượng 

Tuyên thuyết khắp thể gian 

Thanh tịnh chúng sinh giới 

Phát ra không bở mé 

Tức có bốn trí tuệ 

Thiên an trú tịch nhiên 

Chúng sinh nghe âm ấy 

Liên rời bỏ Dục giới. 

Bác Mưởi lực cũng vậy 

Tròn đây khắp pháp giới 
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Chỉ vì độ chúng sinh 
Tuyên dương vô lượng âm 
Ai đạt đến ấn ấy 

Thì vượt tưởng hữu Vị, 

An trú âm thanh ấy 

Chưa tưng có nghỉ tưởng. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như khoảng giữa 
trong hang đá của núi sâu, vì có hai mặt đôi diện 
nhau nên lúc nói lớn thì sẽ có tiếng vang, Cuộc 
đời giả hợp cũng như vậy, những gì gọi là 
phương tục, ngôn ngữ, sắc thân đều không thật 
có. Nghe có tiêng vang trong hang núi là do nói 
lớn và do hai mặt đối nhau của hang núi mà có 
tiếng vang. Tất cả âm thanh, ngôn ngữ sinh ra 
đều là do duyên đối đãi mà có. Quán nghĩ sâu xa 
như vậy thì vĩnh viễn không còn vọng tưởng. 
Như vậy thưa Đại sĩ! Âm thanh của Như Lai 
chăng hề ngôn giáo, cũng không xứ sở. Có 
chúng sinh nào tâm mang niệm đạo, nhân duyên 
phát tâm, cứu xét rột cùng lý của âm thanh thì 
đều không thê thủ đặc, không thật có âm thanh. 
Này Phật tử! Đó là duyên sự thứ hai mà chư Bồ- 
tát thuận theo âm thanh của Như LaiI. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 

Giống như trong núi sâu 
Nhán duyên có âm hưởng 
Do mỌi người gỌI fO 
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Đáp lại tất cả âm. 

Phật khuyến hóa chúng sinh 
Dùng âm thanh khai mở 
Tuy thuyết có ngôn âm 
Chưa tưng có nghĩ tưởng. 
Âm hưởng của mười Lực 
Pháp giới không chấp rước 
Phân biệt, dắt dẫn người 
Điêu phục các căn nguyên. 
Các chúng sinh vi tế 

Khiển cho được vui lòng 

Có các Đẳng Mười Lực 
Không mong cầu, vọng tưởng. 

Lại nữa, này Phật tử! Như tiếng sâm lớn phát 
ra âm thanh gọi là Chư thiên thành để pháp. Giả 
như chư Thiên rong chơi buông thả, lúc ây, sâm 
pháp vang lên chấn động phát ra âm thanh ở hư 
không: “Tất cả ái dục đều về với vô thường, khổ 
não, cuồng hoặc và chỉ là khoảnh khắc nhất thời. 
Vì do ngu mê huân tập, nên giác ngộ thì không 
còn buông thả và chắng còn rong ruỗi. Nếu tự 
phóng túng thì sẽ rơi vào đường ác nên chớ có 
mê lâm”. Chư Thiện phóng túng nghe lời dạy 
này rôi liên buôn râu và mỗi một đêu tự xả bỏ 
cái vui của ái dục, đi đến cung điện Thiên 
vương, vui với kinh điển và tuân phụng pháp 
hành vô tận của Thiên vương. Lại quán âm thanh 


SỐ 291 - KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN, Quyền 2 619 


chấn động của sâm pháp mà vẫn tự nhiên không 
hề thay đối. Vì chư Thiên và mọi người mà hưng 
khởi nhân duyên này; cũng vì muốn kiến lập 
chúng sinh mà có âm thanh này. Âm thanh của 
Như Lai cũng như vậy, đều không thể thủ đắc, 
đều tùy chỗ hành của môi người mà có âm thanh 
diễn Dày đại pháp ây. Âm thanh này không có 
tham ái, không huân tập nghiệp, không tạo 
phóng dật. Đó là âm thanh vô thường, khố, 
không, vô ngã. Âm thanh này đều dạy bảo khắp 
pháp giới đạt đến trọn vẹn khắp cùng mọi chúng 
sinh; tùy theo sở thích của mỗi một mà khuyến 
hóa làm cho họ được vui lòng. Dùng tam thừa 
dẫn dắt làm cho tất cả mỗi một đêu được lợi ích. 
Dùng trí tuệ tự tại vô lượng và nẻo hành của Bồ- 
tát mà làm cho họ hội nhập vào chỗ chăng thể 
nghĩ bàn. 

Lại nữa, tuệ thí Như Lai không có của cải, 
cũng không xứ sở, mà chỉ dùng dẫn dụ để dạy 
bảo cho tất cả chúng sinh. Nghe âm thanh này 
rôi thì vô số phẩm loại chúng sinh không thể kế 
xiết tỉnh tân phụng hành. Lúc ây, những người 
có gốc đức, hoặc đêu cầu Thanh văn, Duyên giác 
thừa, hoặc chí cầu Đại thừa vô thượng vô cực. 
Lại nữa, âm thanh Phật đạo trùm khắp tật cả, 
không chỗ vướng mặc, cũng không ngôn thuyết. 
Đó là duyên sự thứ ba mà chư Bồ-tát thuận theo 
âm thanh Như LaI. 
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Bỏ-tát lại nói kệ rằng: 
Như cõi trời buông thả 
Tự nhiên có tiếng sấm 
Các pháp được sáng tỏ 
Khiến vui nơi nghĩa đạo. 
Liên ở trong hư không 
Pháp âm được tuyên thuyết 
Chư Thiên nghe pháp ấy 
Tu sửa chẳng rong ruồi. 
Bác Mười lực cũng vậy 
Nổi sắm, mưa pháp rải 
Khắp mười phương tràn đây 
Dất dẫn ích chúng sinh. 
Ngôn âm thù thắng đủ 
Để khai hóa tha nhân 
Nghe âm thanh này rồi 
Chúng sinh thành Phát đạo. 

Lại nữa, này Phật tử! Như có Thiên tử tên là 
Tự tại, cũng gọi là Thiện môn, chỗ hướng vọng 
của Thiên tử cấy là các Ngọc nữ. Có trăm ngản 
chúng loại đều đến tập họp, gióng trồng, đánh 
đàn câm sắt, ca hát hòa nhịp với cung đàn, phát 
ra biết bao tiết tâu. Ông ta vừa nghe kỹ nhạc, vừa 
điều tấu diệu khúc. Như Lai cũng vậy, chỉ dùng 
một âm mà tùy theo tâm niệm, sở thích, tính 
tình, bản chí, niềm tin, vô lượng hành nghiệp của 
mỗi một chúng sinh mà thị hiện sự giáo hóa, làm 
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cho tật cả đều được khai giải. Đó là duyên sự thứ 
tư mà chư Bô-tát thuận theo âm thanh của Như 
Lai. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Như ma tự sợ hãi 

Nhạc trời tấu vang lên 

Dung nhan của Noọc nữ 

Tiết tấu hòa quyện nhau. 

Một lòng mà ca tụng 

Hòa âm phát diệu khúc 

Đủ đây trăm ngàn ức 

Tân thanh xuất đủ loại. 

Chư Mưởi Lực cũng vậy 

Thường diễn một âm thanh 

Tức dùng quyên phương tiện 

Âm khí rải chúng sinh. 

Tùy tín lạc chúng sinh 

Mà nghe lởi dạy này 

Nghe rồi đoạn phiên não 

Âm này chăng nhớ nghĩ. 

Lại nữa, này Phật tử! Giống như Đại Phạm ở 
Thiên cung, lúc phát ý tưởng thì âm thanh sắc 
lệnh ban ra chúng hội, các Phạm thiên, Phạm 
thân Thiên tử đều kính phụng lời ấy. Cũng vậy 
thưa Đại sĩ! Như Lai Chánh giác diễn ra vô 
lượng Phật âm vi diệu, tuyên bảo rộng khắp tât 
cả chúng hội, lặng lẽ ở bên trong mà âm thanh 
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đạt đến mười phương, khai độ chúng sinh khiến 
đến đạo tràng. Như Lai từ bi, bình đăng VỚI 
những chúng sinh không tâm tôn kính, các căn 
không thuần tịnh, thây nghe pháp giáo hóa mà 
không ưa thích thì tật cả đều được đến đạo tràng. 
Mỗi một người đều tự nghĩ: “Hôm nay Như Lai 
chỉ vì một mình ta mà khai diễn nói pháp âm”. 
Lại nữa, âm thanh Như Lai cũng không chỗ chế 
ngự mà kiến lập việc giáo hóa. Đó là duyên sự 
thứ năm mà chư Bô-tát thuận theo âm thanh Như 
LaI. 
Bồ-tát lại nói kệ rẵng: 

Như được chỗ tôn quý 

Chỗ ngôi của Phạm thiên 

Dùng một lời ban bảo 

Phạm thiên vừa được lòng. 

Âm thanh Phạm thiên ấy 

Không thất thoát ra ngoài 

Tâm đêu biết tất cả 

Ý đến khắp chúng hội. 

Công đực của mười Lực 

Thanh tịnh khắp cõi Phật 

Diễn xướng một âm hưởng 

Bao trùm khắp pháp giới 

Không chỉ trong chúng hội 

Cũng không hoài tham tiếc 

Những kẻ không thuần tín 
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Không được nghe lời Phật. 

Lại nữa, này Phật tử! Như nói về nước thì tât 
cả các loại nước đều đồng đẳng, chỉ cùng một 
tánh, một vị nhưng tùy theo đô chứa nó mà biến 
dạng ra vô số, lại do sự phân biệt mà cho rắng nó 
có nhiều mùi vị khác nhau. Pháp giáo cũng vậy, 
pháp đạo Như Lai chỉ là một vị, đó là vị giải 
thoát, chỉ do tâm phân biệt và chí tánh khác nhau 
của chúng sinh nên cho rằng chỗ nói ra của bậc 
Chánh giác không giỗng nhau, nhưng âm thanh 
Như Lai không hê khởi nghĩ. Đó là duyên sự thứ 
sáu mà chư Bô-tát thuận theo âm thanh của Như 
LaI. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 

Như kể các loại nước 

Tắt cả mưa tự nhiên 

Vị đếu cùng trong ướt 
Không nho, tảm thứ ngỌt. 
Như vậy, chư Phật tứ 
Hiểu rõ tiếng chúng sinh 
Nếu một vị chí nguyện 
Đắc Phật đạo tự nhiên 

Vì nhân duyên giả hợp 
Tùy nơi mà sai biệt 

Đồ chứa mỗi một khác 
Hình dạng nước không đồng. 
Tất cả mọi chúng sinh 
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Hành nghiệp mỗi một khác 
Tùy tâm nghe Phát âm 
Nên chỗ nghe chẳng đồng. 

Lại nữa, này Phật tử! Như Đại Long vương 
A-nậu-đạt lúc muốn mưa thì kéo mây che khắp 
cõi Diêm-phù-để, sau đó giáng mưa, nuôi lớn 
trăm thứ lúa, các loại cây côi, thảo dược, tre lau, 
rừng rậm tháy đều tươi tốt, hoa quả sung mãn. 
Các nguôn nước chảy đều từ thân Võ phân Long 
vương chảy ra làm cho vô số vật loại đều được 
lợi ích. Cũng vậy thưa Đại sĩ! Như Lai ở khắp tất 
cả thê giới không một chỗ nào không trùm khắp, 
tâm đại Từ bi của Như Lai mưa xuống cam lỗ 
mưa pháp khắp nơi, làm cho chúng sinh hoan hỷ, 
công đức tốt tươi và đều đây đủ mười Lực ở các 
thừa. Âm thanh Như Lai không từ trong ra cũng 
không tử ngoài vảo, vô sô phẩm loại chúng sinh 
đều kính ngưỡng mong nhờ. Đó là duyên sự thứ 
bảy mà chư Bồ-tát thuận theo âm thanh Như Lai. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 

Như các dòng nước chảy 
Khấp cõi Diêm-phù-để 
Không chỗ nào không thông 
Thấm đượm khắp đại địa. 
Núi đổi cùng cây cỏ 

Ngũ cốc nhờ đó sinh 

Quán xét thấy nước ấy 
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Chỗ đến không nhớ nghĩ. 

Đức Thể Tôn cũng vậy 

Tuyên dương khắp pháp giới 
Ban bố mưa chánh pháp 

Sung mãn khắp muôn loài 
Trưởng dưỡng trăm ngàn thiện 
Diệt trừ các phiên não 

Đã hiểu rõ Phật dạy 

Không rong ruồi bên ngoài. 

Lại nữa, này Phật tử! Như Đại Long vương 
Ma-nạaI-tư, giả sử lúc hưng khởi cơn mưa lớn, 
trước tiên tích tập mây mù khắp các chân trời, 
không một chỗ nào mà không giáp khắp, hoặc có 
lúc chăng mưa xuống một giọt. Vì ông ta quán 
sát nông trình của mọi người một cách đây đủ 
khắp rồi sau đó mới giáng mưa. Vì sao? Vì 
không muốn làm cho mọi chúng sinh phiên não. 
GIả sử có người câu Đại Long Vương mưa xuống 
bảy ngày thì ông ta từ từ mưa xuông, hạt mưa 
nhỏ đêu rộng khắp ruộng đất làm cho mọi nơi 
đều tươi tốt. Cũng vậy thưa Đại sĩ! Như Lai chí 
chân là Đại Pháp vương hưng khởi mưa pháp 
khai hóa chúng sinh. Nếu chỗ nào có sự dẫn dắt 
tức là chỗ đó có giáng mưa cam lô pháp vị, làm 
thuân thục muôn loài. Sau đó mới diễn bày pháp 
đạo hóa độ vô biên, mưa xuống pháp trạch, 
tuyên xướng kinh điển thâm diệu làm cho tâm 
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chúng sinh không còn sợ hãi; tuyên thuyết các 
pháp vị thông tuệ vô thượng sung mãn khắp nơi, 
khiên chúng sinh đều được thành tựu. Đó là 
duyên sự thứ tám mà chư Bồ-tát thuận theo âm 
thanh Như Lai. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 

Giống như có Hiền long 
Gọi là Ma-nại-fư 

Bảy ngày mưa mỌI nơi 
Thấm dân lợi ích khắp. 
Long vương sở đĩ đến 
Muốn việc chúng sinh thành 
Sau đó nếu thương xót 
Giáng mưa rưới an Ôn. 
MMưởi lực vì muôn loài 
Kéo máy lành mưa pháp 
Muốn hóa độ chúng sinh 
Hiển bày Đệ nhất nghĩa. 
Theo tâm lượng người ấy 
Tuyên pháp âm thâm diệu 
Nghe dạy hết sợ lo 

Tức vào nơi Phát tuệ. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như trong biến lớn 
có Đại Long Vương tên là Đại nghiêm tịnh. 
Trong khoảng một niệm, ông ta có thể diễn bà 
mười phẩm loại mưa, trong đó không thể kê hết 
trăm ngàn loại, không một nơi nào không thấm 
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ướt mà mưa chắng hê tưởng nghĩ. Lại nữa, Long 
vương ấy không hề tưởng nghĩ gì khác mà tự 
nhiên mưa xuống trăm ngàn chủng loại sai khác 
nhau. Cũng vậy thưa Đại sĩ! Giả sử Như Lai chí 
chân lúc muôn diễn bày mưa pháp âm thì trong 
khoảng một niệm phân biệt được mười pháp và 
tỏ rõ chỗ về của nó. Như Lai tuyên dương ánh 
sáng pháp đạo, xuất sinh ra trăm loại âm thanh. 
Hoặc lại hiển bày tám vạn bôn ngàn hành nghiệp 
của chúng sinh mà hiện bốn vạn tám ngàn âm 
thanh vào đó, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na- 
do-tha âm thanh ngôn thuyết làm cho tâm chúng 
sinh được an vui vô hạn, mà pháp âm đạo giáo 
không hê nhớ nghĩ, cũng có thê thâu giải được 
tất cả căn nguyên. Cũng vậy, pháp của Như Lai 
vô lượng, vô biên cùng bao nhiêu loại biến hóa 
thanh tịnh lông lộng vi diệu. Đó là duyên sự thứ 
chín mà chư Bồ-tát thuận theo âm thanh Như 
Lai. 
Bô-tát lại nói kệ răng: 

Như rồng Đại nghiêm tịnh 

Địích tử của Long Vương 

Trước kéo máy đùn lại 

Sau mới giảng mưa xuống. 

Phát đạo thì tự nhiên 

Cốt ở việc hóa độ 

Miệng xuất mười loại âm 
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Hai mươi hoặc đến trăm 
Hoặc lại đến trăm ngàn 
Pháp trạch vô hạn lượng 
Tôn trọng không chổ thích 
Không huy hoại pháp giới. 
Long vương tự hành hóa 
Được kính trong loài rồng 
Mưa xuống lại rộng khắp 
Bao trùm bốn phương cối 
Tưới nhuấn khắp vạn vật 
Bao nhiêu thứ mưa tuôn 
Nước của biển khơi đó 
Chăng có bảy nhiêu loại. 
Thế Tôn cũng như vậy 
Đạo giáo cùng mỘt VỊ 
Tâm hành giả khác nhau 
Nên kết quả bất đồng. 

Lại nữa, này Phật tử! Đại Long vương của 
biển cả muốn hiện bày biến hóa cảm động vô 
cực làm cho tất cả chúng sinh vui mừng an lạc. 
Mưa xuống từ bốn châu thiên hạ biến khắp đại 
địa cho đên cung trời Tự tại thanh minh. Mây 
giăng che không biết bao nhiêu loại, các loại 
mây đó cùng hiện ra vô vàn hình sắc sai biệt: 
Hoặc màu vàng, hoặc sắc vàng tía, hoặc sắc lưu 
ly, hoặc sắc bạch ngân, hoặc sắc thủy tính, hoặc 
sắc ngọc đỏ, hoặc ánh mã não, hoặc ánh xà cừ, 
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hoặc ánh thủ-đả. Các sắc như vậy đan xen lẫn 
nhau và mây lớn ấy che khắp trùm bôn phương 
cùng bốn châu thiên hạ. Lại nữa, nước ấy chắng 
có gì khác biệt nhau mà lúc mây mù giăng che 
lại hiện ra bao nhiêu sắc tượng, biến ra ánh chớp, 
sâm chớp vang rên. Theo sự sở thích của chúng 
sinh mà giảng mưa, hoặc mưa ra âm thanh 
xướng nhạc của Ngọc nữ, hoặc tiếng đàn tiếng 
sảO, kỹ nhạc hòa vang của cõi trời, hoặc tiếng 
nhạc của không biết bao nhiêu Long phi, hoặc 
tiếng nhạc của cung phi Kiêền-đạp-hòa, hoặc 
tiêng nhạc vui của A-tu-luân, hoặc âm thanh 
được phát ra từ lòng đất, hoặc âm thanh kỹ nhạc 
sâm vang từ trong lòng biến, hoặc tiêng kêu ù ù 
của vua Nai, hoặc tiếng nhạc của chim Vô hoại, 
hoặc không biết bao nhiêu kỹ nhạc của hàng vạn 
điệu múa. Chỗ nào có đám mây lớn ấy giăng che 
VỚI sắc tượng như vậy thì ở đó thời tiết rất tôt, 
gió rông tự nhiên thối đến cùng khắp. Nếu có gió 
ây thôi đến tức có mây giăng kiết tường, đầu tiên 
rơi xuống những hạt mưa nhỏ, sau đó mới tuôn 
ra mưa lớn. Mưa ấy tải khắp, trên từ cung trời 
Tự tại thanh minh, dưới đến khắp trùm đại địa, 
trong hư không, ở thiên cung không một chỗ nào 
mà không có mưa ấy; mưa khắp đại hải, chăng 
chỗ nào bị hư hại. Lại đến chỗ ở của chư Thiên 
tự tại, có nàng Ngọc nữ tên là Hoan Lạc mà mưa 
ra các loại vũ nhạc. Lại mưa xuống các châu như 
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ý đến cõi trời Bất lạc mạn. Ở cõi trời Đâu-suất 
mưa ra các chuỗi ngọc trang sức, ở Diệm thiên 
mưa ra vô số loại hoa, ở Đao-lợi thiên mưa ra 
các danh hương mềm mại; ở trời Tứ Thiên 
vương mưa ra y phục đẹp; ở trời Uât-đan-việt 
mưa ra v1 diệu hoa; ở cung điện Đại Long vương 
mưa ra trân châu đỏ chói, ánh sáng siêu đắng. Vì 
A-tu-luân mà mưa xuống binh trượng, tên là Hoại 
oán địch. Các hiện tượng như vậy khắp trùm bốn 
phương cùng bốn châu thiên hạ. Các cung điện 
chư Thiên mưa xuống mênh mang không thể kế 
xiết mà Đại Long vương không hề tham tiếc, 
cũng không đố ky. Lại nữa, chỗ trồng gốc đức 
của môi môi chúng sinh đêu sai khác, không hệ 
đông đăng nên tự nhiên mưa biến hóa ra vô số 
chủng loại sai biỆt. 

Cũng vậy, này Phật tử! Như Lai chí chân 
dùng tuệ vô thượng làm Đại Pháp vương, thường 
hiển pháp lạc mà tự làm vui. Như Lai tịch nhiên 
không hê phân rải pháp giới mà mây lành Pháp 
thân tự nhiên trùm khắp không đâu không có, vì 
tùy theo chỗ tín lạc của chúng sinh mà thị hiện 
đó thôi. Hoặc vì chúng sinh mà ban tuyên, hiển 
bày thân Tôi chánh giác, hưng khởi mưa pháp; 
hiện biến hóa thân, phóng pháp vân vũ; hiện thân 
kiến lập mà giảng mưa pháp; hiện sắc tượng thân 
mà diễn xuất ra vô số loại mưa; hiện thân công 
đức mà diễn vân vũ; hoặc thị hiện tuệ thân vân 
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vũ; hoặc tùy thuộc thê tục mà thị hiện thân có 
mười thứ Lực; hoặc hiện thân bốn Vô sở úy, tự 
nhiên hiển hiện không chỗ tốn hại; hoặc hiện 
pháp giới mà vô thần hình. Đó là mây mưa pháp 
âm của Đại thánh trùm khắp thế BIỚI. _Tủy theo 
âm thanh tín lạc của chúng sinh mà diễn xuất ra 
ánh sáng trừ các cấu trược. Ánh sáng ấy gọi là 
Bình đắng ánh sáng; hoặc gọi là Vô lượng ánh 
sảng, hoặc gọi là Phố thê, hoặc gọi là Tạng bí áo 
của chư Phật kiến lập, hoặc gọi là ánh sáng chiếu 
thế gian, hoặc gọi là hành nhập vô tận Tổng trì 
môn, hoặc gọi là Kỷ ý bất loạn, hoặc gọi là kỳ 
tâm vô lữ, hoặc gọi là Du bộ phô nhập, hoặc ánh 
sáng ấy gọi là Duyệt khả chúng nguyện. Nghe 
được các hiện tượng mưa pháp và âm thanh sâm 
rên như thê thì đạt đến Chánh giác, hiểu rõ Phật 
đạo. Nếu nghe được sấm vang bình đăng thì 
thông đạt đến ấn pháp Ly cấu. Các âm thanh tự 
nhiên của sâm chớp Tam-muội như: Tam-muội 
Nhất thiết pháp tự tại, Tam-muội Kim cang 
tràng, Tam-muội Tu-di tràng phan, Tam-muội 
Nhất định quan, Tam-muội Cự Hải ân, Tam- 
muội Khả chúng thứ tâm, Tam-muội Vô tận 
hưởng giải thoát vô sân, Tam-muội Vô sở chí 
lạc, Tam-muội Thường mẫn vô thật. Giả sử, xiên 
dương. âm thanh ây thì làm cho mỗi một chúng 
sinh đêu được nghe âm thanh Phật pháp. Đó là 
thân Như Lai, diễn bày cam lô, xuất sinh ra vô 
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lượng mây mưa pháp âm, tuyên giảng chánh 
pháp, tự tại không ai băng, làm vui lòng tật cả 
chúng sinh, đó là cửa Chánh giác Nhật thiết trí 
không thê nghĩ bàn. Làm vui lòng tất cả chúng 
sinh thì lúc ây gọi là hiểu rõ đạo tràng trí tuệ 
rộng lớn và phương tiện vô cấu đã thành tựu từ 
xưa. Đại từ đại Bi rốt ráo không lỗi lâm, hưng 
khởi đạo hóa độ. Đó là tuân theo định quyết nơi 
thân tâm của tất cả Bô-tát, sau đó mới diễn mưa 
đại pháp. Này Phật tử! Các sắc tượng hiển hiện 
mưa mưa pháp từ bị không thế nghĩ bản như thê 
sẽ mưa ra Bình đẳng giác, khai hóa thân tâm cho 
tật cả chúng sinh. Như Lai chí chân thông suốt 
những điêu khó có thể thông suốt, ban cam lỗ vô 
cực, hoặc thị hiện đi đên Bô- đề đạo tràng vì chư 
Bỏ-tát tuyên đại mưa pháp, gọi là pháp giới 
không chỗ hư hoại, thì các vị Bồ-tát ây sẽ được 
thành tựu quả vị Nhất sinh bố xứ, rôt ráo thủ 
thăng. Lại có đại mưa pháp gọi là Như Lai bí 
mật tạng Bỏ-tát Sở Lạc thì cũng tác thành cho 
các Bô-tát thành tựu đạo quả Nhất sinh bô xứ. 
Có đại mưa pháp gọi là Nghiêm tịnh sức, khiến 
khắp chúng sinh không chỗ trái mất, không bỏ 
Bỏ-tát thừa, Như Lai thừa. Có đại mưa pháp tên 
là Trang hiệu đạo tự nghiềm sức, hợp thành pháp 
nhẫn và bảo tuệ của các Bồ-tát. Có hạnh Bồ- tát 
gọi là Thiện hóa không bao giờ đoạn mất mà 
luôn xiễn dương mưa pháp. Có hạnh Bồ-tát 
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thành tựu gọi là Vô mạn môn, đi vào cửa thâm 
diệu mà hành dụng không chán mệt. Lại có mưa 
pháp làm cho Bồ-tát mới phát tâm tuân hành Vô 
thượng đạo gọi là Như Lai hành. Đại từ đại Bi 
cứu gØ1Úp chúng sinh, hưng phát mưa pháp, giáo 
hóa Duyên giác thừa hành trong tín lạc. Vì 
chúng sinh mà thuyết về đạo lý mười hai nhân 
duyên, hoặc lên nữa là có quả giải thoát gọi là 
Nhập phố trí, đoạn trừ các kiến sự mà diễn nói 
mưa pháp khai hóa Thanh văn thừa cùng chúng 
sinh tín lạc. Dùng đao Thánh đạt chặt đứt tất cả 
phiên não cấu bân. Có kiếm trí tuệ mà ban rải 
mưa pháp gọi là Hưng diệt chư hại. Vì những kẻ 
tà kiên sâu nặng không thê tỏ ngộ thì tích lũy 

ốc đức mà mưa các pháp. Nghe được âm thanh 
ây thì gọi là Mưa pháp hiển bày mười pháp, tức 
được sung mãn trùm khắp tật cả. Tùy theo sự tín 
lạc của chúng sinh mà tương ưng với cõi giải 
thoát. Như Lai diễn đại mưa pháp lớn biến khắp 
pháp giới, không một chỗ nào mà không thâu 
suốt. Đại Thánh chưa từng tham tiếc đôi với 
pháp, chỉ tùy theo chỗ hành thuần thục và căn 
nguyên tinh tấn được chừng nào mà hiện bày đại 
mưa pháp. Này Phật tử! Đó là duyên sự thứ 
mười nơi hạnh chư Bô-tát. 

Bô-tát lại nói kệ răng: 
Giống như mây đùn lại 
Bốn phương gió nổi lên 
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VỊ mưa nên trải qua 

Cùng dòng chảy của nước. 
Bồ-tát phân biệt nói 

Vì gốc đức chúng sinh 
Nên trong đời hiện tại 
Lập Tam thiên giới này. 
Chư Mưởi Lực cũng vậy 
Khéo tu tuệ là gió 

Nhán duyên giáng mưa pháp 
Chí tánh thật lắng trong 
Quán chúng sinh vô sự 
Đem thanh tịnh khuyến frợ 
Nghĩa là chư Mười Lực 
Làm Đạo sư khai hóa. 

Ở trong chốn hư không 
Đùn mây và mưa xuống 
Hư không gánh chịu cả 
Nắm giữ nước mưa ấy. 

Do đời gặp tai biến 

Mới nhận chịu được vậy. 
Rõ ngôn từ, không chấp 
Thân giới là rộng khắp 
Chư Mười Lực như vậy 
Tự nhiên vô sở hữu. 

Chổ nói của Đại thánh 
Ngôn âm của pháp giới. 
Mà mưa pháp giáo hóa 
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Thấm nhuân không thể lường 
Không thể nắm giữ nổi 
Chỉ có pháp tịnh chí. 
Chưa từng có niệm ấy 
Chổ tạo sự đi về 

Cũng lại không chổ tạo 
Mãi không sự gặp gỡ. 
Giống như trong hư không 
Mây mù tạo mưa tuôn 

Chỉ tạm gọi pháp vậy 

Tự nhiên mà không hóa. 
Chư Mưởi Lực củng vậy 
Mưa pháp vô sở hữu 

Cũng không đến từ đâu 
Chưa từng thấy đi đâu. 
Tận oai thần Bô-tát 

Ma hưng tạo hạnh ấy 

Biết rõ pháp huyền hóa 
Giúp đời mà giáng mưa. 
Chúng sinh không chỗ hành 
Thì không có tam g1ởi 
Giống như mây tự nhiên 
Mưa rơi nước theo xuống. 
Chỉ có Tự tại tôn 

Gọi là thầy Tam thiên 

Tạo lập được tự tại 

Quả báu bản phước ấy. 
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Mưa an lành như thể 
Khắp CõI Phật trọn vẹn 
Niệm nghĩ cùng hạn lượng 
Không thể kế đếm được. 
Ở trên chúng sinh ấy 
Bác tôn quý ở đời 

Suy xét VỀ mưa này 
Đạo báu tư nơi fay. 
Vắng lặng nên an nhiên 
Tự tại được thông tỏ 
Đoạn frử các việc khác 
Chỗ khởi mọi ngăn che. 
Diệt sạch các cầu uể 
Hành đạo báu ích lớn 
Phẩm trụ ba ngàn cối 
Tất thấu tỏ hết thảy. 
Bác Mười lực như vậy 
Dưựt mọi phiên não dục 
Tư duy, niệm an nhiên 


Muôn đức không thể lường. 


Lại nên đoạn trừ hẳn 

Tất cả các tà kiến 

Chí tánh hành phân biệt 
Báu tối thắng sung mãn. 
Chân đề chỉ một vị 

Từ hựư không giảng mưa 
Chốn mưa không ngắn mé 
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Tung rải khắp mọi xử. 

Lại tính kể lượng mưa 

Tưởng không hợp chăng hợp 
Đến nơi không ngắn mé 

Thành Phát cùng Thánh chúng 
Hết thảy đều thọ trì 

Phần tượng pháp như vậy. 

Phật dạy: Do mười tên đức, nên đôi âm thanh 
của Như Lai nhập vào chốn không hạn lượng. 
Những gì là mười? 

I. Hội nhập nơi hư không, tức không hạn 
lượng, đến khắp tất cả cảnh giới của các pháp 
nên không hạn lượng. 

2. Hội nhập trọn vẹn, phân biệt hiểu rõ về 
cảnh giới của chúng sinh, tứ không hạn lượng. 

3. Hội nhập nơi tâm vui thích của tất cả các 
loài, chỗ hướng tới tội phước, nên không hạn 
lượng. 

4. Hội nhập nơi nhân duyên báo ứng theo 
mâm loại, dứt trừ các thứ kết sử phiên não, nên 
trí tuệ không hạn lượng. 

5. Hội nhập nẻo vắng lặng rốt ráo, an nhiên 
nơi âm thanh vô sinh, nên không hạn lượng. 

6. Thuận theo chỗ ưa thích của chúng sinh để 
mở bày đẫn dắt, giáo hóa, đạt đến giải thoát, nên 
không hạn lượng hợp với vị giải thoát. 

7. Hội nhập nơi ba cõi, không có ngắn mé, 
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nên không hạn lượng. Ở nơi không tận cùng, đạt 
được không cảnh giới. 

Š. Hội nhập nơi hành tuệ nên không hạn 
lượng. 

9. Tuyến chọn các pháp cốt yêu, ở nơi cảnh 
giới của chư Phật không còn chuyển đối, nên 
không hạn lượng. 

10. Hội nhập nơi Như Lai, thuận theo pháp 
không bỏ, nên không hạn lượng. 

Như vậy, Bồ-tát Hiền Mục! Vì âm vang của 
muôn loài là không thể tính kể, nên nêu rõ âm 
thanh của Như Lai. 

Đức Phật nói kệ răng: 

Nhờ mười việc của đức 
Nhập tuệ Phát vô lượng 
Đến tất cả các pháp 

Cảnh giới không hạn lượng. 
Đại đạo cùng như vậy 
Lồng lộng chăng thể xét 
Từ nhiều chôn xót thương 
Hết thảy tất cứu độ. 

Phân biệt cối sinh fứử 
Muôn loài chẳng thể cùng 
Giáo hóa frữ tÔi lỘi 

Tâm vui khiến lãnh hội. 
Khiển không câu báo ứng 
Tuệ đạo không bến bờ 
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Rõ âm thanh của Phật 


Liên nhập nơi văng lạng. 
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KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN 
QUYÊN 3 

Đức Phật dạy: 

-Những gì gọi là chư Bôồ-tát hội nhập vào 
chỗ niệm hành của tâm Như Lai Chí Chân Đăng 
Chánh Giác? 

Như Lai không vì tâm mà có đối tượng tư 
niệm, không phân biệt danh, không thức hiểu 
biết. Như Lai vô tâm mới có thể hội nhập vào 
niệm vô lượng. Như tất cả vạn hữu được tạo lập 
là nhờ dựa vào hư không mà thành tựu, nhưng 
hư không ấy không hề vướng mặc. Cũng vậy, 
này Nhân giả! Nếu muốn cầu đạo thì phải nương 
nhờ vào trí tuệ. Tất cả thế tục và việc vượt qua 
mọi thế sự đều nhờ vào Thánh tuệ Phật mà kiến 
lập và hiển bày, nhưng trí tuệ Như Lai ,không hề 
dính mặc. Đó là cửa duyên sự thứ nhật mà chư 
Bồ-tát hội nhập vào hành niệm của Như LaI. 

Đức Phật nói kệ răng: 

Giống như trong hư không 
Thâu nhận hết vạn hữu 
Tất cả nương vào đó 
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Mà chăng hê khởi niệm. 
Diệu tuệ của Như Lai 
Vô sở trước cũng vậy 
Đêu cứu độ tất cả 

Mà chẳng nghĩ ta, "gưỜi. 

Lại nữa, này Phật tử! Giống như pháp giới 
đều không lìa tât cả hàng Thanh văn, Duyên giác 
và tất cả Bồ-tát đã tự tại với nghiệp tập mà pháp 
ĐIỚI Ấy không hê tăng, chăng hề giảm. Đại đạo 
cũng vậy, trí tuệ Như Lai dung chứa thế gian, trí 
tuệ vượt thế gian, suy niệm thâu đạt phân minh, 
hành dụng băng phương tiện quyền xảo mà trí 
tuệ ây không hê tăng giảm. Đó là cửa duyên sự 
thứ hai. 

Rồi nói kệ răng: 

Vĩ như Thanh văn địa 

Cùng với Duyên giác thừa 
Các Bồ-tát Đại sĩ 

Đều từ pháp giới sinh. 
Thánh giả cũng như vậy 
Tuệ vô cực rõ không 

Bình đắng không tăng giảm 
Cứu độ chẳng thân sơ. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như đại hải cùng 
bốn đại vực và tám ngàn ức cõi liên tiếp VỚI 
nhau, đến chỗ tận cùng của mặt đất thì khắp nơi 
đều lấy được nước, nước ây tự nhiên tuôn trào 
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mà không hề niệm khởi. Trí tuệ của Như Lai 
cũng như vậy, đến khắp tật cả tâm ý của chúng 
sinh, không. chỗ nào mà không thấu tận. Tùy 
theo tâm niệm hiện tại của chúng sinh mà kiến 
lập pháp môn thanh tịnh để tùy thuận, làm cho 
tật cả đêu đạt đến trí tuệ tự nhiên. Lại nữa, Như 
Lai Thê Tôn diễn bày trí tuệ đêu bình đắng, chỉ 
tùy theo chí tánh của chúng sinh mà ' dùng những 
duyên sự sai khác để trị bệnh cho mỗi một, khiến 
cho công đức đạo quả đều vượt hắn đời. Đó là 
duyên sự thứ ba. 
Rồi nói kệ răng: 

Ví nhự bốn biển cả 

Cùng tám ngàn ức CÕI 

Đều liên tiếp với nhau 

Chổ tận cùng mạt đất 

Nơi nào củng có HƯỚC 

Tuôn chảy rất tự nhiên 

Biển nước không khởi niệm. 

Như Lai tuệ cũng vậy 

Đến với tâm chúng sinh 

Chỗ nào cũng thấu đạt 

Tùy sở thích chúng sinh 

Dân dắt, khai hóa họ 

Đến ánh sáng thanh tịnh 

Đạt ánh sáng tự tại 

Chỗ diễn bày bình đẳng 
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Như Lai chẳng nhớ nghĩ. 

Lại nữa, này Phật tử! Giống như biến lớn tự 
có bốn đại bảo châu Như ý, tích lũy vô lượng 
công đức. Ngọc Như ý này không do Long thân 
có đức sinh ra mà do từ biển cả sinh khởi. Nó 
sinh ra tất cả các vật báu, khiến hết thảy chúng 
sinh đều ngưỡng mộ, không ai mà không được 
giúp nhờ. Những gì là tên của bôn đại bảo châu 
như ý? 

1. Đăng tập chúng bảo. 

2. Võ tận âm. 

3. Quy thú. 

4. Đăng tập chúng từ. 

Đại bảo châu như ý này là một linh vật phì 
phàm, tất cả A-tu-luân, Ca-lâu-la, Chân-đả-la, 
Ma-hưu-lặc, chư long, quỷ thần cùng các loại 
thủy cư, các loài có sinh vật đều có thể được nhờ 
nơi ánh sáng ấy. Vì sao? Vì vật báu này sinh ra 
tại Hải Long vương tạng. Lại nữa, các ma-n1 bảo 
châu của Đại hải thiên ở bốn góc, của bốn 
phương cung điện Hải Long vương, môi một đều 
riêng biệt. Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác 
cũng như vậy, công đức của pháp đạo sáng rỡ, 
hiển lộ, có bốn đại bảo trí tuệ vô cực. Như Lai 
dùng bốn đại tuệ bảo này để khuyến hóa, dẫn dắt 
tật cả chúng sinh hàng Hữu học, Võ học, cho đến 
tuệ báu của Duyên giác, Bô-tát đều duyên vào đó 
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mà đạt đến cùng cực, không aI là không được tế 
độ. Những gì là bốn? 

1. Hưng khởi pháp lạc, cho đến trí tuệ không 
chỗ trụ và phương tiện quyên xảo. 

2. Trí tuệ pháp bảo tạng hữu số, vô số, hữu 
VI, VÔ VI. 

3. Ở trong các pháp giới mà không chỗ hư 
hoại. 

4. Đại trí tuệ bảo tùy thời diễn bày tuệ sáng 
để được siêu độ, trí tuệ biết thời hay phi thời 
hoặc sự nhiễu động lầm lỗi. 

Đó là. bốn đại bảo tuệ. Dùng bốn đại bảo tuệ 
này mà cầu Như Lai tạng, nhập vào kho tàng đạo 
thì không cùng cấu nhiễm với chúng sinh, ở 
trong chúng sinh mà được khai mở thượng tuệ, 
làm cho chư Bồ-tát tự tại, đi khắp bốn phương, 
huân tập Vô thượng Chánh chân mà luôn đứng 
vững không hề thoái chuyển. Đó là cửa duyên sự 
thứ bốn. 

Rồi nói kệ răng: 

Nghĩa mẫu bồn châu báu 
Đạt diệu tạng an trú 

Vì vậy trong biển lớn 

Tự nhiên sinh các báu 
Minh châu như ý ấy 
Luôn thanh tịnh vì điệu 
Năm riêng ở bốn phương 
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Mỗi phương đều sáng rỡ. 
Bồn phẩm tuệ Như Lai 

Võ lượng không giới hạn 
Thánh an trú lông lộng 
Khai đạo khắp năm nẻo 
Chí tuệ VÔ cực ấy 

Không hê tưởng nghĩ khác 
Quán các bác Mười lực 
Sở thuyết đếu thông đạt. 

Lại nữa, này Phật tử! Có biến lớn kia lại hiện 
ra bốn đại bảo châu Như ý, oai thân vời vợi, ánh 
sảng vô cực. Ánh sáng công đức của ngọc Như ý Đ. 
ây làm tiêu tán chỗ nước tụ của biến lớn khiến 
cho nước không còn tuôn trào mà biển lớn ấy 
vẫn không hề tăng giảm. Vì vậy, nên đại bảo 
châu Như ý này thường khiến cho biển lớn tự 
dừng hắn sự tích chứa. Tên bốn đại bảo châu 
Như ý là gì? 

1. Nhật chi diệu tạng đại bảo châu Như ý. 

2. Sư tử chi bộ đại bảo châu Như ý. 

3. Chiếu diệu ánh sáng đại bảo châu Như ý. 

4. Vô dư cứu cánh đại bảo châu Như ý. 

Giả sử biên lớn không có đại bảo châu Như ý 
này thì nước sẽ chảy tràn trễ khắp bốn đại vực, 
nước chảy mênh mang đến cả Vi thần sơn, Đại 
vi thần sơn đều sẽ chìm ngập. Nhật diệu tạng bảo 
châu Như ý ấy làm cho nước trong biên lớn biến 
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đối hai cách, tức là ánh sáng của nó chiếu tỏa ra 
làm tiêu tan nước biến và khiến sắc nước biển 
thành như nước sữa. Ánh sáng. của Sư tử bảo 
châu như ý chiếu tỏa làm sắc màu của nước sữa 
ây thành dạng Tô đoản, rôi ánh sảng của ngọc 
Như ý chiếu diệu quang minh chiếu vào làm mất 
đi dạng váng sữa. Như lúc kiếp nạn lửa cháy, 
ngọn lửa dữ dội thiêu đốt trời đất, ánh sáng của 
ngọc đại châu Như ý này chiêu vào biên lớn làm 
cho lửa bỗng nhiên biên mật và không biết về 
đâu. 

Như vậy, này Nhân giả! Như Lai Chánh giác 
chỉ vì chúng, sinh nên dùng bốn tuệ soi Sáng tật 
cả. Vì ánh sảng chiếu soi ây đến chư Bỗ- tát làm 
cho chư Bồ-tát đạt Tam-muội Như Lai. Bốn tuệ 
ây là gì? 

1. Dùng sông pháp để tây trừ các tội câu. 

2. Dứt hết ân ái, khiến thành tựu đạo hóa độ. 

3. Dùng ánh sáng của trí chiếu khắp thế gian. 

4. Trí tuệ Như Lai không tối không sáng. Đó 
là bỗn Đại trí tuệ của Như Lai, vì chư Bỗ-tát mà 
nhẫn chịu mọi sự sợ hãi, trồng gốc công đức 
không thể nghĩ bàn, đạt đến chỗ Nhất phẩm. 
Chúng chư Thiên, cõi người, A-tu-la không 
kham nổi các hoạn nạn và vô lượng thống khô. 
Nếu gặp được cảnh gIỚI vắng lặng của Như Lai, 
được ánh sáng trí tuệ soi chiêu thì hàng phục các 
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chấp trước, kiên lập Tam-muội, thường nghe lời 
khen ngợi Pháp tạng, đi qua khỏi biến sinh tử, 
gặp được Như Lai, được trí tuệ khai hóa, thuân 
vui Tam-muội. Vì được hưng khởi với thần 
thông Đại Thánh, pháp âm hành dụng vi diệu, 
đại tuệ soi chiêu thê gian tiêu trừ cầu uê, đạt đến 
hạnh thân túc; có thê tự kiến lập ảnh sáng lớn 
cho đời, dẫn đường cho kẻ mù tôi, không tối 
không sáng. Nhờ Thánh tuệ của Như Lai ây nên 
có thể hàng phục tà trí của thế gian. Bậc Đại 
nhân hành Tam-muội không định, dứt sạch tất cả 
của cải tài nghiệp, thân vô sở hữu nên đạt được 
trí tuệ đại đạo này. Nêu không có ánh sáng nơi 
bốn trí tuệ ây của Như Lai mà muôn làm cho chư 
Bồ-tát đạt đến chánh định của Như Lai Chí Chân 
Chánh Giác là điều chưa từng có. Cũng không 
thể diệt trừ bỗn khổ sinh lão bệnh tử, đạt vô sở 
úy, hành vô bản tế. Đó là cửa duyên sự thứ năm. 
Rồi nói kệ răng: 

Nước biển không hạn lượng 

Có bốn thứ ngọc báu 

Đại oal lực vô cực 

Lại có VI điệu tôn 

Các sông suối bốn phương 

Thường chảy vào biển lớn 

Mà biển chẳng tăng giảm. 

Tuệ xứ tại pháp tòa 
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Đoạn sạch các chấp frước 
Đem pháp bồ thí khắp 
Hoan hỷ không chỗ nói. 
Bốn tuệ bậc An trú 

Đềêu vì các Bồ-tát 

Tối thắng và Bồ-tát 

Chưa từng có lo ngại. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như từ phương dưới 
là mặt nước lên cao cho đến cõi trời Tưởng, Vô 
tưởng thiên, cho đến tam thiên đại thiên thê giới 
đều ở hư không. Như vậy thì tất cả chúng sinh 
hữu hình trong ba cõi đều không lìa hư không 
mà hư không không hề tính nghĩ, không khởi ta 
người, không chỗ nương tựa, không hề chấp 
trước, không chỗ bức bách. Sinh tử cũng vậy. 
Xét thấy Ở TnƯỜI , phương đều trùm khắp hư 
không, hàm nhận tất cả thê giới của chư Phật mà 
không chỗ nhận. Như vậy, này Nhân giả! Trí tuệ 
của Thanh văn và Duyên giác thừa, Hữu vi hành 
tuệ, Vô v1 hành tuệ đêu dựa vào trí tuệ Như Lai. 
Sự khai hóa theo trí tuệ của Như Lai nhăm thông 
đạt đại đạo, vào trọn tất cả, không một chỗ nảo 
không giáp khắp mà không hề tưởng nghĩ, cũng 
không hê ngăn ngại, thường dùng Thánh trí tế độ 
vô sô. Đó là cửa duyên sự thứ sáu. 

Rồi nói kệ răng: 

Từ xa ở phương đưới 
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Khởi đến nơi cõi trên 

Tất cả ba ngàn cối 

Dục, Sắc, Vô sắc giới 

Chỗ trú, không chỗ trú 
Các cõi không fq người 
Không tính nghĩ thưởng có 
Không nghĩ sự đoạn mất. 
Tuệ an trụ củng vậy 

Tất cả gốc của tuệ 

Hàng Hữu học, Vô học 
Cùng các Duyên giác thừa 
Chúng Bồ-tát mình đạt 
Chí nguyện luôn Tr bi 
Hoặc kiển lập đạo ngôn 
Trí tuệ Phật tối thượng. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như ở mặt đất, trên 
đỉnh núi Sơn Vương mọc lên cây đại thọ gọi là 
Vô căn nguyên. Cây to lớn này có rễ ăn thông 
xuống mặt đất sáu vạn tám trăm ngàn do- tuân, 
qua khỏi tầng Kim Cương, đến tâng Thủy gIỚI Và 
trụ vững ở đó, không thể nhồ lên được. Rễ của 
nó phân bố giáp vòng khắp cõi Diêm- -phù- -đê. 
Mâm mống của vạn vật đều vậy quanh nó. Nếu 
gân thân thì sinh ra thân, gần cành thì sinh ra 
cảnh, gân đốt thì sinh ra đột, gần lá thì sinh ra lá, 
gân hoa thì sinh ra hoa, gân quả thì sinh ra quả. 
Cây côi hoa quả của thiên hạ đều nhờ nơi đại thọ 
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này mà có. Lại nữa, rễ của đại thọ ấy chuyển 
thành thần thể và thân thể của nó cũng làm cho 
rễ chuyên. Có hai chỗ mà nó không sinh ra vạn 
vật là gân với địa ì ngục và ở với nước thuần âm. 
Tuy ở những chỗ ây nhưng nó cũng không hề 
chuyên đối. Đó là vì pháp là như thê. Những chỗ 
còn lại trên đại địa, chỗ gốc rễ phân bố và chỗ 
sinh trưởng của đại thọ ở tận mặt đất thì tất 
nhiên là vậy. Đạo tuệ của Như Lai thì cũng như 
thể, từ gốc thanh tịnh tức dùng Đại bị, sinh 
nguồn kiên có, bình đăng giác chúng, â ây là chân 
đê thông đạt chỗ cốt yếu vi diệu mà chăng đồng, 
đó là gôc rễ. Phương tiện quyên xảo là thân, trí 
tuệ là cành, pháp giới là đốt, cửa giải thoát nhất 
tâm chánh thọ không chỗ hư hoại là lá cây: giác 
ý trang nghiêm là hoa, suốt cả thân cây các 
thông tuệ giải thoát tri kiên là quả; biện tài vô 
ngại không chỗ nào mà không thông đạt là đất. 
Trí tuệ ây của Như Lai không: có rễ bám. Vì 
dùng những gì mà không có rê bám? Vì vĩnh 
viên không chỗ tin chấp ây mới gọi là rôt ráo. 
Nghĩa là do không rê bám mới có thể hưng khởi 
vô sở hành, kết thúc hạnh Bô-tát, tức là vô bản, 
ây gọi là Như Lai. Diễn bày hạnh Bồ-tát gọi là 
không chỗ nương tựa. Nếu có Bồ-tát thân cận 
nguôn tuệ vô cực của Như Lai, thì không xả bỏ 
tật cả chúng sinh. Vì đạo căn ây mà sinh đại Bi. 
Gân với thân cây thì tinh tấn kiên có, vì thân cây 
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ây sinh ra cành Độ vô cực lớn lên và thành tựu. 
Gần cành thì sinh ra lá, tức là học câm ĐIỚI biết 
tùy thời tịch mịch. Gân hoa là các tướng tốt và 
vô lượng gốc đức vậy. Đốt cây là sự tùy thời, lại 
sinh ra quả tức là sự rốt ráo Vô sinh pháp nhẫn, 
không lời thô ác, dịu dàng hòa nhã. Lại nữa, trái 
cây là các thông tuệ, là đạo quả. Do đó trí tuệ 
Như Lai không sinh ở hai chỗ. Những gì là hai? 

1. Cái hang lớn vô vi và hữu vi, nếu rớt vào 
khe suối mà đi đến chỗ không cùng cực vô vị, 
tức là ở nơi Thanh văn thừa và Duyên giác thừa. 

2. Lại nữa, chí tánh ấy không cùng kết hợp, 
cũng vô sở úy, dạo nơi nguôn cội ba dòng ba ái, 
đối với trí tuệ của Như Lai không chỗ sinh ra 
cũng không chỗ trở về. Nếu có chỗ sinh, đã đạt 
Thánh tánh tu tâm bình đăng thì đối với chư Bồ- 
tát không có đây kia. 

Vả lại, quán Chánh giác, đại đạo sáng rõ hiển 
lộ, vòi vọi không bờ mé, nhân vì tuệ chân để 
không tăng giảm. Rễ ây bám trụ bên chắc làm 
cho chúng sinh thông đạt rốt ráo, hiểu rõ chỗ 
không dốc sức tin tưởng. Đó là cửa duyên sự thứ 
bảy. 

Lúc đó, Đức Phật nói kệ tụng: 

Trùm trên đỉnh Tuyết sơn 
Đại thọ Võ căn trước 
Cây ấy có thần lớn 
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Oai sáng không gì bằng 
Nuôi lớn khắp tất cả 

Mọi cây cối núi rừng 

Mà rễ, thân, cành, lá 

Cành nhở các can nguyÊn. 
Tất cả chư Phật chủng 

Đạo tuệ tự nhiên thành 
Công đức cũng như vậy 
Vâng tu Nhất thiết trí 

Hành Phật đạo hiểu rõ 
Phụng tuyên theo đường Thánh 
Huân từ bi bình đẳng 

Sinh trưởng Giác mình triết. 

Lại nữa, này Phật tử! Như kiếp tai biên, lửa 
lớn sáng rực thiêu cháy tam thiên đại thiên thế 
giới, tất cả cây cối, dược thảo vạn vật cho đến cả 
Vi thân sơn, Đại vi thân sơn, Đại kim cương sơn 
không có gì là không bị thiêu đốt. Giả sử có 
người lấy cỏ tranh khô, gỗ cây tùng lớn ném vào 
lửa hừng hực ấy thì ý ông thế nào, có một lá nào 
không cháy chăng? 

Bô-tát đáp: Không thể không bị đốt cháy, 
không đốt cháy là điều không thể có. 

Phật bảo: Đúng vậy. Nêu có thể làm cho lửa 
không thiêu đốt cây cối hoặc hạn chê sự thiêu 
đốt ây thì chỉ có Thánh tuệ ba Đạt thân trí của 
Như Lai. Số lượng chúng sinh, cõi nước nhiêu ít, 
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tận củng các pháp, vô sỐ kiếp quá khứ, hiện tại 
và vị lai không thê thấy khắp mà có ngăn ngại là 
điều chưa từng có. vì sao? Vì đạo tuệ Chánh giác 
không có hạn lượng, không thế nghĩ bàn, không 
gì mà không thông triệt nên gọi là Như Lai Chí 
Chân Đăng Chánh Giác. Đó là duyên sự thứ tám. 
Rồi nói kệ tụng: 

Như gặp kiếp tai biến 

Biến đổi cả trời đất 

Đốt cháy cùng một lúc 

Cây cối cùng sinh mạng 

Phật tứ hãy nghe quán 

Những thứ ở nơi nảy 

Kim cương còn tiêu chảy 

Hung gì là cây cỏ 

Gò đổi cùng tất cả 

Đâu thể thoát lửa ấy. 

Trí tuệ bậc An trú 

Đều biết rõ mảy may 

Mọi chúng sinh vị lại 

Trải vô số cõi kiếp 

Chư Phật đêu thấu đạt 

Như vậy không cùng tận. 

Lại nữa, này Phật tử! Ví như lúc gặp kiếp 
phong tal, có ngọn đại phong tên là Hủy minh. 
Sức tàn phá của nó có thể hủy hoại cả Vi thần 
sơn, Đại vi thần sơn cùng Kim cương sơn và tất 
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cả tam thiên đại thiên thê giới cũng bị thối tan 
nát không còn sót một thứ gì. Lại có ngọn gió 
lớn gọi là Nhân duyên cái; mỗi khi thôi thì cả 
tam thiên đại thiên thê giới đều bị nâng bồng lên 
và mang đến đặt ở Phật quốc khác. Giả sử ngọn 
gió Nhân duyên cái ấy tự tung hoành một mình 
mà không có ngọn gió Hủy minh thì nó sẽ tàn 
phá cảnh giới chư Phật trong mười phương 
không thê suy lường. Như vậy, này Nhân giả! 
Như Lai có đại trí tuệ Vô cực gọi là Hủy hoại 
nhất thiết trân dục. Đấng Chánh giác dùng đại 
tuệ Vô cực này thôi trừ tất cả vô sô phiên não 
ngăn ngại của chúng Bỏ- tát. Như Lai lại có vô 
lượng Thánh đắng gọi là Tổng nhiếp đại quyên 
phương tiện. Nó có thể tiêu diệt được tai họa ái 
kết, đạt đến đạo tràng vi diệu. Nhờ đó mà có thể 
khai hóa các Bô-tát mới phát tâm và tất cả các 
căn chưa thuận thục. Giả sử chư Như Lai không 
có Đại quyên phương tiện tổng nhiếp thành đại 
đạo thì khiến cho vô số chúng Bỏ-tát tu ở Thanh 
văn và Duyên giác thừa. Thê Tôn dùng phương 
tiện quyên xảo, tùy thuận làm cho chư Bô-tát 
Đại sĩ siêu vượt lên quả vị Thanh văn và Duyên 
giác, nhờ vậy mà được tự tại và không chỗ trụ. 
Đó là cửa duyên sự thứ chín. 
Rồi nói kệ tụng: 
Sợ hãi kiếp phong tai 
Chư Thiên loạn không an 
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Thần, Vi, Tu-di sơn 
Thảy đêu bị phá hủy 
Một khi gió hưng khởi 
Không cách gì chế ngự 
Võ lượng các cõi Phát 
Nghiên nát không sót gì 
Nhở các bác Mưởi lực 
Đắc Thánh tuệ tự tại 
Có thể hủy tan nát 

Trần lao nơi Bồ-tát 

Lại có gió Đại phong 
Vâng tu quyên phương tiện 
Liên dùng để cứu hộ 
Hành giả Thanh văn an. 

Lại nữa, này Phật tử! Trí tuệ Như Lai hội 
nhập tất cả Thánh trí mênh mông, không một 
chỗ nào không cùng khắp, trong cảnh giới đâu 
cuối của tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì nêu còn 
dục tưởng mà muôn đạt cùng trí tuệ của Như Lai 
là điều chưa từng có. Lại nữa, trí tuệ của Như 
Lai là trí tuệ tự tại, xa lìa các tướng, nghĩa là đến 
đi tự tại không hê ngăn ngại. Giả như viết một 
cuỗn kinh lớn bằng tam thiên thế giới; hoặc có 
một cuỗn đại kinh chưa viết thành, lớn bằng biển 
của tam thiên thế ø1ớ1; hoặc lớn như Thân vi sơn, 
Đại thần vi sơn; hoặc lớn như đại địa. Nói tóm 
lại, là lớn như một ngàn thế ø1ớI; hoặc như cõi 
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bốn châu thiên hạ, hoặc như cõi Diêm-phù-đê, 
hoặc như biến cả, hoặc như Tu-di sơn, như Đại 
thân cung, Dục hành thiên quán, hoặc như Sắc 
hành thiên, Vô sắc hành thiên. Giả sử kết tập 
thành đại kinh rộng đài trên dưới như tam thiên 
đại thiên thế giới mà có một hạt bụi trên đó. Lại 
nữa, trên các quyền kinh, mỗi một đều có bụi 
trần và đều biến khắp trong cuốn đại kinh. Lúc 
đó, có một trượng phu tự nhiên xuất hiện, trí tuệ 
thông minh, thân đi vào trong đó, vị ây lại có 
Thiên nhãn thanh tịnh, chô thây cùng khắp, Ông 
ta lại dùng Thiên nhãn để quán sát khắp cuốn đại 
kinh ấy thì thấy mình không có lợi lạc gì cho 
chúng sinh, cũng như mảy bụi trần nhỏ bé năm 
trên bộ đại kinh rộng lớn vô cực ấy. Nên ông ta 
nghĩ: “Ta có thể dùng sức đại tinh tấn vô cực để 
mở bày và lãnh hội kinh này, đem đến lợi lạc 
cho chúng sinh”. Vừa nghĩ vậy xong, ông ta liền 
được hưng khởi sức đại tinh tấn vô cực, đúng 
như sở nguyện, năm bắt và tự khai giải kinh này 
để đem đến cho muôn loài. Rồi từng quyên kinh 
một trong vô số quyên kinh của bộ đại kinh, ông 
ta cũng đêu làm như vậy. Cũng như thế, này 
Nhân giả! Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác 
dùng vô lượng ảnh sáng trí tuệ không thể nghĩ 
bản nhập vào nẻo hành của biển tâm tât cả chúng 
sinh, thâu hiểu hết thảy chí tánh của họ. Trí tuệ 
của Như Lai trùm khắp tt cả, không chỗ nào là 
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không thấu đạt, không bao giờ cùng tận. Trí tuệ 
bậc Chánh giác không thê nghĩ bàn, quán sát tất 
cả cảnh giới của chúng sinh, thật là kỳ lạ chưa 
từng có. Chúng sinh mê tối mới không thây rõ 
Thánh tuệ của Như Lai. Đức Thế Tôn vào khắp 
tt cả và tự nghĩ: “Ta có thể tuyên thuyết và hiển 
bày đại đạo làm cho các tưởng của chúng sinh tự 
nhiên đoạn trừ”. Như năng lực nơi cõi Thánh của 
Pháp thân Phật sẽ làm cho tâm niệm chấp trước 
được xả ly. Giả sử trí tuệ chánh chân hiểu rõ 
nghĩa lý và chỗ quy thú đạt đến Chánh định 
Tam-muội vô cực, diễn thuyết chánh đạo, trừ tất 
cả tưởng chấp, dạy bảo chúng sinh khiến họ nghĩ 
đến đạo tuệ vô thượng. Cáo hóa tất cả chúng 
sinh trong năm đường đến chỗ vô cực. Này Phật 
tử! Đó là việc thứ mười mà Như Lai chí chân 
khuyến tâm các Bồ-tát nhập vào nghĩa lý của 
đạo. Như vậy mà nói, nhờ trí tuệ của Như Lai đã 
khai hóa tê độ chư Bồ-tát làm cho tâm họ được 
vào đại đạo. 
Rồi nói kệ tụng: 

Giống như có quyển kinh 

Lớn bằng tam thiên giới 

Tự nhiên có bụi trần 

Đều rải khắp trên ấy 

Có Trượng phu trí tuỆ 

Mắt sáng thấu kinh này 
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Thông suốt, phân rải khắp 
Bồ thí cho năm đường. 
Thế Tôn cũng như vậy 

Trí tuệ như biển lớn 

Thấy tâm niệm chúng sinh 
Đều mê hoặc, VỌng tưởng 
Phật thương xót tất cả 
Nên giải trừ các tưởng 
Chư Bồ-tát kính ngưỡng 
Bỏ hắn các chấp trước. 

Lại nữa, này Phật tử! Sao gọi là Bồ- tát hội 
nhập cảnh giới Như Lai? Đôi với Bồ-tát ấy nhập 
vào vô ngã, biết TỐ tất cả cảnh gIỚI ( đều là cảnh 
gIỚI của Như Lai; tất cả Phật quôc, hết thảy cảnh 
giới, chúng sinh giới đều không có tự thê riêng 
biệt, không chỗ hư hoại. Pháp giới ây không hê 
có sự che chướng. Lại nữa, bản tế vốn không có 
bờ bến, giỗng như hư không, không hề có biên 
ĐIỚI, cũng không có cái không có. Bồ-tát dùng 
điều đó để vào hội nhập cảnh giới của Như LaI. 
Giống như các loài chúng sinh không có hạn 
lượng, không có bờ mé, cảnh giới của Như Lai 
cũng như vậy. Vì sao? Vì chỗ tư niệm của chúng 
sinh không thể tư lường, Như Lai dùng vô lượng 
tuệ mà khai hóa họ. Như Long vương Tôn nhiếp 
thâu gồm vô lượng nước ây mà được tự tại, tùy 
thời tuôn mưa không thể tính đêm, nước ấy 
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không từ trong ra, cũng không từ ngoài vào. 
Cảnh giới của Như Lai cũng như vậy, tùy theo ý 
muốn của chúng sinh mà tạo dựng và liền tự 
thành tựu. Như Lai không có thây, cũng không 
có nơi tham vẫn. Như nước trong biển lớn, 
không có hạn lượng, chỉ tùy theo niệm khởi của 
Long vương. Cũng như vậy, vô lượng Thánh đạt 
đến các thông tuệ, hành như biển pháp, được tạo 
ra từ hạnh nguyện của chư Bô-tát đã phát tâm từ 
quá khứ xa xưa. Nhưng vì làm theo sự sai quây 
mà có sự saI biệt. 

Bồ-tát hỏi: 

-Sao gọi vô lượng? Là biến lớn. Sao gọi là 
vô hạn? Là biên thông tuệ. 

Đức Phật đáp: 

-Có nhiêu sự giải thuyết khó nghĩ bàn về 
biển lớn. Nay chỉ nêu lên chỗ then chốt để phân 
biệt. Các ông hãy lắng. nghe và khéo suy nghĩ! 
Trong cối Diêm-phù- để này có năm trăm dòng 
sông đồ vào biên lớn; cõi Câu-da-ni có năm trăm 
dòng sông đồ vào biển lớn; cõi Phât-vu-đãi có 
bốn ngàn dòng sông chảy vào biến lớn; cõi Uẫt- 
đan-việt có một vạn dòng sông chảy vào biển 
lớn. Ý ông thế nào? Nước âầy tụ hội lại chảy vào 
biển lớn thì nước trong biển có tăng lên nhiều 
không? 

Bồ-tát thưa: 
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-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

Nước mưa của Thập quang Long Vương thì 
nhiêu hơn nước chảy trong các dòng sông. Lại 
nữa, tất cả nước của bốn đại vực và nước của 
Thập quang Long vương chảy vào biến lớn 
không bằng nước mưa của Bách quang Long 
vương rơi vào biển lớn. Lại nữa, nước của bốn 
đại vực, nước của Thập quang Long VƯƠng, 
Bách quang Long vương đồ vào biên lớn so với 
nước từ trong thân của Đại du Long vương đồ 
vào biến lớn nhiêu gấp bội phần. Nói tóm lại, 
nước mưa của Ma-nại-tư Long vương thì còn 
nhiêu gấp bội thể; nước mưa của Nan- đâu, Hòa- 
nan, Võ lượng quang, Diệu quân Long vương, 
Đại diệm Long vương, Đại tân thân Long Vương 
cũng là như thê. Mười Đại Long Vương ầy cùng 
Lập Ý Long vương, mỗi một đều giảng mưa 
không thể suy lường. Nước của biển lớn ở bốn 
đại vực cùng nước mưa của mười Long vương 
và tảm mươi ức Long vương đều chảy về biến 
lớn thì không băng nước biến ở cõi Diêm-phù- 
đề. Tất cả nước ở các con sông lớn cùng nước 
của các mưa lớn của trưởng tử Long vương 
không bằng nước chảy ra từ cung điện của Thập 
quang đại Long vương. Tất cả sông suối ở bốn 
đại vực cùng mưa của các Long vương như đã 
nói ở trên và nước chảy ra từ cung điện của Thập 
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quang Long vương, Bách quang Long vương đều 
không bằng nước chảy ra từ cung điện của Đại 
nghiêm tịnh Long VƯƠNg. Nói chung, nước của 
các Long vương: Ma-nai-tư, Lôi chân, Nan- đầu, 
Hòa-nan, Vô lượng quang minh, Đại diệu quân 
và Đại minh diệm Long Vương đều không băng 
nước chảy ra từ cung điện của mười Long vương 
cùng cung điện của tám mươi ức Long VƯƠng. 
Nước từ cung mười Long vương, từ tảm mươi ức 
Long vương cũng không băng nước chảy ra từ 
cung điện của Trưởng tử Hải Long vương. Như 
vậy, nước của tất cả các Long vương chảy về 
biên lớn so với nước mưa không hoại của Đại 
hải Long vương là nhiêu vô cùng tận. Nước của 
cối Nam Diêm-phù- -đề cùng nước mưa từ các cõi 
Câu-da-ni, Phất-vu-đãi, Uất-đan-việt, Thập 
quang Long vương, nước mưa từ cung điện Bách 
quang Long vương, Đại lưu ly Long vương, 
cùng nước mưa chảy ra từ các cung điện Ma-nạI- 
tư Long Vương, Lôi chấn, Nan- đâu, Hòa-nan, Vô 
lượng ánh sáng, Diệu quân Long vương, Đại 
diệm Long vương, Đại tân thân Long vương, 
nước chảy ra của tắm mươi ức dòng họ Long 
vương cùng nước của nhiêu cơn mưa lớn không 
bị hư hoại của Hải Long vương và nước của 
Trưởng tử Long vương ở biên bôn đại vực đều 
không băng nước chảy ra từ ngọc Thanh lưu ly 
của Đại hải Long vương tràn đây khắp biến lớn. 
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Nước trong biển lớn như vậy không có hạn 
lượng, nên các chủng loại báu vật cũng không 
hạn lượng, thế giới chúng sinh cũng không hạn 
lượng. Quán đến đại thân không thê suy lường, 
nước trong biển cả không thể tính lường, các 
phẩm loại báu vật cũng không thể suy lường. 

Này Phật tử! Ý ông thế nào? Nước trong biển 
lớn ấy thật không hạn lượng sao? 

Bồ-tát thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Thật không hạn lượng. Như 
đức của biến cả không thể suy lường. Cũng vậy, 
trí tuệ của Như Lai không, thể đo lường. Nhân 
bội trăm lân, ngàn vạn ức lần cũng không thể ví 
dụ được về trí tuệ và công đức của Như LaI. 
Không thể nương vảo ngôn từ và theo chỗ kiến 
giải của chúng sinh mà dẫn dụ về biến lớn. Đại 
đạo của chư Phật còn hơn thế nữa. Nhờ vào ánh 
sáng Tam-muội vô biên, tức trí tuệ của Như Lai 
thâu đạt lồng lộng giống như biến lớn. Trí ây vô 
hạn từ lúc mới phát tâm cho đến thành Nhật thiết 
trí của Bồ-tát không bao giờ đoạn mất. Tất cả 
đạo phẩm vô lượng, vô lượng đạo pháp của Tam 
bảo cũng không thể cùng tận. Khuyến hóa chúng 
sinh hàng Hữu học, Vô học của Duyên giác thừa 
phải quán biết điêu ấy, thây được điều ấy tức là 
được tế độ. Dùng Vô cực để, chí Vô sở trú thì 
đều thấy biết vô lượng, trú ở quả vị an lạc Đệ 
nhất. Bô-tát mới phát tâm liền có thể đạt đến 
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phân vị không quái ngại, hóa độ chư Bô-tát này 
đến chỗ không thoái chuyền. Này Phật tử! Đó là 
chúng Bỏ-tát có thê hội nhập cảnh giới của chư 
Phật, cũng có thê hiện hữu khắp tất cả nơi chôn, 
cũng không thê nghĩ bàn. 
Rồi nói kệ tụng: 

Chứa các phẩm thanh tịnh 

Vô số không thể lường 

Cảnh giới của các niệm 

Tất cả không bờ mé. 

Ngang giới hạn như ÿ 

Tâm ấy không cùng khắp 

Tất cả bậc Mười lực 

Phải câu cảnh giới ấy 

Giống như chỗ Rồng chúa 

Chưa từng có rời bỏ 

Theo sở niệm tâm ấy 

Mà giáng mưa tuôn trảo. 

Giả sử tâm có đến 

Nhưng có thể trở về 

Rồng ấy không hề nghĩ 

Ta đang cho mưa xuống. 

Bác Mười lực cũng vậy 

Chưa từng có đi, đến 

Cũng không có trở về 

Tịch mặc “bất khả đắc” 

Không có chỗ tạo tác 


664 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Hung tâm có khởi niệm 
Pháp giới không hạn lượng 
Giống như nước sông biển 
Biển ấy không bờ mé. 
Nước, vật báu cũng vậy 
Chổ ở mọi sinh vật 

Tất cả không giới hạn 
Nước ấy cùng: mỘI VỊ 
Chúng sinh đếu "hưởng nhờ 
Nếu ở trong chỗ ấy 

Không uống nước nghiệp khác. 

Đại Thánh cũng như vậy 

Diệu tuệ không bờ cõi 

Tam bảo không hạn ngại 

Yếu đạo không thê bàn 

Hàng Hữu học, Võ học 

Muôn dân nhiều vô số 

Chúng sinh không thê lường 

Đạo tuệ chí nguyện Phật. 

Này Phật tử! Sao gọi là Bôồ-tát hội nhập nơi 
chỗn hành hóa thuộc Thánh tuệ của Như Lai 
không hê ngăn ngại? Oai nghi lễ tiết, đến gốc Vô 
sinh đều giống Như Lai. Ở đời vị lai không chỗ 
tạo tác, tùy thời tùy duyên tự nhiên thành tựu. 
Hạnh Như Lai ây không sinh không diệt, chắng 
có chăng không, cũng không vảo ra ở hữu vi, vô 
vi. Ví như pháp giới không có hạn lượng, cũng 
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không có cái không hạn lượng. Vì sao? Vì không 
có tự nhiên, cũng không có thân nên gọi là pháp 
giới. Đại Thánh cũng như vậy, hành không hạn 
lượng, cũng không cái không hạn lượng, hội 
nhập vô thân, cũng không tự nhiên, ây gọi là 
Như Lai. Giỗng như chim bay trong hư không, 
Day trong trăm ngàn năm, dường như có chỗ đên 
mả không có chỗ đến. Quán trước xem sau như 
vậy thì thấy hư không ấy không có ngăn mé. 
Hạnh của Như Lai cũng như vậy, ở trong trăm 
ngàn ức kiếp thuyết giảng vô lượng, vô biên mà 
sự tán thán thì hữu hạn. G1ả như vô sở thuyết thì 
hạnh Như Lai vẫn không hạn lượng, Như Lai đã 
trú hạnh không quái ngại, cũng không chỗ trụ mà 
vì chúng sinh nên hiển bày vô số hạnh nguyện, 
đi qua tât cả vết tích chướng ngại. Như chỉm Sỉ 
điều vương bay trên hư không dùng mắt thanh 
tịnh quán sát cung điện loài rông, thây hình dáng 
có đôi khác thì biết loài rồng sắp mạng chung 
nên nó võ cánh Day lên, rẽ tung nước biên, sóng 
nước cạn kiệt rôi vô lây các rồng và thê thiếp của 
chúng mà ăn. Như Lai cũng vậy, trí tuệ không 
ngăn ngại, trú vô sở hành. Ở trong pháp giới, 
quán khắp chúng sinh các căn thuần thục, tủy 
theo các gốc đức đã gieo trồng đời trước, dùng 
mười Lực của Như Lai võ cực vô biên thị hiện 
thân vào biển thủy chung, rẽ vực sâu sinh tử, 
khai đạo chúng sinh, có thể làm thuyên pháp đưa 
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chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử. Nghĩa là kiến 
lập chí nguyện đưa chúng sinh vào nơi chánh 
pháp Phật đạo, đoạn trừ hệt thảy ngôn hành, đạt 
đến chỗ không tưởng nghĩ của Như Lai. Lẫy chỗ 
không tưởng nghĩ, trí tuệ không ngăn ngại mà 
làm chỗ trú, tức trú nơi vô sở trú vậy. Như ánh 
nhật nguyệt chiếu khắp thiên hạ, một mình bước 
đi mà không bạn bè, tức không chỗ đứng, đi 
trong hư không, mọi người đều có thể ngưỡng 
nhìn mà nhật nguyệt chăng hề tưởng nghĩ: “la 
có đi và có quay về”. Như Lai cũng vậy, đi trong 
Niết-bàn, vào pháp thanh tịnh mà cũng không hê 
tưởng nghĩ, Ở nơi các pháp giới mà thị hiện khắp 
tật cả các hành, quân sinh của năm cõi, không có 
kẻ thuân tín mả cũng không hê lười bỏ. Thông 
đạt và xiên dương tất cả Phật sự, cũng không hê 
có đến, đi. 

Này Phật tử! Chư Bô-tát đi vào tuệ hành của 
Như Lai không hạn lượng cũng không cái không 
hạn lượng, chăng dứt các duyên sự. 

Rồi nói kệ tụng: 

Vô bản không cùng tán 
Chưa từng có sinh diệt 
Bàn về vô bản ấy 

Không chỗ, không thể thấy 
Đẳng Đại bi cũng vậy 
Hạnh ấy không hạn lượng 
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Vô bản là tự nhiên (pháp tánh) 
Tực không có hai việc. 
Giống như các loại ấy 
Pháp giới không xứ sở 
Cũng không hề hạn lượng 
Không cái không hạn lượng 
Đạo hạnh cũng như vậy 
Thanh đạt không bở mé 
Chỗ phân mình vô cực. 
Các vị không thân tướng 
Như có chỉm du hành 

Bay ức kiếp trên không 
Trước sau cũng như vậy 
Hư không giới binh đăng. 
Bậc Tối thăng ngàn kiếp 
Giảng thuyết chỗ nên hành 
Phương tiện tùy chúng sinh 
Thành tựu công đúc thiện. 
Chim Sí điều trên không 
Xa nhìn thấy trong nước 
Biết rồng sắp mạng chung 
Bắt thê thiếp nó ăn. 

Trí mưởi Lực tự tại 

Đốt sạch các phiên não 
Khéo tạo các gốc đức 

Kéo ra dòng sinh tứ. 

Vị nhự ánh nhật nguyệt 
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Dùu hành giữa hư không 
Chúng sinh nhờ an ổn 

Ánh sáng không tưởng nghĩ. 
Thế Tôn cũng như vậy 

Do pháp chúng vô ngại 
Khai hóa vô số chúng 
Không khởi các tưởng nghữ. 

Này Phật tử! Sao gọi là Bồ-tát hội nhập vào 
sự khai đạo của Như Lai? Đôi với các Bô-tát này 
đã biết vượt qua tất cả các hành chấp trước mà 
không nghi lầm do dự, pháp vị binh đăng, tỏ ngộ 
nẻo vào là bất nhị. Chỗ xiến dương của Như Lai, 
tức sự hội nhập vào Vô tưởng giác, Vô hành 
giác, Vô xứ sở giác, Vô hạn trung giác, Vô biên 
tế giác, bỏ đi sự không thành tựu và sự chấp 
trước vào trung gian. Nghĩa là quán tất cả âm 
thanh văn tự đều vô xứ sở. Ở trong ngôn ngữ mà 
không hê ngôn giáo, phụng hành bình đăng giác, 
hành nghiệp của chúng sinh tận cùng rôt ráo, chí 
tánh các căn, phiền não ái dục đều thanh tịnh, 
đạo nhãn Như Lai đều bình đăng nơi tật cả ba 
đời. Giông như biến lớn, tất cả chúng sinh đều 
được bao dung nên gọi là biến lớn. Đạo của Như 
Lai cũng như vậy, thây tâm tánh và chỗ về của 
tất cả chúng sinh. Tuy CÓ SỰ chiêu soi nhưng 
không nghĩ tưởng về sự chiếu soi ây, tức là tự 
nhiên, cho nên gọi là Đạo Như Lai khai thị 
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chúng sinh vậy. Như Lai dùng phương tiện để 
giáo hóa kẻ có thể giáo hóa, tạm dùng văn tự 
khai đạo, giảng giải nhưng cũng không hề nói 
một điêu gì, ở nơi tất cả âm thanh mà không hề 
tuyên xướng. Tuy có ngôn giáo nhưng không hề 
có chỗ nói. Dẫu có sự kính ngưỡng cũng không 
thây chỗ kính ngưỡng. Lại nữa, vì khuyến hóa 
chúng sinh mà nay phải chuyên bánh xe pháp 
lớn, vì họ mà diễn thuyết. Đạo Như Lai khai hóa 
vô lượng chúng sinh thành Tối chánh giác, như 

vô lượng danh hiệu Như Lai, như sô hóa thân, 
như sô cõi nước, như sô lượng hiện có nơi tất cả 
ba đời, sô lượng hóa thần cũng là như vậy không 
hề sai khác. Như số đạo giáo, tật cả ngôn âm sô 
lượng như hư không, sô lượng pháp giới của 
Như Lai không hề ngăn ngại. Sự khai thị của chư 
Như Lai, bờ cõi ngôn giáo, cõi giới Niết-bàn, 
thân hình chúng sinh, sô cõi trú xứ cũng là như 
vậy; SỐ lượng lời nói cũng như vậy. Như SỐ 
lượng thân khẩu, tâm không ngăn ngại; SỐ lượng 
chỗ trú cũng bình đẳng không sai biệt. Bô-tát vì 
hội nhập vào vô sô như vậy thì làm thanh tịnh ba 
cảnh giới đạt đến công đức chánh đạo, thây tâm 
mình bình đẳng với tât cả chúng sinh. Thây TỐ 
như vậy nên tất cả đều vắng lặng mà quản bình 
đăng, dẫn dắt tât cả đến cõi Niết-bàn. Đã thấy tự 
nhiên tự tại như vậy nên đều nhập vào tất cả, tức 
vô tự nhiên, vô tận tự nhiên, không sinh không 
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diệt thì cũng tự nhiên. Đôi với tướng ngã, tướng 
nhân, tướng vô ngã, vô nhân cũng là tự nhiên. 
Chư Phật không hề khởi nghĩ tưởng cũng lại tự 
nhiên, pháp giới tự nhiên, hư không tự nhiên, 
cũng không có tự nhiên. Đã hiểu rõ điều này thì 
thành Tối chánh giác, đạt đến trí tuệ chánh pháp 
trọn vẹn, được thây Như Lai đại Bi vô lượng, 
giáo hóa vô số chủng loại chúng sinh. Giống như 
hư không dung chứa tất cả phương tục, chí tánh 
tự nhiên, thành tựu thê gian. Các thứ như vậy vô 
lượng, vô biên, không chỗ sinh diệt. Cũng vậy, 
Như Lai thành Tối chánh giác cũng không chỗ 
giác, tướng thành Tối chánh giác ây thật không 
có tướng thành Tối chánh giác, ây mới là tướng 
thành Tối chánh giác mà chăng có tật cả tướng 
ây. Ví như có người có thê biên hóa con người 
thành hăng hà sa số chư Như Lai không có gì 
sánh được, cũng không có hình tướng. Vừa hóa 
hiện ra thì lại lây hằng hà sa SỐ ây làm số kiếp. Ý 
ông thê nào? Người biến hóa ây vì hóa những gì 
mà làm cho tất cả phát tâm thành Như Lai? 

Bô-tát đáp: 

-Bạch Thê Tôn! Như chỗ con biết là để làm 
rõ nghĩa số Như Lai hóa và không hóa cũng đều 
như nhau. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Đúng như chỗ ông 
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nói! Này Phật tử! Tất cả chúng sinh chỉ trong 
một sát-na đêu có thê đạt đến Vô thượng chánh 
đạo, thành Tối chánh giác, thành hằng hà sa số 
Bồ-tát với sự không thành cũng đều. như vậy, 
không tăng không giảm. Vì sao? Vì nếu đã giác 
tỉnh Chánh đạo thì thấy không có thật tướng, thật 
thấy vô tướng thì không có tướng thành Chánh 
giác, không có sở đắc và lợi lạc. Tuy đắc Chánh 
giác nhưng thật không có chỗ đắc. Chư Bồ-tát 
phải dùng ân tâm như vậy vào cảnh giới Như Lai 
mới thành Chánh giác. Nếu muôn biết rõ thì phải 
phát khởi cái biết ấy. Như Lai đều cùng một 
tướng, củng phẩm loại nhưng thật không có 
phâm tướng. Phẩm tướng ây gỌI là trí tuệ thành 
tựu giác đạo Chánh thọ Tam-muội. Mỗi một chỗ 
giác đều là Pháp thân, siêu vượt thân tướng của 
tật cả chúng sinh. Giông như có người thành 
được Tôi chánh giác đến được cửa đạo thì tật cả 
chúng sinh nếu thành Phật đạo thì cũng đến được 
cửa pháp đạo như vậy, không hề sai biệt. Giả sử 
vô lượng người thành tựu cửa Chánh giác nhập 
vào vô lượng cõi của các thân Như Lai không có 
bờ mé, vào cõi chúng sinh nhiêu không thể tính. 
Đó là chư Bồ-tát hội nhập vào Như Lai thành 
Tối chánh giác thì mỗi mỗi đều đạt đến rốt ráo. 
Như nguôn gốc chúng sinh nhập vào thân Như 
Lai. Vì sao? Vì nêu được vào cửa Như Lai Chí 
Chân Tối Chánh Giác, thì chỗn hành của thân ây 
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không chỗ sinh ra, không chỗ diệt mất. Như đạt 
đến một việc thì các việc khác còn lại cũng như 
vậy. Bô-tát tác pháp hội nhập tât cả pháp giới 
không lìa xứ sở, không xả ngôn từ, bởi tIn vào 
Pháp thân Như Lai vậy. Vì sao? Vì nếu có thê 
vào trọn mới có thể thành Chánh giác, đạt đến trí 
tuệ vô cực, vắng lặng rộng khắp, đến tòa Sư tử 
nơi cây Phật đạo. Lại nữa, Bô-tát hiểu rõ tâm 
mình có thể thành Chánh giác, tức vào được 
Pháp thân vậy. Vì sao? Vì Như Lai chí chân 
không bao giờ rời bỏ bản tâm nên đạt đến đại 
đạo như bản tâm của mình. Những việc còn lại 
cũng đêu như vậy, nghĩa là khai thị dẫn dắt tật cả 
tâm của chúng sinh để có sự hội nhập ấy. Này 
Phật tử! Các Bô-tát vì chư Đại thánh dùng sự hội 
nhập này mả thành Tối chánh giác, rộng lớn 
cùng khắp, không đâu chăng vào mà chăng hề 
trái bỏ, không chỗ nối tiếp mà chăng hề chán 
nghĩ, không chỗ dốc tâm tin thì vào pháp phẩm 
khó nghĩ bàn. 
Rồi nói kệ tụng: 

Đá thoát hai, không hai 

Biết rõ tất cả pháp 

Bình đắng như hư không 

Hiểu rõ hết kinh điển 

Bình đẳng không ta, người 

Đó là rõ các pháp. 
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Đá phân mình Chánh giác. 
Tất cả không chỗ giác 
Giống như bồn phương vực 
Chứa tất cả hình thể 

Bao dung hết sông suối 
Nên gọi là biển lớn 

Mười Lực cũng như vậy 
Hải ấn của chúng sinh 
Biết rõ chí tánh họ 

Cho nên nói phân mình 
Tâm ÿ đếu như huyễn. 

Chư Phật như hiển hiện 
Hành bình đẳng tự nhiên 
Hóa độ đêu như huyễn 
Phát đạo tạm ngôn thuyết 
Cho tất cả chúng sinh 

Vốn tự nhiên bình đẳng 
Không giảm cũng chăng tăng. 
Tam-muội Bậc tối thăng 
Gọi là đạo Thiện giác 

Lúc ở cây Bồ-đề 

Đắc thành định ý này 

Tức phóng xuất ánh sáng 
Chiếu vô lượng chúng sinh 
Khai đạo như hoa sen 

Dạy dồ khắp mọi loài 

Như ở kiếp đương lai 
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Cối chúng sinh tự nhiên 
Pháp, tư đuy cũng vậy 
Các can cùng chí tánh 
Quán bình đẳng tất cả 
Không làm chổ ta, người 
Cho nên không bở mé 
Biết rõ đạo cùng khắp 
Luôn hành đạo Bồ-tát 
Đại trí, bị vắng lặng 
Bồ-đề tòa Sư tử 

Thành tựu Vô thượng giác 
Đạo lực không ai bằng 
Pháp thân Phật lông lộng 
Không đâu không vào khắp 
Không hê bỏ chúng sinh. 

Này Phật tử! Sao gọi là Bồ-tát hội nhập nơi 
âm hưởng chuyển Pháp luân của Như Lai? Bỏ- 
tát ây khéo đứng trên chỗ tư niệm rộng lớn của 
Như Lai. Tất cả chúng sinh đều không gốc ngọn, 
không chỗ thành tựu. Bô-tát luôn vào các pháp 
mà vĩnh viễn vô sở trú, đoạn dứt ba chốn, đi vào 
chân đề, ở trong tật cả pháp mà xa lìa chỗ thây 
biết, xả bỏ chỗ tham câu. Nghĩa là không chỗ 
bám trụ mà đi vào tất cả pháp. Như cõi hư không 
không chỗ hành niệm, tức là hội nhập mọi pháp 
mà không chôn sở đắc, gốc ngọn vĩnh viên văng 
lặng. Tất cả các pháp hay Niết-bàn đều tự nhiên. 
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Các văn tự ngôn thuyết ây đêu để tự nhiên thì đó 
mới là hội nhập âm hưởng chuyền Pháp luân của 
Như Lai. Như gọi lớn thì ầm thanh vang dội, ấy 
mới gọi là tự nhiên. Nghĩa là đi vào pháp môn 
pháp luân tự nhiên, tất cả các âm đều cùng một 
hưởng mới gọi là thê nhập pháp luân, gôc ngọn 
vô chủ, văn tự vô tận, thê nhập pháp luân ở trong 
lẫn ngoài đều không chỗ tích chứa. Như văn tự 
ngôn thuyết, dẫu có văn tự cũng không hề xả bỏ 
chân để. Giảng thuyết từ quá khứ xa xưa, tỏ Dày 
sốc ngọn frong vô sô kiếp mả tất cả văn tự ngôn 
thuyết không. thể cùng tận. Như vậy, này Nhân 
giả! Sự chuyền Pháp luân của Như Lai chí chân 
tất cả là giả hiện và đều là tạm dùng văn tự. Diễn 
thuyết vô tận mà không chỗ dốc tâm tin, đều vô 
sở hữu, không có âm hưởng, không chỗ thi hành, 
cũng không thê nghĩ bàn. Như Lai chuyền Pháp 
luân tức vào tất cả mà không chỗ vào, chỉ tạm 
mượn văn tự mà thôi, nên gọi là không. Nếu gọi 
là đèn sáng thì tât cả cái tạo ra đèn ây đều là giả 
hợp, chỉ tạm gọi mà thôi. Vào tất cả các pháp Ở 
đời, tạm gọi là độ thế, là đi vào đó mà luôn vô sở 
trú. Đó là pháp âm Như Lai vào khắp tât cả các 
cõi của chúng sinh, các sự báo ứng, các Pháp 
thân giới vĩnh viễn đều vô sở trú. Bao nhiêu 
chủng loại ngôn từ âm thanh của tật cả chúng 
sinh đều là bấy nhiêu âm thanh tuyên chuyên 
Pháp luân của chư Như Lai. Vì sao? Vì chỗ 
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chuyên Pháp luân của Như Lai chí chân đều phát 
ra tât cả âm thanh mà không hê tăng giảm. Đó là 
Bỏ-tát thể nhập nơi sự chuyền Pháp luân của các 
Như Lai. Bô-tát Đại sĩ cân phải tạo lập điều ấy 
để đi vào ngôn từ tuyên thuyết vô hạn của Như 
LaI. 

Sao gọi là chỗ vào ngôn thuyết của Như Lai? 
Lúc Như Lai chí chần chuyển Pháp luân, ngôn 
ngữ âm thanh diễn thuyết là diễn bày về hành 
nghiệp, chí tánh, sở thích của chúng sinh. Vì 
sao? Vì Đức Phật có Tam-muội gọi là Không 
ngăn ngại cứu cánh vô úy. Lúc chuyển Pháp 
luân, Đức Phật dùng định ý Chánh thọ để tùy 
theo tất cả ngôn ngữ âm thanh của chúng sinh 
mà chuyển Pháp luân; mỗi một âm hưởng đều 
tùy theo chí tánh của họ. GIả sử dùng Tam-muội 
Chánh thọ này làm vui lòng tất cả chúng sinh đó 
là hội nhập nơi sự chuyển pháp luân của Như Lai 
chí chân. Nghĩa là dùng sự thuận hợp để tuyên 
thuyết pháp đạo không chỗ nhập, sự hội nhập 
như thê mới thật là hội nhập, mới nghe được 
ngôn ngữ âm thanh Thánh giáo của pháp Như 
Lai. Này Phật tử! Đó là chúng Bồ-tát hội nhập 
nơi sự chuyên pháp luân của Như Lai đến vô hạn 
lượng. 

Rồi nói kệ tụng: 

Pháp luân không hạn lượng 
Thành tựu cõi cứu cánh 
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Không thấy chỗ lợi ích 
Giúp tất cả không hai 

Các văn tự sở thuyết 

Tất cả không cùng tận. 
Mười lực cũng như vậy 
Pháp luân chuyển vô cùng 
Giảng thuyết về luật giáo 
Vào các pháp hữu vị 
Không thật có chỗ nhập. 
Phát luân cũng như vậy 

Đi vào các ngôn âm 

Tự nhiên, không chỗ nhập 
Tuyên thuyết khắp chúng sinh 
Không ngoài tất cả hạnh 
Tam-muỘI siêu hữu Vĩ 

Các định lực cứu cánh 

Vì muốn cầu diệu pháp 

Đỏ là định lực Phát. 

Chỗ đến nhờ ân Phật 

Thấu tất cả chúng sinh 
Đẳng Tối thắng diễn thuyết 
Ngôn âm luôn nhu hòa, 
Dùng một lời dạy dỗ 
Chuyển đến khắp chúng sinh 
Phân làm võ lượng hưởng 
Không ngoài pháp âm Phật. 
Phật là đẳng trên hết 


678 


HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Hiểu rõ tâm chúng sinh 
Ví nhự nói điều gì 

Chúng sinh đêu nghe trọn 
Ngôn âm chẳng từ trong 
Cũng không từ ngoài vào 
Kỳ thật đêu diệt tận 

Cũng thát vô sở hữu. 

Như Lai chuyển pháp luân 
Chỉ vì mọi chúng sinh 
Hãy quản các mưởi Lực 
Thị hiện chuyển trần lao. 
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Này Phật tử! Sao gọi là Bôồ-tát hội nhập nơi 
sự thị hiện diệt độ của Như Lai chí chân? Bồ- tát 
ấy muốn vào sự diệt độ thì phải hiểu rõ tất cả 
vôn thanh tịnh, tự nhiên, tức là như Phật. Giống 
như vô bản mà quay về diệt độ. Như Lai diệt độ 
cũng là như vậy. Lại nữa, bản tế, pháp ØIỚI cũng 
như vậy, giông như cõi hư không vô cực. Lại 
như bản tịnh, chân bản tế mà lìa dục tẾ, như vô 
tướng tẾ, vô tự nhiên tế. Giống như tật cả các 
pháp vốn thanh tịnh, như chân bản tế giữ lấy diệt 
độ. Như Lai diệt độ cũng là như thế. VÌ sao? Vì 
tương ưng hay không tương ưng và tất cả những 
điều ấy đều không sai khác, không sinh không 
diệt. Giả sử các pháp không sinh không diệt thì 
chúng không trú, cũng chăng phải không trú; 
không rời, cũng chăng phải không rời. Lại nữa, 
Như Lai không vì hưng phát sự rộng nói cho 
chúng Bồ-tát mà giữ lây sự diệt độ vĩnh viễn vô 
dư. Vì sao? VÌ tật cả Như Lai đều ở trước mắt, 
nếu như hiện tại, quá khứ cùng với vị lai cũng 
vậy thì nhất thời đều thành tựu trí tuệ, phút chốc 
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đặc đạo, nhìn thấy chư Như Lai đều đang tuyên 
thuyết thông suốt âm thanh sắc tướng, không 
khởi hai tưởng cũng chăng không hai tưởng. 
Thấy chư Như Lai đã bỏ các tưởng tương ưng 
với hạnh Bồ-tát, buông xả các sự trú chấp. Như 
Lai chăng hề nghĩ là làm vui lòng tất cả chúng 
sinh, đó là Như Lai diệt độ. Chỉ vì thương xót 
các tưởng lo sợ của họ nên xuất hiện ở đời mà 
cũng chẳng diệt độ. Vì sao? Vì chỗ trú của Như 
Lai là ở pháp Ø1ớI, làm vu lòng mọi chúng sinh 
cho nên có hiện thân mà có sự diệt độ, vì do 
pháp giới vô biên. Cũng giông như lúc mặt trời 
mọc thì ánh sáng của nó chiêu khắp thiên hạ và 
ảnh hiện trong nước mà nó chẳng hê tưởng nghĩ, 
cũng không chuyên dời và đêu chiếu soi không 
chỗ nào không có. Những nơi chứa nước thì đều 
thây ảnh của nó, nêu đô chứa nước không có 
nước thì chắng thấy ảnh sảng mặt trời. Ýâ ông thê 
nào? Có thể cho đó là lỗi của mặt trời mà làm 
cho ảnh của nó không hiện ra ở đồ chứa nước 
chăng? 

Bồ-tát thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Không phải vậy. Đó là lỗi 
của vật chứa không có nước, chăng phải là lỗi 
của mặt trời. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! Mặt trời trí tuệ của Như Lai đem 
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bản hạnh đến các pháp giới là đều vì chúng sinh 
mà thường diễn thanh tịnh, “hưng khởi việc tự 
nhiên, đạt đến đạo nghiệp, hiển bày ánh sáng của 
biển tâm và thường nhìn thấy thân Như Lai. Do 
đồ đựng con người bị hư hoại, tâm mang uế 
trược nên không nhìn thấy uy quang của Đức 
Phật. Này Phật tử! Cần phải hóa độ chúng sinh 
khát ngưỡng chưa hiển bày tánh Như Lai là hiện 
diệt độ; cũng không có sinh, không có cái bất 
sinh, cũng không diệt độ. 
Rồi nói kệ tụng: 

Như mặt trời chiếu khắp 

Cõi giới cùng bờ bến 

Chỗ thấy ảnh khó giữ 

Vừa thấy là biển mất. 

Chư Phật cũng như vậy 

Hiện khắp ở thể gian 

Chúng sinh chưa thuần tín 

Đùng vô vị dạy bảo 

Quán khắp các cõi Phật 

Bình đắng bởi như huyễn 

Các nhân duyên huân tập 

Mà phân biệt fq, người 

Giả như có tạo hạnh 

Chổ Phật làm rốt ráo 

Hoặc chẳng thầy Đại thánh 

Chỗ thấy đêu không đồng 
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Định lực Bậc Tôi Thắng 
Gọi là Giải võ thưởng 

Phát dùng đó diệu dụng 

Về sau hiện Đăng sinh 

Vì phân biệt thân hình 

Là võ lượng vô hạn 

Khắp mười phương chốc lát 
Phật giống như hoa sen. 

Giống như lửa vì khắp chúng sinh mà nâu 
chín và thành tựu nhiêu thứ. Ví như có một lúc 
nào đó, ở một nơi nào đó lửa bỗng nhiên tặt hết. 
Ý ông thế nào? Lửa có tắt hết khắp tất cả thế 
ø1an chăng? 

Bô-tát đáp: 

-Bạch Thế Tôn! Không phải vậy. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! Như Lai đều vào khắp tất cả 
pháp giới vô dư, hưng khởi Phật sự. Vào một lúc 
khác, ở một cõi Phật khác, hiển phát đạo ý bèn 
thây diệt độ mà thật chăng phải diệt độ. Bồ- tát 
phải dùng ân tâm như vậy để vào Bát-niết- bàn 
của Như Lai. Giả sử có một ảo thuật sư giỏi về 
huyễn thuật, biết rõ phương tiện, thông thạo thân 
chú, luôn luôn tinh chuyên. Ông ta có thê hóa 
tam thiên thê giới thành nước. Thân ông ta tự 
hiện ra tại một nước, một quận, một ập nào đó. 
Ông ta dừng lại trong một kiếp mà duy trì kiến 
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lập thành ấp, rồi ông ta muốn đi đến một nước, 
một quận, một thành ấp khác thì những thành ấp 
trên đều biến mất. Ý ông thê nào? Huyễn thuật 
sư Ấy, đều tận diệt hết hay không? 

Bồ-tát thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Không phải như vậy. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! Như Lai khéo học vô lượng 
huyễn tuệ, thị hiện phương tiện quyên xảo, kỳ 
thuật Thánh chú, vào khắp tất cả, vào trọn pháp 
giới mà không hề thấy chỗ vào. Giỗng như 
huyền hóa, hiện thân Như Lai, ở tại pháp giới, 
cùng hư không gIỚI. Nghĩa là tùy theo chỗ tin ưa 
của chúng sinh mà hiên bày môi một cõi nước 
chư Phật mà hiện diệt độ. Không chỉ ở trong một 
cõi nước thị hiện Bát-niết-bàn mà ở khắp tật cả 
pháp giới. Như Lai đều thị hiện như vậy không 
một chỗ nào mà không khắp thâu. Này Phật tử! 
Là Bồ- tát thì phải biết thể nhập chư Như Lai Chí 
Chân Đăng Chánh Giác hiện diệt độ. 

Lại nữa, Phật tử! Như Lai Chí Chân Đắng 
Chánh Giác có Tam-muội gọi là Vô sở trước 
định ý Chánh thọ hiện diệt độ. Lúc dùng định ấy 
trong Tam-muội thì nơi mỗi lỗ chân lông của 
pháp thể Như Lai đều diễn xuất trăm ngàn ức na- 
do-tha ánh sáng khó tính đếm được. Mỗi mỗi 
ánh sáng đều hóa hiện ra hoa sen không thể suy 
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lường. Mỗi một hoa sen đều biến hiện ra vô số 
tòa Sư tử tự nhiên vi diệu. Trên mỗi tòa ây đều 
có hóa thân Như Lai ngự tọa. Như Lai tùy theo 
tâm lượng vô số chúng sinh mà tự hóa lập đầy đủ 
hình mạo, công đức chân để viên tịnh đây khắp 
như bản nguyện trong quá khứ xa xưa. Nếu có 
chúng sinh nào các căn thuần thục thì liền thấy 
rõ dung mạo thị hiện của Như Lai. Như Lai dùng 
phương tiện theo luật giáo mà kiên lập bản tê 
nghiêm tịnh ở vị lai. Tùy thuận theo tâm chí 
thuần thục của chúng sinh mà dùng lục độ. Hình 
tướng Như Lai không có xứ sở, cũng không phải 
không có xứ sở; không có sở thuyết, cũng không 
phải không có chỗ nêu thuyết; không có cái 
thường, cũng không phải không có cái thường. 
Lại nữa, chư Như Lai hắn nhiên là do bản hạnh 
thệ nguyện đời trước mà khai thị chúng sinh, 
diễn đạt các căn ây là chỗ hóa hiện oai thân của 
Thánh chí. 

Này Phật tử! Chư Bỏ-tát hội nhập nơi đại 
Niết-bàn của Như Lai mà chỗ nhập không hạn 
lượng, không hề ngăn ngại nơi vô lượng hư 
không giới, cứu cánh pháp giới. Lại nữa, pháp 
tánh của Như Lai, không sinh không diệt, ở nơi 
bản tế. Sự thị hiện của Như Lai là muốn cho 
chúng sinh luôn được an nghỉ. Như Lai dùng oal 
thân kiến lập khắp để chỉ bày cho tất cả pháp 
giới chúng sinh, tùy thuận theo căn tánh của họ 
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mà diễn bày pháp yÊu. Tuy có tạm lập Duyên 
giác, nhưng chỉ có Bồ-tát mới biết rõ. 
Rồi nói kệ tụng: 

Phát võ trước, Vua định 
Tối tôn trong chúng sinh 
Lực đại B¡ vô cực 
Pháp thân bao trùm khắp 
Ở nơi đạo chánh chân 
Diễn mưa pháp phân minh 
Sáng nhuân chẳng tưởng nghĩ 
Khắp đời mỗi một khác. 
Ngưỡng mộ tuệ như thể 
Tâm các bác Mưởi lực 
Thánh tối tôn quán sát 
Lấy những ơì làm đạo 
Ở mười phương khắp cùng 
Các chúng sinh hữu hình 
Nghĩ tất cả đêu không 
Vô tự nhiên, vô thân. 
Phương tiện tuệ Bồ-tát 
Biến tòa sen Sự tử 
An ổn biết bao chốn 
Khấắp pháp giới chúng sinh 
Tất cả Thánh an trụ 
Thành trí tuệ tự nhiên 
Dùng vô cực tuệ này 
Siêu Việt các hình tướng 
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Đã bình đăng giải thoát 
Pháp giới chắng ta, người 
Ở mười phương tại đó 

Lý do có Duyên giác 

Phật mới rõ điễu đó 

Thấu pháp giới trọn vẹn 
Lại quán các pháp giới 
Không tăng cũng chẳng giảm. 
Thân cận Thánh Tôi thắng 
Tuệ tự tại tất cả 

Hàng Hữu học, Vô học 
Hữu vĩ cùng VÔ Vĩ 

Đều an trú fự tại 

Không giảm cũng chắng tăng 
Không diệt cũng chẳng sinh 
Phát tuệ khó nghĩ bản. 

Như nước chảy thông dòng 
Dân dân chảy lan khắp 
Thấm tưrót khắp mặt đất 
Nước ấy không phân biệt 
Đất cũng chẳng khởi nghĩ 
Không cho nước chảy khấp. 
Sức tỉnh tấn vâng tu 

Phân mình rộng khắp cả 
Mười Lực chăng bờ mé 
Giải thoát khỏi chúng sinh. 
Những loài chúng sinh ấy 
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Tuệ an trú tư duy 
Tuần theo đó tu hành 
Thân láp sự tĩnh tấn 
Biết vậy không bao lâu 
Sẽ đạt tuệ công đức. 

Này Phật tử! Sao gọi là Đại Bôồ-tát phải vào 
tất cả các gốc đức mà nghe biết chỗ hiện của 
Như Lai? Bô-tát ây phải dùng chân hành vô tâm 
chứ không thể đem sự hư vọng để quán biết Như 
Lai. Bồ-tát biết được việc trồng các gôc đức, vào 
nơi vô lượng hành nghiệp tham dục băng OaI 
thân cứu cánh, dùng bình đăng để chế ngự các 
hành nghiệp â ây. Sinh trong cảnh hữu vi mà đây 
đủ tất cả các nguyện không cùng tận, đi vào vô 
vi mà luôn khởi dụng đến tận vị lai không hề hạn 
hữu, xét tận sắc, dục về tự tại địa. Như có một 
người muốn dùng ngọn gió thoảng nhẹ để hủy 
hoại kim cương, việc đó không thê được. Phải 
luôn nghĩ thân thê này toàn là vật bất tịnh, nếu 
phân lìa ngũ tạng ra riêng biệt thì chăng có gì là 
thân thể, là sở hữu cả. Lại nữa, pháp tánh của gió 
ây và không có chỗ tiêu mất. Như vậy, này Phật 
tử! Theo Phật pháp và lời dạy của Như Lai thì 
tuy trồng gốc đức hơi mỏng nhưng đêu có thể 
phá trừ tất cả hữu vi là chỗ trú của phiền não 
vọng tưởng. Trí tuệ của Như Lai ứng với vô vi, 
thật vô sở hữu, trừ các ngắn ngại, sự trồng các 
sốc đức của Như Lai không chỗ diệt mất. Giống 
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như có người tích tụ củi khô, rơm cỏ nhiều như 
núi Tu-di nhưng chỉ một ngọn lửa băng hạt cải 
ném vào củi ấy thì tức thời cháy ngay không sót 
một øì. Vì sao? Vì ý nghĩa của lửa chủ về việc 
thiêu đốt. Hành giả cũng vậy, tuy đối với Như 
Lai trồng ít phước đức nhưng đêu có thể đốt 
cháy vô. SỐ phiên não không còn dư sót, mau 
chóng gần gũI và trở VỀ SỰ diệt độ. Vì sao? Vì đã 
gân gũi Như Lai trông các gốc đức thì vĩnh viễn 
dứt sạch các chướng ngại và tội câu. Ví như có 
một vị thuốc lớn tên là Thiện kiến, giả như có 
người thấy sắc của nó, nghe tiếng, ngửi mùi, ăn 
uông rôi đeo vào thân thì mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, À7 đều tự nhiên được thanh tịnh. Hoặc lúc 
người ây chết chôn vào đất thì sẽ biến thành vị 
thuốc quý, có thể trừ các bệnh. Như vậy, này 
Nhân giả! Như Lai chí chân làm Đại dược 
vương, dùng Đại Thánh tuệ tạo lợi ích cho chúng 
sinh, chữa lành nhiêu bệnh tật. Nếu có kẻ quán 
thấy sắc thân Như Lai thì mắt được thanh tịnh, 
tai nghe thì thâu rõ Tam-muội, nếu ngửi hương 
giới thì mũi tự nhiên được thanh tịnh, nêu uông 
pháp vị thì tròn đủ các hạnh, người ây nghe được 
chỗ giảng của Như Lai, lưỡi tự nhiên tịnh, biện 
tài vô lượng. Nếu gặp được ảnh sáng của Như 
Lai thì liên được thân pháp; nếu người ây nhớ 
nghĩ về Như Lai thì tâm họ được bình đăng an 
tịnh; nếu có cúng dường Như Lai thì thành tựu 
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gốc đức, trừ bệnh phiền não. 

Này Phật tử! Nay ông khuyến dụ, hiển bày 
khiến người ấy nghe thấy Như Lai thì có thể tịnh 
trừ tội chướng ngăn che. Nếu nghe thấy thuyết 
pháp mà không hoan hỷ tin nhận thì Phật làm 
cho những người ây gieo trồng và thành tựu gốc 
đức, không còn hư vọng, đạt đến diệt độ, đó là 
thấy được Như Lai. Nêu được nghe âm thanh 
của Như Lai tức được hội nhập vào các gốc đức. 
Nhờ đó mà được đoạn trừ các pháp bất thiện, tỏ 
rõ nguôn cơn của đạo không hề thiếu sót. Như 
Lai hưng hiển, dùng sự liễu giải, dẫn các ví dụ 
đây đủ tất cả, không thể lây sự dẫn dụ làm giả 
dụ. Công đức của chư Phật không thể nghĩ bản, 
độ thoát các tâm, vì muôn khai hóa chí tánh 
chúng sinh làm cho họ có được pháp lạc, cho 
nên Như Lai vì chư Bô-tát dẫn các ví dụ để họ 
được thấu đạt, chứ đó chăng phải là điều rốt ráo. 
Như vậy, nguyên lý rộng lớn tức là tạng bí áo 
của Như LaI, gọi là chỗ không thể hiểu tới của 
tật cả thế gian, chỗ ấy là vào được diệu ân của 
Như Lai, vào chủng tánh Thánh minh đại tuệ vô 
cực của Như Lai; gọi là chỗ không thê đạt tới 
của tật cả Bồ-tát và thế gian; cũng gọi là sự hội 
nhập nơi cõi bình đắng của cảnh gIỚI Như Lai; 
gọi là làm thanh tịnh chúng sinh giới không một 
aI còn sót; gọi là tuyên thuyết khắp nguồn gốc 
của tất cả sự ngăn ngại. Lại nữa, Như Lai chí 
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chân chỉ vì người chí cầu Đại thừa, vì hành giả 
của Bất tư nghì thừa (vô thượng thừa) mà giảng 
đạo Bô-tát chứ chẳng vì những hạng người khác 
mà thuyết kinh điển thâm diệu. Lại nữa, những 
kinh điển ây đều trở về đạo Bô-tát, chứ không 
nhăm đến các nẻo khác. Này Phật tử! Ví như 
Kim luân, Bạch tượng, Ngựa tía, Minh châu, 
Ngọc nữ, Tạng thân, Binh thân của Chuyển luận 
thánh vương tự nhiên hóa hiện ra, thất bảo ấy 
đến với nhà vua chứ không đến với một ai khác. 
Thất bảo này cũng chỉ sẽ về với Thái tử của vua. 
Vì sao? Vì Thái tử ây do Thánh hậu mang thai 
mà sinh ra nên đây đủ tướng Chuyên luân thánh 
vương. Nếu Thái tử ây mạng chung thì thất bảo 
của Chuyển luân thánh vương sau Dảy ngày sẽ 
biến mất. Gốc của kinh điển cũng vậy, không 
đến với một ai khác mà chỉ đến với trưởng tử 
của đẳng Chánh giác là Tộc tánh của Như Lai 
sinh ra, đã ø1eo trồng sốc đức của Như Lai. Nếu 
đạt đến Pháp thân, vâng tu Chánh sĩ, nhờ ân đức 
và năng lực ấy thì chăng bao lâu cũng sẽ thành 
tựu như vậy. Chỗ then chốt của kinh điển là bí 
tạng của Như Lai không bao giờ đoạn mất Tam 
bảo. Pháp bị diệt mật nghĩa là do không có người 
thâu giải được chánh pháp. Vì sao? Vì tất cả 
Thanh văn và Duyên giác không thể lãnh nhận 
và đạt đến chỗ cốt yêu của kinh điển, không thể 
nghe được huống là có thể đọc tụng, thọ trì. Kinh 
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điển cốt yếu chỉ có thê về tay của chư Đại Bồ- 
tát, kết tập kinh điển đặt trước hiện nhà. Cho 
nên, này Phật tử! Nếu có Bô-tát nghe giảng kinh 
ây, chí tánh thuần nhất, hầu cận và cúng dường 
cho Pháp sư thì sẽ thọ nhận được kinh điển â ây. 
Vì sao? Nếu có Bô-tát thuần tín hành phỏng theo 
cảnh giới của Như Lai thì sẽ thành tựu đạo 
Chánh chân vô thượng. Bỏ-tát Đại sĩ trải qua 
trăm ngàn ức na-do-tha số kiếp, phụng hành tích 
tập sáu Độ vô cực (sáu pháp Ba-la-mật) mà còn 
mang lại pháp đạo, tuân tu đại Bi mà không thể 
nhập cảnh giới, bất tư nghì vô cực của Như Lai, 
không nghe biệt, không tiên tới, ây chẳng thể là 
Bỏ-tát vậy. Đối với pháp Bồ-tát thì chăng được 
nhiêu lợi lạc, không thuận theo giêng môi của 
Như Lai. Nêu có Bồ-tát giảng thuyết về trí tuệ vô 
ngại của Như Lai, thuân tín nhập đạo mà không 
hô nghĩ, đó mới gỌI là chân Bô-tát. Nghĩa là 
không làm trái mất các thông tuệ, có thê hành rốt 
ráo tât cả thế pháp của bậc Đại thánh. Thuận 
theo lời dạy Như Lai ở trong các Phật giới mà 
không chấp trước thì được kiến lập pháp Bồ -tát, 
liền được thông đạt chánh điển chư Phật mà 
không hề chìm đắm trong nhiều chỗ biến hiện 
của cảnh giới đạo phẩm. Do được tự tại nên lập 
thành các pháp, ở trong chúng Bồ-tát oai thân uy 
nghi và liên thê nhập cõi giới vô ngại của Như 
Lai. Cho nên, nếu Bồ-tát nào nghe được pháp 
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này thì đạo Ấy vô hạn, an trú rộng khắp. Lại nữa, 
chí tánh ấy có năng lực chánh chân, xả bỏ các 
tưởng, vào Thánh minh ứng hợp mà cũng, chắng 
ứng hợp. Tất cả Như Lai đều ở trước mắt, tâm 
niệm đêu rõ hư không giới, phụng hành Tam- 
muội, khai tâm phát ngộ. Vị này có thể hành 
nhập trong vô lượng pháp giới, chí nguyện thệ 
lập đã thành tựu công đức nên được tự tại, thông 
tuệ thấu suốt, trừ sạch câu bần của thế gian, phát 
tâm thuân nhất. Cõi nước của họ ở khắp tất cả 
mười phương thể nhập Bồ-tát đạo. Quá khứ, hiện 
tại, vị lai chư Phật cùng một đường ởi về gốc 
đức, khuyên trợ Thánh đạo, dẫn dắt chúng sinh, 
làm cho tất cả hưng khởi đạo tâm, khai hóa cho 
kẻ chưa được nghe hiểu, thể nhập pháp â Ấy, nhập 
mà không chỗ nhập, không chỗ sở đắc, khiến các 
pháp đều quy về chỗ không nhân duyên. Thường 
nghĩ như vậy, tùy thuận theo Nhất thiết trí và tât 
cả các pháp không hề hạn cuộc. Bồ- tát đã có thể 
hội nhập như thế thì chỗ tư niệm vắng lặng, còn 
chỗ nhập thì khó ai bì kịp, trí tuệ tự tại, oai thân 
VÒI VỌI. Lúc thuyết pháp, Bô-tát Phô Hiền nhờ 
Thánh chỉ Phật nên mười phương trăm ngàn ức 
na-do-tha vi trần số không thể tính đếm cõi nước 
chư Phật chân động sáu cách, mười tám bộ biến 
hóa. Oai thần của Như Lai hiển bày pháp thí, trời 
rải mưa hoa, đàn sáo nhạc khí không tâu mà tự 
vang rên hòa nhã, tung rải cúng dường các loại y 


SÓ 291 — KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN, Quyền 4 693 


phục, các đô trang sức, tràng phan, bảo cái, mưa 
ra các loại danh hương hơn cả hương cõi trời, 
các loại tạp hương, hương bột, hương đốt, hương 
xoa, anh lạc cõi trời; lại mưa xuông Đại bảo 
châu như ý, ánh sáng bảo châu ấy vượt. hăn ánh 
sáng các loại trần châu cõi trời và cât tiếng khen 
ngợi: “Lành „thay! Bồ-tát đạo siêu vượt các cõi 
trời, vĩnh viên vô tướng tịch diệt và vô sở đặc”. 

Chư Bồ-tát nhờ công đức đời trước của mình nên 
mưa ra ngọc quý khắp cùng không thể nghĩ bàn, 
thanh tịnh trang nghiêm các cối nước Phật, thành 
tựu Tôi chánh giác làm cho tất cả mười phương 
đêu vân tập. Mưa ra vô lượng pháp, âm thanh 
giảng tụng hòa nhã và củng tán thán lời giảng 
thuyết của chư Như Lai. Cũng như chư Bồ-tát ở 
bốn đại vực mới thành Chánh giác phát khởi 
kiến lập và thành tựu cho các Bô-tát, làm cho họ 
được hoan hỷ. Tất cả thế giới chư Phật như vậy 
khắp cả mười phương không một chỗ nào không 
có, tám mươi ức na-do-tha trăm ngàn nước Phật 
không thể tính đếm như số vi trân, trong mỗi một 
bụi trần đều có sô cõi Phật còn nhiêu hơn thế. 
Hiện tại chư Phật thây Bồ-tát Phố Hiền và nghe 
chỗ giảng thuyết của Bô-tát nên tán thán: “Lành 
thay, lành thay! Này Tộc tánh tử! Đó là chỗ phân 
biệt giảng thuyết không thể nghĩ bàn của chư 
Như Lai”. Vì sao? Vì đó là sự kiến lập chân đề, 
hội nhập pháp giới của Như Lai. Lại có mười 
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phương tâm mươi trăm ngàn ức na-do-tha không 
thể nói thế giới Phật và tất cả chư Phật nhiều như 
vi trần sô đều tự nhiên cất tiếng mà giảng nói 
kinh pháp: “Chúng ta ở đây thị hiện sự dạy bảo 
cũng như chư Phật đồng hiệu Phố Hiên hiện sự 
khai hóa, cũng như chư Phật giảng thuyết không 
hề sai khác”. Lại như tật cả chư Bô-tát nhiều như 
vi trân số trong trăm ngàn cõi đều được thể nhập 
Tam-muội, vì thây mười phương chư Phật sẽ thọ 
ký cho tất cả đều được Nhất sinh bố xứ và về với 
đạo Vô thượng Chánh giác. Lại có chúng sinh 
nhiêu như vi trần số đây khắp trong ngàn cõi 
Phật đều phát đạo ý Vô thượng Chánh chân, đêu 
được thọ ký làm bậc Thánh tôn, đến tận vị lai SỐ 
kiếp nhiều như vi trần số đầy khắp trong vô số 
cối Phật sẽ được làm Phật có hiệu là Phật Giới 
Chi Thủ Như Lai Chánh Chân Đăng Chánh Giác 
và thường giảng thuyết kinh pháp này, Bô-tát vị 
lai sẽ được nghe điều chưa nghe, phụng hành 
chỗ tuyên thuyết và được thê giới chúng sinh 
trong tứ vực này đều biết đến. Giống như chúng 
sinh trong các cõi giới này được nhờ đạo giáo 
khai hóa mà tuân hành theo luật đạo. Mười 
phương cõi Phật cũng đều như vậy, trăm ngàn ức 
na-do-tha không có biên tế, không có hạn lượng, 
không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn về sự 
hóa độ của đạo. Cõi nước chư Phật tận hư không 
giới đêu khai hóa và dung nhiếp tất cả chúng 
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sinh. Mười phương chư Phật oal thân chiêu sáng; 
Như Lai đời trước đã từng kiên lập chô đạt đên 
sự rốt ráo của các pháp, tuân tu gốc đức nên 
Thánh tuệ Như Lai không thê ví dụ được. Phật 
dạy tùy thời, dẫn dắt lợi lạc tật cả chúng Bồ-tát, 
tùy nghi đạt được, các căn thuân định, chỗ hành 
đời trước không hề quên mất. Bôồ-tát Phố Hiền 
oai thân rộng lớn, dung mạo hoan hỷ là nhờ các 
thông tuệ. Bô-tát thây chư Bồ-tát nhiều như số vi 
trần, đầy khắp trong trăm ngàn ức na-do-tha cõi 
Phật không thể tính đếm đêu vân tập ở mười 
phương. Cũng Bồ- tát này thị hiện trang nghiêm 
vô cực, diễn xuất đại ánh sáng, cảm động tất cả 
thế giới chư Phật, làm kinh hãi thiên cung, hàng 
phục chúng ma, diệt trừ tất cả nẻo ác, tuyên 
dương vô lượng oal tôn và vô lượng pháp lạc của 
Như Lai không thê tính đêm. Tán thán công đức 
Như Lai, lưu xuất vô lượng phẩm vật, mưa 
xuống tất cả các báu kỳ diệu, vô vàn phẩm loại 
không có bờ mé. Mỗi một hóa thân đều hàm 
chứa tất cả pháp môn Như Lai. Thân là pháp khí, 
hàm nhận vô lượng, thừa sự Thánh chỉ của chư 
Phật và tất cả đều diễn xuất một âm thanh: 
“Lành thay, lành thay! Này Phật tử! Chỉ có Phật 
tử mới có thể tuyên thuyết được pháp không gì 
sánh bằng của Như Lai. Lại có thê huân tập theo 
Đức Phố Hiên, đạt được vô lượng danh xưng, thể 
nhập pháp âm, thân gần Như Lai mà theo đến 
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đây. Thế giới Phật ấy gọi là Phố Quang và pháp 
ây cũng vậy. Nay ở đây đêu thuyết pháp ây 
không có sai khác và nhờ Thánh chỉ Phật mà 
thâu đạt kinh điển của Như Lai”. 

Này Phật tử! Đó là sự làm rõ chỗ kiến lập 
hiện tại của chư Phật đi đên chúng hội này. Lại 
như hôm nay mưƯỜI phương pháp giới đi đến 
chúng hội này đều được giáo hóa vô hạn cũng 
như vậy. Cõi nước chư Phật đều hiện bày khắp 
hư không, mỗi một cõi giới ở bốn phương đều 
thị hiện chỗ kiến lập của Như Lai và cõi nước 
chư Phật không thể hạn lượng. Chư Bồ-tát vân 
tập trong trăm ngàn cõi Phật nhiều như số vi 
trân, tật cả đêu là công đức oai thân, tu không gì 
sánh của Như Lai. Dùng chương cú này mà 
nghiêm tịnh, quán xét kỹ càng không hê tôn bỏ 
và không ai có thê vượt qua được. 

Lúc ây, Bô-tát Phố Hiền quán sát tật cả công 
đức của chư Bô-tát, quán sát pháp tế xong rôi 
tuyên dương Tộc tánh của Đại thánh, lý giải đạo 
vô cực của Đại thánh và pháp của Như Lại mà 
không ai sánh kịp. Bồ-tát liên nói rộng về chỗ 
thâu đạt rộng lớn vô biên, ây, là do gôc đức đời 
trước. Ánh sáng tường tận, tật cả vô hình, diễn 
thuyết Phật điển, hiểu rõ chí tánh và chỗ hướng 
đến của chúng sinh, không một chỗ nào mà 
không thây khắp, làm cho chúng sinh đêu hướng 
đến, đúng thời không bỏ pháp cú, khiến cho chư 
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Bồ-tát nghĩ không thể thấu. Tổng thâu đạo pháp 
ánh sảng vô cực của Như Lai, kiên lập vô ngã và 
hiện lời khen ngợi: “Tất cả Như Lai đều là một 
thân hợp cùng pháp thể”. Lại tuyên dương năng 
lực đại hạnh tinh tân từ xưa không hề che giấu, 
năng lực an lành dứt trừ tật cả sở hữu. Nhờ oai 
thân của Phật và sự cảm ứng đạo giao mà không 
thể ví dụ, không ngôn ngữ nào thấu đạt được. 

- Lúc ây, Bồ-tát Phô Hiển bảo các Bô-tát một 
lân nữa: 

-Bô-tát Đại sĩ mà đạt đến pháp nhẫn thì có 
mười việc, để có thể đây đủ nơi các pháp nhẫn 
không có sự chướng ngại, liên có thê đạt đến các 
pháp nhẫn địa, ở trong Phật pháp không hê ngăn 
ngại. Những gì là mười? 

1. Nhẫn âm hưởng. 

. Nhẫn nhu thuận. 

. Nhẫn không khởi. 

. Nhẫn Vô sinh. 

. Nhẫn như sóng năng. 

. Nhẫn như mộng. 

. Nhẫn như tiếng vang. 

. Nhẫn như ảnh. 

9. Nhẫn như hóa hiện. 

10. Nhẫn như không. 

Đó là mười pháp nhẫn mà Bỏ-tát chứng đạt. 
Sao gọi là Nhẫn âm hưởng? Nghĩa là những 
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chỗ nghe được không hề lo sợ, hoan hỷ tùy 
thuận, các chỗ tuân hành không hê trái mật. Đó 
là Nhẫn âm hưởng. 

Sao gọi là pháp Nhẫn nhu thuận? Bô-tát tùy 
thuận theo pháp sinh mà quán sát pháp, tạo lập 
các hạnh, không làm nghịch loạn. Giả sử cần tùy 
thuận các pháp để hóa độ thì tùy thuận mà độ. 
Chí tánh thanh tịnh, tuân tu bình đăng, càng 
thêm tinh tấn, thuận nhập thành tựu. Đó là pháp 
Nhẫn Nhu thuận. 

Sao gọi là pháp Nhân không khởi (Vô sinh 
pháp nhẫn)? Giả sử Bô-tát thấy các pháp có chỗ 
sinh ra thì thấy sự sinh ra ây không có xứ sở, 
không hề diệt tận, cũng không chỗ thây. Không 
có chỗ sinh thì không chỗ diệt, không diệt thì 
không chỗ tận, không tận thì không chỗ hoại, 
không hoại thì không bờ mé, không bờ mé thì 
hoàn toàn vắng lặng, văng lặng tức là an nhiên, 
an nhiên tức là vô sở hành, vô sở hành tức là vô 
sở nguyện. Đó là pháp Nhẫn không khởi của Bô- 
tát. 

Sao gọi là pháp Nhẫn dụ huyễn của Bô-tát? 
Là hiểu rõ các pháp đều do nhân duyên như 
huyền mà thành. Thuân tin một pháp thì tế độ vô 
lượng pháp, dùng vô số pháp bình đăng nhập 
một pháp, nhập vào chỗ ta người, nhập vào chỗ 
không nhập, các chỗ kiến lập dẫn dắt chúng sinh 
không hê chấp trước. Giống như cỡi trên chiếc 
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xe voi lớn như huyễn, nó không cùng tan hay 
hợp với người CỠI VOI, Xe VOI, người đi bộ; nó 
cũng chăng cùng tan hợp với đàn ông, đàn bà, 
già trẻ; nó không củng đi ở với cây côi, cành lá, 
hoa quả. Bô-tát hiểu rõ các pháp không hợp 
không tan, không cùng đi ở với đất nước gió lửa, 
nó không cùng đi ở với ngày đêm, nửa tháng, 
một tháng, một năm; nó cũng không cùng đi ở 
Với trăm năm, ngàn năm, ngày tháng, SỐ kiếp; nó 

cũng không củng đi ở với bóng hình, tiếng vang, 
các kiến giải, nó không cùng chừng ây mà cũng 
chắng chừng ây mà đi ở; nó không đem chừng 
ây nhập vào một việc mà cùng tan hợp; không 
cùng với sự vi diệu và thập kém hay dịu dàng và 
thô lỗ mà tan hợp; nó cũng chẳng cùng hữu hạn 
hay vô hạn mà tan hợp; nó chắng cùng chừng â ấy 
chúng hội khác nhau vê xứ sở và sắc tượng mà 
tan hợp. Sự huyễn biến ấ ấy không cùng chúng hội 
mà tan hợp, không ở mà chắng phải không ở, 
không một chỗ nảo không ở mà đêu tế độ bình 
đăng. Tất cả các kiến và chứng ây huyền biến 
đều thây khác nhau. Đôi với các chỗ thấy â âầy thật 
không chỗ thây mới là thấy nguôn cội tât cả các 
nẻo. 

Này Phật tử! Đó là Bồ-tát hội nhập vào như 
huyền mà độ đời, độ đời sở hành trân lao, độ đời 
cối nước phương tục, độ đời ta người, độ đời 
thống khổ, đời hữu vi, đời lìa có, đời hợp hội, 
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đời không hợp hội, đời phân biệt, đời tạo tác, đó 
là tên đời mà Bô-tát tế độ. Nghĩa là dùng cái như 
huyễn mà vào khắp các đời, không nhận chúng 
sinh, không hoại chúng sinh, không nhận cối 
nước, không hoại cõi nước, không nhận nơi 
pháp, không hoại nơi pháp, không nhớ quá khứ, 
không chỗ nghĩ tưởng với việc quá khứ, cũng 
không rời nghĩ tưởng, cũng không vị lai, không 
tạo hạnh, không theo cái chưa đến, không trú ở 
hiện tại, không hủy cái đang tôn tại. Nghĩa là đối 

với Phật đạo không hề rong ruôi, không tưởng 
nhớ đạo, cũng chăng hưng hiển Phật, chăng 
khuyên thỉnh Phật thủ lấy diệt độ. Không trú ở 
nguyện, cũng không xả thệ nguyện, vâng tu bình 
đăng, cũng chăng nghiêm tịnh, không chỗ ngăn 
ngại, khai hóa cõi nước khiến cho tật cả tiễn vào 
chỗ không hủy hoại. Trụ ở gốc pháp mà không 
động chuyền, bình đắng vào chỗ ta, người mà 
không bỏ tưởng, âm, chủng tử, các nhập của ta 
người; dạy bảo các hạnh, tây trừ chấp trước, độ 
thoát chúng sinh. Đôi với các hạnh này không 
chỗ trú trước, hiểu rõ các pháp mà bình đắng, 
vĩnh viễn không sở đắc, phân biệt các pháp chỉ là 
giả hợp. Minh tuệ Thánh đạt không thể đoạn 
mất, độ thoát chúng sinh, hăng thuận tùy thời, 
cũng không dựa bám vào nhân duyên của chúng 
sinh, trú nơi đại BI thông đạt các hạnh đời trước 
không thê tính đêm, khiến cho chúng sinh tin 
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chắc các việc báo ứng. Đó là pháp Nhẫn huyễn 
dụ thứ tư. 

Này Phật tử! Sao gọi là pháp Nhẫn như sóng 
năng của Bô-tát Đại sĩ? Bô-tát hiểu rõ tất cả SỞ 
hữu của thế gian đều là lờ mờ không thật. Giống 
như ngựa hoang mà chúng ta thấy chúng từ xa, 
cũng như dòng sông chảy mà có sóng dậy, kẻ 
nhìn rõ thì thây đó là hơi nước bốc lên chứ 
không phải nước. Bô-tát cũng vậy, phân biệt các 
việc có không của các pháp không trong, không 
ngoài, không có, không không, cũng không đoạn 
diệt, chăng, cho là thường còn, không xem nhẹ 
lời giáo huấn, quán thây như có mà chắng chạy 
hon tâm không hướng ngoại cũng chăng hướng 

, là một hình tướng mà chứa vô sô hình 
ti biết tất cả các pháp vốn không hình 
tướng, đây đủ sự vi diệu, tất cả đều vô tự tánh. 
Đó là pháp Nhẫn ngựa hoang thứ năm. 

Này Phật tử! Sao gọi là pháp Nhãn như mộng 
của Bồ-tát? Bô-tát quán thê gian giống như 
mộng tưởng, như giâc mộng của người mộng, 
không ở trong đời, không từ đời hưng khởi, 
không từ đời sinh ra, mộng tức là mộng không 
có dục giới, không có Sắc giới, không có Vô sắc 
giới, cho nên gọi là mộng. Nghĩa là mộng không 
có chỗ sinh ra, không có sở hữu, mộng không có 
trần lao thì không có oán kết. Lại nữa, đã cho là 
người mộng thì không có chỗ sinh ra, cũng 
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không thanh tịnh, mộng không thây mộng, Bồ- 
tát quán tất cả ở đời đều hiểu rõ như mộng, 
không sáng thông cũng không mù tối. Mộng thì 
tự nhiên, mộng không chấp trước, mộng là mơ 
mảng, mộng cũng vôn tịnh, có chỗ kiến lập nên 
có mộng này; mộng không, chỗ hoại, vì chỗ niệm 
tưởng mà có mộng ấy. Nếu có thê hiểu TÕ Các 
pháp đều là như mộng thì có thể dẫn dắt tất cả 
thế gian. Đó là pháp Nhẫn như mộng thứ sáu của 
Bồ-tát. 

Này Phật tử! Sao gọi là pháp Nhẫn như tiếng 
vang của Bô-tát? Bồ-tát học pháp, vào các âm 
thanh, nêu có sở học thì đó là việc độ người chưa 
độ, học pháp hóa độ, biết rõ tất cả. Giông như 
tiếng vang không phải không có tiếng vang 
nhưng vôn văng lạng cũng không thây có chỗ 
đủ. Bồ-tát Đại sĩ ở nơi các sắc tượng như vậy, 
quán sát các âm hưởng trong ngoài của Như LaI, 
chớ có thấy các VIỆC trong ngoài, cũng không 
biết ngoài, không lây cái trong mà hiểu việc 
ngoài, chăng thây chỗ gởi gắm, biết rõ ngôn từ, 
tùy nghi tiên lùi. Đó là sự biết rõ chừng ấy 
chương cú, nhân duyên như tiếng vang nhưng có 
sự hưng khởi hướng đạo. Đối với các pháp thí 
không có chỗ nào mà không thông đạt, cũng 
không ngăn ngại. Người có sở học là phân biệt, 
hiểu rõ tât cả các âm thanh đêu vô sở hữu. Giống 
như Ngọc nữ thù diệu ở cối trời là thuộc của trời 
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Đề Thích. Chỉ dùng một miệng mà tâu ra trăm 
ngàn âm thanh kỹ nhạc, những kỹ nhạc ấy không 
hê tưởng nghĩ, miệng cũng không nghĩ là ta nay 
đang phát ra trăm ngàn diệu hưởng. Bỏ-tát Đại sĩ 
độ các cảnh giới cũng không hề tưởng nghĩ, 
cũng không ngôn thuyết, biết rõ quyên biến, 
phương tiện vô hạn, thành tựu vô lượng âm, độ 
các pháp thế gian mà chăng hề thoái lui, thường 
chuyên các cảnh, vào với chúng sinh và các 
chúng hội, phân biệt giảng nói cho họ. Mở 
đường dẫn lo cùng khắp tức là kiến lập cho họ, 
diễn thuyết thông suốt, hiện ra âm thanh không 
hề ngăn ngại, biên khắp cõi Phật làm cho họ tin 
chắc. Ban tuyên kinh đạo, dạy dỗ chúng sinh, 
ánh sáng phát ra chiếu khắp kẻ mê khiến họ giác 
ngộ. Tất cả âm thanh, dẫu có nói gì cũng không 
chỗ sinh, chừng ấy âm thanh không hê tưởng 
nghĩ mà lại mở đường dẫn lối, rõ vô sở sinh, 
tuyên dương giác trường, đạt đến Thánh đạo. 
Bô-tát Đại sĩ đã trú nơi này thì đều bình đẳng 
không CÓ SỞ đặc, khiến người nghe rộng khắp, 
vào nơi tất cả chỗ hưng khởi của chư Phật, diện 
kiến chư Phật, chuyên bánh xe pháp, hóa độ và 
tùy thuận vô lượng mà không hê khởi nghĩ. Đó 
là pháp Nhẫn như tiếng vang của Bô-tát. 

Này Phật tử! Sao gọi là pháp Nhẫn như ảnh 
của Bô-tát? Bô-tát không chìm ở nơi đời, không 
sinh ra nơi đời, không đi vào đời, không ra khỏi 
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đời, không làm ở đời, không tin pháp giới, không 
hoại tập tục. Lại nữa, đôi với thê giới cũng 
không phải không hoại, không đến ở đời, không 
tham vui ở đời, không ngự trị ở đời, không lớn 
lên ở đời. Lại nữa Bỏ-tát ây không ở tại đời, 
cũng không độ đời, không phụng hành hạnh Bỏ- 
tát, không chỗ thuần tín. Đôi với đại thệ nguyện 
không thật cũng không hư, không có cũng chăng 
không thì trở về tất cả pháp của chư Phật, không 
một chỗ nào mà không cùng khắp ở thê gian. 
Đôi với pháp thế tục cũng không chỗ trụ, không 
theo tục giáo, như ảnh, như mặt trời, mặt trăng 
chiếu khặp loài người, cỏ cây, núi đôi, nhà cửa, 
cung điện các thần, các dòng sông... Tât cả vạn 
hữu không thể tính đêm vô lượng nhân duyên, 
VÔ SÔ phương diện, vì ánh sáng mặt trời đều thây 
vạn vật và chỗ hướng đến của nó, cũng như nước 
lắng trong vậy. Lại như người chèo thuyên gặp 
ngọc Dạ quang nên nhờ ánh sảng ấy mà được 
như ý, những chỗ câu uế và không có ánh sáng 
thì đều nhờ ảnh sảng tự hiện ra ây mà được chiếu 
tỏa, người chèo thuyên ñ ây không hề phải tạo lập. 
Lại nữa, ánh sáng ây không có sở hữu, không có 
âm hưởng, cũng không chỗ sinh ra. Vì ánh sáng 
ây mà có chỗ sáng tối khác nhau, nhưng ánh 
sáng này không hê có đi lại. Tuy là trong sáng 
nhưng không cùng ở với sự trong sáng, ở nơi chỗ 
ánh sáng thì cũng gọi là ánh sáng. Nó chiêu soi 
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vô số dòng nước mà không hề có chỗ chiếu, 
không chỗ biến khắp, ảnh chiêu của nó không 
nhập vào sông ngòi, khe suối, ao sâu, biển lớn. 
Ảnh ấy không xứ sở, cũng không bám chăắc, chỗ 
hiện của ảnh ây không trong sáng cũng không tỳ 
vết. Ảnh ây không hiện thì trong khoảng không 
gian ây không nương được vào gôc, nêu hiện ra 
rộng thì chăng gân, chăng xa. Cũng vậy, Bô-tát 
khai hóa cùng với chí hướng nẻo hành của họ mà 
được tự tại. Chỗ quán sát đạo tuệ của chúng sinh 
cùng chỗ khuyên hóa chí hướng nẻo hành cho 
tha nhân đều không sai biệt. Phân biệt chỗ đi vào 
đạo tràng của mình và quán sát cảnh giới thâm 
sâu của mình củng của người không có hai bậc. 
Như việc trồng cây, trước hết nảy mâm rôi mới 
phát triển tươi tốt, dần dân lới lên mà sinh ra lá, 
cành, đốt, hoa, quả. Như vậy, đối với pháp giới 
của mình cùng với pháp giới của tha nhân, Bồ- 
tát phân biệt rõ các tướng, biết pháp không có 
hai thì được siêu nhập bản tế vô ngại. Thân Bồ- 
tát ấy được siêu vượt cảnh giới của chư Phật 
không thê nghĩ bản, thây các cõi Phật không hè 
trú trước. Ở nơi các thế giới không hê di chuyền, 
đến các Phật giới mà cũng chăng có chỗ đến, chỗ 
đến của Pháp thân như ảnh mặt trời nhìn thấy 
trước măt. Thân ấy vào khắp, hiện khắp thế giới, 
có chỗ hiện sinh mà hành không ngăn ngại cũng 
không phân thân, cũng chăng chốn hành, không 
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nghĩ đến thế tục, dứt bỏ từ ngữ hư dỗi của 
phương tục, cũng không tán thân để đạt đến chỗ 
không đâu cuỗi, không chỗ nảo mà không trùm 
khắp. Chốn hành hóa nơi bản tế của Như Lai 
chủng cũng chăng làm tịnh thân, khẩu, ý hành, 
bèn hội nhập Vào SỰ giảng nói vô lượng, thanh 
tịnh tật cả thần, không gì không đạt được. Đó là 
pháp Nhẫn như ảnh thứ tám của Bô-tát. 

Này Phật tử! Sao gọi là pháp Nhẫn như hóa 
của Bô-tát Đại sĩ? Bồ-tát vào khắp thế tục, nếu 
có chỗ đến thì Bô-tát quán rõ tất cả chúng sinh 
đêu như huyễn hóa. Nhưng nghĩ đến việc như 
hóa mà chăng muôn biết vì cho là vạn vật huyền 
hóa. Nghĩa là tất cả thế giới các cõi vì có hành 
vi, tư tưởng hóa hiện ra nên tất cả đều là sự khổ 
vui, điên đảo. Tất cả sự hóa hiện ấy của thế gian 
đều do tư tưởng, vô minh mà liền thành các niệm 
tưởng phiên não câu nhiễm. Vì do hóa hiện biến 
ảo nên kiến lập âm thanh tuyên thuyết, rộng nói 
pháp đạo. Dùng giáo pháp vô tưởng mà khai hóa 
họ làm cho họ kiên cô không lùi, bình đăng dẫn 
dặt, khai ngộ người chưa khai ngộ, lập chí thệ 
nguyện, hành như huyễn hóa. Quán sát hành 
dụng đại Bi của Như Lai và sự huyễn hóa của 
muôn loài. Hiểu rõ điều đó tức là tu phương tiện 
quyên xảo, dùng tuệ vô úy, bốn phân biệt biện 
Thánh đạt tự tại. Bô-tát như vậy hóa độ khắp 
đời, công đức vượt đời, biện tài tự tại, rộng lớn 


SÓ 291 — KINH NHƯ LAI HƯNG HIẾN, Quyền 4 707 


không bờ, vào trong trăm ngàn chúng hội mà 
luôn tự tại. Có thê hiểu rõ sự tương ưng giữa cõi 
trời và CÕI người, thây rõ đường Thánh, chỉ bảy 
đại đạo đúng như chôn hành không hê trái mất. 
Ví như hóa nhân thì không có sở niệm, không có 
tạo tác, chăng hưng khởi tâm, không có chỗ trụ ở 
nơi pháp, không khởi theo nghiệp, chăng mong 
báo ứng, không chỗ đi đến, không ra khỏi đời, 
không ở nơi đời mà thành Chánh giác, cũng 
chăng nghĩ đến pháp, không huân tập các pháp, 
không trụ lâu dải cũng chăng trụ phút chốc, cũng 
không chỗ ở, không hành tập tục, không lớn lên 
ở thê gian, không có phương điện ngôn từ, 
không gân các giới hạn, cũng không phải không 
giới hạn, không tăng không giảm, không có 
thuân tín, cũng không phải không thuân tín, 
không có Hiện thánh cũng không phàm phu, 
không có phiền não cũng không oán hận, không 
sinh không diệt, không có trí tuệ cũng không 
phải không có trí tuệ, không sở hữu cũng không 
v¡ diệu, không nương tựa thế gian cũng không 
dẫn dắt hành xử thế gian. Ở trong các pháp giới 
không có chỗ nhận cũng không phải không nhận, 
không có ngũ âm cũng không phải không có ngũ 
âm, không có sinh tử cũng không diệt độ, chắng 
có chăng không. Bỏ-tát như vậy mà du hành ở 
đời, tu hạnh Bô-tát, sáng tỏ biện tài, không hề 
kiêu mạn, nhìn thây thế gian, không có tự cao, 
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vâng tín tu hành không vì thân mình, chăng vì 
thế tục, không có phóng dật, chăng có ta người, 
rời chấp công cao, cũng không ỷ lại, không dựa 
vào đời, xả bỏ kiêu mạn, không chỗ nhớ nghĩ, 
không ở nơi đời cũng không ngăn cách đời, 
không ở nơi pháp mà đây đủ sự tự tại, không có 
sự ý lại ở nơi cõi người, không chỗ khai đạo 
cũng "không Ở nƠI CỐI chúng sinh, không có sở 
nguyện cũng không có nhớ nghĩ, cũng không 
chỗ tịnh. Lại nữa, đối với các pháp không chỗ 
trang nghiêm, pháp của chư Phật đêu không sở 
hữu, thành tựu đây đủ mới đến đại đạo. Lại nữa, 
các pháp â ây không có cũng chăng không. Bỏ-tát 
trụ nơi pháp nhãn, đạt được sự như hóa, bình 
đăng hiểu rõ tật cả Phật đạo, đã được thành tựu 
thì kiên lập cái biết chắc thật. Đó là Bô-tát rộng 
nhìn Phật pháp như ảo hóa, không nơi chỗn, 
khắp trong Phật đạo mà không sở đắc. Hành 
dụng nơi chúng sinh mà không chướng ngại, 
không khởi thân tướng, vào tất cả thân mà dẫn 
dắt họ, có chỗ kiến lập mà không chấp. trước. 
Nêu thấy sắc mà đối với săc xem như huyền hóa, 
không chấp trước thì được tròn đây và tự nhiên 
sáng tỏ bản tế, chân đế. Có sự sảng chiêu nƠI 
pháp giải thoát mà không sở đặc. Đôi với tất cả 
các pháp hiện hữu chỗ sinh mà không chỗ sinh. 
Như hóa nhân kia không chỗ nhớ biết, bản tánh 
thanh tịnh, không chỗ thọ nhận lời nói. Như chỗ 
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vấn hỏi và giải thuyết thì thuận theo tất cả luật 
không chỗ nhớ nghĩ, sự cảm động cũng như 
huyền hóa, chỗ tạo tác luôn đối dời. Hiện tại, vị 
lai đi đến Như Lai chí Thánh này mà không 
thoái chuyển, cũng không chỗ sinh, không hê 
ngăn ngại, thành tựu tất cả lực, không có các 
tưởng. Như hóa nhân kia, tâm đều thấu đạt mà 
chắng ngăn ngại với Vi thần sơn. Đó là pháp 
Nhẫn như hóa thứ chín của Bô-tát. 

Này Phật tử! Sao gọi là pháp Nhẫn như 
không của Bồ-tát Đại sĩ? Bồ-tát quán sâu vào cõi 
chúng sinh giống như hư không không có duyên 
tướng. Tất cả các pháp cũng là như vậy. ĐI vào 
các cõi Phật mà không có thật, các pháp và hư 
không đêu không có hai. Bỏ-tát như vậy thể 
nhập vào chỗ không thệ nguyện. Giống như hư 
không bao hàm cõi Phật cũng là như vậy, không 
chỗ trói buộc. Hưng khởi năng lực nơi chỗ hội 
nhập của Như Lai mà đều đi cùng, giống như hư 
không chỗ vào không hai. Đạo cũng như vậy, 
không quá khứ, hiện tại, vị lai. Tuệ cũng như 
thế, đều diễn thuyết phân minh tất cả pháp và 
nẻo nhập cũng như vậy. Bô-tát Đại sĩ đạt đến 
pháp nhẫn giông như hư không, chỗ đạt đến 
Thánh tuệ cũng là như vậy. Đối với các thừa, 
chỗ sở đắc đều như hư không, sự gặt hái của 
thân, khẩu, ý đều được tự tại. Giỗng như hư 
không ở nơi pháp mà không chỗ bám trụ, cũng 
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không sinh diệt. Như vậy, Bồ-tát ở nơi tất cả 
pháp mà được tự tại, không đầu không cuỗi, 
không có xứ sở, không thể phá hủy giống như hư 
không vậy. Đối với các thông tuệ không có xứ sở 
cũng không hư hoại, đối với Phật lực cũng giống 
như hư không tự nhiên mà trú, ở trong tất cả đời 
mà không chỗ trú tức là cảnh giới tự nhiên. Như 
vậy Bồ- tát kiến lập chúng sinh cũng không chỗ 
nhập, tất cả như huyễn, giống như hư không 
không sinh không diệt, cũng không chỗ sinh mà 
hàm chứa tất cả vạn hữu trong thế gian. Bô-tát 
như vậy cũng vô sở trú, không chỗ thành tựu mà 
tự nhiên tịnh. Vì Bô-tát hiển hiện khắp các thê 
giới giống như hư không không có XỨ SỞ, cũng 
không bờ cõi, không có ranh giới, bờ đáy, thông 
đạt sâu rộng không đâu không đến. Như vậy Bồ- 
tát không, cÓ XỨ SỞ, cũng không phương diện mà 
có nơi đến. Đối với tất cả pháp, Bồ-tát tuyên 
thuyết thấu tận rộng khắp, các hạnh bình đăng, 
không đầu không có giông như hư không. Có 
chỗ nương tựa, trụ lập thì không chỗ sinh mà 
hiện ra nhiêu thứ, hàm chứa nhiêu hình tướng, 
Bồ-tát như vậy không đi không đứng, đi theo các 
hạnh mà có chỗ hiện, cũng không chỗ sinh, 
giông như hư không không có hình tượng, cũng 
không phải không có hình tượng, không hành 
thanh tịnh cũng không uê trược vì có sự hăng 
hữu đạo. Bồ-tát như vậy không có ảnh tượng thê 
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gian, không có ảnh tượng độ thế gian, không có 
vô lượng ảnh tượng, vì có chỗ hiện hữu, giông 
như hư không không có lâu bên cũng không phút 
chốc. Bô-tát như vậy không dừng lại lâu, không 
trú chốc lát, giông như hiện ảnh mà không có 
ảnh là Hạnh Bỏ-tát. Nếu hiểu rõ điều này mới là 
rôt ráo, hành như hư không, hiện các phiên não 
mà không vết nhơ, hiện các oán kết mà không 
oán kết. Bồ-tát như vậy thì dùng đạo lực hàng 
phục chúng ma, thanh tịnh tật cả, tâm luôn tươi 

sáng, văng lặng điểm nhiên, bình đắng bao dung 
tật cả thế gIỚI, cũng như hư không ở trong thê 
gian không có sai khác. Bồ-tát như vậy đỗi với 
các pháp tâm đều bình đăng, không chỗ ngăn 
ngại, không chỗ quên mất, giỗng như hư không 
bình đẳng và bao dung hết thảy. Muốn đo lường 
hư ,Không thì chắng thể được vì nó chăng hê có 
ngăn mé. Bôồ-tát như vậy đối VỚI Các pháp, chí 
tánh đi vào, lại nữa đạo tâm -ây không có ngăn 
mé. Vì sao? Vì hư không ấy bình đắng rộng 
khắp. Bôồ-tát đối với mình mà vâng tín tu hành, 
thành tựu thanh tịnh, việc làm bình đăng, vì một 
việc thì dùng một việc mà chuyên vô lượng viỆc, 
đi khắp các cõi giỗng như hư không. Đối với cõi 
nước chư Phật, không chỗ rốt ráo mà được tròn 
đây. Đôi với các phương diện thì không chỗ trú 
mà đi vào các phương, thành tựu thân thông và 
tất cả công đức không có hạn lượng. Các việc 
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thù thắng tự nhiên đầy đủ, thâu hoạch các pháp 
đến Độ vô cực, trụ vững kiên cô chí như hư 
không, như kim cang. Đôi với tất cả các âm 
hưởng, các âm DỊ đạo mà không hê tưởng nghĩ, 
không hề trái bỏ việc chuyên pháp luân. Cả sử 
hạnh Bô-tát có thể thành tựu pháp nhần ây thì 
được tự tại, cũng không chộ đên, không lui 
không tới, không chỗ hướng về mới là tự tại mà 
không chỗ diệt, liền được ở nơi vô vi mà được tự 
do không chỗ quên mất. Xả thân không thật, 
thành tựu chân thể, tuân theo luật giáo, tâm 
không vọng câu, tức là một tướng, thân ây tự tại 
vào nơi vô tướng tức dùng vô tướng không có 
hạn lượng. Phật lực vô hạn, thân tự tại khắp 
không đâu chăng có, tức giúp hạnh mình, thân 
không chỗ hoại mà được tự tại, bình đẳng kiên 
cô, có chỗ hàng phục, vảo khắp tất cả. Mắt ấy 
đều thây khắp là mắt thanh tịnh không bị che 
chướng, các hạnh ha dục, cũng chắng phải 
không hành, giỗng như hư không văng lặng vô 
hạn, nơi chỗ đi vào tức dùng vô nhẫn, không chỗ 
không nhẫn, đó là công đức. Đã làm xong việc 
lớn rộng khắp, đến chỗ an nhiên, giỗng như hư 
không không có nguy ách. Tất cả Bô-tát biết rõ 
chốn hành, vào nơi thanh tịnh, tâm bình đắng 
như hư không không chỗ hủy mất, tất cả Phật 
pháp giống như biến lớn thù đặc vô hạn có chỗ 
hội nhập, không có đoạn mất. Bồ-tát vào nơi cõi 
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Phật, kiến lập dẫn dắt vô lượng cõi chúng sinh 
như hư không không bờ mé, xa lìa các sắc tượng, 
không có âm hưởng. Quán sát kỹ càng, thấy sự 
thị hiện tùy thuận rộng khắp, khai hóa chúng 
sinh, thành tựu tròn đây, chí nguyện bên vững 
như hư không, không thể tan mất. Tâm Bồ-tát 
luôn kiên cố, đạt đến rốt ráo khắp cùng thế gIỚI, 
cũng như hư không không có sở hữu. Sự kiên cô 
ây không theo thê gian, trừ các ân ái, tròn đủ đại 
đạo. Cho dù có gặp kiếp nạn thiêu cháy trời đất 
nhưng chăng thê đôt cháy hư không; hư không 
năm trọn và hàm dung tật cả thế giới chư Phật. 
Như vậy Bồ-tát vào nơi các lực thì kiến lập được 
trí tuệ vô thượng Chánh chân. Đó là pháp Nhẫn 
các pháp như hư không thứ mười của chư Bô-tát. 

Lúc Bô-tát Phố Hiển giảng nói kinh này xong 
thì chúng Bồ-tát, chư Thiên, Long thần, A-tu-la, 
Trời, Người... không ai mà không hoan hý, 
phụng hành. 
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SỐ 292 


KINH ĐỘ THẺ PHẨM 


Hán dịch: Đời Tây Tần, Tam tạng 


Pháp sư Trúc Pháp Hộ. 
QUYỂN 1 

Nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên tòa Sư tử Liên 
hoa tạng tại giảng đường Phố quang của đạo 
tràng Pháp nhàn thuộc nước Ma-kiệt. Đức Phật 
đã thâu tỏ về chân để, không còn nhị hành, đã 
vượt qua pháp vô tưởng. Sự đi ở của Đức Phật 
đều đạt đên bình đăng, tất cả chư Phật đi ở, tới 
lui không hề ngăn ngại, cũng không hê bị che 
chướng. Pháp của chư Phật không hề thoái 
chuyên, sự hành dụng không một ai có thể sánh 
kịp, phụng kính chỗ thây không thể nghĩ bản. 
Thị hiện bình đẳng khắp ba đời, thân ấy hiển 
hiện trùm khắp thê giỚI, phân minh các pháp, tuệ 
hết do dự, . đây đủ các pháp, ngồi nơi gốc Bồ-đè, 
thông suốt kinh điển, dứt nghĩ Chánh giác, 
không nghĩ đến thân. Tất cả Bỏ-tát ở đây chí 
nguyện đến đạo tuệ và có hạnh Phật không hai, 
lây việc cứu độ qua bờ bên kia là việc bậc nhất, 
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thành tựu cửa giải thoát mà Như Lai kiến lập. 
Cõi nước của chư Phật không có hạn lượng, chỗ 
hành bình đẳng, pháp, cảnh tu tập rộng lớn như 
không, mười phương cõi nước không thể tính 
đếm trăm ngàn ức na-do-tha vi trân sô chư Bồ- 
tát ở đây cũng là như vậy. Các Bô-tát Đại sĩ này 
đều là những vị Nhất sinh bô xứ, vị lai sẽ thành 
đạo Vô thượng Chánh giác. Mỗi một vị đêu ở cõi 
Phật nơi mười phương khác nhau, đêu đến cõi 
này tham dự pháp hội. Tất cả đêu là những bậc 
Khai sĩ, đều mở mắt tuệ và cửa công đức vô 
lượng, khai hóa tất cả chúng sinh các cõi, thuận 
theo luật mà dẫn đạo bằng phương tiện quyên 
xảo, biết rõ tùy thời. Trú pháp Bồ-tát trong các 
lầu gác, giảng đường của tật cả thế giới, vượt lên 
trên tuệ định mà quán cõi diệt độ. Vâng kính đạo 
tuệ, trừ bỏ tật cả ngôn từ, hành âm và chỗ đáng 
trừ bỏ. Các vị biết rõ nhân duyên thích ứng thích 
ứng thu giữ hóa độ chúng sinh vào vô lượng đạo. 
Vào trong ây nhưng chỗ làm, họa phước và báo 
ứng của tất cả chúng sinh đều không thể hủy 
hoại. Phân biệt đúng thời, chỗ dùng quán sát 
luôn vô sở đắc, biết rõ chí tánh của chúng sinh 
các cõi, thâu rõ các căn, thức tỉnh kẻ cần thức 
tỉnh, tùy theo nhân duyên, tùy bệnh cho thuốc. 
Quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật ban tuyên 
nghĩa lý chương cú thì luôn lãnh thọ phụng hành. 
Bô-tát đã nhận sự thọ ký ấy rôi thì luôn hành 
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bình đăng, sáng rõ chánh tà, chỗ sẽ quay về là 
vào trong đời này mà độ đời với vô lượng pháp, 
tự vào chỗ chánh chân, đêu đã quán rõ và thông 
giải hữu vI cùng vô vI không có hai. Quá khứ, 
hiện tại, vị lai chư Phật đều vào đạo tràng của tất 
cả Như Lai, một thời ngự đạo, đạt bình đăng 
giải, thành Tối chánh giác. Các vị đều thị hiện 
tâm nhàn, tâm an, đã rõ Phật đạo, không lìa bỏ 
chúng sinh phát tâm. Vào tâm một chúng sinh thì 
có thể vào khắp chỗ biết, chỗ thích của tất cả 
chúng sinh. Tự ở trong trí tuệ Ấy, mà thân Bô-tát 
không hề lay chuyền, đạt đến phố trí và các tâm 
thông tuệ. Trú nơi quả vị ấy, mà không, hề thoái 
chuyỀn, nẻo hành hóa của Bô-tát tinh tân không 
hề chán mệt, tới lui khắp cùng là Tuệ không chỗ 
hành. Vì tất cả mọi người mà ở tại sinh tử trong 
vô số kiếp, biết rõ và kiên lập khó tính kiếp SỐ, 
khó mà thấy gặp. Chư Bồ-tát đích thực rất khó 
sặp, thường chuyển pháp chưa từng chán mệt, 
khai hóa chúng sinh làm cho họ nhập vào luật 
giáo. Quá khứ, hiện tại, vị lai chư Như Lai 
nghiêm tịnh cõi ấy, tác thành chúng sinh, đây đủ 
bản hạnh, thệ nguyện đã tròn, công hạnh thù 
thăng. Chư Bồ-tát và các Học sĩ khác như vậy 
đêu có thê tham vẫn mười phương chư Phật với 
kiếp số vô hạn và tán thán vô cùng. Nguyên sơ 
của họ không có bờ mé, siêu vượt các chúng. 
Các vị ấy là: Bô-tát Phố Hiên, Bô-tát Phố Nhân, 
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Bồ-tát Phố Hóa, Bồ-tát Phổ Trí, Bồ-tát Phố 
Nhãn, Bỏ-tát Phố Quang, Bô-tát Phố Quán, Bỏ- 
tát Phố Minh, Bồ-tát Phố Anh, Bô-tát Phố Giác. 
Các vị như vậy nhiều như số vi trần không thể 
tính đếm trăm ngàn ức na-do-tha cối nước chư 
Phật. Bô-tát Phô Hiển có chí nguyện thù thăng, 
thệ nguyện ây đã thành tựu. Mỗi khi chư Phật 
xuất thế thì Bồ- tát đều đến thỉnh câu, biết rõ tùy 
thời và đều năm giữ pháp nhãn giáo hóa của chư 
Phật, không để cho sự giáo hóa của tất cả Như 
Lai bị đoạn mất. Chư Phật ra đời thì liên được 
thọ ký danh hiệu, cõi nước, thành Tối chánh 
giác. Đã được vắng lặng rồi thì trụ TƠI pháp 
luân, thị hiện làm Phật, không dính mắc vào cõi 
Phật, nghiêm trị tất cả thế ø1ớI hung ác, uễ trược 
khó trị, diệt trừ các họa phước ngắn ngại của 
chúng Bồ-tát, nhập vào pháp giới chánh đề 
không bị ngăn ngại. Lúc đó, Bô-tát Phố Hiển 
liên dùng Chánh thọ Tam-muội Phật tạng vào 
khắp chỗ du hóa của mười phương chư Phật, 
không một chỗ nào không khắp biến; pháp, cảnh, 
giảng đường không một chỗ nào mà không thâu 
triệt. Cõi hư không. ây đều không bờ mé, mười 
phương CÕI nước đều chân động sáu cách. Ánh 
sáng lớn ấy không đâu là không tỏa chiêu, vang 
lên âm thanh lớn không đâu mà không nghe 
thâu. Bồ- tát Phố Hiển từ trong Tam-muội thây 
chư Bồ-tát đều đến pháp hội nên rất vui mừng 
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hân hoan. Bôồ-tát Phố Trí thấy chư Bồ-tát đến 
vân tập cũng sinh vui mừng và đến trước Bồ-tát 
Phố Hiền mà hỏi: 

-Lành thay, Phật tử! Nay chư Bồ-tát mười 
phương vân tập đến vì khát ngưỡng kinh điễn và 
ngưỡng nhờ Đại sĩ, như tôi được sáng. Xin Đại 
sĩ vì họ mà giảng thuyết về hạnh Bô-tát từ đầu 
đến cuối, làm cho họ không còn nghi ngờ, người 
cuỗi cùng cũng đều được khai thị, như bệnh 
được thuốc, như mù được sảng. Vì sao gọi chỗ 
nương tựa của Bồ-tát gỌI là vô sở trước? Sao gọi 
là Bồ-tát chưa từng có tưởng? Sao gọi là hành? 
Sao gọi là bạn lành? Sao gọi là tĩnh tân? Sao gọi 
là Khuyến tín? Sao gọi là hóa độ chúng sinh? 
Sao gọi là cầm giới? Sao gọi là thọ ký? Sao gọi 
là Bô-tát không câu tướng ngắn ngủi? Sao gọi là 
nhập Như Lai? Sao gọi là được vào tánh hạnh 
chúng sinh? Sao gỌI là được vào các thế ĐIỚI ? 
Sao gọi là nhập vào kiếp số các niệm không chỗ 
nào mà không thâu đạt? Sao gọi là là diễn thuyết 
thông việc ba đời? Sao gọi là được nhập vào ba 
xứ? Sao gọi là chỗ phát tâm không chán mệt, 
không thiêu sót? Sao gọi là Bồ-tát biện biệt phần 
minh? Sao gọi là Bô-tát đạt đến Tổng trì? Sao 
øọI là Bồ-tát tuyên diễn Phật đạo? 

Bỏ-tát Phố Hiên vì nhân duyên thỉnh hỏi của 
Bồ-tát Phô trí và muốn làm cho những người vân 
tập đến đều được hiểu rõ nên khen ngợi: 
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-Lành thay các hội Bồ-tát! Hãy cùng lăng 
nghe! 

Bồ-tát có mười Pháp sự có chỗ nương tựa mà 
không vướng mặc. Những gì là mười? 

I. Nương vào tâm Bỏ-tát khiến cho không 
trái mât. 

2. Nương vào bạn lành thường tu tính 
chuyên. 

3. Nương vào gốc đức mà trồng phước lạc. 

4. Có thể phụng hành sự tùy thuận hóa độ vô 
biên. 

5. Nương vào tất cả pháp vì không chỗ vê. 

6. Nương vào các thệ nguyện mà gân gũi 
đạo. 

7. Chuyên hành các hạnh, huân tập đây đủ. 

8. Gân gũi các Bồ-tát Nhất sinh bố xứ. 

9, Theo về các tâm Phật với sự hoan hỷ. 

10. Phụng sự các Như Lai và tán thán như 
cha mình. 

Đó là mười Pháp sự của Bôồ-tát có chỗ nương 
tựa làm vô sở trước (không chỗ chấp trước), Bỏ- 
tát mà trú ở đó thì mau chóng đạt đên chỗ nương 
tựa vô cực, đó là đại tuệ vô thượng của Như Lai. 

Bồ-tát nói kệ tụng: 

Nương mà không chỗ nương 

Tự về với chư Phật 
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Rõ pháp, không chỗ trông 
Cho đến chỗ đại nguyện 
Thấy chư Phật hoan hỷ 
Nương đó mà vâng kính 
Nương nhờ chư Như Lai 
Vì đủ đầy đạo hạnh. 
Bồ-tát có mười việc chưa từng có tưởng. 
Những gì là mười? 
1. Nghĩ đến các gốc đức như nghĩ đến mình 
không khác. 
2. Thân tích lũy điêu thiện để ban rải cho 
chúng sinh. 
3. Tất cả công đức giáo huấn dùng làm đạo 
tưởng. 
4. Rõ thấu chúng sinh lây làm đạo phẩm 
tưởng. 
5. Nguyện cứu độ tất cả như cứu mình là 
nguyện tưởng. 
6. Đêu dùng các pháp thí. 
7. Quán tất cả pháp như là pháp Phật. 
8. Làm tất cả hạnh như hành thân tưởng. 
_9, Tất cả ngôn từ ở nơi chốn hành hóa không 
chỗ vọng tưởng. 
- T0. Nhìn thây chư Phật tưởng như cha mẹ và 
đôi với chúng sinh không có hai tưởng. 
Này Tộc tánh tử! Chúng chư Bồ-tát chưa 
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từng có tưởng, Bô-tát trú ở đây thì mau chóng 
thành tựu vô thượng, đạt đên các gôc đức. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Vì tất cả tích đức 

Nghĩ chúng sinh như mình 

Quán sát khắp chúng sinh 

Như pháp khí của đạo 

Các chúng sinh lập nguyện 

Bình đắng không khác mình 

Quy mạng nơi đạo pháp 

Khiến đạt, không sinh theo. 

Bồ-tát có mười việc hành dụng. Những gì là 
mười? 

1. Giảng thuyết, phân biệt về đối tượng hành 
của chúng sinh. 

2. Cầu tất cả chốn hành các pháp. 

3. Học rộng giới câm theo đây phụng hành. 

4. Tích lũy nhiều gốc đức của các pháp. 

5. Nhất tâm chuyên tinh, phụng hành Tam- 
muỘi. 

6. Biết rõ Thánh tuệ chỗ phải quay vê. 

": Ấn. cần vâng theo lời dạy chư Phật không 

hê trái mât. 

§. Đi đến các cõi vì muốn trang nghiêm cõi 
nước. 

0, Noi theo Thiện tri thức và luôn luôn cung 
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kính. 
10. Phụng Như Lai hạnh, kính như sư tử. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Tất cả có chốn hành 
Phải khai hóa chúng sinh 
Siêng câu nơi các pháp 
Mà phụng trì giới câm 
Tích lũy các gốc đức 
Một tâm về định ý 
Biết rõ tuệ Thánh minh 
Chỗ hành tịnh cõi nước. 
Bồ-tát có mười việc về bạn lành. Những gì là 
mười? 
1. Kiến lập đạo ý. 
. Thường tu gốc đức. 
. Nhập Độ vô cực (Ba-la-mật). 
. Ban tuyên đạo pháp. 
. Khai hóa chúng sinh. 
. Phân biệt biện tài. 
. Khen ngợi chúng sinh. 
. Trừ các vọng tưởng. 
9. Ở chỗ không buôn chán. 
10. Lập hạnh Phố hiên, vào tuệ chư Phật tức 
là bạn lành. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Tâm kiến lập nơi đạo 
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Siêng năng tu gốc đức 

Vào các Độ võ cực 

Ban tuyên các kinh điển 

Khai hóa độ chúng sinh 

Biện tài dứt các nghì 

Xưng tán khắp muôn loài 

Trừ sạch các tưởng nghĩ. 

Bồ-tát có mười việc làm tinh tấn. Những øì là 
mười? 

1. Giảng thuyết khắp cùng cõi chúng sinh. 

2. Biết rõ chỗ hướng về của kinh điền. 

3. Nghiêm tịnh tất cả thế giới chư Phật. 

4. Luôn phụng hành các giới của Bô-tát. 

5. Thường nhẫn chịu tất cả các hoạn nạn. 

6. Đoạn dứt những đau khô nung nâu nơi ba 
đường dữ. 

7. Hàng phục tật cả chúng ma và quyến thuộc 
của chúng. 

Š. Không làm cho chúng sinh mang tâm sân 
hận. 

9. Luôn tuân theo mười phương chư Phật Thê 
Tôn. 

10. Thường gặp chư Phật thì quy mạng và 
thọ giáo. 

Này Tộc tánh tử! Đó là mười việc mà Bô-tát 
hành tính tân. 
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Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Quy mạng nơi chư Phật 

Nghiêm tịnh các cõi Phật 

Phụng tu hạnh Bô-tát 

Chịu tất cả khổ não 

Đoạn khô nạn ba đường 

Hàng phục ma, quyến thuộc 

Làm vui lòng chúng sinh 

Thường gặp chư Như LaI. 

Bồ-tát có mười việc khuyên tin. Những gì là 
mười? 

I. Thường kiến lập đạo ý và cũng khuyên 
người khác phát đạo tâm. 

2. Từ hòa bậc nhất, không có tranh chấp, 
cũng giáo hóa cho người khác được an vui, trừ 
sạch pháp ngu mÊ. 

3. Cũng giáo hóa người khác dứt bỏ sách vở 
tà vạy, khiên trú Phật đạo. 

4. Chí câu gốc đức và cũng khuyên người 
khác chí câu gốc thiện. 

5. Về nơi các Độ vô cực cũng khuyên người 
khác cầu Ba-la-mật. 

6. Đã hiện tánh Phật thì cũng khuyến dụ 
người khác chí cầu Phật tánh. 

7. Thân đã vào pháp không sở hữu và khuyên 
tiên người khác vào không pháp. 
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Š. Khen ngợi trí tuệ chư Phật, không bao g1ờ 
hủy báng và cũng chỉ bày người khác không hủy 
báng chánh pháp. 

0, Đây đủ phô trí, các nguyện thuần đủ và 
cũng dân dắt người khác thành tựu các thông tuệ. 

10. Thệ-đạo rốt ráo, dùng để làm nghiêm tịnh 
trí tuệ vô tận của Như Lai Chí Chân và cũng sẽ 
kiến lập tất cả chúng sinh vào đạo Như Lai. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Đã kiến lập ở đạo 

Cũng hóa độ tha nhân 

Tâm không điêu tranh tụng 

Hòa vuI1 người sân hận 

Trừ bỏ các ngu tôi 

Khai hóa các đường tà 

Thường cầu các gộc đức 

Dẫn dụ trú nghĩa đạo. 

Bỏ-tát có mười việc khai hóa chúng sinh. 
Những gì là mười? 

1. Bô-tát bố thí sự khuyến tân chúng sinh. 

2. Dung nhan hòa ái mà khuyến tân thọ. 

3. Ban tuyên kinh đạo khiến họ tỏ bày. 

4. Khuyên tấn phân minh không khác với 
mình. 

5. Chỗ bô thí vô lượng, phát khởi cõi người. 

6. Hiển bày hạnh Phật, Bồ-tát để dẫn đắt các 
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loài chúng sinh. 


7. Chỉ dạy cho thế gian vì thê gian như lửa 


thiêu đốt và giáo huân pháp đạo Vô thượng cho 
chúng sinh. 


8. Thân túc biến hóa, cảm động vô SỐ. 

9. Biết rõ vô sô phương tiện quyền xảo. 
10. Tùy theo tập tục độ thoát muôn loài. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Bồ-tát hành bồ thí 

Dùng hóa độ chúng sinh 

Dung nghi thường hòa vui 

Khuyến dụ kẻ bất cập 

Thấy đời như lửa đốt 

Hiến bày đại đạo Phật 

Thân túc hiện biên hóa 

Vô số quyền phương tiện. 

Câm giới của Bô-tát có mười việc. Những gì 


là mười? 


b1. 


1. Không bỏ tâm đạo. 
2. Dứt bỏ ý niệm Thanh văn, Duyên giác. 
3. Quán sát tât cả chúng sinh băng hạnh Từ 


Khai hóa chúng sinh khiến trụ Phật pháp. 
Phụng tu chỗ Bô-tát cần phải học. 

Rõ tất cả pháp đều không thủ đắc. 

Kẻ tạo gốc đức thì khuyến trợ họ đến với 
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đạo. 

$. Chưa từng chấp trước vào thân chư Phật. 

9, Có thê nhẫn chịu các pháp cũng không chỗ 
dựa. 

10. Giữ gìn các căn để hành trì giới câm. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Thường hòa với đạo tâm 

Xả Thanh văn, Duyên giác 

Thương xót khắp chúng sinh 

Khuyến vào nơi Phật pháp 

Học hạnh chư Bồ-tát 

Rõ pháp vô sở hữu 

Tất cả hành công đức 

Khuyến giúp nơi Phật đạo 

Bô-tát có mười việc thọ ký và chỗ thấy về 
thọ ký đều tự biết cả. Những øì là mười? 

1. Phát tâm từ hòa, đạo ý tự nhiên. 

2. Không chán bỏ hạnh Bồ-tát. 

3. Xả bỏ tật cả các vọng tưởng. 

4. Có thê vâng tu pháp của chư Phật. 

5. Thuần tin nơi chỗ chư Như Lai tuyên 
thuyết. 

6. Quán thông và thành tựu gốc đức. 

7. Hóa độ tất cả khiến trú Phật đạo. 

8. Bình đắng và tôn kính thân hữu không có 
hai tâm. 


728 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


9. Thây chư thiện hữu như thấy chư Phật. 

10. Bản nguyện thuở xưa hộ trì Phật đạo. 

Đó là mười pháp hành trì được thọ ký. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Bình đăng kính thiện hữu 

Lợi lạc từ đó thành 

Nguyện xưa hộ trì pháp 

Phát đạo ý lắng trong 

Không chán hạnh Bồ-tát 

Dứt bỏ các vọng tưởng 

Khiến trú ở pháp Phật 

Thuân tin Như Lai dạy. 

Bồ-tát có mười việc không cầu sự hạn hẹp. 
Đó là: 

1. Nhập vào thệ nguyện đời trước. 

2. Tùy thời nhập hạnh, dẫn dắt huân tập tùy 
theo nhân duyên của chúng sinh. 

3. Chắng mất chánh nghĩa, đều được thông 
nhập. 

4. Thành tựu đây đủ các Độ vô cực. 

5. Tùy theo phương tiện ấy mà có thể hội 
nhập. 

6. Thuận theo sở nguyện. 

7. Tùy theo sở thích của chúng sinh mà khai 
hóa họ. 

8. Trang nghiêm cõi nước, khuyến nhập vảo 
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đạo. 

9. Thần thông biến hóa làm cho họ theo sự 
giáo hóa ây. 

10. Vì khắp chúng sinh mà thị hiện. 

Đó là mười việc không cầu sự hạn hẹp của 
Bồ-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

ĐI vào nguyện đời trước 

Chỗ hành tùy nhân duyên 

Tuân hành theo thứ lớp 

Thuận các Độ vô cực 

Do đắc thành tựu lớn 

Tùy chúng sinh tín lạc 

Làm trang nghiêm cối Phật 

Dùng thân túc biên hóa 

Bồ-tát có mười việc vào với Như Lai, chỗ mà 
tất cả chư Phật trong ba đời đều từ đó thành tựu. 
Những gì là mười? 

1. Đi vào đạo giáo bình đăng vô lượng. 

2. Chuyển bánh xe pháp vô hạn. 

3. Tuyên thuyết yếu nghĩa của trí tuệ vô 
lượng. 

4. Thuận theo âm thanh thông suốt không bờ 
mé. 

5. Khai hóa chúng sinh vô sô lượng. 

6. Hiễn bày vô số thân thông biến hóa. 
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Š. ĐI vào các định, Tam-muội không thể ví 
dụ. 
9. Khai ngộ sáng chiêu không thể đo lường. 
10. Thị hiện lực vô úy, hiển bày vô hạn khiến 
vào diệt độ. 
Đó là mười việc thể nhập Như Lai của Bồ- 
tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Quá, hiện, và vị lai 
Tất cả chư Như Lai 
Vào đạo giáo vô lượng 
Chuyển Pháp luân vô hạn 
Thuận đạo pháp không bờ 
Thuyết tuệ trường không đáy 
Khai hóa vô số người 
Thân túc khó nghĩ bàn. 
Bôồ-tát có mười việc đi vào tánh hạnh của 
chúng sinh. Những gì là mười? 
1. Vào nơi bản hạnh và chỗ hiểu của chúng 
sinh. 
2. Tùy thời khai độ, thọ thân đương lai. 
3. Hiện bày khắp chúng sinh. 
4. Việc làm hiện tại vào khắp chúng sinh. 
5. Khéo hành gốc ngọn, tùy thời cứu giúp 
chôn hành phi pháp. 


SỐ 292 —- KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền I 731 


6. Diễn bày đạo pháp cho chúng sinh. 

7. Chỗ nhập tâm tánh, biết rõ tất cả. 

§. Phân minh tất cả chỗ về nguồn cội. 

9. Tùy chỗ yêu thích, nêu rõ các ngăn ngại. 

10. Thuyết pháp để trừ bỏ vô sô phiên não ái 
dục của chúng sinh. 

Đó là mười việc vào tánh hạnh của chúng 
sinh. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Hiểu rõ hạnh đời trước 

Cũng biết rõ đời sau 

Phân minh việc hiện tại 

Chôn hành của chúng sinh 

Vào nơi chỗ đức hạnh 

Không đức hạnh cũng vào 

Tâm ây trùm khắp cả 

Khiến các căn thành tựu. 

Bồ-tát có mười việc thể nhập thê giới. Những 
øì là mười? 

1. Thường biết dừng đủ ở tại thê gian. 

2. Tu hành thanh tịnh không bị nhiễm ô. 

3. Ở trong đời tâm ít mong câu. 

4. Diễn bày vô lượng hương thơm cho chúng 
sinh mê lâm. 

5. Vào các phương tục như vào một bụi trần. 

6. Hiển bày khắp nơi vô lượng nghĩa vi diệu. 
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7. Cũng hiển bày rộng khắp nơi vô lượng thế 


ĐIỚI. 


hạ. 


8. Độ thoát nỗi lo của thân tứ đại. 
0. Cung kính tự về với đạo chư Phật. 
10. Cũng đi vào nơi chôn vô đạo trong thiên 


Đó là mười việc hội nhập thê giới của Bô-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Ở đời biết dừng đủ 

Nẻo hành thường thanh tịnh 

Chỗ vào thường ít cầu 

Vào khắp vô lượng nghiệp 

Vào vô số thê giới 

Hiểu rõ hạnh vi diệu 

Lớn nhỏ đều thâu đạt 

Hội nhập mọi sở hữu. 

Bô-tát có mười việc vào kiếp số các niệm 


không øì là không thâu đạt. Những øì là mười? 


1. Biết kiếp quá khứ. 

2. Xét rõ vị laI. 

3. Biết việc hiện tại. 

4. Biết đời hữu hạn. 

5. Biết các ngăn ngại vô hạn. 

6. ĐI vào các nẻo hữu hạn và vô hạn. 
7. Rõ các việc về kiếp hữu số và vô số. 
§. Ở nơi hữu sô khiến nhập vô vi. 
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9. Khiến các vô niệm thông nhập hữu niệm. 
10. Thông các hữu niệm khiễn vào vô niệm. 
Đó là mười việc biết rõ kiếp SỐ của các niệm 
không øì là không thông đạt của Bô-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Nhập vào niệm quá khứ 
Đương lai cũng như vậy 
Cât bước ở hiện tại 
Mà đều biết rõ cả 
Hành hóa vô lượng kiếp 
Hữu số hoặc vô số 
Vô niệm và hữu niệm 
Tất cả tưởng, vô tưởng. 
Bồ-tát có mười việc thuyết nêu thông suốt về 
ba đời mà không có hai lời. Những gì là mười? 
1. Dùng quá khứ mà giảng nói. 
. Thuở xưa đã qua, sớm nói về đương lai. 
. Đương lai xa vời diễn nói hiện tại. 
. Đương lai chưa đến, nói về quá khứ. 
. Còn chưa muốn đến, giảng nói hiện tại. 
. Cũng giảng nói đương lai chưa đến. 
. Truyền đạt ở hiện tại bỗng thành quá khứ. 
. Biết rõ hiện tại tức là đương lai. 
. Chỗ thấy của mắt, giảng nói bình đắng. 
10. Hiện rõ ba đời đều thấu rõ trong một lúc. 
Đó là mười việc thuyết nêu thông suốt về ba 
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đời. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Thưởng nói việc quả khứ 
Nêu xưa đến như thể 
Quá khứ là hiện tại 
Cũng thông việc đương lai 
Quả khứ nay hiện tại 
Chưa đến diễn đương lai 
Hiện, lai làm quá khứ 
Mắt thấy nay đương lai. 
Bồ-tát có mười việc đi vào ba xứ. Những gì 
là mười? 
1. Vào các hữu số. 
. Đến vô sở niệm. 
. Đến chỗ sở đắc. 
. Hướng đến các cõi mà dạy dỗ. 
. Đến các tưởng xứ. 
. Về các phương tục. 
. Không nhiều ngôn ngữ. 
. Thâu đạt không cùng tận. 
9. Khen ngợi vắng lặng. 
10. Thích sự an nhiên. 
Đó là mười việc nhập vào ba xứ của Bồ-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Đi vào các nẻo niệm 
Trao truyền có sở đắc 
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Tại phương tục, các tưởng 

Chốn niệm không cùng tận 

Nói rộng việc tịch nhiên 

Cũng vào nơi an tĩnh 

Diệt trừ các ác sự 

Như vậy thành tựu đạo. 

Bô-tát có mười việc của sự phát tâm không 
chán và không thiếu sót. Những gì là mười? 

I1. Cúng dường chư Phật, ở nơi các sắc mà 
không mệt mỏi. 

2. Kính thuận tất cả các thiện hữu. 

3. Cầu các kinh điển, không lấy làm khó. 

4. Rộng nghe nhiều kinh, thọ nhận không ai 
theo kịp. 

5. Luôn phát tâm ban tuyên kinh đạo. 

6. Khai hóa chúng sinh, dùng pháp luật chỉ 
bày. 

7. Phát khởi tất cả, khiến đến Phật đạo. 

8. Trú nơi một thế giới, ở vô sô kiếp tu hạnh 
Bồ-tát. 

9. Hành hóa khắp các cõi Phật không chỗ nào 
là không cùng khắp. 

10. Chưa từng hoài nghi các kinh điền Phật, 
có chỗ tham vẫn thì tuyên thuyết rộng khắp. 

Đó là mười việc phát tâm không chán, không 
thiểu sót. 
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Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Cúng dường các thân Phật 

Không lấy làm chán đủ 

Cung thuận các thiện hữu 

Ngưỡng câu các kinh điển 

Chôn cầu không mệt mỏi 

Thấy những người phát tâm 

Vì họ giáo huân đạo 

Khai hóa các Bô-tát. 

Bồ-tát có mười việc phân minh các biện giải. 
Những gì là mười? 

1. Phân biệt chỗ vào tuệ biện giải của chúng 
sinh. 
. Biết rõ các căn, sẽ được quay về. 
. Rõ sự báo ứng của các tội phước. 
. Nhìn thây chỗ sinh ra ở bất cứ nơi nào. 
. Đêu biết những chỗ có không của thế gian. 
. Nhìn thây chỗ du hóa của chư Phật. 
. Hiểu rõ nghĩa lý sâu cạn của kinh pháp. 
. Rõ thông sự mất còn của pháp giới. 
. Thấu đạt việc ba đời 

10. Cũng có thê phân biệt chốn nẻo hành hóa, 
ngôn ngữ âm thanh không thê tính đêm. 

Đó là mười việc VỀ Sự phân biệt các biện giải 
của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
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Rõ chỗ biết chúng sinh 

Chỗ về của các căn 

Tùy chỗ lập tội, phước 

Thấy được chỗ sinh khởi 

Phân biệt các thê giới 

Cũng biết rõ pháp phẩm 

Quán thông tuệ Phật pháp 

Gốc ngọn của ba đời. 

Bồ-tát có mười việc đạt đến Tổng trì. Những 
øì là mười? 

1. Chỗ nghe sâu rộng thì liền phụng trì, 
ngưỡng câu kinh điển không hề quên mắt. 

2. Cầm đuôc pháp sáng để tuyên thuyết và 
giáo hóa, đêu từ phương tiện mà biệt rõ kinh 
điện. 

3. Rõ pháp tự nhiên, đạt ánh sáng pháp, đến 
với Phật đạo không thê nghĩ bàn. 

4. Năm các định ý, hiện đang nghe Phật, mở 
bày trước mắt, liên phụng hành pháp. 

5. Đi vào âm thanh nơi đạo tràng, tùy theo 
phương tục mà diễn xuất ngôn từ, không hề cùng 
tận. 

6. Nghĩ đên việc nơi ba đời chư Phật là pháp 
không thê nghĩ bàn. 

—_, Tùy thời giảng nói, mang nhiêu biện tài về 
tât cả chỗ then chôt nơi kinh điên của chư Phật. 
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§. Tai nghe nhiều nghĩa lý không thể suy 
lường. 
9. Chỗ hưng Thánh tuệ có thê nghe giữ thông 
suốt các pháp chư Phật. 
10. Kiến lập mười lực vô úy của Như Lai. 
Đó là mười pháp đạt đến Tổng trì của Bô-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Rộng nghe liên năm giữ 
Không quên tất cả pháp 
Hiểu rõ tùy thời nói 
Thông các pháp tự nhiên 
Dùng pháp đại quang minh 
Trí hiện khó nghĩ bản 
Hiện tại đắc Tam-muội 
Nghe kinh điển trước mắt. 
Bô-tát có mười việc ban tuyên Phật pháp. 
Những gì là mười? 
1. Hiểu rõ nghĩa đạo. 
. Chí lập đại nguyện. 
. Phân biệt rõ về chỗ về của tội, phước. 
. Thường trú Chánh giác. 
Không tâm tự cao. 
. Thông đạt pháp gIới. 
. Định ý biết rõ. 
. Thấu rõ bản tâm. 
. Biết rõ bản tịnh. 


-TẦ›....Ấ. 
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10. Tùy gốc mà giác ngộ khiến thành tựu 
Phật đạo. 

Đó là mười việc Bồ-tát ban tuyên Phật đạo. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Hiểu rõ về Phật đạo 

Nguyện nhận biết tội phước 

Chỗ lập nơi chư Phật 

Rõ pháp không tự đại 

Phân biệt tâm vốn tịnh 

Chỗ về của định ý 

Gốc tịnh cũng tự nhiên 

Tùy gốc mà giác ngộ. 

Lúc Phật thuyết xong phân này, tam thiên thế 
giới đều chấn động. Ánh sáng lớn â ây chiếu khắp 
mười phương, chư Thiên, long, thần đều đến rải 
hoa, dùng các âm nhạc cúng Phật tạo sự vui vẻ. 
Họ đều hoan hỷ cùng khánh chúc: “Lành thay! 
Chúng ta nhờ công đức thuân thục từ đời trước 
mà được dự pháp hội này, quen. hiểu nghĩa sâu 
mâu và đạo tuệ vô cực. Những tốt lành ây là gì? 
Thế Tôn Năng Nhân khai thị pháp tạng, ân từ 
ban bỗ khắp mười phương, chữa lành mù tối, 
chuyền hóa năm âm, sáu suy (trần), ba độc, năm 
cái, mười hai nhân duyên, sáu mươi hai tà kiến. 
Dùng năm việc để chỉ bày: Giới, định, tuệ, giải 
thoát tri kiên, ngũ nhãn, lục thông. Lây sáu Độ 
vô cực: Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiền 
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định, trí tuệ để thành tựu Phật đạo. Ban tuyên và 
khai thị mười hai bộ kinh, khai hóa sáu mươi hai 
thứ tà kiến nghi khiến họ phát đạo ý, chư Phật 
tán thán, Bồ- tát hoan hỷ. Lúc âY, Bồ-tát Phố Trí 
lại hỏi Bô-tát Phố Hiền: Sao gọi là phát tâm Bồ- 
tát? Sao gọi là hành pháp? Sao gọi là đại B1? Sao 
gọi là duyên phát đạo tâm và dùng đạo duyên ây 
mà hưng khởi ý? Sao gọi là gặp thiện hữu phát 
tâm kính thuận? Sao gọi là Bô-tát đạt đến thanh 
tịnh? Sao gọi là Độ vô cực? Sao gọi là Phật tuệ? 
Sao gọi là chỗ kinh qua? Sao gọi là Bôồ-tát lực? 
Sao gọi là bình đăng? Sao gọi là sinh giác tánh? 
Sao gọi là thuyết pháp? VÌ sao mà phụng hành? 
Sao là biện tài? Sao gọi là vô số? Sao gọi là hành 
tâm bình đắng? Sao gọi là hành tuệ? Sao gọi là 
Bồ-tát không tự đại? 

Bô-tát Phố Hiện đáp: 

-Lành thay! Chỗ hỏi của Phật tử thật là hay 
và thâm diệu! Hãy lắng nghe, lắng nghe! Nay tôi 
vì Bô-tát và chúng hội mà giảng nói. 

Lúc ấy, Bô-tát Phổ Trí cùng đại chúng lắng 
nøhe và lãnh thọ lời giảng của Bô-tát Phố Hiên. 

Bô-tát Phố Hiền nói: 

-Có mười việc phát tâm của Bồ-tát. Những 
øì là mười? 

1. Lúc phát tâm thường mang tâm đại Từ bị, 
hộ trì tất cả chúng sinh. 
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2. Chốn hành từ bi quán sát hết thảy phiền 
não, khô nạn của chúng sinh như thương thân 
mình. 

3. Tất cả sở hữu đều có thê bô thí, nghĩ đến 
Nhất thiết trí, tâm là đứng đầu. Nghĩ đến Nhất 
thiết trí nên có thể phát tâm không hủy hoại 
nghĩa Thánh. 

4. Hưng khởi với tâm nghiêm tịnh, học điều 
then chốt của ĐIỚI câm Bồ-tát, tâm tâm kiên cố 
như kim cang. 

5. Dứt sạch chỗ cấu trược của tt cả các pháp. 

6. Chôn sinh khởi ý đó giỗng như sông biến. 

7. Có thể làm chủ tất cả các pháp thanh tịnh. 

§. Chí ấy kiên cô như núi Tu-di, tức có thể 
nhãn chịu tât cả âm thanh ngôn từ thiện ác. 

9. Chỗ phát tâm ấy kiến lập sự an lạc dài lâu, 
ban cho chúng sinh tín tâm chân thành mà tâm 
vẫn luôn độc hành 

10. Trí Độ vô cực hiểu rõ các pháp rôi tùy 
theo phương tiện mà hộ trì. Đó là mười việc phát 
tâm của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Hưng phát tâm đại Bì 

Đem giúp khắp chúng sinh 

Thấy ở trong khô não 

Thương xót như thân mình 

Tư duy Nhất thiết trí 
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Được chí nguyện trang nghiêm 

Tâm ây như kim cương 

Trí tuệ như sông biến. 

Bồ-tát có mười việc hành pháp Phố Hiên. Đó 
là: 

I. Ở trong kiếp đương lai đều cùng tất cả 
hành tập đại nguyện, phụng kính những người 
chưa đền. 

2. Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác ở nơi 
sắc pháp mà khai hóa chúng sinh lập hạnh Bồ- 
tát. 

3. Tích lũy các sốc đức với thệ nguyện Phổ 
Hiên. 

4. Đều có thể vào trọn các Độ vô cực. 

5. Tâm nguyện hòa nhã, tròn đủ hạnh Bô-tát. 

6. Tuân tu các pháp vì muôn trang nghiêm 
CỐI nước. 

7. Thế giới chư Phật các nghĩa bình đẳng. 

8. Thọ sinh tật cả mười phương cõi Phật. 

9. Hiểu rõ phương tiện, cầu các kinh điền. 

10. Hiện tại an lạc ở các cõi Phật và thành 
tựu Chánh đạo Vô thượng. 

Đó là mười việc hành pháp của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Đêu biết kiếp đương lai 

Phụng kính chư Như Lai 
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Bồ-tát cùng chúng sinh 

Thệ nguyện hạnh Phô hiền 

Tích lũy nhiều gốc đức 

Vào các Độ võ cực 

Trang nghiêm các cõi Phật 

Chóng thành Vô thượng giác. 

Bỏ-tát có mười việc thường hành đại Bi. 
Những gì là mười? 

1. Quán khắp chúng sinh cô độc, không có 
thiện chủng vô lậu nên vì họ mà hưng khởi đại 
BI. 

2. Quán thây kẻ vô đạo thì dùng đại Bi hóa 
độ. 

3. Thấy những kẻ nghèo cùng, khố nạn thì 
khiến họ trồng gốc đức. 

4. Thức tỉnh những kẻ mê ngủ lầu ngày tỉnh 
dậy. 

5. Thấy cõi chúng sinh không có phương tiện 
thì tùy lúc mà hóa độ họ. 

6. Vì những kẻ tham dục, ràng buộc mà 
khuyên giúp. 

7. Nhìn thấy chúng sinh gặp ách nạn thì 
thương xót và cứu tê. 

$. Thấy bệnh lâu ngày thì dùng thuốc từ bi 
mà chữa lành. 

9. Nêu người nào rời bỏ pháp thiện thì tỏ bày 
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nghĩa đạo cho họ. 

10. Nếu thấy chúng sinh đánh mắt pháp Phật 
thì thương xót họ trong sự hoan hỷ. 

Đó là mười việc đại Bi của Bồ-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Tại thê hành đại Bi 

Quán sát khắp chúng sinh 

Gặp tật ách lâu ngày 

Do đoạn các gốc đức 

Nên khởi bị vô tận 

Kiến lập nơi pháp Phật 

Bồ-tát hành đại Từ 

Đề khai hóa chúng sinh. 

Bô-tát có mười duyên phát đạo tâm. Những 
øì là mười? 

1. Dạy dỗ chúng sinh khiến thuận theo luật 
đạo mà phát đạo tâm. 

2. Muốn trừ tất cả các khổ não, hoạn nạn. 

3. Kiến lập sự an lạc lâu dài cho chúng sinh. 

4. Thấy chúng sinh ở nơi vô minh thì giúp họ 
phát đạo tâm. 

5. Thích khuyên chúng sinh khiến vào Phật 
tuệ. 

6. Thuận theo Chánh giác, phụng kính tất cả 
chư Phật tôi thăng. 

7. Đều muôn được gặp Như Lai Chánh chân. 
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§. Cũng lại muốn thây uy dung tướng tốt của 
chư Phật. 

0. Cũng lại vui thích vào nơi Phật đạo nên 
phát đại tâm. 

10. Cũng lại kính ái mười Lực, Vô úy. 

Đó là mười duyên sự phát đạo tâm. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Thấy chỗ diệt chúng sinh 

Vì phiền não trói buộc 

Muôn họ an lạc lâu 

Nên phát tâm Bô-tát 

Chúng sinh nào vô trí 

Dùng Phật tuệ khuyên bảy 

Khiến vâng tướng ba cõi 

Thường gặp chư Như Lai. 

Bỏ-tát gặp thiện hữu phát tâm kính trọng. 
Bô-tát sơ phát đạo tâm chân chánh thì với thiện 
hữu luôn khiêm tốn và cung thuận. Muốn được 
thành tựu Nhất thiết trí của Phật thì nên tìm bạn 
lành, nhờ họ mà vọng ý được khuât phục. 

Có mười việc gặp thiện hữu mà phát đạo tâm. 
Những gì là mười? 

1. Phụng kính và tự quay về với bạn lành. 

2. Tâm không ái dục. 

3. Có thê phụng hành như chỗ nghe biết. 

4. Tâm vui thích những điều đó. 
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5. Chí không vết nhơ. 

6. Tâm thường nhất tâm. 

7. Dùng các sốc đức đề hợp làm một việc. 

Š. Hoài bão một nguyện. 

9. Phát tâm về với Thế Tôn. 

10. Chí ấy bình đẳng, nẻo hành đây đủ. 

Đó là mười việc gặp thiện hữu phát tâm cung 


thuận của Bô-tát. 


Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Thường mang tâm cung kính 

Phụng hành như chỗ nghe 

Hoan hỷ không vết nhơ 

Ý ây thường chuyên nhất 

Hợp lại các gôc đức 

Tự quay về Thế Tôn 

Thường quý hạnh bình đắng 

Mới thành tựu tâm đạo. 

Bồ-tát có mười việc thanh tịnh. Những øgì là 


mười? 


1. Tịnh như hư không, rôt ráo không mắt. 
2. Tịnh nơi các sắc tùy gốc chúng sinh mà 


khai hóa họ. 


3. Tịnh các âm thanh, diễn bảy vô lượng 


nghĩa. 


4. Ngôn từ âm hưởng của biện tài thanh tịnh. 
5. Phân biệt rõ vô lượng chô thuyêt pháp của 
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Phật. 

6. Trí tuệ ây thanh tịnh, trừ bỏ sự vô trĩ. 

7. Hiểu rõ chỗ hành đời trước của chúng sinh 
mà khai hóa họ. 

Š. Tịnh các báo ứng, trừ sạch tất cả sự che 
chướng, ngăn ngại. 

9. Sở nguyện sáng rõ, thâu biết chỗ sinh Nhất 
phẩm của chư Phật. 

10. Sự hành dụng sáng rỡ ấy xuất sinh nơi 
hạnh nguyện Phô hiên. 

Đó là mười việc được thanh tịnh. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Bồ-tát thanh tịnh đủ 

Công đức như hư không 

Tùy căn tảnh chúng sinh 

Mà mở đạo vô thượng 

Tịnh ngôn từ biện tài 

Phân biệt rõ pháp tướng 

Trí ây không ngăn ngại 

Cứu cánh ở Nhất thừa. 

Bồ-tát có mười việc đạt đến Độ vô cực. 
Những gì là mười? 

1. Hành Độ vô cực thì tất cả sở hữu đều có 
thể bố thí. 

2. Giới Độ vô cực thì đây đủ giới cấm. 

3. Nhẫn Độ vô cực thì có thể hành từ hòa, đạt 
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được tịnh lực của Phật. 

4. Tinh tân Độ vô cực thì chỗ hành khuyến tu 
không hề thoái chuyền. 

5. Thiên Độ vô cực thì làm cho ý thuân định. 

6. Trí Độ vô cực thì quán tất cả pháp vốn là 
chân lý tự nhiên. 

7. Tuệ Độ vô cực thì đi vào mười lực của 
Phật. 

_8. Nguyện Độ vô cực thì đây đủ hạnh Phô 
hiện. 

9. Thân thông Độ vô cực thì biên hóa vô 
lượng, không một chỗ nào không biên khăp. 

10. Pháp Độ vô cực thì bình đẳng điều phục 
tt cả gốc ngọn các pháp. 

Đó là mười Độ vô cực của Bồ-tát. Bô-tát an 
trú ở đó thì về với đại tuệ vô cực vô thượng 
Chánh chân của Như Lai và tròn đủ sáu Độ. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Bồ thí Độ vô cực 

Ban rải hết sở hữu 

Trì giới Độ vô cực 

Thanh tịnh các hạnh Phật 

Nhẫn nhục Độ vô cực 

Từ hòa không sân hận 

Tinh tân Độ vô cực 

Siêng tu không thoái chuyển 
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Nhất tâm Độ vô cực 

Chánh định không loạn tâm 

Trí tuệ Độ võ cực 

Thấy các pháp như nhiên 

Thân thông Độ vô cực 

Vào khắp đạo lực Phật 

Sở nguyện hành bình đắng 

Thân túc dẫn các pháp. 

Có mười việc về Phật tuệ của Bô-tát. Những 
øì là mười? 

I. Hiểu rõ tất cả mười phương thế giới, 
chủng loại chúng sinh không thể nghĩ bàn. 

2. Biết rõ các tông, hiểu rõ các pháp không 
mất thời tiết. 

3. Hoặc dùng vô số loại hình, hoặc dùng nhất 
phẩm để làm cho chúng sinh thâu biết các pháp 
GIỚI. 

4. Thường ban tuyên tuệ, hiểu rõ tất cả gộc 
ngọn hư không. 

5. Bậc nhất Phật tuệ thông suốt rốt ráo. 

6. Mười phương thế giới, các việc quá khứ 
đều có thê biết rõ. 

7. Mười phương cõi Phật, các việc vị lai đều 
có thê thấy rỡ. 

$. Mười phương cõi Phật, những việc hiện tại 
vào khắp đề giáo hóa. 
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9. Làm sáng tất cả các hạnh Như Lai. 

10. Đều vào tất cả tuệ, biết rõ quá khứ, hiện 
tại, vị lai chư Phật đều đồng một hạnh. 

Đó là mười việc tạo tuệ nghĩa của Bồ-tát. Bồ- 
tát trú ở đây thì ánh đại quang minh tự tại chiêu 
sáng, đủ đây sở nguyện, tin pháp chư Phật tức 
dùng một tuệ mà bIêt rõ pháp Phật. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Thường biết mười phương cõi 

Chúng sinh không kê xiết 

Thảy khiến vào Phật tuệ 

Tạo nên vô số niệm 

Phân biệt rõ các pháp 

Bình đắng như hư không 

Phật tuệ là bậc nhất 

Thường thấu việc ba đời. 

Có mười việc về sự kinh qua của Bồ-tát. 
Những gì là mười? 

1. Đều rõ các pháp vốn là Đệ nhất nghĩa. 

2. Tất cả kinh điển đều phân minh tường tận. 

3. Hiểu rõ các tuệ đều là một tướng. 

4. Phân biệt tâm niệm hành tuệ vô vi, vô số 
của chúng sinh. 

5. Thấy các chúng sinh đều cùng một đắng 
cấp. 
6. Biết rõ chốn hành nơi phiền não của chúng 
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sinh. 

7. Chí tánh mỗi người đều bị ràng buộc ở 
hành nghiệp thì đều biết rõ chỗ hành thiện ác của 
chúng sinh. 

§. Hiểu rõ nẻo hành theo chí nguyện của tất 
cả Bồ-tát. 

0. An vui mà chăng tự đại nơi mười lực của 
Như Lai. 

10. Kiến lập rốt ráo mà đến Chánh giác. 

Đó là mười việc kinh qua của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Biết các pháp là một 

Vì hiểu rõ giới hạn 

Các tuệ hợp một tướng 

Tâm chúng sinh vô số 

Thấy rõ khắp muôn dân 

Hành phiên não mê tối 

Các kết sử ràng buộc 

Không được trí rộng lớn. 

Bồ-tát có mười sự tạo diệu lực. Những øì là 
mười? 

1. Tất cả các pháp đều vào chỗn an nhiên. 

2. Kinh điển các cõi đêu như chỗ hóa độ. 

3. Các nghĩa như huyễn, nói về các pháp số 
đều là pháp Phật. 

4. Các chỗ kinh điển đều không dựa chấp. 
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5. Tất cả sở hữu đều quay về ba cửa giải 
thoát. 

6. Gặp các thiện hữu thì tôn trọng cung kính. 

7. Tâm huân tập các năng lực bằng các gốc 
đức. 

S. Vào nơi cung điện vua Vô thượng tuệ đạo. 

0. Chưa từng phi báng trí tuệ thâm diệu, tin 
vui tất cả trí tâm chư Phật. 

10. Rốt ráo không thoái chuyển năng lực 
phương tiện quyên xảo. 

Đó là mười Lực của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Tất cả pháp an nhiên 

Đều như lực huyễn hóa 

Các pháp là pháp Phật 

Về ba cửa giải thoát 

Cung kính các thiện hữu 

Thường tích các gôc đức 

Vào nhà tuệ vô thượng 

Thuân tin sâu pháp Phật. 

Bỏ-tát bình đắng có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Tâm bình đắng với chúng sinh. 

2. Cũng bình đăng với các pháp. 

3. Quán khắp các cõi Phật. 

4. Tánh hạnh không hai. 
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3. 
6. 
SÉ 
Ồ. 
0. 


Vì các gốc đức. 

Bình đẳng với chư Bô-tát. 

Sở nguyện không khác. 

Các Độ vô cực cũng không saI biệt. 
Tất cả cả các hạnh đều cùng một dạng. 


10. Mười phương chư Phật đêu là một Phật. 

Đó là mười sự bình đắng. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Tâm chúng sinh bình đăng 

Quán khắp các kinh điển 

Các cõi nước bình đăng 

Tánh hạnh không có hai 

Đều hợp các gốc đức 

Bô-tát thường hành từ 

Sở nguyện không số lượng 

Đủ các Độ vô cực. 

Bỏ-tát có mười việc phát khởi giác Thánh. 
Những gì là mười? 


1. 
. Các pháp như huyền đều trở về văng lặng. 
. Nghĩa kinh điển như ảnh. 

. Sự thấy của mắt đều do duyên hợp. 

. Các nghĩa nghiệp thanh tịnh. 

. Tất cả các pháp đều nhờ văn tự. 

. Các sự nghiệp đêu do bản tịnh. 

. Đạo tuệ vô tưởng. 
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Tất cả các pháp chỉ có một âm thanh. 
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0. 


Rôt ráo tận nguôn gôc. 


10. Vạn hữu các cõi đều từ pháp giới. 

Đó là mười việc phát sinh giác Thánh. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Các pháp đều vắng lặng 

Cũng như huyễn như hóa 

Như ảnh, như tiếng vang 

Đều do nhân duyên sinh 

Tịnh gốc ngọn các pháp 

Tắt cả không chỗ sinh 

Đều vì bản tế ây 

Vô tướng làm chân đề. 

Bô-tát thuyết pháp có mười việc. Những øì là 
mười? 


Ï, 
. Chỗ thuyết nghĩa lý tùy thời được vào. 

. Giảng vô sô việc. 

. Thường diễn nêu nhiêu việc của thông tuệ. 
. Cũng phân biệt rõ các Độ vô cực. 

. Tuyên thị mười lực của Như Lai. 

. GIải nghĩa ba đời. 

8. 
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Diễn nói pháp thâm diệu. 


Thường nói pháp không thoái chuyên của 


Bồ-tát. 


0, 


Rộng nói vê công đức của chư Phật. 


- T0. Ban tuyên về sự xuất gia bình đăng của 
Bô-tát, chư Phật Như Lai. 
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Đó là mười việc thuyết pháp của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Giảng thuyết pháp thâm diệu 

Đều khiến vào nghĩa đạo 

Diễn trí tuệ vô ngần 

Rộng nói Nhất thiết trí 

Nêu các Độ võ cực 

Hiện bày mười lực Phật 

Ba đời không ngăn ngại 

Bô-tát không thoái chuyền. 

Có mười hạnh mà Bô-tát phụng hành. Những 
øì là mười? 

1. Tích lũy các gốc đức. 

2. Nghe chư Như Lai giảng thuyết kinh điển 
thì liên có thê thọ trì. 

3. Nắm tất cả sự hiện hữu, nêu ví dụ mà 
tuyên thuyết. 

4. Dẫn dắt tật cả phụng hành pháp ngôn. 

5. Hoài bão về cửa tuệ nghĩa Tông trì. 

6. Đêu có thê đoạn trừ hỗ nghi, chấp trước. 

7. Dùng đây đủ các hạnh Bô-tát. 

$. Biện tài bình đăng của tất cả Như Lai. 

9. Thuyết pháp khai hóa, diễn xuất ánh sáng. 

10. Lời nói đều nhận được sự an lạc của chư 
Phật kiến lập nên khiến đạt đến Vô thượng 
Chánh chân. 


756 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Đó là mười hạnh phụng hành của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Tích lũy các gốc đức 

Ngợi khen pháp Như Lai 

Quán các pháp bình đắng 

Phụng tuyên cửa đạo tuệ 

Xả bỏ các nghi chấp 

Đây đủ hạnh Bô-tát 

Các pháp là thế gian 

Đêu khiến vào nhà đạo. 

Bôồ-tát có mười việc phân biệt biện tài. 
Những øì là mười? 

I. Chỗ diễn các pháp vĩnh viễn không nhớ 
nghĩ. 

2. Phân minh các kinh đều là không chỗn 
hành. 

3. Biện tài các nghĩa vô sở trước. 

4. Rõ các pháp vốn không. 

_5. Ban tuyên vô lượng tất cả các pháp, ấy là 

chô kiên lập của Phật. 

6. Tất cả sở hữu đều không có chỗ nương tựa. 

7. Đều có thể phân biệt rõ chương cú các 
pháp. 

§. Thuyết thông nghĩa chân đề của kinh điển. 

9. Thường hành bình đắng, thương xót chúng 
sinh. 
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10. Thuyết pháp khế hợp khiến mọi người 
vừa tâm. 
Đó là mười việc phân biệt biện tài của Bô-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Giảng kinh không tưởng nghĩ 
Tắt cả hành vô tưởng 
Không chấp nơi các pháp 
Thấu rõ đều là không 
Biện tài không hạn lượng 
Các pháp Phật kiến lập 
Tất cả không chỗ dựa 
Rõ tất cả vốn không. 
Bồ-tát có mười việc được tự tại. Những øiì là 
mười? 
1. Khai hóa chúng sinh. 
. Chiếu sáng các pháp. 
. Tu các gôc đức. 
. Hành tuệ vô cực. 
. Không chấp cảnh giới. 
. Tạo lập gốc thiện, khuyến giúp Phật đạo. 
. Chôn hành tinh tấn không hê thoái chuyên. 
. Hàng phục chúng ma, những chỗ mê hoặc. 
9, Biết rõ tâm đạo nơi tật cả Phật đạo. 
10. Ở nơi tà kiên mà thành Chánh giác. 
Đó là mười việc được tự tại. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
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Rõ, mở bày chúng sinh 

Các pháp được sáng soI 

Phụng hành các gốc đức 

Tuệ vô cực tự tại 

Tâm đều không dính mắc 

Tinh tấn không biêng trễ 

Hàng phục khắp chúng ma 

Do mình được tâm đạo. 

Bồ-tát có mười việc thi hành vô số. Những gì 
là mười? 

1. Khai hóa tất cả khổ nạn của thế gian. 

"`. Gốc ngọn của chúng sinh không thể tính 

đêm. 

3. Không thể suy lường việc của kinh điển. 

4. Tất cả chỗ làm không bờ mé. 

5. Bờ cõi của các pháp không thể cùng tận. 

6. Không thể sánh cùng gốc của công đức. 

7. Tất cả các pháp ác đêu không thể giảng 


Š. Chí nguyện cũng không bờ mé. 

9. Chỗ về các hạnh không thể ví dụ. 

10. Tất cả Bô-tát độc hành khó ai sánh bước, 
tật cả chư Phật độc tôn không hai. 

Đó là mười sự hành vô số của Bồ-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Thể gian khó nói hết 
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Chúng sinh vô số lượng 

Các pháp không bờ mé 

Chỗ tạo tác vô hạn 

Góc đức không thê sánh 

Các pháp không xứ sở 

Khó sánh cùng Bô-tát 

Chư Phật không ai bằng. 

Bô-tát có mười việc hành tâm bình đắng. 
Những gì là mười? 

1. Tích đức với tâm bình đăng. 

2. Chí nguyện đông đắng. 

3. Thân ý chúng sinh cũng không có hai. 

4. Vào khắp chúng sinh, hướng cho tội, 
phước có nẻo vê. 

5. Đi khắp các pháp. 

6. Thây các cõi Phật, tịnh uê bình đăng. 

7. Khuyến hóa chúng sinh khiến vào thuân 
tín. 

§. Tâm bình đăng với các hạnh và các vọng 
tưởng. 

9, Đều vào mười Lực vô úy của Phật. 

10. Đều từ trí tuệ bình đắng của Như Lai. 

Đó là mười tâm bình đăng của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Tích đức tâm bình đăng 

Hưng khởi tật cả nguyện 
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Tâm chúng sinh bình đắng 

Tội phước không khác biệt 

Vào khắp các kinh điển 

Quán nước Phật bình đắng 

Thương xót khắp chúng sinh 

Khiến vào hạnh không hai. 

Bỏ-tát có mười việc hành tuệ. Những gì là 


mười? 


1. Hiểu rõ chúng sinh sẽ về trí tuệ giải thoát. 
2. Vào khắp các cõi, vô số cõi nước. 

3. Người chưa vào thì được vào. 

4. Đi vào lưới tham, trừ khử câu uê. 

5. Đi vào các cõi, biết chỗ tăng giảm. 

6. Hiểu rõ các pháp mỗi một có khác. 

7. Hoặc dùng nhất phẩm, có thể biến khắp 


âm thanh các cõi. 


Š. Rõ các tưởng thế gian, chỗ trú điên đảo và 


mỗi mỗi sự khác nhau của chỗ tư niệm. 


9. Dùng ngôn từ vào khắp tất cả nêu bày các 


pháp. 


I0. Oai lực của Như Lai kiến lập pháp giới 


và tật cả “chúng sinh ở tại ba đời. Chư Phật vào 
đó dạy dỗ cho họ không còn mê mờ và đều khiến 
họ vào đạo. 


Đó là mười hành tuệ của Bồ-tát. 
Bô-tát lại nói kệ tụng: 
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Tin hiểu cõi chúng sinh 

Vào khắp các cõi Phật 

Đêu đến cả mười phương 

Bình đắng quán thê giới 

Các pháp không số lượng 

Thân vào không cùng tận 

Chỗ biến hóa Như Lai 

Hóa độ khắp ba đời. 

Bồ-tát có mười việc không tự đại. Những gì 
là mười? 

I. Không khinh mạn người, loài vật, côn 
trùng... 

2. Thân tâm khiêm tôn, không khi dễ người. 

3. Không vì cõi nước của mình mà tự ngã 
mạn. 

4. Nếu được cung kính không tâm tự đại. 

5. Không dùng lời hay mà tự khen ngợi. 

“6, Hành nguyện đây đủ, không dùng để tô 

điêm. 

7. Khai hóa chúng sinh, lìa sự mệt mỏi. 

Š. Thành tựu Chánh giác, tâm thường từ b1. 

9. Giảng thuyết kinh điển, không rộng nói 
đến bản thân. 

10. Có chỗ kiên lập mà không tư đại. 

Đó là mười việc không tự đại của Bồ-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
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Không khinh mạn chúng sinh 

Được cõi nước chăng vui 

Được phụng kính chắng mừng 

Rời các danh xưng hão 

Không tham, các sở nguyện 

Khai hóa mọi chúng sinh 

Được thành Tôi chánh giác 

Ban tuyên tuệ đại đạo. 

Lúc nói giảng nói pháp này xong, các hàng 
Trời, Rông, Thân, chúng sinh thế gian, A-tfu- 
luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hâu-lặc... 
không ai mà không hoan hỷ và phát tâm đạo. 
Các loài: Sư tử, cọp, chó sói, sâu, nai, cá ba ba, 
thuông luông, các loài trùng nhỏ... đều sinh tâm 
Từ, không có hại nhau. Chúng nghe giảng nói 
pháp nên mỗi một đêu phát đạo tâm. Chư Thiên 
rải hoa rơi xuống như mưa, xông đốt các danh 
hương có khói tỏa như mây trôi, đàn sáo nhạc 
khí không đánh mà tự hòa vang. Lúc ấy, chúng 
hội thảy đều hoan hỷ phụng hành. 


1 


SỐ 292 —- KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền 2 763 


KINH ĐỘ THẺ PHÁM 


QUYÊN 2 

Bồ-tát Phố Trí lại hỏi Bồ-tát Phố Hiền: 

—Sao gọi là kiến lập? Sao gọi là tín lạc? Sao 
øọ1 là vào sâu? Sao gọi là nương tựa? Sao gọi là 
dũng mãnh? Sao gọi là đoạn dứt các nghi? Sao 
gọi là không thể nghĩ bàn? Sao gọi là giải thoát 
chân đê? Sao gọi là báo ứng? Sao gọi là định ý? 
Sao gọi là sở hữu? Sao gọi là cửa giải thoát? Sao 
gọi là thần thông? Sao gọi là thông đạt? Sao gọi 
là giải thoát? Sao gọi là vườn nuôi dưỡng? Sao 
øọ1 là cung điện? Sao gọi là dạo chơi? Sao gọi là 
trang nghiêm? Sao gọi là tâm bất động? Sao gọi 
là tánh không chỗ xả? Sao gọi là tuệ quán? Sao 
øọI1 là giảng pháp? Sao gọi là nguyện thanh tịnh? 
Sao gọi là ân? Sao gọi là ánh sáng tuệ? Sao gọi 
là hành vô sắc? Sao gọi là không tâm pháp? Sao 
gọi là tâm như núi? Sao gọi là tâm như biển? 

Bỏ-tát Phô Hiền đáp: 

Lành thay! Đại sĩ nêu hỏi thật có ý nghĩa. 

Bồ-tát có mười sự kiến lập. Những gì là 
mười? 
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1. Thường chí nguyện nơi Phật. 

2. Hăng nghĩ về kinh pháp. 

3. Khuyến hóa chúng sinh khiến trú Phật đạo. 
4. Giúp cho sự nghiệp chúng sinh được an 


5. Tu lập chánh hạnh. 

6. Thuận vui thệ nguyện. 

7. Thường nghĩ đến oai nghi. 

8. Chỗ đi tùy thời. 

9. Ban tuyên gốc thiện. 

10. Kiến lập tuệ nghĩa. 

Đó là mười việc kiến lập của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Nhất tâm thường niệm Phật 

Chuyên tinh nghĩ kinh điển 

Khiến chúng sinh vào đạo 

Chỉ bày tạo sự nghiệp 

Khen, giúp tu chánh hạnh 

Không để thoái thất nguyện 

Oai nghi, giới hạnh đủ 

Gốc thiện thành Thánh tuệ. 

Bỏ-tát tín lạc có mười việc. Những gì là 
mười? 

1, Tâm Bỏ-tát tự phát khởi: “Trong đời vị lai 

nêu có Đâng Như Lai Chánh Chân nào xuât hiện 
ở đời thì ta đêu sẽ được gặp, gặp chư Phật rôi thì 
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liền cúng dường phụng sự, chí câu vô thượng, 
đảnh lễ, quy y các bậc Chánh giác này. 

2. Ta sẽ được các vị này dạy dỗ, vì được dạy 
dỗ nên được trở về Bồ-tát địa. Như các Bồ-tát đã 
từng cung kính, phụng giáo, tâm luôn tôn kính 
và luôn tu hành như chỗ nghe biết”. 

3. Lúc đó, Bô-tát lại nghĩ: Ta không bao giờ 
lia xa chư Phật Thể Tôn và các bậc Khai sĩ. Trừ 
sạch khổ nạn TOng ruồi của sinh tử, tu hạnh Bỗ- 
tát trong vô lượng kiếp. 

4. Bô-tát lại nghĩ: Lúc xưa ta chưa phát tâm 
vô thượng, chưa làm bậc Pháp khí, sợ nghĩa 
thâm diệu và sợ tiếng xâu hủy báng của chúng 
sinh, lại sợ hãi các đường ác trong sinh tử. Vì ta 
sớm xa lìa những sự sợ hãi ây nên vĩnh viễn 
không còn tương ưng ở đó, vì xa lia những việc 
này nên sinh ra chỗ nào cũng không lìa tâm đạo, 
không SỢ không hãi, cũng chăng lo lắng, vĩnh 
viên không còn các nạn, thường xa lỉa trân câu, 
diệt sạch uế trược, vào ra một mình, hàng phục 
chúng ma, diệt bỏ ngoại đạo. 

5. Bô-tát lại nghĩ: Ta sẽ khuyến hóa cõi 
chúng sinh làm theo luật giáo, chí cầu đạo tâm 
Vô thượng Chánh chân, tu hạnh Bồ-tát. Lúc 
được gặp Phật thành đạo thì tùy theo đạo giáo v1 
diệu của các Bậc Tôn Thánh ta sẽ đảnh lễ, phụng 
kính, quy y và vui mừng vô lượng. Sau khi Đức 
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Phật diệt độ, ta sẽ vì chúng sinh mà hưng lập vô 
lượng chùa chiên, cúng dường tháp miêu, phụng 
tuyên Phật pháp, hoăng truyện kinh điển, làm 
cho nghĩa vô thượng mãi mãi được trường tôn. 

6. Bô-tát cũng nghĩ: “Ta sẽ trang nghiêm vô 
lượng thế giới làm cho các cõi Phật thanh tịnh 
thuận hợp, mỗi một khác biệt nhưng đều bình 
đăng và thanh tịnh. Ta sẽ làm vô sô cõi Phật phát 
tâm cảm ứng và diễn xuất đại ánh sáng chiếu 
khắp mười phương, thân túc biến hóa không chỗ 
nào không biến khắp”. 

7. Bồ-tát lại nghĩ: Khi ta thành Phật rồi thì sẽ 
đoạn sạch các hồ nghi cho chúng sinh giáo hóa 
chí tánh của họ thường được thanh tịnh, nhu hòa, 
tâm chí vắng lặng, tiêu diệt phiên não ái dục, bít 
lấp cửa ác, mở cửa an ốn, trừ khử u tối, hưng 
khởi ánh sáng lớn, bỏ hết nghiệp ma, đạt đến 
điều lành vô thượng. Đó là công đức khai thị 
khắp chúng sinh. 

8. Bồ-tát lại nghĩ: “Ta ở chỗ nào cũng thường 
gặp chư Phật, lúc ở chỗ nguy ách cũng vân nghĩ 
đến việc phụng kính và đều được như thệ 
nguyện. Được gặp bậc Chánh giác thì chăng hê 
xa cách. Diện kiến lúc Như Lai thuyết pháp. 

9. Vị Như Lai rất khó gặp, trong vô lượng 
kiếp mới xuất hiện một lân. Giống như loài hoa 
Linh thụy ngàn năm mới có một lân. Ném bỏ tất 
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cả SỰ châp trước không nên có, tâm ý chất trực 
không hê quanh co. 

10. Bồ-tát lại nghĩ: Lúc ta thành tựu đạo Vô 
thượng Chánh chân, làm Tôi chánh giác thì biên 
kháp các cõi Phật thi hành Phật sự. Vì chúng 
sinh mà hiện thân với môi một. CIóng trông đại 
pháp, mưa pháp cam lô, bố thí pháp vô lượng, 
thanh tịnh vô úy, làm sư tử gâm vang, lập 
nguyện vô cực, trú nơi pháp giới ban tuyên kinh 
đạo. Dâu một kiêp cũng không nhàn nghỉ, thần 
không chán mệt, ngôn từ vô cực, tâm không lười 
TỎI. 

Đó là mười việc tín lạc của Bồ-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Nghiêm tịnh các cõi Phật 

Khuyến đạo khắp chúng sinh 

Chỉ bày pháp thầm diệu 

Khiến phát đạo vô thượng 

Thường nguyện thấy chư Phật 

Phụng sự tự quy y 

Nghe nhận chỗ thuyết pháp 

Nhất tâm mà phụng hành. 

Nhăm đoạn ba đường ác 

Khai mở cửa an lạc 

Vì chúng sinh ngu tối 

Hiền bày đại ánh sáng 
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Ban rải pháp thí kinh 

Tiêu diệt các trần câu 

Làm Đại sư tử hồng 

Tuôn mưa pháp cam lô. 

Bỏ-tát có mười pháp vào sâu. Những gì là 
mười? 

1. Đều vào việc quá khứ của các thế giới, đi 
vào chí tánh thâm diệu của pháp Phật. 

2. Về với Phật sự vị lai của các cõi Phật, ở tại 
một cõi Phật có số lượng Chánh giác không 
khác. 

3. Tuy ở trong các cõi Phật hiện tại vắng lặng 
nhưng mọi chỗ nói, chỗ làm của thế Ø1an, 
phương tục vào việc làm nghiêm tịnh cõi nước 
thì họ đều quan tâm đến. 

4. Vào sâu các pháp, ở tại thiên hạ mà giáo 
hóa vô sô. 

5. Lại có thê biết rõ tội phước không đồng 
của tật cả chúng sinh. 

6. Nói về chỗ hành hóa không đông của chư 
Bồ-tát. Lại nữa, kiến giải của chư Bô-tát đều biết 
rõ chỗ quá khứ của chư Như Lai. 

7. Bô-tát đều biết chỗ giáo hóa nhanh chậm 
của chư Phật Thê Tôn. 

§. Bôồ-tát lại biết chư Phật Chánh giác và 
quyến thuộc Thánh chúng ở hiện tại các cõi đang 
thuyết pháp và giáo hóa chúng sinh. Pháp giới 
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hư không, mười phương Như Lai không có bờ 
mé. 

9. Lại biết rõ pháp thế gian, pháp Thanh văn 
và Duyên giác thừa. 

10. Bồ- tát vào nơi pháp này mà không chỗ 
vọng câu, giảng thuyết vô số chỗ nẻo nhập pháp 
giới mà cũng không chỗ nhập, cũng không pháp 
tưởng. Tùy theo các pháp mà dạy dô, khai hóa 
chúng sinh. 

Đó là mười việc vào sâu pháp Phật. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Biết ở đời quá khứ 

VỊ lai cùng hiện tại 

Tùy phương tục thị hiện 

Thanh tịnh các cõi Phật 

Phân biệt tội phước người 

Chỗn hành các Bồ-tát. 

Hiện tại các cõi Phật 

Chư Bồ-tát vân tập 

Biết số lượng chúng sinh 

Thuyết pháp như hư không 

Biết rõ pháp Thanh văn 

Duyên giác và Bô-tát. 

Bồ-tát có mười việc chỗ nương tựa, vì sự chỗ 
nương tựa mà Bô-tát ây tu hạnh Bô-tát. Những 
øì là mười? 


770 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


I1. Thường phụng kính chư Phật, ngày ngày 
quy ÿ. 

2. Khai hóa chúng sinh. 

3. Gặp các thiện hữu thì nương nhờ vào họ. 

4. Thường vui thích tích lũy các gôc đức. 

5. Đêu vì làm nghiêm tịnh các cõi nước Phật. 

6. Thường thương xót tất cả không rời bỏ 
chúng sinh. 

7. Vào khắp các Độ vô cực. 

§. Muốn đạt đầy đủ các nguyện Bồ-tát. 

9. Chỗ tu vô lượng, quay về tâm đạo. 

10. Biết rõ chư Phật, thành tựu Chánh giác. 

Đó là mười việc Bồ-tát nương tựa đề thành 
tựu đạo hạnh. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Thuần kính khắp chư Phật 

Chỗ nương hạnh Bỏ-tát 

Khai hóa mọi chúng sinh 

Kính thuận các thiện hữu 

Tích lũy các gốc đức 

Nghiêm tịnh các cõi Phật 

Vào các Độ võ cực 

Đây đủ nguyện Bô-tát. 

Bồ-tát có mười việc dũng mãnh. Những gì là 
mười? 

1. Tiêu trừ tất cả các tội ngăn che. 
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2. Chư Phật Thể Tôn thị hiện sự diệt độ thì 
phụng trì chánh giáo. 

3. Dùng tâm dũng mãnh hàng phục chúng 
ma. 

4. Biết rõ vô thường, không tiếc thân mạng. 

5. Dùng duyên chánh pháp để chuyên hóa 
ngoại đạo. 

6. Dùng tâm nhu hòa làm cho chúng sinh 
hoan hỷ. 

7. Mang tâm phân chân, tất cả chúng hội thây 
được khiến mọi người cũng đều hân hoan. 

§. Điêu hóa tất cả Thiên, long, Quỷ thân, 
Kiên-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, 
Ma-hâu-lặc... đều lãnh thọ nhân duyên ấy. 

0. Phụng tu Nhu thuận, nương pháp thâm 
diệu. 

I0. Thường xả Thanh văn và Duyên giác 
thừa, ở trong vô lượng kiêp hành hạnh Bô-tát mà 
không mệt mỏi. 

Đó là mười tâm dũng mãnh của Bô-tát. 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Trừ bỏ các tội chướng 

Thừa sự Phật diệt độ 

Hàng phục chúng quân ma 

Không tiếc thân mạng mình 

Thường hóa các ngoại đạo 


V0 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Hoan hỷ với chúng sinh 

Quý thân đều thọ giáo 

Thường hành hạnh Bô-tát. 

Bồ-tát có mười việc đoạn trừ các hỗ nghĩ, 
không còn do dự. Những øì là mười? 

1. Bồ-tát phát tâm và tự nghĩ: “Ta sẽ dùng bố 
thí, trì gIỚI, nhân nhục, tinh tấn, thiên định, trí 
tuệ để cứu giúp tật cả chúng sinh. Ta dùng từ bị 
VUI gBIÚpP Và dẫn dắt họ, tuy làm việc đó mà 
không hê hồ nghI. Nếu ai muốn làm cho ta thoái 
lui thì không thể được”. 

2. Bô-tát lại nghĩ: “Ta thấy khắp các bậc 
Chánh giác ở mười phương và các vị Phật vị lai 
sẽ có được tuệ vô thượng và ta cúng dường họ 
mà tâm không do dự, giông như đuôi trầu vừa 
cong vừa cứng”. 

3. Bô-tát lại nghĩ: '“Fa dùng vô số ánh sáng 
chiều hết các cõi Phật, nghe các nẻo hành của 
chư Bồ-tát vị lai trong vô tận số kiếp mà tâm 
không nhàm chán”. 

4. Khai hóa vô số chúng sinh mả không cho 
là khó. Pháp giới rộng khắp không thể hạn 
lượng, giông như hư không không có bờ mé. 
Việc độ chúng sinh vô lượng cũng như vậy, 
không hề lấy làm chán mệt. 

5. Bô-tát lại nghĩ: “Ta tu hạnh Bô-tát, đây đủ 
các nguyện, thành tựu các thông tuệ và Nhất 


SỐ 292 - KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền 2 773 


thiết trí”. 

6. Bô-tát lại nghĩ: “Lúc ta hành Bô-tát đạo thì 
đều đạt đến ánh sáng đạo pháp và sự thông tuệ 
vô cực của Phật”. 

7. Thường vui dùng và xem tất cả các pháp 
đều là pháp Phật. 

§. Biết rõ tất cả chỗ niệm khởi của chúng 
sinh, hiểu rõ những phạm trù vô số và vô tận số, 
các pháp hữu vi cùng vô vI. 

9. Thành tựu Bình đăng giác, thâu đạt các 
pháp đều là việc độ đời, trừ các tưởng điên đảo. 
Tuy có uế trược cũng đều xem như thanh tịnh. 

10. Bồ-tát hiểu rõ tất cả pháp Phật, thành Tối 
chánh giác, không có các tưởng điên đảo, cải 
thây mê lầm và một mảy may, chấp trước. Tuy ở 
hữu vi có các lậu nhưng đạt đến vô vi, bỏ các lợi 
dưỡng thì có thê đi vào vô số cõi. 

Đó là mười việc đoạn hồ nghi của Bồ-tát 

Bồ-tát lại nói kệ tụng: 

Niệm Thí, Giới, Nhẫn, Tấn 
Thiên định, tu Trí tuệ 
Hành Từ, Bi, Hỷ, Xả 

Thấy chư Phật phụng kính 
Quang mình chiếu sảng đủ 
Vô lượng kiếp vị lai 

Tâm không có biếng trễ 
Thành Phật Nhất thiết trí 
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Các pháp đêu pháp Phật 
Cũng đêu độ thế pháp 

Bỏ uễ trược điên đảo 
Được Tôi chánh giác Phật. 

Bỏ-tát có mười việc không thể nghĩ bàn. 
Những gì là mười? 

1. Sự tu gốc đức không thể nghĩ bàn, tất cả sở 
nguyện không thê suy lường. 

2. Quán sát các pháp đều như huyễn hóa, nhờ 
phát đạo tâm nương vào các nghiệp thiện không 
hề trái mắt. 

3. Tu hạnh Bô-tát, vĩnh viễn không còn vọng 
tưởng. 

4. Tu nghĩa thâm yếu vào khắp các pháp, 
không thủ chứng diệt độ. Đạo tuệ chưa tròn thì 
chưa xả bỏ. 

5. Tu hạnh Bô-tát, thị hiện vào thai mà sinh 
Ta. 

6. Siêng tu phạm hạnh, đến cây Bôồ-đẻ, hàng 
phục chúng ma, đạt thành Chánh giác chuyển 
pháp luân, thị hiện diệt độ, kiên lập và hiển bày 
các Phật sự, không xả đại BI, hộ trì chúng sinh 
không trái bản nguyện. 

7. Lại nữa, Bồ-tát ấy lúc mới phát tâm đã 
kiến lập và thị hiện mười lực Như Lai, ở tại pháp 
giới khai hóa chúng sinh chưa từng ngừng nghỉ. 

S. Lại nữa, các Bô-tát ây dùng vô tưởng để 
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vào các tưởng; lại dùng hữu tưởng đi vào vô 
tưởng, không hề tưởng nghĩ mà nói các việc 
tưởng nghĩ; lại dùng các niệm mà nói việc vô 
niệm; dùng vô sở hữu đi vào sở hữu; lại dùng 
các sở hữu nhập vào vô sở hữu; dạy dỗ sự không 
tạo tác mà đi vào sự tạo tác; giáo hóa chỗ tạo tác 
mà đi vào chỗ không tạo tác; ở nơi vỗ sở đắc mà 
nói có sở đắc; ở chỗ có sở Hấc mà nói vô sở đắc 
và biết rõ các pháp đêu vô sở hữu. 

9. Lại nữa, Bô-tát ây tâm bình đắng nơi đạo, 
đạo cũng vì bình đắng mà có. Biết rõ tâm đạo, 
chúng sinh không có hai khác, tâm không điên 
đảo, chỗn tư niệm không mất, chỗ thấy bình 
đẳng. không theo tà nghi. 

10. Lại nữa, Bồ-tát ấy trong lúc phát tâm, tâm 
ấy vốn văng lặng, định ý chánh thọ. Ở nơi bản tế 
mà không khởi chứng đắc, dùng vô lậu, hữu lậu 
mà vĩnh viễn chẳng diệt. Bồ thí các gốc đức, 
hiểu rõ các pháp, vì người mà nói tất cả Sự vô 
lậu. Các lậu đã hết thì vì người mà tuyên thuyết, 
có thể dùng pháp Phật mà đi vào pháp thế tục. 
Tuy ở trong ây mà không vướng mặc nơi pháp 
thế tục, không niệm tục. Quán tất cả pháp đều 
nhập Pháp thân mà cũng chắng có chỗ nhập. 
Hiểu rõ các pháp không có hai khác, cũng không 
chôn hành. 

Đó là mười sự không thê nghĩ bản của Bô-tát. 
Bỏ-tát trú ở đây thì mau chóng thành tựu đạo Vô 
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thượng Chánh chân. 

Bồ-tát có mười việc giải nói chân đế. Những 
øì là mười? 

I. Tùy thời mà chân thành diễn nói tất cả 
pháp Phật. 

2. Xả bỏ pháp ác chắng mất sự tiết chế. Dùng 
thân túc biến hóa của chư Bồ-tát mà tuyên dạy 
chánh pháp. 

3. Có thê dùng phương tiện, tùy theo chúng 
sinh mà vào nơi tội phước của họ. Tuyên dương 
chúng sinh mà trừ khử tất cả phiên não ái dục. 
Vì có thê thấu rõ nghĩa chúng sinh. 

4. Dùng pháp môn vô vi tiêu trừ các chướng 
ngại, tu tập nhàn tịnh. 

5. Lại nữa, Bô-tát ây dùng VÔ SỞ trú giông 
như hư không. Mỗi một chỗ vào chẳng dùng gIỚI 
cấm. Trời đất thành hoại không hề nghĩ ngại. Ở 
các thê giới không bị chìm ngập, ở nơi cảnh giới 
các pháp không bị che chướng. 

6. Chỗ vào các phương diện đều đem đến lợi 
ích vi diệu. Sinh ra, xuất gia, đạt đến Như Lai 
Chánh chân, rốt cùng thị hiện diệt độ. 

7. Bồ-tát lại đi vào pháp giới của chư Phật, 
thây khắp sự hành dụng tiên, dừng của chư Phật. 

§. Bô-tát đêu thấy chúng sinh ở nơi Niết-bàn, 
không chỗ tạo tác, nguyện chăng rơi rớt và sẽ 
hội tụ đây đủ các trí thông tuệ. 
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9. Lại có Bồ-tát thấy tất cả pháp không chỗ 
nương tựa, không rời thiện hữu, chỗ phải thân 
gần mà không ÿ lại. 

10. Như Lai tỉnh chuyên không hề có pháp 
biêng trê. Nhìn bạn và thù đêu với thái độ bình 
đẳng. Tích lũy gốc đức, khuyên giúp và hợp nhất 
khiên họ được đông đẳng, tán dương sự thành 
tựu khiến họ không thấy có hai. 

Đó là mười việc tùy thời giải nói của Bô-tát. 

Bỏ-tát có mười tuệ phân biệt. Những gì là 
mười? 

1. Hiểu rõ tất cả các cõi Phật. 

2. Vào thâu nguồn gốc suy thịnh của chúng 
sinh. 

3. Biết rõ tâm hành hiện hữu của chúng sinh. 

4. Bày rõ các căn suy thịnh của chúng sinh. 

5. Lại biết tất cả hành quả, báo ứng. 

6. Tùy thời vào khắp mà phân biệt nghĩa 
Thanh văn. 

7. Và cũng như vậy đôi với chúng Duyên 
giác. 

ö. Dùng phương tiện từ pháp thế tục mà phân 
biệt, tu hạnh Bô-tát. 

9. Tất cả đều thuận nhập vào pháp Phật. 

10. Hiểu tuệ phương tiện. 

Đó là mười tuệ phân biệt của Bồ-tát. Bôồ-tát 
trụ ở đó thì mau chóng thành tựu đạo Vô thượng 
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Chánh chân. 

Có mười việc về Tam-muội của Bồ-tát. 
Những øì là mười? 

1. Là đêu biết khắp tất cả sở hữu trong mười 
phương thê giới. 

2. Có thể dùng định ý, các pháp Tam-muội 
làm văng lặng thần chúng sinh. 

3. Định, Tam-muội ấy thấy khắp mười 
phương Phật. 

4. Có thê kiến lập tất cả các niệm, tùy thời 
định ý. 

5. Tam-muội ây có thể động chuyên vô số 
thân, cũng có thê khởi lập từ Tam-muội. 

6. Vào khắp Tam-muội chánh thọ của chư 
Phật Như Lai Chánh giác mà khai ngộ chúng 
sinh. 

7. Trí tuệ ấy rất rộng lớn, biết rõ Tam-muội 
tùy thời của chư Bô-tát. 

$. Mỗi lúc phát tâm thì đi vào tuệ nhất tâm. 

9. Dùng vô vi tâm khai mở trí tuệ thanh tịnh. 

10. Có thể rộng tu trí tuệ Bô-tát, không bỏ 
thuân tín. Dùng nguyện nơi đại tuệ biệt rõ Tam- 
muỘi. 

Đó là mười việc về Tam-muội của Bô-tát. 

Có mười việc về những øì sở hữu của Bồ-tát? 
Những gì là mười? 

1. Sở hữu tất cả những øì của chúng sinh. 
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2. Với cõi nước của các Bôồ-tát cũng vậy. 
3. Quán khắp chúng sinh biết rõ vốn không. 
4. Lúc gặp kiếp hỏa tai thì trời đất đều hư 
VONE. 
5. Hoặc gặp kiếp thủy tai, lúc trời đất hư 
vong tôi thì liên hợp thành trở lại. 
6. Chư Phật Chánh giác cũng đều vô sở hữu. 
7. Vô vàn chủng hạnh đều không xứ sở. 
Š. Thân Như Lai có công huân vô lượng. 
9. Chỗ nói nghĩa lý, gốc ngọn của tất cả các 
pháp đều giống nhau. 
10. Nêu có thể cúng dường chư Phật Chánh 
giác thì chỗ về đều không. 
Đó là mười việc nêu bảy về những gì sở hữu 
của Bô-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
SỞ hữu gì chúng sinh 
Cối nước, không xứ sở 
Quán sát các tướng hảo 
Kiếp thiêu trời đất hoại 
Họp lại cũng như vậy 
Phật thân vô số hình 
Như Lai không thể bàn 
Nói pháp vô số loại. 
Cửa giải thoát của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 
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1. Thân ấy biến khắp tất cả thế giới. 
2. Hiện khắp mười phương với vô vàn loại 
hình, vô số sắc tượng. 
3. Dùng các pháp giới mà thể nhập một cõi 
Phật. 
4. Kiến lập tất cả các loài chúng sinh để trang 
nghiêm Phật. 
5. Thân hình biến khắp vô số cõi Phật trong 
mười phương. 
6. Tự nhiên biết rõ khắp tât cả các cõi. 
7. Một khi phát tâm thì khắp các cõi Phật đều 
hiện ra chư Phật. 
3. Tại mỗi cõi nước thì đều khiến cho chư 
Phật nhập vào một thân. 
9. Đều làm cho thân túc chư Phật cảm ứng và 
lây làm hoan hỷ. 
10. Thể nhập nhất tâm. 
Đó là mười việc về cửa giải thoát của Bô-tát. 
Bồ-tát lại nói kệ tụng: 
Thân biến khắp cõi Phật 
Hiện vô số loại hình 
Các pháp vào một cõi 
Kiển lập các thể giới 
Khắp đời hiện thân Phật 
Tự biết cùng khắp cả 
Nhập các pháp một thể 
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Mở tâm vào hết thảy. 

Thân thông của Bô-tát có mười việc. Những 
øì là mười? 

1. Biết rõ những việc đã trải qua trong quá 
khứ. 

2. Hiểu rõ phương tiện vào ra, luI tới. 

3. Thiên nhĩ biết phân biệt mà không chỗ 
ngăn ngại, đêu thông rõ các chỗ quay vê của 
ngôn từ. 

4. Có thể biết được tâm chỗ niệm hành của 
người khác và các loài chúng sinh. 

5. Với vô số sự việc sai khác thì dùng Thiên 
nhãn vô vi quán sát khắp những chỗ đã trải qua. 

6. Dùng đại thần thông biến hóa mà cảm ứng 
và khai hóa các loài chúng sinh không thể nghĩ 
bàn. Từ bản tính ấy mà thị hiện ra khiên họ được 
vào khuôn phép. 

1. Thấy được vô số thế giới của chư Phật và 
các thân thị hiện cùng khắp. 

§. Lúc phát tâm có thế du hóa khắp mười 
phương vô lượng cõi Phật, cũng có thê kiến lập 
và làm trang nghiêm vô sô cảnh giới. 

9. Các Bồ-tát cũng có thể thị hiện đây đủ 
thân hình mà không ôm tâm tự đại. 

10. Hiển bày thông tuệ ở vô số nước, chứng 
đạo quả Vô thượng Chánh chân làm bậc Tối 
chánh giác, tâm khó nghĩ bàn. Vì chí tánh gốc 
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ngọc của chúng sinh mà thị hiện sự chỉ dạy. 

Đó là mười nghĩa thân thông của Bỏ-tát. Bồ- 
tát an trụ vào đây thì đạt được chỗ thân thông Vô 
thượng Chánh chân của Như Lai. Chỗ biến hóa 
của chư Phật luôn phương tiện tùy hướng, luôn 
hiện khắp mười phương giáo hóa chúng sinh thì 
liền thành tựu hạnh ây, các nghĩa tròn đủ. 

Bỏ-tát thông đạt có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Có thể tùy thời giáo hóa chúng sinh. Phân 
biệt tội phước, sự trải qua và vô số sự bắt đồng 
của các loài chúng sinh, khiến họ được xuất 81A, 
tâm thức được văng lặng lúc vào chỗ ngăn ngại. 
Việc làm điên đảo và vô vàn sự bất đông của 
mỗi mỗi chúng sinh thì Bồ-tát đều làm cho tiêu 
diệt cả và đạt đến như Thánh tuệ đây đủ Kim 
cang bất hoại. 

2. Có thể kiến lập được âm thanh cùng khắp 
không thê nghĩ bàn. Dạy nơi các cõi Phật, hiểu 
rõ phương tiện và tất cả sự trụ chấp vào việc 
huân tập bốn Đăng tâm. 

3. Đêu đi vào khắp, pháp giới, rõ chỗ sinh ra 
và cũng biết rõ pháp vốn không từ đầu sinh. Các 
vị ấy đêu đã trừ khử hết các tưởng về ôm đau, xứ 
Sở, cảnh gIới. 

4. Lại nữa, Bồ-tát ấy không quán các pháp 
cũng chắng phải không quán các pháp. Lây các 
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pháp vô tưởng làm thanh tịnh, cũng không có sự 
thanh tịnh. Rõ vô số sự hiện hữu, hiểu biết và 
tinh tân tuyên thuyết kinh đạo ở vô số kiếp. 
Dùng sự bình đắng mà về nơi đạo Vô thượng 
Chánh chân, thường trú nơi pháp gIới. 

5. Lại nữa, Bô-tát Ấy hiểu rõ chúng sinh vốn 
diệt độ, không dụng việc nhà, cũng không tạo 
tác. Biết việc sinh ra là theo điên đảo, thâu đạt 
được nghĩa lý nhân duyên báo ứng ấy. Biết được 
việc dùng nhân duyên phương tiện gì để phụng 
kính chỗ hành gôc ngọn, xứ sở sinh diệt, phân 
biệt và khai hóa các loài chúng sinh. 

6. Khai mở sự bề tắc về đạo lý giải thoát, biết 
rõ sự điện đảo, không còn các lâm lỗi, cũng biết 
rõ nguôn góc của trân dục sân hận. Cũng phân 
biệt được các nghiệp sinh tử vô vị. Lại còn biết 
rõ sự trái ngược mà vốn không trái ngược. Biết 
răng có thê nương tựa vào nơi không thê nương 
tựa. 

7. Các vị cũng cứu xét sáng rõ chỗ đi đến, 
biết được chỗ đi đến, chỗ trở về và chỗ thoái 
chuyên của họ. Biết chỗ chí quyết và nơi quy 
hướng của họ, cũng biết được sự hư hoại sắp 
hoàn thành. 

8. Biết rõ căn tánh và sự khai hóa chúng sinh, 
chỗ được khai hóa thì khiến họ được vào khuôn 
phép. Không hề mê chấp vào vô số phương tiện 
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dạy dỗ chúng sinh mà bỏ quên hạnh Bồ-tát. Vì 
sao? Này Phật tử! Muôn biết về Bô-tát thì phải 
phát tâm đạo Vô thượng Chánh chân. Vì sao? Vì 
tâm đạo ấy muốn khai hóa chúng sinh, đã khai 
hóa chúng sinh thì làm cho họ theo luật giáo mà 
thân tâm không hê chán một. Đó là Bồ-tát biết rõ 
mười hai nhân duyên khởi, vì tất cả mà làm nên 
không hề có tính tranh chấp. 

9. Lại nữa, Bô-tát ấy chưa từng ý lại và khởi 
tâm ý lại vào Đức Phật; cũng không chấp trước 
pháp, lại không khởi tâm tham nơi khác; cũng 
không chấp trước cõi Phật và không sinh tâm 
nương vào cõi Phật; cũng không chấp trước vào 
cõi người, lại không khởi tâm thích thú chúng 
sinh; cũng không hệ thấy có chúng sinh và 
không hề khởi tâm thấy có chúng sinh. 

10. Bồ-tát ây luôn hưng khởi các hạnh, đây 
đủ sở nguyện, tu từ bi vô cực, không tưởng thây 
Phật, biết niệm Như Lai, chỗ tuyên thuyết pháp 
thì được ngôi tòa Như Lai; trồng các gốc đức, 
không hề lo nghĩ; tâm thích Chánh giác, không 
vì sự chán mệt, cũng không vì phép tặc. Cúng 
dường Như LaI, tâm cảng tinh tân, tạo cảm ứng 
và lập uy thân ở các thế giới Phật không thể nghĩ 
bản. Kiên lập tư duy Đệ nhất pháp giới, DIỆn giải 
về vô số lời dạy của kinh pháp. Biết mọi chúng 
hội có thê của thế giới chúng sinh hữu vi; cũng 
biết được sự hạn chế của chúng sinh nhiều hay 
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ít; biết rõ gốc ngọn của cái khô từ đâu sinh khởi; 
cũng có thể biết rõ sự tận diệt của vạn vật đều là 
gôc khô. Nếu có Bô-tát vì có thê thây được điều 
này thì sự tu hành của họ cũng như hình ảnh 
tiếng vang, bỏ các việc ác, bỏ gốc ác thì liên tự 
phát tâm cứu độ chúng sinh. Chỗ hành dụng â ây 
đêu không chỗ hành, đó gọi là hạnh Bồ-tát học 
theo chư Phật, tâm luôn kiên cỗ như núi Tu-di. 
Biết bỏ tất cả các tưởng điên đảo, kiến lập phố 
trí và các cửa thông tuệ, đạt thành Chánh Giác, 
vào nơi tuệ đường vô cực vô hạn. Tuệ đường tức 
là đạo Vô thượng Chánh chân, cứu vớt chúng 
sinh đang trôi dạt trong ba cõi về nơi nguôn CỘI. 

Đó là mười việc thông đạt của Bồ-tát. Bô-tát 
trụ ở đó thì đạt thành đại tuệ vô thượng của Như 
LaI. 

Có mười việc về sự giải thoát của Bồ-tát. 
Những gì là mười? 

1. Độ tận nguồn cội phiên não ái dục. 

2. Giải thoát khỏi con đường tà kiến, bất 
chánh. 

3. Cứu độ cái nạn che chướng của năm âm. 

4. Cứu vớt các nhập của hình thể tứ đại. 

5. Vượt lên các thừa Thanh văn và Duyên 
giác, nhờ đó mà chứng được Vô sinh pháp nhẫn. 

6. Phát khởi tất cả cõi nước chúng sinh và 
các pháp phương tiện. 
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7. Liền được siêu việt các hạnh Bồ-tát không 
thể kể xiết, khen ngợi tất cả hạnh Bô-tát. 
§. Dùng sự không vọng tưởng để vào địa 
Như Lai. 
9. Dùng Thánh tuệ biết khắp ba đời. 
10. Thần thông cứu độ bình đăng rộng khắp. 
Đó là mười việc giải thoát của Bồ-tát. Bô-tát 
trụ ở nơi đó thì khai hóa mọi chúng sinh và 
khiến cho họ đạt đến vô thượng. 
Bô-tát lại nói kệ tụng: 
Cứu độ phiên não dục 
Tà kiến nơi năm ấm 
Các chủng loại bốn đại 
Khổ nạn của tham thân 
Vượt Thanh văn, Duyên giác 
Đạt Vô sinh pháp nhân 
Khen ngợi cõi chúng sinh 
Võ lượng hạnh Bồ-tát 
Chỗ tu của Khai sĩ 
Nháp vào địa Như Lai 
Siêu Vượt các vọng tưởng 
Thần thông mở ba cối. 
Vườn nuôi dưỡng của Bồ-tát có mười việc. 
Những øì là mười? 
1. Thị hiện vui nơi sinh tử mà chưa từng chán 
mệt. 
2. Thích giáo hóa chúng sinh, tính không 
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chấp trước. 

3. Ở nơi tật cả các tưởng mà nhận lãnh đại 
hạnh. 

4. Thường thích nghiêm tịnh thê giới chư 
Phật. 

5. Thường trú ở xứ sở của mình mà chí 
nguyện tại cung điện thể nữ của chúng ma, có 
thể giáo hóa các cung điện và lầu gác ấy. 

6. Kính vâng chỗ thuyết pháp như chỗ nghe 
pháp, tư duy nghĩa lý, quán sát nẻo về nơi lục 
thông vô cực. 

7. Thâu giữ bốn ân, ba mươi bảy phẩm pháp 
đạo tuệ là vườn ruộng của Bồ-tát, là cha của 
chính mình. 

8. Chỗ có thể du hóa là mười Lực của Như 
Lai, bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất cộng. 
Tóm lại, tất cả Phật pháp là vườn của Bô-tát, mà 
chưa từng tưởng nghĩ đên pháp nào cả. 

9. Tất cả sự thị hiện biến hóa và chỗ kiến lập 
pháp lạc của tất cả Bô-tát là vườn ruộng của Bồ- 
tát. 

10. Bồ-tát chuyền bánh xe pháp, chắng hề 
khởi tâm tự đại mà luôn cần trọng hành dụng 
không chỗ trái mất. Tất cả sự phát tâm đều 
không rời Chánh giác, hiện hữu khắp chúng sinh 
là vườn của Bô-tát. Nhưng Pháp thân của Bỏ-tát 
đều hiện hữu khắp mười phương thể giới chư 
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Phật và sở hành của họ giống như hư không. 

Đó là mười việc về mảnh vườn của Bô-tát. 

Cung điện của Bồ-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Vui với cung điện Bô-tát mà tâm không bị 
mê hoặc. Đã khéo tích lũy mười điều thiện và 
công đức tuệ nghiệp, đó là cung điện của Bô-tát. 

2. Khai hóa các loài chúng sinh nơi cõi Dục, 
tu bôn phạm hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả. Bồ-tát nhờ đó 
mà dạy bảo các loài chúng sinh nơi cõi Sắc và 
được vãng sinh đến cung điện của chư Thiên cõi 
Tịnh cư. 

3. Do đó Bồ-tát tiêu điệt được tất cả các trân 
lao uê trược, đến được cõi trời Vô dục sắc. 

4. Đến cung điện ây, các Bô-tát dạy bảo về 
đại nạn của sự không thanh tịnh nơi chúng sinh, 
làm cho họ đêu lùi bỏ. 

5. Hoặc có lúc Bô-tát thị hiện sinh vào cảnh 
giới uế tạp. Vì Bồ-tát thích thọ sinh ở nơi ây để 
cứu độ tât cả chúng sinh tham dục. 

6. Bô-tát hiện nơi hậu Cung có thể nữ, trai gái 
và đời trước đã cùng họ tạo lập phước hạnh để 
cùng vui với họ, do đó mà giáo hóa khắp bốn 
phương, bốn cõi, các Đế Thích, Phạm thiên, Tứ 
Thiên vương. 

7. Bô-tát do đây mà khuyến hóa sự hung 
nguy, kế cả những thường nhân cũng đều khiến 
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họ xả bỏ loạn ý và ở nơi tất cả hành nghiệp Bồ- 
tát. 

$. Bô-tát vì tư niệm về sự giáo hóa dài lâu 
nên tự do theo đuối, thể hiện thần thông diệu 
dụng. Bô-tát thường dùng tuệ để khai hóa đưa 
đến cửa giải thoát nhất tâm Tam-muội chánh thọ 
mà được niêm pháp lạc. 

9. Bô-tát dùng pháp điển của chư Phật với 
Nhất thiết trí Vô thượng Chánh chân mà đoạn trừ 
các ngăn ngại, bô thí tât cả pháp mà luôn tự tại, 
được làm quốc chủ, được tôn quý, hào phú cũng 
do nơi mình. 

10. Bồ-tát ưa thích mười Lực của Như Lai, 
lây đó làm chỗ ở. 

Đó là mười cung điện của Bô-tát. 

Bỏ-tát có mười sự du quán. Những øì là 
mười? 

1. Ý tự ưa thích, quán các chương cú, mỗi 
dâu chân đi thì ý chí quán sát, phương tiện quyên 
biến. 

2. Tại trú xứ ây Bô-tát thường ở dưới chân 
chư Phật, nghe pháp thọ trì. 

3. Ý vui với mười phương, tâm hiện bày 
cùng khắp, cung kính chư Bồ-tát. 

4. Thần túc biên hóa hiện ra vô lượng pháp, 
giáo hóa thân ý mê hoặc của chúng sinh. Phụng 
trì định lực, vào một cửa Tam-muội thì được vào 
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khắp các cửa Thiên định Tam-muội. 

5. Ở nơi các môn Tổng trì và tất cả chỗ nghe 
biết thì liên có thế thọ trì, chưa từng quên mắt. 

6. Đem chỗ cốt lõi của pháp Tổng trì đó vì 
chúng sinh mà diễn thuyết, làm cho họ được 
hoan hỷ. 

7. Bồ-tát vui nơi biện tài, vì một chương cú 
mà ngợi khen băng lời đẹp. 

§. Ở trong vô số kiếp, đàm ngôn thuyết sự 
không hề dứt lời. 

9. Vì mọi chúng sinh câu Tôi chánh giác, thị 
hiện vô số thân hình, vô lượng phẩm vật. 

10. Luôn chuyển pháp luân, giáo hóa ngoại 
đạo khiến họ tham học pháp đạo. 

Đó là mười sự du quán của Bô-tát. 

Bồ-tát có mười sự nghiêm tịnh. Những øì là 
mười? 

1. Oai lực của chư Bồ-tát tươi sáng nên có 
thể một mình bước đi thanh tịnh, vô úy, không 
hè lầm lỗi. 

Độ Nghĩa lý sảng rõ, chỗ diễn ý lời, đàm 
thuyết mọi việc trong vô số kiếp thì không thể 
nào phê bỏ. 

3. Pháp thanh tịnh ây có thể diễn tám vạn bốn 
ngàn pháp tạng. 

4. Kinh ngôn thanh tịnh, không quên một 
nghĩa. 
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5. Tất cả Bồ-tát theo sở nguyện vi điệu, 
không hề bỏ thệ nguyện, hạnh của Bồ-tát thanh 
khiết. 

6. Tuyên dương Hiên thánh, lời dạy chánh 
chân. 

7. Trang nghiêm cõi nước, dùng một âm 
thanh nói khắp mười phương mà như nói trong 
một cõi. 

§. Đạo tràng thanh tịnh của mình biến khắp 
các cõi Phật, hưng khởi mây đạo, mưa pháp cam 
lô, kiến lập chánh giáo và trừ bỏ tất cả vọng 
tưởng hữu v1. 

0. Theo hạnh trang nghiêm, thanh tịnh không 
kiêu mạn, dùng một thê mà hiện vô số thân. 

10. Giáo hóa tất cả chúng sinh, tỉnh tấn 
không mệt, ngày đêm cầu các thông tuệ mẫn 
tiệp, thị hiện vô sô lực vô úy. 

Đó là mười việc thanh tịnh của Bô-tát. Bô-tát 
trú ở đó thì được sự thanh tịnh khắp cùng của 
chư Phật. 

Bồ-tát có mười việc về tâm bất động. Những 
øì là mười? 

I. Tất cả sở hữu đem bỗ thí mà không hề 
luyễn tiếc. Sự bồ thí ây đều vì sự thanh tịnh mà 
tâm không hề bị lay động. 

2. Bô-tát tư duy sáng rõ pháp thâm diệu của 
chư Phật; Quy y, thừa sự và phụng kính chư 
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Phật. 

3. Thương xót chúng sinh, tinh tấn vô lượng, 
chưa từng sân hận. Từ loài người cho đến loài 
vật, các Bồ-tát không hề quên độ thoát một 
chúng sinh nào. 

4. Câu pháp của chư Phật chưa hề nhàm mỏi. 

5. Tất cả chúng sinh nhiều không thể kể, 
hành hạnh Bô-tát trong vô số kiếp, chắng gân 
chắng xa, vì hạnh Bô-tát chưa từng thoái chuyền, 
không đóng không mở. 

6. Lại nữa, Bô-tát ây đời trước đã sinh tín 
tâm, có sự tu hành thanh tịnh vô lượng. Sự thanh 
tịnh ây Xa rời mọi nẻo tươi sáng và câu bần. 

7. Phụng kính chư Phật, ân cần tu hành, trừ 
bỏ tham thân, không điều thích thú nhưng vì 
đồng loại mà đến với niềm vui lớn, sảng khoái 
vô cực, thuần tín vi đạo. 

6. Nương về Nhất thiết trí, ứng hợp với 
chương cú ấy, thành tựu rốt ráo giáo nghĩa Bồ- 
tát. 

9. Tu hành và giáo hóa ở chỗ nghe và tâm tin 
của chúng sinh, không có sự hủy báng. 

10. Đôi với sự biên hóa của nghiệp báo phiền 
não thì tâm Bô-tát luôn bất động. 

Đó là mười việc về tâm bất động của Bồ-tát. 
Bồ-tát an trú ở đây thì liên thấu đạt các thông tuệ 
mẫn tiệp. 
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Bồ-tát có mười việc không xả bỏ. Những gì 
là mười? 

1. Không xả sự đạt thành đạo Tối chánh giác 
đạo của chư Phật. 

2. Không bỏ sự giáo hóa chúng sinh khiến họ 
vào nơi pháp luật. 

3. Không thể quên mất và bỏ sự giáo huấn 
theo lời dạy của chư Phật. 

4. Quy y và nương nhờ theo Thiện tri thức 
mà không hê xa lìa. 

5. Đến khắp các cõi Phật, quỳ gôi, đảnh lễ 
Như Lai Chánh chân, không hề bỏ mất oai nghi. 

6. Thường câu tất cả pháp công đức, không 
bỏ Đại thừa, øg1eo trồng Phật pháp nơi đời, tịnh tu 
phạm hạnh. 

7. Phụng trì giới cắm không hề hủy phạm. 

§. Theo chư Bồ-tát siêng tu đạo nghiệp, 
không vì biêng nhác mà bỏ mắt. 

9. Thích cầu nghĩa lý nơi lời dạy của chư 
Phật, tùy thời thọ trì, tham học không quên, tu 
tập theo hạnh nguyện của Bô-tát. 

10. Không bỏ sự tư duy của thông tuệ về việc 
giáo huấn của chư Phật. 

Đó là mười điều mà tâm Bồ-tát không hề 
quên bỏ. 

Có mười việc quán tuệ của Bô-tát. Những gì 
là mười? 
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1. Quán tât cả các pháp, phần minh nghĩa lý 
chương cú, tùy thời diễn thuyết, 

2. Quán gôc đức khắp ba đời, vì chúng sinh 
thuyêt pháp. 

3. Thấy chỗ hành nơi bản tế của chư Bô-tát 
mà khai hóa họ. 

4. Quán các pháp môn, thâu rõ nguôn cội. 

5. Quán thây sự kiến lập của chư Phật. 

_6, Quán các Tổng trì để ban rải pháp môn, 
hiên bày diệu dụng ở đó đê khiên chúng sinh trở 
Vê. 

7. Cũng dùng trí sáng quán khắp thế gian. 

$. Thấy khắp các pháp giới, thuận tuệ mà 
vào. 

9. Trí tuệ khó bàn biết rõ mười phương. 

10. Thấy trí tuệ chư Phật, rõ khắp nơi thế giới 
Thánh minh vô lượng. 

Đó là mười quán tuệ của Bô-tát. 

Bô-tát giảng pháp có mười việc. Những øì là 
mười? 

I. Tuyên thuyết các pháp đêu từ duyên khởi 
gọi là Nhất thiết nghĩa, làm cho tật cả đều quay 
Vê. 

2. Dùng trí hạnh đã tích tập để diễn thuyết về 
các sự sở hữu đêu như huyền hóa. 

3. Lại nói các pháp tất cả vôn không. 
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4. Luận bàn các kinh luôn ở trong sự rộng 
lớn của trung đạo, không có bờ mé. 

5. Tất cả các sự nghiệp, sở hữu đều không hề 
chấp trước. 

6. Lại thuyết về các pháp bên chắc bất hoại 
như kim cương và tất cả các nghĩa mà Như Lai 
tuyên thuyết. 

7. Lại nói về các sự an nhiên tịch tĩnh. 

8. Lại diễn thuyết về các pháp vôn không chỗ 
sinh. 

9. Giảng tất cả pháp vốn bình đăng từ một 
øôc thanh tịnh. 

10. Nói về sự không hòa hợp tạo thành. 

Đó là mười việc giảng thuyết của Bô-tát. 

Bỏ-tát thanh tịnh có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Tâm tánh vốn tịnh, không có nhiễm ô. 

2. Trừ bỏ các kết sử, hỗ nghi, do dự nên Bồ- 
tát luôn trong sáng. 

3. Bỏ các sự chìm đăm và sáu mươi hai tà 
kiến. 

4. Chỗ hành hóa về oai nghị, tu tập lễ tiết, vui 
thích phô trí và các thông tuệ minh mãn. 

5. Các chỗ biện biệt thanh tịnh vời vợi, dũng 
mãnh sáng soI. 

6. Tu hạnh Bô-tát theo bốn Vô sở úy. 


796 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


7. Tất cả chỗ đi ở đêu không có dấu vết. 

§. Khuyến chư Bồ-tát nguyện hành tu tập, 
nẻo dụng không nhiễm ô. 

0. Trăm tướng công huân, ba mươi hai việc 
của bậc Đại sĩ đêu chí cầu nơi đạo Vô thượng 
Chánh chân. 

10. Về nơi pháp thanh tịnh, trang nghiêm tật 
cả công đức của gôc tịnh. 

Đó là mười việc thanh tịnh của Bồ-tát. Bồ-tát 
trú ở đây thì đắc thành sự thanh tịnh vô thượng 
của chư Phật. 

Có mười việc về pháp ân của Bồ-tát. Bô-tát 
Đại sĩ do pháp ấn mà đây đủ tuệ Bô-tát, mau 
chóng thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân, làm 
bậc Tôi chánh giác. Những gì là mười? 

1. Bồ-tát biết rõ vạn vật đêu là khô, khổ càng 
thêm khổ, phiền não lại càng phiền não, ái biệt ly 
khô, oán tăng hội khô.. tuy gặp các nạn này 
nhưng vẫn siêng câu Phật pháp, tâm không dao 
động, cũng không trái bỏ. 

2. Hạnh Bô-tát không hè sợ hãi, chẳng tâm lo 
lắng, không xả bản nguyện cũng chăng bỏ đại 
trí. Thông đạt tật cả và tâm chăng hê trái với chỗ 
cốt yêu của Phật đạo. Phàm phu mê hoặc quyên 
luyên với trần lao, ái dục của mình. Tu gôc bât 
thiện, măng chửi, hủy nhục và khinh chê Bồ-tát, 
nói lời thô ác, thậm chí còn ném gạch quăng đá, 
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lại dùng dao gậy xâm tôn. Bôồ-tát Øặp các sự vIỆc 
như vậy nên chí câu Phật đạo, chưa từng chán 
bỏ. Hạnh của Bồ-tát thường hành nhẫn nhục, 
nhiêu tâm nhân hòa, làm theo lời dạy của kinh 
điển, cũng siêng năng, nhẫn nhục, đầy đủ chánh 
hạnh. 

3. Lại nữa, Bô-tát ân ban tuyên pháp thâm 
diệu của chư Phật. Ở nơi Nhất thiết trí thì khiến 
mỌI người nhập vào trí tuệ của mình. Chỗ sinh ra 
đều đây đủ, giáo hóa mọi người khiến họ đều 
thích pháp. 

4. Lại nữa, Bồ-tát ây quán về bản thể tuệ, đạt 
đến tính từ hòa, hưng khởi phổ trí: Ta sẽ thành 
Phật đạo Vô thượng Chánh chân, làm bậc Tối 
chánh giác. Quán sát chúng sinh, theo dõi khắp 
cùng các khô nạn trong năm đường là: Ưu, não, 
sâu, lo, khiến họ phát tâm đạo, hân hoan cùng 
tột, thêm tâm thuân tín. Vui mừng như thể thì sự 
tinh tấn càng vững bên. 

c5. Lại nữa, Bỏ-tát ây đi vào trí tuệ không 
ngắn mé của Như LaI, không ra ngoài cảnh giới 
của Như Lai Thánh minh không thể nghĩ bàn. 
Nghe chư Phật Thê Tôn tuyên thuyết kinh đạo 
cũng không bờ mé. Phật trí vô hạn, ở nơi các văn 
tự không tăng không giảm. Phân biệt các nghĩa, 
không trái với sự chỉ dạy của Phật. 

6. Lại nữa, Bô-tát ấy ưa thích pháp đạo Vô 
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thượng Chánh chân, ưa thích nghĩa sâu xa, đạt 
đến trí tuệ vi diệu vô cực. Vì sùng mộ đạo Vô 
thượng nên hưng khởi nhiều điều như vậy, ân 
cân, cân mật chưa từng trái xa. Tất cả chúng ma 
và quyên thuộc của nó, các kẻ Dị học, ngoại đạo 
thù địch không dám đương đâu, chưa từng xả bỏ 
tật cả tâm trí và nẻo hành hóa của Bồ-tát. Lợi ích 
như vậy chưa từng giảm sút. 

7. Lại nữa, Bô- tát ây lúc hành đạo chưa từng 
hoảng sợ, không tiếc thân mạng, phát tâm thông 
tuệ, tu Nhất thiết trí lây đó làm đầu. Họ đêu được 
ánh sáng của chư Phật chiếu sáng, không bỏ đạo 
nghĩa, không xa thiện hữu. 

$. Lại nữa Bồ-tát ây thây thiện nam, tín nữ 
nào câu học Đại thừa, siêng năng tu hành, sùng 
mộ Phật pháp, kiến lập sốc đức, thọ Nhất thiết 
trí chưa từng xa rời. 

9, Lại nữa, chỗ đi lại của Bồ-tát ây tâm luôn 
bình đẳng với chúng sinh. Cũng với trí tuệ bình 
đăng vì các chúng sinh mà ban tuyên kinh điển, 
đạt đến đạo Vô thượng Chánh chân. Chí hướng 
Bồ-tát không hề thoái chuyền và luôn hưng khởi 
đại Từ bị tâm. 

10. Lại nữa, Bồ-tát ây xem chư Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai đều là một. Họ đem các gốc đức 
phụng thờ chư Phật, quán các mãn tuệ mà chưa 
từng đoạn dứt. 
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Đó là mười ấn chứng của Bô-tát. Bô-tát dùng 
ân chứng này thì mau chóng thành tựu ân pháp 
Chánh giác vô thượng. 

Tuệ quang của Bồ-tát có mười việc. Những 
øì là mười? 

1. Bô-tát Đại sĩ nhất định sẽ mau chóng thành 
tựu đạo Vô thượng Chánh chân. 

2. Dùng Phật đạo chiếu khắp tất cả. 

3. Thường gặp chư Phật Bình Đắng Chánh 
GIác. 

4. Biết rõ chỗ sinh và tử của chúng sinh. 

5. Hiểu rõ tất cả pháp phâm kinh điển. 

6. Phát tâm Bô-tát, thường huân tập theo 
thiện hữu. 

7. Phân biệt chỗ tích lũy được các gốc đức, 
trí rõ ân pháp. 

§. Thường gặp chư Phật, hiểu rõ sự khai hóa 
các loài chúng sinh. 

9. Lập địa Như Lai, tuyên dương pháp môn 
Phật đạo không thê nghĩ bàn. 

10. Hiểu rõ chư Phật về sự tùy thời kiến lập 
đây đủ rộng khắp các Độ vô cực. 

Đó là mười tuệ ánh sáng của Bô-tát. 

Có mười hành vô lượng nơi tất cả chúng 
sinh, hàng Thanh văn, Duyên giác của Bồ-tát. 
Những gì là mười? 

I.Ở đây Bồ-tát tu bản tế hạnh, không thủ các 
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nguyện, không cầu chứng quả. 

2. Lại nữa, Bô-tát ấy trồng các gốc đức, phát 
tâm khuyến giúp tất cả pháp giới, không chấp 
các pháp. 

3. Lại nữa, Bô-tát ây lúc hành đạo, quán các 
chôn hành như huyễn hóa, các pháp vắng lặng, 
tâm không mê mờ. Chư Phật cũng vậy. 

4. Lại nữa, Bồ-tát ấy trừ khử sự chấp, trước, 
vọng tưởng của chúng sinh. Ở trong vô sô kiếp, 
tu hạnh Bô-tát, đầy đủ đại nguyện, không khởi 
biếng nhác. 

5. Lại nữa, Bồ- tát ây phụng hành các pháp 
mà không hệ dính mắc. Các pháp thị hiện cũng 
đêu vắng lặng, cũng không diệt độ mà đêu có 
đây đủ Nhất thiết trí giáo. 

6. Lại nữa, Bô-tát ây biết rõ các vọng tưởng 
cùng nguyện vô tưởng, tuyên dương chôn hành 
chân đê từ đầu đến cuôi ở trong vô sô kiếp. 

7. Lại nữa, Bô-tát ây hiểu tất cả các pháp đều 
không sở hữu. Tuy hiểu rõ cái không ây cũng 
vôn không mà không xả bỏ đạo hạnh, câu các 
pháp Phật. 

8. Lại nữa, Bô-tát ấy lúc phát tâm thì liền vào 
khắp ba cõi, cũng đều hiểu TỐ đầy đủ nghĩa lý ba 
đời. Chỗ thấu đạt của tâm Bồ-tát ấy Ở nơi trung 
đạo rộng lớn, không một chỗ nào mà không 
thông đạt. 
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9. Lại nữa, Bô-tát ây dùng một thân người ở 
vô số kiếp nơi sinh tử mà hành đạo Bồ-tát kiến 
lập chí nguyện ở nơi Nhất thiết trí. Ví như vì một 
người mà nhẫn chịu các lao nhọc và vì mọi 
chúng sinh mà cũng nhãn chịu như vậy. Kiến lập 
đại đạo rốt cùng không hê chán một, chỉ vì các 
đêu thây được sự chán khổ Ở VỊ laI. 

10. Lại nữa, Bô-tát ấy đầy đủ hạnh Bôồ-tát mà 
chắng chịu mau chóng thủ chứng đạo quả Vô 
thượng Chánh chân. Chỉ vì tất cả chúng sinh mà 
các vị đi khắp nơi chốn để khai hóa, tạo lợi lạc 
cho vô số các loài khiến họ sông trong Phật đạo. 

Đó là mười hạnh vô lượng của Bồ-tát. 

Bô-tát có mười việc tâm chẳng khiếp nhược 
mà phát tâm đạo. Những gì là mười? 

1. Bô-tát tự nghĩ: “Tât cả các ma và chúng 
Thiên ma lúc gặp ta sẽ bị hàng phục, tâm ta 
không hề khiếp nhược. Ta sẽ dùng chánh pháp 
để hàng phục ngoại đạo. Hóa thân ta sẽ khiến các 
cảnh giới của chúng sinh hoan hỷ, tâm không 
khiếp nhược, đầy đủ tật cả các Độ vô cực, hoàn 
mãn pháp giới. 

2. Vì các chúng sinh mà tích lũy, huân tập 
đây đủ các phẩm công đức, đạo Vô thượng 
Chánh chân ây là đại tinh tấn. Tuy khó biện biệt 
nhưng đó cũng là đại nghiệp. 

3. Hạnh Bồ-tát không hề khiếp nhược, khai 
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hóa tất cả cảnh giới chúng sinh, tùy thuận chúng 
sinh khiến họ theo quy cũ, vì tôn sùng sự khuyên 
đạy. 

4. Mười phương thê giới vô số chủng loại có 
hình mạo và sự ăn mặc đều khác nhau. Bồ-tát 
vào trong đó tùy thuận sở thích của họ, ở trong 
đó mà thành Tôi chánh giác. 

5. Lại nữa, Bô-tát ấy tâm tự nghĩ: Chỗ ta 
từng học, tu hạnh Bồ-tát thì đều từ bản thân 
mình mả ra. Nếu có người đến cầu xin tay chân, 
mắt mũi, thịt XưƠng, tủy não, Vợ con, trai gái, 
VOI ngựa, Xe cộ, quôc Ấp, thành quách, quyên 
thuộc, tôi tớ... thì đều có thê đem cho hết, không 
trái ý người. Thây mọi người đến có điều câu xin 
thì phát tâm tùy thuận theo chỗ ưa thích của họ 
mà không khởi tâm chán ghét, Bô-tát ấy muôn 
an tật cả chúng sinh nên ôm tâm thương xót. Bô- 
tát đã bố thí thì không vọng cầu mà lây đại Bì 
làm đầu, quay về từ bi vô cực, không hề hoảng 
SỢ. 

6. Lại nữa, Bô-tát này huân tu hạnh ấy thì 
pháp Phật ở ba cõi, chúng sinh, cõi Phật, các thế 
giới chúng sinh, cảnh giới hư không, âm thanh 
các pháp đều là vắng lặng, quy hướng diệt độ. 
Trong khoảng một niệm thì các pháp dân dân tỏ 
rõ sự tương ưng bình đăng, phân minh biết rõ, 
thành Tối chánh giác. 
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7. Tất cả đêu là sự thị hiện, ví dụ, khuyên trợ 
thân thông, tu hành chứng đặc, không một niệm 
nào không nghĩ đến việc không phân biệt, điều 
tiết có độ lượng, khiến họ không chấp g1ữ nơi tài 
nghiệp, không tạo nhân duyên, không hề phân 
biệt cũng chắng phải không phân biệt. Dùng vô 
sô pháp mà việc làm không lâm lôi; dùng trí tuệ 
không hai mà hiểu rõ cái hai; dùng tuệ vô tưởng 
mà hiểu rõ cái hữu tưởng; dùng tuệ vô niệm mà tỏ 
rõ các niệm; dùng bao nhiêu tuệ thì tỏ rõ bấy 
nhiêu; dùng vô hạn trí để tỏ rõ một số điều hữu 
hạn; dùng độ thế trí để tỏ rõ thế tục và tất cả chỗ 
hành: dùng Thánh trí để khai hóa phương tục và 
sự tôi tăm bê tắc. Trí vô quá khứ có thể phân biệt 
các đời quá khứ, trở về với cõi vô nhân thì có thê 
biết rõ cảnh giới của chúng sinh, siêu vượt sự 
chấp trước. Du hành tạo tác, huân tập các hạnh, 
biết rõ tất cả các tuệ cứu cánh. Tỏ bày các sự 
thông suốt và các sự không thông suốt. Dùng tuệ 
thuân thục giải trừ phiên não, cấu uế trí phân biệt 
bản tế vô tận và khai hóa sự hữu tận, tỏ rõ pháp 
giới là trí bậc nhật. 

§. Thân ấy hiện khắp mười phương thế giới, 
vào nơi âm thanh ngôn giáo vô lượng, từ sự vô 
lượng ấy mà tuyên dạy. 

9. Một tuệ tự nhiên vào chỗ vô tự nhiên, một 
hạnh Thánh minh mà bày rõ chỗ tu, hiện vô số 
hạnh, tất cả các pháp đều không thê thủ đặc, hiểu 
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rõ nghĩa này thì đến chỗ vô cực, thị hiện biến 
hóa. 

10. Thị hiện biến hóa thành Tôi chánh giác, 
đến chỗ đại tuệ, hiển Đại thân thông. Nghĩa là 
dùng phổ. trí cảm ứng và hưng khởi hành dụng 
hóa độ quân sinh không hề khiệp nhược. 

Đó là mười việc không khiếp nhược của Bồ- 
tát. 

Bồ-tát có mười việc tâm như núi lớn. Những 
øì là mười? 

1. Đó là lúc Bồ-tát thường tu tinh tân, chuyên 
chí tư duy về các thông mẫn tuệ. 

2. Lại nữa, Bô-tát ầy quán sát tật cả các pháp 
vốn thanh tịnh như hư không, nhưng cũng hiểu 
rõ các pháp đêu do điện đảo mà có. Trong vô sỐ 
kiếp tu hành hạnh Bỏ-tát, phát khởi tâm ấy nên 
hưng thịnh tất cả bạch pháp. 

3. Bô-tát hưng khởi, Bô-tát biết rõ vô lượng 
tuệ nghĩa của Như Lai để có thể phụng hành các 
pháp thanh tịnh. 

4. Bồ-tát hưng phát kinh đạo chư Phật, thanh 
tịnh bình đắng, thuận với bạn lành. Vì chỗ phát 
tâm không tâm nghĩ kết, tôn kính kinh điển, tâm 
không nghĩ khác vê pháp của hành nghiệp khác 
chỉ cung kính, khiêm tốn và tùy thuận. 

5. Tất cả sở hữu bỗ thí không tiếc, thân gân 
đạo pháp. Bô-tát thương xót tất cả chúng sinh mà 
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chắng chịu nhiều ưu sâu khô não. Giả sử có gặp 
việc nguy hiểm đến tánh mạng, bị hÚy, báng, 
nhục mạ, gậy gộc đánh đập thì đều có thể nhần 
chịu mà không mang tâm lo lắng, định tâm 
không loạn, không khởi sân hận, từ bị vô lượng 
thương xót muôn loài. 

6. Bồ-tát mặc áo giáp đại công đức mà không 
hề thoái chuyên, đạo Ỳ không bỏ, càng thêm ân 
cần hưng khởi từ bị vô lượng. Sự lợi ích của tâm 
Từ bị â ây là rộng lớn. Vì sao? Này Phật tử! Ông 
phải nên biết! Chỗ về nơi tất cả các pháp của Bồ- 
tát đều do nhân duyên sinh Ta, đây đủ sự gia trì 
của Như Lai Chánh chân. Biết rõ các pháp, nhẫn 
nhục từ hòa, đó là ngôi vị cao ngời của Bô-tát. 

7. Bô-tát Đại sĩ tu đại công đức, oal thần lông 
lộng. Nếu ở cõi trời thì có ngôi vị tôn quý với 
chư Thiên, nêu ở cõi người cũng có ngôi vị cao 
quý nhất. Các vị luôn có dáng vẻ đoan nghiêm, 
oai lực bậc nhất, quyền thuộc hùng mạnh, chỗ 
mong muốn tự tại. Nếu là Đề vương thì ở trong 
dòng họ tôn quý vô cực, công huân vô hạn, trí 
tuệ rộng lớn, không thích ái dục, không dùng của 
cải, quyến thuộc tự đại lây làm an ôn, chí thích 
đạo pháp, mến mộ đạo pháp, lây pháp làm nhà. 
Vì pháp mà được hộ trì, tự quy y pháp, vì pháp 
mà được độ. Thường câu nghĩa pháp, lây pháp 
làm vui, tư duy kinh điển, do đó mà được an cư, 
không theo lời ma. Vì sao? Nêu có Bồ-tát lúc 
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phát tâm hiền dứt trừ sạch ý tưởng về chúng 
sinh, ta người, ma giới, khiến trú nơi Phật cảnh. 

8. Bô-tát ây tinh tân như vậy trong vô số kiếp 
tu hạnh Bô-tát tự biết như vậy: “Ngày nay ta tu 
học đạo Vô thượng Chánh chân, không hoảng 
SỢ, cũng chắng lo lắng tu hạnh Bô-tát, có hạnh 
ây tôi nay ta sẽ thành đạo Tôi chánh giác. Nhưng 
tại vô sô kiếp ở trong vị lai, tu hạnh Bồ-tát thì tự 
thây biết điêu đó. Ta lại thây kẻ ngoại đạo khó 
hóa độ, khó trị liệu, không có tâm phục thiện, 
chăng biết báo ân. Muôn giáo hóa những kẻ này 
nên ta phải mặc áo giáp công, đi trong chúng 
sinh mà được tự tại. Thấy bọn hung ác mà chẳng 
sinh tâm chán nản, chắng ghét kẻ ác và trần dục 
mà thoái lui vậy”. 

9. Lại nữa, Bô-tát ây không chấp trụ vào cõi 
người mà phát đạo tâm: “Ta dùng hạnh này, tập 
hợp Bồ-tát, chỉ làm một mình không cần người 
khác, ở trong kiếp vị lai phụng hành pháp Khai 
sĩ. Dùng hạnh của mình với đây đủ pháp chư 
Phật, hưng tâm gân gũi đại đạo vô thượng. Bỗ- 
tát chỉ nguyện muôn khai hóa chúng sinh, do 
thích hóa độ chúng sinh nên tin hạnh Bô-tát, tự 
làm thanh tịnh chí tánh, cũng có thê trở lại làm 
thanh tịnh tánh hạnh của tha nhân. Hiểu rõ các 
cảnh giới, cũng lại phân biệt được cảnh giới của 
tha nhân. Quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật đều 
hợp làm một cõi. 
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10. Lại nữa Bôồ-tát ấy không thây các pháp, 
cũng chăng thây các hạnh Bô-tát, chắng quán các 
nghĩa đầy đủ của bậc Khai sĩ; cũng chăng thây 
nghĩa lý giáo hóa chúng sinh; cũng chăng chấp 
trước vào việc phụng sự pháp của chư Phật; cũng 
chăng thấy sẽ thành, đã thành, nay thành đạo Vô 
thượng Chánh chân; cũng chăng thây ban tuyên 
kinh đạo không được nói, cũng không thể giảng 
dạy. Bồ-tát Đại sĩ theo đại đạo mà không hệ 
thoái lui. Vì sao? Này Phật tử! Ông nên biết: Bồ- 
tát đời này vì cầu các pháp thành Tôi chánh giác 
mà hành tất cả pháp, không theo kiến chấp điện 
đảo, càng thêm tỉnh tấn, tuân hành công đức, 
chôn hành thanh tịnh, đầy đủ trí tuệ. Mỗi khi 
phát tâm thì công đức ngày càng tăng trưởng, 
không hoảng sợ, cũng chăng lo lăng. Vì đó mà 
mau chóng thành tựu đạo Vô thượng Chánh 
chân. 

Đó là việc tâm như núi lớn của Bô-tát. 

Có mười việc tuệ như sông biến, thể nhập 
đạo Vô thượng của Bôỏ-tát. Những gì là mười? 

I. Vào nơi vô lượng cảnh giới của chúng 
sinh. Này Phật tử! Bồ-tát ấy dạo khắp mười 
phương thế giới của chư Phật, dùng đại cung 
điện nhập vào Thánh thất, huân tập đến chỗ 
không tư tưởng. 

2. Lại nữa, Bôồ-tát ây tu trị vô lượng tâm giới, 
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dạo ở hư không mà không hê ngăn ngại. Mười 
phương vắng lặng như nước như lưới, bình đắng 
củng khắp. 

3. Bô-tát ấy lại khéo nhập pháp giới, dạo cõi 
vô vi, chỗ nhập không cùng, chăng kế hữu 
thường, chỗ nhập không bờ, không tạo không 
diệt, hiểu rõ chỗ nhập, không nơi nào mà chắng 
đến. 

4. Lại nữa, Bô-tát ấy tích lũy sốc đức, tự về 
với các Đức Phật Thế Tôn quá khứ, hiện tại, vị 
lai. Bô-tát Pháp sư, Thanh văn, Duyên giác, Các 
kẻ phàm phu cũng ở chỗ ấy mà tạo công đức. Họ 
lại khuyên mọi người dùng gốc đức â ây mà thành 
tựu Tối chánh giác của chư Phật quá khứ, hiện 
tại, vỊ lai. Ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai chư 
Phật đã thành, đang thành và sẽ thành; ban tuyên 
kinh đạo đã nói, đang nói và sẽ nói. Các loài 
chúng sinh đó lãnh thọ các pháp đã thành tựu 
đạo, ý muốn hướng đạo mới về với đạo, giáo hóa 
chúng sinh. Các gôc đức này hợp với các điều 
thiện ây khuyến giúp tất cả chắng câu báo đáp, 
ngay trong đời này không tâm chán mệt. 

5. Lại nữa, Bô-tát ấy khi phát tâm, nhập vào 
đời quá khứ, dạo trong vô lượng kiếp. ®) trong 
mỗi một kiếp thây trăm ngàn vô sô ngân ây chư 
Phật không thể tính đếm, chăng thế nghĩ bản, 
trăm ngản ức kiếp, chỗ thâu triệt ây chăng thê ví 
dụ. Họ vào đời Phật hưng thịnh, siêu vượt các ví 
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dụ, quán thây đạo tràng chúng hội của chư Phật, 
vì chư Bô-tát, Thanh văn mà thuyết pháp. Khai 
hóa chúng sinh với sự kiến lập, thọ mạng ngăn 
đài mà không trụ chấp. Như ở trong một kiếp 
khai hóa mọi người thì tật cả các kiếp về sự khai 
hóa ấy không thể hạn lượng. Nếu ở kiếp này, lúc 
đời không có Phật thì Bồ- tát biết: “Ở trong kiếp 
ây, phải nên tu lập gốc đức đại đạo, không thể 
khuyên khai đạo giáo”. Nhưng giảng thuyết là vì 
thây gôc đức thuân thục của chư Phật quá khứ, 
vị lai. Nhập vào vô lượng kiếp, quá khứ kiếp mà 
quán sát nghĩa lý â ấy không thây chán đủ. 

6. Lại nữa, Bỏ-tát ấy vào trong vị lai, tư duy 
quán sát về vô lượng kiếp trong vị lai: Ở trong 
kiếp nào sẽ thành Chánh Giác? Thời nào không 
có Phật? Ở kiếp nào Phật sẽ ra đời? Số Như Lai 
Chánh chân là bao nhiêu? Danh hiệu là thế nào? 
Thị hiện cõi Phật nào? Danh hiệu thế giới ấy là 
gì? Khai hóa, độ thoát chúng sinh nào? Thọ 
mạng ngắn dài. Các Bồ-tát đã thấy trước vô 
lượng kiếp không thể tính đếm mà chăng hề mệt 
mỎI. 

7. Lại nữa, Bô-tát ây nhập vào hiện tại, quán 
mười phương gIỚI, ban tuyên về các cõi nước 
Phật không bờ cõi, phân biệt các phương điện, sỐ 
lượng, xa gần... Tư duy chư Phật, quán sát gốc 
ngọn, thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân, đến 
sôc cây Phật, tìm thấy rơm cỏ trải xuống mà 
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ngôi, hàng phục ma quân. Đi vào thành ấp, lên 
đên cõi trời, rộng giảng nói kinh nghĩa. Chuyên 
bánh xe pháp, dạy dỗ chúng sinh, hiện làm Phật 
sự thành Tối chánh giác; các Để Thích, Phạm 
thiên đều hộ trì. Sau khi xả báo thân thì diệt độ 
nơi Niễt-bàn vô dư. Lưu hành kinh điện, hộ trì 
chánh pháp, làm hưng thịnh giáo pháp và sự hóa 
độ; trang nghiêm chùa chiền, cúng dường Phật 
tượng, sửa sang tháp miễu, niệm các cõi Phật. 

8. Mỗi khi phát tâm thì nhập vào mười 
phương, vô sô cõi Phật, quán khắp chúng sinh. 
Thường gặp chư Phật, nghe giảng nói kinh pháp, 
phúng tụng, thọ trì, hằng hữu trong tâm, chọn lựa 
chí hạnh và tới lui đều lợi lạc. Biến khắp mười 
phương đều về với Phật, không quên pháp Phật. 
Vì sao? Vì thấy được các pháp đều như mộng ảo. 
Vì thế, nếu cúng dường Như Lai thì mọi nơi 
chôn sinh ra đều ở bên Phật, thường thấy thân 
Phật, phụng kính Như Lai, chẳng tham thân 
mình, không chấp thân Phật, không dựa vào đạo 
tràng, chúng hội khắp pháp giới, cũng không cầu 
vọng nghe thuyết kinh điền, luôn gặp chư Phật 
mà chắng lẫy làm chán. Đi khắp cõi Phật ấy, 
thây mười phương Phật cũng là như thế không 
chỗ vọng câu. 

9. Lại nữa, các Bô-tát ấy ở trong vô sô kiếp 
cúng dường phụng sự chư Phật Thế Tôn, ở mỗi 
một kiếp, phụng sự và quy y vô sô Như Lai. Từ 
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vô thỉ đến kiếp hiện tại cũng đều do ba đời cúng 
dường mà không chán bỏ. Bô-tát, Thanh văn, 
quyên thuộc các thừa cúng dường Như Lai cho 
đến diệt độ. Sau khi diệt độ phụng kính xá lợi 
đến chỗ vô cực. Bồ thí của cải làm cho tất cả thế 
giới chúng sinh được no đủ, tâm ban phát xả bỏ 
không thê nghĩ bản, cũng không cầu báo đáp, 
chắng thấy kẻ nhận và có chỗ lây. Do tâm 
thương xót nên bỗ thí cho tất cả chúng sinh. 
Phụng sự chư Phật, bô thí chúng sinh mà chăng 
hê Diêng trễ. Cứ như vậy với số kiếp không cùng 
tận mà quy y chư Phật, khai hóa chúng sinh, 
phụng trì giáo pháp, ban tuyên kinh đạo, khuyến 
tân chúng sinh khiến họ phát tâm đạo Vô thượng 
Chánh chân. 

10. Lại nữa, này Phật tử! Ông nên biết! Các 
Bồ-tát thay nhau thành tựu sự chỉ dạy giới câm 
là phụng trì đạo pháp thanh tịnh, khai hóa chúng 
sinh vâng theo quy củ Bồ-tát bình đăng, từ chỗ 
sở sinh ấy mà tập hợp các môn Tổng trì của Bồ- 
tát. Thường kính chư Phật, Đại thánh vô cực, cầu 
các Pháp sư mà cung kính đảnh lễ, tham học, 
đọc tụng chưa từng lười biêng. Sở học rôt ráo, 
thu giữ chúng sinh; vì muôn loài mà ban tuyên 
kinh đạo. Hóa độ vô số chúng sinh phát tâm nơi 
đạo Vô thượng Chánh chân, vào quả vị Không 
thoái chuyển, thanh tịnh nơi pháp Phật. Tâm 
niệm phổ trí và các nghĩa thông tuệ, vâng tu 
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pháp Phật, các hạnh đây đủ ở nơi vô số kiếp. 
Đó là mười việc tâm như biên của Bô-tát 
thành Tôi chánh giác. 
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KINH ĐỘ THẺ PHÁM 
QUYỀN 3 

Bấy giờ, Bồ-tát Phố Trí hỏi Bồ-tát Phố Hiện: 

—Sao gọi là nẻo hành hóa tạo tác của Bồ- tát 
như ban đêm có ánh sáng? Vì sao gọI tâm Bồ-tát 
như kim cương, chí Đại thừa như áo giáp? Sao 
gọi là Đại thừa? Sao gọi là thông suốt sự đại tinh 
tân? Sao gọi là niêm tin không hoại? Sao gỌI là 
thọ kí? Sao gọi là khuyên gôc đức? Sao gọi là 
nhập Thánh? Sao gọi là Bỏ-tát phát tâm, bên 
trong tâm ây rộng lớn không lường? Sao gọi là 
Bồ-tát tạng? Sao gọi là theo hộ trì? Sao gọi là tự 
tại? Sao gỌI là cảm ứng? Sao gọi là các biến 
hóa? Sao gọi là nghiêm tịnh cối nước? Sao gọi là 
kinh pháp tùy thời? Sao gọi là nguyện biến? Sao 
gọi là biên hóa? Sao gọi là tuệ biến hóa? Sao gọi 
là thần thông biến hóa? Sao gọi là thần túc biến 
động? Sao gọi là các lực biến động? Sao gọi là 
pháp lạc? Sao gọi là cảnh giới? Sao gọi là mười 
Lực? Sao gọi là Vô úy? Sao gọi là pháp Bất cộng 
của chư Phật? Sao gọi là nghiệp? Sao gọi là thân 
Bồ-tát? 

Bô-tát Phố Hiền đáp: 
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Lành thay, lành thay! Việc hỏi này thật có ý 
nghĩa: Vì để khai hóa cho tất cả và ban phát cho 
vị lai, việc hỏi của ông hôm nay như mặt trời soI 
khắp thiên hạ, như đêm tối có trăng sảng, như 
vào biển cả nhặt ngọc sáng, như thây thuôc chế 
dược liệu, như đói tìm ăn, như khát có uống. Hỡi 
những người đến pháp hội, hãy lắng nghe, hãy 
lắng nghe! 

Chúng hội đều thưa: 

—X1n thọ giáo. 

Bô-tát Phố Hiền dạy: 

-Bô-tát có mười việc như đêm tối có ánh 
sáng. Những gì là mười? 

1. Tâm lượng của Bô-tát ấy biến khắp vô số 
cõi Phật, tâm như hư không; gặp chư Nhự Lai thì 
liên đảnh lễ, qUY ÿ, chỗ bước đi của Bô-tát lúc 
đó, cũng như đầu đêm sắp thành Chánh giác. 

2. Lại nữa, Bôồ-tát ấy theo vô lượng Phật, 
được nghe kinh điển, đọc tụng thọ trì, chuyên 
tâm tư duy, kiến giải rộng lớn và ngày cảng tăng 
thêm sự chuyền hóa. Tâm Bỏ-tát ấy biến khắp 
mười phương không có ngăn mẽ. 

3. Lại nữa, Bồ- tát ây đôi với cõi Phật này thì 
chưa từng biên mất. Sinh ra ở cõi khác mà vẫn 
thị hiện thân ây, thường biết Phật pháp, chưa 
từng quên bỏ. 

4. Lại nữa, Bô-tát ấy dùng một pháp hành mà 
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rõ tất cả pháp. Vì mọi người, dần dần ban tuyên 
kinh đạo, dùng tất cả nghĩa mà đi vào một nghĩa. 

5. Lại nữa, Bồ-tát ấy dứt sạch mọi phiên não, 
cũng có thê cởi bỏ mọi ái dục, cũng có thê biết 
dục nhiêu, dục ít. Tu hạnh Bồ-tát, việc làm kiên 
cô, không ở nơi bản tế mà tạo tà chứng. Xem các 
Độ vô cực là tôi bậc nhất. Bồ-tát ây ở nơi bản tê 
mà hiểu rõ chân để và phương tiện thiện quyên 
xảo, đây đủ bản nguyện, chỗ hành rốt ráo, thân 
không mệt mỏi. 

6. Lại nữa, Bô-tát ây tâm vào các tưởng, 
không xứ trú chăng phải không xứ mà giả thuyết 
việc xứ phi xứ, cũng không chôn hành. Nẻo hành 
ây cũng không có chỗ tư niệm mà khai hóa 
chúng sinh. 

7. Lại nữa, Bồ-tát ấy dùng một sự tự nhiên 
mà kiến giải tất cả các pháp không có tự nhiên, 
cũng chăng nhiêu, chắng Í{, chăng tính chẳng 
lường, vô săc vô tướng còn không có một huống 
nữa là nhiêu. 

8. Bồ-tát ây hiểu rõ pháp chư Phật, pháp Bồ- 
tát, pháp Duyên giác, pháp Thanh văn, pháp 
phảm phu, pháp thiện ác là pháp thế gian, pháp 
độ thế, pháp tội, pháp vô tội, pháp hữu lậu, pháp 
vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vI. 

9. Bô-tát ấy cũng như chư Phật Thế Tôn đắc 
đạo mà chắng đắc đạo, vì thực không có pháp 
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chúng sinh, không bỏ sở nguyện, khai hóa chúng 
sinh, hiểu rõ các pháp. Vì sao? Vì Bồ-tát đều biết 
tha nhân, thâu rõ tâm niệm, nhân duyên, VIỆC 
làm của trăm họ. Lại cũng biết rõ nên trao 
truyền, dạy dỗ, khiến cho mọi người đều đến diệt 
độ, sở nguyện đủ đây. 

10. Lại nữa, Bô-tát ấy lại hiểu rõ việc có. thể 
nhìn thấy tâm niệm chúng sinh, biết rõ chỗ về và 
phương tiện quyên biến tùy thời mà hiện; thuyết 
pháp dạy luật, không rời chân chánh, không theo 
điên đảo. Bồ-tát hiểu rõ các pháp nên đêu trú 
bình đắng ở ba đời, vôn chắng bất động, đứng 
nơi bản tê không thấy chúng sinh đã được khai 
hóa, không khai hóa cũng chăng phải không khai 
hóa; không theo luật giáo cũng không hành 
dụng, phân biệt chỗ về, pháp không thủ đặc, sinh 
đó diệt đó. Chỗ thệ nguyện ây không hề hư 
VỌNg, Ở nƠI tất cả pháp vĩnh viên không còn 
chấp trước. Lại nữa, Bô-tát ây gặp vô sô chư 
Phật Thế Tôn, mỗi một Như Lai diễn thuyết kinh 
điển thì liên nghe nhận và thọ trì vô số nẻo hành 
hóa, tên gọi khác nhau, chỗ tư niệm bất đồng. Ở 
nơi các kiếp ây Bồ-tát đêu biết rõ mỗi một gốc 
ngọn các kiếp đến vô sô kiếp, mà luôn được 
nghe pháp và nhớ biết không hề quên mất, cũng 
không mê lầm. Bồ-tát nghe các Đức Như Lai 
không thể nghĩ bàn thì liên một tâm thọ trì. Nẻo 
hành trì của họ có nguyện lực siêu vượt, khai 
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hóa chúng sinh khiến đều thành tựu đạo Tối 
chánh giác Vô thượng Chánh chân, sở nguyện 
đạt thành, hiểu rõ pháp giới. 

Đó là mười việc vâng tu và du hành như đêm 
có ánh sáng của Bô-tát. 

Bồ-tát có mười việc tâm như kim cương, chí 
Đại thừa như áo giáp. Những gì là mười? 

I. Bồ-tát phát tâm chắng trụ ở đây, cũng 
không bờ cõi, rõ tất cả pháp, với việc trong ba 
đời không một gì mà không thông đạt. Đó là tâm 
như kim cương mặc áo giáp đại đức. 

SÃ Mỗi một lỗ chân lông không thể tính đếm 
mà Bô-tát có thể trang nghiêm tật cả, huông. nữa 
là đối với tất cả pháp giới chúng sinh. Bô-tát 
mặc áo giáp công đức, miệng tự nói: ““Fa sẽ giáo 
hóa, dẫn dăt tất cả chúng sinh đến nơi đạo Vô 
thượng Chánh chân”. 

3. Lại nữa, thế giới chư Phật không bờ mé, 
không thể lường tính; các Bồ-tát phát nguyện: 
'“Ƒa sẽ tịnh trị đạo pháp Vô thượng Chánh chân 
ở nơi các cõi Phật, cho nên làm thanh tịnh các 
cối Phật”. 

4. Lại nữa các chúng sinh không bờ đáy, 
không số lượng: nếu có Bô-tát khuyên trồng gôc 
đức rộng lớn như vậy thì chiếu soi tất cả chúng 
sinh đến vô thượng Đại thừa. Chư Phật Thế Tôn 
không có hạn lượng, việc trông gốc đức của chư 
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Bỏ-tát cũng là như vậy, thường gặp chư Phật, 
khuyến chúng sinh bô thí mà có thê đạt được đạo 
Vô thượng Chánh chân, làm Tối chánh giác. Nêu 
có Bôồ-tát được gặp chư Phật, nghe thuyết kinh 
điển, tâm được hoan hỷ không cậy nơi ta người, 
không dựa Như Lai, không gân cũng không xa 
với Như Lai, không có cũng chăng không, không 
chấp sở hữu, cũng không có sở hữu, không có 
thân tướng, không có vẻ đẹp nơi sắc tướng. Biết 
rõ thể của Như Lai thì không sinh khởi cũng 
chăng phải không sinh khởi, không hình tướng 
cũng chăng phải không hình tướng, không xứ sở 
cũng không phải không xứ sở, không khởi thân 
Như Lai cũng không chỗ hủy hoại; dùng thân 
Như Lai thê nhập vô sở hữu, ở nơi chỗ hành mà 
không chốn hành. Vì sao? Vì đều nhận lãnh tất 
cả pháp số như nhiên. 

5. Lại nữa, chư Bỏ-tát luôn luôn thương xót 
chúng sinh; bị chặt đầu, tay chân, xẻ tai mũi, 
móc hai mặt, bị măng chửi, hủy báng, bị đả 
thương bằng gạch đả, cây gây, chê trách trêu 
chọc... mà Bồ-tát đều có thể nhẫn chịu, không 
hề khởi nóng giận, cũng không ôm thù hận, mặt 
chăng biến sắc. Các vị tu Hạnh Bỏ- tát trong vô 
sô kiếp mà chưa từng dây tâm xả bỏ tất cả chúng 
sinh. 

6. Lại nữa, Bô-tát đối với tất cả các pháp 
luôn thây bất nhị. Dùng các kiến giải này nên 
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không. hê sân hận, siêng giúp chúng sinh, nhẫn 
chịu tất cả khổ não hoạn nạn, thân gặp sự đau 
đớn, tôn hại cũng đêu nhẫn chịu. Các việc sắp 
đến không có bờ mé mà cũng không ngăn ngại, 
trú ở tín lạc. Như vậy mà nói thì Bồ-tát phát tâm 
từ hôm nay cho đến vị lai, rốt ráo pháp ĐIỚI, frÚ 
ở hư không giới, Bồ-tát đều ở nơi mỗi một thế 
giới chư Phật, khai hóa chúng sinh. Như đã hành 
dụng ở một thế giới thì mười phương cõi Phật 
cũng lại như vậy. 

7. Độ khắp pháp giới, tận hư không giới mà 
đây đủ sự không sở hữu, chăng hoảng sợ, cũng 
chăng lo lắng, làm việc như vậy khắp cả ba đời. 
Vì sao? Bồ-tát Đại sĩ vì dùng tât cả chỗ có thê đi 
đến mà phụng trì hạnh Bồ-tát, nương vào tâm 
Bồ-tát, tin chắc vào đạo Vô thượng Chánh chân; 
chí tánh thanh tịnh, tích lũy gôc đức, đây đủ thệ 
nguyện mà được tự tại ở nơi Phật đạo. Theo sở 
nguyện ấy cũng được tự chủ nên muốn thành 
Chánh giác thì liên được thành như ý, sở hành vô 
lượng mà luôn rôt ráo. Đoạn trừ tất cả không còn 
mảy may các thọ, năm âm. Chỗn hành ấy mà ỷ 
lại vào chư Phật thì không thành Chánh giác. Vì 
sao? Vì sở nguyện đây đủ, hạnh Bô-tát tròn đây 
mà khai hóa chúng sinh, hộ trì các cõi Phật. 

§. Lại nữa, Bồ-tát ấy không thủ đắc nơi chư 
Phật, không thủ đắc nơi đạo, cũng không thủ đắc 
các xứ sở của Bô-tát và tật cả xứ sở của chúng 
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sinh; cũng chăng thủ đắc tâm ý, các hạnh; cũng 
chăng thủ đắc tất cả chủng sinh hữu vị, vô vị 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Chôn hành hóa 
của Bô-tát an nhiên như vậy mà thâm diệu lồng 
lộng, tịch định sáng trong và đều vô sở đắc. Hành 
ây bất nhị, không sự tranh tụng, thanh tịnh giải 
thoát, tự nhiên như vậy, diệt độ như vậy. Tu như 
bản tế, tâm không hư vọng, đã lập thệ nguyện thì 
không hè biếng nhác. 

9. Tâm Nhất thiết trí, các hạnh Bồ-tát khai 
hóa chúng sinh; các Độ vô cực dạy chúng sinh 
tuân theo luật đạo, phụng kính chư Phật, thuyết 
pháp giải nghĩa. Trang nghiêm thế giới với sự 
tinh tân chưa từng lười nhắc. Vì sao? Các việc 
như vậy và sự đạt đến của đại nguyện thì đều 
biết rõ tật cả các pháp và pháp tướng như vậy. 

10. Nuôi lớn Từ bi, công đức vô lượng, hiểu 
rõ tuệ nghĩa, thương xót chúng sinh, thường hiểu 
tật cả danh tự các pháp. Phàm phu ngu tối không 
hiểu rõ điêu này nên không thể biết rõ các pháp 
như nhiên thì ta sẽ khai ngộ, khiến họ đạt được sự 
hiểu biết đó. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều 
không hành văng lặng, do đó chư Phật vì họ mà 
thuyêt giảng kinh điên, dây lên tình thương vô 
cực, không hề bỏ tâm Từ mà khai hóa họ. Cớ sao 
chúng ta lại chán ghét đại BI mà bỏ chúng sinh? 
Giả như chắng được thành Phật, kinh điền không 
đủ, đại nguyện không thành mà bố thí chúng 
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sinh băng pháp thí vô thượng thì từ gốc sơ phát 
tâm đã lập thệ nguyện chân thành đê làm thanh 
tịnh chúng sinh. Giá như không thể học đại 
nguyện chánh yêu, phát tâm vào đạo thi đó là dối 
trá chư Phật. Phải vì tất cả mà phát tâm đạo, 
trồng các gốc đức để khuyến g1Iúp họ vào chỗ trí 
tuệ thâm diệu. Vào khắp tất cả nơi chôn chúng 
sinh mà tâm luôn bình đắng, do vậy mà đại 
nguyện được tròn đủ. 

Đó là mười việc tâm như kim cương, mặc áo 
giáp Đại thừa của Bỏ-tát. Bô-tát trú ở đây thì 
mau chóng thành tựu thần thông Như Lai vô cực 
bên chắc như kim cương. 

Bồ-tát đại tinh tấn có mười việc. Những øì là 
mười? 

1l. Ta phải phụng kính, cúng dường, quy y 
chư Phật, tích lũy và huân tu các gốc đức của 
chư Phật. 

2. Ta vì các Như Lai sau khi nhập Bát-niết- 
bàn mà trang nghiêm chùa chiền, cúng dường 
các loại hương hoa, danh hương, bột hương, tạp 
hương, hương xoa, y phục, cờ phướn, lọng 
báu... ta sẽ năm giữ chánh pháp để hộ trì, dạy dỗ 
và khai hóa tất cả chúng sinh, khiến họ phát đạo 
tâm Vô thượng Chánh chân, không hề trái luật 
đạo. Trang nghiêm tất cả cõi nước của chư Phật 
và an Ổn cõi giới vô thượng. 
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3. Lại nữa, tâm Bồ-tát tự nghĩ: “Ở các kiếp VỊ 
lai, trong mỗi một thế giới, có một người cùng 
tất cả người chưa được độ thì không thể bỏ sót. 
Ta vì những người ấy nên tu hạnh Bô-tát. 

4. Cũng lại như vậy, họ hưng khởi đại BI, 
kiến Jlâp chúng sinh nơi chánh đạo Phật, trải qua 
vô số khô nạn mà chưa từng có phút chốc biến 
nhác, thường tu Phật pháp. Đó là chư Phật Thê 
Tôn ở trong vô số kiếp hiện tại vả VỊ lai. 

»ã Người ây cúng dường mỗi một Như Lai 
như cúng dường một Đức Phật, phụng thờ chư 
Như Lai đêu bình đắng không sai khác. 

6. Sau khi chư Như Lai diệt độ trong vô số 
kiếp thì cũng dường xá lợi, tật cả cờ phướn, lọng 
báu, chuông linh. Vì mỗi một Đức Phật trong vô 
cõi nước mà hưng lập miếu tự, tu đắp hình 
tượng; chỗ tôn tạo hình tướng biến khắp tất cả 
CÕI nước không thể nghĩ bàn. Ngày đêm tỉnh tấn, 
không hê xả bỏ dù một giây phút. 

7. Họ vì Phật pháp tạng mà phụng thờ chư 
Phật, khai hóa chúng sinh, phụng tuyên giáo 
pháp, tu theo chánh pháp thì dần dân gân gũi với 
đại đạo. 

8. Do các gôc đức mà Bồ-tát đặc thành đạo 
Vô thượng Chánh chân, làm Tối chánh giác. 
Vâng theo sự bình đăng của tất cả Như Lai mà 
về nơi cõi Phật. Thành Chánh giác rồi thì ở trong 
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vô số kiếp mà ban tuyên kinh đạo, biến khắp cõi 
Phật; chư Phật biến hóa, hiển bày thân thông 
không thể nghĩ bàn, Bô-tát chăng lây làm chán 
mệt; thân, khẩu, ý của Bồ-tát ấy cũng không kể 
lao nhọc. 

9. Lúc phát tâm, Bô-tát ây hướng thắng đến 
pháp môn, tùy thời phụng kính chư Phật, hành 
chí nguyện lớn, hóa độ chúng sinh, lây đại BI 
làm đâu. Vê nơi đại Từ, lê pháp vô tướng, trú nơi 
giáo nghĩa thành tín, các pháp tròn đủ lây làm 
chỗ chứng đắc, tất cả không mệt, chỗ tạo hành 
nghiệp không có tranh chấp. 

10. Quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật thể 
nhập một nghĩa, hướng vào pháp giới, dung 
thông với cái không, siêu việt pháp vô tướng, 
không hành mà chăng phải không hành khiên 
cho tât cả đên chô rôt ráo mà chưa từng chán sợ. 
Pháp của chư Phật đến sở nguyện vô cực, thi 
hành Phật sự, khuyến hóa chúng sinh. 

Đó là mười việc đại cần mẫn của Bô-tát. Bô- 
tát trú ở đó thì thành tựu đạo tuệ vô thượng của 
Như Lai. 

Bồ-tát có mười việc thông suốt đại tinh tấn. 
Những gì là mười? 

1. Phụng kính tất cả Như Lai Chánh chân và 
tự quy ÿy. 

2. Mời gọi các chúng sinh, tùy thời theo hộ. 
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3. Hướng câu Phật pháp, cốt ở tinh chuyên. 

4. Tích lũy gốc đức không lây làm một. 

5. Hưng long Thánh điển khiến lưu truyền 
khắp. 

6. Đây đủ tt cả đại nguyện vô cực. 

7. Chí mộ ân cần các Hạnh Bô-tát. 

$. Thường gặp thiện hữu, luôn theo học hỏi. 

9. Đến khắp mười phương gặp chư Như Lai. 

10. Nghe thuyết kinh điển, vào đạo tràng 
Phật. 

Đó là mười việc thông suốt đại tinh tấn của 
Bồ-tát. 

Bồ-tát có mười niêm tin bất hoại. Những gì là 
mười? 

1. Tin mười phương Phật không có hai tâm. 

2. Ưa thích pháp Phật chưa từng trái bỏ. 

3. Ưa thích Thánh chúng không sinh tâm 
khác. 

4. Vui thích Bô-tát tâm không hoài nghi. 

5. Thường kết hợp cùng các thiện hữu. 

6. Thương xót chúng sinh, không bỏ muôn 
loài. 

7. Phụng hành tất cả nguyện các Bồ-tát. 

§. Phụng hành đây đủ các hạnh Khai sĩ. 

9. Phụng kính, đảnh lễ, quy y chư Phật, khai 
hóa chúng sinh, đêu độ thoát họ. 
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10. Bồ-tát hành dụng bắng phương tiện thiện 
quyên không bỏ thuần tín. 

Đó là mười niềm tin bất hoại của Bô-tát. 

Bỏ-tát có mười việc thọ ký. Những øì là 
mười? 

1. Vui thích hạnh thuân tín, thọ ký cho tánh 
hạnh của mình. 

2. Tâm đạo tu tập, mang lại gốc đức. 

3. Hạnh ấy rộng lớn, thọ ký phương đăng, thọ 
ký trước mắt, thọ ký bí mật. 

4. Tâm được tự tại. 

5. Đạt đến giác ngộ bình đăng. 

6. Chứng đặc pháp nhẫn, sau đó thọ ký. 

7. Khai hóa chúng sinh. 

$. Thọ ký gốc ngọn. 

9. Trừ sạch hết tật cả vọng tưởng. 

10. Thị hiện tất cả chỗn hành, công đức của 
Bỏ-tát rồi mới thọ ký. 

Đó là mười việc thọ ký của Bô-tát. 

Bô-tát có mười việc khuyên trợ gốc đức. 
Những øì là mười? 

I. Đem gốc đức này đồng nhất với chí 
nguyện. 

2. Ở nơi sinh trưởng, thường động Sự cùng 
bạn lành, cùng nhau như thê chăng hê đôi khác. 

3. Dùng gốc đức này, đồng tâm sinh sống 
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cùng bạn lành chăng hê thay đối. 

4. Chỗ thường sinh sông đây đủ các nguyện; 
cùng với thây gIỎI dùng øôc thiện â ẤY. 

5. Nơi chỗ sinh sống có chí đồng, đạo hợp 
với chư Bô-tát. 

6. Nhờ hạnh phước ây mà chỗ ở đời đời đều 
cùng chung với bậc minh trí. 

7. Chỗ ở hiện tại một tâm chuyên nhất không 
rời Thánh đạt; nơi chỗ đi ở thường bình đắng 
thanh tịnh và đông tâm với người trí. 

8. Chỗ ở đời đời đức hạnh nương nhờ cùng 
với bạn lành. 

9. Ở đời vị lai, cùng minh sư hội ngộ, thể 
nhập một sự bình đăng. 

10. Dùng nguôn đức này cùng với thây lành 
hưng khởi nghĩa lý không hai. 

Đó là mười việc khuyến trợ gốc đức của Bồ- 
tát. 

Bỏ-tát vào tâm Thánh có mười việc. Những 
øì là mười? 

1. Hành bồ thí rộng, thể nhập trí tuệ. 

2. Ưa thích tất cả đạo pháp của chư Phật. 

3. Thể nhập nghĩa trung đạo vô lượng của 
chư Như LaI. 

4. Dùng văn tuệ giải quyết các nghi kết, biết 
rõ nghĩa lý. 

5. Nhập vào Thánh tuệ, phân biệt rõ tất cả lời 
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dạy từ kim khẩu của Như Lai Chánh chân. 

6. Thuân tín Phật pháp, hiện các sở hữu, năng 
lực còn mỏng ít thì chư Phật dây lên vô lượng 
øôc đức. 

7. Ưa thích Như Lai, kiến giải đủ đây nghĩa 
lý sáng tỏ của Như Lai, đây đủ tất cả hành tuệ 
của Bô-tát không thể nghĩ bàn. 

6. Khi phát tâm Bộ-tát thể nhập các cõi Phật 
nhiêu vô hạn, không hê ngăn ngại. 

9. Rõ được một niệm tuệ thì sáng rõ tất cả 
việc đạo của chư Phật. 

10. Vào các pháp giới, nghe Phật thuyết pháp 
thì đều có thể phụng trì, vào trọn chừng ấy âm 
thanh Như Lai. 

Đó là mười việc thể nhập tuệ của Bồ-tát. 

Có mười việc phát tâm quảng đại vô lượng 
của Bô-tát. Những gì là mười? 

I. Lúc phát tâm thì tâm chí bên trong ây rất 
rộng lớn, tư niệm đên vô lượng Phật. 

2. Phát tâm vô hạn vào nơi chúng sinh. 

3. Nhập vào pháp giới, đi trong chúng sinh. 

4. Biết rõ không hai. 

5. Quán sát các pháp bình đăng như hư 
không, thâu rõ khắp hạnh Bô-tát. 

6. Tư duy về tội phước ở ba đời. 

7. Vào chỗ không thê nghĩ bàn của tất cả chư 
Phật. 
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8. Quán các cõi Phật đêu là thanh tịnh. 

9. Vào khắp tất cả đạo tràng chư Phật. 

10. Cũng đều quán sát và đi vào âm hưởng 
ngôn từ của chư Như LaI. 

Đó là mười việc Bô-tát vào khắp bên trong 
sự phát tâm quảng đại vô lượng. 

Bồ-tát có mười việc tàng chứa. Những øì là 
mười? 

1. Tàng chứa tất cả pháp tu tinh tân. 

2. Hiểu rõ các pháp đều không chỗ sinh. 

3. Soi tỏ và phụng trì chỗ cốt yếu kinh điển 
của chư Phật. 

4. Ban tuyên biện tải gốc ngọn các pháp. 

5. Hiểu rõ tùy thời, các nghĩa vô lượng đều 
không thủ đặc. 

6. Mắt thây khắp sự biến hóa của thân thông 
chư Phật. 

7. Dùng phương tiện điều phục tạo bình đăng 
nơi các pháp. 

Š. Thường gặp chư Phật chưa từng xa cách. 

9, Biết rõ và khéo quyên biến về các tưởng 
huyễn khó nghĩ bàn. 

10. Thường gặp chư Phật và chúng Bồ-tát, 
đạt đến pháp tạng hân hoan vui sướng. 

Đó là mười việc tàng chứa của Bô-tát. 

Có mười việc cần theo hộ trì của Bồ-tát. 
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Những gì là mười? 

1. Không hề bài báng pháp đạo chư Phật. 

2. Tâm Bô-tát luôn tin chắc vào lời dạy của 
Đại thánh và theo hộ trì, chưa từng biến đối. 

3. Nhập vào chúng Bô-tát và thường mang 
tâm cung kính. 

4. Thường gặp các bạn lành, chan hòa với chí 
tánh của họ. 

5. Không huân tập theo hành niệm của tất cả 
Thanh văn và Duyên giác. 

6. Theo hộ những công hạnh hành dụng của 
Bồ-tát mà chưa từng thoái chuyền. 

7. Thương xót chúng sinh mà chưa từng tốn 
hại. 

S. Cứu xét thấu suốt tất cả gốc đức. 

0. Hàng phục chúng ma, khước từ ngoại địch. 

10. Đây đủ tất cả các Độ vô cực. 

Đó là mười việc cần theo hộ trì của Bô-tát. 

Có mười việc về sự tự tại của Bô-tát. Những 
øì là mười? 

1. Thọ mạng của Bồ-tát ây trong vô sô kiếp 
mà không cùng tận. 

2. Tâm ấy tự đi vào chỗ hưng khởi của định 
lực, vào nơi Thánh tuệ không thể suy lường. 

3. Hành nghiệp của Bồ-tát tự tại, đi vào các 
cõi Phật, trang nghiêm vô lượng, muôn hiện bày 
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và kiên lập nghĩa lý của đạo tràng. 

4. Bô-tát tự tại nơi công hạnh, thị hiện tùy lúc 
về sự báo ứng của thê gian. 

5. Tự du hành vào chỗ sinh ra, hiện khắp 
mười phương cõi nước chư Phật, ý vuI tự tại. 

6. Thấy khắp tất cả thê giới chư Phật, thấy sở 
nguyện và sở thích tự tại của chư Như Lai. 

7. Ö nơi cõi Phật nào thành Tối chánh giác 
thì thân túc tự hiện bày diệu dụng và có thê thị 
hiện oal thân biên hóa. 

8. Tự tại nơi pháp, hưng hiển cùng khắp. 

9. Chỉ bày vô số pháp môn bên trong. 

10. Tự tại nơi tuệ, nơi mười Lực của Như 
Lai, bốn Vô sở úy nên hiện khắp đạo tràng của 
chư Phật. 

Đó là mười việc tự tại của Bôồ-tát. Bô-tát an 
trú ở đây thì đều có thể đây đủ các Độ vô cực. 

Có mười vIỆc về sự cảm ứng của Bỏ-tát. 
Những øì là mười? 

I. Chúng sinh biển hóa tùy theo tính tội 
phước nên Bô-tát nghiêm trị cõi nước mỗi một 
không đồng. 

2. Kinh pháp quyên biến. 

3. Tùy thời giáo hóa. 

4. Chỗ ở của thân ây hiện ra tại chỗ. 

5. Sở nguyỆn tự tại. 
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6. Tạo lập nghĩa đạo. 

7. Chốn hành tự tại, chỗ vào biến khắp. 

§. Hành dụng theo Thánh tuệ để chỉ bày tất 
cả thần thông biên hóa, không một ai mà không 
độ thoát. 

9. Thân túc biên hóa không đâu là không cảm 
ứng. 

10. Tu tập oai đức đạt đến mười lực của Như 
LaI. 

Đó là mười việc cảm ứng của Bô-tát. 

Bô-tát biến hóa chúng sinh có mười việc. 
Những øì là mười? 

1. Diễn nói cho chúng sinh đều vô sở hữu vì 
tật cả muôn loài do tưởng mà tạo lập. 

2. Vì các chúng sinh tùy thời thuyết pháp. 

3. Giáo hóa muôn người bỏ các tự đại. 

4. Hộ giúp từng bước cho tất cả mọi TƯỜI 
khiến họ được an ổn, không có sự nhiễu hại 
nhau. 

5. Thị hiện khắp cùng tất cả thế giới mà kiến 
lập chúng sinh. 

6. Ở cõi chúng sinh hiến hiện Đế Thích, 
Phạm thiên cùng Tứ Thiên vương. 

7. ĐI vào muôn loài, tùy thời hiện thân hình 
tướng, săc mạo Thanh văn và Duyên giác. 

§. Cũng lại hiện thân hiển bày hạnh Bô-tát. 
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9. Biết rõ cảnh giới sở tại của các chúng sinh, 
không đâu mà không thâu đạt. 

10. Giác ngộ và biến khắp tất cả đạo lực, sắc 
thân, tướng tốt và vô SỐ. sự trang nghiêm. 

Đó là mười việc về sự biến hóa nơi chúng 
sinh của Bô-tát. 

Bô-tát có mười việc nghiêm tịnh cõi nước. 
Những gì là mười? 

1. Tất cả cõi Phật là một cõi Phật, tạo sự biến 
nhập khiến tất cả cõi Phật vào một lỗ chân lông. 

2. Chỗ vào vô tận tất cả cõi Phật. 

3. Tất cả cảnh Phật khai thông một nghĩa. 

4. Bô-tát hiển hiện một hạnh của mình mà 
thây tận thân mình vào khắp cõi Phật. 

5. Tất cả chúng sinh ở các cõi Phật không thể 
lay động, cũng không hoảng sợ. 

6. Lại nữa, làm trang nghiêm tất cả cõi Phật 
thì hiện ra một nước Phật. 

7. Một cõi Phật nghiêm tịnh thì biến khắp các 
cõi Phật nghiêm tịnh. 

8. Tất cả cõi Phật tức là một chúng hội đạo 
tràng của Như Lai. 

9. Một thân Như Lai biên khắp cõi chúng 
sinh, khiến mọi chúng sinh vào nơi sự vi diệu, vô 
cực lông lộng, thâm diệu rộng khắp, trừ tà quy 
chánh, bình đăng với tha nhân và điêu phục các 
phương diện. 
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10. Các Bồ-tát đều có thể thị hiện lưới báo 
ứng trùm khắp trọn vẹn. 

Đó là mười việc nghiêm tịnh của Bô-tát. 

Bô-tát có mười việc giảng nói kinh pháp tùy 
thời. Những øi là mười? 

1. Chế ngự tất cả pháp, khiến vào một pháp, 
tức là dùng một pháp hóa ra tất cả pháp, giáo hóa 
tâm tánh chúng sinh, khiến họ không còn tranh 
chấp. 

2. Bồ-tát khiến tất cả pháp đêu thuận nhập 
Bát-nhã ba-la-mật, giáo hóa tất cả qua bờ bên 
kia. 

SẼ Tất cả các pháp vào nơi chúng sinh thì xả 
bỏ tật cả pháp tưởng, khiến tất cả pháp vào nơi 
một nghĩa. Diễn dạy vô số kiếp không thể cùng 
tận. 

4. Dùng tất cả pháp thê nhập vào trăm ngàn 
vô số pháp môn. 

5. Thấy tâm chúng sinh nên đêu thuyết giảng 
đâu đuôi gốc ngọn. 

6. Lại nữa, tật cả pháp phô môn luân tự đều 
hiểu rõ tùy thời. 

7. Tất cả các pháp vào một pháp môn không 
chỗ tranh chấp, giảng nói vô sô kiêp nghĩa cũng 
không thê hết. 

§. Vào đạo chư Phật dùng tất cả pháp giáo 
hóa chúng sinh. 
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9. Tất cả pháp Phật hiện ra vô số chánh giáo 
Phật đạo. 

10. Tất cả các pháp đều vào bản tế, VÔ lượng 
duyên khởi đan xen, hiện vô số kiếp dứt trừ tốn 
hại chúng sinh. 

Đó là mười việc tùy thời. 

Bồ-tát có mười việc biến hóa thân. Những gì 
là mười? 

1. Kiến lập chúng sinh vào nơi thân mình mà 
được giải thoát. 

2. Cũng dùng thân mình nghĩ đến thân chúng 
sinh mà kiên lập cho họ. 

3. Tất cả thân Phật vào nơi một thân Phật, 
dùng một thân Phật vào các thân Phật mà thị 
hiện. 

4. Kiến lập thần mình ở tất cả cõi Phật, vì 
chúng sinh mà thị hiện biên hóa. 

5. Lãnh hết ba đời biến khắp một Pháp thân. 

6, Một thân định ý mà tu Tam-muội, hiện vô 
sô thân, tức dùng một thân. 

7. Hiện vô số thân Bô-tát, rõ đạo Chánh giác. 

S. Dùng thân chúng sinh hợp làm một thân. 

9. Dùng thân một người hiện khắp các thân. 

10. Dùng thân chúng sinh, hiển nhập Pháp 
thân, cũng dùng Pháp thân thị hiện thân chúng 
sinh. 

Đó là mười việc biến hóa thân của Bồ-tát. 
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Bỏ-tát có mười việc kiến lập sở nguyện. 
Những gì là mười? 

1. Lây nguyện chư Bô-tát làm sở nguyện của 
mình. 

2. Lấy Chánh giác chư Phật làm sở nguyện 
đạo lực của mình. 

3. Tùy căn tánh chúng sinh mà hiển bày hạnh 
Bồ-tát, thuần thục nơi đó khiến họ thành đạo Vô 
thượng Chánh chân, làm Tối chánh giác. 

4. Trừ sạch ý niệm tham câu trong vô lượng 
kiếp. 

5. Ra khỏi thức thân, kiến lập tuệ thân. Sở 
nguyện tự tại mà hiện các thân. 

6. Bỏ hình tướng của mình mà thị hiện thân 
đây đủ, thân đầy đủ ấy khai hóa chúng sinh 
khuyến tấn các nguyện. 

7. Dùng thân Bồ-tát hiện bày khắp tất cả 
niệm, sô kiêp các hành mà chăng đoạn dứt. 

8. Dấu tích công đức còn lưu lại là việc hành 
Tối chánh giác. Vì nguyện lực hiện hữu khắp vô 
số cõi Phật. 

9. Thị hiện thân ây với hình tướng. Diễn 
thuyết một câu pháp mà hiện bày khắp tất cả 
pháp giới vô biên, hưng khởi mây đại pháp và 
mưa cam lô. 

10. Dùng tuệ giải soi thấu pháp chân đề, 
dùng tiếng sâm vang khiến chúng sinh no đủ, 
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thành tựu nguyện vô cực và đủ đây pháp lạc. 

Đó là sự kiến lập sở nguyện của Bô-tát. 

Bỏ-tát hóa hiện lại có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Tuân tu pháp giới là để thị hiện. 

2. Tại cõi chúng sinh vui hành Phật sự mà thị 
hiện khắp các ma cung. 

3. Bồ-tát hành cõi vô vi mà đoạn dứt hành 
sinh tử. 

4. Hành trì Nhất thiết trí mà chăng xả sự khởi 
dụng của Bô-tát. 

5. Lại nữa, Bô-tát luôn vắng lặng, an nhiên, 
chỉ bày chúng sinh, khẩn thiết tu học, chẳng hề 
loạn động, không tinh tấn cũng không biếng trễ, 
không đôi không chiếc, không nói không tưởng, 
không có sở hữu, không có dây khởi, hình như 
hư không. 

6. Bồ-tát như vậy mà lại thị hiện ở các tưởng 
điên đảo của chúng sinh, khởi các chỗn hành, 
chắng cùng trần tục, tịnh tu công hạnh. 

7. Cũng đều thị hiện các chỗ hành hóa. 

8. Hiểu rõ chúng sinh, biết rõ vốn không có 
chúng sinh và chúng sinh hiện tại mà khai hóa 
họ. 

9. Tu trí ba đạt thần thông của thiên giải 
thoát. 

10. Hiện tại sống ở mười phương cõi nước 
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Phật, thành tựu hạnh Như Lai, đầy đủ sự nghiêm 
tịnh của Phật, hiển bày các thừa Thanh văn và 
Duyên giác, hành oai nghị, lễ tiết vô niệm. 

Đó là mười việc hóa biến của Bô-tát. 

Có mười việc dùng tuệ biến hóa của Bô-tát. 
Những gì là mười? 

1. Ban tuyên đạo tuệ, biện tài vô tận, thành 
tựu các môn Tổng trì. 

2. Diễn thuyết vô lượng ánh sáng, biện tài 
khéo giảI. 

3. Giảng thuyết khắp nơi, thâu phục căn tánh 
chúng sinh và dùng Thánh tuệ biên hóa mà độ 
thoát họ. 

4. Dùng tâm vô vi quán thấy ý tha nhân, tức 
dùng nhất tâm thấy biết chí tánh của chúng sinh 
và chỗ hành tâm niệm. 

5. Biết rõ chí tánh, sự ràng buộc, các bệnh 
trần lao của cõi chúng sinh mà tùy bệnh cho 
thuốc, khiến bệnh chóng thuyên giảm. 

6. Trong một lúc mà sáng rõ, thâu đạt đầy đủ 
mười lực của Như Lai có thể vào chỗ hành ba 
đời của chúng sinh. 

SN Kiếp số có hạn, vô hạn thì đều thị hiện và 
khai hóa họ. 

8. Tâm ấy rỗng lặng không hề ngăn ngại, 
thành Tối chánh giác độ khắp chúng sinh. 

9. Dùng trí tuệ của một hóa thân mà luôn tự 
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tại, quán sát chúng sinh biết rõ chỗ tạo nghiệp 
thiện ác, tội phước của họ. 

10. Dùng một âm thanh, thông suốt tất cả âm 
hưởng nơi muôn loài. 

Đó là mười việc về tuệ biển hóa của Bồ-tát. 

Có mười việc thần thông biến của Bồ-tát. 
Những gì là mười? 

1. Dùng một thân biến hiện tật cả cõi Phật. 

2. Một hội Như Lai đều có thể cùng tuyên 
giảng các đạo tràng chư Phật, Bồ-tát. 

3. Dùng một tâm hạnh mà khai hóa tất cả các 
đạo hạnh tu tập. 

4. Dùng một âm thanh mà nói khắp mưỜI 
phương thê giới của chư Phật, khiên cho tât cả 
tâm niệm chúng sinh đều được nghe biết. 

5. Dùng một tâm định mà điều có thê thây 
được chỗn hành, thiện ác, họa phước của chúng 
sinh trong vô số kiếp của đời trước để độ thoát 
họ. 

6. Dùng thân thông trang nghiêm tất cả cõi 
nước chư Phật. 

7. Cũng dùng thân thông rõ thấy ba đời bình 
đăng không sai biệt, biết tất cả chỗ kiến lập hạnh 
của chư Phật, Bô-tát. 

§. Diễn thuyết ánh sáng mà soi sáng họ. 

9. Cũng dùng thân thông thây biết tật cả chư 
Thiên long. thần, Kiên-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca- 
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lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, Đề Thích, Phạm 
thiên, Tứ Thiên vương, Thanh văn, Duyên giác, 
chư hạnh Bô-tát, mười Lực Như Lai. 

10. Gôc đức của Bô-tát, không đâu mà không 
hộ trì. Bồ-tát bình đẳng, làm văng lặng các âm 
hưởng, tức dùng bình đăng thu phục chúng sinh. 

Đó là mười việc thân thông biến của Bồ-tát. 

Có mười việc về thần túc biến hóa của Bồ- 
tát. Những øì là mười? 

1. Đem vô sô thê ØIỚI VàO nƠI mỘT VỊ trần, lại 
dùng một vi trần mà biến khắp các pháp giới, đó 
là thân túc biến. 

2. Hiện một cõi Phật, khiến tất cả nước biến 
vào trong một lỗ chân lông. 

3. Các pháp giới rộng lớn nhập vào các cõi 
Phật, khiến các chúng sinh không bị nhiễu hại. 

4. Đem vô lượng thế giới nhập nơi thân 
mình. 

5. Dùng thân thông tuệ hiện khắp chỗ hành 
trì và đem các Thiết vi sơn, Đại thiết vi sơn 
không thê nghĩ bàn vào trong một lỗ chân lông. 

6. Dạo quán các cõi Phật khiến khắp chúng 
sinh chắng phải lo SỢ. 

7. Dùng vô số kiếp thị hiện làm một kiếp, 
hoặc một ngày, hoặc dùng một kiếp hiện vô số 
kiếp. Tiến thoái hợp thành, hiển bày sự hóa độ 
chúng sinh không chỗ nhiễu hại. 
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§. Hiện các thế giới bị thủy tai, hoặc gặp thủy 
hỏa tai biên để khiên chúng sinh quán biết sự vô 
thường; thân túc biến hiện mà không nhiễu hại 
tật cả thê giới. 

0. Không, thủy, hỏa, phong hợp thành tai 
biến thì biễn hóa chúng thành tất cả tài sản, sự 
nghiệp, cung điện, nhà cửa đủ đây sung mãn. 
Tức dùng thân thông hóa hiện ra vô số chúng 
sinh không thể nghĩ bàn. Đem các cõi Phật đặt 
vào tâm bàn tay phải, dời đến đặt vào vô lượng 
thê giới Phật mà không hê hao tốn. 

10. Thị hiện các cõi Phật tự nhiên như hư 
không đề khai thị chúng sinh. 

Đó là mười thân túc biên của Bô-tát. 

Các lực biến hóa của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Lực cảm động chúng sinh mà khai hóa họ, 
chưa từng trải bỏ. 

2. Cảm động các cõi nước, dùng vô số việc 
trang nghiêm, thị hiện nơi ây. 

3. Pháp lực biến hóa có các thân mà nhập vào 
nơi vô thân. 

4. Lực biên hóa với các kiếp sô không dứt. 

5. Sự biến hóa của Phật lực làm tỉnh ngộ kẻ 
n8Øủ Say. 

6. Sự cảm hóa của hành lực thu giữ lấy tất cả 
các hạnh của chúng sinh. 
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7. Lực giáo hóa của Như Lai có thể cứu độ 
mọi cảnh giới chúng sinh. 

Š. Sức giáo hóa của tự tại làm cho các pháp 
đạt đến tự nhiên, thành Tối chánh giác. 

9. Lực Nhất thiết trí thì dùng các tuệ thông 
Thánh trọn vẹn đề đạt đến đạo bình đăng. 

10. Lực biến hóa của đại Bi thì không bỏ 
chúng sinh. 

Đó là mười lực biến hóa để hóa độ chúng 
sinh của Bô-tát. Bô-tát nêu có mười Lực biến 
động này thì không bị ngăn ngại, mau chóng 
thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân làm bậc 
Tối chánh giác. Lúc phát tâm thì đặc Phật đạo, 
sở hành không mất. Vì sao? Vì tuyên dương đại 
thệ nguyện nên Bô-tát thành tựu vô lượng pháp 
môn, hiện khắp các gốc đức. 

Có mười pháp lạc của Bồ-tát. Những gì là 
mười? Bồ-tát dùng thân chúng sinh kiến lập 
quốc thể, phân biệt chỗ hướng về của muôn 
người, đó là pháp lạc thứ nhất. Lại nữa, Bô-tát 
dùng thân tứ đại kiến lập chúng sinh, không làm 
cho đất nước bị hao tôn, đó là pháp lạc thứ haiI. 
Bồ-tát tùy thời biên hiện thân Phật Chánh giác, 
hiện thần Thanh văn, Duyên giác thì thị hiện 
việc phi thường của Như LaI, đó là pháp lạc thứ 
ba. Bồ-tát ấy thị hiện thân Thanh văn, Duyên 
giác, thân Phật, lông lộng, vi diệu, không chấp 
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vào ba phẩm pháp huấn, đó là pháp lạc thứ tư. 
Lại nữa, Bô-tát ấy thị hiện thân hành dụng, thân 
Tối chánh giác; không chấp trụ vào thân hành 
dụng và cũng không đoạn lìa, đó là pháp lạc thứ 
năm. Bô-tát ây thị hiện nẻo hành thân đạo Chánh 
giác, không chập dựa vào Chánh giác, đó là pháp 
lạc thứ sáu. Bồ-tát ây hiện cõi Niết- bàn, nương 
vào sinh tử mà không chập trước Ở Niết-bàn, đó 
là pháp lạc thứ bảy. Bôồ-tát ấy thường hiện nơi 
sinh tử và lại hiện sự diệt độ, không ở nơi Niết- 
bản mà vĩnh viên diệt độ, đó là pháp lạc thứ tám. 
Bồ-tát ây dùng định vĩnh hăng, thị hiện khắp các 
hành, qua lại khắp VÒNG, đi đứng, kinh hành mà 
không xả Tam-muội, đó là pháp lạc thứ chín. Lại 
nữa, Bỏ-tát ây nghe thuyêt chánh pháp từ một 
Như Lai mà không thấy thân biên mất, hộ trì 
định Tam-muội và mỗi một Phật sự đều phân 
biệt rõ ở đạo tràng Như Lai. Các thân từ trú xứ 
ây không chỗ hoại diệt, không loạn Tam-muội. 
Theo chư Như Lai nghe thuyêt pháp, vừa nghe 
xong thì tin nhận phụng hành Tam-muội chánh 
thọ, không đoạn mất tâm tôn kính nơi chỗ cốt 
yếu của kinh điển và chắng thấy thân diệt cùng 
chư Như Lai. Mỗi một Tam-muội đều điều phục 
các hạnh môn, vào vô số định, vì vậy Tam-muội 
Bô-tát trong kiếp tận hoại chưa từng dứt hết 
pháp môn định ý, đó là pháp lạc thứ mười. Đó là 
mười pháp lạc của Bô-tát. Bô-tát trú ở đấy thì đạt 
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thành tuệ lạc Như Lai vô thượng. 

Có mười việc về cảnh giới Bô-tát. Những gì 
là mười? 

1. Bồ-tát vì các chúng sinh mà thị hiện nhập 
vào vô lượng môn, tất cả thế giới, có vô số sự 
trang nghiêm để khai dẫn chúng sinh. 

2. Điều phục cõi chúng sinh mà không hề tự 
đại, giảng thuyết những chỗ tạm bày. 

3. Như Lai Chánh chân vào trong thân Bồ- 
tát, dùng thân Bô-tát nhập vào thân Như Lai. 

4. Dùng cõi hư không, dẫn vào các cõi Phật, 
dùng các cõi Phật dẫn vào cõi hư không. 

5. Dùng gốc sinh tử thị hiện nguồn Niết-bàn, 
dùng nguôn cội Niết-bàn hiện gốc sinh tử. 

6. Dùng tiếng một người mà giảng nói các 
pháp Phật, khiến mỗi mỗi đều vào cảnh giới ây. 

7. Dùng vô lượng môn mà hiện nơi một thân, 
tức dùng một thân mà kiến lập vô số thân. 

8. Lại dùng một thân biến hiện khắp các pháp 
ĐIỚI. 

9. Chúng sinh phát tâm thì dùng một trí. 

10. Điều ngự vô lượng môn, thành tựu Tối 
chánh giác. 

Đó là mười việc mà Bô-tát trú ở đây thì được 
vào nơi đại tuệ vô thượng của Như Lai. 

Bồ-tát có mười Lực. Những gì là mười? 

1. Lực chí tánh phụng hành, không đồng với 
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trần cảnh nơi thê gian. 

2. Lực tu thanh tịnh, an hòa, không chấp nơi 
pháp Phật. 

3. Lực tùy thời thị hiện khắp xứ sở, phương 
tiện của Bồ-tát. 

4. Dùng lực Thánh tuệ thì biết tâm niệm, 
chôn hành của muôn loài. 

5. Lực thệ nguyện, có thê thông đủ lực nơi 
chôn hành của bản nguyện viên mãn. 

6. Lực tu các thừa thì không đoạn bản tế, 
hiển hiện tất cả thừa mà không xả Đại thừa. 

7. Các lực biến hóa của tất cả chư Phật thì 
thanh tịnh mười phương cõi, mỗi mỗi đêu hiển 
bày chỗ hộ trì hành dụng. 

Š. Lực nghĩa đạo làm phát khởi tâm chúng 
sinh, không rời Chánh giác. 

9. Lực chuyển pháp luân tuyên bày một pháp. 
Âm thanh không một chỗ nảo mà không có đây 
đủ, không có cái rộng khắp ấy thì ây mới là âm 
thanh rộng khắp. 

10. Lực điều phục tất cả tâm niệm chúng 
sinh. 

Đó là mười Lực, Bô-tát an trú ở đây thì đạt 
thành mười lực phố trí vô thượng. 

Có mười việc VỆ Sự VÔ Úy của Bỏ-tát. Những 
øì là mười? Bồ-tát đều nhận tất cả, được nắm giữ 
các âm thanh, huống øì là Bô-tát mà không nghĩ: 
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“Ta ở phương Đông, Nam, Tây, Bắc đi đến đầy, 
có người đến hỏi trăm ngàn tập yếu vô cực mà 
họ không thể nhận lãnh được lời đáp về đại pháp 
thì Bô-tát đều biết rõ và không thây có sự bât 
cập. Bỏ- tát dùng đại vô úy và pháp Độ vô cực để 
độ tất cả chúng sinh. Những người đến hỏi tùy ý 
muốn nghe những chỗ cân hỏi thì Bô-tát dũng 
mãnh giảng thuyết không hê lười nhác, đó là vô 
úy thứ nhất. Ở nơi văn tự ngôn từ mà diễn thuyết 
lần lượt như nước chảy. Nhờ oai thân của Như 
Lai, biện tài vô ngại, theo chôn Độ vô cực, Bồ- 
tát ấy chăng nghĩ: “Những người đến từ phương 
Đông, Tây, Nam, Bắc mà không nhận được lời 
dạy bảo là điều chưa từng có, Bô-tát không thấy 
có sự bất cập mà luôn dũng mãnh VỘ Úy. Tất cả 
chúng sinh tùy hJ muốn hỏi thì Bồ-tát tự tại, 
chăng hê lo ngại chán sợ, đó là vô úy thứ hai. 
Một mình dạo vào pháp không mà Bô-tát chưa 
từng khởi tâm nghĩ ngờ. Nói đến chỗ làm của 
mình thì đã chuyên hóa, nói về thọ mạng của con 
người thì đã lìa năm âm, các nhập, sáu mươi hai 
nghi tà kiến. Tâm ấy rộng lớn, bình đăng như hư 
không, nên dùng sự vô niệm này mà không thây 
CÓ Sự quây nhiễu nơi thân, khâu, ý. Bô-tát không 
cÓ cái thây bất cập này. Vì sao? Vì các Chánh sĩ 
ây đã lia tướng ngã, nhân, không hiện các tướng, 
cất bước đại phương tiện, dũng mãnh, bên chắc, 
đó là vô úy thứ ba. Bô-tát ấy đứng trên chỗ Phật 
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kiến lập, trú nơi Phật lực mà vẫn ở nơi oai nghi, 
lễ tiết của Như Lai, không hề vọng tưởng và 
chắng nghĩ: “Mọi người sẽ không tìm sở trường, 
sở đoản và oal nghi chưa đủ của mình thì chưa 
từng có điều này; không thây sự bất cập mà dũng 
mãnh cất bước, ban tuyên kinh đạo ở nơi đại 
chúng, thân, khẩu, ý luôn thanh tịnh, đó là sự vô 
úy thứ bốn. Lại nữa, Bô-tát ấy phải nghĩ đến sự 
tây trừ hạnh ác, tu học thanh tịnh và từ hòa 
chăng? Cũng chắng có ý niệm này, hoặc có 
người tìm chỗ khuyết điểm ở thân, khẩu, ý của 
mình thì Bô-tát lại dùng đại dũng mãnh vì chúng 
sinh mà giảng thuyết kinh đạo, đó là vô úy thứ 
năm. Bồ- tát ây luôn được sự hộ trì của thần Kim 
cang cảm chày Kim cang, chư Thiên, Long, 
Thân, A-tu-luân thấy được liền quy y; Đề Thích, 
Phạm thiên, Tứ Thiên VưƯƠng cũng đêu thờ 
phụng và chư Phật cũng đều gia hộ. Cho nên Bồ- 
tắt ây không có khởi ý là sợ chúng ma, thiên ma, 
các ngoại đạo dị học. Vì sự mê hoặc của các tà 
không thê nhiễu loạn và không bao giờ thấy 
được người Ấy, Bồ-tát phải dùng đại dũng mãnh 
và chỗn Độ vô cực để khuyên phát tâm đây đủ 
các hạnh Bồ-tát, đó là sự vô úy thứ sáu. Bồ-tát 
lại được tuệ niệm của Phật, chưa từng quên mất, 
các căn thường định; luôn vì chúng sinh thuyết 
pháp, diễn Dảày Thánh điển để họ hiệu nghĩa Phật 
đạo. Chỗ giảng nói pháp đó của Bồ-tát cũng như 
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sự giảng nói từ kim khẩu của Phật, không bị 
ngăn ngại, mà Bô-tát chăng dây lên ý nghĩ thấy 
sở đoản của họ và luôn phụng hành lời dạy của 
Như LaI, đó là sự vô úy thứ Dây. Bồ- tát sáng rõ 
trí tuệ phương tiện, sáu Độ vô cực, tiễn thoái một 
mình mà chỉ dạy cho chúng sinh, không hề câu 
nệ. Dùng nguyện Phật đạo và Thánh tánh vô cực 
mà phát khởi đại Bi vô tận, thương xót chúng 
sinh. Giả sử sinh ra ở chôn phiên não xấu, ác, thể 
giới uế trược thì có thể bao dung hết với tâm 
hoan hý và việc lớn đi cùng là dạy dỗ chúng 
sinh. Không khởi niệm là sẽ không có kẻ hủy 
báng tịnh hạnh trong sạch của Phật đạo, đoạn 
tuyệt định ý và cửa giải thoát chánh thọ, Tổng 
trì, biện tải; cũng không hệ thấy có. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát Đại sĩ ở nơi tật cả các pháp được tự tại thì 
không thê đình chỉ đạo hạnh tu tập. Bồ-tát ây Ở 
nơi mười phương không hề phạm lỗi mà luôn 
theo sự đại dũng mãnh, ở nơi cõi Phật trừ bỏ các 
ác và luôn giữ chánh niệm, đó là sự vô úy thứ 
tám. Bôồ-tát không xả Nhất thiết trí tâm, khéo trú 
nơi nghĩa đạo, ưa thích Đại thừa. Dùng sức kiến 
lập của các thông tuệ, vì các Thanh văn, Duyên 
giác thị hiện các oal nghi, lê tiêt không thê bì 
kịp. Bồ-tát không khởi niệm: “Ta sẽ không lầm 
lạc vào đạo Thanh văn, Duyên giác, dùng đại 
tinh tân hiển bày tất cả thừa, các Độ vô cực, chỉ 
thích Đại thừa và chỗn hành tròn đủ”. Đó là sự 
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vô úy thứ chín. Bồ-tát khéo tích tập các pháp 
thanh tịnh, tập họp các gốc đức, đây đủ thần 
thông, không bỏ nẻo giác ngộ dùng Phật đạo 
cũng như hạnh Bỏ-tát mà hóa độ; dùng phô trí 
của tât cả các chư Phật để giáo hóa chúng sinh, 
không mật chánh hạnh, không hoại kinh pháp. 
Tâm Bồ-tát không nghĩ: Chúng sinh không có 
các căn thuân thục, ta SOI Sáng không tới; hiện 
DẠY, cảnh giới Phật mà vẫn chưa có sự cảm ứng 
này”. Bỏ-tát dùng đại dũng mãnh, quán căn cơ 
nơi chúng sinh để hiến bảy Phật địa. Tuy giáo 
hóa chúng sinh nhưng chôn hành hóa và đại 
nguyện vô cực của Bỏ-tát không có khuyết SÓI. 
Đó là sự vô úy thứ mười. Bồ-tát trú ở đây thì đạt 
đến bốn Vô sở úy của Như Lai. 

Bô-tát có mười việc về pháp Bất cộng của 
chư Phật. Những gì là mười? Bồ-tát tính cần, 
không từ đầu sinh ra, độ chúng sinh qua đến bờ 
giác, vui thích bố thí trừ hết bón sẻn, giới cắm 
thanh tịnh, không phạm các ác, thành tựu đầy đủ 
pháp nhẫn nhục, bỏ các sân hận: tu đại tinh tấn, 
việc tu Chánh giác chưa từng thoái chuyên, 
Thiên định kiên cô, bỏ các ý loạn, từ trí tuệ sinh 
ra, xa rời tà kiến, không hề ngôn thuyết. Sao gọi 
là không từ đâu sinh ra? Vì thường siêng năng 
phụng hành sáu Độ vô cực, đó là bậc nhất vô 
ngôn của Bô-tát. 

Bô-tát hiểu rõ các pháp độ qua bờ giác, thu 
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giữ các cảnh giới của chúng sinh. Bồ thí thì dùng 
tục thí và giảng nói pháp thí, nét mặt vui vẻ. Nói 
với kẻ đáng nói thì dùng ngôn ngữ âm thanh từ 
hòa, mọi người nghe được thì không ai mà 
không vui lòng. Nghĩa lý đúng thời, hiểu rõ Phật 
đạo, tâm không thiên lệch, bè nhóm mà bình 
đăng nghĩ về chúng sinh. Chỗ tu trì của Bồ- tát 
không từ đâu sinh, dùng vô ngôn mà cứu tẾ 
chúng sinh đến cảnh giới tu tập. Đó là pháp thí 
thứ hai của Bô-tát. 

Chón tu trì của Bô-tát là từ bi trí tuệ, không 
hề vọng tưởng, không thích thế tục, dẫn dắt 
chúng sinh vào Phật đạo. Hành định tu tập của 
Bỏ-tát không bỏ Thánh tuệ của Như Lai Chánh 
chân, chỉ rõ diệu dụng nơi chúng sinh mà khuyên 
giúp họ bằng VÔ SỞ thuyết, đó là Bồ-tát không có 
ngôn thuyết, tu các gôc đức, ngưỡng câu Phật 
tuệ, vì chúng sinh mà bố thí thì đó là sự vô ngôn 
thứ ba của Bô-tát. 

Hành nghiệp Bồ-tát có hạnh thứ nhất là 
phương tiện quyên biến, tùy theo sở thích của 
chúng sinh mà không hê chán ghét. Dạo trong 
thê tục, tại các nơi phóng túng, xâu ác, những 
chỗ của Thanh văn, Duyên giác, tất cả muôn loài 
mà khai hóa họ chứ không cầu an cho riêng 
mình. Thiên định, Tam-muội giải thoát, chánh 
thọ thì biết rõ tiễn lùi, đắc định tự tại, không hề 
mỏi mệt. Quán nơi sinh tử thì cũng như mặt trời 
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chiêu khắp, hủy diệt các cung điện ma, hiện khắp 
nơi xứ sở của Phạm thiên, Đề Thích, Tứ Thiên 
VƯƠnG, Thường soi sảng, thây các hàng DỊ học 
mà đêu thâu biết tất cả kinh thư, điển tịch, văn 
thơ, toán thuật, sáu việc bản thân của tất cả thế 
tục. Lại còn thâu biết điển tịch của vua, điêu 
khắc hoa văn, in gâm thêu hoa, trau chuốt ngôn 
từ, âm thanh hoan lạc, sáu món cờ bạc hơn cả 
thiên hạ. Lại cũng hiểu rõ sự tiễn dừng của người 
nữ, sự hoạt động của nam nhi, dự đoán được 
điểm lành, thiên văn địa lý, nhật nguyệt tinh tú, 
các sự thiên tai và pháp độ thê. 

Nếu Thanh văn, Duyên giác đến hỏi thì 
không có việc gì mà không sáng rõ. Các việc độ 
thế thì Bồ- tát một mình hành dụng không aI sánh 
cùng, tất cả thiên hạ đều cùng kính ngưỡng. Hiển 
Dày oai nghi lễ tiết và chỗ không thể đạt đên của 
các thừa Thanh văn, Duyên giác và không xả 
Đại thừa. Lúc phát tâm, biết chỗ thị hiện của chư 
Như Lai, không đoạn kinh điển. Bô-tát tuân theo 
phương tiện quyên xảo cũng không đoạn dứt. 
Bỏ-tát phụng tu gốc đức vắng lặng; dùng tuệ 
pháp lạc, một mình tự tại, ở nơi vô v1 mà hiện ra 
cõi sinh tử, đến chỗ không nhân tướng mà giáo 
hóa chúng sinh chưa từng trái bỏ. Ở nơi chúng 
sinh mà luôn thanh tịnh an nhiên, thị hiện nơi đại 
phiên não câu uê, tức là dùng nhất phẩm của 
thân pháp tuệ thị hiện nơi vô sô thân chúng sinh, 
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vô hạn nơi chốn, giỗng như hư không. Dùng đại 
trí tuệ, vì chúng sinh mà thị hiện niềm vui nơi tất 
cả trần dục, vui nơi nhất phẩm lạc. Hiện ở ba cối 
khai hóa chúng sinh, không rời vọng tưởng; ở 
VỚI trăm ngàn Ngọc nữ thì thường dùng pháp lạc 
mà tự Vui SƯỚnG, dùng tướng tốt và trăm ngàn 
công đức mà tự trang nghiêm nơi chỗ sinh sông. 
Thường tu hành thanh tịnh, chăng có lỗi lầm, 
hiện sinh nơi địa ngục, ngạ quý, súc sinh; ở nơi 
trí tuệ Phật đạo và các Độ vô cực mà không hề 
động xả tuệ thân Bồ- tát. Trí tuệ như vậy không 
có bờ cõi. Vì vậy Bô-tát đều hiểu rõ Thanh văn, 
Duyên giác, huông gì là kẻ phàm phu ngu tỐi. 
Đó là sự vô ngôn thứ năm của Bồ-tát. 

Hành thân, miệng, ý thì lây tuệ làm đầu. Chỗ 
tu trì của Bô-tát hành dụng trong sáng, đây đủ từ 
tâm thương xót chúng sinh; luôn lìa bỏ các việc: 
sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói hai lưỡi, 
nói ác, nói thêu dệt, ganh ghét, sân sĩ, tà kiến.. 
Nẻo hành của Bồ-tát, tu hạnh chánh kiến cũng 
đêu vô ngôn, hành thân, khâu, ý với trí tuệ ứng 
thời. Đó là việc thứ sáu. 

Không bỏ chúng sinh, ây là Bồ-tát phụng tu 
tâm Từ không ngăn ngại, thấy chúng sinh khô 
não, thân năm âm gặp hoạn nạn thì hành dụng, 
lời nói càng phải từng trải, hưng hiển gốc đức; vì 
chúng sinh mà ở tại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh 
mả chịu nhiêu khổ đau, chăng hệ biếng trễ; giáo 
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hóa chúng sinh khiến họ an vui. Ở nơi tật cả dục 
và những chỗ vui thích mà chắng đối dời tâm, 
càng thêm tinh tấn nhăm độ thoát chúng sinh ra 
khỏi các khốn khổ độc hại. Cũng chăng. dùng các 
chỗ rèn tập của Bô-tát mà chỉ chí nguyện nơi đại 
BI, làm theo điên đảo lực. Đó là việc thứ bảy 
khiến tật cả cá loài đều phụng kính, vui thích. 
Cho đến Bồ-tát, Đề Thích, Phạm thiên, Tứ 
Thiên vương đều cùng hộ niệm, nên tất cả muôn 
dân nhìn thây đều hoan hỷ, chúng sinh nghĩ đến 
công đức thì tâm chắng rời hoài bão. Vì sao? Vì 
Bồ-tát ấy nơi túc mạng xa xưa đã phụng hành 
thanh tịnh, không có lỗi lâm, cho nên mọi người 
chưa gặp Bỏ-tát thì không biết dừng đủ; Bô-tát 
cũng dùng vô ngôn mà giáo hóa, ây là pháp thứ 
tám. Tâm Bô-tát kiên có, ở nơi các thông tuệ 
khéo mặc áo giáp công. đức, ây mới là Bô-tát. Sở 
dĩ rất khó là vì Bồ-tát ây phải ra sức siêng năng 
hành tập; vào nơi Thanh văn, Duyên giác mà tâm 
Nhất thiết trí luôn thanh tịnh sảng rỡ, không chỗ 
quên mất. Giống như đại minh châu có tên là 
Tịnh phục tịnh, nó luôn làm nước đục được lắng 
trong. Giả sử có hô nước rât nhơ bẩn, dùng minh 
châu này đặt vào trong đó thì nước đục này liên 
lắng trong mà không hê đục trở lại. Cũng vậy, 
giả sử Bồô-tát cùng sông với Kẻ ngu SI, nôi kết 
đến trọn đời nhưng Bô-tát chưa từng bỏ mất 
Nhất thiết trí thanh tịnh sáng trong, trí tuệ vô 
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cực, trừ sạch ái dục, tà kiến, phiên não uề trược 
của chúng sinh. Trú ở Nhất thiết trí sáng trong 
thanh tịnh mà cũng dùng vô ngôn. Tuy ở nơi kẻ 
ác, Thanh văn, Duyên giác mà không hề bỏ đại 
đạo, đó là pháp thứ chín. 

Trí tuệ của Bồ- tát là pháp tôn quý đã qua bờ 
giác, ây là tuệ Bô-tát được tự tại đây đủ không 
thiêu, là bậc Nhất sinh bố xứ mặc áo lia cầu uê, 
đội khăn mão pháp, đeo giây tơ đạo ấn, chăng 
rời sự khuyên dạy của bạn lành. Phụng kính Như 
Lai; chưa từng khinh mạn thì cũng dùng vô 
ngôn. Bồ-tát chưa từng có tu mà khai hóa chúng 
sinh, không rời chư Phật và thường thuận theo 
Như Lai, khiêm cung tự quy. Đó là sự giáo hóa 
vô ngôn thứ mười. Bôồ-tát an trú ở đây thì đạt 
thành vô ngôn vô thượng của Thế Tôn. 

Bô-tát có mười nghiệp. Những gì là mười? 

I. Làm thanh tịnh khắp thế giới, trang 
nghiêm cõi Phật. 

2. Hưng lập tất cả đạo nghiệp của chư Phật. 

3. Lấy bạn lữ Bô-tát làm đâu, đông chung 
sốc đức. 

4. Bồ-tát chỉ dạy nơi cảnh giới chúng sinh, 
thâu giữ từ gốc đến ngọn và các nghiệp đời sau. 

5. Nghĩa là dùng thần túc biến khắp cảnh giới 
chư Phật nơi mười phương. 

6. Tuy hiện hữu khắp mười phương nhưng 
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không rời khỏi cảnh giới của mình. 

7. Bô-tát dùng ánh sáng diễn khắp vô lượng 
ánh sáng, mỗi một ánh sáng đêu có hoa sen, trên 
các hoa sen ây đêu có chư Bồ-tát hiện thân ngự 
tọa, chắng đoạn Tam bảo. 

8. Sau khi Phật diệt độ thì Bôồ-tát phụng hành 
tuyên thuyết, dạy dỗ không có tự đại, dạo khắp 
mười phương khai hóa chúng sinh. 

9. Vì họ thuyết pháp và khiến họ tuân theo 
luật giáo, tu bát chánh đạo. 

10. Nếu họ ở tà nghiệp thì vì họ mà thị hiện 
các nguyện khiến mọi người đều tròn đủ. 

Đó là mười việc, Bô-tát an trú ở đây thì thành 
tựu vô thượng đạo của Như Lai. 

Thân Bồ-tát có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Bồ-tát vị lai, hiểu rõ tật cả thân đêu không 
chỗ thành, cũng vô sở hữu. 

2. Thân Bô-tát cũng như thân mọi người đều 
không thê thủ đắc. 

3. Thân Bồ-tát, không có chân đề, tùy theo 
tập khí của chúng sinh mà thị hiện đó thôi. 

4. Thân Bô-tát thì không thê xâm tốn nhưng 
tùy theo thế tục mà hiển bày chân đề. 

5. Thân Bồ-tát cũng không cùng tận, ở các 
đời vị lai không hề đoạn mắt. 

6. Thân ấy kiên cô, các ma không thê hủy 
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hoại. 

7. Thân ây dũng mãnh, tất cả tà học, ngoại 
đạo không thê hủy hoại. 

8. Thân ấy vô tướng mà lại thị hiện các tướng 
thanh tịnh, trăm phước công đức. 

9. Thân ấy không đẹp vì lấy pháp tướng làm 
đẹp, cúi đầu làm lễ; thân ây không nơi nào mà 
không vào. 

10. Các Như Lai Chánh chân quá khứ, hiện 
tại, vị lai đều cùng một thân. 

Đó là mười thân của Bô-tát. Bồ-tát an trú ở 
đây thì thành tựu Pháp thân Như Lai vô cực 
không cùng tận. 

Khi giảng nói lời nảy xong thì tam thiên thê 
giới đêu chân động lớn; đại ánh sáng ây biến 
khắp mười phương; trời tuôn mưa hoa, đản sáo 
nhạc khí không tấu mà tự vang. Các người đến 
nghe pháp môi mỗi đều rất vui mừng vì may 
măn được gặp đạo sáng vô cực. 

Họ đều hỏi: 

-Muôn gặp pháp này thì tu cái hạnh gì? 

Bô-tát đáp: 

Phụng kính các pháp, một tâm nghe kinh, 
cúng dường Thánh chúng, khiêm cung và tôn 
kính Pháp sư như tôn kính Phật. Thương xót 
chúng sinh như thương xương tủy của mình. Ở 
tại ba cõi mà như hoa sen trong nước, như ánh 
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sáng soI tỏa của mặt trời, mặt trăng chiêu đến 
các nơi u tối. Hành giả như vậy thì mau chóng 
đặc thành chánh pháp. 

Lúc giảng nói pháp này thì vô số người đều 
phát tâm đạo. 
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KINH ĐỘ THẺ PHÁM 


QUYÊN 4 

Bồ-tát Phố Trí lại hỏi Bồ-tát Phố Hiền: 

—Sao gọi là thần nghiệp ? Sao gọi là thế? Sao 
gọi là ngôn từ? Sao gọi là khâu tịnh? Sao gọi là 
khéo thanh tịnh? Sao gọi là chỗ hộ trì khéo được 
thu giữ? Sao gọi là chỗ tu tập giáo hóa của Bỏỗ- 
tát thường khuyên hóa cõi chúng sinh? Sao gọi 
là tâm bình đăng của Bồ-tát? Sao gọi là phát tâm 
ý? Sao gọi là tâm hiện hữu khắp? Sao gọi là các 
căn? Sao gọi là chí tính? Sao gọi là tính hòa? 
Sao gọi là đúng thời? Sao gọi là đáng tin? Sao 
gọi là tin vào thế giới? Sao gọi là tin vào cõi 
chúng sinh? Sao gọi là dừng ở? Sao gọi là hưng 
phát? Sao gọi là phụng hành? Sao gọi là thành 
tựu? Sao gọi là làm mât đạo pháp Phật? Sao gọi 
là văng lặng? Sao gọi là pháp cứu cánh? Sao gọi 
là sinh nơi pháp Phật? Sao gọi là Chánh sĩ? Sao 
gọi là đường? Sao gọi là vô lượng đường? Sao 
gọi là đạo nghiệp? Sao gọi là hành đạo? Sao gọi 
là tiến đạo? Sao gọi là hạnh? Sao gọi là tay? Sao 
øọI là bụng? Sao gọi là tạng? Sao gọi là tâm 
nghiệp? Sao gọi là áo giáp công đức? Sao gọi là 


858 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


cây gậy? Sao gọi là đầu? Sao gọi là mắt? Sao gọi 
là tai? Sao gọi là mũi? Sao gọi là lưỡi? Sao gọi 
là thân thê? Sao gọi là hỷ hạnh? Sao gọi là bước 
đi? Sao gọi là ở? Sao gọi là ngôi? Sao gọi là năm 
ngủ? Sao gọi là nhà? Sao gọi là du hóa? 

Bô-tát Phố Hiền đáp: 

-Hay thay những câu hỏi ấy! Hãy lắng nghe 
và phi nhận! 

Bô-tát Phố Trí đáp: 

—Thưa vâng! 

Bô-tát Phố Hiền nói: 

-Thân nghiệp của Bồ-tất có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Bô-tát có thể dùng một thân mà hiện hữu 
khắp cõi Phật nên gọi là thân nghiệp. 

Đã Bô-tát thị hiện ở tật cả cõi chúng sinh cùng 
các chô sinh sông khác mà luôn an nghĩ. 

3. Một mình bước đi trong mười phương 
ĐIỚI. 

4. Cũng đều đi đến các chúng hội thuyết pháp 
nơi đạo tràng chư Phật. 

ĐÃ Bô-tát có thể dùng một tay che trùm tất cả 
tam thiên thê giới. 

6. Dùng một tay nắm giữ các núi Đại Thiết 
VỊ, các núi Kim Cang. 

7. Hiễn bày chúng sinh và tất cả cõi Phật tập 
họp ở trong thân mình. 
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S. Lại có thể làm biên mất, đem cõi chúng 
sinh làm thành một thân giâu riêng một chỗ. 

9. Lại thị hiện cho tất cả chúng sinh nhận biết 
tại thân của minh. 

10. Đem sự thành tựu để trang nghiêm cõi 
Phật thanh tịnh. 

Đó là mười thân nghiệp. Bô-tát an trụ ở đấy 
thì đạt đến đạo Vô thượng, dạy bảo chúng sinh 
đều đến với đạo. 

Thể Bô-tát có mười việc. Những øì là mười? 

1. Thê phụng tu sáu Độ vô cực của Bồ-tát. 

2. Có thể hành bốn Nhiếp pháp, tu Bi rộng 
mở không xả bỏ chúng sinh. 

3. Thân Bi, thay cho các chúng sinh đảm 
nhận cái khổ của năm ấm, tự thọ lây những việc 
đó chắng hề mệt mỏi. 

4. Thân từ vô cực, hộ trì khắp tất cả, khiến 
mọi người được cứu g1úp. 

5. Dùng thân công đức khiến cho muôn dân 
đều tôn thờ kính ngưỡng, đạt được an ồn giải 
thoát. 

6. Đem việc Thánh tuệ cùng với tất cả chư 
Phật hợp chung một thể. 

7. Đề được thành tựu thì nên bỏ tất cả các 
pháp hưng, nguy. 

§. Thân thiện quyên phương tiện của Pháp 
thân. 
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9. Tất cả hiện môn về thần túc biến hóa đều 
có thê hiền thị, tạo ra sự cảm ứng. 

10. Thể của Bô-tát là ở nơi đạo tự tại, liền 
thành tựu Chánh giác. 

Đó là mười thê. Bô-tát trụ ở đấy thì liên có 
thể nhập vào đại tuệ vô thượng của Đức Như Lai 
Chí Chân. 

Ngôn từ Bô-tát có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Lời nói của Bồ-tát chính xác, rõ ràng, tức 
dùng lời dạy để đem lại yên ôn cho chúng sinh. 

2. Dùng lời trong sáng, hòa nhã làm vui mọi 
tâm niệm của tất cả muôn dân. 

3. Dùng lời nói không dối gạt, đã nói thì nói 
đúng như sự thật. 

4. Bồ-tát nói ra lời chân thật, giả sử đang ở 
trong mộng, Bô-tát cũng không có lời nói khác. 

5. Chỗ nói thì tùy thuận, chắng khi dối các vị 
Đề Thích, Phạm thiên và bốn vua trời, thâm diệu 
không tổn hại. 

6. Bồ-tát có thể thị hiện lời giáo huấn tự 
nhiên. 

7. Điều đã nói ra thì bên vững, ban tuyên các 
pháp không có bờ cõi. 

$. Bô-tát diễn đạt, mọi việc được phơi bảy, 
theo tất cả lời nói mà khai hóa. 

9. Tùy chỗ tạo tác của từng người mà nói về 
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báo ứng của họ, bày ra gốc ngọn sự việc ây. 

10. Bô-tát quán sát tâm ý của chúng sinh rôi 
tùy theo chỗ thích ứng của họ mà dạy bảo. 

Đó là Bôồ-tát thông suốt mười ngôn từ. 

Bồ-tát có mười việc là khéo thanh tịnh. 
Những gì là mười? 

I. Ưa thích được nghe âm thanh của Đức 
Như Lai, đó là tịnh. 

2. Suy xét âm thanh của Bô-tát đã từng nghe. 

3. Bỏ đi những điều chúng sinh chăng thích 
nghe, dứt sạch ác ngữ. 

4. Không đem đến cho người khác chỗ đã nói 
từ xưa cùng bốn điêu lỗi của miệng phải luôn xa 
ha. 

5. Bản tâm hoan hỷ gióng vang đại âm ca 
ngợi Đức Như LaI. 

6. Tại chùa Phật, đền thờ... ngợi khen công 
đức của Phật. 

7. Dùng tánh thanh tịnh hòa nhã vì các chúng 
sinh tuyên dương pháp thí. 

$3. Tại chùa, đền tôn nghiêm, tâu các kỹ nhạc, 
đánh đàn, thôi sáo, tạo sự ưa thích về tháp miều 
của Phật. 

9. Gần gũi diện kiến theo các Đức Phật Thê 
Tôn, lãng nghe kinh điền, tùy thuận phước trời, 
theo các Bô-tát. 

10. Nếu vì Pháp sư được nghe kinh điển, đích 
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thân phụng sự, tâm xả bỏ niềm vui cõi trời. 

Đó là mười việc diễn dạy vì khéo thanh tịnh 
của Bô-tát. 

Chỗ hộ trì khéo được thu giữ của Bồ-tát có 
mười việc. Những gì là mười? 

1. Các vua trời hiện ra đều cùng ủng hộ. 

2. Vua rông, vua quỷ, thần đêu hiện ra đề bảo 
vệ. 

3. Các chúng Kiên-đạp-hòa, A-tu-luân đều 

đên phụng kính. 

4. Các chúng Ca-lưu-la, vua Kim sí điều đều 
đến tạo mọi an ôn. 

5. Các hàng Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc đều quy 
ngưỡng. 

6. Lại nữa, trời Đề Thích, chư Thiên theo hầu 
đều đến hộ trì. 

7. Vua Phạm thiên đem các chúng Phạm 
thiên đến ở một bên mà tự quy y. 

§. Các Bồ-tát đều cùng kính niệm. 

9. Các vị Không thoái chuyển, Nhất sinh bô 
xứ đều tạo sự thân cận. 

10. Các Đức Như Lai hiện ở khắp mười 
phương, đều ra uy thân hộ trì. 

Đó là mười việc khéo thu giữ ủng hộ Bô-tát. 

Bô-tát có mười chương huấn là chỗ tu tập. 
Những gì là mười? 
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1. Thường hoan hỷ ở cõi chúng sinh. 

2. Cũng lại giáo hóa khắp cả ba ngàn cõi 
nước của chư Phật. 

3. Bô-tát lại có thê hội nhập nơi tất cả các căn 
tánh. 

4. Tùy theo căn cơ, hoàn cảnh của nhữn 
chúng sinh thông lợi, kẻ trung bình, thâp kém đề 
tạo sự nghiêm tịnh cho họ. 

5. Khiến chúng sinh tiêu trừ tất cả ái dục, 
phiên não. 

6. Xa lìa các thứ uề trược, từ bỏ cảnh ĐIỚI câu 
nhiễm. 

7. Đêu nhìn thây chí tánh hiện tại. 

8. Dân dân thêm lớn tính thanh hòa. 

9. Đêu thấu đạt khắp các pháp giới. 

10. Vì vậy cho nên mau chóng gần với Vô vi. 

Đó là mười việc. 

Tâm bình đắng của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Tâm bình đăng nơi các pháp Tổng trì, năm 
lây các chúng sinh, thu giữ các sốc đức, khiến 
họ chăng thoái chuyên. 

2. Tâm như sông biến không thê hạn lượng, 
thuận theo pháp của chư Phật, nơi đạo tuệ vô 
cực. 

3. Tâm như núi Tu-di, công đức ây siêu việt 
và kiến lập tât cả gốc thiện của chúng sinh. 
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4. Tâm như ngọc sáng, trừ sạch các nhơ bân, 
ý niệm thanh tịnh. 

5. Tâm như Kim Cương, hủy hoại tất cả các 
pháp uê tạp. 

6. Tâm ấy kiên cô như núi Thiết vi, không gì 
có thể hủy hoại, tất cả chúng ma, các ngoại đạo, 
dị học không thể lay chuyên. 

7. Tâm Bồ-tát giống như hoa sen, đi trong ba 
cõi mà vĩnh viễn không tham đắm. 

§. Tâm Bô-tát ấy lại như hoa Linh thụy, ở vô 
sô kiếp khó được nghe, thấy. 

0. Tâm như mặt trời, mặt trăng, du hành ở hư 
không, diệt trừ tất cả sự tôi tăm, tệ ác, ngăn ngại, 
ngu SI. 

10. Tâm ây như hư không, thương xót tất cả 
các loài. 

Đó là mười tâm Bô-tát. 

Bồ-tát phát tâm lại có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Bô-tát phát tâm: Ta phải vui vẻ với muôn 
người phải diệt trừ các thứ phiền não, ái dục của 
chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn đứt bặt. 

2. Lại dây lên ý nghĩ là cắt đứt các thứ tệ ác, 
ngăn ngại. 

3. Ở nơi các pháp chăng hề do dự, đạt đến 
chỗ văng lặng. 

4. Ta luôn an nhiên để thấy rõ tất cả chúng 
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sinh bị năm âm làm khô. 

5. Ta phải dứt bỏ tám nạn, đường ác. 

6. Thường gặp đủ tất cả các Đức Như Lai, 
luôn ở bên cạnh các Ngài. 

7. Thường phải tinh tân tu học giới của Bô-tát, 
thành tựu Phật đạo. 

S. Thấy khắp chúng sinh, thành tựu tất cả, 
khiến nhập vào nguôn đạo. 

9. Khi Bôồ-tát phát đạo ý, phải biết đã được 
trống Phật gióng lên vang khắp các cõi Phật 
trong mười phương. 

10. Thâu tóm hết cả chí tính và các căn của 
muôn người, khiến không ai là không được dẫn 
dắt. 

Đó là mười việc phát tâm của Bô-tát. 

Tâm hiện hữu cùng khắp của Bồ-tát lại có 
mười việc. Những gì là mười? 

1. Tâm ây rộng lớn biến khắp như hư không. 

2. Tâm nhập vảo tất cả pháp giới đều không 
lường. 

3. Một lúc đều hiện khắp trong ba đời. 

4. Sự hưng hiển của chư Phật liên có thể gôm 
đủ: đâu thai, sinh ra, bỏ nước, nhường ngôi, 
thành Tối chánh giác, hiện tại diệt độ. 

5. Đêu do Thánh tuệ nhập vào cõi chúng 
sinh. 

6. Tính ý, chí nguyện ấy hiểu rõ các căn. 
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7. Tâm đem ánh sáng đến khắp tât cả cảnh, 
cõi của các pháp, cùng khắp không bờ cõi. 

8. Các lưới huyễn hóa không chỗ sinh ra, đến 
với tự nhiên, không có điên đảo, không thể kể 
xiết. 

9. Tâm mình không ngăn ngại khiến cho kẻ 
khác không bị ngăn che, trí tuệ ánh sáng mà 
được tự tại. 

10. Khi các Đức Phật hưng khởi sự phát tâm 
thì thị hiện đạo quả Tối chánh giác. 

Đó là mười việc nói về tâm hiện bày khắp 
của Bô-tát. 

Các căn của Bô-tát có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Bồ-tát nêu thây các Đức Phật thì các căn 
vui vẻ, mừng rỡ, không al theo KkỊp. 

2. Ưa thích chư Phật, phụng kính kinh điền, 
không chỗ nào không đạt được. 

3. Tất cả các căn Bồ-tát chăng hề thoái 
chuyền, không chỗ chướng ngại. 

4. Tầm thường trụ vững nơi hạnh tu tập. 

5. Không hề phế bỏ các căn vi diệu, hiểu rõ 
phân minh Trí Độ vô cực. 

6. Căn ý của Bô-tát không hề thoái chuyên để 
khuyên bảo chúng sinh. 

7. Chí Kim Cương làm tiêu diệt và chuyển 
hóa các pháp, phá trừ các thứ xấu, ác. 
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8. Ánh sáng ây mạnh mẽ vững chắc, không gì 
là chẳng soi đên. Thây các Đức Như Lai sáng rỡ 
tại chỗ mà các căn không lây làm lạ. 

0. Tâm của bậc Khai sĩ tỏ rõ thân của các 
Đức Như Lai, hợp làm một thẻ. 

10. Ý Bồ-tát ây đạt đến chỗ vô hạn, vào nơi 
mười Lực của Phật. 

Đó là mười việc thuộc các căn của Bô-tát. 

Chí tánh Bồ-tát có mười việc. Những gì là 
mười? 

I. Tâm Bỏ-tát thường không đăm chấp, 
chăng tham thê tục. 

2. Tâm ấy trong suốt chắng hê hư hoại, chắng 
nghĩ đến việc của hàng Thanh văn, Duyên giác. 

3. Luôn nói về chí tính Nhu thuận của Bô-tát. 

4. Chí hằng hữu nơi Phật đạo, ý ấy trong 
lành, hòa nhã do nơi Nhất thiết trí sinh ra. 

5. Chỗ tư niệm của chí tánh không có người 
sánh cùng, hàng phục quân ma và các dị học của 
ngoại đạo. 

6. Chí không tì vết, làm nghiêm tịnh tất cả 
cảnh giới trí tuệ của Như Lai, thường giỏi cứu 
độ. 

7. Gốc ngọn của ý ây, như chỗ nghe pháp thì 
chưa từng lãng quên. 

$. Y ây tự nhiên mà không chấp trước vào 
chỗ sinh khởi không ưa thích. 
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9, Chí ấy sâu xa có thể vào được khắp trí tuệ 
vi diệu. 

10. Nghĩ rôi tin hiểu, rõ thông pháp Phật. 

Đó là mười chí tính của Bô-tát vậy. 

Tính thanh tịnh, hòa hợp của Bồ-tát có mười 
việc. Những gì là mười? 

1. Bô-tát tính hòa thì ý ý Ở tại chỗ tôn quý, giảu 
có mà chăng thoái chuyến, tích lũy thiện căn và 
pháp lành. 

2. Chăắng nghi ngờ chư Phật, nói rộng từ gốc 
đến ngọn về tính hạnh của Như Lai. 

3. Ở nơi øôm thâu chung, làm hạnh đại sư, 
nghe hết sở nguyện, nghĩ suy tại đỉnh tướng. 

4. Có thể nhập vào tất cả, ở trong pháp của 
chư Phật thì tính tự nhiên thanh tịnh. 

5. Nơi pháp của chư Phật đều được do chính 
mình tự tại. 

6. Ý ấy vi diệu có thê nhập vào vô số các cửa 
đạo pháp. 

7. Bồ-tát đứng đầu và siêu việt nơi tất cả 
nhân duyên ở đó. 

S. Tự tại ở trong đạo, ở trong các Tam-muội 
định ý, chính thọ, biến hóa trang nghiêm, ý ấy 
bên trụ. 

9. Nhập giữ lây chỗ thệ nguyện của đời 
trước. 

10. Giáo hóa chúng sinh chưa từng ngừng 
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nghỉ. 

Đó là mười tính tịnh hòa của Bô-tát. 

Bỏ-tát ứng thời có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Bồ-tát bố thí đó là ứng thời, bố thí các thứ 
sở hữu mà không hy vọng. 

2. Phụng trì tất cả giới, đức, giới câm dốc tu 
thanh tịnh, đúng thời. 

3. Chăng khinh miệt người khác, vì chúng 
sinh mà nhẫn nhịn các sân hận, từ bỏ hận thù, trừ 
khử tưởng chấp về ta mình và tha nhân, rộng tu 
tinh tấn, tùy thời không chuyền đôi. 

4. Bô-tát luôn hộ trì thân, miệng, ý mà không 
hê xao lãng. 

5. Không phế bỏ các hành nghiệp Thiền định 
Tam-muội, tuân theo các cửa giải thoát và chánh 
thân thông. 

6. Bô-tát không bỏ ái dục, phiền não nếu có 
thể phụng hành các Độ vô cực tức gắng tích lũy 
các sốc đức, chưa từng lười bỏ. Tu theo đại Từ, 
hiểu rõ thật sự không có chúng sinh, thân mạng, 
các khô. 

7. Năm phẩm ứng thân, chắng bỏ đại Bi, biết 
rõ các pháp tự nhiên văng lặng. 

8. Đạt được mười Lực như Đức Như Lai luôn 
hiểu rõ tùy thời. 

9. Dùng tiện nghi vô hạn để chuyên pháp 
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luân hiển thị cho muôn người, chưa từng mang 
tâm trạng thoái lu1. 

10. Bô-tát nhìn thây chí tính của kẻ khác để 
chỉ dạy họ. 

Đó là mười ứng thời của Bỏ-tát. Bô-tát trụ ở 
đây thì liền có thê tùy thời đạt đến đại tuệ vô 
thượng vô cực của Phật. 

Bỏ-tát tín giải lại có mười việc. Những øì là 
mười? 

I. Tin vào sự vi diệu mà thường tủy nghi, 
khó bì kịp gốc đức. 

2. Thuần tín nơi vô số tịnh hạnh. 

3. Sự tốt đẹp ấy là rộng khắp, thây được vô 
sô tâm niệm của chúng sinh. 

4. Tạo cho họ niềm tin chắc thật nhập vào nơi 
pháp môn thầm diệu vô cực. 

5. Ưa thích thanh tịnh, hưng khởi tâm niệm 
rộng lớn, ái mộ chỗ mong cầu. 

6. Các Đức Phật kiến lập mười thứ lực, 
khiêm cung vô hạn, hàng phục quân ma cùng 
quyến thuộc của chúng. 

7, Nghiệp lành rột ráo bình đăng nơi sự báo 
ứng, thuân tin nơi cửa vảo. 

8. Tùy theo sự vui lòng ấy mà thị hiện. 

9. Nhận lãnh điều được thọ ký, nghĩa là 
muốn được sự thọ ký của Đức Phật, hiển bày 
thân túc tự tại. 
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- 10. Vui theo ý của mình, dốc tu tập, chứng 
đặc Phật đạo, co thê thành tựu Chánh giác. 
Đó là mười tín giải của Bô-tát. 
Bô-tát tin vào thế giới cũng có mười việc. 
Những gì là mười? 
1l. Tin vào các cõi Phật, nhập vào một thế 
GIỚI. 
2. Đem một thế giới nhập vào các cõi Phật. 
3. Tin một hoa sen như cả ngàn thê giới mà 
một đức thân Như Lai an tọa trên đó. 
4. Mười phương cõi Phật, tin hiểu tất cả, tự 
nhiên như hư không. 
»: Tất cả thê giới được trang nghiêm cùng 
khặp. 
6. Tin là vào khắp mười phương thê giới, 
thân Bô-tát có thê chiêu khắp trong đó. 
7. Tìn nơi mười phương cõi nước chỉ tạo ra 
một dấu tích, tất cả thê ø1ới nhập vào một thân. 
S. Tự thông suốt cảnh giới của chư Phật, cho 
đến cây Bồ-đê. 
0. Nơi một đạo tràng chỉ dùng một âm thanh, 
báo khắp cả mười phương. 
10. Tất cả chúng sinh nghe được âm thanh ây 
thì tâm vu1 sướng. 
- Đó là mười việc Bô-tát tín nhập nơi thế giới. 
Bô-tát an trụ ở đây thì có thê vào khắp vô lượng 
cảnh giới của Đức Như LaI. 
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Bỏ-tát có mười việc nhập vào cảnh giới 
chúng sinh. Những gì là mười? 

1. Tất cả thân hình chúng sinh vốn tự nhiên 
vô thân. 

2. Các cõi chúng sinh thì lây làm một thân, tự 
làm giảng đường. 

3. Tin vào chỗ nhập, các loài chúng sinh thì 
được vào bụng một Bồ-tát. 

4. Các cõi dân chúng có thê thọ nhận hình 
thê, dạng mạo của các bậc Đề Thích, Phạm 
vương và bốn Thiên vương. 

5. Tin là cõi chúng sinh nhập vào thân Như 
LaI. 

6. Mười phương muôn dân, các loài côn 
trùng bò sát, cõi của người và vật nhập vào thần 
một người. 

7. Tất cả chúng sinh có thê được ở tại một 
phẩm nơi pháp Phật hiện bày cõi của các loài. 

§. Hiện làm loại hình mạo, dáng dâp cùng 
như Thanh văn, Duyên giác mà vĩnh viễn không 
có tưởng niệm. 

9. Mười phương thê giới đều hiện ra công 
đức trang nghiêm của Bô-tát. 

10. Ở các cõi chúng sinh thị hiện hình sắc 
tướng tốt của Đức Như Lai, ngần ấy thứ uy 
nghi, lễ tiết nơi thân để dạy bảo mọi người. 

Đó là mười việc nhập vào cõi chúng sinh của 
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Bồ-tát. 

Bỏ-tát dừng nghĩ có mười việc. Những øì là 
mười? 

1, Bô-tát phát ý tức là nơi chỗ ấy tu tập các 
gôc đức, các việc ác ngưng nghỉ. 

2. Khai hóa chúng sinh, tủy lúc chỉ đường 
bày lôi. 

3. Thường gặp chư Phật, chăng rời Thánh 
chúng. 

4. Nơi họ muốn sinh đều ở tại cõi thanh tịnh. 

5. Phụng tu đạo hạnh, chắng trái Chánh chân. 

6. Luôn có hoài bão với những thệ nguyện 
chân chánh. 

7. Chăng theo thệ nguyện tả vạy. 

$. Họ đều có thê tuân phụng sáu Độ vô cực. 

9. Chuyên suy nghĩ về đạo pháp bình đẳng. 

10. Đã có thê du hóa đến các Phật hội. 

Đó là mười chỗ dừng nghĩ của Bô-tát. Bỏ-tát 
trụ ở đây thì trừ bỏ được các phiên não, chứng 
thành vô lượng tuệ là chô dừng ở của Như Lai. 

- Có mười việc VỀ Sự hưng khởi của Bồ-tát. 
Bô-tát dùng các việc này đê đoạn dứt các tưởng 
châp về hạnh khởi. Những gì là mười? 

1. Cõi chúng sinh hưng khởi thì khai hóa họ, 
khiên đên được cứu cánh. 

2. Thế giới nêu hưng khởi thì diệt trừ hết uế 
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trược ở đó. 

3. Thường khiến tạo mọi sự nghiêm tịnh của 
Như Lai, hưng hiện các hạnh Bồ-tát. 

4. Tích lũy sốc đức, học Phật tướng tốt. 

5. Công đức hưng khởi từ đại BI. 

6. Tiêu trừ khổ não nơi năm ấm thịnh suy của 
chúng sinh. 

7. Phát khởi đại Bi, khiến lập chúng sinh, an 
trụ nơi Nhất thiết trí, nơi các Độ vô cực. 

Š. Tập họp hạnh nghiềm tịnh của Bồ- tát, dây 
khởi phương tiện quyên xảo khắp vì tất cả, thị 
hiện cửa pháp đạo đức. 

9. Hưng khởi đạo ý, tâm ây an nhiên, không 
thể nêu bày. 

10. Tóm lại, tất cả các pháp Bồ-tát đã hưng 
hiển thì thấu đạt mọi chỗ thần thông hóa hiện. 

Đó là mười thứ hưng khởi của Bô-tát. 

Bồ-tát có mười sự phụng hành. Những gì là 
mười? 

1. Thường tự nhớ nghĩ về các Độ vô cực. 

2. Dốc tu giới cắm không hề thiếu sót. 

3. Vâng theo chánh tuệ chắng theo tà kiến. 

4. Thuận theo uy nghi chưa từng mất lễ tiết. 

5. Tôn sùng đạo pháp chắng theo tà kiến. 

6. Tùy thứ bậc chăng trái đức hạnh. 

7. Đúng thời thị hiện chắng phạm đạo giáo. 
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Š. Thân cận hành nghĩa, chắng chán việc dẫn 
đạy. 

9. Phụng tu Chánh giác, chăng theo Tiểu 
thừa. 

10. Kính vâng Thánh hạnh mà chuyển pháp 
luân. 

Đó là mười việc phụng hành của Bô-tát. 

Bỏ-tát thành tựu có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Thường giữ tâm thuần tín, phụng kính bạn 
lành, chứng. thành Phật pháp. 

2. Ân cân, vui thích theo điều thuyết giảng 
của Như LaI. 

3. Chưa từng hủy báng huấn giáo của Thánh 
điển. 

4. Tâm ấy vô lượng ở chỗ không bờ mé. 

5. Khuyến trợ tạo sốc đức, đạt được cảnh 
giới của Như Lai không hạn hữu. 

6. Tin vui chắng hề nghI ngờ, có thê hội nhập 
khắp mười phương thê giới, thành tựu pháp Phật. 

7. Lại nữa, ở trong pháp giới, không thê bị 
lay động, tâm như núi Thái. 

8. Làm chấn động cảnh giới ma khiến chăng 
được an Ôn, tự nhiên hàng phục. 

9. Hăng nhớ nghĩ đến thê giới chư Phật. 

10. Dạy bảo chúng sinh phải tự nhớ nghĩ đến 
mười thứ trí lực của Đức Như Lai chí chân. 
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Đó là mười việc thành tựu của Bồ-tát. 

Bô-tát có mười việc làm mất đạo pháp của 
Phật, thường phải xa rời. Những gì là mười? 

1. Đó là tự kiêu mạn, khinh khi bạn lành 
khiến mật đạo pháp của Phật. 

2. Hoảng sợ những khổ não cùng cực của 
sinh tử. 

3. Chán chê các hạnh, trái tâm Bồ-tát. 

4. Chán mệt nơi thế gian, đình trệ mọi việc, 
hành theo tánh cô chấp. 

5. Trái với chánh định liền mất hết dấu vết 
của chỗ tạo gôc đức. 

6. Chấp vào chỗ hành trì của mình, cho đó là 
thiện căn. 

7. Hành trì ây luôn ganh ghét, bài báng chánh 
pháp, che lập các hạnh Bô-tát. 

8. Ưa thích pháp Thanh văn và Duyên giác. 

0. Ghét bỏ những việc làm phúc đức rộng 
lớn. 

10. Chăng ưa hoằng truyền đại pháp của Bồ- 
tát. 

Đó là mười việc làm mất đạo pháp mà Bô-tát 
cần phải xa lánh, mới có thê vào được cảnh giới 
của Hiện thánh vô thượng. 

Bỏ-tát văng lặng có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Thường siêng tu Trí độ vô cực. 
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2. Quán sát chúng sinh, diệt trừ các thứ điên 
đảo. 

3. Vượt thoát tất cả sự ràng buộc của tà kiến, 
chưa từng khởi ý cầu tìm vọng tưởng, khai hóa 
những kẻ tham chấp theo vọng tưởng. 

4. Đi qua ba cõi, du hành đến tật cả mười 
phương thê giới. 

5. Đi lại trong đó có thê cải hóa các chúng 
sinh, tham đắm theo phiền não, quen thói phóng 
dật. 

6. Lìa cõi pháp ái dục, hưng khởi đại BI, tâm 
thương xót muôn loài. 

7. Trừ bỏ các sở hữu mà lại thị hiện gây tạo 
tật cả quyên thuộc. 

3. Làm chấn động các thế giới, thị hiện có 
đâu cuỗi, là hiển bày sự tu hành. 

9, Đi vào các pháp thê tục, tâm không đăm 
vướng mà còn tùy thời để dạy bảo. 

10. Thấy trọn Phật đạo, chăng đoạn dứt đại 
hạnh, chẳng sợ bản nguyện. 

Đó là mười việc văng lặng của Bô-tát, Hiện 
thánh độ đời, giáo hóa chúng sinh thì siêu việt 
các việc của hàng Thanh văn và Duyên giác. 

Bồ-tát có mười việc đắc pháp cứu cánh. 
Những gì là mười? 

1. Vừa sinh ra đã là Như Lai tự tại. 

2. Đạt đến sự thông suốt rốt ráo cảnh ĐIỚI 
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chư Phật. 

3. Thành tựu được các việc Bô-tát. 

4. Đây đủ tất cả các Độ vô cực. 

5. Hưng thịnh và tròn đủ tánh Phật. 

6. Siêu vượt các Đức Như Lai cùng hàng. 

7. Thường được kiến lập mười lực của chư 
Phật. 

Š. Hoàn toàn thông suốt đại đạo của Như Lai. 

9. Biết rõ chư Phật đều là một Pháp thân. 

10. Rõ hạnh của Như Lai Chánh chân không 
có hai. 

Đó là mười pháp cứu cánh của Bồ-tát. 

Bô-tát có mười việc sinh ra nơi pháp của chư 
Phật. Những gì là mười? 

1. Nhất tâm tự quy y, phụng sự bạn lành là 
hưng khởi pháp của chư Phật. 

2. Cùng đến một gốc đức, tin chắc nơi pháp 
Phật thì khơi được nguôn đạo. 

3. Khi phát tâm thì có thê hiện bảy khắp các 
hạnh của Như LaI. 

4. Nhờ công đức nên mang lại đại nguyện vô 
cực, phát tâm quảng đại. 

5. VuI với gộc đức của mình đã tạo lập, 
không hề quên mất, chưa từng lo lắng, chán nản 
vê công hạnh đã tích lũy ở vô số kiếp, nhiếp lây 
tât cả vị lai không bờ mé. 
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6. ĐI lại, sinh sống nơi vô lượng cõi Phật đề 
khai hóa chúng sinh. 

7. Thường tùy theo hoàn cảnh mà hưng khởi 
hạnh Bô-tát, việc đã làm chắng bị đoạn mất, 
thường phát khởi đại BI hiện hiện tâm vô lượng. 

8. Khi phát tâm thì thây khắp hư không, hội 
nhập vào đại hạnh thù thăng v1 điệu, sinh ra chân 
nguyện, chăng mất bản tâm. 

9. Phụng trì tất cả lời dạy bảo của Như Lai để 
soI sáng chúng sinh. 

10. Vì phát tâm đạo nên tròn đủ các pháp 
công đức. 

Đó là mười pháp đạo mà Bô-tát hưng phát. 

Có mười sự nêu rõ về bậc Chánh sĩ. Những 
øì là mười? 

I. Bồ-tát hiểu rõ về tuệ Phật là cùng một 
Pháp thân, nên gọi là Khai sĩ. 

2. Trụ vững nơi Đại thừa nên gọi là Đại sĩ. 

3. Phụng hành pháp tôn quý nên gọi là Tôn 
nhân. 

4. Biết rõ sự thành tựu diệu pháp nên gọi là 
Thánh sĩ. 

5. Nhập tuệ thù thắng nên gọi là Siêu sĩ. 

6. Khuyên người khác tinh tân nên gọi là 
Thượng nhân. 

7. Tuyên thuyết và hoăng truyền pháp thù 
thăng nên gọi là Vô thượng. 
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§. Hiểu rõ đầy đủ mười thứ tuệ lực nên gọi là 
Lực sĩ. 

9. Trừ tất cả các che chướng và tối tăm nên 
øọ1 là Vô song sĩ (ức là khó ai sánh cùng). 

10. Làm chủ được tâm, liền thành tựu Phật 
đạo nên gọi là Vô tư nghị. 

Đó là mười hiệu chánh sĩ của Bô-tát. 

Đường đi của Bôồ-tát có mười việc. Những gì 
là mười? Các Bô-tát hưng khởi đường Nhất thừa, 
hơn hắn không gì sánh bằng, chăng xả nhất tâm 
là con đường thứ nhất. Bô-tát có hạnh, có trí tuệ, 
phương tiện là đường thứ hai. Lại có đường thứ 
ba là phụng tu hạnh không, gốc của vô tướng tức 
không đầu cội, chắng dựa vào vô nguyện, đi vào 
ba cõi không chỗ nhiễm ô. Lại có đường thứ bốn 
là tu hạnh Khai sĩ, giảng thuyết nghiệp vô tận, có 
thế khuyến trợ tất cả công đức, lễ lạy và phụng 
kính Đức Như Lai không lười nhắc, tùy hỷ 
Thánh tuệ, khéo tuyên giảng đạo giáo. Thêm 
đường thứ năm, kiến lập kỹ nơi tín căn đại tinh 
tân, trú nơi các hạnh không thoái chuyền, nhất 
tâm chắng loạn, khéo biết rõ theo định ý, thường 
hiểu rõ trí tuệ hành. Tu lục thông lấy làm đường 
thứ sáu. Vì Thiên nhãn thì thấy các sắc tượng, 
nhìn thấy thế giới các loài chúng sinh. Nếu có 
sinh ra và chết đi thì dùng Thiên nhĩ nghe được 
kinh điển đã giảng nói của chư Phật và liên thọ 
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trì. Tha tâm thông khi thây các chúng sinh khác 
là có thê phân biệt, tự rõ tâm mình, cũng nhìn 
thây được ý kẻ khác. Gốc ngọn các niệm không 
thê kế xiết mà được tự tại. Túc mạng thông nghĩ 
về vô sỐ kiếp xa xưa, gốc đức đã tạo, tùy nghĩ 
tân ích, đều hiểu biết chúng. Đắc đại thần túc 
thông thì tùy theo gốc chúng sinh mả ứng hóa, 
thị hiện ngân ây biến hóa để đem chánh pháp 
dạy bảo muôn loài. Lậu tận thông là trí tuệ làm 
tiêu hết các lậu, tự nhìn thấy bản tế, chăng đoạn 
tuyệt sự kiến lập hạnh của Bồ- tát. Hành bảy tư 
niệm là đường thứ bảy của Bô-tát. Đó là thường 
nghĩ đến Phật, vì Phật dẫn đường cho tất cả 
chúng sinh không có bờ bến, Ngài dùng tất cả 
kinh pháp, khiến họ thây được liền thọ trì và 
khuyên hóa người khác tự quy y Phật. Nhớ rõ 
kinh pháp của Phật, Như Lai Chánh chân, ở 
trong một đạo. tràng mà chưa từng dời chuyền, 
có mặt khắp tất cả các chúng hội của chư Phật, 
thị hiện sự thuyết pháp của mình, âm thanh thấu 
suốt mười phương. Biết được tâm thức và căn cơ 
của những chúng sinh theo đây để khai hóa họ. 
Ý ấy nhớ nghĩ, đã từng ở nơi vô sô các Bô-tát 
không thoái chuyền, chưa từng xa lìa, đều thấy 
chúng sinh và thân các Bôồ-tát. Thường nghĩ sự 
bố thí, các Bồ-tát bỗ thí với tâm bình đăng, nghĩ 
đến đại thí, khiến đức thêm lớn. Thường nghĩ 
đến giới câm, chắng bỏ tâm Bồ-tát, đem các gốc 
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đức bô thí cho các chúng sinh. Thường nghĩ. đến 
chư Thiên. Bô-tát sinh ra tại cõi trời Đâu- suất sẽ 
là vị Nhất sinh bố xứ. Nghĩ suy vỀ đức, thường 
niệm chúng sinh, không gián đoạn. Bô-tát ấy vào 
tám Chánh lộ (tám Chánh đạo) là con đường thứ 
tám. Đó là phụng thờ chánh kiên, bỏ các tà kiến, 
bỏ các vọng tưởng, các tham câu. Chánh tư duy 
xả bỏ phân biệt, thuận theo Nhất thiết trí và các 
chủng tánh đạo đức. Xả bỏ bốn lỗi của miệng, 
tuân tu chủng tử Hiền thánh, giảng nói bằng 
chánh ngữ. Các chôn hành hóa của bản thân là vì 
chúng sinh mà bồ thí, dạy bảo mọi người, không 
có nghỉ ngơi, lười nhác, chăng bỏ giới luật chân 
chánh. Chính nghiệp ấy là giữ vững tự tại, biết 
đủ chỗ nhàn tịnh. Tu theo đạo đức ây là trụ nơi 
uy nghĩ, lễ tiết, trụ nơi chánh pháp đều không 
lầm lỗi. Chánh Phương tiện là để các huynh đệ 
đông môn, kiến giải quyến thuộc của Bồ-tát 
không có hao tồn, tuân tu hạnh nơi mười thứ lực 
của Như Lai. Chánh niệm là đã nghe được âm 
thanh thì có thê chấp trì, thấy khắp mười phương 
thế giới của chư Phật, định ý xuyên suốt. Chánh 
định là tịnh của Bô-tát không thể nghĩ bàn, lây 
làm cửa giải thoát vì luôn thông sáng. Dùng một 
định ý, phô biến vô số chính thọ đời trước, chưa 
từng bỏ định. Đó là con đường của Bô-tát lìa 
khỏi dâu vết nguy hại nơi Dục gIỚI. Pháp đã 
thuyết giảng, miệng đã giảng nói tất cả chỗ 
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vướng mắc của các tưởng và chỗ nhớ nghĩ đều 
không bị ngăn ngại. Bỏ-tát khai hóa chúng sinh, 
nhập vào Nhất thiết trí, xả bỏ hy VỌng, xả bỏ 
những tham ải, thường muốn thây nghĩ vê tật cả 
Như Lai với tâm ý hoan hỷ chưa hề biỂng trễ. 
Bỏ-tát xả bỏ những nghiệp vui buôn của thê tục, 
hiện bày sự độ thê của Bô-tát Thánh hiện, vĩnh 
viễn an trụ nơi đạo tuệ, rõ tu vô thường, định ý 
vô sắc. Bô-tát sinh ở cõi Dục và tại cõi Sắc, 
chăng chuyên đối chỗ nguyên sơ để vượt qua tất 
cả các tưởng, gặp được âm thanh chính thọ, hạnh 
Bồ-tát ây chắng lấy làm lao nhọc. Phật tử! Nêu 
có thê tư duy và làm hưng phát mười lực của 
Như Lai là con đường hành trì của Bô-tát. 
Thường thường có thể hiểu rõ được hữu xứ vô 
xứ, hữu hạn vô hạn, thấy được các con đường tội 
phước báo ứng trong quá khứ, vị lai và hiện tại 
của chúng sinh, biết được tất cả “thân thức, các 
căn, tỏ rõ một cách phân minh, rôi quán sát bản 
tâm vì họ giảng nói pháp. Phân biệt ngần ây 
chủng loại nơi thân tướng khác nhau không thể 
kế xiết. Nguyện ở trên như vậy thi chính giữa, 
hoặc chí lại ở dưới. Biết được thân ây là vô hạn, 
để vì muôn loài ban tuyên pháp. Các cõi chúng 
sinh tại ba đời nơi tất cả các cõi, trong vô sô 
kiếp, các thân Bỏ-tát đều hiện khắp trong đó. 
Đức Như Lai chí chân hiện vô tưởng niệm mà 
không trái bỏ các hạnh Bồ-tát. Các định ý thiên, 
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nhất tâm chánh thọ. Biết được nguyên nhân sinh 
ra phiền não sân hận, quản sát tới lui, an trú nơi 
cửa Bồ-tát, nhìn thấy đường, sinh tử của các 
chúng sinh để vì họ nói rõ gôc ngọn. Biết đến 
các tưởng niệm ba đời, rôi nhập vào một đời. Tỏ 
rõ phiền não, ngăn ngại, chí tính buộc mở của 
các chúng sinh, khiến đều tan mắt, mà chắng xả 
bỏ sự hiện bày hạnh nguyện của Bô-tát. Đó là 
mười đường. Bô-tát an trụ ở đây thì đều đạt được 
đạo quyên biến vô thượng của Như Lai. 

Đường đi của Bô-tát vô lượng, đường đến vô 
hạn, hành đạo thanh tịnh là vô sô, không thể kê. 
Vì sao? Vì Hành đạo vô lượng của Bồ-tát có 
mười việc. Những gì là mười? 

I. Quán sát hư không thì không thể lường 
tính. 

2. Khoảng giữa của pháp giới hướng VỀ SỰ 
huyền nhiệm của chỗn huyện nhiệm đều là vô 
lượng. 

3. Chủng loại chúng sinh rất nhiêu, không thể 
kế xiết. 

4. Thế giới không bờ bên nên gọi là vô hạn. 

5. Các tư tưởng ác cũng lại không đáy. 

6. Tất cả ngôn từ của dân chúng cũng không 
bờ mé. 

7. Thân của Đức Như Lai là không thê tính 
đếm, so sánh. 
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§. Âm thanh nơi ngôn giáo diễn thuyết của 
chư Phật cũng không thể tận. 

0. Đạo lực của Như Lai là không cùng. 

10. Minh tuệ, Thánh đạt của Nhất thiết trí 
cũng không thê tột cùng. 

Đó là mười sự vô lượng của Bồ-tát đạo. 

Vì sao? Như hư không vô lượng, tu đạo vô 
lượng cũng lại như thế. Như sự Huyễn diệu của 
chôn Huyện diệu trong pháp giới phụng hợp nơi 
đạo vô nghĩa vô lượng cũng như thế. Như cõi 
chúng sinh rất nhiêu, vô tận, Bồ- tát phụng đạo 
vô tận cũng như thê. Như thế giới ấy không có 
bờ cõi thì con đường tiên đến đạo cũng như thế. 
Như những tư tưởng xấu ác không thể kê hết thì 
việc thuận theo đạo lý để giáo hóa muôn người 
cũng như thê vậy. Như ngôn từ của dân chúng 
không có ngăn mé thì sự hợp đạo kia cũng như 
thê. Nếu nẻo hành hóa của Như Lai không thể 
tính kế, so sánh thì tất cả muôn loài không có hai 
nhân, chỗ tư niệm cùng khắp thì đạo hạnh cũng 
như thế. Nêu âm thanh ngôn giáo của Đức Phật 
không thể thể kế tận thì việc tu đạo cũng như 
thế, dùng một lời dạy bảo khắp tất cả loài người 
trong pháp gIỚI. Nếu diệu lực của Như Lai 
không thể tận cùng thì sức tinh tấn của Như Lai 
tu đạo cũng vậy. Như Nhất thiết trí không thể kế 
hết thì Bồ-tát tích chứa công đức tu đạo cũng 
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vậy. Đó là hành đạo vô lượng của Bồ-tát. 

Đường đi của Bôồ-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Không hành, chắng phải không hành, ứng 
hợp cũng chăng phải không ứng hợp. Thân, 
miệng, tâm ây là không chô kêt hợp. 

2. Không cất lên, không hạ xuông vì gốc của 
tuệ ấy vốn tịnh nên khiến thân, miệng, ý ây cũng 
vậy. 

3. Không phụng hành, chăng phải không 
phụng hành, tu cũng chăng tu hội nhập nơi tự 
nhiên. 

„ SP; Giống như huyễn mộng, như bóng, như 
tiêng vang, như thân cây chuôi, như ánh chớp, 
như sóng năng, như trăng trong nước... Rõ được 
những điều này để không còn một chút ý lại, 
mong câu. 

5. Đạt được ba ân tâm: Không, Vô tướng, Vô 
nguyện đều không xứ sở. Vì tưởng, kiến ấy mà 
có ba xứ. Tích lũy công đức ây, chăng bỏ hạnh 
kia. 

6. Tâm không sở hữu, không hê thấy, không 
nói năng, không dạy bảo, lia khỏi các pháp, các 
chỗ đi ở. 

1: Phụng tu pháp giới, không chỗ hủy hoại, 
có thê quán biết nơi tất cả pháp. 

$. Chăng làm mất bản tế nơi chân đề của Như 
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Lai. Chân đề ây thì cùng khắp cõi hư không. 

0. Nhập vào các hạnh lực của trí tuệ Bồ-tát, 
chưa từng mệt mỏi, lười nhác. 

10. An trú nơi mười lực của Như Lai, bốn Vô 
SỞ úy, Nhật thiết trí tạng, xét các thứ bình đăng, 
quán tất cả pháp đều bình đăng, chăng bị chìm 
đăm. 

Đó là mười việc nói về đường đi của Bô-tát. 

Hành đạo của Bồ-tát có mười thứ nghiêm 
tịnh. Những gì là mười? Này Phật tử! Bô-tát ở 
tại cối Dục mả chắng lay động, lại hiện ra ở cõi 
Sắc. Nơi ây, hành dụng của hóa thân Bồ-tát luôn 
nhất tâm chánh thọ nơi cửa giải thoát. Chỗ sinh 
ra của Bô-tát ấy không có phóng dật. Đó là con 
đường nghiêm tịnh thứ nhât. Lại nữa, này Phật 
tử! Bô-tát tự thây. Thanh văn thừa thì dùng tuệ 
vượt qua nên chắng rơi vào đây. Đó là con 
đường nghiêm tịnh thứ hai. Lại nữa, này Phật tử! 
Bỏ-tát quán biết thừa Duyên giác, hiểu rõ tùy lúc 
mà hưng khởi đại BI, đạt được các nguyện lực 
chăng hệ lười nhác. Đó là con đường nghiêm 
tịnh thứ ba. Lại nữa, này Phật tử! Bồ-tát Đại sĩ 
cùng đoàn tháp tùng, các quyến thuộc đông đảo 
vây quanh, chư Thiên, dân chúng thanh tịnh uy 
nghiêm tâu lên trấm ngàn âm nhạc, các Ngọc nữ 
đánh đàn câm, đàn sắt cũng không kê xiết. 
Những âm thanh ây cũng rất thanh trong lành, 
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hòa nhã. Bồ-tát cỡi xe ngựa lớn, hành Thiên 
định, Tam-muội, chính thọ theo ba cửa giải 
thoát, đúng như đạo không sai trái. Đó là con 
đường nghiêm tịnh thứ tư. Lại nữa, này Phật tử! 
Bỏ-tát ở với tất cả chúng sinh ca múa đùa vui, 
tùy theo hành vi của mọi người mà Bồ-tát thị 
hiện chung cùng với họ mà luôn g1ữ đúng như sự 
nhất tâm định ý lúc ban đâu của mình, chưa từng 
tán loạn. Đó là con đường nghiêm tịnh thứ năm. 
Lại nữa, này Phật tử! Bô-tát đã vượt qua pháp 
thê tục, đôi với các hành nghiệp không hề vướng 
mắc, chắng xả bỏ đạo hóa độ, cứu giúp chúng 
sinh. Đó là con đường tịnh thứ sáu. Lại nữa, này 
Phật tử! Bô-tát trụ nơi đạo vì để hiển bày Thánh 
tuệ, để vào chính đạo, vượt các tà kiến. Bô-tát ở 
nơi đường tà, dạy bảo chúng sinh khiến được sự 
hóa độ, chăng đồng trần với đường tà. Đó là con 
đường nghiêm tịnh thứ bảy. Lại nữa, này Phật 
tử! Thân, miệng, ý của Bồ-tát Đại sĩ không có 
Sa1 SÓT, cũng chăng phải là không hộ trì giới. Bồ- 
tát luôn nuôi dưỡng giới cầm thanh tịnh của Như 
Lai, vì các hàng phàm phu mê lầm mà hiển hiện 
hạnh thanh tịnh, dạy cho kẻ theo giới ác, khiến 
họ được đây đủ tịnh phước. Nhờ Bô-tát nên họ 
có thê tiêu trừ hết nhân dẫn tới địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, đến được ba đường lành. Hiện tại, 
Bồ-tát chăng "hưởng an nhàn cho riêng mình, 
sinh ra nơi chỗ nhiều hoạn nạn, nghèo cùng thiêu 


SỐ 292 —- KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền 4 889 


thốn, Bô-tát phải đến những nơi chỗ ây chuyên 
tâm cứu độ chúng sinh. Tuy Bồ-tát hành hóa như 
vậy nhưng chăng cấu nhiễm. Đó là con đường 
nghiêm tịnh thứ tám. Lại nữa, này Phật tử! Việc 
làm của Bồ-tát không vọng cầu theo TBƯỜI khác, 
chỉ ở nơi pháp Phật đạt đến vô ngại biện, quán 
khắp chư Phật đạt được tuệ quang của pháp. Từ 
các Đức Như Lai đến các loài vô hình, tất cả chư 
Phật đều là một "Pháp thân. Chư Phật vì tật cả 
chúng sinh mà dẫn dắt, chiếu soi khắp các pháp 
môn, an trụ nơi các thừa. Chư Phật hiện hành 
trước mắt mà tất cả muôn người đều không thể 
lãnh hội được. Mọi loài chúng sinh đều có hình 
tướng, đến cả loài chưa từng thấy cũng đều hiện 
hữu khắp. Việc cầu pháp của Bồ-tát chưa từng 
quên mât. Việc hiện bày các bậc sư trưởng của 
Bồ-tát cũng được những người thọ giáo cung 
kính, đều khởi tâm nghĩnh đón. Nhân vào điều lạ 
sinh ra, duyên vào điêu ấy để nhận lãnh, pháp tu 
hành kia ở tại chúng, sinh. Vì sao? Vì nẻo hành 
trì, phương tiện quyên xảo của Bồ- tát, chân đề 
của Khai sĩ đều trụ nơi đạo nghiệp. Bô-tát khéo 
dùng phương tiện khiến cho chúng sinh tuân 
theo luật, giáo, thị hiện đạo quyên biên để khiến 
họ có chỗ an lập. Đó là con đường nghiêm tịnh 
thứ chín. Lại nữa, này Phật tử! Bồ- tát tập hợp 
các gôc đức, đạt được diệu pháp tôi thượng, đây 
đủ hạnh nơi Nhất sinh bỗ xứ của Như Lai. Hành 
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Độ vô cực của Bô-tát là tôn quý trong các pháp 
nên luôn đội mão pháp Ly câu vô lượng, lây tơ 
chánh pháp làm đai. Ở mười phương thế giới, 
hiện vô sô thân Như Lai, hoán chuyên không hao 
tốn, kiến lập bánh xe pháp. Các thân Như Lai â ấy 
hiện hữu cùng khắp tât cả cõi Phật, hội nhập nơi 
các pháp, một mình bước đi trong ba cõi, cứu độ 
mọi người đến bờ giác ngộ. Các Bồ-tát ấy thành 
tựu được mọi tự tại, sinh vào trong mười phương 
cối nước. Các Đức Như Lai quá khứ, hiện tại và 
vị lai đã có thê thị hiện giáo hóa chúng sinh, đều 
ở trong một cõi Phật, cũng chắng quên mất các 
hạnh Bồ- tát, chăng mê mờ tuệ đạo, chăng trải 
VỚI gốc đức ban đâu của Khai sĩ mà bị thoái 
chuyền. Đi theo dấu vết của Bồ-tát mà chăng lùi 
bước, ở nơi hành Đại sĩ chăng hê lười bỏ, cũng 
chăng đoạn tuyệt sự khơi nguôn của bậc. Chánh 
sĩ, cũng chẳng rời bỏ phương tiện quyên xảo, 
chẳng phế bỏ Thánh nghiệp, chẳng trải với năng 
lực hiện hành của Bô-tát, chắng đem thêm sự 
nguy hại cho người khác, không xa lìa sự kiến 
lập của bậc Thánh sĩ. Vì sao? Nêu Bô-tát ấy mau 
chóng được đạo Vô thượng Chánh chân như vậy 
thì không hê có sự đăm trước, quán Nhât thiệt 
trí, biết rõ thể tướng của Như Lai vốn không 
hình mạo. Đó là con đường nghiêm tịnh thứ 
mười. Bôồ-tát an trụ ở đây thì mau chóng thành 
tựu đại đạo Vô thượng của Như LaI. 
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Này Phật tử! Bồ-tát có mười việc phụng 
hành. Những gì là mười? 

1. Tu theo giới cm với đại nguyện thủ đặc, 
dân dân sẽ tu trọn đủ là hạnh tinh tấn; mang lại 
tất cả đạo phẩm chăng bị thoái chuyên. 

2. Noi theo hạnh thân thông, thuận theo ý chí 
nơi mọi người mà làm cho họ hoan hỷ. 

3. Tu theo hạnh thân túc, vào khắp các nước 
Phật trong mười phương hợp làm một cõi mà 
chắng lay động. 

4. Chí phụng hành thanh tịnh nên được vào 
chỗ nhiệm mâu. 

5. Thệ nguyện kiên cô thì tất cả việc làm 
không øì là không thành. 

6. Luôn tuân phục, hành trì không thể vượt 
qua tật cả sứ mệnh của đâng Tôn sư. 

7. Cầu nghe kinh điển và hành hóa không hề 
biết chán mệt. 

Š. Phụng tu nơi pháp đã ban tuyên của chư 
Phật nên luôn tinh tân. 

9. Sùng kính Thánh pháp thì đi vào tất cả 
chúng hội đạo tràng. 

10. Dũng mãnh không khiếp nhược nên thành 
tựu đại hạnh thanh tịnh vô cực, biết rõ tât cả điều 
không chỗ sinh. 

Đó là mười thứ phụng hành của Bô-tát. Bồ- 
tát an trụ ở đấy thì có thể đi khắp tất cả cõi Phật 
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trong mười phương không DỊ ngăn ngại. 

Bỏ-tát có mười việc về tay. Những gì là 
mười? 

1. Đó là tay thuận tín, tin vào lời dạy của 
Như Lai, một tâm tin vui không thê cùng tận. 

2. Dùng tay cúng dường các Đức Phật Chánh 
giác, tích lũy thêm đại công đức không biết mệt 
mỎI. 

3. Đó là tay buông xả, khiến cho tất cả kẻ đến 
cầu xin đêu được vui lòng, chỗ mong muôn của 
họ đêu được đây đủ nên đều tán thán: “Hay 
thay”. 

4. Tay thăm hỏi trước nhất là đưa bàn tay 
phải ra. 

5. Tay khéo học rộng, khéo trừ bỏ tất cả do 
dự, lưới nghi kết, khiến ba cõi văng lặng. 

6. Bàn tay du hành lớn đối với ái dục, vô 
thường phải dùng tay lớn để giáo hóa chúng 
sinh, trao truyện ban phát. 

7. Tay an trụ nơi địa, hiểu rõ về bố dòng chảy 
nơi sinh tử. 

Š. Bàn tay hành Độ vô cực thâu nhóm tóm 
chung về nội tạng, phụng trì hạnh bình đắng là 
pháp vô sư, hóa độ chúng sinh không khởi tầm 
độc hại. 

9. Tay hóa độ thế gian, giảng thuyết kinh 
điển, biết rõ về thế tục, nên có thê trừ được tai 
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ương, bệnh tật của thần tâm. 
10. Tay trí tuệ báu, tiêu diệt phiên não, hiển 
hiện vô lượng ánh sáng pháp chói lọi. 

Đó là mười việc vê tay của Bô-tát. Bô-tát 
dùng bàn tay đạo này rộng che tất cả. 

Có mười việc về bụng của Bôồ-tát. Những gì 
là mười? 

1. Đó là bụng gôm đủ chí tánh, ý niệm thanh 
tịnh hòa hợp. 

2. Bụng tàng chứa sự chất trực, không dua 
nịnh. 

3. Bụng chắng nghĩ cách ngụy trang, không 
hề vướng mắc. 

4. Bụng không có cảnh giới của nhân duyên, 
chăng ưa tât cả nghiệp hiện có trừ khử phiên 
não. 

5. Lấy tuệ làm bụng chứa. 

6. Tâm ây thanh tịnh, không có vết nhơ. 

7. Bụng quán xét, trừ các đồ ăn, chỉ nghĩ đến 
chân đê của Phật. 

9. Bụng xét rõ vạn vật vôn không, hiểu rõ 
vôn do mười hai nhần duyên tạo nên. 
9. Bụng phần biệt được các nghiệp sinh tử, 
trừ bỏ được các ngăn mé tà kiên. 
10. Bụng Bồ-tát làm cho tất cả chúng sinh 
nhập vào tạng Phật đạo. 
Đó là mười việc về bụng của Bồ-tát. 
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Bôồ-tát lại có mười tạng. Những gì là mười? 

I. Chăng hề làm đoạn dứt, mà luôn phụng 
hành lời dạy của Phật, trụ ở hạnh Bôồ-tát. Do 
không phóng dật nên được tự tại, hiển bày sự 
giáo huấn theo pháp ấy là khuôn mẫu của Bô-tát. 

2. Bô-tát trụ ở Tuệ vô cực, thị hiện ở thế 
gian, nương theo Thánh chúng là kho chứa của 
Bồ-tát. 

3. Bồ-tát trụ ở không thoái chuyển, chuyển 
bánh xe pháp, luôn tùy thuận chúng sinh, luôn 
giữ lấy phần pháp thiện còn lại, ây là sự tàng 
chứa của Bỏ-tát. 

4. Chỗ trụ tùy lúc, chăng mất đạo hạnh. 
Chúng sinh ở nơi chắng hiểu biết, tin tưởng thì 
khai hóa đây đủ cho họ, là khuôn mẫu Bô-tát. 

5. Đứng trên sự báo ứng khiến mỗi mỗi được 
hóa độ khiên đạo pháp không đoạn tuyệt. Chúng 
sinh theo nẻo tà kiến thì hưng khởi tâm đại Bi 
nhăm giáo hóa. Đó là thai tạng của Bô-tát. 

6. Hưng khởi ánh sáng vô cực cho đời sau, 
như mười Lực của Như Lai, phụng tu theo 
đường báo ứng. Khiến chúng sinh có được hiểu 
biệt đây đủ. Đó là sự tàng chứa của Bồ-tát. 

7. Hàng phục quân ma, gốc đức vô song, đại 
vô sở úy là tiếng gầm của sư tử, là kho chứa của 
Bồ-tát. 

$. Ở nơi trụ lập, đem lại an lạc cho chúng 
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sinh, khiến họ không còn nghi ngờ, đạt được 
mười tám pháp của chư Phật. Đó là kho tàng của 
Bồ-tát. 

9. Bô-tát đều lấy Thánh tuệ dẫn đường tạo lợi 
ích cho tất cả. Hết thảy chúng sinh trong mười 
phương cõi nước có pháp của chư Phật đều hết 
lòng khuyến trợ Phật đạo. Đó là sự tàng trữ của 
Bồ-tát. 

10. Sinh ra ở đầu cũng không sai khác, nhập 
vào một tuệ. 

Đó là mười sự tàng chứa của Bô-tát. 

Có mười việc về tâm nghiệp của Bồ-tát. 
Những gì là mười? 

1. Đã có thê nghĩ đến hành nghiệp thì tất cả 
việc làm đêu được thành tựu. 

2. Không mang tâm khiếp nhược, tích lũy 
sốc đức, huân tập đầy đủ tướng tốt. 

3. Bước đi của tâm Từ là hạnh lớn, hàng 
phục tất cả các ma và quyên thuộc của chúng. 

4. Tùy lúc hành tâm Từ bị, tiêu trừ tất cả 
phiên não ái dục. 

5. Tu hành chăng thoái chuyên, cũng chắng 
thoái thất hạnh từ bi rộng lớn. 

6. Đến đạo tràng Phật, làm sáng tỏ sốc tịnh, 
tâm không chỗ đến, biết rõ hành vô sở trụ. 

7. Thương xót và vào khắp cõi chúng sinh, 
tùy theo sự ưa thích của họ mà giáo hóa. 
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$. Tu phạm hạnh lớn, chắng theo dị đạo, cứu 
độ chúng sinh. 

0, Tâm hành pháp Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, đạt đến chỗ vô sở hữu. 

10. Trừ bỏ các tà kiến, chăng lìa ba cõi, trang 
nghiêm và biến các cõi thành cối Kim cang kiên 
cô không hoại. Điêu đó khiến tất cả đều thành 
tựu, làm cho ma chẳng thể lay động được một 
mảy may đối với chỗ hưng khởi đức hạnh của 
Bồ-tát. 

Đó là mười tâm nghiệp của Bô-tát. 

Có mười việc mặc áo giáp công đức của Bồ- 
tát. Những øì là mười? 

1. Mặc áo giáp đại Từ đề hộ trì chúng sinh, tu 
từ bi vô cực, nhẫn chịu các khô. 

2. Chí mặc áo giáp thệ nguyện, có thê thông 
suốt tất cả phương tiện. 

3. Mặc áo giáp công đức khuyên trợ nên gần 
gũi và phụng tu hạnh thanh tịnh của chư Phật. 

4. Mặc áo giáp hưng khởi công đức nên 
khiến các chúng sinh đều nhờ nơi ân ây. 

5. Mặc áo giáp các Độ vô cực để độ chúng 
sinh. 

6. Mặc áo giáp Thánh tuệ nhằm tiêu trừ tt cả 
phiên não ái dục. 

1. Dùng phương tiện quyên XảO, ĐI€O trồng 
các công đức, dẫn đường tạo lợi ích khắp mọi 
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nƠI. 

$. Tâm Nhất thiết trí an Ốn, không hề loạn 
động. 

9. Áo giáp tâm ý ấy không hè biến đối. 

10. Áo giáp công đức nhất tâm, tức tâm luôn 
nghĩ về pháp chăng chút lãng quên. 

Đó là áo giáp công đức của Bô-tát để hàng 
phục chúng ma. 

Gậy của Bô-tát có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Dùng gậy bố thí để đập bỏ mọi tham lam 
keo kiệt. 

2. Tu trì giới câm để loại trừ các sự vi phạm 
VIỆC ác. 

3. Gậy bình đắng khuyến pháp, tiêu trừ vọng 
tưởng. 

4. Dùng gậy trí tuệ đoạn đứt phiền não ái dục 
của chúng sinh. 

5. Dùng gậy chánh nghĩa để xa lìa các nghề 
sinh sống trong tôi tăm. 

6. Dùng gậy phương tiện để tự hiện thân 
khắp chốn dâm, nộ, si, loạn. 

7. Bồ- tát dùng gây chánh pháp và giáo hóa 
tiêu trừ tật cả ái dục, tất cả các thứ câu nhiễm 
của chúng sinh. 

§. Bồ-tát ở tại sinh tử thì dùng tuệ lực để 
đoạn trừ mọi thứ câu uê cùng khai hóa muôn 


898 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


loài. 

9. Gậy giảng một pháp để phá bỏ tất cả chỗ 
VƯỚng mắc. 

10. Dựa vào cửa Nhất thiết trí để làm tiêu hết 
các chốn oán nghịch. 

Đó là mười gậy của Bô-tát nắm giữ. 

Đâu của Bôồ-tát có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Đầu không kiêu mạn thì trên trời, dưới thế 
gian không ai có thể thấy tướng đỉnh đầu. 

2. Đầu đảnh lễ sư trưởng, hiểu thuận song 
thân thì trên trời dưới thê gian đều làm lễ. 

3. Đâu ưa thích pháp thượng diệu thì cả tam 
thiên thê giới không đâu là không kính ngưỡng. 

4. Lây các gốc đức làm đầu thì chúng sinh 
nơi ba cõi đêu đến quy mạng. 

5. Thay mọi chúng sinh gánh vác việc nặng 
làm đầu thì thường có thể ngắng đầu thây khắp 
mười phương. 

6. Đâu chắng khinh người khác thì mọi việc 
làm, bước đi đều vượt hăn mọi người. 

7. Đầu hành trí Độ vô cực thì đỉnh có vua 
pháp. 

§. Đầu theo phương tiện quyền xảo thì thị 
hiện khắp chúng sinh với hạnh bình đăng. 

9. Đầu dốc hóa độ chúng sinh thì khuyên tân 
họ đến chỗ an Ổn. 
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10. Đầu tu các giáo pháp của Như Lai thì 
thường phụng trì Tam bảo, khiến không đoạn 
mắt. 

Đó là mười đầu của Bô-tát. 

Mắt của Bồ-tát có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Đó là dùng nhục nhãn thây hết các sắc. 

2. Dùng Thiên nhãn thây khắp mọi chỗn tư 
niệm của tâm ý chúng sinh. 

3. Dùng trí tuệ nhãn quán căn tánh của chúng 
sinh. 

4. Dùng pháp nhãn thây hết chỗ quy về của 
các pháp. 

5. Dùng Chánh giác nhãn của Phật thây hết 
mười thứ lực của Như Lai. 

6. Dùng Thánh tuệ nhãn thây được việc trừ 
khử tất cả phi pháp. 

7. Dùng ánh sáng nhãn diễn bày uy sáng của 
chư Phật, soI tỏa khắp nơi. 

S. Dùng đạo lợi nhãn ném bỏ tất cả kiêu mạn 
tự đại. 

9. Dùng vô vi nhãn thì sự nhìn thấy không bị 
ngăn ngại. 

10. Dùng Nhất thiết trí nhãn thì nhìn thấy 
pháp môn khắp mười phương. 

Đó là mười việc vê mắt của Bô-tát vậy. 

Tai của Bồ-tát có mười việc. Những gì là 
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mười? 

I1. Nghe tán thán công đức thì đoạn trừ các 
chấp trước. 

2. Nếu nghe lời hủy báng thì trừ được các 
cảm thọ. 

3. Nếu nghe được việc của hàng Thanh văn, 
Duyên giác thì chăng lây làm vui mừng, chí 
chắng câu đến đó. 

4. Nếu nghe tán thán hạnh Bỏ-tát thì vui 
mừng vô lượng, nên đóng kín cửa địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh. Giả sử có nhiều kẻ sinh ra bân 
cùng, gặp tám ách nạn thì vì họ mà hưng khởi 
tâm đại BI. 

5. Nghe kẻ sinh ra nơi yên Ổn trong cõi 
người, cõi trời thì khiến họ điều biết về vô 
thường, chí nguyện ái mộ đại đạo. 

6. Nếu nghe nói rộng về công đức của chư 
Phật thì tăng thêm sự tính tân để hoàn thành việc 
này. 

7. Nếu được nghe các Độ vô cực, cùng pháp 
tạng bốn ân của Bô-tát, dốc sức tu tập tất cả thì 
đều có thê thông đạt một cách đây đủ việc đó. 

8. Này Phật tử! Nên biết việc tuyên giảng 
nghĩa lý của chư Phật trong mười phương thê 
giới thì các chúng Bồ-tát, các vị Khai sĩ... đều 
nghe được cả. 

0. Những vị đã được nghe thì thông rõ sự vô 
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sở hữu. 

10. Lại nữa, Bô-tát ấy đã nghe được pháp thì 
nhất định từ lúc mới phát tâm cho đến khi vào 
đạo tràng, ngôi nơi cội Bô-đề, thành tựu quả vị 
Phật, khai hóa chúng sinh chưa từng lười nhác. 

Đó là mười việc về tai của Bô-tát. 

Mũi của Bôồ-tát có mười việc. Những øì là 
mười? 

I. Nếu gặp mùi thơm thì chăng lấy làm ưa 
thích. 

2. Nếu gặp thấy mùi hôi thì chăng lây làm 
chán ghét. 

3. Bình đẳng quán sát việc thơm, thôi thì 
chăng cho là khác biệt. 

4. Quán sát hương thơm, mùi thôi đều không 
sở hữu. 

5. Đêu dùng tâm bình đắng để tiếp nhận các 
thứ y phục, ngọa cụ, hương thơm, mùi thôi, việc 
dâm, nộ, si đều đem tâm bình đăng mà tiếp nhận. 

6. Vào cõi chúng sinh này, những kho chứa 
lớn các hương thơm của cây côi, Bô-tát đều quán 
biết được cả, biết không có hương thơm. 

7. Dưới đến tận địa ngục Vô Trạch, trên lên 
đến cõi trời Tam thập tam, tất cả danh hương có 
được trong những nơi ây, Bồ-tát đều không tham 
đăm, đều nói được gốc ngọn của chúng. 

Š$. Được nghe nói rộng về ĐIỚI cấm của 
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Thanh văn thì Bôồ-tát bố thí hương trí tuệ đạo 
pháp, ngưỡng mộ Nhất thiết trí, tâm chưa từng 
biến đối. 

9, Giả sử được nhờ các hạnh Bồ-tát thì dùng 
trí tu hành cá địa Như vị. 

10. Nếu đủ tuệ hương của cảnh giới Như Lai 
thì chắng đoạn tuyệt đạo hạnh thượng diệu của 
Bồ-tát. 

Đó là mười hương thanh tịnh của Bô-tát. 

Lưỡi Bô-tát có mười việc. Những gì là mười? 

1. Miệng diễn nói hạnh của chúng sinh không 
cùng tận. 

2. Ban tuyên các lời dạy nơi kinh điển nhiều 
vô lượng. 

3. Nói rộng về công đức của chư Phật không 
giới hạn. 

4. Ca ngợi về biện tài giải thoát không cùng. 

5. Tụng nêu về hành nghiệp của Đại thừa 
không bờ bến. 

6. Lời nói của Bôồ-tát ấy vang khắp cõi hư 
không trong mười phương. 

7. Ánh sáng lớn ấy chiếu khắp các cõi Phật. 

§. Lời của miệng đã nói ra đêu khiến cho mỗi 
một chúng sinh đêu được mở bày tỏ ngộ. 

9. Lời cùng với miệng đã giảng nói ấy được 
chư Phật nơi mười phương cùng khen ngợi. 

10. Tất cả chúng ma và thù địch bên ngoài, 
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các thư phiền não nơi sinh tử đều tự nhiên dứt 
trừ, đạt đến tịch tịnh vô vi. 

Đó là mười thứ nêu bày nơi miệng lưỡi của 
Bồ-tát. 

Thân hình của Bô-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Đã thọ thân người thì dùng lời nói mà khai 
hóa họ. 

2. Bô-tát cũng lại dạy bảo, dẫn đường cho 
các dạng không phải người, như địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, khiến chúng tuân theo luật, giáo 
để được sinh nơi cõi người trời. 

3. Lại nữa, dẫn dạy chư Thiên, loài người, 
cõi trời Dục hành và trời Vô sắc. 

4. Ö hàng Hữu học, Bồ-tát đem học địa mà 
khuyến dụ tiên tỚI. 

5. Hướng về hàng Vô học, vì họ thị hiện các 
việc không chấp trước của A-la-hán. 

6. Ở tại thân Duyên giác, vì họ mà dẫn dắt 
việc đảm đương phụng trì luật của Duyên giác. 

7. Tại hình dáng Bỏ-tát thì vì họ hiển bày 
hành nghiệp của Đại thừa. 

Š. Trí tuệ của Như Lai chí chân vô hạn, tùy 
lúc nêu bày. 

9. Thầy những kẻ tự đại thì dùng phương tiện 
khéo léo mà dẫn dắt giáo hóa. 

10. Pháp thân vô lậu đều không sở hữu, hiện 
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khắp các thân. 
Đó là mười thân của Bô-tát. 
Bô-tát có mười ý hành. Những gì là mười? 
1. Nghĩ về tất cả nẻo hành hóa, các gốc đức 
nơi thân mạng của đời trước. 
2. Kiến lập các ý ấy, thường phụng trì yêu 
nghĩa. 
3. Tầm đã hội nhập thì chí thường ở nơi Phật 
đạo. 
4. Đến chỗ cùng cực của nguôn cội thì luôn 
thương xót thân chúng sinh. 
S. Nghĩ điều không phiên nhiễu, đoạn trừ các 
phiên não. 
h-' bí ây hiển sáng nên chăng cùng với khách 
trần kêt hợp. 
7. Chọn nghĩ về hạnh lành nên tùy lúc xem 
xét mà không trái phạm. 
6. Quản sát kỹ tội phước nên chắng tạo ra 
lâm lỗi. 
9. Nghĩ về các sốc đức nên các căn tịch định, 
chê ngự được phóng dật. 
10. Chí ấy văng lặng nên cầu được định ý của 
Phật. 
Đó là mười ý hành của Bô-tát. 
Hành bộ của Bồ-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 
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1. Ưa đi đến pháp hội đề lãnh hội kinh điền. 

2. Chỗ đến không âm thanh cũng không che 
khuất. 

3. Chẳng mang tâm dâm, nộ, s1, sợ sệt mà 
luôn tư duy. 

4. Có giảng nói giáo pháp đêu vì chúng sinh. 

5. Đến cõi Dục khai hóa muôn loài. 

6. Nếu đến cõi Sắc và Vô sắc thì dùng hình 
dáng định ý, rôi liên quay trở về, hiện khắp nơi 
năm đường đề dẫn dạy muôn loài. 

7. Dùng tuệ thân thông hiện hữu khắp các cõi 
Phật. 

. Thấy các Đức Như Lai thì đảnh lễ, tham 
vấn. Chỗ được đi đến đêu làm pháp thí, do đó 
nên được trí tuệ lớn. 

9. Hiện nhập Niết-bàn mà chẳng đoạn tuyệt 
sinh tử. 

10. Chỗ độ cùng khắp, pháp của chư Phật đầy 
đủ, chưa từng bỏ quên các hạnh Bô-tát. 

Đó là mười việc về hành bộ của Bồ-tát. Bồ- 
tắt an trụ ở đây thì không đi mà chăng phải là 
không đi, vì thê Bôồ-tát đên khắp các nẻo hành 
của Như Lai, một mình hành hóa khắp mười 
phương. 

Bỏ-tát có mười chỗ an trú. Những gì là 
mười? 

1. Trụ nơi tâm Bô-tát chưa từng quên. 
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2. An trụ nơi Độ vô cực, chỗ tu tập chắng cho 
là tròn đủ. 

3. Tụ tập pháp chúng nên trí tuệ thông đạt. 

4. Dùng chân nơi chôn nhàn tĩnh nên đạt đến 
đại thiên định. 

5. Thuận theo Nhất thiết trí, đức biết dừng đủ 
nơi Hiên thánh tịch tĩnh. 

6. Trụ ở vô chúng tưởng, cũng không hy 
VỌnE. 

7. Phụng hành pháp xứ nên chăng xa chính 
nghĩa. 

8. Lễ bái theo về với Như Lai nên có thể đạt 
đây đủ uy nghị, lễ tiết của chư Phật chính giác. 

0. Hiện bày thần thông nên đủ cả đại tuệ thọ 
ký. 

10. Ngôi nơi đạo tràng xứ nên đạt đến sức vô 
úy, sung mãn tất cả pháp của chư Phật. 

Đó là mười xứ an trụ của Bô-tát. 

Chỗ ngôi của Bôồ-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Phước đức của Bô-tát được đến tòa ngôi 
của vua chuyền luân. 

2. Bôồ-tát tu được mười đức thì không mất 
chỗ trên cõi trời và thế gian loài người, được làm 
Tứ Thiên vương. 

3. Đem pháp tôn quý của Đức Phật trao cho 
các thiên hạ thì được trở lại làm vua cõi trời. 
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4. Siêu việt hơn mọi người, hơn cả Phạm 
thiên, Tự tại, muốn thu ø1ữ tâm người khác cũng 
được do chính minh. 

5. Đạt được tòa Sư tử nên hưng hiển pháp 
chúng. 

6. Được tòa chánh pháp thì đạt thành lực lực 
Tổng trì, chiêu soi khắp tất cả. 

7. Chí ấy kiên cường, đã kiến lập chánh 
nguyện thì không đâu là không hiện bày khắp, 
thông đạt mười phương. 

S. Dùng tòa ngôi đại Từ thì khiến sân hận, 
hoài ngh1 được giải mở. 

9. Dùng tòa ngôi đại Bi thì nhẫn chịu được 
các khổ não, không còn cho là hoạn nạn. 

10. Ngôi nơi tòa Kim cang thì hàng phục 
được các thứ ma và các oán địch bên ngoài. 

Đó là mười tòa ngôi của Bồ-tát. 

Chỗ năm ngủ của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Chỗ năm văng lặng, thân tâm an nhiên. 

2. Chỗ năm một mình (thiên định), suy nghĩ 
nơi diệu nghĩa, chăng mât thời cơ. 

3. Chỗ năm Chánh định, thân tâm vắng lặng. 

4. Ở cõi Phạm thiên, có thể làm vui lòng 
mình, vui lòng kẻ khác. 

5. Chỗ năm nơi nghiệp thiện thì đời sau 
chắng mang theo tâm phiên não. 
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6, Chỗ năm dốc theo hạnh bình đắng nên 
chăng mang tâm sân hận. 

7. Chỗ nằm an trụ đạo hạnh nên biết rõ bạn 
lành. 

6. Sông đời vi diệu, khuyên trợ øốc đức nên 
đạt được hết tât cả nguồn gôc nghĩa lý. 

__ 9. Có thể thành tựu rốt ráo đạo giáo, chắng 
câu tài lợi. 

10. Đó mới là đức hạnh nơi chỗ tu tập từ đời 
trước. 

Đó là mười việc năm ngủ của Bô-tát. 

Nhà Bỏ-tát có mười việc. Những gì là mười? 

1. Nhà Từ vô cực thì tâm bình đăng cùng với 
chúng sinh. 

2. Dùng hạnh đại Bi thì chắng khinh chê kẻ 
chưa học. 

3. Dùng hạnh đại Hỷ thì trừ được các việc 
chăng vuI. 

4. Dung mạo vui hòa, hành đại Xả nên bình 
đăng với các pháp hữu vi và không chấp nơi sở 
hữu. 

5. Nơi các Độ vô cực lây tâm đạo làm đầu. 

6. Đây đủ hạnh không, hiểu rõ tùy thời. 

7. Hạnh vô tướng chăng trụ nơi tịch diệt. 

Š. Là hạnh vô nguyện nên tâm chí thành phát 
sinh. 
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9. Hành ý an lạc nên đây đủ nhẫn nhục. 

10. Hạnh bình đăng nơi các pháp thì nên đạt 
được thọ ký. 

Đó là mười việc nói về nhà của Bô-tát. 

Bồ-tát du hóa đây đó có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Ý ây du hóa nên đây đủ bôn Niệm xứ. 

2. Chỗ hành du hóa nên tỏ rõ chỗ về của 
pháp. 

3. Ở nơi tâm ý là chỉ vui với chư Phật, các 
Độ vô cực, đầy đủ Nhất thiết trí. 

4. Tu hành bỗn Nhiếp pháp, khai hóa chúng 
sinh. 

5, Đi trong sinh tử nên hưng khởi gốc đức. 

6. Tập họp muôn loài chăng huân tập các 
VIỆC phiên não, tùy theo sự ưa thích của họ mà 
độ thoát. 

7. Hiển hiện hạnh thần thông nên khai ngộ 
chúng sinh. 

8. Giải mở căn cơ đặc biệt băng phương tiện 
thiện xảo. 

0. Hành theo Trí độ vô cực nên vì mọi người 
giảng nói pháp, đi tới đạo tràng, đạt đến thông 
tuệ. 

10. Hoàn bị các hạnh Bồ-tát nên sự tu hành 
chăng hề đoạn tuyệt. 

Đó là mười việc du hóa đây đó của Bô-tát. 
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Khi giảng nói Xong phân kinh này thì tam 
thiên thê gIỚI đều chân động lớn. Bồ-tát khắp 
trong mười phương đều đến khen ngợi, mang 
hoa trời nhiều như núi Tu-di mà tung rải lên trên 
Đức Phật, không ai là không hoan hýỷ. Chư 
Thiên, long, thần đều đến phụng kính. Những 
thứ nhạc khí chăng tâu mà tự vang lên, những 
vòng ngọc trang sức đều tự cất lời, các loài chim 
bay, thú chạy đều cùng hân hoan. Kẻ mù được 
nhìn thấy, người điếc được nghe, kẻ quẻ chạy 
được, người gù lưng được thăng, kẻ khòm cong 
được trở lại như trước, người điên được bình 
thường, kẻ gây yêu được cường tráng, người 
bệnh được khỏi... Tất cả chúng hội đều hớn hở, 
thân tâm đều vui mừng và tự cho: “Túc mạng 
vốn có phước dày nên mới được thứ ánh sáng 
này”. Vô sô người đạt được pháp không từ đầu 
đến, phát đại đạo tâm và các công đức đêu thành 
tựu. 
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KINH ĐỘ THẺ PHÁM 


QUYÊN 5 

Bồ-tát Phố Trí lại hỏi Bồ-tát Phố Hiền: 

—Sao gọi là quản? Sao gọi là quán sát rộng 
khắp? Sao gọi là quyền biên? Sao gọi là sư tử 
hống? Sao gọi là thí tịnh? Sao gọi là giới tịnh? 
Sao gọi là nhãn tịnh? Sao gọi là tấn tịnh? Sao gọi 
là thiền tịnh? Sao øọI là trí tịnh? Sao gọi là từ 
tịnh? Sao gọi là bi tịnh? Sao gọi là hộ (xả) tịnh? 
Sao gọi là hộ tịnh? Sao gọi là nghĩa? Sao gọi là 
pháp? Sao gọi là tích đức? Sao gỌI là tuệ nghiệp”? 
Sao gọi là thâu rõ? Sao gọi là cầu pháp? Sao gọi 
là hành pháp? Sao gọi là phụng pháp? Sao gọi là 
ma? Sao gọi là ma nghiệp? Sao gọi là thây Phật? 
Sao gọi là Phật sự? Sao gọi là tự đại? Sao gọi là 
Thánh nghiệp? Sao gọi là Bô-tát bị ma mà giữ 
chặt? Sao gọi là Phật kiến lập? Sao gọi là pháp 
kiến lập? Sao gọi là cõi trời Đâu-thuật? Sao gọi 
là trụ thai? Sao gọi là Bồ-tát hiện bày sự an 
tường ấy? Sao gọi là tu sinh? Sao gọi là vui 
cười? Sao gọi là đi bảy bước? Sao gọi là hiện trẻ 
thơ? Sao gọi là ở trong cung? Sao gọi là bỏ nước 
lia ngôi? Sao gọi là siêng khô hạnh? Sao gọi là 
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đi đến đạo tràng? Sao g9! là ngồi dưới gốc cây? 
Sao gọi là ngôi nơi gốc cây đạt đến pháp chưa 
từng có? Sao gọi là hàng phục quân ma? Sao gọi 
là thành Phật đạo? Sao gọi là chuyển pháp luân? 
Sao gọi là chuyển pháp thanh bạch? Sao gọi là 
Như Lai Chí Chân thủ đại Diệt độ? 

Bô-tát Phố Hiền đáp lời Bô-tát Phố Trí: 

Những câu hỏi thật có nghĩa t Tôi vì tất cả 
chúng hội một lần nữa trình bày về những nghĩa 
ây. Hãy lăng nghe! Hãy lăng nghe và khéo ghi 
nhớ. 

Bỏ-tát Phố Trí cùng với đại chúng lắng nghe 
và thọ giáo. 

Bô-tát Phố Hiền nói: 

-Bô-tát quán có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Quán chân đề, tạo lập thiện nghiệp. 

2. Thấy sắc vi diệu thì đều thông đạt nguôn 
sốc của chúng. 

3. Như xét về việc chết đi và thây sự sinh ra 
cũng chăng tham lam, dựa chấp. 

4. Quán khắp chúng hội, thây được các căn, 
phân biệt được các chúng để giáo hóa hàng độn 
căn. 

5. Quán xét các pháp nhưng chăng hủy hoại 
pháp giới. 

6. Thây các pháp, chứng được Phật nhãn, 
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chứng được trí tuệ Thánh. 

7. Tùy lúc thích hợp mà thuyết pháp nhẫn vô 
sở tùng sinh rốt ráo, thành tựu các pháp của Phật, 
được địa Không thoái chuyền. 

8. Quán trừ các phiên não, những hoạn nạn 
của ba cõi, và tất cả con đường Thanh văn, 
Duyên giác. 

9. Quán bậc Nhất sinh bố xứ, ở trong pháp 
của Đức Phật luôn được tự tại. 

10. Hiện pháp an vui khéo giải đạo ý, có thể 
thị hiện khắp tất cả mười phương. 

Đó là mười việc quán của Bô-tát. 

Bồ-tát quán sát rộng khắp lại có mười việc. 
Những gi là mười? 

I. Thấy người đến câu xin, không khởi tâm 
độc hại, tùy theo sở nguyện đêu nhăm khiến họ 
vul lòng. 

2. Nhìn thây người phạm giới cấm thì nên 
kiến lập gIỚI nơi Nhất thiết trí. 

3. Thấy các chúng sinh mang ý sân hận thì 
hiện bày sự nhẫn nhục, đem lòng từ bị của Phật 
mà khuyên bảo, sách tân. 

4. Thấy kẻ biếng nhác thì dùng hạnh chắng 
lia mà khuyến trợ, khiến họ học theo Đại thừa. 

5. Nhìn thấy kẻ lạc tâm thì giáo hóa, kiến lập, 
chắng cho bỏ quên giác địa và các thông tuệ 
sáng suốt. 
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6. Quán sát người ác, trí chưa từng hủy bỏ 
các tà kiến thì khiến họ diệt trừ không còn ác 
kiến. 

7. Đem sự quán sát chân chánh của thiện hữu 
và sở học nơi Như Lai, kiến lập pháp Phật đúng 
như kinh đã nghe. 

§. Quán xét nguôn gốc ây để tu theo nghĩa vô 
thượng. 

0. Nhìn thây chúng sinh khổ não, hiến thị đại 
BI. 

10. Lãnh hội pháp của chư Phật, chứng đạt 
các thông tuệ sáng tỏ của bậc Chánh giác. 

Đó là mười việc quán sát rộng khắp của Bồ- 
tát. 

Bồ-tát quyên biến có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Bồ-tát như voi quý co duỗi, chư Thiên, 
long, thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, 
Ma-hâu-lặc... tất cả chúng hội không ai bì kịp. 

2. Như Long tượng có sức chở lớn, tâm muốn 
thay cho chúng sinh nên đảm nhận gánh nặng. 

3. Như Long vương đùủn mây tuôn mưa, bùng 
chớp sáng lòa, phát ra tiếng sâm chân chánh: 
Năm Căn, năm Lực, bảy GI1ác ý, thiền duyệt 
Tam-muội, tưới nước cam lộ, mưa pháp rải 
khắp. 

4. Như Phượng hoàng vương ấn hiện, Bô-tát 
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dứt trừ sạch các thứ vô minh, ngu tối, vào sâu 
tận cội nguôn, tát khô suối ái dục, cứu độ chúng 
sinh ra khỏi các chốn uế tạp, độc hại của phiền 
não, xóa bỏ các tì vết của tâm dục. 

5. Như sư tử tiến lui đúng cách. Bô-tát dùng 
lưỡi kiếm lìa sợ hãi, lưỡi kiếm đại tuệ..., ở trong 
đại chúng, hàng phục các học thuyết ngoại đạo. 

6. Dũng mãnh quyên biến trừ bỏ các oán 
địch, ái dục cầu nhiễm, những tôi tăm uế tạp như 
vị đại tướng hàng phục kẻ địch hung đữ. 

7. Thánh tuệ quyên biến dứt bỏ năm uân, bốn 
đại, các nhập, mười hai nhân duyên, làm cho 
chúng chăng còn hiện hành nêu trí tuệ hiển hiện 
pháp tôn quý.. 

8. Tống trì quyên biến nên tâm ý hội nhập 
mạnh mẽ. Tất cả đêu được nghe liền có thê thọ 
trì và vÌ người khác thuyết giảng. 

0. Biện tài quyên biến nên ứng cơ luôn thuận 
hợp, diễn nói vô lượng chương câu, phân biệt, 
ban tuyên, không hê bị ngăn ngại, có thể tạo mọi 
an vui cho chúng sinh, không tốn hại gốc ngọn 
rôt ráo. 

10. Như Đức Phật quyên biến ngôi nơi tòa Sư 
tử thù thắng, hàng phục bọn ma, đầy đủ Phố Trí 
và các thông tuệ sáng tỏ. Trong giây lát, nhất 
tâm ứng bình đắng, thành tựu trí tuệ, làm Đẳng 
Tối chánh giác; thảy đều sáng rõ, hộ trì và thành 
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tựu đúng như ý nguyện, đạt đến đạo Vô thượng 
Chánh chân. 

Đó là mười việc quyên biến của Bô-tát. 

Tiếng sư tử gầm của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Ta sẽ thành Phật, thành tựu Thánh đạo để 
gâm vang tiếng đại sư tử. 

2. Độ kẻ chưa độ, cứu người chưa được cứu, 
làm an ỗn những kẻ chưa an ồn, đối với bậc vô 
vi thì khuyến thủ Niết-bàn, thương xót chúng 
sinh. 

3. Lời dạy của Phật, điều ngăn cắm của ĐIỚI 
pháp, lời giáo huấn của Thánh chúng thuận theo, 
chăng hê trái phạm. 

4. Ở chỗ Đức Như Lai luôn dùng thệ nguyện 
kiên cô làm thanh tịnh các cõi Phật, thông đạt 
hết thảy. 

5. Cần thận nơi gIỚớI cấm, trừ các đường ác, 
khiến tật cả đều tiêu sạch. Đó là tiếng gầm sư tử. 

6. Ba nghiệp trọn đủ hướng tướng tốt trang 
nghiêm của Phật, cầu các công đức không cảm 
thây chán đủ. 

tẼ Đây đủ Phật tuệ, mến mộ Thánh minh mà 
chắng hề lười nhác, mệt mỏi. 

§. Hàng phục quân ma khiến không có việc 
tốn hại, phụng hạnh Chánh chân, trừ bỏ các 
nghiệp phiên não. 
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9. Kiên giải các pháp là không ngã, không 
nhân, không thọ mạng với ba ấn tâm là Không, 
Vô tướng, Vô nguyện nên tâm như hư không. 
Thanh tịnh không cầu uế, tức thời hiểu rõ các 
kinh điển, có thê chứng được pháp nhẫn vô sở 
tùng sinh. Đó là tiễng gâm sư tử. 

10. Bồ-tát thanh tịnh, rốt ráo tột cùng, hiện 
uy quang cảm ứng nơi cảnh giới của chư Phật 
chỉ dạy cho các Để Thích, Phạm vương, Tứ 
Thiên vương, rộng nói về chỗ thây, về việc sinh 
mà chưa từng sinh. Dùng đại tuệ vô cực, vô hạn 
để quán kỹ về giác ý. Đã thành đạo quả Vô 
thượng Chánh chân, dứt mọi chỗ nhận nên rất 
hoan hỷ. Lại đi bảy bước, nói: “Ta xuất hiện nơi 
thế gian là bậc tôn quý tối thượng, ta phải trừ 
diệt sinh lão bệnh tử khô của chúng sinh”. Hành 
như lời nói là tiếng øâm sư tử. 

Đó là mười tiếng sư tử gầm rông của Bồ-tát. 

Thí thanh tịnh của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

I1. Bình đắng bố thí cho chúng sinh, tâm 
không thiên lệch bè nhóm. 

2. Tùy theo sự ưa thích của mỗi người mà bồ 
thí cho họ. 

3. Đầy đủ các nguyện, bố thí chăng dứt bỏ 
tâm bi. 

4. Bồ thí hợp lúc vì rõ được chỗ gốc ngọn 
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Của mỌI nĐƯỜI. 

5. Không câu nên bố thí tức lìa khỏi sự 
ngưng tiỆ. 

6. Giỏi thi hành bô thí nên đều xả bỏ chỗ ái 
kiến trong tâm. 

7. Bồ thí chăng tiếc tât cả sở hữu trong ngoài, 
nên luôn yêu thích. 

8. Thanh tịnh rốt ráo đôi với vật ban cho. 

9. Đã bô thí nên khuyến trợ Phật đạo, bỏ đi 
hữu vi mà thí vô vi. Khai hóa những kẻ đó nên 
chỗ bồ thí và người bố thí khiến đều đạt đến chỗ 
rốt ráo thông suốt, thành tựu đạo tràng. 

10. Bồ thí thanh tịnh ba nghiệp nên nghĩ đến 
các pháp: Người bồ thí, kẻ thọ thí, chỗ bố thí đều 
bình đăng như hư không. 

Đó là mười việc tịnh thí của Bồ-tát. Nếu an 
trụ ở đây thì Bôồ-tát chứng được đại thí Vô 
thượng của Như LaI. 

Giới thanh tịnh của Bồ-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Thân hành thanh tịnh thi hộ trì được cả ba 
việc của thân. 

2. Miệng nói lời thanh tịnh nên trừ bỏ được 
bốn lỗi lâm của miệng. 

3. Xả bỏ ba sự câu uê của tâm thì không sân 
hận. si mê. 

4. Nuôi dưỡng giới cấm nên tất cả không 
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phạm. 

5, Thây kẻ có lỗi thì tùy thời tạo mọi an tâm 
cho họ. 

6. Tiêu trừ tham dục, dứt bỏ sân hận, ngu sI, 
tối tăm nên đức ấy chiêu sáng từ trên trời đến thế 
ø1an. 

7. Giữ gìn tâm đạo, vui nghĩ nơi Đại thừa, 
phụng thờ các Đức Như Lai, dôc học theo Thánh 
giáo. 

8. Thuận theo luật câm, g1ữ giới tĩnh lặng nên 
trừ được các lỗi lầm, tai ương của chúng sinh. 

0, Xa lia các ác, thuận theo các sốc đức, đoạn 
tuyệt các tà kiến. 

10. Không vì giới câm mà sinh tâm tự đại, 
phải an ủi dưỡng dục muôn loài, tuân theo lực 
đại BI. 

Đó là mười giới thanh tịnh của Bô-tát. 

Nhẫn tịnh của Bô-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Nêu có người mắng nhiếc còn thêm lời thô 
ác thì lặng thinh không đáp lại. Đó là nhẫn thanh 
tịnh, cũng là hộ trì chúng sinh. 

2. Nếu họ dùng gạch đá quăng ném, dao gậy 
đánh thân, nên nhẫn chịu chăng đáp lại tức đã hộ 
trì được người và mình vậy. 

3. Nếu có kẻ giận dữ đối với mình thì vẫn 
thương xót họ vì bản tính không hại. 
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4. Nêu có người khinh chê mà chăng hề thì 
chắng hề khởi tâm ác, đông thời còn sáng suốt 
nhận lãnh. 

5. Nếu có kẻ thuận theo về nên có thê chấp 
thuận cho họ. 

6. Thà mắt thân mạng chứ không trái bỏ pháp 
nhấn. 

7. Dứt bỏ tự đại, chăng khinh kẻ chưa học, 
chăng tham thân mình, xem như hư không. 

§. Quán nhẵn như huyễn, hướng về việc ác 
nơi các cõi, tâm chăng mang ác hại, không có tư 
tưởng ta, người. 

9. Thuận theo phiền não để tiêu trừ các độc 
hại. 

10. Các tuệ của Bồ-tát, từ nơi nhẫn nhục nhu 
hòa, hưng hiến, diệt hết tất cả các pháp xấu ác. 
Những cảnh giới thông tuệ, phàm nhân không 
biết ngưỡng mộ. 

Đó là mười pháp nhẫn thanh tịnh của Bô-tát. 

Tỉnh tân thanh tịnh của Bô-tát có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Thân tu hành tinh tân thanh tịnh, cung kính 
tự quy về các Bô-tát đó là chúng Hiên thánh tịch 
định theo Phật. 

2. Miệng nói về diệu lực của tinh tấn. Nghe 
được điều nên giảng thông suốt của các Như Lai 
tức đều nhớ nghĩ, thọ trì. Khen ngợi công đức 
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của chư Phật, đem điều đúng như pháp đã nghe 
vì các chúng sinh giảng nói, không cho là mệt 
nhọc. 

3. Tâm niệm trong sạch, Từ, BI, Hỷ, Xả, 
Thiên định giải thoát, định ý chính thọ, chăng bỏ 
phương tiện, chí không khiêp nhược. 

4. Thường tu tính tân, chắng mang tâm dua 
nịnh, tiễn đến hạnh thanh tịnh, tâm ý chân chất 
ngay thắng, các chỗ nên làm phải hành trì thuận 
hợp. 

5. Chí tính siêng năng, hòa nhã, chỗ đi đến 
thường biểu hiện sự siêu vượt. 

6. Tuệ ấy tăng dân, các pháp thanh tịnh đều 
tỏ rõ ánh sáng. Không ngăn câm, chăng hư dối, 
bố thí điều phục tâm, biết rõ, từ hòa, giới lãnh 
hội thí ban cho vĩnh viễn không phóng dật, điều 
đã lãnh thọ thì chẳng phế bỏ. 

7. Thường đến nơi Phật thọ hàng phục ma 
oán, đó là tinh tân thanh tịnh. 

8. Đoạn trừ dâm, nộ, si, ái dục, trần lao, các 
chấp trước tà kiến, ấm cái ngăn ngại, thành tựu 
ánh sảng tuệ, thường tư duy kỹ, chứng được tâm 
thiện sáng tỏ, chăng gắn với phiền não, chỗ tạo 
nghiệp đã hết, nên có thể đạt được pháp không 
ứng chắng ứng của chư Phật. Đó là siêng tu 
hành. 

9. Tâm đã lãnh nhẫn thì luôn luôn hoan hý; 
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thân, miệng, tâm bình đẳng trong cái nhìn và 
không nhìn, quán sát rõ ràng, nhận biết pháp giới 
khắp trùm tùy theo chỗ nhận biết ấ ấy tạo sự thuận 
hợp, thành tựu được chỗ thấu tỏ về pháp. 

10. Dùng sự dũng mãnh, từ hòa để vượt qua 
các trụ địa. Ưa thích lời nói của chư Phật, hiểu 
được thân Phật không có các lậu. Hiện đến nhập 
thai, sinh ra cõi tục, bỏ nước bỏ ngôi, thành đẳng 
Tối chánh giác, chuyển pháp luân, thị hiện đại 
diệt độ và đây đủ hạnh Phố hiện. 

Đó là mười tinh tân thanh tịnh của Bô-tát. 

Bỏ-tát thiền tịnh có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Thường muốn xuất gia, chí giữ một tâm thì 
đó là thanh tịnh. 

2. Bỏ tất cả tham, gặp được bạn lành, đúng 
thời đạt đến tịch tĩnh, bình đắng nhận biết rõ 
đạo. 

3. Quen ở nơi văng lặng, tu hạnh thanh khiết, 
chăng chấp nơi ta người, cũng không dấy khởi 
ham thích. 

4. Trừ các ngủ nghỉ, từ bỏ mọi thứ náo loạn, 
ưa thích tĩnh lặng. 

5. Tâm tinh tấn tu tập, giữ gìn các căn. 

6. Trí tuệ nhất tâm, chăng vì sự ngăn che trở 
ngại của mọi hiểm nguy và của những kẻ hung 
ác, dua nịnh. 
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7. Đường đạo giác ngộ luôn ứng hợp tự tại. 

$. Tất cả chỗ tu đều dùng tuệ quán sát, luôn 
tạo sự nhất tâm, dùng phương tiện hội nhập thế 
gian, đi vào dục giới, có chỗ phát khởi, hiện bày 
thân thông. 

9. Phân biệt các căn của chúng sinh để khiến 
cho họ nhập vào nẻo giác ngộ. 

10. Ưa sự thanh đạm, vô sở hữu, đạt đến định 
ý của Đức Phật. 

Đó là mười thiên tịnh của Bồ-tát. 

Bỏ-tát trí tịnh lại có mười việc. Những gì là 
mười việc? 

1. Dùng trí tuệ thanh tịnh hiểu rõ báo ứng, 
chắng mong câu phước báo, hóa độ tất cả. 

2. Thâu tỏ những điều mắt thấy, thường giữ 
tâm an hòa, chăng tranh tụng: biết rõ chỗ không 
đoạn tuyệt mà cũng chăng cho là thường còn. 

3. Vào với nhân duyên, tùy theo tuệ chân đề, 
bỏ các tà kiến, thu giữ chúng sinh chưa từng rời 
bỏ. 

4. Nhìn thây. tâm niệm nẻo hạnh của muôn 
loài, quán xét trần cảnh giông như huyễn hóa, 
đem biện tài đại tuệ vào với Thánh minh là trí 
tuệ thanh tịnh. 

5. Phân biệt chương câu, các điều giảng nói 
không chướng ngại, xa lìa tất cả ma, các dị học 
của ngoại đạo, Thanh văn, Duyên giác, nhập vào 
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tuệ phương tiện của các Đức Như LuaI. 

6. Thấy chư Phật thanh tịnh nên chúng sinh 
thanh tịnh. 

7. Nhìn các pháp vắng lặng, quán sát các cõi 
tự nhiên như hư không. 

Š. Trí tuệ sạch trong rộng khắp, hội nhập vào 
trí này thì đạt được tướng vô v1, chứng đắc Tổng 
trì, biện tài giảng nói thông suối. 

9. Trụ ở quyền phương tiện, nói các độ vô 
cực, chỗ có thê bước đi thì vượt hắn mọi người; 
luôn giữ lây nhất tâm, thấu tỏ được các pháp. 

10. Trí tuệ như Kim cương, chăng mang tâm 
sân hận, không tư tưởng sợ hãi là trí tuệ thanh 
tịnh, là đỉnh trí tuệ của các pháp Thánh. 

Đó là mười trí tuệ thanh tịnh của Bồ-tát. 

Đại Từ thanh tịnh của Bồ-tát có mười việc. 
Những øì là mười? 

1. Từ bi bình đẳng với chúng sinh, tâm thanh 
tịnh vô hạn. 

2. Thường hành tâm bi, vì mọi người thê hiện 
sự gánh vác cứu g1úp. 

3. Nuôi dưỡng võ về, đem thân từ hòa hộ trì. 

4. Ra sức cứu độ mọi khổ nơi sinh, lão, bệnh, 
tử của chúng sinh. 

5. Chăng bỏ hữu tình, hưng khởi các gốc đức. 

6. Hành hóa theo tâm nhân từ, giải thoát, có 
thể đoạn trừ hết mọi phiên não, ái dục của chúng 
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sinh. 

7. Chăng quên ý đạo, dẫn dắt chúng sinh 
nhập vào thông tuệ, không hại muôn dân. 

§. Bày khắp ánh sáng bình đắng, phố biến 
tâm Từ như hư không. 

9, Hộ trì tất cả, tuân tu tâm Bi. 

10. Giáo hóa đúng theo hạnh từ theo chân để 
vô lậu, nhờ đó được nhập vào cảnh giới tịch 
nhiên của Bồ-tát. 

Đó là mười từ tịnh của Bô-tát. 

Bồ-tát có mười đại Bi thanh tịnh. Những gì là 
mười? 

1. Bô-tát đại Bi rộng lớn vì thân mình, luôn 
hiện tâm bị không chán. 

2. Gặp các khổ não, chắng cho là trở ngại 
ràng buộc. Thương xót chúng sinh nơi các đường 
ác, nơi tám nạn khổ. 

3. Giả sử sinh vào các chôn đó thì Bô-tát 
găng sức cứu độ, nêu sinh vào cõi trời, người thì 
Bô-tát hưng khởi tâm đại Bi thanh tịnh, tuyên 
giảng pháp vô thường. 

4. Thương xót đến tất cả chúng sinh rơi vào 
tà kiến, nên ở trong vô số kiếp, luôn mặc lấy áo 
giáp đức, chăng bỏ rơi kẻ chưa được độ. 

5. An định, không thoái chuyển, khuyên dẫn 
chúng sinh khiến họ đạt được an ồn lớn. 

6. Hành nghiệp đây đủ tâm không vọng câu. 
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7, Tâm từ thanh tịnh của mình thương xót 
đên những người điện đảo, ở đời vô trí, khiên họ 
xa lánh mọi chấp trước, giảng nói pháp đúng 
thời. Tất cả các pháp vốn thanh tịnh, tự nhiên, 
đều hư dỗi không thật, vì sự câu nhiễm của các 
khách trân phiên não. 

§. Bô-tát biết thế nên đối với chúng sinh 
hưng khởi đại Bi, khiến cho người không thanh 
tịnh luôn đạt được chốn thanh tịnh. 

9. Bồ-tát hiển hiện ánh sáng vô cấu, vì họ 
giảng nói pháp, phân biệt các pháp. Cũng như 
dâu chìm bay giữa hư không, chúng sinh đôi với 
tất cả kinh nghĩa này, tôi tắm nên chắng hiểu 
được. 

10. Bô-tát vì vậy hưng khởi tâm đại Bi vì họ 
thị hiện đại tuệ, hiện rõ con đường giải thoát 
theo chân đề. 

Đó là mười đại Bi thanh tịnh của Bỗ-tát. 

Bỏ-tát có mười việc hoan hỷ thanh tịnh. 
Những gì là mười? 

1. Vui vẻ phát đại tâm, lấy hoan hý làm thanh 
tịnh. 

2. Đem tất cả sở hữu bô thí mà chăng tham 
tiếc, không điều bức não, chăng hề khiếp nhược. 

3. Chỉ dạy kẻ phá giới, chúng sinh có hành vi 
ác đêu có thê nhẫn chịu vì thông tỏ các nguyện. 

4. Hành dụng được nghĩa kinh nên chắng tiếc 
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thân mạng, chăng dấy khởi phiên não. Đó là 
hoan hỷ thanh tịnh. 

5. Dứt trừ phiền não, vui nơi pháp lạc, lìa bỏ 
tất cả các thứ vui tham dục. 

6. Hiển bày cho chúng sinh yếu nghĩa của 
kinh điển, khiến họ xả bỏ tham câu, lợi dưỡng. 

NỆ Thây Phật không chán, luôn phụng kính, tự 
quy y nơi pháp an lành là niêm vui thanh tịnh. 

§. Dùng thiền nhất tâm, đến với cửa giải 
thoát, đạt định ý chánh thọ nên hoan hỷ. 

0. Lại dùng pháp này khai hóa người khác đạt 
được tĩnh lặng từ hòa. 

10. Thiền không sân hận lây tuệ làm tôi 
thượng, bỏ các tà kiên, đủ hạnh Bô-tát là hỷ tịnh. 

Đó là mười hý thanh tịnh của Bô-tát. 

Xả thanh tịnh của Bồ-tát có mười việc. 
Những øì là mười? 

1. Tất cả chúng sinh tham vui trong hữu vị, 
Bồ-tát giáo hóa khiến họ đến với vô vi. Đó là xả 
tịnh. 

2. Gốc tịnh, ở tại pháp vô dục, Bỏ-tát hội 
nhập thế gian, thây kẻ chăng phải pháp khí, cũng 
không khởi tâm nguy hại, thây kẻ pháp khí thì 
dùng phương tiện để hiến hiện. 

3. Chí câu nơi pháp thanh tịnh, chăng ái mộ 
việc của hàng Thanh văn, Duyên giác, hàng Hữu 
học, Vô học. 


928 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


4. Chăng tham tất cả vui thích của ái dục. 

5. Ở nơi nghiệp phiên não mà tâm luôn 
chuyên tính tại kinh điện. 

6. Không chán bỏ sinh tử theo như hàng 
Thanh văn, Duyên giác. 

gỗ Chăng trụ nơi thế gian, chăng ưa sự bàn 
luận của thê tục, ngôn từ nguy hại đến kẻ khác, 
chắng lìa bỏ pháp tùy thời. 

ö. Thanh văn, Duyên giác dùng lời nói làm 
loạn mật Bỏ-tát đạo thì chắng cùng họ đông 
hành. Bỏ-tát luôn hóa độ chúng sinh đúng theo 
sức giải thoát của mình, dứt hắn các nhập nơi 
bồn đại tịch diệt. 

9, Đôi với người không biết pháp, Bồ-tát ứng 
thời quán xét. Vì Bồ-tát đã từng hiện việc hóa độ 
muôn người ây địa Như Lai. 

10. Chỗ quán của Bồ-tát, do rời khỏi hai ây, 
không mất đi, không phơi bày, chắng cất lên, 
chắng hạ xuống, nên lìa được nhiêu nỗi lo ngại 
của vọng tưởng, thường được tịch định ở pháp 
chân đề, chứng được pháp nhẫn. 

Đó là mười xả thanh tịnh của Bồ-tát. 

Nghĩa lý của Bồ-tát có mười việc. Những gì 
là mười? 

1. Như kẻ nghe pháp lây gì làm cốt yếu để 
hiểu rõ nghĩa pháp, kẻ ây phải thâu giải được 
nghĩa không, nên biết mọi việc vốn không. 
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2. Phân biệt các pháp, tu theo nghĩa tịch tĩnh. 

3. Vì sống thanh đạm an nhiên nên rõ được 
sự không sở hữu. 

4. Chăng trụ chấp nơi các âm thanh. 

5. Làm đúng nơi chân đề, bình đăng với ba 
đời. 

6. Nhập vào pháp vị bình đăng của pháp giới. 

7. Diệu nghĩa vốn không ây là chỗ quy hướng 
của Như LaI. 

S. Thâu rõ bản tế của chân đề. 

9. Rõ nghĩa của đại diệt độ là đoạn trừ khô 
nạn. 

10. Tu hạnh Bô-tát, trừ bỏ các thọ. 

Đó là mười nghĩa lý của Bô-tát. 

Bô-tát có mười pháp. Những gì là mười? 

1. Bồ-tát tu pháp chí thành thì nói và làm 
tương ưng, không ham tranh tụng. 

2. Từ bỏ tất cả các mọi tham câu, tranh tụng. 

3. Tiêu trừ lửa dục nơi thế gian. Đó là sự 
văng lặng của Bô-tát. 

4. La các phiên não, bỏ hắn tham dục. 

5. Diệt các ái kết cầu uế, không nên nhớ nghĩ. 

6. Nhập vào pháp vị bình đăng của pháp giới. 

7. Không pháp sinh khởi bình đăng như hư 
không. 

Š. Tu tập pháp vô vi, buông bỏ các nhân 
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duyên sinh khởi liên tục. 

9. Đã thấu được bản tịnh, rõ pháp tự nhiên, 
không bị nhiễm ô. 

10. Đoạn tất cả bệnh, đến được pháp diệt độ, 
hưng khởi hạnh Bô-tát và năm giữ đề hành trì. 

Đó là mười pháp của Bô-tát. 

Bỏ-tát tích đức lại có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Nêu có thê khuyên người phát tâm Bồ-tát 
là tích lũy công đức, chăng khiến đoạn tuyệt 
Tam bảo, khuyên nơi mười việc, thuận theo 
phước hạnh. 

2. Từ bỏ tất cả các pháp bất thiện, tu theo 
kinh điển Chánh chân, hưng hiển trí tuệ, đó là 
phước của Bồ-tát. 

3. Bô-tát ấy ở ba cõi không ai bì kịp, huân tu 
công đức không chán, dốc cứu độ tất cả chúng 
sinh, mọi thứ sở hữu bên trong lẫn bên ngoài đều 
có thể ban cho. Đó là xả bỏ tất cả nghiệp tham 
câu. 

4. Đây đủ tướng tốt, tu đại tính tân, chăng hề 
thoái chuyền, cắt đứt tâm ý gầy, tốn hại mọi khổ 
nạn ràng buộc, luôn nghĩ đến cái gốc đức 
thượng, trung và hạ và nên khuyến trợ Phật đạo. 

5. Dùng quyên phương tiện, thọ nhận lời dạy 
thanh tịnh, bỏ các tả kiến, tu các sốc đức nên 
luôn khởi đại BI. 
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6. Thị hiện hạnh của bậc Chánh sĩ, một mình 
bước đi, phụng kính quy mạng theo các Đấng 
Như Lai, thấy các Bô-tát thì cung kính như Phật. 

7. Đem an ốn cho muôn loài với sự hộ trì 
kiên cô, tích lũy công đức trong vô số kiếp đều 
là tạo gộc đức. 

Š. Đạo ở nơi thân mình, xem như trong lòng 
bàn tay. 

9. Bồ thí cho một người rôi khai hóa họ, 
chắng mang tâm lo buồn cũng chẳng hối hận. 
Đối với tất cả chúng sinh cũng lại như vậy, trước 
bồ thí, sau đây mới khai hóa. 

I0. Tập hợp các sốc đức, điều phục tâm ý, 
thấy đạo như thấy lòng bàn tay, chắng mang tâm 
sâu lo, hôi hận. 

Đó là chí nguyện quảng đại của Bô-tát, chí 
nguyện ấy như hư không, tích lũy được mười 
đức, nhập vào với đại trí rộng lớn vô cực. 

Bỏ-tát có mười tuệ nghiệp. Những gì là 
mười? 

1. Lây sự học rộng làm Thiện trị thức, cùng 
với bạn ây như bóng theo hình, tôn kính, thọ 
nhận, hầu cận, trao truyền giáo. pháp thì dốc tâm 
phụng trì không chút phiên muộn. 

2. Dứt bỏ tự đại, khiêm tôn thuận hợp, thân 
hạ thập, lời nhún nhường, không .ương ngạnh, 
không nóng nảy. Chắng thô ác, giới câm đúng 
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đắn, tâm ý nhu hòa, dung mạo vui vẻ, la mọi hư 
dối, hỏi han bậc tiên bôi, tính hạnh chân chất 
không mang tâm dua nịỊnh. 

3. Lấy tuệ làm sự nghiệp, làm ứng khí cho 
mình, tính ý hòa nhã, hiểu rõ mọi nẻo hướng 
cầu. Tâm â ấy chẳng loạn, trụ vào hô thẹn, phụng 
trì sáu tư niệm, hiên thị sáu chữ gốc là Thí, Giới, 
Nhẫn, Tân, Tịch, Trí. Thuận theo sáu pháp kiên 
cỗ nên chắng thoái chuyền, nhập vào mười tuệ 
gI1ả1. 

4. Thường cầu nghĩa pháp, ưa pháp, thích 
pháp, kính mộ chánh pháp, chỗ nghe không 
chán. Xả bỏ mọi đàm luận của thế tục nên chăng 
đồng hành. Lìa bỏ lời nói dung tục, giảng đạo độ 
thê, không hướng nơi Tiêu thừa, ý chí Ở tại SỰ VI 
diệu của Đại thừa. 

5. Tâm niệm không có việc khác, chỉ câu sáu 
Độ vô cực, đốc tu bốn phạm hạnh. Tập quen với 
pháp Nhu thuận làm sáng tỏ hành thông tuệ, học 
hỏi hiểu biết, lia các đường tà, dẫn về đường 
chánh, đem điều suy nghĩ trong tâm ra để ban 
tuyên, điều phục tâm mình, hộ trì tâm người 
khác. Đó là tuệ nghiệp. 

6. Phụng tu hạnh chính yếu thường muốn 
xuất gia. Tuy du hành khắp ba cõi, nhưng lại ưa 
tịch tĩnh, luôn tự quán sát tâm ý, chắng khởi 
niệm ác, tiêu trừ ba ác nơi thân, khâu, ý. Quán 
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xét rốt ráo việc tự nhiên, làm thanh tịnh tâm 
mình và tâm kẻ khác. 

7. Quán thây năm âm giông như huyễn hóa; 
xét thấy tứ bốn đại giống như rắn độc; nhìn rõ 
các nhập suy hoại cũng như làng xóm trông 
vắng, ảo hóa, dợn năng, bóng nước, mộng, ảnh, 
tiếng vang trong núi, như hình dáng trong 
ương, như vẽ vào hư không, như bánh xe vô 
dạng. Dùng những điêu ây làm ví dụ để nói về 
sốc ngọn của tật cả các pháp không thể nắm bắt 
được, không so sánh được. Như bóng mặt trời 
không thường, không đoạn, không lai khứ, tật cả 
các pháp đều không có trụ xứ. Do quán sát các 
pháp nên nhập vào hành nghiệp vi diệu, sau đây 
mới tin. Tức Bồ-tát hiểu rõ muôn vật vừa sinh 
liền diệt. Đó là tuệ nghiệp thứ bảy. 

§. Vào tật cả pháp, lãnh hội tất cả pháp là vô 
ngã, vô nhân, vô thọ, vô mạng, không tâm nghĩ 
xét, không dâm, nộ, s1, thần không sở hữu, cũng 
không quán nghiệp, không câu không sinh, 
không huân tập sắc, không có ăn mặc, tu tập đến 
chỗ vô vi. Đã nghe như vậy thì hoan hỷ tin theo, 
chăng hê hô nghi. Đó là tuệ nghiệp thứ tám. 

9. Tin hiểu đây đủ, tinh tân tùy thời, các căn 
tịch định, quán việc an nhiên. Ở nơi tất cả niệm 
không tạo không biết, thật không hình bóng, 
không ngã, không nhân cũng không chỗ hành. 
Chắng trụ vào sự tham thân, văn tự rốt ráo, 
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không có suy hoại, không chỗ đạt nhẫn, không 
tinh tấn, không biếng trễ, không đôi, không 
chiếc. Thân, miệng, tâm không chỗ cốt yếu tinh 
tân tu hành. Đối với tất cả pháp và chúng sinh 
đều dùng tâm bình đăng, đều không chỗ trụ, 
chăng ở cõi này, chăng sang bờ kia, lìa khỏi đầy 
kia, không hành, chăng hành tức đã noi theo tuệ 
tạo tác nghĩ suy đó. Đây là tuệ nghiệp thứ chín. 

10. Qua được nỗi lo nơi các tưởng vọng nên 
thây các nhân duyên, nhìn rõ các pháp là nghiệp 
thanh tịnh. Thấy các bậc Chánh giác, quán sự an 
nhiên nên thấy các pháp giới là hoàn toàn thanh 
tịnh. Thấy các bậc Chánh giác nên quán sát 
chúng sinh và các cõi nước là rất thanh tịnh. 
Thấy các cõi thanh tịnh như hư không, quán sự 
an nhiên, thấy rõ các pháp giới nên tuệ hoàn toàn 
thanh tịnh. Nhìn thấy các Thánh tuệ và pháp đều 
thanh tịnh. 

Đó là mười tuệ nghiệp. 

Bỏ-tát hưng khởi thân thông có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Giỏi năm giữ pháp Phật nên hưng khởi sự 
thông đạt. 

2. Lây tinh tân rốt ráo làm nghĩa đạo. 

3. Lìa các tà kiến, tức được sáng tỏ nên các 
căn thông tỏ. 

4. Lây việc tu bình đăng, tinh tấn làm chánh 
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Đ1ả1. 

5. Khuyến trợ Thánh tuệ nhập vào sự nghiệp. 

6. Hưng khởi hết trí tuệ, trừ được tội lỗi của 
phiền não. 

7. Trí tuệ tuyến chọn phát khởi Thiên nhãn 
minh. 

$. Do đời trước vốn thanh tịnh nên biết chỗ 
du hóa thuở xưa. 

9. Tu các thần thông, quán sát căn nguyên 
của chúng sinh. 

10. Dứt hết tật cả các lậu nên chính tuệ phát 
khởi. 

Đó là Bô-tát hưng khởi việc thân thông. 

Bỏ-tát cầu pháp có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Tuy cầu các pháp mà không chỗ ái mộ, xả 
bỏ các thứ dua nịnh nên dùng tĩnh tân câu pháp. 

2. Chí xa rời thế tục, dùng ý không chấp 
trước nên an vui nơi các pháp. 

Ẫ. Chắng tham thân mạng, trừ bỏ tất cả các 
nạn nơi phiên não nên ưa thích đạo pháp. 

4. Chắng mê hoặc theo ý niệm lợi dưỡng nên 
luôn vì mình và vì người khác. 

5. Thương xót muôn loài nên yêu chuộng 
kinh điện chứ chăng riêng vì mình. 

6. Sở dĩ cầu pháp là muốn nhập vào cõi trí 
tuệ. 
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7. Chắng trụ chấp nơi pháp mà luôn hành trì 
dẫn dắt. 

8. Ái kính pháp, chăng lây thái độ đùa giỡn 
mà khinh dễ pháp. 

9. Thương xót chúng sinh nên cầu pháp 
nghĩa. Không bỏ tâm đạo vì muôn diệt trừ các hồ 
nghi của chúng sinh nên câu đạt nghĩa kinh. 

10. Vì muốn trừ bỏ do dự nên câu Phật đạo. 
Vì muốn hành hóa tròn đủ nên câu kinh điển, 
không thích thừa khác. 

Đó là mười sự câu pháp của Bô-tát. 

Bỏ-tát hành pháp có mười việc. Những øgì là 
mười? 

1. Giáo hóa các kẻ ngu tôi, chí tâm ân cần hội 
nhập nơi các gốc đức. 

2. Niềm tin không chỗ hoại, vượt mọi ngăn 
nøạI, hiểu được các pháp tự nhiên. 

3. Dốc tâm hành dụng theo yêu nghĩa. 

4. Trụ ở kinh điển, phụng theo đạo tuệ chắng 
lia khỏi nghĩa. 

5. Tuân theo đạo tuệ, lây pháp làm niệm, 
vượt khỏi tám tà địa, vào tám chính lộ, thuận 
theo tám bậc, đoạn dứt các lưới kết sử, cắt đứt 
dòng chảy sinh tử, thị hiện nghĩa Chân đề, ngược 
dòng mà vượt qua, đó gọi là Tu-đà-hoàn. 

6. Chắng tự phóng túng bình đắng với người 
khác, không tỏ vẻ bê ngoài, chỗ qua lại thường 
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tu tập công đức. 

7. Hành hóa qua lại, chăng ưa ba cõi, nên 
ngay lúc ây sinh ra chăng mang tâm chìm đăm. 
Hành theo các bậc lậu tận vì chắng còn trở lại. 

8. Hiện sáu thần thông, ưa tám cửa giải thoát. 
Vì gôc Tam-muội mà tu Chánh thọ làm chiếc 
thuyên cho bản thân, giảng nói bốn Biện tài là 
không chỗ chấp trước. 

9. Do ưa nhất phẩm, vào duyên khởi, vui với 
hành nghiệp, lây tịch tĩnh làm gốc nên không tư, 
không tưởng. 

10. Nhập vào quả vị của mình, tự nghe hành 
tuệ, chỉ tu thần thông là Duyên giác. Tâm chí vi 
diệu, ưa vào cảnh giới sáng suốt, tâm thường 
nghĩ nhăm độ thoát chúng sinh, tích nghiệp công 
đức nơi mười lực, bốn vô úy, đây đủ tất cả đạo 
nghiệp của chư Phật. 

Đó là mười việc hành pháp của Bô-tát. 

Bô-tát phụng pháp có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Phụng kính bạn lành là hành pháp. 

2. Chư Thiên khuyến trợ là hành pháp. 

3. Thường nghe lời dạy của chư Phật, Thê 
Tôn là hành pháp. 

4. Thương xót chúng sinh, chắng đoạn tuyệt 
sinh tử là hành pháp. 

5. Có khả năng siêng tu đạo nghiệp rốt ráo, 
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chăng ôm tâm kết hận là hành pháp. 

6. Vì các đồng học, người tu Đại thừa, 
khuyến họ tu hành theo hạnh tinh tấn của Bô-tát 
là hành pháp. 

7. Tuân tu theo nghĩa đúng, bỏ các tà nghiệp 
là hành pháp. 

8. Hàng phục tất cả ma nơi trần dục là hành 
pháp. 

9. Trụ ở Thánh giác, thấy được căn cơ của 
chúng sinh, vì họ giảng nói kinh là hành pháp. 

T0. Tu sửa đạo nghiệp rộng lớn không lường, 
chăng bỏ ý đạo là hành pháp. 

Đó là mười việc phụng hành pháp của Bô-tát. 

Bồ-tát có mười thứ ma. Những gì là mười? 

I. Dựa vào thân ma mà chấp nơi năm ấm là 
chỗ đạt được của ma trần dục. 

2. Cũng là sự che ngăn của tội ma. 

3. Tự dây khởi ý niệm chính là tâm ma. 

4. Tử ma là từ bỏ nơi chốn sinh ra. 

5. Thiên ma là các tưởng vọng nghĩ nhiêu về 
hạnh phóng dật. 

6. Ma bỏ gốc đức là theo người tối tăm, chấp 
trước. 

7. Ma loạn định ý là ái mộ nhiêu dục lạc. 

Š. Ma tựa như thiện hữu vì hình dáng bên 
ngoài như thật. 
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9. Ma khiến người chăng tu theo gốc đạo tuệ. 

10. Ma lia khỏi chính nguyện. 

Đó là mười thứ ma của Bô-tát. 

Ma nghiệp của Bồ-tát lại có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Trái với tâm Bồ-tát, bỏ các sốc đức, tâm 
bồ thí thiên lệch. 

2. Thây kẻ phạm giới mà mang sân hận, tuy 
xa các oán thù, tránh được tâm loạn, nhưng theo 
các tà trí bỏ chỗ hành của Pháp sư không khuyến 
trợ pháp khi. 

3. Nếu giảng nói kinh điển thì chỉ ca ngợi 
chuyện ăn mặc, chuyên hủy hoại pháp khí mà lại 
tỏ ra mệt nhọc chán bỏ các pháp Độ vô cực. 

4. Nếu lại được chỉ dạy theo chánh pháp thì 
chỉ nghe mà chắng phụng hành, bỏ qua lời dạy 
bảo nhã nhặn, tâm biếng trễ khiếp nhược không 
tinh tấn, chắng thuận theo đạo giáo. 

5. Tâm mang các tưởng, quen theo các bạn 
xấu, xa lánh bạn tốt, ưa thích Thanh văn, Duyên 
giác. 

6. Nơi chỗ sinh ra, có người ưa lìa ái dục, 
tâm họ vắng lặng còn chí mình thì chán hạnh 
Bồ-tát, bài bác họ, tìm tòi chỗ xấu tốt của n"ĐØƯỜi 
khác, muốn dứt bỏ lợi dưỡng của họ. 

7. Mắt ác nhìn thây, phi báng chánh pháp, 
ngay cả kinh chưa được nghe nay mới nghe được 
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cũng chê bai. Biết Pháp sư khác có điều giảng 
thuyết cũng chắng chịu lãnh hội, khinh mạn, đùa 
giỡn, khen mình nói xâu người, ái mộ những lời 
tạp ngôn, văn vẻ của đời, tô điểm lời nói, phô 
trương kiến thức. 

Š. Thích nghe cái việc của hàng Thanh văn, 
Duyên giác. Giảng nói dạy bảo thì che đi lấp 
nghĩa thâm diệu chỉ xiến dương phân văn từ trau 
chuốt tạp nhạp, không phải là ứng khí. 

9. Nếu nghe giảng nói pháp sâu xa thì chăng 
chịu thọ lãnh, chăng câu Phật đạo, trái lại trụ ở 
đường tả, vượt các độ giải thoát, tập quen điều 
chăng tốt, xả bỏ những việc an lành, ưa chuộng 
điều sai trái: Quy mạng tà vạy, chưa tỏ, chưa độ, 
chăng tu điều thiện, chăng theo chân lý tâm niệm 
tự đại không biết khiêm tôn. 

10. Nói ra điều øì liền tự cho là cao xa hảm 
súc, nghĩ điêu hại chúng sinh, chăng câu đạo tuệ, 
chẳng nuôi chí tĩnh lặng, thường mang tâm hủy 
hoại chính luật tu hành, tức là ma nghiệp. 

Đó là mười nghiệp của Bồ-tát. Bôồ-tát phải 
dứt bỏ việc ma đề cầu Phật đạo. 

Bồ-tát có mười việc trừ bỏ việc ma. Những gì 
là mười? 

1. Thân cận cùng với bạn lành. 

2. Xả bỏ các tự đại, bỏ các thứ ác hại, tự gây 
thương tốn thân mình, không tạo việc tốn hại. 
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3. Tin pháp thâm diệu của Phật, chưa từng 
hủy báng. 

4. Tâm chắng hè lìa bỏ chánh giáo. 

5. Câu đạt Nhất thiết phô trí, tinh tấn tu tập 
hành không phóng dật. 

6. Tu hành hạnh Bô-tát, trụ ở pháp tạng. 

7. Câu học nơi tất cả kinh điển, chắng chán 
bỏ sự hiểu biết rộng sâu. 

Š. Thường tư niệm các Đức Như Lai ở mười 
phương để hộ trì mình. 

9. Nghĩ khắp nên đạt được ý sáng, tin vui nên 
phát huy nẻo thiện. 

10. Ở nơi công đức, Bồ-tát lây đó làm bạn bè, 
không có hai hạnh. 

Đó là mười việc dứt bỏ ma nghiệp của Bồ- 
tát. 

Bồ-tát có mười việc thây đạo của chư Phật. 
Những gì là mười? 

1. Phật trụ ở đời, không chỗ nương dựa. 

2. Thành Tôi chánh giác, kiến lập các Thánh 
giáo. 

3. Chính nghiệp dẫn dắt, tin vui nơi chư Phật. 

=4, Điều diễn nói về báo ứng, giáo hóa quay 

vê. 

5. Công đức uy thân hiện rõ nên vào nơi chư 
Phật tâm dứt mọi tự đại. 
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6. Bình đăng tiên đến tất cả pháp giới của 
chư Phật. 

7. Tâm thường nghĩ tới sự phụng kính các 
bậc Thánh Hiên. 

8. Dùng định ý của Đức Phật để không có 
phóng dật cũng không chấp trước. 

9. Thâu rõ về Phật là rõ gốc tịnh. 

10. Như sự giác ngộ của tâm, tâm ấy rộng 
lớn. 

Đó là mười việc thấy đạo nơi chư Phật của 
Bồ-tát. 

Bồ-tát có mười việc hành hóa Phật sự. Những 
øì là mười? 

1. Tùy thời khuyên người làm Phật sự, tu tập 
bình đẳng nên được tùy ý sinh ra. 

2. Ở trong giấc ngủ mơ thấy bậc Chánh giác 
là sự dẫn dụ tiên lên của gôc đức nơi đời trước. 
Chưa nghe được kinh mà niệm luôn nhớ nghĩ 
nên chắng nghi Phật sự. 

3. Bỏ tâm tham lam keo kiệt, xa lìa tâm 
Thanh văn, Duyên giác. Lại cũng trừ bỏ các 
hành vi phạm giới, sân hận, loạn ý, ác trí, các 
tâm chấp trước, do dự, chìm đắm, đùa cợt, tự 
đại. 

4. Tướng tốt trang nghiêm của Như Lai là 
nhờ sự tu tập hành trì từ đời trước nên trừ sạch 
các nghi ngờ và các pháp tưởng ngăn che. Đối 
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với Phật sự chăng mang tâm do dự. 

5. Nghe giảng nói kinh điển, tu theo pháp đã 
lãnh hội nên có thê thọ trì, có thể chứng được 
Thánh tuệ. 

6. Hưng hiển thần thông khuyến hóa chúng 
sinh tạo lợi ích không lường. Đó là đạo nghiệp 
thứ sáu của chư Phật hoàn toàn thanh tịnh. 

7. Giả sử việc ma dây khởi thì dùng phương 
tiện thiện xảo tu trì hạnh chánh. Nếu lo ngại VIỆC 
ma thì nương nơi âm thanh diễn nói pháp để khai 
hóa, liên kiến giải được đạo pháp. Giả sử người 
nghe tăng thêm tinh tân, đó là Phật sự thứ bảy, vì 
tâm ý rộng lớn. 

Š. Lại nữa, sự hộ trì tâm nghịch, cũng hộ trì 
việc chăng theo pháp Thanh văn, Duyên giác. 
Chế ngự các căn chưa thuần thục nên chắng trao 
pháp giải thoát. Đời trước đã tạo đạo nguyện nơi 
chư Phật nên nay phụng hành. Tùy thuận sinh tử 
để dứt trừ các lậu. Nếu ở các hạnh tập hợp, nắm 
giữ thì hiển Dảy đại Bi, thành tựu các hạnh ấy, 
khiến hợp với vô vi. Đó là Phật sự thứ tám, 
chắng theo hạnh đoạn. 

9. Này Phật tử! Muốn biết chỗ lìa diệt độ ây 
thì mình và chúng sinh phải đạt rõ về lý không 
người mà chắng sợ hãi, cầu đạt gộc của trí đức. 
Lúc mới phát tâm, luôn đối với tuệ không. chán, 
tạo mọi hưng phát cho thân mình và muôn vật 
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nên tất cả các tướng không lìa điều này. Thấy 
sắc tướng các hạnh đã lia tham chấp của Phật 
nên chăng dựa chấp vào các pháp chí cầu vô vị. 
Làm thanh tịnh cõi Phật, hiểu rõ các tướng như 
cõi hư không, khai hóa chúng sinh, chăng cho 
nhọc nhắn, cũng không lia bỏ tướng vô ngã. 

10. Thân thông biến hóa nơi pháp ĐIỚI chăng 
hề lay động, cũng lại không lìa việc hưng hiển 
của Bồ-tát. Dùng các ánh sáng của thông tuệ 
chiếu soi, chuyền pháp luân đem lại an lạc cho 
chúng sinh. Bô-tát cũng không vượt ngoài lý vô 
sở hữu, thị hiện sự kiến lập, biến hóa của Như 
Lai, không lia sự thị hiện đại diệt độ của Bô-tát. 
Dứt bỏ các ác, nơi sinh ra đều hiện khắp năm 
đường. Này Phật tử! Như vậy dùng cái hạnh tịch 
nhiên ấy là phụng tu các pháp. 

Đó là mười việc hưng hiển các Phật sự của 
Bồ-tát. 

Bô-tát tự đại có mười việc. Những gì là 
mười? 

I1. Khinh mạn nơi Thánh giáo, Thánh chúng 
cao tuôi, những hiền Thánh tôn trưởng. Chăng 
hiểu với cha mẹ, với Sa-môn, Phạm chí tu hạnh 
bình đăng, chăng hành cung kính theo điều dạy 
bảo chân chánh. 

2. Hành nghiệp, chỗ tư niệm của tâm không 
thuận theo Pháp sư là người hành tôn pháp, 
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giảng nói diệu pháp, hành theo Đại thừa đi theo 
dâu đạo. Biết cách khiêm tốn mà chăng khiêm 
tốn, cúi đầu lễ kính mà lại kiêu mạn buông lung, 
chắng vâng lời dạy của thầy, chăng chịu lắng 
nghe, cũng chăng chịu tư duy. 

3. Pháp sư giảng thuyết pháp mâu nơi chúng 
hội thì không khen ngợi băng lời “Hay thay” 
khiến mọi người không khởi tâm ác kính. Người 
đó tâm khởi tự đại, tự hiển Dày công lao của 
mình, che lấp đức người khác và chỉ kế về mình, 
sinh ra nhiều ý niệm khinh miệt. 

4. Đã mang tâm tự đại là ta biết, ta hiểu, chê 
bai người có đức. Đối với người tu hành thanh 
tịnh, luôn nói đến lỗi lầm của họ, chưa từng khen 
ngợi đạo nghĩa công đức, nếu thấy CÓ người ngợi 
khen họ thì khởi tâm sâu não. 

5. Đã biết nghĩa pháp, luật giáo như thê, lời 
Phật dạy chí thành đáng tôn kính, nhưng lại 
chắng vui mừng, ghét bỏ kẻ học, hủy hoại kinh 
pháp, chê bai điển tịch chân chánh, thọ nhận lây 
nghĩa khác. 

6. Cầu đạt chỗ ngồi cao, tìm kiếm sở đoản 
nơi kinh pháp, muốn được ái mộ nên tìm sự tôn 
kính của người khác. Thấy những bậc tôn 
trưởng, những người tu phạm hạnh thì không 
đứng dậy nghênh đón, cúi đầu làm lễ. 

7. Nếu thấy người sáng suốt thì sắc mặt sâu 
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thảm, dung mạo chăng vui, chăng diễn nói lời 
đẹp đẽ, thường mang tâm xấu ác, buông thả kiêu 
mạn, chắng chịu đi đến với chánh nghĩa. 

$. Nếu đến chỗ bậc minh trí thì chắng chịu 
thuận theo, không khiêm cung, kính thuận, 
chăng chịu thăm hỏi mà thọ nhận nghĩa kinh. 
Chăng biết thiện bất thiện là gì, phải tu theo 
nghĩa lý nào để được an ôn lâu dải và chăng gặp 
các hoạn nạn. Củng với hàng ngu muội ngày 
càng hướng vào chỗ tôi tăm thì sự che khuất của 
ngu sĩ ngảy càng thêm nhiều. Do lân thần nên 
bày ra thái độ chắng kính thuận và tự hại mình, 
vì lần thân neu mê nên mang tâm tự đại. 

0. Do cao ngạo nên la khỏi lời dạy, làm hao 
tốn hết những gốc đức nơi đời trước, chăng tạo 
thêm được phước mới. Tuôi trẻ càng muốn khiến 
mọi người phải khuât phục, nói điêu chẳng nên 
nói, cử động hung, hèn, rất ưa tranh cãi, hủy 
báng kẻ trí. Bị đuôi ra khỏi Tinh xá mà tự phóng 
túng nên rơi vào chôn hiểm ác. 

10. Lại nữa, đối với đạo tâm, với năng lực 
chân chánh thì kiêu mạn tự hào, cho mình là ở 
phân vị tôn quý. Do đó, trong trăm ngàn kiếp 
chăng gặp Phật, huống là được gặp để nghe kinh 
pháp. 

Đó là mười việc tự đại của Bồ-tát. Bồ-tát dứt 
trừ hết các thứ tự đại đó thì liên chứng đắc mười 
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tuệ. 

Tuệ nghiệp của Bồ-tát lại có mười việc. 
Những gì là mười? 

I. Chỗ tạo sự nghiệp thì nắm giữ nghĩa 
Thánh. 

2. Biết rõ phước quả không hê hủy hoại, tâm 
quen niệm đạo, thường biết niệm Phật. 

3. Học theo bạn tốt, khiêm cung, tùy thuận, 
phụng kính với họ; thừa sự bậc tôn trưởng, tính 
tấn tu tuệ. 

4. Chí câu đạo pháp, không lúc nào là không 
dốc câu pháp, ưa thích học rộng, không biết chán 
đủ, tư duy tùy thuận. Luôn nghĩ đến việc siêng 
năng tu hành, không nên có ý niệm từ bỏ sự tinh 
tần ây. 

5. Thấy các chúng sinh chẳng khởi tâm khinh 
mạn. Thấy các Bồ-tát thì xem họ như Đức Phật. 
Yêu pháp như yêu mình, phụng kính Như Lai 
như yêu thân mạng mình. Dốc tâm quy ngưỡng 
các Đức Phật. 

6. Thân, miệng, ý luôn cân thận không để cho 
sai phạm. Miệng giảng nói điều gì, trước tiên thì 
chớ gây lỗi lầm nơi khẩu nghiệp. Quy mạng với 
Thánh minh, chắng xa Phật đạo. Tĩnh tu tuệ 
nghiệp, mười hai duyên khởi chưa từng tranh 
loạn. 

7. Bỏ các tà kiến, bứng rễ cây vô minh, diệt 
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trừ ám muội, chứng đắc ánh sáng trí tuệ của các 
pháp. 

§. Khuyến thuận mười môn hôi hướng, dẫn 
dụ tiễn lên. Trí Độ vô cực thì xem như mẹ, 
phương tiện thiện xảo thì xem như cha. Nhập 
vào đạo nghiệp của Phật, chí tính tuệ giải. 

9. Học rộng, trì giới, thích vắng lặng, chí 
chứa tuệ đức, chắng lây làm nhọc nhăn. 

10. Chỗ giảng nói của Đức Phật trừ bỏ các 
ma, các tội lỗi của phiền não, đoạn trừ âm cái, tật 
cả ngăn ngại, khai hóa chúng sinh, thuận theo 
giáo pháp, tinh chuyên hành pháp, làm thanh 
tịnh các cõi Phật, thần thông tam đạt hiện ở trước 
mặt. 

Đó là mười tuệ nghiệp của Bô-tát. 

Bồ-tát có mười việc bị ma trói buộc. Những 
øì là mười? 

1. Nêu Bôồ-tát tâm ý khiếp nhược thì ma được 
thuận lợi. 

2. Tầm ây nhiều niệm, bối rối vội vàng, tính 
chắng an hòa nên bị ma vây chặt. 

3. Nhiều vọng cầu không chán là sự loạn 
động của ma. 

4. Tự chuyên trì một pháp cứ cho là đúng tức 
bị ma vây chặt. 

5. Chắng thê ân cần hưng hiển chánh nguyện. 

6. Là sự mê hoặc của dục, sự ràng buộc của 
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phiên não. 

7. Chí chăng văng lặng, chán lìa cùng khắp. 

8. Muốn đoạn sinh tử thì bị ma kéo lại, chắng 
thể tinh tân tu đạo mà còn bị thoái lui. 

9. Chắng chịu khai hóa tất cả chúng sinh chỉ 
tự hộ trì mình, chăng nghĩ đên chúng sinh khô 
nạn. 

10. Hỗ nghi kinh điển, hủy báng chánh pháp, 
chăng chịu tuân theo. 

Đó là mười việc kiến lập của ma. 

Bồ-tát có mười việc kiến lập của Phật. 
Những gì là mười? 

1. Từ lúc mới phát tâm là được sự hộ trì của 
Phật. 

2. Đời đời sinh ra chắng quên ý đạo. 

3. Biết rõ ma sự nên có thể hàng phục chúng, 
khiến chúng phải lùi bước. 

4. Giả sử được nghe các pháp Độ vô cực, thì 
tâm ý được sáng suốt, nghe rôi liên phụng hành. 

5. Biết rõ các khô của sinh tử, tuy biết là khô 
nhưng chắng cho là mệt nhọc. 

6. Quán pháp sâu mâu, chăng câu chứng quả. 

7. Vì hàng Thanh văn, Duyên giác giảng nói 
kinh pháp, chắng theo điều khéo nói của hàng 
Hữu học. 

Š. Quán sát tự nhiên theo nghĩa không sở 
hữu, chắng trụ vô vi, đối với hữu vi và vô vi 
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chăng nghĩ có hai. 

9. Chỗ Phật hộ trì, vì chăng xa vời mà mang 
tâm lo lăng nên đi vào các thông tuệ của bậc 
Nhất thiết trí. 

10. Theo hạnh Bồ-tát hiển bày tự tại, cũng 
không khiến đoạn mắt. 

Đó là mười chỗ kiến lập của Phật cho Bồ-tát. 

Bồ-tát lại có mười việc kiến lập pháp. Những 
øì là mười? 

1. Nhằm nhận biết tất cả vạn vật vô thường là 
kiến lập pháp. 

2. Tất cả các pháp đều là khô não. 

3. Lại nữa, các pháp đêu là không ta, người. 

4. Niết-bàn vắng lặng, vĩnh viễn không xứ 
SỞ. 

5, Đôi với các pháp đều theo duyên mà 
chuyển đổi. Nhận nơi hư giả mà thoái thật, 
chăng thuận theo sự huân tập thì hợp với mười 
hai duyên khởi, từ vô minh đên lão bệnh tử. 

6. Trừ niệm bất thuận thì trừ được vô minh. 
Vô minh đã trừ thì sinh, lão, bệnh, tử đều trừ diệt 
vĩnh viễn vậy. 

7. Đủ ba cửa giải thoát thì thành tựu quả vị 
Thanh văn, dựa vào chốn tĩnh lặng thì sinh pháp 
Duyên giác. 

$. Có sáu Độ vô cực, bốn đăng tâm, bỗn ân 
thì hưng phát Đại thừa. 
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9. Tỏ được mười phương cõi, phân biệt các 
pháp, rõ được chúng sinh, đi vào các tuệ minh, 
không øì là chăng thông suốt đó là cảnh giới của 
pháp. 

10. Trừ bỏ các niệm, đoạn dứt các thọ, vào 
với tự nhiên thì từ quá khứ đến vị lai đều là 
nghĩa giải thoát. Đó là chỗ pháp kiến lập của Bồ- 
tát. 

Bồ-tát ở cõi trời Đâu-thuật lại có mười việc. 
Những gì là mười? 

Bồ-tát ở cõi Dục, vì các Thiên tử nói về sự 
bức bách của các ái dục. Đối với kẻ tự buông 
lung thì thị hiện các việc vô thường. Đối với 
những người có những thành tựu nơi hội hợp thì 
nói về pháp biệt ly, khuyên phát tâm đạo. Đó là 
lời dạy bảo đầu tiên ở cõi trời Đâu-thuật. 

Bồ-tát ở tại cõi Sắc, vì các Thiên tử giảng nói 
các môn giải thoát môn Tam-muội Chánh thọ, 
không chỗ hưng khởi. Nếu họ tu Thiên định có 
ngăn ngại vì phát sinh ái niệm, phân biệt về 
phiên não, lý giải đúng như chân đề, rôi sau đó 
tiêu trừ tất cả các sắc, trụ nơi điện đảo. Những 
người chăng hiểu biết, suy niệm về phân tịnh cho 
là thường tôn, thì đều không tham đắm, vì chúng 
sẽ về với nghiệp vô thường biệt ly, nhân đây 
khuyên họ phát tâm đạo. Đó là việc thứ hai. 

Lại nữa, này Tộc tánh tử! Khi Bô-tát ở tại cõi 
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trời Đâu-thuật dùng Tam-muội Tịnh quang tự 
hành chính họ, thân phát ra ánh sáng tỏa khắp cả 
tam thiên thê giới. Tùy theo căn tánh của chúng 
sinh mà hóa độ, diễn nói bao nhiêu giáo pháp với 
hàng trăm loại âm thanh khác nhau. Nêu chúng 
sinh được nghe âm thanh kinh pháp Ấy, thì tâm 
họ an nhiên nên được thông hiểu, nên đều được 
sinh lên cõi trời Đâu-thuật. Vừa được sinh lên 
cõi trời, tức thời Bồ-tát khuyên họ phát khởi tâm 
đạo. Đó là việc thứ ba. 

Khi ở cõi trời Đâu-thuật, Bôồ-tát dùng đạo 
nhãn của hàng Bồ-tát không bị ngăn ngại, nhìn 
thây hết các Bồ-tát trong mười phương cõi nước 
Phật, đều ở tại cõi Đâu-thuật. Thấy họ rôi liền 
triệu tập đại pháp hội, hiển bày sự biến hóa vô 
cực, hiện rõ việc nhập thai, lại thị hiện các việc 
sinh ra, bỏ nước, lìa ngôi vua, tu hành đi đến bên 
gốc cây Bỏ-đê, trang nghiêm đạo tràng, giảng 
nói về sự tạo lập hạnh của đời trước. Nhờ bản 
hạnh từ đời trước khiến được vảo đại tuệ vô cực. 
Bồ-tát chắng rời khỏi chỗ hiện tại mà lại hiện 
khắp với vô số hóa thân để khai hóa quân sinh. 
Đó là việc thứ tư. 

Khi Bồ-tát ở tại cõi trời Đâu-thuật thì các Bồ- 
tát ở cõi trời Đâu-thuật trong mười phương đều 
đến diện kiến, khiêm cung, thuận hợp. Lúc ấy, 
Bô-tát đêu làm cho họ vui mừng, khiến sở 
nguyện của họ đều được trọn đủ. Diễn nói đại 
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pháp, tùy theo chỗ hành trì đã an lập của các Bồ- 
tát đáng phải trừ bỏ, hoặc cân phải phụng hành 
hay nên làm sáng tỏ mà vì họ giảng nói pháp. 
Nghe được những điều thuyết giảng chư vị đêu 
hết sức vui mừng rồi đều trở về cõi trời Đâu- 
thuật của mình. Đó là việc thứ năm. 

Khi ở tại cõi trời Đâu-thuật, Bỏ- tát thấy ma 
Ba-tuân, buông thả nơi tham dục, với rất đông kẻ 
tùy tùng, cùng đến vây quanh, muốn làm loạn 
Bô-tát. Bồ-tát liền trụ ở đạo tràng Km cương lý 
tích, với trí Độ vô cực, năm lây phương tiện 
quyền xảo dùng đầu mặt đạo tuệ đê hàng phục 
các ma, tầm đây nhân hòa, giới cấm vắng lặng. 
Dùng uy thân ấy để kiến lập, hợp đúng tình 
huông mà giảng nói pháp, khiên cho ma Ba-tuần 
chắng được thuận lợi mà nhiễu loạn. Thấy được 
sự hiển hiện của Bỏ-tát, chúng đều phát ý đạo 
Vô thượng Chánh chân. Đó là việc thứ sáu. 

Khi ở tại cõi trời Đâu-thuật, Bô-tát biết các 
chúng TEƯỜI, trời chán lìa dục giới, chí cầu pháp 
hội, nên khiến cho các cung điện ở trong dục 
giới tự nhiên phát ra âm thanh nói rõ: Hôm nay 
đức Bô-tát sẽ hiện làm người trong cung. Như có 
ai nhìn thây thì tự sinh ý muốn mà cùng chung 
lĩnh hội. Vừa nghe được âm thanh ây thì có vô 
SỐ ức trăm ngàn chư Thiên đều đến tập hợp. Lúc 
đó, Bô-tát hiện ra các cung nhân xinh đẹp khác 
thường, thế gian ít có. Các Thiên tử này từ xưa 
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đến nay chưa từng nghe, thây. Họ thây rồi thì rất 
vui mừng, nhìn không biết chán, không cảm thây 
đủ. Họ đều tâu lên kỹ nhạc. Nhân nơi kỹ nhạc 
này mà có âm thanh pháp diễn nói: “Tất cả vạn 
vật đêu trở về vô thường. Điêu nhìn thấy của mắt 
đều là gốc khổ. Các pháp vô ngã, không thân, 
không thọ mạng, đều sẽ về với không. Vô vi là 
an lành, phụng hạnh Bô-tát sẽ được đến với Phật, 
đủ các thông tuệ”. Chư Thiên đến hội, nghe được 
pháp âm nảy đều khởi tâm suy xét chăng ưa 
tham dục, đều phát tâm đạo. Đó là việc thứ bảy. 

Như khi ở tại cõi trời Đâu-thuật, Bồ-tát 
chăng biến mất hình tướng của mình mà còn 
hiện ra nơi vô số cõi Phật trong khắp MƯỜI 
phương, nhiêu không kế xiết. Các Bô-tát đi đến 
chỗ các Đức Như Lai, cúi đầu làm lễ, nghe giảng 
nói pháp, nhin thây các Đức Phật. Các Đức Phật 
liền vì các Bồ- tát ban tuyên quả vị Nhất sinh bô 
xứ. Vì từ bản tế, Bồ- tát đi đến cảnh giới thông 
tuệ, trụ vào đạo Bồ-tát, khiến nhập vào tất cả 
nghĩa đạo, đầy đủ Phố trí vô cực. Trong lúc phát 
tâm thì chư Thiên đều được hiểu rõ. Đó là việc 
thứ tám. 

Lúc Bô-tát ở cõi trời Đâu-thuật, do từ oai 
thân mà có sự phụng trì pháp Phật, gọi là Hảo 
Thù Đặc, Bô-tát dùng oai thân ấy mà đi đến khắp 
cõi nước của chư Phật trong mười phương, cúng 
dường các Như Lai vô lượng thanh tịnh, giảng 
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nói không thể kế xiết, hiện ra các pháp ĐIỚI, QUY 
về cõi hư không. Chư Thiên, muôn dân thây Sự 
cúng dường này thì số người nhiều không thể kể 
hết đêu phát ý đạo Vô thượng Chánh chân. Đó là 
việc thứ chín. 

Lúc ở tại cõi trời Đâu-thuật, Bô-tát nhập vào 
vô lượng các pháp đạo thuận hợp, phát ra ánh 
sáng trí tuệ, hiện ra ngân ây hình sắc ở thê giới 
của chư Phật trong mười phương, nhiêu không 
thể lường tính. Bồ- tát hiện ra các uy nghị, lễ tiết 
vô hạn, nhưng mỗi mỗi đều khác biệt. Tùy lúc 
hành dụng, vì chúng sinh mà phân biệt, giảng 
nói ngân ây thứ pháp, phân tách, dạy bảo tùy 
theo tâm niệm của chúng sinh, đều khiến họ thấu 
đạt được bản hạnh và chí nguyện. Đó là việc thứ 
mười. Như vậy là Bồ-tát ở tại cõi trời Đâu-thuật 
hiện bày mười việc, sau đó mới thị hiện sinh ở 
nhân g1an. 

Bô-tát biến mất ở trời Đâu-thuật cũng có 
mười việc. Những gì là mười? Ngay khi Bồ- tát ở 
tại cung trời Đầu-thuật, có ánh sảng tên là An Ôn 
thanh tịnh. Ánh sáng ấy phát ra từ dưới bàn chân 
của Bồ tát đều là đại ánh sáng tỏa chiếu đến cả 
tam thiên thế giới. Nơi đường ác, những kẻ gặp 
nạn ở ba đường dữ những chúng sinh gặp nguy 
ách ở địa ngục, ngạ quý, súc sinh qua lại liên tục, 
nhưng vừa thấy ảnh sáng này thì đều nhận. được 
an lành, đứt các khổ hoạn. Vừa được an ồn thì 
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tâm họ tự nghĩ: “Này các Hiền giả! Có bậc dị 
nhân đến thế giới này, ở trong tối tăm nhìn thây 
ánh sáng.” Họ nhìn thấy nhau vừa mừng, vừa SỢ. 
Đây là Bô-tát thị hiện việc xả bỏ cõi trời Đâu- 
thuật. Đó là việc thứ nhất. 

Lại nữa, ở tại cõi trời Đâu-thuật Bồ-tát có 
ánh sáng tên là _Khuyên Trợ, từ khoảng giữa 
chân mày của Bồ-tát phóng ra soi khắp cả tam 
thiên thế giới, chiêu sáng các chốn hành hóa từ 
đời trước của Bồ-tát. Vừa diễn ra ánh sáng này, 
soi chiêu một ngàn cõi, thì việc thỉnh câu Bồ-tát 
vừa xong. Lúc đó, đức hạnh của Bồ-tát đã tròn 
đủ, xả bỏ cõi trời Đầu-thuật. Chư Thiên, long, 
thân tất cả cùng đến cúng dường Bô-tát, thảy đều 
vui mừng và đêu phát ý đạo. Đó là việc thứ hai. 

Khi Bồ-tát ở tại cõi trời Đâu-thuật có ảnh 
sáng tên là Tịnh Giới, phát. xuất từ tay, phải của 
Bồ-tát. Ánh sáng này lại diễn ra soi khắp cả tam 
thiên thế giới khiến các hàng Duyên giác ở các 
cõi ây đều thành tựu nghiêm tịnh, không còn các 
lậu. Tức thời ảnh sáng ây dời sang nước khác, 
những vị ở đó nêu chăng dời theo thì liên xả bỏ 
thọ mạng và vào Bát-niêt-bàn. Các ngoại đạo dị 
học, phái lõa hình lộ thê mê hoặc nơi kiến chập 
điên đảo cùng các loài chúng sinh cũng đều thây 
ánh sáng kia dời đi, đặt ở phương khác. Thây có 
sự đời đi â ây, là do thánh chỉ của Như Lai, cũng 
là khiến cho chúng sinh nhờ vào nhân duyên này 
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nên thây có sự khai hóa. Đó là việc thứ ba. 

Lúc ở cõi trời Đâu-thuật, Bô-tát có ánh sáng 
tên là Ly cấu hiển diệu, phát xuất từ thân của 
Bỏ- tát, phóng ra ánh sáng ây, soi xuống các cõi 
trời, rồi mới lên đến trời hai mươi tư là A-ca-nj- 
trá. Ở cung trời Đâu-thuật, các Thiên tử... mỗi 
mỗi đều tâm niệm: “Hôm nay đức Bồ- tát bỏ cối 
trời Đâu-thuật”. Họ đêu lo râu, mỗi người đều 
cảm lây hương hoa, hương đủ mùi, bột thơm, 
long báu lụa năm màu, cờ phướn... tấu lên âm 
nhạc, ca tụng công đức của Bồ- tát. Họ vừa tâu 
kỹ nhạc, vừa đi đến chỗ của Bô-tát mà cúng 
dường, đêu cúi đâu lễ kính, nguyện hết lòng 
phụng sự chăng nghỉ ngơi, cho đến khi thành 
Phật đạo, thị hiện đại diệt độ. Đó là việc thứ tư. 

Lại nữa, này Tộc tảnh tử! Khi ở tại cõi trời 
Đâu-thuật, Bôồ-tát có ánh sáng tên là Mạc năng 
thăng tràng. Vì trên đầu có mão khăn quấn thân 
thể đeo chuỗi ngọc, nên ở tâm tạng phát ra ánh 
sáng này. Ánh sáng từ trong đó hiện ra, soi khắp 
các vị thân Kim cang ở mười phương khiến họ 
đều đến tụ hội, nguyện hầu hạ sau lưng Bồ-tát, 
từ khi ngài thành Phật cho đến khi vào đại Diệt 
độ. Đó là việc thứ năm. 

Lại nữa, có ánh sáng tên là GIải chúng sinh. 
Lúc Ấy, Bồ-tát từ các sợi lông nơi thân diễn ra 
ánh sáng này, soi tỏ khắp tam thiên thế gIỚI. 
Thân tướng sáng ngời của Bồ-tát chiếu soi tât cả 
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cung điện nơi cõi người, trời ngay khi ấy họ đều 
nghĩ: “Bậc khai sĩ của chúng ta sẽ hóa độ chúng 
sinh, phụng kính Như Lai”. Đó là việc thứ sáu. 

Lại nữa, có ánh sáng tên là Tích thiện trụ, từ 
Đại bảo châu tạng của Bồ-tát phát ra ánh sáng 
Vô cực. Ngọc ảnh sáng này hóa ra tòa điện lớn, 
đi đến cối nước, nhà cửa, nơi sinh sống của Bồ- 
tát. Ánh sáng ở trong tòa nhà ây chiêu tỏa đến 
các nhà cửa nơi các cõi, quận quốc, huyện ấp, 
châu thành, bang vực. Những kẻ đáng được hóa 
độ ở những nơi ây cùng đến tụ hội, đêu sinh ra ở 
các cõi ây. Đó là việc thứ bảy. 

Lại nữa, có ánh sảng tên là Phố nghiêm cung. 
Ánh sáng này hiện ra thì Bồ-tát tức thời hiện ra 
đại bảo các điện cùng đại bảo điện Phố nghiêm 
tịnh trụ ở thai mẹ, gân hông phải của người. Ánh 
sáng chiêu soi đến thì ngay khi ây người mẹ kia 
được yên ồn khắp cả. Bô-tát hộ trì thai mẹ là trụ 
nơi tất cả công đức huân tu. Bô-tát ở trong cung 
đại bảo cung điện này mà du hóa. Đó là việc thứ 
tám. 

Lại nữa, có ánh sáng tên là Đình Trụ, phát ra 
từ dưới lòng bản chân của Bô-tát. Các Thiên tử ở 
tại Dục giới và các Phạm thiên thường khởi tâm 
cung kính, phụng thờ Bỏ- tát. Vì lúc mạng họ Sắp 
hết đã thỉnh cầu Bô-tát tiếp tục ở lại chỗ cũ. Ánh 
sáng chiêu đến, tuy ở trên cõi trời đủ sức phụng 
thờ Như Lai, nhưng ánh sáng vừa soi đến thì các 
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Thiên tử đều được an trụ, không còn mạng 
chung nữa. Từ đó họ nguyện cúng dường Bô-tát 
cho đến khi thành Phật, thị hiện Đại diệt độ. Đó 
là việc thứ chín. 

Lại nữa, có ánh sáng tên là Ngân ây mắt, từ 
trong các tướng tốt của Bô-tát phát ra. Khi phóng 
ra ánh sáng này thì hiện ra vô lượng công đức 
của chư vị trong chúng Bô-tát mỗi mỗi đều biến 
hiện khác nhau. Chư thiên, người kia từ xa thấy 
Bồ-tát trụ ở trời Đâu-thuật, hoặc hiện xuống 
nhân gian vào thai mẹ, hoặc thây mới sinh ra, 
hoặc thây xuất ø1a, hoặc thây thành Phật, hoặc 
thây chuyền pháp luân, hoặc thấy Diệt độ... 

Đó là mười việc. Bô-tát ở tại cõi trời Đâu- 
thuật biên mất và sinh nơi thê gian. 

Đó là mười thứ ánh sáng của Bồ-tát, hiển 
hiện đầy đủ VÔ SỐ Ức trăm ngàn ánh sáng phát ra 
từ giường, năm, tòa ngôi, lâu các, cung điện. Thị 
hiện vô sô chủng loại hành nghiệp có thể hưng 
khởi của Bô-tát, lông lộng như thê làm cho đạo 
pháp luôn tròn đây. 
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KINH ĐỘ THẺ PHÁM 
QUYÊN 6 


Bồ-tát nơi thai có mười việc. Những øì là 
mười? 

Nhăm khai hóa những chúng sinh chí trụ nơi 
Tiểu thừa, mang tâm sợ hãi, kém cõi. Bồ-tát đều 
biết tâm niệm của hạng người này nên thị hiện 
nhập thai. Hoặc sợ hạng người này phát ý nghĩ: 
“Bôồ-tát hóa sinh, gốc đức tự nhiên, chúng ta 
không thê học theo được! Do đó, Bô-tát thị hiện 
nhập thai”. Đó là việc thứ nhất. 

Bỏ-tát đều vì cha mẹ, thân thuộc từ đời trước 
xa xưa, vì bạn đồng học, môn đệ và các chúng 
sinh khác mà gico trồng gốc đức, muốn hóa độ 
những người này nên thị hiện nhập thai. Hoặc có 
người từ đời trước đã tích đức, nên lúc ở trong 
thai ấy nhận được sự khai hóa. Đó là việc thứ 
hai. 

Bô-tát Đại sĩ, tâm chưa từng vọng nghĩ về 
một sự yên ồn tự tại mà ý thường an định. Đó là 
việc thứ ba. 

Như khi thị hiện ở thai mẹ, Bồ-tát giảng pháp 
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cho Thánh chúng chưa từng đoạn mất. Các Bô- 
tát, Đề Thích, Phạm thiên, Tứ Thiên vương đều 
đến tụ hội để Bô-tát thị hiện vô số Thánh tuệ 
nhiêu không thê kể, không bờ cõi. Ở trong thai, 
Bô-tát hiển hiện những biện tài kỳ diệu liên độ 
thoát họ. Đó là việc thứ tư. 

Như khi ở trong thai mẹ Bồ-tát đã tập hợp đại 
chúng cùng các bậc khai sĩ, và họ đều muỗn vân 
tập đến. Vì bản thệ nhằm độ thoát họ nên Bô-tát 
vì họ mà giảng nói pháp, khiến cho họ đều được 
giải thoát. Đó là việc thứ năm. 

Lại nữa, muốn khai hóa dân chúng trong thế 
gian thành tựu quả vị Tối chánh giác, đây đủ các 
đức, trang nghiêm đạo tràng nên Bồ-tát đã thị 
hiện sinh ra ở nhân gian. Đó là việc thứ sáu. 

Bôồ-tát tuy ở trong thai mẹ như thân Bồ-tát thị 
hiện khắp cả tam thiên thê giới, giỗng như trong 
gương sáng nhìn thấy các hình ảnh. Chí của Bồ- 
tát nhiệm mâu nên những bậc học sĩ Đại thừa, 
chư Thiên, Long thân, Kiên- đạp-hòa, A-tu-luân, 
Ca-lưu-la, Chân-đả-la, Ma-hâu-lặc, nhân cùng 
phi nhân đều tâm niệm: “Ta nên đến đảnh lễ, quy 
mạng, cúng dường Bô-tát”. Đó là việc thứ bảy. 

Khi ở trong thai mẹ, Bô-tát có đại pháp môn 
tên là Đại tuệ tạng. Pháp môn ấy đi đên các cõi 
Phật khác ở phương khác, rốt ráo đây đủ, Bô-tát 
ở trong thai đều cùng luận giảng. Do đó, nên 
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khiến Bô-tát hiện thân nhập vào thai mẹ. Đó là 
việc thứ tám. 

Khi Bô-tát thị hiện vào trong thai mẹ, có 
Tam-muội tên là Ly cầu tạng, nhờ nơi định lực 
mà được thành tựu, chăng gân thai mẹ, tại trỜi 
Đâu-thuật, vào nơi thanh tịnh nên trụ trong thai 
mẹ mà cũng không chỗ nhập. Đó là việc thứ 
chín. 

Lại nữa, Như Lai Chí Chân có đại công đức 
tên là Ly cấu tạng hoa, nên thấy việc phụng kính 
cúng dường Như Lai là các bậc Giác Phật. Khi ở 
trong thai mẹ, Thánh chỉ của Bồ-tát đều hiện hữu 
khắp mười phương. Vì bậc chân Đại Thánh và 
các chúng Bô-tát đều có hạnh gọi là Pháp giới 
tạng. Vì giảng giải giáo điển này nên nhập vào 
tuệ Vô cực. Bồ-tát nhờ đó, thị hiện sự đi ở bằng 
thập thiện vi diệu, kiến lập được an lạc lớn. 

Bồ-tát có mười việc thị hiện an tường. Những 
øì là mười? 

1. Khi Bô-tát nhập vào thai mẹ, từ lúc mới 
phát tâm cho đến khi hiện ở pháp Nhất sinh bỗ 
xứ, luôn thành tựu đây đủ Phật sự. 

2. Như lúc vào thai mẹ, Bô-tát lại tiếp tục thị 
hiện ở tại cõi trời Đâu-thuật. 

3. Hoặc lại trở về hiện vào thai mẹ, rỗi sinh 
Ta. 

4. Hoặc tại thai mẹ thị hiện trẻ thơ, không rời 
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tha1 mẹ. 

5. Thị hiện các thể nữ trong cung, hiển hiện 
nơi tha1 mẹ. 

6. Lại thị hiện sinh ra, yên ồn nơi thai mẹ. 

7. Thị hiện hạnh tính tân khô nhọc. Hiện đi 
đến đạo tràng, ngôi nơi gốc cây, chứng đắc 
Chánh giác của Phật. 

8. Lại hiện ở thai mẹ mà chuyên pháp luân, ở 
trong thai mẹ hiện Diệt độ. 

9. Vào trong thai mẹ, giảng dạy khuyên tiễn 
hội nhập nơi đại đạo. 

10. Tại chỗ dừng trong thai đó thị hiện đây 
đủ các hạnh Bô-tát, kiến lập đại đạo vô cực của 
Như Lai, làm rõ cửa Đạo. Đó là Bồ-tát thị hiện 
mười hạnh an tường, tự tại. 

Bô-tát thị hiện sinh ra có mười việc. Những 
øì là mười? 

1. Bô-tát thông sáng, ý niệm an nhiên, hiện 
bày đời sống thanh tịnh hòa hợp. 

2. Phát ra ánh sáng lớn chiếu soi khắp cả tam 
thiên thê giới. 

3. Tối hậu rốt ráo, chẳng còn thọ sinh nữa, 
mà chỉ thị hiện sinh ra. 

4. Không khởi, chắng diệt nên gọi là sinh. 

5. Suy nghĩ sự thọ sinh trong ba cõi giỗng 
như huyễn hóa. 

6. Hiện thân sinh ra trong mười phương thế 
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ĐIỚI. 

7. Thân ấy thị hiện đạt đến Nhất thiết trí. 

§. Đâng Như Lai chí chân diễn bày uy thân 
sáng chói để ban bảo cho tất cả chúng sinh nơi 
các cõi Bồ-tát đã tích lũy đại tuệ nơi Tam-muội 
Chánh thọ, sau đó mới sinh ra. 

9. Bô-tát vừa sinh ra đã làm chân động nơi 
các cối Phật. 

10. Khiên tâm các loài chúng sinh được hoan 
hỷ, trừ bỏ các đường ác, che lấp các ma sự. Mỗi 
mỗi đều kinh ngạc nói: “Hôm nay đức Bô-tát từ 
cõi nào đến đây”. 

Đó là mười việc Bô-tát thị hiện sinh ra. 

Bỏ-tát vi tiểu có mười việc. Những øì là 
mười? 

1. Quán sát thế tục do tham dục nên bị ràng 
buộc nên không thể vượt ra được. Chỉ mỗi sức 
của thân ta mới có thể làm được việc đó để 
khăng định điều ây nên Bồ-tát mỉm cười vậy. 

2. Người thê tục bị nhiều thứ phiền não mê 
hoặc mà tự cho là trí tuệ, nhưng không thê đạt 
được, nên Bồ-tát mỉm cười. 

3. Kẻ tự đại, phóng dật mà tự cho mình là bậc 
vô thượng. Bô-tát liên dùng Pháp thân thị hiển 
thị điều then chốt lớn, hiện bảy cả ba đời khiến 
họ đêu phát sinh ý cầu đạt đến. 

4. Mặt của các Bô-tát không chỗ ngăn ngại, 
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từ mười phương cõi đến cung trời Phạm thiên, 
cho đến cõi trời Đại thân diệu, đều quán sát được 
cả gốc. ngọn và tự nghĩ: “Các chúng sinh này đều 
bị phiên não cầu nhiễm, trí lực của Bô-tát đều 
nhìn thấy rõ cả”. 

5. Bồ-tát lại thấy chúng sinh đời trước tích 
chứa sốc đức mà bị đọa lạc trở lại. 

6. Thây chúng sinh gieo trồng phước ít mà 
mong câu quả báo vô lượng. 

7. Thấy đạo bình đăng giác chân chánh 
không hê hư vọng. 

§. Quán sát thấy bạn hữu thuở xưa, kẻ đồng 
học từ trước, chí cầu đạo Bồ-tát, mỗi một đều 
tịnh tu nhưng chưa tròn Phật pháp, chỉ riêng 
mình là đạt được. 

9. Quán xét chỗ ở của chư Thiên, loài người 
và ở chốn tối tăm, thấy họ chăng hiểu được 
chánh pháp nhưng tâm Bỏ-tát chăng hệ thoái 
chuyên, chăng hề chán mệt. 

10. Như Lai chí chân có phóng ra ánh sáng 
øọ1 là Đại diêu an, luôn phát ra ánh sáng lớn tỏa 
chiếu. 

Đó là mười việc vi tiểu của Bô-tát. 

Bồ-tát đi bảy bước có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Lúc ấy, Bô-tát tự thị hiện trẻ thơ. 

2. Bước đi bảy bước để biểu thị có bảy thánh 
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tài, hiển bày sự thù thăng. 

3. Muốn làm cho sở nguyện của Địa thần 
được đây đủ. 

4. Tự thị hiện công đức ây siêu việt ba cõi, 
một mình bước đi không aI sánh cùng. 

5. Bồ-tát đi như Long vương, đứng như 
Tượng vương, cử động tiễn dừng như sư tử cất 
bước. 

6. Các chỗ đi đến, qua lại, bước đi của Bồ- tát 
chuyển động cùng khắp và đều vượt hơn tất cả, 
khi ấy thì đât trời biên thành Kim cương. 

7. Hàng phàm phu không đủ sức nhận lãnh 
công việc nâng đỡ, giữ gìn nên Bô-tát an ủi chỉ 
dẫn cho tất cả chúng sinh bằng bước đi bảy 
bước. 

S. Lại nữa, tất cả mọi người chăng lý giải 
được nghĩa đạo nên Bô-tát bước đi bảy bước ứng 
với bảy Các ý. 

9. Bước đi bảy bước để giác ngộ những 
người chưa được giác ngộ, khiến họ đạt đến 
chánh pháp, không chỗ dựa nương. 

I0. Ta ở đời là bậc tôn quý, trì tuệ không aI 
hơn và miệng tự nói lên: “Trên trời, dưới đất ta 
sẽ hóa độ tất cả” 

Đó là mười việc đi bảy bước của Bô-tát. 

Bỏ-tát hiện bày trẻ thơ lại có mười việc. 
Những gì là mười? 
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1. Bô-tát đều biết chú giải sách vở, toán số kỹ 
thuật, biết chỗ cần tùy nghi ứng phó, ngôn tư đôi 
đáp, không có gì là không thông đạt nên lây việc 
này hiển bày với mọi người. 

2. Lại nữa, Bô-tát thị hiện sự lên ngựa, cỡi 
voi, cỡi xe đi lại, hiện chú thuật thân tiên... so 
với mọi người thì siêu việt khác thường. 

3. Kỹ nhạc, ca múa vui chơi, tranh tài, Bồ-tát 
cũng đều siêu quân bạt chúng. 

4. Thân, miệng, ý của Bồ-tát thị hiện có tội 
phước mà không có ta1 ương. 

5. Bồ-tát dùng Tam-muội Chánh thọ vô kiêu 
mạn hiện bày khắp các thể giới của chư Phật 
nhiêu vô lượng để khai hóa chúng sinh hiện ở 
đó. 

6. Bồ-tát hiển hiện công đức trí tuệ vượt hắn 
các hàng Trời, Rông, Quỷ, thân, A-tu-luân, Ca- 
lưu-la, Chân- đà- la, Ma-hâu- lặc, Đề Thích, Phạm 
vương, Tứ Thiên vương và tất cả đều đến quy 
mạng Bô-tát. 

7. Lại nữa, Bô-tát tự thị hiện sắc mạo, hình 
tướng của Đề Thích, Phạm vương và Tứ Thiên 
vương, lại dùng dung mạo của Bồ-tát để tự thị 
hiện, hiển bày đạo nghiệp của mình. 

§. Bô-tát thị hiện ở chúng sinh mỗi mỗi đều 
khác. Như có các chúng sinh tham tắm ái dục, 
thích vui đùa hoặc lại có chúng sinh sâu lo, loạn 
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động thì Bôồ-tát sẽ vì họ thị hiện sự hoan hỷ 
thuận hợp khiến họ yêu thích pháp. 

9. Bồ-tát thường dùng pháp hội tạo lợi ích 
lớn tăng thêm sự phụng kính Như Lai. Nhìn thây 
khắp mười phương băng ánh sáng của pháp, 
dùng uy thần của Như Lai đề thị hiện sự an lành, 
hòa hợp, văng lặng. 

10. Vì hóa độ chúng sinh nên Bồ-tát thị hiện 
hình tướng trẻ thơ ở tại hậu cung để cứu giúp 
được nhiêu. 

Bô-tát thị hiện nơi hoàng cung, ở chỗ các Thể 
nữ lại có mười việc. Những gì là mười? 

1. Bô-tát với họ từ đời trước vốn là chỗ đồng 
học, nên Bô-tát muốn hóa độ những chúng sinh 
này. 

2. Vì hiển bày gốc đức nên Bỏ-tát hiện ở hậu 
cung. 

3. Bô-tát lại vì những người muốn vun trồng 
sốc đức nên phải ra sức cứu tế vì thế đã hiện ra ở 
hậu cung. 

4. Vì chư Thiên, người đời kiêu mạn buông 
lung, hạng giàu sang quyên quý mà hàng phục, 
Bỏ-tát nhân đây cũng thị hiện sinh nơi vương 
cung cao quý đề hàng phục hóa độ họ. 

5. Tại đời năm ô trược, tùy lúc dẫn dắt tiễn 
lên, hóa độ đưa đến cõi Phật. 

6. Tuy ở trong cung nhưng chăng phê bỏ 
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Tam-muội, uy lực vô song. 

7. Chúng sinh từ thuở xưa đã hưng lập thệ 
nguyện, Bồ-tát muốn làm cho được như ý nên 
hiện ra ở hậu cung. 

$. Nhằm khiến cho cha mẹ, gia thất, thân 
thuộc, bản nguyện được tròn đủ, nên Bồ-tát dùng 
đại pháp âm, các thứ kỹ nhạc ca vịnh, đàn 
địch... phụng kính cúng dường Đức Như Lai chí 
chân để làm cho họ được thành tựu. 

9, Lúc đó, Bô-tát ở tại hậu cung đã tỏ ngộ và 
thành tựu Phật đạo, định ý chắng lay động. 

10. Từ đầu đến cuối là Bồ-tát thành Tối 
chánh giác, chuyền pháp luân vào Đại diệt độ, vì 
vậy Bồ-tát thị hiện, dùng pháp để hộ trì, cứu vớt 
bao nhiêu khô ách, khiến chúng sinh vào với đại 
đạo. 

Đó là Bô-tát thị hiện ở tại hậu cung tôi hậu 
rốt ráo sau cùng, bỏ nước nhường ngôi, vào núi 
đắc đạo. 

Bồ-tát xả bỏ cõi nước lại có mười việc. 

Những gì là mười? 

1. Biểu thị việc chán bỏ trần dục nên hiện 
bày sự xuất gia. 

ĐI Thấy ở thế tục nhiễu sự cấu nhiễm tham 
chấp, nhăm khiến mọi người không bị đắm chìm 
nơi uê trược, nên hiển hiện đạo lý Nhu hòa thuận 
hợp của Hiên thánh chánh chân. 
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3. Bồ-tát vào trong hành nghiệp để nhăm 
thông suốt đạo hóa độ, khen ngợi đức xuất Ø1a. 

4. Dùng phương tiện quyên xảo, thị hiện ở 
cối nhị biên, đi vào các nghi và sáu mươi hai thứ 
tà kiễn để cứu vớt những chúng sinh ở đây. 

5. Chúng sinh tham dục, thiết tha muốn được 
an lạc, Bô-tát vì họ thị hiện các nạn để họ từ bỏ 
tư tưởng ý lại vào an Ôn. 

6. Vì những kẻ đắm chấp ở ba cõi và các loài 
mãi lưu chuyên, trôi nôi trong sáu đường, nên 
trước hết Bô-tát thị hiện sự xuất gia. 

7. Tâm của các chúng sinh kia luôn dây 
động, không có chỗ nương dựa quy ngưỡng, 
luôn duyên nơi cảnh trần nên Bô-tát thị hiện xuât 
1a. 

$. Lại thị hiện chứng đặc mười lực, bỗn vô sở 
uý của Như Lai. 

9. Tùy lúc giáo hóa, rốt ráo tôi hậu. 

10. Sẽ được thành Phật, ây là điều hắn nhiên. 

Đó là mười việc bỏ nước, nhường ngôi của 
Bồ-tát. 

Bồ-tát hiện hạnh cần khổ lại có mười việc. 
Những øì là mười? 

1. Muốn khai hóa hàng Tiểu thừa nên Bô-tát 
thị hiện sáu năm chuyên tu khổ hạnh, ngày chỉ 
ăn một hạt mè hạt gạo. 

2. Bô-tát lại muôn chuyển hóa sáu mươi hai 
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thứ tà kiến để vì những hàng chúng sinh thất 
đức, chỉ bày về nghiệp báo, tội phước cho họ. 

3. Bô-tát cũng nhằm hóa độ thế giới tạp ué, 
mê lầm. 

4. Tùy thời khuyên bảo, dẫn dắt, nên thị hiện 
sự lao khô hoạn nạn của mình. 

5. Có thể chế ngự tham dục nơi các căn mà 
hiển bày hai thứ nghiệp duyên. 

6. Nhờ đó nên nhận được pháp chân đề, các 
pháp tham chấp ái dục được chuyển hóa tạo sự 
an lạc cho bản thân. 

7. Đôi với những chúng sinh rong ruôi theo 
trần cảnh thì Bô-tát khiến họ tịnh tâm. 

8. Lại nữa, Bô-tát thị hiện về chí đạo tính tân 
cần khô. 

0. Sẽ được thành Phật nơi chân tướng sau 
cùng, nên hiển bày sự không thọ sinh trở lại. 

10. Vì nhờ tỉnh tân nên khiến cho chư Thiên, 
loài người căn tánh chưa thuần thục và những kẻ 
ngoại đạo, dị học phải tuân theo sự chỉ giáo. Đó 
là Bô-tát thị hiện khô hạnh có mười việc. 

Bồ-tát đi đến đạo tràng lại có mười việc. 
Những gì là mười? 

1. Bồ-tát phát ra ánh sáng lớn soi khắp mưƯỜi 
phương khiến mọi người biết được nên đi đến 
sốc cây Bồ-đê. 

2. Bồ-tát muốn tạo sự cảm Ứng nơi các CỐI 
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nước Phật nên hiển bày thân mình, làm cho khắp 
các cõi Phật cũng. đều thấy biết. 

3. Lại nữa, Bô-tát thị hiện thông suốt những 
chỗ hành hóa từ đời trước khiến cho các Bô-tát 
và chúng sinh đều đến chỗ â ây đảnh lễ, thọ học. 

4. Bồ- tát thị hiện ngôi nơi gốc cây ở đạo 
tràng ây. 

5. Tạo sự trang nghiêm thanh tịnh, tùy theo 
căn cơ của mỌi người. 

6. Tùy thời hiện thân, uy nghị, lễ tiết đầy đủ 
nơi đạo tràng vắng lặng. 

7. Khiến cho mỗi mỗi Như Lai chí chân trong 
các thê giới đều tự hiện thân. 

8. hiện rõ chư Phật khi kinh hành, cất bước 
hạ chân, thường tu Tam-muội, chắng rời định ý, 
thấu tỏ Thánh đạo. 

9. Bô-tát đi đến đạo tràng trong chốc lát thì 
tật cả chư Thiên, Long vương, Kiên-đạp-hòa, A- 
tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hâu-lặc, Đề 
Thích, Phạm thiên và Tứ Thiên vương đều hiện 
đến phụng kính, mọi người thấy thế nên thảy đều 
phát tâm cầu đạt đại tuệ vô ngại. 

10. Chốn hành của Bồ-tát quán sát mười 
phương, nghĩ đến các Đức Như Lai, hiểu hết mọi 
phương diện, ở tại các cõi nước hiện thành 
Chánh giác. 

Đó là Bồ-tát tát hiện đến đạo tràng. 
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Bô-tát ngôi nơi gốc cây Phật lại có mười 
việc. Những øì là mười? 

1. Bồ-tát dùng vô số việc tạo sự cảm ứng nơi 
các cõi Phật nên ngôi nơi cội cây. 

2. Bồ-tát muốn soi sáng khắp mười phương 
thế giới. 

3. Nhằm tiêu trừ hết tật cả các đường ác. 

4. Bô-tát cũng muốn kiến lập tất cả các cảnh 
giới đêu là Kim cang. 

5. Quán sát các Đức Như Lai ngôi trên tòa Sư 
tử. 

6. Hiện bảy chỗ tư niệm của tâm bình đắng 
như hư không. 

7. Hiện thân uy nghi đều phải tùy lúc. 

§. Hướng về đạo tràng Kim cang Tam-muội. 

9. Là chỗ dừng bước của các Đức Như Lai, 
thọ nhận sự thanh tịnh và tự thừa kế oai lực của 
chư Phật. 

10. Lây gốc đức làm mục đích để an lập cho 
tật cả chúng sinh. 

Đó là mười việc ngồi nơi cội cây của Bô-tát. 

Bỏ-tát ngôi ở đạo tràng có mười điều đạt đến 
sự chưa từng có. Những gì là mười? Khi ngồi 
dưới cây Phật, Bô-tát đạt đên pháp an nhiên chưa 
từng có. Các Đức Như Lai Chí Chân Đăng 
Chánh Giác trong mười phương thế giới đều 
hiện bày hình tướng nơi trước mặt, đưa bàn tay 
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phải, đều tự khen ngợi, tức khiến cho bậc đại sư 
có được sự thù thăng chính là pháp bậc nhất 
chưa từng có. Đó là việc thứ nhật. Như lúc Bồ- 
tát ngôi nơi cội cây Bỏ-đề thì tất cả chư Phật đều 
nghĩ đến và đều hiện uy thân đi đến. Đó là VIỆC 
thứ hai. Khi ngôi nơi cội cây Bô-đề, các Bô-tát 
đông học từ thuở xưa đêu cùng đến vây quanh 
hộ vệ, trụ vào cửa Định ý đem vô sô vật cúng 
dường Bồ-tát. Đó là việc thứ ba. Khi ngôi nơi 
cội cây Bô-để thì cỏ cây, hoa trái và các thảo 
dược của mười phương thế giới, tuy không có 
thân thức nhưng đều tự nhiên cúi mình; chúng 
đều cùng cúi mình hướng về cây Bô-đề mà đảnh 
lễ. Đó là việc thứ tư. Bồ-tát có Định ý lớn tên là 
Tích pháp giới, siêu việt tất cả các hạnh Bô-tát. 
Giả sử khi chứng được Định ; này thì ánh sáng 
của công đức ấy vượt tất cả các bậc Khai sĩ. Đó 
là việc thứ năm. Vào lúc Bồ- tát kiến lập đạo 
tràng Tổng tri thân hải tạng ly cầu quang diệu thì 
khiến các Đức Như Lai xiến dương mưa pháp 
lớn. Đó là việc thứ sáu, tức dùng pháp độ của 
đỉnh nhu hòa thuận hợp. Bô-tát ngôi nơi đạo 
tràng cúng dường các Đức Như Lai, đi khắp các 
cõi nước, không trụ xứ nào mà chắng đến. Đó là 
việc thứ bảy. Khi Bỏ-tát ngôi nơi cội cây Bồ-đề 
thì hành nghiệp â ấy cũng như trí tuệ của bậc Khai 
sĩ đã thây khắp cội rễ việc làm và tâm niệm của 
tật cả chúng sinh. Đó là việc thứ tám. Khi ngôi 
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nơi cội cây Bồ-đề, Bô-tát tự nhiên khéo đạt đến 
định giác của Phật thánh. Vừa được định ấy tức 
biết được vô lượng sự việc cùng. khắp nơi ba đời, 
giống như hư không. Đó là việc thứ chín. Khi 
ngôi nơi cội cây Bô-đề, Bôồ-tát dùng thân mình 
biết rõ được ba đời. Đại thánh tuệ không ai sánh 
băng ấy phóng ra ánh sáng lìa câu uế. 

Đó là mười sự kiện pháp chưa từng có. 

Bô-tát hàng phục cung ma, hàng phục quyến 
thuộc ma có mười việc. Những gì là mười? 

1. Chúng sinh đồng cảnh trân, buộc vào chốn 
hoạn nạn sinh tử của thế tục, không ưa chiến đâu 
để diệt trừ phiền não nên Bồ-tát thị hiện đại uy 
lực hàng phục quân ma và quyến thuộc của 
chúng. 

2. Đi với chư Thiên và người đời thuộc loại 
cao ngạo, cầu danh, Bô-tát muốn vì họ đoạn trừ 
nạn tự đại. 

3. Đức Phật muốn hàng phục khai hóa quân 
ma và binh chúng khiến chư Thiên, muôn dân, 
cùng nhau vui vẻ đều đến tụ hội, nhân đây Bô-tát 
hóa độ họ. 

4. Uy lực của Bồ-tát thật là vô thượng. 

5. Cũng nhăm hiển hiện, khiến cho mọi 
người nhận biết, cũng nhằm khuyến khích, tạo 
an vui cho tât cả chúng sinh. 

6. Hiển bày lợi lạc ấy cũng là nhằm thể hiện 
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sự thương xót đến thê nhân trong đời vị lai. 

7. Ở nơi cội cây Bô-đề, khi hàng phục quân 
ma, Bô-tát đều vượt qua các cảnh giới ma, không 
có trần dục, không có lực mà chăng phải không 
có lực. 

8. Nhìn thấy các lực yêu kém nên Bồ-tát thị 
hiện gốc đức, hiền bày diệu lực của tâm Từ. 

9. Hàng phục quân ma và quyến thuộc, tùy 
lúc khuyến khích tạo sự an lạc. 

10. Ái dục, phiền não, tham sân nơi thê gian 
thì dùng đạo pháp để chuyển hóa. Quán được 
mười nghĩa này nên Bôồ-tát đã hàng phục quân 
ma và quyến thuộc của chúng. 

Bô-tát thành Tối chánh giác thị hiện uy lực 
của Như Lai cũng có mười việc. Những gì là 
mười? 

1. Bồ- tát có, thể hàng phục các nghiệp ma, 
phiên não cấu uê. 

2: Đây đủ hạnh Bồ-tát, ưa thích tất cả Định ý 
của các Bô-tát luôn tự lây làm vui. 

3. Vượt lên trên cảnh giới Thánh tuệ của các 
bậc khai sĩ, nên Bô-tát thành tựu rốt ráo các pháp 
thanh tịnh cùng tất cả các hạnh nghĩa. 

4. Vì các thê gian nên Bô-tát khéo hành tư 
duy. 

5. Thân Bồ-tát biến khắp mười phương thê 
giới, diễn ra âm hưởng giác ngộ. 
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6. Tâm bình đẳng đối với chúng sinh, đều 
hiện rõ uy thân mà kiên lập cho họ. 

7, Các Đức Phật Như Lai chí chân quá khứ, 
vị lai và hiện tại với thân, miệng, Ÿ . đều không 
vọng tưởng, nên trong một lúc cùng đạt thâu tỏ 
cả ba đời. 

8. Bô-tát có Tam-muội tên là Thiện giác giác 
ý, 

9. Khi được Định ây thì nhập vào mười lực 
của Đức Phật. 

10. Bồ-tát có thê hưng khởi lực này thì nơi 
nơi đêu có lực, đến được Tuệ lậu tận. 

Đó là mười lực của Như Lai tạo thành đạo 
quả Tối chánh giác của Bô-tát. Khi Bô-tát an trú 
nơi lực này thì chư Phật khắp các cõi cùng nói: 
“Như Lai đã thành Chánh Giác”. 

Đức Như Lai Chí chân dùng mười phẩm để 
chuyên bánh xe pháp. Những gì là mười? 

1. Đạt đến bốn Vô sở úy, vào tuệ thanh tịnh. 

2. Thông suốt âm thanh của Tuệ và bốn Biện 
tài. 

3. Lại khéo biết rõ nên vượt qua bốn đề. 

4. Hành hóa ở cửa giải thoát Chánh giác vô 
ngại. 

5. Tâm quảng đại, thương nghĩ về tất cả 
chúng sinh. 

6. Tiêu trừ những thứ khổ nạn bức bách mọi 
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lo âu, sâu não, các oan uống bất như ý. 

7. Bồ-tát chẳng trái với tâm Từ bi vô hạn nơi 
thuở xưa. 

Š. Hiện bày ngôn từ thanh tịnh, hòa ái khắp 
mười phương thê BIỚI. 

9. Ở trong vô số kiếp, Bồ-tát đã ban tuyên 
kinh pháp không hê cho là mệt nhọc. 

10. Bồ-tát khéo phân biệt, biết rõ các Căn, 
Lực, Giác ý, nhất tâm, môn giải thoát, Thiên 
định chánh thọ. 

Đó là mười phẩm lúc Bô-tát thành Chánh 
giác dùng vô lượng nghĩa để chuyên bánh xe 
pháp. 

Đã thành tựu Đắng Như Lai Chánh chân 
Đăng Chánh Giác, chuyên bánh xe pháp thì dùng 
mười pháp thanh tịnh, quán thấy tâm chúng sinh 
luôn lo an động không tĩnh nên làm cho tâm họ 
thường được hỷ lạc. Những gì là mười pháp? 

I. Đạt đến uy lực theo sở nguyện của túc 
mạng từ đời trước, chắng trái với bản thệ. 

2. Uy thân được kiến lập, hiện rõ đại Bi vô 
cực, chắng bỏ chúng sinh nên luôn cứu độ họ. 

3. Hưng hiển Thánh tuệ, vì chúng sinh mà 
thuyết pháp. 

4. Tùy lúc kiến lập để dẫn dạy. 

5. Đúng thời khiến chúng sinh trừ bỏ kết sử. 

6. Có được trí tuệ vô lậu, thông tỏ ba đời. 
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7. Nẻo hành hóa của thân vĩnh viễn không 
chỗ tạo tác. 

8. Chỗ giảng nói của ý không có hình ảnh 
của tưởng chấp. 

9. Đã hoàn toàn thông suối. 

10. Tùy theo âm thanh liền được thấu hiểu. 

Đó là mười việc về pháp thanh tịnh, chuyển 
pháp luân. 

Đức Như Lai Chí Chân vì hành hóa Phật sự, 
Bồ-tát quán thấy mười nghĩa thị hiện Đại diệt độ. 
Những gì là mười? 

I1. Thường vì chúng sinh thị hiện luôn xét kỹ 
về vô thường. 

2. Tất cả thế giới hữu vi chỉ rõ như sự hô hấp. 

3. Đạt đến chốn vô vi vên ôn đích thực, trừ 
hết mọi lo sợ. 

4. Chư Thiên và muôn dân đều mang sắc 
thân nên thị hiện sắc thân vô thường như vậy. 

5. Pháp thân thường còn, nhưng vì phân biệt 
nên có hợp, có tan. 

6. Thế giới hữu vi phút chốc qua đi, không cô 
định. 

7. Tất cả nơi ba cõi giống như huyền hóa, các 
tưởng mong manh. 

8. Chỉ có pháp vô vi là bền chăc, là biểu hiện 
đạo của pháp, không có hủy hoại. 

9. Các tập biệt ly đều không chỗ thành, là 
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biểu hiện sự hư nát, pháp tự ứng hiện như vậy. 

10. Sự hành Phật sự của các Đức Phật, Thế 
Tôn đều đã đây đủ, các vị khéo chuyển pháp 
luân, giải trừ nghĩ hoặc khiến cho chúng sinh 
tuân theo luật, giáo, thọ ký cho Bô-tát, không có 
tiễn thoái, tu Đại diệt độ. 

Đó là mười nghĩa quán về Như Lai chí chân 
chọn lây diệt độ, không có biến mắt. 

Bồ-tát Phố Hiền lại nói: 

-Này Phật tử! Đó là Bồ-tát hành đại pháp 
môn của đạo thanh tịnh. Tôi nay đã giảng nói Ý 
nghĩa chính yêu của pháp môn, tạm nêu một 
cách sơ lược. Thật ra, nghĩa lý nơi sự ban tuyên 
của Đức Như Lai chí chân thì không thể hạn 
lượng, luôn tạo an vui cho những người minh trí. 
Các hạnh Bồ-tát, đêu luôn hành theo đại nguyện, 
chưa từng đoạn tuyết. CIả sử có người nghe, 
hoan hỷ tin theo, rôi theo tâm tin chắc này tu tập, 
phụng hành thì thành tựu nghĩa ây và đêu sẽ mau 
chóng đạt đến đạo Vô thượng Chánh chân, làm 
đẳng Tôi chánh giác. Vì sao? Vì nói đến đạo Bồ- 
tát thì lây sự hành trì làm côt yếu, chưa từng lìa 
khỏi sự hành hóa. Vậy nên Bô-tát Đại sĩ phải trụ 
ở hạnh của mình có thê hành trì theo công đức 
này của Bô-tát, hội nhập vào nghĩa phân biệt 
thanh tịnh đẹp như hoa sen, liền có thê được vào 
tất cả pháp môn của cõi Thánh vô cực của tất cả 


SỐ 292 —- KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền 6 981 


pháp môn, đi vào con đường độ thế, lìa khỏi con 
đường của hàng Thanh văn, Duyên giác vậy. Bô- 
tát hóa độ các chúng sinh không mang tâm nhỏ 
hẹp, chiếu soi tất cả pháp môn của kinh pháp, 
khuyến khích chúng sinh khiến họ có thêm lợi 
lạc lớn. Pháp môn độ thế phải chí tâm nghe lãnh 
hội pháp phâm độ thê, thọ trì đọc tụng, nhất tâm 
tư duy, tu môn đạo nhãn, tuân theo sở nguyện. 
Đã tu tập hành trì như thê thì sở cầu của Bô-tát 
nhất định sẽ dễ thành tựu, mau chóng thành đạo 
Vô thượng Chánh chân. 

Khi giảng nói kinh này xong, giảng nói pháp 
môn, diễn nêu pháp phẩm Độ thế thì mười 
phương vô lượng, thế giới của chư Phật không 
thể tính kế đều chấn động lớn, đều là sự hưng 
khởi hóa hiện nơi uy thân của chư Phật. Giảng 
nói đến pháp này, được kinh điển này thì tất cả 
cõi Phật tự nhiên lay động và đại ánh sáng hiện 
ra không đâu là không chiếu tỏa. Nơi các Đức 
Phật mười phương đêu hiện thân, từ xa khen 
ngợi Bô-tát Phố Hiền: “Hay thay! Hay thay! Này 
Tối Thăng tử! Ông đã tùy thời giảng nói về công 
đức lớn của Bô-tát Đại sĩ, phân biệt nghĩa lý 
chân chánh, thật đáng mừng thay! Vì ông đã mở 
bày và ban tuyên pháp phẩm Độ thế ây. Này 
Phật tử! Như ông vốn tu học nơi chân đề, thấu 
giải được pháp này, hôm nay khéo kế thừa uy 
đức ánh sáng thanh tịnh của kinh, thuyết giảng 
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những điều cốt yếu của kinh điển, chúng ta đều 
được hiểu rõ và chư Phật cũng vậy. Chúng ta 
cũng cùng khen ngợi kinh này. Hôm nay, chư 
Phật nơi mười phương hiện tại vì mọi người và 
chư Bô-tát đời vị lai, những người chưa được 
nghe, học mà ban ân lành rộng lớn như vậy!”. 
Bây giờ, Bồ-tát Đại sĩ Phố Hiền nương theo 

Thánh chỉ của Đức Phật làm chỗ tiếp hộ cho 
Thánh chúng mười phương. Bồ-tát quán khắp 
mười phương, xét các chúng hội, nhìn khắp pháp 
giới mà nói kệ tụng: 

Tu ngàn ức triệu kiếp 

Siêng hành khó hạn lượng 

Quy y vô số Phật 

Nền sinh Pháp vương tử 

Khai hóa nơi chúng sinh 

Lập đạo không ngăn mé 

Một lòng cùng chung nghe 

Khen Phát: Không gì sánh 

Cúng Phật không số hạn 

Đã hết chấp Phát đạo 

Rõ trần dục quần sinh 

Chắng nghĩ tưởng có người 

Thấy công đức của Phật 

Chăng nương danh xưng ấy. 

Rộng nói hạnh quỷ đó 

Đời vui mừng lông lộng 
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Tội trần ma đã diệt 

Ba đời hiện khắp cùng 
Đức ấy vượt các Thánh 
Sức hành hiện thù thắng 
Đốt hết hành sỉ ái 

Chí tảnh nơi văng lặng 
Thị hiện hạnh đây đủ 

Nay khen ngợi công đức 
Tối Thánh đã độ qua 

Cõối chúng sinh nhự huyễn 
Thị hiện ngân ấy biến 
Khiến tự đại tiêu tan. 

Vừa lúc tâm phát khởi 

Có thể hiểu khắp cùng 
Nay khen công đức đó 
Chỗ chúng sinh phụng kính 
Nhìn chúng sinh khổ não 
Sinh, già, bệnh năm đưởng 
Tiêu hết nổi sầu Ìo 

Ái dục làm tổn thương 
Xót xa muốn độ họ 

Nên hiện tuệ rộng lớn 
Nên khen công đức ấy 
Vừa một lòng lắng nghe 
Thí, giới, nhân, tỉnh tấn 
Nhất tâm vì tự vui 

Quyền tuệ độ vô hạn 
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Bồ thí từ vô cùng 

BL hỷ vui nơi pháp 

Hộ hành trăm ngàn kiếp. 
Nay khen ngợi hạnh ấy 
Nghe chổ nói công đức 

VÌ ngưỡng cầu Phật đạo 
Dùng hơn ngàn ức thân 
Chăng tham tiếc thân mạng 
Đó là đạo thù thắng 

Tỉnh cần vì chúng sinh 
Cũng lại muốn mình an. 
Khen siêu hạnh Năng nhân 
Chí mang tâm thương xót 
Trải vô số ngàn kiếp 

Khen ngợi tiếng vang xa 
Dùng sợi lông lấy nước 
Biển có thể cạn cùng 

Đức tỉnh tấn nẻo hành 
Hơn vậy, khó ví dụ 

Nên nghe cảnh giới Phật 
Thị hiện thương muốn loài 
Là vì các chúng sinh 

Nuôi lớn đực thanh tịnh 
Chí tính chẳng ấn mất 
Không chán vui đạo pháp 
Kiển lập cõi chúng sinh 
Sông tuỆ sâu, cây trí 
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Thê Tôn như đại thiên 
Chung sinh thường kính ngưỡng 
Từ, nhu, mẫn là căn 

Hộ cẩm nhân là cành 
Hoa lá tuệ huân tu 

Giới hương rất thanh tịnh 
Ngộ bất giác vọng ý 
Hạnh ái kính chúng sinh. 
Không nhiễm như hoa sen 
Chúng sinh thấy quy mạng 
Vì gieo trồng giải thoát 
Từ bi vốn bản tính 

Trí tuệ quyền phương tiện 
Năm cành đến bờ kia 
Hoa thần thông, lá thiên 
Quả tuệ Nhất thiết trí 
Cây pháp thần túc tôn 
Rộng che khắp ba cõi 
Vốn tu đạt thanh tịnh 
Nuôi lớn nghĩa tuệ rộng 
Miệng cổ sự tử niệm 

Đâu trí tuệ thanh tịnh 

Đệ nhất nghĩa tuệ không 
Từ bi rõ độ thê 

Võ ngã như sư tử 

Tiếng sâm hàng phục ma 
Vượt được đồng sinh tử 
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Mọi trần dục tà vạy 

Độ hết nghiệp nhà mình 
Trừ ngu, phụng yếu hạnh 
Chỉ đường chánh kẻ mê 
Hiển đạo Phật vô thượng 
Láp chí không sợ hãi 

Làm Đạo sư thù thắng 
Chúng sinh dâm, nó, s1 
Trần dục nhiều che chướng. 
Theo hữu vi đêm dải 

Khổ cha mẹ lo phiên 

Thấy muôn loài hiện ra 
Dùng bi trị ái dục 

Giảng tám vạn bốn ngàn 
Để trị dứt các bệnh 

Đây hàng phục ma trần 
Đem pháp dạy chúng sinh. 
Bỏ ác không huân táp 
Cầu Phật đức nghiêm tịnh 
Rõ pháp lưỡng túc tôn 
Tuệ tôn Nhất thiết trí 
Dùng của cải Thánh hiển 
Của báu giác mê lâm 

Tự VHI gIỚI, ÏTAI1-IHHUỘI 
Đem trí tuệ Thánh tịnh. 
Dùng đao bén thấu đạt 
Độ trần không sợ hãi 
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Biến hiện nơi pháp huyền 
Vì chuyển tối pháp luân 
Cũng chẳng lùi trở lại 
Tất cả ý Dị học 

Hiểu tuệ sâu cùng tận 
Pháp vị ấy sinh khấp. 
Giác ý thần thông báu 
Giải nạn hóa muôn dân 
Trú ở sức thông tuệ 

Ba thanh tịnh là vua 

Áy là biển tuệ lớn 

Vô song, nói vô tận 

Dùng để vượt thể gian 
Chăng đắm chúng ba cõi 
Thành tựu thiên thần thông 
Tuệ như núi chẳng động 
Tuệ ấy luôn trong lắng 
Không bằng trí tuệ sáng 
Đức vượt núi Tu-dI 
Thương chung sinh kính ngưỡng 
Tính cứng như kim cương 
Chổ tu đêu chắc chắn 
Tâm ấy không thể tan 
Trọng pháp, hành Phổ trí 
Vào các ma dục trần 

Ở đời trụ vô úy 

Tiêu trự lửa át ân 
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Thu giữ hết muôn loài 
Mưa lành rãi khắp chốn 
Ánh Từ bi rực rỡ 

Sám vang bốn thân túc 
Tiếng Năng Nhân tịch tĩnh 
Mưa bốn phần biện biệt 
Thanh hòa tám phẩm đạo 
Dùng trận mưa lớn này 
Tiêu diệt các phiên não 
Vách trí, hào hồ thẹn 

Tịnh cở pháp là phướn 
Thánh như tường mở cửa 
Ý niệm người giữ cửa 

Bồn Đề trở thành đường 
Thần túc bày nghiêm tịnh 
Pháp huyền là thành quách 
Hàng phục ma, chủ ba cối 
Nhất thiết trí cây tâm 
Đứng, đi, bay trụ vững 
Như chim bay một mình 
Tự bi ánh sáng soi 

Giáo hóa nhự Phượng hoàng 
Chúng sinh không theo kỊp. 
Đưa qua biển tử sinh 

Lập chí đến Niết-bàn 
Dùng đạo tràng giới, định 
Kết vòng hoa tHỆ tịnh 
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Ánh sáng diệt phiên não 
Khô kiệt dòng ân ái. 

Cây thuốc Căn, Lực lớn 
Tịnh vô thượng Phát đạo 
Xuất ánh mặt trời pháp 
Đem soi cối chúng sinh 
Pháp, cảnh đêu thanh tịnh 
Chẳng xả bỏ chúng sinh, 
So1I các hàng Hữu học 
Thanh văn và Duyên giác 
Tâm thấy khắp ba đời 
Tiêu trừ niệm tăng giảm 
Ý Thánh tuệ khác thường 
Rõ chúng sinh như huyễn. 
Nơi pháp được tự tại 

Tại chúng, dáng oai đức 
Cẩm kim cang phát sáng 
Thường đứng ở đất pháp 
Tướng thân nhiêu vẻ đẹp 
Thanh tịnh vượt thể tục. 
Vì chúng, chứa kinh điển 
Pháp tối tôn, quần sinh 
Dùng để vượt ba đời 
Lưới ái các phiên não 
Thương xót các thể gian 
Mền pháp, Từ bi hộ 

Hiện thân ở ba đời 
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Pháp âm dạy tất cả. 

Như Phạm hạnh sạch trong 
Cứu tà kiến khổ não 
Thanh tịnh độ sinh tứ 
Cảnh giới pháp tôn quý 
Lại chẳng bị thoái lưi 
Đại tâm thâu tớm vát 
Pháp quý siêu vượt đời 
Dùng tuệ trao cho chúng 
Tất cả công lao tột 
Truyền đời ca ngợi mãi. 
Tự nhiên như hư không 
Trừ tất cả điên đảo 

Tại chúng làm việc lạ 
Mãi không đắm các cối 
Vào khắp hạnh sạch trong 
Cũng kiến lập chúng sinh 
Trí ấy rất huyền diệu 

Tuệ áy tịnh càng tịnh. 
Phương tiện rộng như đất 
Biến khắp ở năm đường 
Từ bỉ ấy như nước 

Rửa sạch những trần dục 
Dùng tuệ tẩy ái đục 

Cứu vớt các hữu lậu 

Thế Tôn không bến bờ 
Như gió vào ba cối 
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Chư Phát như báu ròng 
Cưu các đường nghèo túng 
Như kim cương khó sảnh 
Bỏ các kiến ba cối. 

Huyền âm ấy nhiều bậc 
Đực trang nghiêm ba CỐI 
Như ngọc sảng trong đêm 
Hạnh ấy là đỉnh đầu 

Công sức như hoa ngàn 
Giác ý lấy làm vui 

Chung như là tràng hoa 
Chánh thệ nguyện vượt đời 
Hương giới ấy thanh tịnh 
Tròn đủ không thiểu sói. 
Xóa hương pháp làm sạch 
Tuệ bày ở ba cối 

Hạnh như tản cáy cao 

Che khuất phiên não dục 
Hành dụng lập cở tuệ 

Giữ ý không hai vết. 

Hạnh đẹp như cờ phướn 
Tu tuệ ấy huyền trí 

Rõ áo quần hồ thẹn 

Dùng đức che chúng sinh 
Cối vào võ lượng cối 

Dạo chơi khắp tam giới 
Điều định như Long tượng 
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Tâm ấy thường kiên cô 

Thần thông dạo ba đời 

Siêu Vượt gánh trọng trách. 
Cũng như đại Long vương 
Đã bảy máy nước pháp 
Cũng như hoa Linh thụy 
Mọi người khó gặp được 
Các vị Đại đũng mãnh 

Hàng phục ma dứt phiến não 
Cũng như chẳng chuyển luân 
Đạo sư đã giảng nói 

Hiện xưa sau khắp đời 

Như ánh đuốc trong tối. 

Đức ấy như trăm sông 
Thuận đường như nước chảy 
Các vị như cầu đường 
Thường nhận chở tất cả 
Như thuyền bè sạch trong 
Dùng nguyện tHỆ qua vực 
Lại như người lái thuyền 

Ở từ chổ rất sáng 

Dạo xem đêm hoan hỷ 

Vì người hiện chân lạc 

Đem pháp tuệ giải thoát 
Trang nghiêm cung điện tuệ. 
Như nhiêu loại dược liệu 
Tiêu trừ bệnh phiên não 
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Như thuốc ở Tuyết sơn 
Diệu tuệ là nhà cửa 
Hạnh ấy như Chánh giác 
Tuệ thức kẻ ngu say 

Đạo ấy bình đắng giác 
Bình đăng rõ chúng sinh. 
Điều ấy từ đâu đến 

Như thắng hạnh thành tín 
Như Nhất thiết trí thông 
Vào khắp nẻo nhà tuệ 
Các vị cũng hóa độ 

Cứu vô số chúng sinh 
Dùng Phát tuệ tự tại 

Vào cõi Nhất thiết trí 
Lựa ấy không thể lường 
Tất cả không thể sánh 
Tuệ ấy vô sở úy 

Tuệ hiểu rõ chúng sinh 
Tất cả dạng dân chúng 
Dung mạo ấy không bờ 
Các sắc đêu bình đẳng 
Ngôn từ và âm thanh 

Độ hết các sắc tướng 
Lìa danh âm hiện thành. 
Tất cả loài chúng sinh 
Chăắng thể bày đức sáng 
Tu tập công đức ấy 


994 


HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Bỏ trái, kiến lập pháp 
Hiện tại vì cha tuệ 

Đã xa nẻo có, không 

Tức là Nhất thiết trí 

Nơi tuệ sáng bác nhất. 
Nhập vào hạnh không chấp 
Đời tuân kính vui mừng 
Biết rõ các pháp môn 

Như huyền thường văng lặng 
Nguyện hạnh bị thuở trước 
Thừa Thánh chỉ Thể Tôn 
Lìa mạn, mở cửa tuỆ 

Mà biến hiện vô ngần 

Đều nghe cùng một tâm 
Công sức của Bồ-tát. 

Tực dùng một thân hình 
Hiện đức rộng vô cùng 
Cảnh giới không tâm ý 
Chúng sinh chẳng thấy tâm 
Diễn xuất một âm thanh 
Vượt cảnh giới văn tự 

Tùy tất cả chúng sinh 

Mà ban tuyên pháp âm 

Để xả thân chúng sinh 
Muốn đáp thể chồn hành 
Rõ âm vô sở hữu 

Mà thông âm thanh giáo. 
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Tâm văng lặng hiển sáng 
Giác để như hư không 
Chúng sinh mỗi một khác 
Vì họ hiện võ lượng 

Rồt ráo không có thân 

Lạt còn hiện hữu hình 

Tùy chỗ sống chúng sinh 
Được ở quả báo ứng. 

Đều vào chốn sinh sống 
Chăng tham đắm chốn ấy 
Thân mình như hư không 
Vô vàn người chẳng tưởng 
Thân họ không thể lường 
Minh trí thường hiển hiện 
Đẳng người trời phụng kính 
Về nơi Nhất thiết trí. 
Hương hoa, các loại hương 
Kỹ nhạc, cờ phướn lụa 
Thân tự gieo xuống đất 


Cung dường Thánh thượng tôn 


Đứng dưới một Đức Phật 
Như đứng trước chư Phát 
Nhìn thấy các nhà chúng 
Thưởng hỏi không gì sánh. 


Nghe pháp chứng Tam-InUỘI 


Một đài vô lượng cửa 
Từ xưa đã lên đứng 
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Hiện dũng mãnh không lường 
Trí tuệ quyền phương tiện 
Để độ qua bờ giác 

Hiểu chúng sinh như huyền 
Phát đạo tự nhiên thành. 
Thấy khắp tâm dị biệt 

Vô lượng sắc âm thanh 

Vào nơi vọng tưởng cầu 
Hiện khắp chúng không chấp 
Hoặc lại hiện bậc nhất 

Hiển bày tâm chúng sinh 
Hoặc có người hành đạo 
Thầy võ lượng chúng sinh 
Bồ thí, giới, nhân nhục 

Tỉnh tấn, thiên, trí fuỆ 

Hoặc nhận lãnh phạm hạnh 
Hoặc hiện hành thượng diệu 
Hoặc có hạnh tròn đây 

Đắc nhân, dạy sân hán 

Đạt tới sinh rốt ráo 

Hoặc Phật Nhất bồ xứ. 
Hoặc hiện thán Thanh văn 
Hoặc hiện hình Duyên giác 
Nước vạn năm hiện diệt 

Lại cũng chẳng diệt độ 
Hoặc Đao-lợi, Đề Thích 

Tu luân, Phạm thiên Vương 
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Ngọc nữ các quyến thuộc 
Hoặc một mình hành bộ 
T)-kheo tâm tịch tĩnh 
Hoặc lại làm Quốc VƯƠng 
Vào lưới pháp, cối tuệ 
Hiện hình sắc vi diệu 

Từ trời tái sinh xuống 
Hoặc hiện thân nữ nhân 
Nẻo độ đến vô cực 

Hoặc hiện nơi lộ tính; 
Hoặc tại thiên ngoại đạo 
Nếu chứa nghiệp nhân nhục 
Hiểu thấu cõi Chân để 
Hiện mắt thấy tâm hành 
Hoặc thị hiện vào thai 

Ở thai, thành Chánh giác 
Mà chuyển bánh xe pháp 
Hoặc sinh, hiện diệt độ; 
Hoặc lại học kỹ thuật 
Tam-mmuội ở tâm Tư 
Chúng nghiệp đã đây đủ 
Hiện bỏ nước nhường ngôi 
Hoặc nơi cội Bồ-để 

Chứng thành Tối chánh giác 
Hiện chuyển bánh xe pháp 
Hiện vô số phẩm kinh 
Hoặc Phát độ chúng sinh 
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Khắp ngàn ức cối nước. 
Thị hiện hạnh bắt thoái 
Phát cũng không nghiệp tĩnh 
Vào tưởng Độ vô cực 

Trải qua ngàn ức kiếp 

Chỗ thị hiện nhất tâm 
Cảnh giới trăm ngàn kiếp. 
Các tưởng không có tưởng 
Vì chúng sinh hiện kiếp 
Không số, không chỗ nói 
Mà hiện hữu khắp nơi 
Thấy có hành vắng lặng 
Hàng phục khắp chúng sinh 
Đều do hàng phục được 
Nơi ấy đạt an nhiên 

Cối chúng sinh, nước Phật 
Vào các pháp báo ứng 

Rất ráo trong ức kiếp 
Giảng nói không thể cùng 
Vào chúng sinh như vậy 
Trí rộng hiểu muôn loài 
Tức dùng thân một người 
Biến hóa vô lượng hình 
Như dùng một huyền thuát 
Mà tất cả khắp cùng. 

Ay là Độ vô cực 

Dạy người chưa hiểu thông 
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Rõ các căn thông lợi 
Trung đạo sốc điều định 
Các căn được tự tại 

Chúng sinh không nghiệp duyên 
Một căn vào các căn 

Mỗi mỗi mang tham chấp. 
Thiên diệt rất nhiệm mẫu 
Chổ trụ các căn, nhập 

Giải thoát tánh tín thí 
Chăng dừng hạnh trần dục. 
Tâm quá khứ, vị lai 

Hiện tại cũng như vậy 
Chúng sinh qua bở giác 
Không đi cũng không lại. 
Hiểu hết hạnh chân để 

Vì chúng nói thượng pháp 
Tâm vô ngắn như thể 

Tâm, hành, trần vô lậu 
Một tâm vào chánh đạo 
Thấu giải Nhất thiết trí 

Vô tâm Phát tại tâm 

Trụ thượng tuệ bậc nhất. 
Trong khoảnh khắc phát tâm 
Tự nhiên tuệ phân rõ 

Thần túc Độ vô cực 

Biết rõ tất cả Thánh 

Lúc phát niệm thần thông 
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Đến vô lượng cõi nước 

Đi khắp cùng như vậy 
Trăm ức vô số kiếp 

Tuyên trí không thể lường 
Lực bất động thấu khắp. 
Huyễn sư cầu nghiệp của 
Trong chúng thầy dáng hình 
Không sắc thấy các sắc 
Huyễn là không sở hữu 
Quyên tuệ cũng như vậy 
Vào pháp huyễn mênh mông 
Hiện vô số biến hình 

Khấắp cùng ở thể gian 

Như mặt trời trong Không 
Trong suốt không gì che 
Giống nhự nước lắng trong 
Thấy tất cả dưới đáy. 

Cõi pháp giới vắng láng 
Ánh tuệ mình soi khắp 
Thấy cõi người thanh tịnh 
Trong tâm không tà kiến 
Mọi tư duy như mộng 

Giác tức không thật có 

Vô số ngàn ức năm 

Mãi mãi không thể cùng. 
Pháp tự nhiên bình đẳng 
Nhất thiết nghĩa hiện khắp 
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Ở trọn trăm ngàn kiếp 
Thấu tuệ trong giây lát 
Ở phương tục thể gian 
Như then cửa đỉnh núi 
Tất cả tiếng suốt thông 
Chăng nghĩ mình nói tuệ. 
Bồ-tát rõ điều này 

Các pháp tự nhiên vậy 
Tùy ngôn âm chúng sinh 
Hiện pháp âm võ tưởng 
Như mặt trăng xuán hạ 
Người khởi tưởng sóng năng 
Rong ruồi cho có nước 
Đá khát càng thêm khát. 
Chung sinh cũng như vậy 
Chí cầu lập giải thoát 
Đắc tuệ, không tưởng người 
Tự bi càng thêm lớn 

Phát dạy sắc như bột 

Thọ như là bọt nước 
Tưởng đêu như dọn nắng 
Hành ví như cây chuối. 
Tâm ấy giống như huyễn 
Thức biến hiện vô vàn 
Nêu năm ấm như vậy 
Người đạt không mê đắm 
Các nhập không, tự nhiên 
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Theo mình có tạo tác 
Bình đắng nơi pháp giới 
Hiện lìa cõi chúng sinh. 
Sáu việc tận chân để 

Bất định nói vô vàn 

Đó là phân biệt giải 

Chỗ các pháp cậy nương 
Nói không đi, không lại 
Cũng không chỗ thường trú 
Báo ưng của tham ái 

Tội phước chuyển ba đời. 
Phân biệt nhân duyên sinh 
Không trụ mà bạt trừ 

Chí thành cầu gốc ngọn 
Nương vào không sở hữu 
Rõ ba đời là một 

Nhất thời hiện vô vàn 

Tại Dục, Vô sắc giới 

Hiện cõi nước rộng khắp. 
Theo hạnh đến ba xả 

Cưu thoát nơi ba xứ 
Tuyên thuyết rộng ba thừa 
Đâu về Nhất thiết trí 

Tỏ rõ pháp nơi nơi 

Khiến vượt các cội nguồn 
Đã rõ cõi phiên não 

Tự tại đi khắp cùng 
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Nhớ biết việc quá khứ 

Mắt sáng diệt phiên não 
Đại tuệ, mưởi Lực Phát 
Cũng chăng đắc các lực 
Giác ý không tất cả 

Hiện quán pháp chúng sinh 
Không át dục, hữu lậu 
Cũng chăng được thong dong. 
Vào các nơi sinh ra 

Chúng sinh chẳng mắt tuệ 
Là Thích tử đũng mãnh 
Khéo thi hành trạch pháp 
Đạo chăng khuyết chăng động 
Ý ấy chẳng quên mắt 

Thích định ý tỉnh tấn 

Trí tuệ tiêu các uễ 

Tạo được tuệ hộ pháp 

Nay hiện nơi ba đời 

Pháp từ, bạn chúng sinh 
Vô vi, vô sở đắc 

Pháp môn này, hạnh ấy 
Đạt đến, tuyên dương đức 
Đơn cứ công sức đó 

Trang nghiêm các nghĩa lý 
Nói rộng nẻo hành ấy 
Hàng tức kiếp không hết 
Đơn cử yếu tuệ kia 
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Như lấy một hạt bụi 

Nương vào Thánh tuệ Phát 
Chưa từng trú tưởng nghĩ 
Từ tâm tỉnh tấn vững 

Vượt lên tất cả nghiệp. 
Khuyến giáo hóa chúng sinh 
Thiên, giới không thể động 
Đạt thành hạnh chính quyết 
Đều gọi là Phật tử 

Vào thấu công huân Phật 
Nghĩ đất nước chúng sinh 
Vào nơi võ nhị tưởng 

Khéo ban rải không chán. 
Được biện lực Tổng frì 

Độ, dùng nghĩa chân để 
Khen Phật không ai bằng 
Chứng thành Tối chánh giác, 
Rộng nghĩ đức Hiện thánh 
Thệ nguyện hạnh vị điệu 
Thương xót nhờ †H từ 

Kính váng đạo tịnh diệu. 

NRố tịnh ĐỘ vô cực 

Hiện diệt độ rốt ráo 

Được năng lực phân mình 
Chứng thành đạo tôi thượng, 
Thấu bình đẳng rãi khắp 
Ban tuyên tôi thượng pháp 


SỐ 292 —- KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền 6 1005 


Đực vượt áo giáp Thánh 
Tôn pháp vị nơi đạo. 

Rốt ráo trụ Thánh chỉ 
Đẳng tâm trừ sấm vang 
Ngự tuệ hóa kiêu mạn 
Chưng đắc, hoằng Phát đạo, 
Trí kiến lập vô tưởng 

Đến pháp đường dạy đỗ 
Trụ sâu nhờ dũng mãnh 
Trừ hết nghỉ chúng sinh. 

Tư tuệ, pháp thứ lớp 

Thiện báo Đồ vô cực 

Cao, hạ bình đăng vào 
Giác Phổ trí tuệ bộ 

Để độ trí vi tế 

Tự vui với thân thông 

Sáng soi, thoát phiên não 
Vưởn ươm vì chúng sinh 
Làm thanh tịnh cung điện 
Hiện vô số diệu hạnh 

Dạy chúng vô số tịnh 

Tâm ấy chẳng lay động, 
Chí tính sáng xét thông 
Khéo nói Đồ vô cực 

Thấy trong đạo nghiêm tịnh 
Ánh tuệ sáng chiếu soi. 

Vô thượng, không khiếp nhược 
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Ý ấy như Thái sơn 

Đức hạnh đến vô cực 

Trí như biển vô cùng, 
Như nhà bảu Kim cương 
Áo giáp đức bên chắc 
Chỗ thiết lập rộng lớn 
Khéo hiểu không thể hoại. 
Thọ ký sẽ đến đạo 

Do trụ tâm quảng đại 
Được vô tán tạng Phát 
Giác thành Nhất thiết trí, 
Thường hộ tHỆ tự tại 
Thông rõ, hiện biến hóa 
Cối chúng sinh, pháp giới 
Trụ tuệ hiện quyền biến. 
Thân nguyện lập du hóa 
Tuệ biển cũng như vậy 
Hiện vạn năm vô lượng 
Tạo an lạc muôn loài 
Hiển sức bay thân thông 
Xét thông lực pháp lạc 
Đạt đến cảnh giới giác 
Loài chúng sinh khó độ. 
Dũng mãnh, không kinh sợ 
Nghiêm trí không ngữ ngôn 
Tất cả là Phật tử 

Thân ấy rất thanh tịnh 
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Thể nghiệp rất rộng lớn 
Miệng nói cũng thanh tịnh 
Kiến lập tuệ thành tựu 

Tối thắng dạy mười nghiệp. 
Tâm tâm phát tâm ấy 

Hiển khắp là tột cùng 

Dạy các căn định ý 

Trụ vững ở nguồn cội, 
Thanh tịnh trừ dua nịnh 
Tính hạnh thưởng chất trực 
Đề vào chốn giải thoát 
Hiện biến hóa vô tận 

Ném chỗ bỏ dừng lại 

Nắm giữ việc thượng phẩm 
Thành được điều thiện ấy 
Nhất thiết trí thấu đạt, 
Chăng bỏ tu văng lặng 

Trú ở nơi an nhiên 

Sinh ra là công đức 

Giỏi học nơi đại đạo. 

Võ lượng việc cầu tâm 
Phụng hành không chỗ chấp 
Hiện đạo như vực sâu 

Vào chúng sinh trú vững, 
Nẻo hành dùng làm tay 
Tuệ Tối thượng-bụng chắc 
Ý ấy như kim cương 
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Cành Thánh tịnh, áo bi. 
Đầu trí tuệ quán pháp 

Biết đạo hành hiểu rộng 
Hương giới! là thanh tịnh 
Động, tịnh là tôi thượng, 
Thán tám ởi, nói, làm 

Tâm tuệ là tối thắng 

Chốn hành đến Phật đạo 
Ngôi trên tòa Sư tử. 

Năm ngủ giường phạm hạnh 
Hành vô vi-tối không 

Đến cõi an sáng tỏ 

Ánh sáng chiếu chỗ ấy 
Quán sát biết chúng sinh 
Hành vô số quyên biến 

Bồ thí lìa tham sân 

Cấm giới không khinh mạn. 
Nhân nhục bỏ sân hận 
Tỉnh tấn tối bậc nhất 

Trí thiên được tự tại 

Tâm từ bình đắng chúng, 
Thương xót pháp không nhàm 
Thanh tịnh, phiên não hết 
Thuận đạo pháp vắng lặng 
Đem phước thí chúng sinh. 
Thánh tuệ thật sắc bén 

Trí sáng chiếu rộng xa 
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Học rộng không chản đu 
Vô úy đứt vọng tưởng 
Ngăn mình lập công hạnh 
Đường ma được giải thoát 
Chổ tu là Phật tuệ 

Chí tánh đảnh lễ thờ 

Dựt bỏ tâm cao ngạo 
Thường váng theo nghĩa đạo 
Gắng trừ ma vây khốn 
Theo uy thân của Phật. 
Theo pháp giáo đại tâm 
Đến vô thượng Tổng trì 
Chỗ làm của thân sau 
Siểu vượt Đồ vô cực. 

Sinh ra hiện tôn quý 

Mới sinh đi bảy bước 
Hiện đủ các tài nghệ 

Thị hiện ở hậu cung 

Bỏ nhà, không ái mộ 

Tu đạo đến gốc dừng 

Gần không ánh sáng tỏ 
Rộng 1u tâm chí thành 
Hàng phục ma chứng thượng đạo 
Vết tích chuyển pháp luân. 
Tại Phát đạo thị hiện 

Đại sư không ơì sảnh 
Hành này không giới hạn 
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Hiện hình hoạc rộng xa 
Tích hạnh hàng ức kiếp 
Lấy đó làm vui mừng 

Trãm ngân ức chúng sinh 
Trú Phát đức tính tu. 

Pháp vốn không có người 
Tất cả hành cùng mang 
Hạnh này hợp nghĩa tuệ 

Tự vui với thân thông 

Hàng tc ngàn CỐI Hước 
Hàng trăm ngàn vạn kiếp 
Tay làm, đi cùng khắp 
Ngàn năm, cõi, chẳng nhọc. 
Liên có thể về lại 

Chúng sinh chẳng phiên não 
Trang nghiêm các cối Phát 
Hiện ra, chưng hữu hạn 
Khiển cho loài chúng sinh 
Vào một lỗ chân lông 
Khiến cho bốn biển lớn 
Vào trọn lỗ chân lông 
Chắng tăng cũng chẳng giảm 
Vạn chúng không bức não. 
Tay năm Thiết vi sơn 

Ngàn ức như mảy trần 

Dời ức sông, đại địa 

Rồi trở về chỗ cũ 
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G1 quốc cùng cõi ấy 
Hoặc có người hủy hoại 
Dùng vô tâm hàng phục 
Chỗ vào không thể cùng. 
Giả sử mọi chiếu sáng 
Trãm ngàn mặt trời, trăng 
Minh châu, ánh lứa lớn 
Cả chư Thiên, Tu luận 
Ánh sáng mảy lông Phật 
Vượt sáng vậy ức lần 
Diễn nói pháp vô thượng 
Đời ác thú tiêu tan. 

Vô số loại ngôn âm 

Lời chúng sinh không ngoài 
Suốt thông một lời dạy 
Vào khắp lời chỉ giáo 
Được nghe tiếng dịu dàng 
Hàng ức người hân hoan 
Pháp âm Phật giảng nói 
Mọi người cùng lắng nghe. 
Kể về kiếp quá khư 

Mà thầy việc Vị lai 

Nếu vị lai, hiện tại 

Vì hiển hạnh quá khứ 

Các cõi Phật hạn lượng 
Hoại rồi lại trở về 

Đem hàng ức chúng sinh 
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Vào hết một mảy lông. 

Uy thân Phật mười phương 
Kiến lập được siÊuH Vượt 
Đêu hiện chân thân mình 
Biến hóa cũng cảm ứng 

Kẻ sáng trụ không kiêu 
Hiểu rõ tâm chúng sinh 
Theo thân họ thị hiện 

Lìa cầu chẳng tham thân. 
Tất cả các thân người 
Miệng nói chỗ trở về 
Thích, Phạm, Tứ Thiên vương 
Chư Thiên và thể nhân 
Thanh văn cùng Duyên giác 
Đều từ thân Phật ra 

Dạy phụng hành Phát đạo 
Đến nơi Nhất thiết trí. 

Vào trong lưới tự tưởng 
Thanh tịnh giữa cáu nề 
Kiển lập nơi Phổ trí 
Thưởng hiện cõi Phát đạo 
Tư tưởng nghĩ phán biệt 
Trí tự tại tháu đời 

Theo gốc đạo hạnh ấy 

Cõi nước hiện chổ tu. 

Chỗ cảm ứng như vậy 
Thiện cùng cực hiện lên 
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Thể tục theo chăng kịp 
Hiện vậy để giáo hóa 

Chỗ hiện không chỗ hiện 
Lại người hay lỗi lâm 

Vì tánh hạnh muôn người 
Hiển hiện việc chân để. 
Thân bình đẳng như không 
Danh ấy vang ba đời 

Áo hương giới tự xông 
Đức trang nghiêm vắng lặng 
Mặc lụa pháp lìa nhiễm 
Phổ trí-ngọc Như ÿ 

Đã đây đủ trí sáng 

Công huân trụ phố trí. 
Chưng luân Độ vô cực 
Thường thí tối thân thông 
Tuệ thân túc vô ngại 

Đến ngọc sáng trí tuệ 
Hạnh ấy, nữ tịnh diệu 

Bồn Nhiếp pháp thù thắng 
Dùng thiện quyên xưởng đạo 
Pháp luân gốc đức thiện 
Định ý ở chân không 

Giáp từ bị là thành 

Cung tên trí bắn ý 

Các căn sảng-mĩũi tên 
Kiến lập là lọng đời 


1014 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Thánh tuệ dựng cờ phướn 
Vì hàng phục lực ma 

Thì dùng sức nhẫn nhục 
Tổng trì như mặt đất 
Hành vực tuệ, cây trí 
Hoa Tam-muội giác ý 
Vui thần túc trang nghiêm 
Rõ không là ao tắm 

Giải thoát-vợ sạch trong. 
Rõ pháp cam lộ thực 
Dùng diệu dụng ba thừa 
Đó là hạnh tôi tôn 

Thù diệu không øì vượi, 
Trăm ngàn ức kiếp số 
Chưa từng khởi lười mệt 
Cung kính cối Thánh tịnh 
Hiểu niễm vui vô trụ. 

Láp tuệ, các điệu lạc 
Đây đủ Nhất thiết trí 
Dũng mãnh xét các cõi 
Trời mưa tiêu các bẩn 
Chúng diệu có thể hết 
Hưự không có thể độ 
Trong khoảnh khắc thời gian 
Được hiển các tâm niệm. 
Nói cho các Phật tử 
Trăm ngàn kiếp vô tận 
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Muốn đạt công đực tịnh 
Tuệ không thể vượt qua 
Cứu độ các khổ hoạn 
Kiển lập mãi mãi an 
Đến bình đẳng vô tận 
An trú thân, miệng, ý 
Tâm ấy phải kiên cổ 

Tạo hạnh như kim cương. 

Khi Bồ-tát Phô Hiển giảng nói lời này xong 
thì cả tam thiên thế giới đêu chân động sáu cách, 
đại ánh sáng ây SOI khắp mười phương, các thứ 
nhạc khí không tâu mà tự hòa âm vang khắp chư 
Thiên, dân chúng không ai là không mừng rỡ, đệ 
tử Thanh văn đêu đến quy mạng, các vị Bô-tát 
đều nói lên sự thành thật ây, tất cả chúng hội đều 
chung vui vẻ, đêu phát ý đạo Vô thượng Chánh 
chân. 

Bồ-tát Phố Trí lại bạch Đức Phật: 

-Đạo từ hữu ngôn hay vô ngôn mà đạt đến? 

Đức Phật dạy: 

Cũng từ hữu ngôn, cũng từ vô ngôn) Đọa ở 
khô nạn sinh tử nơi năm đường, năm âm, sáu 
trần các kiến chấp trói buộc, mười hai nhân 
duyên, sảu mươi hai thứ tà kiến quấy nhiễu 
chăng yên; hoặc mười hai biển nên chăng qua 
được bờ kia. Vì những sự việc ây, trăm ngàn thứ 
bệnh nên Đức Phật thiết lập giáo lý, ban bố pháp 
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dược: Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Độ tri kiến, 
bốn Đăng tâm, bốn Ân, ba mươi bảy Phẩm, sáu 
Độ vô cực, mười hai bộ kinh, Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, bốn Đé, ba Giải thoát và Tam bảo 
dùng để trị những thứ bệnh câu uế này. Thuốc là 
vì bệnh mà cho, không bệnh thì không có thuốc. 
Ba độc, các uế đều là bệnh nặng. Đến được tuệ 
Chánh chân thì tức là không bệnh. Do sự rằng 
buộc của nhân duyên mà chắng rõ được đạo nên 
Đức Phật làm cho họ thông suốt nơi văn dụ để 
hiểu rõ về chỗ ngôn thuyẾt. Tức ví như đông bọt, 
bong bóng nước, cây chuối, Sóng năng, tiêng 
vang, bóng hình, huyện hóa, giác mơ, trăng dưới 
nước, vụt hiện rôi mất để rõ ý ây. Những việc 
này đêu hư giả, nhân nơi mê lâm sinh ra. Chăng 
tham thế tục, tu tập theo thuốc đạo pháp như: 
Sáu Độ, bốn Đắng tâm, bốn Ân phụng hành 
những việc này thì được đến với đạo, lý giải 
được các ngôn giáo vốn là vô ngôn. Hoặc có cõi 
Phật không có sự ràng buộc năm âm, sáu trần, ba 
độc, mười hai nhần duyên nên không có văn 
thuyết, không thân, không lời, rồng lặng, tịch 
tĩnh. Lý giải được không có ba cõi, chăng trụ ở 
hữu vi, chăng ở vô vi, chắng ở vào khoảng giữa. 
Đó gọi là đạt đến từ vô ngôn. 

Bồ-tát Phố Trí lại hỏi: 

-Hôm nay chúng hội tập hợp Ở đây, hoặc có 
người hiểu sâu thâm, các căn sáng suốt, hoặc có 


SỐ 292 —- KINH ĐỘ THÉ PHẨM, Quyền 6 1017 


người trung bình vừa tiến vừa lùi, hoặc có kẻ căn 
trí thấp kém chăng biết nẻo về. Kẻ trí đạt thì 
không nghi ngờ, người trung bình, thập kém đều 
mang tâm do dự. Vì sao? Họ nghe con hướng về 
người hỏi hai trăm việc mà Bô-tát Phố Hiền đem 
hai ngàn việc để đáp lại nên họ đều suy niệm: 
“St việc phiên tạp, chăng biết việc nào nên làm, 
nên bỏ”. Nguyện xin Đức Phật mở bày và phần 
biệt ý ấy. Vì những lý do øì mà việc có hai trăm 
nhưng đáp đến hai ngàn? 

Đức Phật dạy: 

-Hay thay! Hay thay Việc hỏi của ông là 
điều hết sức thú vị vì giải quyết được sự nghĩ 
ngờ cho đời sau, khiến hàng hậu học chắng 
vướng vào lưới nghĩ! 

Đức Phật dạy: 

-Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Như Lai sẽ 
vì ông mà giảng nói nẻo về của nghĩa này! 

Bồ-tát thưa: 

Chúng con xin thọ giáo! 

Đức Phật dạy: 

-Dụng có hai nên hỏi hai trăm. Sao gọi là 
hai? Có vị thần tham thân chấp có ta người, có 
trong, có ngoài, tại có, tại không, nên hỏi hai 
trăm. 

Bô-tát lại hỏi: 

-Dụng có chỗ chấp ây nên có sinh tử, sao lại 
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nêu hỏi đến hai trăm việc? 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Nêu hỏi hai trăm việc ấy là để trừ hết các 
chấp về ta người, trong ngoài, có không. Đó là 
dùng quyền tuệ để khai hóa về chỗ không ngắn 
mé bờ bến. Chắng thủ đặc trong, ngoài thì mới 
đến được đạo, mở bày dẫn dắt tất cả. 

Bô-tát Phố Trí lại hỏi: 

—Vì sao Bô-tát Phô Hiên lại dốc tâm dùng hai 
ngàn sự việc đề đáp? 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Tất cả Bồ-tát nơi mười phương đều đến tập 
hội, tâm ý mỗi mỗi đêu khác, hành niệm chắng 
đồng. Người thông tỏ nghe được yếu nghĩa thì 
đạt được đạo. Kẻ không thê thông đạt thì nên vì 
họ diễn nói nhiều lời, hiển dụ băng ngôn thuyết, 
dắt dẫn băng nghĩa lý, mắt được nhìn thây hình. 
Dùng dụ thì ý của họ mới được tuệ giải, như áo 
bần nhiêu thì phải dùng nhiêu chất tây giặt nhiêu 
lần mới sạch, sau đó đem áo nhuộm thì mảu sắc 
mới tươi. Ví như có người muốn khởi công xây 
cất nhà cửa, chỗ đất dùng để xây cất ây cao thập 
không bằng phăng, nhiêu chỗ uế tạp răn độc, 
trùng hại ấn nấp. Các chỗ thấp cao thì san lập 
cho bằng phẳng, trừ bỏ các thứ bất tịnh, xua đuôi 
răn độc, xây tường vây quanh và tạo nên móng, 
rôi mới bắt đâu xây dựng nhà cửa. Bôồ-tát cũng 
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như vậy trừ bỏ năm âm, sáu trần, mười hai nhân 
duyên, tội ta, các thứ ngăn ngại... hành đại Từ 
bị, trí tuệ thiện quyền để là làm nhà là các pháp, 
làm hộ thê gian, làm sự che chở cho thê gian. 

Bô-tát Phố Trí lại hỏi: 

—Sao gọi là nhà pháp? 

Đức Thê Tôn bảo: 

-Giáo hóa tất cả chúng sinh đều vào tuệ 
không, không ghét, không yêu, tâm không vọng 
tưởng, độ thoát muôn loài, đó là nhà pháp. 

Bồ-tát Phố Trí lại hỏi: 

—Sao gọi là đài? 

Đức Thế Tôn dạy: 

-Dùng sáu Thân thông: Nhìn xét thấu suốt, 
thây rõ tâm niệm của muôn loài trong mười 
phương. Nghe thông triệt, nghe hết cả loài hữu 
hình lẫn vô hình. Thân biên khắp mười phương, 
không có khứ lai. Tâm đạo nhìn thây tât cả các 
cội nguồn vốn không xứ sở. Đã thấy bản tế thì 
chăng vướng nơi có không, chắng ở nơi sinh tử, 
chắng trụ nơi diệt độ, tâm mở bày tất cả, đều đến 
đại đạo, đó gọi là đài. 

—Sao gọi là sự che chở? 

Đức Phật đáp: 

—Tùy lúc khai hóa, vào trong năm đường mà 
làm thanh tịnh ngũ nhãn. Những gì là ngũ nhãn? 

I1. Nhục nhãn. Ở thế gian, hiện thân bốn đại, 
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nhờ đó mà khai hóa độ thoát mọi chúng sinh. 

2. Sao gọi là Thiên nhãn? Những người ở 
trên cõi trời và tại thể ø1an chưa biết được đạo 
thì thị hiện ba thừa để khiến họ đến với chánh 
pháp. 

3. Sao gọi là Tuệ nhãn? Những người không 
thể lý giải về Độ vô cực (Ba-la-mật) thì đều khai 
hóa, khiến họ nhập vào đại tuệ. 

4. Sao gọi là Pháp nhãn? Kẻ thiên lệch cục 
bộ không thây sự to rộng của pháp thì đều khai 
hóa khiên họ lý giải được Pháp thân là một, 
không quá khứ, vị lai và hiện tại, ba đời bình 
đăng. 

5. Sao gọi là Phật nhãn? Người mê lầm chăng 
biết nẻo giác ngộ chánh chân, bị ấm cái che phủ, 
ví như người ngủ mê thì hiện hạnh bốn Đăng 
tâm, bốn Nhiếp pháp, Bồ thí, Trì giới, Nhân 
nhục, Tĩnh tấn, Nhất tâm, Trí tuệ, Thiện quyên 
phương tiện, rôi tùy lúc mà giáo hóa, tiên lùi 
thuận hợp, chắng mất tất cả, đêu khiến đạt được, 
đều phát tâm đạo Vô thượng Chánh chân. 

Bồ-tát Phố Trí lại hỏi: 

—Tại sao kinh này gọi là Độ Thế Phẩm? 

Đức Phật dạy: 

-Tất cả chúng sinh bị trói buộc ở thê gian. 
Sao gọi là trói buộc? Sự che lấp của năm ấm, sáu 
trần, đường sinh tử triền miên, chúng sinh không 
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thể tự cứu vớt nên phải dùng phương tiện quyên 
xảo nơi trí Độ vô cực để trừ diệt năm ấm, lìa bỏ 
sáu trần, chắng kế ngã, ngã sở, chăng ở sinh tử, 
chẳng trụ Diệt độ. Ví như mặt trời, mặt trăng 
ngày đêm tỏa ra ánh sáng, Như vậy quyên tuệ 
bỗng nhiên không dâu vết, đức như hư không, 
không thê ví dụ, nên gọi là Độ Thế Phẩm. 

Đức Phật nói như thê XONnØ, Bồ-tát Phố Trí, 
Bô-tát Phố Hiền, những vị trong pháp hội, các 
chúng Trời, Rông, Quỷ, thân, A-tu-luân nghe 
điều Đức Phật nói không ai là không hoan hỷ, 
kính lễ Đức Phật và lui ra. 


1 


SỐ 293 
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QUYÉN 1 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN ÑH NGUYỆN (PHẢN 1) 

Tôi nghe như vậy: 

Một thời, ở lầu gác đại trang nghiêm, vườn 
Cấp cô độc, rừng Thệ-đa, thành Thất-la- phiệt, 
Đức Phật cùng năm ngàn Đại Bỏ- tát. Đứng đâu 
là hai Đại Bồ-tát Văn-thù và Phô Hiển Và Các VỊ 
khác như: Bỏ-tát Trí Tuệ Thăng, Bằ- tát Phô 
Hiện Thắng Trí, Bồ- tát Vô Trước Thắng Trí, Bồ- 
tát Hoa Thăng Trí, Bỏ- tát Nhật Thắng Trí, Bô-tát 
Nguyệt Thăng Trí, Bô-tát Vô Cấu Thắng Trí, 
Bô-tát Kim Cang Thắng Trí, Bồ-tát Vô Thần Lao 
Thắng Trí, Bỗ-tát Ty-lô-giá-na Thăng Trí, Bỏ-tát 
Tình Tú Tràng, Bồ- tát Tu-dI Tràng, Bồ- tát Bảo 
Thăng Tràng, Bỏ- tát Vô Ngại Tràng, Bồ-tát Hoa 
Tràng, Bỏ-tát Vô Cầu Tràng, Bồ- tát Nhật Tràng, 
Bỏ-tát Diệu Tràng, Bồ-tát Ly Trần Tràng, Bồ-tát 
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Ty-lô-giá-na Tràng, Bỏ-tát Địa Oai Đức Quang, 
Bôồ-tát Bảo Oai Đức Quang, Bồ-tát Đại Uy 
Quang, Bỏ-tát Kim Cang Trí Quang, Bỏ- tát Vô 
Cấu Quang, Bỏ-tát Pháp Nhật Quang, Bỏ- tát 
Phước Sơn Quang, Bồ-tát Trí Diệm Quang, Bồ- 
tát Phô Hiền Cát Tường Quang, Bồ- tát Phô Hiền 
Diệm Quang, Bồ-tát Địa Tạng, Bồ- tát Hư Không 
Tạng, Bô-tát Liên Hoa lạng, Bô-tát Bảo Tạng, 
Bồ-tát Nhật Tạng, Bồ- tát Tịnh Đức Tạng, Bộ- tát 
Pháp Hải Tạng, Bỏ-tát Lô-giá-na Tạng, Bồ- tát 
Tê Tạng, Bô-tát Liên Hoa Cát Tường Tạng,. Bỏ- 
tát Diệu Nhãn, Bồ- tát Thanh Tịnh Nhãn, Bộ- tát 
Vô Câu Nhãn, Bồ- tát Vô Trước Nhãn, Bồ- tát 
Phố Kiến Nhãn, Bồ-tát Diệu Quán Nhãn, Bồ-tát 
Thanh Liên Hoa Nhãn, Bồ- tát Phố Kim Cang 
Nhãn, Bỏ-tát Bảo Nhãn, Bồ-tát Hư Không Nhãn, 
Bồ-tát Phố Nhãn, Bô-tát Thiên Quan, Bồ- tát 
Biến Chiêu Pháp CGIới Ma-ni Trí Quan, Bỏồ- tát 
Đạo Tràng Quan, Bỏ-tát Quang Minh Biến 
Chiếu Thập Phương Quan, Bô-tát Chư Phật SỞ 
Tán Quan, Bồ-tát Siêu Chư Thế Gian Quan, Bồ- 
tát Quang Minh Phố Chiếu Quan, Bỏ-tát Vô 
Năng Thăng Quan, Bỏ-tát Trì Chư Như Lai Sư 
Tử Tòa Quan, Bô-tát Đại Quang Phố Chiếu Pháp 
CIới Hư Không Quan, Bồ- tát Phạm Vương Kê, 
Bô-tát Thích Chủ Kê, Bôồ-tát Nhất Thiết Chư 
Phật Biến Hóa Sai Biệt Quang Minh Kê, Bồ-tát 
Chân Thật Bô-đề Tràng Kế, Bồ-tát Nhất Thiết 
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Nguyện Hải Thanh Ma-ni Vương Kế, Bồ-tát 
Xuất Sinh Đại Xảá Chư Phật Viên Quang Ma-ni 
Vương Ké, Bô-tát Hiện Đắng Hư Không Giới 
Nhất Thiết Bảo Cái Ma-ni Vương Kế, Bỏ-tát 
Hiện Nhất Thiết Phật Thân Thông Quang Tràng 
Võng Thùy Phúc Ma-ni Vương Ké, Bỏ- tát Xuât 
Nhất Thiết Phật Đại Pháp Luân Thanh Kế, Bỏ- 
tát Đại Phước Viên Mãn Danh Tự Âm Thanh 
Kế, Bồ-tát Đại Diễm Quang, Bỏ-tát Vô Câu 
Diệm Quang, Bô-tát Ly Câu Oai Đức Diệm 
Quang, Bồ-tát Bảo Diệm Quang, Bồ-tát Tỉnh Tú 
Diệm Quang, Bồ-tát Pháp Diệm Quang, Bồ-tát 
Tịch Diệm Quang, Bỏ-tát Nhật Diệm Quang, 
Bồ-tát Thân Thông Diệm Quang, Bồ- tát Thiên 
Diệm Quang, Bồ- tát Phước Tụ, Bỏ-tát Trí Tụ, 
Bô-tát Pháp Tụ, Bồ-tát Thân Thông Tụ, Bộ- tát 
Quang Diệm Tụ, Bỏ- tát Hoa Tụ, Bôồ-tát Bồ-đề 
Tụ, Bô-tát Phạm Tụ, Bồ-tát Nhất Thiết Chúng 
Sinh Quang Tụ, Bồ-tát Ma-ni Bảo Tụ, Bồ-tát 
Phạm Thanh, Bồ- tát Đại Hải Thanh, Bỏ-tát Đại 
Địa Hồng Thanh, Bô-tát Thê Chủ Thanh, Bồ-tát 
Sơn Vương Tự Tại Thanh, Bộ- tát Biến Mãn 
Nhất Thiết Pháp Giới Thanh, Bỏ- tát Nhất Thiết 
Pháp Hải Triêu Thanh, Bồ- tát Tôi Phá Nhất 
Thiết Ma Lực Thanh, Bồ-tát Đại Bi Vân Lôi 
Giáo Thanh, Bô-tát Tốc Tật Cứu Hộ Nhất Thiết 
Thế Gian Khổ Não Thanh, Bồ-tát Pháp Xuất 
Sinh, Bồ-tát Thăng Xuất Sinh, Bô-tát Trí Xuất 
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Sinh, Bỏ-tát Phước Đức Tu-di Xuất Sinh, Bỏồ- tát 
Tối Thắng Công Đức Bảo Vương Xuất Sinh, Bồ- 
tát Danh Xưng Xuất Sinh, Bồ- tát Phố Hiện 
Quang Xuất Sinh, Bồ-tát Đại Bi Xuất Sinh, Bồ- 
tát Trí Tụ Xuất Sinh, Bồ-tát Như Lai Chúng 
Tánh Xuất Sinh, Bô-tát Quang Cát Tường, Bỏ- 
tát Tối Thăng Cát Tường, Bô-tát Chánh Dũng 
Xuất Sinh Cát Tường, Bô-tát Tỳ-lô-giá-na Cát 
Tường, Bồ-tát Liên Hoa Cát Tường, Bồ-tát 
Nguyệt Cát Tường, Bồ-tát Hư Không Cát 
Tường, Bô-tát Bảo Cát Tường, Bỏ-tát Tích Cát 
Tường, Bô-tát Trí Tuệ Cát Tường, Bô-tát Sơn 
Tự Tại Vương, Bô-tát Pháp Tự Tại Vương, Bồ- 
tát Thế Tự Tại Vương, Bô-tát Phạm Tự Tại 
Vương, Bồ-tát Số Tự Tại Vương, Bồ-tát Long 
Tự Tại Vương, Bỏ-tát Tịch Tĩnh Tự Tại Vương, 
Bồ-tát Bất Động Tự Tại Vương, Bồ-tát Oai Lực 
Tự Tại Vương, Bồ-tát Tối Thăng Tự Tại Vương, 
Bỏ-tát Tối Tịch Âm, Bồ-tát Vô Đăng Âm, Bộ- tát 
Địa Chân Âm, Bồ- tát Đại Hải Triêu Âm, Bộ- tát 
Đại Vân Lôi Âm, Bộ- tát Pháp Quang Âm, Bồ-tát 
Hư Không Âm, Bỏ-tát Nhất Thiết Chúng Sinh 
Quảng Đại Thiện Căn Âm, Bồ-tát Diễn Tích Đại 
Nguyện. Âm, Bồ-tát Hàng Phục Ma Vương 
Chúng Âm, Bô-tát Bảo Các, Bỏ-tát Tu-di Giác, 
Bồ-tát Hư Không Các, Bô-tát Vô Câu Giác, Bộ- 
tát Vô Trước GIác, Bồ- tát Quảng Đại Giác, Bỏ- 
tát Khai Phu Giác, Bô-tát Phố Chiếu Tam Thế 
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Giác, Bồ-tát Quảng Nghiêm Giác, Bô-tát Phô 
Quán Giác, Bô-tát Pháp Giới Quang Minh Giác. 
Đó là những Đại Bô-tát thượng thủ. Các vị ấy, 
đều sinh ra từ hạnh nguyện Phố hiền, việc làm 
vô ngại; đến khắp các cõi nước của chư Phật, 
hiện vô lượng thân, đề gân gũi các Đức Như LaI; 
xa lìa những triển cái, như vâng trăng sáng, làm 
hiện rõ tất cả các thần thông biến hóa của chư 
Phật; đạt đạt được trí giác, thây được các cảnh 
ĐIỚI thần thông tự tại của chư Phật, được vô 
lượng ánh sáng chiếu soi khắp biển lớn giáo 
pháp và ánh sáng trí tuệ của chư Phật; có đây đủ 
biện tài vô ngại giải. Băng biện pháp thanh tịnh, 
các vị ấy ở trong vô lượng kiêp, tuyên thuyết 
công đức của Phật vô cùng tận; an trụ trí tối 
thắng như hư không: việc làm thanh tịnh không 
nhiễm chấp, không nương tựa thị hiện sắc thân 
tùy theo tâm ưu thích của chúng sinh; xa rời 
những trở ngại; hiểu rTÕ các tướng: Ta, người, 
chúng sinh và tuổi thọ đều là không có. Trí tuệ 
bao trùm giống như hư không, dùng ánh sáng 
lớn như mạng lưới chiếu khắp pháp giới. 

Lại có năm trăm chúng Thanh văn. Những vị 
ây, có oai đức lớn đêu là những bậc hiểu chân đề 
và đều chứng thật tế; thâm nhập pháp tánh, vượt 
khỏi biển hữu, nương vào cảnh giới hư không 
của Như Lai, xa lìa sự trói buộc của kết sử, 
không đắm vướng vào trú xứ, tâm được tịch tĩnh 
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giỗng như hư không không còn nghĩ hoặc, tín 
tâm kiên cố đối với các Đức Phật và nhập vào 
biển trí của chư Phật. Lại vô lượng chư vị chủ 
thế giới. Các vị ây, đã từng cúng dường vô lượng 
Đức Phật, thường làm lợi lạc cho tất cả chúng 
sinh, cùng chúng sinh kết làm bằng hữu, thường 
che chở cho những kẻ lạc loài, không bỏ rơi thê 
gian, thể nhập trí thù thắng, sinh ra nơi có Phật 
pháp, hộ trì chánh pháp của Như Lai, phát đại 
thệ nguyện, không đoạn giống Phật, nhờ vào sức 
hạnh nguyện, nên được sinh vào nhà Như Lai để 
chuyên câu trí Nhất thiết trí. 

Bây ØIỜ, các Đại Bồ-tát, các Đại Thanh văn 
cùng các vị Phạm vương và quyến thuộc của 
mình đều nghĩ: Nói đến cảnh giới, trí hạnh, thân 
thông, mười lực, vô sở úy, định, trụ xứ tối thắng 
cho đến thân và trí của Như Lai thì tất cả trời, 
người trong thế gian, đều không thể thông đạt, 
không, thế thâm nhập, không thể tin hiểu, không 
thể biết hết, không thể phân biệt, không thể nghĩ 
suy, không thê quán sát, không thể lựa chọn cho 
đến không thể chỉ bày và cũng không có khả 
năng làm cho chúng sinh lãnh hội được. Ngoại, 
trừ sức gia hộ của chư Phật, sức thần thông, sức 
oal đức, sức bản nguyện cộng với Sức từ thiện 
căn của đời trước, sức thân cận bạn lành, sức tin 
hiểu thanh tính, sức mong muốn, sức hướng. về 
tâm Bồ-đề thanh tịnh và sức hạnh nguyện rộng 
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lớn câu Nhất thiết trí. 

Cúi xin Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện 
mà tùy thuận cho chúng con và chúng sinh; vì 
tâm lượng không đồng, tin hiểu không đồng, trí 
tuệ không đồng, ngôn ngữ không đồng, đến tên 
họ không đồng, chứng đắc không đông, ngÔI VỊ 
không đồng, căn thanh tịnh không đồng, ý 
phương tiện không đồng, cảnh giới tâm không 
đồng và chỗ nương tựa không đồng. Với công 
đức của Như Lai; chúng con sẽ tùy theo khả 
năng mà tiếp nhận. Những điêu Như Lai thuyết 
giảng đó biêu hiện rõ: Đức Như Lai thuở xưa, đã 
cầu Nhất thiết trí, đã phát đại nguyện của Bôồ-tát, 
đã viên mãn các hạnh Bôỏ-tát, từng đi trên đường 
trí trang nghiêm, đã hành các đạo thanh tịnh, đã 
ra khỏi biên pháp thù thăng, đã phát sinh thần 
thông diệu dụng từ biển đại trang nghiêm, đã 
øom góp vô lượng việc làm tương ưng với biến 
hạnh và hiên thị toàn bộ các môn như: Biên trí 
thân thông Như Lai hiện tiền thành Chánh giác, 
biển Như Lai tự tại chuyển pháp luân, biển thần 
thông Như Lai làm thanh tịnh cõi Phật, biển 
phương tiện quyên xảo của Như Lai điều phục 
tật cả chúng sinh; Như Lai khai trị thành trì Nhất 
thiết trí, Như Lai chỉ đường cho các chúng sinh, 
Như Lai khéo nhập vảo nơi sinh tử của chúng 
sinh, Như Lai làm ruộng phước tối thượng cho 
tất cả chúng sinh, Như Lai giảng thuyết công 
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đức bố thí cho các chúng sinh; Như Lai tuyên 
thuyết những tâm hạnh cho tật cả chúng sinh, 
Như Lai dạy bảo truyền trao cho tất cả chúng 
sinh, Như Lai có khả năng dùng thân thông 
Tam-muội hiện các hình tượng. Xin Như Lai 
thương xót cho tất cả chúng con mà diễn thuyết 
những pháp đó. 

Khi ây, biết được tâm niệm của các Bô-tát và 
toàn thể chúng hội; Đức Thế Tôn lấy đại Bi làm 
thân, làm cửa, làm đâu và dùng pháp đại BI làm 
phương tiện, đây khắp hư không vả bao trùm cả 
pháp ĐIỚI. Tiếp đó, Đức Thê Tôn nhập vào Tam- 
muội Sư tử tân thân. Nhập Tam-muội ấy TÔI, 
khắp cả thế giới trở nên trang nghiêm và thanh 
tịnh. Lâu gác đại trang nghiêm bấy giờ, bỗng 
nhiên cao rộng uy nghi, tráng lệ khắp cả pháp 
giới, nên băng kim cương, trang hoảng băng các 
báu, giăng lưới bằng ngọc như j và cờ Vô năng 
thăng được phân bố đêu trong ây, rải vô sô hoa 
báu và ngọc ma-nI. Các báu vật ây đây dẫy khắp 
nơi; trụ cột băng ngọc lưu ly, chiếu ánh sáng 
khắp chôn đề trang nghiêm; khắp nơi được trang 
sức băng vàng Diêm-phù-đàn và ngọc ma-ni. Tất 
cả các vật báu được ánh sáng từ bỗn mặt cửa 
chiếu vào đan chéo nhau sáng rực. Thêm, hiên, 
lan can, tất cả được trang hoàng bằng Dảy báu. 
Còn có những, hình tướng kỳ lạ: Các vị Phạm 
vương và vô sô tướng sai khác của chúng sinh, 
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giăng lên trên là lưới báu ma-ni. Hai bên cửa đều 
có dựng cờ lọng, khắp pháp giới nơi nào cũng 
trang nghiêm và rực sáng. Bên ngoài lâu, gác, 
thêm câp, lan can, nhiều vô lượng không thê kê 
hết. Tất cả đều làm băng ngọc ma-nI1, các báu vật 
được trang hoàng xen kẽ khắp nơi. 

Bây giờ, nhờ sức oai thân của Phật, rừng 
Thệ-đa bỗng nhiên rộng lớn ngang bằng với vô 
số cõi thế giới của chư Phật vốn đã nhiều như vi 
trần. Tất cả các báu xen lẫn tạo nên vẻ sáng đẹp, 
dùng vô số báu để trang nghiêm nơi đất. Tường 
được xây băng vô số ngọc ma- -n1 và g1ữa những 
hàng cây Đa-la báu còn có vô lượng dòng sông 
mà nước thơm đây ặp đang chảy cuôn cuộn. 
Theo dòng nước các hoa báu đều xoay về phía 
phải và phát ra những âm thanh nói về pháp 
Phật; các báu thật không thể nghĩ bàn. Sen trắng 
đẹp tuyệt vời, hương thơm ngào ngạt; những hoa 
sen báu màu đỏ tốt tươi phủ kín, vô sô cây báu 
trồng bên bờ sông sum suê, cao vút và không thê 
kế hết các loại sang trọng khác như: Sàn, đà, lâu 
pác được xây dựng lên hai bên bờ sông, thăng 
tắp, bên trên giảng lưới báu ma-ni, vô sô ngọc 
ma-ni sáng ngời, vô số tạp báu xen lẫn làm trang 
nghiêm thêm nơi mặt đất; nơi kho chứa các loại 
hương, từng đám mây hương bay lên thơm ngào 
ngạt cả pháp giới. Ngoài ra, còn có vô lượng cờ 
phướn báu như: Vô lượng cờ hương, vô lượng 
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cờ y báu, vô lượng cờ phướn báu, vô lượng lụa 
báu, vô lượng cờ hoa báu, vô lượng cờ anh lạc 
báu, vô lượng vòng hoa báu, vô lượng cờ linh 
báu, vô lượng cờ lưới oal đức báu, vô lượng cờ 
lọng ma-ni bảo vương, vô lượng cờ ma-nI vương 
ảnh sáng chiếu khặắp, vô lượng cờ Ma-nI vương 
xuất sinh danh hiệu Như Lai âm thanh viên mãn, 
vô lượng CỜ ma-nI Vương Sư tử du bộ, vô lượng 
cờ ma-ni vương nói lên tất cả những việc làm 
của Như Lai khê hợp với biển hạnh, vô lượng cờ 
ma-ni vương thê hiện hình ảnh sai khác của pháp 
giới. Những cờ phướn báu ấy được trang nghiêm 
khắp chốn, cả mười phương thế giới. 

Lúc Ấy, trên hư không của rừng Thệ-đa, có 
vô số mây không thể nghĩ bàn như: Đám mây 
như lâu đài cung điện báu của chư Thiên, lại còn 
vô sô mây hương thọ; không thể kế hết mây tòa 
Sư tử báu trải băng áo trời, các Bô-tát ngôi trên 
Ấy, ca ngợi công đức của Phật; không thê kê hết 
mây báu ma-nI hình tượng Thiên vương; không 
thể kê hết mây trân châu trăng: không thê kế hết 
mây lâu gác báu làm băng trân châu đỏ che khắp 
thật trang nghiêm; không thể kế hết mây các loại 
châu kim cương kiên cô làm mưa xuông để trang 
nghiêm. Những loại mây báu ấy, đêu đây cả hư 
không pháp giới, trang nghiêm khắp nơi nơi. 

Vì sao? Vì Đức Như Lai đã trồng căn lành 
thanh tịnh không thê nghĩ bàn; đã thành tựu pháp 
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tụ bạch tịnh không thể nghĩ bàn; oal1 lực gia trì bí 
mật cũng không thể nghĩ bàn. Đức Như Lai có 
thể dùng thân lực làm cho tất cả chư Phật và cõi 
nước của chư Phật trong khắp mười phương đều 
thể nhập vào thân mình mà không thể nghĩ bàn. 
Trong một vi trân, Đức Như Lai có thể làm hiện 
tật cả những sai biệt của tật cả các thế giới mà 
không thể nghĩ bản. Đức Như Lai có thể làm cho 
mỗi đâu sợi lông hiện được tật cả chư Phật thời 
quá khứ, tuân tự ra đời mà không thể nghĩ bàn. 
Đức Như Lai có thể làm cho môi chân lông, đều 
phóng ra ánh sáng lớn, mỗi ảng sáng lớn đó đều 
có thể chiêu rõ tật cả thê giới mà không thể nghĩ 
bàn. Đức Như Lai có thê làm cho môi lỗ chân 
lông phóng ra được tất cả cõi Phật nhiều như số 
cực vi trần và biến hóa mây đây khắp các CỐI 
Phật mà không thể nghĩ bàn. Như Lai có thể làm 
cho mỗi lỗ chân lông hiện ra được toàn thể cảnh 
kiếp thành, trụ, hoại của thế giới nơi mười 
phương mà không thê nghĩ bàn. 

Ở rừng Thệ-đa, vườn Cấp-cô-độc này, hiện 
đang là cả nước trang nghiêm thanh tịnh của chư 
Phật ở khắp tận mười phương pháp giới, hư 
không ĐIỚI, toàn thể các thế giới cũng đều thấy 
như vậy. Nghĩa là thấy thân Đức Như Lai có 
khắp nơi rừng Thệ-đa và đây đủ các chúng hội 
Bỏ-tát; thấy khắp nơi mưa những vật dụng, để 
xây dựng và trang nghiêm; thấy mưa từ những 
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đám mây ánh sáng báu oal lực chiếu khắp thê 
ĐIỚI, thây mưa từ những vắng ma-ni báu trang 
hoàng khắp nơi; thây mưa từ những vâng mây 
lọng báu trang nghiềm, che khắp thê ĐIỚI;, thây 
mưa từ những vâng cây đây cây hoa, hoa â Ấy, nở 
giống như hải tạng; thây mưa từ những vâng 
mây biến hóa thân trời để trang sức tốt đẹp; thây 
mưa từ những vâng mây lụa ngũ sắc bay lượn 
uyên chuyên; thây mưa từ những vâng mây \ 
phục rơi xuông lớp lớp; thây mưa từ những vâng 
mây đây trăng hoa và ngọc anh lạc rơi liên tục 
không dứt; thây mưa từ những vâng mây hương 
bột, mùi thơm lan tỏa đều khắp các thân chúng 
sinh mười phương: thây mưa từ những vằng mây 
đây những cờ phướn báu và lọng báu Thiên nữ 
câm đứng kín cả hư không; thây mưa từ những 
vâng mây được kết thành các báu bên trên trang 
sức hoa sen tuyệt đẹp, phát ra âm thanh vi diệu 
vang khắp giới; thấy mưa từ những vằng mây có 
nhiêu tòa Sư tử báu như những hình tượng của 
chúng sinh. Tất cả các báu ây cùng châu anh lạc 
tạo thành vòng lưới vô cùng trang nghiêm. 

Khi Đức Như Lai Tỳy-lô- -giá- na đang ở trong 
Tam-muội Sư tử tần thân này thì về phương 
Đông ở ngoài biến thế gIỚI, cách không thể nói 
sô cực vi trần cõi Phật; có biển thê giới tên là 
Km sa đăng vân tràng, Đức Phật hiệu là Tỳ-lô- 
giá-na Cát Tường Oal Đức Vương. Trong chúng 
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hội của Đức Phật, có vị Đại Bô-tát tên là Tỳ-lô- 
giá- na Diệm Nguyện lạng Quang Minh, cùng 
VỚI SỐ cối Phật và số cực vi trần Bô-tát, hiện 
đang tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Mọi 
người từ chúng hội trong đạo tràng cõi ấy đêu 
đên chỗ Đức Ty-lô-giá-na nơi cả Ta-bà này. Tất 
cả đều dùng thân lực, làm tuôn ra những áng 
mây để cúng dường như: Mây trời hoa, mây 
hương trời, mây hoa sen, mây tràng trời, mây 
báu trời, mây vòng ngọc anh lạc trời, tất cả mây 
thuộc các thứ báu trang nghiêm của CÕI trời đều 
hiện khắp cả hư không pháp giới. Đến nơi, mọi 
người đảnh lễ nơi chân Phật, thiết lễ cúng 
dường. Việc cúng dường vừa xong, lúc ây, ở 
phương Đông hiện ra một tòa gác lầu báu rất 
trang nghiêm, giăng lên trên băng lưới báu ma- 
n1, bên trong hóa làm một tòa Sư tử tên Quang 
chiếu thập phương ma-ml bảo VưƠng đại liên hoa 
tạng, các chúng Bô-tát đều đến ngôi kiết già trên 
đó, dùng lưới báu đại như ý Ma-nI bảo che thân. 
về phương Nam, bên ngoài thế giới vượt qua 
không thể nói số cực vi trần cõi Phật; có biên thế 
giới tên là Kim cương hải tạng, Đức Phật hiệu là 
Phố Quang Biến Chiêu Cát Tường Tạng Vương; 
trong đại hải chúng của Đức Phật có vị Đại Bô- 
tát có tên là Nan Tôi Phục Tốc Tật Tĩnh Tân 
Vương; cùng với vô sỐ chúng Bồ-tát trong SỐ 
cực vi trần biển thế giới, từ cõi Phật ấy đều 
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hướng về trụ xứ Như Lai. Mọi người đều dùng 
thân lực mang nhiều hoa tươi đẹp và những vật 
cúng dường trang trí lẫn xen nhau đó là: Những 
vòng hương và hoa báu, những cờ bảo luân và 
vòng báu, những vòng hoa anh lạc báu, những 
vòng kim cương và anh lạc báu, những vòng ma- 
ni và lưới ma-ni báu, những vòng lụa ngũ sắc, 
những vòng hình tượng của anh lạc báu, những 
vòng ma-ni và anh lạc xuất hiện ánh sáng điềm 
lành, những vòng lưới báu tên là Ty-lô-giá-na 
ma-nI Trang Nghiêm, những vòng lưới sư tử du 
bộ băng ma-ni, anh lạc báu. Mọi người đêu dùng 
thân lực làm cho đây khắp biến thế gIỚI. Và khi 
đã đến nơi; mọi người đảnh lễ Phật và thiết lễ 
cúng dường. Sự việc hoàn tt, tức thì ở phương 
Nam, hóa làm gác lầu Tỳ-lô-giá-na bằng các báu 
trang nghiêm thù thắng, bên trên giăng lưới báu 
ma-ni, trong lâu hòa làm bảo tòa Sư tử tên Phố 
chiếu thập phương ma-nI bảo liên hoa tạng. Các 
chúng Bô-tát đều đến ngôi kiết già trên ấy, dùng 
lưới hoa Câu-tô-ma báu đẹp của cõi trời che nơi 
thần mình. 

Về phương lây, bên ngoài thê giới, cách 
không thể nói số cõi Phật cực vi trần có biến thế 
giới tên là Tu-di sơn tràng Ty-lô-giá-na ma-ni 
bảo đăng, Đức Phật hiệu là Pháp G1ới Trí Đăng 
Vương, Trong đại hải chúng của Đức Phật Như 
Lai ây, có vị Đại Bồ-tát tên là Phô Biến Xuất 
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Sinh Cát Tường Oai Đức Vương cùng với vô số 
không đếm được chúng Bồ-tát trong số cực vi 
trân biến thế gIỚI; đều từ đạo tràng của Đức Phật 
ây mà hướng vệ trú xứ của Như Lai, mọi người 
đêu dùng thân lực phóng ra vô sô áng mây như 
núi Tu-di không thể kế hết vì nhiều như số CựC 
vi trân cõi Phật. Đó là mây Tu-dI các mảu sắc 
tràng, đó là mây Tu-di với nhiều màu sắc hương 
bột: Hương đốt, hương xoa; đó là mây Tu-di 
bằng ngọc 1ma- ni báu và các vật khác nhiều màu 
sắc với ánh sáng hoàng kim trang nghiêm; đó là 
mây Tu-di như tràng sao với nhiêu ánh sáng 
hoàng kim trang nghiêm, đó là mây Tu-di với 
nhiêu màu sắc đẹp của kim cương nguyệt tạng 
và ma-nI bảo vương trang nghiêm cảnh giới; đó 
là mây Tu-di tràng Diêm-phù-đàn và ngọc ma-nI 
với những ánh sảng chiếu khắp pháp giới, đó là 
mây Tu-di bằng các tràng ma-ni mà ánh sáng 
chiều khắp những pháp giới sal biệt, đó là mây 
Tu-di bằng ngọc ma-ni, hiện được tất cả những 
tướng tốt khác nhau của Như Lai, đó là mây Tu- 
di bằng tràng ngọc ma-ni có thể phát ra âm thanh 
vi diệu, nói lên những sự tu hành, các hạnh Bồ- 
tát, những nhân duyên, việc làm tương ưng với 
biển hạnh, đó là mây Tu-di bằng ngọc ma-m 
hiện được tất cả Như Lai ngôi khắp đạo tràng, tất 
cả đầy khắp cả hư không pháp gIỚI. 

Khi đến nơi, mọi người đảnh lễ Phật, thiết lễ 
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cúng dường, sự việc hoàn tât thì ngay khi ấy, ở 
phương Tây lại hiện ra các gác lầu bằng hương 
ngọc, che bên trên bằng lưới trân châu, bên trong 
hóa làm tòa Sư tử tên là Nhân-đà-la sai biệt 
quang tràng ma-mI bảo vương diệu liên hoa tạng. 
Các chúng Bô-tát lại đến ngôi kiết già trên ấy, 
đội mão làm bằng ngọc báu như ý ma-nI, che 
thân băng lưới châu ma-ni có nhiêu màu xinh 
đẹp khác nhau. 

Về phương Bắc, cách khoảng không thể tính 
đếm số cực vi trần cõi Phật, ở bên ngoài thế giới, 
có biên thế giới tên là Bảo y quang diễm tràng, 
Đức Phật hiệu là Cát Tường Đại Quang Minh 
Biến Chiêu Nhất Thiết Hư Không Pháp GIỚI. 
Trong đại hai chúng của Đức Phật, có vị Đại Bồ- 
tát tên là Vô Ngại Cát Tường “Thắng Tạng 
Vương, cùng với vô sô cực vi trân không thê 
đếm chúng Bô-tát; từ đạo tràng của Đức Phật ấy, 
mọi người đều dùng thần lực phóng ra những 
đám mây y báu đẹp trang nghiêm khắp cả hư 
không giới. Đó là: Mây y ánh sáng hoàng kim, 
làm bằng ngọc ma-ni bảo vương, đó là mây y 
tràng mặt trời, làm băng ma-ni bảo vương sạch 
đẹp, đó là màu ánh lửa rực, tỏa ánh sáng an lành 
làm bằng ngọc ma- ni bảo vương, đó là mây y 
hòa lẫn ánh sáng các báu làm băng ngọc ma-ni 
bảo vương, đó là mây y những hình tượng trăng 
sao thượng diệu làm bằng ngọc ma-ni bảo 
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vương, đó là mây y ánh ngọc trắng như lưới 
Nhân-đà-la võng làm băng ngọc Ma-ni bảo 
vương, đó là mây y Tỳ-lô-giá-na thù thắng vi 
diệu làm bằng ngọc ma- -n1 bảo Vương sáng rực, 
đó là mây y các ánh sáng chiếu nơi cảnh giới 
khiến tất cả cõi trong mười phương đều phát ra 
ánh sáng hòa lẫn, đến nhập vào Tỳ-lô-giá-na làm 
bằng ngọc ma-ni bảo vương, đó là mây y đại hải 
trang nghiêm bằng ngọc ma-ni bảo vương; 
những áng mây như thê đây khắp cả hư không 
pháp giới. 

Khi đến nơi, mọi người lễ Phật và dâng vật 
phẩm cúng dường, sự việc xong; tức thì ởỞ 
phương Bắc lại hiện ra gác lầu cát tên Đại hải 
xuất sinh ma-ni bảo vương và tòa Sư tử tên là 
Ty-lưu-ly bảo thắng liên hoa tạng, Các chúng 
Bô-tát lại đến ngôi kiết già trên ây, mọi người 
dùng cờ Tình tú diệu trang nghiêm tạng, ma-n1 
bảo vương, cột minh châu nơi búi tóc và đắp trên 
thân bằng lưới sư tử du bộ diệu oal đức vương 
ma-mI bảo. 

về phương Đông bắc, cách khoảng không thể 
đếm số cực vi trần ở bên ngoài thế giới, có biển 
thế giới tên là Nhất thiết đại địa vương, Đức Phật 
hiệu là Phóng Quang Võng Biến Chiếu Pháp 
GI1ới Vô Tướng Nhãn. Nơi hải chúng của Đức 
Như Lai ây, có vị Đại Bô-tát hiệu là Diệu Biến 
Hóa Hiến Pháp Giới Nguyện Nguyệt Vương, 
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cùng VỚI VÔ SỐ không thế đếm như số cực vi trân 
sô Bồ-tát ở nơi biên thế giới của cõi Phật Ấy, 
cùng nhau hướng về trụ xứ của Đức Như Lai, tất 
cả mọi người đêu dùng thân lực, hóa ra những 
áng mây lầu gác bằng các thứ quý báu trang 
nghiêm. Đó là những áng mây lầu gác băng cờ 
báu, đó là những áng mây lầu gác bằng hương 
thượng hạng. Đó là những áng mây lầu gác băng 
hương đốt, đó là những áng mây lầu gác bằng 
hương chiên-đàn trắng, đó là những áng mây lầu 
gác băng hương hoa cầu Tô-ma, đó là những áng 
mây lâu gác Dăng kim cương bảo vương, đó là 
những ảng mây lầu gác vàng Diêm-phù-đàn, đó 
là những áng mây lầu gác .y phục lụa, đó là 
những ảng mây lâu gác băng diệu liên hoa, 
những ảng mây như thế che kín cả hư không 
pháp giới. 

Khi đến nơi, mọi người đảnh lễ Phật và dâng 
lễ cũng dường. Việc cúng dường vừa xong, thì Ở 
phương Đông bắc lại hiện ra lầu gác tên là Nhất 
thiết pháp giới môn diệu bảo sơn phong ma-ni 
bảo vương và tòa Sư tử tên Không gì sánh hương 
vương ma-ni bảo liên hoa tạng. Các chúng Bỏồ- 
tát đều đến ngôi kiết già trên đó, đội mão trang 
sức bằng những ngọc ma-ni, bảo vương nhiều 
màu, dùng Hoa Câu-tô-ma dệt thành lưới có đính 
bảo châu như ý khắp trên thân. 

Ở phương Đông nam, cách khoảng không thể 
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đếm số cực vi trần cõi Phật, ở bên ngoài thê ĐIỚI, 
có biên thế giới tên là Hương vân trang nghiêm 
tràng, Đức Phật hiệu là Long Tự Tại Vương, 
Trong hải chúng của Đức Như Lai ây, có Đại 
Bôồ-tát tên là Pháp Tuệ Quang Minh Oai Đức 
Vương cùng với vô số không thê đêm như VI trần 
sô Bô-tát từ nơi chúng hội của Đức Phật â ây đêu 
cùng hướng về trụ xứ của Đức Như Lai. Mọi 
người đều dùng thân lực, biến hóa ra những áng 
mây sáng bằng các châu báu thượng điệu có đủ 
các màu sắc. Đó là mây ảnh sáng của cờ phướn 
màu vàng ròng viên mãn, đó là mây ánh sáng 
của vô lượng sắc báu viên mãn, đó là mây ánh 
sáng của màu nhục kế nơi đỉnh đầu Như Lai viên 
mãn, đó là mây ánh sáng viên mãn của tướng 
lông trắng ở giữa chân mày của Như Lai, đó là 
mây ánh sảng màu vô sô báu viên mãn, đó là 
mây ánh sáng của màu Liên Hoa tạng viên mãn, 
đó là mây ánh sáng của màu cây báu tỏa cành 
viên mãn, đó là mây ánh sáng của màu ma-ni 
bảo vương viên mãn, đó là mây ánh sáng của 
màu Diêm-phù-đàn kim viên mãn, đó là mây ánh 
sáng của mảu nhật nguyệt tĩnh tú viên mãn. 
Những áng mây như thê đêu đây khắp cả hư 
không pháp giới. 

Khi đến nơi, mọi người đảnh lễ Phật và dâng 
phẩm vật cúng dường, việc cúng dường xong, họ 
đến phương Đông Nam, hiện ra lầu gác tên là Ly 
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cấu ma-ni câu-tôma hoa Tỳ-lô-giána Cát 
Tường ma-mI bảo vương và tòa Sư tử tên là Kim 
cang ma-ni bảo liên hoa tạng. Các chúng Bô-tát 
đều ngồi kiết già trên ây. Mọi người dùng lưới 
Bảo quang diễm ma-ni vương che nơi thân mình. 

Về hướng Tây nam, cách khoảng không thể 
đếm được như số cực vi trần nước sô cõi Phật, ở 
bên ngoài thể giới có biển thế giới tên là Nhật 
tạng quang minh ma-ni bảo vương, Đức Phật 
hiệu là Phố Chí Quang Chiếu Pháp Nguyệt 
Vương. Trong chúng hội của Đức Như Lai ây, 
có vị Đại Bô-tát tên là Tôi Toái Nhật Thiết Ma 
Lực Trí Trảng Vương, cùng vô SỐ Bồ- tát nhiêu 
như cực vi trần, từ chúng hội Ấy, tất cả đều 
hướng về trụ xứ của Như Lai. Ỏ CỐI này, từ các 
lỗ chân lông nơi thân của các Bồ-tát vọt ra mây 
có ánh lửa đây khắp cõi hư không. Đó là: Vừng 
mây có ánh lửa báu bằng hoa Câu-tô-ma, đó là 
vâng mây có ánh lửa báu của nhiêu loại âm nhạc, 
đó là vừng mây có ánh lửa báu của tất cả màu 
sắc, đó là vâng mây có ánh lửa làm báu băng 
kim cương, đó là vâng mây có ánh lửa báu làm 
bằng hương ướp các loại áo quý, đó là vâng mây 
có ánh lửa báu như ánh chớp của loài rông, đó là 
vâng mây có ánh lửa báu băng Ty-lô-giá-na ma- 
ni, đó là vâng mây có ánh lửa báu của Đăng huy 
ma-ni bảo, đó là vâng mây có ánh lửa báu của 
Cát tường xí thạnh quang tạng ma-n1 bảo. Những 
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vâng mây như thê đều phóng ra từ lỗ chân lông, 
đây khắp cả hư không. Khi đến nơi, mọi người 
đảnh lễ Phật và dâng phẩm vật cúng dường. 
Nghi lễ vừa xong, tức thì ở phương Tây nam, 
hiện ra lâu gác tên là Nhất niệm phố hiện thập 
phương pháp giới chủng chủng quang minh ma- 
mi bảo vương và tòa Sư tử tên là Hương diệm 
đăng quang ma-ni bảo vương thắng liên hoa 
tạng. Các chúng Bồ-tát đều đến ngôi kiết già trên 
ây, che thân băng lưới Ly cấu tạng ma-ni bảo 
VƯƠng điệu quang minh. 

Về hướng Tây bắc, cách khoảng không thể 
đếm tính như số cực vi trần số cõi Phật ở bên 
ngoài thê giới, có biến thê giới tên là Tỳ-lô- -giá- 
na nguyện tạng, Đức Phật hiệu Phố Quang Biến 
Chiếu Tu- di Sơn Vương. Nơi đại hải chúng của 
Đức Phật ây, có vị Đại Bô-tát hiệu Tỷ-lô- giá na 
Nguyện Trí Tình Tú Trảng, CÙng VỚI VÔ SỐ 
chúng Bỏ-tát trong thê giới nhiều không thể đếm 
như số cực vi trần, từ cõi ấy tất cả đều hướng về 
chỗ của Đức Như Lai. Trong từng niệm, ở tât cả 
tướng tốt cùng toàn thể tứ chi và hết thảy các lỗ 
chân lông nơi thân của các vị ấy, đêu phóng ra 
những vằng mây gôm hết thảy những hình tượng 
có trong ba đời. Đó là vâng mây có hình tượng 
của tất cả Như Lai; đó là vâng mây có hình 
tượng của tất cả các Bô-tát; đó là vâng mây có 
hình tượng về tất cả chúng hội của Đức Như Lai; 
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đó là vâng mây có hình tượng về tất cả các biên 
hóa luân chuyển của Đức Như Lai; đó là vâng 
mây có hình tượng về bản sự và biển tướng ứng 
thân của các đức Như Lai; đó là vâng mây có 
hình tượng của tật cả Thanh văn và Bích-chi- 
phật; đó là vâng mây có hình tượng về hào 
quang và những hình sắc Bồ-đề đạo tràng của tất 
cả Như Lai; đó là vâng mây có hình tượng về 
thân thông của tât cả Đức Như Lai; đó là vâng 
mây có hình tượng về thân của tất cả các vị Tứ 
Thiên vương chủ các cõi; đó là vâng mây có 
hình tượng về các cõi Phật thanh tịnh. Từng 
niệm từng niệm những vâng mây như thế, đây 
khắp cả hư không pháp giới. Khi đến nơi, mọi 
người đảnh lễ Phật, dâng phẩm vật cúng dường. 
Nghi thức vừa xong, tức thì ở phương Tây bắc, 
hiện ra lầu gác tên là Phố chiếu thập phương tỷ- 
lô-giá-na ma-nI bảo vương trang nghiêm tạng và 
tòa Sư tử tên là Quang minh biến chiêu nhất thiết 
thế gian ma-nI bảo vương đại liên hoa tạng. Các 
chúng Bô-tát đều đến ngồi kiết già trên ây, đội 
mão báu Phố diệm quang minh ma-ni và đắp trên 
thân bằng lưới trân châu Vô năng thắng quang 
minh. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÉN 2 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN H NGUYỆN (PHÁN 2) 


Bấy ĐIỜ, Ở phương Dưới, cách khoảng không 
thê tính đếm như số cực vi trân sô cõi Phật, ở 
bên ngoài thế giới, có biên thế giới, tên là Nhất 
thiết Như Lai viên mãn phổ diệm quang, Đức 
Phật hiệu là Vô Trước Trí Tình Tú Tràng 
Vương. Trong đại hải chúng của Đức Như Lai 
ây, có vị Đại Bồ-tát tên là Phá Chư Cái Chướng 
Dũng Mãnh Trí Tự Tại Vương, củng VÔ SỐ 
chúng, Bỏ-tát nhiều không thê đếm như sô cực vi 
trần số biển thê giới; từ chúng hội ấy mọi người 
đều hướng về trụ xứ của Đức Như Lai. Mọi 
người đều dùng thần lực, làm cho ở mỗi lỗ chân 
lông nơi thân của mình phóng ra những vằầng 
mây âm thanh vi diệu, diễn thuyết giáo pháp, 
pháp nhiêu như biến cả. Đó là: Mây âm thanh 
diễn thuyết về tất cả nghĩa của pháp sinh theo 
ngôn ngữ Đà-la-m; đó là mây âm thanh diễn 
thuyết về tất cả phương tiện tu hành của Bô-tát 
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trong ba đời; đó là mây âm thanh diễn thuyết về 
tật cả biển phương tiện thệ nguyện của Bô-tát, đó 
là mây âm thanh diễn thuyết vê tất cả biển Ba-la- 
mật thanh tịnh viên mãn của Bô-tát; đó là mây 
âm thanh diễn thuyết về tất cả biển hạnh viên 
mãn ở khắp các cõi của Bô-tát; đó là mây âm 
thanh diễn thuyết về tật cả những biển thân 
thông luân chuyền thành tựu viên mãn của Bỏ- 
tát; đó là mây âm thanh diễn thuyết về tật cả biển 
thần thông luân chuyên của Như Lai thắng đến 
đạo tràng, phá quân ma, dứt trừ phiên não, thành 
Chánh đẳng giác; đó là mây âm thanh diễn 
thuyết về tất cả những câu cú tên nghĩa Tu-đa-la 
nhiêu như biến cả, do Đức Như Lai chuyển diệu 
pháp luân; đó là mây âm thanh diễn thuyết về tật 
cả biển hạnh và phương tiện của Đức Như Lai, 
tùy cơ ứng hóa, điều phục chúng sinh; đó là mây 
âm thanh diễn thuyết về tất cả biên phương tiện 
thiện xảo do Đức Như Lai, tùy theo thời, tùy 
theo thiện căn và tùy theo nguyện lực, làm cho 
tất cả đều đạt được trí Nhất thiết trí. Những mây 
ây đều đây khắp cả hư không pháp: ĐIỚI. 

Khi đến nơi, mọi người đảnh lễ Phật và dâng 
phẩm cúng dường. Việc cúng dường vừa xong, 
tức thì phương dưới hiện ra lầu gác tên là Nhât 
thiết Như Lai cung điện quang minh chủng 
chủng sắc tàng bảo và tòa Sư tử tên là Nhât thiệt 
diệu hình tượng bảo liên hoa tạng. Các chúng 


1046 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Bô-tát đến ngôi kiết già trên ấy, dùng Phố hiện 
thiết bô-đề tràng, hình tượng như cờ có đính 
ngọc ma-ni lập lánh làm mão lớn che thân. 

Về phương trên cách khoảng không thê tính 
đếm như số cực vi trần sô cõi Phật ở bên ngoài 
thế giới, có biển thế giới tên là Vô tận Phật 
chủng tánh. Đức Phật hiệu là Phô Trí Viên Mãn 
Sai Biệt Quang Minh Đại Thịnh Vương, Trong 
đại chúng hải của Đức Như Lai â ây, có vị Đại Bồ- 
tát hiệu là Phô Biến Giáp Giới Đại Nguyện Tế, 
cùng với VÔ SỐ Bồ- tát nhiêu không thể đêm như 
sô cực vi trần số, đang lãnh thọ giáo pháp của 
Đức Phật. Mọi người từ đạo tràng ây đêu hướng 
về thế giới Ta-bà chỗ của Đức Tỳ-lô-giá-na Như 
Lai; tất cả đêu dùng thân lực làm cho toàn bộ 
thân mà từng tướng hảo, từng phân của thân, 
từng chi phân chân, tay, từng lỗ chân lông chân, 
từng âm thanh lời nói, từng văn tự, cầu cú và cả 
trong những vật để trang nghiêm, điều hiện ra 
Đức Tỳ-lô-giá-na cùng hết thảy các Đức Phật 
trong ba đời, cho đến chúng hội và các cõi nước 
lớn, nhỏ, rộng, hẹp, tịnh, uê trong mười phương. 
Cũng hiện sự thực hành Bồ thí ba-la-mật của các 
Đức Phật, trong quá khứ, tùy thuận tích tụ tất cả 
hạnh thí, người nhận tài vật cùng những hình ảnh 
sinh hoạt tương ưng với biên hạnh, cũng hiện sự 
thực hành Trì giới Ba-la-mật của các Đức Phật 
trong quá khứ, tùy thuận, tích tụ các hình ảnh 
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sinh hoạt tương ưng biển hạnh, cũng hiện sự 
thực hành Nhẫn nhục ba-la-mật của các Đức 
Phật trong quá khứ, cắt đứt chi thể nhưng tâm 
không loạn động, tùy thuận tích tập những hình 
ảnh sinh hoạt ây tương ưng với biên hạnh, cũng 
hiện sự thực hành Tĩnh tân ba-la-mật của các 
Đức Phật trong thời quá khứ; dũng mãnh không 
thoái lui, tùy thuận tích tập những hình ảnh sinh 
hoạt ấy tương ưng với biên hạnh, cũng hiện sự 
thỉnh câu Thiên định ba-la-mật của các Đức Phật 
thời quá khứ ở nơi các Đức Như Lai, tùy thuận 
tích tập những hình ảnh sinh hoạt â ây tương ưng 
với biên hạnh, cũng hiện sự thỉnh câu Trí tuệ ba- 
la-mật của các Đức Phật thời quá khứ ở nơi các 
Đức Như Lai, đã chuyền pháp luân, đã thành tựu 
pháp và phát tâm dũng mãnh xả bỏ tất cả, những 
hình ảnh sinh hoạt tương ưng với biển hạnh, 
cũng hiện sự phát thành tựu Phương tiện ba-la- 
mật của các Đức Phật thời quá khứ, muôn Đặp tật 
cả chư Phật, muốn hành tât cả đạo hạnh Bô-tát 
và muốn hóa độ tật cả chúng sinh, những hình 
ảnh sinh hoạt ấy tương ưng với biển hạnh. Cũng 
hiện sự phát Thệ nguyện Ba-la-mật của chư Phật 
trong quá khứ và tât cả thệ nguyện rộng lớn của 
Bồ-tát để làm trang nghiêm thanh tịnh; những 
hình ảnh sinh hoạt ây tương ưng với biển hạnh. 
Cũng hiện sự thành tựu Lực ba-la-mật từ tật cả 
Bồ-tát của Đức Phật trong quá khứ đề đạt được 
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những hạnh thanh tịnh hòa hợp, hinh ảnh sinh 
hoạt ây tương ưng với biên hạnh. Cũng hiện việc 
tu tập Trí ba-la-mật từ tất cả các Bô-tát của chư 
Phật trong quá khứ được thanh tịnh viên mãn, 
pháp môn có những sai biệt cũng đều chứng ngộ, 
hình ảnh sinh hoạt â ây tương ưng với biên hạnh. 
Tất cả những hình ảnh sinh hoạt của Như Lai 
tương ưng với biên hạnh đã hiển hiện ra như thế 
làm đầy khắp cả pháp giới rộng lớn. 

Khi đến nơi, mọi người đánh lễ Phật, dâng lễ 
cúng dường, sự việc vừa xong thì nơi phương 
trên hóa ra lầu gác tên là Nhất thiết kim cang bảo 

vương chủng chủng trang nghiêm tạng và tòa Sư 
tử tên là Đề thanh kim cang bảo VƯƠng liên hoa 
tạng. Các chúng Bồ-tát đêu đên ngôi kiết già trên 
ây, dùng biên đại âm thanh diễn thuyết danh hiệu 
của Như Lai trong ba đời, lấy ngọc ma-ni bảo 
vương minh châu cột nơi búi tóc, đội mão báu 
trang nghiêm và che thân bằng lưới ma-ni vương 
có các báu vi diệu sáng TỰC TỠ. 

Như thế, tất cả Bồ-tát trong mười phương 
đều dùng thân thông phóng ra những vâng mây 
để cúng dường đến đạo tràng và đây khắp pháp 
giới. Những Bô-tát ây và quyên thuộc đều được 
sinh từ hạnh nguyện của Phố hiền. Mọi người 
dùng mắt trí thanh tịnh để thấy hết các Đức Phật 
trong ba đời và họ thích nhìn những biến tướng, 
mọi người đạt được Tai vô ngại đề nghe trọn các 
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biển Tu-đa-la từ các đức Thế Tôn đã chuyền 
pháp luân trong khắp mười phương. Cuỗi cùng 
hết thảy Bô-tát đều muốn đạt cảnh Niết-bàn hoàn 
toàn tự tại và tối thăng. Trong từng niệm đều 
hiện ra đại thần biến, có thể thân cận các Đức 
Phật khắp mười phương. Một thân biên đây khắp 
các thế giới hiện rõ chúng hội đạo tràng của chư 
Phật, ánh sáng ây chiếu khắp cả thê BIỚI. Trong 
một hạt bụi hiện được tất cả cảnh giới mười 
phương cho, đến tận cảnh giới hư không. Mỗi thế 
giới trong tất cả thế giới, đều hiện vô số thân để 
tùy thuận giáo hóa chúng sinh, làm cho họ được 
thuân phục không bỏ lỡ dịp. Toàn thể các lỗ 
chân lông nơi thân đều phát ra âm thanh lớn, 
nghe khắp cảnh giới trong mười phương đang 
diễn xướng pháp luân vi diệu của Như Lai, như 
mây rộng lớn trùm khắp cảnh giới: Biết các 
chúng sinh đều như huyễn, biết các Đức Như Lai 
đều như bóng, biết hành nghiệp, thọ, sinh của 
chúng sinh trong các cảnh giới đêu như mộng, 
biết quả báo của thế gian như bóng trong gương, 
biết sự phát sinh của các hữu tình trong thế gian 
như ánh lửa và biết các cõi nước là đựa vào chỗ 
tâm tưởng của chúng sinh nên đều như biến hóa. 
Thông đạt được mười trí lực của Như Lai, oal 
đức tự tại như trâu chúa và được vô sở úy, có 
khả năng cất tiếng gầm của tư tử. Thâm nhập 
vào biến lớn biện tải vô tận, thì hiểu rõ biến bí 
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mật của chúng sinh, thâm nhập vào biến trí ngôn 
ngữ văn tự, thì hiểu biết pháp giới giống như hư 
không. Được thân thông trí tuệ của các Bô-tát, 
oai lực mạnh mẽ, trừ diệt quân ma, trí lực sáng 
suốt thông đạt ba đời. Biết các pháp không tranh 
cãi nên thường câu quả vị Nhất thiết trí. Dùng trí 
vô đoạn nhập vảo thế gian. Dùng trí pháp giới 
tuôn ra biển giáo pháp. Được sức thân thông thì 
có khả năng làm cho tất cả thế giới trong mười 
phương luân phiên giao kết, được sức của căn 
lành thì sẽ được thọ sinh tự tại ở các thê GIỚI. 
Được Thiên nhãn thì thây khắp mười phương thê 
giới, lớn, nhỏ, rộng, hẹp, được trí vô ngại thì 
thấy được cõi nước rộng lớn trong cảnh giới vi tẾ 
và thây cõi nước vi tế trong cảnh giới rộng lớn. 
Băng SỨC tự tại, VỊ ây ở nơi một Đức Phật mà 
được biết tật cả công đức trí tuệ của Đức Phật và 
được oai thần gia trì của Phật để có thể thây 
khắp mười phương không có nghi hoặc. Trong 
một niệm, có thể vận thân thông. đi khắp tất cả 
biển cõi trong mười phương VỚI đây đủ vô lượng 
công đức như thê, các Đại Bô-tát đang đây khắp 
rừng Thệ-đa ấy, đều là nhờ nơi sức oai thân của 
Đức Như Lai. 

Khi ấy, những Thanh văn thượng thủ như Đại 
trí Xá-lợi- phât, đại thần thông Mục- kiên-liên, 
Ma-ha Ca-diệp, Ly-bà-đa, Tu-bô-đê, A-nậu-lâu- 
đà, Kiếp-tân-na, Ca-chiên-diên, Phú-lâu-na, Di- 
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đa-la-ni Tử tất cả đều ở trong rừng Thệ-đa nhưng 
không thây được thân lực, tướng tỐt trang 
nghiêm, cảnh giới diệu dụng, thân biến, tôn 
thăng, diện hạnh, oai đức sự gia trì và cảnh gIỚI 
của Như Lai. Cũng không thây được cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn của Bô-tát như: Sự vân tập, 
sự biên nhập, sự thân cận, thân thông, diệu dụng, 
quyến thuộc, phương hướng, toàn sư tử, cung 
điện, oai nghi, thiên định, quán sát khắp cùng, 
Sư tử tân thân, dũng mãnh, cúng dường, thọ ký, 
thành thục, thân nghiệp thanh tịnh, trí thân viên 
mãn, nguyện thân rõ ràng, sắc thân biến khắp, 
tướng tôt đây đủ, ánh sảng tròn đây, phóng lưới 
đại quang, khởi phát mây biến hóa, lưới giăng 
khắp, nơi, các hạnh viên mãn. Những hình ảnh 
ây, tật cả đêu không thấy. Vì sao? Vì căn lành 
của họ không đạt tới đó. Do nguồn gốc đời 
trước, những VỊ Ấy không tu tập căn lành, để 
được thây tât cả các Đức Phật và những thân 
thông biên hóa; không khen ngợi vê công đức 
làm thanh tịnh trang nghiêm khắp các cõi nước 
trong mười phương; không khen ngợi những 
thần thông biên hóa của các Đức Phật Thế Tôn; 
không thế ở trong sinh tử mà phát tâm vô thượng 
chánh đăng Bô-đề; không khuyến khích cho tât 
cả chúng sinh để họ an trụ nơi tâm Bồ-đề rộn 

lớn; không nuôi dưỡng chủng tánh Như Lai đề 
khỏi đoạn tuyệt, không chuyên cần tiếp nhận tất 
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cả chúng sinh; không chuyên cần tu các Độ (Ba- 
la-mật) của Bồ- tát; không khuyên chúng sinh ở 
trong sinh tử mà cầu trí nhãn, không tu tập theo 
những căn lành về Nhất thiết trí; không hiểu rõ 
căn lành thù thăng khi Như Lai xuất thể; không 
đạt trí tuệ và thân thông đề làm thanh tịnh trang 
nghiêm tất cả cõi Phật; không đạt được sự hiểu 
biết về cảnh giới rộng lớn và mắt thanh tịnh của 
Bôồ-tát; không mong câu vượt khỏi cảnh giới thế 
gian; không trông căn lành lớn; không phát sinh 
tất cả thệ nguyện lớn và trí xuất ly của Bồ tát; 
không sinh trong những nơi có oal lực gia trÌ của 
Đức Như Lai; không. thể biết tất cả các pháp đều 
như huyền; không thể biết được tư tưởng sự hiểu 
biết và sự nắm giữ của Bô-tát đêu là như mộng, 
không thế đạt được ý chí dũng mãnh, rộng lớn và 
tâm hết mực hoan hỷ của Bồ-tát. Những việc 
như thế đêu là cảnh giới trí nhãn của Phố Hiện, 
chứ không phải của hàng Nhị thừa. Chính lẽ đó, 
nên những bậc đại đức Thanh văn thượng thủ 
không thê nghe, không thể tin, không thể hiểu, 
không thể thấy, không thể ghi nhớ, không thể 
quán sát, không thể đo lường, không thể suy 
nghĩ, không thê chứng nhập và không thể phân 
biệt được. Vì sao? Vì cảnh giới cùng như thần 
thông của Phật và Bô-tát không giông với cảnh 
ĐIỚI Và thân thông hạn hẹp của hàng Nhị thừa. 
Thê nên, tuy ở tại rừng Thệ-đa, nhưng mọi người 
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không thây được chỗ thân biến rộng lớn của Như 
Lai. Hơn nữa, các Thanh văn ây, không tu thiện 
căn tối thắng như các Bỏ-tát; nên không thây 
được thân thông và mắt trí thanh tịnh của Phật; 
không quán sát chi tiết vào phân sâu xa của định; 
không được sự gia trì của thân lực rộng lớn; 
không được môn giải thoát chắng thể nghĩ bàn, 
không được thân thông tự tại; không được uy lực 
rộng lớn, không được oal đức rộng lớn; không 
được chỗ ở tôi thắng. Không đạt được cảnh gIớiI 
hoạt động của trí nhãn cho nên các vị ây không 
biết, không thể thấy, không thể nhập được, 
không thể đạt được, không thể mở rộng hiểu 
biết, không thể làm phát sinh, không thê quán 
sát, không thể thọ nhẫn, không thê tu hành, 
không thể an trú, không thể trình bày, không thể 
VÌ người mà giảng thuyết, không thể khen ngợi, 
không thể hướng dẫn, không thể truyền trao, 
không thể gìn giữ, không thê khuyến tân, cũng 
không thể dạy bảo để mọi người tu tập, an trú và 
chứng nhập cảnh giới của chư Phật. Vì sao? Vì 
hàng Thanh văn không có trí tuệ lớn như thê, chỉ 
dựa theo giáo pháp Thanh văn để giải thoát, 
nhập đạo Thanh văn đề đạt trí tuệ. Họ tự mãn ở 
hạnh tu của Thanh văn, trụ nơi quả Thanh văn là 
cứu cánh, chỉ lo giác ngộ Trí thật để của Thanh 
văn, trụ vào khía cạnh sai biệt của thật tế, thích 
trụ chỗ văng lặng, cho là Niết-bàn, không có tâm 
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đại Bi đôi với thế gian, xa lia sự cứu hộ các 
chúng sinh, chỉ lo việc của mình và vui với tịch 
diệt. Thế nên, tuy họ ở rừng Thệ-đa nhưng 
không thây được các pháp thân biến như vậy. Vì 
sao? Vì đôi với tánh Nhât thiết trí của Như Lai 
họ không thể mong cầu, không thể tích tập, 
không thê ham muôn, không thể làm phát sinh, 
không thể tu tập, không thể làm thanh tịnh và đối 
với thiền định, thần thông của Như Lai họ cũng 
không có khả năng nhập, không thế hành, không 
thể thây biết, không thể chứng đắc. Vì sao? Vì 
cảnh giới như thế chỉ có hàng Bồ-tát với mắt trí 
rộng lớn thì mới có thể thây biết được, chứ 
không phải cảnh giới hành động của Thanh văn. 
Vì nhân duyên ây, nên tuy ở rừng Thệ-đa mà 
hàng đại Thanh văn không thể thấy được những 
thân biến, những sự gia trì, những cõi Phật, 
những sự thanh tịnh trang nghiêm của Như Lai 
và Bô-tát đã hiện khắp toàn thể chúng hội; cho 
đến những thần thông hiện bảy diệu dụng đêu 
cũng không thấy. Ví như hai bên bờ sông Hãng 
có hàng trăm, hàng ngàn vạn ức, đến vô sô ngạ 
quỷ lõa lồ, đói khát, ôm yếu, tiêu tụy chỉ còn da 
bọc Xương, bị thiêu đốt cả trong lẫn ngoài, nắng 
tấp, gió quét, toàn thân khô rôc. Những loài ác 
cầm, dã thú, như ưng, sói tranh nhau đến giày 
xé, DỊ khô vì đói khát bức bách, đảm ngạ quỹ bèn 
cần uông nước thì dù có đứng trên bờ sông cũng 
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không thây sông. Giả sử chúng có thây được đi 
nữa thì cũng không chỉ thây dòng sông khô, hoặc 
thây dòng lửa cháy hoặc thây than hồng. Vì sao? 
Vì chúng bị nghiệp chướng sâu dày che phủ. Các 
đại Thanh văn cũng thế, tuy họ Ở rừng Thệ-đa, 
nhưng không thây được thân biến rộng lớn của 
Như Lai. Vì sao? Vi họ bị vô minh che mắt nên 
không thích Chúng trí và chưa từng trông thiện 
căn với quả vị Nhât thiết trí. Ví như trong chúng 
hội có người vừa năm mê, chợt mộng thây cung 
thành Thiện kiến chỗ ở của Đề Thích, trên đỉnh 
núi Tu-di, có vườn thượng uyễn trang nghiêm, 
bảo điện thù thắng, có hàng trăm, hàng ngàn vạn 
ức, Thiên tử, Thiên nữ, ở đây đất báu mịn màng 
hoa trời rải khắp. Những cây y, sinh y phục đẹp. 
Những cây hoa, nở ra những hoa đẹp. Các cây 
trân bảo sinh toàn châu báu. Cây trang nghiêm, 
sinh những phẩm loại để trang nghiêm. Cây âm 
nhạc, hòa tâu nhạc trời. Trong âầy có vô lượng 
chư Thiên dạo chơi. Người ây tự thây mình mặc 
y phục cõi trời, ở khắp nơi ây hưởng các thú vuI. 
Toàn thể mọi người khác trong hội tuy cùng ở 
chung một chỗ nhưng không biết, không thây và 
không thể xem xét về giâc mộng ây. Vì sao? Vì 
cảnh giới của người thây trong mộng thì khác, 
người trong hội không thể thấy được. Cảnh giới 
của tất cả Bô-tát và các vị chủ các cõi đang thây 
trước mặt cũng lại như vậy. 
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Các Đại Bồ-tát nhờ sự ø1a trì của các Đức 
Phật và từ lầu đã tích tập sức thiện căn, kèm theo 
đó là những pháp như: Phát nguyên rộng lớn về 
Nhất thiết trí, tu tập công đức thù thăng của Như 
Lai, khéo an trụ đạo trang nghiêm của Bồ -tát, 
viên mãn môn Nhất thiết chủng trí, thành tựu 
được các hạnh nguyện của Phố Hiền thê nhập 
hết tháy trí địa thanh tịnh giải thoát của Bỏ- tát, 
dạo vảo tất cả định và biển thân thông của Bộ- 
tát, quản sát tất cả cảnh ØIới trÍ vÔ ngại của Bồ- 
tát. 

Thế cho nên tất cả đều thấy được cảnh giới 
thân thông diệu dụng tự tại không thể nghĩ bàn 
của Như Lai Thê Tôn và họ cũng có khả năng 
hội nhập, khả năng hiểu biết. 

Ngược lại, những đại đệ tử Thanh văn, tuy họ 
có đủ trí tuệ và thân thông thù thăng, nhưng tất 
cả đều không thể thây, không thể biết. Vì sao? 
Vì họ không có con mắt thanh tịnh như Bô-tát. 
Ví như trên núi “Tuyết có nhiêu loại thuốc, như 
đã được ươm trông khắp nƠI. Bấy ĐIỜ, CÓ VỊ đại 
lương y, có trí tuệ, biết được công năng khác biệt 
của từng tảnh dược. Thuốc hợp với bệnh nào thì 
ông đến đó lây về. Nhưng những người đi săn 
bắn qua lại trong đó thì không thây, không biết, 
huống là có thể hái mang vê. Trường hợp này 
cũng thế, các Bồ-tát do đã thê nhập vào toàn bộ 
cảnh giới trí tuệ của Như Lai, nên phát sinh ra 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 2 1057 


các thứ diệu dụng của Bồ-tát. Vì vậy, các Bồ-tát 
có khả năng hiểu biết được các cảnh giới định 
của Như Lai. Còn các đại đệ tử, vì không thể tu 
tập Nhất thiết chủng trí, không làm lợi ích cho 
toàn thể chúng sinh nên tuy ở rừng Thệ-đa 
nhưng họ không biết Tam-muội và thần biến 
rộng lớn của Như Lai. Ví như đại địa là chỗ chứa 
các báu. Trong đó ấn chứa đây ắp khắp nơi hàng 
trăm ngàn vạn ức loại trần châu kỳ lạ cũng như 
tạp bảo. Mỗi thứ đêu mang một dáng Vẻ frang 
nghiêm hoàn bị. Nếu có một người đàn ông trí 
tuệ thông đạt, khéo biết nơi nào có kho báu và 
biết công năng trọng lượng của chúng. Người â ây 
lại có đại phước đức được tự tại lây vật báu theo 
ý muốn của mình, để phụng dưỡng cha mẹ, ,BIúp 
đỡ thân tộc, đối với những kẻ đói nghẻo, tuổi giả 
sức yêu bệnh tật, người đàn ông ấy đều cung câp 
và đáp ứng sự mong mỏi của mọi người. Ngược 
lại, những người không có phước, không trí tuệ, 
thì dù đi, đứng, nằm, ngôi trên kho báu, họ cũng 
không biết, không thấy. 

Việc này cũng thế, các Đại Bô-tát nhờ mắt trí 
tuệ thanh tịnh thây khắp; nên tuy ở rừng Thệ-đa, 
mà có khả năng nhập vào cảnh giới sâu xa chắng 
thể nghĩ bàn của Như Lai, có khả năng thấy thần 
thông biên hóa rộng lớn của chư Phật, có khả 
năng hiểu tất cả các pháp môn của chư Phật, có 
khả năng nhập biên Tam-muội vô biên của Phật, 
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có khả năng thường phụng sự các Đức Như LaI, 
có khả năng dùng pháp thù thăng khai ngộ chúng 
sinh, có khả năng dùng bốn Nhiếp pháp thâu 
nhận chúng sinh. Các hàng Thanh văn tuy Ở 
trong rừng này, nhưng không thây được thân lực 
của Như Lai cũng không thây chúng hội Bồ-tát. 
Ví như người dùng lụa dảy che mắt, được đến 
nơi đảo châu báu lớn, đi, đứng, năm, ngôi ở đó; 
nhưng không thể thấy được cây báu, quả báu, y 
báu, hương báu và các công dụng hình sắc cao 
thập của chúng. Nếu có một người khác sáng 
mặt đến đó, thì sẽ thây được, biết rõ được tất cả. 
Các Đại Bồ-tát cũng thê, nếu đến châu Đại 
pháp bảo công đức tôi thăng trang nghiêm của 
Như Lai thì được thây hoàn toàn. Những đệ tử 
tuy ở trong rừng Thệ-đa, thân cận Đức Thế Tôn, 
nhưng không thây cảnh giới Tam-muội và thân 
biến tự tại của Như Lai, cũng không thây toàn 
thể chúng hội Bồ-tát trang nghiêm. Vì sao? Vì 
hàng Thanh văn không tương ưng với trí tuệ của 
Phật. Họ bị vô minh che mặt. Họ không có trí vô 
ngại của Bô-tát, cũng không thây Tam-muội tự 
tại và thần biến sai biệt của Như Lai. Ví như có 
một loại thuốc, tên là Vô câu quang, người nào 
dùng nó đắp lên mắt mình, thì mặt liền được 
sáng tỏ, không bị bóng tối ngăn che, người ây có 
khi ở nơi bóng đêm với vô sô người đi, đứng, 
năm, ngôi trong đó, từng oai nghi cử chỉ của họ, 
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người ây đều thây hết những hình tướng, cử chỉ 
đên lui của anh ta thì những người kia không có 
ai thây được. Việc này cũng tương tự như vậy. 
Những Bồ-tát Ấy, thành tựu mắt trí thanh tịnh 
của Như LaIl, nên có khả năng thây rõ rât cả thế 
gian không bị chướng ngại. Họ đã diễn đạt cảnh 
giới rộng lớn của Tam-muội và thân thông cùng 
với chúng Đại Bô-tát đang nhìn quanh và cúng 
dường, nhưng các đại Thanh văn thì đêu không 
thể cảm thấy. Ví như Tỳ-kheo ở trong chúng hội, 
nhập Định biên xứ. Những Định biên xứ ây là: 
Định biến xứ đất, Định biên xứ nước, Định biến 
xứ lửa, Định biến xứ gió, Định biến xứ màu 
xanh, Định biến xứ màu vàng, Định biến xứ màu 
đỏ, Định biến xứ màu trắng, Định biến xứ về các 
VỊ thiên, Định biến xứ về các loại thân của chúng 
sinh, Định biến XỨ về các âm thanh, ngôn ngữ, 
Định biến xứ về tất cả đối tượng duyên. Người 
nhập định này, thây các thứ để duyên như đất, 
nước... tướng ánh sáng trùm khắp đối tượng 
duyên trong cảnh giới định cho đến hết thảy, còn 
những người khác trong đại chúng đêu không thể 
thây được. Ngoại trừ những người đang định 
nhập ây. Sự việc này cũng như vậy. Cảnh giới 
thân thông rộng lớn chăng thế nghĩ bàn của Đức 
Như Lai hiện ra thì tật cả các Bô-tát đều có khả 
năng biết và nhập, còn hàng Nhị thừa thì không 
biết, không thấy. Ví như có người được thuốc 
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tàng hình lây bôi lên mắt thân liên mất. Dù đi, 
đứng, qua, lại trong chúng nhưng mỌI ngưỜi 
không ai thây cả, ngược lại, mọi việc trong 
chúng sinh đều thấy cả. Nên biết Đức Như Lai 
cũng thế. Như Lai thành tựu trí nhãn siêu việt 
vượt thê gian, khắp thế gian không bị chướng 
ngại và đã hiện cảnh giới Tam-muội và thần 
thông. Tuy nhiên, việc ây không phải là khả 
năng hiểu biết của hàng Thanh văn, ngoại trừ 
những người đang hướng về cảnh giới Nhất thiết 
trí. Việc này chỉ có Đại Bô-tát mới có thê thấy 
được. Ví như đứa bé sinh cùng lúc với vị thiên, 
họ cùng tuổi, cùng tên, như vậy Trời và người 
tuy có điểm giông nhau, nhưng trời thường thây 
nØười, mà người không thây được trời. Cũng vậy 
Đức Như Lai an trụ vào cảnh giới Trí Nhất thiệt 
trí chăng thể nghĩ bàn, Tam-muội thần thông 
rộng lớn cùng các Đại Bồ-tát và chúng hội trang 
nghiêm, nhưng các Thanh văn thì không thê thấy. 
Ví như Tỳ-kheo được tâm tự tại nhập vào định 
diệt tận, thọ tưởng đều dứt, sáu căn không hoạt 
động, không còn tạo nghiệp, cũng không phải là 
Niết-bàn, nước vỡ, động đất vị ây không hay 
không biết. Vì sao? Vì nhờ sức định của gia trì. 
Các đại Thanh văn này cũng như vậy, tuy ở rừng 
Thệ-đa, đây đủ sáu căn nhưng đối với cảnh giới 
tự tại thần biến rộng lớn của Như Lai, họ lại 
không thây, không biết, không hiểu, không nhập 
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và cũng không thấy thân thông Tam-muội và 
chúng hội Bỏ- tát. Vì sao? Vì cảnh giới của Như 
Lai sâu xa, vi tế, rộng lớn, bí mật, khó thấy, khó 
biết, khó lường, khó tính, siêu việt và cũng 
không phải là lĩnh vực hiểu biết của Thanh văn 
và Bích-chi-phật. Thê nên, từ thân lực tự tại Như 
Lai đã hiện cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, quyến 
thuộc trang nghiêm, chúng hội Bồ-tát và rừng 
Thệ-đa, là để làm cho thanh tịnh khắp vô lượng 
a-tăng-kỳ thê giới. Những việc như thế tật cả 
hàng Nhị thừa đều không thể thấy. Vì sao? Vì họ 
chẳng phải là bậc pháp khí rộng lớn như Bỏ-tát. 
Bây giờ, ở phương Đông, Đại Bô-tát Tỳ-lô- 

giá- na Diệm Nguyện Tạng Quang Minh, nương 
nơi oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười 
phương tôi nói kệ rằng: 

Các vị quán trí Phát 

VỊ diệu khó nghĩ bàn 

Tuy ở rừng Thệ-đa 

Thần biến vượt tất cả 

Sức oai thần của Phật 

Hiện rõ vô số hạnh 

Người đời vì mê hoặc 

Không hiểu pháp sâu xa. 

Pháp thâm điệu vương Pháp, 

Võ lượng khó nghĩ bản 

Những thân thông được hiện 
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Thế gian không lường được. 
Hiện tướng của chư Phật 
Tản dương không cùng tận 
Tuy dùng tướng đoan nghiêm 
Nhưng lại hiện vô tưởng 
Phật có nhiêu thần biến 
Hiện nơi rừng Thệ-đa 

Sự hiển hiện sâu xa 

Ngôn từ không diễn hết 

Vô số ức cảnh giới 

Hàng Bồ-tát đức tài 

Trong chúng hội trang nghiêm 
Phụng kính Phát, vân tập 
Đại nguyện đêu viên mãn 
Oai nghỉ không chấp trước 
Cảnh giới tâm khó nghĩ 
Thế gian không thể biết 
Hàng Bích chỉ lợi trí 

Và hàng Đại Thanh văn 

Tất cả đêu không rõ 

Lãnh vực Bồ-tát làm 

Trí Bồ-tát sâu rộng 

Tối thắng khó vượt qua. 
Dựng trụ cở tĩnh tấn 

Không ơi làm lay động 

Đã nhập định vô lượng. 

Đã được tiếng khen lớn 
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Hiển hiện đại thần thông 
Biến khắp cả pháp giới 
Ở phương Nam, Đại Bô-tát Nan Tôi Phục 

Tốc Tật Tinh Tân Vương; nương nơi sức oai 
thân của Phật, quán sát khắp mười phương rồi 
nói kệ răng: 

Các Phật tư nên quán 

Tạng công đức điệu trí 

Thường tu hạnh Bồ-đê 

Làm an lạc thể gian 

Định oai thần vi diệu 

Trí tuệ không ngăn mé 

Cảnh giới và tâm đó 

Tất cả đêu thâm diệu. 

Hôm nay rừng Thệ-äa 

Nơi đấng Chánh tri ngự 

Chúng Bồ-tát vân tập 

Khấp nơi đêu trang nghiêm 

Nên quán biển đại chúng 

Bồ-tát không chấp trước 

Đều ngôi tòa hoa sen 

An trụ nơi đạo tràng 

Không đến cũng không đi 

Không nương, không đắm chấp 

Cứu cánh lìa phân biệt 

Hiện khắp ở mười phương 

Cở đại trí dũng mãnh. 
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Kiên cô không lay động 
Thường ở biển vô tưrớng 

Mà hiện tưởng khắp nơi 
Khắp cõi khắp mười phương 
Nơi các Đức Phát ngự 

Đều đến không phân thân 
Xa cả tưởng hữu vô 

Nên quán thích sư tử 

Đủ loại sức thân thông 

Hiện bày oai đức lớn 

Khiển Bồ-tát vân tập 

Hãy sảnh vai đức lớn 

Pháp giới không phân biệt 
Thân Phát cũng như vậy 
Thể gian là giả danh 

Phật tử đêu thông hiểu 

Chư Phật trụ chân thát 

Nơi tịch diệt bình đẳng 
Chuyển Pháp luân sai biệt 
Không động, không phân bIỆt. 

Ở phương Tây, Đại Bồ-tát Phố Biến Xuất 
Sinh Cát Tường Oai Đức Vương, nương nƠI SỨC 
OaI thân của Phật, quán sát khắp mười phương 
rôi nói kệ răng: 

Nên quán Vô thượng sĩ 
Trí rộng lớn viên mãn 
Bất kỳ vào lúc nào 
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Thưởng nói pháp vô lậu 
Diệt trừ các ngoại đạo 

Và nhiều tà kiến khác 

Tùy theo tâm chúng sinh 
Mà hiện sức thần thông 
Chánh giác chẳng có lượng 
Cũng chăng phải không lượng 
Hoặc lượng hoặc phi lượng 
Tịch tĩnh vẫn trên hết 

Mặt trời ở hư không 

Ánh sáng luôn chiếu mãi 
Trí Phật cũng như thể 

Luôn trừ tối ba đời 

Ví nhự vâng trăng sáng 

Mọi người đêu thích ngắm 
Khi Phát đức viên mãn 
Người chiêm ngưỡng đều vui 
Như mặt trời trên không 
Vận hành không dưng nghỉ 
Chư Phật hiện thân thông 
Liên tục không hê tận 

Như hư không mười phương 
Không trở ngại các cối 

Đền trí chiếu thể gian 

Tâm cũng không hê ngại 

Ví nhự đất thể gian 

Tất cả đều nương tựa 
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Đối với các chúng sinh. 
Chư Phật chỗ HƯƠNG tựa. 
Như cơn gió mạnh thổi 
Không gì ngăn lại được 
Trí của Phật cũng thể 
Không ngại với thể gian 
Vị như đại thủy luân 

Thế giới nương trên đó 
Phát ba đời cũng vậy 
Thường nương trụ trí luân. 

Ở phương Bắc, Đại Bồ-tát Vô Ngại Cát 
Tường Thăng Tàng Vương, nương nơi SỨC Oal 
thân của Phật, quán sát khắp mười phương tôi 
nói kệ răng: 

VỊ như núi bảu lớn 

Lợi ích khắp chúng sinh 
Thấy Phật cũng như vậy 
Thường sinh trí xuất thể 
Ví nhự nước biển cả 

Sâu rộng và trong sạch 
Thấy Phật cũng như thể 
Thưởng tiêu những khát ái 
VỊ như núi Tu-dI 

Cao vượt trên biển cả 

Nói trí cũng như vậy 
Đứng sâu trong biển pháp 
Ví như nơi biển sâu 
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Các báu sinh ở đấy 

Biển giác ngộ cũng thể 
Thưởng sinh các trí báu 
Trí Thế Tôn sâu xa 

Vô lượng và vô số 

Đã hiện các thần thông 
Người không thể suy lường. 
Vĩ như nhà do thuật 

Tạo nên những tướng huyền 
Phát trí cũng như vậy 

Hóa hiện khó nghĩ lường 
VỊ như ngọc ma-Hi 

Mong cầu đêu toại ý 

Báu của Phát cũng vậy 
Thỏa mãn những nguyện lành 
Vị như ảnh sáng báu 

Chiếu tỏa khắp hư không 
Báu của Phát cũng vậy 
Chiếu sáng khắp hữu tình 
Vị như ngọc tám cạnh 
Chiếu hiện rõ các phương 
Đèn đại trí vô ngại 

Chiếu khắp cả thể giới. 

Ví như ngọc thủy thanh 
Khả năng làm trong nước 
Được thầy Phát cũng váy 
Các căn đêu thanh tịnh 
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Ở phương Đông bắc, Đại Bồ-tát Diệu Biến 
Hóa Biến Pháp Giới Nguyện Nguyệt Vương, 
nương nơi SỨC Oal thân của Phật, quản sát khắp 
mười phương rồi nói kệ rằng: 

Ví như ngọc để thanh 
Chiếu vật đêu cùng màu 
Khi chúng sinh thấy Phật 
Cùng một sắc Bồ-để 

Trong vô số các cối 

Chư Phật hiện thân biển 
Luôn luôn không giản đoạn 
Giáo hóa đêu thanh tịnh 
Trí sâu xa hy hữu 

Không thể nghĩ bàn được 
Bồ-tát có thể biết 

Chúng sinh không thể hiểu 
Thân Phật rất thanh tịnh 
Đây đủ tướng trang nghiêm 
Thể nhập khắp pháp giới 
Thành tựu các Bô-tát 

Các cối không nghĩ bàn 
Điều hiện thành Chánh giác 
Ngôi đạo tràng hàng ma 
Chúng Bồ-tát vây quanh 
Đức Thích-ca vô thượng 
Với pháp hăng tự tại 

Các cối như cực Vĩ 
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Thần thông không thể lường 

Bồ-tát với nhiêu hạnh 

Vô ngại điệu mình quang 

Phát lực không nghĩ bản 

Tất cả đêu hiển hiện 

Phát tứ nên khéo học 

Các Phật pháp sâu xa 

Chứng nhập trong các pháp 

Không chấp cảnh giới trí 

Pháp vương oai lực lớn 

Thường chuyển pháp vì diệu 

Thể hiện các thần thông 

Làm thanh tịnh mười phương 

Trí sâu xa viên mãn 

Báu chân thát của đời 

Trí Phật là rồng chúa 

Tùy tâm cứu tất cả 

Ở phương Đông nam, Đại Bồ-tát Pháp Tuệ 

Quang Minh Oai Đức Vương, nương nơi SỨC Oai 
thân của Phật, quán sát khắp mười phương rÔi 
nói kệ răng: 

Khắp mười phương ba đời 

Tất cả đại Thanh văn 

Không biết hết diệu pháp 

Của các Đức Như Lai 

Lại suốt cả ba đời 

Mười phương các Duyên giác 
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Không biết việc thần thông 
Biến hóa của Như Lai 
Huồng là những phàm phu 
Mù tối trong luân hồi 

Bị kết sử buộc ràng 

Lưởng sao được cảnh Phật 
Trí vô ngại của Phát 

Vượt lượng và phi lượng 
Dứt hẳn đường ngôn ngữ 
Tất cả không thể nói 

Thân Phát tướng trang nghiêm 
Tỏa sảng như trăng tỏ 

Nhờ nhiêu kiếp nhẫn nhục 
Hóa hiện khắp mười phương 
Dùng Tam-muội thần thông 
Quán chiếu lực của Phật 
Trải nhiêu kiếp suy nghĩ 
Không thể biết phần ít 
Quán sát trí chư Phát 

Tự giác thật khó lường 
Trong môi môn công đức 
Không đo được giới hạn 
Người nảo phát đại nguyện 
Yêu thích nơi pháp Phật 
Đều thông hiểu dễ dàng 
Đối với cảnh giới khó 

Nếu dùng tâm thanh tịnh 
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Chuyên cần tu phước trí 
Đây đủ đại công đức 
Nghe pháp tùy lãnh hội 
Người nảo nương tuệ Phát 
Mang chí nguyện sâu rộng 
Là hướng đến Bồ-đề 

Sẽ thành Nhất thiết trí. 

Ở phương Tây nam, Đại Bồ-tát tên Tôi Toái 
Nhất Thiết Ma Lực Trí Trảng Vương, nương nơi 
SỨC Oal thân của Phật quán sát khắp mười 
phương tôi nói kệ răng: 

Thân trí không chấp trước 
Xa lia tưởng của thân 

Cảnh giới Phát khó lường 
Thánh chúng không thể biết 
Tịnh nghiệp khó nghĩ bàn 
Phát sinh thân vì điệu 
Tướng tốt và ánh sáng 
Xuyên suốt cả ba đời 

Chiếu khắp cả thể gian 
Pháp giới thường thanh tịnh 
Phật mở cửa Bô-đề 

Thường sinh Nhất thiết trí 
Thể sạch không trần cấu 
Lìa xa những chướng ngại 
Giống mặt trời thể gian 
Ánh sáng trí chiếu khắp 
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Dứt hẳn dòng ba cõi 

Trừ sợ hãi sinh tư 

Thành tựu các Bô-tát 

Viên mãn nguyện Bồ-đề 

Hiển thị vô lượng sắc 

Sắc ấy không nương trụ 

Tuy biểu hiện vô lượng 

Nhưng tất cả khó lường 

Phát ở trong một niệm 

Việc hiển hiện khó nghĩ 

Cảnh giới giác ngộ sâu 

Không thể nào lường biết 

Phật ở trong một niệm 

Hiển hiện Phật ba đời 

S kiện tuy không cùng 

Nhưng niệm tánh không khác 

Người trí cần khéo nghĩ 

Từng niệm nồi tiếp nhau 

Tụ trí nghiệp không khác 

Hướng thắng đến Bồ-đê 

Pháp ấy khó nghĩ bàn 

Tánh rởi xa ngôn ngữ 

Không phải cảnh giới tâm 

Chư Phát từ đáy sinh. 

Ở phương Tây bắc, Đại Bô-tát Tỳ-lô-giá-na 

Nguyện Trí Tĩnh Tú Tràng, nương nơi SỨC Oal 
thân của Phật, quán sát khắp mười phương tôi 
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nói kệ răng: 
Tịnh niệm lìa loạn sĩ 
Dũng mãnh pháp luôn trì 
Trí năng quán tròn đầy 
Biển Bồ-đề vô tận 
Nếu biết được chân thật 
Tực sẽ nhập cảnh Phát 
Trí tự tại phát sinh 
Đoạn trư những nghị hoặc 
Tâm từng niệm tăng tiễn 
Việc làm luôn chuyên cần 
Với pháp trường trí cầu 
Đến cứu cánh pháp Phật 
Từ những căn lành ấy 
Sinh niêm tin rộng lớn 
Thưởng vui và quán sát 
Không tưởng, Không nương trụ 
Ức kiếp luôn tu tập 
Viên mãn các căn lành 
Mục đích vì quả Phát 
An vui chứng vô thượng. 
Đi, đứng trong sinh †ứ 
Không chấp trước tử sinh 
Không nghĩ hoặc nơi pháp 
Thường vui cảnh giới Phát 
Với các pháp hữu vị 
Thể gian vui hư vọng 
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Xa hẳn tâm tham vướng 
Câu công đức của Phật 
Phàm phu không Phật trí 
Chìm nổi trong sinh tử 
Tâm Bồ-tát không chấp 
Nên cứu thoát tất cả 
Bồ-tát hành không động 
Thế gian không thể lường 
Hiện khắp tùy loại thân 
Để làm vui chúng sinh 
Trí Bô-đề đã tịnh 

Khởi từ bi với đời 

Như mặt trời mọc lên 
Ánh sáng chiếu khắp nơi. 

Ở phương dưới, Đại Bồ-tát Phá Chư Cái 
Chướng Dũng Mãnh Trí Tự Tại Vương, nương 
nơi SỨC Oal thân của Phật quản sát khắp mười 
phương, rồi nói kệ rằng: 

Vô lượng ngàn ức kiếp 
Danh Phật khó được nghe 
Huồng ngay trong lúc này 
Thấy Phật, bỏ nghỉ hoặc 
Trí Như Lai võ tận 

Chiêu sáng khắp thể gian 
Như sống phước ba đời 
Làm chúng sinh thanh tịnh. 
Sắc thân Phật vi diệu 
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Thanh tịnh chẳng lỗi lâm 
Trí thanh tịnh không Vướng 
Dù ức kiếp chiêm ngưỡng 
Tâm không hề biết chán. 
Phật tử khéo quán sát 

Sắc thân Phật vi diệu 

Trí thanh tịnh không Vướng 
Làm lợi mình lợi người. 
Như Lai trí lực sâu 

Biện tài cũng võ tận 

Mở cửa ngôi chánh giác 
Thuyết giảng đêu không ngại. 
Mâu-ni tôn chiếu khắp 
Hướng dẫn chúng khó bàn 
Thọ ký quả Bồ-đề 

Được vào cứa giải thoát. 
Phước đức chứa rộng lớn 
Ban bồ cho thể gian 

Khai ngộ cho chúng sinh 

Tu tập hạnh Bồ-để 

Từng cúng dường chư Phát 
Trí độ luôn thanh tịnh 

Hay phá những “lưới hoặc ” 
Trừ đường ác sợ hãi 
Thường quán Bác Lưỡng Túc 
Phát đại nguyện Bồ-đê 
Được sức Phật tự tại 
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Sảnh ảnh sáng đại trí 

Ai thấy Bậc Trung Tôn 
Tâm quyết định cầu Phật 
Nên biết người như thể 
Tất đạt trí Như Lai. 

Ở phương trên, Đại Bôồ-tát Phố Biên Pháp 
CGIới Đại Nguyện Tế; nương nơi SỨC OaI thân của 
Phật, quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ 
rằng: 

Đẳng Mâu-ni đặc biệt 

Các đức đêu viên mãn 
Người thầây, tâm thanh tịnh 
Hướng về ngôi Chánh giác 
Đức Như Lai xuất thể 
Vắng lặng, đại Từ bị 
Chuyển khắp diệu pháp luân 
Lợi ích cho mọi loài. 

Phật từ vô lượng kiếp 
Luôn khổ vì chúng sinh 
Làm sao các chúng sinh 
Báo đáp được án sư 

Thà chịu khổ ba đường 
Trải qua vô lượng kiếp 
Quyết Không bỏ Như Lai 
Đề mong câu Niết-bàn. 

Thà thay thể chúng sinh 
Chịu nỗi khổ luân hồi 
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Quyết không bỏ Như Lai 
Để cầu chút an lạc. 

Ở đường ác nhiêu kiếp 
Chịu khổ được nghe Phật 
Còn hơn ở đường thiện 

Ma không được nghe danh 
Đọa địa ngục nhiều kiếp 
Chịu khô thường thấy Phật. 
Không cầu thoát tam đồ 
Sinh nơi không Phát pháp. 
Vì sao ở đường ác 

Mà không sinh nhàm chán ? 
Nhờ được thấy Pháp vương 
Nên trí tuệ tăng trưởng 
Thấy sức Phát tự tại 

Trừ được tất cả khổ 

Được nhập các Nhự Lai 
Cảnh giới trí sâu xa 

Nếu khi được thầy Phát 
Đường ác được diệt trừ. 
Tăng trưởng mâm phước trí 
Tất đạt quả Bồ-để 

Chung sinh được thầy Phát 
Dưt phá các nghĩ ngở 

Vui thể và xuất thể 

Hạnh nguyện được viên thành. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 3 
PHẨM NHẬP BÁT TTỰ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN H NGUYỆN (PHÁN 3) 


Bây giờ, vì muốn khai triển pháp đại Tam- 
muội tối thượng Sư tử tân thân của Như Lai Đại 
Bồ- tát Phố Hiên quán sát khắp chúng hội Bồ-tát, 
rôi dùng những phương tiện của các bậc như là: 
Phương tiện cùng với hư không giới, phương 
tiện cùng với ba đời, phương tiện cùng với pháp 
ĐIỚI, phương tiện cùng với tất cả thế ĐIỚI, cùng 
với tât cả nghiệp, phương tiện cùng với hết thảy 
tâm chúng sinh, phương tiện cùng VỚI tất cả 
chúng sinh, phương tiện cùng với căn của tật cả 
chúng sinh, phương tiện cùng với hết thảy chúng 
sinh khi thành thục, phương tiện cùng với hình 
ảnh ánh sáng của tất cả pháp, và bảo các Bồ-tát: 

Này Phật tử! Nay ta sẽ dùng mười pháp 
môn rõ tên rõ nghĩa thanh tịnh để diễn nói, chỉ 
bày cảnh giới thân thông rộng lớn của Tam-muội 
Sư tử tần thân cho các ông. Mười pháp ấy là: 
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Pháp môn danh cú một: Như Lai biến hiện 
khắp pháp gIỚI, khắp hư không ØIỚI; trong tật cả 
cối Phật và trong sô cực vi trân các Đức Phật 
tuân tự ra đời, cùng với sự thành hoại của các cõi 
thê giới theo thứ lớp. 

"Pháp môn danh cú hai: Tất cả cõi Phật trong 
khắp thế giới hư không, trong tật cả kiếp cùng 
tận đời vị lai đều khen ngợi công đức thù thắng 
của Như Lai. 

"Pháp môn danh cú ba: Tất cả cõi Phật trong 
khắp hư không giới, khi Đức Như Lai xuất thê sẽ 
hiển hiện vô lượng biển pháp môn giác ngộ. 

Pháp môn danh cú bốn: Tât cả cõi Phật trong 
khắp hư không giới, cảnh giới viên mãn của 
chúng hội Bồ-tát là nơi đạo tràng tối thăng, là 
chỗ Đức Như Lai an tọa. 

Pháp môn danh cú năm: Từng niệm từng 
niệm, nơi tất cả lỗ chân lông phóng ra những 
vâng mây thân của chư Phật biến hóa trong ba 
đời đầy khắp pháp giới. 

Pháp môn danh cú sáu: Dùng sức oai thân, 
làm cho tất cả cảnh ,ĐIỚI đều hiện ra nhiêu kiểu 
thân biến về toàn thể các Đức Phật trong ba đời; 
hiển hiện rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay. 

Pháp môn danh cú bảy: Do sức oal thân, nên 
có thể ở trong tất cả cảnh giới hiện bày khắp tất 
cả chư Phật ba đời, với vô sô thần biến đều hiển 
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hiện rõ ràng như xem nơi bàn tay. 

Pháp môn danh cú tắm: Có khả năng làm cho 
vô số cõi Phật như số cực vi trần trong ba đời 
đều hiện khắp tật cả cõi Phật của ba đời với số 
cực vi trần số Phật hiển hiện những cảnh giới 
thân thông trải qua nhiều kiếp, liên tục không 
gián đoạn. 

Pháp môn danh cú chín: Có khả năng làm 
cho tât cả lỗ chân lông phát ra âm thanh, diễn nói 
đại nguyện của chư Phật trong ba đời cho đến 
tận đời vị lai, để trợ giúp cho các Bồ-tát được ra 
đời. 

Pháp môn danh cú mười: Có khả năng làm 
cho chỗ để tòa Sư tử lớn bằng pháp giới, với đại 
chúng Bô-tát lại giác ngộ tôi thăng, làm trang 
nghiêm đạo tràng ở khắp mọi nơi; cho đến tận 
đời vị lai lại chuyên diệu pháp luân để thành tựu 
đây đủ cho thê gian liên tục không dứt. 

Này các Phật tử! Mười pháp danh cú này là 
đứng đâu. Ngoài ra còn có vô sô pháp môn danh 
cú thanh tịnh vi diệu nhiều như SÔ CỰC VI trần nơi 
cõi Phật không thê nói hết. Tất cả đều là cảnh 
giới trí tuệ của Như Lai, chứ không phải khả 
năng chứng biết của ta và chư vị. 

Khi ấy, vì muốn lập lại một phần nhỏ của 
cảnh giới, do Đức Như Lai nhập Tam-muội Sư 
tử tần thân rộng lớn, nên Bồ-tát Phố Hiên, nương 
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vào thân lực Đức Phật, nhiệt tâm chiêm ngưỡng 
và quán sát biên chúng Bô-tát chăng thể nghĩ bản 
của Như Lai. Quản sát sự không thể nghĩ bản về 
Tam-muội thân thông được biểu hiện đủ loại của 
Như Lai, quán sát sự không thể nghĩ bàn khi ra 
vào các thế giới của Như Lai, quán sát sự thể 
nhập chăng thể nghĩ bản vào tất cả cảnh giới 
pháp huyễn trí của Như Lai, quán sát sự thể hiện 
chăng. thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật trong ba 
đời đều bình đắng của Như Lai. Quán sát sự 
chăng thể nghĩ bản về vô lượng, vô biên ngôn 
ngữ mở Dày giác ngộ cho tất cả pháp môn của 
Như Lai, rôi nói kệ răng: 

Biển CỐI frong fng lỗ chân lông 

Cùng tất Cả cõi như Vị trần 

Trong ấy Phát ngồi ở đạo tràng 

Chúng hội Bồ-tát cùng vây quanh 

Thể giới trong từng lỗ chân lông 

Trong ấy Phật ngôi ở đạo tràng 

An tọa nơi tòa sen tôi thắng 

Thể hiện thân thông khắp pháp giới 

Mỗi đầu sợi lông đêu có Phật 

Tất cả cảnh giới như vỉ trần 

Đều ở trong chúng hội Bồ-tát 

Đều tuyên dương hạnh nguyện Phố 

hiển 

Như Lai an tọa ở mỘt cõi 
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Mà hiển hiện ra khắp Các CốỐiI 

Vô tận Bồ- tát khắp mười ' phương 
Cùng về nhóm họp nơi hội ấy 

Hải hội Bồ-tát đức sáng ngời 
Nhiễu như cực vi trăm ngàn cối 
Tất cả đứng lên tán dương Phật 
Đến khắp mười phương cùng pháp 
giới 

Đi lại tự tại khắp cõi pháp 

Trụ hạnh vô đăng của Phổ Hiên 
Hiện phóng ánh sáng nơi các cối 
Đi vào pháp hội Phát vô biên 

Ở nơi các cối khắp mười phương 
An trụ tôi thắng nơi chư Phật 
Lắng nghe chánh pháp để tu hành 
Mỗi cõi trải qua võ lượng kiếp 
Bồ-tát thường tu rất nhiêu hạnh. 
Đều vào Hải nguyện của Phổ Hiền 
Trụ nơi cảnh giới Phát đức vô biên 
Biển pháp sáng ngời chiêu khắp chốn 
Thông đạt đại hạnh của Phổ Hiên 
Chư Phát ra đời Pháp vô tận 

Khen biển công đức Phật không bờ 
Hiện các thần thông đây pháp giới 
Phân thân hiện khắp như vi trần 
Mỗi niệm thường đi khắp các cối 
Mưa pháp cam lô thấm chúng sinh 
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Làm cho ' pháp giới đêu khai ngộ. 

Bây giờ, vì muốn vì muốn cho chúng hội Bồ- 
tát được an trụ nơi đại Tam-muội Sư tử tân thân, 
bằng niêm vui tôi thắng, rộng lớn sâu xa, Đức 
Thế Tôn chánh niệm tư duy, rôi từ nơi tướng 
bạch hào phóng ra ảnh sáng lớn, tên là Chiêu 
khắp hiện môn pháp giới ba đời. Vì tật cả quyền 
thuộc, Bô-tát dùng ảnh sáng nhiêu không thê kê 
như cõi Phật số cực vi trần số, chiếu khắp tất cả 
cối trong mười phương. Lúc nảy, chúng hội Bỏ- 
tát trong rừng Thệ-đa, đều thấy hết các sô cực vi 
trần ở tất cả các thê giới, hư không giới, thuộc 
pháp giới khắp mười phương. Mỗi vi trân đều có 
SÔ CựC vi trần cõi Phật trong các cối nước của 
chư Phật với. rất nhiêu các tên gọi khác nhau, rất 
nhiêu các sắc tướng khác nhau, tất nhiều sự 
trang nghiêm sự thanh tịnh khác nhau, rất nhiều 
các y trụ, các hình trạng khác nhau. Trong các 
cối nước như vậy. đêu có Bồ-để đạo tràng tối 
thăng; nơi mỗi mỗi đạo tràng đều có tòa Sư tử 
báu trang nghiêm và trên môi tòa bảu, đều có 
Bô-tát thành tựu Chánh đăng Chánh giác. Hết 
thảy các Bô-tát cung kính nhiễu quanh. Tất cả 
Phạm vương đều cung kính cúng dường. Hoặc 
thây chúng hội trụ trong không thê nói cõi Phật, 
thì sẽ chuyền bánh xe chánh pháp, dùng âm 
thanh vô ngại làm vang động khắp Pháp giới. 
Hoặc thấy ở nơi cung của Thiên vương, cung 
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Long vương, cung Dạ-xoa vương, cung Cản- 
thát-bà vương, cung A-tu-la vương, cung Ca-lâu- 
la vương, cung Khân-na-la Vương, cung Ma-hâu- 
la-già VƯƠng, người, phi nhân và những người 
trong thế gian, thành âp, xóm, làng, đô thị, dinh 
trần, thôn xã cho đến ở những chỗ ở khác nhau 
của chúng sinh thì sẽ hiện các thần lực khác 
nhau, nói nhiều pháp môn khác nhau; nghĩa là 
sinh trong các dòng họ khác nhau sẽ thọ những 
săc thân khác nhau, sẽ trụ nhiều oai nghi khác 
nhau, sẽ biểu hiện các tướng tốt khác nhau, 
mang những ánh hào quang khác nhau, phóng 
lưới ảnh sáng khác nhau, nêu ở những chúng hội 
khác nhau, sẽ nhập những Tam-muội khác nhau, 
phát sinh những thân biến khác nhau, hiện những 
oal lực khác nhau, phát những âm thanh khác 
nhau, nói những từ ngữ khác nhau, dùng các văn 
tự khác nhau, diễn thuyết nhiêu giáo pháp khác 
nhau. Như chúng Đại Bồ-tát đang trong pháp hội 
này, thấy được Tam-muội sâu xa thân biến rộng 
lớn của Như Lai như vậy cứ thê tận pháp giới, 
tận hư không giới, Đông, lây, Nam, Bắc, bốn 
hướng, trên, dưới sự chuyển biến bằng nhiêu 
cách khác nhau, tưởng trụ trong các phương 
khác nhau, sinh ra trong các phương khác nhau, 
giới hạn trong các phương khác nhau, vượt qua 
trong các phương khác nhau, biển cả trong các 
phương khác nhau. Tất cả đều nương vào tâm 


1086 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


tưởng của chúng sinh mà tôn tại. Từ trước tới 
nay, tật cả thân cõi nước, tất cả thân chúng sinh; 
trong các lỗ chân lông, trong những SỐ cực vi 
trân và trong tất cả những thê giới hư không â ấy, 
nơi mỗi đâu sợi lông, đều có tật cả các cõi nhiêu 
như số cực vi trân. Các biển cõi khác nhau, các 
nghiệp khởi khác nhau, gắn liền nhau không đứt, 
tuân tự trước sau mà tôn tại. Trong ây, cũng có 
chúng hội, có đạo tràng và mọi người Ở đây cũng 
thây thần lực của Phật như vậy: Nhờ được thấy 
sức thân thông của Phật, nên họ đêu có khả năng 
biến nhập và hiện bóng mình, vào tâm của chúng 
sinh khắp tất cả thế giới nơi mười phương, ba 
đời; tùy theo những sự ưa thích của chúng sinh 
mà phát ra âm thanh, lời nói tốt đẹp, tùy theo 
những nhu cầu mà các vị sẽ diễn thuyết các 
pháp, đi vào trong chúng hội hoặc hiện trước 
chúng sinh; dù sắc tướng có khác nhau, nhưng 
về mặt trí tuệ thì như nhau; khắp tất cả các cõi 
nước cho đến tận đời vị lai; thị hiện tự tại không 
dừng nghĩ để giáo hóa thu phục tất cả chúng 
sinh. Nêu có người được thấy đức thân thông đó 
là nhờ từ quá khứ ở nơi Đức Như Lai Ty-lô-gl1á- 
na, đã biết tu tập nguyện lực thâu nhận căn lành; 
hoặc từ xưa đã từng tu bốn Nhiếp pháp mà căn 
lành tích tụ. Hoặc từ xưa đã nhờ thây, nghe, ghi, 
nhớ, sự thành tựu, do thân cận cúng dường; hoặc 
từ ấy đã khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 3 1087 


đăng Bô-đê; hoặc từ xưa đã từng ở chỗ Đức Như 
Lai trải qua nhiều thời gian, tu hạnh Bô-tát, qua 
lại nhiễu nơi thu phục sự dũng mãnh tinh tân và 
thiện căn; hoặc từ xưa ở chỗ các Đức Phật, cũng 
đã trông nhiêu loại căn lành tương tự, hoặc thời 
quá khứ vì câu Nhất thiết trí vô thượng, nên Đức 
Như Lai đã dùng nhiễu phương tiện giáo hóa để 
được thành thục, vì thế mà mọi người đều được 
nhập vảo đại thân biến Tam-muội sâu xa không 
thể nghĩ bàn, khắp pháp giới, hư không ĐIỚI của 
Như Lai. Hoặc có người được thấy và thế nhập 
Pháp thân Phật; hoặc có người được thấy và thế 
nhập trí thân Phật; hoặc có người được thây và 
thể nhập vào biên hạnh thanh tịnh của Phật, đã tu 
tập thời quá khứ; hoặc có người được thây và thể 
nhập công đức giải thoát, viên mãn, rốt ráo của 
Như Lai, hoặc có người được thây và thể nhập 
vào hạnh luân trang nghiêm của Bồ-tát; Hoặc có 
người được thây và thê nhập vào các địa mà Bồ- 
tát đã chứng, hoặc có người được thây và thế 
nhập trí thành Chánh đắng giác của Như Lai; 
hoặc có người được thây và thể nhập vào các 
môn Tam-muội thân biến bình đắng mà Phật đã 
an trụ; hoặc có người được thây và thê nhập 
mười Trí lực, bốn Vô sở úy của Như Lai; hoặc 
có người được thấy và thê nhập bốn Vô ngại giải 
và biển lớn biện tải của Như Lại. Nhập hơn mười 
không thể nói như số cực vi trần số cõi Phật như 
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vậy; ngoài ra Đức Như Lai còn có cả biến đại 
thân biên nữa. 

Những Đại Bô-tát ấy, còn dùng nhiều đức tin 
khác nhau, hiểu biết khác nhau, đạo khác nhau, 
pháp môn khác nhau, thể nhập khác nhau, giáo 
hóa khác nhau, tùy thuận khác nhau, nơi chỗn 
khác nhau, căn khí khác nhau, cối nước khác 
nhau, thế giới khác nhau, trí tuệ khác nhau, pháp 
tụ khác nhau, thân biên khác nhau, phương tiện 
khác nhau, Tam-muội khác nhau. Các vị ây dùng 
những pháp như thế để thể nhập vào biên cả thân 
biến của Như Lai. 

Thế nào là Bồ-tát có những thứ loại Tam- 
muội khác nhau? Đó là: Nhập tất cả Tam-muội 
Bô-tát phổ biến trang nghiêm pháp giới, Tam- 
muội Bồ-tát quang chiếu tam thế vô ngại cảnh, 
Tam-muội Bô-tát pháp giới vô đoạn trí quang 
minh, Tam-muội Bồ- tát trụ nhất thiết Phật cảnh 
giới, Tam-muội Bồ-tát quang chiếu vô biên hư 
không tế, Tam-muội Bô-tát nhập xuất diệu dụng 
Như Lai tự tại lực, Tam-muội Bồ-tát dũng mãnh 
VÔ Úy phân tân trang nghiêm, Tam-muội Bô-tát 
nhập nhất thiết pháp giới phương tiện toàn phục, 
Tam-muội Bô-tát biến pháp giới như nguyệt phô 
hiện dĩ vô ngại âm diễn nhất thiết pháp, Tam- 
muội Bồ-tát chủng chủng pháp vân bình đăng 
trang nghiêm, Tam-muội Bồ-tát ly cầu hội hệ 
đỉnh Pháp vương tràng, Tam-muội Bồ-tát quán 
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nhất thiết Phật trí tuệ, Tam-muội Bồ-tát vô phân 
biệt quang tràng chiêu nhất thiết thê gian sai biệt 
thân, Tam-muội Bồ-tát nhập Như Lai vô phân 
biệt cảnh giới thân, Tam-muội Bỏ-tát đại bi tạng 
tùy nhất thiết thê gian chuyền, Tam-muội Bỏ-tát 
an trụ nhất thiết pháp vô y tích uy lực, Tam-muội 
Bỏ-tát chiếu nhất thiết pháp tối cực tịch tĩnh viên 
mãn trí, Tam-muội Bô-tát tri chư pháp không 
xảo năng hóa hiện biến nhất thiết thê gian, Tam- 
muội Bô-tát oai lực bình đắng phô xuât sinh nhất 
thiết Phật sát, Tam-muội Bô-tát ư nhất thiết Phật 
sát hiện thành chánh giác trang nghiêm tướng, 
Tam-muội Bồ- tát quán nhất thê gian sắc không, 

Tam-muội Bô-tát bất trước nhất thiết thê gian tối 
thăng viên mãn không, Tam- -muội Bồ-tát xuất 
sinh nhất thiết Như Lai oai lực mẫu, Tam-muội 
Bỏ-tát tu hạnh nhập nhất thiết Phật cứu cánh 
công đức hải, Tam-muội Bỏ-tát quán sát nhất 
thiết cảnh giới xuất sinh thân biễn tận vị lai thê 
oai lực, Tam-muội Bồ-tát nhập nhật thiết Như 
Lai thứ đệ bản sự hải, Tam-muội Bồ-tát năng dĩ 
oai lực tận vị lai tế hộ trì nhất thiết Như Lai 
chủng tánh, Tam-muội Bô-tát dĩ quyết định giải 
lực linh hiện tại thập phương nhất thiết Phật sát 
giai thanh tịnh, Tam-muội Bồ-tát nhất sát-na 
trung phô chiêu nhất thiết Phật sai biệt trụ xứ, 
Tam-muội Bồ- tát thâm nhập quán sát vô ngại tế, 
Tam-muội Bồ-tát năng dĩ oai lực linh nhất thiết 
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thê giới vi nhất Phật sát, Tam-muội Bỏ-tát xuất 
sinh nhất thiết Phật biến hóa thân, Tam-muội 
Bồ-tát dĩ kim cương trí tr1 nhất thiết chư căn hải, 
Tam-muội Bồ-tát tri nhất thiết Như Lai đồng 
nhất thai tạng thân, Tam-muội Bô-tát tri nhật 
thiết pháp giới tùy sở an lập tât trụ tâm niệm tế, 
Tam-muội Bô-tát ư nhất thiết pháp gIỚI quảng 
đại sát trung hiện thành chánh giác cập Bát- niễt- 
bàn đại oai lực, Tam-muội Bồ- tát linh trụ tối 
thượng oal lực xứ, Tam-muội Bỏ-tát chiếu nhất 
thiết Phật sát chúng sinh thân vô phân biệt oai 
lực, Tam-muội Bô-tát nhập nhật thiết Phật trí tuệ 
toàn chuyền tạng, Tam-muội Bồ-tát tri nhất thiết 
pháp tánh tướng sai biệt, Tam-muội Bỏ-tát nhất 
sát-na trung dĩ vô phân biệt trí phô kiến tam thế 
pháp, Tam-muội Bồ-tát niệm niệm trung phô 
hiện pháp giới tạng thân, Tam-muội Bô-tát dĩ 
dũng mãnh trí như sư tử vương tùy thuận ngộ 
giải nhất thiết Như Lai chủng tánh, Tam-muội 
Bồ-tát quán nhất thiết pháp giới viên mãn trí tuệ 
nhãn, Tam-muội Bỏ-tát chánh dũng mãnh thú 
hướng thập lực, Tam-muội Bồ-tát dĩ phố biến 
nhãn quán sát nhất thiết viên mãn công đức, 
Tam-muội Bô-tát biên chiêu xuât sinh nhât thiệt 
chúng sinh sắc tướng viên mãn, Tam-muội Bỏ- 
tát toàn chuyển bất động tạng, Tam-muội Bồ-tát 
diễn thuyết nhất pháp phổ nhập nhất thiết pháp, 
Tam-muội Bôồ-tát ư nhất pháp dĩ nhất thiết ngôn 
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từ sai biệt huấn thích biện tài, Tam-muội Bồ-tát 
diễn thuyết nhất thiết Phật vô nhị pháp cú oal lực 
tràng, Tam- -muội Bồ-tát tri tam thê vô ngại tế, 
Tam-muội Bồ-tát tùy thuận ngộ giải nhật thiết 
kiếp vô sai biệt, Tam-muội Bỏ-tát nhập vi tế thập 
lực phương tiện, Tam-muội Bồ-tát đĩ kim cương 
trí khởi nhất thiết Bồ-tát hạnh, Tam-muội Bồ-tát 
năng ư thập phương tùy tâm tốc tật phô hiện thân 
vân, Tam-muội Bô-tát hiện biến pháp giới thành 
chánh giác thân chủng chúng thân biên, Tam- 
muội Bô-tát thọ nhất thiết xúc an lạc tràng, Tam- 
muội Bồ-tát xuất nhất thiết trang nghiêm cụ 
trang nghiêm hư không giới, Tam-muội Bỏ- tát 
niệm niệm trung xuất đăng nhất thiết thê gian số 
biến hóa hình tượng vân, Tam-muội Bỏ-tát Như 
Lai vô cầu nguyệt quang chiếu hư không, Tam- 
muội Bỏ-tát nhât thiết Như Lai gia trì, Tam-muội 
Bồ-tát nhất quang chiếu nhất thiết pháp căn bản 
sai biệt trang nghiêm, Tam-muội Bồ-tát quảng 
diễn nhất thiết pháp nghĩa đăng, Tam-muội Bồ- 
tát chiêu thập lực cảnh viên mãn, Tam-muội Bộ- 
tát tam thế chư Phật tinh tú tràng, Tam-muội Bồ- 
tát nhất thiết Phật nhất mật tạng, Tam-muội Bỏ- 
tát quán nhất thiết tướng giai cứu cánh, Tam- 
muội Bỏ-tát vô tận phước đức tạng, Tam-muội 
Bồ-tát kiến tận vô biên Phật cảnh giới, Tam- 
muội Bô-tát kiến nhất thiết pháp như kim cương 
sư tử hồng oai lực, Tam-muội Bồ-tát hiện nhật 
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thiết Như Lai biến hóa chánh kiến bình đăng, 
Tam-muội Bô-tát nhất thiết Phật nhật niệm châu 
hành, Tam-muội Bô-tát nhất niệm phô chiêu tam 
thế pháp, Tam-muội Bồ-tát phố âm diễn thuyết 
tịnh quang đắng chiêu nhất thiết pháp tự tánh 
thanh tịnh, Tam-muội Bô-tát kiến nhật thiết Phật 
sai biệt lực, Tam-muội Bô-tát kiến nhất thiết 
Phật giác nhất thiết sai biệt pháp giới như liên 
hoa khai phu, Tam-muội Bô-tát quán sát chư 
pháp như hư không vô trụ xứ, Tam-muội Bồ-tát 
nhất phương phô xuất thập phương hải toàn 
chuyền tạng, Tam-muội Bồ-tát nhập nhất thiết 
pháp gIỚI môn, Tam-muội Bô-tát nhât thiết pháp 
hải sai biệt tạng thân, Tam-muội Bỏ-tát dĩ tịch 
tính thần phóng sai biệt quang, chiếu nhất thiết 
chúng sinh thân, Tam-muội Bồ-tát nhất sát-na 
tâm đĩ đại nguyện lực xuất sinh nhất thiết thân 
thông, Tam-muội Bồ-tát thường ư nhất thiết xứ 
chánh giác oai lực phố biến, Tam-muội Bồ-tát 
tùy thuận ngộ giải dĩ nhất trang nghiêm, nhập 
nhất thiết pháp giới, Tam-muội Bồ-tát chánh 
niệm nhất thiết Phật thân phổ chiếu, Tam-muội 
Bồ-tát ngộ giải tôi thăng thân thông trí biến nhất 
thiết thế giới, Tam-muội Bồ-tát nhất niệm linh 
vô lượng giáo tự bản mẫu phô biến pháp giới, 
Tam-muội Bô-tát dĩ nhật giáo pháp trang nghiêm 
nhất thiết pháp giới quang minh, Tam-muội Bồ- 
tát nhất thiết Phật oai lực quang minh viên mãn 
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luân, Tam-muội Bỏ-tát dĩ hạnh nguyện võng 
nhiếp. nhất thiết chúng sinh giới, Tam-muội Bỏ- 
tát kiên nhất thiết thế giới bât đoạn tuyệt, Tam- 
muội Bô-tát liên hoa cát tường chủng chủng thân 
biến phố du bộ, Tam-muội Bỏ-tát tri nhật thiết 
chúng sinh thân toàn chuyển trí, Tam-muội Bồ- 
tát oal lực phổ hiện nhất thiết chúng sinh tiên, 
Tam-muội Bô-tát ngộ giải nhất thiết chúng sinh, 
âm thanh ngôn từ bí mật hải, Tam-muội Bồ-tát 
quán nhất thiết chúng sinh sai biệt trí, Tam- -muội 
Bồ-tát vô phân biệt đại bị tạng, Tam-muội Bộ- tát 
nhập nhất thiết Như Lai tế, Tam-muội Bô-tát 
quán sát nhất thiết Như Lai giải thoát xứ sư tử 
tân thân. 

Các Bô-tát này đã dùng những Tam-muội của 
Bô-tát nhiều như số cực vi trân nơi cõi Phật 
không thể nói hết, để làm phương tiện nhập vào 
đại công đức tu tập từ quá khứ của Đức Ty-lô- 
giá- na, từng niệm sung mãn tật cả pháp giới và 
biển Tam-muội đại thân biến của chư Phật. 
Những Bồ-tát ở rừng Thệ-đa, tuy không rời 
chúng hội đạo tràng của Như Lai nhưng đều 
được thây toàn thể số cực vi trần cối Phật rộng 
lớn khắp mười phương thế giỚI, ngôi Ở những 
tòa Sư tử bảo liên hoa tạng; các vị đêu đã có đây 
đủ trí tuệ rộng lớn, thê hiện toàn bộ những cảnh 
gIỚI thân thông; đã an trụ trong cảnh văng lặng 
nơi quả vị Bô-tát, thản nhiên phát sinh trí tuệ 
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nhạy bén; đã đạt được sự tùy thuận phô biến 
hạnh trí, nhờ vào trí tuệ của Phật mà phát sinh 
chủng tánh; đã chứng hiện tiền về Nhất thiết trí, 
được mắt trí vô ngại thanh tịnh; khéo điều phục 
tật cả chúng sinh, an trụ nơi toản thể pháp tảnh 
bình đăng của Phật. Đôi với các pháp nêu đã tỏ 
ngộ thì đã có khả năng quán chiếu tự tánh thanh 
tịnh của chúng, biết những chỗ cứu tánh tịch diệt 
của thế gian không có nơi nương tựa, đi khắp 
mười phương hết thảy các cõi nước mà không bị 
đăm vướng, chuyên cần quán chiếu khắp thế 
gian nhưng không có chỗ đề trụ; đi đến khắp thê 
ĐIỚI ƠI HƯỜI phương nhưng không có điểm để 
đến, đã nhập vảo tất cả các cung điện diệu pháp 
nhưng không có chỗ để vào, với toàn thê các 
pháp thâu đạt được tánh không và biết không có 
tính tích tụ; nhưng vẫn thường giáo hóa làm cho 
chúng sinh thành thục, chỉ cho chúng sinh an vui 
nơi việc làm, mở toang trí tuệ và cảnh giới giải 
thoát cho họ, thường dùng trí thân sống xa lìa cõi 
tham, vượt trên tất cả biển khô sinh tử, chỉ rõ 
cho chúng sinh về thật tế của các uấn. Ánh sáng 
trí viên mãn soi chiếu xuyên suốt tất cả định lực 
kiên cô không thể lay động, thường phát khởi 
thương tưởng. đối với các chúng sinh, hiểu rõ tất 
cả các pháp đều như huyền, biết toàn thể thê gian 
đều như mộng, quán tật cả các thân sai khác do 
Phật hóa hiện đều như bóng, biết tất cả ngôn ngữ 
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âm thanh để thuyết pháp đều như tiếng vang, 
thây các pháp sinh ra và tôn tại đều biến hóa, có 
thể khéo tích tụ hạnh nguyện tối thắng, làm cho 
trí tuệ thanh tịnh tròn đủ, khéo léo tùy thuận để 
được rốt ráo vắng lặng, khéo nhập cảnh gIỚI Đà- 
la-ni Nhất thiết chủng trí, đây đủ sức vô úy của 
các Tam-muội, tinh tấn dũng mãnh tu toản thể 
các hạnh; trụ vào pháp giới, được mắt trí sáng, 
đến tất cả pháp không có chỗ trụ, tu tập vô biên 
biến hạnh trí tuệ, đến Trí tuệ độ là bờ cứu cánh; 
được sự hộ trì của Trí tuệ độ, dùng thân thông 
Ba-la-mật cứu độ các chúng sinh; nương Thiên 
định độ nên tâm được tự tại, chứng được tất cả 
cảnh giới chân thật của Phật. Băng trí thiện xảo, 
khai vị pháp tạng, băng trí thông sáng giải thích 
từ ngữ, bằng sức biện tài thuyết pháp vô tận, 
tiếng trầm hùng dũng mãnh vô ủy có thê gầm 
vang như sư tử. Luôn thích thú quán sát các pháp 
không sai biệt, bằng mắt tịnh tuệ quán khắp tât 
cả, vâng trăng vô sinh trí chiếu sáng thế gian, 
quán các chúng sinh thấy chân thật đề, phước trí 
vững chắc như núi kim cương; bao nhiêu ví dụ 
nói cũng không cùng. Làm tăng trưởng tất cả trí 
tuệ căn bản, tính tấn dũng mãnh hàng phục 
chúng ma, vô lượng trí tuệ oal quang tròn đây, 
thân tướng thù thăng hơn cả thế gian, đạt tất cả 
pháp trí tuệ vô ngại, hiểu rõ các pháp tận và 
không tận, trí tuệ thanh tịnh ở khắp nơi, có khả 
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năng tùy thuận và nhập chân thật tế; quán trí vô 
tướng thường hiện tiên; khéo léo làm tròn các 
hạnh Bô-tát, dùng trí không hai quán chiếu thế 
gian, biết được những cảnh giới qua lại của 
chúng sinh khắp các cõi Phật sẽ được trí viên 
mãn. Đôi với các pháp lìa các mờ ám, phóng ra 
ánh sáng chiếu khắp thế giới nơi mười phương, 
làm ruộng phước tôi thăng cho thê gian; bánh xe 
đại nguyện như vâng trăng hiện khắp nơi; phước 
đức tối thăng như núi Tu-di, tất cả thê gian 
không ai vượt qua, khuất phục các tà niệm của 
ngoại đạo, hiện thân này ở khắp các cõi, dùng 
âm thanh vi diệu diễn thuyết các pháp, được gặp 
các Đức Phật, tâm không biết chán. Đã được oai 
lực tự tại của chư Phật, tùy theo sự ứng hóa mà 
hiện các thân, đi con thuyền đại trí vào biển sinh 
tử để cứu vớt tất cả, để việc đi lại không bị trở 
ngại. Trí tuệ viên mãn sắc thân sáng rực như mặt 
trời xuât hiện chiếu sảng thê gian; tùy tâm chúng 
sinh mà hiện các hình sắc, biết căn tánh sở thích 
của chúng sinh, nhập cảnh giới thanh tịnh không 
tranh cãi, biết tự tánh vô sinh của tất cả các 
pháp. Băng trí tự tại, làm cho tất cả cảnh giới lớn 
nhỏ hòa nhập lại với nhau; hiểu rõ sự lý sâu xa 
của các quả vị Phật, biết các loại văn tự câu 
nghĩa của thế gian, dùng câu vô tận thuyết pháp 
vô tận; với một câu diễn ra được tất cả biển kinh 
điển, thu được đầy đủ thân trí tuệ Đà-la-n1 rộng 
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lớn; tùy theo sự thọ tri, tận kiếp vỊ lai, trọn vẹn 
không mắt. Trong một niệm có khả năng nhớ lại 
việc làm trong vô SỐ kiếp trước, trong một niệm 
có thể hiểu rõ tâm của tất cả chúng sinh trong ba 
đời, ban cho chúng sinh tất cả pháp tạng Tống trì 
của chư Phật, thường chuyền pháp luân thanh 
tịnh bất thoái, làm cho các chúng sinh phát sinh 
đại trí tuệ, nhập cảnh giới của Phật, đủ Nhất thiết 
trí thường an trụ nơi Tam-muội sâu xa, khéo léo 
phân biệt tât cả các pháp cú, nhưng đôi với các 
pháp không chập trước, hiện Dảy diệu dụng tự tại 
nơi trí tuệ tôi thăng nên đôi với các cảnh giới đều 
được giải thoát. Quán sát tật cả thân trang 
nghiêm thanh tịnh, đem thân đó nhập VàO H„ƯỜI 
phương pháp gIỚI, tùy theo nhu câu mà hóa thân 
đến khắp mọi nơi, biết các biển cõi có số cực vi 
trần cõi trong, đó đều hiện thân thành chánh giác; 
với tánh vô sắc hiện tât cả sắc, có khả năng đem 
một phương nhập vào các phương. Những Bô-tát 
ây có đây đủ vô lượng kho tảng phước đức trí 
tuệ như vậy. Tất cả chư Phật trong, mười phương 
đêu khen ngợi công đức của các vị ấy không hêt 
được. . Những Bồ-tát ây đêu có mặt nơi rừng Thệ- 
đa, tất cả đều thấy ảnh sáng của Chư Phật đã 
chiếu khắp, nhập sâu vào biên lớn công đức của 
Như LaI. 

Khi được ánh sáng chánh pháp chăng thể 
nghĩ bàn chiếu đến các vị Bôồ-tát ây rất phấn 
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khởi, thích thú đồng thời nơi thân mỗi người, nơi 
tòa Sư tử, nơi các lầu các báu, những vật trang 
nghiêm cho đến tất cả những vật dụng ở rừng 
Thệ-đa, đều phát sinh nhiêu loại mây trang 
nghiêm, đây khắp mười phương pháp BIỚI. Tử 
trong mỗi niệm phát ra những lưới mây vi diệu 
rộng lớn sáng ngời đây cả pháp giới khai ngộ 
cho tât cả chúng sinh khiến đều được hoan hỷ. 
Từ trong mỗi niệm phóng ra những mây chuông 
bằng ma-ni đầy khắp pháp giới phát ra những â âm 
thanh vi diệu để tán dương, khen ngợi tất cả 
công đức của chư Phật ba đời. Từ trong mỗi 
niệm phóng ra những loại mây nhạc cụ của trời 
đây khắp pháp giới, pháp gIỚI, phát ra những â âm 
thanh vi diệu diễn thuyết các quả báo nơi nghiệp 
của chúng sinh. Từ trong môi niệm hiện ra 
những loại mây. về hạnh nguyện và sắc tướng 
thân của Đại Bô-tát đây cả pháp ĐIỚớI Và cũng 
băng âm thanh vi diệu nói lên những hạnh 
nguyện rộng lớn của Bô-tát. Từ trong môi niệm 
xuất hiện những loại mây bằng đủ loại thân 
thông vi diệu biên hóa tự tại của Như Lai đây cả 
pháp giới bằng ngôn ngữ âm thanh rộng lớn của 
chư Phật. Từ trong môi niệm xuất hiện những 
loại mây tướng tốt trang nghiêm thân của Bô-tát 
đây cả pháp giới, khắp cả các cõi để chứng minh 
về sự tuân tự xuất hiện liên tục của các Đức Như 
Lai, tất cả cõi nước trong mười phương. Từ 
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trong mỗi niệm, xuất hiện những vâng mây Bồ- 
đề đạo tràng của Như Lai nơi ba đời, đây khắp 
các giới, hiện rõ các Đức Phật thành tựu chánh 
đăng chánh giác và quán sát khắp cả sự hiển thị 
vê công. đức trang nghiêm khi thành Phật. Từ 
trong mỗi niệm xuất hiện những vâng mây giống 
như thân của các đại Long vương, đây cả pháp 
giới, che khắp cả chư Phật, làm mưa xuống hệt 
tháy các mùi hương thượng diệu. Từ trong mỗi 
niệm, xuất hiện nhiêu vâng mây giống như thân 
của các Phạm vương, đây khắp pháp gIỚI, mỗi 
một Phạm VƯƠng đều quán sát khắp nơi và diễn 
thuyết hạnh của Bồ-tát Phô Hiển. Từ trong mỗi 
niệm, xuất hiện nhiều vâng mây sáng báu, làm 
thanh tịnh cõi Phật, đây khắp pháp ø1ới, hiện rõ 
việc chuyên pháp luân của các Đức Phật trong 
mười phương. Những vị Bô-tát ây, đã được ánh 
sáng chăng thế nghĩ bàn như thê chiếu đến và đã 
nhập vảo cảnh giới thần thông rộng lớn bất khả 
tư nghì. Pháp ứng hợp như thế nên đã phát sinh 
ra những đám mây đại trang nghiêm, có đủ các 
thân biến khác nhau, nhiêu như số cực vi trần 
nơi cõi Phật, không thể nói hết... 

Bây giờ, vì nhăm khai thị lại các pháp thần 
biến ở rừng Thệ-đa, nên Đại Bô-tát Văn-thù-sư- 
lợi, nương nơi oal lực của Phật, quán sát khắp 
mười phương, rôi nói kệ răng: 

Hãy nên quán chiếu rừng Thệ-đa 
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Rộng thoáng trang nghiêm sánh 
không cùng 

Tất cả mây thân đêu hiện rõ 

Xuất oai thân Phật đây pháp giới 
Thân trang nghiêm, sắc tướng thanh 
tịnh 

Võ lượng Phát tử trong mười phương 
Tất cả đêu hiện nơi đạo tràng 

Khắp trong chúng hội đều quán thấy 
Theo lỗ chân lông các vị ấy 

Diễn thuyết pháp Phật như sắm động 
Nhiều loại mây tướng sáng trang 
nghiêm 

Lan khắp các cõi rong mười phương 
Và trong là hoa nơi cây báu 

Xuất hiện Phạm, Thích tướng trang 
nghiêm 

Động tịnh oai nghỉ đêu tịch tĩnh 

Từù khi xuất định đến kinh hành 

Từng lỗ chân lông nơi thân Phật 
Hiện chúng Bồ-tát khó nghĩ bàn 
Tướng tốt trang nghiêm thật kỳ diệu 
Đều cùng với Bồ-tát Phổ Hiên 

Mọi vật trang nghiêm trong rừng ấy 
Đây khắp hư không phát tiếng hay 
Khen ngợi Bồ-tát trong ba đời 

Tất cả biển công đức trang nghiêm 
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Những loại cây báu trong vườn này 
Cũng phát vô lượng thứ tiếng hay 
Diễn nói cho toàn thể quần sinh 

Vô số biển nghiệp báo sai biệt 

Các cảnh giới có nơi rừng ấy 

Đều hiện Như Lai trong ba đời 
Trong cực vi mười phương. biển cõi 
Đều hiện thân thông đi khắp chốn 


Tắt cả Cực VI HƠI biển CỐiI 


Và những CỐI HƯỚC ÍfOHĐ Hưởi 


phương 


Từng lỗ chân lông nơi thân Phật 


Đều hiển hiện đủ tướng trang nghiêm 


Sáng bảu mây thơm do Phát hiện 
Bằng số chúng sinh ở thể gian 

Mỗi vị đêu vận đại thần thông 
Phương tiện tùy nghỉ để hóa độ 
Như cung thành báu khắp hư không 


Trang nghiêm vì diệu như vâng nhật 


Kho báu cùng với cội Bồ-để 

Ở khắp mười phương đều có cả 
Ba đời mười phương các Như Lai 
Có những đạo tràng chúng Bồ-tát 
Biển kiếp tu hành tướng công đức 


Tát cả đêu hiện ở rừng này 


Đại hạnh Phổ hiển các Bô-tát 
Đáy đu trang nghiêm nơi biên cõi 
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Số ấy vô lượng khắp chúng sinh 
Ở tại rừng nảy đều được thấy. 

Bây giờ, những Bỏ-tát ây nhờ ánh Sáng từ 
Tam-muội của Phật chiếu đến nên mỗi người 
đều được môn đại Bi nhiêu không: thê đêm như 
SỐ Vi cực trần nơi cõi Phật; được môn ây rôi, mọi 
người đều tiếp nhận để tạo lợi ích an lạc cho 
chúng sinh. Cùng lúc ây, nơi mỗi lỗ chân lông 
trên thân của họ đều phóng ra vô sô ánh sáng có 
màu Sắc nhiêu không thê đếm được như số cực 
vi trân nơi cõi Phật; mỗi ánh sáng đều hiện ra 
mây thân của Bồ- tát số lượng như trên. Lại xuất 
hiện những vâng mây tương tự thân của các vị 
chủ thế gian, đây khắp pháp ĐIỚI ffOng MmưƯỜI 
phương trước chúng sinh; rôi bằng nhiều phương 
tiện tùy theo thần tướng, âm thanh, ngôn ngữ mà 
giáo hóa điều phục, làm cho họ được thuân phục. 
Hoặc hiện ra môn vô thường, với hình ảnh cung 
điện của chư Thiên thoái đọa nhiêu như số cực vi 
trần nơi cõi Phật không thê nói hết. Hoặc hiện ra 
môn tùy nghiệp thọ sinh của hết thảy chúng sinh 
nhiêu không thể nói hết như số cực vi trần nơi 
cõi Phật. Hoặc hiện ra môn cảnh giới trong mộng 
làm cho tâm tư được giác ngộ nhiều như số cực 
vi trần nơi cõi Phật không thể nói hết. Hoặc hiện 
ra môn tật cả Bồ- tát viên mãn các hạnh nhiêu 
như số cực vi trần nơi cõi Phật không thể nói hết. 
Hoặc hiện ra môn tật cả Bồ-tát viên mãn đại 
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nguyện nhiêu như số cực vi trần nơi cõi Phật 
không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn chấn động 
thế giới nhiều như số cực vi trần nơi cõi Phật 
không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn tất cả Đức 
Như Lai đều xả nội ngoại thân, để hành Bó thí 
độ nhiêu như số cực vi trần nơi cõi Phật không 
thể nói hết. Hoặc hiện ra môn các Đức Như Lai 
tu các công đức chánh hạnh để viên mãn Trì giới 
độ nhiều như số cực vi trân nơi cõi Phật không 
thể nói hết. Hoặc hiện ra môn các vị Bô-tát chặt 
đứng thân thể mà tâm không động loạn để hành 
Nhẫn nhục độ nhiêu như sô cực vi trần nơi CÕI 
Phật không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn tât cả 
Bỏ-tát chuyên tu những trí tuệ, thân thông để 
hành Tinh tấn độ nhiều như số cực vi trần cõi 
Phật không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn tu 
hành các pháp như: Tĩnh lự, đăng trì, đẳng chí, 
thân thông, giải thoát để thực hành Thiên định 
độ nhiều như cực số cực vi trần nơi cõi Phật 
không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn chiêu soi 
thê .plan bằng ánh sáng trí để hành Trí tuệ độ 
nhiêu như số cực vi trần nơi cõi Phật không thể 
nói hết. Hoặc hiện ra môn xả bỏ vô sô thân 
mạng, tài sản, vợ con, quốc thành, để cầu mong 
hiểu nghĩa pháp Phật dù một câu kinh, một bài 
kệ, nhiêu như sô cực vi trần nơi cõi Phật không 
thể nói hết. Hoặc hiện ra môn tâm không nhàm 
chán, thân cận cúng dường các Đức Như Lai; để 
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cầu xin được nghe những pháp yêu, nhiêu như số 
cực vi trần nơi cõi Phật không thê nói hết. Hoặc 
hiện ra môn biến trí quang minh, để tùy theo căn 
tánh muốn thành thục của chúng sinh, mà đến 
chỗ họ khai thị, hướng dẫn, làm cho họ được ngộ 
nhập, nhiêu như số cực vi trân nơi cõi Phật 
không thê nói hết. Hoặc hiện ra môn tất cả Bồ- 
tất với tụ phước trí, để phá trừ chúng ma, thu 
phục các ngoại đạo, dựng cờ oal lực chiến thăng, 
nhiêu như số cực vi trần nơi cõi Phật không thể 
nói hết. Hoặc hiện ra môn có trí tuệ, biết rõ ràng 
các công xảo kỹ thuật, nhiều như số cực vi trần 
nơi cõi Phật không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn 
có trí tuệ, biết được tâm hạnh vi tế khác nhau của 
tất cả chúng sinh, nhiều như số cực vi trân nơi 
cối Phật không thể nói hết. Hoặc hiện ra môn có 
trí tuệ thù thăng, biết được hết thảy các pháp có 
những chủng loại khác nhau, nhiêu như số cực vi 
trần nơi cõi Phật không, thể nói hết. Hoặc hiện ra 
môn có trí tuệ biết rõ tất cả chúng sinh có nhiêu 
tâm vui thích khác nhau, nhiêu như số cực vi 
trần nơi cõi Phật không thể nói hết. Hoặc hiện ra 
môn trí tuệ biết tất cả căn hạnh, phiên não, tập 
khí khác nhau của chúng sinh, để khiến các thứ 
kia được diệt trừ, nhiêu như sô cực vi trần nơi 
cối Phật không thê nói hết. Hoặc hiện ra môn có 
trí tuệ biết rõ tất cả những phẩm loại và nghiệp 
báo khác nhau của chúng sinh, nhiều như sô cực 
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vi trân nơi cõi Phật không thê nói hết. Các vị ây, 
dùng những môn phương tiện nhiêu bằng SỐ cực 
vi trân nơi cối Phật không thể nói hết như thế, 
đến chỗ của tất cả chúng sinh đang trụ để hóa độ, 
thu phục và làm cho họ được thành tựu, như là: 
Đến cung điện Phạm vương hoặc cung điện Đề 
Thích; hoặc cung điện Thiên, Long, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hâu- -la-glả, người, phi nhân... cho đến các Vương 
cung của cõi Diêm-ma-la; hoặc đến trụ xứ của 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, dùng tâm đại Bi 
bình đăng, đại nguyện bình đẳng, trí tuệ binh 
đăng và Tam-muội bình đăng để giáo hóa, thu 
giữ điều phục họ. Những chúng sinh Ấy: có 
người được điều phục nhờ thấy; có người được 
điều phục nhờ nghe; có người được điều phục 
nhờ ghi nhớ; có người được điêu phục nhờ nghe 
âm thanh; có người được điều phục nhờ nghe 
danh hiệu; có người được điều phục nhờ thây 
hào quang: có người được điều phục nhờ thấy 
lưới ảnh sáng.. Tùy theo tâm ưa thích của 
chúng sinh mà các vị đến đáp ứng để họ được lợi 
ích. Tất cả Bôồ-tát ở trong rừng Thệ-đa này đều 
nhất tâm muốn thành tựu đây đủ cho tất cả 
chúng sinh. Tuy dùng thân lực có lúc hiện ở 
trong những cung điện trang nghiêm khác nhau; 
hoặc có lúc ở trên tòa Sư tử hiện nơi lầu gác báu 
hiện trong đạo tràng giữa chúng hội vây quanh, 
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các biển cõi trong mười phương đều được thấy 
sự thị hiện đó, nhưng cũng không rời khỏi rừng 
Thệ-đa trú xứ của Đức Như Lai. Vả lại, vì muôn 
thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh; nên Bồ-tát 
cũng thị hiện vô lượng mây thân biên hóa; hoặc 
hiện thân đoan nghiêm của quyến thuộc mình; 
hoặc hiện thân một mình như: Sa-môn, thân Bà- 
la-môn, thân ngoại đạo xuất gia, thân khô hạnh, 
thân sung mãn, thân thây thuốc, thân thương 
chủ, thân thương chủ, thân dầm nữ, thân kỹ nữ, 
thân Tỳ-sa-môn, thân Phạm vương, thân phụng 
sự chư Thiên, thân nhà công xảo kỹ thuật. Hiện 
những thân biến hóa như thê, đến chỗ ở của các 
chúng sinh, tùy sự thích ứng của họ mà phát sinh 
trí như, huyển đối với thế gian, giống như lưới 
trời Đế Thích, để thực hành hạnh Bỏ-tát, với 
hình tướng khác nhau, oal nghi khác nhau, âm 
thanh khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, trụ xứ 
khác nhau, đã diễn thuyết các pháp như: Thuyết 
về tất cả sự nghiệp công xảo của thê gian; thuyết 
về những ngọn đèn phước đức trí tuệ chiếu sáng 
thế gian; thuyết về những Oa1 lực gia trì chân thật 
đã chứng đắc; thuyết vê những nghiệp lực bảo trì 
cho thế gian tồn tại; thuyết về những sự kiến lập; 
kế thừa làm thanh tịnh khắp mười phương; 
thuyết về những cảnh giới pháp do đèn trí chiêu 
đến. Toàn đủ Bậc Bô-tát như vậy, tuy hóa thân 
khắp mười phương pháp giới để giáo hóa, điều 
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phục làm cho chúng sinh được thành thục, nhưng 
cũng không rời khỏi rừng Thệ-đa, chô ở của Đức 
Như LaI. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 4 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN H NGUYỆN (PHÁN 4) 


Bây ĐIỜ, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi, cùng VỚI 
vô lượng chúng Đại Bồ-tát đồng hành và các 
thân Kim cang thường thị vệ, từ lầu gác Thiện 
trụ đi ra; vì tật cả thế gian thị hiện thân của các 
vị thân có oai lực lớn như: Thần Túc hành, từ lâu 
đã phát thệ nguyện vững chắc cúng dường chư 
Phật, thân Chủ địa nhớ đại nguyện xưa, thích 
luôn được nghe chánh pháp, không, gián đoạn; 
thân Chủ thủy, dùng tình thương sâu xa thanh 
tịnh, làm trang nghiêm pháp giới để toàn thể 
chúng sinh được thấm nhuân; thần Chủ hỏa, có 
ánh sáng của oai lực trí tuệ chiêu khắp; thần Chủ 
phong, có sự trang nghiêm ở trên đâu nhờ đội 
mão băng ma-ni báu; thần Chủ phương, dùng 
nghi thức khác nhau chiều sáng mười phương; 
thân Chủ đêm, chuyên cần diệt trừ bóng tối vô 
minh; thân Chủ ngày, chuyên tâm mở bày mặt 
trời trí của Như Lai; thân Chủ không, làm trang 
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nghiêm khắp hư không pháp giới; thần Chủ biến, 
luôn chuyên cân, dùng phương tiện cứu vớt 
chúng sinh ra khỏi biển sinh tử; thân Chủ núi, 
thường xuyên tích tập vô số căn lành thù thắng, 

vượt qua giới hạn của tâm, hướng đến Nhất thiết 
trí; thân Chủ sông, phát đại thệ nguyện, tuần tự 
độ chúng sinh và khen ngợi chư Phật, dũng 
mãnh không biết mỏi mệt; thần Chủ thành, 
chuyên cân giữ gìn thành trì tâm Bôồ-đề của tất cả 
chúng sinh. Ngoài ra, các đại Long vương cũng 
thường xuyên bảo vệ, giữ gìn tất cả chúng sinh; 
các Dạ-xoa vương cũng thường xuyên bảo vệ sự 
thành tựu Nhất thiết trí, Càn-thát-bà VƯƠng cũng 
thường giúp chúng sinh tăng trưởng niêm vui; 
Cưu-bàn-trà Vương cũng thường xuyên diệt trừ 
sự đói khát của tất cả ngạ. quỷ; Ca-lâu-la vương 
cũng thường xuyên nguyện tê độ tật cả chúng 
sinh ra khỏi biến sinh tử; A-tu-la vương nguyện 
cho các chúng sinh đều được thành tựu thân lực 
của Như Lai, vượt khỏi thê gian; Ma-hâu-la-già 
vương thì cung kính cúi đầu, muôn được thấy 
những công đức của chư Phật; các Đại Thiên 
vương thì chán ngán sinh tử, thường thích chiêm 
ngưỡng tướng tốt của chư Phật; các đại Phạm 
vương thì tôn trọng Đức Phật, cung kính cúng 
dường, tán dương khen ngợi. Đại Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi củng chúng Đại Bồ-tát và các vị chủ 
thế giới với hình sắc khác nhau, oai đức trang 
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nghiêm vây quanh trước sau; từ trụ xứ của mình, 
cùng nhau đên chỗ Đức Phật, đi nhiễu bên phải 
Phật vô lượng vòng và dâng các lễ vật cúng 
dường: cúng dường xong, đảnh lễ lui, vòng bên 
phải ra rồi đi đến phương Nam. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất, nương vào oai 
lực Phật, trông thấy Bô-tát Văn-thù-sư-lợi cùng 
các Đại Bô-tát và các vị chủ thê giới, chúng hội 
thật là trang nghiêm, oal đức tự tại, đủ các loại 
thân thông, từ rừng Thệ-đa bình thản ra đi như 
vậy; Tôn giả suy nghĩ: “Nay ta sẽ cùng Bồ- tát 
Văn-thù-sư-lợi đến phương Nam”. Nghĩ vậy tôi, 
Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với sáu mươi Tỷ- -kheo 
và quyên thuộc trước sau vây quanh rời trú xứ 
của mình, đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, đảnh lễ, 
nhất tâm chiêm ngưỡng và xin phép. Phật. Được 
Đức Thế Tôn đồng ý, MỌI người nhiễu phía phải 
Phật ba vòng làm lễ rôi ra đi. Số các thây Tỳ- 
kheo cùng đến chỗ Đông tử Văn-thù-sư-lợi này 
đều là những vị được Tôn giả Xá-lợi-phât hóa 
độ, xuất gia chưa bao lâu và cùng ở một chỗ. 
Những vị ây là: Tỳ-kheo Hải Giác, Tỳ-kheo 
Diệu Đức, Ty-kheo Phước Quang, Ty-kheo Đại 
BI, Tỳ-kheo Điện Đức, Tỳ-kheo Tịnh Hạnh, Tỳ- 
kheo Thiên Đức, Ty-kheo Thật Tuệ, 1y-kheo 
Phạm Thắng, Ty-kheo Tịch Tuệ..., đủ sáu mươi 
vị như thê. Các vị này, từ thời quá khứ, đã từng 
cúng dường chư Phật, trông căn lành sâu chắc, 
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có thê hiểu rõ được các pháp sâu xa, niêm tin 
vững chắc, đạt đến thanh tịnh tột bậc, chí nguyện 
rộng lớn bằng cảnh giới Phật, tu hành đúng đăn 
giáo pháp của Phật và có khả năng biết rõ hết 
bản tánh của các pháp, có thê tạo lợi ích lớn để 
thành tựu chúng sinh, luôn chuyên cần thích thú 
cầu công đức của chư Phật. Các vị ấy đều do 
Đồng tử Văn-thù-sư-lợi giáo hóa. 

Trong lúc dẫn các Tỳ-kheo đi trên đường, 
Tôn giả Xá-lợn- phât nhìn khắp chúng rôi THÓI VỚI 
Giác Hải: Ông nên quán sát thân tướng tốt thanh 
tịnh, trang nghiêm của ngài Văn-thù-sư-lợi mà 
chư Thiên và loài người không thể nghĩ bàn 
được. Ông nên quán sát ảnh hào quang tròn sáng 
của ngài Văn-thù-sư-lợi, chiêu khắp mười 
phương, có năng lực làm cho chúng sinh sinh 
tâm hoan hý. Ông nên quán sát lưới ánh sáng do 
Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi phóng ra, nó vi diệu trang 
nghiêm, trừ diệt vô lượng khô não của chúng 
sinh. Ông nên quán sát chúng hội oai đức của 
Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi, là những vị Bồ-tát có căn 
lành thâu nhận từ xưa. Ông nên quán sát con 
đường mà đại Bô-tát Văn-thù-sư-lợi đi, mỗi bên 
rộng tám bước, sạch sẽ băng phẳng, được trang 
nghiêm bằng các báu. Ông nên quán sát chỗ ở 
của đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, mười phương 
xung quanh thường có đạo tràng hiển hiện trang 
nghiêm, tùy thuận biến chuyển. Ông nên quán 
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sát con đường mà đại Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi đi, 
đây đủ vô lượng phước đức trang nghiêm; hai 
bên đều có kho tàng ngâm, tự nhiên sinh ra nhiêu 
loại châu báu. Ông nên quán sát đại Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợi, nhờ căn lành cúng dường chư Phật 
đời trước, nên tủy theo chỗ ở của đại Bộ- tát mà 
có nhiêu loại cây báu; trong những cây ây đều có 
kho báu mở cửa tuôn ra các thứ trang nghiêm. 
Ông nên quán sát đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi dù ở 
bất cứ nơi nào cũng đều được các vị chủ thê gIỚI 
tuôn mây, mưa vả các vật bảy la liệt khắp nơi để 
cúng dường. Ông nên quán sát đại Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi, môi khi chư Phật trong mười phương 
chuẩn bị thuyết pháp, đều phóng ra ánh sáng từ 
lông trắng giữa chân mày chiêu đến thân đại Bồ- 
tát thì nhập vào trên đỉnh. 

Khi nghe Xá-lợi-phất đã tán dương, khen 
ngợi nêu bày diễn nói về đại Bô-tát Văn-thù-sư- 
lợi có đây đủ vô lượng công đức trang nghiêm 
như thế; các Tỳ-kheo sau khi nghe được như 
vậy, tâm ý thanh tịnh, tin hiểu vững chắc, vui vẻ 
phấn khởi, không tự kêm chế, thân thể sảng 
khoái, các căn tươi nhuận, dứt sạch cấu nhiễm, 
buồn khổ được trừ, thường -pặp các Đức Phật, 
thường nghe chánh pháp, hỏi hướng cầu vệ trí 
Nhất thiết trí, thành tựu căn lành vô ngại của Bồ- 
tát, được vô lượng các sức của Bồ-tát, phát sinh 
đại BI viên mãn vô tận, phát vô biên thệ nguyện 
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rộng lớn, nhập sâu vào các độ, đạt đến bờ cứu 
cánh, biển Phật mười phương đêu hiện hữu, có 
niêm tin yêu chắc chắn đôi với cảnh giới Phật, 
Các vị ấy liên thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất: “Cúi 
xin Hòa thượng, hướng dẫn cho chúng con, được 
lên cận với bậc trượng phu thù thắng đặc biệt 

Khi đó, Tôn giả Xá-lợi- phất cùng mọi người 
đến chỗ Đông tử Văn-thù-sư-lợi, đến nơi Tôn giả 
đảnh lễ thưa: Thưa Nhân giả! Các vị Tỳ-kheo 
này xin được hâu hạ Đại sĩ. 

Bây giờ, giữa vô lượng Bỏ- tắt thân thông tự 
tại và đại chúng củng nhiêu quyến thuộc của họ 
vây quanh; Đồng tử Văn-thù-sư-lợi như Tượng 
Vương quay đâu, nhìn các Ty-kheo. Củng lúc ây, 
các Tỳ-kheo chắp tay cúi đâu lễ sát chân, cung 
kính, thưa: “Cúi xin Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi, 
Hòa thượng Xá-lợi-phất cùng Đức Thể Tôn 
Thích-ca Mâu-n1 chứng tri! Hôm nay, chúng con 
được gặp bậc trượng phu Đại sĩ tối thăng, hầu 
cận lễ bái, tin tưởng quý kính. Chúng con đem 
hết những căn lành hôm nay và những căn lành 
phước trí thời quá khứ tu tập được, câu nguyện, 
để cho chúng con đạt được sắc thân, tướng tốt, 
âm thanh tự tại và tất cả công đức đây đủ như 
Đại sĩ.” 

Bây giờ, Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo các Tỳ- 
kheo: 

-Nếu Thiện nam, tín nữ nảo, tâm không 
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nhàm chán, thành tựu mười pháp hướng đến Đại 
thừa; thì đối với cảnh giới cứu cánh của Như Lai 
Lại có khả năng sớm thâm nhập được, huống là 
quả vị Bô-tát. Mười pháp ấy là: 

I. Băng tâm rộng lớn thân cận cúng dường 
các Đức Như Lai, không biết chán. 

2. Tích tập những thành tựu về tất cả căn lành 
trọn vẹn không thoái chuyên, tâm không biết 
chán. 

3. Chuyên câu tất cả chánh pháp của chư 
Phật, tâm không biết chán. 

4. Chuyên cân thực hành tất cả Ba-la-mật thủ 
thăng của Bô-tát, tâm không biết chán. 

5. Tu tập trọn vẹn tất cả những Tam-muội 
sâu xa của Bô-tát, tâm không biết chán. 

6. Tuân tự thể nhập vào tât cả các pháp đang 
lưu chuyên trong ba đời, tâm không biết chán. 

7. Trang nghiêm tất cả các cõi trong mười 
phương đêu thanh tịnh, tâm không biết chán. 

$. Giáo hóa, điều phục và làm cho tất cả 
chúng sinh đều được thành thục, tâm không biết 
chán. 

9. Trải qua nhiều kiếp, thực hành hạnh Bồ- 
tát, khắp cả các cõi, tâm không biết chán. 

10. Vì muốn làm cho tật cả chúng sinh được 
thành thục, nên tu tập tất cả các môn Ba-la-mật 
nhiêu như số cực vi trần trong tất cả cõi, thành 
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tựu viên mãn mười Lực của Như Lai; tuần tự 
như thê, vì tất cả chúng sinh thành tựu tt cả trí 
lực của Như Lai, mà tâm không biết chán. 

Các vị nên biết! Nếu có thiện nam tín nữ nào, 
thành tựu được đức tin vững chắc, phát mười 
loại tâm không mệt mỏi nảy, thì vị ây có khả 
năng trưởng dưỡng tật cả căn lành, xả bỏ tất cả 
sự lưu chuyên của sinh tử, vượt trên tất cả thế 
gian, không rơi vào quả vị Thanh văn và Bích- 
chi-phật, thành tựu tất cả các chủng tánh của 
Như Lai, đầy đủ đại nguyện thanh tịnh của Bồ- 
tát, tích tập toàn thê các công đức của Như Lai, 
tu hành tất cả hạnh của các Bô-tát, đạt được lực 
vô sở úy của Như Lai, phá trừ chúng ma và 
ngoại đạo, diệt trừ hết những tập khí phiên não, 
nhập vào hàng Bô-tát, gân với quả vị của Như 
LaI. 

Ngay sau khi nghe pháp này, các Ty-kheo 
đồng chứng được Tam-muội rộng lớn gọi là 
Kiến nhất thiết phật cảnh giới vô ngại nhãn. Nhờ 
sức oai thần của Tam-muội Ấy, nên thây được 
hết thảy chư Phật Như Lai và chúng hội đạo 
tràng của các vỊ Ở khắp mười phương: cũng thấy 
được tất cả chúng sinh trong những thế ĐIỚI ây 
VỚI từng chủng loại khác nhau; cũng thấy được 
tật cả sự đông dị, nhiễm tịnh, sai biệt, của những 
thế giới ấy; cũng thây được hết vô sỐ cực vi trần 
tướng khác nhau nơi các thế giới ây, cũng thấy 
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được cung điện của tật cả chúng sinh đã ở trong 
các thê giới ây, với sự trang nghiêm khác nhau, 
thành tựu khác nhau, sử dụng khác nhau, nhiều 
loại vật dụng riêng tư, khác nhau. Và nghe Đức 
Phật nơi cõi ấy, dùng vô lượng âm thanh diễn 
thuyết các pháp với đủ các loại danh, các loại 
câu chương, giải thích từ ngữ, danh tự, tánh 
tướng bí mật đều có thể hiểu rõ; cũng có thế 
quán sát về tâm, hạnh, căn, dục mỗi mỗi đều 
khác nhau của toản thể chúng sinh trong thê giới 
ây: cũng có khả năng ghi nhớ việc của mười loại 
sinh nơi toàn thế chúng sinh trong quá khứ và vị 
lai trong thế giới ây; cũng có thể nhớ sự việc 
trong mười kiệp ở quá khứ vỊ lai, trong thê giỚI 
ây; cũng có thê nhớ lại mười bản sinh sự, mười 
thành Chánh giác, mười chuyền pháp luân, mười 
chủng thần thông, mười chủng ký tâm, mười 
chủng giáo giới; mười chủng thuyết pháp, mười 
chủng biện tài của các Đức Như Lai ây. Lại nữa, 
nhờ chứng được lực của Tam-muội này, nên 
ngay lúc ấy, đạt được mười ngàn tâm Bồ-đề chân 
thật, thành tựu mười ngàn Tam-muội sâu xa, đầy 
đủ mười ngàn Ba-la-mật, viên mãn mười ngàn trí 
tuệ ánh sáng, phát sinh mười ngàn thần lực tự 
tại. Nhờ đạt được sự trang nghiêm, bằng uy lực 
vô ngại và nhiêu oai thần từ Tam- -muội của Bỏ- 
tát như thế, nên thân tâm của các vỊ ây đều sảng 
khoái diệu kỳ, tăng trưởng niềm tin yêu, an trụ 
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nơi tâm Bôồ-đề kiên cô bất động. 

Khi ây, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, an trụ trọn vẹn 
vào thăng hạnh Phố hiển, công đức vi diệu, hết 
mực an lành; rôi khuyến khích các thầy Ty-kheo, 
để cho các vị ấy cũng an trụ nơi hạnh Phố hiển 
thù thăng; nhập hạnh thù thắng xong, lại nhập 
vào biến nguyện rộng lớn sâu xa; nhập vào biến 
nguyện rôi, thì thành tựu toàn thê đại nguyện sâu 
xa; vì biến đại nguyện đã được thành tựu, nên 
tâm được thanh tịnh; tâm thanh tịnh nên thân 
thanh tịnh; thân thanh tịnh nên thân nhẹ lợi danh, 
thân nhẹ lợi danh thì được thân thông rộng lớn 
không thoái chuyền; nhờ được đại thân thông 
như thê, cho nên không rời Bồ-tát Văn-thù- sư- 
lợi nửa bước, ở chỗ các Đức Như Lai, trong tất 
cả thế giới khắp mười phương, đều hiện thân 
mình, thành tựu trọn vẹn tất cả pháp Phật. 

Khuyến khích các Tỳ-kheo phát tâm vô 
thượng Bô-đề XOng, bấy giờ, Bô-tát Văn-thù-sư- 
lợi lần lượt đi đến phương Nam, vượt qua xóm 
làng thành ấp, đến thành Phước sinh, trú ở phía 
Đông thành, trong rừng Sa-la, nơi tháp miễu lớn, 
có cờ phướn trang nghiêm; nơi mà xưa kia, chư 
Phật đã từng an trú, để giáo hóa thành thục tất cả 
chúng sinh. Và cũng là nơi, mà từ xa xưa Đức 
Thế Tôn Tỳ-lô-giá-na đã xả bỏ vô lượng những 
thứ khó bỏ để thực hành hạnh Bồ-tát. Thế nên 
rừng này được gọi là Phố Văn Vô Lượng Phật 
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Sát, thường được các chúng Thiên, Long, Dạ- 
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, 
Ma-hâu-la-già, người và phi nhân cùng cung 
kính cúng dường. Khi đến rừng này TÔI, Ở đây 
Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi và các quyến thuộc ngôi 
nơi tòa Sư tử, diễn thuyết giáo pháp tên là Phô 
chiếu pháp giới viên mãn ánh sáng cùng với trăm 
vạn ức Na-do-tha giáo pháp khác. Khi thuyết 
giảng kinh này cho quyến thuộc, có vô lượng 
trăm ngàn ức Na-do-tha các đại Long vương và 
quyên, thuộc, được nghe pháp này, rồi nhàm chán 
thân rông, lại rât mền mộ công đức của Phật, nên 
đều bỏ thân rồng, mà sinh vảo cõi chư Thiên và 
loài người. Một vạn rông được không thoái 
chuyền nơi Vô thượng Bồ-đê. Lại có vô lượng, 
vô sô chúng sinh cũng được thành thục nơi ba 
thừa. 

Bây giờ, người ở thành Phước sinh nghe Bỏ- 
tát Văn-thù-sư-lợi đang ở nơi đại tháp miêu, có 
cờ phướn trang nghiêm trong rừng Sa-la, họ đều 
ra khỏi thành đề đến chỗ Bô-tát. Trong ây, có VỊ 
Ưu-bà-tắc tên Đại Tuệ cùng năm trăm quyên 
thuộc của mình đó là Ưu- bà-tắc Tu-đạt-đa, Ưu- 
bà- tắc Bảo Đức, Ưu-bà-tặắc Viên Quang, Ưu-bà- 
tắc Danh Xưng Thiên, Uu-bà- tặc Nguyệt Cát 
Tường, Uu-bà- tắc Nguyệt Hỷ, Uu-bà-tăc Nguyệt 
Trí, Ưu-bà-tắc Đại Trí, Ưu-bà-tắc Hiên Hộ, Ưu- 
bà-tắc Hiền Cát Tường... Các Ưu-bà-tắc như 
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vậy tuần tự củng đi đến chỗ Đông tử Văn-thù- 
sư-lợi. Đến nơi, mọi người đánh. lễ sát chân, đi 
quanh bên phải ba vòng rồi lui ngồi một bên. 

Lại có Ưu-bà-di tên Đại Tuệ và năm trăm 
quyến thuộc, đó là Ưu-bà-di Diệu Viện Quang, 
Uu-bà-di Phạm Đức, Uu-bà-di Cát Tường, Uu- 
bà-di Diệu Kiên, Ưu-bà-đi Hiền Quang, Ưu-bà- 
di Hiền Cát Tường, Ưu-bà-di Nguyệt Quang, 
Ưu-bà-di Tỉnh Tú Quang, Ưu-bà-di Hiện Đức, 
Ưu-bà-di Diệu Nhãn.... Mọi người như vậy tuân 
tự cùng đi đến chỗ Đồng tử Văn-thù-sư-lợi. Đến 
nơi, mọi người đảnh lễ sát chân, đi quanh bên 
phải ba vòng rồi lui ra ngôi một bên. 

Lại có Đông tử, tên là Thiện Tài, cùng quyến 
thuộc gồm năm trăm người, đó là Đồng tử Thiện 
Cấm, Đông tử Thiện Giới, Đồng tử Thiện Oai 
Nghị, Đông tử Thiện Hạnh, Đồng tử Thiện Tư 
Duy, Đông tử Thiện Trĩ, Đông tử Thiện Tuệ, 
Đông tử Thiện nhãn, Đông tử Thiện Kiên, Đông 
tử Thiện Quang... Những đông tử Ấy, cùng nhau 
đến chỗ Đông tử Văn-thù-sư-lợi. Đến nơi, mọi 
người đảnh lễ sát chân, đi quanh bên phải ba 
vòng rôi lui ra ngồi một bên. 

Lại có Đồng nữ, tên Diệu Hiền cùng với năm 
trăm quyến thuộc; đó là Đông nữ Đại Tuệ, Đồng 
nữ Thiện Hiện, Đông nữ Đoan Nghiêm Diện, 
Đông nữ Kiên Thiện Tuệ, Đông nữ Cát Tường 
Hiên, Đồng nữ Cát Tường Trí, Đông nữ Cúng 
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Dường Đức, Đông nữ Cát Tường Viên. Quang, 
Đồng nữ Diệu CIác... Những đồng nữ Ấy, củng 
nhau đến chỗ Đồng tử Văn-thù-sư-lợi. Đến nơi, 
mọi người đánh lễ sát chân, đi quanh bên phải ba 
vòng, rồi lui ra ngồi một bên. 

Biết người ở thành Phước sinh đã đến đông 
đủ; bấy giờ, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi mới quán 
sát khắp chúng hội, theo sở thích của họ, Bô-tát 
dùng thân lực hiện thân tự tại, oai quang sáng 
rực chiếu khắp đại chúng. Dùng sức đại Từ, làm 
cho toàn thể chúng hội đều được an ôn tươi mát 
và vui sướng. Dùng sức đại Bi, phát khởi tâm 
thuyêt giáo pháp, làm cho tât cả đêu được thành 
tựu. Dùng sức đại trí, làm cho họ được khai ngộ, 
diệt trừ tất cả tâm cấu uế phiên não. Dùng biện 
tài vô ngại, diễn thuyết pháp Phật sâu xa rộng 
lớn. Đông thời, Bô-tát cũng quán sát Thiện Tài 
xem vì nhân duyên gì mà có được tên này, Và 
được biết răng, lúc đồng tử này mới vảo thai, 
trong nhà ây tự nhiên xuât hiện lâu gác băng bảy 
báu, dưới lầu gác này có bảy kho ngâm, trên kho 
ây sinh bảy mỏ báu là: Kim, ngân, lưu ly, pha lê, 
xích châu, xa cừ, mã não. Đồng tử, Thiện Tài ở 
trong thai mười tháng, về sau sinh ra, hình thể 
đoan nghiêm, các chi đây đặn. Kho báu này dọc 
ngang trên dưới mỗi mặt đêu bảy khuýu tay, 
bỗng nhiên khai mở, ánh sáng rực rỡ, gia tộc nội 
ngoại nhìn hoài không chán. Cũng trong nhà 
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này, tự nhiên có năm trăm bảo khí bằng tạp báu 
kỳ lạ, mỗi cái đều được chứa đây một vật gì đây. 
Đó là trong bảo khí Kim cương thì chứa đây các 
loại hương: trong bảo khí hương chứa đây các 
loại y phục; trong bảo khí Mỹ ngọc, chứa đây 
thức ăn uống: trong bảo khí ma-ni, chứa đây các 
báu; bảo khí hoàng kim chứa đây bạc; trong bảo 
khí bạch ngần chứa đây vàng: trong bảo khí vàng 
bạc chứa đây lưu ly; trong bảo khí lưu ly, chứa 
đây vàng, bạc và ma-nI bảo, trong bảo khí pha lê 
chứa đây xa cừ, trong bảo khí xa cừ, chứa đây 
pha lê; trong bảo khí mã não, chứa đây xích 
châu; trong bảo khí xích châu, chứa đây mã não; 
trong bảo khí tính tràng ma-ni, chứa đây thủy 
tỉnh ma-ni, chứa đây tinh tràng ma-nI. Có năm 
trăm loại bảo khí như thế tự nhiên xuất hiện. 
Cũng trong nhà ấy, bỗng nhiên các của cải quý 
báu và các vật dụng riêng tư tuôn xuông như 
mưa, làm tất cả các kho tàng đều đây ấp. Do sự 
VIỆC này nên cha mẹ, bà con và thây khéo xem 
tướng cùng đặt tên cho đứa bé là Thiện Tài. Bỏ- 
tát còn biết, vị đồng tử này, đã từng cúng dường 
chư Phật ở quá khứ; đã trông căn lành sâu chắc; 
tin hiểu rộng rãi, thường thích thân cận các 
Thiện trị thức; cả thân, ngữ, ý nghiệp. đều thanh 
tịnh; dũng mãnh, tỉnh tân, tu đạo Bồ-tát thanh 
tịnh, câu Nhất thiết trí, trở thành pháp khí của 
Phật, tâm và hành thanh tịnh giông như hư 
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không. 

Quán sát tướng thù thăng của Đông tử Thiện 
Tài rồi, bây gIỜ, Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi vui vẻ 
mỉm cười an ủi hướng dẫn và diễn thuyết hết tất 
cả pháp Phật. Đó là thuyết. tất cả các pháp tích 
tập của Phật; đó là thuyêt tât cả các pháp tương 
tục của Phật; đó là thuyết tật cả các pháp mà Đức 
Phật tuần tự hội nhập; đó là thuyết tật cả các 
pháp thanh tịnh của chúng hội Phật; đó là thuyết 
tật cả các pháp do Đức Phật chuyên pháp luân, 
giáo hóa. Đó là thuyết tất cả các pháp nói về sắc 
thân, tướng tốt thanh tịnh của Đức Phật, đó là 
thuyết tất cả các pháp về Pháp thân thành tựu 
biến khắp của Phật; đó là thuyết tất cả các pháp 
biện tài vô ngại của Phật; đó là thuyết tất cả phá) 
viên mãn trang nghiêm của Phật; đó là thuyết tât 
cả các pháp bình đẳng không hai của Phật. 

Thuyết các pháp ây cho Đồng tử Thiện Tài 
và đại chúng rôi, khi đó, Đồng tử Văn-thù- -Sư- 
lợi, lại dùng nhiều phương tiện thiện xảo, ân cần 
khuyến khích làm cho họ được khai ngộ, uy lực 
tăng trưởng, sinh ra vui mừng mà phát tâm Vô 
thượng Bô-để. Lại làm cho Thiện Tài nhớ nghĩ 
căn lành đã trông từ quá khứ. Và tùy theo căn 
tánh, sở thích của mọi người ở thành Phước Sinh 
mà biểu hiện thân thông. Kê đó, thuyết pháp cho 
những người đáng được độ, sau đây thì ra đi. 

Nghe Đông tử Văn-thù-sư-lợi thuyết các thứ 
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công đức thù thắng. vi diệu và sức đại oai thân 
của chư Phật như thê TÔI; bấy giờ, Đông tử Thiện 
Tài rất mến mộ, cần cầu quả Vô thượng Bồ-đè, 
nên theo sau Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi chiêm 
ngưỡng mãi không rời, hết tâm hướng đến, chắp 
tay nhìn thăng, nói kệ răng: 

Có sức oai thần đại trí tuệ 

Hành hạnh Bồ-tát lợi chúng sinh 

Vô lượng cảnh giới nguyện sẽ cầu 

Cui xin Nhán Tôn thương nhận lời 

Nước ái chứa sâu là ao hào 

Kiêu mạn cao ngạo là tưởng vách 

Các thứ ra vào là cửa ngõ 

Ba cõi khó vượt làm thành quách 

Ngu sỉ đen tôi thường che phủ 

Lửa dữ sân giận thiêu đốt mãi 

Ma vương ở bình yên trong ấy 

Người phàm kẻ ngu nương đó sống 

Dua nịnh, phần hán, hoặc nỗ đùa 

Tham dục buộc ràng như bủi tơ 

Nghĩ hoặc ngăn che như người mù 

Thường vào đường hiểm các tà đạo 

Thưởng bị keo kiệt ghen ghét buộc 

Vào nơi ba đường và tắm nạn 

Không hiểu biết năm nẻo luân hồi 

Thường thọ khổ sinh lão bệnh tử 

Mặt trời đại Bi diệt mê lâm 
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Ánh sáng trí tuệ chiếu khắp nơi 
Làm khổ biển phiên não sinh tử. 
Nguyện giáng từ quang quán sát cho 
Vâng trăng tròn đại Bì thanh tịnh 
Ánh sáng phước đức không cấu bẩn 
Tất cả chúng sinh đêu được an 

Xim ban cho cái nhìn mát mẻ 

Các công đức lớn trong pháp giới 
Bạch nghiệp thành tựu là vòng báu 
Hướng dẫn đường đi không trở ngại 
Xmn thuận tâm con, chỉ về cho 

Bác đại thương chủ, phước trí rộng 
Dũng mãnh bất thoái câu Bồ-để 
Làm lợi ích khắp các chúng sinh 
Nguyện rũ tâm thương cứu Vớf con 
Thân mặc giáp nhẫn nhục tôi thắng 
Tay câm eươm trí tuệ sáng ngời 
Luôn luôn tự tại phá quân ma 

Xin bác đại hùng bảo hộ con 

An trụ đỉnh Tu-di diệu pháp 

Nhiễu cùng các Thiên nữ Tam-muội 
Khuất phục hoặc nghiệp A-tu-la 

Đề Thích chân thật xin quán con 
Nhà ba cỗi ngu phàm tăm tôi 

Do phiên não luân hồi các nẻo 

Xin Nhân Tôn tận diệt hoàn toàn. 
Đèn chiêu thể gian soi bước con 
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Hành cõi ác, chúng sinh đã dứt 
Tu trì đạo thiện đêu thanh tịnh 
Ngài là cầu vượt các biển hữu. 
Chỉ con cứa giải thoát chân thưa 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, Tưởng: Điến 
đảo 

Luôn bị tà chấp sâu dày che 

Trí nhãn, bén nhạy trừ diệt hết. 
Mở bảy đường giải thoát cho con 
Hiểu rõ chân để không mê hoặc 
Đối với các pháp không sợ sệt 
Bậc tự tại điều phục chúng sinh. 
Xin chỉ cho con đạo Bồ-để 

An trụ đất chánh kiến Như Lai 
Vưn bồi cây công đức chư Phật 
Mưa tất cả hoa diệu pháp Phật 
Xin mau chỉ con đạo Bồ-để 

Của các chư Phát trong ba đời 
Như vâng mặt trời xuất thể gian 
Mở cửa cam lộ cho chúng sinh 
Bậc đã đắc đạo xin tuyên thuyết 
Khéo léo giải trừ các nghiệp buộc 
Giỏi chuyển xe diệu pháp các thừa 
Bác Tự Tại trí tuỆ siêu tuyệt 

Bày con thấp sáng lửa Đại thừa 
Đại bị là bầu xe hạnh nguyện 
Chốt tín làm vững chắc trục nhân 


1126 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Càng xe thật bảu, công đực tịnh. 
Cho con ngôi xe Bồ-đề này 

Có mái che Tổng trì viên mãn 

Lọng tình thương che khắp trang 
nghiêm 

Âm thanh tài biện tiếng chuông vang 
Cho con ngồi xe tối thượng này 
Giới phẩm thanh tịnh là đệm cỏ 
Tam-muội vì diệu là thể nữ 

Trồng pháp trồi vang hữu tình sợ. 
Cho con ngôi xe Đại thừa này 

Đây đủ tạng bốn nhiếp vô tận 
Trang nghiêm báu anh lạc công đức 
Hồ thẹn tự, tha ràng giữ cổ. 

Cho con cỠi xe vô thượng này 
Thường phóng quang đại Xả trọn vẹn 
Thường thoa hương tịnh giới chân 
thát 

Vĩnh viên diệt ung nhọt phiên não. 
Cho con ngồi xe tối thắng này 

Xe bắt thoái điều phục ba nghiệp 
Mul xe Tam-IUỘi sâu căn tĩnh 

Ách xe phương tiện trí tuệ thăng. 
Cho con ngôi xe diệu pháp này 
Khéo cẩm cương hồi hướng đại 
nguyện 

Sức kiên cô các pháp Tổng trì 
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Trí tuệ chu toàn thường biến chuyển 
Cho con ngồi xe tốc hành này 

Gấn liên với lưới hạnh Phổ hiển 
Tình thương rộng lớn đến khắp nơi 
Việc làm vô úy được an tưởng 

Cho con ngôi xe vô thượng này 
Bảo vệ kiên cô như kim cương 
Diệu trí khéo thành như việc huyền 
Đoạn trừ tất cả các chướng ngại 
Cho con sớm ngồi xe Phổ Hiên 
Tâm từ thanh tịnh, đối chúng sinh 
Cho khắp thể gian xe Hiển thánh 
Trí tịnh như không chiếu pháp giới 
Xin sớm cho con ngồi xe này 

Làm sạch tất cá bụi hoặc nghiệp 
Dứt khổ luân hồi ở thể gian 

Khuất phục các ma và ngoại đạo 
Cho con ngồi xe diệu pháp này 
Cảnh giới trí tuệ nhự hưự không 
Hạnh lực trang nghiêm khắp pháp 
giới 

Thỏa mãn ý muốn của chúng sinh 
Xin sớm cho con ngồi xe này 

Uóc mong thanh tịnh khó lượng cùng 
Ái kiến vô mình đêu trừ diệt 

Lợi ích tất cả tâm không tán 

Xin sớm cho con ngồi xe này 
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Nguyện lực đi nhanh như gió bay 
An trụ định tâm luôn không động 
Đem đến khắp tất cả hàm thức 
Xin sớm cho con ngồi xe này 
Thệ vững như đất không lay động 
Đại bị như nước thưởng lợi ích 
Dũng mãnh đảm đưong không mệt 
MỐI. 
Xin sớm cho con ngồi xe này 
Mặt trời tuệ chiếu khắp chúng sinh 
Ánh sáng bồn Nhiếp viên mãn chuyển 
Tổng trì thù thắng sáng thanh tịnh 
Xin chỉ cho con cùng được thấy 
Trong vô số kiếp siêng tu học 
Nhân Nhất thiết chúng trí viên mãn 
Xô ngã thành hữu vi chấp chặt 
Cho con được trí kim cương ấy 
Ở biển đại trí của chư Phật 
Hộ trì biển trí không bến bờ. 
Tất cả Phật, đức đêu sung mãn 
Lành thay Đại Thánh ngài nên thuyết 
Đã vào thành Diệu pháp Pháp vương 
Đã đổi mão đại trí: Vua trí 
Đã buốt lụa ly cấu: Chư Phật 
Xin Trí nhãn tôi thắng quán sát 
Lúc ấy, Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi như Tượng 
vương, xoay mình quán sát Thiện Tài, rôi khen: 
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Lành thay, lành thay! Thiện nam! Ông đã có 
thể phát tâm Vô thượng Bồ-đề, mà còn muốn 
thân cận với các Thiện tri thức để hành hạnh Bô- 
tát và hỏi về đạo thực hành của các Bô-tát. Thiện 
nam! Chính sự thân cận cúng dường các Thiện 
tri thức, là nhân duyên đâu tiên của việc thực tập 
Nhất thiết trí. Nhờ ưa thích thân cận các Thiện 
tri thức mà làm cho Nhất thiết trí mau thành tựu. 
Vì thê, đối với việc này, ông đừng nản lòng. 

Đông tử Thiện Tài thưa: 

—CúI xin Đại Thánh thương tưởng, giảng giải 
đây đủ cho con là con nên làm thế nào đệ học 
hạnh Bồ-tát? Làm thế nào để tu hạnh Bồ-tát? 
Làm thế nào để khởi hạnh Bồ-tát? Làm thế nào 
đề thực hành hạnh Bô-tát? Làm thế nào để viên 
mãn hạnh Bô-tát? Làm thế nào để thanh tịnh 
hạnh Bồ-tát? Làm thê nào để chuyên hạnh Bồ- 
tát? Làm thế nảo đề thâm nhập hạnh Bồ-tát? 
Làm thê nào để xuất sinh hạnh Bồ-tát? Làm thế 
nào để quán sát hạnh Bô-tát? Làm thê nào để 
tăng rộng hạnh Bồ-tát? Làm thế nào để thành tựu 
hạnh Bồ-tát? Và làm thế nào để sớm viên mãn 
được hạnh Phố hiện? 

Bây giờ, vì Đông tử Thiện Tài, Bô-tát Văn- 
thù-sư-lợi nói kệ rằng: 

Lành thay biển công đức thanh tịnh 
Phật tử có thể đến với ta 
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Phát sinh tâm đại Bi rộng lớn 

Chí dũng mãnh cấu Vô thượng giác 
Vì muốn độ thoát các hữu tình 

Tất cả thể gian khổ lưu chuyển 

Đã phát đại nguyện sâu như biển 
Chuyên tu tất cả hạnh Bồ-tát 

Nếu có Bồ-tát tâm kiên cô 

Ở lâu sinh tử không nhàm chán 

Họ sẽ đây đủ hạnh Phổ hiển 

Được công đức Phát không thể hoại 
Sao phước đực, oai quang phước đực. 
Biển phước đức, nơi sinh phước đức 
Ông nên vì tất cả chúng sinh 

Thệ tu hạnh Phổ hiển thanh tịnh 
Ông thấy vô biên cõi chư Phật 

Tất cả Phật: Khử, lai, hiện tại 

Được nghe chuyển pháp luân vì diệu 
Ghỉ nhớ nắm giữ không quên mắt. 
Ông ở khắp các cõi mười phương 
Được gặp vô số Đức Như Lai 

Biển nguyện thanh tịnh đêu thành tựu 
Hạnh Bồ-tát đây như trần sa. 

Ông nhập biển đại pháp phương tiện 
An trụ đất công Đức Như Lai 

Thắng hạnh Đạo sư Ông nên fu 

Sẽ thành trí Nhất thiết vô sư. 

Ông ở tất cả cõi rộng lớn 
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Số kiếp như vi trần các cối 

Nơi ấy đều tu hạnh Phổ hiển 
Thành tựu đạo Bồ-đề tối thăng. 
Ông ở trong vô biên biển kiếp 
Nơi tất cả cõi, khắp mười phương 
Vì muốn viên mãn các đại nguyện 
Tu các diệu hạnh của Phổ Hiên 
Vô lượng chúng sinh ở trong ấy 
Nghe ông phát nguyện đêu hoan hỷ 
Đều phát tâm Bồ-đề rộng lớn 
Chuyên tâm nguyện học Phổ hiện 
thưa. 

Thuyết kệ ây xong, bấy giờ, Bô-tát Văn-thù- 
sư-lợi bảo Đồng tử Thiện Tài: 

Lành thay, Lành thay! Thiện nam! Nếu 
chúng sinh nào, có thể phát tâm Vô thượng Bồ- 
đề đã là VIỆC khó, nhưng phát tâm rôi, còn muốn 
chuyên cân hành hạnh Bỏ-tát lại càng khó hơn. 

Thiện nam! Nay ông phát tâm câu đạo Bồ- 
tát, muốn thành tựu trí Nhất thiết trí, nên mới 
chuyên dốc câu chân Thiện tri thức. Thiện nam! 
Câu Thiện tri thức không nên biếng trễ, gặp 
Thiện tri thức cũng đừng cho là đủ. Đối với 
những điêu Thiện tri thức dạy, ông nên ghi nhớ 
và làm theo không được chống trái. Đôi với 
những phương tiện thiện xảo của Thiện tri thức, 
ông chỉ cung kính, không được nhìn lỗi lầm. 
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Này thiện nam! Về hướng Nam này, có một 
nước tên Thăng Lạc, nước ây có ngọn núi tên 
Diệu phong; ở đó có vị Tỷỳ-kheo hiệu là Cát 
Tường Vân; ông nên đến đó tham vận để biết 
Bồ-tát làm thế nào tu học hạnh Bồ-tát, Bô-tát 
làm thê nào để tu hạnh Bô-tát cho đến Bồ-tát làm 
thế nào để sớm được viên mãn hạnh Phố hiền! 
Thiện nam! VỊ Thiện tri thức ây sẽ dạy ông đây 
đủ viên mãn hạnh nguyện Phố hiên. 

Nghe dạy thế rồi, khi ây Đông tử Thiện Tài 
vui mừng phân khởi, vô cùng ngưỡng mộ vị Tỳ- 
kheo ấy và lưu luyến ân cần đảnh lễ sát chân Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi, nhiễu quanh vô số vòng, bùi 
ngùi rơi lệ ra đi. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đi dân về 
phương Nam, đến nước Thăng lạc, lên núi Diệu 
phong. Ở trên núi cao ây, Đông, Tây, Nam, Bắc, 
bốn góc trên dưới, ông tìm khắp bảy ngày liên, 
đêu không thây bóng dáng của vị kia. Do hết tâm 
cầu Thiện tri thức, dù phải bỏ thân mạng nên ông 
vẫn không nghĩ đến đói khát; chánh niệm quán 
sát không chút nản lòng. 

Qua bảy ngày, ông trông thấy vị Tỳ-kheo ây 
đang nhẹ bước kinh hành trên một ngọn núi 
khác. Ông liên đến trước vị ây, đảnh lễ sát chân, 
nhiễu phía phải ba vòng, đứng chắp tay thưa: 

Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
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Vô thượng Bồ-đề, nhưng con chưa biết Bồ-tát 
phải làm thế nào để học hạnh Bỏ-tát? Làm thê 
nào để tu hạnh Bồ-tát? Làm thế nào để phát triển 
hạnh Bôồ-tát? Làm thê nào để hành hạnh Bô-tát? 
Cho đến làm thế nào để sớm được viên mãn 
hạnh Phô hiền? Con được nghe Đại thánh dạy 
giỏi vỀ môn này. Cúi xin Thánh giả rủ lòng 
thương mà gắng dạy cho con, Bô-tát làm thế nào 
để sớm được thành tựu Vô thượng Bồ-đè. 

Khi ây, Tỳ-kheo Cát Tường Vân bảo Thiện 
Tài: 

-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã 
có thể phát tâm Vô thượng Bô-đề đó là một việc 
khó, lại có thể thưa hỏi về sự thực hành hạnh Bô- 
tát quả là một việc khó trên việc khó; đó là 
chuyên dốc cầu đạo Bồ- tát; chuyên dốc cầu cảnh 
giới Bồ-tát; chuyên dốc câu hạnh thanh tịnh rộng 
lớn của Bồ- tát; chuyên dốc cầu thân biến của 
Bồ-tát xuất hiện; chuyên dốc cầu các môn giải 
thoát rộng lớn do Bỏ-tát thị hiện; chuyên. dốc cầu 
những việc làm trong thế gian mà Bô-tát thị 
hiện; chuyên dốc câu sự tùy thuận những tâm 
hạnh chúng sinh của Bỏ-tát; chuyên dốc câu sự 
thị hiện nhập. Niết-bàn vượt sinh tử của Bồ-tát; 
chuyên dốc câu tâm không đăm chấp nơi hữu vi, 
vô vi của Bồ-tát; chuyên dốc cầu cách đoạn trừ 
những lỗi lâm, những phiên não vi tế cho chúng 
sinh của Bồ-tát. 
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Này thiện nam! Ta đã được sức hiểu biết tự 
tại chắc chắn, mắt tín thanh tịnh, trí quang chiếu 
sảng, mắt sáng xuyên suốt, đủ hạnh thanh tịnh, 
mắt tuệ nhìn khắp tất cả cảnh giới, VỚI phương 
tiện thiện xảo, lìa được tất cả chướng ngại; dùng 
thân thanh tịnh đi khắp Các CỐI nước trong mười 
phương, cung kính cúng dường tất cả chư Phật; 
dùng sức tin hiểu, thường niệm tật cả chư Phật 
khắp mười phương: dùng sức Tổng trì, thọ trì tất 
cả pháp Phật trong mười phương; dùng mắt trí 
tuệ, thường thấy tất cả chư Phật trong mười 
phương, nghĩa là thây ở phương Đông một Đức 
Phật, hai Đức Phật, mười Đức Phật, trăm Đức 
Phật, ngàn Đức Phật, trăm ngàn Đức Phật, ức 
Đức Phật, trăm ức Đức Phật, ngàn ức Đức Phật, 
trăm ngàn ức Đức Phật, triệu ức Đức Phật, trăm 
triệu ức Đức Phật, ngàn triệu ức Đức Phật, trăm 
ngàn triệu ức Đức Phật cho đến thấy vô số, vô 
lượng, vô biên, không gì băng, không thể đếm, 
không thê tính, không thể nghĩ, không thế lường, 
không thể nói và cảng không thể nói hết các Đức 
Phật cho đến thây các Đức Phật nhiều như số 
cực vi trân trong cối Diêm-phù- đề. Các Đức Phật 
nhiêu như số cực vi trân trong bốn đại châu; các 
Đức Phật nhiều như số cực vi trần trong tiểu 
thiên thế giới; các Đức Phật nhiêu như số cực vi 
trần ở trung thiên thế giới; các Đức Phật nhiễu 
như sô cực vi trần trong đại thiên thế giới; các 
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Đức Phật nhiều như số cực vi trần trong mười 
cõi Phật; các Đức Phật nhiều như số cực vi trân 
trong ngàn cõi Phật; các Đức Phật nhiều như số 
cực vi trần trong trăm ngàn cõi Phật; các Đức 
Phật nhiều như số cực vi trân trong ức cõi Phật; 
các Đức Phật nhiều như số cực vi trần trong trăm 
ức cõi Phật; các Đức Phật nhiêu như số cực vi 
trần trong ngàn ức cõi Phật; các Đức Phật nhiêu 
như số cực vi trần trong trăm ngàn ức cõi Phật; 
các Đức Phật nhiều như số cực vi trần trong triệu 
ức cõi Phật... cho đến thây các Đức Phật nhiễu 
như SỐ Cực vì trân không thê nói, càng không thể 
nói về Phật. Tất cả chư Phật ở phương Đông như 
đã thấy thì chư Phật ở các phương Nam, Tây, 
Bắc, bốn góc trên dưới cũng vậy. Tùy theo sự 
thây của mình, chư Phật trong các phương, với 
sắc tướng khác nhau, hình dáng khác nhau, thần 
thông khác nhau, thọ dụng khác nhau, diệu dụng 
khác nhau, chúng hội và đạo tràng trang nghiêm 
cũng khác nhau, hào quang chiếu sáng vô biên 
khác nhau, cối nước cung điện trang nghiêm 
khác nhau, tuổi thọ dài ngăn khác nhau. Tùy theo 
sở thích khác nhau của chúng sinh, mà thị hiện 
các môn thành Chánh giác khác nhau; ở giữa đại 
chúng, hiện đại thần thông cất tiếng gầm sư tử để 
độ thoát chúng sinh. 

Này thiện nam! Ta chỉ đắc và nhớ được pháp 
môn thấy khắp trí tuệ vô ngại cảnh giới bình 
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đăng của tất cả chư Phật này. Còn như pháp môn 
hành thanh tịnh viên mãn đây đủ vô lượng trí tuệ 
của các Đại Bồ-tát, thì làm sao ta có thê biết hết; 
sự hiểu biết của ta là có giới hạn! Đó là pháp 
môn niệm Phật để có ánh sáng trí tuệ chiêu khắp 
các cảnh giới sai biệt; thường thây những cõi 
nước và cung điện trang nghiêm khác nhau của 
chư Phật như đang hiện tiên. Môn niệm Phật làm 
cho những ý được an trụ và phát triển, từ đó mới 
thuận theo sở thích của các chúng sinh mà làm 
cho họ gặp Phật và được thanh tịnh. Môn niệm 
Phật làm cho Phật lực được an trụ hoàn toàn; 
làm cho nhập vào mười lực của Như Lai để tùy 
thuận tu hành. Môn niệm Phật làm cho an trụ 
vào những chánh pháp cứu cảnh của Như Lai: 
Thây các Đức Phật diễn thuyết chánh pháp hoặc 
được nghe cả tiếng nói. Môn niệm Phật tạng 
không sai biệt chiếu khắp mưƯỜi phương: Thây vô 
lượng chư Phật bình đăng, không sai khác trong 
thế giới của tất cả chư Phật. Môn niệm Phật nhập 
vào nơi hết sức vi tế, không thể thấy: Thấy 
xuyên suốt việc thần biến tự tại của Như Lai, 
trong tất cả các cảnh ĐIỚI VI tế. Môn niệm Phật 
an trú trong nhiều kiếp: Trong tất cả kiếp thường 
gặp chư Phật, thi hành Phật sự, gân gũi các ngải. 
Môn niệm Phật an trú Jong tật cả thời: Thường 
được gặp Phật trong tất cả thời, sống chúng với 
Phật, không xa cách. Môn niệm Phật an trú nơi 
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tật cả cõi: Tất cả cõi nước đêu thây thân Phật 
vượt khỏi thê gian, không gì sánh kịp. Môn niệm 
Phật an trú tất cả thời: Tùy theo sự mong muốn 
của mình mà thấy hết các Đức Phật trong ba đời. 
Môn niệm Phật an trú tất cả cảnh giới: Thấy 
khắp tất cả trong các cảnh giới, chư Phật đều liên 
tục ra đời. Môn niệm Phật an trú tất cả tánh tịch 
diệt: Từng niệm, từng niệm thây chư Phật trong 
các cõi thị hiện Niết-bàn. Môn niệm Phật an trú 
hết thảy thời xứ: Trong một ngày, thấy các Đức 
Phật từ trụ xứ của các ngài đi đến chỗ hóa độ. 
Môn niệm Phật an trú tật cả cảnh giới rộng lớn: 
Thây tất cả các Đức Phật ngôi kiết già, thân của 
mMÔI VỊ đây cả pháp giới. Môn niệm Phật an trú 
tất cả pháp vi tế: Thây nơi mỗi lỗ chân lông có 
số chư Phật nhiều không thê nói được xuất hiện 
và đều đến đó để phụng sự. Môn niệm Phật an 
trú sự trang nghiêm trong từng khoảng sát-na: 
Trong một niệm, thấy tật cả cõi đêu có chư Phật 
thành Chánh giác và hiện thân biến. Môn niệm 
Phật an trú tất cả pháp: Thấy các Đức Phật xuất 
hiện ở đời và chuyên pháp luân băng ánh sáng trí 
tuệ. Môn niệm Phật an trú tâm tự tại: Tùy theo ý 
muỗn của tâm mình, mà được thấy các Đức Như 
Lai thị hiện hình tượng. Môn niệm Phật an trú tất 
cả nghiệp: Có khả năng tùy theo hành nghiệp tu 
tập của tât cả chúng sinh trong pháp giới mà hiện 
thân mình để giúp họ giác ngộ. Môn niệm Phật 
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an trú tất cả thần biến: Thây tật cả chư Phật ở 
trong biến Hương Thủy rộng lớn, ngôi trên đài 
sen, hiện thần biến khắp mười phương. Môn 
niệm Phật an trú khắp cảnh giới hư không: Quán 
sát sự hiện mây thân của Đức Như Lai để trang 
nghiệm pháp ĐIỚI, hư không giới. Có vô lượng, 
vô sô môn niệm Phật như thê, nhưng ta làm sao 
có thê biết, có thể nói hết về các hạnh công đức 
Ây. 

Này thiện nam! Ở phương Nam có nước tên 
Hải Môn, nơi đó có Tỳ-kheo tên là Hải Vân, ông 
nên đến tham vấn: Bồ-tát làm thế nào để học 
hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. Tỳy-kheo Hải Vân 
sẽ khéo phân tích hướng dẫn, chỉ cho nhân 
duyên của các căn lành rộng lớn; sẽ làm cho ông 
nhập vào hàng trợ đạo đắc lực, để cho ô Ông thành 
tựu sức căn lành rộng lớn; sẽ thuyết vê nhân 
duyên phát tâm Bô-đề cho ông, làm cho ông sinh 
ánh sáng Đại thừa rộng lớn, làm cho ông được 
Ba-la-mật rộng lớn, làm cho ông nhập vào các 
biên hạnh rộng lớn, làm cho ông chuyên bánh xe 
thệ nguyện rộng lớn, làm cho ông được thanh 
tịnh môn trang nghiêm rộng lớn, làm cho ông 
phát triển sức đại Từ bi rộng lớn. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Ty-kheo Cát Tường Vân, nhiễu quanh vô SỐ 
vòng, ân cân chiêm ngưỡng, lưu luyên ra đi. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 5 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN H NGUYỆN (PHÁN >3) 


Lúc bấy giờ, nghe Thiện tri thức dạy, Đồng 
tử Thiện Tài nhất tâm chánh niệm; tùy thuận tư 
duy môn trí tuệ ánh sáng; tùy thuận thông đạt 
môn giải thoát sâu xa; tùy thuận ghi nhớ môn 
Tam-muội tự tại; tùy thuận kính phụng môn giáo 
hải thanh tịnh; tùy thuận quán sát môn thấy oai 
đức của chư Phật, tùy thuận ưa thích môn trụ xứ 
của chư Phật; tùy thuận hiểu rõ môn mô phạm 
của chư Phật, tùy thuận nhớ nghĩ môn thấy chư 
Phật xuất hiện; tùy thuận thê nhập môn thây 
pháp giới của chư Phật; tùy thuận an trụ môn 
thây cảnh giới của chư Phật. 

Đồng tử Thiện Tài thong thả đi về phương 
Nam, đên nước Hải Môn, tới chỗ Tỳ-kheo Hải 
Vân, đánh lễ sát chân vị ấy, nhiễu quanh vô số 
vòng, rồi đến trước chắp tay thưa: 

Thưa Thánh giả! Trước đây, con đã phát 
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tâm Vô thượng Bồ-đề, muốn nhập vào biển trí 
sâu xa tối thượng, nhưng con chưa biết Bồ-tát 
phải làm thế nào để đủ hạnh Bồ-tát và trưởng 
dưỡng giông Bô-đề? Làm thê nào để có thể bỏ 
nhà phàm phu mà sinh vào nhà Như Lai? Làm 
thế nào để vượt biên sinh tử vào được biên trí tuệ 
của Phật? Làm thế nào để xa lìa hàng phàm phu 
ngu si, nhập quả vị tối thăng của Phật? Làm thê 
nào để châm dứt dòng sinh tử nhập vào dòng 
tịnh hạnh của Phật? Làm thế nào để hủy bánh xe 
sinh tử, thành tựu bánh xe đại nguyện? Làm thế 
nào để diệt trừ cảnh giới ma, hiển bày cảnh giới 
Phật? Làm thế nào để khô biến ái dục mà tăng 
trưởng biên đại Bi? Làm thế nào đề đóng cửa nơi 
ba đường tám nạn, mở cửa Niết-bàn cho chư 
Thiên và loài người? Làm thế nào đề thoát khỏi 
thành ba hữu rằng buộc, vào thành chúng trí giải 
thoát? Làm thê nào để vứt bỏ được những tài vật 
quý báu, làm lợi ích thu giữ cho tất cả chúng 
sinh. Xin Thánh giả thương xót chỉ dạy cho con. 

Lúc ây, Tỳ-kheo Hải Vân bảo Đông tử Thiện 
Tài: 

- “Này thiện nam! Ông đã phát tâm Vô thượng 

Bô-đê rôi chăng? 

Thiện Tài thưa: 

-Dạ, trước đây con phát tâm Vô thượng Bồ- 
đề rôi! 
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Hải Vân nói: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Sự phát 
tâm Bỏ-đê, còn không được nghe, huống là có 
thể tự phát triển tâm sâu ấy! Thiện nam! Chúng 
sinh nào chưa từng tu thiện căn vững chắc thì 
không thê phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Thế nên, 
Bồ-tát cân được ánh sáng thiện căn, chiếu khắp 
cảnh giới bình đăng vô ngại, cần được ánh sáng 
của Tam-muội chánh đạo, chiếu vào kho tàng 
phương tiện quyên xảo chân thật; cân được thân 
trang nghiêm băng phước tụ rộng lớn, tích tập từ 
công đức hải tạng; cần được tăng trưởng những 
pháp trong sạch, làm phát sinh từng niệm không 
dứt; cân phải phụng sự chân Thiện tri thức và 
thỉnh vấn pháp yếu không biết mệt chán, cần 
phải xả bỏ keo kiệt, không tàng trữ, không Say 
đăm chấp nơi thân mạng và tài vật; cân phải 
tránh xa kiêu mạn, tâm không thiên vị, an trụ 
không động như đại địa; cân phải luôn thương 
yêu tùy thuận chúng sinh, làm lợi ích bình đăng, 
không trái nghịch ý họ; nếu cân ở nơi sinh tử, 
nơi CỐI ác để độ chúng sinh khô não, tâm không 
rời bỏ; cần phải luôn luôn quán sát cảnh giới Của 
Như Lai, vui vẻ tu tập, đạt đến cứu cánh; cần 
phải thường xuyên làm cho chúng sinh lợi ích an 
lạc, như thê cho đến khi phát tâm Bôồ-đè. 

Người phát tâm Bô-đề có nghĩa là để cứu vớt 
chúng sinh khổ não nên phát tâm đại BI; đề bình 
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đăng giúp đỡ phước đức cho chúng sinh, nên 
phát tâm đại Từ; muôn trừ diệt các khổ uấn cho 
chúng sinh, nên phát tâm tạo an lạc; để dứt tâm 
bất thiện cho chúng sinh, nên phát tâm tạo lợi 
ích; để cứu hộ chúng sinh khỏi sự sợ hãi, nên 
phát tâm thương xót; để xả bỏ pháp chấp trước 
chướng ngại, nên phát tâm không trước trước; để 
biến khắp các cõi Phật trong pháp giới, nên phát 
tâm quảng đại; để đến được những cảnh giới hư 
không, nên phát tâm vô biên; để thấy tất cả sắc 
thân vi điệu của Phật, nên phát tâm không cầu 
nhiễm; để quán pháp trí ba đời vô tận, nên phát 
tâm thanh tịnh; vì muốn nhập khắp biến trí Nhất 
thiết trí sâu xa nên phát tâm đại trí. Phát những 
tâm như thê nên gọi là Bô-tát phát tâm Bồ-đề. 
Thiện nam! Lúc ta mới đến ở tại nước Hải 
Môn này mười hai năm, thường đem mười việc 
quán sát về đại hải, để làm cảnh giới. Đó là tư 
duy biển cả rộng lớn khó lường, tư duy về biến 
cả sâu không thây đáy, tư duy về nước của biến 
cả, chỉ một vị mặn, tư duy vê biến cả phát sinh 
các báu, tư duy về biển cả thâu tóm các dòng 
sông, tư duy vỆ màu nước của biến cả khác nhau 
chăng thể nghĩ bản, tư duy về biến cả là nơi sinh 
sông của nhiêu loại chúng sinh, tư duy về biển cả 
dung nạp vô lượng chúng sinh có thân to lớn, tư 
duy vê biển cả có thể dung chứa nước mưa tử 
những vâng mây lớn, tư duy về biển cả mãi mãi 
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thường đây, không có tăng giảm. 

Thiện nam! Ta lại suy nghĩ xem, trong thế 
gian có gì sâu rộng hơn biển này không cho đến 
sự dung chứa không tăng giảm, có ở đâu hơn 
biển này không? Thiện nam! Trong lúc ta suy 
nghĩ, thì từ trong biến cả, bỗng nhiên xuất hiện 
một hoa sen rất lớn; trang nghiêm băng các báu, 
cọng hoa băng kim cương ngọc báu ma-ni 
vương, Đề thanh, Phả-chi-ca không gì hơn, đài 
hoa bằng ngọc báu ma-ni vương, Ty-lưu-ly, lá 
bằng vàng Diêm-phù-đàn thanh tịnh, không cầu 
uê; nhụy hoa bằng hương quý chiên-đàn trắng và 
trầm thủy hương thơm ngào ngạt, tua băng mã 
não bảo vương màu vàng sáng rực; có trăm vạn 
lưới báu băng ma-ni bảo trang nghiêm, giăng 
phủ bên trên; chu vi địa điểm trang trí không có 
giới hạn; ánh sáng chiếu ra bốn phía che cả đại 
hải. Trăm vạn vua trời Dục giới, mưa những vật 
báu, tràng hoa, hương, hương đột, hương bột, 
hương xoa; y phục đẹp, cờ phướn, lọng báu của 
cõi trời rơi xuông như mây. Trăm vạn Long 
vương tuôn mây thơm, phun nước thơm; trăm 
vạn Dạ-xoa vương dâng các kho báu đặc biệt, 
trăm vạn La-sát vương với tâm Từ, chắp tay 
chiêm ngưỡng; trăm vạn Càn-thát-bà vương 
dùng âm nhạc, hát ca khen ngợi, trăm vạn A-tu- 
la vương câm lọng hoa đứng cúi đầu, trăm vạn 
Ca-lâu-la vương mang những anh lạc và vải lụa 
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báu đẹp thả xuống bỗn mặt; trăm vạn Khâẩn-na-la 
vương phát tâm lợi ích, vui vẻ trìu mến; trăm vạn 
Ma-hâu-la-pgià vương phát tâm thanh tịnh cung 
kính lễ bái; trăm vạn Nhân vương phát tâm thành 
khẩn, chắp tay chiêm ngưỡng: trăm vạn Chuyến 
luân thánh vương, đều đem bảy báu trân trọng 
cúng dường; trăm vạn Phạm thiên vương đánh lễ 
cung kính, trăm vạn trời Tịnh cư, chắp tay cung 
kính, trăm vạn Chủ hải thần, cùng xuất hiện 
cung kính lễ bái; trăm vạn Chủ hỏa thân, đều 
câm những loại báu trang nghiêm; trắm vạn ngọc 
báu ma-ni vị quang có ánh sáng chiếu khắp; trăm 
vạn ngọc báu ma-nI tịnh phúc trang nghiêm rải 
khắp nơi; trăm vạn ngọc báu ma-ni biến chiêu 
tạng thanh tịnh; trăm vạn ngọc báu ma-nI ly câu 
tạng có ánh sáng rực rỡ; trăm vạn ngọc báu ma- 
nI cát tường tạng phóng ra ánh sáng vi diệu; trăm 
vạn ngọc báu ma-nI diệu tạng có ánh sáng chiếu 
vô biên; trăm vạn ngọc báu tràng ma-nIi Diêm- 
phù treo khắp nơi; trăm vạn ngọc báu ma-ni kim 
cương bất khả hoại thanh tịnh trang nghiêm; 
trăm vạn ngọc báu ma-nI nhật tạng to lớn thanh 
tịnh, ánh sáng tròn đây chiêu khắp; trăm vạn 
ngọc báu ma-mI khả ái lạc, hiển hiện đủ các màu 
trang nghiêm; trăm vạn ngọc báu ma-nI tâm 
vương, phóng ra ánh sáng nhiều sắc như mưa 
báu vô tận. 

Những sự trang nghiêm trên hoa sen lớn này, 
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đều sinh ra từ thiện căn xuất thế rộng lớn, đã 
được tích tập của Đức Như Lai ở quả khứ, làm 
cho các Bô-tát ở trên hoa này đều thành tựu tín 
nguyện và hiện rõ khắp tật cả các thế giới trong 
mười phương. Do quán như huyễn, nên sinh 
nghiệp hương VƯƠng làm trang nghiêm bằng 
pháp vô sinh; do quán như mộng nên sinh pháp 
ly tướng và ân chứng băng pháp vô tác; do vô 
nhiễm VưỚớng nên sinh pháp lìa tranh cãi, tùy 
theo cảnh mà quán sát, không có sự chấp trước, 
luôn phát ra những âm thanh vi diệu để diễn 
thuyết về cảnh giới rộng lớn của Như Lai, tiếng 
ây vang khắp các cối nước thanh tịnh của Phật, 
CIả SỬ trải qua vô số trăm ngản ức kiếp dùng 
biện thuyết giỏi, khen ngợi công đức của hoa ây, 
cũng không cùng tận. 

Này thiện nam! Khi ây ta ở trên hoa sen nảy, 
thây được Đức Như Lai ngôi kiết già, tướng tột 
viên mãn, vóc dáng cao lớn, từ tòa sen nơi ngôi 
cao đến cõi trời Hữu đảnh; tòa sen báu ây chẳng 
thể nghĩ bàn, đạo tràng chúng hội chăng thể nghĩ 
bàn, trí tuệ viên mãn chẳng thể nghĩ bàn, viên 
quang sáng rực chắng thể nghĩ bản, tùy hiện oai 
nghĩ chẳng thể nghĩ bàn, hào quang tỏa rạng 
chăng thể nghĩ bàn, tướng tốt vẻ đẹp chăng thể 
nghĩ bàn, biến hiện tự tại chẳng thê nghĩ bàn, 
thân thông điều phục chắng thể nghĩ bản, màu 
sắc sạch đẹp chăng thể nghĩ bàn, vô kiến đỉnh 
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tướng chăng thể nghĩ bàn, tướng lưỡi rộng dài 
chắng thể nghĩ bàn, biện tài thiện xảo chăng thê 
nghĩ bản, viên âm hiện khắp chắng thê nghĩ bàn, 
vô lượng, trí lực chăng thê nghĩ bàn, thanh tịnh 
vô úy chăng thê nghĩ bàn, trí vô ngại giải chắng 
thê nghĩ bàn, ghi nhớ về bản hạnh của Đức Phật 
Ấy, đã tu chăng thê nghĩ bàn, Bô-đề tự tại chăng 
thể nghĩ bàn, tiếng của pháp chân động vang dội 
chăng thể nghĩ bàn, phô môn thị hiện chăng thế 
nghĩ bản, các loại trang nghiêm chăng thể nghĩ 
bàn, tùy theo hai bên thây đều khác nhau chăng 
thể nghĩ bàn, làm cho tất cả đều được lợi ích và 
thành thục chăng thể nghĩ bàn. 

Thiện nam! Bây giờ, Đức Như Lai ây, ở trên 
tòa sen, liên đưa tay phải xoa trên đỉnh đâu ta và 
diễn nói pháp môn Phố nhãn, hiển bày tất cả 
hạnh của chư Bồ- tát, khai diễn tất cả cảnh giới 
của Như Lai, xiên dương toàn thể các diệu pháp 
của chư Phật, chiếu ảnh sáng khắp tật cả cõi của 
chư Phật, viên mãn tật cả tướng tôt của chư Phật, 
khuất tất cả lý luận của ngoại đạo, đẹp tan tất cả 
chúng ma quân, có khả năng làm cho tất cả 
chúng sinh hoan hỷ, điều phục tật cả phiên não 
của chúng sinh, có thể quán chiêu tât cả tâm 
hạnh của chúng sinh, hiểu rõ tất cả căn tánh của 
chúng sinh, có thể dùng oai lực chuyên xe chánh 
pháp để tùy theo tâm của chúng sinh mà khai 
ngộ. Ta được nghe pháp môn Phố nhãn nảy nơi 
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Đức Phật ây, rôi thọ trì, đọc tụng, phi nhớ, tư 
duy. Giá như có người lấy nước biển cả làm 
mực, núi Tu-di làm bút để chép pháp môn Phố 
nhãn vô tận rộng lớn hải tạng này, một môn 
trong một phẩm, một pháp trong một môn, một 
nghĩa trong một pháp, một câu trong một nghĩa 
năm bắt cho đến một phần nhỏ còn không thế 
được, huông øì có thê ghi chép đây đủ hết! 

Thiện nam! Trải qua một ngàn hai trăm năm, 
ta ở nơi Đức Phật ây, thọ trì pháp môn Phố nhãn 
như vậy, liên tục không dứt, hăng ngày thường 
đem mười loại môn Đả-la-ni thọ trì ghỉ nhớ cùng 
mười vô sô phẩm. Đó là: Dùng ảnh sáng Đà-la- 
ni văn trì, lãnh thọ vô số phẩm, dùng ảnh sảng 
môn Đà-la-ni tịch tĩnh, thể nhập vô số phẩm, 
dùng ánh sáng Đà-la-n1 vô biên toàn, nhập khắp 
VÔ SÔ phẩm; dùng ánh sáng Đà-la-m tùy địa quản 
sát phố biến chiêu diệu, phần biệt vô SỐ phẩm, 
dùng, ánh sáng Đà-la-ni đây đủ oai lực thâu khắp 
vô số phẩm, dùng ảnh sáng Đà-la-ni liên hoa 
trang nghiêm, phát triển vô số phẩm; dùng ánh 
sáng Đàả-la-m âm thanh và ngôn ngữ vi diệu, 
khai diễn vô số phẩm: dùng ánh sáng Đà-la-m 
tạng hiển thị vô số phẩm; dùng ánh sáng Đà-la- 
ni quang tụ sơn, tăng rộng vô sô phẩm; dùng ánh 
sáng Đả-la-ni hải tạng phố trì, biện luận phân 
tích vô số phẩm. 

Thiện nam! Lúc ây, tất cả thế giới trong mười 
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phương, đều có vô lượng chúng sinh đến chỗ ta 
để nghe pháp. Đó là Thiên vương, Long vương, 
Dạ-xoa vương, Càn-thátbà vương, A-tu-la 
vương, Ca-lâu-la vương, Khẩn-na-la vương, Ma- 
hâu- -la-giả VƯƠng, Nhân vương, Phạm vương. 
Các vị vua mày và quyến thuộc của họ, đến chỗ 
ta thỉnh vân giáo pháp, ta đều tuần tự diễn 
thuyết, phân biệt, giải thích, làm cho họ hoan hỷ, 
mến mộ, tin sâu, hiểu rõ, thể nhập và thành tựu, 
trụ vào pháp môn Phố nhãn diệu hạnh ánh sáng 
của chư Phật và Bô-tát này. 

Thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn Phô nhãn 
này, còn như các Đại Bô-tát thâm nhập tất cả 
biến hạnh của Bồ-tát nên tùy nguyện lực của 
mình mà được thanh tịnh. Vì vào sâu tật cả biển 
nguyện rộng, lớn, thì trọn tất cả kiếp ở thế gian; 
vì vào sâu tất cả biến chúng sinh, thì tùy theo 
tâm hạnh của họ mà làm lợi ích; vì vào sâu tất cả 
biển tâm của chúng sinh thì nên có mười Trí lực 
xuất thế không ngại; vì vào sâu tất cả biển căn 
của chúng sinh, thì nên tủy lúc mà điêu phục, để 
học được thành thục, vì vào sâu tất cả biến cõi 
đồng và dị, thì bản nguyện phải được viên mãn 
và đều nghiêm tịnh; vì vào sâu tất cả biến Phật 
vô tận thì nên thường nguyện phụng sự và cúng 
dường; vì vào tất cả biển pháp của đẳng Chánh 
giác nên có khả năng dùng trí tuệ ngộ nhập tất 
cả; vì vào sâu tất cả biển công đức của Phật, thì 
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nên tu tập đây đủ đạo chân thật; vì vào sâu tất cả 
các biến ngôn từ, thì nên chuyển pháp luân ở 
khắp. CáC CỐI. Nhưng ta làm sao có thê biết và 
thuyết hết về hạnh của công đức â ây. 

Thiện nam! Từ đây đi về hướng Nam sáu 
mươi do-tuân, bên đường Lăng- -p1à có một xóm 
làng tên Hải ngạn; ở đó có vị No -kheo tên là 
Diệu Trụ. Ông nên đến đó thỉnh vân: Bô-tát làm 
thế nào đề hạnh Bô-tát sớm được thanh tịnh. 

Lúc ấy, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ Tỳ-kheo 
Hải Vân, chiêm ngưỡng, nhiễu bên phải rôi từ 
1ã Ta đi. 

Bây gIỜ, Đông tử Thiện Tài suy nghĩ lại 
những điêu Thiện tri thức dạy; chuyên tâm ghi 
nhớ pháp môn Phố nhãn; chuyên nghĩ về oai lực 
thân biên của Như Lai, khắc ghỉ pháp cú mây 
thân vi diệu; thế nhập biển giáo vô biên pháp 
môn; quán sát về oai nghi pháp thức của thiện 
hữu, lặn sâu vào dòng nước ngâm của biển pháp 
sâu xa; thể nhập vào khắp hư không pháp giới; 
rửa sạch bụi nhơ trong mắt pháp, thu nhặt những 
pháp bảo do thiện hữu tích đập. Với những suy 
nghĩ như thế, đồng tử đi về phương Nam, đến 
làng Hải Ngạn, dọc đường Lăng-già, quán sát 
khắp mười phương tìm Tỳ-kheo Diệu Trụ, trông 
thây vị ây Tỳ-khco ây kinh hành qua lại trên 
không trung: có các chư Thiên ở cõi trời Tịnh cư 
với cung điện nhiêu chăng thể nghĩ bàn, ở trên 
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hư không cung kính chắp tay phát đại thệ nguyện 
để cúng dường; có nhiêu vua trời Phạm thiên 
chắng thể nghĩ bàn chắp tay, cúi đầu cất tiếng vi 
diệu, dùng pháp thế gian, tán dương khen ngợi, 
để cúng dường. Có vô số ngàn, vạn chư Thiên 
cõi Dục và các vua trời, cung kính vây quanh 
chật cả không trung; giăng mây hoa trời, mưa 
hoa trời, trỗi nhạc trời, phát ra âm thanh hay và 
nhiêu loại trang sức, vô sỐ gấm lụa, cờ phướn 
lọng báu khắp cả hư không để cúng dường. Còn 
có vô sô đại Long vương giăng vô sô mây 
hương, trầm thủy khắp cả hư không, sâm rên 
chớp giật để cúng dường. Có vô lượng chăng thể 
nghĩ bàn Dạ-xoa vương cùng quyên thuộc, nhiễu 
quanh nhiều vòng cung kính, bảo vệ, cúng 
dường. Có vô lượng, chăng thể nghĩ bàn La-sát 
vương cùng các quyên thuộc thân hình cao lớn, 
rất đáng chê sợ đêu khởi tâm Từ thần cận chiêm 
ngưỡng cúng dường. Có vô lượng A-tu-la vương 
giăng mây ma-ni báu, nhiêu chăng thể nghĩ bàn, 
phóng đại ánh sáng, khắp cả hư không và mưa 
nhiêu loại báu, chiêu sáng trang nghiêm để cúng 
dường. Có vô số Ca-lầu-la vương, hóa làm đông 
tử và thê nữ đẹp vây quanh, khởi tâm thương 
rộng lớn, không có tâm sát hại, chắp tay cung 
kính, cúng dường. Có vô sô Khẩn-na-la vương, 
trôi các loại nhạc, phát ra nhiêu loại âm thanh vi 
diệu, lại dùng nhiều từ ngữ hay ca vịnh để cúng 
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dường. Có vô số Ma-hâu-la-già vương, mang 
nhiêu y phục mịn đẹp, thượng hạng, nhiêu chắng 
thể nghĩ bàn của cõi trời, đi theo vị ây, giăng trải 
đây khắp xung quanh để cúng dường. Có vô 
lượng Chủ hải thân, trỗi các loại kỹ nhạc phát ra 
âm thanh hòa nhã để cúng dường. 

Đồng tử Thiện Tài, trông thấy vị Tỷ-kheo ây 
kinh hành tự tại trên hư không, lại còn có các sự 
cúng dường đầy khắp cối hư không như vậy nên 
hết sức vui mừng, phần khởi chăng thể kìm lòng, 
nhất tâm kính lễ, năm vóc sát đất, hôi lâu mới 
đứng dậy, chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng. Chánh giác, nhưng chưa 
biết được Bồ-tát phải dốc cầu pháp Phật như thế 
nào? Làm thế nào để tích tập pháp Phật? Làm 
thế nào để đây đủ pháp Phật? Làm thế nào để 
huân tập pháp Phật? Làm thế nào để tu hành 
pháp Phật? Làm thê nào giữ gìn sự thanh tịnh 
pháp Phật? Làm thế nào để tùy thuận các pháp 
nơi chôn hành của Phật? Làm thế nào để thông 
đạt pháp toán số của Phật? Làm thê nào để tăn 
trưởng pháp phố biên của Phật? Làm thế nào để 
thanh tịnh pháp cứu cánh của Phật? Làm thế nào 
để thu g1ữ toàn bộ pháp công đức của Phật? Làm 
thế nào để có thể nhập pháp tùy thuận của Phật. 
Con nghe bậc Thánh đã khéo léo dạy bảo, cúi 
xin Thánh giả, thương tưởng tuyên thuyết. cho 
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con: Bô-tát làm thế nào để thường gặp chư Phật, 
nghe pháp tu hành mà không xả bỏ? Bồ- tát làm 
thê nào để luôn luôn đồng thiện căn với tất cả 
Bồ-tát, mà không xả bỏ? Bô-tát làm thể nào 
dùng trí tuệ để luôn luôn chứng pháp của chư 
Phật, mà không xả bỏ? Bồ-tát làm thê nào để 
luôn luôn dùng đại nguyện làm lợi ích chúng 
sinh, mà không xả bỏ? Bồ-tát làm thê nào để 
luôn luôn tu tất cả sự nghiệp của Bồ-tát mà 
không xả bỏ? Bỏ-tát làm thế nào đề trụ luôn nơi 
biên kiếp, tu hành không chán, mà không xả bỏ? 
Bồ-tát làm thế nào để luôn luôn trụ ở vô số cõi, 
trang nghiêm khắp nơi, mà không xả bỏ? Bô-tát 
làm thê nào luôn luôn nương được vào Phật lực, 
để có thê thây biết thần biên của chư Phật, mà 
không xả bỏ? Bồ-tát làm thế nào để luôn luôn 
thọ sinh tự tại nơi sáu đường, trụ vào đạo vô trụ, 
mà không xả bỏ? Bỏ-tát làm thê nào để luôn 
được tiếp nhận và ghi nhớ mưa mây chánh pháp 
của chư Phật, mà không xả bỏ? Bỏ-tát làm thế 
nào đề luôn luôn phát sinh được ánh sáng trí tuệ, 
chiếu đến những nơi hành đạo của chư Phật 
trong ba đời mà không xả bỏ? Xin Thánh giả 
thương xót diễn giảng khai ngộ cho con. 

Khi ây, Tỳ-kheo Diệu Trụ nói với Thiện Tài: 
Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã có thế 
phát tâm Vô thượng Bỏ-đê, giờ lại chí cầu pháp 
Nhất thiết trí và pháp tự giác. Thiện nam, ông đã 
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có thê phát tâm tin sâu, mến mộ, ân cần không 
bỏ và nay đến thỉnh vẫn ta; vậy ông nên lắng 
nghe ta chỉ dạy. 

Này thiện nam! Ta được môn giải thoát cúng 
dường chư Phật, thành thục chúng sinh, chẳng 
không, dũng mãnh, nhanh chóng phô biến của 
Bỏ-tát. Đối với môn này, luôn tu tập tư duy cả 
lúc đi, lúc đứng, khi ra, khi vảo; phải tùy thuận 
quán sát thì liên đạt được trí tuệ Sáng suôt tên là 
Phố chiếu chư pháp cứu cánh vô ngại. Nhờ đạt 
được trí tuệ sáng suốt ây nên biết được những 
tâm hành khác nhau của các chúng sinh mà 
không bị chướng ngại, biết những việc sinh tử 
khác nhau của chúng sinh mà không bị chướng 
ngại; biết những việc đời trước của các chúng 
sinh mà không bị chướng ngại; biết những việc 
đời sau của các chúng sinh mà không bị chướng 
nøạI; biết những việc nơi đời hiện tại của các 
chúng sinh mà không bị chướng ngại; biết nhiều 
loại âm thanh ngôn ngữ khác nhau, tùy theo 
phong tục của các chúng sinh mà mà không bị 
chướng ngại; biết những lưới nghi hoặc khác 
nhau của chúng sinh và làm cho họ nhận biết rõ 
mà không bị chướng ngại; biết nhiều căn tánh 
khác nhau, thọ pháp khác nhau của chúng sinh 
mà không bị chướng ngại; biết lúc nào chúng 
sinh cân tiếp nhận hóa độ, để đến điều phục 
không bị chướng ngại, biết chia các thời gian 
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sát-na, liệp-phược, mâu-hô-lật-đa, ngày đêm, 
năm, kiếp găn liền với nhau mả không bị chướng 
ngại; biết các pháp tuân tự lưu chuyền liên tục 
trong biến ba đời không bị chướng ngại; biết vô 
lượng sự khác nhau ở các cõi của Đức Phật và có 
thể dùng thân nảy dạo khắp mười phương mà 
không bị chướng ngại. Vì sao? Vì đã được sức 
thân thông vô trụ, vô tác, vô hành. 

Thiện nam! Nhờ được sức thân thông này, 
nên ta ở trên hư không: đI, đứng, năm, ngôi cho 
đến hiện các oai nghi đều ân hiện tự tại; hoặc 
băng một thân phân ra nhiều thân, hoặc nhiêu 
thân hợp lại một thân; hoặc với thân â ấy đến, lui, 
nhập, xuất đi xuyên qua vách đá mà không bị 
chướng ngại; hoặc ngôi kiết già trên không trung 
đến đi tự tại như chim bay, vào đất như vào 
nước, đi trên nước như đi trên đất, khắp thân trên 
dưới đều phun ra khói lửa, hào quang rực rỡ như 
khối lửa lớn; hoặc có lúc làm chấn động cả đại 
địa; hoặc có lúc dùng tay năm bắt mặt trời, mặt 
trăng; hoặc hiện oal đức vượt hơn cả trời tự tại; 
hoặc hiện thân lớn hơn cả trời Phạm thế; hoặc 
dùng thần lực chuyển biến tự tại; hoặc hiện mây 
loại hương đốt, bay liệng như lọng, che khắp 
mười phương; hoặc hiện mây lửa báu ảnh sảng 
rực rỡ chiếu khắp nơi; hoặc hiện mây biến hóa, 
tùy theo thân hình của từng loại chúng sinh; hoặc 
hiện mây lưới ánh sáng đủ các màu sắc, sáng 
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chói không ngại; hoặc hiện thần mình chỉ trong 
khoảng một sát-na đi đến phương Đông qua một 
thể giới, mười thế gIỚI, trăm thê gIỚI, ngàn thế 
gIỚI, trăm ngàn thế ĐIỚI, ức thế gIỚI, trăm ức thế 
ĐIỚI, ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức thê gIỚI, 
trăm ngàn ức triệu thế giới cho đến vô số thê 
giới, vô lượng thê giới, vô biên thê gIỚI, vô đăng 
thế giới, chăng thể nghĩ bàn thế gIỚI, bất khả 
lượng thế giới, bất khả xưng thế gIỚI, không thể 
nói thê giới, vô lượng vô lượng thế giới; cho đến 
nhiêu hơn số vi trần ở cõi Diêm-phù-đề thế giới, 
cho đến vượt hơn số cực vi trần một cõi Phật vô 
lượng vô lượng thế giới. Như thế, nơi tất cả biển 
thế giới; trong đó có sự phát sinh của tất cả thê 
gIỚI, trong đó có phương hướng của tất cả thê 
gIỚI, trong đó có sự xoay chuyên của tật cả thế 
giới, trong đó có sự biến khắp của tất cả thế giới, 
trong, đó có sự biến hóa của tật cả thê giới, trong 
đó có danh tự của tất cả thê giới, trong đó có 
pháp môn của tật cả thế giới, trong đó có thời 
kiếp của tất cả thế giới, trong đó có vi tế của tất 
cả thế gIỚI, trong đó có Bồ-đề đạo tràng của tất 
cả thê giới, trong đó có vật trang nghiêm của tất 
cả thê gIỚI, trong ‹ đó có những đại chúng hội của 
tật cả thế gIỚI. Tất cả những thế giới khác nhau 
như thế, mà trong toàn thể cõi nước Ấy, đều có 
Đức Như Lai xuât hiện thành Chánh giác. Các 
Đức Như Lai ấy, mỗi vị lại hiện thân nhiều như 
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sô cực vi trân tập họp thành nhiều đại chúng 
khác nhau trong tât cả cõi Phật. Ta đều Ở nơi các 
Đức Phật â ây, hiện thân khắp nơi mỗi thân đều rải 
các loại mây cúng dường, nhiêu như SỐ CỰC VI 
trân trong tât cả các cõi Phật, đó là: Tất cả mây 
hoa, tật cả mây hương, tất cả mây tràng, tất cả 
mây lọng, tât cả mây cờ, tật cả mây phướn, tật cả 
mây trướng, tật cả mây rèm, tất cả mây hương 
bột, tất cả mây hương xoa, tất cả mây y phục. 
Dùng tất cả các thân, đem những mây phẩm vật 
cúng dường như thế, để cúng dường. Mỗi Đức 
Như Lai chuyển pháp luân, thuyết giảng, nhiều 
cách: Quảng thuyệt, lược thuyết, tán thuyêt, hủy 
thuyết, minh liễu thuyết, ân mật thuyết, hữu dư 
thuyết, vô dư thuyết, bất định thuyết, quyết định 
thuyết. Các pháp ấy, ta đều lãnh hội ghi nhớ và 
thọ trì. Cách trang nghiêm ở mỗi cõi nước nơi 
biển cõi của chư Phật, ta đều ghi nhớ không 
quên. Như ở phương Đông, các phương Nam, 
Tây, Bắc bốn góc trên dưới, cũng thế. 

Này thiện nam! Như vậy các chúng sinh, 
trong tất cả thế ĐIỚI ây, hoặc được nghe tên ta, 
hoặc được thây thân ta, hoặc thây nơi ta kinh 
hành hay dừng trụ, hoặc họ nhất tâm lễ bái cúng 
dường, hoặc có khi bị tán loạn hoài nghĩ không 
tin; như vậy tât cả đôi với đạo Vô thượng Bô-đê 
đều đạt không thoái chuyền. Tất cả chúng sinh ở 
thế giới ấy, ta đều thấy rõ; tùy theo lớn, nhỏ, 
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sang, hèn, khô, vui nhưng cùng mang một thần 
hình như nhau; người đáng được độ thì ta giáo 
hóa điều phục, đê họ được thành thục. Chúng 
sinh nào gân gũi ta, ta đều làm cho họ được an 
trụ nơi pháp môn này. Thiện nam! Ta chỉ biết 
mỗi môn giải thoát vô ngại cúng dường chư 
Phật, thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, chăng 
không, dũng mãnh, nhanh chóng phô biến này. 
Còn như các Đại Bôồ-tát thọ trì đây đủ giới đại 
Từ bị, giới Ba-la-mật, giới trụ Đại thừa, giới 
không rời đạo Bô-tát, giới không đắm tất cả 
pháp, giới không bỏ tâm Bô-đề, giới không dừng 
ở hàng Nhị thừa, giới thường dùng pháp Phật 
làm duyên, giới tâm thường ghi nhớ Nhật thiệt 
trÍ, ĐIỚI phát chí lạc băng hư không, giới không 
nương vào tất cả thê g1an, giới không. khuyết sót, 
giới không đục loạn, giới không mất mát, giới 
không tạp nhiễm, giới không hối hận, giới không 
chán lười, giới thanh tịnh, giới la trần, giới 
không cầu nhiễm. Giới hạnh và công đức của các 
Bồ-tát, vô lượng, vô biên như thê, mà ta thì làm 
sao có thê biết, có thể nói hết! 

Thiện nam! Từ đây đến phương Nam, có một 
nước tên Đạt-la-tỷ-trá, nước ấy có một thành tên 
Kim Cương Tăng: ở đó có vị Đại sĩ tên là Di-già. 
Ông đến đó tham vấn vị ấy: Bô-tát làm thế nào 
đề học hạnh Bồ-tát? Làm thế nào đề tu đạo Bồ- 
tát? 
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Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ nơi chân 
Tỳ-kheo Diệu Trụ, nhiễu quanh theo phía bên 
phải, chiêm ngưỡng tôi từ tạ ra đi. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài nhất tâm làm 
theo lời dạy của Thiện tri thức, chánh niệm quản 
chiếu về môn pháp ánh sảng ây, dùng tâm thanh 
tịnh tin tưởng thê nhập, chiêm nghiệm oal lực 
của pháp, noI theo Phật đã làm, chuyên tâm ghi 
nhớ, nối dòng Tam bảo, khen tánh lìa dục, nhớ 
đến Thiện tri thức, quán sát khắp nơi, chiếu sáng 
ba đời, nhớ đại nguyện xưa tùy thuận tu hành; 
dùng tâm vô ngại, nhập vào cảnh giới của chúng 
sinh, thường xuyên nghĩ đến cứu hộ thế gian, 
tâm không nương đắm vào các pháp hữu vị, 
quán chiếu nơi tự tánh căn bản của các pháp, 
từng niệm chảy vào biên Nhất thiết trí, làm thanh 
tịnh trang nghiêm khắp các cõi Phật, tâm không 
nương trụ vào đạo tràng chúng hội của các Đức 
Như Lai. Đồng tử quán sát như thế và tiếp tục đi 
về phương Nam. Đến nước Đạt-la-tý-trá, vào 
thành Kim Cương Tăng, tìm kiếm Đại sĩ Di-già 
khắp nơi, mới gặp được vị ây đang ngôi nơi tòa 
Sư tử, trên đài cao, ở giữa chợ, với mười ngàn 
người vây quanh; vị này đang giảng thuyết về 
pháp môn Luân tự trang nghiệm. Đến nơi, Thiện 
Tài đảnh lễ nơi nơi chân vị ây, nhiễu quanh vô 
sô vòng, rồi chắp tay cung kính bạch: 

—Thưa Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
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Vô thượng Bô-đề nhưng chưa biết Bô-tát làm thế 
nào để học hạnh Bô-tát? Làm thế nào để tu đạo 
Bỏ-tát? Làm thế nào để luân hôi trong các nẻo 
nhưng luôn luôn nhớ tâm. Bồ-để? Làm thế nào để 
tâm được kiên cô dốc cầu pháp Phật không có 
mỏi mệt? Làm thế nào để được tâm thanh tịnh 
khiêm cung, không ai có thể hủy hoại? Làm thế 
nào đề được sức đại Từ bị, thường xuyên ở trong 
sinh tử không quản nhọc nhăn? Làm thế nào đề 
được sức Tổng trì, tự tại thu giữ phố môn thanh 
tịnh? Làm thế nào để phát sinh ánh sáng trí tuệ 
rộng lớn lìa các chướng ngại? Làm thê nào để 
luân biện giỏi, khéo léo chọn giảng pháp tạng 
sâu xa? Làm thế nào để được sức chánh niệm, đề 
ghí nhớ tất cả giáo pháp của chư Phật? Làm thế 
nào được sức thanh tịnh để diễn thuyết các pháp 
làm thanh tịnh các đường? Làm thế nào để trở 
thành trí lực phô biến của Bô-tát, để có thể phân 
biệt, quyết định, hiểu rõ nghĩa chân thật tât cả 
pháp. Xin Đại sĩ thương tưởng, tuyên thuyết cho 
con. 

Lúc ấy, Đại sĩ Di-già hỏi Thiện Tài: 

—Thiện nam! Trước đây, ông đã phát tâm Vô 
thượng Bô-đề rôi ư? 

Thiện Tài thưa: 

-Dạ vâng! Thưa Đại sĩ! Trước đây con đã 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
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Vì tôn trọng tâm Bôồ-đề, nên Di-già vội vàng 
từ tòa Sư tử bước xuống, đến trước Thiện Tài, 
nhất tâm kính lễ, năm vóc sát đất. Đảnh lễ xong, 
rải hoa băng vàng, bạc, châu báu vô giá và bột 
chiên-đàn thượng hạng; lại dùng vô lượng y báu 
với các lụa năm sắc che phủ bên trên, lại rải vô 
sô ánh sáng thù thắng và những vật cúng dường 
thượng diệu như hương thơm hoa đẹp, vừa Ý 
thanh khiết; rồi chặp tay dùng âm thanh hòa nhã, 
khen ngợi: Lành thay! Lành thay! Thiện nam! 
Ông mới là người có khả năng phát tâm Vô 
thượng Bô-đê! 

Này thiện nam! A1 có khả năng phát tâm Vô 
thượng Bô-đề thì người ây chính là người 
chuyên, dốc câu trí Nhất thiết trí và không đoạn 
mất giống Phật; tức là xa lìa tất cả chủng tánh 
phàm phu của thê gian, là làm nghiêm tịnh tất cả 
cõi nước của chư Phật, là điều phục cho tất cả 
chúng sinh được thành thục, là giác ngộ tất cả 
pháp tánh, vượt biên sinh tử, là thông hiểu tất cả 
nghiệp chủng không có chỗ nương tựa và đắm 
chấp; là chuyên cân tu tất cả diệu hạnh của Bồ- 
tát; là đã phát các đại nguyện thì không bị gián 
đoạn; là tùy thuận hành xứ lìa dục của Nhất thiết 
chủng trí; là đạt được tất cả chủng tánh kiên cô 
của Bồ-tát; là đã được tất cả oai lực Ø1a frÌ của 
chư Phật; là có khả năng thấy rõ những sai biệt 
trong ba đời, là được các Đức Như Lai trong 
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mười phương cùng hộ niệm; là bình đăng với tất 
cả chí lạc của Bồ-tát trong pháp giới; là được tật 
cả Hiện thánh cùng khen ngợi; là được tật cả 
Phạm vương hết tâm lễ bái hầu cận; là được tất 
cả Thiên vương cung kính cúng dường; là được 
các vua Dạ-xoa thường xuyên bảo hộ, là được 
các vua La-sát đi theo thị vệ; là được các đại 
Long vương đón tiếp phụng sự; là được các vua 
Khẩn-na-la khen ngợi tán thán; là được các vị 
vua thê gian đồng tâm chúc mừng; là làm cho 
toàn thê cõi chúng sinh đều được yên ồn, tức là 
làm châm dứt sự luân hôi trong cõi ác, khiến bỏ 
các nơi khô nạn; làm cho châm dứt tất cả gốc rễ 
tham lam, làm cho phát sinh những điệu lạc của 
trời người; làm cho được thân cận cúng dường 
các vị Thiện tri thức; làm cho được lăng nghe và 
thọ trì giáo pháp rộng lớn của chư Phật, có thể tu 
tập tất cả pháp Bô-đề phân của Bồ-tát, có khả 
năng làm cho tăng trưởng tất cả công đức căn 
bản của thiện pháp, có khả năng làm cho huân 
trưởng tất cả mâm trí vô lậu của Bồ-tát, có khả 
năng làm cho ánh sáng trí tuệ chiếu khắp tất cả 
trí đạo saI biệt, có khả năng làm cho trụ trọn vẹn 
vào trí địa chân thật của Bô-tát. 

Thiện nam! Khó có Bô-tát như thê xuất hiện 
ở đời, cũng khó được gặp gỡ; những việc Bô-tát 
ấy làm khó hiểu khó biết, chỉ vì tất cả chúng, sinh 
mà làm những việc hết sức khó làm, người nào 
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được gặp vị ây, lại càng khó hơn. Vì sao? Vì Bồ- 
tát ra đời là tạo lợi ích lớn cho các chúng sinh; 
như cha mẹ, nuôi dưỡng an ủi làm cho con được 
nên người, như ngọc anh lạc, làm trang nghiêm 
cho tất cả trời người; như vị thuyên trưởng, đưa 
chúng sinh ra khỏi biến sinh tử; như phòng thất 
che chở cho tất cả thế gian; như người lái buôn 
có thể hướng dẫn chúng sinh đến chỗ đây vật 
báu; như ánh mặt trời luôn chiếu khắp ánh sảng 
trí tuệ; như vua sông tự tại trong thành pháp giác 
ngộ; như đông lửa mạnh, có khả năng thiêu hủy 
CỦI ngã, ái của chúng sinh; như vâng mây lớn, 
mưa vô biên cam lô thâm nhuần khắp nơi; như 
mùa mưa làm cho mâm thiện căn như tín xanh 
tốt; như con thuyên vận chuyền đưa chúng sinh 
đến bờ bên kia, như nhịp cầu có thê đưa chúng 
sinh qua sông sinh tử, như bên cảng chỉ rõ những 
con đường ra vào quan trọng; như phong luân, 
bảo trì chúng sinh không để rơi vào ba đường ác; 
như đại địa, đều có khả năng làm tăng trưởng 
các thiện căn của tât cả chúng sinh; như biến lớn, 
có đây đủ vô tận tạng công đức phước trí; như 
vâng trăng tròn, tỏa ánh sáng trí tuệ khắp nơi phá 
tan những bóng tôi phiền não làm cho trong mát; 
như vị tướng tài đánh tan tất cả quân ma làm cho 
chúng tan tác; như núi Tu-di, thiện căn thăng trí 
vượt trên biển sinh tử sâu rộng. 

Khi ây, Đại sĩ Di-già khen ngợi và nêu rõ về 
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sức công đức lớn của việc phát tâm Bôồ-đề cho 
Đông tử Thiện Tài, làm cho các chúng hội cũng 
đêu hoan hỷ, đồng thanh xướng: Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam! Chúng hội của chúng ta 
hôm nay, rất đỗi vui mừng vì đã được thây bậc 
thù thăng và được nghe công đức hạnh nguyện 
của Bô-tát. 

Bây giờ, Di-già trở lại tòa của mình, từ diện 
môn phóng ra các loại ánh sáng chiếu khắp tam 
thiên đại thiên thê giới. Khi ấy, các Đại phạm 
vương, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu- la- glả, người 
và phi nhân, các vị vua như thế cùng quyên 
thuộc của mình, thấy hào quang chiếu đến, họ 
đều vân tập. 

Lúc ấy, Đại sĩ quán sát tâm của toàn chúng, 
đều sinh tâm cung kính, bỏ các tính kiêu mạn và 
dua nịnh, tâm được tịch tĩnh, chí nguyện thuân 
thiện; rồi tùy theo sở thích của họ; Đại sĩ phân 
biệt giải thích, hướng dẫn rộng rãi, về pháp môn 
Luân tự cú phẩm trang nghiêm. Những chúng 
sinh ấy, nghe pháp này Ôi, tin tưởng lãnh hội và 
không còn thoái chuyên đối với đạo Vô thượng 
Bô-đề. Việc cần làm, được làm xong: Đại sĩ bảo 
Thiện Tài: 

Này thiện nam! Lúc ta đã thành tựu pháp 
môn ánh sáng Tổng trì về âm thanh vi diệu, 
trong khoảng một niệm ta có thể phân biệt và 
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biết rõ ngôn ngữ khác nhau hoặc bí mật của chư 
Thiên cối Dục, cối Sắc và ngôn ngữ khác nhau 
kín đáo của các loài: Rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
A-tu-la, Ca-lâu-la, Khân-na-la, Ma-hầu- -la-p1à, 
người và phi nhân trong khắp cối tam thiên đại 
thiên; và cũng biết từng ý tưởng và sở thích kín 
đáo khác nhau, của tât cả chúng sinh như: Biết rõ 
ý thích kín đáo khác nhau của Phạm vương và 
các Phạm chúng ở Săắc giới; biết những ý thích 
kín đáo khác biệt của các Đại Thiên vương cùng 
Thiên tử, Thiên nữ ở cõi Dục; biết những ý thích 
kín đáo khác biệt của các loài rông cho đến 
người phi nhân và nam nữ quyến thuộc, ở khắp 
thê giới tam thiên đại thiên; cũng có khả năng 
biết rõ hướng, quả, sự tu tập khác nhau của tất cả 
Thanh văn, Bích-chi-phật và địa vị hạnh nguyện 
của các Bồ-tát; cũng biết rất rõ, Ÿ hướng tu tập, 
vi tê kín đáo khác nhau và các ngôn từ phân biệt 
giảng thuyết, giải thích văn nghĩa của Bồ-tát 
trong tam thiên đại thiên thế ĐIỚI nảy; cũng có 
khả năng biết rõ tất cả các biển pháp sâu xa, 
những từ ngữ khác nhau, ý hướng kín đáo, của 
chư Phật trong ba đời đã thuyết giảng cho chúng 
sinh. Cũng như trong một niệm, ta có thê biết hết 
những tư tưởng, lời nói, hạnh nguyện địa vị vi tế 
kín đáo khác nhau của các chúng sinh cho đến 
các vị Hiên thánh trong thế giới này. Ta cũng 
biết những tư tưởng, lời nói, hạnh nguyện, địa vỊ, 
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vi tế bí mật của chúng sinh và các vị Hiên thánh 
trong một, mười, trăm, ngàn, vạn, Ức, triệu, vô 
sô, vô lượng, vô biên, vô đăng, bất khả số, bất 
khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, không thể 
nói, không thê nói trong các thế giới không thê 
nÓI Ở phương Đông; cho đến lời nói, tư tưởng, 
hạnh nguyện, địa vị vi tế, bí mật sau khác nhau 
của chúng sinh và các Hiên thánh trong tận cùng 
vô lượng vô lượng của các thế giới ở phương 
Nam, Tây, Bắc, bôn góc, trên dưới ta cũng đều 
hiểu biết và thông hết. 

Này thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn ánh 
sảng Tổng trì của âm thanh vi diệu này, Còn như 
các Đại Bồ- tát; có khả năng nhập vào biển tưởng 
hành, quyên thuộc khác nhau của tất cả chúng 
sinh, có khả năng nhập vào biến kiến lập thi thiết 
khác nhau của tất cả chúng sinh; có khả năng 
nhập vào biên những xưng tán danh tự khác 
nhau của tất cả chúng sinh, có khả năng nhập 
vào biển những phong tục ngôn ngữ khác nhau 
của tất cả chúng sinh; có khả năng nhập vào biển 
pháp cú bí mật sâu xa của hết thảy chư Phật; có 
khả năng nhập vào biến pháp cú cứu cánh tối 
thượng của tât cả chư Phật, có khả năng nhập 
vào biển pháp cú, ở trong một đối tượng duyên 
nói hết tháy các duyên trong ba đời của tất cả 
chư Phật; có khả năng nhập vào biển pháp cú mà 
trong ngôn ngữ, diễn thuyết được tất cả sự tăng 
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thượng của hết tháy chư Phật; có khả năng nhập 
vào biển pháp cú trong, tất cả ngôn ngữ, diễn 
thuyết được sự tối cao tối thượng của chư Phật; 
có khả năng nhập vào biển pháp cú mà trong tất 
cả ngôn ngữ, diễn thuyết được sự rộng lớn khác 
biệt của tât cả chư Phật; có khả năng nhập vào 
biển pháp cú mà trong tất cả ngôn ngữ, diễn 
thuyết sự điều phục khéo léo khác nhau của chư 
Phật; có khả năng nhập vào biên bí mật mà trong 
tật cả thê giới, diễn thuyết được các thứ ngôn từ, 
chú thuật khác nhau của chư Phật; có khả năng 
nhập vào lãnh vực âm thanh ngôn. ngữ khác nhau 
của chúng sinh trong tật cả thê giới; có khả năng 
nhập vào lĩnh vực viên mãn trang nghiêm, pháp 
luân thanh tịnh của tất cả chư Phật; có khả năng 
nhập vào lĩnh vực phố biên phát triển chỉ rõ các 
pháp băng phương tiện tự luận của tật cả thế 
gian. Công đức trí hạnh của các Bô-tát như thế, 
làm sao ta có thê biết hết và nói hết được. 

Này thiện nam! Từ đây đến phương Nam, có 
một xóm làng tên Trụ Lâm, ở đó có vị Trưởng 
giả tên là Giải Thoát, ông hãy đến đó tham vân: 
Bỏ-tát làm thế nào để tu tập đạo Bồ- tát; Bô-tát 
làm thế nào để phát sinh đức Bô-tát; Bô-tát làm 
thế nào để thành tựu hạnh Bô-tát; Bôồ-tát làm thê 
nào để tư duy pháp Bỏ-tát. 

Khi ấy, Đồng tử Thiện Tài nhờ Thiện tri thức 
hết tâm dạy bảo; nên càng tôn trọng pháp Nhất 


1168 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


thiết trí; càng tăng trưởng niêm thích quả với các 
thiện căn; cảng tính tấn với tật cả Phật pháp và 
hết tâm tuân theo lời dạy của các bậc Thiện tri 
thức. Đông tử đảnh lễ sát chân Di-già, bùi ngùi 
rơi lệ, nhiễu quanh vô sô vòng, chiêm ngưỡng 
lưu luyễn, rôi từ giã đi đến phương Nam. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 6 
PHÁM: NHẬP BÁT TƯ NGHĨ GIẢI THOÁT 


CANH GI 
PHÔ HIẾN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 6) 


Bấy giờ, Đông tử Thiện Tải tùy thuận tư duy, 
chuyên tâm quản niệm pháp môn trang nghiêm 
biện tài vi diệu của các Bồ-tát, chuyên tâm quán 
niệm biển từ ngữ giáo hóa của các Bỏ- tát, 
chuyên tâm quán niệm phương tiện vi tế của các 
Bỏ-tát, chuyên tâm quán niệm sự giải thoát thanh 
tịnh của các Bô-tát, chuyên tâm quán niệm ánh 
sảng thiện căn của các Bỏ- tát, chuyên tâm quán 
niệm thiện xảo thanh tịnh của các Bỏ-tát, chuyên 
tâm quán niệm trí nhiếp hóa chúng sinh của các 
Bỏ-tát, chuyên tâm quản niệm trí lực rộng lớn 
của các Bô-tát, chuyên tâm quán niệm sự dũng 
mãnh bắt thoái của các Bỏ-tát, chuyên tâm quán 
niệm chí lạc thù thắng của các Bồ-tát, chuyên 
tâm quán niệm vô lượng công đức của các Bồ- 
tát, chuyên tâm quán niệm pháp môn vô ngại của 
các Bôồ-tát. Đồng tử tư duy như thế rồi, phát thệ 
nguyện rộng lớn kiên cô, tinh tân dũng mãnh làm 
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giáp vị, luôn tự trang nghiêm băng sức chánh tín, 
chuyên cần cầu chánh pháp không biết mệt mỏi, 
chí nguyện kiên cố, giông như Kim cương và 
Na-la-diên không alI có thê hủy hoại; luôn kính 
thuận tu hành theo sự chỉ dạy của các Thiện tri 
thức không gián đoạn; tâm không nhiễm chấp 
các cảnh giới, điệu hạnh phô môn đêu hiện rõ, 
ánh sáng trí chiếu khắp các biên pháp; viên mãn 
các tầng bậc của pháp môn Tổng trì, thấy khắp 
mười phương, biết rõ giới hạn của các pháp; 
dùng trí vô ngại trang nghiêm khắp nơi, chứng 
ngộ pháp tánh vô y thanh tịnh, hiến thị pháp môn 
vô đôi VÔ nhị; vượt qua hết thảy để đến bờ giải 
thoát tôi thắng, nhập vào môn tịnh trí, vĩnh viên 
xa la các tưởng; có khả năng quản chiếu sâu sắc 
vào thực tế của các pháp; biết hết các pháp môn 
khác biệt trong ba đời; đi khắp các thế giới sai 
biệt trong mười phương: thấy hết các thân Phật 
không đồng nhất trong mười phương: nhập vào 
các thời các kiếp khác nhau trong mười phương: 
quán khắp những nghiệp tánh khác nhau trong 
mười phương; chuyển toàn bộ những bánh xe 
pháp khác biệt của chư Phật, trí Tam-muội rộng 
lớn chiêu sáng nơi tâm; tâm luôn nhập khắp vào 
các cảnh giới bình đăng: ánh sáng trí tuệ của 
Như Lai chiếu sáng trên thân này; các dòng nước 
trí tuôn hoải không dứt; cả thần và tâm đều có uy 
lực tự tại thường không xả bỏ, tất cả Phật pháp: 
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nhờ tín lực sâu sắc, nên thường được oal lực của 
chư Phật gia trì; nhờ sức tịnh tuệ; nên được ánh 
sáng của các Đức Phật chiếu đến, nhờ sức thệ 
nguyện, nên thân nguyện bao trùm được khắp tật 
cả cõi, tất cả pháp giới đều hòa nhập vào thân 
này. 

Trải mười hai năm liên tục du hành, dừng 
chân tại thành Trụ Lâm, Đồng tử đi khắp nơi hỏi 
thăm để tìm Trưởng giả Giải Thoát. Gặp Trưởng 
giả I rồi, Thiện Tài cung kính đảnh lễ sát chân vị 
ây rồi đứng dậy chắp tay thưa: 

Thưa Thánh giả! Con nay được hội ngộ 
cùng Thiện tr1 thức; được gặp Ngài là một lợi ích 
lớn cho con. Vì sao? Vì Thiện tri thức ít xuất 
hiện, khó được nghe tên, khó được gặp gỡ, khó 
được thân cận, khó được tiếp đón, khó được 
sông chung, khó được hầu cận, khó làm cho vui, 
khó được khai ngộ, khó được đi theo. Nhưng nay 
con lại được gặp gỡ chân Thiện tri thức tức là 
con đã được lợi ích tôi thắng: như thế-là tuần tự 
con đã đạt được cái khó trong cái khó. 

Thưa Thánh giải Trước đây con đã phát tâm 
Bỏ-đề vô thượng vì muốn gặp gỡ các Đức Phật 
ra đời, vì muôn nghe h hết danh hiệu của tất cả chư 
Phật, vì muốn thây hết thảy các thân của tật cả 
chư Phật, vì muôn đến khắp thế giới của tất cả 
chư Phật, vì muốn vảo pháp hội của tật cả chư 
Phật, vì muốn quán sát khắp cảnh giới của tất cả 
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chư Phật, vì muôn biết hết thảy ý của tất cả chư 
Phật, vì muốn được hết thảy các Đức Phật thọ 
ký, vì muốn nhờ oaI lực của tất cả chư Phật, vì 
muốn phụng sự tất cả chư Phật, vì muốn chứng 
ngộ hệt tât cả Phật pháp, vì muôn tùy thuận tâm 
của tất cả chư Phật, vì muốn viên mãn nguyện 
của tất cả chư Phật, vì muốn nắm bắt được tất cả 
Tam-muội, vì muốn bừng Sáng tật cả trí Phật, vì 
muốn làm trang nghiêm tất cả pháp hội của chư 
Phật, vì muôn tu toàn bộ bản hạnh của chư Phật, 
vì muốn thấy sự hiện thần thông của tất cả chư 
Phật, vì muôn chứng đủ các trí lực của chư Phật, 
vì muốn sự thanh tịnh vô úy của chư Phật, vì 
muốn nghe giáo pháp của tât cả chư Phật, vì 
muốn thọ trì pháp luân của chư Phật, vì muốn 
cầu phân tích tất cả Phật pháp, vì muốn trụ trì 
biển giáo pháp của chư Phật, vì muôn bảo vệ 
thành trì giáo pháp của chư Phật, vì muốn quán 
sát pháp giác ngộ của chư Phật, vì muốn liễu ngộ 
giáo pháp do Đức Phật chứng được, vì muôn 
thâm nhập pháp của Đức Phật đã biết, vì muốn 
thấy tật cả Phật pháp đều sinh ra từ thân mình, vì 
muôn cùng một thê với hết thảy các Bồ- tát, vì 
muốn đông loại với các Bồ- tát, Vì muôn ngang 
bằng thiện căn với các Bô-tát, vì muốn quán 
chiêu sở học của các Bồ-tát, vì muôn cùng tu tập 
tịnh hạnh với các Bồ- tát, vì muốn thành tựu sự tu 
tập như các vị Bồ-tát, vì muốn viên mãn Ba-la- 
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mật của các Bồ- tát, vì muốn phát nguyện thanh 
tịnh của các Bồ- tát, vì muốn nhập. vào biên đại 
nguyện của các Bồ-tát, vì muôn đây đủ sức đại 
Bi của các Bô-tát, vì muốn đạt đến chỗ cứu cánh 
của các Bồ-tát, vì muốn đạt được tạng OaI thân 
khác nhau của chư Phật và Bồ-tát, vì muốn đạt 
được tạng ánh sáng trí tuệ vô tận của các Bồ-tát, 
vì muôn đạt được tạng Tam-muội công đức rộng 
lớn của các Bô-tát, vì muốn đạt được tạng oal 
lực vô lượng của các Bô-tát, vì muốn đạt được 
tạng thân thông vô lượng của các Bô-tát, vì 
muôn đạt được tạng đại thân biến không cùng 
tận của các Bô-tát, vì muốn đạt được tạng đại tự 
tại thường hiện hữu của các Bồ-tát, vì muốn đạt 
được tạng sắc tịnh diệu để trang nghiêm của các 
Bồ- tát, vì muốn đạt được tạng đại Từ bi của các 
Bô-tát, để giáo hóa chúng sinh, giúp họ đạt đến 
bờ giải thoát rốt ráo. 

Bạch Thánh giả! Hôm nay con đem tâm như 
thê, sở thích như thê, mong muốn như thê, cân 
câu như thế, tư duy như thế, ngưỡng mộ như thế, 
tôn trọng như thê, phương tiện như thế, dũng 
mãnh như thế, trọn vẹn như thế, thật khiêm 
nhường như thể, đến chỗ Thánh giả Thiện tri 
thức. Con nghe nói Thánh giả là người khéo léo 
dạy dỗ các chúng Bồ-tát; có khả năng dùng 
phương tiện mở cảnh giới Phật, chỉ đường cho 
họ; chỉ họ đâu là bến bờ, bắt cho họ nhịp câu; 
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trao cho họ thuyên bẻ; làm cho họ đêu cắt đứt 
được lưới ngu s1; dứt trừ được chướng điên đảo, 
nhô bỏ mũi tên nghi hoặc; rửa sạch bụi phiên 
não, chiêu sáng rừng tâm, phá tâm mê chấp, làm 
cho tâm trong sạch, sửa tâm dua nịnh, dập tắt 
tâm nhiệt não, làm cho tâm mát mẻ; ngược dòng 
sinh tử đi vào đường Niết-bàn, làm cho tâm xa 
lìa các ngục tủ kiến chấp, làm cho tâm giải thoát 
sự tham dục trói buộc nơi ái nhiễm, làm cho tâm 
biến chuyên như ý, nhập vào tánh Nhất thiết trí; 
giúp họ sớm đến thành trì giáo pháp rộng lớn, 
giúp họ có tâm đại Bi vô thượng vững chắc, giúp 
họ an trụ hoàn toàn vào đại Từ, giúp họ phát sinh 
hạnh Bồ-tát, giúp họ tu tập các môn Tam-muội, 
giúp họ ngộ nhập địa vị của bậc Thánh đã chứng 
đặc, giúp họ quán. sát bản tánh các pháp, giúp họ 
tăng trưởng nguyện lực của Phố Hiền và có tâm 
bình đăng đối với các chúng sinh. Cúi xin Thánh 
giả thương tưởng thuyết giảng cho con: Bộ- tát 
làm thê nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát 
để con theo đó tu tập, sớm được thanh tịnh, sớm 
được thông hiểu đây đủ trọn vẹn. 

Khi ây, nhờ vào sức thiện căn đã tích tập từ 
quá khứ; nhờ vào sức oai thân của Như Lai trong 
hiện tại, sức nhớ nghĩ của Đồng tử Văn-thù-sư- 
lợi, nhờ vào sức hạnh nguyện căn bản của tất cả 
Thiện tri thức khắp mười phương gia trì; Trưởng 
giả GIải Thoát tức thì nhập vào môn Tam-muội 
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thù thắng của Bồ-tát. Tam- muội ây có tên là 
Toàn Tổng trì, nhiếp khắp tất cả cối Phật vô 
biên. Nhập Tam-muội nảy tôi, thân của vị Ấy 
thanh tịnh ánh sáng rực rỡ; Ở trong thân vị ây, 
hiện ra vô số chư Phật nhiêu như số vi trần trong 
mười cõi Phật khắp mười phương và các cõi 
Phật ấy thì thanh tịnh trang nghiêm; có đầy đủ 
ánh sáng, đạo tràng chúng hội và cũng hiện ra 
các chúng Bô-tát đồng hành thuở xưa với Đức 
Phật ây như: Thây thân thông biến hóa khi xưa, 
thệ nguyện rộng lớn đã phát khi xưa, pháp trợ 
đạo đã tu khi xưa, các đạo xuất ly đã tịnh khi 
xưa, sự thanh tịnh trang nghiêm đã có khi xưa, 
các hạnh Bồ- tát đã tu khi xưa. Cũng thây được 
Đức Phật ấy thành tựu Chánh Đăng Chánh Giác, 
chuyên pháp luân mâu nhiệm, giáo hóa chúng 
sinh. Tất cả đều hiện rõ ràng nơi thân không bị 
chướng ngại. Cũng ở trong thân này, đều hiện 
các thân có ở khắp tật cả cõi; không đâu là 
không có; thân và cõi Phật hỗ tương, nhiếp nhập, 
không bị trở ngại, đủ loại hình săc nhưng không 
đến không đi, tât cả đều riêng biệt, đứng theo thứ 
tự không bị lẫn lộn; đó là nhiều cõi Phật trang 
nghiêm khác nhau, các loại chúng hội các quyến 
thuộc đây đủ, đủ các oai nghi, cung kính, cúng 
dường, đủ các loại đạo tràng được trang nghiêm 
trong đó các Đức Phật thị hiện đủ các thân 
thông, du hý, kiến tạo đủ các đạo phẩm khác 
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nhau, biểu hiện đủ các đại nguyện rộng lớn, đủ 
các thần lực trang nghiêm khắp nơi. Hoặc một 
thế giới, thị hiện sinh lên cung trời Đâu- suất, để 
làm Phật sự; hoặc trong một thế giới, tịch ở Đầu- 
suất được sinh Xuông cung vua, để làm Phật sự; 
hoặc hiện các loại thần biến khi còn năm trong 
thai mẹ; hoặc hiện đủ loại tướng tốt lúc mới đản 
sinh; hoặc hiện đủ các trò đùa khi còn thơ âu; 
hoặc hiện đồng tử ở nơi nội cung: hoặc thị hiện 
xuất gia thực hành khô hạnh; hoặc đến giác thọ 
ngôi như đạo tràng; hoặc hiện thân thông phá 
chư ma quân; hoặc hiện tự tại thành đạo Vô 
thượng; hoặc hiện các vua khuyên. thỉnh thuyết 
pháp; hoặc thị hiện nhận lời chuyên pháp luân 
mâu nhiệm; hoặc hiện thiên, long, Càn-thát-bà 
cung kính vây quanh, thường theo hộ vệ; hoặc 
hiện thân mình vào khắp các cảnh giới; hoặc đến 
trụ chỗ ở của tất cả chúng sinh; hoặc có lúc thị 
hiện độ chúng sinh rôi nhập Niết-bàn, làm cho 
thế gian thêm mến mộ; hoặc hiện xá-lợi toàn 
thân thành xá-lợi nhuyễn phân chia cho trời 
người để họ tăng phân phước đức; hoặc xây tháp 
miễu lớn khắp tât cả các cõi trời người để trang 
nghiêm cảnh giới cõi nước và làm lợi ích chúng 
sinh. Các Đức Như Lai ấy ở thế giới khác nhau, 
sinh trong các nẻo khác nhau, các loài khác 
nhau, chúng hội khác nhau, căn khí khác nhau, 
sở thích khác nhau, hạnh nghiệp khác nhau, tin 
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hiểu khác nhau, căn lực khác nhau, tu tập khác 
nhau, hạnh nguyện khác nhau, giác ngộ khác 
nhau, tâm tưởng khác nhau, tập khí phiền não và 
tùy miên khác nhau. Trong các biên chúng sinh 
như thế, đều nhờ oai lực của Phật, hiện thần 
thông đến khắp mọi nơi, để thi hành Phật SỰ, 
như: Hoặc ở nơi đạo tràng nhiều như cực vi trần, 
hoặc ở nơi đạo tràng rộng lớn vô biên, hoặc ở 
nơi đạo tràng băng một do-tuần, hoặc ở nơi đạo 
tràng băng mười do-tuân... cho đến ở nơi đạo 
tràng chúng hội mà sô lượng nhiêu như số cực vi 
trân không thể nói trong biến thê giới ở trong 
không thể nói các cõi Phật; ở đó dùng đủ các 
thân thông, đủ loại âm thanh, đủ loại từ ngữ, đủ 
các biện tài, đủ cách giải thích và dùng đủ các 
tiếng rồng đại Sư tử vô úy ở trong biên Thánh đề 
của Như Lai; vì các loại chúng sinh mà diễn 
thuyết vô sỐ giáo pháp, khai thị đủ các môn 
Tổng trì, chuyên toàn bộ pháp luân của Như Lai, 
thọ ký cho tât cả Bồ-tát. Những pháp môn và âm 
thanh, ngôn ngữ mà Đức Như Lai ây đã thuyết; 
Đông tử Thiện Tài đều có khả năng lắng nghe 
tiếp nhận, ghi nhớ không quên, tư duy quán sát, 
cũng thấy được sực thân biến tự tại của các môn 
Tam-muội chăng thê nghĩ bàn của chư Phật và 
Bỏ-tát. Hiện tướng ây TÔI, bấy giờ, lrưởng giả 
Giải Thoát bình thản xuất định, bảo Đồng tử 
Thiện Tài: 
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Thiện nam! Ta đã tự tại ra vào môn giải 
thoát trang nghiêm sâu xa vô ngại này. Thiện 
nam! Trong lúc an trụ môn giải thoát ây ta liên 
thây thê giới có ánh sáng màu vàng Diêm-phù- 
đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Long Tự 
Tại Vương Ứng Chánh Đăng Ciác đạo tràng 
chúng hội vây quanh, Bồ-tát Tỷ-lô- -plá-na tạng 
làm thượng thủ; lại thấy thế giới Tốc tật cụ túc 
chư lực ở phương Nam, có Đức Như Lai Biến 
Phú Phố Hương Vương Ứng Chánh Đăng Giác 
và đạo tràng chúng hội vây quanh, Bô-tát Tư 
Duy Tâm vương làm thượng thủ; lại thây thê 
giới Cụ túc nhất thiết hương viên mãn quang ở 
phương Tây, có Đức Như Lai Tu-di Đăng 
Vương Ứng Chánh Đắng Giác, đạo tràng chúng 
hội vây quanh, Bô-tát Vô Ngại Tâm làm thượng 
thủ; lại thây thế giới Ca-sa tràng ở phương Bắc, 
có Đức Như Lai Kim Cương Kiên Cô Ứng 
Chánh Đăng Ciác và đạo tràng chúng hội vây 
quanh, Bô-tát Kim Cương Du Bộ Dũng Mãnh 
Hạnh làm thượng thủ; lại thây thế giới Nhất thiết 
thù thăng diệu bảo ở Đông bắc, có Đức Như Lai 
Vô Sở Đắc Cảnh Giới Nhãn Tỳ-lô-giá-na Ứng 
Chánh Đăng Giác, đạo tràng chúng hội vây 
quanh, Bồ-tát Vô Sở Đắc Diệu Biến Hóa làm 
thượng thủ; lại thây thế giới Tự tại hương diễm 
quang âm ở Đông nam, có Đức Như Lai Hương 
Đăng Vương Ứng Chánh Đắng Giác và đạo 
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tràng chúng hội vây quanh, Bỏ-tát Kim Cương 
Diệm Tuệ Tự Tại Diệu Âm Vương làm thượng 
thủ; lại thấy thế giới Trí nhật diệm phố quang 
minh ở Tây nam, có Đức Như Lai Ty-lô- -giá- na 
Phố Trí Thanh Ứng Chánh Đăng CiIác và đạo 
tràng chúng hội vây quanh, Bỏ-tát Phô Diệm 
Thùy Kế Biến Hiện Hương Hoa Quang làm 
thượng thủ; lại thấy thê giới Phố thanh tịnh diệu 
hương trang nghiêm tạng ở Tây bắc, có Đức Như 
Lai Võ Lượng Công Đức Hải Trảng Viên Mãn 
Quang Ứng Chánh Đăng Ciác và đạo tràng 
chúng hội vây quanh, Bô-tát Vô Ngại Oai Lực 
Thân Trí Trảng Vương làm thượng thủ; lại thấy 
thế giới Sư tử đăng diệm giải thoát quang minh ở 
Hạ phương, có Đức Như Lai Vô Ngại Pháp Giới 
Tràng Cụ Túc Trí Tuệ Diệm Quang Ứng Chánh 
Đăng CIác và đạo tràng chúng hội vây quanh, 
Bồ-tát Pháp Giới Trí Diệm Quang Minh Biến 
Chiếu Thế Giới Tràng làm thượng thủ; lại thây 
thế giới Quang minh biến chiếu thứ đệ xuất hiện 
vô tận Phật, có Đức Như Lai Danh Xưng Vô 
Biên Vô Ngại Trí Tuệ Viên Mãn Quang Tràng 
Vương Ứng Chánh Đắng Giác, đạo tràng chúng 
hội vây quanh, Bỏ-tát Vô Ngại Tinh Tân Lực 
Pháp Giới Trí Trảng Vương làm thượng thủ. 
Thiện nam! Ta thây có mười Đức Thê Tôn làm 
thượng thủ như thê cho đến thấy chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác như số cực vi trần trong 
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mười cõi Phật, ở khắp mười phương và có những 
đạo trảng chúng hội vây quanh; mỗi vị đều có 
Bỏ-tát làm thượng thủ và các quyến thuộc hiến 
hiện rõ ràng, nhưng toản thể Đức Như Lai ở thế 
giới ấy, không đến đây; bản thân ta cũng không 
đến đó. 

Thiện nam! Nếu ta muốn thây Đức Như Lai 
Vô Lượng Thọ ở thế giới An lạc; thì được thây 
ngay; hoặc muốn thây Đức Như Lai Nguyệt Trí, 
ở thế giới Bạch chiên-đàn hương; Đức Như Lai 
Bảo Quang Minh, ở thế giới Diệu hương; Đức 
Như Lai Bảo Liên Hoa Quang Minh, ở thế giới 
Liên hoa; Đức Như Lai Tịch Tịnh Quang, ở ở thế 
giới Diệu kim quang; Đức Như Lai Bất Động, ở 
thế gIỚI Diệu hỷ; Đức Như Lai Sư Tử Tướng, ở 
thế giới Thiện trụ; Đức Như Lai Nguyệt GIáắc, ở 
thế giới Cảnh quang minh; Đức Như Lai Tỳ- đi: 
giá-na, ở thể giới Cát tường sư tử bảo trang 
nghiêm; các Đức Như Lai ở khắp tất cả các thê 
giới trong mười phương như thê, nếu ta muốn 
thấy thì được thây ngay; nhưng các Đức Như Lai 
ây, không phải đên đây, ta cũng không đến đó. 

Thiện nam! Nếu như ta muốn thấy hết chư 
Phật trong tất cả kiếp cùng tận đời quá khứ và 
chúng hội đạo tràng, thần thông biến hóa, điều 
phục chúng sinh và những cách trang nghiêm 
trong cõi Phật ấy; hoặc muôn thấy các Đức Như 
Lai, trong tất cả kiếp hải ở vô tận đời vị lai và 
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chúng hội đạo tràng, điều phục chúng sinh, thần 
thông biến hóa cùng các Bỏ-tát làm trang 
nghiêm cõi nước; tật cả như thế, ta đều thây 
được theo Ỹ muốn. Các Đức Như Lai, các kiếp 
và tất cả cối Phật được trang nghiêm với đủ cách 
khác nhau ấy, không đến đây, tâm ta cũng không 
vào quá khứ, vị lai, nhưng việc ta thây đều như 
hiện tại. 

Thiện nam! Ta có khả năng biết rõ tất cả Đức 
Như Lai trong ba đời ở khắp mười phương và 
các Bồ- tát, cùng các việc như trang nghiêm CỐI 
nước và thân thông không từ đâu đến, cũng 
chăng về đâu, không có nơi đi cũng không có 
điểm trụ và biết chính mình “cũng không đi 
không đến, không có chỗ đi, chỗ trụ. Vì sao? Vì 
ta biệt các Đức Phật và tâm của mình đêu như 
mộng, cảnh thấy trong mộng do phân biệt mà 
sinh ra, thấy các Đức Phật do tâm sinh khởi, lại 
biết tâm ta như nước trong bình; hiểu rõ các 
pháp như bóng dưới nước; lại biết tâm mình như 
trò huyễn thuật; biết tất cả các pháp do huyễn tạo 
ra; lại biết chư Phật, Bồ-tát và tâm của mình tất 
cả đều như âm vang. Ví như khoảng không nơi 
hang động tùy tiếng mà phát tiếng vang, hiệu rõ 
tâm mình do suy nghĩ mà được thây Phật. Ta 
biết như vậy, ghi nhớ như vậy, việc thấy được 
các Đức Phật đều nhờ vào tâm của mình. 

Thiện nam! Ông nên biết, Bồ-tát tu tập các 
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pháp Phật, làm thanh tịnh các cõi Phật, tích tập 
diệu hạnh, điều phục chúng sinh, phát đại thệ 
nguyỆn: Nhập Nhất thiết trí, tự tại diệu dụng với 
pháp môn giải thoát chắng thê nghĩ bàn; đắc quả 
Bỏ-đề, hiện đại thần thông đến khắp. tật cả pháp 
giới trong mười phương, dùng trí vi tế nhập khắp 
các kiếp. Như thế, tât cả pháp của Phật và Bồ-tát 
đều do tự tâm mình. 

Thiện nam! Do các nghiệp hư vọng tích tập 
nên gọi là tâm; lây Mạt-na làm tư lượng, dùng ý 
thức để phân biệt. Năm thức như: Nhãn phân 
biệt các cảnh không đồng. Phàm phu ngu muội 
không thể hiểu biết, sợ lão bệnh tử, câu mong 
nhập. Niết-bản, nhưng sinh tử và Niết-bàn, cả hai 
họ đều không biết, mà chỉ vọng khởi phân biệt 
tật cả cảnh. Người phàm phu ngu muội cho các 
căn vị lai đoạn diệt cảnh giới năm trần là Niết- 
bàn. Trong khi đó chư Phật và Bồ-tát tự chứng 
ngộ, chuyên A-lại-da thành Trí bản giác. 

Thiện nam! Tất cả phàảm phu ngu muội, đều 
mê lầm phương tiện của Phật, nên chấp có ba 
thừa; không biệt tam giới là do tâm sinh; không 
biết hết thảy pháp Phật trong ba đời đều tự tâm 
lương tri hiện thực, thây năm trần bên ngoải 
chấp là có thật, giống như bò, dê không có khả 
năng hiểu biết, nên ở trong xe sinh tử mà không 
thể nào thoát ra được. 

Thiện nam! Đức Phật thuyết các pháp là 
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không sinh, không diệt, cũng không có ba đời. 
Vì sao? Ví như tâm ta hiện cảnh giới của năm 
trần nhưng thật ra không có, vì các pháp có và 
không ấy vốn không sinh khởi, ví như sừng thỏ. 
Bậc thánh, tự mình ngộ cảnh giới như thế. 

Thiện nam! Phàm phu nøu Sĩ vỌng khởi phân 
biệt, trong không chấp có, trong có chập không, 
năm giữ các hành tướng của A-lại-da, nên rơi 
vào hai loại kiến chấp sinh và diệt, không rõ tự 
tâm nên sinh ra phân biệt. 

Thiện nam! Ông nên biết rằng tự tâm chính là 
pháp của tất cả chư Phật và Bồ-tát; nhờ biết 
được tự tâm là Phật pháp nên có khả năng làm 
thanh tịnh tất cả cõi và nhập vào các kiếp. 

Thế nên, thiện nam! Ông nên dùng thiện 
pháp hỗ trợ cho tâm mình, nên dùng mưa pháp 
để thâm nhuân tâm mình; nên dùng diệu pháp 
tăm gội tâm mình, nên dùng tinh tân làm vững 
chắc tâm mình, nên dùng nhẫn nhục làm cho tâm 
mình khiêm nhường, nên dùng Thiên định làm 
tâm mình thanh tịnh, nên dùng trí tuệ làm cho 
tâm mình sáng suốt, nên dùng đức của Phật làm 
cho tâm mình phát triển, nên dùng bình đắng mà 
mở mang tâm mình và nên dùng mười lực, bốn 
Vô sở úy soI sáng tâm mình. 

Thiện nam! Ta chỉ được ra vào tự tại được 
pháp môn giải thoát trang nghiêm, sâu xa, vô 
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ngại này của Như Lai; còn như các Đại Bồ-tát 
khác an trụ trí vô ngại, thực hành hạnh vô ngại, 
thông đạt các cảnh giới, hiện tại thường được 
thây Tam-muội rộng lớn của các Đức Phật, an 
trụ vào môn thành Chánh giác không nhập cảnh 
giới Niết-bàn của các Đức Phật, biết rõ khắp 
những cảnh giới của các biên Tam-muội, có thể 
tùy thuận quán sát các pháp trong ba đời đều 
bình đăng, phân thân đên khắp tât cả sát hải, 
nhập vào cảnh giới không phân biệt của chư 
Phật, tất cả cảnh giới đều hiện rõ, thường hay 
quán sát tất cả các pháp, dùng trí viên mãn 
thuyết giảng và thực hành hết thảy các công đức 
và hạnh nguyện của các Bô-tát, trong thân các vị 
ấy, đều có thể hiện rõ tướng thành hoại của các 
thế giới, nhưng tự thân và thế giỚI kia không 
sinh hai tướng. Diệu hạnh của các vị ây thì như 
thế, còn ta không làm sao có thể biết và nói cho 
cùng. 

Thiện nam! Từ đây đến phương Nam, bên bờ 
Diêm- phù- đề, có một trú xứ, tên Biến vô cầu, Ở 
đó có vị Tỳ-kheo tên Hải Tràng, Ông nên đến đó 
tham vẫn: Bồ- tát làm thế nào để học hạnh Bồ-tát 
và tu đạo Bô-tát. 

Lúc ây, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ Trưởng 
giả, nhiễu quanh bên phải, quán sát, tư duy 
chiêm ngưỡng, tán dương, khen ngợi, vô lượng 
công đức, tưởng niệm sự cứu hộ của Thiện tri 
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thức, thường tỏ niềm vui với Thiện tri thức, 
nương Thiện tri thức mà phát hạnh nguyện; nhờ 
Thiện trị thức làm cho ta tỏ ngộ; kính trọng 
Thiện trị thức; tâm không trái ý; làm việc với 
Thiện trì thức, không dối nịnh; thờ Thiện tri thức 
bằng tâm lòng trung trực; luôn làm vừa ý Thiện 
tri thức; xem Thiện tri thức như mẹ hiên, vì giúp 
cho ta xa lìa tật cả điên đảo; xem Thiện tri thức 
như cha lành vì giúp ta thành tựu thiện pháp của 
Bồ-tát. Nghĩ như thế rồi càng kính mến hơn, bùi 
ngùi rơi lệ từ giã ra đi. 

Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài chuyên tâm ghi 
nhớ lời dạy của Trưởng giả ây và quán theo đúng 
như thuyết để tu hành, nhớ kỹ môn giải thoát của 
Bồ-tát chắng thê nghĩ bàn của vị ây; tư duy môn 
ánh sáng trí tuệ chăng thê nghĩ bàn của vị ấy; 
thâm nhập môn thứ tự pháp ĐIỚI chăng thể nghĩ 
bàn của vị ấy; tỏ ngộ môn nhập khắp các pháp 
chăng thể nghĩ bàn của vị ầy; thây rõ thần biến 
của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn của vị Ấy: 
quán sát sự nhập khắp các cõi Phật chăng thể 
nghĩ bản của vị ây; tin tưởng sâu xa năng lực 
Phật trang nghiêm chăng thể nghĩ bàn của vị ây: 
quán chiêu Tam-muội Bô-tát chăng thể nghĩ bàn 
của vị ấy: thông suốt những thế giới khác nhau 
chăng thể nghĩ bàn của vị ây; tu tập tịnh nghiệp 
Bồ-tát chăng thể nghĩ bàn của vị ây; phát sinh 
thệ nguyện rộng lớn chăng thể nghĩ bản của vị 
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ây. 

Quán sát như thê rôi thông thả đi về phương 
Nam, đến làng Vô câu, thuộc bờ Diêm-phù-đê, 
tìm kiếm Tỳ-khco Hải Tràng khắp nơi, chợt gặp 
vị ây đang ngôi kiết già, ở cạnh khu rừng kinh 
hành, thân ngay thăng chánh niệm, lìa cả hơi thở 
ra vào, không phân biệt tâm tư giác quán, an trụ 
nơi Tam-muội rộng lớn bất tư nghì, dùng sức 
Tam-muội, hiện đại thần thông: Từ đầu đến 
chân, khắp các chi, cho đến từng lỗ chân lông 
trên thân vị ấy, đều hiện vô lượng chắng thể nghĩ 
bàn các loại mây thân giông như thân tướng của 
mình. Hiện tật cả thân, khắp tất cả nơi, để cúng 
dường. tất cả Đức Như Lai, làm nghiêm tịnh 
khắp tất cả cõi Phật, thành thục khắp tất cả Bồ- 
tát, điều phục khắp tất cả chúng sinh, cứu vớt hết 
các khổ uân, dứt trừ hết ba đường ác, khai mở 
hết con đường nhân thiên, tiêu diệt các độc phiên 
não, làm cho chúng sinh nhập sâu vào biên trí 
tuệ và làm cho chúng sinh an trụ trọn vẹn vào 
Nhất thiết trí. 

Từ hai chân vị ây, phóng ra các chúng 
Trưởng giả, cư sĩ, Bà-la-môn nhiều bằng cực vi 
trân trong vô số cõi Phật, giỗng như đám mây 
thân, đầu đội mão hoa, thân đeo anh lạc, đỉnh 
đâu buột minh châu, y phục chỉnh tê, vô lượng 
đồng nam làm quyên thuộc, đi khắp tất cả thế 
g1ới trong mười phương, ban các vật cúng dường 
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tốt đẹp nhất cho tất cả chúng sinh như: Mưa 
xuống những thức ăn nước uống bố dưỡng 
thượng hạng đúng pháp, các loài hoa báu rất đẹp 
nhiều màu, các loại y phục, các loại y phục, các 
loại anh lạc, các loại vòng hoa, các loại hương 
xông, các loại hương xoa, các vật dụng báu, các 
phòng xá các vật dụng cá nhân cân thiết cho đời 
sông, cứu gIÚP những chúng sinh nghèo cùng cơ 
Cực khắp nƠI, đáp ứng cho họ đây đủ những vật 
cân thiết, an ủi hết thảy những chúng sinh khổ 
não, giúp họ thân tâm an lạc, làm cho họ hoan 
hỷ, giúp cho căn lành của chúng sinh được thuần 
thục, tâm ý nhu hòa, khiến họ được thanh tịnh 
trọn vẹn trong đạo Vô thượng Bỏ-đề; thị hiện 
như thế đầy khắp mười phương. 

Từ hai đâu gỗi vị ấy, xuất hiện vô sô trăm 
ngàn vạn ức những người dòng dõi vua chúa, 
Bà-la-môn và quyên thuộc của họ nhiêu giông 
như đám mây thân, tất cả đều thông tuệ, đây đủ 
tài nghệ, am hiểu cả thê gian và xuất thế gian, đủ 
các sắc tướng, đủ loại dung mạo, đủ loại y phục 
cao cấp trang nghiêm, ở khắp các thê giới trong 
mười phương, thường dùng bốn Nhiếp pháp hóa 
độ chúng sinh đó là cho của báu để họ giàu sang, 
vui vẻ nói lời từ hòa để người nghe hoan hỷ, 
hoặc cùng làm việc đề khuyên nhủ họ tiễn bộ. 
Như thê, tất cả người nghèo được đủ, người bệnh 
được nhẹ, người nguy được an, người sợ được 
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khỏi, người đau khổ được vui sướng. Lại dùng 
phương tiện làm cho họ đêu phát tâm, truyền 
trao chánh pháp để họ tỏ ngộ, nhanh chóng giúp 
cho họ tích tập những thiện pháp và tránh xa 
những điêu bất thiện, cứu vớt họ ra khỏi vũng 
bùn sinh tử, đặt họ vào trong pháp vô úy chân 
thật nghĩa. Thị hiện như thể đây khắp mười 
phương. 

Từ rốn vị ây chuyên động lại xuất hiện các 
loài chúng sinh, chư tiên và ngoại đạo nhiều như 
đám mây thân, đủ các hình tướng trang nghiêm 
khác nhau, người mặc áo cỏ, người mặc áo vỏ 
cây, tật cả đều cầm bình tắm, oai nghỉ tịch tĩnh, 
dẫn các tiên chúng rảo bước trên không trung, 
qua lại Xoay vân khắp các thế giới trong mười 
phương, cùng nhau cât lên vô lượng lời ca ngợi 
để tán dương những công đức của chư Phật, hoặc 
khen ngợi các Bồ-tát đã tu phạm hạnh đã thuyết 
điệu pháp, đã chứng thanh tịnh, âm thanh ây hòa 
nhã, trong trẻo, thanh thoát, vang khắp MƯỜI 
phương không bị chướng ngại; họ điều phục 
thành thục tất cả chúng sinh; nhiếp phục các căn 
không cho phóng túng; làm cho quán sát được 
cảnh giới chân thật, hoặc nói các pháp đều không 
có tự tánh, giúp cho họ phát tâm Nhất thiết trí và 
an trụ trọn vẹn vào con đường chân thật; hoặc 
nói lời có ích giúp cho đời sống tư riêng ở thế 
gian; hoặc hiện khuôn phép thê tục từng vùng 
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mà dẫn dắt hoặc dùng phương tiện thiện xảo, tùy 
nghĩ hóa độ, mở cửa pháp yêu, xuất Nhất thiết trí 
làm cho các chúng sinh đều được lợi ích, tùy 
theo đẳng cấp mà tu tập đạo nghiệp; thị hiện như 
thế khắp cả mười phương. 

Từ hai bên hông VỊ ây xuât hiện vô số bất tư 
nghì, rông chúa, rông con, rông nữ và quyến 
thuộc của chúng, nhiêu như đám mây thân, sự 
xuất hiện thân biên của loài rông đây khắp hư 
không chắng thể nghĩ bàn, như: Phun ra phun 
mây trang nghiêm bằng hương quý chăng thể 
nghĩ bàn, phun téi trang nghiêm băng hoa đẹp 
chăng thể nghĩ bàn, phun mây trang nghiêm 
vòng báu chăng thể nghĩ bàn, phun mây trang 
nghiêm băng lọng báu chăng thê nghĩ bàn, phun 
mây trang nghiêm bằng các cờ báu chăng thể 
nghĩ bàn, phun mây trang nghiềm bằng phướn 
báu chắng thê nghĩ bàn, phun mây trang nghiêm 
bằng các loại anh lạc báu đẹp chắng thê nghĩ 
bàn, phun mây trang nghiêm băng đại ma-n1 bảo 
Vương chẳng thể nghĩ bàn, phun mây trang 
nghiêm băng nhiêu loại tòa báu chăng thể nghĩ 
bàn, phun mây trang nghiêm bằng vật nghiêm 
sức báu của cõi trời chăng thể nghĩ bàn, phun 
mây trang nghiêm băng cung điện báu cõi trời 
chăng thê nghĩ bàn, phun mây trang nghiêm 
bằng thể nữ của chư Thiên ca vịnh, tán thán 
chăng thế nghĩ bàn, phun mây trang nghiêm 
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băng lưới châu báu của cõi trời chăng thể nghĩ 
bàn, phun mây trang nghiêm băng hoa sen báu 
VỚI cánh, tua, đài nhụy đêu băng ma-ni chăng thể 
nghĩ bản, phun mây trang nghiêm bằng mão 
băng ma-ni báu chăng thể nghĩ bàn, phun mây 
trang nghiêm l băng vật báu của trời, chói sáng vô 
biên chăng thê nghĩ bản; phun mây trang nghiêm 
băng thân trời với vòng hoa, cờ phướn, phan 
lọng chắng thê nghĩ bản, mây thể nữ cung kính 
chấp tay chăng thể nghĩ bàn, mây hoa sen mảu 

vàng tỏa sáng rực rỡ chăng thể nghĩ bản, mây đại 
âm thanh diễn thuyết công đức của tất cả chư 
Phật. Như thê, tất cả đều được trang nghiêm chật 
cả hư không khắp cả đạo tràng của chư Phật 
trong mười phương thế giới để cúng dường, làm 
cho chúng sinh đêu sinh tâm hoan hỷ, dứt lửa 
phiên não, được niềm vui tươi mát. Thị hiện như 
thế đây cả mười phương. 

Từ trong tướng cát tường nơi ngực VỊ ây, 
xuất hiện vô số A- tu-Ìa Vương và quyên thuộc 
của họ nhiêu như số các vi trân trong cõi Phật, 
tương tự như đám mây thân, tất cả đều hiện rõ 
sức huyễn thuật khéo léo chăng thể nghĩ bàn và 
các loại thân biến, đây khắp hư không: nghĩa là 
có khả năng làm cho vô lượng trăm ngàn vạn ức 
thế giới đều chân động; các núi lớn va chạm, 
nước các biến đêu vọt lên, cung điện chư Thiên 
đều lay động, ánh sáng của chúng ma đều ấn 
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mất, chúng của ma quân đêu bị đánh dẹp, làm 
cho chúng sinh bỏ hết kiêu mạn, tâm không 
phóng túng, trừ bỏ ganh ty keo kiệt, dứt các oán 
hại, đều khởi tâm Từ, phá núi phiên não, cạn 
biển ái dục, trưởng dưỡng hòa bình, luôn sống 
hiển thiện. Lại dùng huyền lực thần thông du hý 
để khai ngộ chúng sinh, làm cho họ rời bỏ tham 
đăm, thường tránh xa các pháp ác, ghê sợ sinh 
tử, thích câu giải thoát; làm cho họ ra khỏi các 
nẻo của thê gian, làm cho tâm họ trụ vào Vô 
thượng Bồ- đề, làm cho họ tu diệu hạnh thanh 
tịnh của Bồ-tát, làm cho họ hướng đến con 
đường Ba-la-mật của Bồ- tát, làm cho họ nhập 
vào tât cả địa vị của Bỏ-tát, làm chiêu sáng pháp 
môn vi diệu của. Bỏ-tát, làm cho họ thây được 
phương tiện quyên xảo của các Bồ-tát. Thị hiện 
như thê đây khắp pháp ĐIỚI. 

Từ lưng vị ấy xuất hiện vô lượng hàng Thanh 
văn Độc giác nhiều như số cực vi trần trong a- 
tăng-kỳ cõi Phật, tương tự như đám mây thân, vì 
tật cả chúng sinh, nên phải dùng Nhị thừa làm 
người hóa độ thì giảng rộng vê pháp yêu để điều 
phục họ, như: Hạng chấp ngã, giảng về vô ngã; 
hạng chấp thường, thì giảng các hành vô thường: 
hạng tham dục, thì giảng về quán bất tịnh; hạng 
có nghiệp sân, thì giảng về quán từ bi; hạng 
nghiệp s1, thì giảng về quán duyên khởi; hạng 
đăng phân giảng vê cảnh giới tương ưng trí tuệ, 
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đối trị từng sai khác g1ÚP họ quán sát được khắp; 
hạng đắm chấp cảnh giới thì giảng về tánh vô sở 
hữu để họ không tham đăm; hạng đắm chìm vào 
cảnh giới năm dục thì giảng về tánh không 
nhiễm vướng, để họ rời bỏ các sự ham muốn; 
hạng đăm chặt như trói buộc vào định tịch tĩnh 
thì giảng về môn đại nguyện, làm cho họ tăng sự 
thích thú, mà thệ nguyện làm lợi ích cho khắp tất 
cả chúng sinh, chuyển bánh xe pháp đến tận đời 
vị lai làm cho ước nguyện của toàn thể chúng 
sinh được viên mãn. Khắp cả pháp giới đây 
những thân biến như thế. 

Từ hai vai vị ây, xuất hiện nhiều như số cực 
vi trân trong a-tăng-kỳ cõi Phật những Dạ-xoa, 
La-sát chúa đủ các dung mạo, đủ các sắc tướng, 
cao, thập, lớn, bé; đủ các dung nghĩ, uy thế hùng 
mạnh, thật đáng ghê sợ và vô lượng quyền thuộc 
vây quanh; hiện đủ các thân lực, gầm vang đủ 
loại tiếng, tùy theo nhu câu, tạo mọi phương tiện 
đây khắp tất cả thể giới nơi mười phương, quả 
hộ tất cả chúng sinh hành thiện và các bậc Hiện 
thánh, Bô-tát thuyết pháp nơi đạo tràng chúng 
hội, những vị thọ trì tịnh hạnh của Bồ-tát, thích 
cầu chánh trí của Như Lai; hoặc hướng chánh trụ 
và là kẻ chánh trụ; hoặc có lúc hiện thần cầm 
Kim cang thủ hộ, phụng sự, cúng dường các Đức 
Phật và trú xứ của Phật; hoặc thủ hộ khắp cả thế 
gian để họ khỏi rơi vào các đường ác; người sợ 
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sệt làm cho an ồn, người bệnh tật làm cho chóng 
lành; người gặp ách nạn làm cho dứt đau khô; 
người có lầm lỗi làm cho họ tự hối cải, người bị 
tai nạn bất ngờ thì giúp họ tiêu diệt; tích tập 
phước trí, giúp chúng sinh có tâm rộng lớn, có 
thể chuyên bánh xe pháp của chư Phật, bỏ bánh 
xe sinh tử, trụ bánh xe chánh pháp, khuất phục 
tất cả tà luận ngoại đạo. Lợi ích ây, đây khắp 
pháp giới trong mười phương. 

Từ bụng vị ấy, xuất hiện vô lượng trăm ngàn 
Khẩẳn-na-la vương nhiều như số VI trân trong a- 
tăng-kỳy cõi Phật, cùng VỚI VÔ số trăm ngản vạn 
ức Khẩn- -_na-la nữ và quyến thuộc vây quanh. 
Cũng xuất hiện vô lượng Càn-thát-bà 'VƯƠng 
nhiêu như số _VI trần trong a-tăng-kỳ cõi Phật, 
cùng VỚI VÔ sô trăm ngàn vạn ức nữ Càn-thát-bà 
và quyến thuộc vây quanh. Họ đều tấu vô số a- 
tăng-kỳ trăm ngàn loại nhạc trời; ca vịnh, khen 
ngợi thật tánh và duyên sinh của tât cả các pháp; 
ca vịnh, khen ngợi công đức khó suy tư của tất 
cả chư Phật; ca vịnh, khen ngợi oai lực phô biến 
của sự phát tâm Bồ-đê; ca vịnh, khen ngợi sự tu 
tập hạnh viên mãn của các Bỏ-tát; ca vịnh, khen 
ngợi môn thành Chánh giác của tất cả chư Phật; 
ca vịnh, khen ngợi môn chuyền pháp luân của tất 
cả chư Phật; ca vịnh, khen ngợi môn hiện thân 
biến của tất cả chư Phật; ca vịnh, khen ngợi môn 
bát Niết-bàn của tất cả chư Phật; ca vịnh, khen 
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ngợi môn thủ hộ giáo. pháp của tất cả chư Phật; 
ca vịnh, khen ngợi môn làm cho chúng sinh đều 
hoan hỷ; khai thị diễn thuyết môn làm nghiêm 
tịnh tất cả cõi của chư Phật; khai thị diễn nói 
pháp môn vi diệu của tất cả chư Phật; khai thị 
diễn thuyết môn soi chiêu vô chướng ngại của tất 
cả các pháp; khai thị diễn thuyết môn làm phát 
triển tất cả thiện căn. Lợi ích như thế, đầy khắp 
mười phương. 

Từ diện môn vị ấy, xuất hiện vô lượng 
Chuyên luân thánh vương nhiều như số cực vi 
trần trong trăm ngàn a-tăng-kỳ cõi Phật, với đầy 
đủ bảy báu, bốn binh chủng vây quanh, phóng ra 
ánh sáng đại Xả, mưa vô sô báu, trang nghiêm 
thể giới bằng ma-ni thượng hạng, ban bố cho 
chúng sinh được sung túc, giúp họ dứt mười 
nghiệp ác, tu mười điều thiện. Nghĩa là: Làm cho 
tật cả đô tế, thợ săn, ngư ông và các chúng sinh 
bạo ác, đều khởi tâm Từ không đoạn mạng sông: 
làm cho những chúng sinh nghèo hèn khổ cực bỏ 
hắn nghiệp trộm cướp, thường ban ân huệ, có thế 
xả bỏ vô lượng trăm ngàn vạn ức thể nữ xinh 
đẹp, không chút hối tiếc, để giúp các chúng sinh 
dứt trừ tà dâm, tu tập phạm hạnh; làm cho những 
chúng sinh nói dối, luôn nói lời chân thật; không 
đặt điêu bàn luận hư dối vô ích, để họ tiếp nhận 
lời của người khác; không tạo việc ly gián, 
thường thích hòa hợp, không có tranh cãi, nói lời 
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từ ái, không nói thô bỉ, làm cho người nói tạp uẽ, 
thường diễn thuyết ý nghĩa sâu xa dứt khoát, 
mạch lạc, thuận với Phật pháp, lợi ích cho việc 
tu hành; bỏ hắn những lời thêu dệt vô nghĩa, để 
ØIÚp các chúng, sinh thâm nhập vào pháp cú; làm 
cho người nhiêu tham dục tu tập thiểu dục trì 
túc, chánh hạnh vô sinh, đoan nghiêm tối thắng; 
làm cho người nhiều phân. nộ, diệt trừ được sân 
hận, thường khởi tâm Từ đối với chúng sinh, tâm 
không khiêm khuyết, thuyết. giảng về tình 
thương cao cả, để họ hoan hỷ tiếp nhận và khiến 
nhập được vào pháp Phật; thuyết thật nghĩa cho 
người bị rơi vào lưới tà kiến, để cho họ quán các 
pháp, thâm nhập nhân duyên, thấy rõ chân lý, 
vững chắc, phân rõ chánh tà, làm cho tâm thanh 
tịnh, nhồ gai tà kiến, phá núi nghi hoặc, giúp các 
chúng sinh ngộ được thật tánh của tâm, am hiểu 
sâu xa, thông đạt đầy đủ, tất cả chướng ngại đều 
được diệt trừ. Việc làm như thế đầy khắp cả 
pháp giới. 

Từ đôi mắt của vị ấy, xuất hiện vô số vừng 
mặt trời to lớn, nhiều như cực vi trần trong trăm 
ngàn a-tăng-kỳ cõi Phật, phóng ra ánh sáng lớn 
chiếu khắp tất cả các địa ngục lớn, làm cho các 
khô não đêu châm dứt; lại chiêu vào không gian 
của các thê giới để tiêu diệt hết hắc ám, chỉ còn 
ánh sáng: lại chiếu đến tất cả các loài ngạ quý, 
bàng sinh trong các thế giới khắp mười phương, 
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làm cho chúng bỏ hắn ngu si ám chướng được 
đại trí tuệ, vứt bỏ các khô; lại phóng ra ánh sáng 
thanh tịnh đến tất cả thế giới nhơ bần; phóng. ra 
ánh sáng Hoàng kim đến thế giới Bạch ngân; 
phóng ra ánh sáng Bạch ngân đến thê ĐIỚI Hoàng 
kim; phóng ra ánh sáng pha lê đến thế giới lưu 
ly, phóng ra ánh sáng lưu ly đến thê giới pha lê; 
phóng ra ánh sáng mã não đến thế giIỚI xa CỪ, 
phóng ra ánh sáng xa cừ đến thế giới mã não; 
phóng ra ánh sáng ma-ni vương nhật tạng đến 
thê giới xích châu, phóng ra ánh sáng xích châu 
đến thê giới ma-ni vương nhật tạng; phóng ra 
ánh sáng ma-ni bảo vương diệm võng nguyệt 
tạng đến thê gIỚI đề thanh; phóng ra ánh sáng để 
thanh đến thê giới ma-ni bảo vương diệm võng 
nguyệt tạng; phóng ra ánh sáng đủ loại báu đến 
thế giới thuần nhât một thứ báu; phóng ra ánh 
sáng thuân một thứ báu đến thế giới tạp báu. 
Chiêu ánh sáng như thê khắp chúng hội trong 
đạo tràng, nơi cõi Phật để làm Phật Sự; chiếu vào 
rừng tâm của chúng sinh là để hoàn tất vô lượng 
sự nghiệp của họ, làm trang nghiêm tât cả cảnh 
giới của thế gian giúp cho tâm của chúng sinh 
được tươi mát, sinh vui mừng lớn, phân khởi, an 
ôn, khoái lạc; việc làm như thê đây khắp pháp 
GIỚI. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 7 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN H NGUYỆN (PHẢN 7) 


Bấy giờ, từ tướng bạch hào, giữa chân mày 
của Tỳ-kheo Hải Tràng, xuất hiện vô lượng vua 
trời Đề Thích, nhiều như số cực vi trần, trong 
trăm ngàn cõi Phật; với oal đức của ánh sáng 
vượt hơn thiên chúng, làm dứt hắn tất cả đục lạc 
của thế gian, tự tại nơi các cảnh giới; trên đỉnh 
buộc châu ma-ni, ánh sáng trên thân che lập 
cung điện của chư Thiên; làm chân động khắp 
núi Tu-dIi, cảnh tỉnh những chư Thiên phóng dật, 
tán thán năng lực phước đức, thuyết giảng về 
năng lực trí tuệ, giúp họ phát sinh niêm vui, 
mang đến cho họ năng lực chí nguyện, phát huy 
những năng lực vỆ ý niệm trong sáng của họ, 
giúp họ phát tâm Bô-đề kiên cố, khen ngợi sự 
thích gặp Phật, giúp họ trừ bỏ dục lạc của thê 
gian, khen ngợi sự thích nghe giáo pháp, khiến 
họ nhàm chán thế gian, khen ngợi sự thích quán 
trí tuệ, làm cho họ dứt ô nhiễm ở đời; dừng cuộc 
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chiến của A-tu-la; trừ phiền não tranh chấp, dập 
tặt tâm sợ chết, phát nguyện hàng phục ma, dựng 
núi Pu-di chánh pháp, hoàn thành sự nghiệp của 
tật cả chúng sinh, điêu phục vô lượng chúng sinh 
trong từng niệm; sự biểu hiện như thê đây khắp 
cả pháp gIới. 

Từ trán vị ây, xuất hiện vô lượng Phạm 
vương, nhiêu như số cực vi trần trong trăm ngàn 
a- tng- -kỳ cõi Phật; với tướng tốt đoan nghiêm, 
thế gian không ai sánh bằng, oai nghĩ tịch tĩnh, 
giọng nói thanh tao, thỉnh Phật chuyển bánh xe 
pháp, khen ngợi công đức của Phật, làm cho các 
Bồ-tát hoan hỷ, c có khả năng hoàn thiện vô lượn 
sự nghiệp của chúng sinh; sự biểu hiện như thê, 
đây khắp cả mười phương pháp giới. 

Từ đâu vị ấy, xuất hiện vô lượng chúng Bỏ- 
tát, nhiêu như CỰC VI trân trong trăm ngàn a- 
tăng-kỳ cõi Phật. Các vị ây đều dùng tướng tốt 
để trang nghiêm thân mình. Những lỗ chân lông 
trên toàn thân của các vị Bô-tát này, đều phóng 
ra ánh sáng lớn như mây, hiện rõ biển hạnh mà 
từ xưa các Đức Phật đã tu tập Bồ-tát và tuyên 
thuyết đây đủ các hạnh của Bô-tát, đó là: 

-Tán dương, khen ngợi tất cả chư Phật; thuở 
xưa đã thực hiện Bồ thí ba-la-mật, khắp các thế 
giới trong mười phương; người cho, người nhận, 
vật cho đều tương ưng với biển hạnh; hướng dẫn 
những chúng sinh keo kiệt, bỏ hắn tâm ây, đề 
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thành tự tâm hỷ xả; thường hành tuệ bỗ thí, giúp 
đỡ chúng sinh, để họ trụ vảo bô thí độ Vô 
thượng, hiện rõ các công đức về tướng tốt của 
chư Phật, giúp họ có được thê giới trang nghiêm 
bằng các báu lây đó làm chỗ nương dựa chân 
chánh đề cho các chúng sinh thích thú tu tập. 

Tán dương, khen ngợi tất cả chư Phật thuở 
xưa đã Trì giới ba-la-mật, khắp các thế giới 
trong mười phương: mọi tùy thuận đều tương 
ưng với biên hạnh, làm cho các chúng sinh càng 
nhàm chán cảnh ngũ dục, chuyên tâm câu vê 
cảnh giới của chư Phật; trừ bỏ những ý tưởng 
điên đảo, thường chánh tư duy, dứt hết những 
phân biệt sai lầm, tách rời các điều ác, niệm giới 
Bỏ-tát, hộ trì chúng sinh, thể hiện tâm đại Từ bị, 
khen ngợi giải thoát, hộ trì giới phẩm tuyệt đối 
của Như Lai, làm cho các chúng sinh sông theo 
giới của Phật, giảng rõ về các pháp hữu vi đều 
như mộng, thông đạt tự tánh các pháp đều 
không, thuyết giảng về các dục lạc không có vị 
ngọt, làm cho các chúng sinh xa hắn sự trói buộc 
của dục, ra khỏi cầu bần phiên não. 

Tán dương, khen ngợi tất cả chư Phật, thuở 
xưa đã thực hiện Nhẫn nhục ba-la-mật, ở khắp 
các thể giới trong mười phương và việc tùy 
thuận tương ưng với biển hạnh; làm cho các 
chúng sinh đạt được pháp tự tại, tâm tự tại và đủ 
sức nhẫn nhục. Tán dương, khen ngợi, hạnh 
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nghiệp về thân kim sắc, dứt cầu bần sân hận, 
phát sinh hạnh Từ bi, dừng tâm sát hại, cắt đứt 
đường súc sinh. 

Tán dương, khen ngợi tất cả chư Phật, thuở 
xưa đã thực hành Tĩnh tân ba-la-mật, ở khắp các 
thế giới trong mười phương vả sự tùy thuận 
tương ưng với biến hạnh, làm cho các Bồ-tát tinh 
tấn mạnh mẽ; Vì Nhất thiết trí mà chuyên dốc 
cầu chánh pháp. phụng sự cúng dường và cung 
kính khen ngợi hêt thảy các Đức Như Lai không 
biết mỏi mệt; làm cho mọi người trong cả thê 
gian không còn buông lung; hóa độ chúng sinh, 
giúp họ tách rời khô âm, nhập vào biến trí viên 
mãn hoàn hảo của Phật. 

Tán dương, khen ngợi tất cả chư Phật, thuở 
xưa đã Thiên định ba-la-mật, ở khắp các thê giới 
trong mười phương và việc tùy thuận tương ưng 
với biên hạnh, làm cho các chúng sinh tiêu hệt 
bụi trần, bỏ hết kiêu mạn, không khởi tham sân, 
giãng mây mát mẻ, dứt sự nóng bức của phiền 
não, làm khô biến sinh tử, xô ngã núi nghiệp kết, 
dạy các chúng sinh an trụ vào diệu pháp, đê tâm 
họ được tự tại hoàn toàn. 

Tần dương, khen ngợi tất cả các Đức Phật, từ 
xưa đã tu tập Trí tuệ ba-la-mật, của chư Phật, 
khắp các thê giới trong mười phương và việc tủy 
thuận tương ưng với biên hạnh; chiêu khắp băng 
điện sáng trí tuệ chánh kiến, làm cho chúng sinh 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 7 1201 


bừng sáng bản tánh; gầm vang tiếng sâm diệu 
pháp thanh tịnh, giúp cho các chúng sinh tăng 
trưởng công đức, xô ngã những núi cao ngã mạn, 
nhô bật những mũi tên độc tà kiến; lột bỏ tất cả 
mạc mắt nghi hoặc, giúp cho các chúng sinh 
được trí tự tại. 

Tần dương, khen ngợi các Đức Phật thuở xưa 
đã tu tập Phương tiện ba-la-mật. Ở khắp các thế 
ĐIỚI trong mười phương và sự tùy thuận tương 
ưng với biên hạnh; thê theo những việc làm khác 
nhau của thế gian, khiến cho các chúng sinh 
được thành thục trọn vẹn; tuy điều phục khắp cả 
chúng sinh nhưng „không bị nhiễm chấp bởi 
chúng sinh; tuy chiếu sáng khắp chúng hội của 
các Đức Phật nhưng tâm không vướng mắc nơi 
chúng hội; tuy tách rời sinh tử nhưng tự tại thọ 
sinh nơi các đường, tuy xuất hiện ở thê gian 
nhưng tự tại ra vào nơi Niết-bàn; Tuy thông hiểu 
sinh tử và Niết-bàn là không hai không khác, 
nhưng thường khéo léo làm lợi ích chúng sinh để 
họ an trú tự tại và đầy đủ nơi Bô-tát, vượt khỏi 
thế gian đến bờ giải thoát. 

Tần dương, khen ngợi các Đức Phật thuở xưa 
đã thực hiện Hạnh nguyện Ba-la-mật, khắp các 
thế giới trong mười phương và sự tùy thuận 
tương ưng với biển hạnh; làm cho các Bôồ-tát cho 
đến tận đời vị lai, cỡi xe bốn đại nguyện, chạy 
trên đường chánh giác, đến khắp tất cả cõi biến, 
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làm lợi lạc cho chúng sinh; lật núi vô minh, xé 
lưới ái dục, mở hết ràng buộc cho chúng sinh, thị 
hiện thân thông, biến hóa đủ loại, giúp các chúng 
sinh được tuôi thọ tự tại. 

Tán dương, khen ngợi tất cả các Đức Phật, 
thuở xưa đã thành tựu Lực ba-la-mật, khắp mười 
phương thê ĐIỚI Và SỰ tùy thuận tương ưng với 
biển hạnh; diễn thuyết về năng lực đại Tổng trì 
của Bồ-tát, năng lực phương tiện đại biện tài 
băng pháp âm, năng lực đại nguyện thành thục 
chúng sinh, năng lực trí tự tại đánh tan ma oán, 
năng lực tâm vô úy chế ngự các ngoại đạo, lực 
thân kiên cô như kim cương, có khả năng đập tan 
tật cả núi lớn Thiết vi, có khả năng đập tan các 
kiếp hỏa trong mười phương, có khả năng làm 
khô nước biến, có khả năng nuốt cuông phong, 
có khả năng nâng hết tất cả các thế giới trong 
bàn tay mà thê lực không hao tốn; làm cho các 
chúng sinh yên ôn nơi định và tự tại thọ sinh 
khắp nơi. 

Tán dương, khen ngợi các Đức Phật, từ xưa 
đã tu tập Trí ba-la-mật khắp mười phương và sự 
tùy thuận tương ưng với biên hạnh. Lại phần biệt 
diễn thuyết đủ các trí địa, đó là: 

— Trí địa cụ túc, sinh ra mười Lực vô úy và tất 
cả công đức của chư Phật. 

Trí địa cụ túc, làm viên mãn tất cả tướng tốt 
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tự tại trang nghiêm của chư Phật. 

Trí địa cụ túc, phát sinh tất cả đại nguyện của 
Bồ-tát. 

Trí địa cụ túc, che chở khắp tất cả chúng 
sinh. 

Trí địa cụ túc, hiện rõ vô ngã cho tất cả 
chúng sinh. 

Trí địa cụ túc, quán sát khắp những ý nghĩ 
khác nhau, của tât cả chúng sinh. 

Trí địa cụ túc, phân biệt những căn cơ khác 
nhau của tất cả chúng sinh. 

Trí địa cụ túc, tùy thuận niềm tin khác nhau 
của tật cả chúng sinh. 

Trí địa cụ túc, biết rõ biển nghiệp sâu xa, với 
vô lượng sự khác biệt của tất cả chúng sinh. 

Trí địa cụ túc, nhập khắp vô lượng biên 
nguyện và sở thích khác nhau của tất cả chúng 
sinh. 

Từ nơi nhục kế trên đỉnh đâu vị Ấy, xuất hiện 
vô lượng thân Như Lai bằng VÔ SỐ Cực VI trần 
trong a-tăng-kỳ cõi Phật. Thân ây thật tối thăng, 
trên đời không ai sánh bằng. Các vẻ đẹp trên 
thân trong sạch trang nghiêm, oa1 quang sảng rực 
như núi vàng, có vô lượng ánh sáng chiếu khắp 
mười phương, diễn nói toàn là âm vi diệu vang 
khắp pháp giới, hiện ra vô lượng sức đại thân 
thông, tuôn mưa chánh pháp khắp các thế gian, 
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lợi ích cho từng chúng sinh có căn cơ khác nhau, 
đó là: 

Mưa đại mưa pháp, tên Trí bình đăng hiện 
tiền, cho các Bô-tát ngôi nơi Bồ-đề đạo tràng: 
mưa đại mưa pháp, tên Pháp giới phố môn cho 
các Bôồ-tát ở bậc Quán đỉnh; mưa đại mưa pháp 
tên Nhập chư Bồ-tát môn phô trang nghiêm cho 
các Bồ-tát ở hàng Pháp vương tử; mưa đại mưa 
pháp tên Mây đại pháp trí trụ núi kiên cô, cho 
các Bôồ-tát ở địa vị đồng chân; mưa đại mưa pháp 
tên Hải tạng bình đăng trang nghiêm khắp nơi 
cho các Bô-tát ở địa vị bất thoái; mưa đại mưa 
pháp tên Dùng trí kim cương chiếu khắp cảnh 
giới, cho các Bồ-tát ở địa vị thành tựu chánh 
tâm; mưa đại mưa pháp tên Môn tự tánh trang 
nghiêm bảo hộ toàn thê chúng sinh, cho các Bồ- 
tát ở địa vị phương tiện cụ túc; mưa đại mưa 
pháp tên Sự tùy thuận viên mãn thế gian của 
Như Lai, cho các Bồ-tát ở địa vị sinh quý; mưa 
đại mưa pháp tên Thương tưởng thê gian thuyết 
pháp bản tế, cho các Bô-tát ở địa vị tu hành 
tương ưng; mưa đại mưa pháp tên Tích tập pháp 
tạng cho các Bô-tát ở địa vị trị địa; mưa đại mưa 
pháp tên Bảo hộ khắp chúng sinh trang nghiêm 
bình đăng, cho các Bô-tát mới phát tâm; mưa đại 
mưa pháp tên Nguyện tạng của Như Lai giải 
thoát vô tận, cho các Bô-tát có sức tin hiểu rộn 
lớn; mưa đại mưa pháp tên Vô tận tạng trí Phô 
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môn, cho chư Thiên cõi Vô sắc; mưa đại mưa 
pháp tên Tạng trí Phố môn vô lượng âm thanh 
giáo pháp, cho chư Thiên trời Phạm thế; mưa đại 
mưa pháp tên Kho tàng vô tận có khả năng sinh 
những dụng cụ pháp lực, cho trời Tha hóa tự tại; 
mưa đại mưa pháp tên Chuyên cân câu Nhất 
thiết trí băng đủ loại cờ tâm, cho các chúng ma; 
mưa đại mưa pháp tên Trí báu tịnh niệm trụ vào 
những ách thiện, cho chư Thiên trời Hóa Lạc; 
mưa đại mưa pháp tên Nhiều loại cờ nguyện báu 
của Bô-Tát phát tâm, cho chư Thiên trời Đâu- 
suất; mưa đại mưa pháp tên Tịnh niệm theo tạng 
hoan hỷ của Như Lai, cho chư Thiên trời Dạ-ma; 
mưa đại mưa pháp tên là Nhanh chóng thây tạng 
trang nghiêm, làm phát sinh sự mễn mộ của Như 
Lai, cho chư Thiên trời Đao-lợi; mưa đại phát vũ 
tên là Phát sinh đủ loại thân biến như cờ hoan hỷ 
của Bô-tát nhàm chán cảnh giới rồng, cho các 
Long vương; mưa đại mưa pháp tên là Thấy tạng 
thân biên Phật hoan hỷ khắp pháp giới của Như 
Lai, cho các Dạ-xoa vương; mưa đại mưa pháp 
tên Mây. Âm thanh tập pháp của các Đức Như 
Lai, cho các Càn-thát-bà vương; mưa đại mưa 
pháp tên Cảnh giới đại pháp xe kim cương trí, 
cho các A-tu-la vương; mưa đại mưa pháp tên 
Vô biên phương tiện phát sinh ảnh sáng của các 
Đức Như Lai, cho các Ca-lâu-la vương; mưa đại 
mưa pháp tên Mây trí thù thăng làm lợi ích thế 


1206 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


gian của các Đức Như Lai, cho các Khẩn-na-la 
vương: mưa đại mưa pháp tên Mong muôn pháp 
tăng trưởng nhanh chóng, cho các Ma-hâu-la-già 
vương; mưa đại mưa pháp tên Được pháp trí tuệ 
thù thăng của tất cả chúng sinh, cho các vị nhân 
vương; mưa đại mưa pháp tên Chánh niệm trang 
nghiêm nhờ văng lặng các âm thanh, cho chúng 
sinh ở địa ngục; mưa đại mưa pháp tên Thuận 
theo kho tàng đây đủ trí tuệ của Như Lai thì 
không có tiếng kêu của nghiệp ác, cho loài súc 
sinh; mưa đại mưa pháp tên Phát sinh âm thanh 
Ba-la-mật của Như Lai không bỏ chúng sinh ở 
cối vua Diêm-la; mưa đại mưa pháp tên Khắp 
những nơi yên ổn vắng lặng âm thanh, đêu cầu 
cho chúng sinh xa hắn sâu khổ, được dự vào 
chúng hội của Hiền thánh, cho các chúng sinh ở 
nơi ách nạn. Việc làm như thê, đây khắp pháp 
giới trong mười phương. 

Mỗi lỗ chân lông trên toàn thân Ty-kheo Hải 
Trảng, đều phát Ta vô lượng lưới ánh sáng lớn, 
băng số cực vi trần trong a-tăng- -kỳ cõi Phật. Mỗi 
ảnh sáng, có đây, đủ a-tăng-kỳ sắc tướng. Mỗi 
sắc tướng có vô số cách trang nghiêm. Mỗi cách 
trang nghiêm hiện ra vô sô cảnh giới. Mỗi cảnh 
gIỚI đều hoàn thành vô số sự nghiệp. Khắp pháp 
ĐIỚI trong mười phương đây như thê. 

Bây giờ, từ tướng lưới ánh sáng lớn ấy, Đồng 
tử Thiện Tài trông thấy Tỳ-kheo Hải Tràng, thuở 
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xưa đã tu hành Bồ thí ba-la-mật, xả bỏ tất cả các 
vật sở hữu trong và ngoài thân, viên mãn sự bố 
thí giông như sự tu tập của tất cả Bô-tát trong ba 
đời. Thuở xưa đã tu hành Trì giới ba-la-mật, từ 
lúc mới phát tâm đến tận đời vị lai, thê bỏ thân 
mạng, chứ tâm không khởi một niệm nào hủy 
phạm, giông như sự tu hành của các Bô-tát trong 
ba đời; thuở xưa đã tu tập Nhân nhục ba-la-mật 
Đặp kẻ gây thương tốn, cắt đứt tay chân, đâu 
mắt, tứ chi, hủy nhục bằng lời ác, tất cả những 
việc ấy, đều có khả năng tiêp nhận mà không dao 
động, luôn nghĩ cách đê tâm xả bỏ oán thù, quán 
sát thân của ta và người không có tướng ngã, 
sinh đại Từ bi, thành tựu Nhất thiết trí, vì nhân 
duyên ây nên đạt được sắc thân tự tại, đây đủ 
tướng tốt của Bô-tát, hiện rõ tất cả thân Ở khắp 
nơi, trải qua nhiêu kiếp thọ các khổ nhưng vẫn 
chuyên cân câu chánh pháp, làm lợi ích chúng 
sinh, không có một niệm nhàm chán thoái lui; 
dùng đủ loại thần biến để hiện các loại thân 
trước các chúng sinh như bóng theo hình, đây 
khắp pháp giới, như sự tu tập của các Bô-tát 
trong ba đời. Thuở xưa đã tu tập Tỉnh tân ba-la- 
mật; đã học diệu hạnh dũng mãnh tinh tần ly 
tướng của chư Phật và Bô-tát trong ba đời; đã 
hiện đủ các thân thông biến hóa, làm chấn động 
các biến cả, nơi các thế giới trong mười phương, 
làm cho các chúng sinh chuyên cân không lười 
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biếng, chán biến sinh tử, xa rời cảnh giới ma, tất 
cả ngoại đạo đều khiếp Sợ, toàn thê quân ma đều 
bị đập nát, ánh sáng chiếu khắp tất cả pháp giới 
trong mười phương, giúp cho các Bôồ-tát tu đủ 
các hạnh và các thân biến, lợi ích khắp. các 
chúng sinh, giống như sự tu tập của tất cả Bồ-tát 
trong ba đời. Thuở xưa đã tu tập Thiền định ba- 
la-mật, hoặc thấy thọ thân sinh từ các quý tộc, 
hoặc từ các vua, hoặc gấp, Thiện trí thức, được 
phát tâm Bồ-đê, rời bỏ quôc thành xuất gia học 
đạo, lập đại thệ nguyện, đây đủ oai nghi, thọ trì 
giới câm, thân tâm văng lặng, chuyên tu các 
thiên định, giỗng như sự tu tập của tât cả Bô-tát 
trong ba đời. Thuở xưa đã tu tập Trí tuệ ba-la- 
mật, vì muốn phát triển Nhất thiết trí, nên sinh 
tâm chánh kiến, chuyên dốc cầu Phật pháp; vì 
muốn cứu vớt chúng sinh, nên thờ Thiện tr1 thức, 
gân gũi phụng sự, trân trọng tôn kính, không trái 
ý, hêt tâm tin tưởng, cúng dường lễ bái, tâm 
không mệt mỏi; vì câu thỉnh một câu chánh pháp 
của Như Lai mà xả bỏ toàn bộ vật sở hữu trong 
và ngoài thân; đối với tài sản, thân mạng, tâm 
không tiếc rẻ, cho đến câu thỉnh nhiều câu pháp 
cũng vậy. Như thể, các việc tu hành trong từng 
niệm, cho đến tận đời vị lai, đều chính vì để giáo 
hóa chúng sinh và viên mãn hoàn toàn vê sự 
nghiệp, trí tuệ giống tất cả các Bồ-tát trong ba 
đời, thuở xưa đã tu tập Phương tiện Ba-la-mật 
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tương ưng với sự tu tập, của các Bô-tát trong ba 
đời, có khả năng ở với tât cả các loại chúng sinh 
trong biển giới, hiện toàn thê sắc tướng của 
chúng sinh giông như những vâng mây thân, 
dùng đủ các oal nghi khéo léo, che chở và giúp 
cho tất cả chúng sinh được lợi ích lớn. 

Từ xưa đã phát nguyện Ba-la-mật như sở cầu 
của các vị Bô-tát trong ba đời. Đó là: Nguyện 
phụng thờ tất cả chư Phật, nguyện thành tựu tật 
cả chúng sinh, nguyện làm nghiêm tịnh tất cả cõi 
Phật. Đã phát những thệ nguyện như thê và tu 
hành viên mãn, đã thành tựu công đức và đây đủ 
tướng tốt của các Đức Như LaI, tu các thiện pháp 
đối trị, diệt trừ tất cả tai họa sinh tử, làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh tận đời vị lai, nhưng thệ 
nguyện vẫn không tận. 

Từ xưa đã tu Lực ba-la-mật, như các Bồ-tát 
đã tu hành trong ba đời, đó là: Lực phát sinh đại 
nguyện, lực cúng dường khắp chư Phật, lực làm 
thanh tịnh khắp cõi Phật, lực tu khắp các diệu 
hạnh, lực hóa độ khắp các chúng sinh. 

Từ xưa đã tu hành Trí ba-la-mật, như các vị 
Bồ-tát đã tu trong ba đời; thường dùng năng lực 
trí viên mãn của tất cả cảnh ĐIỚI VI tế đánh thức 
pháp giới vô minh ngủ say của tất cả chúng sinh 
được thức tỉnh và phát sinh hoàn toàn đạo Nhất 
thiết trí. 
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Từ đầu đến chân trong các lỗ chân lông, trên 
toàn thân của Ty-kheo Hải Tràng, những cảnh 
giới ây đã hiện và Đông tử Thiện Tài đã thây rõ 
trong từng niệm. 

Khi chăm chú quán sát Ty-kheo Hải Tràng, 
Thiện Tài càng tăng lòng ngưỡng, mộ; nhớ lại 
định giải thoát bất tư nghì của vỊ ây; tùy thuận 
định tự tại bất tư nghì của vị ấy, tư duy biến 
phương tiện thiện xảo, làm lợi ích chúng sinh bất 
tư nghì của vị ây, thể nhập môn Phô trang 
nghiêm diệu dụng không tạo tác bất tư nghì của 
vị ây, thích quả cảnh giới thanh tịnh niềm tin sâu 
sắc bất tư nghì của vị ây, quản, sát trí thanh tịnh 
làm trang nghiêm pháp giới bất tư nghỉ của vị 
ấy, an trụ nơi trí gia trì cứu cánh được tiếp nhận 
bất tư nghì của vị .ây, phát sinh năng lực tự tại 
bất tư nghì của Bô-tát từ vị ây, làm vững chắc 
năng lực đại nguyện bất tư nghì của Bô-tát từ vị 
ây, làm phát triển năng lực các hạnh bất tư nghì 
của Bồ-tát từ vị ấy. Đồng tử đứng tư duy quản 
sát như thế, trải qua một ngày đêm cho đến bảy 
ngày đêm, nửa tháng rôi một tháng, như thê cho 
đên sáu tháng sáu ngày. Sau thời gian ây, Ty- 
kheo Hải Tràng xuất định. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài trải thân trên đất 
cung kính đánh lễ, rồi đứng lên chắp tay phát lời 
khen ngợi việc chưa từng có: 

Bạch Thánh giả! Tam-muội ây rât đặc biệt 
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và hiểm có; môn Tam-muội ây thật là sâu xa; 
môn Tam-muội ấy thật là rộng lớn; môn Tam- 
muội ây cảnh giới vô lượng; môn Tam-muội ây 
thân biến khó lường; môn Tam-muội ấy ánh 
sáng không gì bằng; môn Tam-muội ây trang 
nghiêm hết mực; môn Tam-muội ây khó có oal 
lực nào ngăn được; môn Tam-muội ây cảnh giới 
bình đăng, không động, không loạn, môn Tam- 
muội ây chiêu khắp tât cả thê giới trong mười 
phương; môn Tam-muội ây có vô lượng phương 
tiện và khả năng thù thắng. Vì sao? Vì Tam- 
muội Ây, có vô tận lợi ích; đã có công năng diệt 
trừ vô lượng khô âm cho chúng sinh, như: Có 
công năng đoạn trừ nghiệp bân cùng, cứu thoát 
khổ não nơi địa ngục, tránh khỏi cảnh giới súc 
sinh, cắt tuyệt nhân ngạ quỷ, đóng các cửa hoạn 
nạn, khai phóng đường nhân thiên, thần cận các 
pháp an lạc, phát sinh niềm vui thù thắng của 
trời người; làm cho họ yêu thích cảnh gIỚI định, 
có công năng làm cho phát triển niềm vui hữu vị, 
có công năng làm hiện rõ pháp chuyên cần câu 
xuất ly ba cõi, có khả năng làm phát tâm chuyên 
dốc câu Vô thượng Bồ-đề, có khả năng làm cho 
tăng trưởng nhân phát sinh đại phước trí tụ, có 
khả năng làm cho tâm đại BI sớm tăng trưởng 
rộng lớn, có khả năng làm phát sinh nguyện lực 
rộng lớn, có khả năng làm cho đạo trí tuệ của 
Bồ-tát chiếu sáng, có khả năng làm trang nghiêm 
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đạo Ba-la-mật, có khả năng làm cho nhập vào 
Đại thừa tôi thắng, có khả năng làm cho sáng rõ 
diệu hạnh của Phổ Hiền, có khả năng làm cho 
nhập vào ánh sáng trí của hàng Bồ-tát, có khả 
năng làm cho tích tập những thành tựu các hạnh 
nguyện của Bô-tát, có khả năng làm cho an trụ 
cảnh giới trí Nhất thiết trí, có khả năng làm 
thanh tịnh năng lực biến hóa của Bô-tát, có khả 
năng làm cho họ chuyên cân câu toàn bộ sức gia 
trì tự tại. 

Bạch Thánh giả! Môn Tam-muội này tên là 
øì? 

Hải Tràng đáp: 

-Thiện nam! Tên của môn Tam-muội ấy là: 
Phố nhãn xả đắc, cũng gọi là cảnh giới thanh 
tịnh quang minh của Trí tuệ ba-la-mật, còn gọi là 
môn Phố trang nghiêm thanh tịnh bình đắng. 

Này thiện nam! Ta nhờ tu tập môn Phố trang 
nghiêm thanh tịnh bình đăng này, nên làm bậc 
dần đầu, đây đủ trọn vẹn trăm vạn a-tăng-kỳ 
Tam-muội trên hết, hơn hết, không øì băng. 

Đông tử Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Cảnh giới cứu cánh của 
môn Tam-muội này, chỉ có chừng ấy sao? 

Hải Tràng đáp: 

Thiện nam! Cảnh giới của môn Tam-muội 
này, rộng lớn, sâu xa, không lường. Nếu có 
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người tu tập mà thân tâm tịch tĩnh, thì khi nhập 
Tam-muội này, họ đều biết rõ tất cả thê giới 
trong mười phương mà không bị chướng ngại; 
đến khắp các thế giIỚI trong mưƯỜI phương, cũng 
không bị chướng ngại; ra vào nơi tất cả thế gIỚI 
trong mười phương mà ,không bị chướng ngại; 
làm trang nghiêm khắp tất cả thê giới trong mưỜi 
phương mà không bị chướng ngại; cải tạo tất cả 
thế giới trong mười phương mà không bị chướng 
ngại; làm trang nghiêm và sạch đẹp tât cả các thê 
gIỚI trong mười phương mà không bị chướng 
ngại; thây tất cả chư Phật ở khắp mưƯỜI phương 
mà không bị chướng ngại; quán oalI đức rộng lớn 
của tất cả chư Phật mà không bị chướng ngại; 
biết sự thần thông diệu dụng của tất cả chư Phật 
mà không bị chướng ngại; chứng trí lực sâu xa 
của tất cả chư Phật mà không bị chướng ngại; 
nhập vào biển đại công đức của tất cả chư Phật 
mà không bị chướng ngại; giảng mây pháp vô 
thượng của tật cả chư Phật mà không bị chướng 
ngại; tiếp nhận vô lượng mưa pháp của tất cả 
chư Phật mà không bị chướng ngại; đôi với việc 
tu tập diệu hạnh của các pháp Phật mà không bị 
chướng ngại; biết trí tánh bình đắng, chuyến 
bánh xe diệu pháp của tât cả chư Phật mà không 
bị chướng ngại; hiện sức thân thông, nhập vào 
đại chúng đạo tràng của tất cả chư Phật mà 
không bị chướng ngại; thuận theo sự khởi diệu 
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hạnh của tất cả chư Phật trong mười phương mà 
không bị chướng ngại, quản sát tất cả chư Phật 
trong mười phương đang diễn thuyết diệu pháp 
mà không bị chướng ngại, nhập vào khắp tât cả 
cõi Phật trong mười phương đang vận thân thông 
mà không bị chướng ngại; đem đại BI bảo hộ 
chúng sinh khắp mười phương, làm cho họ thoát 
khô mà không bị chướng ngại, thường sinh tâm 
đại Từ trang trải niềm vui cho tất cả chúng sinh 
khắp mười phương mà không bị chướng ngại; 
thây tất cả chư Phật khắp mười phương, tâm 
không biết chán mà không bị chướng ngại; nhập 
khắp các biến kiến giải của tất cả chúng sinh 
khắp mười phương mà không bị trở ngại; biết 
hết các loại biến căn tánh, của tât cả chúng sinh 
khắp mười phương mà không bị chướng ngại; 
biết hết các biến nghiệp khác nhau của tất cả 
chúng sinh khắp mười phương mà không bị 
chướng ngại. 

Thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn định ánh 
sáng thanh tịnh của Trí tuệ ba-la-mật này; còn 
như các vị Đại Bồ-tát đã nhập biển trí cứu cánh 
sâu xa, đã thanh tịnh cảnh giới của các pháp tối 
thắng, đã đạt pháp môn của tất cả chư Phật, đã 
đến khắp vô lượng cõi Phật trong mười phương 
có ánh sáng Tống trì đại trí, đã trụ định tự tại 
viên mãn, đã hiện đủ loại thân thông thanh tịnh, 
đã có đủ biến lớn biện tài vô tận, đã được âm 
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thanh tao vô Ủy, khéo léo tuyên thuyết công đức 
của các địa và có khả năng ủng hộ tất cả chúng 
sinh; thì làm sao ta có khả năng biết được diệu 
hạnh của vị ấy, tán thán nguyện lực của vị Ấy, 
hiện ảnh sảng của vị ây, nhập môn hóa độ của vị 
ây, đạt đến sở chứng của vỊ ây, tích tập thăng 
nghiệp của vị ây, hiệu rõ tuân tự về vị ấy, biết 
hết về vị ấy, trụ định của vị ây, thấy được cảnh 
giới tâm của vị ây, thuyết chánh đạo của vị ấy, 
biện thuyết về uy thế và đạt được trí tuệ bình 
đăng của các vị ấy! 

Này thiện nam! Từ đây qua phương Nam, 
đến xứ Hải triệu, ở đó có một thành lớn, tên Viên 
mãn quang; thành này có vị vua tên là Diệu Viên 
Quang, phía Đông của thành ấy, có vườn cây tên 
Phố trang nghiêm. Vua có một phu nhân tên Y- 
xá-na là Uu-bà-di, đang ở khu vườn này, tu hạnh 
Bô-tát. Ông hãy đến đó để thỉnh vấn: “Bô-tát 
làm thế nào học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát? ““. 

Lúc ở chỗ của Tỳ-kheo Hải Tràng, Đông tử 
Thiện Tài đã được pháp tối thắng, thân được bảo 
vệ kiên cô, chứng cảnh giới Tam-muội, thấu triệt 
trọn vẹn vê giải thoát thanh tịnh, ngộ sâu vào 
pháp giới; tâm thuận theo biến giáo hóa của chư 
Phật, ghi nhớ không quên các pháp môn, an trụ 
môn phổ trang nghiêm rộng lớn, ảnh sảng trí tuệ 
chiếu đây khắp mười phương: tâm vô cùng vui 
vẻ phân khởi, chí thành đảnh lễ sát chân Hải 
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Tràng, nhiễu quanh vô số vòng, rôi trở lại đảnh 
lễ, cung kính chiêm ngưỡng, quán sát tư duy; 
tưởng vệ dung nghi của thây, trì danh hiệu của 
thây, niệm công đức của thây, quán hạnh nguyện 
của thây, nhớ giọng nói của thây, tư duy môn 
Tam-muội của thây, tưởng lại khắp cảnh giới của 
thây đã hành, tiếp nhận trí tuệ Tổng trì và ánh 
sáng thanh tịnh mà thầy đạt được, rôi bùi ngùi 
lưu luyên, từ giã đi đến phương Nam. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài, nhờ năng lực 
của Thiện tri thức, cho nên thân công đức và tín 
giải được viên mãn, chánh niệm tư duy theo sự 
hướng dẫn của Thiện tri thức, ghi nhớ lời dạy 
của Thiện tri thức để lần lược khai triển; so với 
hạnh của Thiện trị thức lại cảng hồ thẹn nên 
cảng cung kính mến mộ; được quán sát và khéo 
léo tiếp nhận trọn vẹn tâm của Thiện tri thức thì 
thật vui vẻ và vô cùng ích lợi. Đông tử lại nghĩ: 
“Nhờ Thiện tri thức, nên ta được thây hết tất cả 
chư Phật; nhờ Thiện tri thức nên ta được nghe 
giáo pháp nơi tất cả chư Phật. Thiện trị thức 
chính là bậc thây mẫu mực của ta, hướng dẫn 
pháp Nhất thiết trí cho ta thây được tất cả. Thiện 
tri thức chính là con mắt của ta, giúp ta thấy 
được khắp cảnh giới của chư Phật như thấy hư 
không. Thiện tri thức chính là dòng nước mạnh 
đưa ta vào hồ sen của các Đức Phật”. Đồng tử 
suy nghĩ như thê rôi từ từ đi về phương Nam, 
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đến xứ Hải Triều, vào cửa Đông của thành ấy, 
trông thây vườn Phố trang nghiêm, có tường 
bằng các thứ báu bao bọc xung quanh, các hàng 
cây báu thăng tắp trang nghiêm, như: Các cây có 
lá báu; cành lá nương nhau vươn thắng sum suê, 
tươi tốt, sáng ngời. Các cây có hoa báu, như hoa 
Câu-tô-ma báu đẹp tỏa ánh sáng hồng rơi khắp 
mặt đất. Các cây có hương quý, tỏa hương thơm 
như những đám mây mùi hương ngạt ngào quyện 
khắp các thế giới của chư Phật trong mười 
phương. Các cây có vòng hoa báu thì những 
vòng hoa báu ây rơi xuông khắp nơi làm thành 
rừng báu rất trang nghiêm. Cây ma-nmI bảo Vương 
lại mưa nhiều loại ma-ni báu, trải đầy khắp nƠI, 
tùy chỗ mà các báu này trang nghiêm hết thảy 
cõi trời này. Cây Kiếp-ba-y làm mưa nhiều loại 
tơ lụa đẹp và y phục đủ màu xuống khắp nơi, 
giăng trải trang sức thích Ứng với mọi người. 
Cây âm nhạc báu, sinh các loại nhạc cụ đẹp, gió 
nhẹ thoảng qua, chúng phát ra âm thanh hòa nhã, 
âm thanh ây mâu nhiệm và hay hơn cả nhạc trời. 
Các vật dụng báu riêng tư thì được cất gIữ ở cây 
trang nghiêm; mà môi lân mưa là có rất nhiêu đồ 
chơi báu lạ và đẹp rơi xuống. các vật dụng rất rât 
trang nghiêm, được phân bố khắp nơi dùng, để 
trang sức. Nơi đây, đất sạch sẽ, rộng rãi, bằng 
phẳng, không có gò đồng, trang nghiêm đủ cách. 
Trong vườn có đến trăm vạn ngôi nhà làm bằng 
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báu đại ma-ni, trăm vạn lầu đài, được thiết bị 
bằng vàng Diêm-phù-đàn; trắm vạn cung điện 
băng ma-ni bảo vương Tỳ-lô-giána hòa lẫn 
trang nghiêm; mây giảng từng đoạn khúc quanh 
co trải dài khắp xa gần; mái nhà nội liền nhau 
trông như bay lượn; trăm vạn ao tăm kiến tạo 
băng bảy báu, bờ làm bằng các loại báu đẹp, mặt 
đáy ao có trải lớp cát vàng mịn, thêm cấp đều 
đính bằng bảy báu, lan can xung quanh được tạo 
bằng ma-ni, bốn mặt đều trang nghiêm, quanh bờ 
cỏ quý chen nhau mọc thơm ngát, trong hỗ nước 
hương Chiên-đàn đây ắp; ấm; mát; vừa tùy theo 
sở thích của chúng sinh. Giữa những hàng cây 
báu, có phân ra băng các hào nước; châu; thủy; 
thanh; báu xen lẫn khắp nơi, ngày đêm thường 
xuyên tuôn ra nước tám công đức. Trong hồ có 
nhiêu loại chím như: Le le; nhạn; uyên ương, hạc 
trăng: không tước; Ca- -lăng- tân- -g1ả, bô câu.. 

chúng có đủ các màu sắc, bay đến; bay đi; qua 
lại đùa giỡn; ria lông sửa cánh, bơi lặn dạo chơi, 
cất tiếng hót véo von, hòa nhã, thánh thót rât 
hay, giống như nhạc trời làm cho mọi người đều 
thích nghe. Hàng cây Đa-la báu, bao quanh ngay 
thăng, được phủ bằng lưới báu, treo những 
chuông nhỏ vảng, gió nhẹ thoảng qua, thường 
phát ra tiếng; dựng lên vô số cờ báu băng ma-ni, 
phướn báu bằng lụa và đủ các loại báu trang sức 
bốn mặt, ánh sáng chiêu khắp trăm ngàn do-tuân. 
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Trong ấy, còn có trăm ngàn hô chứa nước 
hương, đây ắp, trong suốt, thơm lừng, loãng 
đọng tùy lúc, bùn hương chiên-đàn lắng xuống 
đáy hồ. Còn có các điều kỳ thú như: Các hoa sen 
báu nở xòe thơm ngát; hoa đại ma-ni màu sắc 
sáng rực. Trong vườn còn có cung điện rộng lớn, 
tên là Trang nghiêm tràng, nên lát băng hải tạng 
báu đẹp, hiện lên đủ loại hình ảnh, trụ làm băng 
lưu ly, lưới báu bằng vàng Diêm-phù-đàn phủ 
bên trên trang nghiêm, lầu đài liên kết nhau, cao 
rộng nguy nga, giông như núi vàng, người xem 
đều vui thích; trang nghiêm băng đủ các loại báu 
thù thăng ma-nI quang thường tỏa ánh sáng VI 
diệu chiếu khắp; trang sức bằng ma-ni bảo 
vương Tỳ-lô-giá-na tạng rất đẹp, ánh sáng rực 
rỡ. Các loại quý giá, như hương thơm vô giá, 
thường thoảng mùi thơm xông khắp nơi đó là: 
Hương quý đây đủ những đặc tính thù thắng, 
mùi thơm tỏa khắp như sương khói hòa quyện; 
hương quý như ÿ hiện khắp, mùi thơm thích hợp, 
tỏa khắp pháp ĐIỚI, ĐIắC ngộ cho từng căn cơ; 
hương quý thượng hạng, ai ngửi đến thì các căn 
của họ đều được lợi ích và có khả năng chuyên 
cần với chánh pháp không biết mệt mỏi. Trong 
cung điện ây, còn có vô lượng tòa sen báu, vậy 
quanh, thắng tắp như: Tòa sen báu bằng ma-n1 
diệu tạng, có ánh sáng chiếu khắp mười phương; 
tòa sen báu bằng ma-ni Như ý Tỳ-lô-giá-na; tòa 
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sen báu bằng ma-nI Tạng vô câu; tòa sen báu 
bằng ma-ni và trang nghiêm bằng các báu. Tòa 
sen báu trang nghiêm. toàn bằng ma-n1; tòa sen 
báu bằng ma-ni tràn đây ánh sáng trang nghiêm; 
tòa sen báu băng ma-ni thanh tịnh; trang nghiêm; 
an trụ nơi hải tạng; tòa sen báu bằng ma-n1 tỏa 
ánh sáng rực chiếu khắp; tòa sen báu bằng ma-n1 
và kim cương tạng sư tử; tòa sen báu bằng ma- 
m; ánh sáng chiếu khắp thế gian. Có vô sô tòa 
sen báu băng ma-ni như thê. Mỗi tòa đều treo 
những đải lụa quý đẹp chẳng thể nghĩ bàn, rũ 
xuống bốn mặt, dùng màu sắc ngọc ma-ni bất tư 
nghì để trang sức; nơi cung điện ánh sáng của 
những hình màu sắc đan chéo nhau, tô thêm vẻ 
trang nghiêm cho cả không gian ở đó. Còn có vô 
lượng trướng báu như: Trướng y báu, trướng tóc 
báu, trướng hoa báu, trướng hương báu, trướng 
vàng Diêm-phù-đàn, trướng cành cây rủ báu, 
trướng ma-nI1 tạp báu, trướng anh lạc diệu báu, 
trướng kim cương ánh sáng hông, trướng kỹ 
nhạc của chư Thiên, trướng thân biến Tượng 
vương, trướng thân biến mã VƯƠng, trướng báu 
băng ma-ni chỗ Đề Thích ngôi. Đủ các loại 
trướng báu trang nghiêm như thế, treo khắp hư 
không. Còn có trăm vạn lưới báu giăng bên trên. 
Đó là: Lưới báu linh, lưới báu cái, lưới báu thân, 
lưới trân châu hải tạng, lưới báu bằng ma-ni và 
lưu ly xanh biếc, lưới báu băng ma-ni Sư tử, lưới 
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báu bằng ma-ni nguyệt ái ánh sáng, lưới hương 
quý với đủ loại hình tượng của tất cả trời người, 
lưới mão báu đủ tất cả màu sắc, lưới anh lạc đủ 
các thứ báu đẹp. Những, lưới như thế, giăng khắp 
trên không, rũ xuống rất trang nghiêm. Còn có 
trăm vạn ánh sáng báu lớn tỏa chiếu. Đó là: Ánh 
sáng báu ma-nI Diệm quang, ánh sáng báu ma-nI 
Phật tạng, ánh sáng báu ma-ni Nguyệt tạng, ánh 
sáng báu ma-ni Hương diễm, ánh sáng báu ma-ni 
Cát tường diệm tạng, ánh sáng báu ma-n1 Liên 
hoa diệm tạng, ánh sáng báu ma-nI Diệm tràng, 
ánh sáng báu ma-ni Đại diệm, ánh sáng báu ma- 
ni chiếu khắp mười phương, ánh sáng báu ma-m 
hiện các vật dụng trang nghiêm bằng mây thơm. 
Tất cả chúng đêu là những ánh sáng báu lớn 
chiếu sáng rực rỡ. Vả lại thường làm mưa với 
trăm vạn mây vật dụng trang nghiêm, đề tùy ý sử 
dụng; trăm vạn mây hương Chiên-đàn trắng luôn 
tỏa hương thơm xông khắp đạo tràng; trăm vạn 
mây nhạc cụ của chư Thiên, mà âm thanh tuyệt 
điệu; trăm vạn mây hoa Mạn-đà-la rải khắp; trăm 
vạn vương miện của chư Thiên rơi xuông khắp 
nơi để nghiêm sức; trăm vạn mây vải lụa của chư 
Thiên rơi xuống khắp nơi để làm y phục; trăm 
vạn mây anh lạc báu hơn cả anh lạc cõi trời đề 
trang nghiêm các lầu và rừng cây; trăm vạn 
Thiên tử ở cõi Dục, thích thú chiêm ngưỡng và 
cung kính lê bái; trăm vạn chư Thiên và thê nữ 
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cùng đến tu hành, thường xuyên chí thành lễ bái 
ở đây, thân cận phụng sự; trăm vạn Bồ-tát 
thường đến đạo tràng chăm chú nghe pháp. Y- 
xá-na ngôi. tòa chân kim, đầy đủ tướng đại nhân, 
đội mão bằng lưới trần châu hải tạng, vượt hơn 
cả chiếc xuyên báu chân kim của chư Thiên, tóc 
xanh tỏa xuông, búi tóc trang nghiêm, được 
trang sức bằng ngọc ma-ni bảo vương cát tường 
đdiệm tạng, hoa tai băng bảo châu ma-nI Sư tử 
khẩu, vòng anh lạc trang điểm nơi cô vị ây băng 
ngọc đại như ý Ma-ni bảo vương, tâm khăn đội 
trên đâu băng lưới ma-ni đại oanh đức đề thanh, 
khoát trên thân băng lưới báu ma-ni với nhiêu 
màu sắc, ánh sáng rực rỡ. Còn có trăm ngàn ức 
na-do-tha chúng sinh, nghiêng mình cung kính, 
thân cận cúng dường. Có vô lượng chúng sinh từ 
phương Đông đến chỗ vị ấy. Đó là: Trời Đại 
phạm; trời Phạm phụ, trời Phạm chúng cùng tật 
cả chư Thiên ở cõi Sắc giới. Ở cõi Dục cÓ: TTỜI 
Tha hóa tự tại, trời Hóa lạc, trời Đâu-suất, trời 
Dạ-ma, trời Đao-lợi, các loài Long, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hầu- la-pgià, Cưu-bàn-trà. Ở cõi Diêm-la vương 
thì có đại lực quý thân, cho đến loài người và phi 
nhân cùng chúng VƯƠNG,.. . Các phương Nam, 
lây, Bắc và bốn góc trên dưới cũng thế. Những 
aI được gặp Ưu-bà-di này thì tất cả những bệnh 
tật về thân tâm, các loại trói buộc; như những tà 
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kiến, những sự chướng ngại do chấp trước và CÓ 
những khổ gì đều bị tiêu diệt, sớm xa lìa tất cả 
cầu bần phiên não, sớm nhỗ hết những mũi tên 
độc, sớm phá toàn thể các núi chướng ngại đề 
thể nhập vào cảnh giới thanh tịnh vô ngại, trồng 
những thiện căn viên mãn, vun bón những mầm 
căn thiện pháp, nhập vào các môn trí thanh tịnh, 
giữ gìn được tất cả môn Đà-la-ni, chứng ngộ 
khắp tật cả biển đại Tam-muội, thông đạt tật cả 
biển giáo. pháp của chư Phật, mở thông tật cả cửa 
đại nguyện của chư Phật, tất cả đêu hiện rõ sự tu 
tập diệu hạnh của Bô-tát, các biến cả công đức 
của Như Lai đều thanh tịnh, tâm họ rộng rãi đây 
đủ những thân thông tự tại, thân vô ngại đến 
khắp các nơi, đi khắp mười phương không bị trở 
ngại, tuân tự thành tựu tất cả pháp môn. 

Khi ây, Đông tử Thiện Tài vào vườn Phố 
trang nghiêm, quán sát khắp nƠI, trồng thây Ưu- 
bà-di Y-xá-na, đồng tử đến chỗ vị ây, đảnh lễ sát 
chân, nhiễu quanh vô số vòng, rồi đứng thăng 
chắp tay thưa: 

Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Bỏ-đề vô thượng nhưng con chưa biết Bộ Tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát và làm thế nảo 
để tu đạo Bô-tát? Con được nghe Thánh giả khéo 
hướng dẫn cho các Bồ-tát, cúi xin ngài chỉ dạy 
cho con! 

Ưu-bà-di Y-xá-na bảo Thiện Tài: 
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Này thiện nam! Ta đạt được một môn giải 
thoát của Bồ-tát tu tập không gián đoạn; nêu 
chúng sinh nào, vừa thây thân ta, thoáng nghe 
danh ta, hoặc được nghe giáo pháp nơi ta, hoặc 
nhớ đến ta, cùng sống với ta, thần cận phụng sự 
cung cấp cho ta, thì đều được lợi ích. Thiện nam! 
Chúng sinh nào, không trông thiện căn, không 
được sự ủng hộ của bạn bè, không được chư Phật 
hộ niệm thì tuy ở bên ta, trải nhiều thời gian 
cùng sống với ta, nhưng họ hoàn toàn không 
được gặp. Thiện nam! Còn những chúng sinh 
nào được gặp ta, thì đều không có thoái chuyển 
nơi đạo Vô thượng Bô-đè. 

Thiện nam! Ở phương Đông có các Đức Như 
Lai, đang thành Chánh đăng giác, thường đến 
ngồi nơi tòa Sư tử báu này, thuyết pháp cho ta. 
Các Đức Như Lai ở phương Nam, Tây, Bắc; bốn 
góc trên dưới cũng đêu đên đây, ngôi trên bảo 
tòa thuyết giáo pháp cho ta. 

Thiện nam! Ta luôn gần gũi chư Phật nghe 
pháp, cùng sông chung với các Bô-tát, không rời 
Tam-muội giải thoát của Bồ- tát. 

Thiện nam! Chúng hội sông VỚI ta, Ở trong 
vườn Phô trang nghiêm, có đến tám vạn bốn 
ngàn ức na-do-tha người mà từ xưa đã cùng 
kháng khít với ta, tụ tập môn hạnh đông loại của 
các Bôồ-tát; tất cả đêu đạt. Bất thoái chuyền nƠI 
đạo Vô thượng Bôồ-đề. Ngoài ra còn có những 
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chúng sinh khác, sống trong vườn này, hoặc lâu, 
hoặc mới đêu tu theo môn hạnh đồng loại của ta 
và đêu đứng vào hàng bất thoái chuyên. 

Thiện Tài thưa: 

-Bạch, Thánh giả phát tâm Vô thượng Bồ-đề 
bao lâu rôi? 

Đáp: 

-lThiện nam! Ta nhớ, vào thời Đức Phật 
Nhiên Đăng, ta đã từng thân cận phụng sự, cung 
kính cúng dường, nghe pháp thọ trì, tu hành 
phạm hạnh. Đên thời Đức Phật Ly Câu, ta xuất 
gia học đạo, thọ trì chánh pháp. Đến thời Đức 
Phật Tĩnh Tú Tràng, ta nghe pháp mà tu hành và 
hoan hỷ cúng dường. Rồi đến thời Đức Phật 
Diệu Thắng Cát Tường, Đức Phật Liên Hoa Đức 
Tạng, Đức Phật Tỳ-lô-giá-na, Đức Phật Phổ 
Nhãn, Đức Phật Phạm Thọ, Đức Phật Kim 
Cương Tê, Đức Phật Thủy Thiên... 

Thiện nam! Ta còn nhớ, trong vô lượng đời, 
vô lượng kiếp về trước; ta đã từng thân cận với 
ba mươi sáu hăng sa Đức Phật, hết tâm thờ 
phụng, cung kính cúng dường, xuất gia học đạo, 
tiếp nhận chánh pháp, phát thệ nguyện, được 
nhập Tam-muội, chúng được giải thoát, tật cả 
các môn hạnh như thê ta đều ghi nhớ hết, tâm 
không bỏ sót. Còn trước thời gian ây, thì chỉ có 
trí Phật mới biết, còn khả năng của ta không nhớ 
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hết được. 

Thiện nam! Nên biết Bồ-tát mới phát tâm, 
không có hạn lượng đây khắp tật cả pháp giới. 
Cửa đại BI của Bồ-tát không có hạn lượng dung 
nạp tất cả cảnh giới chúng sinh. Cửa đại nguyện 
của Bô-tát không có hạn lượng đề làm rốt ráo tất 
cả pháp giới trong mười phương. Cửa đại Từ của 
Bô-tát không có hạn lượng, để che chở tất cả 
cảnh giới chúng sinh. Sự tu hành của Bồ- tát, 
không có hạn lượng, ở trong tất cả kiếp, tật cả 
cõi thường luôn tụ tập. Sức Tam-muội của Bồ- 
tát, không có hạn lượng làm cho đạo Bộ- tát 
không còn thoái chuyền. Sức Tổng trì của Bô-tát 
không có hạn lượng, để có thể thâu giữ biển giáo 
pháp thính ứng với thê gian. Sức trí sáng của Bồ- 
tát không có hạn lượng để có khả năng lãnh hội 
vào khéo léo hành theo giáo pháp của chư Phật 
trong ba đời. Sức thần thông của Bô-tát không có 
hạn lượng, để có thê hiện khắp cõi lưới biển 
trong mười phương. Sức biện tài của Bồ-tát 
không có hạn lượng đề một lời được nói ra làm 
cho các chúng sinh tủy loài đều thâu hiểu. Thân 
thanh tịnh của Bồ-tát không có hạn lượng để có 
thể hiện thân khắp các cõi của chư Phật. 

LÌ 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÉN 8 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HÃN H NGUYỆN (PHÁN 8) 

Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Còn bao lâu nữa thì chứng 
đặc Vô thượng Bồ-đề? 

Đáp: 

-Thiện nam! Bồ-tát không vì giáo hóa, điều 
phục một chúng sinh, mà phát tâm Bỏ-đề; không 
vì giáo hóa, điêu phục một trăm chúng sinh, mà 
phát tâm Bôồ-đề; không vì giáo hóa, điều phục 
một trăm ngàn chúng sinh, mà phát tâm Bồ-đề 
cho đến không vì giáo hóa, điêu phục không thể 
nói xoay vòng không thể nói sở chúng sinh, mà 
phát tâm Bỏ-đề, không vì giáo hóa thành thục 
chúng sinh trong một thế giới, mà phát tâm Bồ- 
đề cho đến không vì giáo hóa thành thục chúng 
sinh trong khắp không thể nói Xoay vòng không 
thể nói thế giới, mà phát tâm Bồ-đề; không vì 
giáo hóa thành thục chúng sinh như sô cực vi 
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trần thế giới trong một cõi Diêm-phù-đề, mà 
phát tâm Bô-đê; không vi thành thục chúng sinh 
như số cực vi trần thê giới trong một tứ thiên hạ, 
mà phát tâm Bồ-đê; không vì thành thục chúng 
sinh như số cực vi trần thế giới trong một tiểu 
thiên thế giới, mà phát tâm Bỏ-đê; không vì 
thành thục chúng sinh như số cực vi trần thê ĐIỚI 
trong một trung thiên thế giới, mà phát tâm Bỏ- 
đệ: không vì thành thục chúng sinh như SỐ cực vi 
trần thế giới trong Tam thiên đại thế giới, mà 
phát tâm Bô-đề cho đến không vì giáo hóa thành 
thục chúng sinh như số cực vi trần thế giới trong 
không thể nói XOay vòng không thê nói của tam 
thiên đại thế giỚI, mà phát tâm Bồ-đề. Hơn nữa, 
Bồ-tát không vì thân cận, cúng dường nơi một 
Đức Như Lai, mà phát tâm Bô-đề cho đến không 
vì thân cận, cúng dường, cực vi trần Đức Như 
Lai trong khắp không thể nói rôi lại không thể 
nói cõi Phật, mà phát tâm Bô-đê; không vì thân 
cận cúng dường, các Đức Như Lai tuân tự tại thế 
cho đến tận đời vị lai trong một thế giới, mà phát 
tâm Bồ-để cho đến không vì thân cận cúng 
dường Đức Như Lai tuần tự tại thê cho đến tận 
vị lai trong khắp không thể nói thê giới, mà phát 
tâm Bô-đê; không vì thân cận cúng dường các 
Đức Như Lai tuân tự ra đời cho đên tận vị lai 
kiếp trong số cực vi trân thê giới một cõi Phật, 
mà phát tâm Bô-đê cho đến không vì thân cận 
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cúng dường các Đức Như Lai tuần tự ra đời cho 
đến tận vị lai kiếp trong số cực vi trần thế giới 
không thể nói rôi lại không thê nói cõi Phật, mà 
phát tâm Bồ-đề. Hơn nữa, Bồ-tát không vì làm 
nghiêm tịnh một thê giới, mà phát tâm Bô-đề cho 
đên không vì làm nghiêm tịnh khắp không thê 
nÓI TÔI không thể nói thế giới, mà phát tâm Bồ- 
để; không vì làm nghiêm tịnh trong một cõi Phật 
mà phát tâm. Bô-đề cho đến không vì làm 
nghiêm tịnh sô cực vi trần thê giới khắp không 
thê nói rôi không thể nói cõi Phật, mà phát tâm 
Bỏ-đề. Hơn nữa, Bồ-tát không vì thọ trì giáo 
pháp của một Đức Như Lai, mà phát tâm Bô-đê 
cho đến không vì thọ trì giáo. pháp của SỐ cực vi 
trân Như Lai khắp không thê nói rôi không thể 
nói cõi Phật, mà phát tâm Bồ-đề. Hơn nữa, Bồ- 
tát không vì tu tập hạnh nguyện từ một Đức Như 
Lai mà phát tâm Bồ- đề cho đến không vì tu tập 
hạnh nguyện. của sô cực vi trần Như Lai khắp 
không thê nói rồi không thê nói cõi Phật, mà 
phát tâm Bồ-đề. Hơn nữa, Bồ- tát không vì đi đến 
một cõi Phật mà phát tâm Bô-đề cho đến không 
vì đi đến số cực vi trần khắp không thể nói rồi 
không thể nói cõi Phật, mà phát tâm Bô-đề. Hơn 
nữa, Bỏ-tát không vì làm trang nghiêm chún 

hội của một Đức Như Lai, mà phát tâm Bồ-đề 
cho đến không vì làm trang nghiêm chúng hội 
của số cực vi trân Đức Như Lai khắp không thê 
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nói rồi không thê nói cõi Phật, mà phát tâm Bồ- 
đề. Hơn nữa, Bô-tát không vì thọ trì việc chuyền 
xe diệu pháp của một đúc Phật thuyết giảng, mà 
phát tâm Bôồ-đề cho đến không vì thọ trÌ việc 
chuyên xe diệu pháp của sô cực vi trần Đức Như 
Lai thuyết giảng khắp không thể nói rồi không 
thê nói cõi Phật, mà phát tâm Bồ-đề. Hơn nữa, 
Bồ-tát không vì trụ trì pháp để lại của một Đức 
Như Lai, mà phát tâm Bộ- đề cho đến không vì 
trụ trì pháp để lại của số cực vi trần Như Lai 
khắp không thê nói rôi không thể nói cõi Phật, 
mà phát tâm Bồ-đề không vì trụ trì pháp để lại 
của các Đức Như Lai, tuân tự xuất hiện trong 
một thế giới cho đến tận đời vị lai, mà phát tâm 
Bỏ-đề cho đến không vì trụ trì pháp đê lại của 
các Đức Như LaI, tuần tự xuất hiện rong cực VI 
trần thê giới khắp không thể nói rồi không thê 
nói cõi Phật, đến tận đời vị lai, mà phát tâm Bồ- 
đề; không vì trụ trì pháp để lại của các Đức Như 
Lai, tuân tự xuất hiện trong cực vi trần thế giới 
như cõi Diêm-phù- đề đến tận đời vị lai, mà phát 
tâm Bồ-đề; không vì trụ trì pháp để lại của các 
Đức Như Lai, tuân tự xuất hiện trong cực vi trần 
thế giới như một tứ thiên hạ (bốn đại châu) đến 
tận vị lai kiếp, mà phát tâm Bỏ-đề cho đến 
không vì trụ trì pháp đề lại của các Đức Như Lai, 
tuân tự ra đời trong số cực vi trần thế ĐIỚI, khắp 
không thê nói rôi không thể nói cõi Phật, đến tận 
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đời vị lai, mà phát tâm Bồ-đề. Lược nói như vây: 
Không vì hoàn tất thệ nguyện của một Đức Phật, 
không vì đi đến cõi của một Đức Phật, không vì 
gia nhập chúng hội của một Đức Phật, không vì 
thọ trì pháp nhãn của một Đức Phật, không vì 
truyền bá giáo pháp của một Đức Phật, không vì 
biết thứ tự các "kiếp trong một thế giới, không vì 
biết đủ loại biển tâm nơi một chúng sinh, không 
vì biết đủ loại biển căn nơi một chúng sinh, 
không vì biết đủ loại biến nơi một chúng sinh, 
không vì biết đủ loại biến hạnh nơi một chúng 
sinh, không vì biết đủ loại biến phiền não nơi 
một chúng sinh, không vì biết đủ loại biển tập 
khí phiền não nơi một chúng sinh cho đến không 
vì biết đủ loại biển tập khí phiên não nơi SÔ CỰC 
vi trần chúng sinh khắp không thê nói rồi không 
thê nói cõi Phật, mà phát tâm Bô-đề. Vì sao? Vì 
Bồ-tát muốn giáo hóa điều phục hết tất cả chúng 
sinh, nên mới phát tâm Bô-đê; muốn thân cận 
cúng dường tật cả chư Phật không bỏ sót nên 
phát tâm Bô- đê: muốn làm nghiêm tịnh hết thảy 
CÕI nước của tất cả chư Phật, nên phát tâm. Bồ- 
đề; muốn thủ hộ hết thảy giáo pháp của tất cả 
chư Phật, nên phát tâm Bồ-đề; muốn thuận theo 
hết thảy những sự hành đạo, của tật cả Như Lai, 
nên phát tâm Bôồ-đề; muốn thành tựu trọn vẹn hết 
tháy mọi thệ nguyện rộng lớn của tất cả Như Lai, 
nên phát tâm Bô-đề; muôn đến hết các cõi nước 
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của tất cả chư Phật, nên phát tâm Bồ-đề; muốn 
gia nhập khắp những chúng hội của tất cả chư 
Phật, nên phát tâm Bộ- đề; muốn biết tuân tự hết 
thảy các kiếp, trong tật cả thế giới, nên phát tâm 
Bỏ-đề; muốn biết hết thảy biên tâm của tật cả 
chúng sinh, nên phát tâm Bồ- để; muôn biết hết 
thảy biển căn tánh của tất cả chúng. sinh, nên 
phát tâm Bô-đề; muốn biết hết thảy biển tâm của 
tật cả chúng sinh, nên phát tâm Bô-đề; muốn biết 
hết thảy biên nghiệp của tất cả chúng sinh, nên 
phát tâm Bỏ-đề; muôn biết hết thảy: biển hạnh 
của tất cả chúng sinh, nên phát tâm Bồ-đê; muốn 
diệt hết các biển phiền não của tật cả chúng sinh, 
nên phát tâm Bỏ-đề; muốn lấp hết biển tập khí 
phiền não của tt cả chúng sinh nên phát tâm Bồ- 
đề. 

Thiện nam! Tóm lại, Bồ-tát dùng trăm vạn a- 
tăng-kỳ hạnh và phương tiện như vậy mà phát 
tâm Bô-đề. 

Thiện nam! Hạnh của Bỏ-tát là có thê nhập 
khắp các pháp, đều được chứng; có thể nhập 
khắp tât cả cõi, đều nghiêm tịnh. 

Thiện nam! Thế nên, làm nghiêm tịnh hết 
thảy tất cả thế giới, thì nguyện của ta mới tận; 
biết hết thứ tự các kiếp trong tất cả thế giới khắp 
mười phương, thì nguyện của ta mới tận; thành 
tựu hêt thảy biến công đức của tất cả chư Phật 
khắp mười phương, thì nguyện của ta mới tận; 
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làm trang nghiêm hết biến chúng hội của tất cả 
chư Phật khắp mười phương, thì nguyện của ta 
mới tận; thấy hết biển sở thích của tất cả chúng 
sinh khắp mười phương, thì nguyện của ta mới 
tận, biết hết biến khí căn của tất cả chúng sinh 
khắp mười phương, thì nguyện của ta mới tận, 
của tất cả chúng sinh khắp mười phương, thì 
nguyện của ta mới tận; quán chiếu hết những 
biển hạnh của tất cả chúng sinh khắp mười 
phương, thì nguyện của ta mới tận; làm khô hết 
biến hoặc nghiệp của tất cả chúng sinh khắp 
mười phương, thì nguyện của ta mới tận; diệt hêt 
biển khổ của tất cả chúng sinh khắp mưƯỜI 
phương, thì nguyện của ta mới tận; lập hết biển 
tập khí của tất cả chúng sinh khắp mười phương, 
thì nguyện của ta mới tận. 

Thiện nam! Như thê, cho đến trăm ngàn vạn 
ỨC a- tăng- tỳ hạnh môn của Bồ-tát đều viên mãn, 
thì nguyện của ta mới viên mãn. Vì thê, Bô-tát 
muôn viên mãn: Nhất thiết trí, muôn tùy thần 
hạnh Bô-tát, muốn làm nghiêm tịnh tất cả cõi, thì 
không được biỂng lười, phải dũng mãnh dốc câu 
đối với tất cả các pháp. 

Thiện nam! Nên biết Bôồ-tát phát tâm Bô-đề 
thì việc đã tu hành hạnh nguyện và chí lạc phải 
rộng lớn như pháp giới, hoàn toàn như hư không, 
trọn vẹn vô cùng tận thì nguyện của ta cũng hoàn 
toàn vô cùng tận; pháp giới rộng lớn nên không 
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ngăn mé, thì nguyện của ta cũng rộng lớn không 
ngăn mé; cảnh giới chúng sinh vĩnh viên vô tận, 
thì nguyện của ta cũng vĩnh viễn vô tận. 

Đông tử Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Môn giải thoát này tên gì? 

Uu-bà-di Y-xá-na đáp: 

—Thiện nam! Môn giải thoát này tên là Ly ưu 
an Ổn tràng. Thiện nam! Ta chỉ biết một môn giải 
thoát ấy. Còn như các Đại Bô-tát ý chí sâu rộng 
như biến cả dung chứa Phật pháp tâm biết đủ 
không chán; ý chí vững chãi như núi Tu-di tu tập 
chánh hạnh không bị khuynh động; việc làm hữu 
ích như thuốc Thiện kiến, có khả năng trừ trọng 
bệnh phiên não cho chúng sinh; thân tuệ vô ngại 
như mặt trời sáng rực, diệt trừ vô minh đen tối 
cho các chúng sinh; tâm thương cao cả vô tận 
giông như đại địa, làm chỗ nương dựa cho khắp 
tật cả chúng sinh; công đức phước trí giỗng như 
gió thuận, giúp cho các chúng sinh, làm đại lợi 
ích, chiêu khắp thê gian như đại đăng, có công 
năng sinh tất cả ánh sáng trí tuệ. Thân hiện khắp 
nơi giông như vừng mây lớn, có khả năng mưa 
pháp tịch diệt cho chúng sinh; ánh sáng phước 
đức như vâng trắng tròn, có khả năng làm cho 
người thây đêu được an lạc; oai đức tối thăng 
giông như Đề Thích, có khả năng bảo hộ tất cả 
chúng sinh nhưng ta làm sao có thê biết và nói 
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hết biến pháp, giới định, vô biên và công đức, 
hạnh nguyện khó lường của các Đại Bô-tát ấy. 

Thiện nam! Nơi phương Nam xứ Hải Triều 
này, có một nước tên Na-la- tỐ, ở đó có vị tiên 
nhân tên Đại Oai Mãnh Thanh. Ông đến đó thỉnh 
vấn: “Bô-tát làm thê nào để học hạnh Bồ-tát và 
tu đạo Bô-tát”. 

Khi ấy, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Ưu-bà-di Y-xá-na, đi nhiễu vô số vòng, chí 
thành chiêm ngưỡng, bùi ngùi rơi lệ nghĩ: “Bậc 
Thiện tri thức khó xuất hiện ở đời, ví như hoa 
Ưu-đàm; bậc Thiện tri thức rất khó gặp gỡ; bậc 
Thiện trị thức khó được thân cận; bậc Thiện tri 
thức khó được phụng sự; bậc Thiện tri thức khó 
làm cho hoan hỷ”. Lại nghĩ tiếp: “Khó được Bỏ- 
đề; khó được những thiện căn của Bồ-tát; khó 
làm cho các căn thanh tịnh như Bô-tát; khó gặp 
bậc Thiện tri thức đồng hành; khó tích tập thiện 
căn rộng lớn của các Bô-tát; khó làm cho cảnh 
giới rộng lớn tịch tĩnh như các Bồ- tát, khó quán 
sát đúng các hạnh nguyện của các Bồ-tát; khó tư 
duy theo mỗi giáo pháp của Bô-tát; khó tu hành 
theo y diệu hạnh của Bồ- tát; khó ghi nhớ thiện 
tâm phát sinh của các Bô-tát; khó nhanh chóng 
làm phát sinh phương tiện của các Bồ-tát; khó 
khéo léo làm phát triển ảnh sáng pháp Nhất thiết 
trí”, suy nghĩ thế xong rôi từ giã ra đi. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài, nhớ lại lời dạy 
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của Bồ-tát, nhớ lại tịnh hạnh của Bô-tát liền phát 
sinh tâm nhanh chóng làm tăng trưởng pháp lực 
của các Bô-tát; phát sinh tâm nhanh chóng thây 
ánh sáng khắp nơi của chư Phật; phát sinh tâm 
nhanh chóng gìn giữ được tất cả tạng pháp; phát 
sinh tâm nhanh chóng làm tăng trưởng tất cả đại 
nguyện; phát sinh tâm nhanh chóng hiện thấy 
các pháp trong mười phương; phát sinh tâm 
nhanh chóng chiêu sáng bản tánh của các pháp; 
phát sinh tâm nhanh chóng đẹp tan tất cả chướng 
ngại; phát sinh tâm nhanh chóng quản sát pháp 
giới không tối tăm; phát sinh tâm nhanh chóng 
như kim cương, có khả năng hủy hoại nội câu; 
phát sinh tâm nhanh chóng đánh gục quân ma 
vương phát sinh tâm nhanh chóng làm thanh tịnh 
trang nghiêm ý báu; tư duy như thế và từ từ đi 
đến nước Na-la- tố, tìm tiên Đại Oai Mãnh khắp 
nƠI. Đồng tử gặp một khu rừng lớn, khu rừng 
này rất um tùm được trang trí bằng vô sô loại 
cây như: Các loại cây có lá, thì cành lá nương 
nhau vươn thăng, lá xanh che kín um tùm; các 
loại cây có hoa, cành lá che phủ chen với nhiêu 
hoa tươi đẹp; các loại cây ăn trái thì đua nhau 
chín rộ; các loại cây báu thì làm mưa quả ma-n1. 
Cây đại chiên-đàn đứng thăng có ở khắp nơi. 
Các cây trầm thủy, thường tỏa hương thơm. Cây 
Diêm-phù-đàn, thường mưa trải ngọt; cây hương 
vừa ý có mùi thơm trang nhã. Cây Ba-trá-la, hoa 
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của nó tươi tốt và xinh đẹp, hương thơm ngát cả 
bốn mặt; cây Ni-câu-đà thì thân cao vút, cành lá 
vươn đải XOay tròn như cái lọng; hoa sen xanh, 
hoa sen vàng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng nở 
đây khắp nơi, tạo vẻ đẹp cho các hỗ nước. 

Lúc bước vào khu đại lâm này, Đông tử 
Thiện Tài trông thấy cây Chiên-đàn to lớn, đứng 
thăng, các cành vươn rộng, hoa lá dày kín, xêp 
thành bóng mát và vị tiên nhân ây đang ở dưới 
cây này, búi tóc vẫn cao, ngôi trên chiếu bằng cỏ 
thơm với mười ngàn tiên chúng vây quanh kín cả 
trước sau. Những vị tiên này, hoặc mặc y phục 
da nai, hoặc mặc y phục vỏ cây, hoặc mặc y 
phục đan bằng có mịn, đủ các loại y phục, tóc 
quân búi xõa xuống, đang đứng chiêm ngưỡng. 

Thiện Tài thây rôi, liền bước đến chỗ vị ây, 
chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, rồi thưa: 

“Nay con được gặp chân Thiện tri thức! 
Thiết nghĩ: Bậc Thiện tri thức, chính là cánh cửa 
hướng đến Nhất thiết trí, giúp con nhập vào đạo 
chân thật. Bậc Thiện tri thức, chính là cỗ xe 
hướng đến Nhất thiết trí, giúp con đến được quả 
vị Như Lai. Bậc Thiện tri thức, chính là con 
thuyên hướng đến Nhất thiết trí giúp con đến đảo 
báu trí tuệ. Bậc Thiện trị thức, chính là ngọn 
đuốc hướng đến Nhất thiết trí, giúp con phát sinh 
ánh sáng mười Lực. Bậc Thiện trị thức, là con 
đường hướng đến Nhất thiết trí, giúp con sớm 
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vào thành Niết-bàn. Bậc Thiện tri thức, chính là 
ngọn đèn hướng đến Nhất thiết trí, giúp con 
thông hiểu con đường tà và chánh. Bậc Thiện trì 
thức, chính là nhịp câu hướng đến Nhất thiết trí, 
giúp con vượt qua dòng sinh tử. Bậc Thiện tri 
thức, chính là cây lọng hướng đến Nhất thiết trí, 
giúp con giữ được bóng mát từ b1. Bậc Thiện trì 
thức, chính là bến hướng đến Nhất thiết trí, giúp 
con sớm được đến bến bờ công đức. Bậc Thiện 
tri thức, chính là đôi mắt hướng đến Nhất thiết 
trí, giúp con thấy được cửa pháp tánh. Bậc Thiện 
tri thức, chính là cơn thủy triều hướng đến Nhất 
thiết trí, giúp con hiện được khả năng không hiện 
thời gian. Thưa như thế rôi, đồng tử đứng lên đi 
nhiễu vô sô vòng, đến trước chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giải Trước đây, con đã phát 
tâm Vô thượng Bô-đê, nhưng chưa biêt Bô-tát 
làm thê nào để học hạnh Bô-tát, Bô-tát làm thế 
nào để tu đạo Bôồ-tát? Con được nghe Thánh giả 
có khả năng khéo léo chỉ dạy, xin mở lòng chỉ 
dẫn. 

Bây giờ, vị Tiên ây xoay người nhìn khắp 
tiên chúng, rôi nói với họ: 

-Các vị nên biết! Vị đông tử này đã phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề. Đồng tử muôn bỗ thí vô úy 
cho tất cả chúng sinh. Đông tử muốn cho tật cả 
chúng sinh được lợi ích. Đông tử muốn. ban sự 
an lạc cho tất cả chúng sinh. Đông tử muốn được 
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che mây pháp của các Đức Như Lai, Đông tử 
muốn dạo khắp biên giáo pháp của tất cả chư 
Phật. Đông tử muôn thắp ngọn đèn bằng tất cả 
ánh sáng đại trí. Đồng tử muôn tuôn tất cả mây 
đại Từ bi. Đông tử muốn uống hết nước pháp 
cam lô. Đông tử muốn mưa mưa pháp rộng lớn 
cho tất cả. Đông tử muốn đem vâng trắng trí 
chiếu khắp thế g1an. Đông tử muốn dập tắt hơi 
nóng độc của phiên não cho chúng sinh. Đồng tử 
muốn ban thiện pháp mát mẻ cho thê gian. Đông 
tử muốn làm tăng trưởng tất cả thiện căn cho 
hàm thức. 

Khi nghe lời ấy rôi, các tiên chúng đều đem 
những loài hương hoa thượng hạng dâng lên 
Thiện Tài, rôi trải thân đảnh lễ, nhiễu quanh vô 
sô vòng, tán dương khen ngợi và nói: 

-Hôm nay đông tử nhất định có khả năng cứu 
hộ tât cả chúng sinh, nhất định có khả năng diệt 
trừ các khổ địa ngục, nhất định có khả năng dứt 
hắn các nẻo súc sinh, nhất định có khả năng tách 
xa cảnh giới Diêm-la vương, nhất định có khả 
năng đóng bít các cửa nạn xứ, nhất định có khả 
năng làm khô kiệt các biển ái dục, nhất định có 
khả năng làm khô kiệt biển ái dục, nhất định có 
khả năng dập tắt hết khô âm cho chúng sinh, 
nhất định có khả năng phá tan hắc ám vô minh, 
nhất định đem núi Đại luân vi phước đức, gIúp 
đỡ khắp thế gian làm cho họ được an lạc, nhất 
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định đem núi Tu-di trí tuệ báu, chỉ rõ công đức 
trí tụ cho thê g1an, nhất định đem mặt trời trí 
thanh tịnh vô ngại, mở thông kho tàng pháp của 
tật cả thiện căn, nhất định giúp cho chúng sinh 
mở mắt trí sáng, cảnh tỉnh thế gian về đường 
chánh. 

Bây giờ, Đại Oanh Mãnh Thanh nói với 
chúng tiên: 

-Này các vị! Người nảo có thể phát tâm Vô 
thượng Bôồ-đẻ, thì nhất định có khả năng dũng 
mãnh hành hạnh Bô-tát, nhất định có khả năng 
làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhất định cho 
chúng sinh đại lợi lạc, nhât định có khả năng 
thành tựu tất cả đạo trí. VỊ Thiện nam nảy đã 
phát tâm Vô thượng Bỏ-đê, sẽ làm thanh tịnh đất 
công đức cho tất cả chư Phật. 

Nói thê rồi vị ây bảo Đồng tử Thiện Tài: 

Thiện naml Ta được môn giải thoát Vô 
thăng tràng của Bô-tát. 

Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giải Cảnh giới của môn giải 
thoát này thê nào? 

VỊ Đại tiên này liền đưa cánh tay phải, xoa 
đâu Thiện Tài, năm tay Thiện Tài. Ngay khi ấy, 
Thiện Tài tự thấy thân mình được đến khắp cực 
vi trần thê giới trong trăm ngàn cõi Phật khắp 
mười phương, đến chỗ cực vi trần các Đức Như 
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Lai trong ngàn cõi Phật khắp mười phương: thât 
cõi Phật và chúng hội ấy có đủ cách trang 
nghiêm, thấy các Đức Phật ấy có đủ những 
tướng hảo, ánh sáng rực rỡ, lại được nghe Đức 
Phật ấy diễn thuyết giáo pháp thích ứng với tâm 
của chúng sinh, một câu, một kệ đều thông đạt, 
cùng tiếp nhận những giáo pháp khác của chư 
Phật cùng tiếp nhận, thọ ký và thông hiểu những 
nghĩa lý khác nhau, tuân. tự trước sau, không có 
nhằm lẫn; biết Đức Phật ấy độ chúng sinh đủ các 
căn cơ, tùy theo căn tánh của họ mà mưa xuống 
những trận mưa pháp, làm cho họ đều được 
thành thục; biết các Đức Phật ây từ xưa, đã dùng 
đủ các trí giải, làm thanh tịnh các biến nguyện, 
dùng nguyện thanh tịnh làm thành tựu các lực; 
cũng thấy Đức Phật kia, tùy theo tâm của chúng 
sinh mà hiện đủ những sắc thân sai biệt; thây 
lưới ảnh sáng lớn của Đức Phật kia, đủ các sắc 
tướng thanh tịnh viên mãn; cũng biết trí vô 
chướng ngại và chúng hội đạo tràng của Đức 
Phật ây là thanh tịnh trang nghiêm; lại thây thân 
mình ở khắp chỗ của các Đức Như Lai, thân cận 
cúng dường và thọ trì chánh pháp, hoặc ở nơi 
Đức Phật một ngày đêm, hoặc ở nơi Đức Phật 
bảy ngày đêm, hoặc trải qua nửa tháng, một 
tháng, một năm, mười năm, một trăm năm, một 
ngàn năm, hoặc trải qua một ức năm, rôi trăm 
ức, ngàn ức, trăm ngàn ức năm, hoặc triệu ức 
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năm, hoặc mười vạn ức năm, hoặc trải qua nửa 
kiếp, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp hoặc trăm ngàn ức, triệu vạn ức kiếp cho 
đến vô lượng vô lượng cõi Phật cực vi trần kiếp. 
Tất cả như thế đều biết rõ và thông đạt hết. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài nhờ ánh sáng từ 
trí giải thoát Vô thăng tràng của Bồ-tát chiêu 
đến, cho nên đạt được ánh sáng Tam-muội lỷ- 
lô-giá-na tạng; nhờ ánh sáng Tam-muội giải 
thoát trí vô tận chiêu đến, cho nên đạt được ánh 
sảng Tổng trì, gồm thâu chung hết các phương 
và hiện thân các phương; nhờ ánh sảng Tổng trì 
kim cương luân chiêu đên, cho nên đạt được ánh 
sáng Tam-muội trí tuệ tụ cảnh giới thanh tịnh; 
nhờ ánh sáng Bátnhã ba-lamật tạng trang 
nghiêm giới hạn cảnh giới Phố môn chiêu đến, 
cho nên được ánh sáng Tam-muội tạng hư không 
viên mãn của Đức Phật; nhờ ánh sáng Tam-muội 
pháp luân giới, định, tuệ của các Đức Phật chiêu 
đến, cho nên được ánh sáng Tam-muội trí viên 
mãn vô tận trong ba đời. 

Khi ấy, vị tiên kia buông tay Thiện Tài ra, 
đông tử chợt thấy thân mình vẫn nguyên chỗ cũ. 
VỊ tiên nói: 

— Thiện nam, ông có nhớ gì không? 

Thiện Tài đáp: 

Duy chỉ có sức của Thánh giả Thiện tri thức 
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mới giúp cho con nhớ lại rõ ràng mạch lạc. 

VỊ tiên nói: 

-Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
Vô thăng tràng Bồ- tát này thôi. Còn như các Đại 
Bồ-tát thành tựu tật cả Tam-muội thủ thắng, 
trong tật cả trời đều được tự tại; trong một niệm, 
có khả năng phát sinh vô lượng cảnh giới trí tuệ 
vi diệu của chư Phật; dùng trí tuệ của Phật để 
trang nghiêm, chiếu khắp thế gian không bị 
chướng ngại. Chỉ trong một niệm vị ây có khả 
năng nhập khắp cảnh giới ba đời, phân thân đến 
khắp cõi nước trong mười phương, trí thân nhập 
khắp tật cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng 
sinh mà hiện ra trước họ, phóng ra ảnh sáng 
thanh tịnh, làm cho họ quản chiếu lại căn hạnh 
của mình, đề vượt an vui và lợi lạc; nhưng ta làm 
sao có thê biết và nói hết những công đức và 
những hạnh nguyện thù thắng ñ ây, CỐI nƯớc trang 
nghiêm â ây, cảnh gIỚI trÍ ây, VIỆC nhập định ây, 
thân thông biến hóa â ây, diệu dụng giải thoát ây, 
thân tướng khác nhau â âY, âm thanh tịnh â ây, ánh 
sáng trí tuệ ây, cảnh giới ba đời â ây, sắc thân đến 
khắp nơi ấy, trí thân chiêu khắp nơi ấy, tùy căn 
cơ hiện khắp ây, tùy thời làm lợi ích ây, tùy 
phong tục mà hướng dẫn ấy, thuyết giảng băng 
viên âm ấy, diệu hạnh thanh tịnh ây, chiêu lưới 
ánh sáng ấy! 

Thiện nam! Ở phương Nam này có một xóm 
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làng tên Y-sa-na, nơi đó có một trụ xứ tên A-dã- 
đát-na và chính nơi đây có vị Bả-la-môn tên là 
Thắng Nhiệt, ông nên đến chỗ vị ây tham vẫn: 
“Bồ- tát làm thế nào đề học hạnh Bô-tát và tu đạo 
Bồ-tát?”. 

Lúc ây, Đồng tử Thiện Tài vui mừng phân 
khởi, đem tâm kính mến, đảnh lễ sát chân vị ây, 
nhiễu quanh vô số vòng, thành tâm chiêm 
ngưỡng, Tôi từ giã đến phương Nam. 

Bây gIỜ, Đông tử Thiện Tài nhờ ảnh sáng 
môn giải thoát Vô thắng tràng của Bồ-tát chiêu 
vào tâm; cho nên được trụ vào năng lực các loại 
thân thông nơi cảnh ĐIỚI bất tư nghỉ của chư 
Phật, chứng trí các loại thân thông giải thoát bất 
tư nghì của Bôồ-tát; được ánh sáng trí Tam-muội 
bất tư nghì của Bồ- tát, được ánh sáng trí của 
Tam-muội huân tập tật cả thời; được ánh sáng trí 
biết rõ khắp tất cả cảnh giới, đêu nương vào 
tưởng mà trụ Tam-muội; được nhập vào ánh 
sáng trí cụ túc thù thăng của tất cả thê gian. Do 
được ánh sáng trí như thế, cho nên ở khắp nơi, 
đêu tùy cảnh mà hiện thân, tùy theo từng thân 
hiện mà dùng trí cứu cánh, diễn nói pháp cưu 
cánh bình đăng, pháp không hai, pháp không 
khác và pháp không phân biệt; dùng trí sáng suốt 
chiếu khắp cảnh BIỚI. Người nào được nghe pháp 
tạng thanh tịnh giải thoát sâu xa, đều có thê tin 
hiểu thọ nhận và quyết định trong sạch để hiểu 
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rõ hoản toàn về tự tánh của các pháp, không có 
nghi hoặc, tâm không xả bỏ mà luôn thâu giữ tu 
tập diệu hạnh của các Bô-tát, tinh tân dũng mãnh 
hướng đến Nhất thiết trí, không bị thoái chuyền 
đạt được ảnh sảng trí khác nhau của mười lực, 
thường mến mộ pháp sâu xa không biết nhàm 
chán; nhờ tu hành chân chánh, an trụ vào Nhất 
thiết trí, nên tâm vị ây hướng thăng đến và nhập 
cảnh giới Phật, phát sinh sự trang nghiêm rộng 
lớn của Bô-tát và tròn đây vô biên đại nguyện 
thanh tịnh; bằng trí vô chướng ngại, biết vô biên 
mạng lưới thê giới, dùng tâm không biêng trễ, độ 
vô biên biên chúng sinh; thông đạt vô biên cảnh 
giới các hạnh của Bồ tát; thây khắp vô biên các 
loại khác nhau của tất cả thế gian; nhập vô biên 
thế giới rộng hẹp đẹp xấu; biết vô biên lưới 
tưởng khác nhau của tất cả thế gIỚI; biết hết vô 
biên lập trường của tất cả thê gIỚI; biết hết vô 
biên ngôn từ khen ngợi của tật cả thế giới; biết 
khắp vô biên sự tin hiểu khác nhau của tật cả 
chúng sinh; biết hết vô biên thời tiết thành thục 
của tât cả chúng sinh; biết hết vô biên tư tưởng 
khác nhau của tât cả chúng sinh; thây hết vô biên 
sắc tướng khác nhau của tất cả chúng sinh, tùy 
theo căn cơ của họ mà tạo phương tiện, Làm cho 
thuân thục và tưởng nhớ Thiện tri thức; tuân tự 
đi đến làng: Y-sa-na. Đến nơi, đồng tử trông thây 
vị Bà-la-môn Thăng Nhiệt tu các pháp khô hạnh 
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trong mặt trời đỏ rực, lửa cháy bốn phía giỗng 
ngọn núi lớn, bên trong có núi đao hết SỨC cao 
lớn. Người nào muôn chuyên cần câu trí Nhất 
thiết trí thì leo lên núi đao ây, nhảy vào lửa. 

Đồng tử Thiện Tài đến chỗ vị ây, đảnh lễ sát 
chân rôi chặp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát, làm thế nào để 
tu đạo Bồ-tát. Con được nghe, Thánh giả có khả 
năng khéo léo dạy bảo, xin thuyết giảng cho con! 

VỊ Bà-la-môn nói: 

-Thiện nam! Nêu hôm nay ông có can đảm 
leo lên núi đao này và g1eo thân vào trong lửa, 
thì các hạnh Bô-tát đều được thành tựu. 

Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài suy nghĩ như vây: 
“Được thân người là khó, thoát các nạn là khó, 
được không nạn là khó, xa pháp ác là khó, được 
pháp tịnh là khó, đầy đủ các căn là khó, được 
nghe chánh pháp là khó, gặp chân Thiện trì thức 
là khó, tiếp nhận chánh giáo đúng lý là khó, 
được đời sông chân chánh là khó, được tu hành 
theo chánh pháp là khó. Đây có phải ma không? 
Phải ma làm ra không? Hay chẳng phải ma, hoặc 
là do bè nhóm hiểm ác, giả làm tướng Bộ- tát 
Thiện tri thức để gây oán thù với các Bồ-tát 
nhưng lại muốn làm cho ta khó tạo thiện căn 
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muốn sống cũng khó, muốn thực hiện phạm 
hạnh cũng khó, cản trở ta tu hành đạo Nhất thiết 
rí, dẫn dắt ta đi vào con đường tà ác, ngăn 
không cho ta chứng pháp môn giải thoát, ngăn sự 
câu Phật pháp Vô thượng của ta”. 

Khi đồng tử suy nghĩ như vậy, có mười ngàn 
Phạm thiên đứng trong không trung nói: 

Thiện nam! Đừng nghĩ như vậy, đừng nghĩ 
như vậy! VỊ Thánh giả này đã được ánh sáng 
Tam-muội kim cương diệm, đã phát đại tỉnh tân 
dũng mãnh bất thoái, đã nguyện vào sinh tử để 
độ các chúng sinh, muốn làm khô tật cả các biển 
tham dục, muốn rọc nát tất cả các lưới tả kiến, 
muốn thiêu tất cả củi phiên não, muốn vận độ 
những sa mạc hiểm nạn, muôn đoạn trừ hết 
những kinh sợ về giả, bệnh, chết; muôn thôi tan 
núi chướng vô minh, muốn hướng dẫn toàn thể 
ra khỏi rừng đây những mê hoặc, muốn phóng ra 
ánh sáng của tất cả diệu pháp để xua đuổi hết 
những bóng tối ngu sỉ trong ba đời. 

Thiện nam! Chúng ta là những Phạm thiên, 
chấp trước tà kiến, đêu cho mình là bậc tự tại, là 
người có năng lực tạo tác, là bậc siêu việt hơn tật 
cả thế gian. Nhưng khi năm nhiệt đốt thân của vị 
Bà-la-môn này, ánh sáng lửa ây chiếu đến cung 
điện của ta, ta liên tỏ ngộ, không còn chấp vào 
chỗ ở và các cảnh giới Thiên định của mình, rồi 
cùng nhau đến chỗ vị ấy. Bây giờ, vì chúng ta, vị 
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Bà-la-môn ấy lập tức dùng sức thân thông hiện 
đại khô hạnh, giúp chúng ta diệt trừ hết các tà 
kiến và thuyết pháp để chúng ta đoạn trừ hết tất 
cả kiêu mạn; rôi vì toàn thể chúng sinh trong thế 
gian mà an trụ đại Từ, thể hiện đại Bi, phát tâm 
rộng lớn, phát ý Bồ-đê, an trụ nguyện kiên cô, 
thích cầu giải thoát, thường thây chư Phật, 
thường thuyết giáo pháp, tâm không châp trước 
vào tât cả các nơi, có khả năng chuyên tât cả xe 
pháp viên mãn, giọng nói của bậc ây vang vọng 
khắp nơi không bị ngăn ngại. 

Lại còn có mười ngàn chúng thiên ma, đứng 
trên không trung, đem ma-ni báu của cõi trời, 
tung lên mình vị Bà-la-môn, rôi nói với Thiện 
Tài: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân vị Bà- 
la-môn này, ánh sáng từ nơi lửa ấy, che khuất 
những cung điện của chúng ta, cho đến thân, 
ngọc anh lạc và các vật đê trang nghiêm của 
chúng ta cũng bị ánh sáng ây làm mờ hắn; khiên 
cho ta không đăm chấp VàoO nÓ, rôi ta cùng quyến 
thuộc đến chỗ vị ây. Bấy giờ, vị ây thuyết pháp, 
giúp cho ta cùng với vô lượng Thiên tử, Thiên 
nữ khác được bất thoái chuyên nơi Vô thượng 
Bô-đề. 

Lại có mười ngàn vua trời Tha hóa tự tại, ở 
trên không trung cùng tung hoa trời rôi nói: 
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-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân vị Bà- 
la-môn này thì ánh sáng Ấy, che khuất cả cung 
điện, ngọc anh lạc cho đến vật trang nghiêm và 
thân của ta, tất cả đều bị ánh sáng ây làm mờ 
hắn; khiến cho ta không đăm chấp vào nÓ, rôi ta 
cùng, quyến thuộc đến chỗ vị ây. Bây ĐIỜ, VỊ ây 
thuyết pháp, giúp thân và tâm của ta đều được tự 
tại; Ở trong phiên não mà vẫn được tự tại đôi với 
các việc như: Thọ sinh, thọ mạng, nghiệp 
chướng, Tam-muội, vật dụng để trang nghiêm và 
tâm Bô-đề cho đến các pháp Phật đêu đạt được 
tự tại. 

Lại còn có mười ngàn vua trời Hóa lạc, đứng 
trên không trung trôi nhạc trời và dùng âm thanh 
vi diệu cung kính cúng dường rôi nói: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân vị Bà- 
la-môn này, ánh sáng của lửa ây chiếu đến cung 
điện của chúng ta, thì các thứ đê trang nghiêm và 
các ánh sáng đêu ân mắt, làm cho thân ta với các 
thể nữ không đắm nhiễm vào năm dục, , Không 
thọ hưởng dục lạc, thân tâm mêm mại, rÔi cùng 
các quyên thuộc đến chỗ vị ấy. Bấy ĐIỜ, VỊ âY 
thuyêt pháp, làm cho tâm của chúng ta đều được 
thanh tịnh, được sáng suốt, có bản lãnh, được 
thuân thiện, được nhu hòa, được hoan hỷ cho 
đến việc làm đây đủ nơi trí thân thanh tịnh của 
mười lực, phát sinh vô lượng sắc thân thanh tịnh, 
phát ra vô lượng từ ngữ thanh tịnh, phát sinh vô 
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lượng âm thanh của Như Lai, ngộ nhập vào tâm 
của vô lượng Đức Như LaI, đạt được trọn vẹn trí 
Nhất thiết trí. 

Lại có mười ngàn vua trời Đâu-suất, Thiên 
tử, Thiên nữ và vô lượng quyến thuộc, ở trên 
không trung, giăng các mây hương, mưa các loại 
hương thơm, cung kính cúng dường rôi nói: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân Bà-la- 
môn này, ánh sáng ây chiếu đến cung điện của 
chúng ta làm cho chư Thiên chúng ta và các 
quyên thuộc ở nơi cung điện của mình không 
sinh đăm nhiễm, không tham thú vui, đều cùng 
nhau đến chỗ vị ây. Bấy giờ, Bà-lamôn đó 
thuyết pháp, giúp cho chúng ta đoạn trừ những ải 
nhiễm nơi năm dục, sông thiểu dục, tri túc, vui 
vẻ, vừa ý, phát sinh các thiện căn, phát triển các 
tâm Bôồ-đề cho đến hoàn thiện tất cả pháp Phật. 

Lại có mười ngàn vua trời Dạ-ma, các Thiên 
tử, các Thiên nữ, quyến thuộc của mình, vây 
quanh ở trên không trung, đem các loại hoa trời 
như Mạn-đà-la, Ma-ha mạn-đà-la và hoa Câu-tô- 
ma, tung lên thân của Bà-la-môn để cung kính 
cúng dường, rồi nói: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân Bà-la- 
môn này, ánh sáng ây chiếu đến cung điện của 
chúng ta, nó có năng lực làm cho chúng ta khi 
hội họp không còn tham đắm các âm nhạc cõi 
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trời, cũng không yêu: thích tự thân và các quyên 
thuộc mà đến chỗ vị Ấy, nghe thuyết pháp, xả bỏ 
các thứ dục lạc, quay về câu xin tât cả pháp Phật. 

Lại còn có mười ngàn chư Thiên trời Tam 
thập tam và các vua Đề Thích cùng các Thiên tử, 
các Thiên nữ, quyến thuộc của mình, vây quanh 
ở trên không trung, mưa xuống các loại y phục 
như: Thiên y, các anh lạc báu, các vật dụng để 
trang nghiêm và hoa Câu-tô-ma, thành kính cúng 
dường, rồi nói: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân Bà-la- 
môn này, thì ánh sáng ây chiễểu đến cung điện 
của chúng ta, làm cho chúng ta và các thiên 
chúng hoặc đang tập hợp nơi cung điện thù thắng 
của mình, hoặc dạo chơi ngoài vườn cây, hoặc 
nơi hý trường trỗi các âm nhạc để vui đùa; bỗng 
nhiên không còn thích thú, đảnh phải cùng quyên 
thuộc đi đên chỗ vị ấy. Bây gIỜ, vị ây thuyết 
giảng cho chúng ta, tất cả các pháp đều vô 
thường, dời đổi, biến động, tiêu tan, hư hoại; 
giúp ta dứt trừ sự buông lung kiêu mạn, mến mộ 
đạo Võ thượng Bỏ-đê. Thiện nam! Lúc ta gặp vị 
Bà-la-môn này thì đỉnh núi Tu-di chân động sảu 
cách, chư Thiên chúng ta thấy tướng Ấy, rồi tâm 
hết sức kinh sợ và nhàm chán, cùng lúc ây, đồng 
phát tâm Vô thượng Bô-đè, cầu trí Nhất thiết trí. 

Lại có mười ngàn đại Long vương, đó là 
Long vương Y-la-bát-na Long vương Nan-đà, 
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Long vương UƯu-ba-nan-đà... ở trong không 
trung, giăng vâng mây hương lớn, từng lúc tuôn 
xuông vô lượng trận mưa hương chiên-đàn thơm 
ngào ngạt. Vô số long nữ hòa tâu nhạc trời, mưa 
hoa đẹp và nước đây hương của cõi trời để cung 
kính cúng dường, rôi nói: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân của vị 
Bà-la-môn này, thì ánh sáng ây chiếu đến cung 
điện của chúng ta, làm cho các long chúng dứt 
hết kinh sợ về cát nóng, về chim cánh vàng và 
trừ nhiệt sân hận. Tâm không còn nhiễm ô, thân 
được mát mẻ, an ốn thư thái; lại giảng thuyết 
hợp với căn cơ của chúng ta. Người nghe tin 
hiệu và chắn ghét cảnh giới rông, đem hết tâm 
lực, dứt trừ tất cả các nghiệp chướng ác, cho đến 
phát tâm Võ thượng Bô-đê, an trụ trọn vẹn vào 
trí Nhật thiết trí. 

Lại có mười ngàn Dạ-xoa vương, ở trên 
không trung, đều đem các phẩm vật thượng hạng 
cúng dường vị Bà-la-môn ấy và Thiện Tài, rôi 
nóI: 

-Thiện nam! Khi năm loại nhiệt đốt thân vị 
Bà-la-môn này, có một năng lực làm cho chúng 
ta và quyên thuộc đều phát tâm thương tưởng 
đến các chúng sinh. Các La-sát và Cưu-bàn- 
trà... cũng phát tâm Từ, nhờ thê mà có khả năng 
ban sự an lạc cho các chúng sinh, không còn bị 
quây nhiễu; tất cả đều dẫn quyến thuộc đến gặp 
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chúng ta, rôi chúng ta cùng họ liên đi đến chỗ vị 
Bà-la-môn. Bây giờ, vị ầy thuyết pháp, làm cho 
thân tâm của chúng ta đêu được an lạc, oal lực 
tăng trưởng. Vả lại còn làm cho vô lượng Dạ- 
xoa, La-sát và Cưu-bàn-trà đều phát tâm Vô 
thượng Bô-đề. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 9 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠN H NGUYỆN (PHẢN 9) 


Lại có mười ngàn Càn-thát-bà vương, ở trên 
không trung, nói: 

Thiện nam! Khi năm loại nhiệt đốt thân vị 
Bà-la-môn này, thì ánh sáng của lửa ây chiều 
đến cung điện của chúng ta và các quyên thuộc, 
làm cho chúng ta đều được thọ hưởng vô lượng 
diệu lạc bất tư nghì. Thế rồi chúng ta đến chỗ vị 
ây và nghe thuyết pháp giúp chúng ta có năng 
lực không còn thoái chuyên nơi Vô thượng Bồ- 
đề. 

Lại có mười ngàn A-tu-la vương, từ biển cả 
vọt lên, đứng trên không trung, duỗi bánh xe ở 
gối phải, chắp tay cung kính, thưa: 

Thiện nam! Khi năm loại nhiệt đốt thân vị 
Bà-la-môn này, thì tất cả các núi, đại địa và cung 
điện của chúng ta đều chân động, biến cả nôi 
sóng dữ dội làm cho chúng ta và các quyên 
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thuộc mất cả oai lực, xả bỏ tâm kiêu mạn, rời xa 
sự buông lỏng và dứt trừ tâm chiến đấu tốn hại; 
cùng đến chỗ Bà-la-môn này, nhờ nghe vị ây 
thuyết pháp, nên xa hắn tính dua nịnh dối trá, để 
nhập pháp nhẫn, an trụ Tam-muội, thành tựu 
mười lực, kiên cô không lay chuyền. 

Lại có mười ngàn Ca-lâu-la vương ở trên 
không trung, đứng đâu là Ca-lâu-la Đại Lực 
Dũng Trì. Tât cả hóa làm hình tướng đồng tử cao 
lớn, dung mạo đoan nghiêm, sắc tướng đây đủ, 
từ không trung xướng lên như vây: 

-Thiện nam! Khi năm loại nhiệt đốt thân vị 
Bà-la-môn này, thì ánh sáng chiếu đến cung điện 
của chúng ta, làm cho tất cả đều chấn động và 
toàn thể chúng ta đều kinh sợ, sinh tâm nhàm 
chán, không còn thích ở nơi này nên lập tức đến 
chỗ vị ấy. Bây giờ, vị ấy thuyết pháp hợp với căn 
cơ của chúng ta, giúp chúng ta tu tập đại Từ, 
phát triển tâm đại Từ bị, tỉnh tân không bỏ pháp 
thiện, nhồ chúng sinh ra khỏi năm dục, giúp họ 
phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nhập vào pháp giới 
thanh tịnh sâu xa, đề họ đạt được trí tuệ bén nhạy 
và dùng phương tiện quyền xảo, điều phục tất cả 
chúng sinh. 

Lại có mười ngàn Khẩn-na-la vương ở trên 
không trung, xướng lê như vây: 

-Thiện nam! Khi năm loại nhiệt đốt thân vị 
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Bà-la-môn này, thì từ trong lửa đỏ phát ra một 
ngọn gió lớn, thối vào cung điện của chúng ta, 
làm cho tất cả hô chứa nước, cây Đa-la báu, 
những lưới linh báu, những loại lụa ngũ sắc, 
vương miện anh lạc, những cây âm nhạc, những 
cây diệu bảo, các loại nhạc cụ và toàn thể vật 
dụng riêng tư đều bị chấn động. Rồi phát ra 
những âm thanh như âm thanh của Phật, âm 
thanh của pháp, âm thanh của tăng, của Bồ-tát 
bất thoái chuyên, âm thanh phát ra đại nguyện và 
đạo Bỏồ-tát, âm thanh của bậc đang trụ Vô 
thượng Chánh đăng giác, Nói: Ở phương... thế 
ĐIỚI... CỐI NƯỚC... XỨ, CÓ Bỏ-tát.. . phát tâm Bồ- 
đề và đại nguyện. Ở phương... thế gIỚI.. . CỐI 
nước... xứ... có Bô-tát tu khô hạnh, có khả năng 
bỏ được những thứ khó bỏ như của cải, thần 
mạng, Ở phương... thê gIớI.. . CÕI HƯỚC... XỨ... 
có Bồ-tát muốn sớm viên mãn trí Nhất thiết trí, 
nên tích tập diệu hạnh và công đức của Bồ-tát, 
cho đến pháp môn vô tác tuyệt đối. Ở phương... 
thê giới... CÕI nƯỚC... XỨ... CÓ Bồ- tát... đi đến 
đạo tràng, ngôi dưới sốc cây Bô-đè, hàng phục 
ma quân, thành Đăng chánh giác... cho đến ở 
phương... thế giới... cõi nước... xứ, có Đức 
Như Lai... chuyên xe đại pháp. Ở phương... thế 
ĐIỚI... CỐI nƯỚC... XỨ... có Đức Như Lai... đã 
hoàn mãn Phật sự, đang nhập Niếễt-bàn. 

Thiện nam! Giả sử có người đem đất cõi 
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Diêm- -phù- -đề và cỏ cây, củng tất cả các vật SỞ 
hữu, nghiên làm bụi nhỏ. Con số vi trân ây, còn 
có thê biết được giới hạn; nhưng số âm thanh 
phát ra từ cung điện, từ cây Đa-la báu, cho đến 
các vật dụng để trang nghiêm của ta như: Âm 
thanh nói về danh hiệu Bô-tát, nói về danh hiệu 
Như Lai, nói tên pháp, nói tên tăng, phát đại thệ 
nguyện, tu các hạnh và việc của chư Phật, Bồ-tát 
VIỆC đi, VIỆC Ở, VIỆC thuyết giảng, hóa độ thì 
không thể nào biết hết giới hạn của nó. 

Thiện nam! Chúng ta nhờ nghe âm thanh 
Phật, Pháp và Bô-tát tăng; đó là âm thanh an trụ 
nơi hạnh nguyện của Bồ-tát ấy cho nên hết sức 
vui mừng, liên đến chỗ vị ây. Bấy giờ, bậc 
Thánh thuyết pháp hợp với căn cơ chúng ta, làm 
cho chúng ta và vô lượng chúng sinh không còn 
thoái chuyên nơi đạo Vô thượng Bồ-đê. 

Lại còn có vô lượng Thiên tử ở cõi Dục, hiện 
thân cao lớn ở trên không trung đem đủ các lễ 
vật thượng hạng, cung kính cúng dường, rôi nói: 

-Thiện nam! Khi năm nhiệt đốt thân của vị 
Bà-la-môn này, thì ánh sáng của lửa ây chiếu 
xuống địa ngục A-tỳ và các địa ngục khác, 
những kẻ thọ khổ đêu được dừng nghỉ. Chúng ta 
gặp ánh sáng này chiếu đến cho nên sinh tâm tin 
chân chánh, nhờ tín tâm nên các tội, câu được 
trừ diệt, nhờ đó, mà khi mạng chung, được sinh 
vào cõi Trời. Hôm nay chúng ta chăng hồ thẹn, 
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vì biết báo đáp thâm ân, rời bỏ thú vui, đi đến 
chỗ vị ấy, quyền luyễn, cung kính chiêm 
ngưỡng, không biết chán. Bấy giờ, Tánh giả 
thuyết pháp cho ta, giúp chúng ta và vô lượng 
trăm ngàn chúng sinh đều phát tâm Vô thượng 
Bồ-đề. 

Khi được nghe nói đủ các pháp như vậy, 
Đồng tử Thiện Tài rất vui mừng và hết sức phân 
khởi, coi vị Bà-la-môn là chân Thiện tri thức, 
đảnh lễ sát chân, chắp tay cung kính, xướng lên: 

-Đôi với Thánh giả Thiện tri thức, con đã 
không có niềm tin mà còn hoài nghi, cúi xin 
Thánh giả bao dung thứ lỗi. 

Lúc ây, vị Bà-la-môn liên nói kệ cho Thiện 
Tài: 

Nếu có các Bô-tát 

Tin lời Thiện tr1 thức 

Hoàn toàn không ngh1 sợ 

Tâm an trụ bất động 

Người ấy quyết định được 

Trí tự nhiên của Phật 

Ngôi nơi đạo tràng trừ ma 

Độ hết vô biên chúng. 

Nghe kệ xong, Đông tử Thiện Tài liên leo lên 
núi đao, gieo mình vào đồng lửa, ngay khoảng 
còn lơ lững liên chứng đắc Tam-muội thanh tịnh 
an trụ vững bên của Bô-tát; khi chạm đến lửa đỏ, 
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lại đắc Tam-muội từ môn thần thông tịch tĩnh lạc 
của Bô-tát. 

Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Thật là kỳ diệu, mũi dao 
nhọn và đám lửa đỏ như thê, nhưng lúc thân con 
vừa chạm đến lại được an Ôn sướng vui. 

Khi â ây, vị Bà-la-môn bảo Thiện Tài: 

Thiện nam! Ta chỉ đạt được bánh xe giải 
thoát vô tận viên mãn khắp của Bô-tát. Còn như 
các Đại Bồ-tát; dùng lửa hông đại công đức, có 
công năng thiêu rụi các tả kiến và phiền não của 
tật cả chúng sinh, tâm an trụ không còn thoái 
chuyên của Bồ-tát, tâm không cùng tận, tâm 
không lười biếng, tâm không khiếp nhược, tâm 
như Na-la-diên và kim cương tạng, tâm không 
kiêu mạn, uê oải, nhanh chóng tu hành các hạnh, 
tật cả đều được bảo trì bằng phong luân đại 
nguyện, thệ nguyện kiên cô dũng mãnh, không 
còn thoái chuyên nhưng ta làm sao có thê biết và 
nót hết được hạnh nguyện và công đức của các 
vị ấy. 

Này thiện nam! Ở phương Nam có một 
thành, tên là Sư tử tần thân, thành ấy CÓ VỊ Vua 
tên Vô Ủy Tinh Tú Tràng. Vua có một người 
con gái tên là Từ Hạnh. Ông nên đến đó tham 
vẫn vị ấy. “Bồ- tát làm thế nào để học hạnh Bỏ- 
tát và tu đạo Bô-tát”. 
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Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
vị Bà-lamôn Thăng Nhiệt, nhiễu quanh vô số 
vòng, chiêm ngưỡng, lưu luyên, rồi giã từ ra đi. 

Lúc này, đối với Thiện tri thức, Đồng tử 
Thiện Tài phát sinh niềm kính trọng tột đỉnh 
không thê nghĩ bàn, tâm tin hiểu thanh tịnh rộng 
lớn, thường nghĩ về Đại thừa không chút xa rời, 
chuyên tâm câu trí Phật; không nghĩ gì khác; tâm 
quán chiếu cảnh giới pháp; không có nghĩ hoặc, 
chuyên tâm buộc niệm đên Thiện tri thức, trí vô 
chướng ngại luôn hiện hữu, quyết định trụ vào 
cảnh giới trí chân thật; khéo có khả năng phân 
biệt về các pháp thật tế; nhập vào khắp cảnh giới 
ở từng sát-na trong ba đời, tùy thuận hiểu rõ 
cảnh giới như hư không; hiện thây các pháp 
không có hai ranh giới; trụ vào pháp giới không 
có phân biệt ranh giới; hiểu các nghĩa không có 
dâu vết của chướng ngại; trụ vào tất cả kiếp 
không quên một mảy may; tùy thuận điều phục 
từng phân của các tánh nghiệp, sự tôi thắng của 
Như Lai không chung với ngăn mé pháp; hiểu rõ 
ngăn mé và không ngắn mé của Như Lai; dùng 
trí tối thăng phá tan lưới tưởng điện đảo của tật 
cả sự chấp trước; không năm giữ tướng khác 
nhau của tất cả cõi nước đồng và không đông: 
cũng không nắm p1ữ tướng hòa hợp từ chúng hội 
đạo tràng, của tất cả chư Phật; không năm giữ 
tướng thanh tịnh của cõi Phật; hiểu rõ tất cả 
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chúng sinh nhưng không có tướng ta và tướng 
chúng sinh; cũng biết tật cả âm thanh, ngôn ngữ, 
như tiếng vang trong hang núi; cũng biết màu 
sắc khác nhau đêu như bóng hình. Chánh niệm, 
quán sát và tư duy như thế, rôi từ từ đi về 
phương Nam, đến thăng thành Sư tử tân thân, 
thăm dò tin tức của Đông nữ Từ Hạnh khắp nơi. 
Đồng tử nghe mọi người bảo; cô ây là con gái 
của vua; sông trong vương cung, có năm trăm 
đồng nữ hầu cận, đang ở nơi cung điện Tỳ-lô- 
giána ma-nI tạng, ngôi trên tòa Long thắng 
chiên-đàn, được trải đủ các lưới kim tuyến và 
thiên y để thuyết diệu pháp. 

Nghe xong, Thiện Tài đến trước hoàng cung, 
hết tâm khát ngưỡng được yết kiến cô gái này. 
Ngay khi ấy, đông tử chợt thây có vô số người 
đang vào trong cung. 

Thiện Tài hỏi: 

Chư vị hôm nay có việc gì vào đây? 

Mọi người đều đáp: 

-Chúng tôi muốn lãnh thọ diệu pháp của 
Đông nữ Từ Hạnh. 

Thiện Tài liền nghĩ: “Cửa hoàng cung này, 
không có gì trở ngại, ta cũng nên vào đó xem” 
rôi cùng đi thắng vào vương cung; trông thấy 
bảo điện ấy nên băng pha lê, trụ bằng lưu ly, 
vách băng kim cương, tường băng vàng Diêm- 
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phù-đàn, những lan can bằng trăm ngàn loại báu, 
cửa số là những ánh sáng của ngọc và trang 
nghiêm bằng a-tăng-kỳ ngọc ma-ni thù thắng: 
ương ma-nI bảo tạng, tròn phẳng trang nghiêm; 
bảo châu ma-ni quang tạng quý nhất thê _Đian, 
chiếu sáng ngày lần đêm đề thay đèn, vô số lưới 
báu giăng rũ xuống xung quanh, ánh sáng các 
cửa số chiêu vào các báu tương phản nhau; bên 
trên treo hàng trăm ngàn cái linh vàng, mỗi khi 
gió nhẹ thối qua, chúng phát ra âm thanh vi diệu; 
có chăng thể nghĩ bản loại báu để trang nghiêm 
như thê. Thân của Đồng nữ Từ Hạnh màu chân 
kim, mắt và tóc đều xanh, dung mạo đoan 
nghiêm, đây đủ tướng tốt, diễn thuyết diệu pháp 
băng Phạm âm. Gặp TÔI, Thiện Tài đảnh lễ sát 
chân vị ấy, nhiễu quanh vô số vòng rôi đứng về 
một bên, chắp tay, cung kính, thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề, nhưng chưa biết Bồ-tát làm 
thê nào đê học hạnh Bỏ-tát, làm thê nào để tu 
đạo Bô-tát. Con được nghe Thánh giả khéo dạy 
bảo, cúi xin hãy chỉ dạy cho conl 

Đông nữ bảo: 

-Thiện nam! Ông hãy quán chiếu trong ngoải 
cung điện và các việc được trang nghiêm nơi ta 
ở. 

Thiện Tài đảnh lễ rồi quán sát khắp; thấy 
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trong mỗi bức vách, mỗi tâm gương, mỗi cây trụ, 
mỗi tướng, mỗi hình báu, mỗi lưới báu, mỗi lan 
can, môi linh vàng, mỗi cây báu, mỗi ngọc báu 
anh lạc, mỗi. vật để trang nghiêm, môi hình 
tượng báu, mỗi ma-ni, mỗi ánh sáng chiếu ra từ 
ngọc báu Tỳ-lô-giá-na trong thế gian; đều thây 
tât cả pháp giới trong mười phương, tât cả các 
Đức Như Lai từ lúc mới phát tâm hành đạo Bồ- 
tát, những hạnh nguyện, những cảnh giới, những 
cảnh xuất hưng thành Chánh đăng Chánh giác, 
những cảnh thị hiện thân thông rộng lớn, chuyên 
pháp luân vi diệu cho đến những cảnh đang nhập 
Niết-bàn, hình tướng đủ loại cảnh giới như thê, 
đêu như bóng hiện trong gương và cũng như 
nước trong hiện mặt trời, mặt trăng và tính tú 
trong hư không. Đây là toàn bộ sự tu tập sức đại 
thiện căn, từ thời quá khứ, của Đồng nữ Từ 
Hạnh, nên có những ảnh tượng hiển hiện trong 
Ây. 

Bây giờ, Thiện Tài ghi nhớ những tướng đã 
quán sát như công đức, hạnh nguyện, thân biên 
và cõi nước trang nghiêm của tất cả chư Phật; rôi 
cung kính chắp tay, nhiếp tâm chiêm ngưỡng 
Đông nữ Từ Hạnh. 

Lúc ấy, Đông nữ Từ Hạnh nói với Thiện Tài: 

-Thiện nam! Môn Phố trang nghiêm Trí tuệ 
ba-la-mật này, do ta cầu được từ nơi ba mươi sáu 
hăng hà sa số Đức Như Lai. Các Đức Như Lai 
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này, đều dùng đủ các môn phương tiện khác 
nhau, để giúp ta được nhập môn ây, từng Đức 
Phật diễn thuyết không bị trùng lặp. 

Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Cảnh giới của môn Trí tuệ 
ba-la-mật Phố trang nghiêm nảy thế nào? 

Đông nữ đáp: 

-Đề thể nhập môn Trí tuệ ba-la-mật Phổ 
trang nghiêm này, ta phải tùy thuận tới nơi; quán 
sát tư duy; chi nhớ phân biệt; có những cảnh 
gIỚI; có những oal nghĩ; có những tướng trạng và 
có những điều nhân chứng nào. Ngay lúc âY, ta 
đạt được môn Tổng trì phát sinh khắp nơi Và 
trắm vạn a-tăng-kỳ môn Tổng trì. Tất cả đêu 
hiện hữu, hiển hiện nhanh chóng như dòng nước 
cuốn. Đó là môn Tổng tri của Phật, môn Tông tri 
của Pháp, môn Tổng trì của cõi Phật, môn Tông 
trÌ của chúng sinh, môn Tổng trì biến khắp môn 
Tổng trì quá khứ, môn Tổng trì vị lai, môn Tổng 
trì hiện tại, môn Tổng trì thường trụ, môn Tổng 
trì phước đức, môn Tổng trì phước đức quy tụ, 
môn Tổng trì trí tuệ, môn Tổng trì trí tuệ quy tụ, 
môn Tổng trì về các nguyện, môn Tổng trì phân 
biệt các nguyện, môn Tổng trì về hạnh, môn 
Tổng trì hạnh thanh tịnh, môn Tổng trì hạnh tu 
tập, môn Tổng trì hạnh viên mãn, môn Tổng tri 
về nghiệp, môn Tổng trì nghiệp không bị hư 
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hoại, môn Tổng trì nghiệp thanh tịnh, môn Tổng 
trì nghiệp chảy xiỆt, môn Tổng trì nghiệp tạo tác 
hiện hữu, môn Tổng trì xả bỏ nghiệp ác, môn 
Tổng trì tu tập chánh nghiệp, môn Tổng trì 
nghiệp tự tại, môn Tổng trì thiện hạnh, môn 
Tổng trì thường bảo hộ thiện hạnh, môn Tổng trì 
định, môn Tổng trì định tùy thuận, môn Tổng trì 
định quán sát, môn Tổng trì cảnh giới định, môn 
Tổng trì từ định phát sinh, môn Tổng trì thần 
thông, môn Tổng trì tâm hải, môn lông, trì đủ 
loại tâm, môn Tổng trì trực tâm, môn Tổng tri 
tâm thanh tịnh, môn Tổng trì chiếu vào rừng rậm 
của tâm, môn Tổng trì đất tâm thanh tịnh, môn 
Tổng trì biết nơi sinh tâm của chúng sinh, môn 
Tổng trì biết tâm vi diệu của chúng sinh, môn 
Tổng trì biết hành nghiệp và phiên não của 
chúng sinh, môn Tổng trì biết tập khí phiền não, 
môn Tổng trì biết phiên não phương, tiện, môn 
Tổng trì biết phiên não tạo tác, môn Tổng trì biết 
niêm tin của chúng sinh, môn Tổng trì biết sự 
thâu hiểu của chúng sinh, môn Tổng trì biết hạnh 
của chúng sinh, môn Tổng trì biết tin hiểu về các 
hạnh khác nhau của chúng sinh, môn Tổng trì 
biết tánh của chúng sinh, môn Tổng trì biết tâm 
ham muốn của chúng sinh, môn Tông trì biết ý 
tưởng của chúng sinh, môn Tổng trì biết sự phát 
sinh của thê giới, môn Tổng trì thây khắp mưƯỜi 
phương, môn Tổng trì thấy khắp tất cả pháp, 
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môn Tổng trì thuyết pháp, môn Tổng trì đại Từ, 
môn Tổng trì đại BI, môn Tổng trì tịch tĩnh, môn 
Tổng trì về đạo ngôn ngữ, môn Tổng trì giải 
thoát, môn Tổng trì phát sinh khắp nơi, môn 
Tổng trì không chấp trước ngăn mé, môn Tổng 
trì phương tiện và không phải phương tiện, môn 
Tổng tri tùy thuận, môn Tổng trì sai biỆt, môn 
Tổng trì nhập khắp, môn Tông trì biên tế vô 
ngại, môn Tổng trì biến khấp tât cả, môn Tổng 
trì pháp Phật, môn Tổng trì pháp Bồ- tát, môn 
Tổng trì pháp Thanh văn, môn Tổng trì pháp 
Độc giác, môn Tổng trì pháp thê lan, môn Tổng 
trì thế giới thành, môn Tông trì thế giới hoại, 
môn Tổng trì thế giới trụ, môn Tổng trì thế giới 
trang nghiêm, môn Tổng trì thế giới hình trạng, 
môn Tổng trì thê giới hẹp, môn Tổng tri thê ĐIỚI 
rộng, môn Tổng trì thế ĐIỚI cầu, môn Tổng trì 
thê giới tịnh, môn Tổng trì nơi thê giới tịnh hiện 
thê gIỚI cấu, môn Tổng trì nơi thế gIỚI cầu hiện 
thê giới tịnh, môn Tổng trì thế giới thuân cấu, 
môn Tông trì thế giới thuân tịnh, môn Tổng trì 
thể giới vừa cầu vừa tịnh, môn Tổng trì thê giới 
vừa tịnh vừa cầu, môn Tổng trì thế giới băng 
phẳng, môn Tổng tri thê ĐIỚI ĐÒ đồng, môn Tổng 
trì thê giới cúi, môn Tổng trì thế giới ngữa, môn 
Tổng trì thế ĐIỚI nghiêng, môn Tông trì thê ĐIỚI 
lưới, môn Tổng trì thế giới chuyển, môn Tổng trì 
thê giới khác nhau nương hay trụ nơi tưởng, môn 
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Tổng trì thê giới hành, môn Tổng trì tế nhập vào 
thô, môn Tổng trì thô nhập vào tế, môn Tổng trì 
đại thâu vào tiêu, môn Tổng trì tiểu nhập vào 
đại, môn Tổng trì thây các Đức Phật, môn Tổng 
trì phân biệt thân Phật, môn Tổng trì thây lưới 
ánh sáng trang nghiêm của Phật, môn Tổng trì 
nghe âm thanh vi diệu viên mãn của Phật, môn 
Tổng trì Phật chuyên pháp luân, môn Tổng trì 
thành tựu pháp không khác nhau của Phật, môn 
Tổng trì pháp luân khuyên dạy của Phật, môn 
Tổng trì pháp luân xoay chuyên của Phật, môn 
Tổng trì phân thân hiện khắp, môn Tổng trì 
chúng hội của Phật viên mãn, môn Tổng trì 
thường làm Phật sự, môn Tổng trì biết rõ tướng 
khác nhau nơi chúng hội của Phật, môn Tổng trì 
gia nhập vào biển cả chúng hội của Phật khắp 
nơi, môn Tổng trì ánh sáng của chư Phật chiêu 
đến, môn Tổng trì định của chư Phật, môn Tổng 
trì dụng tự tại từ định của Phật, môn Tống trì chỗ 
ở của chư Phật, môn Tổng trÌ sự gia trì của chư 
Phật, môn Tổng trì sự biến hóa của chư Phật, 
môn Tổng. trì sự du hý của chư Phật, môn tổng 
trì Phật biết tâm hạnh khác nhau của chúng sinh, 
môn Tổng trì thân thông của chư Phật biến hiện 
đủ cách, môn Tổng trì về nghiệp tạo tác khi an 
trú nơi cung trời Đâu-suất... cho đến môn Tổng 
trì thị hiện nhập ngay vào Niết- bản, môn Tổng 
trì làm lợi ích chúng sinh, môn Tổng trì nhập vào 
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pháp sâu xa, môn Tổng trì thể nhập pháp vị diệu, 
môn Tổng trì tướng của tâm Bô-đê, môn Tổng trì 
về chỗ sinh theo tâm Bỏ-đê, môn Tổng trì tướng 
trợ đạo của tâm Bỏ-đề, môn Tổng trì các nguyện, 
môn Tổng trì các hạnh, môn Tổng trì tướng thân 
thông, môn Tổng tri tướng xuất ly, môn Tổng trì 
tướng Tổng trì thanh tịnh, môn Tổng trì tướng trí 
luân thanh tịnh, môn Tổng trì tướng trí tuệ thanh 
tịnh, môn Tổng trì tướng vô lượng giải thoát, 
môn Tổng trì sức nghĩ thanh tịnh, môn Tổng trì 
tự tâm thanh tịnh. 

Này thiện nam! Ta chỉ biết môn Trí tuệ ba- la- 
mật Phố trang nghiêm này; còn như các Đại Bồ- 
tát, tâm ngài rộng lớn, ngang băng hư không, 
sánh đồng pháp giới, trí tuệ thông suốt, phước 
đức viên mãn, vững chắc bất động, trụ pháp xut 
thế, xa lìa thê gian, chuyên cân tu tập, hướng về 
Nhất thiết trí; mắt trí trong sáng, không có bụi 
bặm, hành nghiệp của thân, ngữ, ý hoàn toàn 
thanh tịnh; dùng trí sai biệt; nhập khắp các pháp, 
trí tuệ không bị chướng ngại, giông như hư 
không, thông đạt tất cả cảnh giới của thê gian, 
đạt đên tạng đại quang minh của hàng vô ngại; 
khéo léo phần biệt nghĩa của tất cả pháp, tất cả 
thế gian không ai có thể sánh nỗi; thường sống 
trong đời, nhưng không nhiễm thê pháp: hay làm 
lợi ích cho đời, không bị đời hủy hoại; làm nơi 
nương tựa hoàn thiện cho các chúng sinh; hiểu 
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rõ tất cả ngôn ngữ của chúng sinh; giải rõ đủ các 
nghi thức cho chúng sinh; biết rõ căn khí và tập 
nghiệp của chúng sinh, tùy theo tân hạnh của họ 
mà thuyết pháp, phù hợp với căn cơ; tùy nghĩ 
hiện thân ở khắp nơi, trong các thời đều được tự 
tại; nhưng làm sao ta biết và nói hết công đức 
của các hạnh ấy! 

Thiện nam! Ở phương Nam này, có một nước 
tên Tam mục, ở đó có vị Tà kheo tên là Diệu 
Kiến, ông đến thỉnh vẫn vị ây: “Bô-tát làm thê 
nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát”. 

Bây ĐIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
vị ây, đi quanh vô số vòng, chiêm ngưỡng, lưu 
luyên, rôi từ giã đến phương Nam. 

Khi ấy, Đông. tử Thiện Tài tùy thuận tư duy 
lại sự hành trụ sâu xa của Bồ-tát, tư duy về sự 
chứng đắc bên bờ pháp giới sâu xa của Bô-tát, tư 
duy về trÍ vi tê sâu xa đôi với chúng sinh của Bô- 
tắt, tư duy về tánh vô tác sâu xa của chúng sinh, 
tư duy vê tâm xuyên suốt sâu xa của chúng sinh, 
tư duy về mức độ sâu xa của các pháp duyên 
khởi, tư duy về mức sâu xa chân thật của chúng 
sinh, tư duy về chúng sinh như bóng dáng sâu 
xa, tư duy về mức sai biệt sâu xa của tên họ 
chúng sinh, tư duy về mức sâu xa của ngôn ngữ 
chúng sinh, tư duy về pháp trang nghiêm sâu xa 
của chúng sinh, tư duy về mức sâu xa bí mật của 
chúng sinh, tư duy về mức độ sâu xa nơi ánh 
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sáng của chúng sinh rôi thong thả đi về phương 
Nam, đến nước Tam Mục. Ở đây đồng tử tìm 
kiêm hỏi thăm Tỳ-kheo Diệu Kiến "khắp thành 
Ấp, chợ búa, làng quán, rừng núi, sông đầm và 
chỗ ở của Tiên nhân; chợt trông thấy vị ấy đang 
đi kinh hành qua lại trong một khu rừng bên 
cạnh. VỆ tướng tốt của vị ấy: xương đầu giống 
như lọng, trên đỉnh có nhục kế thù thắng đoan 
nghiêm, đôi mắt rộng như lá sen xanh cuôn lại, 
sông mũi cao thăng như đỉnh chân kim, môi đỏ 
thăm như trái tân-bà, răng đủ bỗn mươi cái trắng 
trong tròn khít, má vuông. đây đặn như căm sư 
tử, lông mày cao và đải, vâng trán rộng và bằng 
phẳng, tướng bạch hào sáng rực như ngọc lưu ly 
trăng, tai dài thòng xuông như hạt châu treo, 
ương mặt như vâng. tráng tròn, _TBƯỜI nhìn 
không chán, cô tròn thắng có ba ngắn, tâm ngực 
hiện đức tướng điệu tạng trang nghiêm, ức như 
Sư tử, vai và bắp tay nở tròn, lưng eo nhỏ như 
chày kim cương, cánh tay tròn thăng đứng buông 
quá gôi, tướng vân chỉ nơi ngón tay như chân 
bạch nga vương, trong tâm bàn tay, bàn chân có 
tướng bánh xe kim cương và mềm mại mịn láng 
như hoa Đâu-la mới nở, bảy nơi băng đầy như 
bắp về con nai Y-ni, ngón tay thon đài, gót chân 
tròn bằng, nước da màu hoảng kim thường 
phóng ra ánh sáng một tâm, tất cả lông trên thân 
đều quay về phía phải, thân tròn đầy như cây ni- 
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câu-đà, tướng tốt nghiêm khiết như núi Tuyết, 
các căn vắng lặng, mắt nhìn không nháy, tâm 
không lay động trước các cảnh giới; trí tuệ rộng 
lớn giông như biến cả, hoặc thăng, hoặc trầm là 
trí chăng phải trí, cho đến đùa giỡn và lý luận tất 
cả đều dứt; đạt đến việc làm bình đăng cảnh giới 
của Phật; nhập vào pháp môn duyên khởi khác 
nhau; làm cho tất cả chúng sinh được thuân thục, 
tâm không mệt mỏi; thường sinh tâm thương cao 
cả viên mãn sâu rộng, để giáo hóa hướng dẫn, 
tâm không tạm rời; chính vì muốn thọ trì chánh 
pháp nhãn tạng của các Đức Như Lai; muốn làm 
con mất trí cho khắp tất cả chúng sinh và muôn 
luôn cất bước trên đường hành đạo của các Đức 
Như Lai, cho nên vị ấy bước đi vững chãi, không 
chậm không mau, đoan nghiêm lặng lẽ như vâng 
trăng tròn, Oal nghI, đĩnh đạt như trời Tịnh cư, 
bên cạnh còn có vô số Thiên, Long, Càn-thát-bà, 
Đề Thích, Phạm VƯƠng, Hộ thế, người và phi 
nhân trước sau vậy quanh. Thân chủ xoay 
phương nào người đi trước dẫn đường chuyển 
theo hướng đó; các Thân túc hành bưng hoa sen 
báu nâng. chân vị ây, Thần hỏa coi về ánh sảng 
vô tận, câm đuốc báu đưa lên soi đường, Thân 
rừng coi về cờ Diêm-phù, làm mưa các hoa Câu- 
tô-ma đẹp; Thần đất coi về các kho tàng bất 
động, tủy nghi hiện ra những kho bảu; Thân hư 
không coi về ánh sáng khắp nơi làm trang nghiên 
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hư không; Thân biến coi về các điềm lành làm 
mưa báu ma-n1; Thân nÚI COI về các kho tàng 
trong núi Tu-di chấp tay làm lê; Thân g1ó coI vê 
những năng lực vô ngại; rải những hoa thơm; 
Thân đêm coi về không khí hiền hòa tươi trẻ, 
nghiêng mình cung kính, Thân ngày coi về sự 
tỉnh thức hoàn toàn, câm cờ báu ma-ni đứng trên 
không trung, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 
mười phương. Đông tử Thiện Tài đến đảnh lễ sát 
chân vị ây, chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giải Trước đây, con đã phát 
tâm Vô thượng Bỏ-đề, muôn chuyên cân câu đạo 
Bỏ- tát. Con được nghe nói thây có năng lực dạy 
dỗ tốt, vậy cúi xin thây chỗ nương tựa dạy cho: 
Bồ- tát làm thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo 
Bồ-tát? 

Diệu Kiến đáp: 

-Thiện nam! Tôi còn nhỏ tuối, xuất gia cũng 
chưa được bao lâu. Sở đĩ tôi có được cuộc sống 
như hôm nay, chính là do tôi ở nơi ba mươi tắm 
hăng hà sa các Đức Như Lai, thân cận cúng 
dường, tịnh tu phạm hạnh: Hoặc ở nơi các Đức 
Phật một ngày đêm, chuyên tu phạm hạnh; hoặc 
có lúc ở nơi các Đức Phật bảy ngày đêm, chuyên 
tu phạm hạnh; hoặc có lúc ở nơi các Đức Phật 
nửa tháng, một tháng, một năm, một trăm năm, 
một ngàn năm, một triệu năm na-do-tha năm cho 
đến vô lượng vô lượng năm; hoặc có lúc ở nơi 
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các Đức Phật, trải qua một tiểu kiếp, một trung 
kiếp, một đại kiếp cho đến vô lượng vô lượng a- 
tăng-kỳ kiếp, để thân cận cúng dường, tỉnh tu 
phạm hạnh, nghe nhận và y giáo phụng hành 
điệu pháp, làm cho các đại thệ nguyện thanh tịnh 
trang nghiêm; chứng nhập vào cảnh giới sâu xa 
của chư Phật; tu tập các diệu hạnh của Bồ-tát: 
viên mãn các môn Ba-la-mật; thấy các Đức Phật 
đang viên thành Chánh giác, đang hiện thân 
thông, đang chuyền pháp luân, đang nhập Niết- 
bàn, hoặc đang phó chúc cho đến thời kỳ cuối 
của chánh pháp mỗi mỗi khác nhau, đều thọ trì 
trọn vẹn, không bị nhâm lẫn. Cũng biết các Đức 
Phật â ây; từ xưa đã phát năng lực đại thệ nguyện, 
làm trang nghiêm thanh tịnh khắp cõi nước của 
chư Phật; từ xưa đã nhập vào năng lực các Tam- 
muội, làm cho viên mãn diệu hạnh sâu xa của 
Bỏ-tát; từ xưa đã tu năng lực Phố Hiền hạnh 
nguyện, làm cho thanh tịnh biển Ba-la-mật của 
chư Phật. Vả lại, thiện nam! Ta chưa từng rời nơi 
kinh hành nảy; trong một niệm tất cả mười 
phương đều hiện hữu, được trí tịnh diệu, quán 
sát hiểu biết không bị chướng ngại; trong một 
niệm, tất cả thế ĐIỚI đều hiện hữu, đạt được năng 
lực mau lẹ; trong một niệm, có khả năng vượt 
qua vô lượng vô lượng thê giới, không bị chướng 
ngại; trong một niệm có vô lượng vô lượng cõi 
Phật đều hiện hữu, được thành tựu nguyện lực 


1274 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


của Bồ-tát, làm nghiêm tịnh khắp; trong một 
niệm, có vô lượng vô lượng, hạnh sai biệt của 
chúng sinh, đều hiện hữu, được trọn vẹn biến 
môn Phô Hiển ø1áo; trong một niệm, có vô lượng 
vô lượng thân thanh tịnh của Phật đều hiện hữu, 
được thân cận khắp nơi và thành tựu năng lực 
hạnh nguyện của Phố Hiên; trong một niệm, có 
cực vi trân Đức Như Lai, nơi vô lượng vô lượng 
Phật sát đều hiện hữu, được tâm hiện hòa và sức 
đại nguyện, phụng sự cúng dường tất cả các Đức 
Như Lai; trong một niệm, có vô lượng vô lượng 
Đức Như Lai, rót mưa pháp vào tâm của chúng 
sinh đều hiện hữu, được thông suốt a-tăng- -kỳ 
pháp môn tùy thuận với nguyện lực Đà-la-n1; 
trong một niệm, có vô lượng vô lượng biển hạnh 
của Bô-tát đêu hiện hữu, được hoàn thiện tất cả 
hạnh của Bỏ-tát, giông như lưới để châu, làm 
cho nguyện lực càng thù thăng; trong một niệm, 
có vô lượng vô lượng các biên Thiên định đều 
hiện hữu, được tự tại nhập xuất trong một định 
và nguyện lực hết thảy các định; trong một niệm, 
có vô lượng vô lượng biên các căn đêu hiện hữu, 
biết rõ giới hạn của các căn, trong một căn thấy 
rõ tất cả nguyện lực của các căn; trong một niệm, 
có vô lượng vô lượng thời gian đêu hiện hữu, 
được ở nơi tất cả thời chuyên bánh xe chánh 
pháp, cảnh giới chúng sinh tận như pháp luân và 
nguyện lực vô tận; trong một niệm, có vô lượng 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 9 1275 


vô lượng biến tam thế đều hiện hữu, biết rõ ánh 
sáng trí và nguyện lực được phân chia ba đời 
trong tất cả thê giới. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
tùy thuận vô tận đăng của Bồ-tát này thôi. Còn 
như các Đại Bồ-tát khác, tâm và hạnh kiên cô 
giống như kim cương, được sinh vào gia đình và 
chủng tộc của Như Lai, thành tựu chân chánh 
không hoại, thường trụ vào mạng căn, thường 
đốt ngọn đèn trí không để tắt, thân ấy kiên cô 
không bị hư hoại, có khả năng thị hiện sắc thân 
như huyền, dung mạo xinh đẹp trên đời không ai 
bằng: tùy theo vô lượng sự sai biệt nơi tâm của 
chúng sinh, theo pháp duyên khởi giáo hóa vô 
tận. Những tai nạn, lửa, độc, đao nhọn không thể 
hại được, hàng phục chúng ma, diệt trừ ngoại 
đạo, sắc thân tuyệt đẹp như vàng Diêm-phù-đản, 
thù thăng siêu việt, tât cả thế gian không sánh 
kịp, phóng lưới ánh sáng lớn, chiếu khắp mười 
phương. Người nào được thây thì nhất định phá 
tan được tât cả núi chướng ngại, nhất định nhô 
tật cả gốc. rễ bât thiện và nhât định trồng thiện 
căn thù thắng rộng lớn. Với người như thê, rất là 
khó được gặp và rất ít xuất hiện, quý như hoa 
Uu-đàm nhưng ta làm sao để có thê biết và nói 
hết công đức cùng hạnh của các vị ấy. 

Thiện nam! Ở phương Nam này, có một 
nước, tên Viên mãn đa văn, trong nước ấy có 
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thành tên Diệu môn, nơi đó có vị đông tử tên là 
căn Tự Tại Chủ. Ông nên đến tham vẫn vị ấy: 
Bồ-tát làm thế nào đề học hạnh Bôồ-tát và tu đạo 
Bồ-tát? 

Lúc ấy, vì muốn thành tựu viên mãn các hạnh 
Bỏ- tát, muốn tu vô tận công đức của Bỏ- tát, 
muốn mặc giáp đại thệ nguyện của Bồ- tát, muốn 
phóng ra ánh sáng đại lực của Bồ-tát, muốn 
thành tựu sức tin hiểu vững chắc của Bô-tát, 
muốn làm phát sinh vô lượng thăng hạnh của 
Bỏ-tát, đối với pháp của Bồ- tát tâm không nhàm 
chán, lại muốn nhập vào tất cả công đức của Bỏ- 
tát, nguyện luôn thâu giữ tất cả chúng sinh, 
muốn thoát khỏi rừng rậm và đồng hoang sinh 
tử; nên Đông tử Thiện Tài, đối với Thiện tri 
thức, luôn khao khát sự thấy nghe, phụng sự 
cúng dường, không biết mỏi mệt, tâm luôn sinh 
niêm tôn trọng vô lượng pháp, đảnh lễ Diệu 
Kiến, nhiễu quanh vô sô vòng, chiêm ngưỡng, 
lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 

Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài tiếp nhận lời dạy 
của Tỳ-kheo Diệu Kiến, rồi chi nhớ trọn vẹn, tư 
duy tu tập, rõ ràng, rành rẽ và tùy thuận ngộ 
nhập pháp môn của vị ấy, rôi cùng với TTỜI, 
rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà... và quyên thuộc vây 
quanh, tuân tự tiến về phía trước. Đến nước Viên 
mãn đa văn, đồng tử vào thành Diệu môn để tìm 
đông tử căn Tự Tại chủ. Cùng Lúc ấy, chư 
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Thiên, Long thân ở trên không trung báo cho 
Thiện Tài: 

-Này thiện nam! Hôm nay đông tử này cùng 
với các đông tử hiện đang vun cát nô đùa trên 
bãi sông. 

Nghe nói thê, Thiện Tài liền đi đến đó. Trông 
thây đồng tử ấy cùng mười ngàn đông tử khác 
vây quanh vun cát nô đủa, Thiện Tài đến gân, 
đảnh lễ sát chân vị ây, nhiễu quanh vô sô vòng, 
đến trước chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề, nhưng chưa biết Bồ- tát làm 
thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. Con 
nghe nói Đại sĩ có khả năng khéo léo dạy dõ, cúi 
xin tâm thương xót, thuyết giảng cho con. 

Đông tử Tự Tại Chủ nói: 

-Thiện nam! Thuở xưa, ta đã từng ở chỗ 
Đồng tử Văn-thù-sư-lợi tu học các pháp toán SỐ, 
ân tướng ngay khi ây ta được ngộ nhập môn trí 
thông của tật cả công xảo. Thiện nam! Nhờ đó, 
nên ta biết mọi người trong thế gian có: Thỉnh 
luận, nội minh, nhân minh, y phương minh, văn 
chương, toán sô thủ ấn và các loại luận trí; cũng 
biết cách bào chế giải trừ độc dược, độc trùng, 
cũng có thế điều trị bệnh động kinh, ho gây, 
quỷ mỊ bởi chấp trước các chứng bệnh như thê, 
đều được chữa trị, cũng có khả năng kiến tạo 
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thành ấp, xóm làng, thăng cảnh, các nhà ở, cửa 
tiệm, quán, đường, vườn cây, hô chứa nước, nhà 
nghỉ, trạm xá, đài tập võ, lầu đài, cung điện, nhà, 
phòng, cửa số, cửa chính trang trí đủ cách; cũng 
giỏi về điều khiến xe tứ mã, trong pháp chiến 
lược an nguy, tiên dừng, giữ bỏ, thăng bại, cũng 
ĐIỎI về việc luyện các thuốc tiên, huyễn thuật, 
biến hóa, cũng giỏi về mặt kinh doanh vườn 
ruộng nông nghiệp, thương mại nói chung là đủ 
các ngành; cũng giỏi vê nghi lễ, thứ tự, tôn ti; 
cũng, biết về hạnh nghiệp thiện ác và thân tướng 
tốt xâu của chúng sinh; cũng biết chúng sinh đây 
đủ tất cả thiện căn và bất thiện căn; cũng biệt 
chủng loại khác nhau giữa nẻo thiện và ác của 
chúng sinh; cũng biết rõ hoàn toàn về nghiệp đạo 
thanh tịnh của các bậc Thánh hiển; Vị này xứng 
đáng ở hàng Thanh văn đạo; VỊ này xứng đáng ở 
hàng Bích-chi- phật đạo, vị này xứng đáng Ở 
hàng Bô-tát đạo, vị này nên được nhập vào trí 
của Như Lai. Như thê, cho đến có khả năng biết 
cả hai pháp Chân để và Tục đế; cũng biết pháp 
thức mô phạm của tật cả chúng tịch tĩnh: ăn 
uống đúng thời và phi thời, đáng dùng và không 
đáng dùng; tự điêu dưỡng để kéo dài mạng sông; 
cũng biết sửa đối phương pháp mưu sinh của thê 
tục và tài sản xuất phát là giảu hay nghẻo; cũng 
biết từng phân trong thân có được của mình và 
trong quá khứ: khi nhập thai, thụ thai đến Ø1a1 
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đoạn sinh khác nhau của người thọ thai; cũng 
biết tt cả chúng sinh ở thời vị lai, sinh nơi kia, 
tử nơi này; sinh chỗ này, tử chỗ kia; mật chỗ kia, 
trở lại sinh chỗ kia, mất nơi này trở lại sinh nơi 
này, cũng biết những pháp môn khác nhau của 
tật cả chư Phật ở quá khứ và hiện, đã dạy bảo, 
truyện trao, điều phục, làm cho chúng sinh vững 
mạnh, tu trì theo, để vượt dòng sinh tử đến bờ 
Niết-bàn, thân tâm thanh tịnh, thành tựu rộng lớn 
ánh sáng chiều khắp tinh luyện vàng TÒng. 

Thiện nam! Ta còn giỏi vê mười tắm môn 
công xảo, đủ các kỹ thuật và sáu mươi hai minh 
luận quyên Ú thuộc cùng nội minh tất cả phương 
pháp â ây là để trị phiền não bên trong. Phiên não 
nội thân là những gì? Có bỗn nhân duyên: 

1. Nhãn căn tiếp nhận với sắc nơi cảnh. 

2. Do từ vô thi đã đăm chấp vào tập khí. 

3. Do họ biết bản tánh của tự tánh. 

4. Tác ý hy vọng về cảnh sắc. 

Do sức của bốn nhân duyên này, nên tạng 
thức chuyền biến và sóng thức sinh. Giống như 
đòng nước chảy mạnh liên tục không ngừng. 

Thiện nam! Như nhãn thức sinh ra các căn 
thức, vô số lỗ chân lông cũng đồng thời phát 
sinh, như tắm gương sáng nhanh chóng hiện các 
hình ảnh, các thức cũng tủy lúc nhanh chóng 
hiện như thê. 
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Thiện nam! Như trận gió mạnh thôi nước 
biển cả, làm cho nối sóng không dừng. Do gió 
cảnh giới thôi vào biến tâm yên tĩnh, làm cho 
sóng thức nổi dậy không dừng. Nhân duyên 
tương tác không bỏ rơi nhau, không một không 
khác như sóng và nước. Do nghiệp lực đồng sinh 
buộc chặt, nên không thê biết rõ sắc... và tự tánh 
năm thức của thân, khi chuyên A- lại- da kia, thì 
hoàn toàn không thê tự nói: Ta có bảy thức, bảy 
thức cũng không nói ta sinh ra từ A-lại-da. Chỉ 
có tâm mình châp vào tướng của cảnh phân biệt 
nên sinh. Hành tướng của thức A-lại-da sâu xa 
và vi tế hoàn toàn không có giới hạn như thế. 
Chỉ có hàng Bô-tát trụ địa của các Như Lai mới 
thông đạt, còn hàng Thanh văn ngu pháp, Bích- 
chi-phật đến phàm phu và ngoại đạo, thì hoàn 
toàn không thê biết. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 10 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ Tà GIẢI THOÁT 


CANHG 
PHÔ HIÊÈN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 10) 


Thiện nam! Ta còn giỏi về các Thanh luận, 
âm thanh ngôn ngữ, nguôn gôc trong ngoài, g1ải 
thích danh từ, rộng rãi không cùng. Giả sử từ trời 
Đề Thích đến trời Phạm vương, lắng nghe âm 
thanh rõ ràng, cho đến lúc mãn tuôi thọ của 
mình, trọn vẹn cả ngàn năm, cũng không thể biết 
hết giới hạn của Thanh luận. Ta dùng, môn toán 
pháp này, chỉ trong một niệm mà có thê hiểu biết 
hết nguồn gốc của nó. 

Thiện nam! Vị ấy còn dạy cho ta môn toán 
pháp của Bồ-tát: Một trăm ngàn là một lạc-xoa, 
một trăm lạc-xoa là một câu-chi, một câu-chi 
câu-ch1 là một a-du-đa, một a-du-đa a-du-đa là 
một na-do-tha, một na-do-tha na-do-tha là một 
tần- bà-la, một tần- bà-la tần- bà-la là một căng- 
vết-la, một căng- vết-la căng-yết-la là một a-glà- 
la, một a-già-la a-già-la là một vi-thâp-đại-la, 
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một vi-thấp-đại-la vi-thâp-đại-la là một bát-la- 
đại-la, một bát-la-đại-la bát-la-đạiI-la là một bát- 
laama. Một bát-laama bát-lama là một bà- 
phược-la, một bà-phược-la bà-phược-la là một a- 
bà-la, một a-bà-la a-bà-la là một đa-bà-la, một 
đa-bà-la đa-bà-la là một ưu-bát-di-na, một ưu- 
bát-di-na ưu-bát-di-na là một a-tỷ-ma, một a-tỷ- 
ma a-tỷ-ma là một phố-ma, một phố-ma phô-ma 
là một nễ-ma, một nễ-ma nễ-ma là một a-bà-linh, 
một a-bà-linh a-bà-linh là một vi-bà-g1à, một vi- 
bà-già vI-bà-g1à là một vi-bà-xa, một vi-bà-xa vi- 
bà-xa là một lý-phược-ca, một lý-phược-ca lý- 
phược-ca là một na-hạ-la, một na-hạ-la na-hạ-la 
là một tỳ-la-p1à, một tỳ-la-già ty-la-p1à là một di- 
phược-già, một di-phược-già di-phược-già là 
một tỳ-bà-già, một tỳ-bà-glà ty-bà-giảà là một 
tăng-yết-la-ma, một tăng-yết-la-ma tăng yết-la- 
ma là một tỳ-tát-la, một tỳ-tát-la ty-tát-la là một 
tỳ-thiệm-bà, một tỳ-thiệm-bà tỳ-thiệm-bà là một 
từ-trì-g1à, từ-trì-g1à từ-trì-p1à là một ty-thạnh-g1à, 
một tỳ-thạnh-già tỳ-thạnh-già là một tỳ-lỗ-đà, 
một tỳ-lỗ-đà tỳ-lỗ-đà là một vi-bà-ha, một vi-bà- 
ha vi-bà-ha là một vi-bạt-để, một vi-bạt-để vi- 
bạt-đế là một tỳ-khư-đãm, một tỳ-khư-đãm tỳ- 
khư-đãm là một đô-la-na, một đô-la-na đồ-la-na 
là một a-đỗ-dã, một a-đỗ-dã a-đỗ-dã là một 
phược-la-na, một phược-la-na phược-la na là 
một vi-bà-lan, một vi-bà-lan vi-bà-lan là một 
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tam-mạt-da, một tam-mạt-da tam-mạt-da là một 
vi đồ la, một vi-đồ-la vi-đô-la là một hê-bà-la, 
một hề-bà-la hê-bà-la là một đà-phược-la, một 
đà-phược-la đà-phược-la là một vi-độ-lật-na, 
một vi-độ-lật-na vi-độ-lật-na là một xa-di-đà, 
một xa-di-đà xa-di-đà là một nhĩ1-thi-phược-la, 
một nhT-thi-phược-la nhĩ1-thi-phược-la là một-v- 
giả-la, một vI-giả-la vi-giả-la là một vi-xá-la, 
một vI-xá-la vi-xá-la là một vI-nhT1-tát-đa, một vI- 
nhĩ-tát-đa vi-nhĩ-tát-đa là một a-phiêu-nghiệt-đa, 
một a-phiêu-nghiệt-đa a-phiêu-nghiệt-đa là một 
vi-tất-bộ-đa, một vi-tât-bộ-đa vi-tât-bộ-đa là một 
nê-phược-la, một-nê-phược-la nê-phược-la là 
một ba-lý-sát-đà, một ba-lý-sát-đà ba-lý-sát-đà là 
một vI-mục-sal, một vi-mục-sal vi-muc-sal là 
một bát-lý-đa, một bát-lý-đa bát-lý-đa là một 
hát-lý-đa, một hát-lý-đa hát-lý-đa là một a-lỗ-ca, 
một a-lỗ-ca a-lỗ-ca là một ân-niễp-lý-da, một ấn- 
niễp-lý-da ân-niêp-lý-da là một mịch-lỗ-ca, một 
mịch-lỗ-ca mịch-lỗ-ca là một nô-phược-na, một 
nô-phược-na nô-phược na là một a-lỗ-na, một a- 
lỗ-na a-lỗ-na là một bà-lỗ-đà, một bả-lỗ-đà bà- 
lỗ-đà là một mê-lỗ-đà, một mê-lỗ-đà mê-lỗ-đà là 
một ngật-sạn-da, một ngật-sạn-da ngật-sạn-da là 
một a-sal-mục-đa, một a-sal-mục-đa a-saI-mục- 
đa là một ê-lỗ-bà-da, một ế-lỗ-bà-da ế-lỗ-bà-da 
là một vi-ma-lỗ-da, một vi-ma-lỗ-da vi-ma-lỗ-da 
là một mạn-nỗ-bà da, một mạn-nỗ-bà-da mạn 
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nỗ-bà-da là một vi-sát-đà-da, một vi-sát-đà-da 
vi-sát-đà-da là một tam-ma-đà, một tam-ma-đà 
tam-ma-đà là một bát-la-ma-chớ-la, một bát-la- 
ma-chớ-la bát-la-ma-chớ la là một a-la-ma-chớ- 
la, một a-la-ma-chớ-la a-la-ama-chớ-la là một 
bột-ma-chớ-la, một bột-ma-chớ-la bột-ma-chớ-la 
là một a-bạn-ma-chớ-la, một a-bạn-ma-chớ-la a- 
bạn-ma-chớ-la là một-già-ma-chớ-la, một già- 
ma-chớ-la già-ma-chớ-la là một na-ma-chớ-la, 
một na-ma-chớ-la na-ma-chớ-la là một hề-ma- 
chớ-la, một hề-ma-chớ-la hề-ma-chớ-la là một 
tảnh-ma-chớ-la, một tảnh-ma-chớ-la tảnh-ma- 
chớ-la là một bát-la-ma-chớ-la, một bát-la-ma- 
chớ-la bát-la-ma-chớ-la là một thi-ma-chớ-la, 
một thi-ma-chớ-la thi-ma-chớ-la là một ê-la, một 
ê-la ê-la là một bệ-la, một bệ-la bệ-la là một đề- 
la, một đế-la để-la là một kệ-la, một kệ-la kệ-la 
là một tốt-bộ-la, một tôt-bộ-la tốt-bộ-la là một 
chế-la-da, một chế-la-da chế-la-dđa là một nê-la, 
một nê-la nê-la là một kế-la, một kế-la kế-la là 
một tế-la, một tế-la tế-la là một thi-la, một thi-la 
thi-la là một mê-la, một mề-la mê-la là một sa- 
la-đồ, một sa-la-đồ sa-la-đô là một mê-lỗ-đà, 
một mê-lỗ-đà mê-lỗ-đà là một-minh-lỗ-đà, một 
minh-lỗ-đà minh-lỗ-đà là một khiết-lỗ-đà, một 
khiết-lỗ-đà khiết-lỗ-đà là một ma-đồ-la, một ma- 
đồ-la ma-đồ-la là một châu-đỗ-la, một châu-đồ- 
la châu-đồ-la là một sa-mẫu-la, một sa-mẫu-la 


SỐ 293 - KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 10 1285 


sa-mẫu-la là một a-dã-sa, một a-dã-sa a-dã-sa là 
một ca- ma-la, một ca-ma-la ca-ma-la là một ma- 
bà-già, một ma-bà-già ma bà-già là một a-bà-la, 
một a-bà-la a-bà-la là một hệ-lỗ-bà, một hệ-lỗ-bà 
hệ-lỗ-bà là một phệ-lô-bà, một phệ-lô-bà phệ-lô- 
bà là một ca-sáp-phược-la, một ca-sáp-phược-la 
ca-sáp-phược-la là một a-bà-la, một a-bà-la a-bà- 
la là một ty-bà-la, một ty-bà la tỳ-bà-la là một 
na-bà-la, một na-bà-la một na-bà-la là một ninh- 
bạn-đa, một ninh-bạn-đa ninh-bạn-đa là một ma- 
bà-la, một ma-bà-la ma-bà-la là một sa-la na, 
một sa-la na sa-la na là một bột-la-ma-na, một 
bột-la-ma-na bột la-ma-na là một vI-g1à-ma, một 
vi-elà-ma vi-già-ma là một ô-ba-bạt-ba, một ô- 
ba-bat-ba ố-ba-bạt-ba là một nhĩ-lý-nê-xả, một 
nhĩ-lý-nê-xả nhĩ-lý-nê-xả là một a-sai-da, một a- 
sai-da a-sai-da là một tam-mỗ-đà, một tam-mỗ- 
đà tam-mỗ-đà là một a-bạn-đa, một a-bạn-đa a- 
bạn-đa là một a-phược-ma-na, một a-phược-ma- 
na a-phược-ma-na là một ưu-bát-la, một ưu-bát- 
la ưu-bát-la là một ba-đầu-ma, một ba-đầu-ma 
ba-đâu-ma là một tăng-kỳ, một tăng-kỳ tăng-kỳ 
là một a-bà-kiệm-nh1-da, một a-bà-kiệm-nhỊ-da 
a-bà-kiệm-nh1-da là một nghiệt-đình, một nghiệt- 
đình nghiệt-đình là một a-tăng-kỳ. một a-tăng-kỳ 
a-tăng-kỳ là một a-tăng-kỳ chuyên, một a-tăng- 
kỳ chuyền a- tăng- -kỳ chuyên là một vô lượng, 
một vô lượng vô lượng là một vô lượng chuyền, 
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một vô lượng chuyền vô lượng chuyền là một vô 
biên, một vô biên vô biên là một vô biên chuyền, 
một vô biên chuyền vô biên chuyên là một vô 
đẳng, một vô đăng vô đẳng là một vô đẳng 
chuyên, một vô đắng chuyển vô đăng chuyển là 
một bất khả số, một bất khả số bât khả sô là một 
bất khả số chuyển, một bất khả số chuyên bất 
khả số chuyền là một bất khả xưng, một bất khả 
xưng bất khả xưng là một bất khả xưng chuyển, 
một bất khả xưng chuyển bất khả xưng chuyên là 
một bất khả tư, một bất khả tư bất khả tư là một 
bất khả tư chuyền, một bất khả tư chuyền bất khả 
tư chuyển là một bất khả lượng, một bất khả 
lượng bất khả lượng là một bất khả lượng 
chuyền, một bất khả lượng chuyền bất khả lượng 
chuyên là một không thê nói, một vô lượng vô 
lượng là một không thể nói chuyển, một không 
thể nói chuyên không thể nói chuyển là một vô 
lượng vô lượng, đây còn một vô lượng vô lượng 
là một vô lượng vô lượng chuyền. 

Thiện nam! Ta lại đem phương pháp biết 
toán số của Bô-tát này, phân biệt tính toán, biết 
được số hạt cát nhiều ít trong sa mạc vô số do- 
tuần; cũng có khả năng tính toán, biết thứ tự sự 
thành lập nhiêu cách khác nhau, của những thế 
giới trong tận hư không khắp mười phương: 
cũng có khả năng tính toán, biết được đủ các giới 
hạn lớn, nhỏ, rộng, hẹp và tên gọi không đông 
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của tất cả thê giới trong mười phương, như tên 
các kiếp, danh hiệu các Đức Phật, tên các pháp, 
tên các sự thật, tên các nghiệp, tên các vị Bồ-tát, 
tên các chúng sinh, tật cả đêu hiểu biết thông 
suốt không trở ngại. 

Thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn ánh sáng trí 
đại thân thông về tât cả công xảo này. Còn như 
các Đại Bồ- tát; có khả năng biết số lượng và tên 
gọi của tật cả chúng sinh; có khả năng biết số 
lượng, phẩm loại và tên gọi của tất cả pháp; có 
khả năng biết sỐ lượng thời gian và tên gọi ba 
đời của kiếp số; có khả năng biết số lượng và 
danh hiệu các Đức Phật; có khả năng biết số 
lượng và danh hiệu của các Bô-tát; cũng có khả 
năng tính toán đề biết được: thứ tự sự nhiễm tịnh 
và thành hoại nối tiếp nhau của tật cả thế gIỚI; 
thứ tự nối tiếp nhau của tất cả thời gian, ngày, 
tháng, năm, kiếp; các Đức Phật tuân tự xuât hiện 
và danh hiệu của các ngài; các Đức Phật tuân tự 
nối tiệp nhau chuyên pháp luân; các Bô-tát tuân 
tự nôi tiếp nhau phát tâm hành đạo; các Bôồ-tát 
tuân tự nôi tiếp nhau làm thành thục chúng sinh; 
các chúng sinh tuân tự nỗi tiếp nhau tạo nhân 
nghiệp; các chúng sinh tuân tự liên tục chịu thọ 
quả báu. Như thê, cho đến các danh và tướng 
cũng tuân tự nỗi tiếp nhau XOay vẫn, phát sinh 
duyên khởi vô tận. Thế nên, Bô-tát đắc pháp 
môn toán số tự tại, phải làm đại lợi ích cho mình 
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và người, phải có khả năng giúp cho chúng sinh 
tùy thuận am hiểu, tuân tự thành thục giải thoát 
hoàn toàn. Nhưng ta làm sao có thể nói hết công 
đức ấy, chỉ những việc làm â ây, nêu cảnh giới ây, 
hiện năng lực thù thăng ấ Ấy, bàn luận về sở thích 
ẤY, tuyên dương trợ đạo ây, phát đại nguyện ây, 
xiên dương diệu hạnh ây, diễn thuyết những độ 
Ấy, khen ngợi sự thanh tịnh â ây và mở thông ánh 
sáng trí tuệ thù thăng ây. Vì vậy, những công 
đức của Bô-tát, cho đến một phân nhỏ còn không 
thể biết, nói gì là biết hết biến đại công đức, oal 
thân thăng diệu của tật cả chư Phật, viên mãn kết 
quả Ba-la-mật và đồng báu phước trí của tất cả 
chư Phật, chứng ngộ pháp giới của chư Phật như 
đèn sáng tỏ không ngại, diễn thuyết giáo pháp tự 
tại thanh tịnh rộng lớn của chư Phật, hiện bày 
diệu dụng trong cảnh giới định sâu xa, tối thăng 
của chư Phật, thông đạt pháp môn giải thoát thần 
thông trí sáng của chư Phật! 

Thiện nam! Ở phương Nam có một thành, tên 
Hải biệt trụ, ở đó có vị Ưu-bà-di tên là Biện Cụ 
Túc. Ông đến thỉnh vẫn vị ấy: “Bồ- tát làm thế 
nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát.” 

Nghe Thiện tri thức nói vậy, Thiện Tài hết 
sức vui mừng, sinh tâm tôn kính, đạt được tâm 
báu tin tưởng thích thú hiếm có, thành tựu tâm 
rộng lớn làm lợi ích cho chúng sinh, có khả năng 
thây hết các Đức Phật tuân tự ra đời: Đản sinh, 
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thành đạo, thuyết pháp, nhập Niết-bàn, thanh 
tịnh, tối thắng, viên mãn, hoàn toàn, ngộ nhập trí 
tuệ vi diệu sâu xa; tùy nghi hiện thân khắp cảnh 
giới, biết rõ cảnh giới khác nhau trong ba đời, 
đạt được tạng đại công đức vô tận, phóng ra ánh 
sáng đại trí tuệ tự tại, mở khóa cửa thành tam 
hữu, hướng về Bồ-đề trọn vẹn của trí Phật, đảnh 
lễ sát chân VỊ ây, nhiễu quanh vô số vòng, chiêm 
ngưỡng, quyên. luyễn rồi từ giã ra đi. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài tùy thuận tư duy 
lời dạy của Thiện tri thức, quản sát chánh niệm 
và hết sức khát ngưỡng, tâm không thấy đủ hoặc 
nhằm chán, giông như biển cả tiệp nhận trận 
mưa lớn và nuốt chửng các dòng sông: rôi suy 
nghĩ: “Lời dạy của Thiện tri thức như mặt trời 
mùa xuân, làm sinh trưởng rễ mầm của tất cả 
thiện pháp; lời dạy của Thiện tri thức như vâng 
trăng tròn mùa thu, ai được ánh sáng chiếu đến, 
thân ý đều có cảm giác mát mẻ; lời dạy của 
Thiện trì thức như núi Tuyết vào mùa hạ, có khả 
năng dứt trừ khát và nóng bức cho các loài cầm 
thú; lời dạy của Thiện tri thức như mặt trời trên 
ao thơm có khả năng làm nở bung tất cả các hoa 
sen thiện tâm; lời dạy của Thiện tri thức như 
vừng mặt trời tròn đang chuyển soi đường cho 
chúng sinh đến chỗ pháp bảo; lời dạy, của Thiện 
tri thức như cây Diêm-phù sai quăn vô sô những 
hoa quả phước trí; lời dạy của Thiện tri thức như 
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Đại Long vương, tự tại giăng mây tuôn mưa diệu 
pháp; lời dạy của Thiện tri thức như núi Diệu 
cao, tích chứa đủ các công đức vô lậu, cõi trời 
Tam thập tam trang nghiêm trụ trên ây; lời dạy 
của Thiện tri thức như trời Đề Thích, các chư 
Thiên có công đức củng nhau vây quanh tạo khả 
năng phá được quân A-tu-la ái kiên”. 

Đông tử tư duy như thế, thong thả tiến về 
phía trước, đến thành Hải trụ, tìm kiếm vị Ưu- 
bà-di ây khắp nơi. Lúc này mọi người ở đây bảo 
Thiện Tài: 

-Thiện nam! Vị Ưu-bà-di ấy hiện đang ở nhà 
bên trong thành này. 

Nghe rôi, Thiện Tài liền đến cửa thành, đứng 
chắp tay: Trông thây ngôi nhà của vị ấy rộng rãi, 
tráng lệ, trang nghiêm đủ cách, tường. bằng các 
báu bao bọc xung quanh, bốn mặt đều có cửa 
trang nghiêm bằng báu. Thiện Tải bước vào, 
thây vị ây ngôi trên bảo tòa, tuối xuân sung mãn, 
dung mạo xinh đẹp, xõa tóc, không dùng đến hoa 
và anh lạc, mặc y phục tơ trăng, tỏa ánh sảng đặc 
biệt, ai cũng thích ngắm. Ngoại trừ Phật và Bỏ- 
tát, ngoài ra không ai có thể sánh kịp, có tâm 
rộng rãi và oai lực lớn, làm cho các chúng sinh 
thây, nghe gân gũi, đều tôn trọng quý kính. 
Trong nhà này, có trải mười ức tòa, hơn hắn số 
tòa ở khắp cõi trời và người, đều tạo thành từ 
nghiệp lực của Bô-tát. Trong nhà, không có đô 
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ăn, thức uống, y phục và những vật dụng để 
trang nghiệm, chỉ đặt một bình nhỏ ở trước nhà. 
Còn có mười ngàn đông tử vây quanh, thân trang 
SỨC bằng các thứ báu đẹp, giọng nói hòa nhã, 
đứng hâu hai bên, chiêm ngưỡng phụng sự, tâm 
không mệt mỏi; thân tỏa hương thơm, xông khắp 
nội thành và khắp cả hư không. Toàn thể trời 
người, nghe mùi hương â ây, đêu không còn thoái 
chuyền tâm Bồ- đề. Những chúng sinh khác, gặp 
mùi hương â Ấy, thân tâm nhu hòa, không phẫn nộ, 
không kết oán, không keo kiệt, ganh t¡, dua nịnh, 
không xúc xiêm, không tham ái, không sân hận, 
không dối trá, không hèn hạ, không ngạo mạn, 
không tà vạy, không chướng ngại, không chấp 
trước, trụ tâm bình đắng, khởi tâm đại Bi, phát 
tâm lợi ích, an trú tâm luật nghĩ, xa tâm tham 
cầu. Nghe đến tiếng của vị ây, thì hết sức vui 
mừng; thây được thân của vị ây, thì không còn 
tham nhiễm. 

Bây giờ, Thiện Tài bước đến phía trước, đảnh 
lễ sát chân vị Ưu-bà-di, đi nhiễu quanh phía 
phải, đứng chắp tay cung kính, thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây, con đã phát 
tâm Vô thượng Bô-đê, nhưng chưa biết Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát. 
Con được nghe nói, Thánh giả khéo léo dạy dõ, 
xin từ bi thuyết giảng cho con. 

VỊ ây nói: 
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Này thiện nam! 'Ta đạt được môn giải thoát 
Tạng phước đức trang nghiêm vô tận của Bỏ-tát. 
Trong một cái bình nhỏ như thế, cũng có khả 
năng sinh ra các thứ ăn, uông, ngon, bô dưỡng, 
đây đủ màu sắc hương vị đậm đà, đáp ứng tùy 
theo những nhu câu của các chúng sinh. Thiện 
nam! Ta làm ra các món ăn từ trong bình nhỏ 
này, nhưng giả sử có trăm chúng sinh, ngàn 
chúng sinh, trăm ngàn chúng sinh, ức chúng 
sinh, trăm ức chúng sinh, ngàn ức chúng sinh, 
trăm ngàn Ức chúng sinh, triệu chúng sinh cho 
đến vô lượng vô lượng chúng sinh. GIả sử chúng 
sinh nhiều như số cực vi trần của cõi Diêm-phù- 
để, chúng sinh nhiều như số cực vi trân trong 
bốn đại châu, chúng sinh nhiêu như số cực vi 
trần của giới tiểu thiên, thê giới trung thiên, thê 
giới đại thiên; cho đến chúng sinh nhiều như số 
cực vi trần trong vô lượng vô lượng cối Phật. 
Cả sử chúng sinh nhiêu như số cực vi trần trong 
tất cả thế giới khắp mười phương thì cũng đều 
đáp ứng đây đủ theo nhu câu của họ, để họ dứt 
hết đói khát, an lạc thân tâm và tăng trưởng trí 
tuệ. Nhưng món ăn, thức uỗng nảy, không bao 
giờ hết, cũng không bớt đi. Chắng những tạo 
món ăn, thức uống mà còn có khả năng tạo đủ 
loại ø1ường, tòa ngồi, đủ loại dụng cụ, đủ loại 
sâm lụa, đủ loại y phục, đủ loại xe, đủ loại cờ 
phướn, đủ loại lọng báu, đủ loại vòng hoa, đủ 
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loại anh lạc, đủ loại ngọc báu, đủ loại hương bôi, 
đủ loại hương viên, đủ loại hương xoa, đủ loại 
hương đốt hương trầm cho đến đủ loại vật dụng 
riêng tư như pháp. Ai đến cũng sẵn lòng đón 
nhận, cung cấp, không phân biệt sang hèn, giàu 
nghèo; đáp ứng đây đủ theo nhu câu. Đối với ta, 
họ đều sinh tâm tôn trọng, cung kính, vui thích, 
thuận hợp. 

Thiện nam! Giả sử toàn thể chúng sinh, trong 
một thế giới ở phương Đông, tu tập pháp Thanh 
văn, Độc giác; ăn cơm của ta, rôi đều chứng quả 
vị Thanh văn, Độc giác và trụ ở thân cuôi cùng: 
tuân tự như thê, tất cả chúng sinh trong một thê 
gIỚI, ngàn thê giới, trăm ngản thể giới, ức thế 
giới, trăm ức thế gIỚI, trắm ngàn ức thê GIỚI, 
trăm ngàn ức triệu thế giới. Diêm-phù- -đề sÔ cực 
vi trần thê giới, bốn đại châu SỐ CỰC VI trần thế 
giới, tiểu thiên thế giới SỐ CỰC vI trần thế giới, 
trung thiên thê giới SỐ CỰC VI trần thế giới, đại 
thiên thế giới số cực vi trân thê gIỚI, cho đến vô 
lượng vô lượng cõi Phật số cực vi trân thê giới 
mà trong đó tât cả chúng sinh đều tu tập pháp 
của hàng Thanh văn, Độc giác; ăn thức ăn của ta; 
rôi đêu chứng quả Thanh văn và Bích-chi-phật, 
trụ ở thân cuôi cùng. Các phương Nam, Tây, Bắc 
bốn góc trên dưới cũng thê. 

Thiện nam! Như có các vị Bỏ-tát, mạng thân 
cuối củng, ở trong một thê giới phương Đông, 
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cho đến ở thế giới sô cực vi trân trong vô lượng 
vô lượng cõi Phật, ăn thức ăn của ta, rôi đều đến 
đạo tràng Bỏ-đê tôi thắng hàng phục quân ma, 
thành Đăng chánh giác. Bồ-tát mang thân cuỗi 
cùng trong một thê giới cho đến vô lượng vô 
lượng cõi Phật số CỰC VI trần thế giới ở các 
phương Nam, _ Tây, Bắc bốn góc trên dưới; ăn 
cơm của ta, rồi đến đạo tràng Bồ- đề tối thắng, 
hàng phục quân ma, thành Đăng chánh giác. 
Thiện nam! Ông có thấy mười ngàn đông nữ 
quyến thuộc của ta đây chăng? 

Đáp: 

-Dạ thấy! 

Uu-bà-di nói: 

Thiện nam! Hiện nay ta có trăm vạn a- tăng- 
kỳ Bồ-tát quyền thuộc, đứng đầu là mười ngản 
đông nữ này. Họ đều cùng ta tu một hạnh, cùng 
một đại nguyện, cùng một thiện căn, cùng một 
đạo xả ly, cùng một kiến giải thanh tịnh, cùng 
một niêm tin thanh tịnh, cùng một ý nghĩ thanh 
tịnh, cùng một chí hướng thanh tịnh, cùng một 
trí thanh tịnh, cùng một sự giác ngộ, cùng làm 
thanh tịnh các căn, cùng một tâm phô biến, cùng 
một tâm rộng rãi, cùng đạt đến một cảnh gIỚI, 
cùng chứng một lý, cùng hiểu chắc chắn, cùng 
thông đạt pháp, cùng một màu sắc tươi đẹp, cùng 
có vô lượng năng lực, cùng hết sức tính tấn, 
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cùng một âm thanh chánh pháp, cùng một âm 
thanh tùy chủng loại, cùng một âm thanh thanh 
tịnh, cùng một âm thanh bậc nhất, cùng khen 
ngợi công đức, cùng đời sống thanh tịnh, cùng 
một quả báu tốt đẹp, cùng một tâm Từ rộng lớn, 
cùng một tình thương bao la, cùng cứu hộ khắp, 
cùng làm thành thục khắp, củng làm sạch nghiệp 
tự thân, tùy duyên ứng hiện, ai thấy cũng hoan 
hỷ; cùng thanh lọc nghiệp nơi lời nói, đem pháp 
tự tại, tuyên thuyết giảng dạy, thích ứng với đời; 

cùng có khả năng đến khắp các đạo tràng của 
chư Phật; cùng có khả năng đến khắp chỗ của tất 
cả chư Phật, phụng sự cúng dường: cùng hiện 
một trí giác, hiểu toàn bộ những pháp môn khác 
nhau của chư Phật; cùng được an trụ vào phẩm 
hạnh thanh tịnh của tật cả Bô-tát. Thiện nam! 
Mười ngàn đồng nữ ây, chỉ trong một niệm, có 
thể đem thức ăn này, đến khắp mười phương, 
cúng dường tất cả Đại Bô-tát, trụ ở thân cuôi 
cùng và các hàng Thanh văn. Độc giác; cho đến 
đi tới khắp chỗ các ngạ quỷ, ở khắp thế giới 
trong mười phương, dứt trừ đói khát và giúp cho 
họ được no đủ. Thiện nam! Mười ngàn đồng nữ 
này, lại thường đem thức ăn của ta, đến cõi chư 
Thiên làm cho thức ăn của chự Thiên được sung 
túc; cũng đem đến cho loài rồng, làm cho thức 
ăn của chúng cũng được sung túc; cho đến cũng 
thường đem tới cho loài người và phi nhân tủy 
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theo nhu câu của họ, mà cấp cho những món ăn 
thức uống thích hợp giúp họ được no đủ. Nhưng 
trong bình của ta chưa bao giờ giảm bớt chớ 
đừng nói là hết. 

Thiện nam! Hãy đợi chốc lát, rồi ông sẽ thấy. 
Nói vừa dứt lời, Thiện Tài liền thây vô lượng 
chúng sinh, từ bốn cửa vào. Họ đều do bản 
nguyện của Uu-bà-di mời đến. Mọi người đến 
đủ, trải tòa cho họ ngồi, rôi tùy theo nhu câu, mà 
cung cấp đầy đủ các thức ăn cho đến các vật 
dụng hảo hạng, làm cho các chúng sinh vui vẻ 
thích thú và an ồn, cùng chảo hỏi lẫn nhau, mà 
những thứ ấy ra từ trong bình này không giảm, 
không hết. Thực hiện pháp thí xong, Uu-bà-di 
nói với Thiện Tài: 

-Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
tạng phước đức trang nghiêm vô tận của Bồ-tát 
này. Còn như các vị Đại Bô-tát có tạng phước 
đức Đại trang nghiêm vô tận, sâu xa, không đáy, 
giông hệt như biến cả, rộng lớn không bờ bên 
như hư không; làm mãn nguyện chúng sinh như 
bảo châu như ý; nhu câu thành tựu như đồng báu 
lớn; bảo hộ tất cả như núi Luân vi; làm tăng 
trưởng các thiện căn như trận mưa lớn; giữ gìn 
tạng pháp như ô khóa cửa; Tổng trì toàn bộ pháp 
bảo giông như núi Diệu cao; phá bóng tôi vô 
minh như đốt đuốc, che khắp chúng sinh giông 
như lọng cao nhưng ta làm sao biết và nói hết 
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công đức và hạnh của các vị ây. 

Thiện nam! Ở phương Nam, có một thành tên 
Đại hữu, nơi đó có vị trưởng giả, tên là Cụ Túc 
Trí. Ông đến thỉnh vẫn vị ấy: Bồ- tát làm thê nào 
để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 

Bấy ĐIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
vị ây, nhiễu quanh vô sô vòng, chiêm ngưỡng 
lưu luyến, từ giã ra đi. 

Lúc ây, Đồng tử Thiện Tài đã được môn giải 
thoát tạng Phước đức trang nghiêm vô tận của 
Bỏ-tát, liên tư duy lại biến đại phước đức ấy, 
quán sát phước đức như hư không â ây, hướng tới 
phước đức quy tụ ây, lên núi phước đức â Ấy, thầu 
nhiếp tạng phước đức ấy, uống nước suôi phước 
đức ây, bơi trong, hồ phước đức ấy, làm sạch bãi 
phước đức ấy, thấy kho phước đức â ây, nhập vào 
giáo pháp phước đức ấy, mở mắt phước đức â ây, 
đi trên đường phước đức ây, øleo trông phước 
đức ấy, thong thả tiến đến thành Đại hữu, Đồng 
tử hỏi thăm cư sĩ Minh Trí khắp nơi, đem tâm 
khát ngưỡng Thiện tri thức, chuyên tâm tưởng 
nhớ không gián đoạn Thiện tri thức, ý nguyện 
kiên cỗ mến mộ Thiện tri thức, luôn khát khao 
tìm cách câu gặp các Thiện tri thức, chuyên cần 
mạnh mẽ, muốn được hâu cận Thiện tri thức, 
nương Thiện tri thức để tu tập tâm mình; biết 
răng mình nhờ chỗ nương tựa Thiện tri thức, cho 
nên có khả năng viên mãn các điều thiện; nhờ 
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chỗ nương tựa Thiện tri thức; cho nên có khả 
năng phát sinh các phước; nhờ chỗ nương tựa 
Thiện trì thức, cho nên có khả năng phát sinh các 
phước; nhờ chỗ nương tựa Thiện tri thức; cho 
nên có khả năng phát triển các hạnh; nhờ chỗ 
nương tựa Thiện tri thức; cho nên khỏi phải nhờ 
người khác dạy bảo; do đó mình có thê phụng sự 
tật cả bạn bè; nhờ chỗ nương tựa Thiện tri thức, 
nên được thanh tịnh các căn của tất cả Bô-tát. 
Đông tử tư duy như thế rôi, thì thiện căn phát 
triển, chí nguyện vững chắc, gốc đức lan tỏa, 
tình thương cao cả rộng lớn, gân gũi Nhất thiết 
trí, đầy đủ hạnh Phổ hiên, chiêu sáng vảo tất cả 
chánh pháp của chư Phật, tăng trưởng hạnh 
nguyện của tất cả Bồ-tát, sáng ngời trí quang 
mười lực của Như LaI. 

Bấy giờ, Thiện Tài thây các cư sĩ ấy đang 
ngồi trên đài thất bảo, giữa ngã tư phô, thuộc nội 
thành, ở trên tòa đầy các báu trang nghiêm. Tòa 
này xinh đẹp, thân tòa làm băng vô sô ngọc như 
ý bảo vương sáng ngời, chân tòa làm băng các 
loại kim cương và Ma-ni đề thanh, lưới châu và 
các dây báu đan chéo nhau, dùng báu ma-ni Vô 
cầu tạng đề trang sức. 

Lại dùng năm trăm hình tượng báu, đẹp đẽ 
trang nghiêm, trải vải báu của cõi trời, dựng cờ 
phướn cõi trời, giăng lưới báu lớn, phủ trướng 
báu lớn, lọng báu băng vàng Diêm-phù-đản, cán 
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băng báu lưu ly để người cầm ghe bên trên: Quạt 
làm băng lông cánh ngông chúa. Phất trần bằng 
lông đuôi của bò trắng: toàn thể đêu trang 
nghiêm bằng báu lưu Ly cấu, được các đồng tử 
cõi trời cầm, đứng đầu hai bên; xông các loại 
hương thơm, mưa các loại hoa trời, ngày đêm 
thường tấu năm trăm loại nhạc, âm thanh tuyệt 
diệu, hay hơn cả nhạc trời; những chúng sinh 
được nghe đều vui thích; lại có mười ngàn quyên 
thuộc vây quanh, sắc tướng đoan nghiệm, mọi 
người đêu thích nhìn, trang sức bằng các vật 
nghiêm sức của cõi trời nhưng vượt hơn hăn cả 
trời người, tối thắng không ai sảnh kịp; đã thành 
tựu chí nguyện của Bỏ-tát; đều đã trông thiện 
căn với cư sĩ từ xưa, đứng chiêm ngưỡng hai bên 
chờ làm theo sự hướng dẫn của vị ây. Lúc ấy, ở 
chỗ của cư sĩ, tât cả chúng sinh trong thành này 
và chúng trời trên hư không đều phát sinh tâm 
tùy thuận, trìu mến, ưa thích rồi dùng những, tâm 
này mà tùy thuận mến mộ Thiện tri thức, rôi lập 
tức lấy tất cả mây hoa câu-tô-ma báu đẹp của cối 
trời, tuôn mưa hoa xuống khắp nơi. Những vị 
trời người này, từ xưa cũng đã cùng cư sĩ trồng 
thiện căn thanh tịnh. 

Khi thấy sự việc như thế, Thiện Tài đến đảnh 
lễ sát chân vị ấy, nhiễu quanh vô số vòng, rôi 
đứng chắp tay thưa: 

Bạch Thánh giả! Con phát tâm Vô thượng 
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Bồ-đề là vì tạo lợi lạc cho các chúng sinh, g1úp 
tất cả chúng sinh diệt trừ nạn khổ, giúp tât cả 
chúng sinh hoàn toản an lạc, giúp tất cả chúng 
sinh ra khỏi biến sinh tử, giúp tất cả chúng sinh 
nhập đảo pháp bảo, giúp tất cả chúng sinh làm 
khô sông ái, giúp tất cả chúng sinh đại Từ bị, 
giúp tất cả chúng sinh bỏ hắn tham đắm, gIúp tật 
cả chúng sinh khao khát trí Phật, giúp tât cả 
chúng sinh vượt khỏi đông hoang sinh tử, giúp 
tật cả chúng sinh yêu thích công đức thù thắng 
của chư Phật, giúp tất cả chúng sinh ra khỏi 
thành tam giới, giúp tất cả chúng sinh vào thành 
Nhất thiết trí. Vì những lợi ích như thế, nên con 
phát tâm Vô thượng Bô-đê, nhưng con chưa biệt 
Bồ-tát làm thế nào để học hạnh Bồ-tát, làm thế 
nào đề tu đạo Bô-tát, để có khả năng nhiếp hộ tất 
cả chúng sinh, làm nơi nương tựa cho các chúng 
sinh. Con nghe nói Thiện tri thức khéo léo dạy 
bảo, xin Thánh giả chỉ dạy cho conl 

Cư sĩ nói: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Chỉ vì 
muốn có khả năng làm lợi ích như thế, mà ông 
phát tâm Vô thượng Bỏ-đê! 

-Thiện nam! Phát tâm Vô thượng Bồ-đề là 
người khó có được. Ai có thể phát tâm, thì chính 
người ấy có khả năng cầu hạnh Bồ-tát, tâm 
không thoái chuyên; gặp Thiện tri thức, tâm 
không biết đủ hoặc nhàm chán; thân cận Thiện 
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tri thức, tâm không mỏi mệt, hầu cận Thiện tri 
thức, tâm không phiên muộn; cúng dường Thiện 
tri thức, trọn đời không thoái chuyên; tưởng nhớ 
Thiện trí thức, không lúc nào nguôi; khát 
ngưỡng Thiện tri thức không thể tạm dừng: cần 
gặp Thiện tri thức không thể tạm dừng: thực hiện 
lời dạy của Thiện tri thức; chưa từng biếng trễ: 
tuân theo Thiện tri thức; tâm không có lầm lỗi. 
Thiện tri thức là người có oal lực lớn, khó được 
gân gũi, hầu hạ, cúng dường. Người nào có thể 

cung cấp, hâu hạ, chiêm ngưỡng, lễ bái, khen 
ngợi, tâm không buôn phiên, thì sẽ được đầy đủ 
tât cả công đức, không bị độc của phiền não làm 
loạn tâm mình. 

Thiện nam! Ông có thây mười ngàn quyến 
thuộc chúng hội của ta đây không? 

Đáp: 

-Dạ thấy! 

Cư sĩ nói: 

—Thiện nam! Ta đã giúp cho họ phát tâm Vô 
thượng Bồ-đề, sinh vào nhà Như Lai, tăng 
trưởng bạch pháp, an trụ vào vô lượng các Ba-la- 
mật, học mười Lực của Phật, xa hạt giông thế 
gian, trụ hạt giỗng Như Lai, phá bánh xe sinh tử, 
chuyên bánh xe chánh pháp, đóng bít nẻo ba ác, 
đi trên con đường chánh pháp. Những hạnh Bồ- 
tát như thể, đều thành tựu và đều có khả năng 
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cứu hộ tất cả chúng sinh. 

Thiện nam! Ta được môn giải thoát phát sinh 
tạng phước đức tùy ý. Toàn thể chúng sinh ai có 
nhu câu sì đều được mãn nguyện. Như cần ăn 
cho ăn, cần uống cho uống, cho đến các loại y 
phục anh lạc, tràng hoa, nhung lụa, hương đột, 
hương bột, hương xoa, vàng bạc, trân châu, các 
loại báu quý giá và lạ, các loại cờ phướn, các 
loại lọng báu, các loại phòng ô ốc, các dụng cụ để 
ngôi, năm; các loại đèn đuốc, thuốc thang cung 
câp cho người bệnh, đủ loại tàu bè, voi ngựa, xe 
cộ, trâu dê, người hầu Và các cận vệ. Tất cả các 
vật tư hữu trong đời sông như thế đều được ban 
cho; còn có thê ban cho mão trời và đồ báu để 
trang sức, ban cho cả minh châu trên búi tóc, cho 
đến vợ yêu, con quý, mắt, tai, mũi, lưỡi, da 
bụng, thịt xương, tủy, tay chân, thân thê. Tùy 
theo nhu câu của người đến xin đều cung cấp đủ, 
không, phân biệt tốt, xâu, sang, hẻn, giàu, nghèo; 
cho đến việc phải thuyết diệu pháp chân thật để 
giúp họ tu chứng viên mãn cứu cánh. 

Thiện nam! Chờ chốc lát nữa, ông sẽ thây 
điều đó. Nói vừa dứt lời, có vô lượng chúng 
sinh, từ các phương, các thế ØIỚI, CắC HưỚcC, các 
thành âp, các xóm làng, các địa phương, hình thê 
và chủng loại khác nhau, cảm xúc khác nhau; 
hạng ây có vô lượng, đều nhờ vào nguyện lực từ 
xưa của Bôồ-tát mà tụ hội vê. 
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Biết các chúng đã vân tập, bây giờ cư sĩ mới 
uán sát khắp nơi, buộc niệm trong khoảnh khắc, 
rồi nhìn lên hư không. Tùy theo nhu câu của họ, 
mà các vật dụng từ hư không nỗi tiếp rơi vào tay 
của Cư sĩ, rôi tùy theo những sự mong cầu của 
chúng hội, mà ngài trao tận tay để họ được đây 
đủ. Mãn nguyện rôi, hỗ hết sức vui mừng, thân 
sắc tươi nhuận, tâm ý nhu hòa, đủ sức tiếp nhận 
sự giáo hóa, đến lúc đó, mới thuyết giảng các 
diệu pháp cho họ. Người no đủ các thức ăn ngon 
thì thuyết giảng các môn phước tích tập diễn 
thuyết các hạnh thoát khỏi bần cùng, diễn thuyết 
các hạnh giàu có của cải cam lỗ, diễn thuyết 
hạnh hết sức tôn trọng pháp trí, diễn thuyết hạnh 
thân tướng tốt trang nghiêm, thành tựu oal đức, 
chinh phục ma oán, thành tựu hạnh pháp hỷ thực 
và thiên duyệt thực, thành tựu tăng trưởng hạnh 
khó khuất phục, khéo có thể liễu đạt hạnh vô 
thượng thực, làm cho đạt được pháp môn thành 

tựu trọn vẹn thân sắc và sức lực mạng sôn 

Người được đây đủ thức uống ngon thì thuyết 
pháp, làm cho họ rời bỏ khát ái nơi sinh tử, thích 
thú quả vị Phật, thâm nhập pháp vị. Người được 
đây đủ các món ngon hảo hạng thì thuyết pháp, 
làm cho họ đều đây đủ pháp vị sung mãn, chứng 
đặc trung thượng vị của Như Lai. Người được 
đây đủ tàu thuyên và xe cộ thì thuyết pháp môn 
xuất ly, làm cho họ đều vượt khỏi biên cả sinh 
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tử, lái được xe Đại thừa tôi thắng vô thượng. 
Người được đây đủ các loại y phục thi thuyết 
pháp, giúp họ đạt được thanh tịnh không hồ thẹn 
về y phục, cho đến nước da màu hoàng kim và 
diệu tướng thanh tịnh của Như Lai. Tât cả các 
vật dụng trong đời sông như thế đều tùy ý cho 
họ, aI cũng có phân, kê đó, mới thuyết pháp phù 
hợp với căn cơ cho mọi người. Tùy theo khả 
năng mà họ đều ngộ nhập pháp môn trí tuệ thanh 
tịnh Võ thượng. Nghe pháp xong mọi người đều 
trở về chỗ ở của mình. 

Chỉ bày cảnh giới giải thoát bất tư nghì của 
Bồ-tát cho Đồng tử Thiện Tài xong, cư sĩ bảo: 

-Này thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải 
thoát tạng phước đức phát sinh tùy ý này. Còn 
như các Đại Bô-tát thành tựu bàn tay báu, che 
khắp tất cả thê giới trong MƯỜI phương, để cúng 
dường các Đức Phật và bố thí khắp các chúng 
sinh; dùng sức tự tại, nồi mây báu nhiêu màu 
sắc, tuôn mưa báu nhiêu màu sắc. Đó là: Anh lạc 
nhiều mảu, mão báu nhiều màu, vòng hoa nhiêu 
màu, y phục thế tục nhiêu màu, pháp y nhiêu 
màu, vật dụng để trang nghiêm nhiều màu, hoa 
đẹp nhiều màu, hương thơm nhiều màu, hương 
xoa nhiêu màu, hương bột nhiều màu, lâu đài 
nhiêu màu, long báu nhiều màu, cờ phướn nhiều 
màu, nhạc cụ nhiêu màu, âm thanh tuyệt diệu đề 
ca ngơi Phật pháp; cho đến các vật dụng trong 
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đời sông, khắp chỗ ở của các chúng sinh, đây 
khắp tất cả đạo tràng nơi cõi Phật, đêu để cúng 
dường các Đức Phật, cũng để làm thành thục 
khắp tật cả chúng sinh. Nhưng ta làm sao có thê 
biết và nói hết các công đức và sức thần thông tự 
tại của các vị ây. 

Thiện nam! Ở phương Nam này, có một 
thành lớn, tên gọi là Cung sư tử. Nơi đó có vị 
trưởng giả tên là Tôn Pháp Bảo Kê. Ông hãy đến 
đó thỉnh vẫn: Bồ-tát làm thế nào để học hạnh 
Bồ-tát và tu đạo Bô-tát. 

Lúc ây, Đồng tử Thiện Tài vui mừng phấn 
khởi và lây làm vui sướng: biết răng mình nhờ 
tất cả Thiện tri thức, nên mới được công đức 
viên mãn. Tôn trọng, khiêm nhường, cung kính 
Thiện trì thức, đúng pháp của người đệ tử. Nghĩ: 
“Nhờ vị cư sĩ này khai ngộ, nên ta được nghe 
giáo pháp hy hữu. Do tư duy như thế, nên luôn 
luôn thương tưởng đến phút giây gặp Thiện tri 
thức, một lòng một dạ tôn trọng Thiện trị thức, 
thường ưa tiếp nhận và thực hiện lời dạy của 
Thiện trị thức, định tính theo lời của Thiện trì 
thức, quý kính bậc Thiện tri thức, thì lần lược 
tăng sự thù thăng, thờ Thiện tri thức tâm không 
thoái chuyền, đảnh lễ sát chân vị Ấy, nhiễu quanh 
vô sô vòng, chiêm ngưỡng, rôi từ giã ra đi. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 11 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


` Š A § : 
PHO HIEN HẠNH NGUYEN (PHAN 11) 


Lúc ở chỗ cư sĩ, nghe môn giải thoát sâu xa 
này rồi, Đồng tử Thiện Tài chí thú tu tập không 
giản đoạn, bơi trong biển phước đức ây, làm 
sạch ruộng phước đức ấy, hướng đến bến phước 
đức ây, trồng lên núi phước đức ấy, mở kho 
phước đức ây, chuyền bánh xe phước đức ấy, 
quán, chiếu pháp phước đức ấy, gieo nhân phước 
đức ây, sinh năng lực phước đức ây, tăng uy thế 
phước đức ấy, làm lớn tâm phước đức ây, liễu 
ngộ môn phước đức ây; rồi lần lượt đến cung 
thành Sư tử tìm kiếm Trưởng lão Bảo Kê khắp 
nơi. Trông thây vị ấy Ở trong chợ, đồng tử liên 
đến đảnh lễ, nhiễu quanh vô số vòng, rồi đứng 
trước chắp tay thưa: 

Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng con chưa biết Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát? 
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Lành thay, Thánh giả! Xin Ngài nói cho con về 
đạo của các Bồ-tát, con nương vào đạo ây mà 
hướng đến Nhất thiết trí. 

Bây giờ, Trưởng giả nắm tay Thiện Tài dắt 
vào nhà chỉ chỗ ở của mình, rồi bảo đông tử: 

-Thiện nam! Ông hãy quán sát nhà cửa chỗ ở 
của ta! 

Thiện Tài liên quán sát khắp thây nhà cửa 
của vị này rộng rãi tráng lệ. Ở bốn mặt đều có 
mở hai cửa được làm bằng vàng Diêm-phù-đản, 
tường bằng bạch ngân bao bọc xung quanh, cung 
điện bằng pha lê trang nghiêm băng đủ các loại 
báu, lầu các làm băng ngọc lưu ly xanh, trụ bằng 
ngọc báu xa cử, cửa hông, cửa số, thêm, hiên, 
tam cập đều bằng các báu, trăm ngàn loại báu 
trang sức xen lẫn rất đẹp, ao báu bằng mã não 
chứa nước hương đây ấp, lan can bốn mặt đều 
bằng trân châu, vườn cây bằng đủ loại báu, khắp 
nơi thắng tắp, tòa Sư tử bằng châu ma-ni đỏ 
được trang nghiêm băng vô số báu xen lẫn, 
trướng bằng ma-ni vương Tỳ-lô-giá-na. Trước 
tòa này, hai bên có treo cờ ngọc ma-nI, ánh sáng 
rực rỡ, dùng lưới châu như ý Vương, nhiêu màu 
sắc, che bên trên. Trong nhà của vị ây, có ngôi 
lầu lớn cao đến mười tâng, mỗi tầng mở tám cửa. 
Thiện Tài bước vảo, rôi tuân tự quán sát; thấy 
tầng dưới cùng cung cấp đủ các thức ăn uông 
thượng hạng: tâng hai cung cấp những y báu và 
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các vật dụng; tâng ba cung cấp toàn những vật 
trang sức băng châu báu; tâng bỗn cung câp các 
thể nữ, có lời lẽ khéo léo hợp ý thân tộc và trang 
SỨC băng các trân bảo xinh đẹp: tầng năm hàng 
Bỏ-tát ngũ địa vân tập ở đó, đề diễn thuyết diệu 
pháp, giúp cho chúng sinh an lạc. Những người 
được cung cấp, a1 nầy đều được lợi lạc và thành 
tựu bậc luận tối thắng của Như Lai, môn Đà-la- 
ni, các biến Tam-muội và đủ các trí của thê gian, 
ánh sáng chiếu đi khắp. Tâng sáu, có các Bô-tát 
đêu đã thành tựu trí tuệ sâu xa, thông đạt pháp 
tánh, được đại Tông trì, đầy đủ ba minh, sáu 
thông, nhập môn phố tạng, thoát khỏi cảnh 
chướng ngại, an trụ pháp bât nhị, thực hiện oal 
nghĩ của Phật, cùng nhau tập họp trong chúng 
hội đạo tràng biển đẹp trang nghiêm không thê 
nói. Họ đêu dùng tên gọi khác nhau để phân biệt 
và biêu hiện môn Bát-nhã ba-la-mật: Đó là môn 
Bát-nhã ba-la-mật Tạng tịch tĩnh, môn Bát-nhã 
ba-la-mật Khéo léo phân biệt trí của các chúng 
sinh, môn Bát-nhã ba-la-mật Không thê chuyển 
động, môn Bát-nhã ba-lamật Quang minh lìa 
dục, môn Bát-nhã ba-la-mật Không thể chinh 
phục, môn Bát-nhã ba-la-mật Chiếu sáng bánh 
xe chúng sinh, môn Bát-nhã ba-la-mật Lưới tùy 
thuận giáo hóa, môn Bát-nhã ba-lamật Tạng 
biển công đức, môn Bát-nhã ba-la-mật Xả đắc 
phô nhãn, môn Bát-nhã ba-la-mật Nhập tạng vô 
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tận và tùy thuận tu hành, môn Bát-nhã ba-la-mật 
Nhập tất cả biển phương tiện vô tận của thế gian, 
môn Bát-nhã ba-la-mật Nhập tất cả biển giáo 
pháp theo thê gian, môn Bát-nhã ba-la-mật Biện 
tài vô ngại, môn Bát-nhã ba-la-mật Tùy thuận 
chúng sinh chiếu khắp không ngại, môn Bát-nhã 
ba-la-mật Quang minh ly cầu, môn Bát-nhã ba- 
la-mật Thường quán duyên đời trước mà giảng 
mây pháp; thuyÊt trăm vạn a-tăng-kỳ loại môn 
Bát-nhã ba-la-mật như thế đến khắp các không 
thể nói chúng hội đạo tràng, để biêu hiện trí tuệ 
sâu xa trang nghiêm. Thây tầng thứ bảy, các Bỏ- 

. đạt được nhẫn như tiêng vang đây khắp 
n ây, các vị dùng trí phương tiện diễn thuyết 
phân biệt các môn xuất ly và đều có khả năng 
lắng nghe, thọ trì những chánh pháp, do tất cả 
Như Lai thuyết. Thấy tâng thứ tám, có vô lượng 
Bỏ-tát không thoái chuyên, được đây đủ thân 
thông, trí lực, cùng nhau vân tập trong Ấy: dùng 
trí vi tế, quán chiếu thế gian, biết các cõi Phật và 
đạo tràng chúng hội đều như huyền, như ánh lửa, 
như Đóng, như hình, không có thật tánh; thấy các 
cảnh giới không phân biệt của các Đức Như Lai, 
sắc thân của tất cả chư Phật hiện đây khắp, có 
khả năng dùng một âm thanh làm vang khắp 
mười phương pháp giới. Thân của vị ây đên 
khắp đạo tràng và tận pháp giới, vào khắp các 
cảnh Phật, thây hết thân của các Đức Phật, có 
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khả năng thọ trì hết tất cả Phật pháp, làm thượng 
thủ trong các chúng hội của các Đức Phật, đang 
diễn nói “pháp yêu. Thấy tâng thứ chín có các 
chúng Bồ-tát Nhật sinh bố xứ vân tập ở đó. Thấy 
tâng thứ mười, tất cả các Đức Như Lai ở khắp 
trong ấy; từ lúc mới phát tâm, tu hạnh Bồ-tát, 
vượt khỏi vòng sinh tử, thành tựu biển đại 
nguyện, đây đủ thần thông thủ thăng, đắc thăng 
tự tại, dùng oal lực thù thăng, làm cho cõi nước 
của Phật thanh tịnh trang nghiêm thù thăng, hiện 
khắp chúng hội đạo trảng trong mười phương, 
diễn thuyết chánh pháp; cho đến lúc thị hiện diệt 
độ, tận đời vị lai, điều phục hóa độ và làm lợi ích 
cho chúng sinh. Những hình ảnh như thê, đồng 
tử đêu thây rõ. 

Lúc thây những sự việc đặc biệt và kỳ lạ như 
thế rồi, Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây Thánh giả trồng 
thiện căn gì, ở nơi nào mà đạt được những quả 
báo thù thăng như thê, làm cho các chúng hội 
thảy đều thanh tịnh? 

Trưởng giả đáp: 

-Thiện nam! Ta nhớ thuở xưa số kiếp hơn cả 
số cực vi trân cõi Phật, có một thê giới tên là 
Chủng chủng sắc trang nghiêm luân, Đức Phật 
hiệu là Vô Biên Quang Viên Mãn Pháp Giới Phố 
Trang Nghiêm Vương gôm đủ mười mười tôn 
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hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn; cùng với trăm ngàn ức chúng 
Thanh văn; ngài Trí Tỳ- lô-giá-na làm thượng 
thủ. Còn có đủ trăm ngàn ức chúng Bồ-tát, đứng 
đâu là Bô-tát Trí Nhật Oai Đức Quang. Vị vua 
thời ấy, tên là Pháp Tự Tại. Nhận lời thỉnh cầu 
của vua, Đức Phật ây đi vào trong vườn Tràng 
ma-mI trang nghiêm. 

Lúc đó, ta đứng ở đầu ngã tư tấu âm nhạc hay 
và đột một viên hương để cúng dường. Nhờ Đức 
Như Lai cùng các Bô-tát và chúng Thanh văn ây, 
nhận sự cúng dường của ta, nên làm cho khói 
hương ây Day lên, thành một vừng mây hương 
lớn làm cái lọng che khắp hư không cõi Diêm- 
phù-đề suốt bảy ngày đêm, mây hương vi diệu 
đó mưa xuống vô biên màu sắc và tướng thân 
của chúng sinh, lại làm cho các nhạc cụ phát ra 
đủ các âm thanh tuyệt diệu, vang khắp cả hư 
không; lại diễn ra chăng thể nghĩ bàn sự tích tụ 
trí rộng lớn vô ngại của Như Lai trong ba đời, 
làm cho người nghe dứt trừ tất cả cầu chướng 
phiên não, phát triển các thiện căn chân thật, 
nhanh chóng viên mãn trí Nhất thiết trí, có khả 
năng phát sinh đủ loại thân thông. 

Thời ây, ta dùng thiện căn cúng dường này, 
hôi hướng về ba nơi: 
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I. Nguyện cho ta tránh xa khốn khô bân 
cùng. 

2. Nguyện thường gặp chư Phật và Bồ-tát. 

3. Nguyện thường được nghe chánh pháp của 
chư Phật. 

Nhờ nhân duyên ây nên ta được quả báo này. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
tạng phước đức trang nghiêm khắp VỚI nguyện 
không chướng ngại của Bồ-tát này thôi. Còn như 
các Đại Bôồ-tát, được tạng. công đức báu bất tư 
nghì, sinh ra vô lượng công đức bất tư nghì, 
nhập vào biến thân không phân biệt của Như 
Lai, làm bóng mây pháp vô thượng không phân 
biệt, tu công đức trợ đạo không phân biệt, giăng 
lưới hạnh Phố hiền không phân biệt, chứng cảnh 
giới Tam-muội không phân biệt, bằng thiện căn 
của Bô-tát không phân biệt, an trụ vào chỗ trụ 
của Như Lai không phân biệt, thây sự binh đắng 
trong ba đời không phân biệt; ở trong các kiếp 
không nhàm chán, trụ ở hàng tự tại cảnh giới 
Phố Nhãn không thê hoại. Nhưng làm sao ta có 
thê biết và nói hết công đức hạnh nguyện của vị 
ầy. 

Thiện nam! Ỏ phương Nam có một nước tên 
Đăng căn, nước Ấy có một thành tên là Phố biến 
môn, trong ây CÓ VỊ trưởng giả tên là Phố Nhãn. 
Ông đến thỉnh vấn vị ây: Bô-tát làm thế nào để 
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học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát? 

Bây gIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ, nhiễu 
quanh vô số vòng chiêm ngưỡng lưu luyến, rôi 
từ g1ã ra ở. 

Lúc ở chỗ Trưởng giả Bảo Kê, nghe môn giải 
thoát này rôi, Đồng tử Thiện Tài thâm nhập vô 
lượng tri kiến của chư Phật, an trụ vô lượng 
thăng hạnh của Bồ- tát, thông đạt vô lượng 
phương tiện của Bồ-tát, mong câu vô lượng pháp 
môn của Bồ-tát, làm thanh tịnh vô lượng tín giải 
của Bô-tát, làm linh hoạt vô lượng các căn của 
Bỏ-tát, thành tựu vô lượng mong muốn của Bỏ- 
tát, thông đạt vô lượng môn hạnh của Bồ-tát, 
phát triển vô lượng nguyện lực của Bồ-tát, dựng 
lên vô biên cờ tôi thắng của Bô-tát, phát huy vô 
biên trí tuệ của Bồ- tát, chứng được vô biên ánh 
sáng pháp. của Bô-tát, gia nhập khắp vô biên đại 
hội của Bô-tát; đôi với pháp của Bô-tát đông tử 
không còn nghĩ ngờ, chuyên câu môn giải thoát 
thanh tịnh của Bô-tát, trụ tâm Bô-tát, hết sức tin 
tưởng, yêu thích, tùy thuận, tác ý và thong thả 
tiên bước. 

Đến nước Đăng căn, đông tử đi khắp nơi tìm 
kiếm, hỏi thăm về vị trí của thành kia. Tuy trải 
qua mọi gian nan, nhưng đồng tử không sợ khô 
nhọc, thân không mệt mỏi, tâm không nhàm 
chán; duy chỉ ghi nhớ lời dạy của Thiện tri thức, 
nguyện được thân cận, phụng sự, cúng dường, 
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thâu giữ các căn, xa rời sự buông lung, đối với 
Thiện tr thức, tâm luôn quý kính. 

Sau đó, đông tử vào thành Phố Biến môn. 
Thành ấy rộng lớn, có trăm ngàn xóm làng vây 
xung quanh; trang bị đủ cách, tường vách sừng 
sững, có đường thông: bốn ngã, rộng và bằng 
phẳng: phô phường thăng tắp, trăm nghề buôn 
bán, hàng hóa có nhiều vật báu lạ, chuyên chở 
qua lại. Ở đây người vật đều xinh đẹp. 

Lúc ây, Thiện Tài ở trong thành này và đang 
đi tìm chỗ ở của trưởng giả, có người bảo: 

-Ông ấy đang ở trong chợ, nơi hàng hương 
và thuốc. 

Nghe xong, đồng tử đi đến đó, trông thây vị 
ây ngôi trên tòa hương, ông liên đến trước đánh 
lễ sát chân, rồi đứng chặp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bô-đê, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
phải làm thê nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo 
Bồ-tát. 

Trưởng gl1ả nói: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam, ông đã 
có thể phát tâm Vô thượng Bồ-để. Thiện nam! 
Xưa ta đã từng ở chỗ Đông tử Văn-thù-sư-lợi tu 
học, biết rõ nguôn gốc phát sinh bệnh tật và biết 
các phương thuốc đặc biệt, các hương vị cân 
thiết. Nhân đó ta biết những bệnh duyên của tất 
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cả chúng sinh đều có thê cứu chữa. Như: Phong 
huỳnh, đàm nhiệt, quỷ mỊ, trùng độc cho đến bị 
nước lửa tốn hại. Tất cả các bệnh trong ngoài 
như thế, phẩm loại có vô biên. Chỉ trong một 
niệm, ta có khả năng dùng đủ các phương thuốc 
điều trị đúng phương pháp, làm cho tiêu trừ, 
giúp họ được an lạc. Pháp môn như thế, ông nên 
tu học. 

Thiện Tài thưa tiếp: 

-Bạch Thánh giả! Con hỏi VỀ SỰ tu tập diệu 
hạnh của Bô-tát, cớ sao ngài lại giảng về phương 
thuốc của thế tục này? 

Trưởng gl1ả nói: 

-Thiện nam! Khi Bồ-tát bắt đầu tu học đạo 
Bỏ-đẻ, thì phải biết bệnh là một chướng ngại rất 
lớn. Những chúng sinh nào thân có bệnh tâm sẽ 
không yên, thì làm sao có thể tu đập các Ba-la- 
mật. Vì vậy, khi Bồ-tát tu đạo Bồ- đề, trước hết 
phải điều trị những chứng bệnh về thân. Bồ-tát 
lại quán toàn thể chúng sinh, trong tất cả thê 
giới, thành tựu được sự nghiệp, thọ hưởng an 
lạc; cho đến xuất gia, tinh tấn, tu tập, đắc quả 
Thánh, đều có nguyên nhân từ vua cả. Nhân 
quan trọng nhất trong việc trị vì của vua là 
không bệnh. Vì sao? Vì các vị vua chính là 
nguôn gốc an lạc cho các chúng sinh. Thế nên, 
người mà Bỏ-tát giáo hóa trước nhất là vua, kế 
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đến mới là chúng sinh, làm cho họ dứt hết các 
nỗi khổ, sau đó mới thuyết pháp, để điều phục 
tâm họ. 

Thiện nam! Bô-tát nào muốn điều trị cho các 
người bệnh trước hết phải chuẩn đoán kỹ nguyên 
nhân phát sinh các bệnh. Nó có vô lượng, vô 
biên chủng loại tăng giảm; nay ta sẽ nói đôi phần 
về chúng cho ông rõ. 

Thiện nam! Tất cả chúng sinh do bốn đại 
chủng hòa hợp làm thân. Từ thân bốn đại có khả 
năng sinh ra bốn bệnh. Đó là: bệnh thân, bệnh 
tâm, bệnh khách và bệnh câu hữu (bệnh chung, 
a1 cũng có). 

1. Nói về bệnh thân, thì đứng đầu là phong 
huỳnh, đàm nhiệt. 

2. Bệnh tâm đứng đầu là điên cuông tâm 
loạn. 

3. Bệnh khách đứng đâu là dao gậy làm tốn 
thương và làm việc quả sức. 

4. Bệnh câu hữu đứng đầu là đói khát, nóng 
lạnh, sướng khổ, buôn vui. Ngoài ra, còn những 
bệnh khác, phẩm loại biến chuyển theo nguyên 
nhân, có thê làm cho chúng sinh chịu khô về 
thân tâm. 

Này thiện nam! Những bệnh như thế, người 
nghèo hèn ít vì làm nhiều việc nặng nhọc; người 
giàu sang nhiêu bởi quá lo vui sướng. 
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Thiện nam! Tất cả chúng. sinh đều do vô 
lượng cực vi đại chủng kết hợp thành thân. 
Giông như biến cả chứa vô SỐ giọt nước nhỏ như 
cực vi. Thế nên mỗi thân người, lông và chân 
lông có ba câu-chi, ba câu-chi đều có sinh trùng 
nương sông trong đó. Do đó phải quán sát kỹ sự 
bài tiệt của da, trong hai tròng mắt, tâm bàn tay, 
bàn chân, mỡ đặc, mỡ lỏng: đêu là chỗ chúng tập 
họp. Chỉ có lông là trùng không sinh. Ngoài ra 
những phần khác trên thân không sót một điểm 
nào. 

Thiện nam! Ta lại quán sát thân này có năm 
đại tánh. Đó là: Cứng, ướt, nóng, động và tánh 
hư không. 

Gọi là cứng: Ba trăm sáu mươi cái xương 
trong thân và các phần cứng ngại khác đêu thuộc 
vê tánh đại địa. Còn những thứ ướt và thâm đều 
là tánh thủy đại. Tất cả các cảm giác nóng đêu 
thuộc tánh hỏa đại; những gì hoạt động đều 
thuộc về tánh của phong đại, các chỗ trồng đều 
thuộc tánh của không đại. Nhưng bốn đại ây đều 
do nhiêu cực vi tạo thành, chúng ở trong không 
giới, nương trụ vào nhau. Tự tánh của cực v1: Vị 
tế, khó biết; trừ Phật và Bô-tát, ngoài ra không ai 
có thê thây được. 

Thiện nam! Năm đại hòa hợp thành thân, 
cũng như vựa chứa lúa ở đời, cuôi cùng rôi cũng 
đồ nát. Khí thân như thê do nghiệp duy trì, 
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không phải trời Tự tại có khả năng tạo được, 
cũng không có tự tánh vả thời gian không g1an. 
Ví như thợ gồm, dùng đất dẻo nặn cái bình, bên 
trong đựng đây đô nhơ bấn, bên ngoài vẽ vời 
xinh đẹp đề làm mê hoặc kẻ ngu. 

Lại như bốn con rắn độc trong một cái hòm 
nhỏ. Bốn đại hòa hợp thành thân, một đại không 
điều hòa, thì một trăm lẻ một chứng bệnh bộc 
phát. Thê nên, người trí phải quán sát thân này 
như nuôi dưỡng rắn độc, như câm bình đất chưa 
nung. 

Thiện nam! Ông còn phải biết, thân này và 
các vật bên ngoài đều do bốn đại tạo thành, từ 
đâu đến cuỗi chuyền biến theo năm giai đoạn. Vì 
sao gọi là vật ngoài chuyển biến theo năm giai 
đoạn? 

Nghĩa là chúng sinh trong thê giới tận hư 
không khắp mười phương, duy trì là do sự chiêu 
cảm của vọng nghiệp. Khi kiếp mới thành tuôi 
thọ con người vô lượng, từ tự nhiên hóa sinh, 
không có ngã và ngã sở, kế đến ăn thức ăn nhai 
nuốt thì có mặt của tham... Sau đó do có ngã SỞ, 
cho nên cùng nhau lập ra điền chủ để cai quản. 
Về sau, tuôi thọ giảm dần cho đến mười tuôi. Vì 
nghiệp ác cho nên sinh ra tiểu tam tai. Đến giai 
đoạn thứ năm, thế giới sắp hoại, hỏa tai xuất 
hiện, cho đến cõi trời Phạm thê đều trồng không, 
thủy tai, phong tai cũng nôi tiếp như thế. 
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Thiện nam! Đó là năm giai đoạn chuyền biến 
của ngoại vật. Còn năm giai đoạn chuyền biến 
của nội thân; thì có trẻ sơ sinh tâm không phân 
biệt, giống như kiếp mới thành, con người không 
có ngã và ngã sở. 

-Kê đến, thiêu niên có thể biết phải trái, như 
giai đoạn hai phân biệt mình và người. 

— Tới tráng niên thì tham, sân, si hoành hành, 
như giải đoạn ba, cùng nhau lập điển chủ. 

-Kê đến là già yêu các bệnh xâm nhập, giông 
như thời kỳ thứ tư, tuôi thọ... tốn giảm. 

-Cuỗi cùng là chết, tuôi thọ hết, thân hoại, 
như gia1 đoạn thứ năm thê giới hoại diệt. 

Đó là năm giai đoạn biên chuyền của thân. 

Đông tử Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Năm giai đoạn ấy phát 
sinh từ đầu? 

Phố Nhãn đáp: 

-Thiện nam! Thời gian không có tự thê, do 
sự phân biệt mà có theo vòng vọng nghiệp xoay 
vân không có giới hạn, như người thức giâc, thì 
gọi là bắt đầu. Từ sát-na đầu đến các sát-na sau, 
rôi đến lạp-phạ, mâu-hô, lật-đa, ngày, đêm, năm, 
kiếp, thời gian chia nhiêu cách khác nhau. Hoặc 
một năm phân ra làm sáu mùa: Mùa xuân, mùa 
nóng, mùa mưa, mùa thu, mùa lạnh và mùa 
tuyết. Thê nên, người trí biệt sự tăng giảm của 
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bệnh thì khéo biết địa phương có các mùa. Nghĩa 
là mùa xuân, mùa tuyết thì bệnh đàm âm hoảnh 
hành. Năm mưa năng thì bệnh gió phát sinh. 
Mùa thu và mùa lạnh thì bệnh huỳnh nhiệt tăng 
trưởng. Tất cả những bệnh ây tùy theo mùa mà 
tăng trưởng. 

Thiện nam! Hôm nay ta đã nói cho ông về 
các bệnh tăng trưởng theo mùa; bệnh về thân 
như thế phát sinh từ ăn đêm. Những chúng sinh 
nào có thê biết vừa đủ đối với sự ăn uông, lượng 
sức của mình già hay trẻ, khí lực mạnh yêu, thời 
tiết lạnh nóng, mưa gió ướt khô, thân thể mệt 
khỏe, cần phải quán sát kỹ không để thiếu sót 
việc ấy, có thể làm cho bệnh tật của các chúng 
sinh không còn dựa vào đâu đề phát sinh được 
nữa. 

Thiện nam† Ta ở xứ này thường xuyên có các 
chúng sinh khắp mười phương, hễ có bệnh khô 
gì đều đến đây, để nhờ ta điêu trị. Ta dùng trí 
lực, quản sát nguyên nhân phát sinh ra bệnh â Ấy, 
rôi tùy theo bệnh mà ban cho phương thuốc, việc 
chữa trị như nhau, giúp cho tât cả bệnh đều tiêu 
trừ. 

Lại dùng các loại nước âm, thơm tăm ĐỘI; 
mặc y phục đẹp, trang sức bằng ngọc anh lạc, 
ban cho các món ăn thức uông và tiên của vật 
báu, trân châu, vật dụng đều cung cập đây đủ 
giúp cho họ sung túc, sau đó thuyết pháp phù 
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hợp với căn cơ cho mọi người, làm cho họ dứt 
hắn tâm bệnh phiên não. Như dạy cho những 
người nhiều tham dục phép quán bất tịnh, dạy 
cho người nhiều sân hận phép quản từ bị, dạy 
cho người nhiều ngu si phép quán phân biệt các 
pháp tướng khác nhau, chỉ rõ bất tịnh và từ bi 
cho người bình thường, hoặc tóm lược lại phân 
cốt yếu của pháp môn thù thắng. Như thế, tùy sự 
thích nghi mà cất đứt các phiên não. 

Vì muốn làm cho họ phát tâm Bồ-đề, nên 
tuyên dương công đức của tất cả chư Phật; muốn 
làm cho họ phát tâm đại BI, nên chỉ rõ vô lượng 
khô não trong sinh tử; muốn làm cho họ tăng 
trưởng công đức nên khen ngợi sự tu tập vô 
lượng phước trí, muốn làm cho họ phát đại thệ 
nguyện, nên khen ngợi sự điều phục tật cả chúng 
sinh, muốn làm cho họ tu hạnh Phố hiền, nên nói 
về tất cả cõi của Bồ-tát đã an trụ, trải qua các 
kiếp tu các lưới hạnh; muốn giúp cho họ đầy đủ 
sắc thân tướng tốt trang nghiêm nên tán dương 
khen ngợi Bồ thí ba-la-mật; muỗn giúp họ được 
Pháp thần vô câu thanh tịnh của Phật, nên tán 
dương khen ngợi Trì giới Ba-la-mật; muốn giúp 
họ được thân công đức bất tư nghì của Phật nên 
tán dương khen ngợi hành Nhẫn nhục ba-la-mật; 
muốn giúp cho họ đạt được thân vô năng thắng 
của Đức Như Lai, nên tán dương khen ngợi Tĩnh 
tân ba-la-mật; muôn giúp cho họ đạt được thân 
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thanh tịnh không gì có thể sánh của Phật, nên tán 
dương khen ngợi Thiền định ba-la-mật; muôn 
giúp cho họ đạt được Pháp thân bình đắng cứu 
cánh của Phật, nên tán dương khen ngợi Trí tuệ 
ba-la-mật; muốn giúp cho họ đạt được sắc thân 
khác nhau hiện khắp của Phật, nên khen ngợi 
Phương tiện ba-la-mật; muốn cho họ vì các 
chúng sinh mà an trụ tất cả kiếp, tâm không 
nhàm chán, nên tán dương khen ngợi nguyện Ba- 
la-mật; muốn giúp họ hiện thân khắp làm 
nghiêm tịnh tất cả cõi của chư Phật nên tán 
dương khen ngợi lực Ba-la-mật, muốn giúp họ 
hiện thân thanh tịnh tùy theo sở thích của chúng 
sinh, nên tán dương khen ngợi trí Ba-la-mật; 
muốn giúp họ đạt được thân xinh đẹp, tôn quý 
tuyệt đối, không đắm nhiễm nên tán dương, khen 
ngợi Sự xa hắn các pháp bất thiện hồi hướng về 
tât cả thiện pháp của chư Phật. Ta dùng đủ loại 
tài và pháp như thê, ban cho các chúng sinh đều 
mãn nguyện, ai nấy đêu hoan hỷ tiếp nhận sự 
giáo hóa, rôi ra đi. 

Thiện nam! Ta lại khéo léo chế biến tật cả 
các loại pháp hương đặc biệt như hương Vô 
đăng thượng hạng, hương Tần-đầu-tát-lý-đa 
thượng hạng, hương Vô năng thắng thượng 
hạng, hương Chủng chủng giác ngộ thượng 
hạng, hương A-lũ-noa-miỆt-đê thượng hạng 
(hương ây màu đỏ như mặt trời mới mọc, cây 
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màu như dòng nước nhựa, dùng để làm hương), 
hương Tùy thân sở dục xuất sinh thượng hạng, 
hương Chiên-đàn thượng hạng cứng mêm, tủy 
thời, hương Long thăng kiên cố Chiên-đàn 
thượng hạng, hương Kiên hắc trầm thủy thượng 
hạng, hương Bất động chư căn thượng hạng. 
Những loại hương như thế ta, đều biết công 
năng, giá trị, xuất xứ và phương pháp biến chế 
hơn kém của chúng. 

Thiện nam! Ta đem hương này cúng dường 
khắp các Đức Phật đã gặp, đã giúp bản nguyện 
của ta được viên mãn. Đó là: 

-Nguyện cứu hộ tât cả chúng sinh. 

-Nguyện làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. 

-Nguyện cúng dường tất cả Như Lai. 

Thiện nam! Khi ta xông hương này để cúng 
dường, thì từ một hương sinh ra vô lượng hương, 
đây khắp tất cả pháp giới trong mười phương. 
Trong biên đạo tràng của tất cả Như Lai, hóa ra 
đủ các cung điện bằng hương thơm, hương 
tường vách, hương lầu gác, hương lan can, 
hương đuổi kẻ địch, hương cửa, hương cửa số, 
hương bán nguyệt, hương lưới, hương hình 
tượng, hương vâng sáng, hương vật trang sức, 
hương ánh sáng, hương mưa mây, hương cờ, 
hương trướng, hương phướn, hương lọng báu, 
hương làm trang sức khắp cả mười phương pháp 
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giới, đây cả mọi nơi dùng để cúng dường. 

Thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn tất cả 
chúng sinh thây khắp các Đức Phật, hoan hỷ 
phụng sự cúng dường này thôi. Còn như các Đại 
Bồ- tát như Đại Dược Vương nếu thấy, nêu nghe, 
nếu nhớ, nếu nghĩ, nêu sông chung, nếu sinh 
hoạt chung, nêu xưng danh, nếu tùy hỷ thì đều 
được lợi ích, đêu được kết quả. Chúng sinh nào 
được gặp thì họ lập tức tiêu diệt được tất cả 
phiền não, nhập vào Phật pháp, rời các khô ấm, 
dứt hắn tất cả nỗi sợ sinh tử đến nơi Nhất thiết trí 
vô sở úy, đập tan các núi lớn già chết, an trụ bình 
đẳng ở thành Đại Niết-bàn. Nhưng làm sao ta có 
thê biết và nói hết hạnh và công đức của các vị 
ây. 

Thiện nam! Ở phương Nam này có một thành 
lớn tên Đa-la tràng, thành ây có vị vua, tên là 
Cam Lộ Hỏa. Ông đến thỉnh vẫn vị ấy, Bồ- tát 
làm thê nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát. 

Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Tưởng giả Phố Nhãn, nhiễu quanh vô số vòng, 
chiêm ngưỡng ân cần, một tâm mến mộ; rồi từ 
1ã Tra đi. 

Khi ở chỗ Thiện tri thức Phố Nhãn, nghe 
pháp môn Bồ-tát có khả năng làm cho chúng 
sinh hoan hỷ thây khắp các Đức Phật; Đông tử 
Thiện Tài đê tâm ghi nhớ chi tiệt, liên kêt chúng 
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lại và vui mừng phần khởi, suy nghĩ: “Bậc Thiện 
tri thức khéo dùng phương tiện thâu nhận ta, 
dùng tâm nhiệt tình bảo hộ ta, khiến ta không 
còn thoái chuyên đối với đạo Vô thượng Bồ-đề”. 
Đồng tử chuyên niệm như thê, liên sinh tâm tịnh 
tín, tâm vui mừng, tâm phóng khoáng, tâm điều 
thuận, tâm dũng tiến, tâm tịch tĩnh, tâm rộng lớn, 
tâm trang nghiêm, tâm không chấp, tâm vô ngại, 
tâm đắc, tâm tự tại, tâm thường tác, tâm sư, tâm 
phân biệt khéo léo, tâm phục vụ khắp chúng 
sinh, tâm tùy chỗ nghe hiểu pháp, tâm đi đến 
khắp cối Phật, tâm thấy Phật trang nghiêm, tâm 
luôn gân gũi Phật, tâm chuyên câu mười Lực, 
tâm vững tiến không thoái lui, rôi thong thả tiễn 
bước, vượt qua nhiều xóm làng đất nước, sau đó 
mới đến thành Đa-la Tràng. Đông tử đi khắp nƠI, 
tìm kiếm băng mọi cách để gặp vua. Cùng lúc 
Ấy, ông gặp những vị Bà-la-môn có kiến thức 
rộng rãi, đang bản về thê pháp nơi ngã tư đường. 
Thiện Tài đên hỏi thăm, làm cách nảo để được 
vết kiến vua Cam Lộ Hỏa. Khi â ây, vị Bà-la-môn 
đa trí trong nhóm, hỏi Thiện Tài: 

-Ngài từ đâu đến? Thỉnh cầu việc gì mà 
muốn gặp đức vua của chúng tôi? 

Đáp: 

—Tôi từ nước Đăng Căn đến đây. Trưởng giả 
Phố Nhãn giáo hóa cho tôi đạt được pháp môn 
hoan hýỷ và ngài dạy tôi đến đây yết kiến đại 
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vương, để thỉnh vẫn ngài về việc Bồ-tát hành 
hạnh Bồ-tát? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

-Nước Đăng Căn ấy bình yên, phôn thịnh, 
sắc tướng của nhân giả đức tuệ đều trang 
nghiêm, từ chỗn ây đến đây, chăc chắn đã đạt 
được lợi ích! Vì nhân giả là bậc đại trí nhất định 
sẽ được gặp đức vua của tôi. Ngài hãy tạm ngồi 
đây nøhe tôi nói hết: Đức vua của tôi qhường lÙ 
nơi chánh bảo điện trang nghiêm, ngôi nơi tòa 
Sư tử băng ma-ni thù thắng, ban hành chánh 
pháp giáo hóa cho chúng sinh. 

Thiện Tài lại hỏi: 

—VÌì sao đức vua có tên là Cam Lộ Hỏa? 

Đáp: 

-Đức vua của tôi có đầy đủ bảy chi, giáo hóa 
bằng hạnh trung đạo, trị phạt người ác, tiêu diệt 
kẻ phạm pháp; giống như lửa mạnh, bảo hộ 
người lành, ban cho họ niêm vui giống như cam 
lộ. Chính vì ngải từ bị giáo hóa một cách bình 
đẳng, nên tuổi thọ của vua tăng trưởng không 
cùng tâm không chán đủ. Vì thế người trong 
nước tôi đêu khắc họa, ngợi khen là “Mỹ Vương 
Thạnh Đức” và đều gọ1 là Cam Lộ Hỏa. Đức vua 
tôi lại dùng đủ các phương tiện giáo hóa chúng 
sinh, xét xử việc tranh tụng cho họ, võ về khi họ 
yếu đuôi thế cô, giúp đỡ trong lúc họ đơn độc, 
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gây dựng thắng hạnh cho họ, làm cho tất cả đều 
dứt hắn mười nghiệp ác, chuyên tu mười điều 
thiện, như pháp của Chuyển luân vương thực 
hiện. 

Thiện Tài lại hỏi: 

—Vì sao gọi là đầy đủ bảy chi giáo hóa băng 
hạnh trung đạo? 

Đáp: 

-Nhân giả lăng nghe cho kỹ, tôi xin nói rõl 

Bảy chì đó là: 

1. Vua có đức thì thân dân kính đội, như cái 
đâu của con người. 

2. Vua có quan phụ tá trung lương hai bên, 
như hai vai của con người. 

3. Đất nước có cảnh rộng rãi, trù phú, dung 
chứa như cái bụng của con người. 

4. Củng cô những nơi hiểm yếu, bao kín 
muôn phương, như lỗ rôn của con người. 

5. Có kho lẫm lương thực, tiền tài, tràn đây: 
sự giao lưu không gặp khó khăn như đâu gôi của 
COn nĐười. 

6. Có binh oa1 tướng sĩ, quân ngựa tính nhuệ, 
điều khiến theo ý mình, như bắp chân của con 
người. 

7. Các nước láng giêng, khi triều công qua lại 
đều tuân theo ý vua, như chân của con người. 

Lại có hai pháp, có khả năng duy trì bảy chĩ: 
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1. Uy dũng. 

2. Mưu trí. 

Hai đức tương trợ như hai mặt cá chân của 
con người. Đức vua nương vào bảy chỉ mà ban 
hành chánh giáo, ban đến đâu tất cả đều tùng 
phục, trang trải khắp nơi như núi giăng mây, như 
đất duy trì các vật, cây cỏ thâm nhuân, đức trùm 
muôn dân. Do đó, khắp bốn biến đều nhờ Thánh 
hóa. Nếu các chi và đức khiếm khuyết thì khác 
nào xe còn một bánh, chim một cánh, chắc chắn 
không thể nào bay liệng đến nơi xa được. Những 
điều ây, đức vua tôi đêu trọn vẹn, tên tuôi vang 
khắp. 

Nhân giả cũng nên biết ! Đức vua nước tôi 
thành tựu chín pháp có khả năng làm Chuyến 
luân vương. Chín pháp đó là: 

1. Oai đức bủa khắp các nước lân cận, tự 
mình củng cô chức sắc cho họ. 

2. Không thu thuế mà chỉ dùng ân đức và 
niềm tin để cảm hóa họ. 

3. Cảm hóa cho người không tuân phục, nói 
về chuyện quân thân làm cho họ càng nghi ngại. 

4. Thay lòng đổi dạ, quân thần ngờ vực nhau, 
thì nhà vua thuyết giảng cho họ hòa đồng và 
cùng hướng về với sự giáo hóa của bậc Thánh. 

5. Khéo léo thuyết phục, những kẻ không 
nghe thì đem quân chinh phạt. 
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6. Xem vị chủ kia xuất tướng có đức hay 
không. 

7. Xét họ đức ít thì bàn cách cho họ thủ 
thành. 

8. Biết đoán quân mạnh hay yếu qua cách họ 
giữ thành. 

9. Tự mình sắp xếp việc trong nước làm cho 
dân hòa, quân vuI. 

Đức vua nước tôi đủ chín pháp này, mắt tuệ 
luôn luôn sáng và chiếu giúp khắp tật cả. Thế 
nên ngoài tám phương đều quy vê chánh hóa, họ 
tự câu vào làm quan vĩnh viên không biết thoái 
lui. Ví như các dòng nước chảy vào biển cả đều 
cùng một vị không có tâm khác. Nhân giả nên 
biết ! Đức vua nước tôi chính là bậc Đại Bô-tát, 
thờ nhiêu Đức Phật, đầy đủ đại Từ bị, ứng hiện 
giữa cõi đời, che chở chúng sinh, biết các chúng 
sinh tiếp nhận chậm, nên trước hết tuyên thuyết 
về pháp vua cho thân của họ thắm nhuân trọn 
vẹn và giúp cho tâm họ được giải thoát. Thể nên 
đức vua của tôi có hai thánh đức. Đó là: 

I. Nội đức: Chủng tộc chân chánh, có tâm 
nhân từ và trí tuệ sâu xa. 

2. Ngoại đức: Nói lược như trên sau sẽ giảng 
rộng. 

Thiện Tài thưa: 

Nội đức là thế nào xin giảng giải cho? 
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Đáp: 

Này Nhân giả! Đức vua nước tôi chủng tộc 
tôn quý, đích tôn thừa kế truyền lại nhiều đời, 
vào thai, trụ thai đêu có chư Thiên hộ niệm, sau 
khi sinh ra cho đến lúc đăng quang, cả vạn nước 
đều giao hảo chúc phúc vui vẻ, thánh đức như 
mặt trời mọc, học rộng nhớ sâu, nhân trí, hiểu 
thuận, cung kính, từ hòa, ban ân huệ, thông minh 
lanh lẹ, đủ các hồ thẹn; thân đây sức lực, không 
có tật bệnh; tâm không thô bạo, chấp nhận nhẫn 
nhục, tôn hiển trọng đức, thương tưởng các loài; 
đối với tài năng và vị trí của mình, luôn luôn biết 
dừng, biết đủ; thường nghĩ cách cứu hộ người 
gặp nạn; khéo thu giữ năm căn, không phóng 
túng tâm ý, biện tài võ ngại, thường cất tiếng 
gầm của sư tử, nói lời chân thật, xa rời sân hận ái 
nhiễm, thông hiểu âm thanh thù thắng, những 
luận điệu khác của thê gian; oal nghi đỉnh đạt, 
mỌI người đều kính sợ, an ủi triều thần, che chở 
thứ dân, xót thương chúng sinh, tâm không phân 
biệt, xét sắc thái và lời nói của người mà biết 
được tâm tư của họ, nhìn qua hình dáng vol ngựa 
cũng biết chúng thuần thục hay không; VỚI người 
có ân đức thì báo đáp không biết mỏi mệt, với kẻ 
oán thù thì khéo léo giúp đỡ, khi đến thành ấp xa 
thì ngài ngôi thắng trong xe, soI xét kỹ tâm mình 
không quên VIỆC trong ngoài; dựa đi lại như vậy, 
để an ủi người trong nước. Nếu có người nào 
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phản lại lệnh vua, nhiều hại dân chúng, hành 
động phi pháp, thì trước hết đức vua dùng lời 
hay, khuyên giảng đúng pháp. Họ bỏ nghịch theo 
thuận thì vua từ bị lượng thứ. Các nơi ngài cai trỊ 
không giảm bớt, không có cướp đoạt, cũng 
không xua đuối khách, nghe dạy không chối cãi, 
tăng cường chinh phạt, đánh thăng kẻ địch, mục 
đích là làm cho mọi người được an; vì thê mà 
đức vua của tôi, được ca ngợi khắp như vậy. 
Nhân giả nên biết! Ngày đêm ở đời phân ra 
tám thời. Sớm bốn thời, tôi bốn thời, mỗi thời 
khác nhau. Trong ây mỗi thời lại chia bốn phân, 
suốt ngày lẫn đêm có ba mươi hai phân, dùng 
ĐIỌt Tước đây để phân định mà biệt giờ giâc. 
Bốn thời trong ngày là: Từ sau lúc gà gáy cho 
đến giờ thìn là thời thứ nhất, sau thời đầu đến 
đâu gIỜ ngọ là thời thứ hai, sau nửa giờ ngọ cho 
đến giờ thân là thời thứ ba, nửa giờ thân đên mặt 
trời lặn là thời thứ tư. Thời thứ nhất, khoảng mặt 
trời chưa mọc là hai phân đâu, sau lúc mặt trời 
mọc cho đến khi sáng hăn là hai phân sau. Bốn 
phân như thể gọi là thời đầu trong ngày. Đức vua 
của tôi chuyên cân, không tham ngủ nghỉ, trong 
đêm bốn thời, an nghỉ hai thời, thời thứ ba thức 
dậy thiền định, thọ hưởng pháp lạc, từ tâm chánh 
định của mình. Trong thời thứ tư, nghĩ đến 
chúng dân không nghĩ đến tham sân. Từ thời đầu 
trong ngày, trước hết là đánh răng... cho đến 
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cúng tế có mười việc: 
1. Đánh răng. 
. Tắm rửa. 
. Mặc áo mới. 
. xoa hương thơm. 
. Đội mão châu đẹp. 
. Xoa dâu nơi chân. 
. Mang giày vớ. 
. Câm lọng. 
. Xếp đặt người hâu. 

10. Chuẩn bị tế lễ. 

Thiện Tài hỏi: 

-Vì sao mỗi sáng sớm, đức vua phải đánh 
răng cho đến tế lễ rồi mới lâm triêu? 

Đáp: 

—Thưa Nhân giả! Nguyên nhân chính làm cho 
thế giới tăng trưởng là nhờ vào vua. Vua sửa đối 
nơi dân chúng thì trước hệt phải sửa đôi thân 
mình, do thân an nên tâm ý hài hòa, tính thần 
trong sáng, thân thể linh hoạt thì việc ban lệnh 
dạy dõ không chật hẹp, vì thê mà đức vua của tôi 
phải đánh răng cho đên tê lê. Vả lại, mười việc 
này môi việc có khả năng sinh ra mười loại công 
đức. 

Trước hết nói về mười công đức đánh răng: 

1. Tiêu thức ăn ngày hôm qua. 


œ® ¬Il O—A CC: + C2) 
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. CIải các độc. 

. Tây chất bần trong răng. 

. Miệng phát sinh mùi thơm. 
. Làm sáng mắt. 

. Sạch yết hầu. 

- Môi không bị nứt. 

0, 


® ¬l At€:+>Cc` 


Trừ đàm. 


Làm cho tiêng nói mạnh mẽ. 


10. An món gì cũng thầy ngon. 
Sau môi buôi ăn sáng, vua đêu đánh răng, 


dùng các cây cay đăng làm tăm xỉa răng, dụng 


tâm một cách vi tế như vậy thì đủ những phước 


đức. 


Lại nữa, đức vua của tôi tăm gội băng nước 
hương có đủ mười công đức: 


l 
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. Có khả năng trừ gió. 

. Đuối yêu quái. 

. Tĩnh khí sung mãn. 

. Tuổi thọ tăng trưởng. 

. Giải tỏa những khổ nhọc thiếu kém. 
. Thân thể mịn mảng. 

. Trừ sạch cầu uẽ. 

. Phát triển khí lực. 

Làm cho người thích chiêm ngưỡng. 


10. Khéo trừ bỏ bực bội. 
Lại nữa, đức vua của tôi mặc áo mới có đủ 
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mười công đức: 
1. Tăng trưởng điềm lành. 
. Vui thích đi bộ. 
. Quyên thuộc kính yêu. 
- Mọi người không sợ. 
Thân tâm an lạc. 
. Lợi ích cho tuôi thọ. 
. Tinh sạch không có bụi bẫn. 
. Tiếng khen vang khắp. 
9. Hiền thánh hộ niệm. 
10. Tất cả đều khen ngợi. 
Lại nữa, đức vua của tôi xoa các loại hương 
thì có đủ mười công đức: 
1. Tình khí tăng trưởng. 
. Thân thơm tho tinh khiết. 
. Điều hòa âm mát. 
. Tuôi thọ kéo dài. 
Hình sắc tươi đẹp. 
Tâm thân vui thích. 
. Tai mắt tinh sáng. 
. Con người cường tráng. 
0. Người chiêm ngưỡng sinh quý kính. 
10. Đủ đại oal đức. 
Lại nữa, đức vua của tôi đội mão bằng châu 
báu đẹp, có đây đủ mười công đức: 
1. Mỗi ngày tăng trưởng phước thù thắng. 


©œ 1 Œ ta Gò 


©œ ~I Œ tha Gò 
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2. 
. Sắc diện rạng rỡ. 

. Biện tài trong trẻo, lưu loát. 

. Đủ các điểm lành. 

. Thân tâm không còn khô não. 
. Niềm vui thường đến. 

. Tuổi thọ tăng trưởng. 

0, 


® ¬l At€: +) 


Châu báu tự đến. 


Đủ nghị lực mạnh mẽ. 


10. Hâu cận ân cân vuI vẻ. 
Lại nữa, đức vua của tôi xoa dâu thơm nơi 
chân có đủ mười công đức: 


1. 
. Thân tâm nhẹ nhàng. 

. Tai mắt sáng tỏ. 

. Tinh khí phát triển. 

. Ghi nhớ không quên. 

. Giảm bớt hôn mê. 

. Mộng thây điềm lành. 
. Tuổi thọ được kéo dài. 
0, 


® ¬l Œ—A CC: + C2 


Có khả năng trừ bệnh phong. 


Trừ các câu uê. 


10. Không sinh các bệnh. 
Lại nữa, đức vua của tôi mang giày vớ đẹp 
đủ mười công đức: 


1. 
JÃ 
2: 


MuI bàn chân mịn màng. 
Thân sảng khoái nhẹ nhàng. 
Có sức đi bộ. 
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4. Lợi ích cho tinh khí. 
5. Đi đứng an Ồn. 
6. Tuôi thọ tăng trưởng. 
7. Oal nghi đĩnh đạt. 
Š. Tả hữu vul vẻ. 
0. Hình tướng đoan nghiêm. 
10. Chư Thiên kính sợ. 
Lại nữa, đức vua của tôi có người hầu cầm 
bảo cái có đủ mười công đức: 
. Tôn trọng uy nghiêm. 
Hình sắc rạng rỡ. 
. Đi đường khỏi năng. 
Không bị vướng gI1ó bụi. 
Có khả năng che mưa. 
. Không nhìn những điều vô phước. 
- Mọi người kính sợ. 
. Thân được bảo vệ. 
9. Khí lực được tăng trưởng, lợi ích tuổi thọ. 
10. Sạch sẽ sáng ngời. 
Lại nữa, đức vua của tôi có thị vệ trang 
nghiêm đủ mười công đức: 
1. Oal nghi nghiêm túc. 
2. Làm cho người kính sợ. 
3. Tăng thêm vẻ cương nghị cho vua. 
4. Có uy thế cho phụ tá của vua. 
5. Hàng phục người ác. 
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6. Thiên thân hộ vệ. 

7. Chế ngự thú dữ. 

Š. Hợp ý vua. 

0. Yêu tà không xâm nhập. 

10. Thi hành lệnh vua, quyến thuộc trang 
nghiêm vây quanh như thế. 

Đức vua của tôi như người đi xe bốn ngựa, 
kiểm soát trước sau, điều phục mình và người, 
rộng lượng mạnh mẽ, hợp với pháp độ, cương 
nhu thích nghi, như đại thuyên trưởng thông lãnh 
các thuyền, chiếc nào lủng chảy thì tu bô KỊP 
thời. Người hầu cận vua, thể nữ nội cung; tuôi 
cao đức trọng, trông coI cung vua. Người dung 
mạo trẻ trung thì cho họ làm thị vệ hoặc đi trước 
dẫn đường, đốt hương, tung hoa, thối Ốc, trỗi 
nhạc, ca vịnh, khen ngợi, trang nghiêm đủ cách; 
hoặc đi theo hâu vua, cầm quạt, năm phât trần, 
xoa hương lo y phục. Những vật dụng riêng tư 
đẹp sử dụng tùy thời, đều có đầy đủ. Người dẫn 
đường như thế phục vụ đúng ý vua. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 12 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 12) 

Khi ấy vị Bà-la-môn lại nói với Đồng tử 
Thiện Tài: 

Đức vua của tôi có đủ các pháp thức và oal 
nghĩ thanh tịnh viên mãn như trên. Khi nhà vua 
vào đạo tràng, đánh lễ Hiền thánh là cầu phước 
phủ hộ, thâm nhuần cho chúng sinh; hoặc cúng 
tế tô tông để báo đáp ân đức, dạy người hiểu 
kính, làm lợi ích khăp muôn phương: hoặc đi 
kinh lý để vỗ về dân chúng và xem xét các 
phương cầm quân rút quân, việc xong cáo từ, có 
nước, hạn hán, điều lành, điều dữ đêu cầu chúc 
được an lành. Khi cúng tế, ngài nhất tâm chuyên 
chú, cung kính hết mực, tưởng như đang có vị ây 
hiện hữu trước mắt và nhớ nghĩ đến lời dạy của 
VỊ Ấy, hết lòng hiến dâng, dốc hết tâm lực, không 
còn ý niệm riêng biệt. Quan phụ tá trong nước 
hiền lương tiết hạnh, có công có đức, tuổi cao 
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đức trọng, tại gia hoặc xuất 1a, đều được mọi 
người tôn thờ. Giả sử sau khi chết thì được tạc 
họa hình ảnh, tùy theo công hạnh của họ mà xây 
dựng tháp miêu. Đức vua của tôi trong mỗi ngày 
như thế, bên trong rất thật tâm, ngoài thì biểu lộ 
sự cung kính cúng dường; có nhiêu của cải đồ ăn 
uống và những thứ trân châu báu lạ. Việc thờ 
kính lễ bái không bỏ bê. Mười việc như trên từ 
đánh răng đến cúng tế thực hiện ở hai phân trước 
của thời đầu trong ngày, còn hai phân sau, là 
trước khi mặt trời mọc, đâu tiên là mời lương \ 
vấn an sức khỏe ngài, ngày đêm phục vụ ăn uông 
thế nào, kế đến mời thây toán số vào, xủ quẻ âm 
dương, xem sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, 
mưa, Ø1Ó Và các vÌ sao ân hiện chính hoặc lệch 
trên đường đi báo điểm tốt hay xâu, làm lễ giải 
trừ. Mọi việc đêu thành thật báo cáo kín đáo cho 
vua, không tiết lộ ra ngoài vì Sợ mọi người có 
thế nghe lén. Người trong thời â ấy chỉ nghe phán 
ra một lời, là làm hoàn tât mọi việc. Khi vua lâm 
triều có mười ngàn đại thần vây quanh để phụ tá 
vua, thực hiện lệnh vua. Những việc này chiếm 
hết hai phân sau của thời đầu trong ngày. Kế đến 
thời thứ hai là dâng thức ăn lên cho vua, tâu nhạc 
hay và đủ các trò vui để vua vui lòng. Thời thứ 
ba, tắm rửa, nghỉ ngơi, có mười ức thể nữ, tâu 
âm nhạc bên trong, dung mạo tuyệt đẹp tâm ý 
hiên hòa vây quanh hâu hạ theo ý vua và luôn 
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luôn khởi tâm Từ. Đức vua có vườn cây thanh 
tịnh trang hoàng khắp nơi, nếu được nghe hoặc 
thây thì tiêu trừ phiền não. Đến thời thứ tư, trên 
chánh điện của vua, có đặt một bảo tòa luận đạo, 
được trang trí bằng các báu, ở trong nước, vua đi 
khắp nơi thỉnh câu những vị Sa-môn, Bà-Ìla-môn 
có đại trí tuệ hoặc đạt được đạo quả về diễn 
thuyết chánh pháp. Vì cần lắng nghe nghĩa pháp, 
nên vua hết tâm cung kính, hết tâm tôn trọng, 
chắp tay chào hỏi, lễ bái, mời vị ây an tọa, rôi 
thưa hỏi: “Những øì là pháp thiện? Những øì là 
pháp ác? Thế nào là chánh? Thế nào là tả? Thê 
nào là tôn hại? Thế nào là ích lợi? Những gì cần 
làm để làm ngay? Những gì dừng để dừng 
ngay” Nhà vua còn triệu tập các vị quan kỳ cựu 
ân dật có đạo đức và trí thức gân gũi, học hỏi để 
được thông làu, thỉnh vẫn việc triều chánh, bàn 
việc thành bại. Nhờ đức của vua mỗi ngày một 
hưng thạnh trọn vẹn, nên chúng sinh trong nước 
đều lần lượt được an lạc, có thê làm cho họ gieo 
nhân giải thoát trong đời hiện tại. Vì sao? Vì 
việc làm của tật cả các vị Bô-tát đều là Phật sự. 
Ví như vâng trăng non đầu thắng SẼ sáng dân 
cho đến ngày mười lăm thì ánh sáng tròn đây tỏa 
chiếu khắp mười phương; ví như nước hải triều 
đâu tháng, dâng cao dân đến ngày mười lăm là 
trào dâng thành sóng lớn cuốn xa vạn dặm. Pháp 
cai trị và giáo hóa của vua cũng thế, đức của vua 
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tăng trưởng như vậy. Nếu không có vua và cựu 
đại thân trí tuệ thì khác nào thuyên không có chủ 
tật bị đắm chìm trong dòng nước xoáy. 

Lại như chúng sinh, gặp lúc hạn hán không 
có nước, câu sự giúp đỡ của trời Đê Thích đê 
ông ta hộ niệm, nhưng rôi không mưa, giả sử kéo 
dài đên mười năm, những chúng sinh này cũng 
chưa chắc đã chết. Ngược lại, nội trong một 
ngày nếu không có vua, thì bá tánh sẽ loạn dạc, 
giết hại lẫn nhau cho đến hết. Thê nên biết rằng, 
sự che chở chúng sinh, vua hơn Đề Thích. 

Còn nữa, nhờ nghe pháp thù thắng nên đức 
vua của tôi thường tự cảnh tỉnh để giáo hóa 
chúng sinh. Mỗi khi lâm triêu, đức của vua tăng 
trưởng, uy lực mạnh mẽ, chinh phục khắp các 
nước lần cận. Ngoài việc thiết lập nghi lễ cung 
đình đủ cách tôn nghiêm, tâu âm nhạc hay đê 
kính cần hầu vua. Vua còn cùng với quyến thuộc 
nội cung vây quanh đến tòa Sư tử, thân tâm vô 
úy, như mặt trời ra khỏi mây ảnh sáng chiếu 
khắp. Giống như trời Đề Thích giữa chúng trời, 
ở bôn góc điện trí đặt bỗn người to lớn mặc áo 
giáp vàng. Như trời Tứ Thiên vương có tả hữu 

câm binh khí bảo vệ hai bên; điêu đó cho thấy 
răng đức vua của tôi oal đức vòi vọi, ý chí trùm 
khắp, không để tâm nghe thấy những chuyện vụn 
vặt của bá tánh mà chỉ luôn suy nghĩ đến hạnh 
thuận. Như biên nuốt sông, như núi che báu vật. 
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Khi âm nhạc dứt, trong ngoài đều nhất tâm. 
Cùng lúc ấy, đức vua của tôi, quán sát khắp 
thuộc hạ, thây họ có đây đủ các oai nghĩ và trang 
sức đồ tốt đẹp, nhưng biết chúng đêu là huyền 
hóa, tâm vua kiên định và dùng lời từ hòa nói kệ 
răng: 

Hội hợp khoảnh khắc tan 

Giàu sang đếu vô thường 

Mạng người như ánh chớp 

Cường lực đếu cũng chết 

Ma chết luôn rình rập 

Võ thường phá núi báu 

Thắng pháp luôn kiên cố 

Nên tu, đừng buông lung. 

Đức vua nói kệ Trôi, truyền lệnh cho quân 
thân đều trở về vị trí của mình. Vua cai trị triều 
chính làm lợi ích chúng sinh tâm không biết 
nhàm chán hoặc phế bỏ. 

Nhân giả nên biết! Nội đức của vua tôi là như 
thế. 

Đông tử Thiện Tài thưa: 

-Thê nào gọi là đức giáo hóa bên ngoài của 
vua? 

Đáp: 

-Thưa Nhân giả! Tất cả chúng sinh và khí thế 
gian, được an lập duy trì là đều nhờ vào nghiệp 
quả của tự thân họ và sức phước đức của các vị 
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vua. Khi kiếp mới thành, thì khí thê gian và con 
người đều hóa sinh, cơ thể viên mãn, hình tướng 
đây đặn, sắc thân sáng ngời không nhờ đên sự ăn 
mặc, không có ngày đêm. Nhờ phước báo thù 
thăng đời trước nên vị của đất theo đó mà sinh, 
cho đến khi lúa thơm tự nhiên xuất hiện. Sau lập 
lên điển chủ, khắp nơi xa gần đều hướng vẻ, để 
cầu sự che chở, quan tâm, bình đẳng. Đó là dòng 
Sát-đế-lợi. Từ đó đến nay vua truyện thừa giáo 
hóa không dứt. Con người có tâm tham, không 
có chủ thì làm loạn. Nước có vua làm chủ thì tất 
cả đều được bình yên, nên nói vua có khả năng 
bảo hộ cho chúng sinh. Nhân giả nên biết loài 
nØưƯỜI có bốn tộc họ: 

I. Dòng Bà-la-môn, dòng này đa số sống 
băng khẩu nghiệp. 

2. Dòng Sát-đề-lợi, đa sô sông băng đôi tay. 

3. Dòng Phệ-xá, đa số sông băng nghề ruộng. 

4. Dòng Tuất-đạt-la, sống băng nghệ chăn 
nuôi. 

Ngoài ra là những loại Chiên-đà-la xen tạp 
khác, phân nhiều họ đêu sinh sống bằng luật 
nghi xâu ác. Nhưng bốn chủng tộc này và những 
chủng tộc tạp nhạp khác, tập nghiệp không đồng, 
chỗ ở cũng khác. Từ trẻ đến già, tuy việc làm 
của họ có khác nhau nhưng đêu coI trọng bốn 
việc. Bốn việc ây là những gì? 
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1. Là rèn luyện nghê nghiệp. 

2. Kinh doanh của cải. 

3. Cùng thọ hưởng dục lạc. 

4. Đều câu giải thoát. 

Nói rèn luyện nghệ nghiệp nghĩa là từ bé đến 
lớn, họ đều luân phiên nhau, học tập những việc 
của họ. Như nghiệp của Bà-la-môn là tu trí tuệ, 
nghiên cứu sách vở, ghi chép, toán số âm dương, 
thân tướng lành dữ, kinh sách Vệ-đà. Dòng Sát- 
đề-lợi, nô lực luyện đập bắn cung, cỡi ngựa, lo 
việc triêu chính, nuôi dạy người, câm đoán kẻ 
bạo ngược, ca hát để vui lòng chúng và chĩnh 
phạt không dừng. Dòng Phệ-xá là làm ruộng, 
cày, Ø1eO giống, làm cỏ, thâu hoạch cất chứa vào 
kho. Đất nước là gốc của nhân thiên. Dòng Tuất- 
đạt-la có người buôn bán hoặc người không buôn 
bán, qua lại buôn bán để đạt được nhiêu lợi 
nhuận. Giảng nói kinh doanh nghĩa là đã thành 
đạt sự nghiệp; nói chung tật cả đều tự gầy dựng 
sự nghiệp cho mình và đều ở vào đoàn nhóm, 
xây dựng đời sống riêng. Nói người hưởng thú 
vui là: Đã sung mãn về tài lợi, xác định chỗ Ở, 
cưới hỏi tiệc tùng, hưởng thụ niềm vui thanh sắc. 
Nói người giải thoát thì có hai loại cần được nói: 

I1. Dòng Bà-la-môn và dòng Sát-đế-lợi, khi 
qua tuôi năm mươi tóc đã điểm bạc, tướng biến 
sắc suy, nhàm chán cuộc đời, dứt bỏ tình thâm, 
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ra đi cầu đạo, đều øọI là chân tu. Nhưng sự tu tập 
của họ khác nhau, bản thân vị thây truyền thừa 
cũng không giống. Chín mươi sáu phái, đều thực 
hiện theo tông phái riêng của mình, hoặc tính 
đến giải thoát, hoặc cầu sinh Thiên. 

2. Những người dòng họ Thích, đệ tử của 
Đức Như Lai, là người học ba thừa, uống vị cam 
lộ, tu tập từ bị, làm lợi ích cho chúng sinh. Tât cả 
những tông chánh, tông tà, tại gia và xuất gia 
chuyên tâm học đạo như thể, đều nương vảo 
nước này mà được tồn tại và đều nhờ đức vua 
của tôi diễn thuyết, truyền bá và hóa độ. Những 
học giả như sợi dây quay bánh xe. Người làm 
những nghề nghiệp như cục đất sét. Đức vua cai 
trị nước như người thợ nặn đât, khéo léo làm lợi 
ích cho mình và người, như tạo thành các vật 
dụng. Nếu không có năng lực của vua thì công 
hạnh không thành, pháp luật cũng không còn 
huống øì là ban bố ích lợi. Vả lại, sự tu các công 
đức của họ một phân sáu luôn thuộc của vua. 
Phước của vua như núi cao tôn quý, vững chãi 
khó hoại. Ngoài ra các nước khác, vì không tuần 
theo luật pháp chân chánh, nên người trong 
nước, người tự ý tích ác, làm cho người tu thiện 
không được chút tạm yên. Những tội chướng 
làm trở ngại sự tu tập và tạo nghiệp bất thiện như 
thê, một phân sáu thuộc về tội của các vua nước 
ây, nó như núi cao vòi vọi, vững chắc khó hủy 
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hoại. Thế nên đức vua của tôi là người phước tuệ 
thù thắng. 

Lúc ấy, vị Bả-la-môn lại hỏi Đông tử Thiện 
Tài: 

-Nhân giả không nghe Địa thần nói sao? Địa 
thần thường nói: Tôi vác đại địa và tất cả những 
vật trên ây kế cả núi Tu-di, tôi cũng không cho là 
nặng và cũng không nhàm chán. Nhưng tôi luôn 
luôn nhằm chán đối với ba hạng người và không 
muốn giữ họ. Ba hạng ấy là: 

1. Mang tâm phản nghịch mưu hại vua. 

2. Vong ân người thân, bất hiểu với cha mẹ. 

3. Không tin nhân quả, hủy báng Tam bảo, 
phá pháp luân tăng, ngăn người tu thiện. 

Ba hạng người như thế tôi rất sợ, cho đến 
một niệm cũng không muốn lưu giữ. 

Lại nữa, đức vua của tôi, ban trải giáo hóa 
chánh pháp, được chư Phật hộ niệm, huống gì 
long thần. Nhờ chánh tâm ấy, nên có khả năng 
ngăn các điều ác, như _p1ữ khóa luật pháp, pháp 
tà không sinh, có thể cảm hóa điều phục cả 
người làm những điều vô bố ở đời, giúp họ 
chánh kiến tu hành; cũng như trâu chúa, khi nó 
đi thì cả đàn đều đi theo. Đức vua cũng thế, giáo 
hóa khắp nơi, tất cả hữu tình đều tùy thuận. Như 
cái móc sắt có khả năng ngăn voi điên. Vua trị 
nước bằng chánh pháp, có khả năng chinh phục 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 12 1347 


người ác, cuối cùng làm cho họ đông hướng đến 
giải thoát. 

Lại nữa, đức vua của tôi dựng nước, luôn căn 
cứ vào ba vIỆcC: 

1. Nhớ trừ năm việc sợ hãi. 

Độ Tuyến chọn ba quan cận thân. 

3. Sửa đối việc ăn uống của nhà vua. 

Vì sao? Vì việc phò tá vua và nuôi dạy người 
trước hết là dứt trừ nỗi sợ hãi. Quan có đây đủ 
oal đức, sống hài hòa, được dâng những thức ăn 
ngon, quý thân và vật, biết dạy người trung hiếu, 
thân cận, tôn kính, bậc trưởng thượng. 

Thiện Tài thưa: 

-Năm nỗi sợ là những gì mà ở nước này 
không có? 

Đáp: 

—Thưa Nhân giả! 

1. Là vua có đức giản dị, cần kiệm, thâu thuế 
mức quân bình, thì không có nỗi sợ bị vua tham 
lam cướp đoạt. 

2. Thân tộc của vua thanh bạch, hiền lương, 
không tham vật báu làm của riêng, cho nên 
không sợ cận thần chiêm đoạt. 

3. Quan tế tướng thi hành chức vụ, đầy tâm 
bao dung, nên không có nỗi sợ tàn ác do người 
giết hại. 

4. Mọi người đều có nghĩa khí nhường nhịn, 
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trong nước không có việc lừa dỗi, oan uống: nên 
không có nỗi sợ đạo tặc cướp bóc. 

5. Nước láng giêng hòa hiếu, khuyến hóa dễ 
dàng, nên không có nỗi sợ nạn ngoại bang xâm 
chiêm. 

Ngoài ra, những nước có năm nỗi sợ nảy thì 
dân chúng nhất định không yên ổn. Thế nên sự 
trị vì của đức vua tôi không ngoài lẽ đó. 

Thiện Tài thưa: 

—VÌ sao vua tuyến chọn ba vị cận thần? 

Đáp: 

—Thưa Nhân giả! Vua ví như mặt trời ở trên 
điện cao, cách đất bôn vạn hai ngàn do-tuân, 
người trong bốn đại châu không thây được hình 
sắc, chỉ nhờ ánh sáng chiếu đến, chiêm ngưỡng 
vừng mặt trời và đều biết chỗ của vị ây đang ở. 
Thánh đức của vua tôi như vừng nhật ây, ảnh 
sáng lớn ngự trị khắp hoàn vũ, xua tan bóng tối; 
phát triển vạn vật thành mùa màng, phân biệt rõ 
bóng tối. Với mười ngàn quan đại thần và một 
ức tướng mạnh đêu thừa lệnh của nhà vua. Đề 
làm sáng đất nước, nên ngài tuyến chọn ba đại 
thân trông coi hàng trăm việc quan trọng. Những 
vị ây là: 

1. Phụ thân. 

2. Tướng soái. 

3. Sứ thân. 
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Bậc phụ thân thì giúp vua trong sự dạy dỗ, 
thay vua trông coi việc triều chính, trên trợ đức 
cho vua, dưới giúp cho thuộc hạ của vua, tiễn cử 
hiên thân có khả năng đảm nhiệm, thanh lọc tâm 
mình để giữ chức vụ. Như mặt trời chiếu sáng, 
soi rõ vạn vật. Bậc tướng soái là đại thân làm 
chủ quân lính, tất nhiên phải thật trung hậu, rất 
nhân từ, sông đúng lẽ phải, hoàn hảo cả đức lẫn 
hạnh, trí dũng trọn vẹn. Và vì bảo hộ chúng sinh, 
vị ấy lây việc trừ ác làm chính. Như ánh sáng 
của mặt trời, xua tan bóng tôi. Từ tháng bảy đến 
hết tháng mười, nỗi trống luyện binh, thuận với 
sự uy nghiêm của trời, loại bỏ những việc đáng 
bỏ, tuần hành những điêu lợi lạc, làm an lạc trù 
phú khắp cả cõi. Bậc chủ tướng như thế, đem 
mạng sông ra trận, tiên thủ đúng lúc, đánh thì 
phải thắng. Ngài còn phải biết trong nước tôi có 
năm thành. Đó là: 

1. Thành núi; chiếm chỗ cao ráo, hiểm yêu, 
có bờ đá bao bọc. 

2. Thành thủy; giao thông hào bằng những 
con sông, nước chảy quanh bốn mặt. 

3. Thành cát, sa mạc; xa thắm mênh mông, 
bên ngoài không có cỏ nước. 

4. Thành đất; thành lũy cao chắc, bên trong 
dự bị rất nhiêu quân lính. 

5. Thành người, vua Thánh tôi hiên, mưu 
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lược sâu xa. 

Năm thành ây, đứng về công năng đỗi địch, 
thì thành người là hơn hết. Nước tôi tôn quý, cho 
nên đức vua của tôi trụ thân thông giáo hóa bất 
tư nghì. 

Bậc sứ thân là: Người mang lệnh đi ngoại 
Ø1aO, rôi trở về nhận lệnh vua như mặt trời tỏa 
sáng, làm cho dòng ánh sáng chiêu khắp hang 
cùng, ngõ hẻm, tối tăm, âm thấp, không sót chỗ 
nào. Vì sao? Vì vua ở nơi thâm cung, đức của 
ngài lại tinh tế, nên người ở muôn phương không 
được thây, bốn biến không hay biết, chỉ nhờ sứ 
thân đi ban bỗ ân sủng, các phương thuân nhất, 
tám hướng tuân hành, người chưa yên được yên, 
yên rồi không còn thoái chuyền. Vì thế nên đức 
vua của tôi cùng các đại thần tế phụ kỳ cựu, 
tuyến chọn người hiên tài và chọn việc làm cho 
họ. 

Tóm lại, người đi sứ cho vua, phải có đủ 
mười đức, thì mới đảm nhiệm được. 

1. Một lòng phụng mệnh và trung tín. 

2. Quý kính, thân cận vua. 

3. Học rộng nhớ tốt. 

4. Kiến thức rộng rãi. 

5. Biện tài ngang dọc. 

6. Thông suốt trong ngoài. 

7. Kính trên nhường dưới. 
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Š. Kỷ cương, không phóng túng. 

9. Mô phạm xuất chúng. 

10. Hiểu được thâm ý của vua. 

Đủ mười đức ấy, mới được nhận lệnh đi 
truyền đạt; những nơi mình đi qua thân phải 
trong sạch, liêm khiết không tham sắc; không 
ngủ nơi mọi người ở, sợ khi say trong giâc ngủ 
làm bại lộ những điều bí mật; phụng mệnh đi 
ngOạI Ø1aO nƠI nƯỚC láng giêng, thì nhất định 
phải đạt được như lời của vua. Không vì lợi mà 
đối dạ, không vì uy lực mà thay lòng, đi đứng 
qua lại đều hợp phong tục tập quán, nhận các vật 
là để giáo hóa và đôi với các quyền biến của vua 
đều phải thông đạt, không có nghi ngờ, phải có 
đức độ đề giải quyết những việc có liên quan đến 
phong tục tập quán khác nhau. Do đó, mà ba vị 
thân phải là người thành tựu đức hóa của vua, 
sửa điều ác nêu điều thiện, oal lực trùm khắp 
muôn phương. Như nguồn ánh sáng của mặt trời 
SOI chiếu vạn vật, trừ tôi tăm, tỏa sảng khắp xa 
gân. Người trong nước tôi, tiếp nhận nhiều điều 
thiện do vua giáo hóa, nên động tịnh đều hợp 
pháp. Dù có đi đến đâu, cũng không bị người 
khác khinh thường, như là kẻ: sạch không nhân 
quả, phản bội vua, ít tâm Từ bị, ưa nhìn lỗi 
người khác, sống buông thả, xấu xa hèn hạ, 
không sợ tội lỗi, nhiều sân và dục, không biết hồ 
thẹn, tâm tánh đân độn khiếp nhược, ganh ghét 
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người có khả năng và người hơn mình. Những 
người như thế, không nên thân cận, không giao 
nhiệm vụ, cũng không cho theo; không nuôi 
luyện những loài voi ngựa dữ, cũng không nuôi 
dưỡng loài cầm thú vô ích, cũng không đi qua 
núi sâu đâm lớn, không quy tụ nơi nghĩa trang, 
đông vắng, núi hiểm, chỗ ở của phi nhân và ác 
thú; cũng không đến quán rượu, nhà đô tế và nơi 
dâm phòng ô uế. Nếu được Đặp VIỆC may mãn, 
thì xoay qua phía phải làm lễ để câu phước, 
không giâầm đạp lên hình ảnh của Phật, Pháp, 
chúng Tăng, Sư trưởng, đại nhân, cha mẹ và dầu 
chân của các vị ây. Đối với những chỗ tôn thờ 
người có đức thì phải cung kính lễ bái, tâm 
không khinh mạn; ví như gặp tháp của chư Phật, 
miêu linh, phòng tăng, chỗ ở của tiên thánh, trụ 
xứ của người thù thắng, thì tự khuyên mình, 
khuyên người, nên tôn kính, tu sửa làm cho 
những nơi ây nghiêm túc. Thê nên thiên long đều 
hoan hỷ, mưa thuận gió hòa, năm thứ lúa trĩu 
hạt, muôn dân được an lạc, quân thân của vua 
đêu trung lương, những kẻ dua nịnh hung tàn 
không thê gân gũi được. Như rừng chiên-đàn thì 
toàn hương chiên-đàn bao quanh, không có loài 
y lan lẫn lộn. Như ao Vô nhiệt, chỉ chứa toàn 
nước thơm công đức, không có xen lẫn những VỊ 
mặn. Vua xa người ác cũng thế, không giống 
như trái ngọt thú dữ cất giấu trái ngọt. 
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Thiện Tài lại hỏi: 

-Những người nào phụ trách việc ăn uông 
của vua? 

Đáp: 

-Thưa Nhân giả! Người đảm nhiệm việc ấy 
phải có đủ mười đức. Những người có mười đức 


1. Chủng tộc thanh tịnh. 

2. Ba nghiệp điều hòa. 

3. Đây đủ trung hiếu. 

4. Khiêm nhượng, hiền hòa đáng tin cậy. 

5. Biết tính vua thích ăn món gì. 

6. Biết những món ăn nhẹ và món ăn kiêng. 

7. Giỏi chế biến hương vị. 

$. Biết giờ ăn của vua. 

9, Biết món ăn ngon hay độc và biết cách giải 
chúng. 

10. Biết món đó nên ăn ngày hoặc đêm trong 
tháng. 

Người đủ mười đức này thì có khả năng đảm 
nhiệm việc nhà trù cho vua và sẽ được chọn làm. 
Nơi chế biến thức ăn cân phải sạch sẽ thanh 
khiết và bảo vệ cần thận. 

Bà-la-môn nói: 

-Nhân giả còn phải biết! Tôi thường nghĩ: 
Khăp chư Thiên và loài người, ai được nghe 
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hoặc thấy tất cả các công đức, những điêu thù 
thắng, cứ quán sát đức vua của tôi, vì ngài có đủ 
tất cả. Vì sao? Nhân giả nên biết, sư tử là vua 
của các loài thú, chúng có một đức tánh đặc biệt 
là không có hai tâm. Như khi nó giết một con VOI 
lớn thì nó dùng hết sức mình, lúc bắt con môi 
nhỏ cũng thể. Đức vua của tôi cũng vậy, ngài 
không sợ việc lớn, không xem thường việc nhỏ; 
đều dùng hết năng lực bi và trí một cách trọn 
vẹn, không bỏ sót. 

Nhân giả nên biết! Vua của loài chim nước 
luôn có đây đủ hai đức tánh: 

[. Quản sát kỹ tâm của mình. Như khi bắt cá 
chúng bơi vào nước và ngâng đâu lên, chuyên 
chú quán sát, sừng sững bất động. 

nn Lặng lẽ quán sát dòng nước, để theo mà 
thực hiện ý muôn. Đức vua của tôi cũng thế, ở 
trên nhìn xuống, đức bủa khắp muôn phương, 
nghiễm nhiên không động, cảm thông tât cả, lời 
nói đúng thời, mọi việc đều thành tựu tự nhiên. 

Bà-la-môn nói: 

-Nhân giả còn phải biết! Đức vua của tôi có 
ba đức giáo hóa khắp nhân gian. Như ngựa giỏi 
của vua Kim Luân cũng có ba đức tánh. Đó là: 

1. Tâm tánh nhu hòa và có đủ khả năng lực đi 
đến các miễn xa. 

2. Không sợ nóng lạnh, đi qua đường hiểm 
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đều an Ổn. 

3. Chuyên đối các việc dễ dàng, không đòi 
hỏi. 

Đức vua của tôi cũng thế: 

1. Nói lời nhu hòa chân thật, đem chánh pháp 
làm lợi người giáo hóa chúng sinh đều được 
thành tựu. 

2. Chuyên cân sắp đặt dân chúng và thường 
xả những của cải đê phân phát cho tât cả, tâm 
không thay đôi. 

3. Có trí lớn và sức mạnh hòa giải oán địch, 
thâu thuế vừa phải, luôn luôn biết tri túc. 

Người đây đủ ba đức này như dùng quạt tạo 
nên không khí hòa thuận, các nước bạn sợ oal, 
người nước mình được mang ân huệ. 

Bà-la-môn nói: 

-Nhân còn nên biết! Đức vua của tôi, có bốn 
đức giáo hóa khắp nơi, như bốn đức tánh của vua 
gà trồng Diệu Âm nước Ma-dà. Bốn đức ấy là: 

1. Chính xác đáng tin cậy. 

2. Giữ lễ phải trong phân chia lương thực. 

3. Đối mặt với địch không biết sợ hãi. 

4. Không nghe theo gà mái. 

Đức vua của tôi cũng thế: 

1. Thưởng phạt đúng thời. 

2. Giúp đỡ khắp muôn phương. 
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3. Đem việc nghĩa chế ngự quân địch. 

4. Không nghe lời sàm tấu. 

Vua tôi có đầy đủ bốn đức này, nên việc giáo 
hóa sẽ vô cùng. 

Bà-la-môn nói: 

Nhân giả còn phải biết! Đức vua của tôi có 
năm đức giáo hóa khắp nơi, như ngông chúa 
Thiện thời trên cõi trời Dục giới có năm công 
đức. Đó là: 

1. Giao hợp đúng lúc. 

2. Kêu to không sợ. 

3. Xét tìm thức ăn đúng lúc. 

4. Tầm không phóng buông thả. 

5. Không nghe lời nịnh hót của những loài 
chìm khác. 

Đức vua của tôi cũng thế: 

I. Tâm trong sạch, ít ham muốn, trong nội 
cung không sống phóng túng. 

2. Lời nói có suy xét kỹ, nên người ngoài 
không trái lệnh. 

3 Cho, nhận đúng lúc, chủ yếu là sung vào ăn 
mặc. 

4. Điều tâm hợp với đạo, chuyên cân tránh xa 
lâm lỗi. 

5. Thành tựu chánh tâm, không gân gũi người 
dua nịnh. Vua tôi có đầy đủ năm đức này nên 
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ban ân huệ đến khắp tám cõi xa xôi. 

Bà-la-môn nói: 

-Nhân giả còn phải biết! Đức vua của tôi có 
sáu đức giáo hóa khắp nơi. Như Thắng Đức đại 
vương nước Ma-dà có sáu đức tánh: 

1. Có chỉ ăn nấy. 

2. Biết đủ, không đòi hỏi. 

3. Ngủ đâu cũng được. 

4. Cây cỏ động cũng làm thức giấc. 

5. Nghèo giàu đều một lòng. 

6. Mạnh mẽ đề phòng giặc cướp. 

Đức vua của tôi cũng thế: 

I. Muôn phương đều cống hiến, nhận lãnh 
đất đai hợp pháp. 

2. Lúc nguy hiểm ít người tuân phụng thì 
luôn ôm lòng hô thẹn. 

3. Làm việc an lành, ngủ nghỉ dễ dàng. 

4. Luôn giữ chánh kiến, khi động niệm là biết 
ngay. 

5. Quý trọng bậc đức cao, thương tưởng đến 
người nghèo thiêu. 

6. Luôn luôn quan tâm và bảo hộ dân chúng, 
oai thế tự tại, không có các nạn giặc thù. 

Đủ sáu đức này, thì ức triệu người đồng một 
lòng. Nhờ tư duy như vậy, nên thành tựu công 
đức cho muôn loài và vì lẽ đó nên họ đều hướng 


1358 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


về đức vua của tôi ca ngợi, danh tiếng ngài vang 
khắp nơi, chuyên cần, khéo nhiếp hóa các chúng 
sinh, không: biết mỏi mệt. Cứ như thê, lên đến 
hai mươi mốt loại công đức thù thăng. Đức vua 
của tôi có khả năng làm cho tất cả oán địch tự 
nhiên tiêu tán. Những kẻ ngoại xâm không thể 
vào đất nước mình. 

Nhân giả còn phải biết! Nêu hai mươi mốt 
đức này thiếu, mà chỉ có ba đức sau đây, thì 
cũng có thể trị đân một cách hoàn hảo. 

1. Đem của cải quý giá ban phát cho tất cả. 

2. Thà bỏ thân mạng không nói lời hư dối. 

3. Đây đủ đại dũng mãnh có khả năng hàng 
phục giặc thù. 

Giả sử không có ba đức này, mà chỉ có một 
đức thôi, thì cũng có khả năng chuyền hóa, nghĩa 
là phải có đại phước đức. Bậc vua mà nhân tử là 
cao tột hơn cả. Ví như tám vạn bốn ngàn pháp 
môn, nhưng đều quy về thắng nghĩa. Đức vua 
cũng thế, đủ cả mưu lược nhưng đều hướng về 
phước đức. Nếu vua có phước, thì đất nước của 
vua thái bình an lạc, bình yên VÔ SỰ. Chúng sinh 
ở khắp muôn phương, đều giàu sang vui sướng, 
trước mắt được lợi ích thân tâm, xa hơn thì được 
yên Ôn giải thoát, nhờ tâm Từ bi phước đức và 
ban ân huệ của vua mà thành tựu. Nếu nói về 
diệu hạnh đức vua của tôi thì không bao giờ hết. 
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Sau khi khen ngợi công đức trong và ngoài 
của Đại vương Cam Lộ với Thiện Tải, làm cho 
ông ây hoan hý quý kính rôi, Bà-la-môn muốn 
gom lại những nghĩa trên, bèn nói kệ ca ngợi: 

Thể giới của chúng sinh 
Bị gió ba độc thổi 

Kéo rơi vào nẻo ác 

Chỉ vua mới ngăn được 
Đắm say trong năm dục 
Do đỏ sinh tham ác 

Vua hành theo chánh pháp 
Giúp đến đạo chân thường 
Nghiêng đồ vì tài sắc 

Do không trì vương pháp 
Ví như cá đầm sông 

Lớn nhỏ ăn lẫn nhau 
Pháp vua giữ mình, người 
Nay, mai thường an lạc 
Chánh giáo hóa khắp nơi 
Đều là nhân giải thoát 
Người lấy vua làm mạng 
Vua dùng pháp làm thân 
Đạo đời đã hoa bình 
Phật pháp mới có ích. 

Trị kẻ ác làm loạn 

Hiếp đáp người bất hạnh 
Ấn, oai luôn có mãi 


1360 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Vạn nước thưởng thái bình 
Phụng thờ nhiêu đời Phật 
Phước đức thắng là vua 

Bì sâu ân huệ sâu 

Úc triệu đêu an lạc 

Vua tôi dòng tôn quý 

Sáng odai như mặt trời 
Quên mình giúp chúng sinh 
Khắp nước không nghèo thiểu 
Biết thân này không sạch 
BỊ võ thưởng chiếm đoạt 
Đại trượng phu điều tâm 
Chỉ gi? các việc chánh 
Mọi người như có khô 

Ân huệ như mây dầu 

Tâm Từ ban âm đức 

Thấm nhuần các hàm thức 
Bác vua thuận tám người 
Thương giúp kẻ nghèo khổ 
Ra oal kẻ tham bạo 
Thưởng phạt rất công bằng. 
Người đẹp lời nói hay 
Ngám độc không ai thương 
Hoặc được đại thông tuệ 
Mà bị dục che tâm 

Vua tôi rất đoan nghiêm 
Ngừửa gián ngăn các dục 
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Tám như đài gương sáng 
Soi hết tắt cả vật 

Gương sáng chỉ chiếu hình 
Không soi thấu tâm tưởng 
Tám vua như gương sáng 
Thấy thấu suốt nguồn tâm 
Thuộc hạ không nịnh tà 
Tai mắt thuần lương thiện 
Tàn ác và dua nịnh 

Không thể nào thân cận 
Hoặc người tâm tà vạy 
Muôn hại người của vua 
Tâm vua vừa soi đến 

Liên trở thành trung chánh 
Rừng sâu che thú dữ 

Biển mặn hai nước trong 
Mọt chánh trị hại dân 
Hung tà hại đức vua 

Sông hương tuôn nước đức 
Trái ngọt quăn rừng ngọt 
Tám hướng đồng an vui 
Thân Hiển nhờ chủ Thánh 
Vua giữ gìn giới cắm 

Ban cho nguồn tỉnh khiết 
Giàu, thọ, lợi chúng sinh 
Ra khỏi biển tham sân 

Từ b¡ đã sáu rộng 
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Chánh pháp cũng truyền khắp 
Trẻ già và cô độc 

Nuối dưỡng giúp an vui 
Trọng hiển quỷ tài đức 
Trọng già kính người thân 
Thân thích cùng phi tân 
Ngoài trong đêu hòa thuận 
Lời âm võ muôn dân 
Trọng thầy phụng sự thầy 
Thờ kính không mệt mỏi 
Phước truyền ngàn vạn đời 
Thuở xưa không đạo chủ 
Hoang phí khinh thân tộc 
Tự phạt không lo người 
Lời ác luôn truyền khắp 
Vua tôi biết cảnh huyền 
Làm lợi ích quên mình 

Có đạo giúp chúng sinh 
Đủ tiếng khen tốt đẹp 
Tham sân và keo kiệt 

Đều là những nhân khổ 
Hạng ngu sỉ không biết 
Thọ báo như bóng hình 
Vua lấy dân làm gốc 

Ức người như một thân 
Sai khiển như tay chân 
Làm nghỉ đêu vừa phải 
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Gương vua tôi đời trước 
Ban luật, làm tiên tệ 

Việc làm thuận tâm người 
Bỏ ác hướng về thiện 

Yêu người như yêu thán 
Khắc kỷ để tùy người 
Chín tộc đã theo lệnh 
Trăm chính pháp vua ban 
Tám phương nương thánh hóa 
Ngôi yên được thái bình 
Bồi công để sửa tâm 

Tâm lạng thì vô sự 

Trung thần hộ vua tôi 
Cần thuận như tay chân 
Vạn nước đêu biết đến 
Bốn biển khen vua đức 
Kế thừa giáo pháp Phật 
Để khai ngộ chúng sinh 
Làm cho tỏ tự tâm 

Trởi mọc hoa sen nở 
Dân chúng hộ vua tôi 
Như vua hộ mỌi người 
Như rừng che thú chúa 
Thú bảo vệ núi rừng 
Nước khác năm nổi sợ 
Vua tham và nịnh thần 
Quan ác che giấu tội 
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Quan, đạo tặc cướp đoạt 
Trong nước bốn nổi sợ 
Giặc giã sẽ xâm lăng 

Vua tôi sạch trong ngoài 
Dân không năm nổi sợ 

Ở đời có bốn nghiệp 

Một trí, hai của quý 

Ba hưởng năm dục lạc 
Bồn là cầu giải thoát 

Các vua khác đêu thiểu 
Đến chết chăng ai khen 
Như gió giữa lò rèn 

Gió dừng mạng dưng theo 
Vua tôi đủ bốn pháp 
Thân trí đức sáng suốt 
Giàu sang của cải qHẾ 
Ban bố cho kẻ nghèo 
Năm dục không thiểu gì 
Như hoa sen không nhiễm 
Luôn dìu dắt chúng sinh 
VỀ sau nháp trí Phát 

Trú giải thoát như huyền 
Thị hiện nơi tham sản 
Giáo hóa những người ác 
Đều hướng về Phật đạo 
Rồi đây tất sẽ thấy 

Đủ các môn phương tiện 
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Lợi chúng sinh tuyệt đổi 
Vì thể tiếng vang xa 

Gió chính là diệu tuệ 
Tuổi thọ không cùng tận 
Xin mau đến chiêm ngưỡng 
Đừng mỏi mệt xem thưởng 
Một lần gặp nGưỜi trí 
Hơn sống trăm ngàn năm. 
Dâu sống được ngàn tuổi 
Mà ăn thừa đồ người 
Không biết việc ba đời 
Nên nghèo tài sản pháp. 
Bụng lớn chỉ chứa đục 
Dáng người khác chỉ thú 
Ít học tâm cao ngạo 
Nước chân bò dễ đây 
Như tay chuộc năm vật 
Tự khoe mình đa năng! 
Biển trí rộng khó lường 
Không sợ người hủy báng 
Bò uống nước thành sữa 
Rắn uống nước thành độc 
Trí học thành Bồ-để 

Neu học vì sinh fứ 

Không hiểu biết như thể 
Chính vì lỗi thiểu học 
Thể nên người nước tôi 
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Học rộng không nhàm chán 
Vua tôi nhiều phụ tá 

Thành trì cũng kiên cố 
Giàu người tài, ngựa, của 
Láng giêng đêu giao hảo 
Đủ bảy chỉ như thể 

Trí dùng thường nương tựa 
Cối người Và CỐI trởi 

Đủ công đức thù thắng 

Lợi ích các chúng sinh 
Như phần trước đã nói 
Người trí nghe một nghĩa 
Thông hiểu vô bờ bến 

Nói tóm pháp của vua 

Tu thân an muôn dân 

Thế gian luôn vinh hiển 
Xuất thể khó suy lường 
Như biển chứa các sông 
Bao dung sâu rộng khắp. 

Dùng kệ khen vua rồi, Bà-la-môn nói với 
Đông tử Thiện Tài: 

-Nhân giả nên biết! Trên thân của mỗi chúng 
sinh, có đến ba ức lông và chỗ chân lông. Nay 
đức vua của tôi có đến ba ức công đức nội hạnh 
và ba ức công đức ngoại hạnh. Do đó, đức giáo 
hóa này ban bố, dạy bảo cho khắp chúng sinh. 
Vừa rồi tôi trình bày với nhân giả, mới chỉ nói 
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công đức như một sợi lông của đức vua thôi. 
Nhưng sự thật thì đức của vua sâu rộng khó có 
thể nêu hết được. Trí của tôi thiên cận, không thế 
nhớ đề thuật lại hết, huống nữa tôi còn có việc 
cần không tiện nói chuyện lâu. Hiện nay, đức 
vua của tôi đang giáo hóa nơi chánh điện, nhân 
giả nên đến đó nhât tâm chiêm ngưỡng. 

Khi nghe vị Bả-la-môn nói như thê, Đông tử 
Thiện Tài đánh lễ sát chân vị ấy, rồi từ giã, để 
đến cung vua. Đến nơi, đồng tử trồng thây đức 
vua ây đang ở nơi chánh điện, ngôi trên tòa sen 
lớn sư tử kim cương Na-la-diên xinh đẹp. Đài 
bằng vô sô ma-ni báu, để bằng vô sỐ báu ánh 
sáng như mặt trời, trang trí bằng vô số hình 
tượng. báu đẹp, bên trên phủ lưới băng dây vàng, 
VỚI VÔ SỐ ma-n1 báu ánh sáng tụ lại thật rực rỡ, 
trải vô số y quý báu xinh đẹp của cõi trời, dùng 
đủ các loại hương của cõi trời xông khắp, mặt 
đất nơi ấy được rải đủ các loại hoa báu, bôn mặt 
treo vô sô cờ báu thăng tắp, vô số phướn báu rũ 
xuống khắp nƠI. Trướng làm bằng lông đuôi 
chim Không tước có nhiêu ánh sáng màu sắc như 
ngọc ma-nmI báu của cõi trời để treo bên trên. 

Vua lúc ấy, tuổi xuân cường tráng, đủ các 
tướng tốt xinh đẹp, tôn quý đáng kính; đầu đội 
mão báu làm bằng châu ma-ni như ý; trắn đội 
hình bán nguyệt làm bằng vàng Diêm-phù-đàn, 
tai đeo hoa tai bằng ngọc ma-ni để thanh vô cấu 
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thượng hạng; cô đeo anh lạc vô giá làm bằng 
châu ma-nI như ý thượng hạng; tay đeo nhẫn 
bằng châu Ma-nI như ý thượng hạng chiêu ánh 
sáng thuần khiết của cõi trời, lộng bằng vàng 
Diêm-phù-đàn, đan nhau bằng những cây nan 
các báu xen tạp; rốn bằng Ma-nI quang vị, 
chuông vàng treo làm băng trăm ngàn lưới tràng 
hoa đan chéo và trang sức băng tạng báu thanh 
tịnh, thường phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói 
pháp vô tận; ngọc Ma-ni dạ quang phóng ra ảnh 
sáng lớn, tròn đây, rực rỡ khăp cả mười phương. 
Cây sảo làm băng ngọc báu Tỳ-lưu-ly, luôn luôn 
có người câm che bên trên ngài. Vua Cam Lộ 
Hỏa vương đức tăng thượng, có uy lực lớn, oal 
thế chinh phục đến phương xa, các vua ở những 
nước lân cận đều khâm phục và phụng mệnh; 
ngài dùng lụa Ly cầu để buộc nơi đỉnh, có mười 
ngàn đại thân vây quanh, mười vạn người hầu 
đứng thăng tắp hai bên, tướng mạo đáng sợ như 
sứ Diêm-la; nắm tay, đảo mắt, nghiên răng, 
øiương mày, cầm gây, ai thấy cũng đều kinh sợ. 
Dân chúng trong nước có người phạm pháp vua, 
hoặc đoạt mạng sông của người, hoặc trộm tài 
sản của người, hoặc chiêm vợ người, nói dối và 
ly giản, nói thô ác và vô nghĩa, tham sân tà kiến, 
tạo đủ các ác nghiệp như thế, toàn thân bị trói, 
đưa đến chỗ vua. Nhà vua xét theo tội mà trừng 
trị, hoặc hỏa thiêu, hoặc nâu nước nóng, hoặc 
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ram nướng, hoặc bỏ vào dầu sôi, hoặc thiêu đốt 
đủ cách làm cho họ bị chín nhừ, hoặc đuổi lên 
núi cao rồi xô cho rơi xuống, hoặc chặt đầu, 
hoặc chém ngang hồng, hoặc xẻo tai mũi, hoặc 
chặt tay chân, hoặc móc hai mắt, hoặc lột da, 
hoặc rọc xả thân thể, rời rạc từng phân, xương 
chất thành núi, máu chảy thành ao. Đồng tử lại 
thấy trong máu hài cốt tay chân và đầu người 
ngôn ngang. Lại có vô sô loại heo, chó hoang, 
chim cắt tranh nhau đến ao ăn thịt, uống máu kêu 
rông dữ tợn. Người nghe đêu khiếp sợ. Tử thi ở 
trong ao có đủ các hình sắc, hoặc sình trướng 
xanh bâm, hoặc chảy mủ mùi hôi thôi xông 
khắp, hư rã, ruột gan, phèo phôi đồ ra, lông tóc 
gân móng, rải rác khắp mặt ao. Hoặc có người 
tội nhẹ, thì bị roi vọt đánh đập khổ sở, cắt bỏ các 
chi, hình phạt đủ cách, kêu la rên rỉ, cất tiếng 
kinh hãi, hoặc kêu cha mẹ, hoặc gọi họ hàng, 
tiếng vang như sâm, tâm người chịu đựng với vô 
lượng khô độc như thế, ví như chúng sinh trong 
đại địa ngục. 

Trông thấy rôi, Thiện Tài suy nghĩ: “Vì tạo 
lợi ích cho tất cả chúng sinh, ta phát tâm Vô 
thượng Bỏ-đề, tu đạo Bồ-tát, cầu hạnh Bô-tát, 
thỉnh vấn Thiện tri thức: Làm thế nào để tu tập 
thiện căn Bô-đề? Làm thế nào để xa các bất thiện 
căn? Hôm nay ta lại gặp vị vua này bỏ pháp 
thiện căn, tạo nghiệp đại ác, bức hiếp chúng 
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sinh, cho đến hại cả mạng sống của họ, không 
biết kinh sợ nghiệp khổ đường ác ở đời sau; 
trước mắt toàn điên đảo, đọa lạc vào đục; thì làm 
sao ở đây mà thưa hỏi, thỉnh cầu về hành hạnh 
Bô-tát, học đạo Bô-tát, để có khả năng sinh đại 
Bi rộng lớn trọn vẹn, cứu hộ chúng sinh!” Trong 
tâm, đủ các ý niệm như thế và khi suy nghĩ như 
vậy, chư Thiên ở trên hư không bảo: 

-Thiện nam! Ông không nhớ lời dạy của 
Thiện tri thức trưởng giả Phố Nhãn và vừa tôi 
các Bà-la-môn đã khen ngợi đủ các công đức và 
pháp vi diệu của vị vua ây rồi sao? 

Thiện Tài ngước nhìn, rôi thưa vị ây: 

Tôi nhớ rât kỹ, không sót một lời nào cả. 

Chư Thiên nói tiếp: 

-Thiện nam! Nêu ông nhớ kỹ như vậy thì 
đừng nghi ngờ. 

Thiện nam! Ông không nên nhàm chán, xa 
lánh lời nói của Thiện tri thức. Bậc Thiện tri 
thức luôn luôn đem chánh pháp hướng, dẫn ông. 
Lẽ nào vị ấy làm cho ông rơi vào nơi hiểm ác! 

Thiện nam! Bô-tát khéo thực hiện trí phương 
tiện chăng thể nghĩ bàn, trí thâu nhận chúng sinh 
chắng thê nghĩ bàn, trí hộ niệm chúng sinh chăn 
thể nghĩ bàn, trí làm lợi lạc chúng sinh chắng thê 
nghĩ bàn, trí trị phạt chúng sinh chăng thể nghĩ 
bàn, trí làm thanh tịnh chúng sinh chăng thể nghĩ 
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bàn, trí làm thành thục chúng sinh chắng thể 
nghĩ bàn, trí thâm nhập chúng sinh chắng thể 
nghĩ bàn, trí độ thoát chúng sinh chẳng thể nghĩ 
bàn, trí biết thời của chúng sinh chăng thế nghĩ 
bàn, trí biết căn tánh của chúng sinh chắng thê 
nghĩ bàn, trí điêu phục thương tưởng chúng sinh 
chăng thể nghĩ bàn. 

Thiện nam! Ông hãy đến chỗ đức vua, hết 
tâm thỉnh cầu về việc học hạnh Bồ-tát, tu đạo 
Bồ-tát. 

Khi nghe chư Thiên nói như thế, Thiện Tài 
đến trước chỗ vua, đảnh lễ sát chân vua, nhiễu 
quanh vô số vòng, rôi chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nảo để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 
Con nghe Thánh giả, có khả năng khéo léo giảng 
dạy, cúi xin chỉ dạy cho con. 

Lúc ấy, vua Cam Lộ Hỏa sắp xếp việc triều 
chính xong, cầm tay Thiện Tài dắt vào nội cung, 
cho phép đồng tử cùng ngôi một tòa, rồi bảo: 

-Thiện nam! Ông hãy quán sát cung điện, 
chỗ ở của ta và các vật dụng. 

Vâng lời vị ây, Thiện Tài liên quán sát khắp, 
trông thây cung điện của vị ấy rộng rãi không 
nơi nào sánh kịp, làm bằng các báu ma-ni hợp 
lại; lầu các làm bằng cả trăm ngàn loại châu báu; 
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trụ băng báu trân châu đỏ, có đủ các loại màu sắc 
báu xen lần tỏa kín; bất tư nghì báu ma-ni có ánh 
sáng thù thắng chiếu khắp; tùy nơi, tùy chỗ mà 
đính các loại vật báu như báu Mâu-tát-la-nghiệt- 
ma đẹp để làm thảm trải trên đất ây; tòa Sư tử 
trang hoàng bằng trăm ngàn loại châu báu với 
màu sắc; bức trướng che trên tòa ây; được làm 
bằng báu ma-nI Tỳ-lô- -giá- na thượng hạng; lưới 
báu như ý thượng hạng có đủ loại màu sắc che rũ 
xuông xung quanh; dựng cờ báu xinh đẹp khắp 
nơi bằng châu ma-ni quang vị Sư tử vương vi 
diệu; xung quanh còn có cái ao cong làm băng 
các loại báu đẹp, nước ao trong sạch, đủ tám 
công đức, bờ có thêm bậc bằng ngọc báu mã 
não, lan can băng báu với đủ loại màu sắc; khắp 
nơi trông cây báu thắng tấp, các bức tường báu 
bao bọc xung quanh; thể nữ, người hầu có đến 
mười ức, xinh đẹp, đoan nghiêm, làm cho mọi 
người đều thích ngăm, dung nhan diễm lệ cử chỉ 
đáng nhìn, làm việc gì cũng khéo léo, tâm ý nhu 
hòa, thừa hành mệnh lệnh thường khởi tâm Từ; 
thây rôi, Thiện Tài cho là việc hy hữu. Lúc ấy, 
vua nói: 

-Này thiện nam! Ông nghĩ thế nào? Với 
những điều ông vừa thấy, những thành quả đáng 
yêu như: Sắc tướng, quyến thuộc, sung sướng, 
ølàu sang và sự tự tại như thê, có phải đều đo 
nghiệp ác này chiêu cảm không? 
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Thưa: 

—=Không! 

Thiện nam! Ta được môn giải thoát như 
huyễn của Bô-tát. 

Thiện nam! Những chúng sinh ở trong nước 
của ta hôm nay là những người tạo nghiệp ác 
như chiên-đà-la. Với các chúng sinh ác, vì không 
tiếp nhận lời dạy thiện như thế! Ta đã tạo đủ vô 
lượng phương tiện khác nhau, làm cho họ xả bỏ 
nghiệp ác, quay về đường thiện. Này thiện nam! 
Vì điều phục cho những chúng sinh ấy thành 
thục, ta mở tâm Đại bị, đi trước dẫn đường, biến 
hóa làm người ác ở trước người ác, hiện làm các 
việc ác và biến hóa làm người nhẫn chịu để kẻ 
khác xâm hại, trách phạt, xúc não chịu đủ các sự 
trừng trị khố sở, khiến cho chúng sinh làm ác 
trong nước này, thây sự việc ấy rôi họ kinh hãi 
khiếp sợ, đôi với các dục lạc họ nhằm chán, xa 
lìa, khiếp nhược, từ đó có thể dứt hắn tất cả 
nghiệp ác, phát tâm Bỏ-đề được không thoái 
chuyên. Thiện nam! Vì thế nên biết những cảnh 
chúng sinh tạo ác, kẻ thọ khô và VIỆC. trừng trị 
chúng sinh bạo ác mà ông thấy vừa rồi, đều là 
biến hóa cả. 

Thiện nam! Ta dùng mọi phương tiện như thế 
để khiến cho các chúng sinh, dứt trừ mọi việc 
làm về mười nghiệp bất thiện, an trụ tu tập đây 
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đủ mười thiện đạo, được lợi lạc tuyệt đối, an ôn 
tuyệt đối, viên mãn tuyệt đối, dứt hắn các khổ, 
đứng trên đất Nhất thiết trí của Như Lai. 

Thiện nam! Ta suy xét kỹ về thân, ngữ, ý của 
mình, chưa bao giờ làm làm hại một chúng sinh 
nào cả. 

Thiện nam! Đúng theo tâm nguyện của ta, 
thà tận đời vị lai thọ khổ không dứt, chứ nhất 
định không để tâm sân bộc phát dù trong một 
niệm. Đôi với một chúng sinh nhỏ như con 
muỗi, con kiên còn không manh tâm giết hại, 
huống øì tạo những nghiệp ác như thê. 

Thiện naml Ta tự nghĩ nhớ lại, thậm chí 
trong mộng cũng chưa từng có một niệm nào, 
sinh tâm buông lung, huỗng là lúc tỉnh thức mà 
giết hại người sao? Vì sao? Vì người là ruộng 
phước, có khả năng sinh ra tất cả các quả thiện. 
Ví như trong mười sáu nước lớn, cho đến tất cả 
chúng sinh ở trên mặt đất, đều nương vào đât mà 
sinh trưởng và tôn tại. Như thế, tất cả đạo quả 
của Thánh Hiên đều nương vào người mà có thể 
tu chứng. 

Thiện nam! Ta chỉ đạt được pháp môn giải 
thoát biến hóa như huyễn này. Còn như các Đại 
Bô-tát được vô sinh nhẫn, biết các nẻo hữu đều 
như huyễn, biết hạnh Bô-tát đều như hóa, biết 
các thế gian đều như ảnh, biết tất cả pháp đều 
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như mộng, nhập pháp môn không đăm trước 
tướng chân thật, tùy thuận pháp giới, tu các diệu 
hạnh. Ví như lưới trời Đề Thích, dùng trí không 
đăm đi vào cảnh giới ây nên không bị chướng 
ngại, bình đăng nhập khắp các pháp môn Tam- 
muội, đã được tự tại nơi môn Tổng trì, an trụ nơi 
cảnh giới Phật, như Dóng theo hình. Nhưng ta 
làm sao có thê biết và nói hết công đức, trí tuệ và 
các hạnh Bô-tát của các vị ấy. 

Thiện nam! Ở phương Nam này, có một 
thành tên Diệu quang, vua tên là Đại Quang. 
Ông đến thỉnh vân vị ây: Bỏ-tát làm thế nào để 
học hạnh Bô-tát, tu đạo Bô-tát. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
đức vua, đi nhiễu . quanh vô sô vòng, chiêm 
ngưỡng lưu luyễn, rôi từ giã ra đi. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 13 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 13) 

Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nhất tâm chánh 
niệm tùy thuận tư duy lại pháp môn huyền trí 
của đức vua ấy đạt được, quán sát môn giải thoát 
như huyền của đức vua ây; tư duy pháp tánh như 
huyễn của đức vua ấy, phát nguyện như huyễn, 
làm thanh tịnh pháp như huyễn, liễu ngộ nghiệp 
như huyễn, tùy thuận pháp thành tựu như huyễn, 
phát sinh trí bất tư nghì như huyễn, làm thanh 
tịnh tánh và tướng trong ba đời như huyễn; dùng 
trí như huyễn phát sinh đủ các biến hóa như 
huyễn; tư duy như thế và tuần tự tiến bước. 
Đông tử đi qua xóm làng thành Ấp nhân gian; 
hoặc đến đồng hoang, hang sâu nơi núi cao, nơi 
nguy hiểm đầu nguôn cuối sông: tìm kiếm khắp 
nơi không biết mỏi mệt. Sau đó, ông mới đến 
được đại thành Diệu Quang, đứng bên cửa thành 
ây, hỏi thăm mọi người: 
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—Đây gọi là thành gì? VỊ vua nào trị vì? 

Mọi người đều đáp: 

Đây là thành Diệu Quang, chính là trụ xứ 
của vua Đại Quang. 

Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài hết sức vui mừng, 
thỏa mãn ý nguyện, hết tâm ngưỡng mộ, liên suy 
nghĩ: “Bậc Thiện tri thức của ta đang ở trong 
thành này; nhất định hôm nay ta sẽ được đích 
thân hầu cận, để được nghe các Bồ-tát thực hành 
các hạnh, được nghe môn xuất ly quan trọng của 
các Bồ-tát, được nghe pháp chứng ngộ của các 
Bồ- tát, được nghe công đức bất tư nghì của các 
Bồ- tát, được nghe sự tự tại bất tư nghì của các 
Bỏ- tát, được nghe sự bình đăng bất tư nghỉ của 
các Bô-tát, được nghe sự dũng mãnh bất tư nghì 
của các Bồ- tát, được nghe cảnh giới bất tư nghì 
của các Bồ- tát, được nghe pháp tánh bất tư nghì 
của các Bồ- tát, được nghe Tam-muội bất tư nghì 
của các Bô-tát, được nghe diệu dụng giải thoát 
bất tư nghì của các Bô-tát, được nghe sự thanh 
tịnh rộng lớn bắt tư nghì của các Bồ-tát”. Suy 
nghĩ như thể rôi, đồng tử bước vào thành Diệu 
quang: quán sát khắp nơi, thây thành này trang 
sức bằng các báu. Bảy báu tạo thành là: Vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não. Có 
bảy lớp hào báu bao bọc xung quanh, trong chứa 
đây nước tám công đức, dưới đáy hảo trải cát 
vàng, ảnh sáng tỏa chiếu, trên khăp mặt hào có 
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các loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Nước ấy 
trong suốt, ấm mát theo thời, bùn chiên-đản 
trắng cặn lắng xuống bên dưới. Nước ây lượn 
theo bùn nên có màu sắc như chiên-đàn, có Dảy 
hàng cây ÐĐa-la báu thăng tập, cành lá sum suê, 
xinh đẹp sâm uất, tường làm băng bảy lớp Kim 
cương, đó là: Tường Kim cương Sư tử ánh sáng, 
tường Kim cương vô năng siêu thăng, tường 
Kim cương bất khả tự hoại, tường Kim cương 
tinh tân nan phục, tường Kim cương kiên cô vô 
trước, tường Kim cương thiên y võng tạng, 
tường Km cương vô câu diệu sắc. Bảy lớp như 
vậy, từng lớp vây bọc lây nhau và đều đính bằng 
vô sô ma-nI báu đẹp xen lẫn. Thành thấp trên 
tường làm băng vàng Diêm-phù-đàn và các loại 
báu, đính các báu như vàng, bạc lưu ly, xích 
châu, mã não, pha lê, hải tạng và trân châu.. 

Thành â ây, hình bát giác chiều ngang rộng mười 
do-tuân. Mỗi mặt mở tảm cửa, môi cửa đều trang 
trí bằng bảy loại báu, đất nơi ây bằng lưu ly để 
thanh, các báu và màu sắc hòa quyện thích hợp 
mọi nơi nhiều loại châu báu quý lạ rất đáng yêu 
thích; trong thành ấy có mười ức con đường 
thông nhau. Bên mỗi con đường, đều trang trí, 
trưng bày các báu xinh đẹp, sang trọng hơn cả 
con đường Thiên đề Thích đi qua. Trên mỗi đoạn 
đường đêu có vô số vạn ức chúng sinh sinh sông 
an trụ trong đó; và vô số trăm ngàn cung điện 
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rộng lớn. Mỗi cung điện đều băng các báu hợp 
thành. Lại có vô số bất tư nghỉ lầu các băng vàng 
Diêm-phù-đản, bên trên giảng, lưới báu ma-nI, 
lưu ly, để thanh; lại có vô số bất tư nghì lầu các 
băng bạch ngân bên trên giăng lưới báu bằng 
trân châu ma-ni bảo màu đỏ. Lại có vô số bất tư 
nghì lầu các bằng Tỳ-lưu-ly, bên trên có lưới 
rộng băng Diệu tạng ma-ni bảo, trùm khắp lên. 
Lai có vô số bất tư nghì lầu các băng pha lê, bên 
trên giăng lưới báu băng ma-n1 vương nhật tạng: 
lại có vô số bất tư nghỉ lầu các bằng báu ma-nI 
ánh sáng chiếu thế gian, bên trên giăng lưới báu, 
ma-nI vương Cát tường quang tạng; lại có vô SỐ 
bất tư nghì lầu các băng ma-ni bảo vương để 
thanh, bên trên giăng lưới ma-ni vương diệu 
quang: có vô số bất tư nghì lầu các bằng ma-ni 
bảo vương chúng. sinh hải tạng, bên trên giảng 
lưới báu ma-ni diễm ánh sáng tạng: có vô số bắt 
tư nghỉ lầu các băng Kim cương bảo vương, bên 
trên giăng lưới báu ma-ni vương vô năng thắng 
tràng: có vô số bất tư nghì lầu các băng chiên- 
đàn hương vương, bên trên giăng lưới báu hoa 
trời Mạn-đà-la, hoa đại Mạn-đà-la, có vô số bất 
tư nghì lâu các băng gỗ thơm thượng hạng không 
gì sánh băng, bên trên giăng đủ các loại lưới hoa; 
có vô số bất tư nghì lầu các bằng đủ loại báu đẹp 
trang trí báu đẹp và đủ loại lưới báu giăng bên 
trên như thê. Mỗi lầu các báu đều có những lan 
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can báu bọc khắp xung quanh. Hàng cây Đa-la 
báu tuân tự thắng tắp đều dùng cây báu để làm 
ranh gIỚI, môi dây báu đều có linh vàng, mỗi 
linh vàng đều có buộc các lọng báu giông như 
đuôi chim Không tước, màu sắc khác nhau xinh 
đẹp. GIó động, phát ra âm thanh nghe rất hay. 
Thành â ây còn có vô sô a- tăng- -kỳ lưới ma-mi báu, 
vô số lưới linh báu, vô sô lưới hương trời, vô sỐ 
lưới hoa trời, vô sỐ lưới hình tượng báu. Thành 
này còn có vô SỐ trướng Kim cương, vô SỐ 
trướng y báu, vô số trướng bảo cái, vô sô trướng 
bảo tràng, vô sỐ trướng bảo sơn, vô sỐ trưởng 
tràng hoa báu và vô sô trướng lầu các báu treo 
khắp, lọng cờ phướn báu trưng bảy la liệt khắp 
nơi. Ao báu trong thành, nước đức tràn đây, đáy 
trải cát vàng, sáng rực trong ngoài, các loại hoa 
đẹp của cõi trời, nở tròn trên mặt ao, các loại 
chìm quý của cõi trời Day vui đùa trong Ấy: phát 
ra âm thanh vi diệu rất vừa ý người; bậc thêm bờ 
ao trang bị băng bảy báu. Ao báu của Đề Thích 
cũng không so sánh KỊP. Lúc bây giờ, trong 
thành này, có một lầu các tên là Diệu Pháp Tạng, 
trang nghiêm băng vô sô loại báu với nhiêu màu 
sắc có hào quang chiếu sáng rực rỡ, vượt hơn tất 
cả, không øì sánh kịp, chúng sinh đều thích nhìn, 
không biết nhàm chán. Đức vua Đại Quang 
thường ngự trong ấy. 

Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài đứng trước đại 
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thành ây và trước tất cả các loại vật báu đẹp trân 
bảo như lầu các báu, ao báu, hào báu, cây báu, 
tường báu, lọng báu, cờ báu, linh báu, lưới báu; 
tất cả những vật dụng cho đến nam nữ và cảnh 
giới lục trần đều không làm cho đắm nhiễm. 
Đồng tử chỉ đứng ở trong vườn Ngự uyên chánh 
pháp, hết tâm khát khao ngưỡng mộ để chỉ có 
pháp chánh tư duy tuyệt đôi, chỉ hết tâm mong 
muôn gặp Thiện tri thức. Thiện Tài mới thong 
thả tiên bước về : phía trước và quán sát khắp nơi. 
Cùng Lúc â Ấy, đồng tử trông thây vua Đại Quang 
đang đi gần tới lầu các, đến ngôi tòa báu Sư tử 
Như ý ma-ni bảo liên hoa tạng, rộng lớn trang 
nghiêm. Đề tòa băng ngọc lưu ly xanh; trướng 
băng lụa vàng: lưới băng các báu, trang sức băng 
dây vàng Diêm-phù-đàn đan chéo nhau; thảm 
làm bằng vải thượng diệu của cÕI trời, trải đều 
bốn góc; vô số hình tượng báu xinh đẹp, trang trí 
theo vị trí thích hợp. Đức vua ây có thân xinh 
đẹp, đủ ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp 
của bậc đại nhân. Như núi vàng ánh sáng và màu 
sắc rực rỡ. Như mặt trời trên không chiếu ánh 
sáng khắp nơi. Như vâng trăng tròn, mà người 
trông thấy thì tâm ý mát mẻ, không biết nhàm 
chán. Như trời Phạm vương ở giữa chúng trời, 
oai đức vượt hơn tất cả. Như biển cả chứa vô 
lượng, vô biên châu báu công đức. Như vừng 
mây lớn giăng pháp tánh khắp hư không nồi sâm 
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pháp vang dội. Như hư không giới thanh tịnh, 
hiển hiện đủ các hình tượng sao pháp môn. Như 
núi Tuyết chúa, tô điểm tướng tốt cho rừng cây. 
Như bốn sắc của núi Tu-di hiện khắp biển tâm 
của chúng sinh. Như đảo báu, bên trong chứa 
đây các loại trí báu. Ở trước tòa của vua, còn có 
vô lượng vảng bạc, trân châu ma-ni, san hô, hồ 
phách, kha bối, ngọc bích; các châu báu này chất 
đồng; lại có đủ loại y báu, tràng hoa, anh lạc 

cùng các thức ăn uống, tất cả nhiêu vô số kê. Lại 
có trăm ngàn vạn ức xe báu tứ mã; trăm ngàn 
vạn ức các kỹ nhạc trời; trăm ngàn vạn ức loại 
hương thơm của cõi trời; trăm ngàn vạn ức 
phương thuốc để trị bệnh: vô số bò sữa sừng 
móng đều màu vàng; vô sô trăm ức cô gái xinh 
đẹp, xoa thân bằng hương chiên-đàn, trang điểm 
băng các loại anh lạc và mặc y phục của cõi trời, 
luyện tập thông hết sáu mươi bốn tài nghệ, mô 
phạm lễ nghi họ đều thông thạo, tùy theo nhu 
câu của chúng sinh mà, cung cấp. Bên ngã tư 
đường, xóm làng, thành â âp nói nhau dàn ra thắng 
tắp; nhả phước nhà nghĩa đến hai mươi ức, bên 
trong trang trí đây những vật trân bảo xinh đẹp 
và các thức ăn uông. Mỗi bên đường có hai mươi 
ức vị Đại Bồ-tát, đem các vật ây ban phát cho 
chúng sinh để họ được đây đủ; tất cả chỉ vì muốn 
thâu nhận các chúng sinh, muôn phát triển tâm 
kính mến của các chúng sinh, muôn phát triển 
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tâm hoan hỷ của tật cả chúng sinh, muốn phát 
triển tâm phân khởi của các chúng sinh, muôn 
làm thanh tịnh tâm chánh tín của các chúng sinh, 
muốn làm cho tâm của chúng sinh tươi mát, 
muốn làm cho chúng sinh dứt trừ lửa ải, muốn 
làm cho chúng sinh dứt phiên não, muôn giúp 
chúng sinh hiểu chân thật, muôn giúp chúng sinh 
thể nhập chủng trí, muốn giúp chúng sinh xả bỏ 
oán địch, muôn làm cho chúng sinh xa rời các 
điều ác, muốn làm cho chúng sinh nhố bật tà 
kiến, muôn làm cho chúng sinh sạch các nghiệp. 

Bây ĐIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
của vị ấy, nhiễu quanh vô sô vòng, rồi đứng chắp 
tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát. 
Con nghe nói, Thánh giả có khả năng khéo léo 
dạy bảo, cúi xin chỉ dạy cho con. 

Vua nói: 

Này thiện nam! Ta được môn giải thoát tịnh 
tu hạnh tràng đại Từ của Bồ-tát, thanh tịnh tuyệt 
đối. 

Thiện nam! Ta ở nơi vô lượng trắm ngàn vạn 
ức cho đến vô lượng vô lượng chỗ các Đức Phật; 
được gần gũi, lắng nghe, thỉnh vấn pháp này, rồi 
tùy thuận tư duy, quán sát kỹ, ngộ nhập thanh 
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tịnh, tu tập trang nghiêm. 

Thiện nam! Ta dùng pháp này để làm vua, 
dùng pháp này để truyện lệnh, dùng pháp này để 
tiếp nhận, dùng pháp này để theo sát thế gian, 
dùng pháp này để ban hành chánh hóa, dùng 
pháp này để điều phục chúng sinh, dùng pháp 
này để hướng dẫn chúng sinh, dùng pháp này để 
thương xót chúng sinh, dùng pháp này để an ủi 
chúng sinh, dùng pháp này để vận tải chúng 
sinh, dùng pháp này đê làm cho chúng sinh ngộ 
nhập, dùng pháp này để giúp cho các chúng sinh 
tu hành, dùng pháp này để tạo phương tiện cho 
chúng sinh, dùng pháp này giúp cho các chúng 
sinh biết tư duy trọn vẹn về thật tánh của các 
pháp. dùng pháp này để giúp cho chúng sinh an 
trụ nơi đại Từ, lấy từ làm chủ, đây đủ năng lực 
từ. Như thế-làm cho họ an trụ nơi tâm lợi ích, 
tâm an lạc, tâm thương xót, tâm thâu nhận, tâm 
bảo hộ chúng sinh, tâm không xả ly, tâm nhỗ bỏ 
nỗi khô của chúng sinh không dừng nghỉ, tâm 
luôn thay thế sự thọ khổ cho các chúng sinh, tâm 
g1úP chúng sinh trụ an lạc; giúp cho họ vứt bỏ 
mọi trói buộc trở ngại để được tự tại. Đôi với 
chúng sinh được tự tại, làm cho họ được an lạc 
tuyệt đối, làm cho các chúng sinh dứt hắn tâm 
sinh tử như cỏ mọc lan nhanh; làm cho, chúng 
sinh căt đứt tâm kết sử, như dòng sông nối nhau 
chảy mãi; làm cho chúng sinh cắt đứt tâm phiên 
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não tập khí; làm cho chúng sinh an trụ nơi tâm 
vào pháp tánh tịch tĩnh; làm cho chúng sinh dứt 
hắn tất cả pháp bất thiện; làm cho chúng sinh cắt 
đứt dòng sinh tử nhập vào dòng pháp; làm cho 
chúng sinh thầm nhập vào pháp giới tâm không 
thoái chuyển, dùng lửa trí tuệ thiêu củi phiền 
não; dứt hắn đường sinh vào năm đường; đây đủ 
hạnh Bô-tát; tiến đến Nhất thiết trí, biển tâm 
thanh tịnh không bị vẫn đục; niềm tin kiên có; tật 
cả chư Thiên, Ma vương, Phạm vương, Sa-môn, 
Bà-la-môn, người và phi nhân đều không thê nào 
làm lay động được. 

Thiện nam! 'Ta an trụ nơi môn giải thoát hạnh 
tràng đại Từ như thể, có khả năng dùng chánh 
pháp giáo hóa thê gian. 

Thiện nam! Tât cả chúng sinh trong nước; 
khi ở bên cạnh ta, họ đều không có lo sợ. Thiện 
nam! Những chúng. sinh nào nghẻo khổ, đói 
khát, rách rưới, ôm gây, đi đến chỗ ta xin những 
thức ăn uỗng hoặc y phục; cho đến xin hết tất cả 
các vật dụng cần thiết, thì ta mở kho chứa, chỉ 
cho họ thây và biết rõ. Rồi nói: Từ xưa đến nay, 
vì của báu này mả các ngươi tạo mười điều bất 
thiện và đủ các nghiệp ác. Do nghiệp này mà các 
ngươi phải chịu nghèo khô, thiểu thốn, ăn mặc 
rách rưới. Hôm nay ta cung cấp cho tất cả, các 
ngươi hãy nhận theo sở thích của mình, đây đủ 
rôi thì tùy theo sức của mình mà tu hành, không 
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được tạo các điều ác, không hại chúng sinh, 
không sinh các kiến và không chấp trước. Các 
người nghèo thiêu, ai cần vật gì hãy đến chỗ ta 
hoặc nhà nghĩa, nhà phước hai mươi ức nơi, 
hoặc ở bốn mặt đường: tất cả của cải có đây đủ 
các loại, cứ tự tiện, lây đừng có nghi ngờ. 

Thiện nam! Những chúng sinh sinh sông 
trong thành Diệu Quang này, đêu là Bồ-tát phát 
tâm Đại thừa, thực hành hạnh Đại thừa, khởi tâm 
đại Bi đối với các chúng sinh, làm thanh tịnh 
khắp; do tâm mà ý muôn và kiến giải không 
đông, hoặc thấy thành này diện tích nhỏ hẹp, 
hoặc thấy thành này diện tích rộng lớn, hoặc 
thấy thành này nên bằng đất cát, hoặc thấy thành 
này băng lưu ly và các ma-ni báu; hoặc thấy 
tường vách xây bằng đất, hoặc bằng kim cương 
vô năng thắng; hoặc thây đất nơi ây cao thấp 
không băng phắng, hoặc thây đất nơi ây bằng 
phẳng như bản tay; hoặc thây phòng ốc tạo bằng 
đất, cây gỗ; hoặc thấy nhà cửa, chánh điện, cho 
đến những lầu các, thêm hiên cửa số, cửa chính 
tật cả đều báu đẹp. 

Thiện nam! Chỉ trừ chúng sinh nào, có tâm 
thanh tịnh, đã từng trông thiện căn, cúng dường 
chư Phật, phát tâm hướng đến đạo Nhất thiết trí, 
lây Nhất thiết trí làm nơi quy y vả thuở xưa, khi 
tu hạnh Bô-tát đã từng đem bốn Nhiếp sự đề thâu 
nhận; thì mới thấy thành này đầy đủ các báu 
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thanh tịnh xinh đẹp; ngoài ra họ đều thây uễ 
trược. 

Thiện nam! Vào thời năm uế trược, tất cả 
chúng sinh trong nước ta, do nơi nghiệp cũ còn 
khiến họ vui vẻ tạo các điều ác; ta đem tâm 
thương xót thâu nhận tâm họ và muôn cứu hộ 
giúp họ thê nhập môn đại Tam-muội Bồ-tát tùy 
thuận thế gian lây đại Từ làm đầu. 

Thiện nam! Khi ta thể nhập môn Tam-muội 
này, thì tất cả những tâm lo sợ, tâm làm hại, tâm 
thù oán và tâm tranh luận của các chúng sinh â Ấy, 
đêu tự tiêu diệt. Vì sao? Vì nhập môn Tam-muội 
Bỏ-tát tùy thuận thế gian lấy Đại từ làm đâu thì 
bản tánh và công năng của pháp nó như thế. 

Thiện nam! Hãy chờ giây lát, ông sẽ được 
chứng minh điêu đó. 

Bây giờ, vua Đại Quang liên nhập vào định 
này. Ngay Lúc ấy, trong và ngoài thành đều chân 
động sáu cách như đất báu, tường báu, nhà báu, 
điện báu, đền đài, lầu các, thêm cấp, cửa nẻo. 
đêu chạm vào nhau, phát tiếng và hướng về nhà 
vua có vẻ như cúi mình đảnh lễ và đồng phát ra 
âm thanh vi diệu, để khen ngợi công đức của 
vua. Đông thời, tất cả dân chúng trong và ngoài 
thành ây, đều hết sức vui mừng, phấn khởi, rôi 
cùng nhau đến chỗ vua, thành kính đảnh lễ. Các 
loài chim thú thân thuộc, ở gần vua, đều đua 
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nhau chiêm ngưỡng, cùng phát tâm Từ bị, đồng 
đến trước nhà vua, cung kính và đảnh lễ. Tất cả 
núi non suỗi nguôn và các loài cây cỏ, đều xoay 
chuyên và cùng hướng về vua, tỏ dáng cung kính 
lễ bái. Ao, hỗ, suối, giếng, cho đến sông biến, 
đều dâng trào những gợn sóng nước đến trước 
vua. Mười ngàn Long xương, nối vâng mây 
hương lớn, điện chớp, sâm gâm, làm mưa rưới 
đây nước hương. Lại có mười ngàn vị vua nơi 
sáu cõi trời thuộc Dục, đó là: Tứ Đại Thiên 
vương, vua trời Đao-lợi, vua trời Dạ-ma, vua trời 
Đâu-suất, vua trời Diệu biến hóa, vua trời Tha 
hóa tự tại. Những vị trời ấy, đều là hàng thượng 
thủ, đứng trên hư không, trôi các loại kỹ nhạc, 
vô sô Thiên nữ ca vịnh khen ngợi, vô SỐ mây hoa 
báu của cõi trời, vô sô mây hương báu của cõi 
trời, vô sỐ mây cờ báu của cõi trời, vô sỐ mây 
hương bột của cõi trời, vô sỐ mây y báu của cõi 
trời, vô sô mây lọng báu của cõi trời, vô số mây 
vòng báu của cõi trời, vô sô mây phướn báu của 
cõi trời, trang bị khắp trong hư không, để cúng 
dường đức vua ây. Lại có voi chúa Y-la-bát-na 
dùng sức tự tại của mình; trải vô số hoa sen báu 
lớn; treo vô số tràng anh lạc báu của cõi trời, vô 
số vải lụa báu, vô số vật trang sức báu, vô sỐ y 
phục báu, vô số vòng báu, vô số hoa báu, vô sô 
hương báu, vô sô hương đốt, vô số hương xoa, 
đủ các loại ky diệu đề trang sức; có vô sô Thiên 
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nữ cất giọng ca hay ca vịnh khen ngợi. Trong cõi 
Diêm-phù-đề, còn có vô sô trăm ngản vạn ức 
vua La-sát, vua Dạ-xoa, vua Cưu-bàn-trà, vua 
Tỳ-xá-xà và các quý vương: hoặc ở trên đất liên, 
hoặc ở trên hư không, hoặc đứng trên núi, hoặc ở 
trong biển cả. Tất cả đều là loài uống máu, ăn 
thịt, giết hại chúng sinh mà gIỜ đây đều phát tâm 
Từ, nguyện làm lợi ích, thấp sáng cho đời sau, 
không tạo các điều ác, chắp tay cung kính, đánh 
lễ đức vua, thân tâm tịch tĩnh, dứt hêt sợ hãi, họ 
đều được vô lượng sự an lạc rộng lớn. Như cối 
Diêm-phù-đề, ngồi ba thiên hạ khác cho đến tất 
cả những chúng sinh độc ác có trong tam thiên 
đại thiên thế giới đến trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha thế ĐIỚI Ở mưƯỜI phương cũng vậy đều làm 
như vậy. Tất cả đêu nhờ vào năng lực của pháp 
môn Tam-muội Bô-tát tùy thuận thế gian lây đại 
Từ làm đầu này. 

Lúc ây, vua Đại Quang xuất định, bảo Thiện 
Tài: 

Thiện naml Ta chỉ được môn giải thoát 
Tam-muội tùy thuận thế gian bằng tràng hạnh 
đại Từ của Bô-tát này. Còn như các Đại Bồ-tát 
có tâm Từ như lọng báu trên cao che khắp các 
chúng sinh, cứu hộ bình đăng tuyệt đối không 
phân biệt, tu hành theo tất cả các hạnh thượng 
trung hạ là đại địa có công năng dùng tâm Từ 
duy trì tất cả chúng sinh; là ánh sáng phước đức 


1390 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


như vâng trăng trong xuất hiện bình đắng khắp 
các thế gian; là vâng mặt trời trong, dùng ánh 
sáng trí chiếu khắp tất cả những cảnh giới đã 
biết, là ngọn đèn sáng thế gian, có công năng phá 
tan những tối tăm của chúng sinh; là châu thủy 
tịnh có công năng lọc sạch uê trược, nịnh hót, 
lừa dối của chúng sinh; là châu như ý có công 
năng làm thỏa mãn những nhu cầu của chúng 
sinh; là ngọn gió mạnh có công năng bảo trì 
chúng sinh; là cung điện Tam-muội và thành trì 
đại pháp trí Nhất thiết trí. Nhưng ta làm sao có 
thể biết hạnh của các vị ấy, nói hết công đức của 
các VỊ ây, đo lường núi lớn phước đức của các vị 
ây, chiêm ngưỡng những vì sao công đức của 
các vị ấy, quán sát những đại nguyện như gió 
xoáy của các vị ấy, so sánh năng lực pháp bình 
đăng của các VỊ ấy, làm bộc phát đại tâm tu hành 
của các vị ấy, biểu hiện biên đại trang nghiêm 
của các vị ây, xiến dương môn hạnh Phô hiên 
của các vỊ ây, đi sâu vào các hang động Tam- 
muội của các vị ây, khen ngợi mây đại Từ bi của 
các vị ây, giăng mưa pháp cam lỗ của các vị ấy. 

Thiện nam! Ở phương Nam này có một kinh 
đô, tên là An trụ, có vị Ưu-ba-di, tên là Bất 
Động. Ông đến thỉnh vấn vị ây: Bô-tát làm thế 
nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 

Đông tử Thiện Tài nghe xong đảnh lễ sát 
chân đức vua, đi nhiễu quanh vô sô vòng, chiêm 
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ngưỡng lưu luyên rồi từ giã ra đi. 

Khi ra khỏi thành Diệu quang, đang ởi trên 
đường, đồng tử bắt đầu chánh niệm, tư duy lại 
lời dạy của vua Đại Quang, nhớ lại hạnh tràng 
đại Từ của Bồ-tát, tư duy Tam-muội tủy thuận 
thế gian của Bô- tát, thây thân Bô-tát thanh tịnh 
bất tư nghì của vị ấy khắp nơi, nhớ toàn bộ tòa 
Sư tử báu đẹp bất tư nghì của vị ây, nhớ sự tăng 
trưởng năng lực tự tại từ phước đức đại nguyện 
bất tư nghì của vị ây, nhớ sự kiên cô trí thành 
thục chúng sinh bất tư nghì của vị ấy, quán sát 
đại oai đức không củng thọ dụng bất tư nghì của 
vị Ấy, ghỉ nhớ tướng thân thông khác nhau bất tư 
nghì của vị ấy, tư duy vê đại chúng hội thanh 
tịnh bất tư nghỉ của vị ây, phân biệt sự tạo 
nghiệp của Bô-tát bất tư nghì của vị ấy; ghi nhớ 
mạch lạc, tin hiểu tuân tự rồi phát sinh tâm hoan 
hỷ, tâm trừng tịnh, tâm lanh lợi, tâm khoan 
khoái, tâm vui mừng, tâm phân khởi, tâm không 
loạn, tâm sáng tỏ, tâm kiên cô, tâm rộng rãi, tâm 
vô tận. Tư duy như vậy rôi, Thiện Tài ngậm ngùi 
rơi lệ. Ông lại nghĩ: Bậc Thiện tri thức thật là hy 
hữu, khó gặp, khó được nghe. Bậc Thiện tr1 thức 
chính là núi báu của ta, phát sinh ra tât cả các 
công đức báu, có công năng làm thanh tịnh khắp 
các hạnh Bỏ-tát, viên mãn tất cả tịnh niệm của 
Bỏ- tát, làm thanh tịnh sự XOAy chuyên Đà-la-ni 
của Bô-tát, làm bộc phát ánh sáng Tam-muội của 
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Bỏ-tát, tu tập để thây cảnh giới Phật của Bô-tát, 
làm mưa khắp tất cả băng những trận mưa pháp 
của chư Phật, hiển hiện trí bất tư nghỉ của Như 
LaI, biểu hiện rõ tất cả môn nguyện của Bộ- tát, 
làm sinh trưởng tất cả mầm non của Bô-tát. 
Đông tử nghĩ tiếp: Bậc Thiện tri thức, có khả 
năng cứu hộ ta, g1úp ta không bị đọa vào các nẻo 
ác. Bậc Thiện tri thức, có khả năng hướng dẫn 
ta, giúp ta được nhập vào Phật tuệ bình đăng. 
Bậc Thiện tri thức, có khả năng chiêu sáng ta, 
giúp ta biết rõ những con đường nguy hiểm. Bậc 
Thiện trì thức, có khả năng khai thị ta, giúp ta 
hiểu rõ nghĩa sâu xa của Đại thừa. Bậc Thiện tri 
thức, có khả năng khuyến phát ta, giúp ta nhanh 
chóng nhập vào các hạnh của Phố Hiên. Bậc 
Thiện trị thức, có khả năng làm cho ta tỏ ngộ 
giúp ta nhanh chóng đến thành Nhất thiết trí. Bậc 
Thiện trị thức, có khả năng dạy bảo ta, giúp ta 
thế nhập vào biển cả pháp giới. Bậc Thiện trì 
thức có khả năng khuyên nhủ ta, giúp ta thấy 
được biến pháp trong ba đời. Bậc Thiện tri thức 
có khả năng truyền dạy ta, giúp ta được cùng 
thánh chúng hội họp. Bậc Thiện trì thức có khả 
năng làm cho ta phát triển, giúp ta phát sinh tất 
cả pháp trắng; nghĩ đến Thiện tri thức là biết 
dùng khả năng làm lợi ích cho chúng sinh. 

Đông tử Thiện Tài suy nghĩ như vậy, nước 
mắt rưng rưng. Đức Như Lai sai vị thiên ở trên 
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hư không. Vị này thường bảo hộ cho Bô-tát giác 
ngộ, theo Bồ-tát như bóng với hình và nói với 
đông tử: 

“Này thiện naml Người nào vâng theo lời 
dạy của Thiện tri thức thì các Đức Phật Thế Tôn 
đều hoan hý. Người nào vâng theo lời nói của 
Thiện trị thức, tức là được gần nơi quả vị Nhất 
thiết trí. Người nào đôi với công hạnh của Thiện 
tri thức, mà tâm không nghĩ hoặc, thì thường 
được gặp tất cả thiện hữu. Người nào phát 
nguyện luôn luôn gân gũi bậc Thiện tri thức thì 
được đây đủ tất cả các lợi ích của nghĩa tối thắng 
sâu xa. 

Thiện nam! Ông đến kinh đô An trụ, thì sẽ 
được gặp đại Thiện tri thức Uu-bà- d Bất Động 
và thỉnh vấn vị ây về các hạnh của Bô-tát. 

Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài xuất định ánh 
sáng trí, thong thả du hành đến thành An trụ hỏi 
thăm khắp nơi: Ưu-bà-di Bất Động hiện giờ ở 
đầu? Gặp mọi người, họ đều chỉ: Thiện nam, 
Ưu-bà-di Bất Động là một cô gái, ở nhà hầu cận 
cha mẹ, diễn thuyêt diệu pháp cho quyên thuộc 
và vô lượng người ở chung quanh. 

Thiện Tài nghe rôi, từ tâm hoan hỷ, đạt tâm 
văng lặng, sinh tâm kính mễn như được gặp cha 
mẹ. Hôm nay ta sẽ được toại nguyện, rôi ông 
liên đến chỗ Ưu-bà-di Bất Động. Đến cửa nhà vị 
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ây, đồng. tử đứng quán sát, tôi bước vào bên 
trong, thây mái hiên nhà cô Ấy, trang sức băng 
các báu sạch đẹp, ảnh sảng màu hoảng kim tỏa 
khắp nơi. Khi ánh sáng ây chạm đến thân Thiện 
Tài, ngài liên đạt được năm trăm môn Tam-muội 
vi điệu. Đó là: Môn Tam-muội tràng thể nhập tất 
cả sự an lạc tự tại; môn Tam-muội liêu đạt tât cả 
tướng tịch tĩnh; môn Tam-muội xa lìa tất cả thế 
gian; môn Tam-muội phô nhãn xả đắc và môn 
Tam-muội Như Lai tạng. Đông tử đạt được năm 
trăm môn Tam-muội như vậy; được môn Tam- 
muội như thế rôi, thân tâm nhẹ nhàng như bào 
thai bảy, ngày khinh an tuyệt diệu, ở đời không 
øì bằng: lại còn ngửi được mùi hương thơm mà 
chư Thiên, Rông, Càn-thát-bà người và phi nhân 
không thê có được. Đông tử liên tiễn lên phía 
trước, chắp tay cung kính; nhiếp tâm quán sát, 
trồng thấy hình sắc vị ây đoan trang xinh đẹp, tất 
cả người nữ khắp thê giới nơi mười phương 
không thê sánh KỊP; huống gÌ có người hơn, chỉ 
trừ Đức Như Lai và những vị Bô-tát quán đỉnh. 
Thân vị ây thù thắng, miệng thoảng hương thơm, 
cung điện tráng lỆ, của cải tài sản, quyên thuộc 
vậy quanh, ánh sáng rực rỡ, thanh tĩnh không bị 
vẫn đục, tất cả đêu không aI sánh bằng huông gÌ 
có người hơn. Tất cả chúng sinh khắp thế giới 
trong mười phương đều say đăm vị Ưu-bà-di 
này. Chúng sinh nào thoáng được chiêm ngưỡng 
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vị ây thì tất cả phiền não đều tự tiêu diệt. Ví như 
trăm vạn vua trời Đại Phạm quyết định không 
sinh phiên não ở cối Dục. Người nào gặp vị Uu- 
bà-di này cũng thê. Chúng sinh ở kháp mười 
phương, nhìn cô gái này, ai nấy đêu vui vẻ kính 
mến tâm không thấy nhàm chán, ngoại trừ bậc 
có đây đủ đại trí tuệ. 

Lúc ây, Đông tử Thiện Tài chấp tay, CÚI 
mình, chiêm ngưỡng, cung kính, quản sát bằng 
chánh niệm, thây thân của cô gái ây tự tại chẳng 
thể nghĩ bàn; dung nhan sắc tướng, thể gian 
không ai băng: ánh sáng rực rỡ không gì làm 
chướng ngại, làm lợi ích lớn cho các chúng sinh 
trong pháp giới không cùng tận. Các lỗ chân 
lông trên thân vị ấy, thường tỏa hương thơm, 
Cung điện thượng hạng, quyến thuộc vô biên, 
công đức sâu rộng bất tư nghỉ không thể nào biết 
hết bến bờ của nó. Thây rồi, đồng tử hoan hỷ nói 
kệ khen ngợi: 

Thánh giả thường hộ trì giới thanh tịnh 

Tu trọn nhân vô cấu Bồ-tát 

Vững tiến bắt động như kim cương 

Diệu quả tuyệt thể không gì sánh. 

Nói kệ rôi, Đông tử Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát. 
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Con nghe nói, thánh giả có khả năng khéo léo 
dạy bảo, cúi xin đem lòng từ chỉ dạy cho con. 

Bây giờ, Ưu-bà-di Bất Động đem lời từ hòa, 
lời đáng yêu và lời từ bi của Bô-tát an ủi Thiện 
Tài: 

-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã 
có khả năng phát tâm Vô thượng Bồ-đêề. Thiện 
nam! Ta được môn giải thoát tạng trí tuệ khó bẽ 
gãy của Bồ-tát, môn thọ trì hạnh nguyện kiên cô 
của Bồ-tát, môn Tổng trì địa, tất cả pháp bình 
đẳng của Bỏ-tát, môn biện tài ảnh sáng trí chiều 
khắp tất cả pháp của Bỏ-tát, môn Tam-muội 
trang nghiêm câu tất cả pháp, tâm không mệt 
mỏi của Bô-tát. 

Đông tử Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Cảnh giới của môn giải 
thoát tạng trí tuệ khó khuất phục của Bồ-tát cho 
môn Tam-muội trang nghiêm câu pháp tâm 
không mỏi mệt ấy là thê nào? 

Đáp: 

-Thiện nam! Cảnh giới ấy sâu xa khó tin 
hiểu. 

Thiện Tài thưa: 

-Cúi xin Thánh giả, nương thân lực của Đức 
Phật, thuyết giảng cho con, con nhờ năng lực là 
Thiện trì thức của ngài mà có khả năng tin, có 
khả năng tiếp nhận, có khả năng hiểu, có khả 
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năng biết, có khả năng thâu hiểu, có khả năng 
hành theo, quán sát rõ ràng, ghi nhớ vả tu tập, 
bình đăng tuyệt đôi, dứt hăn phân biỆt. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 14 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIẾN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 14) 

Bấy giờ, Ưu-bà-di Bất Động bảo Đồng tử 
Thiện Tài: 

Thiện nam! Ta nhớ lại thời quá khứ, thuộc 
kiếp Vô cầu quang, kiếp ây có Đức Phật, tên là 
Tu Tú, đầy đủ mười hiệu. Thời ấy có đức vua tên 
là Điện Thọ, ngài chỉ có một người con gái chính 
là ta bấy giờ. Vào một đêm, sau gIỜ diễn tấu âm 
nhạc, cha mẹ anh em đều ngủ say, năm trăm 
đồng nữ cũng vừa yên giấc, ta lên trên lầu cao 
ngăm tinh tú. Cùng lúc, ta thây Đức Như Lai, ở 
trên không trung, như núi báu chúa, với vô 
lượng, vô biên trời, rồng, bát bộ và bất tư nghì 
chúng Bồ-tát vậy quanh. Thân Đức Như Lai 
phóng lưới ánh sáng chiếu khắp mười phương 
không bị chướng ngại; các lỗ chân lông trên thân 
đều tỏa hương thơm. Ta nghe mùi hương Ây, 
thân thể nhẹ nhàng trong tâm hoan hỷ, vội xuống 


SÓ 293 — KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 14 1399 


lầu, chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng kỹ Đức 
Phật ấy. Nhưng không thấy được tướng trên 
đỉnh, nhìn hai bên thân cũng không biết giới hạn 
và tư duy về các vẻ đẹp cũng không biết nhàm 
chán. 

Thiện nam! Lúc ây, ta thầm nghĩ: Không biết 
Đức Thê Tôn này, đã tạo những nghiệp duyên gì, 
mà đạt được thân xinh đẹp thù thắng, tướng tốt 
viên mãn, ánh sáng đầy đủ, quyến thuộc thành 
tựu, cung điện trang nghiêm, phước đức trí tuệ, 
Tam-muội Tổng trì và thần thông biện tài đều 
bất tư nghì như thế! 

Thiện nam! Bấy giờ, Đức Như Lai ây biết 
được ý nghĩ của ta nên ngài liên bảo: 

Người nên phát tâm khó khuất phục, đề cắt 
đứt các phiên não, phát tâm không gì thăng nỗi 
để phá các tà chấp: phát tâm không lui, không 
khiếp sợ để nhập vào pháp môn sâu xa; phát tâm 
không lay động, đề nhô nỗi khô sinh tử, phát tâm 
không mê hoặc, để thọ sinh vào khắp tât cả các 
nẻo, phát tâm không nhàm chán, để mong luôn 
luôn được gặp các Đức Phật; phát tâm không 
biệt đủ, đê tiêp nhận tât cả các trận mưa pháp 
của Như Lai; phát tâm chánh tư duy để chiếu soi 
tật cả ánh sáng Phật pháp; phát tâm đại trụ trì, để 
chuyền toàn bộ những bánh xe pháp của các Đức 
Như Lai; phát tâm thông lưu khắp, để ban pháp 
báu theo nhu câu của chúng sinh. 
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Thiện nam! Ta ở chỗ của Đức Phật Chánh 
Đăng, Giác ấy, nghe pháp như thế và tùy thuận 
mả cầu Nhật thiết chủng trí, tâm không thoái 
chuyên; cầu mười Lực của Đức Phật, cầu biện 
tài của Phật, cầu hào quang của Phật, cầu sắc 
thân của Phật, cầu tướng tốt của Phật, cầu chúng 
hội của Phật, câu tịnh độ của Phật, cầu oai nghĩ 
của Phật, cầu thọ mạng của Phật. Phát tâm ây 
rôi, tâm rất mong muốn như người khát nghĩ đến 
nước. Tâm ấy kiến cô như Kim cương, tất cả 
phiên não và Nhị thừa không thể làm hủy hoại 
được. 

Thiện nam! Ta nhớ từ lúc mới phát tâm đến 
nay, trải qua số kiếp như cực vi trần của cõi 
Diêm-phù-đê, nhưng ta chưa bao giờ khởi tâm 
dục, dù trong một niệm, huỗng øì làm việc ấy. 

Trong những kiếp đó, đối với lỗi lầm của 
quyên thuộc mình ta còn không khởi tâm sân hận 
dù trong một niệm, huống là những chúng sinh 
khác không có lỗi lầm. 

Trong những kiếp. ây, ta đối với thân mình 
còn không sinh ngã kiến, huồng gì lấy đô vật của 
chúng làm của mình. 

Trong những kiếp ây, khi sinh khi tử và lúc 
nhập lúc trụ lúc xuất, cho đến trong mộng, cũng 
chưa bao giờ mê hoặc khởi ý tưởng chúng sinh 
và tâm vô ký, huống øì những lúc khác. 
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Trong những kiếp ây, thậm chí trong giắc 
mộng, có khi thây được một Đức Phật mà ta 
chưa từng quên, huống là sự thấy của Bô-tát thập 
nhãn. 

Trong những kiếp ấy, Ta thọ trì chánh pháp 
của các Đức Như Lai, chưa từng quên sót một 
câu một kệ, cho đến những lời lẽ của thế tục 
cũng vậy, huông Ì sự tuyên thuyết diệu pháp 
trong kho tàng ngôn ngữ của Như Lai. 

Trong những kiếp ây, khi thọ trì biển giáo 
pháp của các Đức Như Lai, ta đều tư duy và 
quán sát kỹ từng câu từng đoạn, cho đến tât cả 
pháp của thế tục cũng luôn luôn tư duy quán sát 
triệt để, huống là pháp thăng nghĩa chân thật của 
Đức Như Lai. 

Trong những kiếp ấy, khi thọ trì biển pháp 
của các Đức Như Lai, trong đó không có pháp 
nào là ta không đắc Tam-muội, cho đến tât cả 
pháp công xảo kỹ nghệ của thế gian, trong mỗi 
pháp cũng đều như vậy. 

Trong những kiếp ây, trụ trì pháp luân của 
các Đức Như Lai, tùy theo những pháp trụ trì 
chưa từng phế bỏ, cũng không nhầm lần một 
đoạn, một câu; cho đến không tăng thêm theo trí 
thế gian, ngoại trừ là muốn điêu phục chúng 
sinh. 

Trong những kiếp ấy, gặp biến chư Phật, nơi 


1402 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


mỗi Đức Phật ta đều thành tựu đại nguyện thanh 
tịnh, cho đến sự biến hóa nơi các Đức Phật cũng 
thế. 

Trong những kiếp ấy, gặp các Bô-tát, tu hành 
diệu hạnh, ta cũng thành tựu tất cả, nên được 
thanh tịnh. 

Trong những kiếp ấy, gặp các chúng sinh, Ta 
đều khuyên phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Chưa 
từng khuyên một chúng sinh nào phát tâm Thanh 
văn, Bích-chi-phật dù chỉ trong một niệm. 

Trong những kiếp ấy, khi nghe pháp nơi các 
Đức Phật, đến một đoạn, một câu ta đêu không 
sinh tâm nghi ngờ, không sinh nhị tưởng, không 
sinh tưởng phân biệt, không có ý tưởng khác 
nhau, không sinh tưởng chấp trước, không nghĩ 
cao thấp, không nghĩ hơn kém, không nghĩ yêu 
pchét; dù chỉ trong một niệm cũng không có 
những ý tưởng như thế! 

Thiện nam! Từ đó đến nay, ta được gặp các 
Đức Phật và thường được thân cận, chưa từng xa 
lia; thường gặp các Bồ-tát; thường gặp đại Thiện 
tri thức chân thật, thường nghe đại nguyện thanh 
tịnh của chư Phật, thường nghe những sự tu diệu 
hạnh của Bồ-tát; thường nghe môn Ba-la-mật 
của Bô-tát; thường nghe môn ánh sáng trí của 
hàng Bỏ-tát; thường nghe môn tạng Tam-muội 
Tổng trì vô tận của Bồ-tát; thường nghe môn 
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nhập khắp vô biên lưới thê giới của Bồ-tát; 
thường nghe môn nhập khắp vô biên cảnh giới 
chúng sinh của Bồ-tát; thường nghe Bồ- tát dùng 
ánh sáng trí trừ diệt phiên não của tất cả chúng 
sinh, thường nghe Bô-tát sinh trưởng thiện căn 
cho tất cả chúng sinh, thường nghe Bô-tát có khả 
năng tùy theo chúng sinh trong khắp pháp giới, 
mà hiện thân mình khắp nơi cho đến thường 
nghe Bỏ-tát dùng lời lẽ hay khai ngộ cho tất cả 
chúng sinh trong pháp giới mà chưa từng xa lìa 
một pháp nào! 

Thiện nam! Ta được môn giải thoát tạng trí 
tuệ khó khuất phục của Bô-tát, môn Tam-muội 
trang nghiêm, câu tất cả pháp, tâm không biết 
nhàm chán của Bồ-tát; môn thọ trì hạnh nguyện 
kiên cô của Bồ- tát; môn Tổng trì địa bình đăng 
tt cả pháp của Bồ-tát; môn biện tài ánh sáng trí 
chiếu khắp tât cả pháp của Bồ-tát; nó có thể hiện 
Ta VỚI Sự thân biến tự tại bất tư nghì. Ông có 
muốn thấy không? 

Thiện Tài thưa: 

Vâng, con rất muôn thây. 

Lúc ấy, Ưu-bà-di Bất Động, ngôi yên trên tòa 
Sư tử Long tạng, nhập vào môn giải thoát tạng 
trí tuệ khó khuất phục của Bô-tát, môn Tam- 
muội trang nghiêm câu tất cả pháp không biết 
nhàm chán, môn Tam-muội trang nghiêm viên 
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mãn tuyệt đôi, môn Tam-muội trí luân mười Lực 
hiện hữu... Vị ấy nhập vào mười ức môn Tam- 
muội như thê. Khi Uu- bà-di nhập vào những 
môn Tam-muội này, thì tật cả các thế giới như sô 
cực vi trần trong không thể nói, không thể nói 
cõi Phật khắp. mười phương, đều chân động sáu 
cách. Mỗi thê giới đều trở thành lưu ly thanh 
tịnh. Trong mỗi thế giới có trăm ức tứ thiên hạ. 
Mỗi tứ thiên hạ đều có Đức Như Lai: Hoặc lên 
Đâu-suất, hoặc đang giáng sinh, hoặc mới vào 
thai, hoặc xuất gia tu khô hạnh, hoặc ngôi dưới 
đạo thọ, hoặc đang hàng phục ma, hoặc hiện 
chứng Vô thượng Bô-đê, hoặc đang nhận lời 
thỉnh của Phạm vương, hoặc đến nước Ba-la-nại 
chuyên Tứ đề luân, hoặc từ cung trời Đao-lợi trở 
về Diêm-phù-đề bằng ba đường tam cấp báu, 
hoặc đang ở khắp sáu thành lớn, hoặc đang thị 
hiện đại thần thông bẻ gãy các ngoại đạo, hoặc 
đang trú bên bờ ao DI hâu thuộc thành Tỳ-da-ly 
bắt đầu chế định Giới luật, hoặc đang ở núi Linh 
thứu thuộc đại thành Vương-xá diễn thuyết các 
môn Bát-nhã ba-la-mật, cho đến hiện ở giữa 
rừng Sa-la thuộc thành Câu-thi-na nhập Bát-niết- 
bản. Những, việc làm như thế, tất cả Phật sự hiện 
khắp các thê giới thanh tịnh trong mười phương. 
Mỗi Đức Như Lai đều phóng lưới ánh sáng khăp 
cả pháp giới, chuyển pháp luân khai ngộ chúng 
sinh, cùng chúng hội đạo tràng thanh tịnh vây 
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quanh. 

Bây giờ, Ưu-bà-di Bất Động xuất định bảo 
Thiện Tài: 

-Thiện nam! Vừa rồi ông có thấy việc ấy 
không? Có nghe và hiểu biết điều ấy không? 

Thiện Tài đáp: 

-Vâng, con đã thấy, đã nghe và hiểu tất cả. 

Uu-bà-di nói: 

Thiện nam! Ta chỉ đạt được môn hạnh Đại 
nguyện thọ trì kiên cô từ những sự tu tập của Bồ- 
tát, môn Tam-muội quang minh trí trang nghiêm 
câu tật cả pháp tâm không nhàm chán; môn giải 
thoát tạng trí tuệ khó khuất phục của Bỏ-tát. 
Môn Tổng trì địa, bình đăng tất cả pháp và môn 
biện tài ánh sáng trí chiếu khắp tất cả các pháp 
này; tạo phương tiện khéo cho chúng sinh, dùng 
lời lẽ hay phô biến cho hết thảy, thuyết pháp vi 
diệu cho mọi người đều được hoan hỷ. Còn như 
các Đại Bồ-tát giỗng như chim Ô-sái-bà bay 
trong hư không, không bị trở ngại; có khả năng 
nhập vào tất cả biển lớn chúng sinh, sâu xa tự 
tại, quán sát khắp nơi, thây người nào thiện căn 
đã thuân thục thì lập tức dẫn dăt đến bờ giác ngộ. 
Lại như khách buôn, vào đảo báu lớn tìm nhặt 
báu trí mười Lực của Như Lai. Lại như người 
đánh cá, có đủ năng lực, câm lưới chánh pháp, 
vào biến sinh tử, vớt các chúng sinh. Như vua A- 
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tu-la có khả năng khuấy động tất cả đại thành ba 
cõi và các biến phiền não, làm cho khắp Các 
chúng sinh đạt được văng lặng rột ráo. Như vâng 
mặt trời xuất hiện trên hư không, chiếu vào nước 
bùn ái dục, làm cho chúng khô kiệt. Giống như 
vâng trăng tròn, xuất hiện trên hư không, giúp 
cho những người đáng được hóa độ hoa tâm 
bừng nở. Giống như đại địa, bình đăng tuyệt đối 
cho vô lượng chúng sinh sông trên ây và luôn 
tiếp nhận những bước chân dẫm đạp nhưng tâm 
không phân biệt, ngược lại còn làm tăng trưởng 
các mâm thiện pháp. Giống như trận gió lớn, 
thôi đến các nơi không bị trở ngại, có khả năng 
xô bật tật cả những đại thọ chư kiến và phá tan 
tất cả các ngự uyên sinh tử. Như Chuyên luân 
vương du hành trong nhân gian, đem bôn Nhiệp 
pháp nhiếp hóa các chúng sinh. Ta làm sao có 
thể biết và nói hết công đức và hạnh nguyện của 
các vị ấy. 

Thiện nam! Ở phía Nam này, có một đại 
thành, tên là Đô-tát-la, trong đó có một ngoại 
đạo xuật gia, tên là Biến Hành. Ông đến thỉnh 
vẫn vị ây: Bồ- tát làm thế nào để học hạnh Bồ-tát 
và tu đạo Bô-tát. 

Bây giò, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Ưu-bà-di Bất Động, nhiễu quanh vô số vòng, 
chiêm ngưỡng lưu luyến, rôi từ giã ra ổI. 

Khi được nghe pháp ở chỗ Ưu-bà-di Bất 
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Động rồi, Đông tử Thiện Tài chuyên tâm ghi 
nhớ, thọ trì những lời dạy bảo, những sự hướng 
dẫn, những lời diễn thuyết, những lời khen "gợi 
và sự gặp ảnh sáng từ vị ây chiêu đến. Tất cả, 
đồng tử đều tùy thuận và cho là việc hy hữu, rôi 
tư duy quản sát, chuyên tâm chánh niệm tu tập 
trọn vẹn. Thiện Tài thong thả tiễn thăng về phía 
trước, đi qua các nước, các thành âp, các doanh 
trại, làng xóm rôi mới đên thành Đô-tát-la. Lúc 
mặt trời vừa khuất nÚI, đồng tử bước vào thành, 
đi khắp nơi, từ công làng, quán xá, các con 
đường thông bốn ngõ, nôi liền VỚI ngã tư, để tìm 
kiêm hỏi thăm về ngoại đạo Biến Hành. Từ chỗ 
cao nhìn xa về hướng Đông bắc của thành có 
một ngọn núi lớn, tên là Diệu cát tường. Ngay 
trong đêm ấy, Đông tử Thiện Tài trông thấy nơi 
đỉnh núi này, có một đạo hào quang lớn, như mặt 
trời mới mọc, chiếu sáng khắp cả TÚI CaO hang 
hiểm, cây cỏ, vườn hoa; cho đến thành â Ấp tất cả 
đều sáng rực rỡ. Trông thây việc này, đồng tử 
hết sức vui mừng, suy nghĩ: “Ta nhât định phải 
đến đó, để gặp Thiện tri thức”. Rồi ông liền Ta 
khỏi thành, chánh niệm quán sát leo lên núi ấy. 
Lên đến đỉnh, đồng tử dừng lại từ xa, tư duy 
chiêm ngưỡng, thây VỊ TgoạI đạo này đang thong 
thả kinh hành, nơi vùng đât bằng phăng trên 
ngọn núi ấy, sắc tướng viên mãn, hào quang 
sảng ngời, tướng phước cát tường hơn cả ngọn 
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lửa mạnh, có mười ngàn chúng trời Phạm thiên 
vây quanh, vua Đại Phạm thiên khôn thể sánh 
kịp. Thấy tôi, Thiện Tài lập tức đi đên đảnh lễ 
sát chân vị ấy, nhiễu quanh vô số vòng, rồi đứng 
trước chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 
Con nghe nói Thánh giả, có khả năng khéo léo 
giảng dạy cúi xin chỉ dạy cho con. 

Biến Hành đáp: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông 
chăng những có khả năng phát tâm Vô thượng 
Bỏ-đề, mà còn có khả năng thỉnh vấn hạnh của 
các Bôồ-tát. Thiện nam! Ta đã từng sông khắp 
mọi nơi, tùy thuận thực hiện tật cả các hạnh của 
Bỏ-tát; đã thành tựu môn Tam-muội quán sát 
khắp tất cả thế gian không bị chướng ngại; đã 
thành tựu sức thần thông không nương tựa, 
không tạo tác, đã thành tựu trí tuệ độ phô biến 
khắp pháp giới và tất cả ánh sáng trí tuệ cũng 
tròn đây theo như thế. 

Thiện nam! Đối với khắp tất cả thế gian, đủ 
các phương hướng, Ta có đủ các hình sắc, đủ các 
tướng mạo, đủ cách sinh và tử, đủ các hạnh giải, 
đủ các sự tin hiểu. 

Tất cả các nẻo trong các loài chúng sinh, là 
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Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lâu-la, Khân-na-la, Ma-hầu-la-già, địa ngục, súc 
sinh, cảnh giới vua Diêm-la, người và phi nhân. 
Tât cả các loài, hoặc trú vào các kiến, hoặc tin 
Nhị thừa, hoặc có những người yêu thích đạo 
Đại thừa. 

Trong tất cả các loài chúng sinh như thế, ta 
đều dùng đủ các phương tiện, đủ loại trí tuệ, đủ 
cách giáo hóa, đủ cách chính phục, bình đẳng, 
cho tât cả được viên mãn. Đó là: Hoặc diễn 
thuyết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh băng 
những lợi ích về kỹ nghệ của thế gian; hoặc diễn 
thuyết trí Đà-la-ni cứng như Kim cương, có công 
năng phả vô minh; hoặc diễn thuyết phương tiện 
là bỗn Nhiếp pháp, để nhiếp hóa cho các chúng 
sinh được thân cận đạo Nhât thiệt trí; hoặc diễn 
thuyết cách khai thị tán thán các Ba-la-mật, làm 
cho họ hồi hướng về quả VỊ Nhất thiết trí; hoặc là 
khen ngợi sự phát tâm Bô-đề, để cho họ không 
mất tâm đạo Võ thượng; hoặc khen ngợi các 
hạnh Bồ-tát làm cho họ cảm thấy có đây đủ khả 
năng làm thanh tịnh cõi Phật và nguyện độ 
chúng sinh; hoặc diễn thuyết về sự tạo các 
nghiệp ác, thì phải thọ đủ các quả báo khổ trong 
từng địa ngục, làm cho họ nhàm chán xa lánh 
những điều ác; hoặc diễn thuyết về việc cúng 
dường chư Phật và trồng các căn lành, để đạt 
được quả vị Nhất thiết trí, làm cho họ phát tâm 
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hoan hỷ: hoặc khen ngợi, giảng thuyết về công 
đức của các bậc Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
làm cho họ yêu thích thân Phật mà cầu Nhất thiết 
trí, hoặc khen ngợi oal đức của chư Phật, làm 
cho họ vui vẻ mong câu thân Phật bất hoại; hoặc 
khen ngợi thân tự tại của Đức Phật, làm cho họ 
mong câu thể lực đại oai đức, không øì có thê 
che khuất. 

Thiện nam! Đối với mọi người, nam nữ, đủ 
các chủng tộc, đủ các địa phương, thuộc thành 
Đô-tát-la này; Ta còn dùng phương tiện thiện 
xảo thị hiện đồng hình tướng, để tùy theo căn cơ 
mà biển hóa lời nói và đủ các sự sai biệt để 
thuyết pháp cho họ. Nhưng các chúng sinh ấy, 
đều không biết ta là người nào, từ đâu đến, chỉ 
giúp cho người nghe, tu hành đúng pháp và giác 
ngộ được nghĩa chân thật. 

Thiện nam! Chắng những ta chỉ làm lợi ích 
cho chúng sinh ở thành này thôi, mà các chúng 
sinh đang có mặt ở khắp thành ấp xóm làng 
thuộc cối Diêm- -phù- -đề cũng được ta tạo lợi ích. 

Thiện nam! Tất cả chín mươi sáu chúng trong 
cõi Diêm-phù-đề đều có kiến chấp khác nhau, 
cho nên sinh ra chập trước; ta ở giữa chúng Ấy, 
tạo phương tiện điều phục, giúp họ bỏ hăn các 
kiến; như khắp các trú xứ trên cõi Diêm-phù-đề 
và ba thiên hạ khác cũng thế; như chúng sinh 
trong tứ thiên hạ cho đên thể giới tiểu thiên, 
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trung thiên và đại Thiên cũng thế. Như các biến 
chúng sinh; từ tất cả các loài khắp các trụ XứỨ, 
trong thế giới ba ngàn, cho đến các thế giới khắp 
mười phương; tủy theo căn cơ của họ, ta đều ở 
chung với họ và dùng đủ các phương tiện, đủ các 
pháp môn, đủ các sự lý thú, đủ các hạnh chân 
chánh, đủ các sự nghiệp, hiện đủ các sắc thân, đủ 
các hình tướng và đủ các âm thanh ngôn ngữ để 
thuyết pháp làm cho họ đều được lợi ích. 

Thiện nam! Ta chỉ biết hạnh Bồ-tát, tùy 
thuận thực hiện khắp tật cả mọi nơi này. Còn 
như các Đại Bô-tát, được thân đồng với chúng 
sinh, được Tam-muội ngang băng với sô chúng 
sinh, dùng thân biến hóa để nhập khắp các nẻo; 
thị hiện thọ sinh ở khắp mọi nơi, hào quang 
thanh tịnh chiếu khắp pháp giới, ai thây cũng 
được lợi ích; an trụ vào tật cả kiếp bằng nguyện 
VÔ ngại; được các hạnh vô đăng như lưới trời Đề 
Thích, thường xuyên làm lợi ích cho tất cả chúng 
sinh; tuy luôn sông chung trong vô lượng bụi 
phiên não, nhưng không bị đắm nhiễm, làm bình 
đăng khắp các chúng sinh trong ba đời; dùng trí 
vô ngã quán chiêu khắp nơi; dùng tạng đại Bi 
làm cho thiện căn tăng trưởng; nhưng ta làm sao 
có thể biết và nói hết công đức, hạnh và trí tuệ 
trong sáng của các vị ây. 

Thiện nam! Ở phương Nam nảy, có một nước 
tên là Quảng bác. Nơi đó có một xóm làng cùng 
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một tên với nước này, trong ây có một Trưởng 
giả bán hương tên là Cụ Túc Ưu-bát-la Hoa. Ông 
đến thỉnh vân vị ây: Bộ- tát làm thế nào để học 
hạnh Bỏ- -tắt và fu đạo Bô-tát. 

Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Biến Hành, nhiễu quanh vô sô vòng, chiêm 
ngưỡng lưu luyên rồi, từ giã ra đi. 

Bây g1ờ, nhờ sự giáo hóa của Thiện tri thức, 
nên Đông tử Thiện Tài được tự tại an lạc; không 
đoái hoài đến thân mạng, không tham đắm tài 
sản, không chìm trong năm dục, không lưu luyên 
quyến thuộc, xem thường ngôi vua; chỉ nguyện 
giáo hóa diu dắt giúp cho họ được thành thục; 
chỉ nguyện làm trang nghiêm cõi nước của chư 
Phật, đê được thanh tịnh hoàn toàn; chỉ nguyện 
cúng dường các Đức Như Lai tâm không nhàm 
chán, chỉ nguyện chứng ngộ thật tánh của các 
pháp hiển hiện rõ ràng; chỉ nguyện tùy thuận 
khắp pháp giới sâu xa không ngại, chỉ nguyện tu 
tập biển đại công đức của tật cả Bô-tát; vĩnh viễn 
không còn thoái chuyền, chỉ nguyện luôn luôn ở 
trong các kiếp tu hạnh Bô-tát; chỉ nguyện gia 
nhập vào khắp các đạo tràng chúng hội của tất cả 
Như Lai, chỉ nguyện nhập vào một môn Tam- 
muội, mà thây được toản bộ thân lực tự tại của 
các môn Tam-muội, chỉ nguyện đối với trong 
một pháp luân của Đức Phật, mà được thọ trì 
pháp luân của tất cả các Đức Như Lai; chỉ 
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nguyện trong một lỗ chân lông của một Đức Phật 
mà được thây tất cả Phật, nhưng tâm không thấy 
đủ hoặc nhàm chán; chỉ nguyện chứng đắc được 
ánh sáng trí tuệ và có khả năng thọ trì pháp tạng 
của tất cả chư Phật. Đồng tử chuyên câu những 
công đức của các Đức Phật và Bồ-tát này, TÔI 
tuân tự cất bước. Đến nước Quảng bác và xóm 
làng â Ấy, tìm kiếm hỏi thăm trưởng giả bán hương 
ầy khắp nƠI; ĐặP VỊ ây, Thiện Tài đến trước, 
đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh vô số vòng, rôi 
chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, muốn cầu trí tuệ bình đắng 
của tất cả chư Phật, muốn trọn vẹn vô lượng đại 
nguyện của tất cả chư Phật, tịnh được sắc thân 
tôi thượng của tât cả chư Phật, muốn thấy Pháp 
thân thanh tịnh của tất cả chư Phật, muôn biết 
thân trí rộng lớn của tất cả chư Phật, muốn thực 
hiện trọn vẹn các hạnh của tất cả Bồ- tát, muốn 
chiêu sáng bằng Tam-muội của tất cả Bồ- tát, 
muốn an trụ vào Tổng trì của tật cả Bồ-tát, muốn 
làm kiên cô công đức của tt cả Bồ- tát, muốn trừ 
diệt tất cả những chướng ngại và muốn du hành 
khắp tất cả các thế giới trong mười phương; 
nhưng con chưa biết Bồ- tát làm thê nảo đề học 
hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát, để làm phát sinh 
Nhất thiết chủng trí. 

Trưởng gl1ả nói: 
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-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã 
có khả năng phát tâm Vô thượng Bô-đề! 

Thiện nam! Ta có một biệt tài là biết được tất 
cả các loại hương, đó là: Tất cả hương thơm, tất 
cả hương đốt, tất cả hương xoa, tật cả hương bột 
và biết cả phương pháp bào chế chúng, lại còn 
biết được những nơi phát sinh các loại hương 
thượng hạng: lại còn biết rõ những loại hương 
như Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, 
Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la giả cho đến 
hương người và hương phi nhân; lại còn biết rỡ, 
hương trỊ các bệnh, hương, dứt các ác, hương trừ 
ưu não, hương sinh ái nhiễm, hương tăng phiên 
não, hương diệt phiền não, hương làm cho các 
pháp hữu vi trở nên hấp dẫn, hương làm cho các 
pháp hữu vi trở nên đáng ghét và xa lánh, hương 
buông bỏ những sự kiêu mạn phóng dật, hương 
nghe pháp hoan hỷ, hương phát tâm niệm Phật, 
hương chứng rõ pháp môn, hương về sự thọ 
dụng của thánh, hương VỀ SỰ khác nhau của tật 
cả Bồ-tát, hương về quả vị của tất cả Bô-tát. Nói 
chung những loại hương như thế và phương 
pháp bào chê sẽ tạo nên những hình tướng, sản 
xuất thành tựu, an ốn thanh tịnh, phương tiện 
cảnh giới, giá trị, cách dùng, quan trọng là tùy 
người, tùy nơi mà có những chủng loại sai khác; 
ta đều biết cả. 

Thiện nam! Trong nhân gian có một loại 
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hương, tên là Long tạng; do loài rông đấu với 
nhau sinh ra; chỉ câm đốt một viên bằng hạt mè, 
thì nó lập tức nổi lên một vừng mây lớn lửa 
hương, giông như lưới trời Đề Thích giăng phủ 
kinh đô, suốt trong bảy ngày trút mưa hương vi 
tẾ, người nào thân được thâm ướt thì liền trở 
thành thân kim sắc; còn như chỉ thâm y phục thì 
\ phục biến thành màu sắc hoa Câu-tô-ma; nếu 
cÓ gIÓ thối, hương bay vào cung điện, thì tất cả 
các đên đải, cung, điện lầu gác, sảnh đường đều 
biến thành màu sắc của hoa Câu-tô-ma. Những 
chúng sinh được ngửi mùi thơm ấy, thì suốt bảy 
ngày đêm thân tâm khoái lạc, niềm vui sung 
mãn, mát mẻ hoàn toàn, không có các bệnh và 
không bị các phiền não xâm chiêm, xa hắn các 
sự buôn khổ, không kinh không sợ, không mê 
không loạn, đem tâm Từ ban rải, tâm trí thanh 
tịnh. Biết được sự việc như vậy, ta thuyết pháp 
thích ứng, giúp họ quyết định phát tâm Vô 
thượng Bô-đê. 

Thiện nam! Ở núi Ma-la-da, có một loại 
hương chiên-đàn tên là Ngưu- -đầu, giả sử đem 
xoa thân mình, rồi nhảy vào hầm lửa, lửa không 
làm cháy được. 

Thiện nam! Ở trong biên có một loại hương 
tên là Vô năng thắng, chỉ cần đem bôi vào mặt 
trồng và các tù và, thì khi tiếng của chúng phát 
ra, tât cả quân địch đều giải tán. 
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Thiện nam! Bên ao A-na-bà-đạt-đa có một 
loại hương trầm thủy, tên là Liên hoa tạng, chỉ 
cần đốt một viên lớn băng hạt mè thôi, thì mùi 
thơm của nó sẽ lan tỏa khắp cõi Diêm-phù- -đê. 
Những chúng sinh nào ngửi được mùi thơm ây, 
đều được giới phẩm thanh tịnh và xa hăn tất cả 
tỘI. 

Thiện nam! Ở núi Tuyết, có một loại hương, 
tên là Cụ túc minh tướng, những chúng sinh nào 
được ngửi mùi hương ây, thì tâm của họ nhất 
định được xa lìa các sự ô nhiễm, được ta thuyết 
pháp làm cho tất cả đều đạt được Tam-muội 
thanh tịnh tuyệt đôi, xa hắn trần cấu. 

Thiện nam! Trong cảnh giới La-sát có một 
loại hương tên là Hải tạng, loại hương chỉ dành 
riêng cho Chuyên luân vương dùng, chỉ cần đốt 
một viên, khi mùi thơm tỏa ra thì lập tức vua và 
bốn binh đều bay lên hư không, đi đứng tự tại. 

Thiện nam! Trong thiện pháp có một loại 
hương, tên là Hương tảnh trang nghiệm, chỉ cần 
đốt một viên xông khắp chúng trời ấy sẽ khiến 
cho tật cả đều phát tâm niệm Phật. 

Thiện nam! Ở cõi trời Tu-dạ-ma, có một loại 
hương, tên là Tánh tịnh tạng, chỉ cần đốt một 
viên xông khắp chúng trời ấy, thì ai nây đều vân 
tập về chỗ vua trời, cung kính lắng nghe thuyết 
pháp. 
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Thiện nam! Trên cõi trời Đâu-suật có một 
loại hương, tên là Tín-độ phược-la, ở trước tòa 
của Bôồ-tát Nhất sinh bố xứ, chỉ cần đốt một viên 
thì nó nôi lên một vừng mây lớn che khắp pháp 
gIỚI, rôi làm mưa tất cả các vật cúng dường 
xuống khắp nơi, để cúng dường chúng hội Bồ-tát 
trong đạo tràng các Đức Như Lai. 

Thiện nam! Ở cõi trời Diệu biển hóa có một 
loại hương tên là Đoạt ý tánh, chỉ cần đốt một 
viên, thì suốt bảy ngày, mưa tật cả các vật trang 
sức chắng thể nghĩ bàn xuống khắp nơi. 

Thiện nam! Ta chỉ biết phương pháp bào chế 
các loại hương này; còn như các Đại Bồ- tát xa 
hắn tất cả các tập khí ác làm hương vô câu; cắt 
đứt phiên não trói buộc của chúng ma, vượt khỏi 
các nẻo hữu, đạt được trí như huyễn, không đăm 
nhiễm vào các thế gian, đây đủ trọn vẹn giới vô 
sở trước, tịnh trí không chấp trước, hành cảnh 
không trước, không đắm vướng bất cứ một nơi 
nào, tâm ấy bình đắng không đăm, không lệ 
thuộc; nhưng làm sao ta có thể biết hết diệu 
hạnh, nói hết công đức, nêu hết ĐIỚI phẩm thanh 
tịnh, chỉ hết các nghiệp không lầm lỗi, chỉ hết trí 
tuệ không lâm. lỗi, xiến dương hết môn hạnh và 
phân biệt rõ về ba nghiệp không nhiễm của các 
vị Ấy. 

Thiện nam! Về hướng Nam, có một thành 
lớn, tên là Lâu-các, nơi ây có một người lái đò, 
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tên là Ba-thi-la. Ông đến thỉnh vẫn vị ấy: Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 
Bây gIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
trưởng giả, nhiễu quanh vô số vÒng, hết tâm mến 
mộ, chiêm ngưỡng, lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 
Lúc ấy, Đồng tử Thiện Tài nhiếp tâm chánh 
niệm, hướng về thành Lâu-các, tư duy quản sát 
đường đi như quán sát đường cao thấp, đường 
nguy hiểm, đường nhơ sạch, đường an nguy, 
đường cong thắng và tuần tự cất bước. Thiện Tài 
nghĩ tiếp: Ta nên thân cận vị Thiện tri thức ây. 
Bậc Thiện tri thức, chính là người tu hành thành 
tựu các Ba-la-mật và là nguyên nhân tăng trưởng 
đạo tối thắng. Bậc Thiện trï thức, chính là TƯỜI 
tu hành thành tựu về nhân của đạo vô ngại nhập 
khắp pháp giới. Bậc Thiện trí thức, chính là 
người tu hành thành tựu về nhân của đạo trí gồm 
thâu tất cả chúng sinh. Bậc Thiện tri thức, chính 
là người tu hành thành tựu về nhân của đạo, làm 
cho tât cả chúng sinh không rơi vào nơi hiểm ác. 
Bậc Thiện tri thức, chính là người tu hành thành 
tựu về nhân của đạo, làm cho tất cả chúng sinh 
xa hắn tà nghiệp. Bậc Thiện trí thức chính là 
người tu hành thành tựu về nhân của đạo giúp 
cho tất cả chúng sinh diệt sạch phiên não. Bậc 
Thiện trị thức, chính là người tu hành thành tựu 
về nhân của đạo tuệ, giúp cho tất cả chúng sinh 
trừ ác. Bậc Thiện tr1 thức, chính là người tu hành 
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thành tựu về nhân của đạo làm cho tất cả chúng 
sinh xa lỉa kiêu mạn. Bậc Thiện tri thức, chính là 
người tu hành thành tựu về nhân của đạo, giúp 
cho tất cả chúng sinh nhồ bật gai ác. Bậc Thiện 
tri thức, chính là người tu hành thành tựu về 
nhân của đạo, giúp cho tất cả chúng sinh vứt bỏ 
ác kiến. Bậc Thiện tri thức, chính là người tu 
hành thành tựu về nhân của đạo, đưa tất cả 
chúng sinh đến thành Nhất thiết trí. Vì sao? Vì ở 
chỗ Thiện tri thức, thì sẽ được tất cả thiện pháp; 

còn nương nơi năng lực của Thiện tri thức thì 
được đạo Nhất thiết trí. Bậc Thiện trị thức, quả 
thật là khó thây khó gặp. Đông tử chuyên tâm tư 
duy về Thiện tri thức như vậy và thong thả tiến 
bước. 

Đến thành này rôi, Thiện Tài trông thấy VỊ 
chủ thuyên ấ ây đang đứng trên bờ biển, ngoài cửa 
thành, thuyết pháp về biên lớn, để tìm cách khai 
thị biển công đức của Phật, cho trăm ngản người 
lái buôn và đại chúng vây quanh. Đông tử lập 
tức đến trước đảnh lễ sát chân vị ây, nhiễu quanh 
vô sô vòng, rồi chặp tay cung kính, thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bồ-đê, nhưng con chưa biết Bồ-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát. 
Con nghe nói Thánh giả có khả năng khéo léo 
dạy bảo, cúi xin chỉ dạy cho con. 

Thuyên sư nói: 
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-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã 
phát tâm Vô thượng Bô-đề, hôm nay còn có thể 
thỉnh vấn về nhân phát sinh đại trí, nhân cắt bỏ 
tật cả khổ sinh tử, nhân đi đến đảo báu lớn Nhất 
thiết trí, nhân thành tựu nẻo Đại thừa không 
hoại, nhân xa lìa nỗi sợ Nhị thừa và sinh tử, nhân 
an trụ vào các Tam-muội phát sinh trí tuệ, nhân 
thực hiện toàn bộ các hạnh vi tế của Bô-tát, nhân 
cỡi xe đại nguyện đi trên đường thanh tịnh của 
hạnh Bô-tát, nhân dùng con đường thanh tịnh và 
trí vô hoại để trang nghiêm hạnh Bỏ-tát, nhân 
quán sát khắp con đường thanh tịnh của tất cả 
chư Phật trong mười phương đều không bị 
chướng ngại, nhân có khả năng, nhanh chóng ởi 
vào con đường thanh tịnh và biến trí sâu xa của 
tật cả chư Phật. 

Thiện nam! Ta ở nơi bờ biến, thuộc thành 
Lâu-các này, chuyên tu về hạnh tràng đại Bi của 
Bồ-tát. 

Thiện nam! Ta quán sát khắp cõi Diêm-phù- 
đề, để làm lợi ích cho các chúng sinh bân cùng: 
ta tu tập đủ các hạnh, đáp ứng đây đủ theo nhu 
cầu của họ: Trước hết là đem các thức ăn uống 
và trần bảo của thế gian, làm thỏa ý muôn của 
họ, tiếp theo là ban tài sản chánh pháp, làm cho 
họ hoan hỷ, giúp họ tu hạnh phước đức, giúp họ 
phát sinh đạo trí, giúp họ tăng trưởng năng lực 
thiện căn, giúp họ phát tâm Bồ-đê, giúp họ thành 
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tựu nguyện Bồ-đẻ, giúp họ vững chắc năng lực 
đại BI, giúp họ tu tập để có khả năng dứt đường 
sinh tử, giúp họ phát sinh hạnh không bỏ sinh tử, 
giúp họ thâu nạp biến chúng sinh, giúp họ tu tập 
biển công đức, giúp họ quán chiếu biển các 
pháp, giúp họ gặp được biên chư Phật, giúp họ 
nhập biến chủng trí. 

Thiện nam! Ta sống ở đây, tư duy, tác ý, cân 
cầu và làm lợi ích an lạc cho chúng sinh như thê. 
Thiện nam! Ta còn biết tật cả các đảo báu, tật cả 
nơi có báu, tất cả tánh báu, tật cả căn báu, tật cả 
chủng báu và tất cả các loại báu có ở trong biển. 
Ta còn có khả năng chọn tất cả báu, khoan tất cả 
báu, sản xuất tật cả báu; tạo ra tật cả báu; tất cả 
đồ báu, tất cả vật dụng báu, tất cả cảnh giới báu, 
tật cả ánh sáng báu. Ta còn có khả năng biết tất 
cả các cung điện, như cung Rông, cung Dạ-xoa, 
cung La-sát và cung Bộ-đa. Tất cả những trú xứ 
khác nhau như thê, ta đều khéo léo lần tránh, để 
khỏi phải gặp các nạn của chúng; cũng biết trên 
biên lớn có đủ các sự bất đồng, như cạn, sâu, 
nước xoáy, sóng dữ, màu nước tốt xâu, cũng có 
tài phân biệt được ngày đêm, thời gian phân chia 
nhanh chậm, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú, 
xoay chuyên dưới màn đêm, xê dịch, khoảng 
cách, đường đi, những hiện tượng lạ, báo điềm 
tốt hoặc xâu và cũng biết được loại thuyền băng 
sắt hoặc gỗ cứng hay giòn, máy móc trơn rít, con 
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nước lớn nhỏ, gió thuận nghịch, xoay về tả hữu, 
tướng an nguy, đáng đi thì đi, nên nghỉ thì nghỉ. 
Ta dùng nhiêu phương tiện như thê để thường 
xuyên làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 

Thiện nam! Ta dùng con thuyên tốt chở các 
thương buôn đi trên con đường an ồn, chỉ cho họ 
sự tịch tĩnh, không có tướng sợ hãi. Vả lại, ta 
còn thuyết pháp, làm cho họ hoan hỷ, rồi tùy 
theo nhu cầu của họ mà đưa họ đến đảo báu, ban 
cho các thứ châu báu để tất cả đều được đây đủ; 
sau đó chở họ trở lại cõi Diêm-phù-đề. 

Thiện nam! Từ xưa đến nay, ta cỡi con 
thuyền lớn qua lại như thế, nhưng chưa bao giờ 
gây sự tốn hại. Ngược lại, nêu chúng sinh nào 
thây được thân ta và được nghe pháp của ta; thì 
họ không còn sợ biển sinh tử, nhất định được 
nhập vào biến Nhất thiết trí; nhất định có khả 
năng làm cạn khô biên ái dục; có khả năng dùng 
ánh sáng trí chiêu vào biên tam thê, có khả năng 
làm khô biến khô của tất cả chúng sinh; có khả 
năng làm sạch biến tâm của tất cả chúng sinh, có 
khả năng nhanh chóng làm cho tất cả cõi biến 
sạch đẹp; có khả năng, đến khắp các biến Phật 
trong mười phương, biết hết biển căn của tật cả 
chúng sinh; thông đạt biến hạnh của tât cả chúng 
sinh, tùy thuận khắp biến tánh của chúng sinh. 

Thiện nam! 'Ta chỉ đạt được hạnh tràng đại Bì 
này, nếu chúng sinh nào thấy, nghe, ghi nhớ, 
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hoặc cùng ta sống chung: đêu được lợi ích. Còn 
như các vị Đại Bồ-tát có tài năng dạo đi trong 
biển cả sinh tử; có khả năng không đắm nhiễm 
các biển phiền não; có khả năng xả bỏ tất cả các 
biển vọng kiến; có khả năng quán sát tất cả các 
biển pháp tánh, có khả năng dùng pháp Tứ 
nhiếp, nhiếp hóa biển chúng sinh; có khả năng 
an trụ biên Nhất thiết trí, có khả năng lập bỏ biến 
chấp trước của tất cả chúng sinh, có khả năng 
sông bình đắng trong tật cả biển thời _Blan; có 
khả năng dùng thân thông hóa độ biến chúng 
sinh và có khả năng dùng thời gian Tây điều 
phục biển chúng sinh thì làm sao ta có thể biết 
và nói hết công đức và hạnh ấy. 

Thiện nam! Ở hướng Nam này, có một thành 
âp tên là Nhạc anh lạc, trong ây CÓ VỊ Trưởng giả 
tên là Tối Thắng; ô ông đến thỉnh vẫn vị ây: Bô-tát 
làm thê nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
vị lái đò, nhiễu quanh vô sỐ vòng chiêm ngưỡng 
lưu luyến, bùi ngùi, rơi lệ. Đồng tử một tâm cầu 
Thiện tri thức không biết nhàm chán, thê nên đối 
với Thiện tri thức, ngài cảng tăng tâm mến mộ 
và cảng tăng sự yêu mền. Đồng tử một tâm quán 
sát rôi từ giã ra đi. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÉÊN 15 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


` Š A § : 
PHO HIEN HẠNH NGUYEN (PHAN 15) 


Lúc bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài trang trải 
thâm nhuần tâm đại Từ, tâm đại Bị, đến khắp các 
chúng sinh. Đồng tử tư duy liên tục không gián 
đoạn trang bị phước đức trí tuệ, đây đủ chánh 
kiến tròn đây, xa các bụi trần, chứng pháp binh 
đăng, tâm không còn thiên vị, tùy thuận ngộ 
nhập đạo Nhất thiết trí, nhố bật gai ác, dẹp tan 
các chướng ngại, liễu đạt triệt để tự tánh của 
pháp, dùng tỉnh tân kiên cô làm tường lũy, dùng 
Tam-muội bất tư nghì làm vườn ngự uyên, dùng 
ánh sáng mặt trời trí tuệ phá bóng tối vô minh, 
dùng g1ó phương tiện làm nở hoa trí tuệ, làm cho 
hạnh nguyện rộng lớn đầy cả pháp giới, tâm luôn 
hiện hữu nhập vào thành Nhât thiết trí. Đồng tử 
chuyên cần câu đạo Bồ-tát như thế, lần lượt đến 
thành Nhạc anh lạc. 

Đến nơi, đồng tử đi tìm hỏi thăm Trưởng giả 
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Tối Thắng, trông thây vị ấy đang ở trong rừng 
Vô-ưu, bên trụ cờ đại trang nghiêm, thuộc hướng 
Đông của thành này, với vô lượng thương buôn 
và trăm ngàn Trưởng giả vây quanh. Ông xử lý 
đủ các sự việc trong đời, rôi nhân đó tuyên 
dương pháp xuất thế, giúp họ xa lìa kiến, mạn, 
nøã và ngã sở; xả những tài sản và quyên thuộc 
đã tom góp; diệt trừ keo kiệt tật đồ và tât cả nghỉ 
chấp, tâm được thanh tịnh không có các thứ uễ 
trược, được sức tin thanh tịnh, luôn muốn được 
Đặp Phật, thọ trì Phật pháp, phát sinh năng lực 
Bồ-tát, sinh hạnh Bồ- tát, nhập Tam-muội Bô-tát, 
được trí tuệ của Bồ-tát, trụ chính niệm của Bỏ- 
tát, làm tăng trưởng sở nguyện của Bô-tát và 
phát tâm Vô thượng Bô-đê. 

Bây ĐIỜ, Đông tử Thiện Tải, lập tức đem thân 
đến trải xuông đât và đảnh lễ sát chân vị ây, một 
hôi lâu mới đứng lên, hết tâm tôn kính thưa: 

-Bạch Thánh giả! Con là Thiện Tải, con 
chính là Thiện Tài, con chuyên tìm cầu về hạnh 
thù thắng của Bô-tát, nhưng không biết Bồ- tát 
làm thê nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát: 
đề trong khi tu học, thường có khả năng hóa độ 
tật cả chúng sinh; thường có khả năng gặp gỡ tật 
cả chư Phật, thường được lắng nghe tât cả Phật 
pháp, thường có khả năng trụ trì tât cả Phật pháp, 
thường có khả năng nhập vảo tất cả pháp môn, 
vào tất cả cõi để học hạnh Bô-tát; thường có khả 
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năng ở lâu trong các đại kiếp để tu đạo Bô-tát, 
mà tâm không biết nhàm chán; có khả năng biết 
thần lực của các Đức Như Lai, có khả năng được 
các Đức Như Lai hộ niệm, có khả năng nhập vào 
trí tuệ của các Đức Như LaI. 

Lúc ấy, Trưởng giả Tối Thắng bảo Thiện Tài: 

-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã 
phát tâm Vô thượng Bô-đê rôi ư? 

“Thiện nam! Ta đã thành tựu pháp môn đến 
khắp mọi nơi làm sạch hạnh của Bô-tát, băng 
năng lực thân thông vô thể, vô y, vô tác và vô 
trụ. 

Thiện nam! Vì sao gọi là pháp môn đến tất cả 
mọi nơi làm sạch hạnh của Bô-tát? 

Thiện nam! Ta ở trong tất cả các chúng sinh 
Dục giới thuộc phạm vi tam thiên đại thiên thê 
giới này. Đó là tất cả trời Tam thập tam, tật cả 
trời Tu-dạ-ma, tật cả trời Đâu-suât-đà, tất cả trỜI 
Lạc biên hóa, tất cả trời Tha hóa tự tại, tật cả trời 
ma và còn những bộ, loải quyến thuộc ở tất cả 
những cõi Dục khác như Thiên, Long, Dạ-xoa, 
La-sát, Cưu-bàn-trà, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, người và phi 
nhân; tùy theo căn cơ của các loài chúng sinh, 
trong tật cả các trụ xứ, xóm làng thành ấp mà 
thuyết, pháp giúp họ bỏ phi pháp, dứt tranh luận, 
trừ chiên đấu, dừng ganh tị, phá oán kết, mở 
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ràng buộc, thoát lao ngục, khỏi sợ hãi, dứt sát 
sinh, cho đến tà kiến. Tất cả các nghiệp ác, 
những việc không nên làm đều câm hăn, để họ 
làm theo tất cả thiện pháp; những việc đáng làm 
bảo họ đêu làm theo, giúp họ học hết các môn kỹ 
nghệ để làm lợi ích cho mọi người trong thế 
gian, phân tích cho họ đủ các luận, tùy theo nhu 
câu mà giúp. họ sinh tâm hoan hý, dân dân làm 
cho họ trở nên thuần thục tuân theo, thuyết thăng 
tuệ cho các ngoại đạo để họ cắt đứt các kiến, 
nhập vào pháp Phật cho đến tất cả trời Phạm 
VƯƠng, ở Sắc giới, ta cũng thuyết pháp cho họ 
như vậy. Tương tự tam thiên đại thiên thế giIỚI 
này cho đến trong các thê giới nhiều như cực vi 
trần với không thể nói trăm ngàn ức na-do-tha 
cõi Phật khắp mười phương, ta cũng thuyết 
chánh pháp rộng khắp cho họ. Đó là: Pháp Phật, 
pháp, Bồ- tát, pháp Thanh văn, pháp Độc giác, 
thuyết về nẻo địa ngục, thuyết về sự thọ khố 
khác nhau của chúng sinh nơi địa ngục, thuyết 
về con đường đi đến địa ngục, thuyết về nẻo súc 
sinh, thuyết về sự thọ khô khác nhau của chúng 
sinh trong loải súc sinh, thuyết về con đường đưa 
đến loài súc sinh, thuyết về cảnh giới vua Diêm- 
la, thuyết về sự thọ khô khác nhau của cảnh giới 
vua Diêm-la, thuyết về con đường đưa đến cảnh 
giới vua Diêm-la, thuyết về cõi trời, thuyết \ VỀ SỰ 
hưởng lạc khác nhau của cõi trời, thuyêt vê con 
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đường hướng đến cõi trời, thuyết về cõi người, 
thuyết về sự thọ khô và vui của cõi người, thuyết 
về con đường hướng đến cõi người. 

Thiện nam! Ta thuyết đủ các _pháp về thế 
gian; hoặc tập, hoặc hoại, hoặc nhiễm, hoặc tịnh 
như thế, là chính vì muốn nêu rõ công đức của 
Bỏ-tát, xả bỏ nguy hiểm sinh tử, hiểu biết công 
đức của chư Phật, hiểu biết các nẻo sinh của hữu 
tình, hiểu biết pháp không chướng ngại, khai 
phóng ra ánh sáng trí tuệ, nêu rõ nguyên nhân 
đưa đến khô hoặc vui, nêu rõ cách nhập môn vô 
tướng, giúp chúng sinh bỏ ý tưởng đăm nhiễm, 
chứng đặc pháp vô y của Phật, dứt hắn vòng 
nghiệp phiền não, có khả năng chuyển pháp luân 
thanh tịnh của Phật; Ta thuyết pháp cho các 
chúng sinh những pháp như thê. 

Thiện nam! Ta chỉ biết năng lực thần thông 
vô y, vô tác, vô tánh, vô trụ của pháp môn đến 
mọi nơi làm trang nghiêm cho hạnh Bồ-tát thanh 
tịnh này. Còn như các Đại Bô-tát, có đây đủ tất 
cả các thân thông tự tại, có khả năng đi đến khắp 
tất cả cõi Phật, được mắt thấy khắp, được tai 
nghe xa, nghe trọn vẹn những âm thanh và lời 
nÓI, nhập khắp các pháp, trí tuệ tự tại, mạnh mẽ 
không gì sánh kịp, xa hắn các sự đâu tranh; dùng 
tướng lưỡi rộng dài phát ra âm thanh bình đẳng, 
thân hình xinh đẹp, ngang với các Bỏ-tát, hoàn 
hảo đồng với Đức Như Lai không kém, thân trí 
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rộng lớn, nhập khắp cảnh giới ba đời không còn 
ngăn mé, đồng với hư không thì ta làm sao có 
thê biết và nói hết hạnh và công đức của các vị 
ây. 

Thiện nam! Ở hướng Nam này, có một nước 
tên là Vô biên tế hà, nước ây có một thành tên là 
Yết- lăng-g1ả, nơi ây có vị Tỳ- -kheo-mi tên là Sư 
tử Tân Thân. Ông đến thỉnh vẫn vị ây: Bồ- tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 

Bây gIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Trưởng giả Tối Thắng, nhiễu quanh vô số vòng, 
hết tâm mến mộ, chiêm ngưỡng lưu luyến, rôi từ 
1ã ra đi. 

Đông tử Thiện Tài thong thả tiên bước. Đến 
thành Yết- lăng-già thuộc nước Vô biên tế hà, 
đồng. tử đi khắp nơi hỏi thăm về Tỳ-kheo-ni Sư 
Tử Tân Thân. Vô lượng người đều bảo: 

-Thiện nam! Vị Tỳ-kheo-ni ấy đang ở trong 
vườn Nhật quang, nơi bố thí của vua Thăng 
Quang, thuyêt pháp làm lợi ích cho vô lượng 
chúng sinh. Nghe TÔI, Thiện Tài hết sức vui 
mừng, vội ởi đến vườn ấy, quán sát khắp nơi: 
Thây trong khu vườn này, có một cây đại thọ, 
tên là Quá Mãn Nguyệt, trông như lầu các cao 
rộng xinh đẹp, phát ra ánh sáng lớn chiếu sáng 
phạm vi một do-tuân, lại thấy cây nhiêu lá tên là 
Phố Phú, dáng như cái lọng, phóng ra ánh sáng 
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xanh chiếu khắp; thây cây có hoa tên là Hoa 
tạng, hình sắc cao đẹp giống như núi Tuyết, trút 
mưa các loại hoa đẹp như dòng nước hương 
ngào ngạt xông khắp nơi, không cùng tận, giông 
như cây Ba-lợi chất-đa-ca trong vườn Hoan Hỷ ở 
cối trời Đao-lợi; lại có cây ăn trái tên là Thường 
thục, dáng như núi vàng, vị như cam lộ, mềm 
mại có hương, thơm, thường phóng ra ảnh sáng, 
có vô sô trải ân đây bên trong; lại có cây ma-ni 
báu tên là Tỳ-lô-giá-na tạng, hình dáng của nó 
không có gì sánh bằng, trông như núi Diệu cao, 
trên đọt là báu Ma-mi tâm _VƯƠNg, có vô số màu 
sắc của báu ma-ni trang sức khắp nơi, trái trang 
nữ băng ma-ni chiên-đàn, lưới thì băng tạp báu 
giăng bên trên; lại có cây vòng, tên là Thiên bảo, 
thường trô các vÒng hoa anh lạc xinh đẹp quý 
giá, các hoa Như ý bảo VƯƠng nở tròn sáng rực, 
rê cây băng ma-ni bảo tạng ân kín bên dưới; lại 
có cây y tên là Năng thanh tịnh, thường trô ra 
các loại y báu đẹp, nhiêu màu sắc, rũ xuống, 
trang sức khắp cành cây; có cây âm nhạc, tên là 
Hoan hỷ, âm thanh của chúng tuyệt diệu, hay 
hơn cả nhạc của chư Thiên; lại có cây hương, tên 
là Biến trang nghiêm, thường tỏa hương thơm 
ngào ngạt khắp các vườn hoa; lại có các ao nhỏ, 
tật cả đều trang sức bằng bảy báu, tám mặt ao 
đều đính các báu, lan can làm băng ma-ni nhiều 
màu sắc, bên trong chứa bột hương chiên-đàn, 
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đáy ao có trải lớp cát vàng tuyệt đẹp, nước tám 
công đức trong sạch đây tràn, các loại hoa sen 
xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trăng che phủ cả mặt 
hô, trên bờ ao có trông các loại hoa hàng hàng 
thắng tắp như hoa Chiêm-bác-ca, hoa A-đê-mục- 
đa-ca, hoa Bà-lợi-sư-ca, hoa Mạn-đà-la, hoa Ma- 
ha Mạn-đà-la các loài chim hòa ca, tiếng của 
chúng thanh tao. Trong vườn có đủ các báu của 
cõi trời và cây xinh đẹp thăng tắp. Dưới các cây 
báu đều có đặt tòa Sư tử, trang trí bằng đủ các 
loại châu báu xinh đẹp bất tư nghì, trải bằng \ 
cõi trời, xông hương thơm, treo các loại vải lụa 
đẹp, giăng các trướng báu, bên trên giăng lưới 
vàng Diêm-phù-đàn, chuông báu rung nhẹ phát 
ra âm thanh vi diệu; hoặc có sốc cây trải tòa Sư 
tử Liên hoa tạng, có gốc cây trải tòa Sư tử 
Hương vương ma-ni tạng, có gốc cây trải tòa Sư 
tử Long Tượng trang nghiêm ma-n1 vương tạng, 
có gôc cây được trải tòa Sư tử Bảo sư tử Tụ ma- 
ni vương tạng, có gốc cây trải tòa Sư tử Tỳ-lô- 
giá-na ma-ni vương tạng, có gốc cây trải tòa Sư 
tử Thập phương Tỳ-lô-g1á-na ma-nI vương tạng, 
có gốc cây trải tòa Sư tử Nhân Đà-la-ma-ni kim 
cương vương tạng, có gốc cây trải tòa Sư tử 
Chúng sinh hình tướng Ty-lô-giána ma-ni 
vương tạng, có gốc cây trải tòa Sư tử Như ý ma- 
nI VƯƠN tạng, có gôc cây trải tòa Sư tử Bạch sắc 
ánh sáng ma-nI1 vương tạng. Mỗi tòa lại có trăm 
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ngàn tòa Sư tử báu vây quanh và đều có đủ vô 
lượng sự xinh đẹp. Trong vườn này, có đây đủ 
các báu ví như đảo báu giữa biên cả, trên đât có 
trải loại vải quý rộng rãi trang nghiêm, mịn 
màng xinh đẹp, như vải ca-lân-ca có khả năng 
gây cảm xúc, đạp xuống thì lún, dỡ chân lại đây. 
Các loài chim lạ như chim le, chim nhạn, uyên 
ương, hạc trăng, khống tước, câu-chỉ-la... bay 
liệng tự do, chen bóng hòa tiếng. Rừng, chiên- 
đàn quý, thăng tắp hai bên cửa, lá dày sâm uất, 
cành lá nương nhau cao vút, rủ bóng rầm mát, 
xinh đẹp trang nghiêm; các loại cây có hoa, 
thường mưa hoa đẹp, giống như vườn hoa của 
Thiên đế Thích có đủ các loại; hương thượng 
hạng không gì sánh bằng thơm ngát khắp nơi; 
gIÓ từ bốn mặt, thôi khắp trời người, tất cả các 
lầu các trang trí băng các báu và hoa hương 
thượng hạng đẹp hơn cả nhà thiện pháp của 
Thiên để Thích; các cây âm nhạc, diễn tâu nhạc 
trời, các loại nhạc cụ, treo khắp cảnh cây như: 
Đàn tranh, sáo, tiêu, Không hầu, ly-bà, sắt các 
nhạc cụ ấy, không trồi mà tự phát, ai nghe cũng 
cảm thấy thích thú, xa hắn đăm nhiễm; cây Đa-la 
báu, có giăng lưới linh báu, gió nhẹ thoảng qua 
phát ra âm thanh rất hay, ví như tiếng nói của 
Thiên nữ ở cõi trời tự tại; các cây như ý trô các V 
báu, như y phục kiếp ba Của CÕI trỜI, trỜI treo 
đây nghiêm trang, cùng vô lượng màu sắc trang 
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SứC giống. như biến cả; trăm ngàn: lầu các trang 
trí băng các báu như cung điện Đề Thích ở trời 
Đao-lợi, lọng báu che khắp giống như núi Diệu 
Cao, ánh sáng chiếu khắp như cung của Phạm 
VƯƠNG. 

Đồng tử Thiện Tài lại trông thấy ở vườn cây 
này; sở dĩ có vô lượng công đức và được trang 
trí xinh đẹp mọi mặt, đều nhờ vào sự thành tựu 
từ phước nghiệp bất tư nghì của Bồ-tát, phát sinh 
từ thiện căn xuất thế, từ công đức cúng dường tật 
cả chư Phật và tu các tịnh nghiệp; không aI có 
thể hủy hoại, cho đến toàn thế gian không ai 
sánh băng. Như thê, tât cả đêu nhờ vào sự thành 
tựu pháp như huyền không bỏ hữu vi và tích tập 
thiện nghiệp rộng lớn của Tỳ-kheo-ni Sư Tử Tần 
Thân, không phải như hàng Thanh văn, Bích- 
ch¡-phật; tà luận của các đạo khác không thể làm 
lay động; tất cả ma quân không địch nôi; phảm 
phu thiên trí không thế nghĩ đến; vô lượng chúng 
sinh, trời, rồng, bát bộ khắp tam thiên đại thiên 
thê ĐIỚI, tùy theo thiện căn của họ, ai được hóa 
độ đều vào khu vườn này mà không sợ chật. Vì 
sao? Chính vì nhờ sức oai thân bất tư nghì của vị 
Tỳ-kheo-ni ấy. 

Bây giờ, Thiện Tài thấy vị Tỳ-kheo-ni này, 
phân thân ngôi khắp tất cả các tòa Sư tử lớn ở 
dưới các cây báu, tướng người xinh đẹp, oai nghĩ 
tịch tĩnh, an trụ nơi pháp bình đắng, cử chỉ phấn 
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chấn; các căn thuân thục, _ giống như voi chúa; 
tâm không bị vẫn đục, giỗng như ao nước sạch 
trong, ban bố khắp cho những người cầu những 
điều báu; không nhiễm pháp thế gian giống như 
hoa sen; tâm không sợ sệt như sư tử chúa; được 
thọ trì tịnh giới không bị lay động như núi Tu-di; 
có khả năng làm cho người thây thì tâm được 
mát mẻ, như núi Diệu Hương: có khả năng dập 
tắt lửa các phiên não cho chúng sinh như hương 
thơm chiên-đàn trong núi Tuyết, chúng sinh nào 
trông thấy đều được tiêu diệt các khô như dược 
vương Diệu Kiên; có khả năng làm cho người 
trông thây thì được toại nguyện như trời Bà-lâu- 
na; xa hăn dục nhiễm như đại Phạm vương: làm 
cho tâm chúng sinh thanh tịnh như báu thủy tịnh; 
có khả năng làm tăng trưởng các điều thiện như 
ruộng tốt; ba nghiệp tự tại giống như Đức Như 
Lai. VỊ â ấy ngôi nơi mỗi tòa chúng hội đều không 
đồng, nên sự thuyết pháp cũng khác biệt; nêu 
thây vây quanh chỗ ngôi là chúng trời Tịnh cư, 
đứng đâu là trời Ma-hê-thủ-la, vị Tỳ-kheo-ni này 
thuyết pháp môn tên là Vô Tận Pháp Tướng Cải 
Thoát, hoặc thấy vây quanh chỗ ngôi là chúng 
Phạm thiên, đứng đâu là Phạm vương Diệu 
Quang Minh, Tỳ-kheo-ni này thuyết pháp môn, 
tên là Phô Môn Sai Biệt Thanh Tịnh Ngôn. Âm 
Luân; nếu trông thấy vây quanh chỗ ngôi là 
Thiên tử, Thiên nữ trời Tha hóa tự tại, đứng đầu 
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là Thiên vương Tự Tại Chuyên, Ty-kheo-nI này 
thuyết pháp môn, tên là Bô-tát Thanh Tịnh Tâm 
Tự Tại Trang Nghiêm; hoặc thây vây quanh chỗ 
ngôi là Thiên tử, Thiên nữ, trời Diệu biên hóa, 
đứng đầu là Thiên vương Lạc Biến Hóa, Tỳ- 
kheo-ni ấy thuyết pháp môn tên Diệu Pháp 
Thanh Tịnh Trang Nghiêm môn; nếu thấy vây 
quanh chỗ ngôi là Thiên tử, Thiên nữ, trời Đâu- 
suất, đứng đâu là Thiên Vương Đâu-suất, vị Tỳ- 
kheo-mI ây thuyết pháp môn tên là Tự Tâm Tạng 
Toàn Chuyến; nếu thấy vây quanh chỗ ngôi là 
Thiên tử, Thiên nữ trời Tu-dạ-ma, đứng đâu là 
Thiên Vương Tu-dạ-ma, vị Tỳ-kheo-mi ây thuyết 
pháp môn, tên là Phố Biên Trang Nghiêm; hoặc 
trông thây vây quanh chỗ ngôi là Thiên tử, Thiên 
nữ, trời Tam Thập Tam, đứng đâu là Thích Đề- 
hoàn Nhân, vị Ty-kheo- m ây thuyết pháp môn, 
tên là Yêm-ly-môn; nêu thây vây quanh tòa ngôi 
là Long vương Bách Quang Minh, Long vương 
Nan-đà, Long vương Ưu-ba-nan-đà, Long vương 
Ma-na-tư, Long Vương Y-la-bat-đà, Long vương 
A-na-bà-đạt-đa... và Long tử, Long nữ, đứng 
đâu là Long vương Sa-glà-la, VỊ Tỷ-kheo- nI ây 
thuyết pháp môn, tên là Phật cảnh giới ánh sáng 
trang nghiêm; hoặc thây vây quanh tòa là đồng 
nam, đông nữ, chúng Dạ-xoa, đứng đâu là Thiên 
vương Tỷ- samôn, vị Ty-kheo-nI này thuyết 
pháp môn, tên là Cứu hộ chúng sinh tạng; nêu 
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trông thây vây quanh tòa, là nam nữ quyến thuộc 
Càn-thát-bà, đứng đầu là Càn-thát-bà vương Trì 
Quốc, vị Tỳ-kheo-ni ấy thuyết pháp môn tên là 
Vũ Vô Tận Đại Hoan Hỷ Mưa pháp; hoặc thây 
vây quanh tòa là nam nữ quyến thuộc chúng A- 
tu-Ìa, đứng đâu là A-tu-la Vương La-hâu, vị Tỳ- 
kheo-ni này thuyết pháp môn, tên là Tốc tật 
trang nghiêm pháp giới trí môn; nếu thây vây 
quanh tòa, là nam nữ quyên thuộc chúng Ca-lâu- 
la, đứng đâu là Ca-lâu-la vương Đại Lực Dũng 
Trì, vị T-kheo-ni này thuyết pháp môn tên, là 
Bồ Động Chư Hữu Hải; nêu thấy vây quanh tòa 
là nam nữ quyến thuộc chúng Khẩn-na-la, đứng 
đầu là Khẳn-na-la vương Đại Thọ, vị Ty-kheo-nI 
này thuyết pháp môn, tên là Phật hạnh ánh sáng 
môn; nêu thây vây quanh tòa là nam nữ, quyên 
thuộc chúng Ma-hâu-la, đứng đầu là Ma-hâu-la- 
giả vương Am-la-lâm Phẫn Nộ, vị Tỳ-kheo-ni 
này thuyết pháp môn, tên là Xuất Sinh Kiến Phật 
Hoan Hỷ Tâm; hoặc thấy vây quanh tòa, là vô số 
trăm ngàn đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, VỊ 
Ty-kheo-ni này thuyết pháp môn tên là Hạnh thù 
thăng: nếu thây vây quanh tòa là nam nữ quyên 
thuộc các La-sát, đứng đầu là La-sát VƯƠng 
Thường Hấp Tình Khí Đại Thọ, vị Tỳ-kheo-ni 
này thuyết pháp môn, tên là Phát Sinh Tâm Từ 
Bi; nêu thấy vậy quanh tòa là những chúng sinh 
yêu thích quả vị Thanh văn, vị Ty-kheo-nI này 
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thuyết pháp môn, tên là Thắng Trí Oai Lực Đại 
Oai Minh; nếu thấy vây quanh tòa, là những 
chúng sinh tin yêu hàng Độc giác, vị Tỳ-kheo-nI 
này thuyết cho họ pháp môn: Phật công đức rộng 
lớn ánh sáng; nêu thây vây quanh tòa, là những 
chúng sinh tin yêu Đại thừa, vị Tỳ-kheo-ni này 
thuyết cho họ pháp môn, tên là Phố Môn Tam- 
muội Trí quang minh hoặc thây vậy quanh tòa, là 
hàng Bồ-tát sơ địa, vị Tỳ-kheo-ni này thuyết cho 
họ pháp môn tên là Nhật Thiết Chư Phật Đại 
Nguyện Tụ Tam-muội, nếu thấy vây quanh tòa, 
là hàng Bô-tát nhị địa, vị Tỳ- -kheo-nI ây thuyết 
cho họ pháp, môn, tên là Vô Câu Luân Tam- 
muội; nêu thấy vây quanh tòa, là hàng Bô-tát 
Tam-địa, vị Ty-kheo-mI này thuyết cho họ pháp 
môn, tên là Đại Tịch Tĩnh Trang Nghiêm; nếu 
thây vậy quanh tòa là hàng Bô-tát tứ địa, vị 1y 
kheo-ni này thuyết cho họ pháp môn, tên là Tốc 
Tật Xuất Sinh Nhất thiết trí Cảnh Giới Tam- 
muội; nếu thấy vây quanh tòa, là hàng Bô-tát 
ngũ địa, vị Tỳ-kheo-ni này thuyết cho họ pháp 
môn, tên là Diệu Hoa Tạng Tam-muội; nêu thây 
vây quanh tòa, là hàng Bô-tát Lục Địa, vị Ty- 
kheo-ni này thuyết cho họ pháp môn, tên là Tỳ- 
lô-giá-na Tạng Tam-muội; nếu thây vây quanh 
tòa, là hàng Bô-tát thất địa, vị Ty-kheo-ni này 
thuyết cho họ pháp môn, tên là Phố Biến Trang 
Nghiêm Địa Tam-muội; nếu thấy vây quanh tòa, 
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là hàng Bô-tát bát địa, vị Tỳ-kheo-ni này thuyết 
cho họ pháp môn, tên là Phố Biến Pháp CIớI 
Cảnh Giới Hóa Hiện Thân Tam-muội; nếu thấy 
vây quanh tòa, là hàng Bồ-tát cửu địa, vị Tỳ- 
kheo-mi này thuyết cho họ pháp môn, tên là Vô 
Sở Đắc Lực Trí Trang Nghiêm Tam-muội; nếu 
thây vây quanh tòa, là hàng Bồ-tát thập địa, VỊ 
Tỳ-kheo-ni này thuyết cho họ pháp môn, tên là 
Vô Chướng Ngại Luân Tam-muội; nếu thây vây 
quanh tòa, là hàng Bồ-tát châp Kim cương, vị 
Tỳ-kheo-ni này thuyết cho họ pháp môn, tên là 
Kñm Cương Trí Na-la-diên Trang Nghiêm Tam- 
muội. 

Đồng tử Thiện Tài trông thấy tất cả đại 
chúng, xuất thân từ đủ các tâng lớp, đủ loại trú 
xứ, đủ loại thân tướng, đủ loại quyến thuộc, 
người đã được thành thục, đã được giáo hóa, 
xứng đáng là bậc pháp khí, đều vào vườn này và 
đều ngôi quanh quân dưới đại thọ như thế, tùy 
theo căn cơ có đủ các tâm tánh, đủ các " lạc, 
đủ sự tin hiểu và tùy theo sự hơn kém khác nhau 
của họ mà Tỳ-kheo-nl Sư Tử Tân Thân diễn nói 
pháp môn khế hợp làm cho họ không còn thoái 
chuyền nơi đạo Vô thượng Bồ-đề. Vì sao? Vì vị 
ây đạt được pháp môn Bát-nhã ba-la-mật Phố 
nhãn xả đắc; môn Bát-nhã ba-la-mật Diễn thuyết 
được hết thảy Phật pháp, môn Bát-nhã ba-la-mật 
Pháp giới sai biệt tê, môn Bát-nhã ba-la-mật Tán 
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hoại nhất thiết chướng ngại luân, môn Bát-nhã 
ba-la-mật Sinh trưởng nhất thiết chúng sinh thiện 
tâm, môn Bát-nhã ba-la-mật Tôi thăng trang 
nghiêm; môn Bát-nhã ba-la-mật Vô ngại chân 
thật tạng, môn Bát-nhã ba-la-mật Pháp giới viên 
mãn, môn Bát-nhã ba-lamật Thanh tịnh tâm 
tạng: môn Bát-nhã ba-la-mật Phô biến xuất sinh 
chủng chủng ngôn ngữ thân thông tạng, đứng 
đâu là mười môn Bát-nhã này. Ngoài ra, vị ấy 
còn nhập vô sô trăm vạn a-tăng-kỳ môn Bát-nhã 
ba-la-mật. Sự thây cảnh giới và nghe diệu pháp 
của tất cả Bô-tát và các chúng sinh trong vườn 
Nhật Quang này đều khác nhau, sự lãnh hội cũng 
không đông, nhưng đều nhờ từ lúc mới phát tâm, 
đã được Tỳ-kheo-ni Sư Tử Tần Thân thuyết 
pháp, làm cho họ không còn thoái chuyển nơi 
đạo Võ thượng Bỏ-đề. Lúc Đông tử Thiện Tài 
trông thây Vườn cây, sàn tòa, kinh hành, chúng 
hội, oai nghi, sự tự tại, biến hóa thân, sự vô Ủy, 
thân lực, biện tài và sự trang nghiêm; lại còn 
được nghe pháp môn rộng lớn bất tư nghì của 
Tỷ-kheo- ni Sư Tử Tân Thân như thế; thân tâm 
ông thuân thục nhu hòa, cung kính đảnh lễ, năm 
vóc sát đất, rồi chắp tay thầm nghĩ: “Ta nên đi 
quanh bên phải vị Tỳ-kheo-ni này vô số trăm 
ngàn vạn vòng”. Khi ông nghĩ như vậy, vị Tỳ- 
kheo-ni ấy, liên phóng hào quang, chiếu sáng 
khắp khu vườn này, khắp cả chúng hội. Cùng lúc 
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ây, Thiện Tài trông thấy thân mình biến khắp 
mọi nơi, có trên từng tòa của Tỳ-kheo-ni ây và 
đang đi nhiễu quanh về phía phải trăm ngàn 
vòng. Đi kinh hành xong, đồng tử đứng chắp tay 
thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng chưa biết Bô-tát làm 
thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bỏ-tát. Con 
nghe thánh giả có khả năng khéo léo dạy bảo, cúi 
xIn bậc Thánh chỉ dạy cho. 

T-kheo-nI nói: 

Này thiện nam! 'Ta đạt được môn giải thoát 
của Bồ-tát tên là Môn Diệt Trừ Tất Cả Những 
Phân Biệt Vi Tê. 

Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Vì sao gọi là trừ diệt tất cả 
những phân biệt vi tế? 

Ty-kheo-mi đáp: 

-Thiện nam! Vi môn giải thoát này, trong 
một niệm có công năng chiếu khắp tất cả các 
pháp trong ba đời, biểu hiện rõ bản tánh của ánh 
sáng trí tuệ. 

Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Cảnh giới của môn ánh 
sáng trí tuệ này như thế nào? 

Ty-kheo-mi đáp: 

Thiện nam! Khi nhập vào môn ánh sáng trí 
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tuệ này, thì ta đạt được môn Tam-muội vương tự 
tại sinh ra tất cả pháp, nhờ đạt môn Tam- muội 
như thế nên hiện được thân khắp trước các Bồ- 
tát Nhật sinh bô xứ, khắp nơi cung trời Đâu-suất, 
khắp tật cả thê giới trong mười phương. Trước 
mÔI VỊ Bỏ-tát đêu hiện thân nhiêu như Cực VI 
trần trong không thể nói cõi Phật; trong, mỗi thân 
đêu hiện sự cúng dường tối thắng nhiều như vi 
trần sô không thể nói cõi Phật; đó là: Thân Thiên 
vương, thân Long vương, thân Dạ-xoa vương 
cho đến thân Nhân vương. Mỗi mỗi thân đều 
cầm đủ loại mây hoa, đủ loại mây vòng, hương 
đốt, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, cờ 
phướn, lọng báu, lưới báu, trướng báu, kho báu, 
đèn báu cho đến tất cả để làm các vật trang sức 
ta đều dâng lên cúng dường; như ở cung trời 
Đâu-suất nơi Bôồ-tát Nhất sinh bố xứ, gân gũi 
phụng sự, cúng dường đủ cách, cho đến những 
lúc như giáng thân, nhập thai, trụ thai, xuất thai, 
tại gia, xuất g1a, đến đạo tràng, thành Đăng 
chánh giác, chuyên chánh pháp luân, nhập Niết- 
bàn; trong khoảng thời gian ấy, hoặc ở trên 
Thiên cung, Long cung, cho đến ở nơi cung 
người và cung phi nhân; bên cạnh các Đức Như 
Lai ây, ta đều cúng dường như vậy. Chúng sinh 
nào biết được ta thây nghe và gần gũi cúng 
dường Đức Phật như thế, thì tật cả đều không 
còn thoái chuyên nơi đạo Vô thượng Bồ-đè. 
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Chúng sinh nào đến chỗ ta, ta đều giảng dạy và 
tuyên thuyết về môn Bát-nhã ba-la-mật. 

Thiện nam! Ta thây tật cả chúng sinh nhưng 
không phân biệt tướng của chúng, là chính vì 
thây băng mắt trí tuệ; ta nghe tất cả ngôn ngữ 
nhưng không phân biệt tướng ngôn ngữ, là vì 
tâm không châp trước; ta gặp tât cả Như Lai, 
nhưng không phân biệt tướng Như Lai, là vì trí 
đã thâu hiêu được Pháp thân; ta trụ trì pháp luận 
của tất cả Như Lai, nhưng không phân biệt tướng 
pháp luân, là vì đã ngộ được tự tánh của pháp; ta 
trong một niệm mà biết tất cả pháp nhưng không 
phân biệt tướng các pháp, chính vì đã biết các 
pháp đều như huyễn. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
Bỏ-tát diệt trừ tật cả phân biệt vi tế thành tựu 
Nhất thiết trí này. Còn như các vị Đại Bồ-tát, 
tâm không phân biệt, biết tất cả pháp, một thân 
ngôi thắng biết đầy đủ pháp ĐIỚI, trong tự thần 
hiện rõ sự dung chứa tât cả cối Phật và đều có 
khả năng đến chỗ tất cả các Đức Phật; trong thân 
hiện thân lực của tất cả chư Phật; trong mỗi sợi 
lông trên thân đều dung chứa vô Jượng vô lượng 
thể giới của chư Phật, trong môi lỗ chân lông 
trên thân vị ây đều hiện sự thành hoại của vô 
lượng vô lượng thê giới, trong một niệm mà có 
thê đông sông VỚI VÔ lượng. vô lượng chúng sinh, 
trong một niệm mà nhập vào vô lượng vô lượng 
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các kiếp; nhưng làm sao ta có thê biết và nói hết 
công đức và hạnh nguyện của các vị ấy! 

Thiện nam! Về hướng Nam này, có một xóm 
làng, tên là Hiểm nạn, trong ây, có thành tên là 
Bảo trang nghiêm, ở đó có một người nữ tên là 
Phạt-tô-mật-đa, ông đến thỉnh vấn vị ây: Bồ-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Tỳ-kheo-ni Sư Tử Tân Thân, nhiễu quanh vô số 
vòng, chiêm ngưỡng lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 

Lúc ây, tâm được mở thông băng ánh sáng 
đại trí tuệ, Đồng tử Thiện Tài tư duy quán sát vê 
trí Nhất thiết trí, nhât tâm tùy thuận vệ thật tánh 
của các pháp, hiểu biết triệt để về môn Đà-la-ni 
ngôn ngữ âm thanh của tất chúng, sinh, được thọ 
trì môn Đà-la-m pháp môn của tật cả Đức Như 
Lai; được làm chỗ quy y đại Bi lực cho tất cả 
chúng sinh, được quán sát môn ảnh sáng nghĩa lý 
của tât cả pháp, được bánh xe pháp giới trọn vẹn 
nhanh chóng, được chuyên bánh xe đại nguyện 
thanh tịnh, được chiếu ánh sáng trí khắp tất cả 
pháp trong mười phương, được năng lực tự tại 
làm trang nghiêm khắp tât cả thê giới, được thâu 
nạp trí tuệ thần thông của tất cả Bồ-tát, được 
phát huy hạnh nguyện viên mãn của tất cả Bồ- 
tát; và thong thả tiễn bước. Đến thành Bảo trang 
nghiêm, thuộc nước Hiểm nạn, Thiện Tài tìm 
kiếm, hỏi thăm cô gái Phạt-tô-mật-đa khắp nơi. 
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Trong thành có một người vì không biết cô gái 
này có công đức, trí tuệ, phương tiện thiện xảo, 
an trụ cảnh giới hết sức vi tê kín đáo, nên nghĩ: 
VỊ đồng. tử này các căn tịch tĩnh và điều thuận, 
trí tuệ sáng tỏ, rời xa sự buông lung, tâm không 
mê loạn, tâm nhìn rõ một tâm, không lười biếng, 
không chấp thủ, mắt nhìn không nháy, tâm tât 
khoan dung không bị dao động, giông như biến 
cả, vị ây không nên đến với cô gái Phạt-tô-mật- 
đa có tham ái, có tâm điên đảo mà cho là tưởng 
tịnh hoặc cho là tưởng dục, không nên để cho 
sắc đẹp của cô ây lôi cuốn. Vị đồng tử này, 
không hành hạnh ma, không vào cảnh giới ma, 
không bị chìm nơi bùn dục, không bị ma trói 
buộc, việc không nên làm đã không làm, vậy ông 
ây có những ý nghĩ gì, mà tìm đên cô gái này? 
Có một người trong thành ây, biết trước cô gái 
này có công đức thù thăng và đây đủ trí tuệ sâu 
xa, nên bảo Thiện Tài: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Đến hôm 
nay Ông mới có thể tìm cô Phạt-tô-mật-đa. . Vậy 
chắc là ông đã đạt được thiện căn rộng lớn rồi. 

Thiện nam! Chắc hôm nay ông sẽ quyết định 
cầu diệu quả của Phật, quyết định muốn làm nơi 
nương tựa cho tất cả chúng sinh, quyết định 
muôn nhô mũi tên độc tham ái cho tật cả chúng 
sinh, quyết định muốn phá những tư tưởng cho 
nữ sắc là thanh tịnh của tất cả chúng sinh, quyết 
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định muốn đồ trận mưa đại công đức khắp cả 
pháp giới của tất cả Như Lai. 

Thiện nam! Cô Phạt-tô-mật-đa hiện đang ở 
nhà của mình, bên cửa phố hướng Bắc trong 
thành này. 

Nghe nói như thế, Đồng tử Thiện Tài hết sức 
vui mừng phân khởi, tâm nguyện được viên mãn, 
nhất tâm chánh niệm, đi đên cửa kia, trông thấy 
nhà của vị ây rộng rãi tráng lệ, tường báu cây 
báu, cho đến hào báu, mỗi thứ đều bao bọc mười 
lớp; bên trong hào báu, nước hương đây tràn, 
dưới đáy hào có trải lớp cát vàng, các loại hoa 
của chư Thiên như sen xanh, sen vàng, sen đỏ, 
sen trăng, che khắp mặt nước, mùi hương khác 
nhau tỏa ngát làm vừa ý mọi người, bờ bằng 
châu báu rât đẹp; thêm câầp lan can làm bằng các 
báu; cung điện lầu gác, phần đều mọi nơi; cửa 
chính, cửa SỐ, cửa hồng đối nhau khoảng cách 
cân xứng, tất cả đều có treo chuông lưới, treo cờ 
phướn và trang sức bằng vô lượng thứ quý giá 
khác; nên bằng lưu ly, các báu xen lẫn; thiêu các 
loại hương trầm thủy, xoa hương chiên-đàn, treo 
các linh báu, gió đưa phát ra âm thanh, rải hoa 
của cõi trời khắp cả mặt đất; thấp đèn Ma-ni, ánh 
sảng chiếu khắp; có trăm ngàn kho báu và mười 
vườn cây lớn để tô điểm thêm vẻ đẹp, cảnh lá 
của cây báu sum suê tươi tốt, xinh đẹp đủ cách, 
không thể nảo diễn tả hết. Đông thời, Thiện Tài 
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trông thấy cô gái này, dung mạo xinh đẹp, đây 
đủ sắc tướng, nước da màu hoàng kim, mắt và 
tóc màu xanh biếc, không dài, không ngắn, 
không thô, không tế, trời và người cối Dục 
không thể nào sánh kịp, giọng nói thanh tao, hay 
hơn cả các vị trời Phạm thê, biết hết giọng nói 
ngôn ngữ khác nhau của tật cả chúng sinh, thông 
suốt cả chữ lẫn nghĩa, lý luận rất giỏi, được trí 
như huyễn, nhập môn phương tiện, thân trang 
SỨC bằng các ngọc anh lạc, đầu đội mão châu 
Ma-ni như ý, bên trên phủ lưới băng tất cả châu 
báu, vô lượng quyên thuộc cung kính vây quanh. 
Họ đều cùng một thiện căn, một hạnh nguyện, 
chứa nhiều phước đức đây đủ vô tận. Cùng lúc 
ây, từ nơi thân của cô gái ây, phóng ra một đạo 
hào quang rộng lớn, chiêu sáng khắp căn nhà cho 
đến tất cả mái hiên và cung điện báu. Người nào 
gặp được ánh sáng nảy, thì tâm dứt hệt các sự 
nóng bức của phiên não, thân được mát mẻ. 

Bây BIỜ, Thiện Tài đến trước, đảnh lễ sát 
chân vị ây, rồi đứng thắng, chắp tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát và tu đạo Bô-tát. 
Con nghe nói Thánh giả, có khả năng khéo léo 
dạy bảo cúi xIn bậc Thánh chỉ dạy cho con. 

Cô gái đáp: 
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Thiện naml Ta đạt được môn giải thoát của 
Bỏ-tát tên là Xa rời ngắn mé tham dục và có khả 
năng tùy thuận những sự mong muốn của tất cả 
chúng sinh mà hiện thân giúp họ, như: Chư 
Thiên trồng, thấy ta thì ta hiện thân Thiên nữ, 
dung mạo sáng ngời, thù thắng không có gÌ sánh 
kịp, như thê cho đến người và phi nhân ai được 
thây ta, lập tức ta hiện thân người nữ hoặc phi 
nhân nữ, tât cả đêu xinh đẹp theo hình tướng của 
từng loài và đêu giúp cho họ được gặp theo nhu 
câu của mình. 

Thiện nam! Những chúng sinh nào bị tâm 
dục trói buộc, đến chỗ ta nhưng lại yêu thân ta 
say đắm, tâm như điên dại, thì ta thuyết pháp cho 
họ. Nghe pháp rôi, họ lập tức xa hắn tham dục và 
đạt được môn Tam-muội không đăm trước cảnh 
giới của Bồ-tát. Những chúng sinh nào chỉ 
thoáng trồng thây ta, thì lập tức được xa hăn 
tham dục và đạt được Tam-muội hoan hỷ của 
Bồ-tát. Những chúng sinh nào được tiếp. chuyện 
với ta trong chốc lát thì liên được xa hắn tham 
dục và đạt được Tam-muội tạng diệu âm thanh 
vô ngại của Bô-tát. Những chúng sinh nào được 
năm tay thì ta thì liền được xa hắn tham dục và 
đạt được Tam-muội tùy thuận đi khắp tật cả CÕI 
Phật của Bô-tát. Những chúng sinh nào vừa ngôi 
trên tòa của ta, thì liền được xa hắn tham dục và 
đạt được môn Tam-muội ánh sáng xa hắn tất cả 
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thế gian của Bồ-tát. Những chúng sinh nào vừa 
nhìn thấy ta, thì liên được xa hắn tham dục và 
đạt được Tam-muội trang nghiêm tịch tính của 
Bỏ-tát. Những chúng sinh nào thây được ta xoay 
người thì liên được xa hắn tham dục và đạt được 
Tam-muội khuất phục tất cả ngoại đạo của Bồ- 
tát. Những chúng sinh nảo thây được ta chớp mắt 
thì liên được xa rời tham dục và đạt được Tam- 
muội ánh sáng trụ nơi cảnh giới Phật của Bô-tát. 
Những chúng sinh nào ôm được ta thì liên được 
xa rời tham dục và đạt được Tam-muội luôn thâu 
nạp tất cả chúng sinh không xả bỏ của Bô-tát. 
Những chúng sinh nào hôn vào môi của ta, thì 
lập tức được xa rời tham dục và đạt được Tam- 
muội làm tăng trưởng tạng phước đức cho tt cả 
chúng sinh của Bô-tát. Tóm lại, những chúng 
sinh như thế, đến chỗ ta, thân cận ta, tất cả đều 
được an trụ vào biên giới lìa tham, nhập vào 
hàng Nhât thiết trí giải thoát tôi thăng của Bô-tát. 

Lúc ây, Đồng tử Thiện Tài thưa với Phạt-tô- 
mật-đa: 

Bạch Thánh giả! Vì sao môn giải thoát này, 
được gọi là tối thắng? 

Cô gái đáp: 

-Thiện nam! Do người nữ, mà tất cả Bô-tát 
phát tâm Bôồ-đề không thể nhanh chóng thành 
tựu quả vị Phật vô thượng, cũng không nhanh 
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chóng đắc quả A-la-hán và Bích-chi-phật. Tiên 
nhân có ngũ thông, nhưng do nữ sắc cho nên mất 
hết thần thông, mà còn phải cõng họ. Chư Thiên 
và A-tu-la thường đánh nhau, La-sát mười đâu, 
hỏa thiêu đại thành Lăng-giả ở biển Nam, hoặc 
có những vị vua mất nước cho đến anh em giết 
hại lẫn nhau, tạo nhân nẻo ác, đời này chịu bân 
củng, chấp nhận làm nô lệ, không thuận sư 
trưởng, nghịch lại cha ông. Tóm lại đêu do người 
nữ cả. Ta quán sát các chúng sinh tham dục, 
trong trăm ngàn vô số thế giới, cứ Xoay chuyển 
mãi trong đồng hoang sinh tử, nguyên nhân đứng 
đâu của những nghiệp khô ấy, chính là người nữ. 
Thế nên, nêu Bô-tát xa rời nữ sắc, thì liên được 
gân gũi các Thiện tri thức, còn giúp cho các 
chúng sinh nhân đó mà được xa rời dục vọng, 
đều được trụ vào pháp môn giải thoát tôi thăng. 

Đồng tử Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Thánh giả đã trông thiện 
căn gì? Tu phước nghiệp gì mà được tăng trưởng 
những công đức thù thắng như thế? 

Cô gái đáp: 

Thiện nam! Ta nhớ thuở quá khứ có Đức 
Phật xuất thê hiệu là Cao Hạnh, gồm đủ mười 
tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
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Sư, Phật Thế Tôn. Đô thành của vua thuở ây, tên 
là Diệu Môn. 

Thiện nam! Bấy giờ, vì muốn làm lợi ích cho 
các chúng sinh nên Đức Như Lai ấy đi vào thành 
của vua, vừa bước đến cửa ngoài, toàn thành này 
đêu chân động sáu cách: Thành bỗng nhiên rộng 
rãi, các báu xinh đẹp, có vô lượng hào quang 
chiếu sáng lẫn nhau, đủ các loại hoa báu rải trên 
mặt đất, đồng thời các loại âm nhạc của cõi trời 
đồng loạt trôi lên, tật cả chư Thiên đứng chật cả 
hư không cung kính lễ bái, tôn trọng ngợi khen. 

Thiện nam! Thời ây, ta tên là Diệu Trí làm 
vợ của một Trưởng giả, nhờ trông thây thần 
thông của Đức Phật, nên tâm được giác ngộ, lập 
tức cùng chông mình đi đến chỗ Đức Phật, phát 
tâm rộng lớn, dâng lên một đồng tiền báu cúng 
dường Đức Phật. Khi ây, vị thị giả Đức Phật là 
ngài Văn-thù-sư-lợi, thuyết pháp làm cho ta phát 
tâm Vô thượng Bô-đê. 

Thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát 
xa hắn ranh giới tham dục của Bô-tát này thôi. 
Còn như các Đại Bồ-tát, thành tựu vô biên trí 
phương tiện thiện xảo, phước đức rộng lớn như 
hư không: nhưng làm sao ta có thê biết và nói 
hết công đức và hạnh của các vị ây. 

Thiện nam! Ở phương Nam này có một thành 
tên là Tịnh đạt bỉ ngạn, trong ây có một cư sĩ, tên 
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là Tỳ-săc-để-la. Vị này thường đem tòa chiên- 
đàn cúng dường tháp Phật. Ông đến thỉnh vấn vị 
ây: Bồ-tát làm thế nào để học hạnh Bồ-tát, làm 
thế nào đề tu đạo Bồ-tát? 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
vị nữ Phạt-tô-mật-đa, nhiễu quanh vô sỐ VÒnØ, 
chiêm ngưỡng, lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 16 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ Tớ GIẢI THOÁT 


CANHG 
PHÔ HIÊÈN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 16) 


Bây gIỜ, Đồng tử Thiện Tài nghe môn giải 
thoát xa rời cảnh giới tham dục của ngài Phạt-tô- 
mật-đa, hết tâm tùy thuận, ghi nhớ tu hành, quán 
chiếu Tam- -muội, không nhiễm chấp vào cảnh 
ĐIỚI Của Bỏ- tát ây, tư duy Tam-muội hoan hỷ 
của Bồ-tát Ấy, tìm kiêm Tam-muội tạng âm 
thanh vô ngại của Bồ-tát ấy, thực hiện Tam-muội 
đi đến khắp tật cả cõi Phật của Bồ- tát ây, phi nhớ 
Tam-muội ánh sáng xa lìa tất cả thế gian của Bồ- 
tát, nhập Tam-muội trang nghiêm tịch tĩnh của 
Bồ- tát ây, tu tập Tam-muội bẻ gãy ngoại đạo của 
Bô-tát ấy, quán sát Tam-muội cảnh giới ánh sáng 
chư Phật của Bỏ-tát ấy, tư duy Tam-muội thâu 
nhiếp tất cả chúng sinh thường không xả bỏ của 
Bồ-tát ấy, trụ Tam-muội tạng phước đức làm cho 
chúng sinh tăng trưởng của Bồ- tát ấy, ghi nhớ 
Nhất thiết trí, rôi thong thả tiễn bước, đến thành 
Bỉ ngạn, vào nhà cư sĩ Tỳ-săc-đề- la, Đồng tử 
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đảnh lễ sát chân vị ấy, rồi đứng thắng chắp tay, 
thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nảo để họa hạnh Bô-tát, làm thế nào để 
tu đạo Bô-tát. Con nghe nói, Thánh giả khéo léo 
dạy bảo, cúi xin giảng dạy cho con. 

Cư sĩ đáp: 

-Thiện nam! Ta được môn giải thoát của Bồ- 
tát, tên là Không giới hạn cảnh giới Niết-bàn. 

Thiện naml Ta không cho: Đức Như Lai 
như thế-là đã nhập Niết- bản, Đức Như Lai như 
thế-là đang nhập Niết-bàn, Đức Như Lai như thê 
là sẽ nhập, Niết-bàn! Ta biết các Đức Phật Như 
Lai trong tất cả thê giới khắp mười phương, hoản 
toàn không có VỊ nào nhập Niết-bàn cả. Ngoại 
trừ các vị thị hiện để giáo hóa chung sinh thôi. 

Thiện nam! Lúc mở cửa tháp của Đức Như 
Lai Chiên-đàn tòa ây, thì ta đạt được Tam-muội, 
tên là Phật Chủng Vô Tận. 

Thiện nam! Trong từng niệm, ta nhập vào 
Tam-muội này, trong từng niệm, ta biết hết sự 
thù thắng của chư Phật. 

Thiện Tài thưa: 

—Tam-muộ! này, cảnh giới của nó thế nào? 

Cư sĩ nói: 

Thiện nam! Khi nhập Tam-muội ây, theo 
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thứ tự của nó, mà ta thây hết các Đức Như Lai 
Phật tuân tự xuất hiện ở thế gian này, đó là Phật 
Ca-diếp, Phật Câu-na-hàm Mâu-nI, Phật Câu- 
lưu-tôn, Phật 1-xá-phủ, Phật Thi-khí, Phật Tỳ- 
bà-thi, Phật Đê-xá, Phật Danh Xưng, Phật Tối 
Thăng Liên Hoa. Các Đức Như Lai Phật ây làm 
thượng thủ. Trong một khoảnh khắc của niệm, 
được thây trăm Đức Phật, ngàn Đức Phật, trăm 
ngàn Đức Phật, ức Đức Phật, ngàn ức Đức Phật, 
trăm ngàn ức Đức Phật, a-du-đa Đức Phật, na- 
do-tha ức Đức Phật, cho đến thây không thể nói, 
không thể nói thế ĐIỚI sô cực vi trần Đức Phật. 
Tất cả như thế, đều thây theo thứ tự. Cũng được 
thấy các Đức Phật ây, khi mới phát tâm, trồng 
các thiện căn, được thân thông tôi thăng, thành 
tựu đại nguyện, tu hành diệu hạnh, đây đủ Ba-la- 
mật, gia nhập vào hàng Bồ-tát, được nhẫn thanh 
tịnh, hàng phục quân ma, thành Đăng chánh 
giác, cõi nước thanh tịnh, chúng hội trang 
nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn, thân thông tự tại, 
cât tiễng gâm sư tử, chuyển bánh xe pháp, biến 
hóa thị hiện đủ các cách khác nhau, thành thục 
chúng sinh băng nhiều phương tiện, khéo léo 
tuyên dương phân biệt các pháp; tất cả những sự 
thây ấy, ta đều có khả năng duy trì, có khả năng 
chi nhớ và có khả năng quán sát, nêu ra phân 
biệt, tùy thuận hiểu rõ, không có thiêu sót. Như 
thế cho đến đời sau Đức Di-lặc trăm Đức Phật, 
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ngàn Đức Phật, trăm ngàn ức Đức Phật, cho đến 
thây bất khả thuyết, không thể nói thê ĐIớI SỐ 
cực vi trân Đức Phật và những vị mới bắt đầu 
phát tâm, nối nhau không dứt, ta cũng đêu tin 
hiểu sâu xa, cân cầu không mỏi mệt, tin tân để 
thế lựu nhanh chóng tăng trưởng; tật cả thể gian, 
phàm phu, Nhị thừa đều không có khả năng lay 
động ta. Ta cũng được thây Đức Phật hiện tại 
1ỷ-lô- -giá- na, củng sỐ không thể nói, không thê 
nÓI CỰC VI trần Phật sát tất cả chư Phật Như Lai Ở 
tất cả thế giới khắp mười phương cũng thế. Tất 
cả Đức Phật kia ta đều được thây, toàn thể pháp 
ây ta đều được nghe, ghi nhớ, thọ trì, tâm không 
xao lãng. Dùng sức trí tuệ tùy thuận am hiểu, 
dùng sức từ bị tuyên dương chỉ bày. 

-Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
của Bồ-tát không giới hạn cảnh giới Niết-bàn 
này thôi; còn như các Đại Bôồ-tát: Với trí tuệ chỉ 
trong một niệm, mà biết ba đời, chỉ trong một 
niệm mà nhập khắp tất cả Tam-muội. Mặt trời trí 
của Đức Như Lai chiếu đến tâm vị Ấy, vị ấy 
không còn phân biệt các pháp, hiểu rõ các Đức 
Phật đều bình đăng; Đức Như Lai, ta và tất cả 
chúng sinh không có hai; biết tự tánh thanh tịnh 
của tất cả các pháp, ánh sáng chiêu khắp mọi 
nƠI, không còn lưỡng lự, không còn dao động, 
nên có khả năng đi vào khắp tật cả thế gian, xa 
những điều phân biệt, trụ vào pháp ấn của Đức 
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Phật, đều có khả năng khai ngộ chúng sinh trong 
pháp giới. Nhưng ta làm sao có thê biết để nói 
hết công đức và hạnh nguyện của các vị ấy. 

Này thiện nam! Ở phương Nam này, có dãy 
núi, tên là Bồ-đát-lạc-ca, nơi có _VỊ Bồ- tát tên là 
Quán Tự Tại. Ông đến thỉnh vẫn vị ây: Bồ-tát 
làm thê nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát. 

Bây giờ, cư sĩ nhân sự chỉ bày này mà nói kệ: 

Trên biển có núi bằng các báu 

Nơi Hiên thánh ở, rất thanh tịnh 
Nước suối chảy quanh làm thêm đẹp 
Rừng cây, hoa trái, đầy trong ấy 
Ngài Quán Tự Tại ở nơi đây 

Mạnh mẽ tối thắng lợi chúng sinh 
Ông nên đến hỏi: Công Đức Phật 
Bồ-tát sẽ giảng giải rộng khắp. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
cư Sĩ, đi nhiễu vô số vòng, chiêm ngưỡng, lưu 
luyên, rôi từ giã ra đi. 

Nhờ sự hướng dẫn của cư sĩ, Đông tử Thiện 
Tài nhất tâm chánh niệm, tùy thuận duy tư 
những điều vị ây hiển hiện nhập vào tạng tin 
hiểu sâu xa của Bồ-tát, đạt được năng lực hay 
tùy niệm của Bô-tát, ghi nhớ sự tuân tự xuất hiện 
của chư Phật, thấy việc thành Chánh giác của 
chư Phật, trì các danh hiệu Phật, quản chiếu sự 
chứng pháp môn của chư Phật, biết đầy đủ sự 
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trang nghiêm của chư Phật, tin sự chuyển pháp 
luân của chư Phật, nghĩ đến ánh sáng tỏa chiếu 
của chư Phật, nhớ đến Tam-muội bình đẳng của 
chư Phật, hiểu rõ tự tánh thanh tịnh của chư 
Phật, tu pháp. không phân biệt của chư Phật, khế 
hợp với ân sâu xa của chư Phật, thực hiện hạnh 
nghiệp bất tư nghỉ của chư Phật. Thê rÔi Đông tử 
thong thả thăng tiên, đến ngọn núi ây, tìm vị Đại 
Bồ-tát này khắp nơi, đồng tử trông thây ở hang 
động phía Tây của núi này, có suôi nước chảy 
quanh, rừng cây sâm uất, cỏ thơm mơn mởn mọc 
nghiêng vê phía phải, trải khắp mặt đất. Có đủ 
các loài hoa đẹp, tô điểm khắp nơi. Bồ-tát Quán 
Tự Tại ngôi kiệt giả trên tòa đá Kim cương bảo 
diệp thanh tịnh, vô lượng Bồ-tát đều ngôi trên 
ghê đá báu chung, quanh, cung, kính để nghe VỊ 
ây thuyết giảng về pháp ánh sáng trí tuệ và đại 
Từ bị, giúp cho họ bảo bọc tật cả chúng sinh. 
Trông thây Bô-tát, Thiện Tài quá đỗi vui mừng, 
hết tâm tôn trọng, trìu mến Thiện tri thức, chắp 
tay cung kính, mắt nhìn không chớp, suy nghĩ: 
Bậc Thiện tri thức chính là Như Lai, bậc Thiện 
tri thức chính là tất cả mây pháp, bậc Thiện tri 
thức chính là các kho tàng công đức, bậc Thiện 
tri là khó được gặp gỡ, bậc Thiện tri là nhân bảu 
của mười Lực, bậc Thiện tri đuốc trí vô tận, bậc 
Thiện tri là cội sốc của phước đức, bậc Thiện trì 
là cửa Nhất thiết trí, bậc Thiện tri là thầy dẫn 
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đường trên biên trí, bậc Thiện tri là công cụ trợ 
đạo cho việc tích tập Nhất thiết trí. Nghĩ như thế 
rôi, đồng tử tiễn thăng tới chỗ Đại Bô-tát. 

Từ xa trông thây Thiện Tài, Bồ-tát Quán Tự 
Tại nói: 

-Lành thay, lành thay! Đông tử, ông đã phát 
tâm Đại thừa, độ khắp chúng sinh, khởi tâm 
chánh trực, chuyên câu Phật pháp, đại BI sâu 
nặng, cứu độ toàn thê, trụ hạnh cao cả bất tư 
nghỉ, cứu vớt khắp tất cả các nẻo sinh tử luân 
hôi, siêu vượt cả thê gian, không gì sánh kỊp, 
diệu hạnh của Phố Hiên, luôn luôn hiện hữu, tâm 
đại nguyện sâu xa, thanh tịnh tròn đây, chuyên 
cần câu Phật pháp, có khả năng tiếp nhận, 
thường xuyên vun trồng thiện căn không biết 
mệt mỏi, luôn làm đẹp tâm Thiện tr1 thức, không 
làm sai ý chỉ, sinh từ biển cả công đức trí tuệ của 
Văn-thù-sư-lợi, tâm ông thành thục, được oa1 lực 
của Phật, đã được ánh sáng Tam-muội rộng lớn, 
chuyên tâm câu diệu pháp sâu xa, thường gặp 
các Đức Phật, sinh niêm vui lớn, trí tuệ thanh 
tịnh giỗng như hư không, tự mình sáng tỏ, lại 
còn dạy cho người khác, an trụ ánh sảng trí tuệ 
của Đức Như Lai, tiếp nhận và tu hành tât cả các 
Phật pháp, kho tảng báu phước trí tự nhiên đến, 
đạo Nhất thiết trí sớm đạt được hiện tiền, quán 
sát khắp chúng sinh, tâm không biếng mỏi, đại 
Bi kiên cô như Kim cương. 
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Bây giò, Đồng tử Thiện Tài đến chỗ Bỏ- tát, 
đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh vô sô vòng, rồi 
đứng chắp tay, thưa: 

Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thê nào đề học hạnh Bồ-tát, làm thể nào để 
tu đạo Bôồ-tát. Con nghe nói, Thánh giả có khả 
năng khéo dạy dỗ, xin bậc Thánh giảng dạy cho 
con. 

Lúc ây, Đại Bồ-tát Quán Tự Tại, phóng ra 
ánh sáng màu vàng Diêm-phù-đàn vi diệu, nôi 
vô lượng lưới mây màu lửa báu và mây rồng tự 
tại tuyệt đẹp, chiếu đến Thiện Tài rồi đưa tay 
phải xoa trên đỉnh của đồng tử, nói: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam, ông đã 
có thể phát tâm Vô thượng Bô-đê! 

Thiện nam† Ta thành tựu môn giải thoát hạnh 
đại Bi nhanh chóng của Bỏ-tát. 

Thiện nam! Ta đem môn hạnh đại BI này, 
giáo hóa bình đăng cho tất cả chúng sinh, tiêp 
nhận, dạy bảo, liên tục không dứt. 

Thiện nam! Ta thường trụ môn hạnh đại Bi 
này, giáo hóa bình đăng cho tất cả chúng sinh, 
tùy theo căn cơ của họ mà làm lợi ích; hoặc dùng 
bô thí bảo hộ chúng sinh; hoặc dùng đông sự bảo 
hộ chúng sinh; hoặc hiện đủ các loại thân, với 
tướng hỏa vi diệu bảo hộ chúng sinh; hoặc hiện 


1460 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


đủ các lưới sáng với bất tư nghì màu sắc thanh 
tịnh để bảo hộ chúng sinh; hoặc dùng oai nghĩ và 
phương tiện thù thăng, vi diệu; hoặc thuyết pháp; 
hoặc hiện những thân thôn biến hóa làm cho họ 
được khai ngộ và được thuân thục; hoặc hóa hiện 
đủ các loại sắc tướng, đủ hạng quý tộc, đủ các 
nơi sinh, mang thân đồng loại cho đến cùng sông 
chung để thành tựu đây đủ cho họ. 

Thiện nam! Ta tu tập môn hạnh đại BI này, 
nguyện thường cứu hộ tât cả chúng sinh, giúp họ 
tránh xa những nỗi sợ, như: Câu cho tất cả chúng 
sinh tránh xa nỗi sợ về đường hiểm, nỗi sợ bậc 
đọc, nỗi sợ mê hoặc, nôi sợ ràng buộc, nỗi SỢ 
giết hại, nỗi sợ vua quan, nỗi sợ bân cùng, nỗi sợ 
đời sông hâm hiu, nÔI SỢ tiếng xấu, nÔi SỢ chết, 
nỗi sợ các bệnh, nỗi. Sợ lười biếng, nỗi sợ tối 
tăm, nỗi sợ dời đổi, nỗi sợ thương yêu mà xa lìa, 
nỖI SỢ oán ghét phải gặp nhau, nôi sợ thân bị bức 
bách, nỗi sợ tâm ray rứt, nỗi SỢ ÌO buồn sâu 
thảm, nỗi sợ cầu không toại ý, nỗi sợ oai đức của 
đại chúng, nỗi sợ luân hôi trong đường ác. 

Lại nguyện: Nguyện cho các chúng sinh, ai 
nghĩ nhớ đến ta, xưng danh hiệu ta, hoặc thây 
thân ta thì đêu tránh khỏi tất cả sự sợ hãi, dứt trừ 
chướng nạn, luôn luôn chánh niệm. 

Thiện nam! Ta dùng đủ mọi phương tiện như 
thê, để giúp cho các chúng sinh, tránh xa những 
kinh sợ, an trụ nơi chánh niệm. Vả lại, còn 
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hướng dẫn cho họ phát tâm Vô thượng Bồ-đề, 
đến hàng không thoái chuyền. 

Bây gIỜ, Đại Bồ-tát Quán Tự Tại, muốn nói 
rõ nghĩa môn giải thoát này cho Đồng tử Thiện 
Tài, nên nói kệ răng: 

Lành thay! Người điều phục thân tâm, 
Đảnh lễ, nhiễu quanh khen ngợi fa 
Ta thưởng ở nơi núi báu này 

Trụ đại Từ bị, luôn tự tại 

Đáy động kim cương nơi ta ở 

Bằng các Ma-ni đẹp trang nghiêm 
Thưởng dùng tâm tự tại dũng mãnh 
Ngôi trên đá bửu như tòa sen 

Trời rồng cho đến chúng Tu-Ìa 
Chúng Khẩn-na-la và La-sát 

Và hàng quyến thuộc luôn vây quanh 
Ta dạy môn đại B¡ cho họ 

Ông có thể phát tâm vô thượng 
Muốn được thấy ta nên đến đây 

Mễn mộ muốn câu biển công đức 
Nên lạy sát chân thân công đức 
Muốn tu học trong pháp của ta 
Nguyện được hạnh đẹp của Phổ Hiên, 
Ta là Quán Tự Tại dũng mãnh 

Phát từ bi thanh tịnh lớn 

Nổi khắp lưới mây, ánh sáng diệu 
Như cả hư không rộng sạch trong. 
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Ta duôi cánh tay tròn vô cầu 

Đủ tưởng đẹp trăm phước trang 
nghiêm 

Xóa đỉnh tin sâu của Thiện Tài 
Thuyết giảng pháp Bồ-đề cho ông 
Phật tử nên biết điều ta được 

Một tướng một vị môn giải thoát 
Tên máy đại Bi của chư Phật 

Tạng trí tuệ bí mật trang nghiêm 
Ta thường xuyên chuyên cần cứu hộ 
Phát các thệ nguyện độ chúng sinh 
Gần gũi tất cả và biết mình 
Thường đem Phố môn để chuyển hóa 
Ta thường cứu hộ các chúng sinh 
Và cứu vô số chúng khổ ách 
Tưởng nhớ kính lễ hoặc xưng danh 
Lập tức tất cả đêu giải thoát. 
Hoặc bị buộc nhốt vào lao ngục 
Gặp oan gia xiêng xích bỏ tù 
Người nào chí tâm xưng danh ta 
Tắt cả các khổ đêu tiêu diệt. 

Hoặc phạm trọng tội sắp đem giết 
Kiếm bén tên độc hại thân mình 
Xưng danh niệm liên được gia frì 
Cung tên mâu nhọn không tốn hại. 
Hai bên tranh cãi đến vua quan 
Kiện tụng về các thứ tài sản 
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Người ấy chí thành niệm danh ta 
Giành được phần thắng, tiếng khen 
Hoặc những người thân bên nội ngoại 
Và các bạn bè cùng gây oán 
Người nào chỉ thành xưng danh ta 
Tất cả oan gia không hại được. 
Hoặc ở rừng sâu nơi nguy hiểm 
Ciặc cướp thú dữ muốn làm hại 
Có thể chí tâm xưng danh ta 

Tâm ác tự dứt không thể hại. 
Hoặc có oan gia tâm hiểm độc 

Xô từ núi cao xuống vực sâu 

Nếu có chí tâm xưng danh ta 

Lơ lững giữa không vô tổn hại. 
Hoặc có oan gia tâm hiểm độc 

Xô xuống dòng sâu và hầm lửa 
Có thể chí tâm xưng danh ta 

Tất cả nước lửa không hại được. 
Nếu có chúng sinh gặp ách nạn 
Đủ các khổ sở hành hạ thân 

Nếu chí tâm xưng danh ta 

Giải thoát tất cả không lo sợ. 
Hoặc bị người khinh khi hủy báng 
Thường tìm điểm xấu để gây thù 
Có thể chí tâm xưng danh ta 

Như thể oán hiểm tự dứt hẳn. 
Hoặc gặp quỷ mị các độc hại 
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Thân tâm cuồng loạn không còn biết 
Có thể chí tâm xưng danh ta 

Chúng đêu tiêu diệt không còn nguy. 
Hoặc bị rồng độc các chúng quỷ 

Tất cả kinh sợ chiếm tâm mình 

Có thể chí thành xưng danh ta 

Cho đến trong mộng cũng bình yên. 
Người nào các căn bị hư khuyết 

Câu được thân tướng tốt xinh đẹp 
Có thể chí thành xưng danh ta 

Tất cả mong cấu đêu thành tựu. 
Người nào nguyện kính thuận cha mẹ 
Sắc mặt vui tươi không trái ÿ 

Giản sang vui sướng với bình an 
Kho ngâm của báu xài không hết 
Thân tộc nội ngoại luôn hòa hợp 
Tất cả oán ghét không bén mảng 

Có thể chí thành xưng danh ta 

Tất cả mong ước đêu viên mãn. 
Người nào phát nguyện khi mạng 
chung 

Không đọa vào ba đường tắm nạn 
Luôn sinh vào đường thiện trời người 
Thường hành đạo Bồ-đề thanh tịnh 
Hoặc nguyện bỏ thân sinh cõi tịnh 
Hiện trước khắp tất cả chư Phật 
Trong khắp cõi Phật ở mười phương 
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Làm Bồ-tát thà thắng thanh tịnh. 
Thấy hết chư Phật khắp mười phương 
Và nghe pháp âm của Phật thuyết 
Có thể chí thành xưng danh ta 

Tất cả mong cấu đêu viên mãn. 

Ở nơi nguy hiểm bao nổi sợ 

Noày đêm sáu thời xưng danh ta 

Ta sẽ hiện đứng trước người ấy 
Làm nơi nương tựa tốt cho họ 

Họ sẽ sinh về cõi của ta 

Cùng ta tu tập hạnh Bồ-tát 

Nhờ ta đại Bi quán tự tại 

Giúp cho tất cả đêu thành tựu. 
Hoặc tâm thanh tịnh dâng cung dường 
Hoặc hiển bảo cái hoặc xông hương 
Hoặc đem hoa đẹp rải thân ta 

Sẽ sinh cõi ta làm Ứng cúng 

Hoặc sinh kiếp trược không Từ bị 
Bỏ ác nghiệp tham sân trói buộc 

Đủ các thứ khô theo bám chặt 

Trăm ngàn ràng buộc không thể dứt 
Họ bị đủ các thứ dẫn vặt 

Ngợi khen tán thán danh hiệu ta 
Nhờ đại Bi tự tại của ta 

Làm cho hoặc nghiệp đêu tiêu diệt 
Hoặc có chúng sinh trong khi chết 
Tưởng tử hiện ra các cảnh ác 
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Thấy đủ các cảnh tượng ấy rồi 

Làm tâm kinh hoàng không điểm tựa 
Nếu hay chỉ thành xưng danh ta 
Những tướng ác kia đêu tiêu diệt. 
Nhờ đại Bi tự tại của ta 

Giúp sinh đường thiện Cõi trời, người 
Đều do ta tu hành thuở xưa 

Nguyện độ vô lượng chúng chúng sinh 
Dũng mãnh chuyên cần không thoái 
chuyển 

Giúp cho mong câu đêu thành tựu. 
Hoặc người nào quán chiếu thân ta 
Giúp cho được thấy theo nhu cầu 
Hoặc người muốn nghe ta thuyết pháp 
Sẽ được nghe vô biên điệu pháp 
Chúng sinh trong tất cả thể giới 

Tâm hành khác nhau nhiễu vô số 

Ta dùng đu các sức phương tiện 
Giúp họ thầy nghe đêu được độ. 

Ta được môn giải thoát đại Bi 

Chư Phật ấn chưng ta fu học 

Ngoài biển công đức vô lượng ra 
Chăng phải trí tuệ ta biết được 

Thiện Tài trong thể giới nơi mười 
phương 

Phụng sự khắp các Thiện tri thức 
Chuyên tâm tu hành không biếng trễ 
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Tiếp nhận Phật pháp không nhàm 
chán 

Người nào nghe pháp không biết chán 
Thì có thể thấy tất cả Phật 

Vì sao thấy Phật tâm không chán? 

Vì nghe diệu pháp không nhàm chán. 

Khi thuyết kệ này rôi, Bô-tát Quán Tự Tại 
bảo Thiện Tài: 

Thiện naml Ta chỉ được môn giải thoát 
hạnh đại Bi nhanh chóng của Bô-tát này thôi. 
Còn như các Đại Bồ-tát đã thanh tịnh tất cả 
nguyện của Phố Hiền, đã an trụ nơi tất cả hạnh 
Phố hiền, thường hành tất cả pháp thiện, thường 
trụ nơi tất cả thiên định, thường nhập khắp vô 
biên kiếp, thường đến khắp vô biên cõi, thường 
quán hết các Đức Như Lai, thường nghe tật cả 
pháp trong ba đời, thường dứt tât cả ác của 
chúng sinh, thường làm phát triển tất cả điều 
thiện của chúng sinh, thường cắt đứt dòng sinh 
tử của chúng sinh, thường bơi trong dòng chánh 
pháp của Như Lai thì ta làm sao có thê biết và 
nói hết hạnh và công đức của các vị ây. 

Khi nghe Đại Bô-tát Quán Tự Tại, nói kệ đại 
Bi thanh tịnh này rôi, Đồng tử Thiện Tài rất vui 
mừng, phần khởi khắp toàn thân, sinh niềm kính 
mến, càng tăng niêm tin và phát tâm trong sáng, 
rời chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải 
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quỳ sát đất, đảnh lễ Bô-tát và chặp tay quỳ thăng 
trước Bồ-tát chí thành chiêm ngưỡng, nói kệ 
khen ngợi: 
Đại chúng trời, người A-tu-la 
Cùng với tất cả các Bồ-tát 
Bằng lời lẽ hay đồng khen ngợi 
Trí tuệ Thánh giả sâu như biển 
Thường ở giữa tất cả chúng sinh 
Bình đẳng đồng một vị đại Bi 
Đồng duyên một trí cứu độ khắp 
Tắt cả nạn khổ đêu tiêu diệt 
Bồ-tát sức thân thông tối thắng 
Lật up đại địa không gì khó 
Lạt làm cạn khô cả đại hải 
Và cả núi chúa đêu chân động 
Danh tiếng Thánh giả quá lớn lao 
Hiệu là Đại Br Quán Tự Tại 
Làm sao con dùng trí thiển cận 
Khen ngợi đức thù thắng của ngài 
Con nghe công đực của Thánh giả 
Môn đại Bì không đoạn không tận 
Nhở vậy phát sinh tâm trong sáng 
Và sinh sức trí tuệ biện tài 
Nay con ở giữa chúng hội lớn 
Dùng đại dũng mãnh để quán sát 
Tán thán khen ngợi đức tHyỆt Với 
Cung kính chí thành không mi mệt 
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Như Đại phạm vương giữa Phạm 
chúng 

Sáng ngời khắp cả cõi Phạm thiên 
Thân đẹp an lành của Bồ-tát 

Ở giữa chúng hội không ai bằng 
Bồ-tát mắt nhìn như trâu chúa 

Dung nghỉ sáng đẹp, như khối vàng 
Đây đu nguyện Bồ-đề rộng lớn 

Lợi ích khắp tất cả trời người 

Trang sức băng đủ loại tràng hoa 
Đầu đội mão chân kim báu đẹp 

Ánh sáng sạch tuyệt vượt chwư Thiên 
Oai đức tôn nghiêm trên Thể chủ 
Hòa quang tỏa quanh như cầu vồng 
Ngoại tướng sáng ngời như trăng tròn 
Tướng đính nhô lên như Tu-dI 

Ngôi thắng uy nghiêm: Mặt trời mọc 
Hông buộc tơ vàng màu tuyệt đẹp 
Hiện tướng thà thắng phóng hào 
quang 

Đa nai y nị làm hạ y 

Làm cho người thấy đêu hoan hỷ 
Thân đẹp đủ các tướng trang nghiêm 
Các báu nhóm lại như nui chúa 
Lưng choàng chiếc áo đẹp thượng 
hạng 

Như mây hiện đủ các màu sắc 


1470 


HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Ba đường trân châu nổi liên nhau 
Thân khôi ngô giống như Thể chủ 
Thường phóng ánh sáng chiếu khắp 
HƠI 

Như ánh mặt trời chiếu không gian 
Sắc thân sáng đẹp như núi vàng 

Lại ví như đồng hoa màu vàng 
Dùng anh lạc trắng để trang sức 
Như rồng trắng chúa quần quanh thân 
Thể chủ tay cầm hoa sen đẹp 

Sắc như khối vàng đẹp tuyệt diệu 
Báu T)-lưu-ly làm chuôi nắm 

Oai lực Đại b¡ khiến mở foang 

Vượt hơn những gì trời người có 
Phóng ánh sáng khắp như mặt trời 
Hiện lên vòi vọi như Diệu cao 
Hương thơm hòa quyện khắp mọi nơi 
Đổi với các quỷ ác Bộ-đa 

Rắn độc voi say và sư tử 

Lửa sỉ độc hại che tâm Từ 

Và còn các loại ách nạn khác 

Nổi khổ trói buộc làm tôn thương 
Mọi người kinh sợ không chỗ nương 
Thế chủ tâm đại Bi một vị 

Bình đăng cứu giúp các chúng sinh 
Tảng đa báu đẹp làm tòa quý 

Hoa sen tuyệt diệu ngài cẩm tay 
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Tram ngàn phước bảu đã thành tựu 
Các hoa sen đẹp đêu vây quanh 
Thân sáng tuyệt đẹp sắc thanh tịnh 
Được thành tựu tư nghĩa chân thật 
Chư Thiên cúng các vật thượng hạng 
Cùng nhau khen ngợi công đức ngài 
Với ngài con phát tâm thanh tịnh 
Sớm xa tất cả tâm lo sợ 

Quyến thuộc thích thú và vui sướng 
Tất cả quả vị đêu viên mãn 

Biển lớn là nơi LOIS Vương ở 

Và các chỗ ở của chúng rồng 
Thưởng có loài chữm có cánh lớn 
Tóm bắt giày xé sẽ chịu khổ 

Hoặc những chúng sinh vào biển cả 
Gặp gió nội sóng như núi Tuyết 
Hoặc cá Ma-kiệt muốn đến nuốt 

Vô cùng hoảng sợ không ai cứu. 
Hoặc sặp voi điện đuổi chạy gấp 
Bị biết bao nguy biến buộc chặt 
Chí tâm thâm niệm ngài Đại Bì 
Như thể tất cả hết sợ hãi 

Nóái chúa đa lớn có hang động 
Hang ấy sâu thắm rất đáng sợ 
Người phạm Pháp vương tiểu hủy 
thân 

Đủ loại trói buộc đem đến họ 
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Những thứ làm khổ chúng sinh ấy 

Chí tâm thâm niệm đức Đại bi 

Thoát khỏi gông cùm tiêu hết khổ 

Tất cả không lo, vui, bình yên 

Ngài dùng tay Đại bị thanh tịnh 

Nhớ đến chúng sinh mà bảo hộ 

Giúp cho mọi người nơi ách nạn 

Đạt được vô ưu, an ổn, Vui. 

Nay con khen ngợi chúa trời người 

Đại Tiên vương oai đức tôi thắng 

Chướng ngại ba độc tiêu trừ hết 

Phước trí không bờ như biển cả 

Điều phục chúng sinh không biết mỏi 

Lợi lạc bình đẳng không oán thân 

Hạnh nguyện Bồ-tát như núi vàng 

Tất cả thẳng phước đêu thành tựu 

Ở các thể giới khắp mười phương 

Chúng sinh dứt hết tâm tà kiến 

Mau được thân Như Lai vô thượng 

Mong khắp chúng sinh đêu chứng đắc. 

Bây giờ, có vị Bô-tát, tên là Chánh Tánh Vô 

Dị Hành, từ hư không hướng Đông đi đến đỉnh 
núi Luân vi của thê ĐIỚI này, rôi dùng chân bấm 
xuống đất. Lúc ây, toàn. thế giới chấn động sáu 
cách và hòa thành vô sô các loại báu xinh đẹp. 
Trên thân vị ây, lại phóng ra ảnh sáng lớn che 
khắp tất cả. Những ánh sáng của Phạm vương, 
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Đề Thích, Hộ thế, tám bộ trời rông, mặt trời, mặt 
trắng, các vì sao, ánh chớp đều như khối mực. 
Ánh sáng ấy chiếu khắp địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh, cảnh giới Diêm-la và làm cho những chúng 
sinh khổ đau, thân tâm thanh tịnh, tội cầu tiêu 
trừ. Lại nỗi mây làm vật cúng dường khắp các 
cõi nước của chư Phật, khắp nơi nỗi mưa những 
vật như hương hoa, anh lạc, y phục, cờ phướn, 
lọng báu; tất cả đều rất đẹp, dùng để cúng dường 
Đức Phật. Lại tùy theo sở thích của chúng sinh 
mà dùng thân lực, hiện thân mình vào khắp. tật cả 
cung điện, làm cho ai thây cũng hoan hỷ, rôi mới 
đến chỗ Đại Bồ-tát Quán Tự Tại. 

Bây ĐIỜ, Bồ-tát Quán Tự Tại bảo Thiện Tài: 

-Thiện nam! Ông thấy có Bồ-tát Chánh Tánh 
Vô Dị Hành đã đến trong chúng hội của đạo 
tràng này không? 

Thiện Tài đáp: 

-Vâng, con thấy rôi! 

Lại bảo: 

-Thiện nam! Ông đến thỉnh vẫn vị ây: Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bô-tát? 

Lúc này, Đông tử Thiện Tài đã đạt được trí 
sâu xa tùy thuận quán sát không biết nhàm chán. 
Đồng tử thành kính đảnh lễ sát chân Bô-tát Quán 
Tự Tại, nhiễu quanh vô số vòng, tuân theo lời 
dạy của vị ây, từ giã ra đi. 
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Đến chỗ Bồ-tát Chánh Tánh Vô Dị Hành, 
đồng tử đảnh lễ sát chân vị ấy, rồi đứng lên chắp 
tay, thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thê nào để học hạnh Bô-tát, làm thế nào đề 
tu đạo Bô-tát. Con nghe nói, Bồ-tát khéo léo dạy 
dỗ, cúi xin Thánh giả giảng dạy cho con. 

Bồ-tát nói: 

-Thiện nam! Ta được môn giải thoát của Bồ- 
tát, tên là Phô môn bắt động tốc tật hạnh. 

Thiện Tài thưa: 

-Bạch Thánh giả! Thánh giả đạt được môn 
giải thoát này nơi Đức Phật nào? Từ đây đến cõi 
ây bao xa và đến nay đã bao lâu rôi? 

Bô-tát đáp: 

-Cảnh giới ây sâu xa khó hiểu; tất cả hàng 
trời, người, A-tu-la, Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thê gian, không có khả năng hiểu được; chỉ có 
hàng Bôồ-tát hết mực tinh tân, đủ hạnh Bỏ-tát, 
không khiếp sợ, không thoái lui, đã có thê thân 
cận với các Thiện tri thức, được sự hỗ trợ của 
bạn bè, sự hộ niệm của chư Phật, thiện căn tăng 
trưởng, chí nguyện bên vững thanh tịnh, được 
các căn của Bồ- tát, có mắt trí tuệ, có khả năn 
nghe và hành trì, có khả năng hiểu rõ và thể 
nhập. 
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Thiện Tài thưa: 

-Cúi xin Thánh giả giảng dạy cho con, con sẽ 
nhờ sức oai thần của chư Phật và sức của Thiện 
tri thức để có khả năng tin, có khả năng tiếp 
nhận, có khả năng hiểu, có khả năng ngộ nhập. 

Bồ-tát nói: 

-Thiện nam! Ta từ chỗ Đức Phật Phổ Cát 
Tường, nơi thê giới Cụ túc cát tường tạng ở 
phương Đông đên đây. Thiện nam! Ta được 
pháp môn này nơi Đức Phật â Ấy. Từ đó đến nay 
đã trải qua sô kiếp nhiêu như sô cực vi trân trong 
vô lượng vô lượng cõi Phật; trong từng mỗi niệm 
trải qua số bước chân nhiều như số cực vi trân 
trong vô lượng vô lượng cõi Phật; mỗi bước 
chân phải vượt qua số thế gIớI nhiêu như số cực 
vi trân trong vô lượng vô lượng cõi Phật; và 
trong mỗi thê giới ta đêu vào khắp. Với tâm tối 
thăng, ta đến chỗ của Đức Phật ấy, đem vật cúng 
dường tốt đẹp để cúng dường Phật và cung cập 
cho tât cả biên của chúng sinh. Những vật cúng 
ây đều được thành tựu từ tâm Vô thượng, được 
ân chứng từ pháp vô tác, được các Đức Như Lai 
tiếp nhận, được các vị Bồ-tát hoan hỷ. 

Thiện nam! Ta còn thấy khắp thế giới ây và 
biết cả tâm, căn tánh của tất cả chúng sinh; tùy 
theo sự hiểu biết và mong muôn của họ mà hiện 
thân thuyết pháp, hoặc phóng hào quang, hoặc 
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cung cấp của cải, bằng mọi phương tiện để giáo 
hóa điều phục, lợi lạc thành thục mà không chút 
nghỉ ngơi. Ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, 
bôn góc, trên dưới, tất cả đều làm như thế. 

Thiện nam! Ta chỉ được pháp môn giải thoát 
hạnh nhanh chóng bất động của Bồ- tát này, có 
khả năng nhanh chóng đi đến khắp tất cả mọi 
nơi. Còn như các vị Đại Bồ-tát, tuân tự đi khắp 
mười phương, nơi nào cũng đến, cảnh giới trí tuệ 
đêu như nhau, khéo phân thân mình khắp cả 
pháp giới, đến các nẻo đường, vào tật cả cõi, biết 
tật cả pháp, quản sát tất cả thê gian, diễn thuyết 
bình đăng tất cả pháp môn, tin sâu và yêu thích 
tất cả diệu hạnh, đông thời chiếu sáng tất cả 
chúng sinh, đối với các Đức Phật không có phân 
biệt, đôi với các nơi không có chướng ngại thì ta 
làm sao có thê biết để nói hết công đức và hạnh 
nguyện của các vị ấy. 

Thiện nam! Ở phương Nam, có một thành tên 
là Môn chủ, trong ây có vị, thân, tên là Đại 
Thiên. Ông đến thỉnh vẫn vị ây: Bồ- tát làm thế 
nào đề học hạnh Bô-tát và tu đạo Bồ-tát. 

Lúc ấy, Đông tử Thiện Tải đảnh lễ sát chân 
Bỏ-tát, đi nhiễu quanh vô số vòng, chiêm 
ngưỡng, lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 17 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ v1 *ớm GIẢI THOÁT 


CANHG 
PHÔ HIÊÈN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 17) 


Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nhập vào hạnh 
rộng lớn của Bồ-tát, chánh niệm tư duy, tâm 
không còn chướng ngại, cầu cảnh giới trí tuệ của 
Bồ-tát, đhây sự nghiệp thân thông của Bồ-tát, suy 
nghĩ về công đức thù thắng của Bồ- tát, mặc giáp 
tinh tấn vững chãi của Bỏ- tát, sinh niềm vui lớn 
của Bồ-tát, hướng đến sự bắt tư nghì của Bô-tát, 
vân du nơi đại tự tại của Bồ-tát, tu tập cảnh giới 
công đức của Bồ-tát, quán cảnh giới Tam-muội 
của Bô-tát, an trụ cảnh giới Tổng trì của Bồ-tát, 
đây đủ cảnh giới đại nguyện của Bô-tát, đạt được 
cảnh giới biện tài của Bỏ- tát, thành tựu cảnh giới 
các năng lực của Bồ- tát; rồi thong thả tiễn bước. 
Đến thành kia, đồng tử tìm hỏi thăm xem Đại 
Thiên hiện nay đang ở đâu và mọi người đều trả 
lờI: 

—Vị ấy ở trong thành này, hiện thân to lớn, 
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ngồi trên tòa cao, thuyết pháp cho mọi người. 

Nghe như thê, Thiện Tài đi đến nơi và đảnh 
lễ sát chân vị thân, rồi đứng lên chắp, tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đê, nhưng con chưa biệt Bô-tát 
làm thế nào để học hạnh Bô-tát, làm thế nào để 
tu đạo Bôồ-tát. Con nghe nói, Thánh giả có khả 
năng khéo léo dạy bảo, cúi xin giảng dạy cho 
con. 

Ngay khi ây, Đại Thiên giơ bốn cánh tay, lấy 
nước bôn biến, đích thân rửa mặt cho đồng tử và 
cầm các hoa vàng tung lên mình Thiện Tài, rôi 
nÓI: 

Thiện nam! Nhân là người thật kỳ lạ và 
hiểm có, mới có thể câu Thiện tri thức như thê. 
Thiện nam! Tất cả Bô-tát xuật hiện ở đời thật là 
hiếm có, khó có thể được nghe, khó có thể được 
thây; như hoa sen trắng giữa chúng sinh; như 
thành lũy bình an làm chỗ trở về, chỗ cứu hộ cho 
các chúng sinh ở nơi hiểm nạn; như mặt trời, 
chiếu ánh sáng lớn, cho chúng sinh nơi tôi tăm; 
như bậc thầy hướng dẫn các chúng sinh đi vào 
cửa pháp của Đức Phật; cũng như vị tướng tài 
bảo vệ thành Nhất thiết trí. 

Thiện nam! Vị Bồ-tát như thế khó được hội 
ngộ. Chỉ có người thân ngữ ý hoàn toàn thanh 
tịnh không có các lỗi lầm; may ra về sau mới 
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được thấy hình tướng, mới được nghe biện tải 
của vị ấy; vị ấy luôn ở trước mặt trong bất cứ lúc 
nào. 

Thiện nam! Ta đã thành tựu môn giải thoát 
của Bô-tát, tên là lưới mây. 

Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Cảnh giới của môn giải 
thoát lưới mây như thê nào? 

Bây giờ, trước mặt Thiện Tài, Đại Thiện hiện 
ra đủ các khối báu như khối vàng, khối bạc, khối 
lưu ly, khối pha lê, khối xa cử, khối mã não, khôi 
ngọc Ma-ni, khôi ngọc vô cấu tạng, khối ngọc 
Tỳ-lô-giá-na; các khôi báu cùng hiện khắp mười 
phương: Khôi mão báu, khối ân báu, khôi vòng 
báu, khối ngọc đương, khối kim xuyến, khối tiêu 
báu, khôi linh báu, khối ngọc anh lạc, khôi lưới 
châu báu, khối ngọc Ma-ni đủ các màu sắc, đủ 
các loại khôi báu để trang trí, đủ các loại khối 
báu Ma-nI như ý, mỗi khối báu đều như ngọn núi 
lớn. Lại còn hiện tật cả các loại hoa, tất cả các 
loại hương, tất cả các loại vòng hoa, tất cả các 
loại lọng báu, tất cả các loại cờ, tất cả các loại 
phướn, tất cả các loại hương bột, tất cả các loại 
hương xoa, tất cả các loại y phục, tất cả các loại 
âm nhạc, tất cả các vật dụng của thú vuI năm dục 
cũng tích tụ như núi và hiện trăm ngàn vạn ức vô 
sô đông nữ; rôi Đại Thiên nói với Thiện Tài: 
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-Thiện nam! Ông có thê tùy ý, đem những 
vật này, để cúng dường các Đức Như Lai, tu tập 
các phước đức và cung cấp cho tất cả, bảo hộ 
chúng sinh, chỉ rõ cho họ thấy những thứ khó bỏ 
mà còn bỏ được để giúp họ tu học Bồ thí ba-la- 
mật. 

Thiện nam! Ta hiện những vật này cho ông, 
dạy ông thực hiện bố thí cho đến khắp tất cả 
chúng sinh cũng thế; mục đích là giúp cho họ 
huân tập sức thiện căn bố thí này, để họ dứt trừ 
sự chướng ngại không muốn thực hiện việc bỗ 
thí, ngược lại có tâm hạnh thù thăng với ruộng 
phước tối thắng của Phật, Pháp, Tăng. Từ đó biết 
cung kính cúng dường Thiện tri thức, trông các 
thiện căn, phát triển thiện pháp và phát tâm Vô 
thượng Bô-đề. 

Lại nữa, thiện nam! Nếu có chúng sinh tham 
đăm và buông thả trong năm dục, thì ta hiện 
cảnh giới bất tịnh cho họ. Vì sao? Vị chúng sinh 
ây ngu si mê muội, bị nữ sắc làm cho tâm say 
sưa mờ ám; như trẻ sơ sinh, không tự hiểu biết, 
cũng như áo trắng dễ nhuộm màu, bị dục nhận 
chìm, không có khả năng thoát ra; như trùng 
trong phân, say đăm đồng phân; như lợn nhơ 
bần, dùng bất tịnh để trang sức; như kẻ tội phạm 
bị xiêng xích đủ kiểu, như giặc cướp ở thế gian, 
thường cướp tài sản chánh pháp; như kẻ phạm 
tội hành hình đưa đến pháp trường; như người 
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đui và người mù dắt nhau, cả hai đều rơi xuống 
vực sâu; như thuyên gặp gió thối dạt, lênh đênh 
trên biển; những kẻ ấy thiện căn bị tốn hại, các 
pháp bảo tiêu tan, như ở gân rông độc, bị tiêm 
nhiễm khí độc, vĩnh viễn cách xa hương thơm 
giới đức, tuệ mạng bị thương tôn. Nói tóm lại, 
đứa bé ngu si bị dục làm mù lòa, bị dục trói 
buộc, bị dục sai khiến, bị dục mê hoặc, luôn luôn 
theo làm nô lệ cho tâm dục, thường lung lạc theo 
dục như bò nghé theo mẹ, bị dục trói buộc không 
được thánh thơi. 

Thiện nam! Ta vì những chúng sinh mù tối 
này, đem tâm lân mẫn, dùng phương tiện cứu độ; 
trước hết là hiện thân người nữ đáng yêu, hợp ý, 
làm cho họ say đăm, rồi hiện người ây chết, thân 
thối rữa, bị các loài chim thú đến ăn, đủ các sự 
bất tịnh như rừng tử thi; lại hiện hình dáng nữ 
La-sát hung dữ, thân tướng như mây đen, lông 
tóc đỏ tươi, bụng lớn phệ xuống, răng nanh chĩa 
ra ngoài, trang điểm bằng đâu lâu, tay cầm kiêm 
bén, cất tiếng ác vang dậy. Ta hiện thân như thế, 
hướng đến người nhiễm dục, làm cho họ kinh sợ, 
nhàm chán, hoang mang. Nhân đó họ phát tầm 
cầu gặp ta, ta hiện thân như họ đề thuyết pháp. 
giúp họ nhàm chán, an trụ nơi thân giới, thành 
tựu Giới Ba-la-mật tôi thắng, đủ mười Ba-la-mật 
cho đến viên mãn quả Bỏ-đê tối thăng. Lúc này 
Đại Thiên, liên vì Đông tử Thiện Tài, nêu vô số 
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xưng tán về giới Ba-la-mật, bèn nói kệ rằng: 
Như các chúng sinh và có cây 
Đều nương vào đất mà sinh trưởng 
Thiện căn thể gian và xuất thể 
Cũng nương trên đất giới tôi thăng 
Không giới, muốn sinh vào đường 
thiện 
Như chỉm không cánh muốn lên không 
Như người không chân muốn rong 
chơi 
Cũng như qua biển không thuyên bè 
Như nhà khổ hạnh ăn rề quả 
Uống nước tự sống nơi rừng sâu 
Mặc áo vỏ cây sông như thu. 
Không giới lấy gì được thanh tịnh 
Tóc cạo bốn bên chừa trên chỏm 
Hoặc không chịu gối quấn làm búi 
Mạc y phục khác hay lõa hình 
Không giới như vậy là trò đùa 
Hoặc ngâm dưới sông để tắm gội 
Hay lao vào lửa để tự thiêu 
Hoặc lên núi cao tự gieo xuống 
Bọn này không giới nên đêu chết 
Hoặc tắm hồ sen tranh cãi được 
Hay thường uống tắm nước sông 
Hẳng 
Ngày đêm câu phước để nương nhờ 
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Bọn này không giới nên không quả 
Hoặc sáng đến tối tắm ba lần 
Hoặc ba lần làm Hộ-ma 

Ngâm miệng lặng lẽ như đề câm 
Thân khổ, không giới: chăng lợi gì 
Muốn ở thiên cung sống bằng trời 
Đeo anh lạc trời để trang sức 

Ăn uống những món ngon cối trời 
Tất cả giới phẩm giữ trọn vẹn 

Dà quý tốc hay Chiên-đa-la 

Nếu thọ trì giới đêu sinh thiên 
Thứ bậc sang hèn thân khuyết giới 
Cũng đêu rơi địa ngục như nhau 
Cấp thấp giữ giới sinh cõi trời 
Tôn quý hủy phạm đọa tối tăm 
Ma-dăng trì giới cũng sinh Thiên 
Tiên nhân phá giới vào các ngục 
Vua chúa tài hoa đu uy lực 

Ác kiến, không giới như thú hoang 
Như cáy trải ngọt như thủ dữ 

Như hồ sen đẹp răn độc ở 

Thà gi phán nghèo luôn trì giới 
Trang sức bằng đực báu, thánh tài 
Phá giới bị mọi người Khinh bị 
Trì giới trời người đều tin kính 
Chiên-đàn uất kim và trầm xạ 

Tất cả thứ ấy không phải hương 
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Bồ-tát trì giới hương tôi thắng 

Tỏa khắp trời người không cùng tận 
Thấp hèn trì giới sau sinh Thiên 
Hiện làm vua chua được sùng bái 
Đời này đời sau đều an vui 

Kết quả của giới Mâu-ni thuyết 
Muốn sinh trời người và Niết-bàn 
Giữ giới đây đủ thì sẽ được 

Thể nên chuyên cần trì tịnh giới 
Tùy tâm muốn điều gì đêu viên mãn 
Người nào lâm chung đau khắp thân 
Sắp xa lìa tất cả thân tộc 

Xét kỹ ta trì giới thanh tịnh 

Thân tâm vui vẻ không lo sợ 

Giới là thuốc trị bệnh tối thắng 

Bảo hộ khổ ách như cha mẹ 

Vượt câu sinh tử đèn xóa tối 

Biển nghiệp không bờ làm thuyên bè 
Vua Đề Thích Chuyển luân oai đức 
Giàu sang tôn quý không ai bằng 
Nhà có người hầu chuyên trì giới 
Phụng sự cúng dường để gần gũi 
Có người sắp đến giờ lâm chung 
Trì giới phá giới sợ hoặc VHI 

Muốn được đời sau ở cực lạc 

Cần phải chuyên tâm hộ trì giới 
Giới quý không giữ bằng binh khí 
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Giới là kho tàng không cướp được 

Giới là bạn dũng mãnh dẫn đường 

Giới là vật trang sức xuất thể 

Ta ca ngợi công đức trì giới 

Như Đức Thể Tôn thuyết chân thật 

Để thức tỉnh hạng phá giới kia 

Giúp tâm vững chắc trì tịnh giới. 

Thiện nam! Ta dùng đủ các phương tiện như 
vậy để giáo hóa chúng sinh, giúp họ an trụ trong 
tịnh giới Ba-la-mật. Chúng sinh nảo sân hận, 
kiêu mạn, thích tranh chấp; thì ta dùng sức mạnh 
chinh phục tâm họ, hiện ra hình tướng thật đáng 
sợ như La-sát ăn thịt uống máu. Thấy rồi, họ 
kinh sợ hoảng hốt, bỏ hết oán kết, tâm tư thuần 
thục. Chúng sinh nào lười biỂng hôn trầm, thì ta 
hiện vua, giặc, nước, lửa, các trọng bệnh vả 
những ách nạn; để họ thây, rồi họ sinh hoang 
mang, nhận thức được sự buôn khổ, nhàm chán 
tránh xa hôn trầm lười biếng, tự mình ngày lẫn 
đêm chuyên cần sách tân. Ta dùng đủ mọi 
phương tiện như thế, để giúp cho họ bỏ hết các 
pháp bất thiện, tu tập toàn bộ các thiện pháp 
thanh tịnh, trừ bỏ tất cả chướng ngại vê Ba-la- 
mật, mở thông các cửa Ba-la-mật, vượt qua 
những con đường hiểm chướng ngại, đến mọi 
nơi không bị chướng ngại. 
Thiện nam! Ta chỉ được môn giải thoát lưới 
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mây của Bô-tát này thôi. Còn như các vị Đại Bô- 
tát: Như Đế-thích, có khả năng đánh bại tất cả 
quân A-tu-la phiền não; như nước biển cả có khả 
năng dập tắt hết lửa phiền não của tất cả chúng 
sinh; như lửa kiếp. tận, có khả năng làm khô 
nước ái dục của tất cả chúng sinh; như trận 
cuông. phong, có khả năng thối gãy những ngọn 
cờ kiến chấp của tất cả chúng sinh; như Kim 
cương, có thê đập tan những ngọn núi ngã kiến 
của tât cả chúng sinh thì ta làm sao có thể biết và 
nói hết hạnh và công đức của các vị ấy. 

Thiện nam! Nơi Bô-đề đạo tràng ở nước Ma- 
kiệt-đề thuộc cõi Diêm-phù- -đê này có một vị 
thân chủ đất, tên là Tự Tánh Bất Động. Ông đến 
thỉnh vẫn vị ây: Bồ-tát làm thế nào đề học hạnh 
Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
thân Đại Thiên, nhiễu quanh vô số vòng, chiêm 
ngưỡng lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 

Tiếp nhận lời dạy của thân Đại Thiên tôi, 
Thiện Tài thong thả tiễn về phía trước. Đến 
Đông bắc nơi Bô- đề đạo tràng, thuộc nước Ma- 
kiệt. Khi sắp đến chỗ của thân Tự Tánh Bất 
Động. Mười ngàn vị Địa thần cùng sông VỚI VỊ 
ây, cùng bảo nhau rằng: 

-Sự hiện diện của đồng tử, chính là kho báu 
của tất cả Như Lai, sẽ là nơi nương tựa cho khắp 
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tật cả chúng sinh, nhất định sẽ phá tan vỏ trứng 
vô minh cho tất cả chúng sinh. Người này đã 
sinh trong chủng tộc của Pháp vương; sẽ dùng 
lụa pháp đội lên đầu mình; sẽ mở kho đại châu 
báu trí tuệ; sẽ cầm thanh kiếm tuệ bằng kim 
cương của Bô-tát, tự tại mạnh mẽ, được pháp vô 
úy, bẻ gãy tà luận của tất cả ngoại đạo; sẽ đi 
thuyên pháp trên biển sinh tử, để cứu vớt chúng 
sinh đưa họ đến bờ trí tuệ tuyệt đôi ấy. Giông 
như vâng trăng sáng, nhật định sẽ dứt hết tâm 
cuông loạn, nóng bức, của tât cả chúng sinh. 

Khi ấy thần Tự Tánh Bất Động và một vạn 
Địa thân, liên dùng thân lực làm chấn động đại 
địa, phát tiếng sâm vang, phóng ra ánh sáng lớn, 
chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, các loại 
vật báu nghiêm sức khắp nơi, thanh tịnh sáng 
nØỜI, thay nhau chiếu khấp. Tất cả cây lá sinh 
trưởng, tât cả cây hoa đều đua nở, tất cả cây ăn 
quả đều chín mọng, các dòng sông nối nhau 
chảy, các hồ chứa đều đây tràn, nôi mây lớn bí 
mật đồ mưa hương vi tê lai láng khắp đất, khi ấy 
gió hương thối tới các hoa quý tung khắp lên 
trên vô số âm nhạc cùng lúc hòa tấu, làm phát ra 
âm thanh rất hay, các vật trang sức của cõi trời 
đều phát ra tiêng hay làm cho mọi người vui vẻ. 
Trời A-tu-la, cho đên người, bò chúa, voi chúa, 
sư tử chúa.. . đều rât VUI mừng, hớn hở cất tiếng 
rông vang dậy, giống như núi va chạm vào nhau 
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phát ra tiếng: trăm ngàn kho báu ngâm tự nhiên 
hiện ra. 

Bây giờ, VỊ Địa thần ây nÓI VỚI Đông tử 
Thiện Tài: 

-Hay thay đồng tử! Ông đến đây là đã từng 
trồng thiện căn rôi. Ta sẽ hiện cho ông, ông có 
muốn thấy không? 

Lúc ây, Thiện Tài đảnh lễ sát chân Địa thân, 
đi nhiễu vô số vòng, rôi đứng chắp, tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Xin cho con được thấy. 

Khi Địa thần dùng chân bâm xuông đất, liên 
có trăm ngàn ức a-tăng-kỳ kho tàng Ma-nI, tự 
nhiên vọt lên hiền hiện. 

Địa thân nói: 

Thiện nam! Từ nay kho tàng này sẽ đi theo 
ông. Nó chính là kết quả do thiện căn đời trước 
của ông, chính là năng lực phước đức mà ông đã 
bảo hộ, ông tự do sử dụng theo ý mình. Thiện 
nam! Ta được môn giải thoát của Bồ-tát, tên là 
Nan tôi phục trí tuệ tạng. Ta thường dùng pháp 
này, giáo hóa chúng sinh đây đủ trọn vẹn. 

Thiện nam! Ta nhớ từ thuở Đức Phật Nhiên 
Đăng đến nay: ta thường theo hộ vệ Bồ-tát như 
bóng theo hình. Tử đó đên nay, từng niệm không 
rời, quán sát, tìm kiếm khắp, xem Bỏ-tát có 
những tâm hạnh gì mà thâm nhập vào cảnh giới 
tất cả trí tuệ và thệ nguyện của Bồ-tát, viên mãn 
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tất cả những hạnh thanh tịnh của Bồ-tát đã tu tập. 
tư duy sự thông suốt hết tất cả Tam-muội Bỏ- tát, 
an trụ tất cả pháp môn của Bỏ-tát, hiểu rõ hết tật 
cả tâm tánh, trọn vẹn tất cả sức đại tự tại, phát 
triển những pháp không thê hoại, đi khắp tât cả 
cõi của các Đức Phật, được tất cả các Đức Như 
Lai thọ ký, ghi nhớ giữ gìn sự hiểu biết về tánh 
Nhất thiết trí, chuyển bánh xe pháp của tất cả các 
Đức Phật, diễn thuyết tất cả môn Tu-đa-la, ánh 
sáng đại pháp chiếu sáng khắp nơi, giáo hóa điều 
phục tất cả chúng sinh, thị hiện tât cả sự thần 
biến của chư Phật, thông hiểu rành rẽ, ghi nhớ 
giữ gìn không để sơ xuất hay làm mắt. 

Thiện nam! Ta nhớ lại thời quá khứ lâu hơn 
số cực vi trần số kiếp của núi Tu-dI, có một kiếp 
tên là Trang nghiêm, thế giới tên Nguyệt tràng, 
Đức Phật hiệu là Diệu Nhãn, ta đạt được pháp 
môn đầu tiên này nơi Đức Phật ây. 

Thiện nam! Từ đó đến nay, ta đối với pháp 
môn này hoặc nhập hoặc xuât tu tập phát triển, 
luôn được thây chư Phật, chưa từng rời bỏ. 
Trong khoảng thời gian đạt được pháp này cho 
đến giữa kiếp Hiện, ta được gặp các Đức Như 
Lai thành Đăng chánh giác, nhiêu hơn cả số cực 
vi trần trong vô lượng vô lượng cõi Phật và đều 
phụng sự cung kính, cúng dường. Ta lại thấy 
Đức Phật ây đến cội Bồ-để ngồi nơi đạo tràng, 
hiện đại thân thông và thực hiện đủ các Phật sự; 
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Ta cũng thấy được các Đức Phật ây có các công 
đức và thiện căn. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
tạng trí tuệ Nan tôi phục này. Còn như các Đại 
Bỏ-tát có khả năng thường theo hầu cận tất cả 
chư Phật, có khả năng phụng trì giáo pháp của 
tất cả chư Phật, nhập vào trí tuệ sâu xa của tất cả 
chư Phật, từng niệm đây khắp tất cả pháp giới 
bằng với thân của Như Lai, phát sinh tâm của 
chư Phật, đây đủ giáo pháp của chư Phật, làm 
các việc Phật sự, tâm luôn luôn phát sinh tạng 
pháp thanh tịnh của tất cả chư Phật và luôn luôn 
xa rời tâm phân biệt; thường không gián đoạn thì 
ta làm sao có thê biết và nói hết hạnh và công 
đức của các vị ấy. 

Thiện nam! Bên bờ phía Bắc sông Hăng 
nước Ma-kiệt-đà thuộc cõi Diêm-phù-đề này, có 
một thành lớn, tên là Ca-tỳ-la, ở đó có vị thân 
chủ đêm, tên là Xuân Hòa, ông đến thỉnh vẫn vị 
ây: Bộ- tát làm thê nào để học hạnh Bỏ-tát và tu 
đạo Bồ- tát. 

Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Địa Thân, nhiễu quanh vô số vòng chí thành 
chiêm ngưỡng, lưu luyến, rôi từ giã ra đi. 

Tiếp nhận sự giáo hóa của Địa thần rồi Đồng 
tử Thiện Tài chuyên chú tư duy, ghi nhớ môn 
giải thoát tạng trí tuệ nan tôi phục của Bô-tát và 
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tu tập Tam-muội của vị ây, học mô phạm của vị 
ấy, quán chiếu pháp, diệu dụng của vị ấy, nhập 
biển trí của vị ây, liễu ngộ sự sâu xa của vỊ ây, 
thực hành thắng hạnh của vị ấy, an trụ đại 
nguyện của vị ây, được trí tuệ của vị ây, đạt 
được sự bình đăng của vỊ ây. Đông tử tư duy như 
thế và thong thả tiên. bước, vượt qua phía Bắc 
sông Hắng, hướng về thành Ca- tỳ-la, đến cửa 
Nam, đồng tử cung kính đi nhiễu quanh bên 
phải, rôi vào cửa động; dừng chân chưa bao lâu 
mà thời gian đã hết ngày. Ngài nhớ lại rành 
mạch về hạnh của các vị Bô-tát, khát khao muỗn 
được gặp Thân chủ về đêm Xuân Hòa, đôi với 
bậc Thiện trí thức tưởng như Đức Như Lai, 
Đông tử còn nghĩ: “Nhờ Thiện tri thức mà ta 
được Thiên nhãn, có khả năng thấy khắp cảnh 
ØIỚớI frong mười phương, nhờ Thiện tri thức nên 
ta đạt được kiến giải rộng lớn, có khả năng thông 
hiểu tật cả các duyên; nhờ Thiện tri thức nên ta 
đạt được con mắt định, có khả năng quán sát 
khắp tất cả pháp môn; nhờ Thiện tri thức nên ta 
đạt được con mắt trí tuệ có khả năng quán chiếu 
khắp biến cõi trong mười phương”. 

Trong lúc suy nghĩ như thế, đông tử trông 
thấy vị Thân chủ về đêm ấy, ở trên không trung, 
ngôi nơi tòa Sư tử báu tạng hương liên hoa trong 
lầu các băng nhiều màu sắc của báu Ma- -n¡; thân 
mảu chân kim; tóc trên đỉnh xanh mướt; mắt như 
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cánh sen xanh rộng lớn; tướng mạo khôi ngô, 
mọi người trông thây đều vui thích; trang điêm 
bằng các báu anh lạc; thân mặc áo châu; đâu đội 
mão Phạm thiên, tất cả tinh tú đều ảnh hiện vào 
rõ rệt. Mỗi lỗ chân lông trên thân vị ây đều hiện 
cảnh hóa độ chúng sinh ở vô lượng vô số thế 
giới; ví như người sắp rơi vào đường ác thì làm 
cho tránh xa và được giải thoát. Những chúng 
sinh ây, hoặc sinh trong loài người, sinh lên cõi 
trời, hoặc hướng đến Nhị thừa, Bôồ-tát hoặc tu 
hành đạo Nhất thiết trí, những hình ảnh như thê 
hiển hiện rõ ràng. Lại trong từng lỗ chân lông 
của vị ây, hiện rõ đủ các phương tiện giáo hóa và 
làm cho chúng sinh thành thục; hoặc hiện thân 
đủ các dáng vẻ hoặc thuyết pháp đủ các ngôn 
ngữ; hoặc thực hiện đạo của hàng Thanh văn, 
hoặc thị hiện đạo của hàng Độc giác, hoặc thị 
hiện hạnh của các Bồ-tát như: Hạnh dũng mãnh 
của Bồ- tát, hạnh Thiên định của Bô-tát, hạnh tự 
tại của Bồ- tát, hạnh trụ xứ của Bồ- tát, hạnh quán 
sát của Bồ- tát, hạnh tư duy của Bồ-tát, hạnh thân 
thông của Bồ-tát, hạnh cảnh giới của Bỏ-tát, Sư 
tử tần thân của Bô-tát, điệu dụng giải thoát của 
Bô-tát; đủ các việc làm thành thục chúng sinh 
như thế. Thấy nghe những sự việc ấy tôi, Đồng 
tử Thiện Tài rất vui mừng, phần khởi và rất mãn 
nguyện, tôn trọng quý kính, đảnh lễ sát chân Dạ 
thân, đi nhiễu quanh vô số vòng rôi đến trước vị 
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ây chắp tay, thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bỏ-đề, tâm con rất muốn nương sức 
oai thần của Thiện tri thức, để đạt được tạng 
pháp công đức của các Đức Như Lai. Cúi xin 
Thánh giả cho con được nương tựa người và chỉ 
cho con con đường hướng đến Nhât thiết trí, 
giúp con ở trong ấy tu hành tăng tiễn đến mười 
lực. 

Lúc ấy, Thân chủ về đêm nói với Thiện Tài: 

Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Quả thật 
ông đã hết mực cung kính Thiện tri thức; chính 
nhờ năng lực của chánh pháp, năng lực của bậc 
Thánh, nhập vào thân ông, giúp ông chuyên cân, 
cầu không tiếc thân mạng, hết tâm thân cận, 
thích nghe lời hay đẹp, chăm chú lắng nghe tùy 
thuận tu hành theo lời dạy ấy. Do nhờ ông thân 
cận, nghe giáo pháp vả quyết tâm tu tập, cho nên 
đạt được Vô thượng Bồ-đè. 

Thiện nam! Ta đạt được môn giải thoát ảnh 
sáng pháp giáo hóa điều phục, phá tan, ngu si 
đen tôi của tât cả chúng sinh. 

Thiện nam! Ta sinh tâm Từ với chúng sinh 
ngu ác, sinh tâm đại Bi với chúng sinh thiện và 
bât thiện, sinh tâm hoan hỷ với chúng sinh thực 
hiện thiện pháp, sinh tâm bất nhị với chúng sinh 
làm thiện và ác, với chúng sinh có nhiều sự đắm 
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trước thì làm cho họ sinh tâm thanh tịnh, với 
chúng sinh tà hạnh thì giúp họ sinh tâm chánh 
hạnh, với chúng sinh thiển cận thì giúp họ hiểu 
biết rộng rãi, với chúng sinh lười biếng thì giúp 
họ tinh tân, với chúng sinh thích sinh tử thì giúp 
họ bỏ tâm luân hồi, với chúng sinh trụ hàng Nhị 
thừa thì giúp họ an trụ vào Nhất thiết trí. 

Thiện nam! Ta được môn giải thoát này, nên 
luôn khế hợp với những tâm như thê! 

Thiện nam! Đôi với người ở nơi thanh văng, 
trong đêm tôi tăm, gặp khi quỷ thần, trộm cướp 
và các chúng sinh ác dữ săn tìm; thì ta hiện mây 
đen, sương mù, mưa to, gió lớn, làm cho chúng 
tối tăm không còn thấy mảu sắc nhật nguyệt và 
các vì sao. Gặp các nôi khô của chúng sinh khi 
vào trong biến, hoặc đi trên đất liền, núi rừng, 
đồng hoang, sa mạc, hiểm nạn hoặc các nơi nguy 
hiểm, những nơi khủng bố, hoặc gặp Điặc Cướp, 
hoặc thiếu lương thực, hoặc không biết phương 
hướng, hoặc quên đường về, hoảng hốt lo sợ, 
không biết lỗi ra. Lúc ây, ta dùng đủ phương 
tiện, để cứu vớt họ. Người gặp nạn trên biến thì 
ta hóa làm thuyền trưởng, cá chúa, ngựa chúa, 
rùa chúa, voi chúa, vua A-tu-la và thân biến 
dáng như người bắt cá. Làm việc cứu hộ cho 
những chúng sinh mắc nạn trên biển ây như ngăn 
mưa gió dữ, dứt cơn sóng to. Với những người ở 
trong dòng nước xoáy và người không biết 
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đường thì hướng dẫn và chỉ bờ, đất liền cho họ, 
giúp họ thoát khỏi sợ hãi, đều được an ôn. Ta lại 
nghĩ: “ĐÐem thiện căn này hôi hướng cho chúng 
sinh, mong họ thoát tật cả các nỗi khô. Tất cả 
chúng sinh ở nơi đất liên, trong đêm tối tăm, gặp 
những cảnh kinh hãi như sỏi đá, gai góc, hỗ báo, 
sài lang, sư tử, thú ác, răn độc, đường hiểm, giặc 
CƯỚP, quỷ thân và nơi thô ác thì ta hiện đủ các 
loại ảnh sáng của mặt trời, mặt trăng, các v] sao, 
các sâm chớp từ sáng tới tôi hoặc hiện nhà cửa, 
hoặc hiện đủ các hình tướng người, tám bộ 
chúng, trời, rông, Bôồ-tát, Như Lai để che chở 
hướng dẫn, giúp họ thoát khỏi nơi nguy hiểm, 
khủng khiếp”. 

Lại nghĩ: Ta đem thiện căn này hồi hướng 
cho chúng sinh khiến họ đêu dứt trừ được các 
phiên não tôi tăm. Tật cả chúng sinh với đủ các 
sự trói buộc như nuối tiếc thọ mạng, quý trọng 
danh tiếng, tham tài sản, trọng chức vụ, đắm sắc 
dục, quyên luyến thê thiệp và rừng rậm quyền 
thuộc, tuy chưa từng nói lên sự mong muôn của 
mình, nhiều đời lo sợ; ta cũng đều cứu vớt giúp 
họ thoát khổ. Với người đi vảo núi sâu gặp nạn, 
ta hóa hình thiện thân lân cận, hóa loài chim đẹp 
ca hót an ủi, làm thuốc hay, phóng ra ánh sáng 
rực rỡ, chỉ cây có trái cho họ, chỉ suỗi và giêng 
cho họ cho đến chỉ đường ngay và đất bằng 
phắng cho họ; hoặc hiện nhà cửa, hoặc hiện chỗ 
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ở tốt đẹp để giúp họ thoát khỏi tất cả buôn khổ. 
Với người vào đồng hoang, đường hiểm, rừng 
sâu, cây độc, dây leo chẳng chịt sâm uất, thú xả 
hồ lang rình rập sát hại, cất tiếng rồng vang dội, 
làm người nghe kinh hãi; người rơI Vào nạn này, 
có đủ những lo sợ, nào mây mủ che phủ, tâm 
thức hôn mê, nếu trong những việc này mà kinh 
sợ, thì ta hiện thân thể lực mạnh mẽ, cứu họ khỏi 
ách nạn, chỉ con đường chánh để họ được thoát 
ly”. 

Ta lại nghĩ như vây: “Mong cho tất cả chúng 
sinh giác ngộ, phá rừng giả vô minh, rọc lưới ái, 
ra khỏi đồng hoang sinh tử, dứt bóng tối phiên 
não, vào đại thành vô ủy Nhất thiết trí, đến nơi 
bình yên, an lạc tuyệt đôi”. 

Thiện nam! Chúng sinh nào, thành ập bị 
chiến tranh cho đến luôn bị loài thú nhỏ quây 
nhiễu thì ta dùng phương tiện, khiến cho họ 
được hòa hiểu mỗi người đêu khởi tâm Từ, chấm 
dứt chiến tranh vĩnh viên. Ta lại nguyện: “Mong 
cho tất cả chúng sinh, xa rời chiến tranh của 
phiền não, đạt được pháp hòa hợp”. 

Thiện nam! Chúng sinh nào say mê quốc sự, 
cô công trân thủ, sinh đủ các sự tranh chấp, VIỆC 
thăng bại không chừng. Với người buôn khỗ ây, 
ta dùng phương tiện, giúp họ xả bỏ chấp chặt, 
chỉ sự vô thường, để họ nhàm chán xa lánh. Lại 
nguyện: “Mong cho tất cả chúng sinh, không còn 
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đắm vào các uâẫn, an trụ vào cảnh ĐIỚI Nhất thiết 
trí của Phật”. 

Thiện nam! Chúng sinh nảo lệ thuộc vào xóm 
làng, tham luyên nhà cửa, thường ở nơi đen tối, 
chấp nhận sự trói buộc. Với người chịu các khổ 
này, ta thuyết pháp, làm cho họ nhằm chán xa 
lánh, giúp họ đây đủ và an trụ vào giáo pháp. Lại 
nguyện: “Mong cho tật cả chúng sinh, đêu không 
còn tham đắm làng xóm sáu trần, sớm thoát khỏi 
cảnh giới sinh tử, an trụ vĩnh viễn nơi thành 
Nhất thiết trí”. 

Thiện nam! Chúng sinh nào đi trong đêm tôi, 
không biết rõ phương hướng, tưởng đường bằng 
phăng là đường hiểm, đường hiểm là bằng 
phẳng: cho chỗ cao là chỗ thấp, chỗ thập là chỗ 
cao; người ấy hoang mang đau khố; thì ta dùng 
phương tiện, phóng ra ánh sáng đến. Người 
muôn thoát ra thì ta chỉ nhà; người muốn đi thì ta 
dẫn đường; người muốn qua bờ bên kia thì ta chỉ 
chiếc cầu; muôn qua sông vượt biến thì ta trao 
cho thuyền bẻ; nêu lúc oai bức ta chỉ nước lạnh; 
lúc lạnh ta chỉ cách làm ôn hòa, cung điện ấm 
mát thích hợp từng thời gian. Nếu muôn đi quán 
sát, thì ta luôn đi trước hướng dẫn họ, chỉ những 
nơi khó dễ, an ồn và nguy hiểm. Người muôn 
ngủ nghỉ, ta chỉ nhà cửa gân thành âp, xóm làng, 
cho họ nghỉ ngơi; người đi đường xa thiếu nước, 
ta chỉ nước nơi hồ ao, sông suối để họ uỗng và 
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tăm, chỉ rừng hoa và nhiêu cây quả, giúp thân 
tâm họ được mát mẽ, an vui. Với người bị cha 
mẹ, vợ con, quyên thuộc ân ái phân ly, ta giúp 
cho họ đoàn tụ, không có các khổ não. Ta lại 
nghĩ: “Ta ở đây, dẹp trừ màn đêm, cứu chúng 
sinh thoát khỏi tai ương, giúp mọi việc trong thê 
gian được ô ôn định. Đối với tất cả chúng sinh nơi 
bóng tôi vô minh, trong đêm dài sinh tử; ta 
nguyện đem ánh sáng trí tuệ chiêu soi khắp tật 
cả. Những chúng sinh không có con mắt trí, do 
tâm tưởng tượng điên đảo che lấp: Vô thường 
tưởng thường, trong khô tưởng vui, vô ngã tưởng 
có ngã, bất tịnh tưởng tịnh, chấp chặc vào ngã, 
nhân, chúng sinh và pháp uẫn, XỨ, gIỚI; nhằm lẫn 
nhân quả, không rõ thiện ác; giết hại chúng sinh 
cho đến tà kiến: Bất hiếu cha mẹ, không kính 
trọng Sa-môn, Bà-la-môn, không biết người ác 
không hiểu người thiện, thích thú việc ác, thực 
hành tà pháp, hủy báng Như Lai, hủy hoại chánh 
pháp, luôn gây thương tích và hủy nhục các Bỗ- 
tát, khinh khi đạo Đại thừa, dứt tâm Bồ-đẻ, tạo 
phản giết hại người ân, luôn gây oán kết với kẻ 
không ân, chê bai Hiền thánh, gân gũi bạn ác, 
trộm vật của chùa tháp, tạo tội ngũ nghịch; 
chắng bao lâu sẽ đọa vào ba đường ác. Ta 
nguyện: Sớm dùng ảnh sáng đại trí, phá tan bóng 
tôi vô minh của chúng sinh ây, làm cho họ nhanh 
chóng phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Người phát 
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tâm rôi, ta chỉ cho họ xe Phố Hiền để khai phóng 
con đường mười Lực, chỉ cảnh giới Pháp vương 
của Đức Như Lai và thành Nhất thiết trí của chư 
Phật, việc làm của các Đức Phật, sự tự tại của 
các Đức Phật, sự thành tựu của các Đức Phật, sự 
Tổng trì của các Đức Phật. Tất cả chư Phật đều 
cùng một thân, tật cả chư Phật đêu bình đắng 
một trú xứ; tất cả để làm cho họ an trụ. 

Thiện nam! Tất cả chúng sinh do bệnh tật trói 
buộc, hoặc bị tuổi giả xâm chiêm; hoặc khô vê 
nghèo túng; hoặc gặp tai họa, hoặc phạm pháp 
vua, sắp bị tử hình, không biết cầu cứu vào đầu, 
nên rất sợ hãi; ta đêu cứu ĐIÚp để họ được an ôn. 
Nghĩa là dùng phương thuốc điều trị các khô về 
bệnh cùng giả yêu, làm cho họ quanh năm vui 
vẻ, cung câp đây đủ những vật dụng giúp họ 
không còn nghèo thiếu; làm chủ cho người 
không có chủ, làm nơi trở về cho người không 
có chỗ về người khô về tai nạn làm bức bách, thì 
hòa cùng hoàn cảnh, để cứu giúp họ khỏi áo não 
và không còn sợ hãi. Ta lại nguyện: ““Fa nguyện 
đem pháp hóa độ khắp chúng sinh giúp họ giải 
thoát tất cả phiên não và dứt các tai họa về sinh, 
lão, tử, ưu, bi, khổ; gân gũi Thiện tri thức, 
thường thực hiện pháp thí, chuyên cân tu thiện 
nghiệp, sớm đạt Pháp thân thanh tịnh của Như 
Lai, ở nơi chỗ tuyệt đối không biến đổi”. 

Thiện nam! Tât cả chúng sinh vào rừng rậm 
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tà kiến, đi trên đường tà, đem tâm tà phân biệt 
các cảnh giới, thường làm việc ác, tạo nghiệp 
thân, ngữ, ý; vọng tưởng dựng lên đủ các pháp 
khô hạnh tà kiên, không đúng chánh giác tưởng 
là Chánh giác, Chánh giác cho là không đúng, bị 
các bạn ác lôi kéo, sinh ác kiến, sắp TƠI VÀO 
đường ác. Ta dùng đủ các môn phương tiện, cứu 
giúp họ, để họ an trụ trong chánh kiến, sinh vào 
CỐI trời, người. Ta lại nghĩ: “Như ta từng cứu độ 
các chúng sinh sắp rơi vào đường ác. Ta nguyện 
cứu khắp tất cả chúng sinh, giúp họ giải thoát tât 
cả các khổ, an trụ nơi Thánh đạo Ba-la-mật xuất 
thế và không còn thoái chuyển nơi Nhất thiết trí, 
đây đủ hạnh nguyện Phố hiền, gần với cảnh giới 
giác ngộ của Phật, nhưng không xả bỏ hạnh của 
Bồ-tát”. 

Bây giờ, vì muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, 
Dạ thân Xuân Hòa, nương oai thân của Đức 
Phật, quán sát khắp tật cả pháp giới trong mười 
phương tôi nói kệ cho Đông tử Thiện Tài: 

Ta có biển giải thoát bình lặng 
Phát sinh đây đủ ánh sáng trí 
Tránh xa các bóng tôi ngu sỉ. 
Quán sát căn cơ mà diễn thuyết 
Ta ở vô biên kiếp về trước 
Thanh tịnh rộng khắp tu tâm Từ 
Như mặt trời chiếu khắp thể gian 
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Ông nên dũng mãnh siêng tu tập. 

Ta có biển đại Bì khó lường 

Sinh các Đức Như Lai ba đời. 

Chuyên cứu khổ chúng sinh pháp giới 
Ông nên dũng mãnh tu tập theo 

Sinh niêm vui vô vì thánh đạo. 

Mang vui an ổn cho thể gian 

Làm tâm ta hết sức vui mừng 

Ông nên nhập môn sâu xa này 

Xem pháp hữu vỉ như huyễn hóa 

Bỏ pháp giải thoát của Thanh văn 
Thường tu năng lực Phát trang 
nghiêm, 

Ông nên nhập pháp nan tư này. 

Mắt ta sáng ngời rộng vô biên 

Thấy khắp các cõi nước mười phương 
Trong ấy có tất cả chư Phật 

Đêu an tọa nơi cội Bồ-đề 

Thấy Phật ở giữa đại chúng hội 

Thân tướng tốt xinh đẹp trang nghiêm 
Trên các chân lông phóng ánh sáng 
Mỗi ánh sáng ấy thường chiếu khắp 
Thấy các chúng sinh rơi biển nghiệp 
Đây sinh kia tử mỗi khác nhau 

Nói tiếp luân hồi trong năm nẻo 
Thường thọ đủ các khổ vô biên. 

Thân ta thanh tịnh sánh không cùng 
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Một niệm nghe khắp các biển cõi 
Chúng sinh nói ra những pháp gì 
Ta đêu ghỉ nhớ không quên sót. 

Và nghe chư Phật chuyển pháp luân 
Âm thanh tuyệt diệu không gì bằng 
Từ ngữ giải thích và phương tiện 

Ta đêu ghỉ nhớ không thiếu sót. 
Mũi ta rất thanh tịnh thông suốt 
Đổi với các pháp không say đắm 
Trụ môn giải thoát khắp các nơi 
Ông nên nhập hoặc vô ngại này 
Lưỡi ta sáng rực màu đồng đỏ. 

Đây đủ biện thuyết hay thanh tịnh 
Khéo tuyên diệu pháp hợp chúng sinh 
Ông nên nhập hoặc vô ngại này. 
Thân ta rời tướng luôn thanh tịnh 
Hóa thân khắp tất cả thể gian 

Đáp ứng niêm tin của chúng sinh 
Hiện sắc thân cho họ được thầy 
Tâm ta thanh tịnh rời đắm trước 
Như tiếng vang khắp các chúng sinh. 
Từng niệm đêu thấy các Nhự Lai 
Nhưng ở frong áy Không phân bIỆt. 
Bất tư nghĩ cõi biển chúng sinh 
Những miêm vui sở thích các căn 

Ta đêu biết hết (rong một niệm 
Nhưng ở trong ây không phân biệt 
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Ta dùng diệu thân thông rộng lớn 
Chấn động các cối Phát, khó nghĩ 
Oai đức ảnh sáng đêu hiện khắp 
Điều phục toàn thể chúng khó phục 
Phước ta rộng lớn và thanh tịnh 
Trang nghiêm võ lượng chứa vô tận 
Cúng dường khắp các Đức Như Lai 
Ban vui khắp chúng sinh cũng thể. 
Trí ta sáng chói và bao la 
Thông đạt vô biên biển giáo pháp. 
Dứt hết nghỉ ngờ của chúng sinh 
Phật tử cần nên khéo tu học. 
Ta biết biển chư Phật ba đời 
Và biết toàn thể biển giáo pháp. 
Cũng nhập môn đại nguyện của ngài 
Nên tu tập hạnh vô đẳng này. 
Ta ở ba đời trong trần cõi 
Đều thấy biển cõi khắp mười ' phương 
Cũng thấy các Đức Phật trong ây 
Đây là sức Phổ Môn không gì bằng 
Ở khắp tất cả cỗi mười phương. 
Đều thấy Lô-xá-na đại trí 
Ngồi nơi đạo tràng trong vô số cối. 
Âm thanh tịch tĩnh giảng diệu pháp. 
Bây giờ, Đông tử Thiện Tài thưa Dạ thân Dạ 
Xuân Hòa: 
-Thánh giả phát tâm Vô thượng Bồ-đề và 
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được môn giải thoát ây đã bao lâu mà có được 
sức đại oal đức và khả năng làm lợi ích chúng 
sinh như thế? 

Thân chủ về đêm đáp: 

Thiện nam! Ta nhớ thuở xưa, cách đây hăng 
số cực vi trần Tu-di kiếp, có một kiếp tên là Tịch 
tĩnh quang, thế giới tên là Xuất sinh cát tường 
bảo. Thời ây có năm trăm ức Đức Phật xuất hiện. 
Trong thê giới ây có bốn đại châu tên là Bảo 
nguyệt đăng quang, có một thành trì tên là Liên 
hoa quang, có vị vua Chuyên luân tên là Diệu 
Pháp Ngạn, có đây đủ bảy báu, thông lãnh bốn 
châu thiên hạ đem đạo Thánh vương làm cho 
chúng sinh an lạc. Vua có một phu nhân, tên là 
Pháp Trí Nguyệt thọ hưởng thú vui rồi ngủ say 
trong đêm. Thời ấy, phía Đông thành này, có 
một khu rưng lớn, tên là Tịch tĩnh xuất sinh diệu 
đức, trong rừng có một cây đại Bô-đề tên là Nhất 
Thiết Thắng Pháp Ma-ni Vương Trang Nghiêm 
Thân, sinh ra ảnh sáng và thần lực của chư Phật. 

Bây giờ, có Đức Phật ngôi dưới gốc cây này, 
tên là Nhất Thiết Pháp Đại Hồng Thanh Vương, 
thành Chánh đẳng giác, phóng ra ánh sảng lớn 
vô lượng màu sắc, tên là Ma-ni Vương chiêu 
khắp tất cả thế giới diệu bảo. Trong thành Liên 
hoa, có một vị thân chủ về đêm, tên là Tịnh 
nguyệt quang, đến chỗ phu nhân Pháp Trí 
Nguyệt, chạm vào anh lạc trên thân, làm cho 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 17 1505 


vòng ngọc phát ra tiêng, để đánh thức phu nhân, 
rồi mách với bà: “Phu nhân nên biết! Đức Như 
Lai Nhất Thiết Pháp Đại Hồng Thanh Vương, ở 

nơi rừng Tịch tĩnh xuất sinh diệu đức, đã thành 
Đăng chánh giác, đang tuyên dương khen ngợi 
thân lực tự tại và công đức của chự Phật và 
những hạnh nguyện của Bồ-tát Phố Hiền để giúp 
vua và phu nhân phát tâm Vô thượng Bô-đê. 
Người nên cung kính, cúng dường, phụng sự 
Đức Phật, Bồ-tát và Tăng chúng Thanh văn”. 
Thiện nam, vị phu nhân Pháp Trí Nguyệt Thuở 
ây, đầu phải ai xa lạ mà chính là thần ta. Ta phát 
tâm Bồ- đề nơi Đức Phật ấy và trông thiện căn 
với niêm tôn trọng quý kính. Trải qua số kiếp 
như cực vi trần của núi Tu-di, ta không bị rơi 
vào các đường ác: ĐỊa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
cũng không sinh vào gia đình nghèo hèn; các căn 
đây đủ không có các nỗi khổ, hưởng phước đức 
thù thắng giữa cối trời và người, không sinh vào 
đời ác, không xa rời đại Thiện tri thức, Phật và 
Bôỏ-tát, luôn ở bên các vị, vun trông, thiện căn, 
qua tám mươi ức Tu-di vi trần kiếp, thường 
hưởng an lạc, nhưng chưa trọn vẹn thiện căn của 
Bỏ-tát, qua kiếp này tôi, hơn một vạn kiếp nữa, 
bước vào đầu kiếp Hiện, có một kiếp tên là Vô 
ưu biến chiêu, thê giới tên là Ly câu thắng đức. 
Thế giới ấy, tịnh uê, xen tạp. Bây giờ, có năm 
trăm Đức Phật xuất hiện. Đức Phật thứ nhất 
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thành Ứng Chánh Đăng Chánh Giác hiệu là Tu- 
di Tràng Đại Tịch Tĩnh Cát Tường Nhãn Như 
Lai. Lúc ây, ta làm con gái của Trưởng giả Danh 
Xưng, tên là Diệu Tuệ Quang Minh, xinh đẹp 
tuyệt vời, đây đủ nhân tướng. Còn Thân chủ về 
đêm Tịnh Nguyệt, nhờ sức bản nguyện, làm 
Thân chủ về đêm trong thành của vua Chúng Sắc 
Tràng trong một châu thuộc thế giới Ly cấu 
thăng đức tên ông là Diệu Tịnh Nhãn. Vào một 
hôm, ta ở bên nhà cha mẹ mình, trong giâc ngủ 
say, Diệu Tịnh Nhãn đến chỗ ta gây chân động 
nhà cửa và phóng ra ánh sáng lớn, hiện nguyên 
hình khen ngợi công đức của Phật: “Đức Như 
Lai ấy, ngồi nơi cội Bồ-đề, mới thành Chánh 
giác, động viên ta, cha mẹ và các quyến thuộc 
của ta. Đê giúp cho mọi người sớm được thây 
Phật, ông đi trước hướng dẫn, đưa đến chỗ Phật, 
mọi người phát tâm cúng dường. Vừa thây Phật 
ta liên được môn Tam-muội giáo hóa chúng sinh 
thây Phật và được môn Tam-muội VvÒng ảnh sáng 
trí, chiêu khắp ba đời. Được Tam-muội ây, cho 
nên ta có khả năng nhớ hết số "kiếp như cực vi 
trần của núi Tu-di, cũng thây tất cả chư Phật và 
Bỏ-tát xuất hiện trong kiếp ấy. Ở chỗ các Đức 
Như Lai và Bô-tát này lăng nghe diệu pháp, nhờ 
nghe giáo pháp, cho nên liên được môn giải 
thoát ánh sáng. Pháp giáo hóa điêu phục phá tan 
bóng tối ngu si cho tât cả chúng sinh, do được 
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môn giải thoát này cho nên liên thây thân của 
mình ở khắp thê giới bằng số cực vi trân trong 
mười cõi Phật, cũng thây các Đức Như Lai có ở 
trong thê giới ây, lại thây chính mình được gân 
gũi từng VỊ Và thấy tất cả chúng sinh trong thế 
giới ấy, hiểu ngôn ngữ, căn tánh và biết từ xưa 
họ đã từng được bạn bè gIÚp đỡ; rồi tùy theo nhu 
cầu của họ, mà hiện thân giúp họ vừa tâm, hoan 
hỷ. Nơi ấy, bây ø1Ờ, ta được giải thoát, tiễn triển 
trong từng niệm, tâm không gián đoạn. Lại thây 
thân mình đến khắp thế giới, băng số cực vi trần 
trong trăm cõi Phật, tâm ây cũng không gián 
đoạn; lại thây thân mình đi đến khắp thê gIỚI, 
bằng số cực vi trần trong ngàn Phật sát tâm ây 
không gián đoạn, lại thấy thân mình đi đến khắp 
thế giới nhiều như cực vi trần trong trăm ngàn 
cõi Phật. Như thế trong từng niệm, từng niệm, 
cho đến thế gIỚI nhiêu như cực vi trần trong 
không thể nói, không thê nói cõi Phật, ta cũng 
thây các Đức Như Lai trong thê giới ấy và cũng 
thây bản thân mình ở chỗ Đức Phật ây, lắng 
nghe diệu pháp, tiếp nhận ghi nhớ, quán sát thâu 
triệt; Ta cũng biết các biển bản sự của Đức Phật 
ây và các biên đại nguyện. Các Đức Như Lai ấy 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, ta cũng thế. Ta cũng 
thây tật cả chúng sinh ở thế giới kia, biết rõ tâm 
tánh, căn khí, hình thể khác nhau, chủng loại 
không đông: tùy theo căn cơ của họ, mà hiện 
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thân giáo hóa điều phục, giúp cho họ được giải 
thoát. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
ánh sáng pháp giáo hóa điều phục phá bóng tối 
ngu si cho tất cả chúng sinh của Bồ-tát này thôi. 
Còn như các Đại Bồ- tát; thành tựu vô biên hạnh 
nguyện của Phố Hiển; nhập vào khắp tất cả các 
biển pháp giới; được Tam-muội tự tại tràng trí 
kim cương của các Bô-tát; diệu dụng trong thần 
thông, tâm không còn chướng ngại, phát sinh đại 
nguyện, duy trì hạt giông Phật, trong từng niệm, 
làm thành tựu viên mãn tất cả biển đại công đức, 
làm cho tất cả thê giới rộng lớn sạch đẹp; dùng 
trí tự tại giáo hóa cho tật cả chúng sinh được 
thành thục, dùng mặt trời trí tuệ diệt trừ tất cả tôi 
tăm che phủ cho thế gian, dùng trí dũng mãnh 
đánh thức tật cả chúng sinh ngủ mê, dùng vâng 
trăng trí tuệ giải tỏa tật cả nghĩ ngờ của chúng 
sinh, dùng ý thanh tịnh dứt. hắn tất cả những 
châp trước về hữu; ở trong mỗi mỗi hạt bụi trong 
tật cả pháp giới, đều biểu hiện tất cả thần lực tự 
tại, mắt trí và vâng trăng sáng thấy được cả ba 
đời thì ta làm sao có thê biết hết diệu hạnh, nói 
hết công đức của các vị ây, nhập cảnh giới và chỉ 
hết thân thông diệu dụng tự tại của các vị ây. 

Thiện nam! Nơi Bồ-đề đạo tràng, bên bờ 
Nam sông Hằng, nước Ma-kiệt-đề, thuộc cõi 
Diêm-phù-đề này, có mỘt vị thần chủ về đêm tên 
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là Phố Biến Cát Tường Vô Câu Quang. Thuở 
xưa ta đã nhờ vị ấy mà phát tâm Vô thượng Bồ- 
đề, ngài thường đem diệu pháp để khai ngộ ta. 
Ông đến thỉnh vẫn vị ấy: Bồ- tát làm thế nào đề 
học hạnh Bô-tát và tu đạo Bồ-tát? 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài, chắp tay, cung 
kính hướng về Thân chủ về đêm Xuân Hòa, 
dùng kệ khen ngợi: 

Con đang thấy thân Thánh giả thanh 
tịnh 

Sắc tướng xinh đẹp như Diệu Đức 
Oai quang siêu vượt hắn thể gian 
Tuyệt vời giống như núi báu chúa. 
Thấy Pháp thân ngài đẹp thanh tịnh 
Khấp cả ba đời không phân biệt 
Nhập khắp tất cả các thể gian 
Không lệ thuộc thể gian thành hoại 
Nay con quán sát khắp các nẻo 

Thấy ngài thị hiện thân khác nhau 
Giống như trăng sao trên hư không 
Mỗi lỗ chân lông đêu thấy cả 

Tâm ngài rộng lớn luôn thanh tịnh 
Như hư không có ở khắp mười phương 
Tất cả chư Phật đều vào ấy 

Trí tuệ bình đẳng không phân biệt 
Lổ chân lông trên thân Thánh giả 
Nổi mây ánh sáng như bụi trần 
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Khắp cả cõi Phật trong mười phương 

Tuôn mưa các loại báu trang sức 

Mỗi lỗ chân lông trên thân ngài 

Bằng số chúng sinh ngài hiện thân 

Ở trong thể giới khắp mười phương 

Phương tiện hóa độ giúp điều phục 

Mỗi lỗ chân lông thân Thánh giả 

Thị hiện chẳng thể nghĩ bàn cối. 

Tùy theo tâm tất cả chúng sinh 

Hiển hiện trang nghiêm giúp thanh 

tịnh 

Chúng sinh nào được thấy thân Thánh 

giả 

Nghe danh cảm mến tâm vui sướng 

Được mạng thanh tịnh công đức khéo 

Tất sẽ thành tựu đại Bồ-đề 

Rơi vào đường ác vô biên kiếp 

Luôn luôn chịu đủ võ lượng khổ 

Nghe tên nguyện phát tâm hoan hỷ 

Các nghiệp phiên não đêu tiêu diệt 

Trong kiếp vì trần ngàn cõi Phật 

Khen ngợi công đức lông thân ngài 

Kiếp số vi trần có thể cùng 

Cóng đức thân ngài không cùng tận. 

Khi dùng kệ này khen ngợi Thần chủ về đêm 

TÔI, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân vị ây, 
nhiễu quanh vô số vòng, chiêm ngưỡng, lưu 
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luyên, rôi từ giã ra đi. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 18 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


& Š A § : 
PHO HIEN HẠNH NGUYEN (PHAN 18) 


Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài, nhiếp tâm tư 
duy vệ lời dạy của Dạ thân, hiểu rõ vị ây từ khi 
mới phát tâm Bồ-đề của vị ấy thanh tịnh tuyệt 
đối nên đã phát sinh tạng của Bỏ-tát, đã phát 
nguyện Bỏ-tát, đã thanh tịnh các Ba-la- mật Bỏ- 
tát, đã nhập vào các hàng trụ địa của Bồ-tát, đã 
tu hạnh Bô-tát, đã hành đạo xuất ly, thuận theo 
biên ảnh sáng Nhất thiết trí, phát tâm cứu hộ 
khắp tất cả chúng sinh, nỗi mây đại BI che khắp, 
đối với cõi giới của chư Phật đến tận đời vị lai 
vẫn còn có khả năng phát sinh hạnh nguyện của 
Phố Hiên; rôi thong thả tiến bước. Đến chỗ vị 
Thân chủ về đêm â ây, đồng tử đảnh lễ sát chân VỊ 
ây, nhiều quanh vô số vòng, rồi tới trước chắp 
tay thưa: 

-Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Bồ-đê nhưng con chưa biết Bồ-tát 
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làm thế nào đề tu hành địa vị Bô-tát, làm thê nào 
để phát triển địa vị Bồ-tát, làm thế nào để thành 
tựu địa vị Bô-tát? 

Thân chủ về đêm đáp: 

-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông đã 
có thể phát tâm Vô thượng Bồ-đề, mà còn có thê 
hỏi về các sự tu hành, phát triển, cho đến sự 
thành tựu của Bồ-tát. 

Này thiện nam! Nêu Bô-tát có đủ mười pháp, 
thì có thể viên mãn được các hạnh Bồ-tát. Đó là: 

1. Đạt Tam-muội thanh tịnh, thường thây tất 
cả các Đức Như Lai trong hiện hữu. 

2. Luôn quán chiêu tướng tốt của tất cả các 
Đức Như Lai, bằng mắt thanh tịnh. 

3. Dùng trí sâu xa, biết biển cả phước trí của 
các Đức Như Lai. 

4. Biết biên ánh sáng pháp của vô lượng chư 
Phật ngang băng pháp giới. 

5. Biết từ mỗi lỗ chân lông trên thân của các 
Đức Như Lai phóng biến ánh sáng lớn băng số 
chúng sinh, để làm lợi ích cho tất cả. 

6. Thấy biên ánh sáng rực rỡ màu các báu, từ 
nơi mỗi lỗ chân lông trên thân của các Đức Như 
Lai phóng ra. 

7. Từng niệm xuất hiện biển biến hóa của 
Đức Phật, để điều phục chúng sinh khắp cả pháp 
ĐIỚI. 
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8 Đạt được âm thanh của Đức Phật, đồng VỚI 
biển âm thanh ngôn ngữ của các chúng sinh, có 
khả năng chuyển bánh xe pháp của chư Phật 
trong ba đời. 

9, Biết biển vô biên danh hiệu của tất cả các 
Đức Phật. 

10. Biết oai lực tự tại chắng thê nghĩ bàn điều 
phục chúng sinh của các Đức Phật. 

Thiện nam! Bồ-tát có đây đủ mười loại pháp 
này, thì có thê hành trì viên mãn các hạnh. 

Thiện nam! Ta được môn giải thoát của Bồ- 
tát, tên là pháp môn Dũng mãnh đi khắp. VỚI 
niêm vui Thiên định tịch tĩnh; thây khắp tất cả 
chư Phật trong ba đời cũng thấy Đức Phật ấy, 
dùng Tam-muội và thân thông đề làm thanh tịnh 
CÕI nước và chúng hội đạo tràng tương ưng với 
biển hạnh; đủ các danh hiệu, thuyết pháp tuổi 
thọ, âm thanh, ngôn ngữ, thân tướng không 
đồng, đây cả pháp giới, tất cả đều được thấy rõ 
và am hiểu sâu sắc; nhưng không có chấp trước, 
cũng không có đối tượng để nhập. Vì sao? Vì 
biết các Đức Như Lai cũng chắng phải đi, bởi 
các nẻo thê gian đã diệt hăn; cũng chăng phải 
đến, vì thể tánh là vô sinh; cũng chăng phải sinh, 
vì Pháp thân bình đăng: cũng chăng phải diệt, vì 
không có tướng sinh; cũng chắng phải thật, vì trụ 
các pháp như huyễn; cũng chắng phải hư, vì làm 
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lợi ích chúng sinh; cũng chắng phải dời đối, vì 
vượt khỏi sinh tử; chăng phải hoại, vì tánh 
thường bất biên; phải xa lia tướng ngôn ngữ, vì 
vô tướng và tánh tướng vốn đêu không. 

Thiện nam! Ta biết hết các Đức Như Lai như 
thế. Lúc Ấy, đối với môn giải thoát đũng mãnh đi 
khắp với niềm vui Thiên định tịch tĩnh của Bỏ- 
tát ta phân biệt rõ ràng, sự tiến triển, thành tựu, 
quán sát tư duy, trang nghiêm kiên cố, chiếu 
sáng khắp các cảnh giới, viên mãn rộng lớn sâu 
xa, tùy thuận trụ vào ngăn mé bình đăng, không 
sinh những vọng tưởng phân biệt, băng đại Bi 
cứu hộ tất cả chúng sinh, nhất tâm không động. 
Tu tập Sơ thiên: Dứt các ý nghiệp, nhiếp hóa các 
chúng sinh, năng lực trí mạnh mẽ, tâm hỷ vui 
tươi. Tu tập Nhị thiên: Tư duy về tự tánh của tật 
cả chúng sinh, nhàm chắn sinh tử, trụ vào niềm 
vui Niết- bản. Tu Tam thiên: Có khả năng dứt 
hắn các nồi khổ não của tất cả chúng sinh. Tu Tứ 
thiên: Phát triển toàn diện nguyện Nhất thiết trí, 
khéo léo làm phát sinh các biển Tam-muội, nhập 
môn biến giải thoát của các Bô-tát, du hý thân 
thông của tất cả Bồ-tát, thành tựu tất cả sự biến 
hóa thanh tịnh; băng trí thanh tịnh nhập khắp 
pháp giới. 

Thiện nam! Khi tu tập môn giải thoát này, ta 
dùng đủ các phương tiện làm cho tất cả chúng 
sinh được thành thục. Như: Chúng sinh nào ở tại 
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gia mà tham dục, phóng túng, thì giúp họ tưởng 
bất tịnh, tưởng không đáng để vui thích, tưởng 
đáng nhàm chắn, tưởng mệt mỏi, tưởng thúc 
bách, tưởng ràng buộc, tưởng La-sát, tưởng vô 
thường, tưởng khổ, tưởng không, tưởng vô ngã, 
tưởng vô chủ, tưởng không được tự tại, tưởng 
giả bệnh chết; để tự họ đối với cảnh dục không 
còn ham thích; đồng thời cũng khuyên: nhủ 
chúng sinh, không nên đăm say dục lạc, mà nên 
để tâm đến niềm vui chánh pháp, nên thoát ly gia 
đình sông không gia đình. Nếu chúng sinh nào 
sông nơi yên tĩnh, ta sẽ giúp họ dứt trừ các âm 
thanh không vừa ý, Vào đêm vắng, ta sẽ thuyết 
giảng giáo pháp sâu xa cho họ, cho họ duyên 
thuận hạnh, mở cửa xuất gia, chỉ con đường 
chánh, phóng ra ánh sáng trừ Đóng tôi cho họ, 
dứt sợ hãi cho họ, tán dương việc xuất gia, ca 
ngợi công đức tràn đây của Tam bảo và Thiện trĩ 
thức; đồng thời cũng ca ngợi hạnh gần gũi phụng 
sự cúng dường Thiện tr1 thức. 

Thiện nam! Khi ta tu môn giải thoát như thê; 
Ta đồng thời cũng giúp cho các chúng sinh xa 
hắn tham lam phi pháp, bỏ phân biệt tả vạy: giúp 
cho người chưa làm điều ác không làm điêu ác, 
người đã làm thì đình chỉ; người vọng tưởng cõi 
không thể chuyên hóa, chưa sinh các thiện pháp, 
chưa tu Ba-la-mật, chưa cầu Nhất thiết trí, chưa 
phát nguyện thù thắng, chưa phát đại Từ bi, chưa 
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tạo nghiệp trời người ta đều giúp cho họ được 
phát sinh. Người phát sinh rồi ta làm cho tăng 
trưởng. Ta trao những nhân duyên thuận với đạo 
như thế, cho đến giúp họ được thành tựu trí Nhất 
thiết trí. 

Thiện nam! Ta chỉ được môn giải thoát dũng 
mãnh đi khắp với niềm vui Thiên định tịch tĩnh 
của Bô-tát này thôi. Còn như các Đại Bồ- tát có 
đây đủ những hạnh nguyện của Phố Hiên, thông 
đạt hết vô biên pháp giới, thường có khả năng 
làm tăng trưởng tất cả thiện căn, thâu triệt trí lực 
của các Đức Như Lai, an trụ nơi cõi Ø1ới của các 
Đức Như LaI, luôn ở nơi sinh tử, tâm không bị 
chướng ngại, có khả năng nhanh chóng làm trọn 
vẹn nguyện Nhất thiết trí, có khả năng đến khắp 
tật cả biên cõi, có khả năng nhìn thây tật cả biến 
Phật, có khả năng lắng nghe và giữ gìn tất cả 
mây pháp, có khả năng phá tan tối tăm của tât cả 
chúng sinh, có khả năng phát sinh tất cả ánh 
sáng trí tuệ ngay trong đêm dài sinh tử thì ta làm 
sao có thể biết và nói hết công đức cùng hạnh 
nguyện của các vị ấy. 

Thiện nam! Cách đây không xa, bên phải của 
cội Bồ-đề đạo tràng, có một vị thân chủ về đêm, 
tên là Hỷ Mục Quán Sát Nhật Thiết Chúng S¡nh. 
Ông đến thỉnh vân vị ây: Bồ- tát làm thế nào để 
học hạnh Bồ-tát và tu đạo Bồ-tát. 

Khi ấy, vì muôn nói lại môn giải thoát này, 
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nên Dạ thần Phố Biến Cát Tường Vô Cấu Quang 

nói kệ cho Đồng tử Thiện Tài: 
Tất cả Đức Như Lai ba đời 
Đêu vì tín tâm mà xuất hiện 
Nếu được mắt rộng lớn sáng ngời 
Thì được thấy khắp biển chư Phật 
Ông quán thân chư Phật vô cầu 
Tướng tốt xinh đẹp rất thanh tịnh 
Đều ngồi trong chúng hội đạo tràng 
Thị hiện thần thông ở khắp nơi 
Đực Thiện Thệ T)-lô-giá-na 
Hàng phục ma thành Phật dưới Bồ-để 
Tùy theo tâm tất cả chúng sinh. 
Chuyển xe đại pháp khắp pháp giới 
Phật chưng chân pháp tánh sâu xa 
Pháp thể tịch tĩnh không sai khác 
Sắc thân thanh tịnh thật đẹp để 
Hiện khắp chúng sinh không cùng tận 
Thân Phật rộng lớn bất tư nghì 
Khấp cả pháp giới không cùng tận 
Bình đắng hiện khắp ở mười phương 
Trong tất cả cõi đếu được thấy 
Hào quang chư Phật thường biến mãn 
Chiếu khắp tất cả vì trần cối 
Ánh sáng đan chéo vô biên sắc 
Mỗi mối tròn vẹn khắp pháp giới 
Chân lông Như Lai nổi mây sáng 
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Rộng lớn khó lường không cùng tận 
Chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh 
Giúp họ trừ diệt hết phiên não 

Chân lông Như Lai nổi mây hóa 
Mỗi mối thần thông không thể lường 
Điều phục tất cả các chúng sinh 

Tất cả nỗi khổ đêu trừ diệt 

Giọng Như Lai tròn đây rộng lớn 
Thanh quang phát ra biển ngôn từ 
Tuôn mưa đại pháp khắp chúng sinh 
Giúp cho họ hiểu tánh Bồ-đê 

Phật xưa trong vô biên biển kiếp 
Hộ trì cho ta tu các hạnh 

Nay giúp ta được thấy Như Lai 

Anh hiện các biển cỗi mười phương 
Như Lai hiện thân khắp thể gian 
Bằng với số tất cả chúng sinh 

Cối giới sâu xa khó nhập 

Đó cũng chẳng phải trí ta biết được 
Các Bồ-tát đủ đại oai đức 

Vào trong chán lông Đực Thiện Thệ 
Cõi giải thoát chẳng thể tư nghì 

Ta không thể biết trí chư Phật 

Ở gần đây có vị Dạ thân 

Tên Tĩnh Tu Quang Đại Hỷ Mục 
Ông đến thỉnh vấn sự tu hành 

Ngài sẽ truyền ông đạo Bồ-đề. 
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Lúc ấy, Đông tử Thiện Tài, đảnh lễ sát chân 
vị Dạ thần, nhiễu quanh vô sỐ vòng, chiêm 
ngưỡng lưu luyến, rồi từ giã ra đi. 

Khi cung kính tủy thuận và phụng mệnh làm 
theo lời dạy của Thiện tri thức, Đông tử Thiện 
Tài nghĩ: “Bậc Thiện tri thức khó thây khó gặp. 
Nhờ thấy được Thiện tri thức nên tâm suy nghĩ 
không bị tán loạn; nhờ thấy Thiện trị thức, nên 
phá được núi phiền não và chướng ngại; nhờ 
thây Thiện tri thức, nên có khả năng nhập biển 
đại BI cứu hộ chúng sinh, nhờ thây Thiện trì 
thức, nên được ánh sáng trí tuệ chiếu khắp pháp 
g1ớI; nhờ thây Thiện tri thức, nên có khả năng tu 
hành đạo Nhất thiết trí; nhờ thây Thiện tri thức, 
nên có khả năng thấy biến Phật khắp mười 
phương; nhờ thấy Thiện tri thức, nên được thấy 
các Đức Phật chuyển bánh xe chánh pháp; mình 
phi nhớ hết không bỏ sót”. Nghĩ thê rôi, đông tử 
muốn đến ngay chỗ Thần chủ về đêm Hỷ Mục 
Quán Sát Nhất Thiết Chúng Sinh. Cùng Lúc ây, 
thân Hỷ Mục dùng sức oai thân, bảo hộ Đông tử 
Thiện Tài, giúp cho ông biết răng thân cận Thiện 
tri thức, có thê sinh thiện căn và phát triển thành 
thục. Nghĩa là làm cho ông biết rằng thân cận 
Thiện tri thức, có thể tu tập đủ các trợ đạo; biết 
thân cận Thiện tri thức, có thể phát tâm dũng 
mãnh; biết thân cận Thiện tri thức, có thê tạo sự 
nghiệp khó bị hoại; biết thân cận Thiện tri thức 
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có thê được năng lực kiên cô; biết thân cận 
Thiện tri thức, có thể nhập khắp vô biên phương: 
biết thân cận Thiện tri thức, có thể tu hành bên 
bỉ; biết thân cận Thiện tri thức, có thể hoàn tất 
vô biên sự nghiệp; biết thân cận Thiện tri thức, 
có thể thực hành vô lượng đạo; biết thân cận 
Thiện tri thức, có thể được năng lực nhanh 
chóng đến khắp các cõi; biết thân cận Thiện tri 
thức, có thế không rời chỗ ở, mà vẫn đi khắp 
mười phương. 

Lúc ấy, Đồng tử Thiện Tài lại nghĩ: “Nhờ 
thân cận Thiện tri thức, nên có thê dũng mãnh tu 
tập đạo Nhất thiết trí; nhờ thân cận Thiện tri 
thức, nên ta có thể nhanh chóng phát sinh các 
biến đại nguyện; nhờ thân cận Thiện tri thức, nên 
ta có thê làm lợi ích cho tất cả chúng sinh chịu 
vô biên khô tận kiếp vị lai; nhờ thân cận Thiện 
tri thức, nên ta có thể mặc áo giáp tinh tấn dũng 
mãnh thuyết pháp nơi một cực vi mà giọng nói 
vang khắp pháp giới; nhờ thần cận Thiện tri 
thức, nên ta có khả năng nhanh chóng đi đến 
khắp các biên trong mười phương; nhờ thân cận 
Thiện tri thức, nên ta có thể tu hạnh Bỏ-tát, đến 
tận đời vị lai, bằng đường ngắn như một sSỢI 
lông; nhờ thân cận Thiện tri thức, nên trong từng 
niệm ta có thể thực hiện hạnh Bồ-tát và an trụ 
trọn vẹn vào địa vị Nhất thiết trí; nhờ thân cận 
Thiện trì thức, nên ta có khả năng nhập vào đạo 
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trang nghiêm và thần lực tự tại của tất cả Như 
Lai trong ba đời; nhờ thân cận Thiện trị thức, 
nên dủ ta luôn nương vào pháp giới chưa từng 
rời khỏi nhưng có thê đi khắp vô biên cõi nước; 
nhờ thần cận Thiện tri thức, nên ta có khả năng 
nhập khắp môn tịnh pháp giới, tách rời ý tưởng 
quá khứ và vị lai, đề đến khắp mười phương. 
Nghĩ như thê TÔI, Đông tử Thiện Tài liền đi đến 
chỗ Thân chủ về đêm Hỷ Mục và trông thây vị 
ây, ngôi nơi tòa Sư tử liên hoa, ở trong đạo trảng 
hội chúng của Đức Như Lai, nhập vào môn giải 
thoát tràng vô câu, nhanh chóng tỏa niêm vui 
khắp; mỗi lỗ chân lông trên thân vị ấy, xuất hiện 
vô sô loại mây hóa thân, để tùy theo căn cơ, mà 
ngài dùng lời vi điệu, thuyết pháp nhiếp hóa, 
khắp vô lượng chúng sinh, giúp cho tất cả đêu 
hoan hy và lợi ích. Nghĩa là nôi vô lượng mây 
hóa thần làm đây khắp tật cả thế giới trong mười 
phương, thuyết về các Bỏ-tát hành Ba-la-mật 
cung cập cho khắp tất cả chúng sinh không hề 
luyên tiệc, giúp cho tật cả chúng sinh đều cùng 
thực hành bổ thí. Pháp giới chỉ có một tướng tầm 
ây bình đắng, cúng dường phụng sự không khinh 
mạn, trong ngoài đều bố thí, phải tập bỏ những 
thứ khó bỏ. Cũng từ mỗi lỗ chân lông lại xuất 
hiện ra vô lượng mây hóa thân ngang bằng VỚI 
sô chúng sinh đây cả pháp giới, hiện khắp trước 
các chúng sinh; thuyết về thọ trì tịnh giới không 
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bị hủy phạm và tu các khổ hạnh đều được viên 
mãn; đôi với thê gian không cÓ sự nương tựa, 
đội VỚI Các CÕI giới không có gì say. đăm, thuyết 
VỀ SỰ xoay vân của sinh tử luân hôi; thuyết về 
các sự khô, vui, thạnh, suy, của trời người; 
thuyết về các cõi gIỚI đều bất tịnh; thuyết các 
pháp hữu vi đều vô thường; thuyết các pháp hữu 
lậu đêu khổ và không có vị ngọt; thuyết tất cả 
các pháp đều không, vô ngã; làm cho các chúng 
sinh bỏ hắn ý tưởng sai lâm điên đảo, an trụ vào 
cõi giới của Đức Như Lai thâu triệt thường, lạc, 
ngã, tịnh, bất tư nghì; trì giới của Như Lai một 
cách chân thật tuyệt đôi; diễn thuyết đủ các giới 
hạnh như thế, hương giới đượm nhuân làm cho 
các chúng sinh đều được thành thục. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
đủ các loại mây thân bằng với số chúng sinh; 
hoặc thuyết giảng về khả năng nhẫn chịu tật cả 
các khổ như: Cắt, xả, đánh đập, chửi măng, mạt 
sát; nhưng tâm vị ây vẫn thản nhiên, không phẫn 
nộ, an nhiên tiếp nhận suy nghĩ kỹ lưỡng, không 
đọng không loạn trong tất cả các việc làm; không 
có hèn hạ cũng không có cao ngạo, không, sinh 
ngã mạn với các chúng sinh, quán sát sâu sắc về 
các pháp tánh. Hoặc thuyết về tâm Bôồ-đê không 
cùng tận, vì tâm không tận nên trí cũng không 
tận, cắt đứt hết phiền não của các chúng sinh. 
Hoặc thuyết về thân không đây đủ, xấu xa bân 


1524 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


tiện, hình tướng thô bỉ, làm cho họ sinh tâm 
nhàm chán, tìm cách trừ bỏ; bên cạnh những 
nhân như thê lại khen ngợi thân vô thượng, xinh 
đẹp, thanh tịnh, của các Đức Như Lai, giúp cho 
họ vui vẻ. Làm thành thục chúng sinh băng 
những phương tiện như thé. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
mây thân đủ các loại băng với số chúng sinh, rôi 
tùy theo sở thích chúng sinh mà thuyết về sự tỉnh 
tấn dũng mãnh tu pháp trợ đạo Nhất thiết trí, tinh 
tân dũng mãnh dập. tắt ma oán, tinh tân dũng 
mãnh phát tâm Bô-đê bất thoái bất động, tinh tấn 
dũng mãnh độ các chúng sinh thoát khỏi biển 
sinh tử, tĩnh tân dũng mãnh trừ diệt tất cả các 
nạn về đường ác, tinh tấn dũng mãnh dùng sức 
trí tuệ phá núi vô trí, tinh tấn dũng mãnh phụng 
sự cúng dường các Đức Như Lai tâm không 
nhàm chản, tỉnh tân dũng mãnh thọ trì pháp luân 
của tật cả chư Phật không thiêu sót, tinh tấn dũng 
mãnh phá tan tât cả các núi phiên não sâu nặng 
hết sức chướng ngại, tinh tân dũng mãnh giáo 
hóa làm thành thục tất cả chúng sinh, tỉnh tân 
dũng mãnh làm trang nghiêm thanh tịnh tật cả 
cõi Phật, làm thuần thục chúng sinh bằng những 
phương tiện như thê. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
vô lượng mây thân bằng với số chúng sinh; rồi 
dùng mọi phương tiện giúp cho các chúng sinh, 
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điệt trừ ưu buôn, thương tiếc, khổ não, tâm hoan 
hỷ, dứt bỏ ý xâu, nhàm chán các dục; rôi giảng 
vê đức tánh hồ thẹn giúp cho chúng sinh tích 
chứa các thiện căn, hoặc thuyết vê phạm hạnh 
thanh tịnh tuyệt đối; hoặc thuyết các dục là cối 
giới của ma, làm cho họ khiếp sợ hiện cảnh, 
không thích dục lạc của thê g1an, an trụ pháp A- 
lan-nhã, tiếp nhận niềm vui của chánh pháp. 
Theo thứ tự mà nhập vào niềm vui từ các Tam- 
muội của pháp thiên định, giúp họ tư duy quản 
sát, diệt trừ tât cả phiền não đã có, khen ngợi 
tính tình, chỉ Dày sự vô sinh. Lại diễn thuyết các 
biển Tam-muội của tất cả Bô-tát thân lực biến 
hiện, tự tại dạo khắp; làm cho các chúng sinh vui 
vẻ thích thú, rời xa nôi hoang mang sợ hãi, khiến 
tâm họ thanh tịnh, tính tỉnh thuân thục, các căn 
bén nhạy, có khả năng tiếp nhận và thọ dụng, 
quý trọng giáo pháp, tu tập tiễn triển. Thành tựu 
chúng sinh băng những phương tiện như thê. 
Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
đủ loại mây thân, bằng SỐ chúng sinh, để giảng 
cho họ về việc đi đến tất cả cõi Phật thân cận 
phụng sự cúng dường các Đức Phật, cho đến sư 
trưởng, chân Thiện tri thức, thọ trì tất cả xe g1áO 
pháp của chư Phật, lại diễn thuyết và khen ngợi 
tật cả biến Như Lai, quán sát tất cả biển pháp 
môn, chỉ bày tánh và tướng của tất cả các pháp, 
khuếch trương tất cả các môn Tam-muội, chiêu 
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sáng cõi giới trí tuệ, làm khô biên nghi của tất cả 
chúng sinh, để chỉ rõ trí Kim cương, hủy hoại 
núi tà kiên, cất cao vâng mặt trời tuệ, xóa tan các 
bóng tối; giúp cho tất cả đều hoan hý và thành 
Nhất thiết trí. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
đủ các loại mây thân, bằng sô chúng sinh, hiện 
đủ những sắc tướng, đủ các hình dáng và thân 
bất tư nghì, để đến trước tât cả chúng sinh, rôi 
tùy theo căn cơ của họ mà dùng đủ các ngôn ngữ 
và phương thức dạy bảo để thuyết pháp cho họ 
hoặc nói về phước lực và thần thông của thê 
gian; hoặc nói ba cõi đều đáng sợ, làm cho họ 
không tạo hạnh nghiệp của thế gian, tránh xa ba 
cối, ra khỏi rừng già kiến chấp; hoặc khen ngợi 
đạo Nhất thiết trí, giúp họ vượt khỏi tất cả hàng 
Thanh văn và Bích-chi-phật; hoặc diên thuyêt 
không trụ vào sinh tử, không dừng ở Niết-bàn, 
giúp cho họ không thiên vê hữu vi hoặc vô vị, 
không vui buôn khi được kính trọng hoặc bị xem 
thường: hoặc diễn nói về việc khi còn ở thiên 
cung cho đến lúc ngôi nơi đạo tràng thành Đăng 
chánh giác làm cho họ thích phát tâm Bô-đề, chỉ 
bày môn phương tiện quyên xảo Ba-la-mật như 
thê, để giáo hóa cho tất cả chúng sinh được 
thành thục và giúp họ đạt được Nhất thiết trí 
tuyệt đối. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
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đủ các loại mây thân bằng số cực vi trân trong tất 
cả thế gIỚI, hiện trước tật cả chúng sinh, trong 
từng niệm hiện rõ tất cả hạnh nguyện của Bồ-tát 
Phố Hiên, trong từng niệm hiện rõ đại nguyện 
thanh tịnh đầy khắp pháp giới, trong từng niệm 
hiện làm trang nghiêm thanh tịnh tất cả biển thê 
giới, từng niệm hiện sự cúng dường cho tât cả 
biển Như Lai, trong từng niệm hiện ra sự nhập 
vào tật cả biển pháp môn, trong từng niệm hiện 
ra sự nhập vảo biến thể giới nhiều như cực vi 
trân trong tất cả biển CỐI, trong từng niệm hiện 
rõ sự tu hành đạo Nhất thiết trí thanh tịnh trong 
tật cả cõi tận kiếp vị lai, từng niệm hiện ra sự 
nhập vào năng lực các Đức Như Lai khắp mười 
phương, từng niệm biểu hiện sự nhập tất cả biển 
phương tiện trong ba đời, trong từng niệm biểu 
hiện việc đi đến tất cả cõi, hiện đủ các thần 
thông biến hóa tự tại, trong từng niệm biểu hiện 
đủ các hạnh nguyện của tât cả Bồ-tát. Biêu hiện 
những nguyện Ba-la-mật như thê, giúp cho các 
chúng sinh an trụ vào Nhất thiết trí và những 
việc làm như thế nôi tiếp không ngừng. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
mây thân biến hóa bằng đủ các loại tâm của tật 
cả chúng sinh; đến trước tất cả chúng. sinh, 
thuyết vê sự tích tập pháp trợ đạo Nhất thiết trí 
của các Bô-tát đó là: Năng lực vô biên tế, năng 
lực không bị phá hoại; năng lực không cùng tận; 
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năng lực tu hạnh vô thượng, không còn thoái 
chuyền; Tiăng lực không gián đoạn; năng lực 
không còn đăm: nhiễm pháp sinh tử; năng lực có 
khả năng phá tất cả ma quân; năng lực tránh xa 
tật cả bụi cầu phiên não; năng lực có khả năng 
phá tật cả núi nghiệp chướng: năng lực trụ tất cả 
kiếp tu hạnh đại Bì không biết mỏi mệt; năng lực 
làm chấn động tất cả cõi của các Đức Phật làm 
cho các chúng sinh hoan hỷ; năng lực chuyền 
pháp luân khắp cả thế gian. Dùng những năng 
lực Ba-la-mật như thế-làm phương tiện đê thành 
thục cho các chúng sinh đạt đến Nhất thiết trí. 
Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
mây thân biên hóa, với đủ các sắc tướng, ngang 
băng với các loại tâm khác nhau của tất cả chúng 
sinh, đến "khắp vô lượng thế giới trong mười 
phương; rÔi tùy theo tâm của chúng sinh mà diễn 
thuyết về tất cả trí và hạnh của Bồ-tát. Đó là 
thuyết về trí nhập nơi biển thê giới của tất cả 
chúng sinh, thuyêt về trí nhập vào biển tâm của 
tật cả . chúng sinh; thuyết về trí nhập vào biến căn 
của tất cả chúng sinh; thuyết về trí nhập vào biến 
hạnh của tất cả chúng sinh; thuyết vê trí hóa độ, 
điều phục và làm thành thục tât cả chúng sinh, 
chưa từng lỡ dỊp; thuyết về trí phát ra âm thanh 
khắp cả pháp ĐIỚI, thuyết về trí trong từng niệm 
có Ở khắp cả biển pháp ĐIỚI; thuyết vê trí trong 
từng niệm biết tât cả biên thế giới bị hoại diệt, 
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thuyết về trí trong từng niệm biết tất cả biển thế 
giới, thành trụ trang nghiêm hình tướng khác 
nhau, thuyết về trí trong từng niệm, băng thân 
thông tự tại thân cận cúng dường các Đức Như 
Lai và tiếp nhận chánh pháp. Biểu hiện trí Ba-la- 
mật như thế, làm cho các chúng sinh vui mừng, 
phân khởi, thích thú, tâm họ tịch tĩnh, sinh ra 
hiểu biết rõ ràng để cầu Nhật thiết trí không còn 
thoái chuyên; như thuyết về Ba-la-mật của Bồ- 
tát với những cách điều phục và làm thành thục 
chúng sinh, trong mọi thời gian, thuận theo đủ 
các tâm, biết đủ các căn tánh, làm cho họ bén 
nhạy, có thể đảm nhận sự việc, có thể sinh năng 
lực yêu thích và tin hiểu chắc chăn vào Nhất 
thiết trí một cách trọn vẹn tuyệt đối. Tuyên 
thuyết đủ các pháp hành của tất cả Bô-tát, để làm 
cho chúng sinh lợi ích và thành thục. 

Cũng từ nơi mỗi lỗ chân lông, lại xuất hiện 
cối tu tập công đức từ lúc mới phát tâm của vị 
Dạ thân. Như phụng sự các bậc Thiện tri thức; 
thân cận các Đức Phật; tu tập thiện pháp. Hành 
Bồ thí ba-la-mật, dứt bỏ những thứ khó bỏ hành 
trì GIới ba-la-mật, bỏ ngôi vua giàu sang tự tại, 
cung điện quyến thuộc, xuất gia học đạo, băng 
tâm tăng thượng. Hành Nhẫn nhục ba-la-mật, có 
thể nhẫn chịu đủ các nỗi khổ, những việc khó 
thực hiện của thế gian, cho đến sự thanh tịnh 
trọn vẹn của Bô-tát, việc tu khổ hạnh, việc hộ trì 
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chánh pháp tất cả đều vững chắc, nhưng tâm ấy 
không động, cũng có khả năng nhãn chịu, tất cả 
chúng sinh nói ác, làm ác, đối với bản thân 
mình; nhẫn với tất cả sự nghiệp là không đề hoại 
mất; nhẫn với tât cả pháp là niềm tin mạnh mẽ 
trọn vẹn, hiểu rõ sự thật; nhẫn các pháp tảnh là 
có thể tư duy chắc chắn không có phân biệt. 
Hành Tinh tấn ba-la- mật là phát sinh hạnh Nhất 
thiết trí, thành tựu tất cả Phật pháp, thành thục 
cho toàn thể mà không bị thoái chuyên. Hành 
Thiên định ba-la-mật là thanh tịnh tuyệt đối 
người hành Thiền ba-la-mật Ấy, có những vật 
dụng riêng, phải có sự chuyên cần khẩn câu, sự 
tu hành, sự thành tựu, sự thanh tịnh, sự phát sinh 
Tam-muội và thần thông trọn vẹn; việc nhập vào 
môn biển Tam-muội đều được hiện rõ. Hành Trí 
tuệ ba-la-mật, tâm không chấp trước; người hành 
Trí tuệ ba-la-mật ấy, có những vật dụng riêng 
như mặt trời đại trí tuệ thanh tịnh, mây đại trí 
tuệ, kho đại trí tuệ, biển đại trí tuệ, hạnh đại trí 
tuệ, cửa đại trí tuệ, tất cả đều hiện rõ. Lại thị 
hiện sự tu hành môn Phương tiện ba-la-mật, 
người hành môn phương tiện ây có vật dụng 
riêng có tu hành, có thể tánh, có lý thú, có thanh 
tịnh, có sự tương ưng tất cả đều hiện rõ. Hành 
Nguyện ba-la-mật, người hành hạnh nguyện này 
có thê tánh, có thành tựu, có tu tập, có khế hợp 
các việc, tất cả đều hiện rõ. Hành Lực ba-la-mật, 
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người hành Lực ba-la-mật ấy có vật dụng riêng, 
có nhân duyên, có lý thú, có diễn thuyết và có sự 
khế hợp các việc, tất cả đều hiện rõ. Hành Trí 
ba-la-mật, người hành trí Ấy, có vật dụng Tiêng, 
có thê tánh, có tu hành, có thành tựu, có phát 
sinh, có thanh tịnh, có xứ sở, có tăng trưởng, có 
thâm nhập, có ảnh sảng, có biểu hiện, có lý thú, 
có sự khê hợp các việc, có khả năng giảng, trạch, 
có các hành tướng, có pháp tương ưng, có pháp 
nhiếp hóa, biết pháp, biết nghiệp, biệt cõi, biệt 
kiếp, biết đời, biết Phật xuất hiện, biết Phật, biết 
Bỏ-tát, biết tâm Bồ- tát, quả vị của Bỏ- tát, vật 
dụng riêng của Bỏ- tắt, sự hướng đến của Bồ-tát, 
sự hôi hướng của Bồ-tát, việc làm của Bô-tát, đại 
nguyện của Bô-tát, xe pháp của Bồ- tát, sự thanh 
lọc của Bồ-tát, biển pháp của Bô-tát, biên pháp 
môn của Bỏ-tát, dòng nước pháp của Bỏ-tát, kho 
pháp ngâm của Bô-tát, pháp lý thú của Bô-tát, tật 
cả những cõi giới khế :. hợp với Trí ba-la-mật như 
thế đêu hiện rõ. Từ môi lỗ chân lông, trên thân vị 
Thân chủ về đêm ấy đều hiện đầy đủ mười độ 
như thê, để giáo hóa và làm thành thục tất cả 
chúng sinh. 

Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài lại thấy nơi mỗi 
lỗ chân lông trên thân của thần chủ Dạ Hỷ Mục 
Quán Sát Nhất Thiết Chúng Sinh, xuất hiện vô 
lượng mây thân tương tự hình tướng chúng sinh. 
Như xuất hiện mây tương tự thân trời Sắc cứu 
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cánh, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Vô 
nhiệt, trời Vô phiền. Xuất hiện mây tương tự 
thân trời Quảng quả, trời Phước sinh, trời Vô 
vân. Xuất hiện mây tương tự thân trời Biến tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Thiêu tịnh. Xuất hiện 
mây tương tự thân trời Cực quang tịnh, trời Vô 
lượng quang, trời Thiểu quang. Xuất hiện mây 
tương tự thân trời Đại phạm, trời Phạm phụ, trời 
Phạm chúng. Xuất hiện mây tương tự thân trời 
Tha hóa tự tại, trời Hóa lạc, trời Đầu- suất, trời 
Tu-dạ-ma, trời Đao-lợi, tất cả vua trời, thể nữ và 
các Thiên tử như thế. Xuất hiện mây tương tự 
thân Đê-đâu-lại-tra, vua Càn-thát-bà, nữ Càn- 
thát-bà, con Càn-thát-bà. Xuất hiện mây tương 
tự thân vua Cưu-bàn-trà Ty-lầu-lặc-xoa, nữ Cưu- 
bàn-trà, con Cưu-bàn-trà. Xuất hiện mây tương 
tự thân Long vương Ty-lâu- -bát-xoa, Long nữ và 
Long tử. Xuất hiện mây tương tự thân vua Dạ- 
xoa Tỳ-sa-môn, nữ Dạ-xoa và con Dạ-xoa. Xuất 
hiện mây tương tự như thân vua Khẳn-na-la đại 
thọ, nữ Khẩn-na-la và con Khẳn-na-la. Xuất hiện 
mây tương tự như thân vua Ma-hâu-la-già diệu 
trí, nữ Ma-hâu-la-già và con Ma-hâu-la-già. Xuất 
hiện mây tương tự thân vua Ca-lầu-la đại thê tốc 
tật lực, nữ Ca-lâu-la và con Ca-lâu-la. Xuất hiện 
mây tương tự thân vua A-tu-la La- hậu, nữ A-tu- 
la và con A-tu-la. Xuất hiện mây tương tự thân 
vua Diêm-la pháp, nữ Diêm-Ìla vương và con 
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Diêm-la vương. Xuất hiện mây tương tự thân các 
VỊ VUA, phu nhân, hoàng tử và công chúa. Xuất 
hiện đủ các loại mây thân trong các đường như 
thế. Xuất hiện mây có các tướng tương tự thân 
các hàng Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát và chư 
Phật. Xuất hiện thân tương tự thân của tật cả 
thân đất, thần nước, thần lửa, thân ĐIÓ, thân 
sông, thân biến, thần núi, thần rừng, thân chủ 
lúa, thần chủ thuốc, thân chủ cây, thần chủ đất, 
thân chủ thành, thần chủ ngày, thân chủ đêm, 
thân chủ không, thân chủ phương, thân chủ 
chúng,. thân túc hành, thần chủ đạo tràng, cho 
đến thần chấp Kim cương, khắp mười phương 
đây cả pháp giới. Hiện trước tất cả chúng sinh, 
với đủ các âm thanh. Đó là tiếng phong luân, 
tiếng thủy luân, tiếng lửa chảy, tiêng nước biển 
dâng, tiếng động đất, tiếng núi va chạm, tiếng 
thiên thành chấn động, tiêng Ma-ni chạm nhau, 
tiếng Thiên vương, tiêng Long vương, tiếng Dạ- 
XOa VƯƠNØ, tiếng Càn-thát-bà VƯƠng, tiếng. A-tu- 
la vương, tiếng Ca- lâu- la vương, tiêng Khẩn- -na- 
la vương, tiêng Ma-hâu-la-già Vương, tiếng nhân 
VƯƠN, điếng Phạm vương, tiếng Thiên nữ ca 
vịnh, tiếng âm nhạc của chư Thiên, tiếng Ma-ni 
bảo vương, tiếng Thanh văn, tiêng Độc giác, 
tiếng Bồ- tát. Dùng các âm thanh như thế để diễn 
thuyết. về sự tuân tự và liên tục tích tập công đức 
của thần chủ Dạ Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh 
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kế từ khi mới phát tâm; sự tuân tự và liên tục tụ 
tập thiện căn, sự tuân tự và liên tục phát tâm Bồ- 
đê; sự tuân tự và liên tục tu vô lượng Ba-la-mật; 
sự tuần tự và liên tục chết chỗ mày sinh nơi kia 
và danh hiệu của vị ấy; sự tuân tự và liên tục 
thân cận bạn bẻ và phụng sự các Đức Phật; sự 
tuân tự và liên tục chấp nhận các loại xe pháp 
của các Đức Như Lai, sự tuân tự và liên tục thọ 
trì chánh pháp, sự tuần tự và liên tục tu hạnh Bồ- 
tát; sự tuần tự và liên tục nhập các Tam-muội, sự 
tuân tự và liên tục dùng năng lực Tam-muội thây 
các Đức Phật; sự tuân tự và liên tục thấy khắp 
Các CỐI; Sự tuân tự và liên tục biết hết các kiếp; 
sự tuân tự và liên tục thâm nhập pháp giới; sự 
tuân tự và liên tục quán sát chúng sinh, sự tuân 
tự và liên tục nhập biến giáo pháp; sự tuân tự và 
liên tục biết các chúng sinh sinh nơi này tử nơi 
kia; được Thiên nhĩ thanh tịnh, nên tuân tự và 
liên tục nghe tật cả âm thanh, đủ các biện tài và 
tùy thuận tư duy, được Thiên nhãn thanh tịnh, 
nên tuần tự và liên tục thây tất cả màu sắc, đủ 
các loại hình tướng và khéo léo, được Tha tâm 
trí nên tuần tự và liên tục biết tâm của chúng 
sinh, được túc trụ trí, nên tuân tự và liên tục biết 
tất cả sự việc trong đời trước; được thân túc trí 
thông tự tại bất tư nghì không nương tựa, không 
tạo tác, nên tuân tự và liên tục đi khắp các cõi 
trong mười phương; được pháp giải thoát khác 
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nhau của Bỏ-tát, nhập biển giáo pháp giải thoát 
chắng thể nghĩ bàn của Bồ-tát, an trụ nơi tâm 
tưởng của Bô-tát; được Du Bộ dũng mãnh của 
Bỏ- tát, an trụ nơi tâm tướng của Bô-tát; làm 
quyên. thuộc của Bồ-tát, gia nhập vào đạo tràng 
của Bô-tát, tuân tự và liên tục có những công 
đức như thế tất cả đều diễn thuyết, hiện rõ và 
phân biệt, để thành tựu chúng sinh. Trong từng 
niệm ngay lúc diễn thuyết như thế có vô lượng 
vô lượng cõi của chư Phật khắp mười phương, 
đều được làm cho thanh tịnh trang nghiêm và độ 
thoát vô lượng chúng sinh nơi đường ác; g1úp 
cho vô lượng chúng sinh sinh vào cõi trời, cối 
người, giàu sang nhàn nhã; làm cho vô lượng 
chúng sinh thoát khỏi biến sinh tử; làm cho vô 
lượng chúng sinh an trụ vào hàng Thanh văn và 
Bích-chi-phật; làm cho vô lượng chúng sinh 
được pháp môn của Bồ-tát; làm cho vô lượng 
chúng sinh trụ ở hàng trí của Như Lai. 


1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 19 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


& Š A § : 
PHO HIEN HẠNH NGUYEN (PHAN 19) 


Khi thấy và nghe tất cả những việc hy hữu đã 
hiện ở trên, Đông tử Thiện Tài quán sát từng 
niệm, tư duy thấu triệt, lần lượt tu hành nhập, an 
trụ và thành tựu trọn vẹn. Đông tử nương Oal 
thần của Đức Phật và năng lực của giải thoát nên 
đạt được môn giải thoát tràng vô câu, năng lực 
thật nhanh chóng làm vui khắp chắng thể nghĩ 
bàn của Bồ-tát. Vì sao? Vì từ xưa, đồng tử đã 
từng tu hành với vị Thần chủ về đêm ấy, được 
oal lực của Đức Như Lai gia trì, được thiện căn 
bất tư nghì hỗ trợ, được các căn của Bồ-tát, được 
sinh vào dòng tôn quý của Đức Như LaIl, được 
sự giúp đỡ bởi năng lực bạn bè, được sự hộ niệm 
của Đức Như Lai, đã từng được Đức Như Lai 
Tỳ-lô-giá-na hóa độ và phân thiện căn ấy cũng 
đã thành thục, có khả năng tu hạnh của Bồ- tát 
Phô Hiền. Lúc được môn giải thoát này, rồi 
Đồng tử Thiện Tài vui mừng, nương Oal1 thần của 
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các Đức Như Lai khắp mười phương, chắp tay 
hướng về Thần chủ vê đêm Hỷ Mục Quán Sát, 
dùng kệ khen ngợi: 
Ngài ở trong vô lượng đại kiếp 
Khéo học pháp sâu xa của Phát 
Tùy theo tất cả loài chúng sinh 
Hiện rõ sắc thân không chấp trước 
Biết rõ các chúng sinh chìm đắm 
Tâm trẻ dại không chủ không thân 
Dùng thân thông hiện đủ loại thân 
Giảng dạy chánh pháp điều phục họ 
Pháp thân tịch tĩnh không có hai 
Không nương, không chấp, không 
phân biệt 
Vì độ chúng sinh nên hiện khắp 
Diễn thuyết chánh pháp hóa độ họ 
Ngài đổi các uẩn, xứ và giới 
Hiển pháp đêu không, không chấp 
[rước 
Thị hiện thân sắc tướng đẹp để 
Diễn thuyết chánh pháp để giáo hóa 
Không vướng trong ngoài tất cả pháp 
Đã thoát vô biên biển sinh tử 
Muốn nhổ chúng sinh khỏi hữu vô 
Hiện thán đồng loại khắp HHỌI HƠI 
Tâm Thần đổi với tất cả cảnh 
Xa hẳn các dục và phân biệt 
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Vì khắp các chúng sinh sỉ ám 

Nêu pháp tự giác để hóa độ 

Tám ngài thường trụ nơi TaIn-HUỘI 
Trải qua nhiều kiếp không dao động 
Chân lông trên thân hiện máy độ 

Để cúng Thiện Thệ khắp mười phương 
Thân nhập môn mười lực của Phát 
Từng niệm có võ biên phương tiện 
Tùy hiện ứng hóa đêu khác cả 

Nhiếp độ khắp tất cả chúng sinh 
Thần quán thấu triệt các biển hữu 
Đụ cả nghiệp lực và trang nghiêm 

Ở trong đạo pháp không chướng ngại 
Thuyết giảng giúp tâm họ thanh tịnh 
Sắc tướng thân ngài như Phổ Hiền 
Thanh tịnh sáng đẹp không gì sánh 
Tùy sự mong muốn của chúng sinh 
Đều hiện rõ khắp ở thể gian. 

Khi dùng lời kệ hay khen ngợi Thân chủ về 
đêm rôi Đông tử Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! Thánh giả phát tâm Vô 
thượng Bô-đề đã bao lâu rồi và được môn giải 
thoát này ở khoảng thời gian nào? 

Bấy giờ, Dạ thân dùng kệ đáp: 
Ta nhớ rất nhiều kiếp đã qua 
Nhiêu hơn số vì trần cõi Phật 
Có cõi Ma-mi an lạc quang 
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Thuốc kiếp Tịch tĩnh Đại âm thanh 
Trong cõi ấy có bồn đại châu 

Chu vỉ trăm ngàn muôn ức triệu 
Trong ấy CÓ một tứ thiên hạ 

Tên Ma-ni Sơn chúng sắc quang 
Trong ấy có đô thành rộng lớn 
Trăm ngàn vạn tc na-do-tha 

Bên trong có một thành của vua 
Tên Chung Hương Quang Ma-ni 
Tràng 

Tô điểm bằng đủ các loại báu 

Trời người ai thấy cũng vui vẻ 
Thời ấy có một Chuyển luân vương 
Tên Quảng Đại Thân làm thể chủ 
Trọn vẹn cả ba mươi hai tướng 
Đụủ các vẻ đẹp trang nghiêm thân 
Ánh sáng màu chân kim tuyệt đẹp 
Sinh ra từ hoa sen thanh tịnh 

Tự tại bay lên phóng hào quang 
Ánh sáng chiêu khắp cõi Diêm-phù 
Đức Luân Vương ấy có ngần con 
Tướng tuần tú uy thể mạnh mẽ 
Vương thần phụ tá có một vạn 

Trí tuệ đa văn đu mọi mặt 

Hoàng hậu cung phi đến mười ức 
Đều nhự Thiên nữ đẹp tâm người 
Tâm tánh hiển hòa chiêu ý vua 
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Luôn luôn khởi từ tâm mà phục vụ 
Vua dùng chánh pháp lợi chúng sinh 
Chánh pháp truyền trao khắp bốn 
châu 

Đại địa, Thiết vì đêu thần phục 

Giàu sang sung túc người an VI 
Thuở ấy, ta là Bảo Nữ vua 

Lời nói thanh tao như Phạm âm 
Thân quang chiếu sáng ngàn do-tuần 
Sáng như màu chân kim vô cầu 

Một hôm vừng dương vừa khuất núi 
Bao nhiêu tiếng nhạc cũng vừa dừng 
Đại vương cùng ta và cung phi 

Tất Cả mọi người đều yên ngủ 

Thời ấy có Đức Phật ra đời 

Hiệu là Cát Tường Công Đực Hải 
Hiển hiện vô lượng sức thần thông 
Khắp các thể giới trong mười phương 
Lại phóng vô lượng biển ánh sáng 
Nhiễu như vi trần tất cả cõi 

Thị hiện đủ các thân tự tại 

Đầy khắp mười phương không cùng 
tận 

Núi non đại địa đêu chấn động 

Phát tiếng báo khắp Phật xuất hiện 
Trời, người, Long chúng, A-tu-la 
Nghe Phật xuất thể đêu hoan hỷ 
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Lại từ nơi mỗi lỗ chân lông 

Hiện biển thần biến hóa thân Phật. 
Thể giới nơi mười phương đêu đầy 
khắp 

Tùy tâm chúng sinh thuyết diệu pháp 
Vào đêm hôm ấy ta năm mộng 
Thấy Phật hiện đủ các thần biển 
Và nghe diễn nói pháp sâu xa 

Vui mừng mễn mộ chưa từng có 
Bấy giờ, mười ngàn thân chủ đêm 
Đứng trên không trunØ nơi VW0ng 
Cung 

Cùng nhau khen ngợi công đức Phát 
Dùng giọng thanh tao đảănh thức ta 
Hoàng hậu tài trí dậy đi thối 

Phật đã xuất hiện trong nước bà 
Trăm ngàn biển kiếp khó được gặp 
Người thấy được lợi lạc, thanh tịnh 
Ta chợt tỉnh dậy tâm cung kính 
Liên thấy ảnh sáng đẹp thanh tịnh 
Xem ánh sáng này từ đâu đến 

Thấy Phật ngôi nơi cội Bồ-đềể 

Thân xinh đẹp ba mươi hai tướng 
Màu sắc tuyệt vời hơn núi bắu 

Lại từ tất cả lỗ chân lông. 

Đều phóng biển ánh sáng rộng lớn 
Khi trông thấy thể ta vui mừng 
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Liên phát tâm rộng lớn hiểm có 
Nguyện ta cũng được như Thể Tôn 
Đây đủ sức thân thông rộng lớn 
Ngay lúc ấy, ta đi đánh thức 

Đại vương, cung phi và quyến thuộc 
Để cùng được thấy hào quang Phật 
Tất Cả mọi người đều vui mừng 

Lúc ấy, ta cùng Chuyển luân vương 
Ngàn ức binh, bốn mặt cùng vây 
quanh 

Cùng với võ lượng các chúng sinh 
Đều đồng tâm đến chỗ Như Lai 

Từ đó trải qua hai vạn năm 

Ta nhất tâm cúng dường Phật ấy 
Bảy bảu, đại địa bốn châu thiên hạ 
Thành kính hiển dâng không mỏi mệt 
Đức Như Lai ấy giảng cho ta 

Biển Tu-đa-la, mây công đức 

Dùng oal lực Phát hiểu căn cơ 

Phát sinh các biển nguyện trang 
nghiêm 

Thời ấy Thần chủ về đêm đánh thức ta 
Giúp ta thấy Phật tăng ích tâm 

Rồi ta nguyện được thân như thể 
Đánh thức mọi người còn buông thả 
Ta mới phát tâm vào thời ấy. 
Nguyện hướng đến Vô thượng Bồ-đề 
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Lui tới các biển hữu sinh tử 

Diệt trừ các khổ tâm không nguôi 
Sau này dùng tâm tin sâu sắc 

Cung mười ức na-do-tha Phát 
Thường hưởng an VHI Ở trời người 
Lợi ích tất cả các chúng sinh 

Phật thứ nhất, hiệu Cát Tường Hải. 
Vị kế, Công Đức Vô Tận Đăng. 
Phật thư ba, hiệu Diệu Bảo Tràng. 
Thứ tư, Phát hiệu [Hư Không Tuệ. 
Ngài thứ năm, hiệu Câu-t†ô-ma. 

Thư sáu, Trí Nguyệt Vô Sở Trước. 
Thư bảy, Pháp Nguyệt Quang Minh 
Vương. 

Thứ tám, Trí Luân Quang Phổ Chiếu. 
Thư chí Như Lai, Lưỡng Túc tôn. 
Hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng Quang 
Thứ mười Điêu Ngự Thiên Nhân Sư. 
Hiệu là Tam Thể Đại Quang Âm. 
Mười ức na-do-tha như thể 

Ta đêu cúng dường tâm hoan hỷ 
Nhưng vẫn chưa được mất trí tuệ 
Vào biển giải thoát sâu xa này. 
Tuần tự kế đó, lại có cõi 

Tên Nhất thiết Phật bảo quang mìỉnh 
Kiếp ấy tên là Thiên cát tròng 

Có năm trăm Như Lai xuất thể 
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Phật đầu: Nguyệt Luân Viên Mãn 
Quang. 

Đức Phát thứ hai, hiệu Nhát Đang. 
Đực Phát thứ ba: Tĩnh Tú Tràng. 
Phát thứ tư, hiệu Diệu Bảo Phong. 
Nam: Hoa Diệm Quang. Sáu: Hải 
Đăng. 

Bảy, Diệm Cát Tưởng. Tám: Thiên 
Đực. 

Pháp vương thứ chín, hiệu Quang 
Tràng. 

Thứ mười: Phổ Trí Quang Minh 
Vương. 

Năm trăm Đức Như Lai như thể 
Mỗi vị ta đêu từng cúng dường. 
Nhưng vẫn còn ái A-lại-da 

Không biết lấy không nương làm có. 
Tuần tự kế đó, lại có kiếp 

Tên: Chúng diệu sắc phạm quang 
mình 

Thể giới tươi đẹp đủ các báu 

Tên: Thăng cát tường hoa đăng vân 
Trong ấy vô lượng Phật xuất thể 
Mỗi vị ta đêu từng cúng dường 

Và cúng chúng hội của các ngài 
Tâm hoan hý cung kính nghe pháp 
Phật đâu, hiệu là Bảo Tu-di 
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Vị kế, Quang Minh Công Đức Hải 
Thứ ba: Pháp Giới Diệu Âm Tràng. 
Thư tư: Pháp Hải Đại Thình Vương. 
Nam: Phát Pháp Tràng. Sáu: Oai 
Nghiêm. 

Bảy: Pháp Lực Quang. Tám: Không 
Trí. 

Thư chín: Pháp Diệm Tu-di Quang. 
Thự mười: là Phát Vân Cát Tưởng. 
Những Đức Phật thượng thủ như thế. 
Ta đêu thân cận cúng dường hết. 

Tuy chưa thấu triệt các pháp tánh, 
Nhưng được nhập vào biển chư Phật. 
Thư tự sau đó lại có kiếp, 

Kiếp ấy tên là Nguyệt cát tường. 

Vào thời bấy giờ, có cõi Phật. 

Hiệu là Nhật Đăng Cát Tưởng Tràng. 
Thời ấy có chư Phát xuất thể, 

Số đến tám mươi na-do-tha, 

Ta soạn tất cả vật frang sưực, 

Dâng lên bằng tất cả tâm thành. 
Phật đầu tiên: Cam Lộ Vị Vương. 
Thư hai; Đức Phát Đại Thọ Vương. 
Thứ ba: Công Đức Tu-di Phong. 

Thứ tr: Bình Đăng Diệu Bảo Nhấn. 
Năm: Quang Biến Chiếu. Sáu: Quang 
Nghiêm. 
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Bảy: Phật Pháp Hải. Tám: Thắng 
Lực. 

Chín: Phật Thể Chủ, Oai Lực Hiển. 
Mười là Nhất Thiết Pháp Quang 
Vương. 

Các Đức Phát thượng thủ như thể. 

Ta đêu thân cận và cúng dường. 

Tuy nhưng vẫn chưa được trí thâm 
diệu 

Nhưng nhập được biển pháp sâu xa. 
Nói tiếp sau đó lại có kiếp 

Tên là Tịch tĩnh trí oai lực 

Cõi ấy tên là Phổ quang vân 

Kửm cương kiên cố và Ma-ni 

Vô số vật bu đủ các màu 

Trong ấy có ngàn Phật xuất hiện 
Chúng sinh vui nhiều, phiên não ít. 
Chúng hội trang nghiêm khắp lìa cầu. 
Đức Phật đầu, hiệu Kim Cương T: ể. 
Vị kế: Thọ Trì Vô Trước Lực. 

Thứ ba: Phật Pháp Giới Ảnh Tượng. 
Bốn: Phố Quang Chiếu Thập Phương 
Vương. 

Năm là, Phát Đại B¡ Oai Đức. 

Thứ sáu: Đức Phật Khô Hạnh Hải. 
Thứ bảy: Nhân Nhục Viên Mãn Đăng. 
Tám: Phát Giác Pháp Viên Mãn 


SỐ 293 —- KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 19 1547 


Quang. 

Thư chín: Phát hiệu Hải Trang 
Nghiêm. 

Phật cuối cùng: Tịch Tĩnh Quang 
Vương. 

Các ngài: Thượng thủ trong ngàn 
Phát 

Ta đêu cúng dường đủ từng vị 
Nhưng chưa ngộ được các pháp tánh, 
Bình đắng thanh tịnh như không tảnh, 
Và vân du khắp tất cả cối, 

Mà tu các hạnh ở cối ấy. 

Tuần tự nối tiếp lại có kiếp. 

Kiếp ấy tên là Diệu xuất sinh, 

Cối hiệu: Hương đăng - vân cát tưởng. 
Trong ấy tịnh uể xen lần nhau, 

Trong đó có ức Phát xuất thể, 

Cõi ấy và kiếp: Diệu trang nghiêm, 
Đức Phật đã thuyết diệu pháp luân, 
Ta dùng niệm lực tiếp nhận hết 
Nhất: Vô Cấu Xưng; hai, Pháp Hải. 
Phật thư ba, hiệu Ván Cát Tưởng. 
Thư tư: Pháp Chủ. Năm: Đức Vân. 
Sáu: hiệu Pháp Sơn Tu-di Quang. 
Thư bảy: Phát Trí Diệm Oai Đứực. 
Phát thư tăm: Hự Không Đại Thanh. 
Thư chín, lại có Lưỡng Túc Tôn. 
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Tên: Phố Xuất Sinh Thù Thắng Đăng. 
Phát thứ mười là Võ Thượng SI, 
Hiệu: Mi GIan Quang Trí Cát Tưởng. 
Cúng dường các Đức Trung Tôn ấy, 
Nhưng chưa rửa sạch đạo vô ngại. 
Tuần tự nồi tiếp còn có kiếp, 

Tên: Tập kiên cô diệu cao VƯƠng 

Cõi hiệu: Bảo phong thắng đỉnh tràng 
Tô điểm đủ các bản thượng điệu 

Nơi đó năm trăm Phật xuất hiện 

Màu sắc toàn thân đêu xinh đẹp 
Cúng dường các đức tự giác ấy 

Câu pháp giải thoát sâu xa này 

Thứ nhất: Phật Công Đức Viên Mãn. 
Hai: Tịch Tĩnh Âm Ba Hải Sơn. 

Bốn: Phật Oai Đức. Năm: Sơn Vương. 
Sáu: Tu-di Tướng Đại Vân Thanh. 
Bảy: Pháp Tự Tại. Tám: Công Đức. 
Chín: Phước Tu-di. Mưởi: Tịch 
Quang. 

Các vị đứng đâu năm trăm Phật, 

Ta đêu tuần tự kính cúng đường, 

Đức Phát ấy có đạo chân tịnh 

Ta đêu nhập khắp hết tất cả, 

Nhưng trong Phật pháp ta chưa thể, 
Thành tựu nhân bình đăng sâu xa. 
Thứ tự gắn liên lại có kiếp, 
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Tên là An lạc trang nghiêm quang. 
Cõối hiệu: Tịnh âm anh lạc trí, 
Chúng sinh thanh tịnh ít phiên não. 
Trong ấy có chư Phật xuất hiện, 
Đến số tám mươi na-do-tha, 

Ta đêu cúng dường Nhân Trung Tôn, 
Tu đạo thanh tịnh tôi thăng Phát. 
Phật đâu: Hoa Tụ Câu-tô-ma. 

Kế, Phật Hải Tạng. Ba: Đức Sinh. 
Thứ tư: Đức Phật Thiên vương Kế. 
Thứ năm: Ma-ni Thắng Tạng Vương. 
Sáu: là Đực Phát Chán Kim SƠHn. 
Thư bảy: Đức Phát Bảo Tụ Tôn. 
Tám: Phát Pháp Tràng. Chín: Tài 
Thắng. 

Phật cuối hiệu là Trí Tuệ Vương. 
Đều là Thượng thú Thiên Nhân Chủ 
Ta đêu cúng dường khắp tất cả. 
Tuần tự sau đó lại có kiếp. 

Kiếp ấy tên là Thiên cát tường. 

Cõi hiệu: Diệu đãng biến hóa (ràng. 
Úc na-do-tha Phật xuất hiện, 

Phật đầu tiên, hiệu Tịch Tĩnh Ti rằng. 
Phát thư hai, hiệu Xa-ma-tha. 

Thứ ba: Tịch Tĩnh Bá Đăng Ván. 
Thể Tôn thứ tư: Cát Tường Vương. 
Phật thứ năm, hiệu Tối Thắng Chủ. 
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Phát thứ sáu, hiệu Như Ván Hành. 
Thứ bảy: Nhự Lai Nhật Oai Đức. 
Thứ tám: Thắng Pháp Tu-di Đăng. 
Chín, hiệu: Thiên Diệm Diệu Cát 
Tưởng. 

Mười: Sư Tử Hồng Trí Tuệ Đăng. 
Các Thiện thệ đêu là thượng thủ, 

Ta đêu cúng dường không bỏ qua, 
Nhưng vẫn chưa được nhân thanh tịnh 
Đề nhập biển pháp sâu xa ấy. 

Tuần tự sau đó lại có kiếp 

Tên là Vô trước biến trang nghiêm. 
Vào thời điểm ấy có thể giới, 

Tên: Vô biên quang phổ Cắt tOIS. 
Trong ấy các Đức Phật xuất thể, 

Bq mươi sáu ức na-do-tha, 

Đâu tiên, Phật Phổ Công Đức Vân, 
Phật kế: Vô Gián Hư Không Tâm, 
Ba: Phật Diệu Sinh Cụ Trang Nghiêm. 
Thứ tư: Pháp Hải Đại Hồng Thanh. 
Thứ năm: Pháp Giới Đại Âm thanh. 
Sáu: Diệu Biến Hóa Công Đức Sơn. 
Thứ bảy: Phố Lực Oai Đức Tôn. 

Thứ tám: Xuất Sinh Pháp Hải Thanh. 
Thư chín: Hải Đăng Công Đức Sơn. 
Thứ mười: Tùy Thuận Trí Nhật 
Vương. 
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Các Đức Như Lai ấy xuất hiện 

Ta đêu vui vẻ kính cúng đường. 

Cuối cùng có Đức Phật xuất thế. 
Hiệu: Bảo Cát Tưởng Cổng Đức 
Tràng. 

Ta là Thiên hậu tên: Nguyệt Diện. 
Cúng dường Đức Nhân Trung Tôn ấy, 
Đức Phật vì ta thuyết Khế kinh, 

Pháp môn Trang nghiêm không nwơong 
tựa. 

Thành tựu phát sinh các biển nguyện, 
Ta đêu thọ trì bằng niệm lực, 

Đạt được mắt rộng lớn sáng ngời. 
Sức Tam-Imuội Tổng trì tịch tĩnh. 
Luôn được nồi liên trong từng niệm. 
Đều thấy biển chư Phật nơi mười 
phương. 

Được tạng đại BI của các ngài, 

Và môn đại Từ nhiễu phương tiện, 
Tăng tám đại trí như hư Không, 
Thành tựu vô lượng lực Như Lai, 
Thấy tâm các chúng sinh điên đảo: 
Chấp chặt trởng Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh, 

Bị mây ngu sỉ làm tôi tăm, 

Loạn tưởng sinh ra các phiên não, 
Đi đứng quanh, vẫn rừng tà kiến, 
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Qua lại vẫn frong biển tham dục, 
Tích chứa đủ các nghiệp luân hồi, 
Rơi vào các nẻo khổ khác nhau, 

Tất cả chúng sinh trong các nẻo 

Đều tùy theo nghiệp mà thọ thân 

BỊ sinh, lão, bệnh, tứ, thúc ép 

Thân tâm luôn chịu khổ vô biên, 
Muốn giúp chúng sinh ấy an lạc, 
Phát sinh nguyện Bồ-đề tôi thắng. 
Nguyện cho tất cả cõi mười phương. 
Có những đẳng mười Lực xuất hiện, 
Vì muốn thành Phật, lợi chúng sinh. 
Giăng mây đại nguyện khắp pháp 
GIỚI. 

Từ đó tu đủ công đức tụ, 

Nháp môn Tổng trì Phát đạo. 

Phát sinh mây hạnh nguyện rộng lớn. 
Nhanh chóng nhập khắp đạo vô sinh, 
Đầy đu Ba-la-mật rộng lớn, 

Sinh ra pháp giới không cùng tán. 
Nhanh chóng nhập vào khắp các địa. 
Cũng nhập pháp phương tiện ba đời, 
Một niệm tu khắp tất cả Phật, 

Vượt khỏi các hàng hạnh vô ngại, 
Thuở ây, ta làm trưởng tử Phát, 
Được nhập vào hạnh nguyện Phổ 
hiển. 
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Rõ môn sai biệt mười pháp giới, 
Thông đạt giáo pháp Phát thâm diệu. 

Thiện nam! Ông nghĩ thế nào? Chuyên luân 
thánh vương thuở ây, làm chủ cả mười phương, 
có khả năng gây dựng chánh pháp, nôi tiếp hạt 
giống Phật để không thể dứt mất, đâu phải ai xa 
lạ; đó chính là Đồng tử Văn- thù-sư-lợi. Vị Thân 
chủ về đêm đánh thức ta thuở ây, chính là hóa 
thân của Bô-tát Phô Hiện. 

Thiện nam! Thuở ây, ta là nữ báu của vua, 
nhờ vị Thân chủ về đêm này đánh thức, giúp ta 
được thấy Đức Phật và phát tâm Võ thượng Bồ- 
đê. Từ đó đến nay trải qua số kiếp băng cực vi 
trần cõi Phật, ta không bị rơi vào đường ác, 
thường sinh vào cối trời, cõi người và luôn được 
tự tại. Tâm ta kiên cố nên ở bất cứ nơi đâu, cũng 
đều thây Phật, cho đến lúc ở nơi Đức Phật Công 
Đức Tràng Bảo Cát Tường Đăng, thì ta được 
môn giải thoát Đại tốc tật lực phô hỷ tràng vô 
cầu nảy. Nhờ vào môn giải thoát Ấy, nên ta có 
thể đạt được thân trang sức băng công đức như 
thế, với đủ các sự cúng dường, thân cận chư Phật 
và Thiện tri thức, điều phục, giáo hóa, làm lợi 
ích cho chúng sinh và giúp họ tu diệu hạnh. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
Đại tốc tật lực phố "hÿ tràng vô cầu này thôi. Còn 
như các vị Đại Bồ-tát; trong từng niệm có thể 
đến khắp tất cả chỗ của các Đức Như Lai, nhanh 
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chóng nhập vào biển Nhất thiết trí; trong từng 
niệm dùng môn phát thú nhập vào tất cả biên đại 
nguyện, dùng môn nguyện hải làm cho mỗi niệm 
sinh ra tất cả các hạnh cho đến tận kiếp vị lai. 
Trong mỗi hạnh lại biến hóa phát sinh ra thân, 
nhiêu như cực vi trần tong tất cả cõi Phật. Mỗi 
thân lại nhập khắp tất cả môn pháp giới. Mỗi 
môn pháp giới, đều thuyết các diệu hạnh, thích 
ứng với tâm của chúng sinh, trong tất cả cõi 
Phật. Trong mỗi vi trân, nơi tất cả cõi Phật, đều 
thây vô biên biển Như Lai. Nơi mỗi Đức Như 
Lai đều được thấy sự thân thông du hý tự tại của 
chư Phật khắp cả pháp giới. Nơi môi Đức Như 
Lai đều được thây, kiếp xưa đã tu đủ các điệu 
hạnh của Bôồ-tát. Nơi mỗi Đức Như Lai thường 
xuyên thọ trì thủ hộ bánh xe giáo pháp không 
thiêu mất và cũng thây đủ các thân biên, phương 
tiện trong biến giáo pháp ba đời của tất cả Như 
Lai thì ta làm sao có thể biết và nói hết hạnh và 
công đức của các vị ây. 

Thiện nam! Trong chúng hội của Đức Như 
Lai này, có một vị thân chủ Dạ, tên là Phố Cứu 
Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh Oai Đức Cát Tường, 
Ông đến thỉnh vấn vị ây: Bô-tát làm thế nào để 
nhập hạnh Bồ-tát và viên mãn thanh tịnh đạo của 
các Bồ-tát? 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
Dạ thần, nhiễu quanh vô số vòng, chiêm ngưỡng, 
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lưu luyến, rồi từ giã ra đi. Nghe môn giải thoát 
Phố hỷ tràng nơi Thân chủ về đêm Hỷ Mục tôi; 
Đông tử Thiện Tài tin tưởng nhập và tùy thuận 
quán sát, nhớ lại những lời dạy của Thiện trì 
thức, tâm không rời bỏ, chuyên chú tư duy, các 
căn thuần tịnh, một tâm mong được Sấp, Thiện trì 
thức dẫu đi khắp mười phương tìm cầu không 
biết mỏi. Nguyện thường thân cận các Thiện tri 
thức, phát sinh công đức đôi với Thiện tri thức, 
thường phụng sự cúng dường và làm cho ngài 
vui, sánh với Thiện tri thức để có thiện căn, đồng 
một thê tánh, được hạnh phương tiện thiện xảo 
của Thiện tri thức, thì không gì có thê hủy hoại; 
nương Thiện tri thức thì sẽ nhanh chóng phát 
triển và nhập biến tinh tấn, thường tùy thuận 
sống chung với Thiện trí thức không hề xa cách. 
Thâm nguyện như thế rồi, đông tử đi đến chỗ 
thân Phô Cứu Chúng Sinh Oai Đức. Cùng lúc 
đó, vì Thiện Tài, Thân chủ về đêm thị hiện thân 
lực môn giải thoát điều phục chúng sinh của Bồ- 
tát. Cùng với thân xinh đẹp đủ các tướng tốt lập 
tức từ giữa hai chân mày vị ây phóng ra ánh sáng 
lớn tên là Phố Trí diệm vô câu tỉnh tú tràng, có 
vô lượng ánh sáng vây quanh. Ánh sáng ấy, 
chiêu khăp thê gian, rôi nhập vào đỉnh của Thiện 
Tài, lan xuông khắp thân vị ây. Ngay khi ây 
Thiện Tài liên được Tam- -muội cực thanh tịnh 
viên mãn. Được Tam-muội tôi, Thiện Tài thây 
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khoảng giữa chỗ ở của hai vị thần Hỷ Mục và 
Phô Cứu có rất nhiêu địa trân, thủy trần và hỏa 
trần. Thấy các vật trang sức như Kim cương, các 
báu Ma-ni, anh lạc, các hương hoa như vĩ trần. 
Như vậy, ở mỗi bụi trần trong tất cả Cực VI đều 
thây sự thành hoại của cực vi trần số thế giới cõi 
Phật sát và -thây tật cả địa, thủy, hỏa, phong, tích 
tụ cũng thấy các thê giới liên tiếp nhau, đều do 
địa luân duy trì mà tôn tại. Đủ các hình thù, đủ 
các quyên thuộc, đủ các biến núi, đủ các sông 
hô, đủ các rừng cây và các cung điện như: Điện 
Thiên cung, điện Long cung, điện Dạ-xoa cung 
cho đên Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn- 
na-la, Ma-hâu-la-già, người và phi nhân... cung 
điện phòng ốc trang trí đủ các thứ. 

Địa ngục, súc sinh và cảnh giới của Diêm-la 
vương, tất cả trụ xứ, sinh tử tới lui, luân hồi các 
nẻo, theo nghiệp thọ báo, đều khác nhau, sinh ra 
khắp nơi, không lẫn lộn, mà không thật biết hết. 
Thiện Tài còn thấy tất cả thế giới đủ dạng khác 
nhau. Nghĩa là có thế giới tạp uế, có thê giới 
thanh tịnh, có thê giới theo chiều hướng tạp uê, 
có thê giới theo chiều hướng thanh tịnh, có thê 
ĐIỚI CÓ Cả tạp uÊ lẫn thanh tịnh, có thế giới thanh 
tịnh lẫn tạp, uế, có thế giới hình dáng, bằng 
phăng, có thê giới nhờ vào tâm tưởng mả tôn tại, 
có thê giới úp mà tồn tại, có thê giới nghiêng mà 
tôn tại. Đó là nói về thế giới. Trong tất cả các 
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nẻo các loài, tất cả các đời sông, đông tử đều 
thây có sự hiện diện của Thần chủ về đêm Phố 
Cứu Chúng Sinh Oal Đức. 

Trong tất cả thời, khắp cả mọi nơi; tùy theo 
tuổi thọ, niềm tin, sở thích, hình dáng, ngôn ngữ, 
căn cơ khác nhau của các chúng sinh mả ngài 
dùng sức phương, tiện, hiện ra trước họ để tùy 
nghĩ điêu phục giáo hóa cho họ thành thục. Giúp 
các chúng sinh ở địa ngục thoát khỏi các khô hại, 
giúp chúng sinh trong loài súc sinh tránh sự ăn 
nuôt lẫn nhau; giIÚp chúng sinh trong loài ngạ 
quỹ và cảnh giới Diêm-la thoát khỏi nạn đói 
khát; giúp cho các loài rồng, tránh xa các nỗi sợ; 
giúp các chúng sinh ở cõi Dục, tránh xa các nỗi 
sợ ở cõi Dục; giúp chúng sinh cõi người tránh xa 
nỗi sợ màn đêm, nôi sợ nhục mạ, nôi sợ tiếng 
xấu, nỗi sợ đại chúng, nỗi sợ không. có cuộc 
sông, nỗi sợ chết, nỗi sợ đường ác, nội sợ mất 
thiện căn, nỗi sợ thoái tâm Bô-đề, nỗi SỢ gặp ác 
tri thức, nỗi SỢ Xa Thiện tri thức, nỗi SỢ TƠI VàO 
hàng Nhị thừa, nỗi sợ về những việc sinh tử khác 
nhau, nỗi sợ sống chung với các loài chúng sinh 
khác, nỗi sợ sinh vào thời ác, sợ sinh trong dòng 
tộc ác, nỗi sợ tạo ra nghiệp ác, sợ nghiệp chướng 
phiên não, sợ đủ các sự trói buộc do chấp chặt 
vào các tướng, đó là những nỗi sơ mà ngài giúp 
chúng sinh xa bỏ để hồi hướng Bồ-đẻ. Thiện Tài 
lại thây các loài chúng sinh: Noãn sinh, thai sinh, 
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thập sinh, hóa sinh, có sắc, không sắc, có tưởng 
không tưởng, chắng phải có tưởng chắng phải 
không tưởng; đều hiện ở trước vị ây. VỊ ây 
thường xuyên cứu hộ, làm cho họ thành tựu năng 
lực đại nguyện của Bồ-tát, thâm nhập lực Tam- 
muội của Bỏ-tát; vững chắc năng lực thân thông 
của Bô-tát, phát sinh năng lực hạnh nguyện của 
Phố Hiên, khuếch trương biến đại Bi của Bô-tát, 
được đại Từ vô ngại che khắp chúng sinh, được 
niêm vui vô lượng trang trải khắp chúng sinh, 
được trí tuệ phương tiện nhiệp hóa khắp chúng 
sinh, được thân thông và giải thoát tự tại của Bồ- 
tát, làm nghiêm tịnh tật cả cõi Phật, giác ngộ và 
thâu triệt tất cả pháp, phụng sự cúng dường tật 
cả các Đức Phật, thọ trì tật cả giáo pháp của chư 
Phật, tích tập tất cả các thiện căn thủ thắng, tu 
những diệu hạnh của các Bồ-tát, nhập vào tâm 
của chúng sinh không còn chướng ngại, biết căn 
tánh của chúng sinh, có khả năng thành thục, làm 
thanh tịnh biến tín giải của tất cả chúng sinh, phá 
tan tất cả những bóng tối vô tri của chúng sinh 
và được ánh sáng thanh tịnh của Nhất thiết trí. 
Khi ây, Đông tử Thiện Tài thấy Thân chủ về 
đêm Phố Cứu Chúng Sinh Oai Đức nhập môn 
giải thoát điều phục nhất thiết chúng sinh và hiện 
sức thân thông cảnh giới sâu xa bất tư nghì khiến 
đông tử rất vui mừng và vô cùng phấn khởi, 
thành tâm đảnh lễ, chiêm ngưỡng không rời. 
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Bây giờ, vị Thần chủ về đêm ấy, liên xả thân 
xinh đẹp tuân tú đủ các tướng tốt của Bô-tát, 
hiện lại nguyên hình nhưng không bỏ oai lực 
thân thông biến hóa tự tại. Đông tử Thiện Tài thì 
cung kính chắp tay, lui về một bên, quán sát vị 
ây, rôi dùng kệ khen ngợi: 

Nay con được thấy ngài biến hiện 
Sức thần thông rộng lớn như thể 
Làm con phát sinh tâm hoan hỷ 
Diễn thuyết kệ hay khen ngợi Thần. 
Con thấy thân Thánh giả rộng lớn 
Báu đẹp trang nghiêm và thù thắng 
Vị như trăng sao ở không trung 
Tướng tốt khó đêu xinh đẹp 

Thân phóng vòng ánh sáng thanh tịnh 
Nhiều bằng vô biên bụi cõi trần 
Các loại sắc [tướng đêu fHIYỆt Với 
Chiếu đến khắp tất cả mười phương 
Từ mối lỗ chân lông phóng ra 

Số ánh sáng bằng tâm chúng sinh. 
Trong ấy có Phật ngồi tòa sen 

Hóa hiện dứt khổ cho chúng sinh 
Trong ấy lại nổi máy hương thơm 
Xông khắp tất cả các chúng sinh 

Và côn mưa xuông nhiễu hoa đẹp 
Cúng khắp tất cả Phật mười phương 
Chân mỉ phóng ánh sáng rộng khắp 
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Ánh báu vô cấu như Tu-đi 

Chiếu khắp cả mười phương thể giới 
Ai chạm đều đứt tối ngu sỉ 

Miệng thường phóng ánh sáng vô cầu 
Vừng sáng rộng lớn ngàn mạt trời 
Chiếu khắp các thể giới nơi mười 
phương 

Cảnh T)ỳ-lô-giá-na sinh hoạt 

Mắt nổi mây ánh sáng vô cấu 

Ánh sáng hòa địu như trăng sao 
Chiếu khắp tất cả mười phương cối. 
Diệt trừ màn ngu s1 tam hữu 

Noài đã hóa hiện đủ loại thân 

Thân ấy tướng trạng như chúng sinh 
Đây khắp trong mười phương pháp 
giới 

Điều phục vồ lượng biển chúng sinh 
Phân thân đến khắp mười phương cõi 
Đều hiện cả trước mỗi chúng sinh 
Dứt nỗi sợ vua, giặc, nước, lửa 

Làm tâm thuần thục và hoan hỷ 

Con nương lời dạy thân Hỷ Nhãn 
Thán phục đức Ngài đến phụng sự 
Thấy hào tướng Ngài phóng mây sáng 
Rộng lớn rõ tròn không chút nhơ 

Ánh sáng chiếu khắp cả mười phương 
Diệt hết bóng phiên não chúng sinh 
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Hiển hiện các năng lực thân thông 
Sau đó mới nhập vào thân con 

Khi con được đây đủ ánh sáng 

Thì thân tâm an ổn vui mừng 
Được trăm biển Tam-muội Tổng frì 
Thấy Thiện Thệ khắp trong mười 
phương 

Ở những nơi con đã ấi qua 

Đều thấy rất Cả Cực Vì trần 

Ở trong mỗi mỗi cực vi ấy 

Đều thấy cõi Phật như số trần 
Hoặc vô số cõi frong một trần 
Hoàn toàn tạp nhiễm và uÊ ÍFƯỢC 
Chúng sinh chịu các khổ vô cứu 
Cất tiếng kêu cầu và khóc than 
Hoặc có các cõi xen nhiễm tịnh 
Chúng sinh nhiêu buôn khổ ít vui 
Ngài hiện Đóc giác và Thanh văn 
Đem Đại bị đến mà cứu độ 

Có cối trước tịnh sau tạp nhiễm 
Nam nữ đêu xinh đẹp đáng yêu 
Bồ-tát đây khắp và trang nghiêm 
Trụ trì vô lượng giáo pháp Phật 
Mười phương trong CI Cực VI trần 
Đểu có vô lượng biển cối tịnh 
T)-lô-giá-na từ thuở trước 

Tu khắp sự trang nghiêm biển hạnh 
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Phật ở tất cả cõi mười phương 

Đều ngôi tòa Bồ-đề tối thăng 

Thành Đăng Chánh Giác hiện thân 
thông: 

Thuyết pháp điêu phục các chúng sinh 
Con thấy oai đức ngài Phổ Cứu 

Thân ngài đến khắp vô biên cõi 

Trong cảnh giới T-lô-giá-na 

Phụng sự tất cả mười phương Phát. 

Thuyết kệ này rồi, Đông tử Thiện Tài thưa 
với thần Phô Cứu Chúng Sinh Oai Đức: 

-Bạch Thánh giả! Thật hy hữu! Chỉ có Thần 
mới có khả năng trụ môn giải thoát sâu xa này, 
Ngài đạt được môn giải thoát này đã bao lâu rồi? 
Ngài đã tu hạnh gì mà được thanh tịnh như thế? 

Thân chủ về đêm nói: 

-Thiện nam, điều đó khó mà biết được. Tất 
cả thế gian trời, người và hàng Nhị thừa không 
thể đo lường được. Vì sao? Vì đó chính là cảnh 
giới của hạnh Bô-tát Phô Hiên an trụ, cảnh giới 
tùy thuận của tạng Đại bi; cảnh giới cứu hộ tật cả 
chúng sinh; cảnh giới có khả năng làm tịnh tất cả 
tam đô bát nạn; cảnh giới có khả năng dùng sự 
thanh tịnh vô thượng làm trang nghiêm tất cả cõi 
Phật; cảnh giới có thê ở trong tật cả cõi của các 
Đức Phật, làm cho hạt giông Phật nỗi nhau 
không dứt; cảnh giới có khả năng thọ trì tất cả 
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chánh pháp của chư Phật; cảnh giới có khả năng 
ở trong tât cả kiếp, tu hạnh Bồ-tát thành tựu biến 
đại nguyện; cảnh giới có khả năng ở nơi tất cả 
biển pháp ĐIỚI, dùng ánh sáng trí thanh tịnh phá 
tan bóng tôi vô minh; cảnh giới có khả năng 
trong một niệm, dùng ánh sáng trí tuệ, chiếu 
khắp tật cả biển phương tiện ba đời. Ta sẽ nương 
oai lực của Phật để tuyên thuyết cho ông. Này 
thiện nam! Từ thời xa xưa, hơn số kiếp cực VI 
trần của cõi Phật, Lúc ấy, có kiếp, tên là Vô câu 
viên mãn, thế giới tên là Tỳ- lô-giá-na oaI đức cát 
tường, có các Đức Như Lai nhiêu bằng SỐ CựC VI 
trần của núi Tu-di xuất hiện. Thế giới của Đức 
Phật ấy, dùng tất cả hương quý, Ma-ni và kim 
cương làm thê, đang trí băng các thứ báu từ cung 
điện của trời rông, năm trên biển Vô cấu quang 
minh ma-ni vương. Hình dáng của thế giới ây 
tròn phắng thanh tịnh không nhơ bân, có vừng 
mây trướng làm bằng tất cả anh lạc che bên trên. 
Có dãy núi bằng nhiêu báu Ma-ni uy nghiêm bao 
bọc xung quanh cả ngàn vòng. Có mười vạn ức 
na-do-tha bốn đại châu tất phôn vinh; có châu 
chúng sinh ác nghiệp sinh sông, có châu chúng 
sinh tạp nghiệp sinh sống, có châu chúng sinh 
thiện căn sinh sông hoặc có châu các Đại Bồ-tát 
nhất hướng sinh sống ở trên đó. 

Thiện nam! Gần núi Luân vi, ở ngắn mé phía 
Đông, thuộc thế giới ây, có châu tên là Bảo đăng 
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hoa tràng, đất nước thanh tịnh, an Ổn phôn vinh, 
không cày cấy mà vẫn sinh ra lúa gạo; tât cả đều 
nhờ vào sự thành thục của oai lực nghiệp thù 
thăng đời trước, cung điện lâu đài đều rất xinh 
đẹp, kỳ xảo. Các cây như ý khắp nơi thắng tắp, 
những loại cây có hương luôn nổi mây hương, 
những cây hương bột làm mưa mây bột hương, 
những cây tràng hoa thường giãng mây VÒNnØ, 
những cây hoa nổi mây làm mưa các loại hoa 
đẹp bất tư nghì, Các loại cây báu làm mưa báu 
đại Ma-ni vô cùng xinh đẹp và kỳ diệu, ánh sảng 
vô lượng màu, chiếu rực xung quanh; các cây âm 
nhạc sinh ra các nhạc cụ, môi khi gió thối phát ra 
các âm thanh rât hay, ảnh sáng của mặt trời, mặt 
trăng và ngọc quý Ma-ni chiêu tỏ khắp cả ngày 
lẫn đêm; thụ hưởng thú vui không có gián đoạn. 
Châu này có một trăm vạn ức na-do-tha vương 
quốc; mỗi VƯƠng quốc có một ngàn con sông lớn 
chảy quanh; mỗi con sông đêu có hoa quý che 
bên trên, chúng xoay chuyển theo dòng. nước, 
phát ra tiếng nhạc trời; bên bờ, nhiễu cây quý 
đứng thăng tắp, trang sức băng đủ loại châu quý; 
che thuyền qua lại, hò hát vui nhộn, bao nhiêu 
tình cảm hàn huyên vui vẻ; giữa mỗi dòng sông, 
có trăm vạn ức thành; mỗi thành có trăm vạn ức 
na-do-tha xóm làng. Và tất cả thành âp xóm làng 
ây đêu có trăm ngàn ức na-do-tha cung điện và 
vườn cây bao xung quanh làm quyên thuộc. 
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Trong châu Diêm-phù-đề này, có một nước tên 
là Bảo hoa đăng, an ôn phôn vinh, nhân dân 
đồng đúc, giàu có, cung điện trang nghiêm; cuộc 
sông đây đủ thư thả. Chúng sinh trong ấy đêu 
hành thập thiện. Ở đó có vị Chuyển luân vương 
xuất hiện, tên là Ty-lô-giána Bảo Liên Hoa 
Tạng, từ hoa sen hóa sinh, thân ba mươi hai 
tướng xinh đẹp, đây đủ bảy báu, thông lãnh khắp 
bốn châu thiên hạ, thường đem chánh pháp 
hướng dẫn chúng sinh. Vua có một ngàn người 
con tráng kiện khôi ngô, uy lực tự tại, có khả 
năng chinh phục giặc oán. Trăm vạn ức na-do- 
tha cung nhân thể nữ làm quyên thuộc đêu cùng 
vua trông thiện căn, đồng tu các hạnh, sinh ra 
cùng thời, cùng sử dụng vật báu bằng anh lạc 
quý, trang sức xinh đẹp, kiều diễm như Thiên 
nữ, thân màu chân kim thường phóng ra ánh 
sáng, trong các dỗ chân lông, thường thoảng 
hương thơm; quân thân tài, tướng giỏi có đến 
mười ức, vua có một chánh hậu làm nữ báu tên 
là Cụ Túc Viên Mãn Cát Tường Diện, xinh đẹp 
tuyệt vời, người nhìn không chán, thanh tịnh cực 
kỳ, da màu hoàng kim, mặt và tóc màu xanh, 
tiếng nói như giọng Phạm thiên, trên thân có 
hương thơm cõi trời thường phóng ra ảnh sáng 
chiếu khắp một ngàn do- tuân. Hậu có một người 
con gái tên là Phố Hý Cát Tường Liên Hoa 
Nhãn, dung mạo đoan trang, đức hạnh đầy đủ, 
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đủ các tướng tốt Chuyên luân vương, chúng sinh 
trông thấy, tâm "không biết chán. Thời ây, chúng 
sinh sông lâu vô lượng, cũng có người đột nhiên 
chết yêu. Họ có đủ các hình tướng, đủ các âm 
thanh, đủ các tên gỌI, đủ các dòng tộc dài, ngắn, 
lớn, nhỏ, mạnh, yêu, trí, ngu, giàu, nghèo, vui, 
khổ, tin vui, kém hèn, vô lượng chủng loại 
không đồng. 

Lúc ấy, người này nói ra nói vào với người 
khác: 

—Thân ta xinh đẹp, còn người thì hình dáng 
xấu xa. Nói thế, rồi cùng nhục mạ nhau, tạo 
nghiệp bất thiện. Do nghiệp â ấy, cho nên tuổi thọ, 
sắc và lực, tất cả các thú vui đều bị suy giảm. 


n1 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÉN 20 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


: ` A : ` 
PHO HIEN HẠNH NGUYEN (PHAN 20) 


Ở phía Bắc thành Bảo hoa đăng, có cây Bỏ- 
đề tên là Phô Quang Biến Chiêu Pháp Vân Th¡nh 
Tràng: gốc bằng Ma-ni bảo vương, kiên có như 
kim cương, được tất cả Như Lai làm đạo tràng 
hiện rõ trong từng niệm; thân bằng tất cả các 
Ma-nI, lá bằng “ đủ các loại báu đẹp xen lẫn: cành, 
lá, hoa, quả, tuần tự xoay đều cân xứng, bến bên, 
trên dưới đều đây đặn, trang nghiêm, phóng đủ 
loại ánh sáng màu sắc như lửa báu, phát ra âm 
thanh vi diệu, diễn thuyết về những cảnh giới sâu 
xa và thần thông tự tại của tất cả chư Phật. Mặt 
trước của cây ây, có một hồ nước hương, tên là 
Tiếng sâm pháp từ ánh sáng hoa báu, nước 
hương đây ắp, bờ băng các ngọc báu xung quanh 
có hàng trắm vạn ức na-do-tha cây báu, hình 
dáng của mỗi cây đều giống cây Bồ-đề, các báu 
anh lạc rũ xuông xung, quanh. Lại có vô lượng 
cung điện lầu các, bằng các báu làm trang 
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nghiêm khắp đạo tràng. Trong hỗ hương ấy, mọc 
lên một hoa sen rât lớn, tên là Mây hiện khắp 
làm trang nghiêm tất cả các cảnh giới, của các 
Đức Như Lai trong ba đời. Trong â Ấy, xuất hiện vô 
số Đức Như Lai, nhiều như cực vi trần núi Tu-di. 
Đức Phật thứ nhất, hiệu là Phố Trí Bảo Diệm Cát 
Tường Oai Đức Vương, là vị đầu tiên chứng Vô 
thượng Bô-đề trên hoa ây. Đức Phật ấy trải qua 
vô lượng ngàn năm diễn thuyết chánh pháp, giáo 
hóa chúng sinh. Trong mười ngàn năm, trước khi 
Đức Như Lai ây thành Phật, cây Bô-đề này phát 
ánh sáng lớn, biểu hiện thân thông, để giáo hóa 
chúng sinh. Như: Trước mười ngàn năm, cây ấ 

phóng ra ánh sáng thanh tịnh, tên là Nhất thiết 
chúng sinh ly câu đăng. Chúng sinh nào, gặp ánh 
sáng này, thì tâm tự tỏ ngộ và biết sau mười 
ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước chín 
ngàn năm cây ấy phóng ra ánh sáng thanh tịnh, 
tên là Cụ túc vô câu cát tường tạng. Chúng sinh 
nào, gặp ảnh sảng này, thì được mắt thanh tịnh, 
thấy tật cả màu sắc và biết sau chín ngản năm, sẽ 
có Đức Phật xuất hiện. Trước tám ngản năm, cây 
ây phóng ra ánh sáng lớn, tên là Nhất thiết chúng 
sinh nghiệp quả âm thanh. Chúng sinh nào, gặp 
ánh sáng này, đều có khả năng biết được biến 
nghiệp khác nhau, biết đủ các quả báo và biết 
sau tám ngàn năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. 
Trước bảy ngàn năm, cây ây phóng ra ánh sáng 
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lớn, tên là Sinh nhất thiết thiện căn âm thanh. 
Chúng sinh nào, gặp ánh sáng này, thì tất cả 
thiện căn đều thành tựu và biết sau Dảy ngàn 
năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước sáu ngàn 
năm, cây này phóng ra ảnh sáng lớn, tên là Phật 
bất tư nghì cảnh giới âm thanh. Người nào được 
gặp ánh sáng này, thì tâm họ được rộng lớn, 
hoàn toàn tự tại và biết: Sau sáu ngản năm, sẽ có 
Đức Phật xuất hiện. Trước năm ngàn năm, cây 
ây phóng ra ảnh sáng lớn, tên là Nghiêm tịnh 
nhất thiết cõi phật âm thanh. Chúng sinh nào, 
được gặp ánh sáng Ấy, đều được thấy tật cả cõi 
Phật thanh tịnh và biệt sau năm ngàn năm, sẽ có 
Đức Phật xuất hiện. Trước bỗn ngàn năm, cây ây 
phóng ra ánh sáng lớn tên là Nhất thiết Như Lai 
cảnh giới vô tạp loạn đăng. Chúng sinh nào, 
được gặp ánh sáng ấy, thì đều có khả năng nhập 
vào cảnh giới của Như Lai, đi khắp mỌI nƠI, qua 
lại hầu cận các Đức Phật và biết sau bốn ngàn 
năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước ba ngản 
năm cây ây phóng ra ánh sáng lớn tên là Nhất 
thiết chúng sinh phô chiếu tam thế hiện tiên 
đăng. Chúng sinh nào gặp được ánh sáng này thì 
đều có khả năng thây khắp biển bản sự của tất cả 
Như Lai và biết sau ba ngàn năm, sẽ có Đức Phật 
xuất hiện. Trước hai ngàn năm, cây ây phóng ra 
ánh sáng lớn, tên là Tam thể trí điện đăng. 

Chúng sinh nào, được gặp ánh sáng này, thì thây 
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biển hạnh tương ưng của tất cả các Đức Như Lai 
trong quá khứ và biết sau hai ngản năm, sẽ có 
Đức Phật xuất hiện. Trước một ngàn năm, cây ây 
phóng ra ánh sáng lớn, tên là Như Lai vô ế trí tuệ 
đăng. Chúng sinh nào, gặp được ảnh sáng này, 
đều được con mắt thây khắp, có khả năng thây 
hết thân thông biến hóa của các Đức Phật, làm 
thanh tịnh tất cả cõi và biết sau một ngàn năm, sẽ 
có Đức Phật xuất hiện. Trước một trăm năm, câ 
ây phóng ra ánh sáng lớn, tên là Linh nhất thiết 
chúng sinh giải đắc kiến phật tập chư thiện căn. 
Chúng sinh nào, được gặp ánh sáng này, thì đều 
được thành tựu Tam-muội thấy Phật và biết sau 
một trăm năm, sẽ có Đức Phật xuất hiện. Trước 
bảy ngày, cây ây phóng ra ánh sáng lớn, tên là 
Nhất thiết chúng sinh đại hỷ ái nhạo âm. Chúng 
sinh nào, gặp được ảnh sáng này, đều được thấy 
Phật và liền sinh tâm quý kính; biết sau bảy 
ngày, sẽ có Đức Phật xuất hiện. 

Thiện nam! Trong mười ngàn năm cho đến 
bảy ngày, cây ấy xuất hiện đủ vô lượng, vô biên, 
ánh sáng thanh tịnh như thế, để điều phục chúng 
sinh giúp cho họ được thành thục. Qua bảy ngày, 
tật cả thế giới đêu chấn động, rôi hoàn thanh 
tịnh, không có những tạp uê, từng niệm tất cả cõi 
Phật thanh tịnh trong mười phương đêu hiện 
khắp, những sự trang nghiêm của cõi ấy cũng 
được hiện ra. Những chúng sinh căn tánh thuần 
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thục, đáng được thấy Phật thì họ đều đến đạo 
tràng. 

Bây ĐIỜ, trong thế ĐIỚI ấy; tất cả núi Luân vị, 
tật cả núi Tu-di và toàn thể các nÚI, tất cả sông 
biến, tất cả đại địa, tất cả thành â ập, tất cả tường 
thành, tật cả cung điện, tất cả âm nhạc, tất cả tư 
cụ, tất cả anh lạc, tất cả ngôn ngữ đều phát ra âm 
thanh, khen ngợi sự biến hóa trang nghiêm từ 
cảnh giới thân thông của tất cả chư Phật. Lại 
tuôn ra tất cả mây hương, tất cả mây hương đốt, 
tất cả mây hương bột, tât cả mây hương xoa, tật 
cả mây hương hình dáng Ma-nl, tất cả mây y 
phục bằng Ma-ni, tất cả mây bằng ảnh lửa báu, 
tật cả mây chứa lửa, tất cả mây an lạc, tật cả mây 
hoa đẹp, tất cả mây âm nhạc, tất cả mây ánh sáng 
của Như Lai, tất cả mây ánh sáng tròn của Như 
LaI, tất cả mây âm thanh hạnh nguyện của Như 
Lai, tật cả mây biển ngôn từ của Như Lai, tất cả 
mây ánh sáng về màu sắc và đủ các tướng hảo 
của Như Lai. Và hiện tướng bất tư nghì, lúc Đức 
Như Lai xuất hiện ở thế gian. 

Thiện nam! Xung quanh hoa sen báu Phố 
hiện tam thế nhất thiết Như LaI trang nghiêm 
cảnh giới này, có mười cực vi trần cõi Phật hoa 
sen báu làm quyên thuộc vây quanh. Trên đài 
của mỗi hoa sen ây đều có tòa Sư tử bằng Ma-ni 
báu và trên mỗi tòa đêu có Bồ-tát ngôi kiết già. 

Thiện nam! Khi Đức Như Lai Phố Trí Bảo 
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Diệm Cát Tường Oal Đức Vương, ở nơi đây 
thành Vô thượng Bỏ-đê, thì đồng thời các Đức 
Như Lai ở nơi tất cả thế giới trong mười phương 
cũng thành tựu quả vị ây; tùy theo tâm của 
chúng sinh mả các vị hiện ra trước họ, diễn 
thuyêt chánh pháp. Ở nơi môi thê giới, đông thời 
cũng làm cho vô lượng chúng sinh tránh xa nỗi 
khổ ác đạo, làm cho vô lượng chúng sinh sinh 
vào cõi trời và cõi người, làm cho vô lượng 
chúng sinh trụ vào hàng Thanh văn và Bích-chI- 
phật, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu 
hạnh Bôồ-đê, làm cho vô lượng chúng sinh thành 
tựu hạnh Bồ-để tràng vô câu dũng mãnh, làm 
cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề 
ảnh sáng pháp thanh tịnh, làm cho vô lượng 
chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề căn thanh tịnh, 
oai đức. Võ lượng chúng sinh thành tựu hạnh 
Bỏ-đề có năng lực tùy thuận và bình đăng, làm 
cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề 
đang đi vào chánh pháp, làm cho vô lượng chúng 
sinh thành tựu hạnh Bồ-đểề về năng lực thân 
thông đi khắp nơi không thể hoại, làm cho vô 
lượng chúng sinh, sinh tâm hy hữu, an trụ bình 
đăng nơi hạnh Bồ-đề ở khắp tất cả Như Lai 
thành Đăng chánh giác trong mười phương, làm 
cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh Bồ-đề từ 
môn Tam-muội. Vô lượng chúng sinh thành tựu 
hạnh Bồ-đề được duyên vào tât cả cảnh ĐIỚI 
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thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh phát 
tâm Bỏ-đê, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi 
đạo Bô-tát và tu hạnh Bồ-tát, làm cho vô lượng 
chúng sinh an trụ đạo Ba-la-mật thanh tịnh, làm 
cho vô lượng chúng sinh trụ vào hàng Bô-tát sơ 
địa, làm cho vô lượng chúng sinh trụ vào hàng 
Bỏ-tát nhị địa, tam địa cho đến thập địa, làm cho 
vô lượng chúng sinh nhập vào hạnh nguyện thù 
thăng của Bô-tát, làm cho vô lượng chúng sinh 
nhập vào hạnh nguyện thanh tịnh của Phô Hiên. 

Thiện nam! Khi Đức Như Lai Phố Trí Bảo 
Diệm Cát Tường Oai Đức Vương, chuyên pháp 
luân với những, thân lực tự tại bất tư nghì; thì 
chư Phật nơi mỗi thê giới kia, cũng tùy theo căn 
cơ mà trong từng niệm giáo hóa điều phục làm 
vô lượng chúng sinh được thành thục. 

Bây giờ, Bô-tát Phổ Hiển biết chúng sinh 
trong thành Bảo hoa đăng vương cậy vào sắc 
tướng diện mạo và các cảnh giới mà sinh ra hôn 
mê buông thả, kiêu mạn. Vì muôn. độ họ, ngài 
hiện thân rất xinh đẹp, đến thành Ấy, phóng ra 
ánh sáng lớn, chiếu khắp, làm cho tất cả các ánh 
sáng và oal đức uy nghiêm của vị Thánh vương 
ấy cùng các thứ báu như mặt trời, mặt trăng, các 
vì sao, cây báu, y phục báu, Ma-ni, anh lạc, thân 
chúng sinh đều bị ấn mất. Ví như mặt trời xuất 
hiện thì ảnh sáng của các vì sao đều bị đoạt mất, 
cũng như khôi mực sánh với vàng Diêm-phù. 
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Lúc ấy, các chúng sinh đều nghĩ: Đây là ai? 
Chư Thiên hay Phạm thiên? Mà hôm nay, phóng 
ra ảnh sáng, che khuất tật cả, làm cho sắc tướng 
xinh đẹp và ánh sáng oal đức của thân chúng ta 
không còn hiện, họ suy nghĩ mãi mà không tài 
nào hiểu được. Khi ấy, Bồ-tát Phố Hiền đứng 
trong không trung nơi cung điện của Luân vương 
mà bảo: 

-Đại vương nên biết! Hôm nay, trong nước 
của vua có Đức Phật ra đời nơi cội Bồ-đề Phố 
Quang Biên Chiếu Pháp Vân Thanh Tràng. 

Cùng lúc ây, Phố Hỷ Cát Tường Liên Hoa 
Nhãn con gái của Luân vương, trông thấy Bô-tát 
Phố Hiển hiện sắc thân với ánh sáng tự tại và 
nghe âm thanh vi diệu, phát ra từ ngọc anh lạc và 
những vật trang sức trên thân vị ấy, vui vẻ đem 
tâm quý kính và tin tưởng sâu sắc rôi nghĩ: “Câu 
cho tât cả thiện căn thân tướng tôt, trang nghiêm, 
oai nghi, thần thông và oal đức của ta được như 
thế. Hôm nay, vị Đại Thánh này, phóng ra ánh 
sáng lớn, cho thây Như Lai sẽ xuất hiện ở đời có 
thể cứu chúng sinh đang trong đêm dải tối tăm 
sinh tử. Cầu cho ta cũng được như thê. Như Lai 
phóng ra ánh sáng trí phá tan bóng tối vô tri, hắc 
ám cho các chúng sinh. Cầu cho nơi ta ở thường 
được gân gũi bậc Thiện tri thức â Ấy”, 

Thiện nam! Lúc này, Chuyên luân thánh 
vương Ty-lô-giá-na Bảo Liên Hoa Tạng Diệu 
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Cát Tường Kê, cùng các quyên thuộc, nữ báu, 
ngàn người con, đại thần phụ tá, bảy báu, bốn 
binh và vô lượng người trong nội thành, trước 
sau vây quanh. Rồi nhờ vào thần lực của vua, 
mỌI người đều bay lên hư không cao một do- 
tuân phóng ra ánh sáng chiêu khắp tứ thiên hạ, 
để cho toàn thể mọi người đều chiêm ngưỡng. 
Muốn cho tất cả chúng sinh đều đến gặp Phật, 
nên nói kệ rằng: 

Phát đang xuất hiện ở thể gian 

Cứu độ khắp tất cả chúng sinh 

Chúng ta cần phải sớm phát tâm 

Đến nơi Đáng Đạo Sư Tối Thắng 

Trải qua vô lượng câu-chỉ kiếp 

Mới có Đức Như Lai hiện ở đời 

Khai thị pháp vi điệu sâu xa 

Để làm lợi lạc khắp chúng sinh 

Phật quán khắp tất cả thể gian 

Bị điên đảo vô mình che lấp 

Sinh tử dăn vặt khổ xoay vần 

Nền sinh tám đại Bì cứu độ 

Vô số ngàn vạn câu-chỉ kiếp 

Tu tập ẩu các hạnh Bồ-để 

Thành tựu tâm đại Bi tối thăng 

Diệt trừ hết khổ cho chúng sinh 

Đầu, mắt, tai, mũi, thân, tay, chân 

Tất cả vật ấy đêu xả hết 
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Đề chứng quả cam lộ Bồ-đề 

Trải qua vô lượng, vô biên kiếp. 

Đã hơn vô lượng câu-chỉ kiếp 

Khó gạp bác Đạo sư xuất thê 

Để thấy, nghe, cúng dường, phụng sự 

Tất cả đêu lợi ích như nhau 

Nay ta cùng các khanh đến đó 

Xem Đức Điêu Ngự Tối thắng ấy 

Thành Bậc Chánh Giác chuyển pháp 

luân 

Ngồi cội Bồ-đề đẹp quân ma 

Các khanh nên quán sắc thân Phật 

Phóng lưới ánh sáng không giới hạn 

Nhiễu loại sắc đẹp đêu thanh tịnh 

Diệt trừ tối khô cho chúng sinh 

Ở trong từng mỗi lỗ chân lông 

Phóng ra vô số mây ánh sáng 

Chiếu khắp tất cả các chúng sinh 

Khiến họ đêu hoan hỷ và quý kính 

Các khanh từng người nên nghĩ kỹ 

Phát sinh tâm tỉnh tấn rộng lớn 

Lập tức cùng đến Đức Như Lai 

Để thân cận thành kính cúng dường. 

Khi Chuyển luân thánh vương nói kệ khen 

Phật và khai ngộ cho tất cả chúng sinh trong 
nước rôi, thì từ nơi thiện căn của vua, xuất hiện 
mười ngàn loại mây cúng dường, bay đến đạo 
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tràng, hướng về chỗ Đức Như Lai. Đó là: Mây 
tật cả lọng báu, mây tật cả phướn hoa, mây tật cả 
y báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, 
mây tất cả cờ báu, mây tật cả cung điện, mây tất 
cả hoa đẹp, mây tất cả lưới linh báu và mây tât 
cả vật dụng trang Sức, trang trí khắp cả hư 
không. Đến nơi, mọi người đặt lễ vật dưới chân 
Đức Như Lai Phố Trí Bảo Diệm Cát Tường Oai 
Đức Vương, đi nhiễu quanh vô số trăm ngàn vạn 
vòng, rôi đến trước Phật đang ngôi trên tòa sen 
báu Phố chiếu thập phương quang minh ma-ni. 
Ngay khi ây Phố Hỷ Cát Tường Liên Hoa Nhãn, 
con gái của Luân vương, mở tât cả anh lạc trang 
sức trên thân, thành kính tung lên hư không. 
Những vật trang điểm ây, ở trên hư không, biên 
thành lọng báu, bằng đại Ma-nI, xung quanh có 
rèm lưới báu Ma-ni, đủ các màu sắc rũ xuông; 
các Long Vương cùng nắm giữ. Khoảng cách 
giữa các cung điện, có mười loại lọng báu quyến 
thuộc vây quanh, trong ngoài thanh tịnh, trông 
như những lầu các. Bên trên có những vừng mây 
anh lạc che khắp và tô điểm bằng nhiêu loại cây 
báu, biển hương Ma-ni, cùng các loại trang sức 
xinh đẹp. 

Trong lọng báu ấy, có cây Bồ-đề cành lá sum 
suê, che khắp pháp giới, từng niệm hiện ra vô 
lượng sự trang nghiêm. Đức Như Lai Tỷ- -lÔ-giá- 
na ngôi dưới cây này, có không thể nói, không 
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thể nói cõi Phật cực vi trần Bô-tát vây quanh sau 
trước. Các vị ây đều sinh ra từ hạnh nguyện của 
Bô-tát Phố Hiện, trụ vào nơi không sai biệt bất 
tư nghì của Bô-tát, cũng thây những vị vua, vây 
quanh Đức Như Lai, chắp tay chiêm ngưỡng: 
cũng thấy sức thân thông tự tại của các Đức Như 
Lai; lại thây sự tuân tự thành hoại của các kiếp, 
thấy sự tuân tự ra đời của các Đức Phật trong tật 
cả thế giới, thấy tất cả thế giới đó, mà mỗi thế 
gIỚI, đêu có Bô-tát Phô Hiện, dùng đủ các vật 
cúng dường để cúng dường các Đức Như Lai, 
dùng đủ mọi cách để điều phục tật cả chúng 
sinh; cũng thây tât cả Bô-tát và tự thân của các 
ngài đều ở trong thân của Phố Hiên; cũng thấy 
thân mình ở trước tất cả Như Lai, trước các ngài 
Phố Hiên, trước tất cả Bồ-tát và trước tất cả 
chúng sinh; cũng thây tật cả thể giới, mà mỗi thê 
giới đều có sô thế giới nhiều băng cực vi trần 
trong cối Phật, đủ các ranh giới, đủ cách duy trì, 
đủ các hình thù, đủ các thê tánh, đủ cách bô thí, 
đủ cách trang nghiêm, đủ sự thanh tịnh, đủ các 
loại mây trang nghiêm che bên trên, đủ các tên 
kiếp, đủ các Đức Phật xuất hiện, nhiều tam thê, 
đủ phương hướng xứ sở, đủ cách an trụ vào pháp 
giới, đủ cách nhập pháp giới, đủ cách an trụ vào 
hư không, đủ cách làm trang nghiêm của Bồ- tát, 
đủ các chỗ ở của Bồ-tát, đủ các đạo tràng Bô-đề 
của Như Lai, đủ các sức thần thông của Như Lai, 
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đủ loại tòa Sư tử của Như Lai, đủ loại biển đại 
hội của Như Lai, đủ hạng chúng khác nhau của 
Như Lai, đủ các phương tiện quyên xảo của Như 
Lai, đủ cách chuyền bánh xe pháp của Như Lai, 
đủ các âm thanh vi diệu của Như Lai, đủ các 
biển ngôn từ của Như Lai và đủ các mây Khế 
kinh của Như Lai. Thây những cảnh như thế rồi 
tâm của cô thanh tịnh và rất là vui mừng. 

Bây giờ, Đức Như Lai ây thuyết pháp cho cô 
gái này, Khê kinh được thuyết tên là Nhất Thiết 
Như Lai “Chuyển Pháp Luân Âm, còn có số Khế 
kinh nhiêu như số cực vi trần nơi mười cõi Phật 
làm quyến thuộc. 

Khi nghe kinh này rôi, cô gái ây liên thành 
tựu được mười ngàn môn Tam-muội, thân tâm 
dịu dàng, không còn thô bạo như lúc mới vào 
thai, lúc mới chào đời, như cây Sa-la mới nây 
mâm, thì tâm Tam-muội ây nhu hòa và khả ái 
cũng như thế. Đó là Tam-muội thây tật cả Phật, 
Tam-muội Phô chiếu khắp các cõi, Tam-muội 
nhập sâu vào tật cả ba đời, Tam- -muội diễn giảng 
tật cả Phật pháp, Tam-muội hiểu rõ tất cả nguyện 
hải của Phật, Tam-muội khai ngộ tất cả chúng 
sinh khiến ra khỏi khổ sinh tử, Tam-muội 
thường nguyện phá tất cả sự tối tăm của chún 
sinh, Tam-muội thường nguyện diệt tất cả khố 
của chúng sinh, Tam-muội thường nguyện sinh 
tất cả an vui cho chúng sinh, Tam-muội giáo hóa 
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tật cả chúng sinh mà không mỏi mệt, Tam-muội 
tự tại trang nghiêm của Bô-tát ở tất cả các trụ 
địa, Tam-muội tât cả Bô-tát không chướng ngại, 
Tam-muội đến khắp các cõi Phật thanh tịnh. Đạt 
được mười ngàn Tam-muội như thế rồi và lại 
được Đăng dẫn (định) vi tế. Đó là tâm không 
động, tâm hoan hỷ, tâm an ồn, tâm ánh sáng 
chiếu khắp, tâm tuân theo sự giáo dục của Thiện 
tri thức, tâm nương vào sự sâu xa Nhất thiết trí, 
tâm tùy thuận giáo hạnh từ vô lượng, tâm xả ly 
tất cả chấp trước, tâm không trụ tất cả cảnh giới 
thế gian, tâm thâm nhập cảnh giới của Như Lai, 
tâm chiếu khắp tất cả biến sắc tướng của Phật, 
tâm không tán loạn, tâm không lay động, tâm 
không chướng ngại, tâm không cao thấp, tâm 
không mỏi mệt, tâm không thoái chuyên, tâm 
được tự tại, tâm cách xa lười biếng, tâm chánh 
niệm về tự tánh của các pháp, tâm an trụ của tật 
cả biên pháp môn, tâm tu hành tất cả biến pháp, 
tâm thông hiểu tật cả biển chúng sinh, tâm cứu 
hộ tất cả biển chúng sinh, tâm. chiếu khắp tật cả 
biến thế giới, tâm phát sinh tất cả biển nguyện 
của Phật, tâm phá tất cả núi chướng ngại, tâm 
tích tập đồng phước rộng lớn, tâm thây hết mười 
lực của Như Lai, tâm chiêu khắp cảnh ĐIỚI Của 
Bỏ-tát, tâm làm phát triển trợ đạo của Bô-tát, 
tâm nương vào khắp tt cả biển phương hướng. 
Rồi chăm chú tư duy, quán sát về những đại 
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nguyện của Phố Hiền và phát triển tất cả biển 
nguyện bình đăng của Như Lai, nhiều băng số 
cực vi trân trong mười cõi Phật. Đó là: Nguyện 
làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện làm 
thành thục tật cả chúng sinh, nguyện biết khắp 
tật cả pháp giới nguyện nhập khắp tất cả biến 
pháp giới, nguyện ở nơi tất cả cõi Phật, tu hạnh 
Bồ-tát đến tận đời vị lai, nguyện đến tận ngăn 
mé kiếp VỊ lai không bỏ tất cả chúng sinh, 
nguyện được thân cận tất cả Như Lai, nguyện 
được phụng sự và làm cho tất cả bạn bè vui vẻ, 
nguyện được cúng dường tật cả các Đức Như Lai 
đêu làm cho viên mãn, nguyện trong từng niệm, 
tu hạnh Bồ-tát làm tăng trưởng Nhất thiết trí, 
không gián đoạn phát mười cõi Phật cực vi trần 
sô biên nguyện như thế và thành tựu những biên 
đại nguyện của Phố Hiền. Rồi Đức Như Lai ấy 
tiếp tục diễn thuyết khai thị cho cô gái này từ 
phát tâm cho đến việc trông thiện căn, việc tu 
diệu hạnh, việc được kết quả lớn, khiến cho tỏ 
ngộ, tin hiểu chăc chắn những thành tựu về biển 
nguyện rộng lớn tròn đây của Như Lai, một tâm 
hướng về quả vị Nhất thiết trí. 

Thiện nam! Trước thời gian ây, hơn mười đại 
kiếp, có một thê giới tên là Luân quang chiếu 
ma-nI vương, Đức Phật hiệu là Nhân-đà-la Tràng 
Cát Tường Tướng. Cô Liên Hoa Nhãn này; trong 
giáo pháp để lại của Đức Như Lai ấy, được Bồ- 
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tát Phố Hiên khuyên tu bố tượng Phật bị vỡ trên 
tòa sen. Đắp lại xong, cô gái ây tô điểm tượng 
thật rực rỡ bằng các vật báu, sau đó phát tâm Vô 
thượng Bô-đề. 

Thiện nam! Ta nhớ thuở xưa, nhờ Thiện tri 
thức Bôồ-tát Phố Hiên giúp ta trồng thiện căn này. 
Từ đó trở đi ta không còn rơi vào đường ác, 
thường được sinh vào các hàng quý tộc, làm vua 
CỐI frời, vua cõi người; sinh ở nơi nào cũng có 
thân hình đặc biệt xinh đẹp, đoan chánh đáng 
yêu, sắc tướng đây đặn, ai cũng thích nhìn, 
thường gặp Đức Phật, thường được thân cận Bồ- 
tát Phô Hiên. Ngài giúp ta ghi nhớ pháp môn đã 
đạt được và còn hướng dẫn, khai ngộ giáo hóa 
cho đến ngày nay làm cho ta hoan hỷ. 

Thiện nam! Ý ông thế nào? Chuyên luân 
vương Tỳ-lô-giá-na Bảo Liên Hoa Tạng Diệu 
Cát Tường Kê đâu phải ai xa lạ. Nay chính là 
Bỏ-tát Di-lặc. Nàng Cụ Túc Viên Mãn Cát 
Tường Diện, vợ của vua Thuở ấy, nay là Thân 
chủ vê đêm Cụ Túc Công Đức Tịch Tĩnh Âm 
Hải, hiện đang ở gân đây. Còn đông nữ Phô Hỷ 
Cát Tường Liên Hoa Nhãn Thuở ấy, chính là ta 
đây. 

Thuở xưa, ta làm đông nữ, Bôồ-tát Phố Hiện 
khuyên ta tu bố thánh tượng và tòa sen, để tạo 
nhân duyên Vô thượng Bỏ-đề và giúp ta phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
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Thời ấy, khi ta mới phát tâm, ngài lại hướng 
dẫn cho ta được gặp Đức Như Lai Phố Trí Bảo 
Diệm Cát Tường Oai Đức Vương. Ta liên mở 
anh lạc nơi thân, tung lên cúng dường các Đức 
Phật. Nhờ được thấy thân biến của Phật và được 
nghe Đức Phật thuyết. pháp, nên ta liền được 
môn giải thoát hiện khắp tất cả thê gian để điều 
phục chúng sinh của Bô-tát. Và từ đó, hế được 
gặp các Đức Phật dù nhiêu như số cực vi trần núi 
Tu-di ta cũng đều trân trọng, cung kính, cúng 
dường, lắng nghe các Đức Như Lai ây thuyêt 
pháp, nghe pháp sinh vui mừng nương giáo pháp 
mà tu hàn; trong mỗi niệm đêu được thây các 
Đức Như Lai ây và đại hội Bô-tát trong CÕI của 
chư Như Lai. Sau thế giới ly -lô-giá-na oal đức 
cát tường, thuộc kiếp Vô câu viên mãn. Có thê 
giới, tên là Ma-ni luân chủng chủng diệu sắc 
trang nghiêm, kiếp tên là Đại quang. Có năm 
trăm Đức Phật xuất hiện trong ây, ta cũng đều 
cụng kính, phụng sự, cúng dường, làm cho các vị 
đều hoan hỷ. Đức Phật đâu tiên hiệu là Đại Bi 
Vân Tràng, Lúc ấy, ta làm Dạ thân, trông thây 
Đức Phật đi ra, bèn cung kính cúng dường. Kế 
đến có Đức Phật hiệu là Kim Cang Na-la-diên 
Trảng, lúc ấy ta làm Luân VƯƠng, tìm cách thân 
cận phụng sự, cung kính, cúng dường. Bây gIỜ, 
Đức Phật giảng thuyết Tu-đa-la cho ta, pháp ây 
tên là Nhất thiệt Phật xuất hiện. Ngoài ra còn có 
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các Tu-đa-la nhiều như cực vi trần trong mười 
cõi Phật làm quyến thuộc, ta cũng đều thọ trì. Kế 
đến có Đức Phật xuất hiện hiệu là Kim Cương 
Vô Ngại Đức. Thời đó ta làm Chuyến luân 
vương cung kính cúng dường. Đức Phật ây 
thuyết Tu-đa-la cho ta tên là Phô chiêu nhất thiết 
chúng sinh nhãn còn có cực vi trần Tu-di sơn 
Tu-đa-la làm quyên thuộc, ta cũng đều thọ trì. 
Kê đến có Đức Phật, hiệu là Hỏa Diệm Sơn Cát 
Tường Trang Nghiêm. Thời đó ta làm con gái 
của trưởng giả cung kính, cúng dường. Đức Phật 
ấy, thuyết Tu-đa-la cho ta, tên là Phô chiếu tam 
thê tạng trang nghiêm và còn có các Tu-đa-la 
nhiêu như cực vi trần của cõi Diêm-phù- -đề làm 
quyến thuộc, ta cũng đều thọ trì. Kế đến có Đức 
Phật xuất hiện, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao 
Thăng Vương, Lúc đó, ta làm Thiên vương cung 
kính, cúng dường. Đức Phật ây thuyết Tu-đa-la 
cho ta, tên là Phân biệt nhất thiệt pháp giới trí, có 
năm trăm Tu-đa-la làm quyến thuộc, ta cũng đều 
thọ trì. Kế đến có Đức Phật xuất hiện hiệu là 
Thâm Diệu Pháp Cát Tường Hải Quang, thời đó 
ta làm con gái của Long vương, nối mây làm 
mưa báu Ma-ni như ý để cúng dường. Đức Phật 
ây thuyết Tu-đa-la cho ta tên là Tốc tật tăng 
trưởng hoan hỷ hải, có trăm vạn ức na-do-tha 
Tu-đa-la làm quyền thuộc, ta đều thọ trì. Kế đến 
có Đức Phật xuất hiện, hiệu là Bảo Phong Quang 
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Diệm Đăng, Lúc đó, ta làm Hải thần, nồi mây 
làm mưa hoa sen báu, để thân cận phụng sự, 
cung kính, cúng dường. Đức Phật ấy thuyết Tu- 
đa-la cho ta, tên là Pháp giới Phương tiện hải ảnh 
sáng và còn có các Tu-đa-la nhiêu băng cực vi 
trần trong một cõi Phật làm quyền thuộc, ta đều 
thọ trì. Kê đến có Đức Phật xuất hiện, hiệu là 
Công Đức Hải Quang Chiếu Viên Mãn Cát 
Tường, thuở Ấy, ta là tiên Ngũ Thông, hiện đại 
thân lực, có sáu ngàn chư tiên quyến thuộc vây 
quanh, nối mây làm mưa hương thơm, hoa đẹ 
như núi cao, để cúng dường. Đức Phật ấy thuyêt 
Tu-đa-la cho ta tên là Vô trước pháp đăng, có 
sáu ngàn Tu-đa-la làm quyền thuộc, ta đều thọ 
trì. Kê đến có Đức Phật xuất hiện hiệu là Ty-lô- 
giá-na Cát Tường Tạng, Thuở â ây, ta làm chủ Địa 
thân tên là Bình Đăng Lợi Ích, với vô lượng Địa 
thân, nồi tất cả mây cây báu, tật cả mây kho báu, 
tật cả mây anh lạc báu, tật cả mây vật dụng trang 
SỨC bằng báu để làm mưa cúng dường. Đức Phật 
ây thuyêt Tu-đa-la cho ta, tên là Xuât sinh nhất 
thiết Như Lai trí tạng, có vô lượng Tu-đa-la làm 
quyền thuộc, ta đêu lăng nghe ghi nhớ không 
quền. 

Thiện nam! Có năm trăm Đức Như Lai tuần 
tự xuất hiện như thế. Đức Phật cuối hiệu là Pháp 
CI1ới Hư Không Bảo Sơn Viên Mãn Cát Tường 
Đăng. Thời ây ta làm kỹ nữ, tên là Khả Hỷ Cát 
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Tường Diện, gặp lúc Đức Phật vào thành, ta ca 
vũ cúng dường. Cùng Lúc ấy, nhờ oai lực của 
Đức Phật, nên ta vọt lên không trung dùng một 
ngàn bài kệ hay khen ngợi Đức Phật. Rôi vì ta, 
Đức Phật phóng ra ảnh sáng giữa hai chân mày, 
tên là Phô chiêu pháp giới quang minh trang 
nghiêm, ánh sáng Ay chiếu khắp thân ta. Nhờ 
tiếp xúc ánh sáng âY, nên ta đạt được môn giải 
thoát tên là Pháp gIỚI phương tiện bất thoái tạng. 

Thiện nam! Thế BIỚI ây, trải qua những kiếp 
nhiêu như Cực VI trần trong một cõi Phật, tật cả 
Đức Như Lai xuất hiện trong ấy như thế; ta đều 

cụng kính, phụng sự, cúng dường, làm cho các vị 
đều hoan hỷ. Đức Như Lai ấy diễn thuyết cho ta 
đủ các giáo pháp, ta đều ghi nhớ, thọ trì đúng 
pháp, cho đên một đoạn một câu cũng không 
quên. Ta ở nơi mỗi Đức Như Lai ây, luôn tán 
dương khen ngợi tất cả Phật pháp và làm lợi ích 
khắp vô lượng chúng sinh. Ở nơi mỗi Đức Như 
Lai, ta được thân pháp giới rộng lớn, được trụ 
vào tạng pháp giới trong ba đời, được nhập ánh 
sáng Nhật thiết trí và nhập vào tất cả hạnh của 
Phố Hiên. 

Thiện nam! Ta nhờ nương vảo ánh sảng, Nhất 
thiết trí nên trong từng từng niệm, được thấy vô 
lượng Đức Phật. Khi được thây Phật rôi; thì 
những gì trước đây chưa được, chưa thây, chưa 
nghe về những diệu hạnh của Bô-tát Phố Hiên, 
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nay đều được thành tựu. Vì sao? Chính vì được 
ánh sáng Nhất thiết trí và sự biểu hiện khác nhau 
của vô lượng, vô biên môn pháp giới. 

Bây giờ, Thân chủ về đêm Phố Cứu Chúng 
Sinh, muốn nói lại cho rõ nghĩa của môn giải 
thoát này, nên nương vào oai thân của Đức Phật 
mà nói kệ cho Đông tử Thiện Tài: 

Thiện Tài nên lắng nghe ta nói 
Pháp sâu xa khó thấy khó vào 

Ánh sáng xuyên suốt cả ba đời 

Trí sáng là cửa để phân biệt 

Khi ta mới phát tâm Bồ-đê 

Chuyên cầu trí Phật và công đức 
Chưng được môn giải thoát vô biên 
Tuyên dương vì ông, nên lắng nghe 
Nhớ xưa hơn số Cực Vi trần kiếp 
Có kiếp tên là Vô cầu luân 

Cõi hiệu Thắng tràng biến chiếu đăng 
Rồng lớn trang nghiêm không chút 
nhơ 

Đẳng mười lực xuất hiện trong ấy 
Bằng số cực vi trần Tu-di 

Đầu tiên: Bảo Diệm Cát Tường 
Quang. 

Kế đến: Pháp vương Công Đức 
Tràng. 

Thư ba: Pháp Tràng Phước Tu-dI. 
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Thứ tư: Vô Ủy Tự Tại Vương. 

Thứ năm: Phát hiệu Tịch Tĩnh Vương. 
Phát thứ sáu, hiệu Tịch Tĩnh Thành. 
Như Lai thứ bảy, hiệu Xưng SƠN. 
Đạo sư thứ tám: Tu-di Đực. 

Thứ chín: Phát hiệu Cát Tưởng 
Quang. 

Phật thứ mười, hiệu là Nguyệt Diện. 
Ở nơi mười Đức Thể Tôn này 

Giúp ta tỏ ngộ môn đầu tiên 

Sau đó tuần tự có mười Phật 

Tiếp nổi xuất hiện ở thể gian 

Phật đầu tiên, hiệu Hư Không Trụ. 
Như Lai thứ hai, hiệu Phổ Quang. 
Thứ ba: Xuất Sinh Trụ Chư Phương. 
Thư tư: Như Lai Chánh Niệm Hải. 
Phát thứ năm, hiệu Cao Thắng 
Quang. 

Thứ sáu: Thể Tôn Tu-di Vân. 

Thứ bảy: Như Lai Pháp Diệm Quang. 
Như Lai thứ tám, hiệu Xưng SƠH. 

Thứ chín: Xuất Sinh Liên Hoa Vương. 
Mười: Phát Đại BL Pháp Giới Hoa. 
Mười biển Phật này chiếu ánh sáng. 
Giúp ta ngộ nhập môn thứ hai. 

Sau đó liên tục không giản đoạn, 
Tuần tự mười vị Phật xuất hiện, 
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Như Lai thứ nhất: Quang Tràng 
Vương. 

Phật thư hai, hiệu Trí Tuệ Quang. 
Phật thứ ba, hiệu Lợi Ích Tâm. 

Thứ tư: Như Lai Đề Cát Tường. 
Như Lai thứ năm, hiệu Thiên Trí. 
Phật thứ sáu, hiệu Tôn Tuệ Vương. 
Phật thư bảy, hiệu Trí Cát Tưởng. 
Phật thư tám, hiệu QuHang Chiếu 
Vương. 

Thứ chín: Phát Dũng mãnh Thiên 
Hành. 

Thứ mười: Pháp Giới Liên Hoa Tôn. 
Mười Phật biểu hiện pháp rộng lớn. 
Giúp ta thành tựu môn thứ ba. 

Sau đó lại được gặp liên tiếp, 

Mười Phật tuần tự nổi nhau hiện. 

Vị đâu: Bảo Diệm Sơn Cát T: ng. 
Phát thư hai: Công Đực Cát Tưởng. 
Phật thư ba, hiệu Pháp Quang Minh. 
Phát thứ tư, hiệu Liên Hoa Tạng. 
Thự năm: Phát Trí Nguyệt Diệu Nhấn. 
Thư sáu: Như Lai Hương Bảo Quang. 
Thư bảy: Thiện Thệ Tu-di Đức. 

Thư tám: Càn-thát-bà Quang Minh. 
Thư chín: Phật Ma-nIi Tạng Vương. 
Thự mươi: Phát Cụ Tuc Oai Đực. 
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Sau đó tuần tự có mười Phật. 

Nối nhau xuất hiện ở thể gian. 

Phật đầu tiên, hiệu Quảng Đại Trí. 
Phật thư hai, hiệu Bảo Quang Minh. 
Thứ ba: Nhự Lai Công Đực Vân. 
Phật thứ tư, tên Tôi Thắng Tướng. 
Thứ năm: Khổ Hạnh Viên Mãn 
Quang. 

Phát thư sáu, hiệu Na-la-diên. 

Thứ bảy: Thể Tôn Tu-di Đức. 

Thư tám: Công Đức Luán Vì Vương. 
Thứ chín: Như Lai Vô Thắng Tràng. 
Phật thứ mười, hiệu Đại Thọ Vương. 
Sau đó thứ tfự có mười Phật. 

Nối nhau xuất hiện ở thể gian. 

Vị đầu: Đề Đức Sa-la Vương. 

Vị kế: Phổ Hiện Thế Chủ Thân. 
Phật thứ ba, hiệu Cao Hiển Quang. 
Phật thứ tư, tên Kim Cương Quang. 
Thứ năm: Thế Tôn Địa Oai Đức. 
Thư sáu: Thâm Diệu Pháp Đức 
Vương. 

Thứ bảy: Pháp Hải Đại Trí Ấm. 
Phật thư tám, hiệu Tu-dI Tràng. 

Thứ chín: Như Lai Trí Quang Chiếu. 
Thư mười: Diệu Bảo Cát Tưởng 
Vương. 
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Sau đó tuần tự có mười Phật. 

Nồi nhau xuất hiện ở thể gian. 

Nhất: Phạm Quang. Hai: Hư Không 
Âm. 

Thứ ba: Pháp Giới Tượng Kiết Tượng. 
Thư tư: Viên Mãn Quang Minh Luân. 
Thứ năm: Chủ Phương Trí Quang 
Tràng. 

Sản: Hự Không Đăng. Bảy: Diệu Đức. 
Thứ tám: Biến Chiếu Cát Tường 
Quang. 

Thư chín: Phước Quang Tịch Tĩnh 
Đực. 

Thứ mười: Đại B¡ Ván Cát Tưởng. 
Sau đó tuần tự có mười Phật. 

Nồi nhau xuất hiện ở thể gian. 

Một: Chân Đề Lực Trí Quang Minh. 
Hai, hiệu Nhất Thiết Chúng Sinh Tiển. 
Ngài thứ ba, hiệu Cao Hiển Quang. 
Phát thứ tư, hiệu Quang Minh Thân. 
Thứ năm: Thiện Thệ Pháp Xuất Sinh. 
Phật thứ sáu, hiệu Tốc Tật Phong. 
Thứ bảy, Thể Tôn Cát Tường Tướng. 
Thứ tàm: Như Lai Dùng Mãnh Tràng. 
Phật thứ chín, tên Bảo Chỉ Ti. 

Thứ mười: Phổ Hiện Tam Thể Quang. 
Sau đó tuần tự có mười Phật. 
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Nối nhau xuất hiện ở thể gian. 

Phật đâu: Nguyện Hải Cát Tường 
Đăng. 

Phật kế: Cát Tường Kim Cương Sơn. 
Thứ ba: Kiên Có Tu-di Đức. 

Phật thứ tư, tên Niệm Tràng Vương. 
Thứ năm: Như Lai Pháp Trí Tôn. 
Phát thư sáu, tên Bát-nhã Đăng. 
Phật thư bảy, hiệu Đực Quang Tràng. 
Phật thứ tám, tên Quảng Đại Trí. 
Thư chín: Trí Hạnh Pháp GIới Môn. 
Thứ mười: Pháp Hải Trí Cát Tưởng. 
Sau đó tuần tự có mười Phật, 

Nồi nhau xuất hiện ở thể gian. 

Vị đầu: Phước Sơn Công Đức Vương. 
Phật kế, tên là Trí Cát Tường. 

Thứ ba: Như Lai Pháp Già Luán. 
Thư tư: Phát Bảo Vương Cát Tưởng. 
Thư năm: Công Đưực Luân Cát Tưởng. 
Thứ sáu: Phật Phổ Trí Diệm Quang. 
Phát thư bảy, hiệu Tu-di Đăng. 

Thứ tám: Thế Tôn Tân Tốc Quang. 
Thứ chín: Như Lai Đại Tịch Thanh. 
Phát thứ mười, tên Tịch Tĩnh Tràng. 
Mười một: Chúng Sinh Cát Tưởng 
Đăng. 

Mười hai: Đại Nguyện Tốc Cát 
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Tưởng. 

Mười ba; Vô Năng Thắng Lực Tràng. 
Mười bồn, Thể Tôn Trí Diệm Hải. 
Đều làm thượng thủ ở thể gian. 
Đem lợi ích khắp khắp chúng sinh. 
Sau đó tuần tự có mười Phật. 

Nổi nhau xuất hiện ở thể gian. 
Phật thứ nhất, tên Pháp Tự Tại. 
Thư hai: Như Lai Vô Trước Trí. 
Thứ ba: Thế Tôn Hải Tuệ Âm. 

Thứ tr: Điều Ngự Chúng Mật Âm. 
Thự năm: Phát Cụ Túc Ngôn Từ. 
Thứ sáu: Diệu Âm Đại Cát Tưởng. 
Thứ bảy: Phát Trí Tự Tại Chuyển. 
Thứ tám: Phổ Hiện Chúng Sinh Tiên. 
Chín: Đăng Chúng Sinh Cát Tường 
Thân. 

Mười, tên Đức Hiên Tự Túnh Sơn. 
Trải qua trần số kiếp như Tu-di. 

Có những Đức Như Lai thượng thu. 
Làm đèn thể soi sáng chúng sinh. 
Ta đêu cúng dường không lỡ dịp. 
Trải qua Cực VI trần cõi Phật. 
Trong kiếp ấy có các Như LAI. 

Ta đều củng dường khắp tất cả. 

Vào biển giải thoát sâu xa ây. 

Ta với vô biên kiếp như thể. 
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Tụ hành được môn giải thoát này. 
Nay ông nghe rồi mau tu tập. 
Chăng lâu cũng sẽ được như ta. 

Thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát 
hiện khắp thê gian để điêu phục chúng sinh. Còn 
như các vị Đại Bô-tát, tích tập vô biên biến hạnh, 
phát đủ các tầm giải thoát, hiện đủ loại thân, đây 
đủ các căn, trọn vẹn các nguyện, nhập đủ các 
Tam-muội phát sinh đủ các thân thông, thành tựu 
đủ các phương tiện, làm đủ các lợi ích hội nhập 
đủ các tạng trí, chiếu sáng đủ các biển pháp môn, 
đạt được đủ các ánh sáng của pháp, đi đến đủ các 
biên cõi Phật, phụng sự đủ các pháp quán đỉnh 
của Phật, thờ đủ các bậc Thiện tr1 thức, ngộ đủ 
các môn giải thoát, chứng đủ các sự tự tại của 
tâm, sinh đủ các hạnh vô tác, hiện đủ các sắc khó 
nghĩ lường, thuận theo đủ các tâm của chúng 
sinh, phát sinh đủ các thân biên hóa, nhập đủ các 
địa vị Bồ-tát, biết đủ các pháp nhân duyên, xa ha 
các Sự phân biệt vọng tưởng, nương vào những 
hạnh nguyện của Bô-tát, thọ trì những lời di giáo 
của Đức Phật, an trụ, phát sinh diệu hạnh của 
Phố Hiên thì ta làm sao có thê biết và nói hết 
công đức, hạnh nguyện của các vị ây. 

Thiện nam! Gân đây, nơi Bô-đề đạo tràng có 
vị thân chủ về đêm, tên Cụ Túc Công Đức Tịch 
Tĩnh Âm Hải, ngồi nơi tòa Sư tử Tinh tú quang 
tràng ma-nI vương trang nghiêm bảo liên hoa 
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tạng và có trăm vạn a-tăng-kỳ Thần chủ về đêm 
làm quyên thuộc vây quanh. Ông đến thỉnh vấn 
vị ấy răng: 

—Bô-tát làm thế nào đề học hạnh Bồ-tát và tu 
đạo Bồ-tát? 

Bây ĐIỜ, Đông tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân 
vị Dạ thân ây, nhiễu quanh. vô số vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng, lưu luyên, rôi từ giã ra đi. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÉÊN 21 
PHẨM NHẬP BÁT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÓ HIÈN HẠNH NGUYỆN (PHẢN 21) 

Đồng tử Thiện Tài, ở nơi Thần chủ về đêm 
Phố Cứu Chúng Sinh Oai Đức Cát Tường, nghe 
pháp môn Giải thoát phô hiện nhất thiết thể gian 
điều phục chúng sinh của Bồ-tát, được Nhật thiết 
Như Lai hiện tiền Tam-muội và Siêu xuất nhất 
thiết chúng sinh Tam-muội. Lúc bẩy gIỜ, được 
mười ngản Tam-muội đồng tử như vậy rồi, đồng 
tử tu tập hết và tin hiểu sâu xa nên ánh sáng tùy 
thuận chiếu khắp, thâu nhỏ nẻo vảo và nẻo ra thì 
rộng lớn, tự tại thực hiện, rồi lần lần đi đến chỗ 
Thần chủ về đêm Cụ Túc Công Đức Tịch Tĩnh 
Âm Hải, đảnh lễ sát chân rồi nhiễu vô số vòng, 
chắp tay, cung kính bạch: 

—Thưa thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, con nương 
vào Thiện tri thức để học hạnh Bỏ- tát, tu hạnh 
Bồ-tát, nhập hạnh Bồ-tát, trụ hạnh Bồ-tát. Con 
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nguyện sinh ra biến Nhất thiết trí và pháp không 
thể nghĩ bàn. Cúi mong ngài thương xót, diễn 
nói cho con rõ, làm sao Bồ- tát học hạnh của Bô- 
tát, làm sao tu tập đạo Bồ-tát? 

Thân chủ về đêm bảo với Thiện Tài: 

-Lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Ông 
có thể nương tựa vào các Thiện tri thức đề cầu 
hạnh Bô-tát. Này thiện nam! Ta được pháp môn 
giải thoát Niệm niệm xuất sinh quảng đại hoan 
hỷ trang nghiêm của Bồ-tát. 

Thiện Tài hỏi: 

Thưa Thánh giả! Pháp môn giải thoát này, 
VÌ SỰ nghiệp gì, hành cảnh giới nào, tu phương 
tiện nào và làm sao đề quán sát? 

Thân chủ về đêm bảo: 

Này thiện nam! Ta phát tâm, dục lạc thanh 
tịnh bình đẳng. Ta phát tâm thanh tịnh kiên cô 
trang nghiêm, lìa tật cả trần cấu ở thê ,glan. Ta 
phát tâm quyết định không thoái lui, đối với tất 
cả việc khó làm mà có thể làm. Ta phát tâm 
trang nghiêm để tất cả núi báu công đức, cũng 
như núi Tu-di ở Kim luân thượng vĩnh viễn 
không lay động. Ta phát tâm, đối với tất cả các 
xứ không có chỗ trụ chấp. Ta phát tâm, hiện 
khắp trước tất cả chúng sinh để có thể cứu hộ. Ta 
phát tâm, thấy tất cả biển Phật mà không nhàm 
chán. Ta phát tâm, cầu tât cả nguyện lực thanh 
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tịnh của Bô-tát. Ta phát tâm, trụ khắp biên Đại 
trí quang minh. Ta phát tâm, làm cho tất cả 
chúng sinh vượt qua đông trồng của ưu não, sinh 
tử. Ta phát tâm, làm cho tất cả chúng sinh xa lia 
các khô sâu, oán thán. Ta phát tâm, làm cho tất 
cả chúng sinh xa lìa tật cả ý không thê nghĩ đến 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ta phát tâm, 
làm cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả ân ái, biệt 
ly, thù ghét gây đau khổ. Ta phát tâm, làm cho 
tật cả chúng sinh xa lìa tất cả khô của ác nghiệp, 
nhân duyên, ngu sI... Ta phát tâm, cứu hộ cho 
tật cả chúng sinh ở trong ác thú hiểm nạn. Ta 
phát tâm, hiển bày chánh đạo, làm cho tất cả 
chúng sinh ra khỏi khổ sinh tử. Ta phát tâm, làm 
cho tât cả chúng sinh xa lìa các khô của sinh lão 
bệnh tử... Ta phát tâm, làm cho tất cả chúng sinh 
thành tựu được pháp lạc vô thượng của Như Lai. 
Ta phát tâm, làm cho tất cả chúng sinh đều thọ 
nhận pháp thanh tịnh đại hỷ lạc. Ta phát tâm, 
làm cho tất cả chúng sinh tu hành chánh hạnh 
không bị ách nạn. 

Phát tâm như vậy tôi, lại nói pháp, làm cho 
chúng sinh. lần lần đi đến địa vị Nhất thiết trí. 
Nghĩa là, nêu thây chúng sinh còn vui đăm chỗ ở 
cung điện, phòng ốc ta sẽ nói pháp làm cho họ 
hiểu rõ bản tánh của các pháp là phải xa lìa các 
chấp trước. 

Nếu thấy chúng sinh luyễn trước cha mẹ, anh 
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em, thân thuộc thì ta nói pháp, làm cho họ được 
vào chúng hội thanh tịnh của chư Phật, Bồ-tát. 

Nêu thây chúng sinh luyến ái tình vợ con 
không rời bỏ thì ta nói pháp, làm cho họ xa lìa ái 
nhiễm sinh tử mà phát tâm đại Bị, đối với tật cả 
chúng sinh bình đắng không hai. 

Nếu thấy chúng sinh luyên trước ở những nơi 
tụ tập như chợ búa, hàng quán thì ta nói pháp, 
làm cho họ được hội họp cùng với thánh chúng. 

Nếu thấy chúng sinh say đắm trong âm nhạc 
thì ta nói pháp, làm cho họ ưa thích nhạc thanh 
tịnh. 

Nếu thấy chúng sinh tham đắm cảnh năm dục 
thì ta nói pháp, làm cho họ được vào cảnh giới 
của Như LaI. 

Nếu thầy chúng sinh khởi nhiều sân hận thì ta 
nói pháp, làm cho họ trụ ở Nhẫn nhục ba-la-mật 
của Như LaI. 

Nếu thây chúng sinh có tâm lười biếng thì ta 
nói pháp, làm cho họ được Tinh tân ba-la-mật 
thanh tịnh. 

Nếu thây chúng sinh có tâm tán loạn thì ta 
nói pháp, làm cho họ được Thiền định ba-la-mật 
của Như LaI. 

Nếu thấy chúng sinh vào trong rừng rậm vô 
minh tôi tăm ám chướng thì ta nói pháp, làm cho 
họ được ra khỏi rừng rậm đen tôi đó. 
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Nếu thấy chúng sinh không có trí tuệ thì ta 
nói pháp, làm cho họ thành tựu Trí tuệ ba-la-mật. 

Nếu thấy chúng sinh chấp trước ba cõi thì ta 
nói pháp, làm cho họ, đôi với tâm sinh tử, không 
còn lây bỏ mà được an trụ ở Phương tiện ba-la- 
mật. 

Nếu thây chúng sinh có ý chí thập kém thì ta 
nói pháp, làm cho họ được tròn đầy nguyện Bồ- 
đề của Phật. 

Nếu thấy chúng sinh chỉ cầu tự lợi thì ta nói 
pháp, làm cho họ phát khởi nguyện lợi ích bình 
đăng các chúng sinh. 

Nếu thấy chúng sinh ước mơ ý chí nhỏ yếu 
thì ta nói pháp, làm cho họ được Lực ba-la-mật 
của Bô-tát. 

Nếu thây chúng sinh ngu sĩ tôi tăm thì ta nói 
pháp, làm cho họ được Trí ba-la-mật rốt ráo 
thanh tịnh của Như Lai. 

Nếu thây chúng sinh sắc tướng không đây đủ 
thì ta nói pháp, làm cho họ đây đủ sắc thân của 
Như Lai. 

Nếu thấy chúng sinh dung mạo xâu xí thì ta 
nói pháp, làm cho họ được Pháp thân thanh tịnh 
vô thượng. 

Nếu thấy chúng sinh sắc tướng xấu ác thì ta 
nói pháp, làm cho họ được làn da sắc vàng mịn 
màng. 
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Nếu thây chúng sinh bị các khổ bức bách thì 
ta nói pháp, làm cho họ được an vuI tột cùng của 
Như Lai. 

Nếu thấy chúng sinh có nhiêu an lạc thì ta nói 
pháp, làm cho họ trụ nơi an lạc Nhất thiết trí. 

Nếu thấy chúng sinh nhiều bệnh khổ thì ta 
nói pháp, làm cho họ thành tựu thân như ảnh 
tượng. 

Nếu thây chúng sinh chứa tập những ái sắc 
thì ta nói pháp, làm cho họ ưa thích các hạnh của 
Bồ-tát. 

Nếu thấy chúng sinh bần cùng khôn khô thì 
ta nói pháp, làm cho họ được công đức bảo tạng 
của Bô-tát. 

Nếu thấy chúng sinh ưa thích nghỉ ở vườn 
rừng thì ta nói pháp, làm cho họ thưa sự cúng 
dường chư Phật, được trụ ở trong vườn pháp. 

Nếu thây chúng sinh đi dạo trên đường thì ta 
nói pháp, làm cho họ hướng thăng đến đạo Nhất 
thiết trí. 

Nếu thấy chúng sinh ưa ở thôn ấp thì ta nói 
pháp, làm cho họ ra khỏi ba cõi. 

Nếu thấy chúng sinh ưa ở xóm làng thì ta nói 
pháp, làm cho họ vượt qua đạo Nhị thừa, trụ ở 
địa vị Như Lai. 

Nếu thấy chúng sinh ưa ở nơi thành quách thì 
ta nói pháp, làm cho họ được ở trong thành Pháp 
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VƯƠNE. 

Nếu thấy chúng sinh ưa nghỉ ở bốn hướng thì 
ta nói pháp, làm cho họ được trí tuệ bình đắng ba 
đời. 

Nếu thấy chúng sinh ưa dừng nghỉ ở các 
phương thì ta nói pháp, làm cho họ được trí tuệ 
thây tât cả pháp. 

Nếu thấy chúng sinh có nhiêu tham lam thì ta 
nói pháp môn quán bất tịnh, làm cho họ xa lìa 
khát áI sinh tử. 

Nếu thấy chúng sinh có nhiêu sân hận thì ta 
nói pháp môn quán đại Từ, làm cho họ tinh tấn 
tu tập, tâm không bị phiền não xâm hại. 

Nếu thấy chúng sinh có nhiều ngu si thì ta 
nói pháp, làm cho họ được con mắt trí để xem 
các biên pháp. 

Nếu thấy chúng sinh có nhiêu phân biệt thì ta 
nói pháp, làm cho họ được vào biển đại nguyện 
của Nhất thiết thắng trí. 

Nếu thấy chúng sinh ưa vui trong sinh tử thì 
ta nói pháp, làm cho họ xa lìa chán bỏ. 

Nếu thấy chúng sinh chán khô sinh tử muốn 
có sự giáo hóa của Như Lai; thì ta nói pháp, làm 
cho họ ngộ vô sinh, thị hiện thọ sinh. 

Nếu thấy chúng sinh mê đắm trước năm uấn 
thì ta nói pháp, làm cho họ được trụ ở cảnh giới 
không nương tựa. 
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Nếu thấy chúng sinh tâm họ nhỏ nhen thì ta 
hiển bày đạo thù thắng trang nghiêm. 

Nếu thấy chúng sinh có tâm kiêu mạn thì ta 
nói pháp nhẫn nhục bình đăng của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sinh có tâm dua nịnh thì ta 
nói tâm ngay thăng thanh tịnh của Bô-tát. 

Này thiện nam! Ta dùng vô lượng pháp bố 
thí như vậy để nhiếp hóa các chúng sinh. Dùng 
mọi phương tiện đề điêu phục, giáo hóa, làm cho 
họ xa lia đường ác, nhận sự an vui của người và 
trời, thoát khỏi sự trói buộc của ba cõi, trụ ở 
Nhất thiết trí. Khi ây, ta liền được biển pháp 
Quảng đại hoan hỷ quang minh, nhanh chóng 
được ưa thích sâu xa viên mãn. Tâm ta thật vui 
Sướng, an ồn, thích thú. 

Này thiện nam! 'Ta thường quán sát tất cả các 
biển đạo tràng của các Bồ-tát, tu nhiều hạnh 
nguyện, hiện nhiêu thân thanh tịnh, thường có 
nhiêu hảo quang, phóng nhiêu ánh sáng, dùng 
mọi phương tiện, vào cửa Nhất thiết trí, vào đủ 
các Tam-muội, hiện đủ các loại thân biến, phát 
ra nhiêu biển âm thanh, đây đủ các thân xinh 
đẹp, vào nhiêu cửa của Như Lai, đến nhiêu biên 
CÕI nước, thây đủ các biên chư Phật, được đủ các 
biến hiện tài, chiếu khắp đủ các cảnh giải thoát, 
được nhiêu biến trí quang, vào đủ các biển Tam- 
muội, dạo chơi nhiễu cung điện giải thoát, dùng 
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nhiêu cửa để đến Nhất thiết trí, dùng mây đẹp 
che trên cõi hư không, quán sát chúng hội của 
nhiêu đạo tràng, tập họp đủ các thế giới, vào đủ 
các cõi Phật, đến đủ các biên phương tiện, nhận 
đủ các mạng của Như Lai, từng theo đủ các chỗ 
của Như LaI, cùng tham dự với các hàng Bôồ-tát, 
nối mây làm mưa đủ cách xinh đẹp, vào đủ các 
loại phương tiện của Như Lai, quán sát đủ các 
loại biển pháp của Như Lai, tư duy đủ các pháp 
môn thần thông của Như LaI, thuận theo nhiều 
biên trí tuệ của Như Lai, đến đủ các pháp hội thù 
thăng của Như Lai, ngôi đủ các tòa trang nghiêm 
của Như LaI. 

Này thiện nam! Ta quán Đức Phật 1-lô-giá- 
na, trong mỗi niệm mỗi niệm thây xuất hiện sắc 
thân bất tư nghì; thấy được như vậy rồi, tâm ta 
vô cùng hoan hỷÿ. 

Ta lại quán Đức Như Lai, trong mỗi niệm 
mỗi niệm, thấy phóng ra hào quang lớn đây khắp 
vô biên pháp giới rộng lớn; thây được như vậy 
rôi, ta vô cùng hoan hý. 

Ta lại thấy ở mỗi lỗ chân lông của Như Lai, 
mỗi niệm mỗi niệm lại xuất hiện biển hào quang 
có vô lượng cõi Phật nhiêu như vi trần. Trong 
mỗi mỗi hào quang có VÔ lượng ánh sáng nhiêu 
như vi trần cõi Phật làm quyên thuộc, trong mỗi 
mỗi ánh sảng đều biến khắp tất cả pháp giới, để 
tiêu diệt tất cả khổ của các chúng sinh. Thấy 
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được như vậy rôi, ta vô cùng hoan hý. 

Lại nữa, thiện nam! Ta quán sát đỉnh và hai 
vai của Như Lai; mỗi niệm mỗi niệm lại xuất 
hiện mây Bảo diệm sơn nhiêu như số cực vi trần 
sô các cõi Phật, nó đây khắp tất cả pháp giới 
trong mười phương. Đã thây được như vậy tôi, 
ta vô cùng hoan hỷ. 

Này thiện nam! Ta quán sát ở mỗi lỗ chân 
lông của Như Lai, cứ trong mỗi niệm mỗi niệm 
lại xuất hiện mây Hương ảnh sáng nhiều như số 
cực vi trân số các cõi Phật, nó đây khắp tất cả cõi 
Phật trong mười phương. Đã thây được như vậy 
rôi, ta vô cùng hoan hý. 

Này thiện nam! Ta quán sát mỗi mỗi biển 
tướng của Như Lal; ở trong mỗi niệm mỗi niệm 
lại xuất hiện mây thân đủ các xướng, trang 
nghiêm của Như Lai nhiêu như số vi trần cõi 
Phật, nó đến khắp tật cả thế giới trong. mười 
phương. Đã thấy được như vậy tôi, ta vô cùng 
hoan hỷ. 

Lại nữa, thiện nam! Ta quán mỗi mỗi ảnh 
sáng đẹp đi theo Như LaI; ở trong mỗi niệm mỗi 
niệm lại xuất hiện mây thân đủ ánh sảng tốt đẹp 
theo Như Lai nhiêu như số cực vi trần cõi Phật. 
Đã thấy được như vậy rôi, ta vô cùng hoan hỷ. 

Này thiện nam! Ta quán sát ở mỗi lỗ chân 
lông của Như Lai, ở trong mỗi niệm mỗi niệm, 
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lại xuất hiện mây biên hóa Phật nhiều như số cực 
vi trần, nhiêu không thể nói, không thể nói hết, 
cõi Phật hiện rõ các Như Lai từ khi mới phát tâm 
cho đến tu Ba- la-mật, đây đủ đạo trang nghiêm, 
vào địa của Bô-tát, được đủ các thần lực dạo 
chơi của Bồ-tát. Đã thây được như vậy rôi, ta vô 
cùng hoan hỷ. 

Này thiện nam! Ta quán sát ở mỗi mỗi lỗ 
chân lông của Như Lai, ở mỗi niệm mỗi niệm, 
xuất hiện mây thân Thiên vương nhiêu như số 
cực vi trần không thể nói hết các cõi Phật, các 
Thiên vương dùng thân biến tự tại, biến đây 
khắp tật cả mười phương pháp giới. Người thích 
lây thân vua trời để được độ thì thân Thiên 
vương liền hiện trước họ giảng nói pháp. Ta đã 
thây như vậy rôi nên vô cùng hoan hỷ. 

Này thiện nam! Ta quán sát ở mỗi mỗi lỗ 
chân lông của Như Lai, ở mỗi niệm mỗi niệm, 
xuất hiện những mây thân nhiêu như số cực vi 
trân không thế nói hết các cõi Phật. Đó là: Mây 
thân của vua rông, mây thân vua Dạ-xoa, mây 
thân vua Càn-thát-bà, mây thân vua A-tu-la, mây 
thân vua Ca-câu-la, mây thân vua Khẩn-na-la, 
mây thân vua Ma-hầu-la-già, mây thân vua 
người, mây thân vua trời Phạm thiên; luôn từng 
niệm, ở trong mỗi lỗ chân lông, đều xuất hiện 
thân biến như vậy, âm thanh như vậy, thuyết 
pháp như vậy. Ta thấy vậy rôi, ở trong mỗi niệm 
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đều vô cùng hoan hỷ, tin ưa rộng lớn, khắp cùng 
pháp giới Nhật thiết trí. Chỗ trước đây chưa 
được mà nay được, trước đây chưa hiểu mà nay 
hiểu, trước đây chưa chứng mà nay chứng, trước 
đây chưa vào mà nay vào, trước đây chưa đủ mà 
nay đủ, trước đây chưa thây mà nay thấy, trước 
đây chưa nghe mà nay nghe. Vì sao? Do đã có 
thể hiểu biết rõ tướng của pháp giới, biết tất cả 
pháp chỉ có một tướng, có thê binh đăng nhập 
vào đạo ba đời, có thể nói vô biên tất cả pháp. 

Này thiện nam! Ta vào biển ánh sáng giải 
thoát niệm niệm xuất sinh rộng lớn hoan hỷ 
trang nghiêm của Bồ tát. 

Này thiện nam! Với giải thoát vô biên này, 
vào được khắp tật cả cửa pháp gHIỚI. VỚI giải 
thoát vô tận này, phát tâm bình đăng Nhất thiết 
trí. Với giải thoát vô lượng này, biệt cảnh giới 
của trí nhãn Bô-tát. Với giải thoát không bờ bến 
này, vào được trong tâm tưởng của tật cả chúng 
sinh không bờ bến. Với giải thoát sâu xa này, 
làm chỗ quán sát trí tuệ văng lặng. Với giải thoát 
rộng lớn này, trùm che khắp tất cả cảnh giới của 
Như Lai. Với giải thoát không hoại này, làm chỗ 
biết của trí nhãn Bồ- tát. Với giải thoát không 
cùng này, ở tận cuôi nguồn của pháp giới. Với 
giải thoát gọi là Phố môn này, tức ở trong một 
việc các thân biến sinh ra khắp tất cả. Với giải 
thoát gọi là thể tánh bất không này thì tất cả 
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Pháp thân bình đắng không hai. Với giải thoát 
gọi là hoàn toàn không có sinh này thì có thể biết 
rõ các pháp như huyền. VớI giải thoát gọi là 
giống như ảnh tượng này, sinh ra ánh sảng của 
nguyện Nhất thiết trí. Với giải thoát gọi là giống 
như biến hóa, làm chỗ biễn hóa ra diệu hạnh của 
các Bô-tát. Với giải thoát gọi là giống như đại 
địa này, làm chỗ nương tựa của tất cả chúng 
sinh. Với giải, thoát gọi là giông như nước lớn 
này, thì có thể dùng đại Bi thâm nhuân tất cả. 
Với giải thoát gọi là giỗng như lửa lớn này, có 
thể làm khô cạn nước tham ái của chúng sinh. 
Với giải thoát gọi là giống như gió lớn này, SẼ 
thối chúng sinh mau chóng đến Nhất thiết trí. 
Với giải thoát gọi là giông như biên lớn này, sẽ 
chứa các công đức quý báu để trang nghiêm cho 
tật cả chúng sinh. Với giải thoát gọi là giống như 
núi Tu-di này, sẽ sinh ra biến pháp báu Nhất 
thiết trí. Với giải thoát gọi là giông như cung 
điện của trời này, làm chỗ trang nghiêm tật cả 
diệu pháp. VớI giải thoát gọi là giông như hư 
không này, chứa khắp tất cả sức thân thông ba 
đời của Như Lai. Với giải thoát gọi là giông như 
vâng mây lớn này, làm mưa nhiều mưa pháp cho 
khắp chúng sinh. Với giải thoát gọi là giông như 
mặt trời thanh tịnh này, có thể phá trí tôi tăm của 
chúng sinh. Với giải thoát gọi là giộng như mặt 
trăng tròn này, có thể làm đây biến phước trí 
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rộng lớn. Với giải thoát gọi là giống như Như 
Lai này, thì sẽ có chánh biên tri ở khắp mọi nơi. 
Với giải thoát gọi là giống như hình ảnh của 
mình này, thì từ thiện nghiệp tự hóa sinh ra. Với 
giải thoát gọi là giống như âm vang này, thì tùy 
theo chỗ thích ứng mà nói pháp. Với giải thoát 
gọi là giông như ảnh tượng này, thì tùy theo tâm 
chủng sinh mà hiện chiêu. Với giải thoát gọi là 
giông như đại thọ vương này, SẼ nở tật cả hoa 
thân thông. Với giải thoát gọi là giông như Kim 

cang này, thì từ xưa đến nay không thê hủy hoại. 
Với giải thoát gọi là giống như ngọc như ý này, 
sẽ sinh ra vô lượng sức tự tại. Với giải thoát gọi 
là giống như Ly cầu tạng Ma-ni Bảo vương này, 
sẽ thị hiện tật cả thân biến ba đời của Như Lai. 
Với giải thoát gọi là giông như Hỷ tràng diệu 
ma-mI bảo này, thì có thể sinh ra tất cả tiếng pháp 
luân bình đắng của chư Phật. 

Này thiện nam! Vì ông mà hôm nay, ta đã 
xưng tán đủ mọi cách công đức chân thật của tật 
cả môn giải thoát này, nó rất hiễm có, không sì 
sánh băng, khó hiệu, khó vào, khó tin, khó biết. 
Ông hãy suy nghĩ, tùy thuận mà ngộ nhập. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài bạch với Dạ 
thân: 

Thưa Thánh giải Làm sao tu hành được 
pháp môn giải thoát này, để được đây đủ viên 
mãn? 


1610 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


Thân chủ về đêm bảo: 

-Này thiện nam! Bô-tát tu hành mười pháp 
tạng lớn, chứa nhóm đây đủ, ánh sáng chiếu 
khắp mọi nơi, oa1 lực tự tại, sinh ra ưa thích, thì 
có thê thành tựu pháp môn giải thoát này. 

Thế nào là mười? 

1. Tu pháp tạng Bồ thí rộng lớn, là tùy theo 
tâm của chúng sinh làm cho đây đủ. 

2. Tu pháp tạng Tịnh giới rộng lớn, đã vào 
khắp tất cả biên công đức của chư Phật. 

3. Tu pháp tạng Nhẫn nhục rộng lớn, phải có 
khả năng tư duy khắp tất cả pháp tánh. 

4. Tu pháp tạng Tĩnh tân rộng lớn, là thăng 
đến Nhất thiết trí, dứt khoát không thoái chuyên. 

5. Tu pháp tạng Thiền định rộng lớn, để có 
thể diệt tất cả phiên não của chúng sinh. 

6. Tu pháp tạng Trí tuệ rộng lớn, để có thê 
biết rõ khắp tât cả biển pháp. 

7. Tu pháp tạng Phương tiện rộng lớn, để có 
thể thành thục khắp các biển chúng sinh. 

Š. Tu pháp tạng các Nguyện rộng lớn, để có 
thể đi vào khắp cõi biến chư Phật. Vì các chúng 
sinh ở tận kiếp vị lai mà tu hạnh Bô-tát. 

9U pháp tạng các Lực rộng lớn, để có thể 
trong mỗi niệm, hiện ra ở tất cả biển pháp giới 
và ở tật cả các cõi để giáo hóa cho thành Đắng 
chánh giác, mà không chút dừng nghỉ. 
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10. Tu pháp tạng Trí thanh tịnh rộng lớn, để 
có thê đạt được diệu trí thanh tịnh của Như Lai, 
biết khắp tât cả các pháp trong ba đời không bị 
chướng ngại. 

Này thiện nam! Nếu chư Bồ-tát an trụ mười 
pháp tạng rộng lớn như vậy, thì có thể thành tựu 
được môn giải thoát như trên, thanh tịnh tăng 
trưởng, sự chứa nhóm sẽ đây đủ, sinh ra vững 
chắc, thành tựu rộng lớn, an trụ viên mãn. 

Thiện Tài bạch với Dạ thân: 

—Thưa Thánh giả! Thánh giả đã pháp tâm Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác như vậy đã bao 
lâu rồi? 

Thân chủ về đêm bảo: 

Này thiện nam! Từ biến thế giới Hoa tạng 
trang nghiêm này, về hướng Đông, qua ngàn 
biến thê giới, có biến thế giới, tên là Nhất thiết 
tịnh quang chúng bảo trang nghiêm, có các thế 
gIỚI, tên là Đại nguyện quang minh âm, trong đó 
có thế giới tên là Vô câu kim quang trang 
nghiêm. Lây tật cả hương Km cang và ngọc Ma- 
ni làm thể, hình dáng như lâu gác; nhiêu mây 
báu đẹp làm che hai bên, trụ là tât cả báu ở biển 
anh lạc, có mây đẹp che ở trên cung điện, tịnh uế 
lẫn lộn. Trong thê giới kia, trở lại đời xa xưa, có 
kiếp tên là Phố chiêu quang tràng, có nước tên là 
Phố bảo cát tường tạng, có Bồ-đề đạo tràng tên 
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là Nhất thiết bảo tạng chúng sắc quang minh, có 
Phật hiệu là Bất Thoái Chuyên Pháp Giới Diệu 
Âm, ở trong đạo tràng này thành Đắng chánh 
giác. 

Lúc bấy giờ, ta làm thần ở cội Bồ-đê, tên là 
Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng, để giữ gìn 
đạo tràng, thây Như Lai kia thành Đăng chánh 
giác, thị hiện đủ các thân lực tự tại, nên ta phát 
tân Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, ngay 
trong lúc đó, Ta được Tam-muội tên là Phổ 
chiếu Như Lai công đức hải. 

Trong đạo tràng kia, lại có Đức Như Lai xuất 
hiện ở đời hiệu là Pháp Thọ Oai Đức Sơn 
Vương. Lúc đó, ta qua đời, sinh lại chỗ này, làm 
Thân chủ về đêm chủ đạo tràng, tên là Cát 
Tường Phước Trí Quang Minh, thấy Như Lai 
kia, hiện đại thân thông, chuyển bánh xe chánh 
pháp, nên liền được Tam-muội, tên là Phô chiêu 
nhất thiết ly tham cảnh giới. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh Vương: 
Ta làm Dạ thân, nhân được thấy Phật, ta thừa 
hành mọi sự để cung kính cúng dường, tâm luôn 
hoan hỷ, nên liên được Tam-muội, tên là Tăng 
trưởng nhất thiết thiện pháp địa. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Bảo Quang Minh Đăng Tràng Vương; 
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khi ấy ta làm Dạ thân, nhân được thấy Phật, thừa 
sự cúng dường, làm cho các vị được hoan hỷ, 
nên liên được Tam-muội, tên là Phổ hiện thân 
thông quang minh vân. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Công Đức Tu-di Quang Oal Đức Vương; 
khi ấy ta làm Dạ thân, nhân được thấy Phật, thừa 
sự cúng dường, làm cho các vị được hoan hỷ, 
nên liền được Tam-muội, tên là Phố chiếu chư 
Phật hải. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Pháp Vân Diệu Âm Thanh Vương: khi ây 
ta làm Dạ thần, nhân được thấy Phật, thừa sự 
cúng dường, khiến cho tâm luôn hoan hý, nên 
liên được Tam-muội, tên là Nhất thiết pháp hải 
đăng. 

Thứ đên, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Trí Cự Quang Chiêu Vương. khi ấy ta 
làm Dạ thân, nhân được thấy Phật, thừa sự cúng 
dường, tâm luôn hoan hỷ, nên liên được Tam- 
muội, tên là Diệt nhất thiết chúng sinh khổ 
quang chiếu đăng. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Diệu Pháp Thân Thông Tốc Tật Tràng. 
Khi ây ta làm Dạ thân, nhân được thấy Phật, 
thừa sự cúng dường sinh tâm đại hoan hý, liền 
được Tam-muội, tên là Tam thế Như Lai sở hành 
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quang minh tạng. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Pháp Đăng Dũng Mãnh Trí Tuệ Sư Tử 
Vương. Khi ấy ta làm Dạ thân, nhân được thấy 
Phật, thừa sự cúng dường, làm cho tâm sinh 
hoan hỷ, liên được Tam-muội, tên là Nhất thiết 
thế gian vô ngại trí luân oai đức quang. 

Thứ đến, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, 
hiệu là Trí Lực Cụ Túc Oai Đức Vương. Khi ấy 
ta làm Dạ thần, nhân được thây Phật, thừa sự 
cúng dường, làm cho tâm hoan hỷ, liền được 
Tam-muội, tên là Phô chiếu tam thế chúng sinh 
căn hạnh ảnh tượng. 

Này thiện nam! Như vậy ở thế giới Vô câu 
kim quang trang nghiêm kia, trong kiếp Phố 
chiếu ,quang minh tràng, trong mười cõi Phật, 
như sô vi trân Như Lai xuất hiện ở đời; khi ấy, ta 
hoặc làm vua trời, vua rông, vua Dạ-xoa, vua 
Càn-thát-bà, vua A-tu-la, vua Ca-lâu-la, vua 
Khẩn-na-la, vua Ma-hâu-la-già, vua người, vua 
trời Phạm thiên; hoặc làm thân trời, hoặc làm 
thân người, hoặc thần người nam, thân người nữ, 
hoặc thân đông nam, thân đồng nữ; đều dùng đủ 
các thứ cúng dường đây đủ, cung kính cúng 
dường, tôn trọng thừa sự các Như Lai kia, nên 
cũng được nghe chư Phật nói diệu pháp, Ta thảy 
đêu nghe nhận, nhớ nghĩ, giữ gìn, không cho 
mất. Đến khi mạng chung, liên được sinh trở lại 
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ở trong thế giới này, trải qua số kiếp như vô số 
vi trân cõi Phật, Ta tu hành đủ tất cả các diệu 
hạnh của Bồ-tát. Sau đó chết đi lại sinh vào 
trong biến thê giới Hoa tạng trang nghiêm này 
thuộc thế giới Ta-bà, gặp được Đức Như Lai Ca- 
la Cưu-tôn-đà, thừa sự cúng dường khiến sinh 
hoan hỷ, liên được Tam-muội, tên là Ly nhất 
thiết trần câu ảnh tượng quang minh. 

Thứ đến, gặp Đức Như Lai Câu-na-hàm 
Mâu-nI, thừa sự cúng dường, làm cho tâm sinh 
hoan hỷ, được Tam-muội, tên là Phố quang biến 
chiếu nhật thiết sát hải. 

Thứ đến, gặp Đức Như Lai Ca-diếp, thừa sự 
cúng dường, làm cho tâm sinh hoan hỷ, được 
Tam-muội, tên là Diễn nhất thiết chúng sinh diệu 
âm thanh hải. 

Thứ đến, gặp Đức Như Lai Tỷ- -lô- -giá- na Ở 
đạo tràng này thành Đăng chánh giác, môi niệm 
mỗi niệm thị hiện đủ các loại thân thông, oai lực 
rộng lớn. Lúc đó, ta được thây, liên đạt được 
pháp môn Giải thoát niệm niệm xuất sinh quảng 
đại trang nghiêm này. Được môn giải thoát này 
rôi, có thể vào mười không thể nói, không thể 
nói cõi Phật, an lập các biến pháp giới nhiều như 
SỐ Vi trần, thây tất cả biển pháp giới được an lập 
kia và tất cả cõi Phật như sô cực vị trần, mà 
trong mỗi mỗi vi trần, có mười không thể nói, 
không thê nói cõi Phật như số cực vi trân các cõi 
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nước của chư Phật. Mỗi mỗi cõi nước đêu có 
Đức Như Lai Tỳy-lô-giá-na, ngôi ở đạo tràng 
trong từng niệm thành Đăng chánh giác, hiện các 
thân biến. Sự hiện thân biến â Ấy, diễn ra đây khắp 
tất cả biên pháp giới. Cũng thấy thân ta có ở chỗ 
tật cả các Đức Như Lai kia, lại được nghe. tật cả 
Như Lai kia ở tất cả thê giới, nói rất nhiều các 
pháp, ta đều nghe nhận, ghi nhớ, thọ trì không 
cho mất. 

Này thiện nam! Ta lại thây ở mỗi mỗi lỗ chân 
lông, của tật cả Như Lai kia, sinh ra đủ các loại 
biển biên hóa và hiện sức thân thông Ởở mười 
phương trong tất cả biển pháp giới, tât cả biển 
cõi Phật, tất cả loại thể BIỚI. Trong tật cả thế giới 
tùy theo chúng sinh với đủ các chủng loại, đủ 
các tâm tánh, đủ các tưởng hành hoặc tùy theo 
nhu cầu của họ mà chuyến bánh xe pháp. Ta 
nhanh chóng được sức Đà-la-ni, nên có thể thọ 
trì tất cả văn nghĩa, chánh niệm tư duy, dùng trí 
để hiểu rõ, vào khắp tất cả ,pháp tạng thanh tịnh, 
dùng trí tự tại dạo khắp tât cả biên pháp thâm 
sâu, dùng trí biển khắp đề biết tất cả nghĩa rộng 
lớn của ba đời, dùng trí bình đăng, thông đạt các 
pháp không sai của chư Phật. Ta có thể ngộ hiểu 
tật cả pháp môn của chư Phật; trong môi pháp 
môn, ngộ hiểu tất cả mây kinh điển; trong mỗi 
mây kinh điền, ngộ hiểu tất cả biển pháp: trong 
mỗi biển pháp, ngộ hiểu tật cả pháp môn; trong 
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mỗi pháp môn, ngộ hiểu tất cả mây pháp, trong 
mỗi mây pháp, ngộ hiểu tật cả dòng pháp; trong 
mỗi dòng, pháp, sinh ra tật cả biển pháp ưa thích; 
trong mỗi biển pháp ưa thích, sinh ra tật cả địa; 
trong mỗi địa, sinh ra tất cả biển Tam-muội; mỗi 
môi biển Tam-muội, được thây tật cả biến Phật: 
thây mỗi mỗi biên Phật thì được tất cả biển 
Quang trí; mỗi mỗi biển Quang trí, chiêu khắp 
ba đời, vào khắp mười phương. Biết vô lượng 
các biển hạnh của Như Lai ở quá khứ. Biết vô 
lượng biên bản sự Như Lai đã có. Biết vô lượng 
biển Bồ thí ba-la-mật, khó bỏ mà có thể bỏ của 
Như Lai. Biết vô lượng biến Tịnh, Giới ba-la- 
mật viên mãn của Như Lai. Biết vô lượng biến 
Nhẫn nhục, Thanh tịnh ba-la-mật của Như Lai. 
Biết vô lượng biên Tinh tân ba-la-mật rộng lớn 
của Như Lai. Biết vô lượng biển Thiên định, 
Thanh tịnh ba-la-mật viên mãn của Như Lai. 
Biết vô lượng biên vào Trí tuệ ba-la-mật thâm 
sâu của Như Lai. Biết vô lượng biển đủ các 
Phương tiện ba-la-mật của tất cả Như Lai. Biết 
vô lượng biến tăng trưởng Nguyện ba-la-mật của 
tất cả Như Lai. Biết vô lượng biến đủ các Lực 
ba-la-mật thành tự của tất cả Như Lai. Biết vô 
lượng biến đủ các Trí ba-la-mật viên mãn của tật 
cả Như Lai. Biết vô lượng biển hạnh trí quang 
phô chiếu, vượt qua tất cả các địa của Bô-tát 
không bị chướng ngại của Như Lai ở quá khứ. 
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Biết vô lượng biên hạnh, vô lượng kiếp trụ Ở các 
địa Bôồ-tát, không chướng ngại, hiện sức thần 
thông của Như Lai ở quá khứ. Biết vô lượng địa 
Bỏ-tát đủ các viên mãn của tất cả Như Lai ở quá 
khứ. Biết vô lượng sự tu tập địa Bồ-tát của tất cả 
Như Lai ở quá khứ. Biết vô lượng sự thanh tịnh 
địa Bồ-tát của tất cả Như Lai ở quả khứ. Biết vô 
lượng sự quán sát địa Bồ-tát của tất cả Như Lai ở 
quá khứ, khi làm Bô-tát, thường thây chư Phật 
như bóng theo hình. Biết vô lượng Như Lai ở 
quá khứ, khi làm Bô-tát thây hết biến Phật, biển 
kiếp cùng trụ cùng ở. Biết vô lượng Như Lai ở 
quá khứ, khi làm Bồ-tát dùng vô lượng thân, 
sinh khắp các cõi biển. Biết vô lượng Như Lai ở 
quá khứ, khi làm Bồ- tát, tu hạnh rộng lớn biến 
khắp pháp giới. Biết vô lượng Như Lai ở quá 
khứ, khi còn làm Bồ-tát, thị hiện đủ các pháp 
môn phương tiện, để điêu phục, thành thục tất cả 
chúng sinh. Biết vô lượng Như Lai phóng hào 
quang lớn, chiêu khắp mười phương, tất cả các 
cõi biến. Biết vô lượng Như Lai hiện đại thân 
lực, hiện ở trước khắp tt cả chúng sinh. Biết vô 
lượng Như LaI, trí địa ánh sáng, tự tại, rộng lớn. 
Biết vô lượng Như Lai, thành Chánh đắng giác, 
thân biến khó nghĩ bàn. Biết vô lượng Như Lai 
chuyên bánh xe chánh pháp, đều có thể thọ trì 
không quên mất. Biết vô lượng Như Lai thị hiện 
biển tướng. Biết vô lượng Như Lai thị hiện biển 
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thân. Biết vô lượng cảnh giới rộng lớn của Như 
LaI. 

Các Đức Như Lai kia, từ khi mới phát tâm, 
cho đến pháp bị hủy diệt; như vậy tât cả các 
pháp, điều cân cầu và phải có phương tiện tương 
ưng: ta ở mỗi niệm, đều được thấy biết, chứng 
nhập sâu xa. 

Này thiện nam! Như lời ông hỏi: “Ta phát 
tâm xưa nay được bao lâu như vậy”, Ta nhớ 
thuở xưa đã trải qua hai cõi Phật và kiếp sỐ như 
vi trần, như trên đã nói. Ở thế giới Vô cấu kim 
quang trang nghiêm, ta làm thân cây Bô-đẻ, tên 
là Phước Đức Đăng Viên Mãn Quang Minh 
Tràng, nghe âm thanh vi diệu của Như Lai nói 
đủ các pháp không thoái chuyển pháp gIỚI, ta 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, trải 
qua hai cõi Phật và SỐ kiếp như vĩ trần, tu hành 
tật cả các hạnh của Bô-tát. Rồi sau đó, sinh vào 
trong kiếp hiển của thê giới Ta-bà này; từ Đức 
Phật Ca-la Cưu-lâu-đà đến Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni và tất cả các Như Lai ở trong kiếp cũng 
như ở kiếp vị lai, ta đều gân gũi, thừa SỰ, cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, làm cho tất cả đều 
hoan hỷ. Trong thế gIỚI thuộc hiền kiếp này, tất 
cả chư Phật ở kiệp vị lai ta đều cúng dường. 
Trong tất cả thể giới của tất cả kiếp, tât cả chư 
Phật thời vị lai, ta cũng đều thân cận, thừa sự, 
cúng dường như vậy. 
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Này thiện nam! Thế giới Vô cấu kim quang 
trang nghiệm kia, nay vần còn tôn tại, chư Phật 
vân xuât hiện ở đó liên tục không dứt. Ông phải 
nhất tâm tu pháp môn đại dũng mãnh này của 
Bồ-tát. 

Lúc bấy giờ, chủ Thần chủ về đêm Cụ Túc 
Công Đức Tịch Tĩnh Âm Hải, muôn nói rõ lại 
nghĩa của môn giải thoát này cho Đông tử Thiện 
Tài, mà nói kệ răng: 

Thiện Tài, ông hãy nghe ta nói 

Pháp môn tịnh diệu giải thoát này 
Nghe rồi a thích sinh hoan hỷ 

Cần tu rốt ráo để ngộ nhập 

Ta xưa tu hành nhiêu biển kiếp 

Sinh tâm rộng lớn và tin sâu 

Thường quán pháp tánh ở hiện tiên 
Mau chúng như không Nhất thiết trí 
Ta ở ba đời nơi chư Phát 

Thưởng sinh tâm tin ưa rộng lớn 

Các quyền thuộc thanh tịnh, tôi thăng 
Đều nguyện thừa sự, thường thân cận 
Quá khư ta gặp thiên nhán sư 

Vì lợi chúng sinh nên củng dường 
Nghe tịnh pháp môn rộng lớn này 
Tâm ta yêu kính sinh hoan hỷ. 

Đối với cha mẹ và sư trưởng 

Tôn trọng cung kính làm vui thích 
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Tám như vậy chưa từng dừng nghỉ 
Có thể vào sâu giải thoát này. 

Đổi với người già, bệnh, bản cùng 
Không chủ, các căn không đây đủ 
Trải vô số kiếp chịu luân hồi 

Tâm từ thương xói, làm an lạc 
Kiếp trược, lứa, nước và Vua, giặc, 
Voi say, ác thú, các sợ sệt 

Xưa ta tu hành trong biển hữu 
Cứu giúp tất cả cho thoát khỏi 

Ba cõi phiên não luôn thiêu đốt 
Các ác nghiệp chướng thưởng ngăn 
che 

Đọa frong biển nạn của sinh tử 

Ta xưa cứu họ, được điệt trữ 

Tắt cả sợ sệt trong đường ác 
Nhiễu loại khổ nạn thưởng nổi nhau 
sinh, lão, bệnh, †ứ, ách nạn thân 
Ta sẽ cứu giúp họ ra khỏi 

Nguyện tận vị lai tất cả kiếp 

Khấp các chúng sinh bị khổ não 
Diệt trừ hết thảy mọi sinh tử 
Thành Phật đạt an lạc rốt ráo. 

Này thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn Giải 
thoát niệm niệm tốc tật xuất sinh quảng đại hoan 
hỷ trang nghiêm này. Còn như chư Đại Bồ-tát: 
Thâm nhập tất cả biến pháp giới, xa lìa tất cả 
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khô ở trong ngoài, hoàn toàn trừ được tất cả các 
vọng, tưởng, đây đủ tất cả trí, Bô-tát, đêu biết tất 
cả các kiếp số, thấy khắp tất cả các cõi thành 
hoại thì ta làm sao có thê biết, có thể nói hết 
hạnh của công đức kia. 

Này thiện nam! Trong hội Bô-đề đạo tràng 
thanh tịnh viên mãn này của Như Lai, có chủ Dạ 
thân, tên là Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng 
Trưởng Oai Đức, ông đến đó hỏi Bồ-tát ây: “Bồ- 
tát làm sao học hạnh của Bô-tát, làm sao tu đạo 
của Bồ-tát?”. 

Bây giờ, Đông tử Thiện Tài, nhất tâm quán 
sát thân của chủ Thân chủ về đêm Cụ Túc Công 
Đức Tịch Tĩnh Âm Hải, rồi chắp tay cung kính, 
nói kệ tán thán: 

Con nhân thuận theo thiện hữu dạy 
Nay lại được đến chỗ Thiên thần 
Thán võ biên lượng như Tu-dI 
Ngôi tòa trang nghiêm thật tốt đẹp 
Chăng phải chấp trước ở sắc tướng 
Tính ra các pháp chỉ để nương 

Kẻ tà kiến, trí thức thấp kém 

Làm sao biết rõ cảnh giới tôn 

Tất cả thể gian trời và người 

Ở vô biên kiếp thường quán sát 
Không thể đo lường thân Thánh thiên 
Sắc tướng vô lượng khó nghĩ lưòng 
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Trời hay xa lìa ở các uẩn 

Cũng lại không nương ở xứ giới 
Khấp vì chúng sinh xuất thể gian 
Thị hiện tất cả sức thần thông 

Trí nhãn tối thắng thường thanh tịnh 
Không nhỏ, không động, không chấp 
rước 

Quán trong tất cả các cực vi 

Thấy vô số sức thân thông Phật 

Nay thân Thần là chánh pháp tạng 
Tâm trí vô ngại thường thanh tịnh 
Đã được trí tuệ sáng của Phát 

Lại chiếu đến khắp các chúng sinh 
Tâm hay nhóm tập nghiệp vô biên 
Trang nghiêm tất cả các thể gian 

Rõ tất cả pháp đêu là tâm 

Hiện thân bình đẳng các chúng sinh 
Hiểu rõ thể gian giống như mộng 
Tất cả chư Phát cũng như ảnh 

Pháp như tiếng vang thảy đều Không 
Theo tâm hiện khắp không vướng mặc 
Trời có thể vì khắp chúng sinh 

Niệm niệm hiện thân luôn tự tại 

Dù có hay không, tâm không trụ 
Thường nghe nói pháp khắp mười 
phương 

Vô lượng cõi trần và biển cõi 
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Cùng biển Thiện thệ, biển chúng sinh 
Tất cả thể gian trong hạt bụi 
Sức giải thoát cảnh giới là Thân. 
Đông tử Thiện Tài dùng diệu kệ này khen 
ngợi vị thần kia xong, liên đảnh lễ sát chân, 
nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, cáo từ 
mà đi. 


SÓ 293 — KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, Quyền 22 1625 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
HOA NGHIÊM 


QUYÊN 22 
PHẨM NHẬP BẬT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT 


PHÔ HIẾN HẠNÌ H NGUYỆN (PHÂN 22) 


Bấy giờ, Đông tử Thiện Tài tu hành thuận 
theo pháp môn giải thoát của chủ Thân chủ về 
đêm Cụ Túc Công Đức Tịch Tĩnh Tâm Hải mà 
ngài đã chứng được và quán sát pháp môn Thần 
chủ về đêm đã nói đó; mỗi mỗi câu văn đều 
không quên sót; với vô lượng thâm tâm, vô lượng 
pháp tánh, tất cả phương tiện, thần thông trí tuệ, 
nhớ nghĩ lựa chọn, liên tục không dứt, phân biệt 
vi tế, hiểu rõ cặn kẽ. Khi tâm đã chứng nhập an 
trụ rộng lớn tôi, lần lần đi đến chỗ chủ Dạ thần: 
Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng Trưởng Oai 
Đức. Thây Thần chủ về đêm đang ngôi nơi tòa 
Sư tử Ma-nmi Bảo vương đại liên hoa tạng, ở cung 
điện Quang minh phô chiếu nhất thiết, có trăm 
ngàn Thần chủ vê đêm làm quyên thuộc vây 
quanh trước sau, ứng hiện thân sắc tướng khắp 
tât cả chúng sinh; như lả: Hiện thân ứng đáp đến 
trước tât cả chúng sinh, hiện thân không nhiễm 
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tật cả thế gian, hiện vô sô thân giộng tất cả thân 
chúng sinh, hiện thân vượt qua tật cả thế gian, 
hiện thân chuyền theo chỗ điệu phục chúng sinh, 
hiện thân nhanh chóng đến tất cả mười phương, 
hiện thân viên mãn tât cả đại nguyện, hiện thân 
thể tánh của Như Lai trừ diệt rốt ráo tất cả 
chướng ngại, hiện thân giáo hóa thành thục rôt 
ráo tất cả chúng sinh. 

Thiện Tài thấy trôi, vui mừng hớn hở, tâm 
nguyện viên mãn, sung Sướng vô lượng, đảnh lễ 
sát chân, nhiễu vô số vòng, rôi đứng trước chắp 
tay thưa: 

Bạch Thánh giả! 

Con, trước đã phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, mà chưa biết lúc nào Bô-tát tu 
hạnh Bồ-tát, làm sao đem lợi ích an lạc cho 
chúng sinh? Làm sao dùng pháp nhiếp vô thượng 
để thu phục chúng sinh? Làm sao học đạo Bỏ- 
tát? Làm sao trụ nơi nghiệp Bô-tát? Làm SaO 
thuận theo lời dạy của chư Phật? Làm sao gần 
gũi ngôi vị Pháp vương? Cuối xin Thánh giả từ 
bi thương xót, vì con mà nói. 

Thân chủ về đêm bảo Đông tử Thiện Tài: 

-Lành thay! Lành thay! Thiện nam! Ông vì 
cứu g1ÚP tật cả chúng sinh, ông vì nghiêm tịnh tất 
cả cõi Phật, ông vì cúng dường tất cả Như Lai, 
ông muốn trụ ở tất cả kiếp để cứu giúp để cứu 
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giúp chúng sinh, ông muốn giữ gìn chủng tánh 
Phật, ông muốn vào khắp mười phương để tu các 
hạnh, ông muốn vào khắp tất cả biển pháp môn, 
ông muốn lấy tâm bình đăng vào khắp tật cả cảnh 
sở tri, ông muốn nghe và thọ trì khắp tật cả xe 
chánh pháp của Như Lai, ông muôn thuận theo 
tâm của khắp tất cả chúng sinh, để mưa pháp an 
lạc và hỏi pháp môn của các Bô-tát đã tu hành! 
Này thiện nam! Ta được môn giải thoát Tự tại 
khả ái diệu âm sâu xa của Bỏ-tát, làm vị đại Pháp 
sư bậc nhất; đối với tật cả các pháp, tâm không 
vướng mắc, có thê khéo léo chỉ bày tất cả pháp 
tạng sâu xa của Như Lai; có đây đủ sức đại thệ 
nguyện, đại Từ bị, làm cho tật cả chúng sinh trụ 
ở tâm Bỏ-đê, làm tất cả mọi việc để chúng sinh 
lợi ích, chứa nhóm các thiện căn không dừng 
nghỉ. Vì tất cả chúng sinh mà làm Điều ngự Sư, 
đê cho chúng sinh được trụ ở nơi đạo Nhất thiết 
trí. Vì tất cả thế gian mà làm mây pháp lớn, mưa 
tất cả pháp của Khê kinh. Vì tất cả thê gian mà 
làm mặt trời pháp thanh tịnh, chiêu khắp. thê 
g1an, làm cho căn lành tăng trưởng. Đôi với tất cả 
thể gian, tâm luôn bình đăng, làm cho khắp 
chúng sinh tăng trưởng thiện pháp. Ở các cảnh 
giỚI, tâm luôn thanh tịnh, trừ diệt tật cả nghiệp 
ác. Ta làm vị đại Đạo sư dẫn đường cho chúng 
sinh, vào trong tất cả hạnh lành. Vì các chúng 
sinh mà trang nghiêm trí tuệ, làm cho thế gian 
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biết dùng trí tuệ đề dẫn đường cho các hạnh lành, 
thường phụng sự cho tất cả Thiện tri thức, để cho 
chúng sinh học theo lời Phật dạy. 

Này thiện nam! Ta dùng pháp môn này bồ thí 
bình đăng cho chúng sinh, làm cho họ phát sinh 
thiện pháp, để câu Nhất thiết trí. Tâm thường 
kiên cô, giống như Kim Cang Na-la-diên Tạng, 
có thể quán sát rõ năng lực Phật và năng lực ma, 
thường được gần gũi các Thiện tri thức, để đập 
phá tât cả núi nghiệp chướng mê hoặc, dùng 
pháp trợ đạo để tu tập Nhất thiết trí, tâm thường 
không bỏ địa vị Nhât thiết trí, thanh tịnh tự tại 
tròn đây pháp môn vô ngại. 

Này thiện nam! Ta dùng ánh sáng của pháp 
thanh tịnh như vậy, để giác ngộ khắp tật cả 
chúng sinh, làm cho họ được nhiều lợi ích, tích 
chứa căn lành. Khi pháp trợ đạo tăng trưởng, 
thành tự ta thường làm mười điều quán sát pháp 
ĐIỚI. 

Mười điều đó là: 

1. Ta biết pháp giới vô lượng, nên phải đạt 
được trí sáng suốt rộng lớn. 

2. Ta biết pháp giới vô biên, nên phải thấy tất 
cả thân biến của chư Phật. 

3. Ta biết pháp giới không ngăn mé, nên phải 
vào khắp tất cả cõi nước của chư Phật, cung kính 
cúng dường các Đức Như Lai. 
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4. Ta biết pháp, giIỚI không bờ bến, nên khắp 
trong tât cả biện thế giới, phải thị hiện sự tu hành 
hạnh của Bồ-tát. 

5. Ta biết pháp giới không đoạn mất, nên phải 
vào ở nơi trí không đoạn mất, sâu xa, bình đăng, 
viên mãn của Như LaI. 

6. Ta biết pháp giới chỉ có một tánh, nên phải 
nhập vào trong lời nói viên mãn của Như LaI, tùy 
thuận tâm chúng sinh để được nghe rõ ràng. 

7. Ta biết pháp giới tánh thanh tịnh, nên phải 
vào trong biển nguyện quá khứ của Như Lai, để 
điêu phục các chúng sinh được trọn vẹn. 

8. Ta biết pháp giới hiện hữu nơi khắp các 
chúng sinh, nên dùng diệu hạnh Phố hiền trùm 
khắp mọi nơi. 

9. Ta biết pháp giới chỉ có một trang nghiêm, 
nên phải khéo trang nghiêm thân thông của hạnh 
Phố hiện. 

10. Ta biết pháp giới không thể hủy hoại, nên 
phải làm cho tât cả căn lành đây khắp pháp giới 
không thê hoại. 

Này thiện nam! Ta làm mười điều quán sát 
thế giới này, tùy thuận vào sự hiểu biết mà sinh 
ra tât cả căn lành rộng lớn, đây đủ pháp trợ đạo, 
thấu rõ oai đức thù thăng của chư Phật, vào sâu 
nơi cảnh giới khó nghĩ bàn của Như LaiI. 

Này thiện nam! Ta dùng sự suy nghĩ tủy 
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thuận như vậy và chánh niệm tư duy, nên được 
mười Đà-la-m luân, oai đức rộng lớn của Như 
Lai, rôi diễn nói diệu pháp khắp cho chúng sinh. 

Sao gọi là mười? 

Đó là: 

Đà-la-ni luân Phô nhập nhất thiết hải. 

Đà-la-ni luân Phố trì nhất thiết pháp tạng. 

Đà-la-ni luân Phố thọ nhất thiết thanh tịnh 
pháp vân. 

Đà-la-ni luân Phổ niệm nhất thiết Như Lai trí 
đăng. 

Đà-la-ni luân Phố diễn nhất thiết Như Lai 
danh hiệu âm thanh. 

Đà-la-ni luân Phố nhập tam thế chư Phật bình 
đăng nguyện hải. 

Đà-la-ni luân Phô nhập nhất thiết chư thừa 
hạnh hải tốc tật viên mãn. 

Đà-la-ni luân Phố cập nhất thiết chúng sinh 
nghiệp hải tịnh chư cấu chướng. 

Đà-la-ni luân Tật chuyền nhất thiết nghiệp hải 
thanh tịnh. 

Đà-la-ni luân Tốc tật xuất sinh Nhất thiết trí 
hải dũng mãnh thành tựu. 

Này thiện nam! Ta dùng mười ngàn Đà-la-ni 
luân để làm quyến thuộc cho mười Đả-la-ni luân 
này, thường vì chúng sinh, diễn nói diệu pháp. 

Này thiện nam! Ta hoặc vì chúng sinh mà nói 
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pháp văn tuệ, hoặc vì chúng sinh mà nói pháp tư 
tuệ, hoặc vì chúng sinh mà nói pháp tu tuệ, hoặc 
vì chúng sinh nói một biển pháp, hoặc vì chúng 
sinh nói tất cả biển pháp, hoặc vì chúng sinh nói 
biển pháp danh hiệu của một Như Lai, hoặc vì 
chúng sinh nói danh hiệu biến pháp của tật cả 
Như Lai, hoặc vì chúng sinh nói biên pháp của 
một thê giới, hoặc vì chúng sinh nói biển pháp 
của tất cả thê giới, hoặc vì chúng sinh nói biển 
pháp của một Đức Phật thọ ký, hoặc vì chúng 
sinh nói biển pháp của tất cả Đức Phật thọ ký, 
hoặc vì chúng, sinh nói biển pháp ở chúng hội 
đạo tràng của tật cả Như Lai, hoặc vì chúng sinh 
nói biển pháp pháp luân của một Như Lai, hoặc 
vì chúng sinh nói biển pháp pháp luân của tất cả 
Như Lai, hoặc vì chúng sinh nói biển pháp Tu- 
đa-la của một Như Lai, hoặc vì chúng sinh nói 
biển pháp Tu-đa-la của tất cả Như Lai, hoặc vì 
chúng sinh nói biển pháp tập hội của một Như 
Lai, hoặc vì chúng sinh nói biển pháp tập hội của 
tất cả Như Lai, hoặc vì chúng sinh nói biển pháp 
về một tâm Nhất thiết trí, hoặc vì chúng sinh nói 
biển pháp tất cả tâm Nhất thiết trí, hoặc vì chúng 
sinh nói pháp xuất ly của một thừa, hoặc vì 
chúng sinh nói pháp xuất ly của tất cả thừa. 

Này thiện nam! Ta dùng nhiều pháp môn 
không thể nói hết này, để nói cho chúng sinh. 

Này thiện nam! Ta vào pháp môn bình đăng 


1632 HOA NGHIÊM - BỘ 5 


không sai khác của biên pháp giới như vậy, để 
nói pháp vô thượng tối thăng, giáo hóa khắp các 
chúng sinh đến tận kiệp VỊ lai. Khi trụ ở hạnh của 
Phố Hiên, với môn giải thoát sâu xa Tự tại khả ái 
diệu âm này, ở trong mỗi niệm tu tập, sẽ làm 
tăng trưởng tật cả các pháp môn giải thoát của 
Bỏ-tát, mỗi niệm mỗi niệm đều đây khắp tất cả 
pháp giới. 

Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài bạch với Dạ thân: 

-_Kỳ điệu thay Thánh giả! Pháp môn giải 
thoát này hiếm có như vậy, thâm sâu như vậy, 
chắc chắn Thánh giả chứng được đã lâu rồi. 

Thân chủ về đêm bảo: 

-_Này thiện nam! Trở lại xa xưa, qua các thê 
ĐIỚI SÔ kiếp chuyên, nhiêu như vi trần, có kiếp 
tên là Vô câu diệm quang, có thê giới tên là Pháp 
giới diệm quang cát tường vân, hiện ra biển 
nghiệp tất cả chúng sinh, biên hóa ngọc Ma-ni 
Vương làm thể, hình dáng như hoa sen, thanh tịnh 
và uÊ trược đều lẫn lộn, nương vào lưới hương 
Ma-ni vương nhiêu như cực vi trân sô núi Tu-di, 
mả trụ. Dùng tất cả đại nguyện quá khứ và âm 
thanh vi diệu như hoa sen báu của Như Lai, theo 
thứ lớp được trang nghiêm bằng các xe hoa sen 
báu nhiêu như sô cực vi trần núi Tu-di, khắp 
chung quanh dùng ngọc báu hương Ma-ni lót 
đường để trang nghiêm, có cực vi trần số núi Tu- 
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di Tứ thiên hạ, trong mỗi Tứ thiên hạ có không 
thể nói, không thể nói trăm ngàn ức na-do-tha 
thành. 

Này thiện nam! Nơi thế giới kia, có bốn cõi 
thiên hạ, tên là Chủng chủng sắc diệu trang 
nghiêm tràng, trong đó có kinh đô của nhà vua, 
tên là Phô bảo câu-tô-ma quang, cách đó không 
xa có Bồ-đề đạo tràng, tên là Phố Hiện Pháp 
Vương Cung Điện Ảnh Tượng và có các Như Lai 
nhiêu như số cực vi trân núi Tu-di xuất hiện ở 
trong đó. Đức Phật xuất hiện đầu tiên hiệu là 
Nhất Thiết Pháp Hải Đại Thanh Quang Minh 
Vương. Khi Phật này ra đời, có vua Chuyển luân 
tên là Vô Câu Diện Nhật Quang Minh, ở chỗ 
Đức Phật đó được nghe tật cả biển pháp và kinh 
điển, rồi thọ giữ tất cả. Sau khi Phật Niết-bàn, 
vua Chuyển luân xuất gia, hộ trì chánh pháp. Khi 
chánh pháp sắp diệt, có ngàn bộ phái khác nhau, 
Phật nhăn chánh pháp lại phân ra mười ngàn 
pháp môn, mỗi pháp môn đều tùy nghĩ mà thuyết 
đủ các pháp. Gần đời mạt kiếp, khi năm trượt 
xuất hiện, có các ác Tỳ-kheo nghiệp, hoặc, 
chướng nặng, đủ các thứ trói buộc, có nhiều 
tranh đấu, đăm trước cảnh gIỚI, nhận lấy tài vật 
không chán, tất cả không cầu công đức tăng 
trưởng, tối thăng, ưa bàn luận việc vua, bản luận 
việc giặc, bàn luận nữ gIỚI, bàn luận việc nước, 
bàn luận việc biến và đủ các thứ nghị luận ở thể 
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gian, không bỏ ngoại đạo, không đoạn diệt kiến 
luận, sinh tâm ái nhiễm, tình không xa ha. 

Lúc đó, vua là Tỳ-kheo dùng âm thanh chánh 
pháp nói: 

-Kỳ lạ thay! Khô thay! Phật ở vô số trong 
biển kiếp lớn, chịu tất cả khô, nhóm ngọn đuốc 
pháp này, tại sao các ông cùng nhau hủy diệt? 

Nói như vậy rôi, Tỳ-kheo bay lên hư không, 
cao bằng Dảy cây đa-la, thần hiện ra vô lượng các 
áng mây màu sắc, phóng lưới hào quang nhiêu 
màu sắc, làm cho vô lượng chúng sinh trừ sạch 
được phiên não, làm cho vô lượng chúng sinh 
phát tâm được Bô-đê. Do nhân duyên này, nên 
giáo pháp của Như Lai ây, ở sáu mươi ngàn năm 
mới được hưng thịnh. 

Bây giờ, trong chúng kia có T-kheo mi, tên 
là Pháp Luân Biến Hóa Quang, đây là nữ vương 
có trăm ngàn Tỳ- -kheo mi làm quyên thuộc. Nghe 
phụ Vương nói và thấy ánh sáng oai lực thần 
thông nên đều phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, trọn không thoái chuyển. Các Tỳ- 
kheo-ni đều được Tam-muội tên: Hiện Kiến Như 
Lai Bình Đăng Xuất Sinh, được Đà-la-ni tên: 
Nhất Thiết Như Lai Chuyên Pháp luân Kim cang 
Quang minh và được Bát-nhã ba-la-mật tên: Phô 
Nhập Nhất Thiết Pháp Môn Hải. 

Bây giờ, Tỳ-kheo-ni Pháp Luân Biến Hóa 
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Quang, liên được Tam-muội, tên là: Xuất Sinh 
Nhất Thiết Phật Giáo Quang Minh Đăng, lại 
được môn giải thoát sâu xa Tự Tại Khả Ái Diệu 
Âm. Được Tam-muội vả môn giải thoát này TÔI, 
thân tâm mêm mại dịu dàng, rất vui mừng và 
thích thú, liền được thấy tất cả uy lực thân thông 
hiện có của Đức Như Lai Nhất Thiết Pháp Hải 
Đại Thanh Quang Minh Vương. 

Này thiện nam! Ý ông như thế nào? Chuyên 
luân thánh vương Vô Câu Diện Nhật Quang 
Minh kia, đã tùy thuận Như Lai kia, chuyên bánh 
xe chánh pháp và sau khi Đức Như Lai nhập 
Niết-bàn đã làm hưng thịnh đời mạt pháp, đôt 
ngọn đuốc pháp lớn, ánh sáng chiêu khắp thê 
gian, đâu phải người nảo lạ, chính là Bồ-tát Phố 
Hiền. Còn Tỳ-kheo ni: Pháp Luân Biến Hóa 
Quang, tức là thân ta, trăm ngàn Tỳ-kheo nI 
quyên thuộc tức là trăm ngàn Thân chủ về đêm 
trong hội này. Vào thời ây, ta giữ gìn pháp Phật, 
làm cho trăm ngàn Tỳ-kheo mi, ở nơi Võ Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, được không thoái 
chuyền. Lại làm hiện ra cho thây tật cả Tam- 
muội xuất sinh bình đẳng của Như Lai. Lại làm 
được tất cả xe pháp Tổng trì Kim cang Quang 
Minh của Như Lai. Lại khiến cho được nhập vào 
tt cả biển pháp môn Bát-nhã ba-la-mật. 

Này thiện nam! Tiếp theo Đức Như Lai kia, 
có Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Vô Cầu Pháp Sơn 
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Đỉnh Trí Quang Minh. Ta dùng đủ mọi thứ để 
thừa sự, cúng dường, làm cho tâm hoan hỷ. Thứ 
nữa, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Luân Viên Mãn 
Quang Minh Kê. Thứ nữa, có Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Nhật Cát Tường Vân. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Pháp Hải Môn Diệu Thanh Vương. Lại, 
có Phật ra đời, hiệu là Pháp Nhật Trí Luân Đăng. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Câu-tô-ma 
Tràng Vân. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Diệu 
Quang Sơn Tràng Vương. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Thâm Diệu Cát Tường Viên Mãn Nguyệt. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Trí Xuất Sinh 
Phổ Quang Minh Tạng. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
là Xuất Sinh Căn Bồ Trí Tạng. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Cát Tường Tạng Sơn Vương. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Phố Môn Trí Du Di Hiền. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Tốc Tật Tinh Tân 
Tràng. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Bảo Câu- 
tô-ma Cát Tường Vân. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
là Thâm diệu Tịch Tĩnh Sơn Quang Minh Kế. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Diệm Quang 
Minh Ảnh Tượng Nguyệt. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Trí Diệm Quang Cát Tường Hải. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Phố Hiền Viên Mãn Trí. Lại, 
có Phật ra đời, hiệu là Vô Thượng Thần Thông 
Trí Quang Minh Vương. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
là Phước Đức Diệm Quang Khai Phu Câu-tô-ma 
Đảnh. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Trí Sư Tử 
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Tràng Vương. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phổ 
Nhật Quang Minh Vương. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Tu-di Tướng Bảo Trang Nghiêm Vương. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Nhật Quang Dũng 
mãnh Phố Chiêu Ảnh Tượng. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Pháp Võng Giác Thắng Nguyệt. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Liên Hoa Khai Phu Cát 
Tường Vân. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Nhật 
Luân Phô Quang Minh. Thứ đến, có Phật ra đời, 
hiệu là Phố Quang Cát Tường Đại Thanh. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Na Ủy Kim Cang Na- 
la-diên. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phổ Trí Dũng 
mãnh Tràng. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phô 
Pháp Khai Phu Liên Hoa Thân. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Công Đức Câu-tô-ma Cát Tường 
Hải. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Cao Sơn Pháp 
Môn Quang Minh Tạng. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
là Cao Sơn Trí Diệm Quang Minh Vân. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Phố Pháp Cao Sơn Diện Môn 
Quang Minh. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Đạo 
Tràng Cát Tường Nguyệt. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Xí Nhiên Pháp Cự Cát Tường Nguyệt. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phố Ảnh Tượng 
Quang Minh Kê. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp 
Tốc Tật Đăng Tràng. Lại, có Phật ra đời, hiệu là 
Kñm Cang Hải Tràng Vân. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Danh Xưng Sơn Cát Tường Vân. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Chiên-đàn Cát Tường 
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Nguyệt. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phố Cát 
Tường Câu-tô-ma Oai Đức Quang. Lại, có Phật 
ra đời, hiệu là Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh 
Quang Minh Vương. Thứ đến, có Phật ra đời, 
hiệu là Công Đức Liên Hoa Cát Tường Tạng. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Hương Diệm Phổ 
Quang Minh Vương. Lại, có Phật ra đời, hiệu là 
Ba-đầu-ma Hoa Nhân. Lại, có Phật ra đời, hiệu là 
Chúng Tướng Sơn Tỳ-lô-giá-na. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Phố Âm Thanh Danh Xưng Tràng. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Tu-di Sơn Phố Môn 
Quang Minh. Thứ đến, có Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Thành Cát Tường Quang Minh. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Đại Thọ Sơn Oal Đức. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Phố Cát Tường Tỳ-lô-giá-na 
Tràng. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Không Pháp 
Hải Đại Âm Thanh Quang. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Xuất Sinh Oai Đức Nhất Thiết Pháp Cung 
Điện. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phố Trí Tối 
Thăng Quang. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Tốt 
Thăng Cát Tường Tướng. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng. Lại, có Phật 
ra đời, hiệu là Chuyên Pháp Luân Diệu Âm 
Thanh. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Công Đức 
Diệm Quan Trí Tuệ Quang. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Xuất Sinh Cát Tường Pháp Luân Nguyệt. 
Thứ đến, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Luân Liên 
Hoa Ty-lô-giá-na Tràng. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
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là Bảo Liên Hoa Quang Minh Tạng. Lại, có Phật 
ra đời, hiệu là Bảo Cát Tường Vân Sơn Đăng. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phô Thanh Tịnh Câu- 
tô-ma. Thứ đến, có Phật ra đời, hiệu là Chủng 
Chủng Cát Tường Diệm Tu-di Tạng. Lại, có Phật 
ra đời, hiệu là Diệm Luân Viên Mãn Sơn Vương. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phước Đức Vân 
Chủng Chủng Sắc. Lại, có Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Sơn Vân Tràng Vương. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Công Đức Sơn Vương Quang Minh. Lại, 
có Phật ra đời, hiệu là Pháp Nhật Vân Đăng 
Vương. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Pháp Vân 
Danh Xưng Biến Mãn Vương. Thứ đến, có Phật 
ra đời, hiệu là Pháp Vân Luân. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Khai Ngộ Bô-đê Trí Oai Đức Tràng. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phô Chiêu Pháp Luân 
Cát Tường Nguyệt. Lại, có Phật ra đời, hiệu là 
Ma-ni Kim Sơn Oai Đức Hiền. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Diệu Cao Cát Tường Oai Đức Hiên. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Hiền Đức Quảng Đại 
Quang. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phố Trí Tuệ 
Diệu Thanh Vân. Thứ đến, có Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Lực Cát Tường Công Đức Sơn. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Cát Tường Vân Hương Diệm 
Vương. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Kim Sắc Ma- 
ni Sơn Diệu Âm Thanh. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
là Đảnh Kế Tạng Xuất Nhất Thiết Pháp Viên 
Mãn Quang Minh Vân. Lại, có Phật ra đời, hiệu 
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là Pháp Luân Xí Thạnh Oai Đức Vương. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Vô Thượng Xuất Sinh Oai 
Đức. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phố Tinh Tấn 
Cự Quang Minh Vân. Lại, có Phật ra đời, hiệu là 
Tam-muội Ấn Quảng Đại Trí Tuệ Hải Quan 
Minh Quan. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Diệu Bảo 
Cát Tường Oai Đức Vương. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Pháp Cự Bảo Trướng Diệu Âm Thanh. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phô Chiêu Hư Không 
Giới Vô Ủy Pháp Quang Minh. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Tướng Hảo Trang Nghiêm Tràng. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Chủng Chủng Sắc 
Quang Minh Diệm Sơn Vân. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Chiếu Vô Chướng Ngại Pháp Hư Không 
Quang Minh. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Diệu 
Tướng Hoa Khai Phu Thân. Lại, có Phật ra đời, 
hiệu là Tôi Thăng Thê Chủ Diệu Quang Minh 
Âm. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Nhất Thiết Pháp 
Tam-muội Diệu Quang Minh Âm. Lại, có Phật ra 
đời, hiệu là Diệu Biện Tài Pháp Âm Công Đức 
Tạng. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Xí Nhiên 
Quang Minh Pháp Hải Diệu Âm Vân. Thứ đến, 
có Phật ra đời, hiệu là Phô Chiếu Tam Thế Đại 
Quang Minh Tướng Oai Đức Vương. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Phố Chiếu Pháp Luân Cát 
Tường Sơn Quảng Đại Quang Minh. Lại, có Phật 
ra đời, hiệu là Pháp C"ới Sư Tử Quang. Lại, có 
Phật ra đời, hiệu là Tỳ-lô-giá-na Cát Tường Diệu 
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Cao. Lại, có Phật ra đời, hiệu là Nhất Thiết Tam- 
muội Hải Phố Biến Quang Diệm Sư Tử Vương. 
Lại, có Phật ra đời, hiệu là Phố Trí Tuệ Minh 
Đăng. Thứ đến, có Phật ra đời, hiệu là Phố Trí 
Tuệ Quang Minh Pháp Thành Đăng. 

Này thiện nam! Như vậy đã có các Đức Như 
Lai nhiều như số cực vi trần núi Tu-di ra đời và 
sau cùng có Phật ra đời hiệu là Pháp Giới Thành 
Trí Tuệ Đăng Quang Vương, ở trong kiếp Vô câu 
diệm quang. Tất cả Ta đêu tôn trọng, thân cận 
cúng dường và được nghe thọ trì diệu pháp. Ta 
cũng đã ở chỗ các Như Lai kia, xuất ø1a học đạo, 
thọ trì giáo pháp, vào trong pháp môn giải thoát 
sâu xa Tự tại khả ái diệu âm này của Bồ-tát và 
dùng đủ mọi phương tiện để giáo hóa, thành 
thục, vô lượng chúng sinh. 

Từ đây trở đi, với số kiếp nhiều như số cực vi 
trần nơi cõi Phật, chỗ nào có Phật xuất hiện ở 
đời, ta đều cúng dường và tu hành pháp đó. 

Này thiện nam! Ta từ đây trở đi, đối với các 
chúng sinh còn ở trong sinh tử và ngủ mÊ trong 
đêm dài vô minh, đều riêng giác ngộ họ, khiến 
cho các chúng sinh giữ gìn thành trì của tâm, bỏ 
thành trì ba cõi, trụ nơi thành Nhất thiết trí và 
pháp vô thượng. 

Này thiện nam! Ta chỉ biết pháp môn giải 
thoát Tự tại khả ái diệu âm sâu xa này; còn như 
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các vị Đại Bô-tát đã lìa bỏ các thứ ngôn ngữ tạp 
uế của thế gian, không nói hai lời bó buộc ngữ 
nghiệp, hành đạo chánh trực, an trụ nơi thăng 
nghĩa, thành tựu viên mãn, hoàn toàn không bị lệ 
thuộc nơi các ngôn ngữ; ở trong mỗi niệm, khai 
ngộ tật cả tự tánh của ngôn ngữ, thâm nhập tật cả 
biển âm thanh ngôn ngữ, biết rõ biển bí mật của 
chúng sinh, thây rõ tât cả các biển pháp môn, 
thâu tóm tất cả biển pháp bình đăng, sinh ra rất 
nhiều biển Đà-la-ni; đã được tự tại, tùy thuận 
thích nghi tâm của các chúng sinh để thuyết 
pháp, dùng phương tiện thiện xảo làm điêu phục 
thành thục rôt ráo cho chúng sinh, có thể thâu 
nhận khắp tất cả chúng sinh, khéo tu các nghiệp 
vô thượng của Bỏồ- tát, thâm nhập tật cả pháp môn 
và trí rất vi tê của Bồ-tát, có thê khép quản sát tật 
cả hành động vi diệu của các Bồ-tát tạng, có thế 
tự tại nói các pháp của Bồ-tát. Bởi vì sao? Vì đã 
được thành tựu tât cả pháp luân Đà-la-nI, được 
danh xưng trượng phu thù thăng chân thật thì ta 
làm sao có thể biết, có thể nói hết hạnh công đức 
kial 

Này thiện nam! Trong chúng hội ở cội Bô-đề 
đạo tràng này của chư Phật, có chủ Thân chủ về 
đêm tên là Năng Khai Phu Nhất Thiết Thọ Hoa 
An Lạc, ông đến đó mà hỏi: “Làm sao Bôồ-tát học 
Nhất thiết trí. Làm sao tu Nhất thiết trí? Làm sao 
dẫn dắt tất cả chúng sinh, khiến cho họ ngộ nhập 
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thành Nhất thiết trí”. 

Thế rồi, chủ Thần chủ về đêm Thủ Hộ Nhất 
Thiết Thành Tăng Trưởng Oai Đức, vì muốn nói 
lại nghĩa của pháp môn này cho Đông tử Thiện 
Tài rõ, nên nói kệ rằng: 

Bồ-tát giải thoát sâu khó thấy 

Hư không như như đêu bình đắng 
Hiện khắp trong pháp giới vô biên 
Hết thảy Đức Phật trong ba đời 
Sinh ra vô lượng các giải thoát 
Chứng nhập chân pháp tánh khó 
hưởng 

Nhanh chóng tăng trưởng trí vô ngại 
Thông đạt ba đời đạo từ bị 

Qua các CỐI cực VI trần, chuyển 
Thời có kiếp tên Vô cầu quang 

Cõi hiệu: Pháp quang cát tưởng vân 
Thành tên Phổ bảo câu-tô-ma 
Trong đó chư Phật đã ra đời 

Số lượng như bụi núi Tu-di 

Phật hiệu: Pháp Hải Đại Thanh 
Vương 

Ở trong kiếp này xuất hiện trước 
Đức Phật cuối cùng trong kiếp ấy 
Hiệu là Pháp Giới Trí Đăng Vương 
Như vậy tất cả các Như Lai 

Ta đêu cúng dường, lãnh hội pháp 
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Ta gặp Phật Pháp Hải Âm Vương 
Thân Phát chói sáng màu vàng ròng 
Các tướng trang nghiêm như núi báu 
Nguyện phát tâm được đạo Vô sư 

Ta vừa thấy thân Như Lai ấy 

Liên phát tâm Bồ-đề rộng lớn 

Thệ nguyện dốc cầu Nhất thiết trí 
Tâm, tánh pháp giới như hư không 
Do đấy thấy khắp Phật ba đời 

Và cùng tất cả biển Bồ-tát 

Cũng thấy biển cõi, biển chúng sinh 
Phát khởi tâm đại Từ cùng khắp 
Theo tâm chúng sinh mà thích nghi 
Một thân hiện khắp vô biên cõi 
Phóng quang chấn động khắp mười 
phương 

Khai ngộ tất cả các hàm thức 

Gấp Phật thứ hai đêu thân cận 

Thấy Phật các cõi khắp mười phương 
Cho đến Phật cuối cùng ra đời 

Hiệu là Pháp Giới Trí Đăng Vương 
Số nhiêu như bụi núi Tu-di 

Đầu cúng đường tất cả Như Lai 

Các số kiếp chuyển như cực vi 

Đều có Đức Như Lai soi thể gian 

Ta thân cận chiêm ngưỡng phụng sự 
Khiến giải thoát này được thanh tịnh. 
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Lúc ấy, Đồng tử Thiện Tài, được pháp môn 
giải thoát Tự tại khả ái diệu âm sâu xa này của 
Bồ-tát, liền vào biển Vô biên Tam-muội, thành 
tựu biển Tổng trì rộng lớn, lại được biển đại thân 
thông của Bồ-tát, thâm nhập biên đại biện tài của 
Bỏ-tát, nhanh chóng tăng trưởng biến đại hoan 
hỷ và quán sát chủ Thân chủ về đêm Nhất Thiết 
Thành Tăng Trưởng Oai Đức, rồi dùng kệ khen 
ngợi: 

Đã hành biển trí sâu rộng lớn 

Đã vượt vô biên các biển hữu 

Thân chứa trí sống lâu không bệnh 
Oai quang chiếu khắp như trăng tròn 
Giác ngộ pháp tánh như hư không 
Vào khắp ba đời đêu không ngại 
Niệm niệm duyên khắp tất cả cảnh 
Tâm tâm văng lặng không phân biệt 
Quán sát chúng sinh tánh vốn không 
Đại bi thường vào biển chúng sinh 
Ruối dong tự tại môn giải thoát 
Rộng độ quần mê vô lượng chúng 
Quán sát tư duy tất cả pháp 

Chứng nhập thâm sâu các pháp tánh 
Tất cả thánh đạo đêu tu hành 

Giáo hóa chúng sinh được giải thoát 
Ngài là tối thắng Điều ngự sư 

Là Như Lai khai thị trí sáng 
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Khấp vì pháp giới và muôn loài 
Khai bày bỏ nhỏ hành thanh tịnh 
Đã trụ nơi đạo nguyện của Nhự Lai 
Đá vào vô biên trí rộng lớn 

Đã tu tất cả xác Phật lực 

Đã thấy thân thông của chư Phật 
Thiên thân tâm tịnh như hư không 
Lìa khắp tất cả các phiên não 

Biết rõ ba đời vô lượng cõi 

Chư Phật, Bồ-tát và chúng sinh 
Thiên thân nhật niệm đêu biết rõ 
Ngày đêm, năm tháng biển kiếp số 
Cũng biết tất cả loài chúng sinh 
Tất cả danh tướng đêu sai khác 


Mười phương chúng sinh; nơi sinh tử 
Có sắc, không sắc, tưởng, không tưởng 


Tùy thuận thể tục đêu biết rõ 
Dẫn dắt đi vào đường chánh giác 


Đã thệ nguyện sinh nơi nhà Như Lai 


Đã vào biển công đức chư Phật 


Đã chứng pháp tánh, tâm: Bình đắng 


Tùy chúng sinh mà hiện sạc thân. 


Đông tử Thiện Tài này tán thán Dạ thân, rôi 


đảnh lễ sát chân ngài và nhiễu vô sô vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng, một tâm lưu luyên nhưng rồi phải 
rôi từ tạ ra đi. 


Bây giờ, Đồng tử Thiện Tài bắt đầu tư duy, 
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chánh niệm môn giải thoát Tự tại khả ái diệu âm 
sâu xa này của Bô-tát; làm cho tăng trưởng rộng 
lớn, cô gắng hiển bày để tinh tấn tu hành được 
đây đủ. 

Rồi Thiện Tài liền đi đến chỗ Thân chủ về 
đêm Khai Phu Nhất Thiết Thọ Hoa An Lạc; thây 
ngài đang ở trong lầu các, giữa những nhánh cây 
thơm và các vật báu, ngôi nơi tòa Sư tử Đại bảo 
thọ diệu tạng, có mười ngàn Dạ thần, vây quanh 
trước sau, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ sát chân, 
đứng trước chắp tay thưa: 

Bạch Thánh giả! Trước đây con đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, mà chưa biết 
Bồ-tát, làm sao học hạnh Bồ-tát, làm sao tu hành 
thành tựu, tăng trưởng để được Nhất thiết trí? 
Cúi mong ngài thương xót, vì con mà g1ảI nói. 

Thân chủ về đêm bảo: 

-Này thiện nam! Ta ở thê giới Ta-bà này; khi 
mặt trời lặn, hoa sen khép lại, tất cả mọi người 
không còn dạo xem được mọi thứ nữa; Thì 
những gì đã thây như : Hoặc núi, hoặc nước, 
hoặc thành, hoặc nơi đồng trông, hoặc cõi nước 
khác, hoặc nhiêu xứ khác. Lại có rất nhiều chúng 
sinh trong tâm muôn quay về chỗ đó, nhưng quên 
mật đường đi, sợ hãi cuông quít không yên; ta 
đều thầm lặng giúp đỡ, làm cho họ không sợ sệt 
và phóng ra ánh sáng, hiển bày chánh đạo, đến 
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mọi xứ sở, cho họ khỏi các khổ, để ban đêm họ 
nghỉ lại được an lạc. Nếu có chúng sinh bị bệnh 
khổ làm hại ở trong mộng mịỊ, thì làm cho họ 
được an lạc. 

Này thiện nam! nếu có chúng sinh, trẻ tuôi 
xinh đẹp, nhưng buông thả và say đăm trong dục 
á1, thao túng năm dục, tâm luôn say mê kiêu mạn 
thì ta vì đó mà hiển bày tướng già bệnh chết, làm 
cho chúng sinh sợ sệt, xa la các việc ác, đoạn 
hăn vô minh, xa lìa sinh tử. Lại biết cách khen 
ngợi tất cả căn lành, làm cho họ tu tập; ví như 
người keo kiệt thì khen ngợi về bố thí; người phá 
giới thì tán dương việc tỉnh giới; người nhiêu sân 
hại thì làm cho họ hành từ nhẫn; người lười 
biếng thì làm cho họ phát khởi tỉnh tấn; người tán 
loạn thì làm cho họ tu tập thiền định; người có ác 
tuệ thì làm cho họ học Bát-nhã; người ưa Tiểu 
thừa thì làm cho trụ Đại thừa chuyên cân tu tất cả 
phương tiện thiện xảo; người say đăm các đường 
trong ba cõi thì làm cho họ trụ nơi Nguyện ba-la- 
mật của Bô-tát. Nêu có chúng sinh phước trí thấp 
kém, bị các kết nghiệp bức bách và nhiêu chướng 
ngại, không được tự tại; thì làm cho họ trụ nơi 
Lực ba-la-mật của Bồ-tát. Nếu có chúng sinh bị 
tối tăm, không có trí tuệ nên chấp ngã và ngã sở, 
bị các tối tăm che lập thì làm cho họ trụ ở Trí ba- 
la-mật của Bô-tát. 

Này thiện nam! Ta được pháp môn giải thoát 
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Xuất sinh rộng lớn hoan hỷ quang minh của Bô- 
tát. 

Thiện Tài thưa: 

Bạch Thánh giả! pháp môn giải thoát này 
cảnh giới như thế nào? 

Thân chủ về đêm dạy: 

-Này thiện nam! Vào giải thoát này, có thể 
biết mọi phước tụ của Như Lai, dùng phương 
tiện thiện xảo, trí tuệ sáng suốt mà nhiếp hóa 
khắp các chúng sinh. 

Thế nào là nhiếp hóa khắp? 

Này thiện nam! Vì tất cả chúng sinh đã thọ 
nhận các an lạc, đêu nhờ sức oai đức của Như 
Lai, thuận theo lời dạy của Như Lai, thực hành 
lời nói của Như Lai, học các hạnh của Như LaI, 
được sự giúp đỡ của Như Lai, tu theo ân chứng 
đạo của Như LaI, g1eo trồng thiện căn cùng một 
loại với Như Lai, tán thán quả thiện giỗng như 
Như LaI, giữ gìn pháp giới Như Lai đã nói, tùy 
hỷ thệ nguyện rộng lớn của Như Lai. Như Lai đã 
chiếu ánh sáng mặt trời trí tuệ bình đăng, Như 
Lai đã thâu nhiếp nghiệp lực tảnh tịnh viên mãn; 
bởi vậy cho nên tất cả thế gian được đủ các an 
lạc, thành tựu xuất hiện. 

Thế nào là biết vậy? 

Này thiện nam! Khi Ta vào môn giải thoát 
Xuất sinh rộng lớn hoan hỷ quang minh này; Ta 
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chánh niệm tư duy về Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na, 
Bậc Chánh Đăng Giác, khi xưa còn tu biên hạnh 
của Bô-tát, để tùy thuận quán sát và đều thây rõ 
hết thảy: 

Này thiện nam! Khi xưa, Thê Tôn còn làm 
Bỏ-tát, thây tật cả chúng sinh chấp ngã và ngã sở, 
trụ ở nhà tôi tăm vô minh, vào trong rừng rậm 
các kiến chấp, vì tham ái trói buộc, bị phân nộ 
hủy hoại, ngu sĩ làm loạn, keo kiệt tật đố ràng 
buộc, bị mọi phiên não quây nhiễu thân tâm, sinh 
tử luân hỏi, bân cùng khốn khô, không được gặp 
chư Phật, Bô-tát. Ta thây như vậy rôi, khởi tâm 
đại BI, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, phát 
nguyện được tật cả của báu và các vật cần dùng, 
đê nhiệp hóa tâm chúng sinh. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có đây đủ 
các vật cần dùng, làm cho tâm được thỏa mãn; 
đối với tât cả mọi việc, lìa tâm ôm giữ; đôi với 
tất cả cảnh giới, tâm không say đăm; đối VỚI tật 
cả của riêng, tâm không keo kiệt; đối với tất cả 
việc bố thí, tâm không nghi hoặc; đôi VỚI tật cả 
quả báu, tâm không hy VỌN, đối với tật cả vinh 
hoa, tâm không mến mộ; đối với tất cả nhân 
duyên, tâm không mê hoặc; khởi tâm quán sát 
pháp tánh chân thật; phát tâm cứu hộ tất cả chúng 
sinh; phát tâm vào sâu tất cả pháp đều trở về tự 
tánh; phát tâm trụ đại Từ bình đăng đôi với tất cả 
chúng sinh. Phát tâm hành đại Bi phương tiện đối 
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với tât cả chúng sinh; phát tâm làm cái lọng pháp 
lớn che khắp chúng sinh, không bị phiên não 
thiêu đốt; phát tâm dùng chày Kim cang đại trí 
phá núi lớn chướng ngại phiên não của tất cả 
chúng sinh; phát tâm làm cho tất cả chúng sinh 
nhanh chóng tăng tưởng hỷ lạc rộng lớn; phát 
tâm nguyện cho tất cả chúng sinh thành tự rốt 
ráo, an lạc tột cùng; phát tâm tùy thuận vào sự 
mong muốn của chúng sinh mà làm mưa các của 
cải quý báu; phát tâm dùng phương tiện bình 
đăng để giáo hóa thành thục tật cả chúng sinh; 
phát tâm làm cho tất cả chúng sinh đây đủ thánh 
tài; phát tâm nguyện cho tất cả chúng sinh đều 
rôt ráo chứng quả mười Trí lực. Phát tâm như 
vậy rôi, được Bô-tát lực, hiện đại thân thông biến 
đây khắp hư không pháp giới tôi thăng, ở trước 
tất cả các chúng sinh trong mười phương, hiện tật 
cả tướng trạng, tật cả tài vật, nhât nhât đem bố 
thí không cần duyên cớ. Nỗi vâng mây lớn, làm 
đây khắp các thứ báu anh lạc và các vật cần 
dùng, tùy theo tâm muôn của các chúng sinh mà 
làm mãn nguyện ý họ, làm cho họ hoan hỷ. Như 
vậy với môn vô nhiếp thâu lượng tất cả tài vật để 
bồ thí, ta còn luôn luôn thực hành tuệ thí, ở tất cả 
mọi lúc không hề dừng nghỉ, không hối hận tiếc 
TC không gián đoạn. Dùng phương tiện như vậy, 
cứu gØ1úp khắp các chúng sinh, giáo hóa thành tựu 
đây đủ viên mãn; làm cho họ được ra khỏi khổ 
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nạn sinh tử, cứu giúp lợi ích không mong báo 
đáp, với ý bình đẳng, tâm không phân biệt. Làm 
thanh tịnh tâm tốt của tất cả chúng sinh, làm cho 
họ phát sinh đồng một thiện căn, với một tướng 
thâm sâu như tất cả các Đức Phật, để thích ứng 
tâm của chúng sinh; làm mọi thứ cân dùng nhăm 
giúp đỡ chúng sinh, để tăng trưởng Nhất thiết trí, 
nhanh chóng làm tròn đây biến lớn phước đức. 
Như vậy, ở trong mỗi niệm Bồ-tát đều đến 
hết mọi cõi, để điều phục, thành thục tật cả 
chúng sinh, làm cho họ đều được thanh tịnh tối 
thăng; mỗi niệm đều nghiêm tịnh tật cả cõi Phật, 
làm cho họ không còn lẫn lộn nhơ uế; mỗi niệm 
vào khắp tất cả pháp gIỚI; mỗi niệm đêu biến 
khắp hư không giới; mỗi niệm vào khắp tât cả ba 
đời; mỗi niệm dùng trí phương tiện điều phục 
chúng sinh; môi niệm luôn ở tật cả thê gIỚI, 
chuyên khắp tật cả pháp luân bất thoái; mỗi niệm 
thường dùng đạo Nhất thiết trí, khéo léo đem lợi 
ích cho tật cả chúng sinh; mỗi niệm ở khắp tât cả 
thế giới và ở trước các chúng sinh với đủ loại saI 
khác, cho đến tận kiếp vị lai, mà hiện ra tất cả 
Phật, thành Đăng chánh giác; mỗi niệm ở khắp 
tất cả thế giới và tật cả kiếp, tu hạnh Bô-tát, 
không sinh hai tưởng. Có nghĩa là Bồ-tát phải 
vào khắp tất cả biến thê giới rộng lớn; và trong 
tật cả loại thế giới đó, có thế giới đủ các giới hạn, 
có thế giới đủ các loại trang nghiêm, có thế giới 
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đủ các thể tánh, có thê giới đủ hình trạng, có thê 
gIỚI đủ sự phân bố. Các thê giới ấy, hoặc có thê 
giới uế mà gôm cả tịnh, hoặc có thế giới tịnh mà 
øôm cả uê; hoặc có thế giới hoàn toàn tạp uễ, 
hoặc có thê giới hoàn toàn thanh tịnh; hoặc có 
thế giới rộng lớn, hoặc có thê giới nhỏ hẹp: hoặc 
cao, hoặc thấp; hoặc xấu, hoặc đẹp; hoặc thắng, 
hoặc cong; hoặc úp, hoặc ngửa; hoặc tròn, hoặc 
vuông; hoặc chẳng phải tròn chăng phải vuông. 

Như vậy, tất cả mọi tên, gỌI, hình, trạng, 
trang nghiêm, ở trong các thê giới, đều từ mỗi 
niệm tu hảnh các hạnh của Bỏ-tát, đều vào nơi 
trụ của Bô-tát. Bô-tát hiện thân lực, cũng như tất 
cả thân Phật hiện trong ba đời, đều tùy theo tâm 
chúng sinh mà làm cho họ hiểu biết, nhanh chóng 
tăng trưởng Nhất thiết trí và biển phước đức. 

Này thiện nam! Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai ở 
đời quá khứ, khi tu hành các hạnh Bồ-tát như 
vậy; thấy các chúng sinh không tu phước đức, 
không có trí tuệ, xa lìa hồ thẹn, chấp ngã và ngã 
sở, bị vô minh che lấp, sinh ra mọi thứ suy nghĩ 
bất chánh, rơi vào các lưới tà và rừng rậm ác 
kiến, không biết nhân quả, thuận theo nghiệp 
phiền não, tâm bị mê hoặc không được tự tại, rơi 
vào hâm sâu hiểm nạn sinh tử, bị đủ vô lượng thứ 
khô. Đức Như Lai khởi tâm đại Bị, tu tập tất cả 
hạnh Ba-la-mật; vì các chúng sinh, xưng dương 
khen ngợi căn lành vững chắc, làm cho họ an trụ, 
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xa lìa sinh tử, khổ ách, bản cùng, tinh tấn tu 
phước trí và pháp trợ đạo... Vì các chúng sinh 
mả nói tất cả các pháp môn nhân quả; vì các 
chúng sinh mà nói nghiệp báo không trải nghịch; 
vì các chúng sinh mà nói pháp chứng, nhập; phải 
nói cho tất cả chúng sinh hiểu và nói cho tât cả 
chúng sinh trong cõi nước biết ý muốn Bồ- tát là 
làm cho họ không đoạn với tất cả hạt giống Phật, 
làm cho họ giữ gìn được lời Phật dạy, làm cho họ 
xa lìa tất cả các ác. Rôi lại khen ngợi đạo Nhất 
thiết trí và pháp trợ đạo, để làm cho tâm các 
chúng sinh được hoan hỷ, làm hạnh pháp thí 
nhiếp khắp tật cả, làm cho họ phát khởi hạnh 
Nhất thiết trí, làm cho họ tu học đạo Ba-la-mật 
của các Đại Bô-tát, làm cho họ tăng trưởng thành 
Nhất thiết trí và các biển thiện căn, làm cho họ 
đây đủ tất cả thánh tài, làm cho họ được vào 
pháp môn tự tại của Phật, làm cho họ giữ gìn vô 
lượng phương tiện, làm cho họ quán sát oal đức 
của Như Lai, làm cho họ thần cận, tùy thuận vào 
sự thanh tịnh, an lạc của Như Lai, làm cho họ an 
trụ và thành tựu mọi trí tuệ của Bô-tát. 


